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1.  KINH  ĐẠI  BẢN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  động  Hoa  lâm2  vườn  cây  Kỳ-đà,  nước  Xá-vệ, 
cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  khất  thực3,  tụ  họp  ở  Hoa  lâm 
đường4,  cùng  nhau  bàn  luận  rằng: 

“Các  Hiền  giả  Tỳ-kheo,  duy  chỉ  Đấng  Vô  Thượng  Tôn,  rất  kỳ 
diệu,  oai  lực  lớn  lao,  thần  thông  viễn  đạt,  mới  biết  rõ  quá  khứ  vô  sô" 
Đức  Phật  nhập  Niết-bàn,  dứt  sạch  các  kết  sử,  tiêu  diệt  các  hý  luận  và 
cũng  biết  rõ  kiếp  sô"  các  Đức  Phật  â"y  dài  hay  ngắn,  cho  đến  danh  hiệu, 
dòng  họ  thác  sinh,  sự  ăn  uống,  thọ  mạng  dài  ngắn,  cảm  thọ  lạc  và  cảm 
thọ  khổ  như  thê"  nào5;  lại  biết  rõ  các  Đức  Phật  â"y  có  giới  như  vậy,  có 
pháp  như  vậy,  có  trí  tuệ  như  vậy,  có  giải  thoát  như  vậy,  an  trụ  như 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  Hậu  Tần  Hoằng  Thỉ  niên  Phật-đà-da- 
xá  cọng  Trúc  Phật  Niệm  dịch,  “Đệ  nhất  phần  sơ  Đại  Bản  kinh  Đệ  nhất”,  Đại  I,  tr.la- 
lOc.  Tham  chiếu:  Phật  Thuyết  Thất  Phật  kinh,  Tống  Pháp  Thiên  dịch  (Đại  I,  No. 
2,  tr.  150);  Tỳ-bà-thi  Phật  kinh,  Tống  Pháp  Thiên  dịch  (Đại  I,  tr.154);  Thất  Phật 
Phụ  Mầu  Tánh  Tự  kinh,  vô  danh  dịch  (Đại  I,  No. 4,  tr.  1 59) .  Tăng  Nhất  A-hàm, 
“Phẩm  4  Thập  Bất  Thiện”,  (Đại  II,  tr.790).  Tương  đương  Paơli:  D.14 
Mahaơpadaơna-suttanta  (Deva.  Dìg.  II.  1),  Việt:  Trường  I,  tr.431  “kinh  Đại  Bổn”. 

2'  Hán:  Hoa  lâm  quật  (khốt)  ậl  #  H;  Paơli,  sđd.:  Karerikuaaika,  am  cốc  Kareri,  ở 
trong  khu  vườn  của  ông  Cấp  Cô  Độc. 

3  Paoli,  sđd.:  pacchaobhattam  piònapaotapaaaipakkantaonam:  ăn  trưa  xong  sau  khi 
khất  thực  về. 

4-  Hán:  Hoa  lâm  đường  ậl  S;  Paoli,  sđd.:  Karerimaòhalanaole:  trong  sảnh  đường 
hình  tròn  Kareri,  viên  đường  Kareri. 

5'  Hán:  sở  canh  khổ  lạc  ffi  M  íẼr 
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vậy.  Thế  nào,  này  chư  Hiền?  Đó  là  do  Đức  Như  Lai  thông  rõ  các  pháp 
tính  mà  biết  được  hay  do  chư  Thiên  kể  lại?” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  chỗ  thanh  vắng,  bằng  thiên  nhĩ 
thanh  tịnh,  nghe  rõ  các  Tỳ-kheo  luận  bàn  như  thế,  bèn  từ  chỗ  ngồi 
đứng  dậy,  đi  đến  Hoa  lâm  đường,  ngồi  vào  chỗ  ngồi  dọn  sẵn.  Bấy  giờ, 
Đức  Thế  Tôn  tuy  đã  biết  nhưng  vẫn  hỏi: 

“Này  chư  Tỳ-kheo,  các  ngươi  tụ  tập  nơi  đây  bàn  luận  chuyện  gì?” 

Các  Tỳ-kheo  bèn  đem  hết  mọi  việc  bạch  lại  với  Phật.  Rồi  thì, 
Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Các  ngươi  đã  với  tâm  chánh  tín6 7 xuất  gia 
học  đạo,  nên  làm  hai  việc:  một  là  nói  năng  theo  pháp  Hiền  thánh,  hai 
là  im  lặng  theo  pháp  Hiền  thánh.  Những  điều  các  ngươi  luận  bàn  phải 
nên  như  thế.  Như  Lai  thần  thông  oai  lực  lớn  lao,  biết  khắp  mọi  việc  từ 
vô  sô"  kiếp  quá  khứ,  như  thế  là  do  thông  rõ  các  pháp  tính,  đồng  thời 
cũng  do  chư  Thiên  nói  lại.  ” 

Bấy  giờ  Phật  nói  bài  tụng: 

Tỳ-kheo  họp  pháp  đường 
Giảng  luận  pháp  Hiền  thánh. 

Như  Lai  từ  am  vắng 
Nghe  rõ  bằng  thiên  nhĩ. 

Mặt  trời  Phật  rọi  khắp, 

Phân  tích  nghĩa  pháp  giới. 

Cũng  biết  việc  quá  khứ, 

Chư  Phật1  Bát-niết-bàn, 

Tên,  dòng  họ,  chủng  tộc. 

Cũng  biết  thọ  sanh  phần. 

Vị  ấy  ở  nơi  nào, 

Ghi  nhận  bằng  tịnh  nhãn. 

Chư  Thiên  uy  lực  lớn, 

Dung  mạo  rất  đoan  nghiêm, 

Cũng  đến  bẩm  báo  Ta 


6-  Nguyên  văn:  bình  đẳng  tín  sp  tp  fji;  Pa0li:  sammasadha,  Skt.:  samazraddha. 

7'  Nguyên  văn:  Tam-phật  H  ị%,  tức  Tam-phật-đà  H  ị%  PL  (Skt.:  Sambuddha): 
Chánh  Giác  IE  it 
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Chư  Phật  Bát-niết-bàn, 

Chỗ  sinh,  tên,  chủng  tộc 
Ẩm  thanh  vi  diệu  tỏ  8. 

Đấng  Chí  Tôn  trong  đời 
Biết  rõ  Phật  quá  khứ. 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Các  ngươi  có  muốn  Như  Lai,  bằng  trí  túc 
mạng  biết  nhân  duyên  của  chư  Phật  quá  khứ,  nói  cho  nghe  chăng?” 

Các  Tỳ-kheo  liền  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  nay  chính  là  lúc.  Chúng  con  muôn  nghe. 
Lành  thay,  Thế  Tôn,  lúc  này  thích  hợp  để  giảng  thuyết.  Chúng  con 
phụng  hành.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  gẫm  kỹ.  Ta  sẽ  phân  biệt  giải  thuyết 
cho  các  ngươi  nghe.” 

Lúc  bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  vâng  lời,  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Quá  khứ  cách  đây  chín  mươi  mốt  kiếp  có 
Đức  Phật  hiệu  là  Tỳ-bà-thi9,  Như  Lai,  Chí  Chân,  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  trong  quá  khứ  cách  đây  ba  mươi  mcớ 
kiếp  có  Đức  Phật  hiệu  là  Thi-khí10,  Như  Lai,  Chí  Chân,  xuất  hiện 
ở  thế  gian. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  cũng  trong  ba  mươi  mốt  kiếp  đó  có  Đức  Phật 
hiệu  là  Tỳ-xá-bà11  Như  Lai,  Chí  Chân,  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  trong  hiền  kiếp  này  có  Phật  hiệu  là  Câu-lưu- 
tôn,  Câu-na-hàm,  Ca-diếp12.  Ta  nay  cũng  ở  trong  hiền  kiếp  này  mà 


8'  Nguyên  văn:  ai  loan  âm  tận  tri  Í5  SẼ  n  n  £0;  ai  loan  âm  ^  SỆ  !f:  Ca-lăng-tần-già 
âm  ®Ị  1Ề  M  tìn  lĩ  tiềng  chim  Kalaviíka  (một  loại  sáo). 

9'  Tỳ-bà-thi  llt  w  P;  Paoli:  Vipassi. 

10-  Thi-khí  p  Hf;  Paoli:  Sikkhin. 

u'  Tỳ-xá-bà  B[£  #  hay  Tỳ-xá-phù  l[t  #  /?;  Paoli:  Vessabhuo. 

12-  Hiền  kiếp  M  Ềủ;  Paoli:  Bhaddakappa.  Câu-lưu-tôn  @  ỉậ  hay  Câu-lâu-tôn  ịbj  s  ĩế‘, 
Paoli:  Kakusandha.  Câu-na-hàm  ||5  -B-;  Konaogamana.  Ca-diếp  Si  Paoli: 
Kassapa. 
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thành  Tối  chánh  giác.” 

Bấy  giờ,  Phật  nói  bài  tụng: 

Qua  chín  mươi  mốt  kiếp 
Có  Phật  Tỳ-bà-thi. 

Ba  mươi  mốt  kiếp  kế 
Có  Phật  hiệu  Thi-khí. 

Cũng  ở  trong  kiếp  này, 

Xuất  hiện  Phật  Tỳ-xá. 

Nay  trong  Hiền  kiếp  này, 

Vô  số  na- duy  tuổi13, 

Có  bốn  Đại  Tiên  Nhân, 

Xuất  hiện  vì  thương  đời: 

Câu-lưu-tôn,  Na-hàm, 

Ca-dỉếp,  Thích-ca  Văn. 

“Các  ngươi  nên  biết,  thời  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi,  nhân  loại  sống 
đến  tám  vạn  tuổi;  thời  Đức  Phật  Thi-khí,  nhân  loại  sống  đến  bảy  vạn 
tuổi;  thời  Đức  Phật  Tỳ-xá-bà,  nhân  loại  sống  đến  sáu  vạn  tuổi;  thời 
Đức  Phật  Câu-lưu-tôn,  nhân  loại  sông  đến  bôn  vạn  tuổi;  thời  Đức  Phật 
Câu-na-hàm,  nhân  loại  sông  đến  ba  vạn  tuổi;  thời  Đức  Phật  Ca-diếp, 
nhân  loại  sông  đến  hai  vạn  tuổi  và  nay  Ta  ra  đời,  nhân  loại  sống  đến 
một  trăm  tuổi,  tăng  thì  ít  mà  giảm  thì  nhiều14.” 

Rồi  Phật  nói  bài  tụng: 

Người  thời  Tỳ-bà-thi, 

Thọ  tám  vạn  bốn  ngàn, 

Người  thời  Phật  Thỉ -khí 
Thọ  mạng  bảy  vạn  tuổi. 

Người  thời  Tỳ-xá-bà 
Thọ  mạng  sáu  vạn  tuổi. 

Người  thời  Câu-lưu-tôn 
Thọ  mạng  bốn  vạn  tuổi. 

Người  thời  Câu-na-hàm 

l3,  Na-duy  gp  Pa0li:  nahuta;  Skt,:  niyuta;  ni-do-đa  nguyên  Ẻ  #  7C,  na-do-tha 
I|3  Ẻ  ftfc,  na-dữu-đa  i|5  ỊH  na-do-đa  I[)  Ẻ  số  đếm,  tương  đương  một  triệu. 

14'  Nguyên  văn:  thiểu  xuất  đa  tiển  giảm  'ỳ  tH  ^  /fíj  /JSì;  D.14.  appam  vaơ  bhiyyo. 
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Thọ  mạng  ba  vạn  tuổi. 

Người  thời  Phật  Ca-diếp 
Thọ  mạng  hai  vạn  tuổi. 

Người  thời  Ta  hiện  nay 
Tuổi  thọ  không  quá  trăm. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  sinh  về  dòng  Sát-lỵ15,  họ  Câu-lỵ-nhã16.  Phật 
Thi-khí  và  Phật  Tỳ-xá-bà,  dòng  họ  cũng  vậy.  Phật  Câu-lưu-tôn  sinh 
về  dòng  Bà-la-môn  họ  Ca-diếp17.  Phật  Câu-na-hàm,  Phật  Ca-diếp, 
dòng  họ  cũng  vậy.  Còn  nay  Ta,  Như  Lai,  Chí  Chân  thì  sinh  về  dòng 
Sát-lỵ,  họ  Cù -đàm18.” 

Phật  lại  nói  bài  tụng: 

Tỳ-bà-thi  Như  Lai, 

Thỉ-khí,  Tỳ-xá-bà, 

Ba  vị  Đẳng  Chánh  Giác, 

Sinh  họ  Câu-lỵ-nhã. 

Ba  Đức  Như  Lai  kia, 

Sinh  vào  họ  Ca-cliếp 
Ta  nay,  Bậc  Vô  Thượng, 

Dần  dắt  các  chúng  sanh, 

Bậc  nhất  trong  trời  người, 

Họ  Cù-đàm  dũng  mãnh. 

Ba  Đấng  Chánh  Giác  đầu, 

Sinh  vào  dòng  Sát-lỵ. 

Ba  Đức  Như  Lai  sau 
Thuộc  dòng  Bà-la-môn. 

Ta  nay  Đấng  Tối  Tôn, 

Dòng  Sát-lỵ  dũng  mãnh. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  ngồi  dưới  cây  Ba-ba-la19  chứng  thành  Bậc  Tối 


15  Sát-lỵ,  hoặc  Sát-đế-lỵ  |ỉ|  ^  fíj;  Paoli:  Khattiya,  Skt.:  Kvvatriya. 
lỏ'  Câu-lỵ-nhã  TJ  ĨÉr;  các  bản  Tống,  Nguyên,  Minh:  Kiều-trần-như  lít  BU  ýũ; 
Paoli:  Koònaóóa. 

I7,  Ca-diếp  ®Ị  H;  Paoli:  Kassapa,  Skt.:  Kazyapa. 

18'  Cù-đàm  n  H;  Paoli:  Gotama. 

I9,  Ba-ba-la  /Ễ  /Ễ  H;  các  bản  Tống  Nguyên  Minh  (sẽ  viết  tắt  TNM):  Ba-bà-la 
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Chánh  Giác.  Phật  Thi-khí  ngồi  dưới  cây  Phân-đà-lỵ20,  thành  Bậc  Tối 
Chánh  Giác.  Phật  Tỳ-xá-bà  ngồi  dưới  cây  Sa-la21  thành  Bậc  Tối  Chánh 
Giác.  Phật  Câu-lưu-tôn  ngồi  dưới  cây  Thi-lỵ-sa22  thành  Bậc  Chánh  Giác. 
Phật  Câu-na-hàm  ngồi  dưới  cây  Ô-tạm-bà-la23  thành  Bậc  Chánh  Giác. 
Phật  Ca-diếp  ngồi  dưới  cây  Ni-câu-luật24  thành  Bậc  Chánh  Giác. 

Ta  nay,  Như  Lai,  Chí  Chân,  ngồi  dưới  cây  Bát-đa25  thành  Bậc 
Chánh  Giác.” 

Rồi  Phật  nói  bài  tụng: 

Tỳ -bà-thi  Như  Lai 
Đi  đến  cây  Ba-la 
Và  ngay  tại  chỗ  ấy 
Đắc  thành  Tối  chánh  giác. 

Thành  đạo,  dứt  nguồn  hữu. 

Tỳ  -xá -bà  Như  Lai 
Ngồi  dưới  gốc  Sa-la 
Đắc  giải  thoát  tri  kiến. 

Thần  túc  không  trở  ngại, 

Câu-ỉưu-tôn  Như  Lai 
Ngồi  gốc  Thi-lỵ-sa 
Vô  nhiễm,  vô  sở  trước. 

Câu-na-hàm  Mâu-ni 
Ngồi  dưới  gốc  Ô-tạm 
Và  ngay  tại  chỗ  ấy 
Diệt  các  tham,  ưu  não. 

Đức  Ca-dỉếp  Như  Lai 
Ngồi  dưới  Nỉ-câu-luật 


/Ễ  ¥  H;  Pa0 li:  Paoaaali. 

20  Phân-đà-lỵ  yy  PẼ  flj;  Puònarìka,  một  loại  sen. 

21'  Bà-la  ^  gi;  các  bản  Tống,  Nguyên,  Minh:  Bác-lạc-xoa  ỉ&  X;  Pacli:  Sacla. 

22'  Thi-lỵ-sa  p  TJ  ỳỳ,  dịch  là  hoa  Hợp  hôn,  Họp  hoan;  Paoli:  Sirìsa. 

23'  Bản  Cao  ly:  Ô-tạm-bà-la  ,i  f  i  i;  TNM:  Ưu-đàm-bà-la  ÍM  #  ¥  dịch  là  hoa 
Linh  thụy  3p  ĩrg;  Paoli:  Udumbara. 

24-  Ni-câu-luật  /Ẽ  fnj  '{$■  TNM:  Ni-câu-loại  JẼ  Paoli:  Nigrodha. 

25'  Bát-đa  iậ  ỷ;  Paoli:  Assattha,  Skt.:  Azvattha. 
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Và  ngay  tại  chỗ  ấy 
Trừ  diệt  gốc  rễ  hữu. 

Ta  nay,  Thích-ca  Vãn 
Ngồi  dưới  cây  Bát-đa 
Đấng  Như  Lai,  mười  lực, 

Đoạn  diệt  các  kết  sử, 

Hàng  phục  đám  ma  oán, 

Diễn  ánh  sáng  giữa  chúng. 

Bảy  Phật,  sức  tỉnh  tấn, 

Phóng  quang,  diệt  tăm  tối; 

Mỗi  mỗi  ngồi  gốc  cây, 

Ớ  đó  thành  Chánh  giác. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  có  ba  hội  thuyết  pháp:  hội  đầu  có  mười  sáu 
vạn  tám  ngàn  đệ  tử;  hội  hai  có  mười  vạn  đệ  tử;  hội  ba  có  tám  vạn 
đệ  tử.  Phật  Thi-khí  cũng  có  ba  hội  thuyết  pháp:  hội  đầu  có  mười  vạn 
đệ  tử;  hội  thứ  hai  có  tám  vạn  đệ  tử;  hội  thứ  ba  có  bảy  vạn  đệ  tử.  Phật 
Tỳ-xá-bà  có  hai  hội  thuyết  pháp:  hội  đầu  có  bảy  vạn  đệ  tử;  hội  thứ 
hai  có  sáu  vạn  đệ  tử.  Đức  Câu-lưu-tôn  Như  Lai,  một  hội  thuyết  pháp, 
đệ  tử  bốn  vạn  người.  Đức  Câu-na-hàm  Như  Lai,  một  hội  thuyết  pháp, 
đệ  tử  ba  vạn  người.  Đức  Ca-diếp  Như  Lai,  một  hội  thuyết  pháp,  đệ  tử 
hai  vạn  người.  Ta  nay  một  hội  thuyết  pháp,  đệ  tử  một  ngàn  hai  trăm 
năm  mươi  người.” 

Bấy  giờ  Phật  nói  bài  tụng  rằng: 

Tỳ-bà-thi  tên  Quán, 

Trí  tuệ  không  thể  lường, 

Thấy  khắp26,  không  sợ  hãi, 

Ba  hội  chúng  đệ  tử. 

Thỉ-khí,  sáng,  bất  động, 

Diệt  trừ  các  kiết  sử, 

Vô  lượng  đại  oai  đức, 

Không  thể  trắc  lượng  được, 

Ngài  cũng  có  ba  hội, 

2Ỏ'  Hán:  biến  kiến  M  Mi,  thấy  khắp;  do  hiệu  Phật  Vipassin  (Paoli)  hay  Vipasyin 
(Skt.),  cũng  được  dịch:  quán,  kiến,  thắng  quán,  diệu  quán  sát,  chủng  chủng  quán. 
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Tụ  hội  các  ctệ  tử. 

Tỳ-xá-bà  đoạn  kết21, 

Đấng  Đại  Tiên  tụ  hội, 

Tiếng  tăm  khắp  các  phương, 
Pháp  mầu  được  tán  thán; 
Chúng  ctệ  tử  hai  hội, 

Diễn  rộng  nghĩa  thâm  áo. 
Câu-lưu-tôn  một  hội, 
Thương  xót  trị  các  khổ, 

Đạo  Sư  dạy  chúng  sanh, 
Chúng  ctệ  tử  một  hội. 
Câu-na-hàm  Như  Lai, 

Bậc  Vô  Thượng  cũng  vậy, 
Thân  sắc  vàng  ròng  tía, 
Dung  mạo  thảy  toàn  hảo, 
Chúng  ctệ  tử  một  hội, 

Rộng  diễn  pháp  nhiệm  mầu. 
Ca-cliếp,  mỗi  sợi  lông28, 
Nhất  tâm  không  loạn  tưởng, 
Một  lời  không  phiền  trọng, 
Chúng  đệ  tử  một  hội. 

Năng  Nhân  Ý  Tịch  Diệt,29 
Ta,  Sa-môn  họ  Thích, 

Chí  Tôn,  Trời  trên  Trời, 

Có  một  hội  đệ  tử; 

Hội  ấy,  Ta  hiện  nghĩa, 
Quảng  diễn  giáo  thanh  tịnh. 
Trong  tâm  thường  hoan  hỷ, 
Lậu  tận30,  không  tái  sinh, 


21 '  Kết  hay  kết  sử  |p  {Ịg,  chỉ  sự  trói  buộc  hay  thắt  chặt  của  phiền  não  ô  nhiễm;  Paoli: 
samyojana. 

28-  Hán:  nhất  nhất  mao  —  —  ^  ( không  rõ  nghĩa). 

29'  Năng  Nhân  Ý  Tịch  Diệt  tt  {z  M  s  s.  dịch  nghĩa  của  Paoli:  Sakya-muni  hay 
Sakka-muni. 
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Tỳ -bà,  Thi-khí,  ba; 

Phật  Tỳ-xá-bà,  hai; 

Bôn  Phật  mỗi  vị  một 
Hội  Tiên  nhân  diễn  thuyết. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  có  hai  đệ  tử  là  Khiên-trà31  và  Đề-xá32.  Đức 
Phật  Thi-khí  có  hai  đệ  tử  là  A-tỳ-phù  và  Tam-bà-bà33.  Phật  Tỳ-xá-bà 
có  hai  đệ  tử  là  Phò-du  và  uất-đa-ma34.  Phật  Câu-lưu-tôn  có  hai  đệ  tử 
là  Tát-ni  và  Tỳ-lâu35.  Đức  Phật  Câu-na-hàm  có  hai  đệ  tử  là  Thư-bàn- 
na  và  uất-đa-lâu36.  Đức  Phật  Ca-diếp  có  hai  đệ  tử  là  Đề-xá  và  Bà-la- 
bà.  Còn  nay  Ta  có  hai  đệ  tử  là  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên37.” 

Bấy  giờ,  Phật  nói  bài  tụng: 

Khiên-trà  và  Đề -xá 
Đệ  tử  Tỳ-bà-thi. 

A-tỳ-phù,  Tam-bà, 

Đệ  tử  Phật  Thi-khí. 

Phò-du,  uất-đa-ma, 

Bậc  nhất  hàng  đệ  tử. 

Cả  hai  hàng  ma  oán, 

Đệ  tử  Tỳ-xá-bà. 

Tát-ni  và  Tỳ-lâu, 

Đệ  tử  Câu-ỉưu-tôn. 

Thư-bàn,  uất-đa-lâu, 

Đệ  tử  Câu-na-hàm. 


30'  Lậu  tận  ÌHH:  phiền  não  ô  nhiễm  đã  cạn  nguồn;  Paoli:  khìòaosava. 

31-  Bản  Cao  ly:  Khiên-trà  n  2^;  TNM:  Khiên-đồ  ff  21;  Paoli:  Khaòna. 

33  Đề-xá  0§íẽĩ;TNM:  Chất-sa  M  Ỳỳ\  Paoli:  Tissa. 

33  A-tỳ-phù  |Ỉ5J  Btt  }'#;  Paoli:  Abhibhuo  (Thắng  giả).  Tam-bà-bà  H  ¥  (H;  Paoli: 
Sambhava  (Xuất  Sanh). 

34  Phò  (phù)-du  gí;  Paoli:  Soòa.  uất-đa-ma  §f  #  JỆĨ  (Uttama);  Paoli:  uttara. 

35'  Tát-ni  m  jg;  Paoli:  Saójìva.  Tỳ-lâu  Bth  S;  Paoli:  Vidhuora. 

3Ỏ-  Thư-bàn-na  ệf  iẳ  i|3;  Thất  Phật  phụ  mẫu  tánh  tự  kinh  (Đại  I,  tr.  160a):  Chuyển  luân 
ệậ  Ira;  Paoli:  Cakkavattì,  Skt.:  Cakravartin?);  TNM:  Ưu-ba-tư-đa  f||  /Ễ  %r,  Paoli: 
Bhiyyosa.  uất-đa-lâu  n  #  ®;  Paoli:  uttara. 

37,  Xá-lợi  (lỵ)-phất  #  M  Paoli:  Saoriputta.  Mục-kiền-liên  @  @  Paoli:  Moggallaona. 
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Đề -xá,  Bà-la-bà, 

Đệ  tử  Phật  Ca-diếp. 

Xá-lợi-phất,  Mục-liên, 

Bậc  nhất  đệ  tử  Ta. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  có  vị  đệ  tử  chấp  sự38  là  Vô  ưu39;  Phật  Thi- 
khí  có  vị  đệ  tử  chấp  sự  là  Nhẫn  Hành40;  Phật  Tỳ-xá-bà  có  vị  đệ  tử 
chấp  sự  là  Tịch  Diệt41;  Phật  Câu-lưu-tôn  có  vị  đệ  tử  chấp  sự  là  Thiện 
Giác42;  Phật  Câu-na-hàm  có  vị  đệ  tử  chấp  sự  là  An  Hòa43;  Phật  Ca- 
diếp  có  vị  đệ  tử  chấp  sự  là  Thiện  Hữu44;  còn  Ta  có  vị  đệ  tử  chấp  sự  là 
A-nan45.” 

Vô  ưu  và  Nhẫn  Hành, 

Tịch  Diệt  và  Thiện  Giác, 

An  Hòa  và  Thiện  Hữu 
Thứ  bảy  là  A-nan. 

Ay  là  thị  giả  Phật 
Đầy  đủ  các  nghĩa  thú; 

Ngày  đêm  không  buông  lung. 

Bảy  Thánh  đệ  tử  ấy 
Hầu  tả  hữu  bảy  Phật 
Hoan  hỷ  và  cúng  dường, 

Tịch  nhiên  vào  diệt  độ46. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  có  con  tên  Phương  Ưng47.  Phật  Thi-khí  có 


3S'  Chấp  sự  đệ  tử  (í  H  IP  tức  đệ  tử  thị  giả,  Tỳ-kheo  hầu  cận;  Paơli:  Bhikkhu 
upaaaaahaơka  aggupaaaaahaơka. 

39-  Vô  Ưu  fff;  Thất  Phật  phụ  mẫu,  sđd.:  A-thâu-ca  |55J  ậf(  iỈỊỊỊ;  Paơli:  Asoka. 

40'  Nhãn  Hành  §  ÍT,  Thất  Phật  phụ  mẫu,  sđd.:  Sát-ma-ca-rô  lỗ  Ip  âs  D#;  Paơli: 
Khemaỏkara. 

41-  Tịch  Diệt  U  M,  Thất  Phật,  sđd.:  Ô-ba-phiến-đổ  ,|j  JH  Ịtt;  Paơli:  Upasanta. 

42'  Thiện  Giác  n  Thất  Phật,  sđd.:  Một-đề-du  lễ  5É;  Paơli:  Buddhija. 

43'  An  Hòa  ^  ín,  Thất  Phật,  sđd.:  Tô-rô-đế-lý-dã  II  [ậ  ^  II  Sĩ;  Paơli:  Sotthija. 

44-  Thiện  Hữu  n  Thất  Phật,  sđd.:  Tát-lỳ-phạ-mị-đát-ra  M  M  w  B  ỈM  DU;  Paơli:  Sabbamitta. 
45'  A-nan  H  il;  Paơli:  A0nanda. 

46'  Tịch  nhiên  ‘Ẽí  ệằ,  TNM:  tịch  diệt  ® 

47-  Phương  Ưng  N  Iỉf,  Vô  Lượng  it  Diệu  Giác  ịtỷ  Thượng  Thắng  _h  I#,  Đạo  Sư 
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con  tên  Vô  Lượng.  Tỳ-xá-bà  có  con  tên  Diệu  Giác.  Câu-lưu-tôn  có 
con  tên  Thượng  Thắng.  Câu-na-hàm  có  con  tên  Đạo  Sư.  Ca-diếp  có 
con  tên  Tập  Quân48.  Ta  nay  có  con  tên  là  La-hầu-la49.” 

Phật  lại  nói  bài  tụng: 

Phương  Ưng  và  Vô  Lượng, 

Diệu  Giác  và  Thượng  Thắng, 

Đạo  Sư  và  Tập  Quân, 

Thứ  bảy  La-hầu-la. 

Các  con  hào  quý  ấy 
Nối  clõỉ  hạt  giống  Phật; 

Yêu  Pháp,  ưa  bố  thí, 

Trong  Thánh  pháp,  vô  úy. 

“Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  có  cha  tên  Bàn-đầu50,  dòng  vua  Sát-lỵ;  mẹ  tên 
Bàn-đầu-bà-đề51.  Quốc  thành  của  vua  tri  tên  là  Bàn-đầu-bà-đề52.” 

Phật  bèn  nói  bài  tụng: 

Biến  Nhãn53,  cha  Bàn-đầu, 

Mẹ  Bàn-đầu-bà-đề. 

Thành  Bàn-đầu-bà-đề, 

Phật  thuyết  pháp  trong  đó. 

“Đức  Phật  Thi-khí  có  cha  tên  Minh  Tướng,  dòng  vua  Sát-lỵ;  mẹ 
tên  Quang  Diệu;  quốc  thành  vua  cai  trị  tên  là  Quang  tướng54.” 

Phật  lại  nói  tụng: 

Thi-khí,  cha  Minh  Tướng, 

Mẹ  tên  gọi  Quang  Diệu; 

Ớ  trong  thành  Quang  tướng, 


ỉl  ỄB;  không  tìm  thấy  Pa0li  tương  đương. 

48'  Tập  Quân  Ịặ.  (I,  các  bản  TNM:  Tiến  Quân  ỉ!  Ị. 

49'  La-hầu-la  n  n  H;  Paơli:  Raơhula. 

50-  Bàn-đầu  3ẳ  si,  các  bản  TNM:  Bàn-đầu-ma-đa  31 .  HI  JỆE  áÊ-;  Paơli:  Bandhumant. 

51'  Bàn-đầu-bà-đề  3ẳ  31  H;  TNM:  Bàn-đầu-ma-na  3ẳ  51  li  i|5;  Paơli:  Bandumati. 

52  Xemcht.  51. 

53-  Xem  cht.  26. 

54'  Minh  Tướng  011  1§;  Paơli:  Aruna.  Quang  Diệu  yt  i S;  Paơli:  Pabhaơvati.  Quang 
Tướng  yt  1P;  Paơli:  Aruòavatì. 
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Uy  đức  dẹp  ngoại  địch. 

“Đức  Phật  Tỳ-xá-bà  có  cha  tên  Thiện  Đăng,  dòng  vua  Sát-lỵ; 
mẹ  tên  Xưng  Giới,  quốc  thành  vua  cai  trị  tên  Vô  dụ55.” 

Phật  nói  tụng: 

Cho  Phật  Tỳ-xá-bà, 

Vua  Sát-lỵ  Thiện  Đăng; 

Mẹ  tên  gọi  Xưng  Giới; 

Quốc  thành  tên  Vô  dụ. 

“Đức  Phật  Câu-lưu-tôn  có  cha  tên  Tự  Đắc56,  dòng  Bà-la-môn; 
mẹ  tên  Thiện  Chi;  vua  tên  An  Hòa  và  quốc  thành  cũng  theo  đó  mà  có 
tên  là  An  hòa57.” 

Bà-la-môn  Tự  Đắc, 

Mẹ  tên  gọi  Thiện  Chi. 

Vua  tên  là  An  Hòa, 

Cai  trị  thành  An  hòa. 

“Đức  Phật  Câu-na-hàm  có  cha  tên  Đại  Đức,  dòng  Bà-la-môn; 
mẹ  tên  Thiện  Thắng,  vua  tên  Thanh  Tịnh  và  quốc  thành  này  cũng 
theo  đó  mà  có  tên  là  Thanh  tịnh58.” 

Bà-la-môn  Đại  Đức, 

Mẹ  tên  là  Thiện  Thắng; 

Vua  tên  là  Thanh  Tịnh, 

Ớ  trong  thành  Thanh  tịnh. 

“Đức  Phật  Ca-diếp  có  cha  tên  Phạm  Đức,  dòng  Bà-la-môn;  mẹ 
tên  Tài  Chủ;  vua  thời  đó  tên  cấp-tỳ59,  trị  vì  quốc  thành  tên  Ba-la- 
nại.” 


55'  Thiện  Đăng  n  j§;  Pa0li:  Suppatìta.  Xưng  giới  Pa0li:  Yasavatì.  Vô  Dụ  ífỊ}; 
Pa0li:  Anopama. 

5Ỏ'  Tự  Đắc  IEÍ#;  Paoli:  Aggidatta,  con  cầu  tự  với  thần  Lửa.  TNM:  Lễ  Đức  liíễ. 

57'  An  Hòa  ÍO;  Paoli:  Khema.  Thiện  Chi  II  Visaokhao.  An  hòa  thành:  Khemavatì. 

58  Đại  Đức  A  Yaôôadatta;  Thiện  Thắng  n  uttarao;  Thanh  tịnh  thành  /U  1$: 
Sobhavatì. 

59,  Cấp-tỳ  }$  Htt;  Paoli:  Kikin.  TNM:  Ba-la-tỳ  g  mt;  có  lẽ  nhầm  tự  dạng  cáp  và  ba. 
Phạm  Đức  íễ;  Paoli:  Brahmadatta,  Tài  Chủ  3ĩ;  Paoli:  Dhanavatì. 
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Bà-la-môn  Phạm  Đức, 

Mẹ  tên  là  Tài  Chủ; 

Thời  vua  tên  cấp-tỳ, 

Trị  thành  Ba-la-nại. 

“Còn  Ta  có  thân  phụ  tên  là  Tịnh  Phạn  dòng  vua  Sát-lỵ,  mẹ  tên 
Đại  Thanh  Tịnh  Diệu60;  trị  sở  thành  của  vua  là  Ca-tỳ-la-vệ.” 

Cha,  Sát-lỵ  Tịnh  Phạn, 

Mẹ  tên  Đại  Thanh  Tịnh; 

Đất  rộng,  dân  sung  túc; 

Ta  sinh  ra  ở  đó. 

“Đó  là  nhân  duyên,  danh  hiệu,  chủng  tộc  và  chỗ  xuất  sinh  của 
chư  Phật.  Kẻ  trí  nào  nghe  đến  nhân  duyên  đó  mà  không  vui  mừng  sinh 
tâm  Ưa  muốn!” 

Bấy  giờ61,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Nay  Ta  muốn,  bằng  Túc  mạng  trí,  sẽ  nói  về 
sự  tích  của  chư  Phật  quá  khứ.  Các  thầy  muôn  nghe  không?” 

Các  Tỳ-kheo  trả  lời: 

“Nay  thật  đúng  lúc.  Chúng  con  muốn  nghe.” 

Phật  nói: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  nghe  kỹ,  hãy  suy  ngẫm  kỹ.  Ta  sẽ  phân 
biệt  giải  thuyết  cho  các  thầy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nên  biết  pháp  thường  của  chư  Phật. 

“Đức  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  từ  cõi  trời  Đâu-suất  giáng  thần  vào  thai 
mẹ,  do  hông  phải  mà  vào,  chánh  niệm  không  tán  loạn.  Ngay  lúc  ấy 
cõi  đất  rung  chuyển;  ánh  sáng  rực  rỡ  soi  khắp  thế  gian;  những  chỗ  mặt 
trời  mặt  trăng  không  soi  tới  cũng  đều  mong  nhờ  chiếu  sáng.  Chúng  sanh 
chốn  u  minh  nhờ  đó  được  trông  thấy  lẫn  nhau  và  tự  biết  mình  hiện  đang 
sinh  ở  chỗ  nào.  Ánh  quang  minh  đó  lại  soi  đến  cung  điện  Ma  vương. 
Phạm  thiên,  Đế  Thích,  Sa-môn,  Bà-la-môn  và  các  chúng  sanh  khác,  cũng 
đều  được  mong  nhờ  ánh  sáng.  Ánh  sáng  của  chư  Thiên  tự  nhiên  biến 


1  Đại  Thanh  Tịnh  Diệu  ý;  'M  /Ệ  iỷ,  TNM.:  Đại  Hóa  Ib;  Pa0li:  Maha0ma0ya.  Tịnh 
Phạn  Pa0li:  Sudhodana.  Ca-tỳ-la-vệ  Hỉ  Itt  Si  íậĩ;  Pa0li:  Kapilavatthu. 

61  D.  14  (Deva,  Dig  II.  1  h):  Phật  giảng  xong  đoạn  trên  liền  đi  vào  tịnh  xá.  Truyện 
kể  được  tiếp  tục  vào  buổi  chiều  hôm  đó. 
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mất.” 

Rồi  Phật  nói  bài  tụng: 

Mây  dày  kín  hư  không, 

Ánh  chớp  chiếu  thiên  hạ; 

Tỳ-bà-thi  giáng  thai, 

Ánh  sáng  chiếu  cũng  vậy. 

Chỗ  nhật  nguyệt  không  tới, 

Thảy  đều  được  chiếu  sáng, 

Thai  thanh  tịnh,  vô  nhiễm, 

Pháp  chư  Phật  cĩều  vậy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nên  biết  pháp  thường  của  chư  Phật62.  Bồ-tát 
Tỳ-bà-thi,  lúc  ở  thai  mẹ,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  thường  có  bốn 
vị  Thiên  thần  tay  cầm  qua  mâu,  hộ  vệ  cho  mẹ  ngài,  dẫu  loài  người  hay 
loài  phi  nhân  đều  không  thể  xâm  phạm.  Đó  là  pháp  thường.” 

Rồi  Phật  nói  bài  tụng: 

Bốn  phương  bốn  Thiên  thần, 

Có  tiếng  tăm,  uy  đức, 

Thiên  Đế  Thích  sai  khiến, 

Khéo  thủ  hộ  Bồ-tát. 

Tay  thường  cầm  qua  mâu, 

Hộ  vệ  không  chút  rời. 

Nhân,  phỉ  nhân  không  hại; 

a'  1  /  * 

Ay  pháp  thường  chư  Phật. 

Được  chư  Thiên  hộ  vệ, 

Như  Thiên  nữ  hầu  Trời, 

Quyến  thuộc  đều  hoan  hỷ, 

a'  1  s  * 

Ay  pháp  thường  chư  Phật. 

“Lại  nữa,  này  các  Tỳ-kheo,  đây  là  pháp  thường  của  chư  Phật: 
Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  từ  trời  Đâu-suất  giáng  thần  vào  thai  mẹ,  chuyên 
niệm  không  tán  loạn,  khiến  thân  mẹ  được  an  ổn,  không  có  các  não 
loạn,  trí  tuệ  ngày  càng  thêm.  Mẹ  tự  xem  thai  mình  thấy  rõ  thân  Bồ-tát 
đủ  các  căn  tốt  đẹp  như  chất  vàng  tía  không  chút  tỳ  tích,  khác  nào  kẻ 


62'  Chư  Phật  thường  pháp  {%,  ^  /Ề;  Paoli:  dhammata0  esa0. 
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CÓ  mắt  sáng,  xem  vào  đồ  lưu  ly  trong  sạch,  thấy  suốt  cả  trong  ngoài 
không  chút  ngăn  ngại.  Này  các  Tỳ-kheo,  đó  là  pháp  thường  của  chư 
Phật” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Như  ngọc  lưu  lỵ  sáng, 

Ánh  sáng  như  trời  trăng, 

Nhân  Tôn  trong  thai  mẹ, 

Khiến  mẹ  không  não  hoạn. 

Trí  tuệ  càng  tăng  thêm, 

Xem  thai  như  vàng  ròng; 

Mẹ  mang  thai  an  lạc, 

Ay  pháp  thường  chư  Phật. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  từ  trời  Đâu-suất  giáng  thần 
vào  thai  mẹ,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  khiến  tâm  mẹ  lúc  nào  cũng 
thanh  tịnh,  không  có  các  dục  tưởng,  không  bị  lửa  dục  thiêu  đốt.  Ây  là 
pháp  thường  của  chư  Phật.  ” 

Thế  Tôn  lại  nói  bài  kệ: 

Bồ-tát  trụ  thai  mẹ; 

Phước  trời  trên  cỗi  trời; 

Tâm  mẹ  ngài  thanh  tịnh, 

Không  có  các  clục  tưởng. 

Dứt  bỏ  các  dâm  dục, 

Không  nhiễm,  không  gần  gũi, 

Không  bị  lửa  dục  thiêu, 

Mẹ  chư  Phật  thường  tịnh. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  thường  của  chư  Phật,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  từ 
ười  Đâu-suất  giáng  thần  vào  thai  mẹ,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  khiến 
mẹ  ngài  giữ  ưọn  năm  giới,  phạm  hạnh  thanh  tịnh,  thuần  tín  và  nhân  từ, 
thành  tựu  mọi  điều  lành,  an  lạc  không  sợ  hãi  và  khi  thân  hoại  mệnh 
chung,  được  sanh  cõi  ười  Đao- lợi.  Ay  là  pháp  thường  của  chư  Phật.  ” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  lại  nói  kệ: 

Hoài  thai  Đấng  Chí  Tân, 

Tinh  tấn,  Giới  đầy  đủ, 

Mạng  chung  lại  sinh  thiên; 
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Duyên  ấy,  nói  mẹ  Phật. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  thường  của  chư  Phật,  Bồ-tát  Tỳ-bà- 
thi,  khi  sanh  từ  hông  phải  của  mẹ  mà  ra,  cõi  đất  rung  động,  ánh 
sáng  chiếu  khắp  nơi.  Khi  mới  vào  thai,  những  chỗ  tối  tăm  thảy  đều 
được  chiếu  sáng.  Ây  là  pháp  thường  của  chư  Phật.” 

Thái  tử  sinh,  đất  động, 

Ánh  sáng  rọi  khắp  nơi, 

Cõi  này  và  cõi  khác, 

Trên  dưới  và  các  phương. 

Phóng  quang,  cho  mắt  sáng, 

Trọn  đủ  nơi  thân  trời, 

Bằng  tịnh  tâm  hoan  hỷ, 

Chuyển  xưng  tên  Bồ-tát. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  thường  của  chư  Phật,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi,  lúc 
sanh,  do  hông  phải  của  mẹ  mà  ra,  chuyên  niệm  không  tán  loạn.  Khi  ấy 
mẹ  Bồ-tát  tay  vin  cành  cây,  không  ngồi  không  nằm,  có  bốn  Thiên  thần 
bưng  nước  hương  đứng  trước  mẹ  mà  thưa  rằng:  “Tâu  Thiên  mẫu,  nay  ngài 
sanh  Thánh  tử,  chớ  có  ưu  lo.  Đó  là  pháp  thường  của  chư  Phật.  ” 

Mẹ  Phật  không  nằm,  ngồi; 

Trụ  giới,  tu  phạm  hạnh; 

Không  lười;  sinh  Chí  Tôn, 

Được  trời  người  phụng  thờ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  thường  chư  Phật,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  lúc 
sanh,  do  hông  phải  của  mẹ  mà  ra,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  thân 
Ngài  thanh  tịnh  không  bị  ô  nhiễm  bởi  các  thứ  ô  uế.  Ví  như  kẻ  có  mắt 
sáng,  liệng  hạt  minh  châu  sáng  sạch  lên  lụa  trắng,  thấy  rõ  cả  hai  đều 
không  làm  bẩn  nhau,  vì  cả  hai  đều  sạch.  Bồ-tát  ra  khỏi  thai  cũng  như 
vậy.  Đó  là  pháp  thường  của  chư  Phật.  ” 

Như  minh  châu  sáng  sạch, 

Trên  lụa,  không  vấy  bẩn; 

Bồ-tát  khỉ  xuất  thai, 

Thanh  tịnh,  không  nhiễm  ô. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  thường  của  chư  Phật,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi, 


KINH  ĐẠI  BẢN 


21 


khi  sanh,  do  hông  phải  của  mẹ  mà  ra,  chuyên  niệm  không  tán  loạn. 
Ngài  từ  hông  phải  ra,  vừa  đến  đất,  không  cần  người  đỡ,  liền  đi  bảy 
bước,  ngó  khắp  bốn  phương,  rồi  đưa  tay  lên  nói  rằng:  ‘Trên  trời  dưới 
đất,  duy  Ta  là  tôn  quý’,  Ta  sẽ  cứu  độ  chúng  sanh  khỏi  sinh,  già,  bệnh, 
chết63.  Ấy  là  pháp  thường  của  chư  Phật.  ” 

Giống  như  sư  tử  bước, 

Ngó  khắp  cả  bốn  phương; 

Nhân  Sư  Tử 64  khi  sanh, 

Đi  bảy  bước  cũng  thế. 

Lại  như  rồng  lớn 65  đi, 

Khắp  ngó  cả  bốn  phương, 

Đấng  Nhân  Long  khỉ  sanh, 

Đi  bảy  bước  cũng  thế. 

Khi  Đấng  Lưỡng  Túc  sanh66, 

Đi  thong  thả  bảy  bước, 

Ngó  bốn  phương  rồi  nói. 

Sẽ  dứt  khổ  sinh  tử. 

Ngay  lúc  mới  sanh  ra, 

Đã  không  ai  sánh  bằng, 

Tự  xét  gốc  sinh  tử, 

Thân  này  thân  tối  hậu. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  pháp  thường  của  chư  Phật,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi, 
khi  sanh  do  hông  phải  của  mẹ  mà  ra,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  tức 


63'  Tham  chiếu  Paoli,  D.  14  (Deva  Dìgh  II,  tr.  14):  Aggo  ‘ham  asmi  lokassa,  jeasasho 
‘ham  asmi  lokassa  seasasho  ‘ham  asmi  loakassa,  ayam  antimao  ja0ti,  n  ‘atthi  ‘daoni 
punabhavo  ti,  Ta  là  Đấng  Tối  Thượng  của  thế  gian,  là  Tối  Thắng  của  thế  gian,  là 
Tối  Tôn  của  thế  gian.  Đây  là  sự  sanh  cuối  cùng,  không  còn  đời  nào  nữa. 

64-  Nhân  Sư  Tử  A  “P:  Sư  tử  của  loài  người;  Paoli:  Naramiuha. 

65 ■  Đại  long  N  !i:  rồng  lớn,  cũng  có  nghĩa  rắn  thần,  chúa  tể  các  loài  thủy  tộc;  Paoli: 
mahaonaoga. 

6Ỏ-  Lưỡng  Túc  Tôn  M  n.  H,  tôn  quý  giữa  loài  hai  chân,  chỉ  chư  Thiên  và  nhân  loại; 
thường  cũng  được  giải  thích  là  đầy  đủ  phước  và  trí,  do  chữ  Hán  ‘túc’  n  vừa  có 
nghĩa  “cái  chân”  vừa  có  nghĩa  là  “đủ”;  Paoli:  Dvipada-seseseha;  Skt.: 
Dvipadottama. 
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thì  có  hai  suôi  nước,  một  ấm,  một  mát,  tự  nhiên  ở  dưới  đất  tuôn  ra,  để 
cúng  dường  tắm  rửa  cho  Bồ-tát.  Đó  là  pháp  thường  của  chư  Phật.” 

Đấng  Lưỡng  Túc  khỉ  sinh, 

Hai  suối  tự  tuôn  ra, 

Để  cúng  Bồ-tát  dùng; 

Biến  Nhãn 67  tắm  sạch  sẽ. 

Hai  suối  tự  tuôn  ra, 

Nước  suối  rất  trong  sạch; 

Một  ấm,  một  lạnh  mát, 

Tắm  Đấng  Nhất  Thiết  Trí. 

“Lúc  Thái  tử  mới  sanh,  phụ  vương  Bàn-đầu  mời  các  tướng  sư  và 
đạo  sĩ  đến  xem  tướng  Thái  tử  để  biết  sự  tốt  xấu.  Bấy  giờ,  các  tướng  sư 
vâng  lệnh  đến  xem  và  ngay  trước  khi  chưa  mặc  áo,  họ  nhìn  rõ  các 
tướng  đầy  đủ.  Bèn  đoán  rằng:  “Người  có  tướng  này  sẽ  có  hai  con 
đường,  chắc  chắn  không  nghi  ngờ.  Nếu  tại  gia  thì  sẽ  làm  Chuyển  luân 
thánh  vương,  trị  vì  bôn  châu  thiên  hạ,  đủ  bôn  thứ  quân  binh,  dùng 
chánh  pháp  trị  dân,  không  thiên  lệch;  thi  ân  khắp  thiên  hạ,  tự  nhiên  có 
bảy  thứ  báu  qui  tụ,  có  ngàn  người  con  dũng  kiện  hay  dẹp  trừ  ngoại 
địch,  không  cần  dùng  đao  binh  mà  thiên  hạ  thái  bình.  Còn  nếu  xuất 
gia  học  đạo,  thì  sẽ  thành  Bậc  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu.” 

Rồi  các  tướng  sư  tâu  vua: 

“Con  trai  của  đức  vua  có  ba  mươi  hai  tướng,  sẽ  có  hai  con  đường, 
chắc  chắn  không  nghi  ngờ.  Nếu  tại  gia  sẽ  là  vị  Chuyển  luân  thánh 
vương.  Nếu  xuất  gia  sẽ  thành  Bậc  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu.” 

Thái  tử  trăm  phước  sinh, 

Được  tướng  sư  ghi  nhận, 

Như  chép  trong  điển  sách, 

Chắc  chắn  theo  hai  đường. 

Nếu  ngài  vui  tại  gia, 

Sẽ  làm  Chuyển  luân  vương 
Được  bảy  báu  hiếm  có, 

Báu  tự  hiện  cho  vua. 


67. 


Xem  cht.  26. 
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Bánh  xe  vàng  ngàn  căm, 

Với  lưới  vàng  bao  quanh, 
Bánh  xe  hay  bay  khắp, 

Nên  gọi  bánh  xe  trời. 

Khéo  luyện  voi  bảy  ngà, 
Cao  lớn  trắng  như  tuyết, 
Khéo  bay  qua  hư  không, 

Voi  báu  là  thứ  hai. 

Ngựa  đi  khắp  thiên  hạ, 

Sớm  đi  chiều  về  ăn, 

Lông  đỏ,  bờm  khổng  tước, 
Là  báu  vật  thứ  ba. 

Ngọc  lưu  ly  trong  sáng, 
Chiếu  rọi  một  do-tuần, 

Đêm  sáng  như  ban  ngày, 

Là  báu  vật  thứ  tư. 

Sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc, 
Không  ai  có  thể  sánh, 

Bậc  nhất  hàng  nữ  nhân; 

Đỏ  là  báu  thứ  năm. 

Hiến  vua  ngọc  lưu  ly, 

Châu  ngọc  các  thứ  quý, 
Hoan  hỷ  mà  phụng  cống, 

Đỏ  là  báu  thứ  sáu. 

Theo  ý  niệm  Luân  vương, 
Quân  binh  tiến  thoái  nhanh, 
Nhậm  lẹ  theo  ý  vua, 

Đó  là  báu  thứ  bảy. 

Đó  là  bảy  báu  vật, 

Bánh  xe,  voi,  ngựa  trắng, 
Cư  sĩ  báu,  nữ  báu, 

Quân  binh  báu  thứ  bảy; 
Nhìn  xem  mà  không  chán, 
Ngũ  dục  tự  vui  đùa, 

Như  voi  bứt  dây  trói, 
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Xuất  gia  thành  Chánh  giác. 

Vua  có  con  như  thế, 

Đấng  Lưỡng  Túc  loài  người, 

Ớ  đời  Chuyển  Pháp  luân, 

Đạo  thành  không  biếng  nhác. 

“Lúc  bấy  giờ,  Phụ  vương  ân  cần  hỏi  lại  tướng  sư  ba  lần:  ‘Các 
ngươi  hãy  xem  lại  ba  mươi  hai  tướng  của  Thái  tử  là  những  gì?’  Các 
tướng  sư  bèn  khoác  áo  lại  cho  Thái  tử  và  kể  rõ  ba  mươi  hai  tướng: 

1.  Bàn  chân  bằng  phẳng  đầy  đặn,  đi  đứng  vững  vàng. 

2.  Dưới  bàn  chân  có  dấu  chỉ  như  bánh  xe  có  ngàn  căm,  ánh 
sáng  xen  nhau. 

3.  Có  màng  lưới  mỏng  giữa  kẽ  ngón  tay,  chân  như  chân 
ngỗng  chúa. 

4.  Tay  chân  mềm  mại  như  áo  trời. 

5.  Ngón  tay  chân  thon  dài  không  ai  bằng. 

6.  Gót  chân  đầy  đặn  trông  không  chán. 

7.  Ông  chân  thon  dài  như  của  nai. 

8.  Các  khớp  xương  móc  lấy  nhau  như  xích  chuyền. 

9.  Mã  âm  tàng. 

10.  Đứng  thẳng  tay  duỗi  dài  quá  gối. 

11.  Mỗi  chân  lông  đều  có  một  sợi  lông.  Sợi  lông  ấy  xoáy  hữu, 
màu  lưu  ly  xanh  biếc. 

12.  Lông  mọc  xoay  phía  hữu,  màu  xanh  biếc  thẳng  lên. 

13.  Thân  sắc  huỳnh  kim. 

14.  Da  thịt  mịn  màng  không  dính  bụi  nhơ. 

15.  Hai  vai  ngang  bằng  đầy  đặn  tròn  đẹp. 

16.  Giữa  ngực  có  chữ  vạn. 

17.  Thân  cao  gấp  đôi  người  thường. 

18.  Bảy  chỗ  trong  người  đầy  đặn. 

19.  Mình  cao  to  lớn  như  cây  Ni-câu-lô. 

20.  Hai  má  như  sư  tử. 

21.  Ngực  vuông  đầy  như  ngực  sư  tử. 

22.  Có  bôn  mươi  cái  răng. 

23.  Răng  ngang  bằng  đầy  đặn. 

24.  Răng  khít  nhau  không  hở. 
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25.  Răng  trắng,  trong  sáng. 

26.  Yết  hầu  thanh  sạch,  ăn  thức  gì  cũng  thích  hợp. 

27.  Lưỡi  rộng  dài  có  thể  liếm  tới  mép  tai. 

28.  Tiếng  nói  trong  rõ  như  tiếng  Phạm  thiên. 

29.  Con  mắt  màu  xanh  biếc. 

30.  Mắt  như  mắt  trâu  chúa,  trên  dưới  có  hai  mí68. 

31.  Có  lông  trắng  giữa  hai  chân  mày,  mềm  mại  kéo  ra  dài  một 
tầm,  thả  thì  xoáy  trôn  ốc  về  phía  hữu  như  trân  châu. 

32.  Trên  đỉnh  có  chỗ  thịt  nổi. 

x'  .  _ 

“Ay  là  ba  mươi  hai  tướng  Đại  nhân. 

“Bèn  nói  bài  tụng: 

Đứng  vững  chân  mềm  mại, 

Không  dẫm  đất,  có  dấu, 

Tướng  ngàn  căm  trang  nghiêm, 

Màu  sắc  rất  tươi  sáng. 

Thân  cao  rộng  ngay  thẳng, 

Như  cây  Nỉ-câu-loạỉ. 

Như  Lai,  chưa  từng  có, 

Mã  âm  tàng  ẩn  kín. 

Vàng  báu  trang  nghiêm  thân, 

Các  tướng  chói  lẫn  nhau. 

Tuy  mồ  hôi  như  thường, 

Song  bụi  đất  không  dính. 

Như  sắc  trời  mịn  màng 
Lọng  trời  tự  nhiên  che, 

Phạm  âm,  thân  vàng  tía, 

Như  hoa  vươn  khỏi  ao. 

Vua  bèn  hỏi  tướng  sư 
Tướng  sư  kính  tâu  vua 
Ngợi  khen  tướng  Bồ-tát, 

Sáng  chói  khắp  toàn  thân, 


68-  Nguyên  Hán:  nhãn  thượng  hạ  câu  huyến  ẼEt  _h  T  ÍM  0%,  nếu  dịch  sát:  mắt  trên 
dưới  cùng  nháy;  không  rõ  nghĩa.  So  sánh  Paoli:  gopakhuma,  có  mí  mắt  như  của 
bò  cái;  nghĩa  là,  mắt  hai  mí. 
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Các  gân  khớp  tay  chân, 

Trong  ngoài  cĩều  hiện  rỗ. 

Thực  vị  thảy  vỉ  cliệu, 

Thân  ngay  ngắn  không  vẹo, 

Bánh  xe  hiện  dưới  chân, 

Tiếng  nói  như  chim  oanh, 

Tướng  bắp  đùi  đầy  đặn, 

Ay  do  túc  nghiệp  thành. 

Cùi  chỏ  tròn  đầy  cĩẹp, 

Mày  mắt  rất  đoan  nghiêm, 

Đấng  Sư  Tử  giữa  người, 

Có  oai  lực  hơn  hết. 

Hai  má  đều  đầy  đặn, 

Nằm  nghiêng  như  sư  tử, 

Bốn  mươi  răng  đều  đặn, 

Dày  khít  không  kẽ  hở 
Tiếng  Phạm  âm  ít  có, 

Xa  gần  tùy  duyên  nghe. 

Đứng  thẳng  thân  không  nghiêng, 
Hai  tay  sờ  đến  gối, 

Ngón  tay  đều,  mềm  mại, 

Đủ  các  tướng  tôn  quý, 

Mỗi  chân  lông  một  sợi, 

Màng  lưới  kẽ  tay  chân, 

Nhục  kế,  mắt  xanh  biếc, 

Mắt  trên  dưới  hai  mí, 

Hai  vai  ngang,  tròn,  đầy. 

Đủ  ba  mươi  hai  tướng. 

Gót  chân  không  cao  thấp, 

Đùi  thon  như  đùi  nai, 

Đấng  Chí  Tôn  xuất  hiện, 

Như  voi  bứt  dây  trói, 

Độ  chúng  sanh  thoát  khổ, 

Khỏi  sanh  già  bệnh  chết. 

Ngài  đem  tâm  đại  bi, 
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Truyền  dạy  Bốn  chân  đế, 

Diễn  bày  các  pháp  nghĩa, 

Được  mọi  người  tôn  quý.  ” 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  Phật  Tỳ-bà-thi  sinh  ra,  chư  Thiên  ở  phía 
trên,  giữa  hư  không,  tay  cầm  lọng  trắng,  quạt  báu,  để  ngăn  che  lạnh, 
nóng,  gió,  mưa,  bụi  bặm.  ” 

Hiếm  có  trong  loài  người, 

Đấng  Lưỡng  Túc  ra  đời, 

Được  chư  Thiên  cung  kính, 

Dâng  lọng  báu,  quạt  báu. 

“Bấy  giờ,  Phụ  vương  cấp  bôn  người  vú:  một,  cho  bú;  hai,  tắm 
rửa;  ba,  bôi  hương;  bốn,  vui  đùa.  Họ  vui  vẻ  nuôi  nấng  không  hề 
biếng  nhác.” 

Nhũ  mẫu  lòng  từ  ái, 

Nuôi  dưỡng  con  mới  sinh, 

Cho  bú  và  tắm  rửa, 

Bôi  hương  và  vui  đùa. 

Hương  bậc  nhất  trong  đời, 

Bôi  xoa  Đấng  Chí  Tôn. 

“Lúc  còn  là  đồng  tử,  con  trai  con  gái  cả  nước  ngắm  nhìn  Ngài 
không  chán.” 

Được  nhiều  người  thương  kính, 

Như  tượng  vàng  mới  thành, 

Trai  gái  cùng  nhìn  ngắm, 

Nhìn  mãi  không  biết  chán. 

“Lúc  còn  là  đồng  tử,  con  trai  và  con  gái  cả  nước  đều  ẩm  bồng, 
như  ngắm  hoa  báu”. 

Phật  nói  bài  kệ: 

Khi  Lưỡng  Túc  Tôn  sanh, 

Được  nhiều  người  thương  kính, 

Chuyền  tay  nhau  bồng  ẵm, 

Như  ngắm  hương  hoa  báu. 
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“Bồ-tát  khi  mới  sanh  mắt  Ngài  không  nháy  như  chư  Thiên  trời 
Đao-lợi69.  Do  cặp  mắt  không  nháy  mà  có  hiệu  là  Tỳ-bà-thi.” 

Đấng  Chí  Tôn  không  nháy, 

Như  chư  Thiên  Đao-lợi, 

Thấy  sắc  mà  chánh  quán, 

Nên  hiệu  Tỳ-bà-thi. 

“Bồ-tát  khi  sanh  âm  thanh  của  Ngài  trong  suốt  êm  dịu  hòa  nhã 
như  tiếng  chim  Ca-la-tần-già70.” 

Như  chim  trên  núi  Tuyết, 

Uống  nước  hoa  mà  hót, 

Đấng  Lưỡng  Túc  Tôn  ấy, 

Tiếng  trong  suốt  cũng  vậy. 

“Bồ-tát  khi  mới  sinh,  mắt  có  thể  nhìn  thấy  suốt  một  do-tuần.” 

Do  nghiệp  quả  thanh  tịnh, 

Ánh  sáng  trời  mầu  nhiệm, 

Mắt  Bồ-tát  nhìn  thấy, 

Khắp  suốt  một  do-tuần. 

“Bồ-tát  khi  sinh,  tuổi  lớn  dần,  ở  tại  Thiên  chánh  đường71  để  khai 
hóa.  Ân  đức  ban  đến  thứ  dân,  đức  lớn  đồn  xa72.” 

Thơ  ấu,  ở  chánh  đường, 

Để  khai  hóa  thiên  hạ, 

Quyết  đoán  các  sự  vụ, 


m'  Hán:  kỳ  mục  bất  huyến  như  Đao-lợi  thiên  s  Ẽỉ  T  ÉTậl  ặu  73  Ti  Tí',  Pacli:  D.14 
(Deva  Digh  II  1,  tr.17):  animisanto  pekkhati  seyyathacpi  devao  Tacvatimsao:  nhìn 
thẳng  sự  vật  bằng  cặp  mắt  không  nháy  như  chư  Thiên  Taovatimsa. 

70'  Ca-la-tẳn-già  Si  Si  M  w,  hoặc  âm  là  Ca-lăng-tần-già  Ss  IU  M  tìn,  dịch:  hảo  thanh 
ỳ±  3Ễ:  tiếng  hót  tuyệt  diệu;  Pacli:  Karavìka. 

71-  Thiên  chánh  đường  T:  IE  iỉ;  TNM:  Đại  chánh  đường  IE  1Ế',  Pacli:  Atthakarana: 
công  đường  hay  pháp  đường,  để  xử  kiện.  Tham  chiếu,  D.14  (Deva  Dìgh  II  1,  tr.17; 
Trường  bộ  kinh  I  tr.461):  ‘Khi  vua  Bandhumac  ngồi  xử  kiện,  vua  đặt  hoàng  tử 
Vipaasì  bên  nách  mình  để  xử  kiện’. 

72-  Tham  chiếu;  Pacli  D.14  (Deva  Dìgh,  sđd.:  Trường  bộ  I,  tr.461  “...  do  hoàng  tử 
Vipassì  có  thể  quan  sát  và  xử  kiện  đúng  luật  pháp  nên  danh  từ  Vipassì,  Vipassì 
càng  được  dùng  để  đặt  tên  cho  Ngài”. 
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Nên  gọi  Tỳ-bà-thi. 

Trí  thanh  tịnh  quảng  bác, 

Sâu  thẳm  như  biển  cả, 

Hài  lòng  với  mọi  người, 

Khiến  trí  tuệ  tăng  trưởng. 

“Một  hôm,  Bồ-tát  muôn  ra  khỏi  thành  để  dạo  chơi  và  quan  sát, 
bèn  ra  lệnh  sửa  soạn  xe  báu  để  Ngài  đi  đến  viên  lâm73  tuần  hành  và 
du  ngoạn.  Người  đánh  xe  sau  khi  sửa  soạn  xa  giá  xong,  tâu  Thái  tử: 
‘Giờ  đã  đến  lúc.’  Thái  tử  cưỡi  xe  báu  đi  đến  khu  vườn  công  cộng74  kia. 
Giữa  đường  Ngài  gặp  một  người  già,  đầu  bạc  răng  rụng,  lưng  còm, 
mặt  nhăn,  rung  rinh  trên  chiếc  gậy,  thở  khò  khè  theo  nhịp  bước  khó 
khăn.  Thái  tử  liền  xoay  hỏi  quân  hầu:  ‘Đó  là  người  gì?’  Đáp  rằng:  ‘Đó 
là  người  già.’  Lại  hỏi: 

‘Già  là  thế  nào?’  Đáp:  ‘Già  là  người  mà  tuổi  thọ  sắp  hết,  không 
còn  sông  bao  lăm  nữa.  Thái  tử  lại  hỏi:  ‘Ta  đây  cũng  sẽ  như  thế,  không 
tránh  khỏi  hoạn  này  chăng?’  Đáp:  ‘Phàm  đã  có  sinh  tất  có  già,  đâu  kể 
chi  sang  hèn.’  Nghe  vậy  Thái  tử  buồn  bã  không  vui,  liền  bảo  quân  hầu 
đánh  xe  về.  Ngài  lặng  lẽ  suy  nghĩ  về  nỗi  già  khổ  mà  chính  Ngài  cũng 
chưa  tránh  khỏi.” 

Bấy  giờ  Phật  bèn  nói  bài  kệ: 

Nhìn  mạng  già  sắp  chết, 

Chống  gậy  bước  đi  run, 

Bồ-tát  tự  suy  ngẫm, 

Ta  chưa  khỏi  nạn  này. 

“Bấy  giờ  Phụ  vương  hỏi  quân  hầu:  ‘Thái  tử  xuất  du  có  vui 
không?’  Đáp:  ‘Không  vui.’  Lại  hỏi  lý  do:  ‘Tại  sao  vậy?’  Đáp:  ‘Tại 
giữa  đường  Ngài  gặp  người  già  nên  không  vui.’  Phụ  vương  mới  âm 
thầm  nhớ  tới  lời  tướng  sư  ngày  trước,  đoán  Thái  tử  sẽ  xuất  gia,  nay 
Thái  tử  không  vui,  hẳn  đúng  như  thế  chăng?  Ta  hãy  dùng  mọi  cách 
giữ  Thái  tử  lại  thâm  cung,  đem  ngũ  dục  làm  nguôi  lòng  Thái  tử,  để 
Thái  tử  đừng  xuất  gia.  Nghĩ  xong  vua  liền  hạ  lệnh  trang  sức  cung 


73'  Viên  lâm  BI  #:  Pa0li:  uyya0nabhumi:  công  viên;  Skt.:  udyaena:  viên  quán. 
74'  Hán:  viên  quán  H  n,  tức  viên  lâm.  Xem  cht.  73. 
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quán,  chọn  hàng  thế  nữ  để  giúp  vui  Thái  tử.” 

Phật  lại  nói  bài  tụng: 

Phụ  vương  nghe  lời  ấy, 

Sai  trang  hoàng  cung  quán, 

Tăng  thêm  bằng  ngũ  dục, 

Muốn  để  không  xuất  gia. 

“Lại  một  lúc  khác,  Thái  tử  bảo  quân  hầu  đánh  xe  đi  dạo  và  trên 
đường  đi,  Ngài  gặp  một  người  bệnh,  thân  gầy,  bụng  lớn,  mày  mặt  sạm 
đen,  nằm  lăn  trên  nhơ  bẩn,  không  ai  ngó  ngàng  chăm  sóc.  Bệnh  rất  trầm 
trọng,  miệng  không  thốt  được  một  lời.  Thái  tử  xoay  lại  hỏi  quân  hầu:  ‘Đó 
là  người  gì?’  Đáp:  ‘Đó  là  người  bệnh.’  Hỏi:  ‘Bệnh  là  thế  nào?’  Đáp: 
‘Bệnh  là  sự  đau  đớn  bứt  rứt,  chết  sống  không  biết  lúc  nào.’  Hỏi:  ‘Ta  cũng 
sẽ  như  thế,  chưa  tránh  khỏi  cái  hoạn  này  sao?’  Đáp:  ‘Phải.  Phàm  có  sanh 
thì  có  bệnh,  không  kể  gì  sang  hèn.’  Nghe  vậy  Thái  tử  trở  nên  buồn  bã 
không  vui,  liền  bảo  quân  hầu  đánh  xe  trở  về.  Ngài  lặng  lẽ  suy  nghĩ  tới  cái 
khổ  bệnh  mà  Ngài  cũng  không  tránh  khỏi.  ” 

Rồi  Phật  nói  bài  kệ: 

Nhìn  người  bệnh  lâu  kia, 

Nhan  sắc  bị  suy  tổn. 

Im  lặng  tự  suy  ngẫm 
Ta  chưa  khỏi  hoạn  này. 

“Bấy  giờ,  Phụ  vương  lại  hỏi  quân  hầu:  ‘Thái  tử  đi  dạo  có  vui 
không?’  ‘Không  vui.’  Quân  hầu  đáp.  ‘Tại  sao  thế?’  ‘Tại  giữa  đường 
Ngài  gặp  người  bệnh,  nên  không  vui.’  Phụ  vương  âm  thầm  suy  nghĩ: 
‘Ngày  trước  tướng  sư  xem  tướng  Thái  tử  có  đoán  sẽ  đi  xuất  gia.  Ngày 
nay  Thái  tử  không  vui,  hẳn  đúng  thế  chăng?  Ta  sẽ  tìm  cách  tăng  thêm 
mọi  thứ  dục  lạc  làm  nguôi  lòng  Thái  tử  khiến  cho  khỏi  xuất  gia’.  Vua 
liền  hạ  lệnh  nghiêm  sức  cung  quán,  chọn  thêm  thể  nữ  để  giúp  vui.” 

Phật  lại  nói  kệ: 

Sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc, 

Vi  diệu  đáng  ưa  thích, 

Bồ-tát  phước  tột  cùng, 

Nên  sống  trong  hoan  lạc. 

“Lại  một  lúc  khác,  Thái  tử  bảo  quân  hầu  đánh  xe  đi  dạo  và  giữa 
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đường  lần  này,  Ngài  gặp  một  người  chết,  phan  lụa  nhiều  màu  dẫn  đường 
ưước  sau;  dòng  họ  thân  quyến  tiếc  thương  than  khóc,  đưa  ra  khỏi  thành. 
Thái  tử  lại  hỏi:  ‘Đó  là  người  gì?’  ‘Đó  là  người  chết’,  quân  hầu  đáp.  Hỏi: 
‘Chết  là  thế  nào?’  Đáp:  ‘Chết  tức  là  hết.  Hết  gió  đến  lửa  cứ  tiếp  tục  làm 
cho  xác  thân  bại  hoại.  Kẻ  còn  kẻ  mất  đôi  đường,  gia  đình  ly  biệt.’  Thái  tử 
lại  hỏi  người  đánh  xe:  ‘Ta  đây  cũng  sẽ  như  thế,  chưa  khỏi  cái  hoạn  này 
chăng?’  Đáp:  ‘Phải.  Phàm  đã  có  sanh  tất  có  chết,  chẳng  kể  sang  hèn.’ 
Nghe  vậy  Thái  tử  lại  càng  buồn  bã  không  vui,  bảo  đánh  xe  về.  Ngài  trầm 
ngâm  suy  nghĩ  tới  cái  chết  khổ  mà  Ngài  cũng  không  ưánh  khỏi. 

Phật  liền  dạy  bài  kệ: 

Vừa  trông  thấy  người  chết, 

Biết  họ  còn  tái  sanh; 

Thầm  lặng  tự  suy  nghĩ: 

Ta  chưa  khỏi  hoạn  này. 

“Phụ  vương  lại  hỏi  quân  hầu:  ‘Thái  tử  đi  dạo  lần  này  có  vui 
không?’.  ‘Không  vui’,  quân  hầu  đáp.  ‘Tại  sao  thế?’.  ‘Tại  giữa  đường 
Ngài  gặp  người  chết,  nên  không  vui.’  Phụ  vương  âm  thầm  suy  nghĩ: 
‘Ngày  trước  tướng  sư  xem  Thái  tử  có  đoán  sẽ  đi  xuất  gia,  ngày  nay  Thái 
tử  không  vui,  hẳn  là  đúng  thế  chăng?  Ta  hãy  tìm  cách  tăng  thêm  các 
thứ  kỹ  nhạc  để  làm  nguôi  lòng  Thái  tử,  khỏi  xuất  gia.’  Liền  hạ  lệnh 
trang  sức  cung  cấm,  chọn  thêm  thể  nữ  để  khiến  cho  giúp  vui.  ” 

Tuổi  thơ  đã  nổi  tiếng, 

Các  thể  nữ  vây  quanh, 

Tự  vui  trong  ngũ  dục, 

Như  thú  vui  Thiên  đế. 

“Lại  một  lúc  khác,  Thái  tử  bảo  quân  hầu  đánh  xe  đi  dạo  và  lần  này 
giữa  đường  Ngài  gặp  một  vị  Sa-môn,  mang  y  cầm  bát,  mắt  ngó  xuống 
đất,  chân  bước  khoan  thai.  Thái  tử  liền  hỏi  quân  hầu:  ‘Đó  là  người  gì?’. 
‘Đó  là  vị  Sa-môn’,  quân  hầu  đáp.  ‘Sao  gọi  là  Sa-môn?’.  ‘Sa-môn  là  người 
xa  lìa  ân  ái,  xuất  gia  học  đạo,  chế  ngự  các  căn,  không  nhiễm  mê  ngoại 
dục,  lòng  xót  thương  hết  thảy,  không  làm  tổn  hại  vật  gì,  gặp  khó  cũng 
không  phiền,  gặp  vui  cũng  không  mong,  hay  nhẫn  như  đất,  nên  gọi  là  Sa- 
môn.’  Thái  tử  bèn  nói:  ‘Lành  thay,  đó  là  đạo  chân  chính,  tuyệt  hẳn  mọi 
trần  lụy,  vi  diệu  thanh  hư.  Chỉ  có  thế  là  khoái  thích  thôi!’  Thái  tử  liền  bảo 
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quân  hầu  đưa  xe  đến  gần  và  hỏi  Sa-môn  rằng:  ‘Ông  cắt  tóc,  cạo  râu  mang 
y  cầm  bát  như  vậy,  chí  ông  muốn  cầu  chuyện  gì?’  Sa-môn  đáp:  ‘Phàm 
người  xuất  gia  là  cốt  điều  phục  tâm  ý,  xa  lìa  trần  cấu,  thương  cứu  quần 
sanh,  không  làm  điều  nhiễu  hại,  trong  lòng  rỗng  rang  tịch  mịch,  chỉ  có  bề 
giữ  đạo  mà  thôi”.  Thái  tử  khen:  ‘Hay  lắm!  Đạo  này  rất  chân  chính.’  Liền 
bảo  quân  hầu:  Mang  áo  trân  bảo  của  Ta  và  xa  giá  về,  tâu  lại  phụ  vương 
biết  rằng  ngay  tại  đây,  Ta  sẽ  cắt  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu 
đạo.  Vì  Ta  muốn  điều  phục  tâm  ý,  xa  lìa  trần  cấu,  giữ  mình  thanh  tịnh  để 
cầu  Chánh  đạo.’  Quân  hầu  liền  đem  xa  giá  và  y  phục  của  Thái  tử  về  tâu 
lại  phụ  vương,  còn  Thái  tử  thì  cắt  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu 
đạo.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Thái  tử  nhân  thấy  người  già,  bệnh  mà  thấu 
rõ  cõi  đời  là  khổ  não;  nhân  thấy  người  chết  mà  lòng  tham  luyến  thế 
gian  tiêu  tan;  nhân  thấy  vị  Sa-môn  mà  tâm  được  hoát  nhiên  đại  ngộ. 
Trong  khi  Thái  tử  xuống  xe  bước  đi,  cứ  mỗi  bước  tiến  tới  là  mỗi  bước 
rời  xa  triền  phược.  Thế  ấy  là  chân  xuất  gia,  chân  viễn  ly. 

“Bấy  giờ,  nhân  dân  trong  nước  nghe  Thái  tử  đã  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mang  y  cầm  bát,  xuất  gia  hành  đạo,  họ  bảo  nhau  rằng:  ‘Đạo  ấy  chắc 
là  đạo  chân  chính,  mới  khiến  Thái  tử  từ  bỏ  vương  vị  vinh  hoa  cùng 
mọi  sự  quý  trọng  để  đi  theo.’  Lúc  ấy  có  tới  tám  vạn  bốn  ngàn  người 
trong  nước  đến  xin  Thái  tử  cho  làm  đệ  tử  xuất  gia  tu  đạo.” 

Lựa  chọn  pháp  thâm  diệu, 

Nghe  xong  liền  xuất  gia, 

Thoát  khỏi  ngục  ân  ái, 

Không  còn  các  trói  buộc. 

“Thái  tử  bèn  thâu  nhận,  cho  cùng  đi  theo  giáo  hóa  khắp  nơi,  từ 
thôn  này  sang  thôn  khác,  từ  nước  nọ  đến  nước  kia.  Họ  đến  chỗ  nào 
cũng  được  cung  kính,  cúng  dường  tứ  sự.  Bồ-tát  nghĩ  rằng:  ‘Ta  cùng  đại 
chúng  thường  đi  qua  các  nước,  chỗ  nhân  gian  ồn  ào,  việc  này  không 
thích  hợp  với  ta  lắm.  Lúc  nào  ta  mới  xa  được  đám  đông  này  ở  chỗ 
nhàn  tịnh  mà  suy  tầm  đạo  lý?’ 

“Ngài  liền  theo  ý  nguyện  đi  đến  chỗ  nhàn  tịnh,  chuyên  tinh  tu 
đạo.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng  sanh  thật  đáng  thương.,  thường  ở 
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trong  hôn  ám,  thọ  thân  nguy  khốn,  mong  manh,  nào  sanh,  nào  già, 
nào  bệnh,  nào  chết,  đủ  mọi  thứ  khổ  não.  Họ  chết  đây  sanh  kia,  chết 
kia  sanh  đây,  cứ  duyên  theo  cái  khổ  ấm  đó  mà  trôi  nổi  không  biết 
bao  giờ  cùng.  Ta  lúc  nào  mđi  có  thể  thấu  triệt  khổ  ấm,  diệt  hết 
sanh  già  chết?’ 

“Ngài  lại  suy  nghĩ  rằng:  ‘Sanh  tử  từ  đâu,  duyên  đâu  mà  có  ra? 
Liền  dùng  trí  tuệ  quán  sát  nguyên  do,  thấy  rằng  do  sanh  mà  có  già 
và  chết;  sanh  là  duyên  của  già  chết.  Sanh  lại  do  hữu  mà  có;  hữu  là 
duyên  của  sanh.  Hữu  do  thủ  mà  có;  thủ  là  duyên  của  hữu.  Thủ  do 
ái  mà  có;  ái  là  duyên  của  thủ.  Ái  do  thọ  mà  có;  thọ  là  duyên  của  ái. 
Thọ  do  xúc  mà  có;  xúc  là  duyên  của  thọ.  Xúc  do  lục  nhập  mà  có; 
lục  nhập  là  duyên  của  xúc.  Lục  nhập  do  danh  sắc  mà  có;  danh  sắc  là 
duyên  của  lục  nhập.  Danh  sắc  do  thức  mà  có;  thức  là  duyên  của  danh 
sắc.  Thức  do  hành  mà  có,  hành  là  duyên  của  thức.  Hành  do  si  mà  có, 
si  là  duyên  của  hành.  Thế  tức  là  do  duyên  là  si  có  hành,  do  duyên  là 
hành  có  thức,  do  duyên  là  thức  có  danh  sắc,  do  duyên  là  danh  sắc  có 
lục  nhập,  do  duyên  là  lục  nhập  có  xúc,  do  duyên  là  xúc  có  thọ,  do 
duyên  là  thọ  có  ái,  do  duyên  là  ái  có  thủ,  do  duyên  là  thủ  có  hữu,  do 
duyên  là  hữu  có  sanh,  do  duyên  là  sanh  có  già,  bệnh,  chết,  sầu,  buồn, 
khổ,  não.  Cái  ấm  thân  đầy  dẫy  khổ  não  này  do  duyên  là  sanh  mà  có. 
Chính  đó  là  sự  tập  khởi  của  khổ75.’ 

“Khi  Bồ-tát  suy  nghĩ  tới  cái  khổ  tập  ấm76  ấy,  liền  phát  sinh  trí, 
phát  sinh  nhãn77,  phát  sinh  giác,  phát  sinh  minh,  phát  sinh  thông,  phát 
sinh  tuệ,  phát  sinh  chứng  ngộ78. 

“Bồ-tát  lại  suy  nghĩ:  ‘Do  cái  gì  không  có  thì  già  chết  không 
có?  Do  cái  gì  diệt  thì  già  chết  diệt?’  Rồi  bằng  trí  tuệ,  Ngài  quán  sát 
nguyên  do,  biết  rằng,  do  sanh  không  có  nên  già  chết  không  có;  do 


75'  Hán:  khổ  thạnh  ấm;  Pa0li:  kevala-dukkhakkhanda:  toàn  bộ  khổ  uẩn.  Hán:  chỗ  khác, 
thuần  đại  khổ  tụ  ẵíi  X  TẼr  n  hoặc  cũng  nói:  ngũ  ấm  xí  thạnh  khổ  5  |5#  ỉẵ  ìlf. 

76'  Hán:  khổ  tập  ấm  ^  ^  pậ;  Paoli:  dukkha-kkhandhassa  samudaya,  xem  cht.  trên. 

77'  Hán:  sinh  nhãn  dĩ  0S;  Paoli,  sđd.:  (Deva  Dig  II.  1,  tr.  29):  pubbe  ananussutese 
dhammesu  cakkhuỏ  udapaoti:  phát  sinh  con  mắt  thấy  được  các  pháp  chưa  từng 
được  nghe  từ  trước. 

78'  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  óaòaỏ  udapaodi  paóóa  udapaodi  vijja0  udapaodi  aoloko 
udapaodi:  phát  sinh  trí,  phát  sinh  tuệ,  phát  sinh  minh,  phát  sinh  ánh  sáng. 
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sanh  diệt  nên  già  chết  diệt;  do  hữu  không  có  nên  sanh  không  có, 
hữu  diệt  nên  sanh  diệt;  do  thủ  không  có  nên  hữu  không  có,  thủ  diệt 
nên  hữu  diệt;  do  ái  không  có  nên  thủ  không  có,  ái  diệt  nên  thủ 
diệt;  do  thọ  không  có  nên  ái  không  có,  thọ  diệt  nên  ái  diệt;  do  xúc 
không  có  nên  thọ  không  có,  xúc  diệt  nên  thọ  diệt;  do  lục  nhập 
không  có  nên  xúc  không  có,  lục  nhập  diệt  nên  xúc  diệt;  do  danh 
sắc  không  có  nên  lục  nhập  không  có,  danh  sắc  diệt  nên  lục  nhập 
diệt;  do  thức  không  có  nên  danh  sắc  không  có,  thức  diệt  nên  danh 
sắc  diệt;  do  hành  không  có  nên  thức  không  có,  hành  diệt  nên  thức 
diệt;  do  si  không  có  nên  hành  không  có,  si  diệt  nên  hành  diệt.  Thế 
tức  là  vì  si  diệt  nên  hành  diệt,  hành  diệt  nên  thức  diệt,  thức  diệt 
nên  danh  sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  nên  lục  nhập  diệt,  lục  nhập  diệt 
nên  xúc  diệt,  xúc  diệt  nên  thọ  diệt,  thọ  diệt  nên  ái  diệt,  ái  diệt  nên 
thủ  diệt,  thủ  diệt  nên  hữu  diệt,  hữu  diệt  nên  sanh  diệt,  sanh  diệt 
nên  già  chết  ưu  bi  khổ  não  diệt. 

“Khi  Bồ-tát  suy  nghĩ  về  khổ  ấm  diệt  như  thế  liền  phát  sinh  trí, 
phát  sinh  nhãn,  phát  sinh  giác,  phát  sinh  minh,  phát  sinh  thông,  phát 
sinh  tuệ,  phát  sinh  chứng. 

“Sau  khi  Bồ-tát  quán  mười  hai  nhân  duyên  theo  hai  chiều  thuận 
nghịch,  biết  như  thật,  thấy  như  thật,  ngay  tại  chỗ,  Ngài  chứng  được 
đạo  quả  A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề79.” 

Phật  bèn  nói  bài  tụng: 

Lời  này  nói  giữa  chúng, 

Các  ngươi  nên  lắng  nghe. 

Bồ-tát  quá  khứ  quán 
Mà  vốn  chưa  từng  nghe: 

Già  chết  từ  duyên  gì, 

Nhân  gì  mà  có  ra? 

Quán  sát  đúng  như  vậy, 

Biết  già  chết  do  sanh; 

Sanh  lại  từ  duyên  gì, 


79-  Hán:  A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề  thường  dịch  là 

Vô  thượng  chánh  đẳng  chánh  giác  te  _h  IE  Ịp  IE  #;  Pacli:  Anuttara-samma0- 
sambodhi,  Skt.:  Anuttara-samyak-sambodhi. 
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Nhân  gì  mà  có  ra? 

Suy  nghĩ  đúng  như  vậy, 

Liền  biết  sanh  do  hữu; 
Chấp  thủ,  chấp  thủ  rồi, 
Hữu  lần  lượt  chồng  chất. 
Vậy  nên  Như  Lai  dạy: 

Thủ  là  duyên  của  hữu. 

Như  đống  chứa  dơ  bẩnso. 
Gió  thổi,  ác  tuôn  chảym, 
Như  vậy  nhân  của  thủ, 

Do  ái  mà  rộng  sâu. 

Ái  do  từ  thọ  sanh, 

Nảy  sinh  gốc  lưới  khổ, 

Vì  nhân  duyên  nhiễm  trước, 
Cùng  tương  ưng  khổ  lạc. 
Thọ  vốn  do  duyên  gì, 

Nhân  gì  mà  có  thọ  ? 

Suy  nghĩ  như  thế  rồi, 

Biết  thọ  do  xúc  sanh. 

Xúc  vốn  do  duyên  gì, 

Nhân  gì  mà  có  xúc? 

Suy  nghĩ  như  thế  rồi, 

Biết  xúc  từ  lục  nhập. 

Lục  nhập  do  duyên  gì, 

Nhân  gì  có  lục  nhập? 

Suy  nghĩ  như  vậy,  biết, 

Lục  nhập  do  danh  sắc. 
Danh  sắc  do  duyên  gì, 

Nhân  gì  có  danh  sắc? 

Suy  nghĩ  như  vậy  biết 


80'  Hán:  như  chúng  uế  ác  tụ  ỷo  35  ÍÉ  n  35;TNM:  dĩ  thâm  uế  ác  tụ  V,  M  ĨỀ  M  35. 

81-  Hán:  phong  xuy  ác  lưu  diễn  m,  oỊr.  s  /;1l  TNM:  phong  xuy  vô  lưu  diễn  IU  [Ị3 
te  /;1l  /Hi.  Có  lẽ  muốn  nói,  do  gió  nghiệp  thổi,  ác  pháp  hay  uế  pháp  tu  ngoài  rò 
chảy  vào  tâm. 


Danh  sắc  từ  thức  sanh. 
Thức  vốn  do  duyên  gì, 

Nhân  gì  mà  có  thức? 

Suy  nghĩ  như  vậy  rồi, 

Biết  thức  từ  hành  sanh; 
Hành  vốn  do  duyên  gì, 
Nhân  gì  mà  có  hành? 

Suy  nghĩ  như  vậy  rồi 
Biết  hành  từ  sỉ  sanh. 

Nhân  duyên  như  vậy  đó, 
Mới  thật  nghĩa  nhân  duyên. 
Dùng  trí  tuệ  phương  tiện, 
Quán  thấy  gốc  nhân  duyên. 
Khổ  không  do  Thánh  hiền, 
Cũng  không  phải  vô  cớ. 
Nên  với  khổ  biến  dịch, 

Kẻ  trí  lo  đoạn  trừ. 

Nếu  vô  minh  dứt  sạch, 

Lúc  đó  không  còn  hành. 
Nếu  đã  không  có  hành, 
Thời  cũng  không  có  thức; 
Nếu  thức  hết  vĩnh  viễn, 

Thì  danh  sắc  không  còn. 
Danh  sắc  đã  dứt  rồi, 

Làm  gì  có  lục  nhập. 

Nếu  lục  nhập  trọn  dứt, 

Thời  cũng  không  có  xúc. 
Nếu  xúc  đã  dứt  hẳn, 

Thời  cũng  không  có  thọ. 
Nếu  thọ  dứt  hết  rồi, 

Thời  cũng  không  có  ái 
Nếu  ái  dứt  hết  rồi 
Thời  cũng  không  có  thủ. 
Nếu  thử  đã  dứt  rồi, 

Thời  cũng  không  có  hữu. 
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Nếu  hữu  dứt  hết  rồi, 

Thời  cũng  không  có  sanh. 

Nếu  sanh  dứt  hết  rồi, 

Thời  không  khổ  già  chết. 

Hết  thảy  đều  dứt  sạch. 

Đó  lời  người  trí  nói. 

Mười  hai  duyên  sâu  xa, 

Khó  thấy  khó  hiểu  biết 
Duy  Phật  mới  biết  rõ, 

Tại  sao  có,  sao  không. 

Nếu  hay  tự  quán  sát, 

Thời  không  còn  các  nhập. 
Người  thấu  triệt  nhân  duyên 
Không  cần  tìm  thầy  ngoài. 

Đối  với  ấm,  giới,  nhập, 

Lìa  dục,  không,  nhiễm  trước; 
Xứng  đáng  nhận  bố  thí; 

Thí  chủ  được  báo  lành. 

Nếu  đặng  bốn  biện  tài, 

Thành  tựu  quyết  định  chứng; 
Giải  trừ  mọi  ràng  buộc, 

Đoạn  trừ,  không  buông  lung.*2 
Sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức, 
Giống  như  xe  cũ  mục; 

Quán  rõ  được  như  vậy, 

Thời  thành  Bậc  Chánh  Giác. 
Như  chim  bay  giữa  không, 
Đông  tây  theo  ngọn  gió; 

Bồ -tát  đoạn  kết  sử, 

Như  gió  thổi  áo  nhẹ. 

Tỳ-bà-thi  tịch  tịnh, 

Quán  sát  rõ  các  pháp; 

Già  chết  duyên  đâu  có, 


82. 


TNM:  Đoạn  trừ  vô  phóng  dật  Hí  ịg. 
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Từ  đâu  già  chết  dứt, 

Ngài  quán  như  vậy  rồi, 

Phát  sanh  trí  thanh  tịnh, 

Biết  già  chết  do  “sanh  ” 

Sanh  dứt,  già  chết  dứt. 

“Lúc  Phật  Tỳ-bà-thi  vừa  mới  thành  đạo,  Ngài  tu  tập  nhiều  về  hai 
phép  quán  là  An  ẩn  quán  và  Xuất  ly  quán83.” 

Phật  liền  dạy  bài  tụng: 

Như  Lai,  Bậc  Tối  Thượng, 

Thường  tu  hai  phép  quán, 

An  ẩn  và  Xuất  ly, 

Đại  Tiên  sang  bờ  kia, 

Tâm  Ngài  được  tự  tại, 

Đoạn  trừ  mọi  kết  sử 
Lên  núi  nhìn  bốn  phương, 

Nên  hiệu  Tỳ-bà-thi. 

Ánh  đại  trí  trừ  tối, 

Như  gương  sáng  soi  mình. 

Trừ  ưu  khổ  cho  đời. 

Dứt  khổ  sanh  già  chết. 

“Phật  Tỳ-bà-thi,  lại  ở  chỗ  nhàn  tịnh  suy  nghĩ  như  vầy:  “Ta  nay 
đã  chứng  được  pháp  vô  thượng  thậm  thâm  vi  diệu  là  pháp  khó  thấy 
khó  hiểu,  tịch  tĩnh84,  thanh  tịnh85,  chỉ  có  người  trí  mới  thấu  biết  chứ  kẻ 
phàm  phu  không  thể  nào  hiểu  thấu  được.  Bởi  vì  chúng  sanh  có  những 
nhẫn  dị  biệt,  kiến  dị  biệt,  chấp  thủ  dị  biệt,  sở  kiến  dị  biệt.  Dựa  theo 
kiến  thức  dị  biệt  đó  mỗi  người  chỉ  thích  điều  mình  mong  cầu,  làm  theo 
tập  quán  của  mình86,  cho  nên  đối  với  lý  nhân  duyên  thâm  diệu87  này 


83  An  ẩn  quán  5íf  n  li,  Xuất  ly  quán  th  II 81;  Pa0li:? 

84  Nguyên  Hán:  tức  diệt  m  *;  Paoli:  santi. 

85'  Hán:  thanh  tịnh  /H  /#;  TNM:  tĩnh  huyên  fặ  D|[;  Paoli:  paòìta,  vi  diệu. 

86'  Hán:  dị  kiến,  dị  nhẫn,  dị  thọ,  dị  học.  Y  bỉ  sở  kiến,  các  lạc  sở  cầu,  các  vụ  sở  tập 
(...) 

87  Paoli,  sđd.:  idappaccayatapaaaiccasamuppaoda,  y  tánh  duyên  khởi  (cái  này  có  do 
cái  kia  có,  ...) 
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chúng  còn  không  thể  thấu  hiểu,  huống  chi  cảnh  Niết-bàn  dứt  hết  mọi 
tham  ái,  lại  càng  khó  hiểu  gấp  bội  phần.  Ta  dầu  vì  chúng  mà  nói  ra  thì 
chắc  chúng  không  hiểu  nổi  còn  trở  lại  gây  phiền  nhiễu”.  Suy  nghĩ  như 
thế  rồi,  Ngài  im  lặng  không  muốn  thuyết  pháp. 

“Lúc  ấy  vị  vua  trời  Phạm  thiên,  biết  Đức  Tỳ-bà-thi  đã  nghĩ  gì, 
liền  tự  nhủ:  ‘Cõi  thế  gian  này  đang  bị  sụp  đổ,  rất  đáng  thương  xót. 
Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  vừa  chứng  được  pháp  mầu  như  thế  mà  không 
muốn  nói  ra.’  Tức  thì,  trong  khoảnh  khắc,  như  lực  sĩ  co  duỗi  tay,  từ 
cung  Phạm  thiên  bỗng  nhiên  hiện  xuống,  đến  trước  mặt  Phật,  cúi  đầu 
đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  đứng  lui  một  bên,  rồi  đầu  gối  mặt  quỳ  sát  đất, 
chắp  tay  bạch  rằng:  ‘Ngưỡng  mong  Đức  Thế  Tôn  kịp  thời  thuyết  pháp. 
Các  chúng  sanh  hiện  nay,  trần  cấu  mỏng  nhẹ,  các  căn  lanh  lợi  nhiều, 
có  lòng  cung  kính,  dễ  bề  khai  hóa.  Chúng  đã  biết  sợ  những  tội  lỗi 
không  ai  cứu  trong  tương  lai,  biết  dứt  trừ  điều  ác,  phát  sinh  điều  lành.’ 

“Phật  bảo  Phạm  vương:  ‘Thật  vậy,  thật  vậy,  đúng  như  lời  ngươi 
nói.  Nhưng  ta  ở  chỗ  nhàn  tịnh,  thầm  lặng  suy  nghĩ:  Chánh  pháp  ta  vừa 
chứng  được  vi  diệu  thậm  thâm,  nếu  đem  nói  cho  chúng  sanh,  chắc  họ 
không  hiểu  nổi  lại  sanh  tâm  báng  bổ,  nên  ta  mặc  nhiên  không 
muôn  thuyết  pháp.  Ta  nhờ  từ  vô  số  a-tăng-kỳ  kiếp  cần  khổ  không 
biếng  nhác  tu  tập  những  hạnh  vô  thượng,  nay  mđi  chứng  ngộ  được 
pháp  khó  chứng  ngộ  này,  nếu  vì  hạng  chúng  sanh  còn  dâm,  nộ,  si 
mà  nói  ra,  chắc  chúng  không  làm  theo,  chỉ  thêm  luông  uổng.  Pháp 
vi  diệu  này  trái  nghịch  với  đời.  Chúng  sanh  bị  dục  nhiễm  ngu  si  che 
ngăn  không  tin  hiểu  nổi.  Này  Phạm  vương,  Ta  thấy  rõ  như  thế,  nên 
mặc  nhiên  không  muốn  thuyết  pháp.’ 

“Khi  ấy,  Phạm  vương  lại  ân  cần  khẩn  thiết  thưa  thỉnh  một  lần 
nữa,  rồi  một  lần  nữa,  ân  cần  khẩn  thiết  thỉnh  cầu  đến  ba  lần  rằng:  ‘Bạch 
Thế  Tôn,  nếu  Thế  Tôn  không  thuyết  pháp,  thì  nay  cõi  thế  gian  này  phải 
bị  sụp  đổ,  rất  đáng  thương  xót.  Ngưỡng  mong  Thế  Tôn,  kịp  thời  giảng 
dạy,  chớ  để  chúng  sanh  sa  đọa  đường  mê.’ 

“Đức  Thế  Tôn  nghe  Phạm  vương  ba  lần  ân  cần  thưa  thỉnh,  liền 
dùng  Phật  nhãn  soi  khắp  thế  giới  chúng  sanh,  thấy  sự  ô  nhiễm  của 
chúng  sanh  có  dày  có  mỏng,  căn  tánh  có  lanh  lợi,  có  chậm  lụt;  có  kẻ 
dễ  khai  hóa,  có  người  khó  khai  hóa.  Hạng  người  dễ  khai  hóa,  biết 
SỢ  tội  lỗi  đời  sau,  nên  gắng  lo  dứt  trừ  điều  ác,  làm  phát  sanh  đường 
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lành.  Chúng  như  hoa  Ưu-bát-la,  hoa  Bát-đầu-ma,  hoa  Câu-vật-đầu, 
hoa  Phân-đà-lỵ88,  có  cái  vừa  ra  khỏi  bùn  nhưng  chưa  tới  mặt  nước,  có 
cái  đã  ra  khỏi  bùn  lại  lên  ngang  mặt  nước,  có  cái  tuy  lên  khỏi  mặt 
nước  mà  chưa  nở,  nhưng  cái  nào  cũng  không  bị  dính  bẩn,  mà  dễ  dàng 
nở  ra.  Chúng  sanh  trong  thế  gian  này  cũng  như  thế. 

“Đức  Thế  Tôn  bảo  Phạm  vương:  ‘Ta  vì  thương  tưởng  các  ông  sẽ 
khai  diễn  pháp  môn  cam  lồ89  là  pháp  thâm  diệu  khó  hiểu,  khó  biết. 
Nay  vì  những  người  tín  thọ,  muốn  nghe,  mà  nói  chứ  không  phải  vì  hạng 
người  bài  báng  vô  ích’ . 

“Phạm  vương  biết  Phật  đã  nhận  lời  thỉnh  cầu,  nên  vui  mừng  hớn 
hở  đi  quanh  Phật  ba  vòng,  cúi  đầu  đảnh  lễ  rồi  biến  mất. 

“Phạm  vương  đi  chưa  bao  lâu,  Đức  Như  Lai  lại  tĩnh  mặc  suy 
nghĩ:  ‘Nay  ta  nên  nói  pháp  cho  ai  trước  hết?’  Rồi  Ngài  lại  suy  nghĩ: 
‘Ta  hãy  đi  vào  thành  Bàn-đầu,  ưước  hết  mở  cánh  cửa  cam  lộ  cho  vương 
tử  Đề-xá  và  con  đại  thần  là  Khiên-đồ.’  Rồi  thì,  liền  trong  khoảnh  khắc 
như  lực  sĩ  co  duỗi  tay,  Thế  Tôn  bỗng  biến  mất  khỏi  cây  đại  thọ,  Ngài  đã 
đến  thành  Bàn-đầu,  vào  vườn  Lộc  dã  của  vua  Bàn-đầu,  trải  tọa  rồi 
ngồi.” 

Bấy  giờ,  Phật  nói  bài  tụng: 

Như  sư  tử  trong  rừng, 

Mặc  tình  mà  đi  dạo. 

Phật  kia  cũng  như  vậy, 

Du  hành  không  trở  ngại. 

“Phật  Tỳ-bà-thi  bảo  người  giữ  vườn:  ‘Ngươi  hãy  vào  thành  bảo 
với  vương  tử  Đề-xá  và  Khiên-đồ  con  đại  thần  rằng:  Các  ngài  có  biết 
không,  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  hiện  ở  trong  vườn  Lộc  dã,  muôn  gặp  các 
ngài?  Các  ngài  nên  biết  bây  giờ  là  phải  thời.’  Người  giữ  vườn  vâng 
mệnh  tìm  đến  chỗ  hai  người  trình  đủ  những  điều  Phật  dạy.  Hai  người 
nghe  xong,  liền  đến  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  rồi  đứng  lại  một  bên. 
Phật  lần  lượt  thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  chỉ  bày,  giáo  huấn,  khiến 


Ưu-bát-la  f||  ìặ  Hi;  Pa0li:  Uppala:  sen  xanh  (bông  súng).  Bát-đầu-ma  iậ  si  JỆE; 
Paeli:  Paduma:  sen  hồng.  Câu-vật-đầu  ỉặ  ^3  gf;  Paeli:  Kumuda:  sen  vàng;  Phân- 
đà-lỵ  ỷỳ  PÈ  ỉpj;  Paeli:  Puònarìka,  sen  trắng. 

Hán:  cam  lộ  pháp  môn  ff  /Ề  H;  Paeli:  amatassa  dvaera,  cánh  cửa  bất  tử. 
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cho  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Ngài  giảng  về  bô"  thí,  trì  giới,  sanh  thiên;  dục 
là  xấu  ác,  bất  tịnh;  phiền  não  là  nguy  hiểm90;  tán  dương  sự  xuất  ly 
là  pháp  rất  vi  diệu  tối  thượng,  thanh  tịnh  bậc  nhất.  Khi  Phật  thây 
hai  người  đã  có  một  tâm  ý  mềm  mại,  hoan  hỷ  tin  vui,  đủ  sức  lãnh 
thọ  chánh  pháp,  thì  dạy  tiếp  về  Khổ  thánh  đế;  phân  tích,  giảng 
giải,  mở  bày  rành  rẽ  về  Khổ  tập  thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh  đế  và 
Khổ  xuất  yếu  thánh  đế91.  Bấy  giờ  vương  tử  Đề-xá  và  con  trai  đại 
thần  là  Khiên-đồ  ngay  tại  chỗ,  xa  lìa  trần  cấu,  được  pháp  nhãn 
thanh  tịnh,  như  tấm  vải  trắng  dễ  nhuộm  sắc  màu. 

“Lúc  ấy,  địa  thần  bèn  xướng  lên  rằng:  ‘Đức  Tỳ-bà-thi  Như  Lai  ở 
vườn  Lộc  dã,  thành  Bàn-đầu,  chuyển  Pháp  luân  vô  thượng  mà  các  Sa- 
môn,  Bà-la-môn,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  Người  thế  gian  khác 
không  thể  chuyển  được.’  Tiếng  nói  ấy  lần  lượt  vang  đến  cõi  Tứ  thiên 
vương,  cho  đến  cõi  trời  Tha  hóa  tự  tại,  rồi  trong  khoảnh  khắc  vang  đến 
cõi  Phạm  thiên.” 

Phật  liền  dạy  bài  kệ: 

Tâm  vui  mừng  hớn  hở, 

Xưng  tán  Đức  Như  Lai. 

Tỳ-bà-thi  thành  Phật, 

Chuyển  Pháp  luân  vô  thượng. 

Bắt  đầu  từ  đạo  thọ, 

Đi  đến  thành  Bàn-đầu. 

Vì  Đề -xá,  Khỉên-đồ 
Chuyển  Pháp  luân  Tứ  đế. 

Đề -xá  và  Khiên-đồ 
Nghe  xong  lời  Phật  dạy 
Ớ  trong  pháp  thanh  tịnh 


90  Dục  ác  bất  tịnh  thượng  lậu  vi  hoạn  s  T'  -k  /íi  M  Ês.  So  sánh  Paoli, 
D.  14,  sđd.:  kaomaonam  aodinavam  okaoram  samkilesam:  dục  là  nguy  hiểm, 
hạ  liệt,  ô  nhiễm. 

91'  Khổ  thánh  đế  ^  Ịg  gt,  Paoli:  Dukkha  ariya-sacca;  Khổ  tập  thánh  đế  ^  Ệị=  !?  lít, 
Paoli:  Dukkha-samudaya  ariya-sacca;  Khổ  diệt  thánh  đế  í?  'M  n  Paoli:  Dukkha- 
nirodha  ariya-sacca;  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế  ĩlr  tk  3?  1=  It,  Paoli:  Dukkha-nirodha- 
gaominì-paseipadao  ariya-sacca. 
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Được  phạm  hạnh  tối  cao. 
Thiên  chúng  trời  Đao-lợi 
Cho  đến  Thiên  Đê  Thích, 

Vui  mừng  bảo  lẫn  nhau, 

Nghe  khắp  cả  chư  Thiên: 

Phật  xuất  hiện  thế  gian, 
Chuyển  Pháp  luân  vô  thượng; 
Tăng  thêm  hàng  chư  Thiên; 
Giảm  bớt  A-tu-ỉa. 

Đấng  Thế  Tôn  clanh  vang 
Thiện  trử 2  lìa  thế  biên. 

Tự  tại  đối  các  pháp, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 
Quán  sát  pháp  bình  đẳng, 
Tâm  dứt  sạch  cấu  bẩn, 

Để  lìa  ách  sanh  tử, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 
Diệt  khổ  lìa  các  ác, 

Ly  dục  được  tự  tại, 

Xa  lìa  ngục  ái  ân, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 
Đấng  Chánh  Giác  Tối  Tôn, 
Đấng  Điều  Ngự  Lưỡng  Túc, 
Giải  thoát  mọi  ràng  buộc, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 
Đạo  Sư  khéo  giáo  hóa, 

Hay  uốn  dẹp  oán  ma, 

Xa  lìa  mọi  điều  ác, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 
Sức  vô  lậu  hàng  ma, 

Các  căn  định,  không  lười, 

Lậu  tận,  lìa  ma  trói, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 


92-  Thiện  trí#®,  TNM:  khổ  trí  ^ 
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Nếu  học  pháp  quyết  định, 

Biết  các  pháp  vô  ngã, 

Đó  là  pháp  cao  tột, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 

Không  vì  cầu  lợi  clưỡng 
Cũng  chẳng  vì  danh  dự, 

Chỉ  vì  thương  chúng  sanh, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 

Thấy  chúng  sanh  khổ  ách, 

Già,  bệnh,  chết  bức  bách, 

Vì  ba  đường  ác  đó, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 

Đoạn  tham,  sân  nhuế,  si; 

Nhổ  sạch  gốc  tham  ái, 

Được  giải  thoát  bất  động, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 

Ta  thắng  việc  khó  thắng 
Thắng  để  tự  hàng  phục, 

Đã  thắng  ma  khó  thắng, 

Đại  Trí  chuyển  Pháp  luân. 

Pháp  luân  vô  thượng  đó, 

Chỉ  Phật  hay  chuyển  nói. 

Hàng  Thiên,  Ma,  Thích,  Phạm, 

Không  ai  chuyển  nói  được. 

Thân  cận  chuyển  Pháp  luân, 

Làm  ích  lợi  Thiên,  Nhân; 

Bậc  Thiên  Nhân  Sư  đó, 

Đã  vượt  đến  bờ  kia. 

“Lúc  ấy  vương  tử  Đề-xá  và  công  tử  Khiên-đồ  đã  thấy  pháp,  đắc 
quả,  chân  thật  không  dối  thành  tựu  vô  úy,  liền  bạch  Phật  rằng:  ‘Chúng 
con  muôn  ở  trong  giáo  pháp  của  Như  Lai  tịnh  tu  phạm  hạnh.’  Phật  nói: 
‘Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo93.  Pháp  ta  thanh  tịnh,  tự  tại;  hãy  tự  mình  tu 


■  Thiện  lai  Tỳ-kheo  #  íỊĩ  fcb  ft:  Đức  Phật  trực  tiếp  truyền  giới  Cụ  túc,  theo  Luật 
tạng,  bằng  cách  nói  như  thế. 
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hành  để  dứt  trừ  hết  thống  khổ.’  Ngay  lúc  ấy  hai  người  liền  đắc  Cụ  túc 
giới.  Họ  đắc  giới  chưa  bao  lâu,  Như  Lai  lại  thị  hiện  ba  việc:  một  là 
Thần  túc,  hai  là  Quán  tha  tâm,  ba  là  Giáo  giới94,  tức  thì  chứng  đắc 
Tâm  giải  thoát  vô  lậu95,  phát  sinh  Vô  nghi  trí96. 

“Bấy  giờ  sô"  đông  nhân  dân  ở  thành  Bàn-đầu  nghe  hai  người 
xuất  gia  học  đạo,  mang  y  cầm  bát,  tịnh  tu  phạm  hạnh,  họ  nói  nhau 
rằng:  ‘Đạo  ấy  chắc  là  đạo  chân  thật,  mới  khiến  các  người  kia  bỏ  vinh 
vị  ở  đời,  bỏ  các  thứ  quý  trọng  để  tu  theo.’  Rồi  thì,  trong  thành  có  tám 
vạn  bốn  ngàn  người  đi  đến  vườn  Lộc  dã,  chỗ  Phật  Tỳ-bà-thi,  cúi  đầu 
đảnh  lễ,  ngồi  lại  một  bên.  Phật  lần  lượt  thuyết  pháp,  chỉ  bày,  giáo 
huân,  khiến  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ97;  nói  về  bố  thí,  về  trì  giới,  về  sinh 
thiên;  chỉ  rõ  dục  là  xâu  ác  bất  tịnh  phiền  não  là  nguy  hiểm  tán  thán  sự 
xuất  ly  là  vi  diệu  tối  thượng,  thanh  tịnh  bậc  nhất.  Khi  Đức  Thế  Tôn 
thây  đại  chúng  có  một  tâm  ý  mềm  mại,  hoan  hỷ  tín  thọ,  đủ  sức  lãnh 
thọ  Chánh  pháp,  Ngài  liền  nói  về  Khổ  thánh  đế;  phân  tích,  giảng  giải, 
công  bố  Khổ  tập  thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh  đế,  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế. 
Ngay  tại  chỗ,  cả  bôn  vạn  tám  ngàn  người  đều  xa  lìa  trần  cấu,  được 
pháp  nhãn  thanh  tịnh,  như  tấm  vải  trắng  dễ  nhuộm  sắc  màu.  Họ  được 
thây  pháp  chứng  quả,  chân  thật  không  dôi,  thành  tựu  vô  úy,  liền  bạch 
Phật  rằng:  ‘Chúng  con  muôn  ở  trong  giáo  pháp  Như  Lai  mà  tịnh  tu 
phạm  hạnh.’  Phật  dạy:  ‘Hãy  đến  đây,  Tỳ-kheo!  Pháp  ta  thanh  tịnh,  tự 
tại;  hãy  theo  đó  tu  hành  để  dứt  trừ  thống  khổ.’  Khi  đó  tám  vạn  bôn 
ngàn  người  đều  đắc  Cụ  túc  giới.  Đắc  giới  chưa  bao  lâu  Như  Lai  lại  thị 
hiện  ba  việc  để  giáo  hóa:  một  là  Thần  túc,  hai  là  Quán  tha  tâm,  ba  là 
Giáo  giới.  Họ  tức  thì  chứng  đắc  Tâm  giải  thoát  vô  lậu,  phát  sinh  Trí  vô 
nghi. 

“Hiện  tiền  có  tám  vạn  bôn  ngàn  người  khác,  nghe  Phật  ở  trong 


94  Ba  thị  đạo;  Phật  thực  hiện  ba  điều  kỳ  diệu:  1.  Thần  biến  thị  đạo;  2.  Ký  tâm  thị 
đạo;  3.  Giáo  giới  thị  đạo. 

95'  Haùn:  Vô  lậu  tâm  giải  thoaùt  M  /H  'ù  IK;  Paoli:  Anupaodaoya  aosavehi  cittaoni 
vimucciỏsu,  do  không  còn  chấp  thủ  mà  tâm  được  giải  thoaùt  một  caùch  không 
còn  lậu  hoặc. 

9Ỏ-  Nguyên  bản:  sinh  tử  vô  nghi  trí  £  ỹE  M  @  I?;  Đây  theo  TNM:  sinh  vô  nghi  trí, 
không  còn  nghi  ngờ  về  Bốn  thánh  đế. 

97'  Thứ  tự  bốn  giai  đoạn  thuyết  pháp  của  Phật. 
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vườn  Lộc  dã  chuyển  Pháp  luân  vô  thượng  mà  hàng  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  chư  Thiên,  Ma,  Phạm  và  các  người  thế  gian  khác  không  thể 
chuyển  được,  liền  đến  thành  Bàn-đầu  chỗ  Phật  Tỳ-bà-thi,  cúi  đầu 
đảnh  lễ,  ngồi  lại  một  bên.” 

Phật  lại  nói  bài  tụng: 

Như  người  cứu  đầu  cháy, 

Nhanh  chóng  tìm  chỗ  dập; 

Người  kia  cũng  như  vậy, 

Vội  đến  trước  Như  Lai. 

“Phật  cũng  vì  họ  nói  pháp  như  trước. 

“Đến  lúc  này  tại  thành  Bàn-đầu  đã  có  mười  sáu  vạn98  tám  ngàn 
vị  Đại  Tỳ-kheo.  Tỳ-kheo  Đề-xá  và  Tỳ-kheo  Khiên-đồ  ở  trong  đại 
chúng  bỗng  bay  lên  không  trung,  thân  phóng  xuất  nước  lửa,  hiện  các 
thần  thông  biến  hóa,  nói  pháp  vi  diệu  cho  đại  chúng  nghe.  Bấy  giờ 
Đức  Như  Lai  thầm  nghĩ:  ‘Nay  tại  trong  thành  này  đã  có  mười  sáu 
vạn  tám  ngàn  Đại  Tỳ-kheo,  ta  nên  sai  đi  du  hóa;  chớ  đi  hai  người 
một  nhóm99,  đến  khắp  các  nơi,  đúng  sáu  năm  lại  trở  về  thành  này 
để  thuyết  Cụ  túc  giới100.’ 

“Bấy  giờ,  trời  Thủ-đà-hội101  biết  được  tâm  tư  của  Như  Lai,  trong 
khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co  duỗi  cánh  tay,  biến  mất  khỏi  cõi  trời  kia  mà 
hiện  đến  nơi  này,  đến  trước  Đức  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  đứng  lại 
một  bên;  giây  lát,  bạch  Phật  rằng:  ‘Bạch  Thế  Tôn,  thật  như  vậy,  trong 
thành  Bàn-đầu  này  có  nhiều  Tỳ-kheo,  Ngài  nên  phân  bô"  đi  khắp  mọi 
nơi,  đúng  sáu  năm  sẽ  ưở  lại  thành  này  để  thuyết  giới,  con  sẽ  ủng  hộ, 
khiến  không  ai  tìm  cơ  hội  phá  khuấy  các  vị  được.’  Như  Lai  sau  khi 
nghe  lời  ấy,  làm  thinh  nhận  lời.  Trời  Thủ-đà-hội  thây  Phật  làm  thinh 


98'  TNM:  ba  mươi  bốn  vạn. 

"■  Nguyên  trong  bản:  các  nhị  nhân  câu  Ặ  “  A  {M.  Có  thể  nhầm  lẫn  tự  dạng  các  Ặ 
và  vật  chớ  có.  Tham  chiếu  Paoli:  mao  ekena  dve  agamittha:  chớ  đi  hai  người 
thành  một  nhóm. 

100  Để  đọc  Giới  bổn  Tỳ-kheo. 

101'  Thủ-đà-hội  thiên  ìf  PẼ  #  Lc,  Paoli:  Suddhaovaosa),  tức  Tịnh  cư  thiên  /p  Hĩ  yị,  trú 
xứ  của  các  Thánh  giả  Bất  hoàn  11  Anagaomin);  D.  14  sđd:  aóóataro 
mahaobrahmao:  một  vị  Đại  phạm  thiên  khác. 
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nhận  lời,  đảnh  lễ  Phật  xong,  bỗng  biến  trở  lại  cõi  trời.  Không  bao  lâu 
sau,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo:  Nay  trong  thành  này  Tỳ-kheo  đã  đông, 
nên  mỗi  người  phân  bố  đi  mỗi  hướng  du  hành  giáo  hóa.  Sau  sáu  năm 
hãy  trở  về  tập  họp  thuyết  giới.  Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  mang 
y  cầm  bát,  đảnh  lễ  Phật  rồi  đi.” 

Phật  bèn  nói  bài  tụng: 

Phật  sai102  chúng  không  loạn, 

Ly  dục,  không  luyến  ái, 

Oai  như  chim  kim  sí; 

Như  hạc  bỏ  ao  hoang. 

“Sau  đó  một  năm,  trời  Thủ-đà-hội  nhắc  lại  các  Tỳ-kheo:  ‘Các 
ngài  đi  du  hóa  đã  qua  một  năm,  còn  năm  năm  nữa,  các  ngài  nên 
nhđ  trọn  sáu  năm  rồi  hãy  nhóm  về  thành  mà  thuyết  giới.’  Cứ  như 
thế,  đến  năm  thứ  sáu,  trời  lại  nhắc  rằng:  ‘Sáu  năm  đã  mãn,  nên  trở 
về  thành  mà  thuyết  giới.’  Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  nhắc  xong,  thu  xếp 
y  bát,  trở  lại  thành  Bàn-đầu,  đến  Lộc  dã  chỗ  Phật  Tỳ-bà-thi,  cúi 
đầu  đảnh  lễ,  ngồi  lui  một  bên.” 

Phật  nói  bài  tụng: 

Như  voi  khéo  huấn  luyện, 

Tùy  ý  sai  khiến  đi; 

Đại  chúng  cũng  như  vậy, 

Vâng  lời  mà  trở  về. 

“Bấy  giờ,  ở  trước  mặt  đại  chúng,  Như  Lai  bay  lên  không  trung, 
ngồi  kiết  già,  giảng  nói  giới  kinh: 

Nhẫn  nhục  là  bậc  nhất, 

Niết-bàn  là  tối  thượng, 

Cạo  tóc,  não  hại  người, 

Không  phải  là  Sa-môn.m 

“Trời  Thủ-đà-hội  lúc  ấy  ở  cách  Phật  không  xa,  dùng  bài  kệ  tán 
Phật  rằng: 


102  Nguyên  Hán:  Phật  tất  vô  loạn  chúng  ị%  UL  TNM:  Phật  khiển  vô  loạn 
chúng  ỉi  M  IL  'Ẹ.. 

Xem,  luật  Tứ  Phần,  Giới  Bổn  Tỳ-kheo. 
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Như  Lai  đại  trí, 

Vi  clỉệu  độc  tôn, 

Chỉ,  quán  đầy  đủ, 

Thành  Tối  chánh  giác. 

Vì  thương  quần  sanh, 

Ớ  đời  thành  Đạo. 

Đem  Bốn  chân  đế 
Dạy  hàng  Thanh-văn. 

Khổ  cùng  khổ  nhân, 

Chân  lý  diệt  khổ; 

Tám  đạo  Thánh  hiền; 

Đưa  đến  an  lạc. 

Phật  Tỳ-bà-thi 
Xuất  hiện  thế  gian; 

Ớ  giữa  đại  chúng 
Như  ánh  mặt  trời. 

“Nói  xong  bài  kệ,  bỗng  nhiên  biến  mất.” 

Bấy  giờ,  Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  nhớ  lại,  thuở  xưa,  khi  ở  tại  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt, 
có  một  lần  sinh  tâm  nghĩ  rằng:  ‘Chỗ  Ta  sinh  ra,  đâu  đâu  cũng  có,  duy 
trừ  cõi  trời  Thủ-đà-hội.  Giả  sử  Ta  sanh  cõi  trời  kia,  thời  đã  không 
trở  lại  đây.’ 

“Này  các  Tỳ-kheo,  khi  ấy  Ta  lại  nghĩ  rằng:  khi  Ta  muôn  đến 
cõi  trời  Vô  tạo104,  tức  thì  trong  khoảnh  khắc  như  tráng  sĩ  co  duỗi 
cánh  tay,  Ta  biến  mất  ở  đây  mà  hiện  ở  kia.  Chư  Thiên  lúc  đó  thấy 
ta  đến,  liền  đảnh  lễ,  đứng  lại  một  bên,  bạch  với  ta  rằng:  ‘Chúng 
con  đều  là  đệ  tử  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi.  Chúng  con  nhờ  sự  giáo  hóa 
của  Ngài  mà  được  sanh  đến  cõi  này.’  Rồi  họ  kể  đủ  nhân  duyên  gốc 
ngọn  của  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi.  Họ  lại  nói:  ‘Các  Đức  Phật  Thi-khí, 
Tỳ-xá-bà,  Câu-lưu-tôn,  Câu-na-hàm,  Ca-diếp,  Thích-ca  Mâu-ni,  thảy 
đều  là  Thầy  của  con.  Con  chịu  sự  giáo  hóa  ấy  mà  sinh  ở  đây.’  Họ 
cũng  nói  nhân  duyên  bản  mạt  chư  Phật.  Cho  đến  chư  Thiên  ở  cõi  trời 


104  Vô  tạo  te  5Ẽ,  hay  Vô  phiền  te  Ịg;  Paoli:  Avìha,  Skt. :  Avriha:  một  trong  năm  Tịnh 
cư  thiên. 


KINH  ĐẠI  BẢN 


48 


A-ca-nị-trá,  cũng  kể  với  ta  như  thế105.  ” 

Bấy  giờ  Phật  nói  bài  tụng: 

Ví  như  lực  sĩ, 

Co  duỗi  cánh  tay 
Ta,  bằng  thần  thông, 
Đến  trời  Vô  tạo. 

Đại  Tiên  thứ  bảy106, 
Hàng  phục  hai  ma, 

Vô  nhiệt101  vô  kiến 
Chắp  tay  kính  lễ. 

Như  cây  trú  đạc108 
Tiếng  đồn  Thích  Sư, 
Tướng  tốt  đầy  đủ, 

Đến  trời  Thiện  kiến. 109 
Ví  như  hoa  sen, 

Không  bị  dính  nước. 
Thế  Tôn  vô  nhiễm, 
Đến  Đại  thiện  kiến110. 
Mặt  trời  mới  mọc, 
Không  chút  bụi  che; 
Sáng  như  trăng  thu, 
Đến  Nhất  cứu  cánh.lu 


105,  A-ca-nị-trá  |TJ  j®Ị  (jg;  Dk  hay  A-ca-nị-sắc  |Ỉ5J  jgỊ  M  Ê,  cũng  gọi  là  Hữu  đảnh,  chỉ 
đỉnh  cao  của  saéc  giơùi,  tầng  choùt  trong  năm  Tònh  cư  thiên;  Paoli: 
akaniaaaaha,  Skt.:  Akaniwaeha. 

106,  Đệ  thất  Đại  Tiên  m  t  K  f[ij,  chỉ  Đức  Thích  Tôn;  Skt.:  Saptamarsi. 

1117  Vô  nhiệt  te  Paoli;  Atappa,  phía  trên  Vô  phiền  thiên  (Paoli,  Avìha);  một  trong 
năm  Tịnh  cư  thiên. 

108  Trú  đạc  hoặc  trú  độ  H;  u?:  cây  thần  thoại,  tín  hiệu  cho  ban  ngày  trên  trời  Đao  lợi. 

109,  Thiện  kiến  thiên  #  Mi  Paoli:  Sudassa  (Skt,:  Sudriza),  một  trong  năm  cõi  Tịnh 
cư  của  Thánh  giả  A-na-hàm. 

1111  Đại  thiện  kiến  thiên;  Paoli:  Sudassì  (Skt.:  Sudrarzana)  tức  chỗ  khác  gọi  Thiện 
hiện,  một  trong  năm  cõi  Tịnh  cư  của  Thánh  giả  A-na-hàm. 

m'  Nhất  cứu  cánh  —  %  J=L,  hay  sắc  cứu  cánh,  cũng  gọi  là  Hữu  đảnh;  Paoli: 
Akaniaaaaha  (Skt.:  Akaniwseha:  A-ca-nị-trá  thiên),  cao  nhất  trong  năm  Tịnh  CƯ. 
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Năm  Tịnh  cư  này, 
Chúng  sanh  hành  tịnh, 
Tâm  tịnh  nên  đến 
Trời  không  phiền  não. 
Tịnh  tâm  mà  đến, 

Làm  đệ  tử  Phật. 

Xả  lỵ  nhiễm  thủ, 

Vui  nơi  vô  thử, 

Thấy  pháp  quyết  định, 
Đệ  tử  Tỳ-bà-thỉ. 

Tịnh  tâm  mà  đến 
Với  Đại  Tiên  Nhân. 

Đệ  tử  Thỉ-khí 
Vô  cấu,  vô  vi. 

Tịnh  tâm  mà  đến 
Với  Đấng  Ly  Hữu. 

Đệ  tử  Tỳ -xá, 

Các  căn  đầy  đủ. 

Tịnh  tâm  đến  Ta, 

Như  mặt  trời  chiếu. 
Con  Câu-lưu-tôn, 

Xả  ly  các  dục. 

Tịnh  tâm  đến  Ta, 

Sáng  mầu  rực  ánh. 

Đệ  tử  Câu-na-hàm, 

Vô  cấu  vô  vi. 

Tịnh  tâm  đến  Ta, 

Sáng  như  trăng  đầy. 
Đệ  tử  Ca-diếp, 

Các  căn  đầy  đủ. 

Tịnh  tâm  đến  Ta, 

Như  bắc  thiên  niệm112 
Đại  Tiên  bất  loạn. 


Như  bắc  thiên  niệm  ặo  ih  X  íằ,  không  rõ  nghĩa.  Bản  Cao  ly  không  có;  TNM  có. 
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Thần  túc  bậc  nhất, 

Bằng  tâm  kiên  cố, 

Làm  đệ  tử  Phật. 

Tịnh  tâm  mà  đến, 

Làm  đệ  tử  Phật; 

Kính  lễ  Như  Lai, 

Kể  rõ  Chí  Tôn, 

Chỗ  sinh,  thành  đạo, 

Danh  tánh,  chủng  tộc, 

Tri  kiến  thâm  pháp, 

Thành  đạo  Vô  thượng. 

Tỳ -kheo  nơi  vắng, 

Xa  lìa  bụi  dơ, 

Siêng  năng  không  lười. 

Đoạn  chư  hữu  kết 

a' 

Ay  là  nhân  duyên, 

Sự  tích  chư  Phật, 

Mà  được  diễn  giải, 

Bởi  Đức  Thích-ca. 

Phật  nói  kinh  “Đại  nhân  duyên”  xong.  Các  Tỳ-kheo  nghe  những 
điều  Phật  nói  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


2.  KINH  Dư  HÀNH1 

I 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  trong  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt3  cùng  với 
chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  A-xà-thế4,  vua  nước  Ma-kiệt,  muốn  chinh  phạt  nước 
Bạt-kỳ5,  mới  tự  nghĩ:  “Nước  ấy  tuy  mạnh,  dân  chúng  giàu  mạnh, 
nhưng  lấy  sức  ta  để  thắng  họ  không  phải  là  khó”. 

Rồi  vua  A-xà-thế  sai  đại  thần  Bà-la-môn  Vũ-xá6:  “Khanh  hãy 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  2.  Tham  chiếu,  Phật  Bất-nê- 
hoàn  kinh,  Tây  Tấn,  Bạch  Pháp  Tổ  dịch  (Đại  I,  tr.160);  Dại  Bát-niết-bàn  kinh, 
Đông  Tấn  Pháp  Hiển  dịch  (Đại  I,  tr.  1 91 );  Bát-nê-hoàn  kinh,  vô  danh  dịch  (Đại  I 
tr.176);  Căn  Bản  Thuyết  Nhất  Thiết  Hữu  Bộ  Tỳ-nại-da  Tạp  Sự,  Đường  Nghĩa 
Tịnh  dịch  (Đại  XXIV,  tr.  382);  Trung  A-hàm,  No.142  “Vũ  Thế  kinh”  (Đại  I, 
tr.648),  No. 3  “Thành  Dụ  kinh”  (Đại  I,  tr.422,  No. 68  “Đại  Thiện  Kiến  vuông 
kinh”  (Đại  I,  tr.515),  No. 26  “Thị  Giả  kinh”  (Đại  I,  tr.471).  Tưdng  đuong  Paoli,  D. 
16  (Deva  Digh  II.  3);  Mahao-parinibbaona-suttanta;  tham  chiếu,  D.17  (Deva  Dig  II. 
4);  Mahao-Sudassana-suttanta. 

2  Bản  Hán:  “Đệ  nhất  phần  so,  Du  Hành  kinh  Đệ  nhị  so”.  Phần  I  của  kinh  Du  Hành. 

3'  La-duyệt  hay  La-duyệt-kỳ  m  M  IK;  Paoli:  Raojagaha,  tức  thành  vuông  xá  3£  #, 
thủ  phủ  nước  Ma-kiệt-đà  (Paoli:  Magadha).  Kỳ-xà-quật  (hay  khốt)  u  s  í®  dịch 
là  Thứu  son  lL[,  Thứu  lĩnh  ỊỊg  m,  hay  Linh  thUu  son  11  n  ỉii,  tục  gọi  núi  Kên 
kên;  Paoli:  Gijjhaku0aea. 

4'  Tên  gọi  đủ:  A-xà-thế  Vi-đề-hi  Tử  H  H  ti:  #  íi  #  í;  Paoli:  Ajaotasattu  Vedehi- 
putta,  Skt.:  Aja0tazatru-vaìdehiputra,  A-xà-thế,  con  bà  Vi-đề-hi,  vua  nước  Ma-kiệt- 
đà  (Paoli,  Skt.:  Magadha). 

5'  Bạt-kỳ  Paoli:  Vajji,  tên  một  thị  tộc,  nhà  nước  thị  tộc,  thời  Phật. 

6'  Vũ-xá  #;  Paoli:  Vassakaora,  nghĩa:  Vũ  Hành  HI  íx  Vũ  Tác  HI  fp,  Vũ  Thế  M 
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đến  núi  Kỳ-xà-quật,  chỗ  Đức  Thế  Tôn,  nhân  danh  ta  đảnh  lễ  dưới 
chân  Thế  Tôn  và  thăm  hỏi  Đức  Thế  Tôn,  Ngài  đời  sống  thường  nhật 
có  thoải  mái  không,  đi  đứng  có  khỏe  mạnh  không.  Sau  đó  lại  bạch 
Đức  Thế  Tôn,  người  nước  Bạt-kỳ  tự  ỷ  hùng  cường,  dân  chúng  giàu 
mạnh,  không  chịu  thần  phục  ta.  Ta  muôn  chinh  phạt  chúng.  Không 
hiểu  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  bảo  gì  không?  Nếu  Ngài  có  dạy  thế  nào, 
ngươi  hãy  nhớ  cho  kỹ,  chớ  để  quên  sót,  hãy  nói  lại  cho  ta  hay  những  gì 
khanh  đã  nghe.  Những  điều  Như  Lai  nói  không  bao  giờ  hư  dối.” 

Đại  thần  Vũ-xá  lãnh  mạng,  cưỡi  xe  báu  đi  đến  núi  Kỳ-xà-quật. 
Đến  chỗ  phải  dừng,  ông  xuống  xe,  đi  bộ  đến  chỗ  Thế  Tôn,  thăm  hỏi 
xong,  ngồi  lại  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Vua  nước  Ma-kiệt  là  A-xà-thế  cúi  đầu  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật 
và  ân  cần  kính  hỏi  Ngài,  đời  sống  thường  nhật  có  thoải  mái  chăng,  lui 
tới  có  được  mạnh  khỏe  không?” 

Ông  lại  thưa  tiếp: 

“Người  nước  Bạt-kỳ  tự  thị  dũng  mãnh,  dân  chúng  giàu  mạnh, 
không  chịu  thần  phục  nhà  vua,  nên  nhà  vua  muôn  chinh  phạt.  Chẳng 
hay  Đức  Thế  Tôn  có  dạy  bảo  gì  không?” 

Lúc  đó,  A-nan  đang  cầm  quạt  đứng  hầu  sau  Phật.  Phật  hỏi  A- 

nan: 

“Ngươi  có  nghe  dân  nước  Bạt-kỳ  thường  nhóm  họp  bàn  những 
sự  việc  chân  chánh  không?” 

A-nan  đáp: 

“Con  có  nghe.” 

Phật  nói  với  A-nan: 

“Nếu  được  như  thế,  lớn  nhỏ  hòa  thuận,  nước  đó  lại  càng  thịnh 
vượng;  nước  ấy  sẽ  an  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

“Này  A-nan,  ngươi  có  nghe  người  nước  Bạt-ky  vua  tôi  hòa 
thuận,  trên  dưới  kính  nhường  nhau  không?” 

“Con  có  nghe.” 

“Nếu  được  như  vậy,  lớn  nhỏ  hòa  thuận,  nước  đó  càng  thêm  thịnh 
vượng  và  được  yên  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

“Này  A-nan,  ngươi  có  nghe  dân  nước  Bạt-kỳ  thường  tôn  trọng 


KINH  DU  HÀNH 


53 


pháp  luật,  hiểu  điều  cấm  kỵ,  chẳng  trái  lễ  độ  không?” 

“Con  có  nghe.” 

“Này  A-nan,  nếu  được  như  vậy,  lớn  nhỏ  hòa  thuận,  nước  đó  càng 
thêm  thịnh  vượng  và  yên  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

“Này  A-nan!  Ngươi  có  nghe  dân  nước  Bạt-kỳ  hiếu  dưỡng  cha 
mẹ,  kính  thuận  sư  trưởng  không?” 

“Con  có  nghe.” 

“Này  A-nan,  nếu  vậy,  lớn  nhỏ  hòa  thuận,  nước  đó  càng  thêm 
thịnh  vượng  và  yên  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

“Này  A-nan!  Ngươi  có  nghe  dân  nước  Bạt-kỳ  thường  tôn  trọng 
tông  miếu,  kính  nể  quỷ  thần  không?” 

“Con  có  nghe.” 

“Này  A-nan,  nếu  được  như  vậy  thì  lớn  nhỏ  hòa  thuận,  nước  đó 
càng  thêm  thịnh  vượng  và  yên  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

“Này  A-nan,  ngươi  có  nghe  dân  nước  Bạt-ky  giữ  gìn  khuê  môn 
trinh  chính,  thanh  khiết,  không  bậy  bạ,  cho  đến  sự  vui  đùa,  nói  năng 
cũng  không  tà  vạy  không?” 

“Con  có  nghe.” 

“Này  A-nan,  nếu  được  như  vậy  thì  lớn  nhỏ  hòa  thuận,  nước  đó  càng 
thêm  thịnh  vượng  và  yên  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

“Này  A-nan,  ngươi  có  nghe  dân  nước  Bạt-kỳ  tôn  thờ  Sa-môn,  kính 
người  trì  giới  và  thân  cận  ủng  hộ  chẳng  biếng  nhác  không?” 

“Con  có  nghe.” 

“Này  A-nan,  nếu  được  như  vậy  thì  nước  đó  càng  thêm  thịnh  vượng 
và  yên  ổn  lâu  dài,  không  thể  xâm  hại  được. 

Bấy  giờ,  đại  thần  Vũ-xá  liền  bạch  Phật: 

“Nhân  dân  nước  kia  nếu  thi  hành  có  một  điều  còn  không  mong 
gì  thắng  họ,  huống  nay  họ  đủ  cả  bảy  điều.  Vì  việc  nước  quá  bận,  con 
xin  từ  tạ  trở  về .  ” 

Phật  nói: 

“Nên  biết  thời  giờ.” 

Vũ-xá  liền  đứng  dậy  đi  quanh  Phật  ba  vòng  rồi  vái  chào  mà  lui. 

Vũ-xá  đi  chưa  bao  lâu,  Phật  bảo  A-nan: 

“Ngươi  hãy  truyền  cho  các  Tỳ-kheo  ở  chung  quanh  thành  La- 
duyệt-kỳ  nhóm  hết  lại  giảng  đường.” 
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A-nan  vâng  lệnh  đi  đến  thành  La-duyệt-kỳ  tập  họp  hết  các  Tỳ- 
kheo  lại  giảng  đường  xong,  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  các  Tỳ-kheo  đã  nhóm  đủ,  kính  mong  Đức 
Thánh  biết  thời.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  đứng  dậy  đi  đến  giảng  đường,  ngồi  lên 
chỗ  ngồi  dọn  sẩn,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  sẽ  giảng  cho  các  thầy  bảy  pháp  bất  thối7. 
Các  thầy  hãy  lắng  nghe,  lắng  nghe,  suy  nghĩ  kỹ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn.  Chúng  con  muôn  nghe.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  bảy  pháp  bất  thôi  là: 

“1.  Thường  hội  họp  luận  bàn  nghĩa  lý  chân  chính,  thời  lớn  nhỏ 
hòa  thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị  suy  thoái.8 

“2.  Trên  dưới  hòa  đồng,  kính  thuận  không  trái,  thời  lớn  nhỏ  hòa 
thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị  suy  thoái. 

“3.  Trọng  pháp,  hiểu  điều  cấm  kỵ,  không  trái  qui  chế,  thời  lớn 
nhỏ  hòa  thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị  suy  thoái. 

“4.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  có  năng  lực  hộ  chúng,  có  nhiều  tri  thức, 
nên  được  kính  thờ,  thời  lớn  nhỏ  hòa  thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị 
suy  thoái. 

“5.  Niệm  hộ  tâm  ý9,  lấy  sự  hiếu  kính  làm  đầu,  thời  lớn  nhỏ  hòa 
thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị  suy  thoái. 

“6.  Tịnh  tu  phạm  hạnh,  không  chạy  theo  trạng  thái  dục10,  thời  lớn 
nhỏ  hòa  thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị  suy  thoái. 

“7.  Trước  người  rồi  sau  mình,  không  tham  lam  danh  lợi,  thời  già 


7-  Bất  thối  pháp  ỉ!  /Ế;  Pa0li:  apariha0niya-dhamma,  không  suy  thoái.  Trong  kinh 
này,  có  hai  loại  bảy  pháp  bất  thối:  bảy  bất  thối  của  quốc  vưong  (raoja0- 
aparihacniya-damma)  và  bảy  bất  thối  của  Tỳ-kheo  (bhikkhu-aparihaoniya- 
dhamma). 

8'  Trường  15  (Tập  I,  tr.  547):  “chúng  Tỳ-kheo  sẽ  được  cường  thịnh,  không  bị  suy  giảm”. 

9'  Hộ  niệm  tâm  ý  ^  ầ  'ừ  H;  Pacli:  paccataỏ  yeva  satiỏ  upaaaaahacpeti,  mỗi  người  tự 
mình  hộ  trì  chánh  niệm. 

10  Dục  thái  |§;  Pacli:  Bhikkhuc  (...)  taòhacya  (...)  na  vasaỏ  gacchassanti,  caùc  Tỳ- 
kheo  không  bị  chi  phối  bởi  khát  ái. 


KINH  DU  HÀNH 


55 


trẻ  hòa  thuận  mà  Chánh  pháp  không  bị  suy  thoái. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lại  có  bảy  pháp  làm  cho  Chánh  pháp  tăng 
trưởng  không  tổn  giảm. 

“1.  Ưa  ít  việc,  không  ưa  nhiều  việc11,  thời  Chánh  pháp  tăng  trưởng 
không  bị  tổn  giảm. 

“2.  Ưa  yên  lặng,  không  ưa  nói  nhiều. 

“3.  Bớt  sự  ngủ  nghỉ,  tâm  không  hôn  muội. 

“4.  Không  tụ  họp  nói  việc  vô  ích. 

“5.  Không  tự  khen  ngợi  khi  mình  thiếu  đức12. 

“6.  Không  kết  bè  bạn  với  người  xấu  ác. 

“7.  Ưa  ở  một  mình  nơi  chỗ  nhàn  tịnh,  núi  rừng. 

“Này  Tỳ-kheo,  được  như  vậy,  thời  Chánh  pháp  sẽ  được  tăng 
trưởng,  không  bị  tổn  giảm. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Lại  có  bảy  pháp  làm  cho  Chánh  pháp  tăng 
trưởng  không  bị  tổn  giảm. 

“1.  Có  tín  tâm;  tin  Đức  Như  Lai,  Chí  Chân,  Chánh  Giác,  đủ  mười 
đức  hiệu. 

“2.  Có  tàm,  biết  hổ  với  điều  thiếu  sót  của  mình. 

“3.  Có  quý,  biết  thẹn  với  việc  ác  mình  đã  làm. 

“4.  Đa  văn,  những  điều  đã  được  thọ  trì  đều  tốt  ở  đoạn  đầu,  đoạn 
giữa  và  đoạn  cuối,  nghĩa  và  vị  thâm  áo,  thanh  tịnh  không  bẩn,  phạm 
hạnh  đầy  đủ. 

“5.  Siêng  năng  cần  khổ,  bỏ  ác  tu  lành,  chuyên  tâm  tập  luyện  mãi 
không  ngừng. 

“6.  Điều  đã  học  tập  được,  ghi  nhớ  mãi  không  quên. 

“7.  Tu  tập  trí  tuệ,  biết  pháp  sanh  diệt,  hướng  đến  Hiền  thánh,  dứt 
hết  gốc  khổ. 

“Với  bảy  pháp  như  thế  thời  Chánh  pháp  tăng  trưởng  không 
bị  hao  tổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Lại  có  bảy  pháp  làm  cho  Chánh  pháp  tăng 
trưởng  không  bị  hao  tổn: 


n'  D.  15  (Deva  Dig  II.  3,  tr.  32):  na  kamma0ra0ma0  bhavissanti:  không  ưa  thích  tác 
nghiệp.  Kamma,  nghiệp  hay  tác  nghiệp  ở  đây  được  hiểu  là  thế  sự. 

12  D.  15  sđd.:  na  pa0piccha0  bhavissanti:  không  có  những  ham  muốn  xấu  (ác  dục). 
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“1.  Kính  Phật. 

“2.  Kính  Pháp. 

“3.  Kính  Tăng. 

“4.  Kính  giới  luật. 

“5.  Kính  thiền  định. 

“6.  Kính  thuận  cha  mẹ. 

“7.  Kính  pháp  không  buông  lung. 

“Bảy  pháp  như  vậy  làm  cho  Chánh  pháp  tăng  trưởng  mãi  không 
bị  hao  tổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Lại  có  bảy  pháp  làm  cho  Chánh  pháp  tăng 
trưởng  không  bị  hao  tổn: 

“1.  Quán  thân  bất  tịnh. 

“2.  Quán  đồ  ăn  bất  tịnh. 

“3.  Chẳng  mê  đắm  thế  gian. 

“4.  Thường  suy  niệm  về  sự  chết. 

“5.  Suy  niệm  về  vô  thường. 

“6.  Suy  niệm  về  vô  thường  tức  khổ. 

“7.  Suy  niệm  khổ  tức  vô  ngã. 

“Bảy  pháp  như  vậy  làm  cho  Chánh  pháp  tăng  trưởng  không  bị 
hao  tổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Lại  có  bảy  pháp  làm  cho  Chánh  pháp 
tăng  trưởng  không  bị  hao  tổn: 

“1.  Tu  về  niệm  giác  ý13,  nhàn  tịnh,  vô  dục,  xuất  ly,  vô  vi14. 

“2.  Tu  về  pháp  giác  ý. 

“3.  Tu  về  tinh  tấn  giác  ý. 

“4.  Tu  về  hỷ  giác  ý. 

“5.  Tu  về  ỷ  giác  ý. 

“6.  Tu  về  định  giác  ý. 

“7.  Tu  về  hộ  giác  ý.15 


13'  Niệm  giác  ý  ắ:  1  Ễ.  hay  niệm  giác  chi  ít;  n  xem  kinh  số  10  “kinh  Thập 
Thượng” ở  sau. 

14-  Tham  chiếu,  Trường  A-hàm,  “10  kinh  Thập  Thượng”:  y  vô  dục,  y  tịch  diệt,  y  viễn 

ly  1$c  M  fĩc  s  H.  fCc  M  M  s  ì®- 

13  Xem  chú  thích  trên.  So  sánh  các  thuật  ngữ. 
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“Bảy  pháp  như  vậy  làm  cho  Chánh  pháp  tăng  trưởng  không  bị 
hao  tổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Có  sáu  pháp  bất  thối  làm  cho  Chánh  pháp 
tăng  trưởng  không  bị  hao  tổn. 

“1.  Thân  thường  hành  xử  từ  ái,  không  hại  chúng  sanh. 

“2.  Miệng  nói  nhân  từ,  không  diễn  lời  dữ. 

“3.  Ý  niệm  Từ  tâm,  không  ôm  lòng  thêm  bớt16. 

“4.  Được  vật  lợi  dưỡng  hợp  lẽ,  chia  cùng  chúng  hưởng,  bình 
đẳng  như  nhau. 

“5.  Giữ  giới  Thánh  hiền  không  để  khuyết  lậu,  cũng  không  cấu 
uế,  nhất  định  không  dao  động17. 

“6.  Thấy  đạo  Thánh  hiền  để  dứt  hết  thông  khổ.18 

“Sáu  pháp  như  vậy  làm  cho  Chánh  pháp  tăng  trưởng  không  bị 
hao  tổn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lại  có  sáu  pháp  bất  thôi  làm  cho  Chánh  pháp 
tăng  trưởng  không  bị  hao  tổn: 

“1.  Niệm  Phật. 

“2.  Niệm  Pháp. 

“3.  Niệm  Tăng. 

“4.  Niệm  giới. 

“5.  Niệm  thí. 

“6.  Niệm  thiên. 

Sáu  niệm  ấy  làm  cho  Chánh  pháp  tăng  trưởng  không  bị  hao  tổn.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sau  khi  tùy  nghi  trú  ở  La-duyệt-kỳ19,  Ngài 
bảo  A-nan  rằng: 


16'  Nguyên:  bất  hoài  hoại  tổn  T-  'ịf|  in  lit,  không  ôm  lòng  gây  hại.  TNM:  bất  hoài 
tăng  tổn  T  'ti  ÍS  ỈS. 

17-  Hán:  tất  định  bất  động  $  ỈE  fjj.  So  sánh  Paoli,  D.  15  (Deva  Dig  II.  3,  tr.  35): 
saparaomaseaehaooni  samaodhisaỏvattanikaoni...  “những  giới  luật  không  bị  ô 
nhiễm  bởi  mục  đích  sai  lạc,  những  giới  luật  hướng  đến  định  tâm”  (Trường  15,  I, 
tr.  554). 

18  Đoạn  trên  thường  được  biết  là  sáu  pháp  hòa  kính,  tức  pháp  lục  hòa. 

19'  Hán:  tùy  nghi  trú  dĩ  m  ![  fì  5.  So  sánh,  D.15:  yathaobhirantam  viharitvao,  Trường 
I,  tr.  555:  “ở...  cho  đến  khi  Ngài  xem  là  vừa  đủ”. 
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“Các  thầy  hãy  sẩn  sàng,  ta  muốn  đi  đến  Trúc  viên20.” 

Đáp:  “Thưa  vâng.” 

Rồi  Ngài  sửa  soạn  y  bát,  cùng  đại  chúng  thị  tùng,  Thế  Tôn 
theo  ngả  đường  từ  Ma-kiệt  đi  đến  Trúc  viên.  Sau  khi  lên  giảng 
đường  an  tọa,  Phật  dạy  các  Tỳ-kheo  về  giới,  định,  tuệ;  tu  giới  đắc 
định21,  được  quả  báo  lớn;  tu  định  đắc  trí,  được  quả  báo  lớn;  tu  trí 
tâm  tịnh,  được  giải  thoát  hoàn  toàn22,  dứt  hết  ba  thứ  lậu  hoặc  là  dục 
lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Sau  khi  đã  giải  thoát  liền  phát  sanh  trí 
về  sự  giải  thoát23,  sanh  tử  dứt  hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sau  khi  tùy  nghi  trú  ở  Trúc  viên,  Ngài  bảo  A-nan: 

“Các  thầy  hãy  sửa  soạn,  hãy  đi  đến  thành  Ba-lăng-phất24.” 

Đáp:  “Kính  vâng.” 

Rồi  Ngài  sửa  soạn  y  bát  cùng  với  đại  chúng  theo  hầu,  Thế  Tôn 
từ  Ma-kiệt  đi  đến  thành  Ba-lăng-phất  và  ngồi  ở  gốc  cây  Ba-lăng25.  Lúc 
ấy  các  Thanh  tín  sĩ26  tại  đó  nghe  Phật  cùng  đại  chúng  từ  xa  đến  nghỉ 
dưới  cây  Ba-lăng,  bèn  cùng  nhau  ra  khỏi  thành,  từ  xa  trông  thấy  Thế 
Tôn  ngồi  dưới  gốc  cây  Ba-lăng  dung  mạo  đoan  chính,  các  căn  vắng 
lặng,  nhu  thuận  tột  bực,  như  con  rồng  lớn,  như  nước  đứng  trong,  không 
chút  bợn  nhơ,  đủ  ba  mươi  hai  tướng  tốt,  tám  mươi  vẻ  đẹp  trang  nghiêm 
tột  bực.  Thấy  rồi,  ai  nấy  hoan  hỷ,  lần  đến  chỗ  Phật,  đầu  mặt  lễ  chân 


20  Chỉ  Ca-lan-đà  trúc  viên  $E  m  PẼ  tí  H;  Paoli:  Veôuvana-kalandanivaopa,  khu  rừng 
trúc  nổi  tiếng  ở  Ma-kiệt-đà  (Magadha).  Trong  bản  Paoli,  sđd.:  Phật  đến 
Ambalaaaaahika,  một  tịnh  thất  bên  ngoài  Trúc  lâm  tinh  xá. 

21-  Hán:  tu  giới  hoạch  định  ÍI§  Ị®  U  5e;  Paoli,  D.  15,  sđd.:  sìlaparibhaovito  samaodhi; 
Trường  I,  tr.  554:  “định  cùng  tu  với  giới”. 

22'  Hán:  tu  trí  tâm  tịnh  đắc  đẳng  giải  thoát  ^  1\J  f#  ập  Paoli,  sđd.: 

paóóaoparibhao-vitaỏ  cittaỏ  sammadeva  aosavehi  vimuccati,  tâm  cùng  tu  với  tuệ 
đưa  đến  giải  thoát  hoàn  toàn  các  lậu. 

23  Nghĩa  là,  sau  khi  giải  thoát,  biết  rõ  mình  đã  giải  thoát. 

24,  Ba-lăng-phất  E  IU  ị$ỉ,  bản  Minh:  Ba-liên-phất  E  ỉầ  Paoli:  Paoaaaliputta,  Skt.: 
Paosealiputra  (Hoa  thị  thành  ậl  E  Ị$c  hay  Hoa  tử  thành  ậl  T*  ỉ$).  T rong  thời  Phật, 
địa  phưong  này  chỉ  là  một  ngôi  làng  trong  vưong  quốc  Magadha,  vì  vậy  D.15 
(Deva  Dig  ii.  3  )  nói  nó  là  Paosealigaoma:  làng  Patali. 

25 ■  Ba-lăng-thọ  E  IU  lầí:  Paoli:  Paosealì,  cây  hoa  kèn. 

2Ỏ'  Thanh  tín  sĩ  fẼ  ±,  hay  Ưu-bà-tẳc  fU  ỉ||  H;  Paoli:  Upaosaka. 
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Phật,  rồi  ngồi  lại  một  bên.  Đức  Thế  Tôn  theo  thứ  lớp  nói  pháp,  khai 
tỏ,  giáo  huấn,  khiến  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ27.  Các  Thanh  tín  sĩ  được  nghe 
Phật  nói  Pháp  liền  bạch  Phật  rằng: 

“Chúng  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Thánh  chúng. 
Ngưỡng  mong  Đức  Thế  Tôn  thương  xót  chấp  nhận  cho  chúng  con  được 
làm  Ưu-bà-tắc.  Từ  nay  về  sau,  nguyện  không  giết,  không  trộm,  không 
tà  dâm28,  không  nói  dối,  không  uống  rượu.  Chúng  con  sẽ  giữ  giới 
không  bao  giờ  quên29.  Ngày  mai  chúng  con  xin  cúng  dường.  Ngưỡng 
mong  Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  rủ  lòng  hạ  cố.” 

Đức  Thế  Tôn  làm  thinh  nhận  lời.  Các  Thanh  tín  sĩ  thấy  Phật  làm 
thinh  nhận  lời,  liền  đứng  dậy  đi  quanh  Phật  ba  vòng  làm  lễ  rồi  lui  ra.  Vì 
Đức  Như  Lai,  họ  dựng  ngôi  nhà  lớn,  ban  sửa  đất  đai,  quét  tước,  rưới  nước, 
xông  hương,  trang  hoàng  bảo  tọa.  Khi  thiết  cúng  xong,  họ  đến  bạch  Phật: 

“Cỗ  đã  dọn  xong,  cúi  mong  Đức  Thánh  biết  đã  đến  giờ.” 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  liền  đứng  dậy  mang  y  cầm  bát  cùng  đại  chúng 
đến  giảng  đường.  Đến  nơi,  rửa  tay  chân  xong,  Phật  ngồi  giữa,  các  Tỳ- 
kheo  ngồi  bên  tả,  các  Thanh  tín  sĩ  ngồi  bên  hữu. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Thanh  tín  sĩ  rằng: 

“Phàm  người  phạm  giới  thời  có  năm  điều  suy  hao.  Những  gì  là 

năm? 

“1.  Cầu  tài  lợi  không  được  toại  nguyện. 

“2.  Dau  có  được  tài  lợi,  ngày  mỗi  hao  mòn. 

“3.  Bất  cứ  đến  đâu  cũng  không  được  mọi  người  kính  nể. 

“4.  Tiếng  xấu  đồn  khắp  thiên  hạ. 

“5.  Thân  hoại  mệnh  chung  sa  vào  địa  ngục. 

“Trái  lại,  này  các  Thanh  tín  sĩ,  phàm  người  giữ  giới  sẽ  có  năm 
công  đức.  Những  gì  là  năm? 


27'  Thị,  giáo,  lợi,  hỷ  /5,  ^ỈJ,  3:  bốn  tuần  tự  thuyết  pháp  của  Phật;  Pacli: 
sandassesi  samacdapesi  samuttejesi  sampahaỏsesi:  chỉ  bày,  khích  lệ,  làm  cho 
phấn  khởi,  hoan  hỷ. 

28  Dâm  'M  (bộ  thủy  7|C):  tham  sắc  quá  độ;  phân  biệt  với  dâm  $1  bộ  nữ  ỷc.\  dâm  dục. 
Do  đó,  bất  dâm  ^  ỉi  ồ  đây  được  hiểu  không  tà  dâm,  tức  Pacli:  kacmesu 
micchaccacro,  hành  vi  tà  vạy  trong  các  dục  lạc. 

29,  Bất  vong  3  TNM:  bất  vọng  T  không  dối. 
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“1.  Cầu  gì  đều  được  như  nguyện. 

“2.  Tài  sản  đã  có  thì  thêm  mãi  không  hao  sút. 

“3.  Ớ  đâu  cũng  được  mọi  người  kính  mến. 

“4.  Tiếng  tốt  đồn  khắp  thiên  hạ. 

“5.  Thân  hoại  mệnh  chung  được  sanh  lên  cõi  trời.” 

Bấy  giờ,  đã  nửa  đêm,  Phật  bảo  các  Thanh  tín  sĩ  hãy  trở  về.  Các 
Thanh  tín  sĩ  vâng  lời,  đi  quanh  Phật  ba  vòng,  rồi  đảnh  lễ  mà  lui. 

Bấy  giờ,  khi  đêm  vừa  qua,  ánh  sáng  vừa  ló,  Thế  Tôn  đi  tới  chỗ 
thanh  vắng,  bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấu  suốt,  thấy  các  vị  thần  lớn 
mỗi  vị  phong  thủ  đất  đai  nhà  cửa30  riêng,  các  thần  trung,  thần  hạ  cũng 
phong  thủ  đất  đai  nhà  cửa.  Thế  Tôn  liền  trở  lại  giảng  đường,  lên  chỗ 
ngồi.  Tuy  đã  biết,  nhưng  Ngài  vẫn  hỏi: 

“Này  A-nan,  ai  tạo  lập  thành  Ba-lăng-phất  này?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Thành  này  do  đại  thần  Vũ-xá  tạo  ra  để  phòng  ngự  nước  Bạt-kỳ.  ” 

Phật  nói  với  A-nan: 

“Người  tạo  ra  thành  này  rất  hợp  ý  trời31.  Lúc  đêm  đã  tàn,  trời 
vừa  sáng,  Ta  đi  tới  chỗ  thanh  vắng,  bằng  thiên  nhãn,  xem  thấy  các 
Đại  Thiên  thần  mỗi  vị  phong  thủ  đất  đai  nhà  cửa  riêng,  các  trung 
thần,  hạ  thần  cũng  phong  thủ  đất  đai  nhà  cửa.  A-nan!  Nên  biết  chỗ 
đất  đai  nhà  cửa  nào  được  Đại  Thiên  thần  phong  thủ,  ai  ở  đó  tất 
được  an  lạc  nhiều32;  còn  chỗ  trung  thần  phong  thủ  thì  hàng  trung 
nhân  ở;  chỗ  hạ  thần  phong  thủ  thì  hạ  nhân  ở  và  công  đức  nhiều  ít 
cũng  tùy  theo  chỗ  ở  ấy. 

“Này  A-nan,  chỗ  này  là  chỗ  hiền  nhân  ở,  kẻ  bán  buôn  qui  tụ, 


30'  Hán:  phong  trạch  địa  ịị  ^  íft;  Paoli:  vatthuỏ  pariggaòhaoti,  chiếm  hữu  (hoặc  thủ 
hộ)  đất  đai. 

31'  Hán:  chánh  đắc  thiên  ý  IE  í#  ^  Paoli,  sđd.:  Deva  Dig  ii,  tr.70:  seyyathaopi 
devehi  Taovatiỏsehi  saddhiỏ  mantetvao,  giống  như  sau  khi  đã  hỏi  ý  các  Thiên 
thần  Taovatiỏsa  (Đao-lợi). 

32-  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  yasmim  padese  mahesakkhao  devatao  vatthuoni  pariggan- 
hanti  mahesakkhaonam  tattha  raóóam  ra0jamaha0matta0nam  cittaoni  namanti  nivesa-naoni 
maopetum;  noi  ở  nào  có  Thiên  thần  có  đại  oai  lực  thủ  hộ  (chiếm  lĩnh)  đất  đai,  noi  ấy 
tâm  thUc  các  vua  chúa  và  các  đại  thần  có  thế  lực  được  hướng  đến  việc  xây  dựng 
các  trú  xU. 
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phép  nước  đúng  đắn  không  dối  ngụy33.  Thành  này  rất  tốt,  được  mọi  nơi 
suy  tôn,  không  thể  phá  hoại.  Lâu  về  sau  nếu  có  bị  phá  chăng  chỉ  do  ba 
việc;  một  là  bị  nước  lớn,  hai  là  bị  lửa  lớn  và  ba  là  bị  người  trong  thông 
mưu  với  người  ngoài  phá  hoại  được  thành  này.” 

Trong  lúc  đó  các  Thanh  tín  sĩ  Ba-lăng-phất  suốt  đêm  cùng  bày 
biện.  Đúng  giờ,  họ  đến  bạch  Phật: 

“Cỗ  đã  dọn  xong,  cúi  mong  Đức  Thánh  biết  là  đã  đến  giờ.34” 

Bấy  giờ,  các  Thanh  tín  sĩ  bưng  dọn,  tự  tay  bưng  sớt  đồ  ăn.  Thọ 
thực  xong  dùng  nước  rửa.  Rồi  họ  dọn  một  chỗ  ngồi  nhỏ  trước  Phật. 
Phật  chỉ  bày  mà  rằng: 

“Chỗ  này  của  các  ngươi  là  chỗ  bậc  Hiền  trí,  phần  nhiều  người  trì 
giới  tịnh  tu  phạm  hạnh  cư  trú;  các  Thiện  thần  vui  mừng  ủng  hộ.” 

Rồi  Ngài  chú  nguyện  cho  họ: 

“Biết  kính  trọng  thì  được  người  kính  trọng.  Biết  phụng  sự  thì 
được  người  phụng  sự.  Bô"  thí,  kiêm  ái,  có  lòng  từ  mẫn,  được  chư 
Thiên  khen  ngợi  và  thường  cùng  người  lành  sum  họp,  không  cùng 
người  ác  ở  chung.” 

Bấy  giờ,  sau  khi  thuyết  pháp  xong,  Đức  Thế  Tôn  liền  rời  khỏi 
chỗ,  đại  chúng  hầu  quanh  mà  đưa  Ngài  trở  về.  Đại  thần  Vũ-xá  đi  theo 
sau  Phật,  nghĩ  rằng: 

“Hôm  nay,  nhân  Đức  Sa-môn  Cù-đàm  đi  qua  cửa  thành  này,  ta 
hãy  gọi  cửa  này  là  cửa  Cù-đàm35.  ” 

Lại  nhân  bến  sông  mà  Phật  sang  ngang,  liền  đặt  tên  chỗ  đó  là 
bến  Cù-đàm36. 

Đức  Thế  Tôn  ra  khỏi  thành  Ba-lăng-phất,  đi  đến  bờ  sông.  Lúc 
ấy,  trên  bờ  sông  có  nhiều  người,  trong  sô"  đó  có  người  thì  dùng 
thuyền,  có  người  dùng  bè,  có  người  dùng  phà  mà  sang  sông.  Đức 


33  Pa0li,  sđd.:  Deva  Dig  ii.  tr.71-72:  ya0vata0,  A0nanda,  ariyaỏ  a0yatanaỏ,  ya0vata0 
vaòippatho,  idaỏ  agganagaraỏ  pa0sealiputtaỏ  puseabhedanaỏ,  nơi  nào  là  căn  cứ 
địa  của  những  người  Ariyan,  nơi  nào  là  đô  hội  của  các  thương  gia,  nơi  ấy  một  đô 
thị  bậc  nhất  tên  là  Paơaaaliputta  được  thiết  lập. 

34  Paơli:  Kaơlo  bho  Gotama  niaaaahitaỏ  bhattaô,  “Đã  đến  giờ,  bạch  Tôn  giả  Gotama, 
cơm  đã  dọn  xong”. 

35'  Hán:  Cù-đàm  môn  II  n  H;  Paơli:  Gotama-dvaơra. 

36,  Cù-đàm  độ  n  II  /J§;  Paơli:  Gotama-titthaỏ. 
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Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  chỉ  trong  khoảnh  khắc,  như  lực  sĩ  co  duỗi 
cánh  tay,  đã  đến  cả  bên  kia  sông.  Sau  khi  quán  sát  nghĩa  này,  Thế 
Tôn  liền  nói  bài  tụng: 

Phật  là  Hải  Thuyền  Sư 
Pháp  là  cầu  sang  sông, 

Là  chiếc  xe  Đại  thừa, 

Đưa  hết  thảy  trời,  người. 

Là  Đấng  Tự  Giải  Thoát, 

Sang  sông,  thành  Phật -đù1'1. 

Khiến  tất  cả  đệ  tử, 

Giải  thoát,  đắc  Nỉết-bàn. 

Thế  Tôn  lại  từ  nước  Bạt-kỳ  đi  đến  thôn  Câu-lỵ38  nghỉ  ở  dưới  một 
khóm  rừng  và  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  pháp  thâm  diệu:  một  là  Thánh  giới;  hai  là  Thánh  định; 
ba  là  Thánh  tuệ  và  bôn  là  Thánh  giải  thoát.  Đó  là  pháp  vi  diệu  khó 
hiểu,  khó  biết,  mà  ta  với  các  ông  xưa  kia  vì  không  hiểu  rõ  nên  mãi 
trôi  lăn  không  cùng  trong  vòng  sông  chết.” 

Quán  xét  theo  nghĩa  đó,  Phật  liền  dạy  bài  kệ: 

Giới,  định,  tuệ,  giải  thoát, 

Duy  Phật  phân  biệt  rỗ. 

Lìa  khổ  độ  chúng  sanh, 

Khiến  dứt  mầm  sanh  tử. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sau  khi  tùy  nghi  trú  ở  thôn  Câu-ly  lại  bảo 
A-nan  cùng  đi  đến  thôn  Na-đà39.  A-nan  vâng  lời,  khoác  y  ôm  bát 
cùng  với  đại  chúng  đi  theo  Phật,  theo  con  đường  từ  Bạt-kỳ  đến  Na- 
đà  và  dừng  lại  chỗ  Kiền-chùy40. 

Bấy  giờ,  A-nan  ở  chỗ  thanh  vắng  yên  lặng  suy  nghĩ:  “Thôn  Na-đà 
này  có  mười  hai  cư  sĩ  là  Già-già-la,  Già-lăng-già,  Tỳ-già-đà,  Già-lê-thâu, 


37'  Hán:  đắc  thăng  tiên  í#  #  f[lj. 

38'  Câu-lỵ  |6j  ^ỈJ;  Pa0li:  Koaaigacma. 

39-  Na-đà  thôn  M  PÈ  lí;  Pa0li:  Na0dika0. 

40  Kiền-chùy  xứ  í®  1Ế  IỀ;  Pa0li:  Ginjaka0vasatha,  cũng  nói  là  Kiền-chùy  tinh  xá  f® 
IỀ  ft  #  hay  Luyện  ngõa  đường  Ị$.  K,  S,  ngôi  nhà  lợp  ngói. 
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Giá-lâu,  Bà-da-lâu,  Bà-đầu-lâu,  Tẩu-bà-đầu-lâu,  Đà-lê-xá-nậu,  Tẩu-đạt- 
lê-xá-nậu,  Da-thâu,  Da-thâu-đa-lâu  đã  qua  đời41.  Hiện  nay  không  biết  họ 
sinh  về  đâu?  Lại  có  năm  mươi  người  khác  mệnh  chung,  lại  năm  trăm 
người  khác  nữa  mệnh  chung,  nay  không  biết  họ  sinh  về  chỗ  nào?” 

A-nan  suy  nghĩ  như  thế  xong,  rời  khỏi  nơi  nhàn  tịnh,  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  đầu  mặt  lễ  chân  Phật  xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  vừa  rồi  con  ở  chỗ  nhàn  tịnh,  lặng  lẽ  suy  nghĩ:  Thôn 
Na-đà  này  có  mười  hai  cư  sĩ:  Già-già-la  v.v...,  mạng  chung;  lại  có  năm 
mươi  người  nữa  mạng  chung,  lại  có  năm  trăm  người  mạng  chung; 
không  biết  họ  sinh  về  đâu.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nói  rõ  cho  con.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Mười  hai  cư  sĩ  kia  là  Già-già-la  v.v...,  đã  đoạn  năm  hạ  phần 
kết42  nên  mệnh  chung  sinh  thiên43;  họ  nhập  Niết-bàn  ở  đó  chứ  không 
trở  lại  cõi  này  nữa.  Còn  năm  mươi  người  kia  mạng  chung  do  đoạn  trừ 
ba  kết  sử44;  dâm,  nộ,  si  mỏng,  đắc  quả  Tư-đà-hàm45,  sẽ  trở  lại  cõi  này 
để  dứt  hết  gốc  khổ.  Còn  năm  trăm  người  kia  mạng  chung  do  đoạn  trừ 
ba  kết  sử,  đắc  quả  Tu-đà-hoàn46,  không  còn  bị  đọa  vào  ác  thú,  chắc 
chắn  thành  đạo,  chỉ  trở  lại  cõi  này  bảy  lần  để  dứt  hết  gốc  khổ  rồi  thôi. 

“Này  A-nan,  phàm  có  sinh  thì  có  chết,  đó  là  lẽ  thường  của  cuộc 
đời,  có  gì  là  quái  lạ.  Nếu  thấy  mỗi  người  chết,  ngươi  đều  tới  hỏi  ta  như 


Danh  sách  mười  hai  cư  sĩ  ở  Na-đà:  Già-già-la  ÍỈD  íừn  Si,  Già-lăng-già  ÍJn  IU  ữn,  Tỳ-già- 
đà  Bth  tìn  PB,  Già-lỵ-  (TNM:  lê)  thâu  fo  TJ  (®)  fi,  Giá-lâu  #,  Bà-da-lâu  ¥  HI  s, 
Bà-đầu-lâu  (H  si  s,  Tẩu-bà-đầu-lâu  iỉ  si  fjt,  Đà-lê-xá-nậu  K  ĩíị  #  n,  Tẩu- 
đạt-lê-xá-nậu  15  ỉi  fỉj  #  Ệp,  Da-thâu  (du)  If|j  It,  Da-thâu  (du)-đa-lâu  f|3  It  # 
U.Danh  sách  những  người  chết  được  đề  cập,  D.  15  (Deva  Dig  ii,  tr.  77):  Tỳ-kheo 
Saolada,  Tỳ-kheo-ni  Nandao,  cư  sĩ  Sudatta,  nữ  cư  sĩ  Suja0ta00  và  các  cư  sĩ  Kakudha, 
Ka0linga,  Nikata,  Katissabha,  Tuttha,  Santuttha,  Bhadda. 

42  Hạ  phần  kết,  hay  thuận  hạ  phần  kết;  Paoli:  orambha0giya-saỏyojana0ni  (năm) 
thứ  phiền  não  hay  ô  nhiễm  buộc  chặt  chúng  sanh  vào  sự  tái  sanh  hạ  giới  tức 
dục  giới.  Vị  đoạn  trừ  năm  kết  sử  này  sẽ  không  tái  sanh  Dục  giới  nên  được  gọi  là 
Bất  hoàn  (Paoli:  Anagaomin). 

43  Sinh  lên  Tịnh  cư  thiên  (Paoli:  Suddhaovasa). 

44  Ba  kết  sử  (Paoli:  tìòi  saỏyojana0ni):  thân  kiến  hay  hữu  thân  kiến  (Paoli:  sakkaoya- 
diaeaahi),  nghi  (Paoli:  vicikicchao),  giới  cấm  thủ  (Paoli:  sìlabbataparaomaoso). 

45 '  Tư-đà-hàm  hay  Nhất  lai,  vị  tái  sinh  Dục  giới  một  lần  nữa;  Paoli:  Sakadaogaomin. 

4Ỏ'  Tu-đà-hoàn,  hay  Dự  lưu,  vị  đã  dự  vào  dòng  Thánh;  Paoli:  Sotapaonna. 
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vậy  chẳng  là  quấy  rầy  ư?” 

A-nan  đáp: 

“Đúng  vậy,  bạch  Thế  Tôn,  quả  là  phiền  nhiễu.” 

Phật  bảo: 

“A-nan,  nay  ta  sẽ  nói  cho  ngươi  về  Pháp  kính47  để  các  Thánh 
đệ  tử  biết  chỗ  thọ  sanh;  dứt  hết  ba  đường  dữ,  chứng  quả  Tu-đà- 
hoàn,  không  quá  bảy  đời  sẽ  tận  cùng  biên  tế  của  khổ;  và  cũng  có 
thể  nói  việc  ấy  cho  người  khác  nghe. 

“Này  A-nan!  Pháp  kính  là,  Thánh  đệ  tử  đã  đạt  được  bất  hoại 
tín48,  hoan  hỷ  tin  Phật  là  Đức  Như  Lai,  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác,  mười  đức  hiệu  đầy  đủ.  Hoan  hỷ  tin  Pháp  là  giáo  pháp  chân 
chính  vi  diệu,  Phật  tự  ý  nói  ra49,  không  cuộc  hạn  thời  tiết,  dạy  bày 
con  đường  đi  đến  Niết-bàn;  được  thực  hành  bởi  kẻ  trí.  Hoan  hỷ  tin 
Tăng  là  chúng  khéo  hòa  đồng,  sở  hành  chất  trực  không  dối  trá  và 
chứng  thành  đạo  quả,  trên  dưới  thuận  hòa,  đầy  đủ  pháp  thân,  hoặc 
có  người  đang  hướng  tới  Tu-đà-hoàn  và  được  quả  Tu-đà-hoàn,  có 
người  đang  hướng  tới  Tư-đà-hàm  và  được  quả  Tư-đà-hàm,  có  người 
đang  hướng  tới  A-na-hàm  và  được  quả  A-na-hàm,  có  người  đang 
hướng  tới  A-la-hán  và  được  quả  A-la-hán50.  Ây  là  bốn  đôi  tám  bậc, 
chúng  Hiền  thánh  của  Như  Lai,  xứng  đáng  được  cung  kính,  làm 
ruộng  phước  cho  đời.  Tin  giới  của  Hiền  thánh  là  thanh  tịnh,  không 
nhơ,  không  bị  sứt  mẻ,  không  rò  rỉ,  được  các  bậc  minh  triết  tu  theo 
mà  chứng  đến  tam-muội  định  vậy. 

“A-nan,  đó  là  Pháp  kính,  khiến  Thánh  đệ  tử  biết  chỗ  thọ  sanh,  dứt 
sạch  ba  đường  dữ,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  quá  bảy  đời  hoàn  tất  tận 


47  Pháp  kính  /Ề  Pa0li:  dhamma0da0sa,  tấm  gương  pháp,  gương  để  soi  rọi  sự 
thật. 

48'  Bốn  bất  hoại  tín  T  M lè,  cũng  nói  là  bốn  bất  động  tín  gỊj  ff.  bốn  chứng  tịnh  n 
/p  hay  bốn  Dự  lưu  chi  /;*  Paơli:  Aveccappasaơda;  Skt.:  Avetya-prasaơda:  tin 
Phật,  tin  Pháp,  tin  Tăng,  tin  Thánh  giới. 

49'  Hán:  tự  tứ  sở  thuyết  il  rề.  Paơli:  svaơkhaơto  (Skt.:  svaơkhyaơta),  nơi  khác 

thường  được  dịch  là  thiện  thuyết:  pháp  được  Thế  Tôn  giảng  thuyết  khéo  léo.  Bản 
Hán  ở  đây  có  lẽ  hiểu  svaokhaoto  là  sva(tự  mình)-a0khaota,  thay  vì  su(khéo  léo)- 
aokhaota. 

50'  Nêu  bốn  hướng  và  bốn  quả,  hợp  thành  tứ  song  bát  bối  E3  tt  A  w. 
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cùng  biên  tế  của  khổ;  và  cũng  có  thể  nói  cho  người  khác  sự  việc  ấy.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sau  khi  tùy  nghi  trú  ở  đó,  bèn  bảo  A-nan  hãy 
cùng  đi  đến  nước  Tỳ-xá-ly51.  A-nan  vâng  lời,  mang  y  cầm  bát,  cùng 
với  đại  chúng  theo  hầu  Thế  Tôn,  theo  con  đường  từ  Bạt-kỳ  đến  Tỳ-xá- 
ly  và  ngồi  nghỉ  ở  một  gốc  cây. 

Bấy  giờ  có  một  dâm  nữ  tên  Am-bà-bà-lê52  vừa  nghe  Phật  cùng 
các  đệ  tử  đến  Tỳ-xá-ly,  đang  ngồi  dưới  một  gốc  cây,  liền  sửa  soạn  xe 
báu,  muốn  đi  đến  chỗ  Phật  để  lễ  bái  cúng  dường.  Khi  chưa  đến  nơi,  từ 
xa  nàng  đã  thấy  Đức  Thế  Tôn  diện  mạo  đoan  chánh,  các  căn  đặc  biệt 
khác  thường,  tướng  tốt  đầy  đủ,  như  mặt  trăng  ở  giữa  những  vì  sao. 
Nàng  rất  hoan  hỷ,  xuống  xe  đi  bộ  lần  tới  chỗ  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ, 
ngồi  lại  một  bên. 

Rồi  Thế  Tôn,  theo  thứ  lớp  thuyết  pháp,  khai  giải,  giáo  huấn, 
khiến  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Nghe  Phật  nói  xong  nàng  phát  tâm  vui 
mừng  quỳ  bạch  Phật  rằng: 

“Bắt  đầu  từ  hôm  nay  con  quy  y  ngôi  Tam  bảo.  Mong  Phật  nhận 
lời  cho  con  được  làm  Ưu-bà-di  ở  trong  Chánh  pháp,  trọn  đời  con  không 
giết,  không  trộm,  không  tà  dâm53,  không  nói  dối,  không  uống  rượu.” 

Lại  bạch  Phật: 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  cùng  các  đệ  tử  ngày  mai  nhận  lời  thỉnh  cầu 
của  con.  Còn  tối  nay  thì  xin  nghỉ  tại  vườn  của  con.” 

Khi  ấy  Phật  im  lặng  nhận  lời. 

Nàng  thấy  Phật  đã  im  lặng  nhận  lời,  liền  đứng  dậy  đi  quanh 
Phật  ba  vòng  rồi  đảnh  lễ  mà  trở  về.  Nàng  đi  chưa  bao  lâu,  Phật  bảo 
A-nan: 

“Ta  cùng  các  ngươi  đi  đến  khu  vườn  kia.” 

Đáp: 

“Thưa  vâng.” 

Phật  bèn  rời  chỗ  ngồi,  mang  y  cầm  bát  cùng  chúng  đệ  tử  một 


51'  Tỳ-xá-ly  Bth  #  íil.  hoặc  phiên  âm  Tỳ-da-ly  Bth  f[ỉ  $t,  dịch:  Quảng  nghiêm 
thành  Ht  n 

52  Am-bà-bà-lê  ễj|  54,  âm  khác:  Am-bà-ba-lỵ  f[J,  Am-bà-la-bà-lỵ  ĩf 

n  ỉ||  TJ.  Am-bà-la  ^  H;  Paoli:  Ambapaoli-ganikao. 

53-  Xem  cht.  28. 
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ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người  đi  đến  khu  vườn  ấy. 

Lúc  bấy  giờ,  nhóm  người  Lệ-xa54  ở  Tỳ-xá-ly,  nghe  Phật  đến 
nghỉ  tại  vườn  của  Am-bà-bà-lê  thì  liền  thắng  những  cỗ  xe  báu  năm 
sắc  lộng  lẫy;  có  người  cưỡi  xe  xanh,  ngựa  xanh,  phan  dù  áo  mão  đều 
xanh;  ngựa  xe  năm  sắc  đều  như  vậy.  Rồi  thì,  những  người  Lệ-xa  với  y 
phục  đồng  sắc,  cả  năm  trăm  người  kéo  đến  Phật.  Nàng  Am-bà-bà-lê 
sau  khi  từ  giã  Phật  trở  về,  giữa  đường  gặp  xe  họ.  Lúc  đó,  xe  nàng 
chạy  rất  nhanh,  cùng  với  xe  báu  của  họ  móc  kéo  nhau,  khiến  phướn 
lọng  gãy  đổ  cả,  mà  vẫn  không  chịu  tránh  đường.  Các  người  Lệ-xa 
trách: 

“Nàng  ỷ  thế  gì  mà  không  tránh  đường  cho  chúng  tôi  đi,  để  đụng 
nhằm  xe  cộ  chúng  tôi  khiến  phướn  lọng  gãy  cả?” 

Am-bà  đáp: 

“Thưa  quý  ngài,  tôi  đã  thỉnh  Phật  ngày  mai  đến  nhà  tôi  thọ  trai. 
Tôi  phải  về  gấp  sửa  soạn  đồ  cúng  dường,  thành  phải  đi  mau,  không 
tránh  kịp.  ” 

Nhóm  Lệ-xa  liền  bảo  nàng: 

“Nàng  khoan  hãy  thỉnh.  Để  chúng  tôi  thỉnh  trước,  chúng  tôi  sẽ 
cho  nàng  một  trăm  ngàn  lượng  vàng.” 

Nàng  đáp: 

“Tôi  đã  thỉnh  trước  rồi,  không  thể  nhường  được.” 

Nhóm  Lệ-xa  tiếp: 

“Chúng  tôi  sẽ  tặng  nàng  gấp  mười  sáu  lần  trăm  ngàn  lượng 
vàng.  Hãy  để  chúng  tôi  thỉnh  trước.” 

Nàng  vẫn  không  chịu: 

“Tôi  đã  thỉnh  rồi.  Nhất  định  không  thể  làm  như  thế  được.” 

Các  Lệ -xa  lại  nói: 

“Chúng  tôi  sẽ  tặng  bằng  số  tài  bảo  nửa  nước,  nàng  hãy  để  chúng 
tôi  thỉnh  trước.” 

Nàng  trả  lời: 

“Giả  sử  đem  tài  bảo  của  cả  nước  cấp  cho  tôi,  tôi  cũng  không 
nhận.  Vì  sao?  Vì  Phật  hiện  ở  tại  vườn  tôi,  Ngài  đã  nhận  lời  tôi  thỉnh 


54'  Lệ-xa  IU  ặ;  Pa0li:  Licchavi,  một  bộ  lạc  hùng  mạnh  thời  Phật,  thuộc  bộ  tộc  Vajji, 
đóng  đô  ở  Vesacli. 
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trước.  Việc  ấy  đã  xong,  không  thể  nhường  được.” 

Các  Lệ-xa  khoa  tay  than  tiếc,  rằng: 

“Nàng  con  gái  này  đã  làm  chúng  ta  thiếu  mất  cái  phúc  quả 
đầu  tiên.” 

Họ  liền  tiến  tới  khu  vườn  Phật  đang  ở.  Khi  Đức  Thế  Tôn  từ  xa 
thấy  năm  trăm  người  Lệ-xa,  với  ngựa  xe  số  vạn,  chật  đường  tiến  đến, 
Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  nên  biết  chư  Thiên  Đao-lợi  khi  đi  dạo  công  viên,  thì 
uy  nghi  và  sự  trang  sức  cũng  không  khác  đoàn  người  đó  mấy.  Này  các 
Tỳ-kheo,  hãy  tự  nhiếp  tâm,  gìn  giữ  oai  nghi  đầy  đủ.  Tỳ-kheo  tự  nhiếp 
tâm  mình  như  thế  nào?  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân,  siêng  năng 
không  lười  biếng,  ghi  nhớ  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời.  Quán 
thân  trên  ngoại  thân...,  quán  nội  ngoại  thân...,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời. 
Quán  thọ,  quán  ý,  quán  pháp  cũng  như  thế55. 

Thế  nào  là  Tỳ-kheo  đầy  đủ  oai  nghi?  ở  đây,  Tỳ-kheo,  khi  đi  thì 
biết  là  đi,  dừng  thì  biết  là  dừng,  quay  nhìn  tả  hữu,  co  duỗi,  cúi  ngước, 
mang  y  cầm  bát  cho  đến  việc  ăn  uống,  thuốc  thang,  đều  không  để  mất 
nghi  tắc.  Khôn  khéo  tìm  cách  trừ  bỏ  ấm  cái56,  đi  ở  nằm  ngồi,  ngủ  thức, 
nói  năng  hay  im  lặng  đều  nhiếp  tâm  đừng  cho  loạn  động.  Đấy  gọi  là 
Tỳ-kheo  đầy  đủ  oai  nghi.” 

Bấy  giờ  năm  trăm  người  Lệ-xa  đi  đến  vườn  Am-bà-bà-lê.  Gần 
đến  chỗ  Phật,  xuống  xe  đi  bộ  đến,  đầu  mặt  đảnh  lễ  chân  Phật,  rồi  lui 
ngồi  một  bên.  Như  Lai  ở  trên  chỗ  ngồi,  ánh  sáng  độc  nhất  tỏa  sáng 
che  mờ  đại  chúng,  như  trăng  mùa  thu;  lại  như  trời  đất  trong  sáng 
sạch  sẽ  không  chút  bụi  dơ,  mặt  trời  giữa  hư  không  độc  nhất  tỏa 
sáng.  Rồi  thì,  năm  trăm  người  Lệ-xa  hầu  vây  quanh  chỗ  ngồi  của 
Phật.  Lúc  ấy,  giữa  hội  chúng  có  một  người  Phạm  chí  tên  là  Tịnh 
Ký57,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  trật  áo  vai  hữu,  đầu  gối  hữu  quỳ  xuống 
đất,  chắp  tay  hướng  về  Phật,  tán  thán  bằng  bài  kệ  rằng: 

Vua  Ma-kiệt,  ương-gỉà, 


55'  Trên  đây  là  bốn  niệm  xứ  M  hay  niệm  trụ  ^  lì  (Pa0li:  satipaaaaahacna):  quán 
thân,  thọ,  tâm  và  pháp. 

56'  Am  cái  |5|s  n,  hay  triền  cái  n  H  (Pacli,  Skt,:  nivacraòa),  có  năm. 

Tịnh  Ký  H  (?). 


57. 


KINH  DU  HÀNH 


68 


Để  được  nhiều  thiện  lợi, 

Khoác  khôi  giáp  bảo  châu. 

Phật  hiện  ở  nước  ấy. 

Uy  đức  động  tam  thiên, 

Tiếng  vang  như  núi  Tuyết. 

Như  hoa  sen  đã  nở, 

Mùi  hương  thật  mầu  nhiệm. 

Nay  thấy  ánh  sáng  Phật, 

Như  mặt  trời  mới  mọc; 

Như  trăng  qua  bầu  trời, 

Không  bị  mây  che  khuất. 

Thế  Tôn  cũng  như  vậy, 

Sáng  chiếu  cả  thế  gian. 

Quán  trí  tuệ  Như  Lai 
Như  tối  gặp  đuốc  sáng; 

Đem  mắt  sáng  cho  đời, 

Quyết  trừ  các  nghi  hoặc. 

Năm  trăm  người  Lệ-xa  sau  khi  nghe  bài  kệ  ấy  lại  bảo  Tịnh  Ký: 
“Ngươi  hãy  lặp  lại.” 

Rồi  Tịnh  Ký  ở  trước  Phật  lặp  lại  ba  lần.  Năm  trăm  Lệ-xa  sau  khi 
nghe  lặp  lại  bài  kệ,  mỗi  người  cởi  y  báu  mà  cho  Tịnh  Ký.  Tịnh  Ký  bèn 
đem  y  báu  dâng  Đức  Như  Lai.  Phật  vì  lòng  từ  mẫn  nên  thọ  nhận. 


Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  những  người  Lệ-xa  ở  Tỳ-xá-ly  rằng: 

“Ớ  đời  có  năm  thứ  báu  rất  khó  có  được.  Những  gì  là  năm?  Một 
là  Như  Lai,  Chí  Chân  xuất  hiện  ở  đời  rất  khó  có  được.  Hai  là  người  có 
thể  giảng  thuyết  Chánh  pháp  của  Như  Lai  rất  khó  có  được.  Ba  là 
người  có  thể  tín  giải  pháp  mà  Như  Lai  diễn  thuyết  rất  khó  có  được. 
Bôn  là  người  có  thể  thành  tựu  pháp  mà  Như  Lai  diễn  thuyết  rất  khó  có 
được.  Năm  là  hiểm  nguy  được  CƯU  ách  mà  biết  đáp  trả,  hạng  người  ấy 
cũng  rất  khó  có.  Ây  là  năm  thứ  báu  rất  khó  có  được.58” 

Năm  trăm  người  Lệ-xa  sau  khi  nghe  Phật  khai  thị,  giáo  huấn 


58-  So  sánh  Tứ  Phần  40,  năm  thứ  báu  khó  có  trong  đời:  1 .  Gặp  Phật  ra  đời;  2.  Nghe 
Phật  nói  pháp  rồi  nói  lại  cho  người  khác;  3.  Tin  hiểu  pháp  của  Phật;  4.  Như 
pháp  tu  hành;  5.  Lần  lượt  giáo  hóa  lẫn  nhau  để  cùng  được  lợi  ích. 
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khiến  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ,  liền  bạch  Phật; 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  và  chúng  đệ  tử  ngày  mai  nhận  lời  thỉnh  cầu 
của  chúng  con.” 

Phật  nói  với  các  người  Lệ-xa: 

“Các  ông  đã  thỉnh  Ta.  Ta  nay  như  thế  là  đã  được  cúng  dường  rồi. 
Kỹ  nữ  Am-bà-bà-lê  đã  thỉnh  trước.” 

Năm  trăm  người  Lệ-xa  nghe  Am-bà-bà-lê  nữ  đã  thỉnh  Phật 
trước,  ai  nấy  đều  vung  tay  mà  nói  rằng: 

“Chúng  ta  muốn  cúng  dường  Như  Lai,  mà  nay  người  đàn  bà  kia 
đã  phổng  tay  trên  ta  rồi.  ” 

Rồi  họ  rời  chỗ  ngồi,  đầu  mặt  lễ  Phật,  đi  quanh  Phật  ba  vòng,  sau 
đó  ai  về  nhà  nấy. 

Bấy  giờ,  Am-bà-bà-lê  nữ  bèn  bày  dọn  thực  phẩm  thượng  diệu 
để  cúng  Phật  và  Tăng.  Sau  khi  ăn  xong,  thâu  bát,  dẹp  bàn  ghế.  Rồi 
kỹ  nữ  tay  bưng  bình  bằng  vàng  dâng  nước  rửa  xong,  nàng  đến  trước 
Phật  bạch  rằng: 

“Trong  sô"  những  khu  vườn  trong  thành  Tỳ-xá-ly  này  vườn  của 
con  là  hơn  hết.  Nay  con  đem  vườn  ấy  dâng  cúng  Như  Lai.  Ngưỡng 
nguyện  Như  Lai  vì  thương  tưởng  con  mà  thọ  nhận.” 

Phật  nói  với  người  kỹ  nữ: 

“Ngươi  có  thể  đem  khu  vườn  này  cúng  dường  trước  hết  là  Phật 
và  Chiêu-đề  tăng59.  Vì  sao  vậy?  Các  thứ  vườn  tược,  phòng  xá,  y  bát, 
sáu  vật  mà  Như  Lai  sở  hữu,  ngay  dù  những  Ma,  Thích,  Phạm,  chư  Thiên 
có  đại  oai  lực,  không  ai  có  khả  năng  kham  thọ  sự  cúng  dường  ấy.” 

Kỹ  nữ  thọ  lãnh  lời  dạy,  bèn  đem  khu  vườn  mà  cúng  trước  tiên 
là  Phật  và  Chiêu-đề  tăng.  Phật  vì  lòng  từ  mẫn  đôi  với  nàng  nên  thọ 
nhận.  Rồi  Ngài  nói  bài  kệ: 

Dựng  tháp,  lập  tinh  xá, 

Cúng  vườn  cây  mát  mẻ; 

Cầu  thuyền  để  đưa  người; 

Và  cho  cả  nhà,  gác; 

Đồng  trông  cho  nước  cỏ, 

Phước  ấy  ngày  đêm  tăng; 

59'  Chiêu-đề  tăng  ĨS  n  ítf,  hay  Tứ  phương  tăng  E3  Lí  lít;  Paơli:  Caơtuddisa-sangha. 
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Người  đủ  giới  thanh  tịnh, 

Ăt  sẽ  đến  chỗ  lành. 

Sau  đó,  kỹ  nữ  Am-bà-bà-lê  mang  một  cái  giường  nhỏ  đến 
ngồi  trước  Phật.  Phật  theo  thứ  lđp  nói  pháp,  mở  bày,  dạy  dỗ,  khiến 
cho  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Ngài  giảng  về  thí,  về  giới,  về  sinh  thiên,  về 
dục  là  đại  hoạn,  ô  uế,  bất  tịnh,  phiền  não  là  chướng  ngại,  xuất  ly  là 
tôi  thượng. 

Khi  Thế  Tôn  biết  tâm  ý  của  nàng  đã  nhu  nhuyến,  hòa  duyệt,  các 
triền  cái  vơi  mỏng,  rất  dễ  hóa  độ,  như  pháp  của  chư  Phật,  Ngài  bèn 
giảng  cho  nàng  về  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập  thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh  đế 
và  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế.  Bấy  giờ  nàng  Am-bà-bà-lê,  tín  tâm  thanh 
tịnh,  như  tấm  lụa  trắng  trong  sạch  dễ  nhuộm  màu,  ngay  trên  chỗ  ngồi 
mà  xa  lìa  trần  cấu,  con  mắt  pháp  của  các  pháp  sanh,  thấy  pháp,  đắc 
pháp,  quyết  định  chánh  trụ,  không  còn  đọa  ác  đạo,  thành  tựu  vô  úy. 
Nàng  bèn  bạch  Phật: 

“Con  nay  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  nói  ba  lần  như 
vậy.  Cúi  mong  Như  Lai  nhận  con  làm  một  Ưu-bà-di  trong  Chánh  pháp. 
Từ  nay  về  sau,  cho  đến  trọn  đời  không  giết,  không  trộm,  không  tà 
dâm,  không  dôi  trá,  không  uống  rượu.” 

Người  nữ  ấy  sau  khi  thọ  lãnh  năm  giới  từ  Phật,  xả  bỏ  tập  quán  từ 
trước,  tiêu  trừ  những  cấu  uế,  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  lễ  Phật  rồi  lui. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tùy  nghi  trú  ở  Tỳ-xá-ly,  bảo  A-nan: 

“Các  ngươi  hãy  sửa  soạn.  Ta  muôn  đi  đến  Trúc  lâm60.” 

Đáp:  “Kính  vâng.” 

Rồi  sửa  soạn  y  bát,  cùng  đại  chúng  hầu  quanh  Thế  Tôn,  đi  theo 
con  đường  từ  Bạt-kỳ  đến  Trúc  lâm  kia. 

Lúc  ấy  có  người  Bà-la-môn  tên  là  Tỳ-sa-đà-da61,  nghe  Phật  cùng 
đại  chúng  đến  Trúc  lâm  này,  liền  thầm  nghĩ:  “Sa-môn  Cù-đàm  này  có 
tiếng  tốt  đồn  khắp  bốn  phương,  mười  hiệu  đầy  đủ,  ở  giữa  chư  Thiên, 
Thích,  Phạm,  Ma  hay  Thiên  ma,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  mà  tự  mình  tác 


60'  Trúc  lâm  tí  tt.  Trong  bản  Paoli,  Phật  từ  vườn  Ambapaolì  đi  đến  làng  Beluva 
(Bản  Deva  Dig  ii,  tr.  79:  Veôuvagaomaka). 

61-  Tỳ-sa-đà-da  ỳỳ  /B 
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chứng,  rồi  thuyết  pháp  cho  người  khác,  với  những  ngôn  từ  mà  khoảng 
đầu,  giữa  và  cuối  thảy  đều  chân  chánh,  nghĩa  vị  thâm  áo,  phạm  hạnh 
đầy  đủ.  Bậc  Chân  Nhân  như  thế,  ta  nên  đến  thăm  viếng.” 

Rồi  Bà-la-môn  ra  khỏi  thành,  đi  đến  Thế  Tôn  chỗ  rừng  Trúc62; 
chào  hỏi  xong,  ngồi  sang  một  bên.  Thế  Tôn  theo  thứ  lớp  thuyết  pháp 
cho  ông,  mở  bày,  chỉ  dạy,  khiến  cho  ích  lợi,  hoan  hỷ.  Nghe  xong,  hoan 
hỷ,  ông  bèn  thỉnh  Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  ngày  mai  đến  nhà  thọ  thực. 
Phật  im  lặng  nhận  lời.  Bà-la-môn  biết  Ngài  đã  nhận  lời,  liền  đứng 
dậy,  nhiễu  quanh  Phật  ba  vòng  rồi  cáo  về. 

Vào  ngay  đêm  đó  dọn  bày  các  thứ  ẩm  thực.  Sáng  mai,  lúc  đã 
đến  giờ,  bèn  báo  tin: 

“Cúi  mong  Đức  Thánh  biết  là  đã  đến  giờ.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  khoác  y  ôm  bát,  cùng  đại  chúng  vây  quanh,  đi 
đến  nhà  kia,  ngồi  lên  chỗ  dọn  sẩn.  Rồi  thì,  Bà-la-môn  dâng  đủ  các 
thực  phẩm  ngon  cúng  Phật  và  Tăng.  Ăn  xong,  thâu  bát,  dùng  nước  rửa 
xong,  ông  mang  một  cái  giường  nhỏ  đến  ngồi  trước  Phật.  Thế  Tôn  vì 
Bà-la-môn  mà  nói  một  bài  tụng: 

Nếu  đem  ẩm  thực, 

Y  phục,  ngọa  cụ, 

Cho  người  trì  giới, 

Tất  được  quả  lớn. 

Đó  là  bạn  thật, 

Chung  thủy  theo  nhau; 

Đến  bất  cứ  đâu, 

Như  bóng  theo  hình. 

Vậy  nên  gieo  thiện, 

Làm  lương  đời  sau. 

Phước  là  nền  tảng, 

Chúng  sanh  an  trụ. 

Phước  là  thiên  hộ, 

Đường  đi  không  nguy. 

Sống  không  gặp  nạn; 

Chết  được  sanh  thiên. 


62. 


Hán:  Trúc  tòng  ty  if. 
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Rồi  Thế  Tôn  nói  pháp  vi  diệu  cho  Bà-la-môn;  mở  bày,  chỉ  dẫn, 
khiến  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Sau  đó,  Ngài  rời  chỗ  ngồi  mà  đi. 

Lúc  ấy,  ở  địa  phương  này  thóc  quý,  đói  kém,  nên  khất  thực  khó 
được.  Phật  bảo  A-nan: 

“Hãy  gọi  các  Tỳ-kheo  hiện  ở  địa  phương  này  tập  họp  ở  giảng 
đường.  A-nan  đáp  vâng,  rồi  thừa  lệnh  Phật  kêu  gọi  các  Tỳ-kheo  xa 
gần  về  tập  họp  hết  ở  giảng  đường.  Sau  khi  đại  chúng  trong  nước  này 
đều  đã  tập  họp,  A-nan  bạch  Phật: 

“Đại  chúng  đã  tập  họp,  cúi  mong  Đức  Thánh  biết  thời.” 

Bấy  giờ,  Phật  rời  chỗ  ngồi,  đi  đến  giảng  đường,  ngồi  lên  chỗ  dọn 
sẩn,  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Đất  này  đói  kém,  khất  thực  khó  khăn,  các  ngươi  nên  chia  thành 
từng  nhóm,  tùy  theo  chỗ  quen  biết,  hãy  đến  Tỳ-xá-ly  và  nước  Việt- 
kỳ63  mà  an  cư  ở  đó  để  có  thể  không  bị  thiếu  thôn.  Ta  một  mình  cùng 
với  A-nan  an  cư  ở  đây.” 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  dạy,  ra  đi.  Riêng  Phật  với  A-nan  ở  lại.  về 
sau,  trong  lúc  an  cư,  thân  Phật  nhuốm  bệnh,  khắp  cả  mình  đều  đau. 
Phật  tự  nghĩ:  “Ta  nay  cả  người  đều  đau  mà  các  đệ  tử  đều  không  ở  đây. 
Nếu  Ta  nhập  Niết-bàn  thì  không  thích  hợp.  Vậy  Ta  hãy  tinh  cần  tự  lực 
lưu  lại  thọ  mạng”.  Rồi  Thế  Tôn  ra  khỏi  tịnh  thất,  đến  ngồi  chỗ  mát 
mẻ.  A-nan  trông  thấy  liền  vội  đến,  bạch  Phật  rằng: 

“Nay  con  xem  gương  mặt  Thế  Tôn,  bệnh  hình  như  có  bớt64.” 
A-nan  lại  nói: 

“Thế  Tôn  bệnh,  tâm  con  sợ  hãi,  lo  buồn  thắt  chặt,  hoang 
mang  không  biết  phương  hướng.  Nhưng  hơi  thở  chưa  dứt,  còn  chút 
tỉnh  táo,  con  thầm  nghĩ  rằng:  ‘Thế  Tôn  chưa  diệt  độ  ngay,  con  mắt 
của  đời  chưa  tắt,  Đại  pháp  chưa  suy  tổn,  sao  nay  Ngài  không  có 
điều  gì  dạy  bảo  các  đệ  tử?’65.” 

63-  Việt-kỳ  ®  lEk  có  lẽ  âm  khác  của  Bạt-kỳ;  D.  15  sđd.:  năm  đó  Phật  an  cư  ở 
Veluvao  còn  chúng  Tỳ-kheo  an  cư  ở  Vesaoli.  Không  nhắc  đến  vụ  đói,  nhưng  có 
nhắc  đến  Thế  Tôn  bệnh. 

64'  Nguyên  văn:  tật  như  hữu  tổn  ^  ýn  ^  íg:  bịnh  như  có  thuyên  giảm.  TNM:  như 
hữu  thiểu  giảm  ýn  ^  'ỳ  có  vẻ  hơi  gầy  (?).  Tham  chiếu  D.15,  sđd.:  lúc  này 
Thế  Tôn  đã  khỏi  bịnh. 

65'  Trường  I,  tr.583:  “Thế  Tôn  chưa  diệt  độ,  nếu  Ngài  chưa  có  lời  di  giáo  lại  cho 
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Phật  bảo  A-nan: 

“Chúng  Tăng  còn  có  điều  gì  cần  ở  Ta  nữa?  Nếu  có  ai  tự  mình 
nói:  ‘Ta  duy  trì  chúng  Tăng,  ta  nhiếp  hộ  chúng  Tăng’,  thì  người  ấy  nên 
có  lời  di  giáo  cho  chúng  Tăng.  Như  Lai  không  nói:  ‘Ta  duy  trì  chúng 
Tăng.  Ta  nhiếp  hộ  chúng  Tăng.66’  Vậy  tại  sao  Ta  lại  phải  có  lời  di  giáo 
cho  chúng  Tăng?  Này  A-nan,  những  pháp  Ta  đã  giảng  thuyết,  trong 
cũng  như  ngoài  đều  đã  hoàn  tất67.  Ta  không  bao  giờ  tự  xưng  sở  kiến 
thông  đạt68.  Ta  nay  đã  già  rồi,  tuổi  đã  đến  tám  mươi  rồi.  Cũng  như 
cỗ  xe  cũ  kỹ,  nhờ  phương  tiện  tu  sửa  mà  có  thể  đi  đến  nơi.  Thân  ta 
cũng  vậy,  nhờ  sức  phương  tiện  còn  hơi  duy  trì  được  tuổi  thọ,  tự  lực 
tinh  tấn  mà  nhẫn  chịu  sự  đau  nhức  này.  Không  suy  niệm  tất  cả 
tưởng,  khi  nhập  vô  tưởng  định69,  thân  an  ổn,  không  có  não  hoạn.  Vì 
vậy,  A-nan,  hãy  tự  mình  thắp  sáng;  thắp  sáng  nơi  pháp,  chớ  thắp 
sáng  nơi  khác.  Hãy  tự  nương  tựa  mình,  nương  tựa  nơi  pháp,  chớ 
nương  tựa  nơi  khác70.  Thế  nào  là  ‘Hãy  tự  mình  thắp  sáng,  thắp  sáng 


chúng  Tỳ-kheo”. 

6Ỏ'  Tham  chiếu  Paoli,  D.15  (Deva  Digh  ii  tr.80):  Tathaogatassa  kho,  Ananda,  na  evaỏ 
hoti:  “Ahaỏ  bhikkhusaíghaỏ  pariharissaomì  ti  vao  mam  uddesiko  bhikkhusaígho”  ti 
vao:  Như  Lai  không  nghĩ  rằng:  “Ta  nhiếp  hộ  chúng  Tỳ-kheo,  hay  chúng  Tỳ-kheo 
được  Ta  giáo  huấn”. 

67'  Hán:  nội  ngoại  dĩ  ngật  ỹh  E  ỉ£.  So  sánh  Paoli,  D.15,  sđd.:  anantaram 
abaohiram  karitvà:  không  phân  biệt  trong  và  ngoài,  tức  nội  truyền  hay  ngoại 
truyền,  bí  mật  giáo  hay  hiển  thị  giáo. 

6S'  Hán:  chung  bất  tự  xưng  sở  kiến  thông  đạt  d'  Ẽ  1S  ffi  M  ìi  â.  Có  thể  bản 
Hán  dịch  sai.  Tham  chiếu  Paoli;  D.15,  sđd.:  na  tatth’  A0nanda  tathagatassa 
dhammesu  aocariyamuasashi:  “Này  A-nan,  trong  giáo  pháp,  Như  Lai  không  bao 
giờ  là  vị  thầy  có  bàn  tay  nắm  chặt”.  Nghĩa  là,  không  bao  giờ  giấu  giếm  không 
chịu  dạy  hết.  Hình  như  bản  Hán  đọc  nhầm  aocariyamuasashi:  vị  thầy  có  bàn  tay 
nắm  chặt,  với  aocariyamuti:  vị  thầy  có  trí  sáng  suốt. 

69-  Vô  tưởng  định  áttt  3g  (Paoli:  asaóóaosamapatti?).  Nên  hiểu  chính  xác  là  vô 
tướng  định,  hay  vô  tướng  tâm  định.  Vô  tưởng  định  là  một  loại  thiền  ngoại  đạo  mà 
kinh  Phật  thường  chỉ  trích  là  có  xu  hướng  hư  vô  chủ  nghĩa.  Tham  chiếu  Paoli, 
D.15,  sđd.:  (Trường  I,  tr.584):  animittam  cetosamaodhim  upasampajja,  chứng  đạt 
vô  tướng  tâm  định. 

Hán:  đưong  tự  xí  nhiên...  1Ề  Ẽ  ịỉầ  ệÊ.  Tham  chiếu,  Tạp  A-hàm  quyển  2,  kinh  số  36 
(Đại  2,  tr.  8a):  Trú  ư  tự  châu.  Trú  ư  tự  y.  Trú  ư  pháp  châu;  trú  ư  pháp  y  fì  Ễ  iNl  fì 


70. 
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nơi  pháp,  chớ  thắp  sáng  nơi  khác;  hãy  tự  nương  tựa  mình,  nương  tựa 
pháp,  chớ  nương  tựa  nơi  khác’?  Này  A-nan,  Tỳ-kheo  quán  nội  thân, 
tinh  cần  không  biếng  nhác,  ghi  nhớ  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở 
đời.  Quán  ngoại  thân;  quán  nội  ngoại  thân,  tinh  cần  không  biếng 
nhác,  ghi  nhớ  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời.  Quán  thọ,  quán  ý, 
quán  pháp  cũng  vậy.  Này  A-nan,  đó  gọi  là  ‘Hãy  tự  thắp  sáng,  thắp 
sáng  nơi  pháp,  chớ  thắp  sáng  nơi  khác.  Hãy  tự  nương  tựa  mình, 
nương  tựa  nơi  pháp,  chớ  nương  tựa  nơi  khác....’  Này  A-nan,  sau  khi 
Ta  diệt  độ,  nếu  có  ai  có  thể  tu  hành  pháp  này,  người  đó  là  đệ  tử 
chân  thật  của  Ta,  là  bậc  nhất  hữu  học.” 

Phật  bảo  A-nan,  hãy  cùng  đi  đến  tháp  Giá-bà-la71.  A-nan  vâng 
lời.  Như  Lai  bèn  đứng  dậy,  mang  y  cầm  bát  đến  dưới  một  gốc  cây, 
bảo  A-nan: 

“Hãy  trải  chỗ  ngồi.  Ta  đau  lưng,  muôn  nghỉ  lại  đây.” 

An-nan  đáp:  “Vâng”. 

Trải  chỗ  ngồi  và  sau  khi  Như  Lai  đã  ngồi  xuống,  A-nan  dọn  một 
chỗ  ngồi  nhỏ  ngồi  trước  Phật.  Phật  nói: 

“Này  A-nan,  những  ai  tu  Bốn  thần  túc,  tu  tập  nhiều,  thường  ghi 
nhớ  không  quên,  người  ấy  tùy  theo  ý  muốn  có  thể  kéo  dài  tuổi  thọ  hơn 
một  kiếp.  A-nan,  Phật  đã  tu  tập  nhiều  Bốn  thần  túc,  chuyên  niệm  không 
quên,  tùy  theo  ý  muốn,  Như  Lai  có  thể  sống  hơn  một  kiếp,  để  trừ  minh 
ám  cho  đời,  đem  lại  nhiều  lợi  ích,  trời  và  người  đều  được  an  ổn.” 

Lúc  bấy  giờ  A-nan  im  lặng  không  trả  lời.  Phật  nói  như  vậy  ba 
lần,  A-nan  cũng  im  lặng  không  trả  lời.  Khi  ấy  A-nan  bị  ma  ám,  mê 
muội  không  tỏ  rõ.  Phật  đã  ba  lần  hiện  tướng,  nhưng  A-nan  không  biết 
mà  thỉnh  cầu.  Phật  bảo  A-nan:  “Hãy  biết  thời”.  A-nan  vâng  ý  chỉ  của 
Phật,  đứng  dậy  lễ  Phật  rồi  lui.  A-nan  đi  cách  Phật  không  xa,  ngồi  dưới 
một  gốc  cây,  tĩnh  ý  tư  duy.  Trong  khoảng  thời  gian  không  lâu,  ma  Ba- 


Ẽ  íĩS  fì  /Ề  ỷl'l  fì  SỸ  /Ề  fỀc.  Tham  chiếu  Paoli  sđd.:  attadìpao  viharatha  atta- 
saraòao  anaóóa-saraòao,  dhammadìpao  dhamma-saraòao  anaóóa-saraònao:  hãy 
sống  tự  mình  là  ngọn  đèn  (hoặc  hòn  đảo)  của  chính  mình;  tự  mình  là  chỗ  tựa  của 
chính  mình,  không  nưong  tựa  noi  nào  khác.  Pháp  là  ngọn  đèn,  pháp  là  chỗ  tựa, 
không  chỗ  tựa  nào  khác.  Dìpa,  vừa  có  nghĩa  là  ngọn  đèn,  vừa  có  nghĩa  là  hòn  đảo. 

71  Giá-bà-la  tháp  M  ¥  Si  ỉn;  Paoli:  Caopaola-cetiya,  linh  miếu,  hay  miếu  thờ  thần. 


KINH  DU  HÀNH 


75 


tuần72  đến  bạch  Phật: 

“Ý  Phật  không  muôn  vào  Niết-bàn  sớm73.  Nay  chính  là  lúc,  Phật 
nên  mau  chóng  diệt  độ.” 

Phật  bảo  ma  Ba-tuần: 

“Hãy  thôi!  Hãy  thôi!  Ta  tự  biết  thời.  Như  Lai  nay  chưa  nhập 
Niết-bàn,  vì  còn  đợi  chúng  Tỳ-kheo  của  Ta  hội  đủ74.  Có  người  có  thể 
tự  điều  phục75,  dũng  mãnh,  không  khiếp  sợ,  đã  đến  chỗ  an  ổn,  đã  đạt 
được  mục  đích  của  mình,  là  hướng  đạo  của  loài  người,  thuyết  giảng 
kinh  giáo,  hiển  bày  cú  nghĩa,  nếu  có  dị  luận  thì  có  thể  hàng  phục  bằng 
Chánh  pháp,  lại  có  thể  bằng  thần  biến  mà  tự  mình  tác  chứng76.  Các  đệ 
tử  như  thế  chưa  hội  đủ.  Lại  còn  có  các  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà- 
di,  tất  cả  cũng  như  thế,  đều  chưa  tụ  hội  đủ.  Nay  điều  cần  thiết  là  triển 
khai  phạm  hạnh,  phổ  biến  giác  ý77,  khiến  cho  chư  Thiên  và  loài  người 
thảy  đều  thấy  được  sự  thần  diệu78.” 


T2‘  Ma  Ba-tuần  m  /jj  Lí;  Pa0li:  Ma0ra  pa0pimant,  Ác  ma,  hay  Tử  thần  kẻ  gây  tội  ác, 
xúi  người  khác  làm  ác. 

73'  Nguyên  văn:  Phật  ý  vô  dục  khả  Bát-niết-bàn  {%  Ẽ  te  QX  ỠJ  lỉ  s  Ễẳ.  TNM  không 
có  từ  Phật.  Bản  Hán,  câu  này  nghĩa  không  rõ  ràng.  Tham  chiếu  Paoli,  D.15, 
sđd.:  (Trường  II,  tr.588) :  parinibbaotudaoni  bhante  bhagava  parinibbaotu  sugato 
parinibbaonakaolodaoni:  “Thế  Tôn,  nay  hãy  nhập  Niết-bàn.  Thiện  Thệ,  hãy  nhập 
Niết-bàn;  nay  là  thời  gian  Niết-bàn”. 

74'  Nguyên  văn:  tu  ngã  chư  Tỳ-kheo  tập  MMÌÊbb  TÉ  Đoạn  văn  tối  nghĩa.  Hoặc 
do  phát  âm  tuông  cận  của  samuccita:  tích  tập,  chUa  nhóm  và  samucita:  đã 
quen,  thích  họp.  Theo  văn  mạch  đoạn  này  và  đoạn  dưới,  có  thể  hiểu:  khi  nào 
chúng  đệ  tử  chưa  vững  vàng  trong  Thánh  đạo  thì  Phật  chưa  nhập  Niết-bàn. 
Tham  chiếu,  No.  7  (Đại  I  tr.1 91  b):  do  vị  cụ  túc  íi  7^  HI  li,  còn  chưa  đầy  đủ. 

75-  Hán:  hựu  năng  tự  điều  X  ib  ẽ  DI;  TNM:  hữu  năng  tự  điều  ^  tb  Ẽ  M.  Đoạn  văn 
này  thiếu  mạch  lạc. 

76'  Hán:  hựu  dĩ  thần  biến  tự  thân  tác  chứng  X  H  |Ệ  n  Ê  H  ÍT  fE  Tham  chiếu  Paoli, 
D.  15,  sđd.:  tr.  83:  (...)  sappaoaeihaoriyam  dhammam  dessanti,  thuyết  pháp  bằng 
sự  thần  diệu  (bằng  sự  thần  biến). 

77  Giác  ý,  hay  giác  chi,  bồ-đề  phần  (Paoli:  bojjaíga);  Hán:  quảng  ư  phạm  hạnh, 
diễn  bố  giác  ý  M  $£  ff  /H  ^  M  M,  nghĩa  không  rõ. 

78'  Tham  chiếu  Paoli,  D.15,  sđd.:  tr.  83:  “yaova  me  idam  brahmacariyam  na  iddham 
ceva  bhaviassati  phìtanca  vitthaorikam  ba0hujaóóam  puthubhuotam  yaova 
devamanussehi  suppakaositan’  ti”,  chừng  nào  phạm  hạnh  này  chưa  được  thành 
tựu,  phồn  thịnh,  quảng  bá...  được  khéo  giảng  dạy  cho  chư  Thiên  và  loài  người. 
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Bấy  giờ  ma  Ba-tuần  lại  bạch  Phật: 

“Thuở  xưa,  ở  uất-bệ-la  bên  dòng  sông  Ni-liên-thuyền,  dưới  gốc 
cây  A-du-ba  ni-câu-luật79,  Phật  khi  mới  thành  Chánh  giác,  tôi  đã  đến  chỗ 
Như  Lai  mà  khuyên  mời  Ngài  hãy  nhập  Niết-bàn  rằng:  ‘Nay  thật  là  đúng 
lúc,  Ngài  hãy  nhanh  chóng  nhập  Niết-bàn.’  Khi  ấy  Như  Lai  trả  lời  tôi 
rằng:  ‘Hãy  thôi  đi,  này  Ba-tuần.  Ta  tự  biết  thời.  Như  Lai  nay  chưa  nhập 
Niết-bàn,  vì  còn  đợi  đệ  tử  Ta  tụ  hội  đông  đủ  v.v...,  cho  đến,  chư  Thiên 
và  loài  người  thấy  được  sự  thần  thông  biến  hóa,  khi  ấy  Ta  mới 
nhập  Niết-bàn.’  Nay  chính  là  lúc  ấy,  sao  Ngài  không  nhập  Niết- 
bàn?” 

Phật  nói: 

“Hãy  thôi  đi,  này  Ba-tuần.  Phật  tự  biết  thời.  Ta  không  trụ  thế 
bao  lâu  nữa.  Sau  ba  tháng  nữa,  tại  bản  sanh  địa  Câu-thi-na-kiệt80,  vườn 
Sa-la,  giữa  đôi  cây,  Ta  sẽ  diệt  độ.” 

Lúc  ấy,  ma  Ba-tuần  nghĩ  rằng  Phật  tất  không  nói  dối,  nhất  định  sẽ 
diệt  độ,  bèn  vui  mừng  phấn  khởi,  hốt  nhiên  biến  mất.  Ma  đi  chưa  bao  lâu, 
Phật  ở  nơi  tháp  Giá-bà-la,  bằng  định  ý  tam-muội,  xả  thọ  hành.  Ngay  lúc 
đó,  đại  địa  chấn  động.  Nhân  dân  cả  nước81  thảy  đều  kinh  sợ,  lông  tóc  dựng 
ngược.  Phật  phóng  ánh  sáng  rọi  suốt  vô  cùng,  nơi  chỗ  tối  tăm  cũng  được 
soi  sáng,  thảy  đều  trông  thấy  nhau.  Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  kệ  tụng  rằng: 

Trong  hai  hành  hữu  vô, 

Ta  nay  xả  hữu  Vỉ'.82 

Nội  chuyên  Tam-muội  định 

Như  chim  ra  khỏi  trứng. 

Lúc  bấy  giờ  Hiền  giả  A-nan  tâm  kinh  sợ,  lông  tóc  dựng  ngược, 


Xem  Trường  I,  tr.591. 

™'  uất-bệ-la  II  u,  Uruvelao;  Ni-liên-thuyền  /Ẽ  11  dS:  Neraójara;  A-du-ba  ni-câu- 
luật  Pd  ỈẼ  ÍỆ:  Ajapa0la-nigrodha. 

80-  Bản  sanh  xứ  Ạ  £  tẼ;  Paoli,  sđd.:  Upavattana-Mallaonaỏ,  tức  Lực  sĩ  bản  sanh  xứ, 
sinh  địa  của  chủng  tộc  Malla.  Câu-thi-na-kiệt  f6j  p  f|3  ỉrặ;  Paoli:  Kusinagara. 

81  Đoạn  sau  có  lặp  lại,  nhưng  nói  chư  Thiên  và  loài  người. 

82  D.  15,  sđd.:  tulam  atualaóca  sambhavam  bhavasaíkhaoram  avissaji  muni,  “Đức 
Muni  đã  xả  bỏ  nhân  tố  của  tồn  tại,  vốn  là  sự  sinh  khởi  hữu  hạn  và  vô  hạn”.  Liên 
hệ  các  từ  hữu  hành,  vô  hành,  hữu  vi  trong  bản  Hán  với  các  từ  sambhava, 
bhavasankhaora  trong  bản  Paoli. 
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vội  vàng  đi  đến  chỗ  Phật,  đầu  mặt  lễ  chân  Phật  rồi  đứng  sang  một 
bên,  bạch  Phật: 

“Lạ  thay,  Thế  Tôn!  Do  nhân  duyên  gì  mà  đất  rung  động?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Ớ  đời,  có  tám  nguyên  nhân  khiến  đất  rung  động.  Những  gì  là 
tám?  Đất  y  trên  nước.  Nước  y  trên  gió.  Gió  y  trên  hư  không.  Trong  hư 
không  có  ngọn  gió  lớn  có  khi  tự  nổi  lên,  khi  ấy  khôi  lớn  nước  bị  khuấy 
động.  Khối  nước  lớn  bị  khấy  động  thì  khắp  cả  đất  rung  động.  Đó  là 
nguyên  nhân  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  có  khi  có  Tỳ-kheo  hay  Tỳ-kheo-ni  đắc 
đạo,  hoặc  Tôn  thiên  đại  thần  quán  thể  tánh  nước  nhiều,  quán  thể  tánh 
đất  ít,  muôn  tự  thử  năng  lực  của  mình,  khi  ấy  khắp  cõi  đất  rung  động. 
Đó  là  nguyên  nhân  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  khi  Bồ-tát  từ  trời  Đâu-suất  giáng  thần  vào 
thai  mẹ,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  khi  ấy  khắp  cõi  đất  rung  động. 
Đó  là  nguyên  nhân  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  A-nan,  khi  Bồ-tát  ra  khỏi  thai  mẹ,  sanh  từ  hông  phải, 
chuyên  niệm  không  tán  loạn,  khi  ấy  khắp  cõi  đất  rung  động.  Đó  là 
nguyên  nhân  thứ  tư. 

“Lại  nữa,  A-nan,  khi  Bồ-tát  vừa  thành  Vô  thượng  chánh  giác, 
ngay  lúc  ấy  khắp  cõi  đất  rung  động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  năm. 

“Lại  nữa,  A-nan,  khi  Phật  vừa  thành  đạo  chuyển  Vô  thượng 
pháp  luân  mà  Ma  hoặc  Thiên  ma,  Sa-môn,  Bà-la-môn  thảy  đều  không 
thể  chuyển,  khi  ấy  khắp  cõi  đất  rung  động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ 
sáu. 

“Lại  nữa,  A-nan,  khi  sự  giáo  giới  của  Phật  gần  hoàn  tất,  chuyên 
tâm  không  tán  loạn,  Phật  xả  bỏ  thọ  hành,  khi  đó  khắp  cõi  đất  rung 
động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  bảy. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  khi  Như  Lai  ở  nơi  Vô  dư  Niết-bàn  mà  nhập 
Niết-bàn,  khi  ấy  khắp  cõi  đất  rung  động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  tám. 

“Do  tám  nguyên  nhân  ấy  mà  đất  rung  động.” 

Rồi  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Đấng  Lưỡng  Túc  Tối  Tôn, 

Đại  Sa-môn  soi  sáng  đời, 

Được  A-nan  thưa  hỏi: 
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Nguyên  nhân  gì  đất  rung? 

Như  Lai  diễn  từ  âm, 

Tiếng  như  chim  Ca-lăng: 

“Ta  nói,  hãy  lắng  nghe, 

Nguyên  do  đất  rung  động. 

Đất  nhân  y  trên  nước, 

Nước  nhân  y  trên  gió. 

Nếu  gió  trổi  hư  không, 

Đất  vì  thế  rung  mạnh. 

Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni 
Muốn  thử  thần  thông  lực, 

Núi,  biển,  trăm  cây  cỏ, 

Cõi  đất  thảy  rung  động. 

Thích,  Phạm,  các  Tôn  thiên, 

Ý  muốn  đất  rung  động, 

Núi  biển  các  Quỷ  thần, 

Cõi  đất  thảy  rung  động. 

Bồ-tát,  Lưỡng  Túc  Tôn, 

Trăm  phước  tướng  đã  đủ, 

Khi  mới  nhập  thai  mẹ, 

Khi  ấy  đất  rung  động. 

Mười  tháng  trong  thai  mẹ, 

Như  rồng  nằm  thảm  đệm; 

Từ  hông  hữu  xuất  sanh, 

Khi  ấy  đất  rung  động. 

Phật  khỉ  còn  trai  trẻ 
Tiêu  diệt  dây  kết  sử, 

Thành  đạo  Thắng  vô  thượng; 
Khỉ  ấy  đất  rung  động. 

Thành  Phật,  chuyển  Pháp  luân, 
Ớ  trong  vườn  Lộc  dã; 

Đạo  lực  hàng  phục  ma, 

Khi  ấy  đất  rung  động. 

Thiên  ma  nhiều  phen  thỉnh, 
Khuyên  Phật  nhập  Niết-bàn; 
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Khi  Phật  xả  thọ  mạng, 

Khi  ấy  đất  rung  động. 

Đại  Đạo  Sư,  Chí  Tôn, 

Thần  Tiên,  không  tái  sanh, 
Vào  tịch  diệt,  bất  động; 
Khi  ấy  đất  rung  động. 

Tịnh  nhãn,  nói  các  duyên, 
Đất  rung  vì  tám  sự. 

Do  đây  và  khác  nữa, 

Khi  ấy  đất  rung  động”. 

□ 
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II8 


Phật  nói  với  A-nan: 

“Này  A-nan!  Đời  có  tám  chúng:  một  là  chúng  Sát- lỵ;  hai  là  chúng 
Bà-la-môn;  ba  là  chúng  Cư  sĩ;  bốn  là  chúng  Sa-môn;  năm  là  chúng  Tứ 
thiên  vương;  sáu  là  chúng  Đao-lợi  thiên;  bảy  là  chúng  Ma;  tám  là 
chúng  Phạm  thiên. 

“Ta  nhớ  xưa  kia,  Ta  từng  qua  lại  trong  chúng  Sát-lỵ,  cùng  họ  nói 
năng,  ngồi  đứng,  chẳng  biết  đã  bao  nhiêu  lần.  Nhờ  sức  thiền  định  tinh 
tấn  mà  nơi  nào  Ta  hiện  đến,  hễ  họ  có  sắc  đẹp  thì  sắc  Ta  đẹp  hơn.  Họ 
có  tiếng  hay  thì  tiếng  Ta  hay  hơn.  Họ  từ  giã  Ta  mà  đi,  nhưng  Ta  không 
từ  giã  họ.  Điều  họ  nói  được,  Ta  cũng  nói  được.  Điều  họ  không  thể  nói 
được,  Ta  cũng  nói  được.  Ta  thường  thuyết  pháp  cho  họ,  chỉ  bày,  giáo 
huấn,  khiến  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ84,  rồi  biến  mất  khỏi  nơi  đó,  mà  họ 
không  biết  Ta  là  trời  hay  là  người.  Như  thế  cho  đến,  Ta  từng  qua  lại 
trong  chúng  Phạm  thiên  không  biết  là  bao  nhiêu  lần  để  thuyết  pháp 
cho  họ,  mà  họ  cũng  đều  chẳng  biết  Ta  là  ai.” 

“A-nan  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  thật  là  kỳ  diệu,  chưa  từng  có,  mới  có  thể  thành  tựu 
được  như  thế.  ” 

Phật  nói: 

“Pháp  vi  diệu  chưa  từng  có  như  vậy,  này  A-nan,  thật  là  kỳ  diệu, 
thật  là  hy  hữu,  duy  chỉ  Như  Lai  mới  thành  tựu  được.” 

Phật  lại  bảo  A-nan: 


83  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  đệ  tam  quyển,  “Du  Hành  kinh  Dệ  nhị 
trung”,  Đại  I,  tr.16b-23b. 

■  Thị,  giáo,  lợi,  hỷ  T:  %.  flj  S:  thứ  tự  thuyết  pháp  của  Phật;  Pacli:  sandasseti 
samacdapeti  samuttejeti  sampahamsati,  khai  thị,  khích  lệ,  cổ  vũ,  làm  cho  hoan  hỷ. 
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“Như  Lai  có  thể  biết  rõ  sự  sanh  khởi,  tồn  tại  và  biến  mất  của 
thọ;  biết  rõ  sự  sanh  khởi,  tồn  tại  và  biến  mất  của  tưởng;  sự  sanh  khởi, 
tồn  tại  và  biến  mất  của  quán85.  Đó  mới  thật  là  pháp  kỳ  diệu  chưa  từng 
có  của  Như  Lai,  ngươi  nên  ghi  nhớ.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  lại  bảo  A-nan  cùng  đi  đến  Hương  tháp86, 
rồi  tới  một  gốc  cây  trải  tọa  ngồi  và  bảo  A-nan  nhóm  hết  các  Tỳ-kheo 
hiện  có  mặt  chung  quanh  Hương  tháp  lại  giảng  đường.  A-nan  vâng  lời 
Phật  dạy,  tập  họp  tất  cả,  rồi  bạch  Phật: 

“Đại  chúng  đã  tụ  tập.  Cúi  xin  Đức  Thánh  biết  thời.” 

Thế  Tôn  bèn  đi  đến  giảng  đường,  ngồi  trên  chỗ  dọn  sẩn.  Rồi 
Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  nên  biết,  Ta  do  những  pháp  sau  đây  mà  tự  thân  tác 
chứng,  thành  Tối  chánh  giác.  Đó  là  Bôn  niệm  xứ,  Bốn  ý  đoạn87,  Bôn 
thần  túc,  Bốn  thiền  định,  Năm  căn,  Năm  lực,  Bảy  giác  ý88  và  Tám 
thánh  đạo.  Các  ngươi  hãy  nên  cùng  nhau  tu  tập  ở  trong  pháp  đó,  cùng 
nhau  hòa  đồng  kính  thuận,  chớ  sinh  tranh  tụng.  Cùng  đồng  một  thầy 
học  hãy  cùng  đồng  hòa  hợp  như  nước  với  sữa.  Ớ  trong  pháp  Ta,  hãy 
tinh  cần  tu  học,  cùng  soi  sáng  cho  nhau,  cùng  nhau  hoan  hỷ. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  nên  biết,  Ta  từ  các  pháp  này  mà 
tự  mình  chứng  ngộ,  rồi  công  bô"  ra  nơi  đây.  Tức  là,  Khê"  kinh,  Kỳ  dạ 
kinh,  Thọ  ký  kinh,  Kệ  kinh,  Pháp  cú  kinh,  Tương  ưng  kinh,  Bản 
duyên  kinh,  Thiên  bản  kinh,  Quảng  kinh,  Vị  tằng  hữu  kinh,  Chứng 
dụ  kinh,  Đại  giáo  kinh.  Các  ngươi  hãy  ghi  nhđ  kỹ,  tùy  khả  năng  mà 
phân  tích,  tùy  sự  mà  tu  hành.  Vì  sao  vậy?  Như  Lai  không  bao  lâu 
nữa,  sau  ba  tháng  nữa,  sẽ  vào  Niết-bàn.” 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  lời  â"y,  rất  đỗi  kinh  ngạc,  sửng  sốt 
hoang  mang,  vật  mình  xuống  đất,  câ"t  tiếng  kêu  than: 


85'  Hán:  quán  khởi  trụ  diệt  B  ÍẼ  fì  /J$Ò,  không  rõ  nghĩa.  D.15  và  No. 7  không  có 
chi  tiết  này. 

86'  Hương  tháp  §  ỉ§,  không  rõ  địa  danh.  No. 7  (Đại  I,  tr.  1 92b) :  giảng  đường  Trùng 
các,  trong  rừng  Đại  lâm.  D.15,  sđd.:  Kuaaagacrasaola,  Mahacvana. 

87'  Ý  đoạn  M  lí.  cũng  nói  là  chánh  đoạn  IE  líf  hay  chánh  cần  IE  SỊj;  Paoli: 
sammappadhaona,  Skt. :  samyak-prahaonaokhya. 

88'  Giác  ý  #  s  hay  giác  chi  (H  jẾ;,  hay  bồ-đề  phần  n  g§  Pacli:  bojjhaíga;  Skt.: 
bodhyaíga. 
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“Nhanh  chóng  làm  sao,  Thế  Tôn  diệt  độ !  Đau  đớn  làm  sao,  con  mắt 
của  thế  gian  sắp  tắt!  Chúng  ta  từ  nay  mãi  mãi  mất  mát!”  Hoặc  có  Tỳ- 
kheo  vật  vã  buồn  khóc,  lăn  lộn  kêu  ca,  không  tự  kềm  chế  được,  khác  nào 
như  rắn  bị  đứt  làm  hai  khúc,  lăn  lộn  ngắc  ngoải,  không  biết  đi  về  đâu.89 

Phật  bảo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  chớ  ôm  lòng  ưu  bi  như  vậy.  Từ  trời 
đất  đến  người  vật,  không  có  cái  gì  sanh  ra  mà  không  kết  thúc.  Muốn 
các  pháp  hữu  vi  không  bị  biến  dịch,  thì  không  thể  nào  được.  Trước  đây 
Ta  đã  từng  dạy  ân  ái  là  vô  thường,  có  hội  hợp  tất  có  chia  ly.  Thân  này 
không  phải  của  mình,  mạng  này  không  ở  lâu  được.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Ta  nay  tự  tại 
Đến  chỗ  an  Ổn; 

Nói  rõ  nghĩa  này 
Cho  chúng  hòa  hợp. 

Ta  nay  già  rồi, 

Việc  làm  đã  xong, 

Nay  nên  xả  thọ. 

Niệm  không  buông  lung, 

Tỳ -kheo  giới  đủ; 

Thâu  nhiếp  định  ý, 

Thủ  hộ  tâm  mình. 

Ớ  trong  pháp  Ta, 

Ai  không  buông  lung, 

Sẽ  dứt  gốc  khổ, 

Khỏi  sanh  già  chết. 

Phật  lại  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  nay  sở  dĩ  khuyên  dạy  các  ông  như  thế,  vì  thiên  ma  Ba-tuần, 
vừa  rồi  đến  thỉnh  cầu  ta,  nói:  ‘Ý  Phật90  chưa  muốn  vào  Niết-bàn  sớm. 
Nay  đã  phải  thời  rồi,  xin  Ngài  mau  diệt  độ.’  Ta  bảo  ma  Ba-tuần:  ‘Hãy 
thôi!  Hãy  thôi!  Ta  tự  biết  thời.  Ta  còn  đợi  chúng  Tỳ-kheo  của  Ta  hội 
đủ...  cho  đến,  khiến  cho  chư  Thiên  và  loài  người  thảy  đều  thấy  được  sự 


89  Pacli  và  No.  7  đều  không  có  chi  tiết  này. 

90  Xem  cht.  73. 
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thần  diệu.’  Bấy  giờ  ma  Ba-tuần  lại  nói  với  Ta  rằng:  ‘Thuở  xưa,  ở  uất- 
bệ-la,  bên  dòng  sông  Ni-liên-thuyền,  dưới  gốc  cây  A-du-ba  ni-câu- 
luật,  Phật  khi  mới  thành  Chánh  giác,  tôi  đã  thưa  Ngài  rằng:  ‘Ý  Phật 
không  muốn  Niết-bàn  sớm.  Nay  thật  là  đúng  lúc.  Ngài  hãy  nhanh 
chóng  nhập  Niết-bàn.’  Khi  ấy  Như  Lai  trả  lời  tôi  rằng:  ‘Hãy  thôi  đi, 
này  Ba-tuần.  Ta  tự  biết  thời.  Như  Lai  nay  chưa  nhập  Niết-bàn,  vì  còn 
đợi  đệ  tử  Ta  tụ  hội  đông  đủ  v.v...,  cho  đến,  chư  Thiên  và  loài  người 
thấy  được  sự  thần  thông  biến  hóa,  khi  ấy  Ta  mới  nhập  Niết-bàn.’  Nay 
đây,  đệ  tử  của  Như  Lai  đã  hội  đủ...,  cho  đến,  chư  Thiên  và  loài  người 
đều  thấy  được  sự  thần  thông  biến  hóa.  Nay  chính  là  lúc,  sao  Ngài 
không  nhập  Niết-bàn?’  Ta  nói:  ‘Hãy  thôi  đi,  này  Ba-tuần.  Phật  tự  biết 
thời.  Ta  không  trụ  thế  bao  lâu  nữa.  Sau  ba  tháng  nữa,  Ta  sẽ  diệt  độ.’ 
Lúc  ấy  ma  Ba-tuần  nghĩ  rằng  Phật  tất  không  nói  dối,  bèn  vui  mừng 
phấn  khởi,  hốt  nhiên  biến  mất.  Ma  đi  chưa  bao  lâu,  ở  nơi  tháp  Giá-bà- 
la,  bằng  định  ý  tam-muội,  Ta  xả  thọ  hành.  Ngay  lúc  đó,  đại  địa  chấn 
động.  Trời  người  thảy  đều  kinh  sợ,  lông  tóc  dựng  ngược.  Phật  phóng 
ánh  sáng  rọi  suốt  vô  cùng,  nơi  chỗ  tối  tăm  cũng  được  soi  sáng,  thảy 
đều  trông  thấy  nhau.  Bấy  giờ  Ta  nói  kệ  tụng  rằng: 

Trong  hai  hành  hữu  vô, 

Ta  nay  xả  hữu  vỉ. 

Nội  chuyên  tam-muộỉ  định 
Như  chim  ra  khỏi  trứng. 

Bấy  giờ,  Hiền  giả  A-nan  đứng  dậy,  trịch  áo  bày  vai  hữu,  quỳ  gối 
phải  sát  đất,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Cúi  mong  Đức  Thế  Tôn,  lưu  trú  một  kiếp,  chớ  vội  diệt  độ,  vì 
lòng  thương  tưởng  chúng  sanh,  để  làm  ích  lợi  cho  trời,  người.” 

Đức  Thế  Tôn  yên  lặng  không  đáp.  A-nan  thưa  thỉnh  đến  ba 
lần.  Phật  bảo: 

“A-nan!  Ngươi  có  tin  đạo  Chánh  giác  của  Như  Lai  không?” 

A-nan  đáp: 

“Thưa  vâng,  con  tin  chắc  thật  lời  Phật  nói.” 

Phật  nói: 

“Nếu  ngươi  có  tin,  sao  ba  lần  quấy  rầy  Ta?  Ngươi  đã  trực  tiếp 
nghe  từ  Phật,  trực  tiếp  lãnh  thọ  từ  Phật  rằng,  những  ai  đã  tu  tập  bôn 
thần  túc,  tu  tập  nhiều  lần,  chuyên  niệm  không  quên,  thì  có  thể  tùy  ý 
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muôn  mà  kéo  dài  tuổi  thọ  trong  một  kiếp  hoặc  một  kiếp  hơn.  Phật  đã 
tu  tập  bốn  thần  túc,  tu  tập  nhiều  lần,  chuyên  niệm  không  quên,  tùy 
theo  ý  muốn  có  thể  sống  hơn  một  kiếp,  để  trừ  sự  tối  tăm  cho  đời, 
làm  lợi  ích  nhiều  người,  cho  trời  và  người  được  an  lạc.  Tại  sao  lúc 
đó  ngươi  không  thỉnh  cầu  Như  Lai  chớ  diệt  độ?  Nghe  lần  thứ  hai, 
còn  khả  thứ.  Cho  đến  lần  thứ  ba,  ngươi  cũng  không  khuyến  thỉnh  Như 
Lai  sống  thêm  một  kiếp  hoặc  một  kiếp  hơn,  để  trừ  tối  tăm  cho  đời, 
đem  lại  lợi  ích  an  lạc  cho  hàng  thiên  nhân.  Nay  ngươi  mới  nói,  há 
chẳng  muộn  lắm  ư?  Ta  ba  lần  hiện  tướng,  ngươi  ba  lần  im  lặng.  Sao 
lúc  ấy  ngươi  không  nói  với  Ta  rằng  ‘Như  Lai  hãy  sông  thêm  một  kiếp 
hoặc  một  kiếp  hơn,  để  trừ  sự  tôi  tăm  cho  đời,  vì  lợi  ích  cho  nhiều 
người,  để  cho  trời  người  được  an  lạc’? 

“Hãy  thôi,  A-nan,  nay  Ta  đã  xả  tuổi  thọ,  đã  bỏ,  đã  nhổ  rồi. 
Muôn  Như  Lai  trái  với  lời  đã  nói  ra,  thì  không  bao  giờ  có  trường  hợp 
đó.  Ví  như  một  người  hào  quý  đã  nhổ  đồ  ăn  xuống  đất,  họ  còn  lấy  ăn 
trở  lại  được  không?” 

A-nan  đáp:  “Không”. 

“Nay  Như  Lai  cũng  vậy,  đã  bỏ,  đã  nhổ  rồi  đâu  còn  tự  mình  ăn 
lại  nữa.” 

Phật  lại  bảo  A-nan  cùng  đi  đến  thôn  Am-bà-la.  A-nan  xếp  y  ôm 
bát,  cùng  với  đại  chúng  đi  theo  Thế  Tôn,  do  theo  đường  từ  Bạt-kỳ  đến 
Am-bà-la.  Khi  đến  thôn  Am-bà-la,  tới  một  đồi  cây,  Phật  dạy  các  Tỳ- 
kheo  về  giới,  định,  tuệ;  tu  giới  đắc  định91,  được  quả  báo  lớn;  tu  định 
đắc  trí,  được  quả  báo  lớn;  tu  trí  tâm  tịnh,  được  giải  thoát  hoàn  toàn92, 
dứt  hết  ba  thứ  lậu  hoặc  là  dục  lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Sau  khi  đã 
giải  thoát  liền  phát  sanh  trí  về  sự  giải  thoát93,  sanh  tử  dứt  hết,  phạm 
hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  phải  tái  sinh 
nữa.” 

Bấy  giờ,  sau  khi  tùy  nghi  an  trú  ở  thôn  Am-bà-la,  Đức  Thế  Tôn 


91'  Hán:  tu  giới  hoạch  định.  Tham  chiếu  Paoli,  D.15,  sđd.:  sìlaparibhaovito  samaodhi; 

Trường  I,  tr.554:  “định  cùng  tu  với  giới”.  Xem  cht.21. 

92-  Tham  chiếu,  Trường  I,  tr.555:  “Tâm  cùng  tu  với  tuệ  sẽ  đưa  đến  giải  thoát  hoàn 
toàn...”  Xem  cht.22. 

93  Nghĩa  là,  sau  khi  giải  thoát,  biết  rõ  mình  đã  giải  thoát. 
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lại  bảo  A-nan:  “Hãy  sửa  soạn  để  đi  thôn  Chiêm-bà,  thôn  Kiền-đồ, 
thôn  Bà-lê-bà  và  thành  Phụ-di94.  A-nan  đáp:  “Thưa  vâng”.  Rồi  xếp  y 
ôm  bát,  cùng  đại  chúng  theo  hầu  Thế  Tôn,  theo  con  đường  từ  Bạt-kỳ 
đi  lần  đến  các  thành  khác,  đến  phía  Bắc  thành  Phụ-di95,  nghỉ  lại  trong 
rừng  Thi-xá-bà96. 

Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  nghe  Bốn  đại  giáo  pháp97.  Hãy  lắng 
nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ.” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn!  Chúng  con  muốn  nghe.” 

Phật  nói: 

“Bốn  pháp  ấy  là  gì?  Nếu  có  vị  Tỳ-kheo  nào  nói  như  vầy:  ‘Này 
chư  Hiền,  tôi  từng  ở  tại  thôn  kia,  thành  kia,  nước  kia,  đích  thân  theo 
Phật  được  nghe,  được  lãnh  thọ  giáo  pháp  này.’  Nghe  như  vậy  thì  các 
ngươi  cũng  không  nên  vội  tin,  cũng  không  nên  bài  bác.  Hãy  nương 
theo  Kinh  mà  xét  chỗ  hư  thật.  Nương  theo  Luật,  nương  theo  Pháp  mà 
xét  rõ  gốc  ngọn.  Nếu  thấy  lời  nói  ấy  không  đúng  Kinh,  không  đúng 
Luật,  không  đúng  Pháp,  thì  các  ngươi  hãy  nói  lại  người  kia  rằng:  ‘Phật 
không  nói  như  thế,  ngươi  đã  nhớ  lầm  chăng?  Bởi  vì  chúng  tôi  nương 
Kinh,  nương  Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói  trái  vđi  Chánh 
pháp.  Vậy  này  Hiền  sĩ,  ngươi  chớ  có  thọ  trì  và  chớ  đem  nói  cho 
người  khác.  Hãy  từ  bỏ  nó  đi.’  Trái  lại  nếu  xét  thấy  lời  kia  đúng 
Kinh,  đúng  Luật,  đúng  Pháp  thì  hãy  nói  với  người  kia  rằng:  ‘Lời 
ngươi  vừa  nói,  đúng  là  lời  Phật  nói.  Vì  chúng  tôi  nương  Kinh,  nương 
Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói  phù  hợp  vđi  Chánh  pháp. 
Vậy  Hiền  sĩ!  Hãy  cẩn  thận  thọ  trì  và  rộng  nói  cho  người  nghe,  chđ 
có  từ  bỏ.’  Đó  là  đại  pháp  thứ  nhất. 

“Lại  nữa,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  nói  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền, 


94-  Am-bà-la  ĩf  (H  m,  Chiêm-bà  li  Kiền-đồ  ti  n,  Bà-lê-bà  ỈU®  (TNM:  Bà-lê- 
Phụ -di  A 

95 '  Lộ  trình  theo  No. 7  (Đại  I  tr.  1 95b) :  đến  Tượng  thôn,  Am-ba-la  thôn,  Diêm-phù 
thôn,  cuối  cùng  là  Thiện  già  thành,  tức  Phù-di.  Lộ  trình  theo  bản  Paoli:  Hatthigama, 
Ambagama,  Jambugama,  Bhoganagara. 

9Ỏ'  Thi-xá-bà  p  #  tên  loại  cây  lớn;  Paoli:  Siỏsapa. 

97 ■  TƯÙ  đại  giaùo  phaùp  IZ3  A  %.  /Ề;  Paoli:  cattaoro  mahaopadesao. 
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tôi  từng  ở  tại  thôn  kia,  thành  kia,  nước  kia,  đích  thân  nghe  từ  chúng 
Tăng  hòa  hợp  với  các  vị  kỳ  cựu  đa  văn,  được  lãnh  thọ  Pháp  này, 
Luật  này,  Giáo  này.’  Nghe  như  vậy  thì  các  ngươi  cũng  không  nên 
vội  tin,  cũng  không  nên  bài  bác.  Hãy  nương  theo  Kinh  mà  xét  chỗ 
hư  thật.  Nương  theo  Luật,  nương  theo  Pháp  mà  xét  rõ  gốc  ngọn. 
Nếu  thấy  lời  nói  ấy  không  đúng  Kinh,  không  đúng  Luật,  không 
đúng  Pháp,  thì  các  ngươi  hãy  nói  lại  người  kia  rằng:  ‘Phật  không 
nói  như  thế,  ngươi  đã  nghe,  nhớ  lầm  chăng?  Bởi  vì  chúng  tôi 
nương  Kinh,  nương  Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói  trái  với 
Chánh  pháp.  Vậy  này  Hiền  sĩ,  ngươi  chớ  có  thọ  trì  và  chớ  đem  nói 
cho  người  khác.  Hãy  từ  bỏ  nó  đi.’  Trái  lại  nếu  xét  thấy  lời  kia  đúng 
Kinh,  đúng  Luật,  đúng  Pháp  thì  hãy  nói  vđi  người  kia  rằng:  ‘Lời 
ngươi  vừa  nói,  đúng  là  lời  Phật  nói.  Vì  chúng  tôi  nương  Kinh,  nương 
Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói  phù  hợp  vđi  Chánh  pháp. 
Vậy  Hiền  sĩ!  Hãy  cẩn  thận  thọ  trì  và  rộng  nói  cho  người  nghe,  chđ 
có  từ  bỏ.’  Đó  là  đại  pháp  thứ  hai. 

“Lại  nữa,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đến  nói  như  vầy:  ‘Này  chư 
Hiền,  tôi  từng  ở  tại  thôn  kia,  thành  kia,  nước  kia,  đích  thân  nghe  từ 
nhiều  vị  Tỳ-kheo,  là  những  người  trì  Pháp,  trì  Luật,  trì  Luật  nghi, 
được  lãnh  thọ  Pháp  này,  Luật  này,  Giáo  này.’Nghe  như  vậy  thì  các 
ngươi  cũng  không  nên  tin,  cũng  không  nên  bài  bác.  Hãy  nương  theo 
Kinh  mà  xét  chỗ  hư  thật.  Nương  theo  Luật,  nương  theo  Pháp  mà  xét 
rõ  gốc  ngọn.  Nếu  thấy  lời  nói  ấy  không  đúng  Kinh,  không  đúng 
Luật,  không  đúng  Pháp,  thì  các  ngươi  hãy  nói  lại  người  kia  rằng: 
‘Phật  không  nói  như  thế,  ngươi  đã  nghe,  nhớ  lầm  chăng?  Bởi  vì 
chúng  tôi  nương  Kinh,  nương  Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói 
trái  với  Chánh  pháp.  Vậy  này  Hiền  sĩ,  ngươi  chớ  có  thọ  trì  và  chớ  đem 
nói  cho  người  khác.  Hãy  từ  bỏ  nó  đi.’  Trái  lại  nếu  xét  thấy  lời  kia 
đúng  Kinh,  đúng  Luật,  đúng  Pháp  thì  hãy  nói  với  người  kia  rằng:  ‘Lời 
ngươi  vừa  nói,  đúng  là  lời  Phật  nói.  Vì  chúng  tôi  nương  Kinh,  nương 
Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói  phù  hợp  vđi  Chánh  pháp. 
Vậy  Hiền  sĩ!  Hãy  cẩn  thận  thọ  trì  và  rộng  nói  cho  người  nghe,  chớ  có 
từ  bỏ.’  Đó  là  đại  pháp  thứ  ba. 

“Lại  nữa,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  đến  nói  như  vầy:  ‘Này  chư  Hiền, 
tôi  từng  ở  tại  thôn  kia,  thành  kia,  nước  kia,  đích  thân  từ  một  vị  Tỳ- 
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kheo  kia,  là  người  trì  Pháp,  trì  Luật,  trì  Luật  nghi,  được  lãnh  thọ  Giáo 
pháp  này.’  Nghe  như  vậy  thì  các  ngươi  cũng  không  tin,  cũng  không 
nên  bài  bác.  Hãy  nương  theo  Kinh  mà  xét  chỗ  hư  thật.  Nương  theo 
Luật,  nương  theo  Pháp  mà  xét  rõ  gốc  ngọn.  Nếu  thấy  lời  nói  ấy  không 
đúng  Kinh,  không  đúng  Luật,  không  đúng  Pháp,  thì  các  ngươi  hãy  nói 
lại  người  kia  rằng:  ‘Phật  không  nói  như  thế,  ngươi  đã  nhớ  lầm  chăng? 
Bởi  vì  chúng  tôi  nương  Kinh,  nương  Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi 
vừa  nói  trái  với  Chánh  pháp.  Vậy  này  Hiền  sĩ,  ngươi  chớ  có  thọ  trì  và 
chớ  đem  nói  cho  người  khác.  Hãy  từ  bỏ  nó  đi.’  Trái  lại  nếu  xét  thấy 
lời  kia  đúng  Kinh,  đúng  Luật,  đúng  Pháp  thì  hãy  nói  với  người  kia 
rằng:  ‘Lời  ngươi  vừa  nói,  đúng  là  lời  Phật  nói.  Vì  chúng  tôi  nương 
Kinh,  nương  Luật,  nương  Pháp.  Mà  lời  ngươi  vừa  nói  phù  hợp  với 
Chánh  pháp.  Vậy  Hiền  sĩ!  Hãy  cẩn  thận  thọ  trì  và  rộng  nói  cho  người 
nghe,  chớ  có  từ  bỏ.’  Đó  là  đại  pháp  thứ  tư.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  sau  khi  tùy  nghi  trú  ở  thành  Phụ-di  lại 
bảo  A-nan  cùng  đi  đến  thành  Ba-bà98.  A-nan  đáp:  “Kính  vâng”,  rồi 
xếp  y  ôm  bát,  với  đại  chúng  đi  theo  Thế  Tôn,  theo  con  đường  Mạt-la 
đi  vườn  Xà -đầu",  thành  Ba-bà.  Nơi  đây  có  con  trai  của  một  người  thợ 
tên  là  Châu-na100  nghe  Phật  từ  Mạt-la  kia  đến  thành  này,  liền  y  phục 
chỉnh  tề  tìm  đến  chỗ  Phật,  đầu  mặt  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  lại  một  bên. 
Phật  theo  thứ  lớp  thuyết  pháp  cho  Châu-na,  chỉ  bày,  giáo  huấn,  khiến 
cho  lợi  ích  hoan  hỷ.  Châu-na  sau  khi  nghe  phát  tín  tâm  hoan  hỷ,  bèn 
thỉnh  Phật  ngày  mai  đến  nhà  cúng  dường.  Phật  làm  thinh  nhận  lời.  Châu- 
na  biết  Phật  đã  nhận  lời,  liền  đứng  dậy  lễ  Phật,  rồi  lui  về.  Ngay  đêm 
đó  ông  sửa  soạn  thức  ăn.  Ngày  mai,  vào  thời  gian  thích  hợp,  ông  trở 
lại  thỉnh  Phật. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  khoác  y  cầm  bát  cùng  với  đại  chúng  tùy  tùng 
đến  nhà  ông,  ngồi  lên  chỗ  ngồi  dọn  sẩn.  Sau  khi  Phật  và  đại  chúng  đã 


98'  Ba-bà  Pa0li:  Pa0va0. 

99  ■  Xà  đầu  viên  PH  m  IU;  Paoli:  Pa0va0yaỏ  viharati  Cundassa  kamma0raputtassa 
ambavane,  trú  ở  Pa0va0  trong  vườn  xoài  của  con  trai  người  thọ  sắt  tên  là  Cunda. 
loa  Hán:  công  sư  tử  danh  viết  Châu-na  X  ®  -T  Í&  s  15  13.  No. 7:  công  xảo  tử  danh 
viết  Thuần  Đà  X  15  T‘  íS  H  lĩ  Kỉ;  Paoli:  cundo  kammaoraputto,  Cunda,  người  thọ 
(hoặc  con  trai  người  thợ)  luyện  kim. 
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an  tọa,  Châu-na  đem  món  ăn  dâng  Phật  và  chúng  Tăng.  Ông  lại  nấu 
riêng  một  thứ  nấm  Chiên-đàn101  là  thức  ăn  trân  quý  kỳ  lạ  ít  thấy,  đem 
dâng  riêng  cho  Phật.  Phật  bảo  Châu-na  chớ  đem  thứ  nấm  ấy  cho  chúng 
Tăng  ăn.  Châu-na  vâng  lời,  không  dám  dọn  cho  chúng  Tăng. 

Lúc  bấy  giờ,  trong  đại  chúng  Tỳ-kheo  có  một  Tỳ-kheo  già,  xuất 
gia  lúc  tuổi  xế  chiều,  ngay  trên  mâm  ăn,  dùng  đồ  đựng  dư  để  lấy102. 

Châu-na,  sau  khi  thấy  chúng  Tăng  thọ  trai  xong,  cất  bình  bát  và 
dùng  nước  rửa  xong,  liền  đến  trước  Phật  mà  hỏi  bằng  bài  kệ  rằng: 

Xin  hỏi  Đại  Thánh  Trí, 

Đấng  Chánh  Giác  Chí  Tôn: 

Đời  có  mấy  Sa-môn, 

Khéo  huấn  luyện  điều  phục? 

Phật  đáp  bằng  bài  kệ: 

Theo  như  ngươi  vừa  hỏi, 

Có  bốn  hạng  Sa-môn, 

Chí  hướng  không  đồng  nhau, 

Ngươi  hãy  nhận  thức  rõ: 

Một,  hành  đạo  thù  thắng; 

Hai,  khéo  giảng  đạo  nghĩa; 

Ba,  y  đạo  sinh  sống; 

Bôn,  làm  ô  uế  đạo. 

Sao  gọi  ‘đạo  thù  thắng’? 

Sao  ‘khéo  nói  đạo  nghĩa’? 

Sao  ‘y  đạo  sinh  hoạt’? 

Sao  ‘làm  đạo  ô  uế’  ? 

Bẻ  gai  nhọn  ân  ái, 

Quyết  chắc  vào  Niết-bàn; 

Vượt  khỏi  đường  Thiên  nhân, 

Là  hành  đạo  thù  thắng. 


Hán:  Chiên-đàn  thọ  nhĩ®  u  fff  Hl;  Pa0li:  Su0kara-maddava. 

Hán:  dư  khí  thủ  tề  Ã  Ix.  Bản  Tống,  dư  thủ  khí  ^  Các  bản  Nguyên  Minh: 
dư  nhĩ  khí  tả,.  Các  bản  không  thống  nhất,  nghĩa  không  rõ  ràng.  Có  lẽ  muốn 
nói  Tỳ-kheo  này  lấy  chỗ  nấm  Phật  đã  ăn  còn  lại.  D.15,  sđd.:  Trường  I,  tr.624: 
Phật  bảo  Cunda  đem  chôn  kỹ  chỗ  nấm  còn  lại. 


KINH  DU  HÀNH 


89 


Khéo  hiểu  đệ  nhất  nghĩa 
Giảng  đạo  không  cấu  uế, 

Nhân  từ  giải  nghi  ngờ, 

Là  hạng  khéo  thuyết  đạo. 

Khéo  trình  bày  pháp  cú 
Nương  đạo  mà  nuôi  sống, 

Xa  mong  cỗi  vô  cấu; 

Là  hạng  sống  y  đạo. 

Trong  ôm  lòng  gian  tà, 

Ngoài  như  tuồng  thanh  bạch. 

Hư  dối  không  thành  thật, 

Là  hạng  làm  nhơ  đạo. 

Sao  gọi  ‘gồm  thiện  ác’, 

Tịnh,  bất  tịnh  xen  lẫn. 

Mặt  ngoài  hiện  tốt  đẹp, 

Như  chất  đồng  mạ  vàng, 

Người  tục  thấy  liền  bảo: 

“Đó  là  Thánh  đệ  tử, 

Các  vị  khác  không  bằng, 

Ta  chớ  bỏ  lòng  tin 
Người  gìn  giữ  đại  chúng, 

Trong  trược  giả  ngoài  thanh. 

Che  giấu  điều  gian  tà, 

Kỳ  thật  lòng  phóng  đãng. 

Chớ  trông  dáng  bề  ngoài, 

Đã  vội  đến  thân  kính. 

Che  giấu  điều  gian  tà, 

Kỳ  thật  lòng  phỏng  đãng. 

Rồi  Châu-na  lấy  một  cái  giường  nhỏ  đặt  ngồi  trước  Phật.  Phật 
lần  lượt  thuyết  pháp,  chỉ  bày,  khuyến  khích,  khiến  cho  lợi  ích,  hoan 
hỷ.  Sau  đó,  với  đại  chúng  theo  hầu,  Phật  trở  về.  Vừa  đến  giữa  đường, 
Phật  dừng  lại  dưới  một  gốc  cây  và  bảo  A-nan: 

“Ta  đau  lưng,  ngươi  hãy  trải  chỗ  ngồi.” 

A-nan  đáp  vâng,  rồi  trải  chỗ  ngồi.  Phật  nghỉ  ngơi.  Bấy  giờ,  A- 
nan  lại  trải  một  chỗ  ngồi  thấp  hơn  và  ngồi  trước  Phật.  Phật  hỏi  A-nan: 
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“Vừa  rồi  ông  thấy  Châu-na  có  ý  gì  hối  hận  không?  Nếu  có  hối 
hận  là  tự  đâu?” 

A-nan  đáp:  “Châu-na  vừa  cúng  dường  Phật  như  vậy  không  được 
phúc  lợi  gì  cả.  Vì  sao?  Tại  vì  sau  khi  Đức  Như  Lai  thọ  trai  ở  nhà  ông 
thì  Ngài  vào  Niết-bàn!  ” 

Phật  nói: 

“A-nan  chớ  nói  như  vậy,  chớ  nói  như  vậy!  Hiện  nay  Châu-na 
được  nhiều  lợi  lớn,  được  sống  lâu,  được  sắc  đẹp,  được  sức  lực,  được 
tiếng  tốt,  được  nhiều  tài  lợi,  chết  được  lên  trời,  cầu  điều  gì  đều  được. 
Tại  sao  vậy?  Vì  người  cúng  dường  cho  Phật  lúc  mới  thành  đạo  với 
người  cúng  dường  cho  Phật  lúc  sắp  Niết-bàn,  công  đức  hai  bên  ngang 
nhau  không  khác.  Ngươi  hãy  đến  nói  với  Châu-na  rằng:  ‘Tôi  trực  tiếp 
nghe  từ  Phật,  trực  tiếp  lãnh  thọ  từ  Phật,  rằng  Châu-na  nhờ  công  đức 
cúng  dường  Phật  mà  được  lợi  lớn,  quả  báo  lớn’.” 

A-nan  vâng  lời,  đi  đến  chỗ  Châu-na,  nói  rằng: 

“Tôi  trực  tiếp  nghe  từ  Phật,  trực  tiếp  lãnh  thọ  từ  Phật,  rằng  ông 
Châu-na  nhờ  công  đức  cúng  dường  Phật  mà  được  lợi  lớn,  quả  báo  lớn. 
Tại  sao  vậy?  Vì  người  cúng  dường  Phật  lúc  mới  thành  đạo  với  người 
cúng  dường  Phật  lúc  sắp  Niết-bàn,  công  đức  hai  bên  ngang  nhau 
không  khác. 

Thọ  trai  nhà  Châu-na, 

Mới  nghe  lời  nói  này: 

Bệnh  Như  Lai  thêm  nặng, 

Thọ  mạng  đã  sắp  tàn, 

Tuy  ăn  nấm  Chiên-đàn, 

Mà  bệnh  vẫn  càng  tăng. 

Ôm  bệnh  mà  lên  đường, 

Lần  đến  thành  Câu-thi. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đứng  dậy,  đi  về  phía  trước  được  một  quãng 
ngắn,  đến  dưới  một  gốc  cây,  lại  bảo  A-nan: 

“Ta  đau  lưng  quá,  hãy  sửa  chỗ  ngồi.” 

A-nan  đáp:  “Vâng”.  Rồi  dọn  một  chỗ  ngồi.  Như  Lai  nghỉ  ngơi. 
A-nan  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Lúc  đó,  có  người  đệ  tử  A- 
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la-hán  tên  là  Phúc-quý103,  đi  từ  thành  Câu-thi-na-kiệt104  nhắm  đến 
thành  Ba-bà,  khi  vừa  đến  giữa  đường,  trông  thấy  Phật  tại  bên  gốc  cây, 
dung  mạo  đoan  chính,  các  căn  tịch  tịnh,  tâm  ý  nhu  thuận  trong  cảnh 
tịch  diệt  tuyệt  đối,  ví  như  con  rồng  lớn,  như  hồ  nước  đứng  trong  không 
chút  cáu  bợn.  Sau  khi  thấy,  ông  phát  sinh  thiện  tâm  hoan  hỷ,  đi  đến 
gần  Phật,  đảnh  lễ  rồi  ngồi  lại  một  bên  và  bạch  Phật  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn,  người  xuất  gia,  ở  tại  chỗ  thanh  tịnh,  ưa 
thích  sự  nhàn  cư,  thật  hy  hữu  thay,  dẫu  cả  một  đoàn  xe  có  những  năm 
trăm  cỗ  đi  ngang  qua  một  bên  mà  vẫn  không  hay  biết!  Thầy  tôi  có  lần 
ngồi  tĩnh  tọa  dưới  một  gốc  cây  bên  đường  thuộc  địa  phận  giữa  hai 
thành  Câu-thi  và  Ba-bà.  Lúc  đó  có  đoàn  xe  năm  trăm  cỗ  đi  ngang  qua 
một  bên.  Tiếng  xe  cộ  rầm  rầm.  Tuy  thức  tỉnh  nhưng  không  nghe  thấy. 
Sau  đó  có  người  đến  hỏi:  ‘Có  thấy  đoàn  xe  vừa  đi  qua  đây  không?’  Đáp: 
‘Không  thấy.’Lại  hỏi:  ‘Có  nghe  không?’  Đáp:  ‘Không  nghe.’  Lại  hỏi: 
‘Nãy  giờ  ông  ở  đây  hay  ở  chỗ  khác?’  Trả  lời:  ‘ở  đây.’  Lại  hỏi:  ‘Nãy  giờ 
ông  tỉnh  hay  mê?’  Trả  lời:  ‘Tỉnh.’  Lại  hỏi:  ‘Nãy  giờ  ông  thức  hay  ngủ?’ 
Trả  lời:  ‘Không  ngủ.’  Người  kia  thầm  nghĩ:  ‘Đây  thật  là  hy  hữu.  Người 
xuất  gia  chuyên  tinh  mới  như  thế.  Cho  dẫu  tiếng  xe  rầm  rộ,  thức  mà  vẫn 
không  hay.’Rồi  nói  với  thầy  tôi  rằng:  ‘Vừa  có  năm  trăm  cỗ  xe  rầm  rộ  đi 
qua  con  đường  này,  tiếng  xe  chấn  động  mà  còn  không  nghe  thấy,  có 
đâu  lại  nghe  thấy  chuyện  khác!’  Rồi  người  kia  làm  lễ,  hoan  hỷ  từ  tạ.” 

Phật  nói: 

“Này  Phúc-quý!  Nay  Ta  hỏi  ngươi.  Hãy  tùy  ý  trả  lời.  Đoàn  xe  rầm 
rộ  đi  qua,  tuy  thức  nhưng  không  nghe  và  sấm  sét  vang  động  đất  trời,  tuy 
thức  nhưng  không  nghe.  Trong  hai  điều  đó,  điều  nào  khó  hơn?” 

Phúc-quý  thưa: 

“Tiếng  động  của  ngàn  chiếc  xe  đâu  sánh  bằng  tiếng  sấm  sét. 
Không  nghe  tiếng  xe  còn  dễ  chứ  không  nghe  sấm  sét  ấy  mới  thật  là  rất 
khó.” 


103,  Hán:  A-la-hán  đệ  tử  danh  viết  Phúc-quý  H  IS  >n  âl  íi  B  li  M-  Có  lẽ  dư  chữ 
hán.  No. 7:  Mãn  La  tiên  nhân  chi  tử  danh  Phất-ca-sa  ^  ii  ÍLll  À  í  L  %  íẵ  ỳỳ. 
D.15,  sđd.:  Trường  I  tr.627:  Pukkusa,  đệ  tử  của  Alaora  Kaolaoma. 

104  Câu-thi-na-kiệt  p  33  các  phiên  âm  khác:  Câu-thi-na-kiệt-la  1%  p  f|5  ỉậ  n, 
Câu-thi-na-già-la  p  IP  tìn  U,  Câu-thi-na  thành  f6j  p  ||3  j$;  Paoli:  Kusinagara. 
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Phật  nói: 

“Này  Phúc-quý,  Ta  có  một  lần  ở  tại  một  thảo  lư  trong  thôn  A- 
việt105,  lúc  đó  có  đám  mây  lạ  vụt  nổi  lên,  rồi  tiếng  sấm  sét  vang  rền 
dữ  dội  làm  chết  hết  bốn  con  trâu  và  hai  anh  em  người  đi  cày,  thiên  hạ 
xúm  tới  chật  ních.  Lúc  ấy  Ta  đang  ra  khỏi  thảo  lư,  đi  kinh  hành  thong 
thả.  Một  người  từ  đám  đông  kia  đi  lại  chỗ  Ta,  đầu  mặt  lễ  sát  chân,  rồi 
theo  sau  Ta  kinh  hành.  Dầu  biết  nhưng  Ta  vẫn  hỏi:  ‘Đám  đông  kia 
đang  tụ  tập  để  làm  gì  vậy?’  Người  kia  liền  hỏi  lại  Ta  rằng:  ‘Nãy  giờ 
Ngài  ở  đâu,  thức  hay  ngủ?’  Ta  trả  lời:  ‘ở  đây,  không  ngủ.’  Người 
kia  tán  thán  cho  là  hy  hữu,  chưa  thấy  ai  đắc  định  như  Phật;  sấm 
chớp  vang  rền  cả  trời  đất  thế  mà  riêng  mình  tịch  tịnh,  thức  mà 
không  hay.  Rồi  người  ấy  bạch  Phật:  ‘Vừa  rồi  có  đám  mây  lạ  vụt 
nổi  lên,  rồi  tiếng  sấm  sét  vang  rền  dữ  dội  làm  chết  hết  bôn  con  trâu 
và  hai  người  đi  cày.  Đám  đông  tụ  tập  chính  là  vì  chuyện  ấy.’  Người  ấy 
trong  lòng  vui  vẻ,  liền  được  pháp  hỷ,  lễ  Phật  rồi  lui. 

Lúc  đó  Phúc-quý  đang  khoác  hai  tấm  vải  màu  vàng106,  trị 
giá  cả  trăm  ngàn,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  rồi  quỳ  xuống,  chắp 
tay  bạch  Phật: 

“Nay  con  đem  tấm  vải  này  dâng  Thế  Tôn.  Cúi  mong  Thế  Tôn 
nạp  thọ.” 

Phật  bảo  Phúc-quý: 

“Ngươi  để  một  tấm  cho  Ta  và  một  tấm  cho  A-nan.” 

Phúc-quý  vâng  lời.  Một  tấm  dâng  Phật,  một  tấm  cho  A-nan. 
Phật  thương  tưởng  ông  cho  nên  nhận.  Phúc-quý  đảnh  lễ  Phật  và 
ngồi  lại  một  bên.  Phật  lần  lượt  thuyết  pháp  cho  ông,  chỉ  bày,  giáo 
huấn,  khiến  cho  được  ích  lợi,  hoan  hỷ.  Ngài  giảng  về  bô"  thí,  trì 
giới,  sinh  thiên,  dục  là  đại  hoạn,  bất  tịnh,  ô  uế,  phiền  não  ô  nhiễm107 
là  pháp  chướng  đạo,  xuất  yếu108  là  tối  thắng.  Khi  Phật  biết  tâm  ý  Phúc- 
quý  đã  hoan  hỷ,  nhu  nhuyến,  không  bị  triền  cái  trùm  lấp,  rất  dễ  khai 


105  A-việt  H  M,  hoặc  A-đầu  [5J  gjf;  Paoli:  Atuma. 

106,  Hán:  hoàng  điệp  ị§ĩ  ®;  TNM:  hoàng  kim  điệp  #  (bộ  mao  Tù- 

107,  Hán:  thượng  lậu  _h  /Ít;  có  lẽ  Paoli:  uppakileza  (Skt.:  upakleza):  phiền  não  tạp  nhiễm. 

108,  Hán:  xuất  yếu  hj  hay  xuất  ly  tB  ®:  thoát  ly  phiền  não  hay  khổ;  Paoli: 
nissaraòa,  Skt.:  nihsaraòa. 
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hóa;  như  thường  pháp  của  chư  Phật,  Ngài  giảng  cho  Phúc-quý  về  Khổ 
thánh  đế,  Khổ  tập,  Khổ  diệt  và  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế.  Phúc-quý  liền 
phát  tín  tâm  thanh  tịnh,  ví  như  tấm  vải  sạch  rất  dễ  nhuốm  màu,  ngay 
trên  chỗ  ngồi  mà  xa  lìa  trần  cấu,  phát  sinh  pháp  nhãn,  thấy  pháp, 
chứng  pháp,  an  trú  quyết  định  chánh  tánh,  không  còn  bị  sa  đọa  ác  đạo, 
thành  tựu  vô  úy,  bèn  bạch  Phật: 

“Con  nay  quy  y  Phật,  Pháp,  Tăng.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con 
làm  một  Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  cho  đến  trọn  đời  con 
nguyện  không  sát,  không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không  uống 
rượu.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  con  là  Ưu-bà-tắc  ở  trong  Chánh  pháp.” 

Lại  bạch  Phật: 

“Lúc  nào  Phật  đến  giáo  hóa  tại  thành  Ba-bà  xin  Ngài  hạ  cố  đến 
khóm  nhà  nghèo  của  con.  Bởi  vì  con  muôn  đem  hết  những  vật  thực 
sàng  tọa,  y  phục,  thuốc  thang  sẩn  có  trong  nhà  để  dâng  cúng  Thế  Tôn. 
Thế  Tôn  lãnh  thọ  cho  thì  nội  gia  con  được  an  lạc.” 

Phật  nói: 

“Ngươi  nói  rất  phải.” 

Rồi  Thế  Tôn  lại  nói  pháp  cho  Phúc-quý;  chỉ  bày,  giáo  huấn, 
khiến  cho  được  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Phúc-quý  đảnh  lễ  Phật  rồi  đi. 

Phúc-quý  đi  chưa  bao  lâu,  A-nan  liền  đem  tấm  vải  vàng  của 
mình  dâng  Phật.  Phật  do  tâm  từ  mẫn  nhận  lãnh  và  khoác  lên  trên 
mình.  Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  hiện  ra  một  dung  mạo  thung  dung,  oai 
quang  rực  rỡ,  các  căn  thanh  tịnh,  sắc  diện  tươi  vui. 

A-nan  ưông  thấy,  âm  thầm  suy  nghĩ:  “Ta  được  hầu  gần  Phật  hai 
mươi  lăm  năm  nay  chưa  khi  nào  thấy  Phật  có  một  sắc  diện  tươi  sáng  như 
ngày  nay”.  Bèn  đứng  dậy,  quỳ  gối  phải  xuống  đất,  chắp  tay  hỏi  Phật: 

“Từ  khi  con  được  hầu  Phật,  đã  hai  mươi  lăm  năm  nay,  chưa  từng 
thấy  sắc  diện  Phật  như  hôm  nay.  Chẳng  hiểu  do  duyên  gì?  Con  mong 
nghe  được  ý  Phật.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Có  hai  duyên  cớ  mà  sắc  diện  Như  Lai  tươi  sáng  khác  lúc  bình 
thường:  một  là  lúc  Phật  mới  thành  ngôi  Chánh  giác,  hai  là  lúc  Phật  xả 
bỏ  thọ  mạng  sắp  vào  Niết-bàn.  A-nan,  do  hai  duyên  ấy  mà  sắc  diện 
khác  thường.” 

Rồi  Thế  Tôn  nói  bài  tụng: 
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Y  màu  vàng  sáng  vui, 

Mịn,  mềm,  rất  tươi  sạch, 

Phúc-qưý  dâng  Thế  Tôn, 

Hào  quang  trắng  như  tuyết. 

Phật  bảo: 

“A-nan,  ta  đang  khát.  Ta  muôn  uống  nước.  Ngươi  hãy  đi  lấy 
nước  đem  đến  đây.” 

A-nan  thưa: 

“Vừa  rồi  có  năm  trăm  cỗ  xe  lội  qua  khúc  trên  sông  làm  nước  đục 
cả.  Chỉ  có  thể  dùng  rửa  chân,  không  thể  dùng  uống  được.” 

Phật  nói  đến  ba  lần  như  thế.  A-nan  thưa: 

“Hiện  chỉ  có  sông  Câu-tôn109  cách  đây  không  xa,  là  có  nước 
trong  mát.  uống  hay  tắm  rửa  đều  được.” 

Lúc  đó  có  một  vị  thần  ở  tại  núi  Tuyết,  vốn  dốc  lòng  tin  Phật  đạo, 
lấy  bát  đựng  nước  quý  tịnh  đủ  tám  công  đức  đem  đến  dâng  Phật.  Phật 
thương  xót  lãnh  thọ  và  đọc  bài  tụng: 

Phật  bằng  tám  thứ  âm, 

Bảo  A-nan  lấy  nước: 

Ta  khát,  nay  muốn  uống. 

Uống  xong  đến  Câu-thi. 

Âm  êm  dịu,  hòa  nhã, 

Ai  nghe  cũng  vui  lòng. 

Hầu  hạ  hai  bên  Phật, 

Liền  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

Vừa  có  năm  trăm  xe, 

Lội  sông  sang  bờ  kia, 

Đã  làm  đục  dòng  nước, 

Uống  chắc  không  thể  được. 

Sông  Câu-lưu  không  xa, 

Nước  tốt,  rất  trong  mát; 

Có  thể  lấy  nước  uống, 

Cũng  có  thể  tắm  rửa. 

109  Câu-tôn  Ịậ,  các  phiên  âm  khác:  Câu-lưu-tôn  fẾJ  ©  Ỵy,  Ca-quật-đa  jịn  ắ|§  Ca- 
di  ®Ị  IM.  Cước-cu-đa  p  IM  Pacli:  Kakutthac,  Skt.:  Kakuvvaaa. 
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Tuyết  sơn  có  quỷ  thần, 

Đem  nước  clâng  Như  Lai. 

Uống  xong,  uy  dũng  mãnh. 

Đấng  Sư  Tử  bước  đi. 

Nước  ấy  có  rồng  ở, 

Trong  sạch  không  đục  dơ. 

Thánh  nhan  như  Tuyết  sơn 
Thong  thả  qua  Câu-tôn. 

Rồi  Thế  Tôn  đi  đến  sông  Câu-tôn,  lấy  nước  uống  và  rửa  xong 
rồi,  cùng  đại  chúng  lần  đi  nữa.  Giữa  đường,  Phật  dừng  lại  tại  dưới  một 
gốc  cây  và  bảo  Châu-na110: 

“Ngươi  lấy  y  Tăng-già-lê  gấp  làm  tư  rồi  trải  cho  ta  nằm.  Ta  đau 
lưng.  Muốn  tạm  nghỉ  tại  đây.” 

Châu-na  vâng  lời,  trải  chỗ  xong,  Phật  ngồi  lên  chỗ  đó.  Châu-na 
lễ  Phật  rồi  ngồi  lại  một  bên  mà  thưa  rằng: 

“Con  muôn  nhập  Niết-bàn.  Con  muốn  nhập  Niết-bàn.” 

Phật  dạy: 

“Nên  biết  phải  thời.” 

Châu-na  liền  nhập  Niết-bàn  ở  ngay  trước  Phật. 

Phật  bèn  nói  bài  tụng: 

Phật  đến  sông  Câu- tôn, 

Trong  mát,  không  đục  dơ. 

Đấng  Chí  Tôn  xuống  nước, 

Tắm  rửa,  sang  bờ  kia. 

Vị  đứng  ctầu  đại  chúng, 

Sai  khiến  bảo  Châu-na: 

Ta  nay  thân  mỏi  mệt, 

Ngươi  trải  ngọa  cụ  nhanh. 

Châu-na  liền  vâng  lời, 

Gấp  tưy  mà  trải. 

Như  Lai  đã  nghỉ  ngơi 
Châu-na  ngồi  phía  trước 


110  Châu-na,  một  Tỳ-kheo,  không  phải  người  thợ  sắt;  Pa0li:  Cundaka. 
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Tức  thì  bạch  Thế  Tôn: 

Con  muốn  nhập  Niết-bàn, 

Vào  chốn  không  yêu,  ghét. 

Con  nay  đến  chỗ  đó; 

Biển  công  đức  vô  lượng. 

Đấng  Tối  Thắng  trả  lời: 

Phận  sự  ngươi  đã  xong, 

Nên  biết  thời  thích  hợp. 

Được  Phật  hứa  khả  rồi, 

Châu-na  càng  tỉnh  tấn. 

Diệt  hành,  vô  hữu  dư. 

Như  hết  củi,  lửa  tắt. 

Bấy  giờ  A-nan  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy  bạch  Phật: 

“Sau  khi  Phật  diệt  độ,  phép  tẩn  táng  nên  làm  thế  nào?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Ông  hãy  im  lặng.  Hãy  lo  nghĩ  đến  công  việc  của  mình.  Việc  ấy 
đã  có  các  Thanh  tín  sĩ  vui  vẻ  lo  liệu.” 

A-nan  hỏi  đến  ba  lần: 

“Sau  khi  Phật  diệt  độ,  phép  tẩn  táng  nên  làm  thế  nào? 

Phật  dạy: 

“Muốn  biết  phép  tẩn  táng  thế  nào  thì  nên  làm  theo  cách  tẩn  táng 
Chuyển  luân  thánh  vương.” 

A-nan  lại  hỏi: 

“Phép  tẩn  táng  Chuyển  luân  thánh  vương  như  thế  nào? 

Phật  nói: 

“Về  phép  tẩn  táng  Chuyển  luân  thánh  vương,  trước  hết  lấy  nước 
thơm  tắm  rửa  thân  thể;  lấy  vải  bông  mới  quấn  thân  thể;  dùng  năm  trăm 
tấm  vải  lần  lượt  quấn  vào,  rồi  đặt  thân  vào  kim  quan.  Sau  khi  đã  tẩm  dầu 
mè,  lại  đặt  kim  quan  trong  một  cái  quách  thứ  hai  lớn,  bằng  sắt,  bên  ngoài 
là  lớp  quách  bằng  gỗ  hương  Chiên-đàn.  Chất  các  thứ  vải  dày,  hương  thơm 
lên  trên  mà  trà -tỳ.  Trà -tỳ  xong  lượm  lấy  xá-lợi,  dựng  tháp  treo  phan  thờ 
tại  ngã  tư  đường  để  dân  chúng  đi  ngang  trông  thấy  tháp  của  Pháp  vương 
mà  tưởng  nhớ  lại  chánh  hóa  của  vua,  đã  làm  lợi  ích  cho  nhiều  người. 

“A-nan,  ngươi  muôn  tẩn  táng  Ta,  trước  hết  lấy  nước  thơm  tắm 
rửa  thân  thể;  lấy  vải  bông  mới  quấn  thân  thể;  dùng  năm  trăm  tấm  vải 
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lần  lượt  quấn  vào,  đặt  thân  vào  kim  quan.  Sau  khi  đã  tẩm  dầu  mè,  lại 
đặt  kim  quan  trong  một  cái  quách  thứ  hai  lớn  bằng  sắt,  bên  ngoài  là 
lớp  quách  bằng  gỗ  hương  Chiên-đàn.  Chất  các  thứ  vải  dày,  hương 
thơm  lên  trên  mà  trà -tỳ .  Trà-tỳ  xong  lượm  lấy  xá-lợi,  dựng  tháp  treo 
phan  thờ  tại  ngã  tư  đường  để  dân  chúng  đi  ngang  trông  thấy  tháp  của 
Phật  mà  tưởng  nhớ  lại  đạo  hóa  của  Pháp  vương  Như  Lai,  sống  thì  được 
phước  lợi,  chết  thì  sanh  Thiên.  ” 

Rồi  Thế  Tôn  muôn  trùng  tuyên  lại  ý  nghĩa  này,  Ngài  thuyết 
bằng  bài  kệ: 

A-nan  rời  chỗ  ngồi, 

Quỳ  chắp  tay  bạch  Phật: 

Như  Lai  diệt  độ  rồi, 

Phép  tẩn  táng  thế  nào? 

A-nan,  hãy  ỉm  lặng, 

Hãy  lo  phận  sự  mình. 

Các  Thanh  tín  trong  nước 
Sẽ  vui  vẻ  lo  liệu. 

A-nan  ba  lần  hỏi. 

Phật  giảng  táng  Luân  vương. 

Muốn  tẩn  táng  thân  Phật, 

Quấn  thân,  đặt  vào  quách. 

Dựng  tháp  ngã  tư  đường, 

Vì  lợi  ích  chúng  sanh. 

Những  ai  đến  kính  lễ 
Đều  được  phước  vô  lượng. 

Phật  bảo  A-nan: 

“Trong  thiên  hạ  có  bốn  hạng  người  nên  dựng  tháp  và  cúng 
dường  hương  hoa,  phướn  lụa,  âm  nhạc.  Đó  là  những  ai?  Là  Như  Lai, 
Bích-chi  phật,  Thanh  văn  và  Chuyển  luân  vương.  Này  A-nan,  bốn 
hạng  người  này  nên  được  dựng  tháp  và  dùng  hương,  hoa,  phướn  lụa, 
âm  nhạc  để  cúng  dường. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Thứ  nhất  là  tháp  Phật, 

Bích-chi  phật,  Thanh  văn, 
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Và  Chuyển  luân  thánh  vương, 

Chủ  tể  trị  bốn  phương: 

Bốn  nơi  đáng  cúng  này, 

Được  Như  Lai  chỉ  dạy: 

Phật,  Bích-chi,  Thanh  văn, 

Và  tháp  Chuyển  luân  vương. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  bảo  A-nan  hãy  cùng  đi  đến  thành  Câu-thi,  tới 
giữa  đám  cây  song  thọ  của  dòng  họ  Mạt-la.  A-nan  đáp  vâng.  Rồi  cùng 
với  đại  chúng  đi  theo  Thế  Tôn  mà  lên  đường.  Có  một  người  Phạm  chí 
từ  thành  Câu-thi  đi  đến  thành  Ba-bà,  giữa  đường,  từ  xa  trông  thấy  Thế 
Tôn  dung  mạo  đoan  chính,  các  căn  tịch  định.  Thấy  vậy,  tự  nhiên  sanh 
tâm  hoan  hỷ,  liền  đi  đến  trước  Phật,  thăm  hỏi  rồi  đứng  sang  một  bên, 
bạch  Phật  rằng: 

“Thôn  tôi  ở  cách  đây  không  xa.  Kính  mong  Đức  Cù-đàm  đến  đó 
nghỉ  đêm.  Sáng  mai  thọ  thực  xong  hãy  đi.” 

Phật  nói: 

“Thôi  đủ  rồi,  Phạm  chí.  Ngươi  nay  đã  cúng  dường  Ta  rồi  đó.” 

Phạm  chí  ân  cần  thưa  thỉnh  tới  ba  lần,  Phật  vẫn  đáp  như  trước, 
lại  bảo  Phạm  chí: 

“A-nan  đàng  sau  kia,  người  đến  đó  tỏ  ý.” 

Phạm  chí  nghe  Phật  bảo  liền  đến  gặp  ngài  A-nan,  thăm  hỏi 
xong,  đứng  sang  một  bên,  thưa  rằng: 

“Thôn  tôi  ở  cách  đây  không  xa.  Tôi  muốn  thỉnh  Đức  Cù-đàm 
đến  đó  nghỉ  đêm.  Sáng  mai  thọ  thực  xong  hãy  đi.” 

A-nan  đáp: 

“Thôi  đủ  rồi,  Phạm  chí.  Ngươi  nay  đã  cúng  dường  rồi  đó. 

Phạm  chí  ân  cần  thưa  thỉnh  tới  ba  lần. 

A-nan  đáp: 

“Trời  đã  nóng  bức,  thôn  kia  lại  xa,  mà  Đức  Thế  Tôn  thì  quá 
nhọc,  không  thể  đến  được  đâu.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sau  khi  quán  sát  ý  nghĩa  này,  bèn  nói  bài  kệ: 

Đấng  Tịnh  Nhãn  tiến  bước, 

Mệt  nhọc,  hướng  song  thọ. 

Phạm  chí  xa  thấy  Phật, 
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Vội  bước  đến,  cúi  đầu: 

Thôn  tôi  hiện  gần  đây, 

Xin  thương,  lưu  một  đêm. 

Sáng  mai,  cúng  dường  nhỏ, 

Rồi  hãy  đến  thành  kia. 

Phạm  chí,  thân  Ta  mệt, 

Đường  xa  không  thể  qua. 

Người  hầu  Ta  đi  sau. 

Hãy  đến  mà  hỏi  ý. 

Vâng  lời  Phật  dạy  thế, 

Bèn  đến  chỗ  A-nan: 

Xin  mời  đến  thôn  tôi, 

Sáng  mai,  ăn  rồi  đi. 

A-nan  ngăn:  thôi,  thôi. 

Trời  nóng,  không  đi  được. 

Ba  lần  mời  không  toại, 

Vẻ  buồn  rầu  không  vui. 

Quái  thay,  hữu  vỉ  này, 

Đổi  dời  mãi  không  thôi, 

Nay  giữa  cây  song  thọ, 

Dứt  Ta,  thân  vô  lậu. 

Phật,  Bích-chi,  Thanh  văn 
Hết  thảy  đều  quy  diệt, 

Vô  thường  không  chọn  lựa, 

Như  lửa  đốt  núi  rừng. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vào  thành  Câu-thi,  đi  về  phía  Bản  sanh  xứ, 
giữa  khu  rừng  Song  thọ  của  dòng  họ  Mạt-la111  và  bảo  A-nan: 

“Ngươi  hãy  sửa  chỗ  ở  giữa  cây  Song  thọ  cho  Ta  nằm,  đầu  xây 
hướng  Bắc,  mặt  xây  hướng  Tây.  sở  dĩ  như  thế,  vì  giáo  pháp  của  Ta  sẽ 
lưu  truyền  lâu  dài  ở  phương  Bắc.” 


Bản  sanh  xứ  Mạt-la  song  thọ  -Ạ  ẼE  IỀl  dv  18  SE  ffí;  No. 7  (Đại  I  tr.199a):  Lực  sĩ 
sanh  địa  sa-la  lâm  ýj  H  IẾ.  ÍẾ  'dề  8Ễ  Paoli:  Kusinaorao-Upavattana-Mallaonaỏ 
antarena  yamaka-saolaonaỏ,  Kusinaorao,  sinh  địa  của  Malla,  giữa  những  cây  Song 
thọ. 


111. 
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A-nan  đáp:  “Vâng”.  Rồi  dọn  chỗ,  cho  đầu  xây  về  phương  Bắc. 
Rồi  Thế  Tôn  tự  mình  lấy  y  Tăng-già-lê  gấp  làm  tư,  đắp  lên  mình,  nằm 
nghiêng  hông  tay  mặt  như  sư  tử  chúa,  hai  chân  chồng  lên  nhau.  Lúc  đó 
giữa  đám  cây  Song  thọ  có  các  quỷ  thần  vốn  dốc  lòng  tin  Phật,  lấy  các 
thứ  hoa  sái  mùa  rải  khắp  mặt  đất.  Phật  bảo  A-nan  rằng: 

“Vị  thần  cây  Song  thọ  ấy  lấy  hoa  sái  mùa  cúng  dường  cho  Ta 
như  thế,  chưa  phải  cúng  dường  Như  Lai.” 

A-nan  thưa: 

“Sao  mới  là  cúng  dường  Như  Lai?” 

Phật  dạy: 

“Người  nào  biết  lãnh  thọ  và  thực  hành  đúng  Chánh  pháp,  mới  là 
người  cúng  dường  Như  Lai.  ” 

Quán  sát  ý  nghĩa  này,  Phật  nói  bài  kệ: 

Phật  ở  giữa  Song  thọ, 

Nằm  nghiêng,  tâm  không  loạn. 

Thần  cây  tâm  thanh  tịnh, 

Rải  hoa  lên  trên  Phật. 

A-nan  hỏi  Phật  rằng: 

Thế  nào  là  cúng  dường? 

Nghe  pháp  và  thực  hành, 

Cúng  clường  bằng  hoa  giác. 

Hoa  vàng  như  bánh  xe, 

Chưa  phải  cúng  dường  Phật. 

Am,  giới,  nhập  vô  ngã, 

Là  cúng  dường  bậc  nhất. 

Lúc  đó  ông  Phạm-ma-na112  cầm  quạt  đứng  hầu  quạt  trước  Phật, 
Phật  bảo: 

“Ngươi  hãy  tránh  ra,  chớ  đứng  ở  trước  Ta.” 

A-nan  nghe  vậy  thầm  lặng  suy  nghĩ:  “Phạm-ma-na  thường 
hầu  hạ  Phật,  cung  cấp  mọi  sự  cần  thiết,  tôn  kính  Như  Lai  không  hề 
chán  nản.  Nay  vào  ngày  cuối  cùng,  lẽ  để  cho  ông  chăm  sóc,  chứ 
sao  Phật  lại  đuổi  đi,  là  có  ý  gì?”  Rồi  A-nan  sửa  lại  y  phục,  đến 

Phạm-ma-na  5Ẽ  Jp  l|3,  No. 7:  Ưu-bà-ma-na  fg  ìệ;  i|3;  Paoli:  Upavaoòa. 
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trước  Phật,  bạch  rằng: 

“Phạm-ma-na  thường  hầu  hạ  Phật,  cung  cấp  mọi  sự  cần  thiết, 
tôn  kính  Như  Lai  không  hề  chán  nản.  Nay  vào  ngày  cuối  cùng,  lẽ  để 
cho  ông  xem  sóc,  chứ  sao  Phật  lại  đuổi  đi,  là  có  ý  gì?” 

Phật  nói: 

“Phía  ngoài  thành  Câu-thi  này  mười  hai  do-tuần,  thảy  đều  là 
chỗ113  các  vị  Đại  Thiên  thần,  chật  ních  không  có  khoảng  trông.  Họ  đều 
than  phiền:  ‘Vị  Tỳ-kheo  này  sao  đứng  choán  trước  Phật.  Nay  giờ  phút 
cuối  cùng  Phật  sắp  vào  Niết-bàn,  chúng  ta  các  thần  muốn  đến  chiêm 
bái  một  lần,  mà  vị  Tỳ-kheo  đó  với  oai  đức  lớn  lao,  ánh  sáng  chói  che 
không  cho  chúng  ta  được  gần  Phật  để  lễ  bái  cúng  dường.’  Này  A-nan, 
vì  thế  mà  Ta  bảo  tránh  ra.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Chẳng  hay  vị  Tỳ-kheo  đó  xưa  kia  chứa  phúc  đức  gì,  tu  hạnh 
nghiệp  gì  mà  nay  có  oai  đức  như  thế?” 

Phật  dạy:  “Vào  kiếp  thứ  chín  mươi  mốt  trong  đời  quá  khứ,  có 
Đức  Phật  ra  đời  hiệu  là  Tỳ-bà-thi.  Vị  Tỳ-kheo  đó,  lúc  ấy  đem  tâm 
hoan  hỷ  cầm  cây  đuốc  cỏ  soi  sáng  vào  ngôi  tháp  của  Phật,  nhờ  đó  nay 
ông  được  có  oai  quang  chiếu  suốt  cả  hai  mươi  tám  tầng  trời,  ánh  sáng 
của  chư  Thiên  thần  không  thể  sánh  kịp”. 

Rồi  thì,  A-nan  rời  khỏi  chỗ  ngồi,  trịch  áo  bày  vai  hữu,  quỳ 
xuống,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Xin  Phật  chớ  diệt  độ  tại  chỗ  đất  hoang  vu  trong  thành  chật 
hẹp  thô  lậu  này.  Vì  sao?  Hiện  có  các  nước  lớn  như  Chiêm-bà,  nước 
Tỳ-xá-ly,  thành  Vương  xá,  nước  Bạt-kỳ,  nước  Xá-vệ,  nước  Ca-tỳ- 
la-vệ,  nước  Ba-la-nại.  Ớ  đó  nhân  dân  đông  đúc,  nhiều  người  tín  mộ 
Phật  pháp.  Phật  diệt  độ  tại  các  chỗ  đó,  ắt  nhiều  người  cung  kính, 
cúng  dường  xá-lợi.” 

Phật  dạy:  “Thôi,  đủ  rồi,  chớ  có  nhận  xét  như  thế.  Chớ  cho  nơi 
này  là  bỉ  lậu.  Vì  sao  thế?  Khi  xưa  tại  nước  này,  có  vị  vua  tên  Đại 
Thiện  Kiến114  và  thành  này  lúc  đó  tên  là  Câu-xá-bà-đề115.  Đô  thành 


113  Nguyên  văn:  cư  trạch  JH  Tỉ,  nghĩa  đen  là  nhà  ở,  có  lẽ  không  chính  xác. 

1 14  Đại  Thiện  Kiến  X  Sr  M;  Paoli:  Mahaosudassana. 

115  Câu-xá-bà-đề  #  ¥  íi,  hoặc  phiên  âm  Cưu-thi-bà-đế  Jt§  p  ¥  ĩfr,  Cưu-di- 
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của  vua  dài  bôn  trăm  tám  mươi  dặm,  rộng  hai  trăm  tám  mươi  dặm. 
Bấy  giờ  được  mùa  lúa  rẻ,  nhân  dân  phồn  thịnh.  Thành  này  có  bảy 
lớp,  bao  quanh  cũng  có  bảy  lớp  lan  can,  chạm  trổ  văn  vẻ,  linh  báu 
treo  xen.  Móng  thành  bề  sâu  ba  nhẫn,  lên  cao  mười  hai  nhẫn.  Lâu 
đài  trên  thành  cao  mười  nhẫn.  Vòng  cột  ba  nhẫn.  Thành  vàng  thì 
cửa  bạc,  thành  bạc  thì  cửa  vàng,  thành  lưu  ly  thì  cửa  thủy  tinh, 
thành  thủy  tinh  thì  cửa  lưu  ly.  Quanh  thành  trang  nghiêm  bằng  tứ 
bảo,  xen  kẽ  lan  can  bằng  tứ  bảo.  Lầu  vàng  thì  treo  linh  bạc,  lầu  bạc 
thì  treo  linh  vàng.  Có  hào  bảy  lớp,  mọc  đầy  hoa  sen  xanh,  vàng,  đỏ, 
trắng.  Đáy  hào  toàn  lát  bằng  cát  vàng.  Hai  bên  bờ  hào  có  nhiều 
cây  Đa-lân116.  Cây  vàng  thì  lá  hoa  trái  bạc.  Cây  bạc  thì  lá  hoa  trái 
vàng.  Cây  thủy  tinh  thì  hoa  trái  lưu  ly.  Cây  lưu  ly  thì  hoa  trái  thủy 
tinh.  Giữa  đám  cây  Đa-lân  có  ao  tắm.  Dòng  nước  sâu,  trong,  thanh 
khiết  không  dơ.  Hai  bên  bờ  ao  lát  bằng  gạch  tứ  bảo.  Thang  bằng 
vàng  thì  bậc  thang  bằng  bạc.  Thang  bạc  thì  bậc  bằng  vàng.  Thềm 
cấp  bằng  lưu  ly  thì  bậc  thềm  bằng  thủy  tinh.  Thềm  cấp  bằng  thủy 
tinh  thì  lưu  ly  làm  bậc.  Chung  quanh,  lan  can  vây  bọc  liên  tiếp 
nhau.  Trong  thành  ấy  nơi  nào  cũng  sanh  cây  Đa-lân.  Cây  vàng  thì 
lá  hoa  trái  bạc.  Cây  bạc  thì  lá  hoa  trái  vàng.  Cây  thủy  tinh  thì  hoa 
trái  lưu  ly.  Cây  lưu  ly  thì  hoa  trái  thủy  tinh.  Khoảng  giữa  các  cây  có 
các  ao  bằng  tứ  bảo,  sanh  bôn  loại  hoa.  Đường  xá  ngay  ngắn,  hàng 
ngũ  tương  đương.  Gió  thổi,  hoa  rơi  lá  bay  hai  bên  đường.  Gió  nhẹ 
thổi  qua  các  cây  báu,  phát  ra  âm  thanh  dịu  dàng  như  thiên  nhạc. 
Người  trong  nước,  trai  gái  lớn  nhỏ,  dạo  chơi  vui  vẻ  giữa  các  cây. 
Nước  ấy  thường  có  mười  loại  âm  thanh:  Tiếng  vỏ  sò,  tiếng  trông, 
tiếng  ba  la,  tiếng  ca,  tiếng  múa,  tiếng  thổi,  tiếng  voi,  tiếng  ngựa, 
tiếng  xe  cộ,  tiếng  ẩm  thực,  tiếng  cười  đùa. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  có  đủ  bảy  báu.  Vua  cũng  có  đủ  bốn  đức. 
Bảy  báu  là:  bánh  xe  vàng  báu,  voi  trắng  báu,  ngựa  xanh  báu,  thần 
châu  báu,  ngọc  nữ  báu,  cư  sĩ  báu  và  quân  binh  báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  bánh  xe  vàng  báu  như  thế  nào? 

“Thường  vào  ngày  rằm  trăng  tròn,  vua  tắm  gội  nước  hương, 


việt  H  s,  Câu-na-việt  fíịj  i|3  íg;  Pa0 li:  Kusa0vati. 
n<’  Đa  lân  Pa0li:  Ta0la,  loại  cây  cao,  laù  dùng  cheùp  saùch. 
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lên  ngồi  tại  bảo  điện,  có  thể  nữ  bao  quanh,  tự  nhiên  có  bánh  xe 
báu  hiện  ra  trước  mặt;  vành  xe  có  ngàn  căm  sáng  chói,  do  thợ  trời 
làm  chớ  không  phải  đời  có  được.  Bánh  xe  toàn  bằng  chân  kim, 
đường  kính  bằng  một  trượng  tư.  Khi  ấy  vua  Đại  Thiện  Kiến  thầm 
nghĩ:  ‘Ta  từng  nghe  các  bậc  tiên  túc  kỳ  cựu  nói:  nếu  vua  Quán 
đảnh  dòng  Sát-lỵ,  đến  ngày  rằm  trăng  tròn,  tắm  gội  nước  hương, 
lên  ngồi  tại  bảo  điện,  có  thể  nữ  bao  quanh,  thời  tự  nhiên  có  bánh 
xe  vàng  hiện  đến  trước  mặt,  bánh  xe  có  ngàn  căm,  ánh  sáng  rực  rỡ, 
là  tác  phẩm  của  thợ  nhà  trời  chứ  không  phải  do  con  người  làm, 
được  làm  thành  bằng  vàng  thật,  đường  kính  trượng  tư,  khi  đó  được 
gọi  là  Chuyển  luân  thánh  vương.  Nay  có  bánh  xe  báu  ấy  hiện  đến 
há  không  là  đây  chăng?  Ta  hãy  thử  coi  xe  đó  thế  nào?’ 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  liền  triệu  bôn  thứ  binh,  hướng  về  phía 
bánh  xe  vàng,  trịch  áo  bày  vai  phải,  đầu  gối  phải  quỳ  sát  đất,  rồi 
lấy  tay  phải  vỗ  lên  bánh  xe  và  nói:  ‘Ngươi  hãy  theo  đúng  phép  mà 
vận  chuyển  về  phương  Đông,  chớ  trái  lệ  thường.’  Bánh  xe  liền 
chuyển  về  phương  Đông.  Vua  bèn  dẫn  bôn  chủng  quân  binh  đi  theo 
bánh  xe  vàng,  trước  bánh  xe  vàng  có  bôn  vị  thần  dẫn  đường.  Đến 
chỗ  xe  vàng  ngừng  thì  vua  cũng  dừng  xe.  Bấy  giờ,  các  tiểu  quốc 
phương  Đông  thấy  đại  vương  đến,  họ  đem  bát  vàng  đựng  lúa  bạc, 
bát  bạc  đựng  lúa  vàng  đến  trước  vua,  cúi  đầu  tâu  rằng:  ‘Đại  vương 
đến,  thật  lành  thay!  Nay  phương  Đông  này  đất  ruộng  phì  nhiêu,  nhân 
dân  sung  túc,  chí  tánh  nhân  hòa,  từ  hiếu  trung  thuận.  Cúi  mong  Thánh 
vương  lấy  chánh  pháp  trị  hóa  chôn  này,  chúng  tôi  xin  cung  cấp  hầu  hạ, 
vâng  chịu  mọi  việc  cần  dùng.’  Vua  Đại  Thiện  Kiến  nói  với  các  tiểu 
vương:  ‘Thôi  thôi  chư  hiền!  Thế  là  các  ngươi  đã  cúng  dường  ta  rồi  đó. 
Các  ngươi  nên  lấy  chánh  pháp  mà  trị  dân,  chớ  làm  cho  thiên  lệch, 
không  để  cho  quốc  nội  có  hành  vi  phi  pháp.  Đó  tức  là  ta  trị  hóa.’  Các 
tiểu  vương  vâng  lệnh.  Họ  liền  theo  vua  đi  tuần  khắp  nước,  đến  tận 
mé  biển  Đông  mđi  trở  về. 

“Vua  lần  lượt  đi  về  phương  Nam,  rồi  phương  Tây,  phương  Bắc. 
Hễ  bánh  xe  vàng  đến  ở  đâu  thì  các  quốc  vương  đều  đến  công  hiến  như 
các  tiểu  quốc  phương  Đông  vậy. 

“Bấy  giờ,  vua  Đại  Thiện  Kiến  sau  khi  đã  theo  bánh  xe  vàng 
đi  khắp  bôn  biển,  đem  chánh  đạo  khai  hóa,  an  ủi  dân  chúng  xong 
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trở  về  thành  Câu-xá-bà-đề  của  bổn  quốc,  thì  bánh  xe  vàng  dừng  lại 
trên  không  trung  ngay  cửa  cung  điện.  Vua  Đại  Thiện  Kiến  vui 
mừng  phấn  khởi  nói:  ‘Bánh  xe  vàng  báu  này  thật  là  điềm  tốt  của 
ta.  Nay  ta  chính  thật  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’  Đó  là  sự  thành 
tựu  bánh  xe  vàng  báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  voi  trắng  báu  như  thế  nào? 

“Lúc  bấy  giờ,  vào  buổi  sáng  sớm,  vua  Đại  Thiện  Kiến  đang  ngồi 
trên  chánh  điện,  tự  nhiên  voi  báu  hốt  nhiên  xuất  hiện  trước  mặt.  Lông 
nó  thuần  trắng.  Bảy  chỗ  đầy  đặn.  Có  thể  bay  được.  Đầu  nó  tạp  sắc. 
Sáu  ngà  thon  nhọn,  xen  cẩn  bằng  vàng  ròng.  Sau  khi  nhìn  thấy,  vua 
tự  nghĩ:  ‘Con  voi  này  khôn.  Nếu  khéo  huấn  luyện,  có  thể  cưỡi.’ 
Bèn  sai  huấn  luyện  thử.  Tập  các  khả  năng  đều  đủ.  Khi  ấy  vua  Đại 
Thiện  Kiến  muôn  tự  mình  thử  voi,  bèn  cưỡi  lên,  rồi  vào  lúc  sáng  sớm, 
ra  khỏi  thành,  chu  du  khắp  bôn  biển.  Đến  giờ  cơm  thì  đã  về  tới.  Thấy 
thế,  vua  Thiện  Kiến  phấn  khởi  nói:  ‘Con  voi  trắng  báu  này  thật  sự  là 
điềm  lành  cho  ta.  Nay  ta  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương’.  Đó  là 
sự  thành  tựu  voi  trắng  báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  ngựa  báu  như  thế  nào? 

“Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  vua  Đại  Thiện  Kiến  đang  ngồi  trên 
chánh  điện,  tự  nhiên  ngựa  báu  hốt  nhiên  xuất  hiện  trước  mắt.  Lông  nó 
màu  xanh,  bờm  đỏ.  Đuôi,  đầu  và  cổ,  như  voi.  Nó  có  khả  năng  bay. 
Khi  ấy  vua  Thiện  Kiến  tự  nghĩ:  ‘Con  ngựa  này  khôn.  Nếu  huấn  luyện 
kỹ,  có  thể  cưỡi.’  Rồi  vua  sai  huấn  luyện  thử,  tập  đủ  các  khả  năng.  Khi 
vua  Thiện  Kiến  muốn  tự  mình  thí  nghiệm  ngựa  báu,  bèn  cưỡi  lên,  vào 
lúc  sáng  sớm,  ra  khỏi  thành,  chu  du  bốn  biển.  Đến  giờ  ăn  thì  đã  về 
tới.  Vua  Thiện  Kiến  phấn  khởi  nói:  ‘Con  ngựa  báu  màu  xanh  này  thật 
sự  là  điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương,  đó 
là  sự  thành  tựu  ngựa  trắng  báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  thần  châu  báu  như  thế  nào? 

“Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  vua  Đại  Thiện  Kiến  đang  ngồi  trên 
chánh  điện,  tự  nhiên  thần  châu  báu  hốt  nhiên  xuất  hiện  trước  mắt. 
Màu  sắc  tinh  chất,  trong  suốt,  không  có  tỳ  vết.  Thấy  rồi,  vua  nói:  ‘Hạt 
châu  này  đẹp  quá.  Ánh  sáng  của  nó  có  thể  rọi  sáng  cả  nội  cung.’ 
Rồi  vua  muốn  thử  hạt  châu  ấy,  bèn  gọi  bốn  chủng  quân  binh  vào,  đặt 
bảo  châu  này  ở  trên  tràng  phan.  Vào  lúc  nửa  đêm  trời  tôi,  mang  nó  ra 
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ngoài  thành.  Ánh  sáng  của  hạt  châu  này  rọi  sáng  tất  cả  quân  binh, 
chẳng  khác  gì  ban  ngày.  Ớ  vòng  ngoài  quân  binh,  nó  lại  chiếu  sáng  cả 
một  do-tuần.  Người  trong  thành  đều  thức  dậy  làm  việc,  vì  cho  là  ban 
ngày.  Vua  Đại  Thiện  Kiến  phấn  khởi  nói:  ‘Nay  hạt  thần  châu  báu  này 
thật  sự  là  điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh 
vương,  đó  là  sự  thành  tựu  thần  châu  báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  ngọc  nữ  báu  như  thế  nào? 

“Khi  ấy  ngọc  nữ  báu  hốt  nhiên  xuất  hiện.  Nhan  sắc  thung  dung, 
diện  mạo  đoan  chánh,  không  cao,  không  thấp,  không  thô,  không  tế, 
không  đen,  không  trắng,  không  cương,  không  nhu;  đông  thì  thân  ấm; 
hè  thì  thân  mát;  các  lỗ  chân  lông  trên  khắp  thân  thể  toát  ra  mùi  hương 
Chiên-đàn;  miệng  thở  ra  hương  hoa  Ưu-bát-la;  nói  năng  dịu  dàng;  cử 
động  khoan  thai;  đứng  dậy  trước,  ngồi  xuống  sau,  không  hề  mất  nghi 
tắc.  Vua  Thiện  Kiến  lúc  bấy  giờ  thanh  tịnh  không  nhiễm  trước.  Tâm 
không  hề  có  chút  ý  niệm  gì,  huống  hồ  gần  gũi.  Bấy  giờ  vua  Thiện 
Kiến  phấn  khởi  nói:  ‘Ngọc  nữ  này  thật  là  điềm  lành  của  ta.  Ta  nay 
thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’  Đó  là  sự  thành  tựu  về  ngọc  nữ 
báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  cư  sĩ  báu  như  thế  nào? 

“Khi  ấy  cư  sĩ  trượng  phu  hốt  nhiên  tự  xuất  hiện.  Kho  báu  tự 
nhiên  có.  Tài  sản  vô  lượng.  Cư  sĩ  có  túc  phước  nên  con  mắt  có  thể 
nhìn  suốt  thấy  mỏ  báu  dưới  lòng  đất.  Vật  hữu  chủ  hay  vô  chủ,  đều 
nhìn  mà  biết  hết.  Nếu  có  chủ,  ông  có  thể  gìn  giữ  hộ.  Nếu  vô  chủ,  ông 
thu  lấy  đem  hiến  cho  vua  dùng.  Cư  sĩ  báu  đi  đến  tâu  vua:  ‘Đại  vương, 
có  vật  công  hiến,  vua  đừng  lo  buồn.  Tôi  có  thể  tự  giải  quyết.’  Bấy 
giờ,  vua  Đại  Thiện  Kiến  muôn  thử  cư  sĩ  báu,  bèn  ra  lệnh  chuẩn  bị 
thuyền  để  du  hí.  Vua  bảo  cư  sĩ:  ‘Ta  cần  vàng.  Ngươi  hãy  kiếm  nhanh 
cho  ta.’  Cư  sĩ  tâu:  ‘Đại  vương,  xin  hãy  chờ  giây  lát.  Đợi  lên  bờ  đã.’ 
Vua  tìm  cách  thúc  hối:  ‘Ta  dừng  đây.  Đang  cần  dùng.  Ngươi  đem  đến 
ngay!’  Khi  ấy  cư  sĩ  bị  vua  ra  lệnh  nghiêm,  bèn  quỳ  ngay  trên 
thuyền,  dùng  tay  phải  thọc  vào  trong  nước.  Bình  báu  từ  trong  nước 
cùng  lên  theo  tay.  Như  con  sâu  leo  cây,  cũng  như  thế,  với  cư  sĩ  báu, 
bảo  vật  từ  trong  nước  duyên  theo  tay  mà  xuất  hiện  đầy  thuyền.  Rồi 
ông  tâu  vua:  ‘Vừa  rồi  Đại  vương  nói  cần  báu.  Nhưng  cần  bao  nhiêu?’ 
Vua  Thiện  Kiến  nói  vđi  cư  sĩ:  ‘Thôi,  đủ  rồi.  Ta  không  cần  dùng  gì. 
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Chỉ  là  để  thử  nhau  mà  thôi.  Ngươi  nay  như  thế  là  đã  công  hiến  cho 
ta  rồi  đó.’  Cư  sĩ  kia  nghe  vua  nói  như  vậy  liền  ném  trả  bảo  vật 
xuống  nước.  Vua  Thiện  Kiến  phấn  khởi  nói:  ‘Cư  sĩ  báu  này  thật  sự 
là  điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’ 
Đó  là  thành  tựu  cư  sĩ  báu. 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  chủ  binh  báu  như  thế  nào? 

“Khi  ấy  chủ  binh  báu  hốt  nhiên  xuất  hiện,  trí  mưu,  hùng 
mãnh,  thao  lược,  quyết  đoán.  Rồi  chủ  binh  đi  đến  chỗ  vua,  tâu: 
‘Đại  vương,  nếu  có  chỗ  cần  chinh  phạt,  xin  đừng  lo  lắng.  Tôi  có  thể 
tự  mình  giải  quyết.’  Vua  Thiện  Kiến  lúc  ấy  muôn  thử  chủ  binh  báu, 
liền  cho  tập  họp  bôn  chủng  binh  và  nói  với  chủ  binh  rằng:  ‘Ngươi 
nay  dụng  binh,  chưa  tập  họp  hãy  tập  họp;  đã  tập  họp  hãy  giải  tán; 
chưa  nghiêm  hãy  nghiêm;  đã  nghiêm  hãy  cho  buông  lỏng;  chưa  đi 
hãy  bảo  đi;  đã  đi  hãy  bảo  dừng.’  Chủ  binh  báu  nghe  vua  nói  xong, 
liền  điều  khiển  bôn  chủng  quân  khiến  cho  chưa  tập  họp  thì  tập  họp; 
đã  tập  họp  thì  giải  tán;  chưa  nghiêm  thì  nghiêm  chỉnh;  đã  nghiêm 
chỉnh  thì  cho  buông  lỏng;  chưa  đi,  bảo  đi;  đã  đi,  bảo  dừng.  Vua 
Thiện  Kiến  lúc  ấy  phấn  khởi  nói:  ‘Chủ  binh  báu  này  thật  sự  là 
điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’  Đó 
là  chủ  binh  báu. 

“Này  A-nan,  đó  là  vua  Đại  Thiện  Kiến  thành  tựu  bảy  báu. 

“Thế  nào  là  bôn  thần  đức?  Một  là  sống  lâu,  không  yểu,  không  ai 
sánh  bằng.  Hai  là  thân  thể  cường  tráng,  không  bệnh  hoạn,  không  ai 
sánh  bằng.  Ba  là  nhan  mạo  đoan  chánh,  không  ai  sánh  bằng.  Bốn  là 
kho  báu  tràn  đầy,  không  ai  sánh  bằng. 

“Đó  là  Chuyển  luân  thánh  vương  thành  tựu  bảy  báu  và  bốn 
thần  đức. 

“A-nan,  một  thời  gian  lâu  vua  Thiện  Kiến  mới  bảo  đánh  xe 
xuất  du  hậu  viên.  Vua  bảo  người  đánh  xe:  ‘Ngươi  đánh  xe  đi  thong 
thả.  Vì  sao  vậy?  Ta  muôn  xem  xét  kỹ  nhân  dân  có  được  an  lạc,  không 
hoạn  nạn  xảy  ra  chăng.’  Lúc  bấy  giờ,  nhân  dân  trong  nước  đi  đường 
mà  gặp,  liền  nói  với  kẻ  đánh  xe:  ‘Ngươi  hãy  cho  đi  chậm.  Tôi  muôn 
ngắm  rõ  uy  nhan  của  Thánh  vương.’  Này  A-nan,  khi  ấy  vua  Thiện 
Kiến  vỗ  về  trìu  mến  nhân  dân  như  cha  yêu  con.  Quốc  dân  kính  mộ 
vua  như  con  kính  cha.  Có  gì  quý  hiếm  họ  đem  dâng  vua:  ‘Cúi  xin  đức 
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vua  nạp  thọ,  tùy  ý  sử  dụng.’  Vua  bảo:  ‘Thôi  đủ  rồi,  các  khanh.  Ta  có 
đủ  tài  bảo  cần  dùng  rồi.  Các  khanh  hãy  cất  lấy  mà  dùng.” 

“Vào  lúc  khác  vua  nghĩ:  ‘Ta  muốn  tạo  tác  cung  quán.’  Khi 
vừa  có  ý  nghĩ  đó  thì  người  trong  nước  đến  chỗ  vua,  tâu:  ‘Tôi  xin  xây 
dựng  cung  điện  cho  vua.’  Vua  bảo:  ‘Ta  cho  như  vậy  là  đã  được  các  ngươi 
cúng  dường  rồi.  Ta  sẩn  có  tài  bảo  để  lo  liệu.’  Quốc  dân  lặp  lại  thỉnh  cầu: 
‘Chúng  tôi  xin  xây  dựng  cung  điện  cho  vua.’  Vua  bảo:  ‘Tùy  ý  các  ngươi 
muốn’.  Quốc  dân  được  lệnh,  liền  đem  tám  mươi  bốn  ngàn  chiếc  xe  chở 
vàng  đến  thành  Câu-xá-bà  để  tạo  lập  Chánh  pháp  điện117.  Khi  ấy  vị 
Thiên  thần  thợ  khéo  ở  trời  Đao-lợi  tự  nghĩ:  ‘Chỉ  có  ta  mới  có  khả  năng 
xây  dựng  Chánh  pháp  điện  cho  vua  Đại  Thiện  Kiến.’ 

“Này  A-nan,  khi  ấy  Thiên  thần  khéo  xây  dựng  Chánh  pháp  điện 
dài  sáu  mươi  dặm,  rộng  ba  mươi  dặm,  được  trang  sức  bằng  tứ  bảo. 
Mặt  nền  bằng  phẳng.  Thềm  được  lát  bảy  lớp  gạch  báu.  Pháp  điện  có 
tám  muôn  ngàn  cây  cột.  Thân  cột  bằng  vàng  thì  chóp  cột  bằng  bạc. 
Thân  cột  bạc  thì  chóp  cột  vàng.  Bằng  lưu  ly  và  thủy  tinh  cũng  vậy. 
Bao  quanh  điện  là  bôn  lớp  lan  can,  đều  được  làm  bằng  tứ  bảo.  Lại  có 
bốn  thềm  cấp  cũng  bằng  tứ  bảo.  Trên  pháp  điện  ấy  có  tám  vạn  bôn 
ngàn  lầu  báu.  Lầu  bằng  vàng  thì  các  cửa  sổ  bằng  bạc.  Lầu  bằng  bạc, 
cửa  sổ  bằng  vàng.  Bằng  thủy  tinh  và  lưu  ly  cũng  vậy.  Lầu  vàng  thì 
giường  bạc.  Lầu  bạc,  giường  vàng.  Chăn  đệm  mềm  mại  được  dệt  bằng 
kim  lũ  trải  trên  giường.  Bằng  thủy  tinh  và  lưu  ly  cũng  vậy.  Ánh  sáng 
của  cung  điện  chói  lọi  làm  hoa  mắt  mọi  người,  như  mặt  trời  lúc  cực 
sáng  không  ai  có  thể  nhìn  được. 

“Bấy  giờ,  vua  Thiện  Kiến  phát  sanh  ý  nghĩ:  ‘Nay  ở  hai  bên 
điện,  ta  hãy  lập  nhiều  ao  và  vườn  cây  Đa-lân.’  Vua  bèn  cho  lập  vườn. 
Ngang  dọc  một  do-tuần.  Vua  lại  nghĩ:  ‘Ớ  trước  pháp  điện  ta  hãy  lập 
một  ao  pháp.  Bèn  cho  xây  ao  pháp,  ngang  dọc  một  do-tuần.  Nước 
ao  trong  lắng,  tinh  khiết,  không  bợn  dơ.  Đáy  ao  lát  bằng  gạch  tứ 
bảo.  Bao  quanh  ao  là  lan  can,  đều  làm  bằng  bôn  thứ  báu:  hoàng 
kim,  bạch  ngân,  thủy  tinh  và  lưu  ly.  Nước  trong  ao,  mọc  xen  lẫn  các 
thứ  hoa  như  Ưu-bát-la,  Ba-đầu-ma,  Câu-vật-đầu,  Phân-đà-lỵ.  Hoa 


Pháp  điện,  hay  Chánh  pháp  điện  IE  ;'Ề  IU,  Thiện  pháp  đường  #  >Ề  iỊ;  Paưli: 
Sudhamma-sabha0,  hội  trường  Chánh  pháp. 
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tỏa  ra  hương  thơm  sực  nức  khắp  nơi.  Khoảng  đất  ở  bôn  mặt  ao  mọc 
các  thứ  hoa  như  A-hê-vật-đa,  Chiêm-bặc,  Ba-la-la,  Tu-mạn-đà,  Bà- 
sư-ca,  Đàn-cu-ma-lê.  Vua  sai  người  trông  coi  ao.  Những  ai  đi  ngang  qua, 
dẫn  xuống  ao  tắm,  mát  mẻ  vui  đùa  tùy  ý  thích,  cần  nước  tương  thì  cho 
nước  tương.  Cần  thức  ăn  thì  cho  thức  ăn.  Y  phục,  hương  hoa,  xe  ngựa,  tài 
bảo  các  thứ,  đều  không  để  nghịch  ý  người. 

“A-nan,  bấy  giờ  vua  Thiện  Kiến  có  tám  vạn  bốn  ngàn  voi, 
trang  sức  bằng  vàng  bạc,  tua  dải  bằng  bảo  châu,  tề  tượng  vương118 
là  bậc  nhất.  Có  tám  vạn  bốn  ngàn  ngựa,  trang  sức  bằng  vàng  bạc, 
tua  dải  bằng  bảo  châu,  lực  mã  vương  là  bậc  nhất.  Có  tám  vạn  bôn 
ngàn  cỗ  xe,  lót  bằng  da  sư  tử,  trang  nghiêm  bằng  tứ  bảo,  kim  luân 
bảo  là  bậc  nhất.  Có  tám  muôn  bốn  ngàn  hạt  châu,  thần  châu  bảo  là 
bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  ngọc  nữ,  ngọc  nữ  báu  là  bậc  nhất. 
Tám  vạn  bôn  ngàn  cư  sĩ,  cư  sĩ  báu  là  bậc  nhất.  Tám  vạn  bôn  ngàn 
Sát-lỵ,  chủ  binh  báu  là  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  thành,  Câu-thi- 
bà-đề  là  bậc  nhất.  Tám  vạn  bôn  ngàn  cung  điện,  Chánh  pháp  điện 
là  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  lầu,  Đại  chánh  lầu  là  bậc  nhất. 
Tám  vạn  bôn  ngàn  giường,  thảy  đều  bằng  các  thứ  báu  hoàng  kim, 
bạch  ngân;  bên  trên  giường  trải  nệm  lông,  chăn  lông  các  thứ119. 
Tám  vạn  bôn  ngàn  ức  áo  bằng  các  thứ  vải  như  sơ-ma,  ca-thi,  kiếp- 
ba120  là  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  thức  ăn,  mỗi  ngày  dọn  mỗi 
món  khác  nhau. 

“A-nan,  bấy  giờ,  vào  buổi  sáng  sớm,  vua  Thiện  Kiến  cưỡi  tề 
tượng  vương,  cùng  với  tám  vạn  bôn  ngàn  thớt  voi,  ra  khỏi  thành 
Câu-thi,  xem  xét  thiên  hạ,  đi  khắp  bốn  biển.  Trong  khoảng  chốc 
lát,  trở  về  thành  ăn  cơm.  Rồi  cưỡi  lực  mã  bảo,  cùng  với  tám  vạn 
bôn  ngàn  ngựa,  vào  buổi  sáng  sớm,  ra  khỏi  thành  xuất  du,  xem  xét 
thiên  hạ,  đi  khắp  bôn  biển.  Trong  chốc  lát,  trở  về  thành  ăn  cơm. 
Cưỡi  xe  kim  luân,  lực  mã  bảo  kéo,  cùng  vđi  tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ 
xe,  vào  buổi  sáng  sđm  xuất  du,  xem  xét  thiên  hạ,  đi  khắp  bôn  biển. 


118-  Tề  W,TNM  if. 

119,  Hán:  cù  lũ  sáp  đẳng  uyển  diên  $bH. 

12(X  Sơ-ma  ịỵi  Pacli:  khoma;  ca-thi  ỈỊịịị  P;  Pacli:  kacsika;  kiếp-ba  ịìj  /JỄ;  Pacli: 
kappaosika. 
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Trong  chốc  lát  trở  về  thành  ăn  cơm.  Cùng  với  tám  vạn  bôn  ngàn 
minh  châu,  dùng  thần  châu  bảo  soi  sáng  nội  cung.  Ngày  đêm  luôn 
luôn  sáng.  Vđi  tám  vạn  bốn  ngàn  ngọc  nữ,  ngọc  nữ  bảo  khôn 
ngoan,  khéo  léo,  hầu  hạ  phục  thị  hai  bên.  Với  tám  vạn  bôn  ngàn  cư 
sĩ,  mọi  thứ  nhu  yếu  đều  giao  cho  cư  sĩ  báu  lo.  Với  tám  vạn  bôn 
ngàn  Sát-lỵ,  nếu  có  chinh  phạt,  giao  cho  chủ  binh  báu.  Với  tám  vạn 
bôn  ngàn  thành,  thủ  đô  trụ  sở  thường  trực  ở  Câu-thi  thành.  Với  tám 
vạn  bốn  ngàn  cung  điện,  vua  thường  ngự  ở  Chánh  pháp  điện.  Với  tám 
vạn  bốn  ngàn  lầu,  chỗ  vua  thường  nghỉ  là  Đại  chánh  lầu.  Với  tám  vạn 
bốn  ngàn  chỗ  ngồi,  vua  thường  ngồi  trên  tòa  pha  lê,  vì  để  an  thiền. 
Với  tám  vạn  bôn  ngàn  ức  y,  trang  sức  bằng  thượng  diệu  bảo,  tùy  ý  mà 
mặc  để  che  người  cho  khỏi  hổ  thẹn.  Với  tám  vạn  bốn  ngàn  thức  ăn, 
vua  thường  ăn  thức  ăn  tự  nhiên.  Vì  là  tri  túc. 

“Khi  tám  vạn  bôn  ngàn  thớt  voi  hiện  đến,  chúng  dày  xéo,  dẫm 
đạp,  làm  hại  chết  chúng  sanh  không  kể  xiết.  Vua  bèn  tự  nghĩ:  ‘Đám 
voi  này  làm  thương  tổn  chúng  sanh  quá  nhiều.  Từ  nay  về  sau,  cứ  một 
trăm  năm  mới  cho  hiện  một  con  voi.  Lần  lượt  như  vậy  cho  đến  hết 
vòng  thì  quay  trở  lại’.” 


□ 
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III 


Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  A-nan: 

“Vua  Đại  Thiện  Kiến  thầm  nghĩ:  ‘Ta  sẩn  chứa  công  đức  gì,  tu 
được  điều  lành  gì  mà  nay  được  quả  báo  đẹp  đẽ  như  thế?’  Vua  lại  nhớ 
rằng  nhờ  ba  nhân  duyên  mà  gây  được  phúc  báo  đó.  Ba  nhân  duyên  ấy 
là  gì?  Một  là  Bô"  thí,  hai  là  Trì  giới,  ba  là  Thiền  tứ.  Vua  lại  suy  nghĩ: 
‘Nay  ta  đã  được  thọ  hưởng  phúc  báo  nhân  gian,  ta  hãy  tiến  tu  thêm  về 
phúc  nghiệp  cõi  trời.  Ta  hãy  tự  hạn  chế  và  bớt  đi;  lánh  chỗ  ồn  ào;  ẩn  ở 
chỗ  yên  tĩnh  để  tu  luyện  đạo  thuật.’  Rồi  vua  liền  sai  gọi  ngọc  nữ  Hiền 
Thiện  đến,  bảo  rằng:  ‘Nay  ta  đã  được  thọ  hưởng  phúc  báo  nhân  gian, 
ta  hãy  tiến  tu  thêm  về  phúc  nghiệp  cõi  trời.  Ta  hãy  tự  hạn  chế  và  bớt 
đi;  lánh  chỗ  ồn  ào;  ẩn  ở  chỗ  yên  tĩnh  để  tu  luyện  đạo  thuật.’  Ngọc  nữ 
đáp:  ‘Kính  vâng.  Xin  tuân  lời  Đại  vương  dạy.’  Rồi  sắc  lệnh  cho  cả 
trong  ngoài  từ  nay  miễn  sự  chầu  hầu.  Vua  liền  lên  pháp  điện,  vào  tòa 
lầu  bằng  vàng,  ngồi  trên  giường  ngự  bằng  bạc,  tư  duy  tham  dục  là  ác 
bất  thiện.  Với  giác  và  quán122,  có  hỷ  và  lạc  phát  sanh  từ  sự  viễn  ly, 
chứng  đắc  thiền  thứ  nhất.  Trừ  giảm  giác  và  quán,  nội  tín,  hoan 
duyệt123,  nhiếp  tâm  chuyên  nhất,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  và 


121  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  4,  “Du  Hành  kinh  Đệ  nhị  hậu” 
(Đại  I,  tr,23c-30b).  Tham  chieáu  Trung  A-hàm,  kinh  số  68,  “Đại  Thiện  Kiến 
Vương  kinh”;  Paoli:  D.17  Mahaosudassana-suttanta  (Deva  Dìg  ii.  4). 

122  Giác  n  và  quán  IU,  hay  cũng  nói  là  tầm  lp  và  tứ  fọ[;  Paoli:  vitakka  (Skt.:  vitarka) 
và  vicaora  (Skt.:  id.). 

123  Nội  tín  hoan  duyệt  F*g  fjg  f£.  Nghĩa  không  chính  xác.  Đối  chiếu  Paoli:  ajjham 
sampasaodana,  Skt.:  adhyaotma-samprasaodana.  Chân  Đế  dịch:  Nội  trừng  tịnh  1*3 
/§  }§;  Huyền  Trang:  Nội  đẳng  tịnh  1*3  tp  /#.  Do  sampasaodana  (samprasaodana) 
vừa  có  nghĩa  sự  tịch  tĩnh,  vừa  có  nghĩa  sự  hoan  hỷ.  Trong  trạng  thái  thiền,  đây 
nên  hiểu  là  sự  an  tịnh  nội  tâm. 
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lạc  do  định  sanh,  chứng  thiền  thứ  hai.  xả  hỷ  thủ  hộ124  chuyên  niệm 
không  loạn,  tự  cảm  biết  thân  lạc,  điều  mà  Hiền  thánh  mong  cầu, 
cùng  hành  với  hộ,  niệm  và  lạc125,  chứng  đắc  thiền  thứ  ba.  xả  bỏ 
khổ  và  lạc,  trừ  diệt  ưu  và  hỷ  từ  trước,  không  khổ,  không  lạc,  hộ  và 
niệm  thanh  tịnh126,  chứng  đắc  thiền  thứ  tư. 

“Rồi  vua  Thiện  Kiến  rời  khỏi  giường  ngự  bằng  bạc,  ra  khỏi  lầu 
vàng,  đi  đến  lầu  Đại  chánh,  ngồi  trên  giường  lưu  ly  tu  tập  về  Từ  tâm, 
rải  lòng  từ  đầy  khắp  một  phương  này  rồi  đến  một  phương  khác  cũng 
vậy,  trùm  khắp,  rộng  lớn,  không  hai,  không  hạn  lượng,  trừ  mọi  sân 
hận,  tâm  không  còn  chút  ganh  ghét,  mà  vui  điều  tĩnh  mặc  từ  nhu.  Rồi 
tiếp  tu  về  Bi  tâm,  Hỷ  tâm,  xả  tâm  cũng  như  thế. 

“Bấy  giờ,  ngọc  nữ  báu  thầm  tự  suy  nghĩ:  ‘Đã  lâu  không  thấy  tôn 
nhan,  tưởng  nên  đến  hầu  thăm  một  phen.  Nay  nên  diện  kiến  đức  vua.’ 
Rồi  ngọc  nữ  báu  Hiền  Thiện  nói  với  tám  vạn  bốn  ngàn  các  thể  nữ  rằng: 
‘Các  ngươi  mỗi  người  hãy  tắm  gội  nước  thơm,  trang  điểm  y  phục,  sở  dĩ 
như  vậy  vì  đã  lâu  chúng  ta  không  gặp  tôn  nhan,  nên  hãy  hầu  thăm  một 
phen.’  Thể  nữ  nghe  thế,  thảy  đều  trang  điểm  y  phục,  tắm  gội  sạch  sẽ. 
Rồi  ngọc  nữ  nói  với  chủ  binh  báu  thần  tập  họp  bôn  chủng  quân,  rằng: 
‘Đã  lâu  chúng  ta  không  gặp  tôn  nhan,  nên  hãy  hầu  thăm  một  phen.’ 
Chủ  binh  báu  thần  liền  tập  họp  bôn  chủng  quân,  thưa  với  ngọc  nữ  báu: 
‘Bốn  chủng  quân  đã  tập.  Nên  biết  thời.’  Rồi  ngọc  nữ  báu  dẫn  tám  vạn 
bôn  ngàn  thể  nữ,  cùng  với  bôn  thứ  quân  đi  đến  vườn  Kim-đa-lân127. 


124  Xả  hỷ  thủ  hộ  Jji  §  ÍỊX  tu,  nghĩa  không  chính  xác.  Đối  chiếu  Paoli:  pìtiyao  ca 
viraogao  upekkhako  ca  viharati,  lìa  bỏ  hỷ,  an  trú  xả.  Upekkhaka  (Skt. :  upekvvaka), 
xả,  trong  bản  Hán  trên  được  hiểu  là  thủ  hộ,  có  lẽ  do  động  từ  căn,  Skt,:  upa-ìk, 
vừa  có  nghĩa  trông  mong,  vừa  có  nghĩa  không  quan  tâm. 

125,  Nguyên  văn:  tự  tri  thân  lạc  Hiền  thánh  sở  cầu  hộ  niệm  lạc  hành  §  %ũ  M  ^ễXầễ 

dc  ts  &  ÊỆ  ÍT,  đoạn  văn  tối  nghĩa.  Đối  chiếu  Paoli:  sukhaóca  kaoyena 
paasisaỏvedeti  yam  tam  aoriyao  aocikkhanti  upekkhako  satimao  sukhavihaorì:  cảm 
nghiệm  lạc  bằng  tự  thân,  điều  các  bậc  Thánh  nói  là  sự  an  trú  lạc  cùng  với  xả  và 
niệm.  Trong  đây,  aocikkhanti,  vừa  có  nghĩa  nói,  vừa  có  nghĩa  tìm  tòi.  Hán:  lạc  hành; 
Paoli:  sukhaviharì:  sống  an  lạc  hay  an  trú  trong  cảm  giác  lạc. 

126,  Hộ  niệm  thanh  tịnh  ts  É:  /M  /#;  Paoli:  upekkhaosaoti  parisuddhim,  xả  niệm  thanh 
tịnh.  Xem  cht.  125. 

127  Kim-đa-lân  viên  #  1®  0B,  vườn  cây  Đa-la  (Paoli:  Taola)  bằng  vàng. 
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Âm  thanh  chấn  động  của  đại  chúng  vang  đến  vua.  Nghe  thế,  vua  đi 
đến  cửa  sổ  để  xem.  Ngọc  nữ  báu  lúc  ấy  đứng  một  bên  trước  cửa.  Thấy 
ngọc  nữ  báu,  vua  liền  nói:  ‘Ngươi  khỏi  bước  tới.  Ta  sẽ  ra  xem.’  Vua 
Thiện  Kiến  rời  tòa  pha  lê,  ra  khỏi  lầu  Đại  chánh,  đi  xuống  Chánh 
pháp  điện,  cùng  với  ngọc  nữ  đi  đến  vườn  Đa-lân,  ngồi  lên  chỗ  soạn 
sẩn.  Lúc  ấy  dung  sắc  vua  Thiện  Kiến  tươi  sáng  hơn  hẳn  bình  thường. 
Ngọc  nữ  báu  Hiền  thiện  tự  nghĩ:  ‘Nay,  sắc  mặt  Đại  vương  hơn  hẳn 
bình  thường.  Có  điềm  lạ  gì  chăng?’  Rồi  ngọc  nữ  báu  tâu  vua:  ‘Đại 
vương,  nay  nhan  sắc  khác  thường.  Há  không  phải  là  điềm  sắp  xả  thọ 
mạng  chăng?  Nay  tám  vạn  bốn  ngàn  voi  này,  bạch  tượng  bảo  là  bậc 
nhất,  được  trang  sức  bằng  vàng  bạc,  với  bảo  châu  làm  tua  dải;  tất  cả  là 
sở  hữu  của  vua.  Mong  vua  lưu  ý  một  chút,  cùng  chung  vui  hưởng,  chớ 
xả  bỏ  tuổi  thọ  mà  bỏ  rơi  vạn  dân.  Lại  tám  vạn  bốn  ngàn  ngựa,  lực  mã 
vương  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ  xe,  kim  luân  bảo  bậc  nhất.  Tám 
vạn  bốn  ngàn  minh  châu,  thần  châu  bảo  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn 
ngọc  nữ,  ngọc  nữ  báu  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  cư  sĩ,  cư  sĩ  báu  bậc 
nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  Sát-lỵ,  chủ  binh  báu  là  bậc  nhất.  Tám  vạn 
bôn  ngàn  thành,  Câu-thi  thành  bậc  nhất.  Tám  vạn  bôn  ngàn  cung 
điện,  chánh  pháp  điện  bậc  nhất.  Tám  vạn  bôn  ngàn  tòa  lầu,  đại 
chánh  lầu  bậc  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  tòa  ngồi,  bảo  sức  tòa  bậc 
nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  ức  y,  nhu  nhuyến  y  bậc  nhất.  Tám  vạn  bôn 
ngàn  thức  ăn,  mỗi  vị  đều  quý  hiếm.  Hết  thảy  bảo  vật  ấy  đều  thuộc 
về  vua.  Mong  vua  lưu  ý  một  chút,  cùng  chung  vui  thú,  chớ  xả  thọ  mạng, 
bỏ  rơi  vạn  dân.’ 

“Vua  Thiện  Kiến  nói  với  ngọc  nữ  báu:  ‘Từ  trước  đến  nay,  ngươi 
cung  phụng  ta  một  cách  từ  hòa  kính  thuận,  chưa  bao  giờ  nói  lời  thô 
lậu,  sao  nay  ngươi  lại  có  lời  ấy?’  Ngọc  nữ  tâu:  ‘Chẳng  hay  lời  ấy  có  gì 
không  thuận.’  Vua  nói:  ‘Những  thứ  mà  ngươi  vừa  nói,  voi,  ngựa,  xe 
cộ,  đền  đài,  y  phục,  hào  soạn  quý  báu  kia  đều  vô  thường,  không  giữ 
gìn  lâu  được,  mà  khuyên  ta  lưu  lại  hưởng  thụ,  như  thế  có  thuận 
chăng?’  Ngọc  nữ  tâu:  ‘Chẳng  hay  phải  nói  thế  nào  mới  là  thuận?’  Vua 
bảo:  ‘Giá  ngươi  nói,  các  thứ  voi,  ngựa  xe  cộ,  đền  đài,  y  phục,  hào  soạn 
đều  vô  thường,  không  giữ  gìn  lâu  được,  mà  khuyên  ta  đừng  mê  luyến 
đến  làm  gì  cho  lao  thần  tổn  tứ.  Vì  mạng  vua  chẳng  còn  bao  lâu  sẽ  qua 
đời  khác.  Hễ  có  sanh  tất  có  chết,  có  hợp  tất  có  ly,  đâu  phải  sống  đời  ở 
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đây  được.  Vậy  hãy  cắt  đứt  ân  ái  để  chuyên  tâm  vào  đạo  lý.  Nếu  ngươi 
nói  như  thế  mới  là  kính  thuận.’ 

“Này  A-nan,  nghe  lời  vua  dạy  như  thế,  ngọc  nữ  buồn  khóc  than 
thở,  gạt  nước  mắt  mà  nói:  ‘Các  thứ  voi,  ngựa  xe  cộ,  đền  đài,  y  phục, 
hào  soạn  đều  vô  thường,  không  giữ  gìn  lâu  được,  đừng  mê  luyến  đến 
làm  gì  cho  lao  thần  tổn  tứ.  Vì  mạng  vua  chẳng  còn  bao  lâu  sẽ  qua  đời 
khác.  Hễ  có  sanh  tất  có  chết,  có  hợp  tất  có  ly,  đâu  phải  sống  đời  ở  đây 
được.  Vậy  hãy  cắt  đứt  ân  ái  để  chuyên  tâm  vào  đạo  lý’. 

“Này  A-nan,  ngọc  nữ  báu  kia  vừa  nói  xong  giây  lát,  Thiện  Kiến 
vương  bỗng  nhiên  mệnh  chung,  không  chút  đau  khổ,  như  kẻ  tráng  sĩ 
trong  một  bữa  ăn  ngon,  hồn  thần  sanh  lên  cõi  trời  Phạm  thiên  thứ  bảy. 

“Sau  khi  vua  băng  hà  bảy  ngày,  các  thứ  luân  bảo,  thần  châu 
biến  mất,  voi  báu,  ngựa  báu,  ngọc  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  quân  binh  báu 
cũng  một  ngày  chết  hết;  thành  ao,  pháp  điện,  đền  đài,  các  thứ  trang 
sức  bằng  báu,  vườn  Kim-đa-lân,  đều  biến  thành  gỗ,  đất.” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Này  A-nan,  pháp  hữu  vi  này  là  vô  thường,  biến  dịch,  chung  qui 
hao  mòn,  hoại  diệt.  Tham  dục  không  chán.  Mạng  người  tiêu  tán.  Mê 
say  ân  ái  không  hề  biết  đủ.  Chỉ  người  nào  chứng  đắc  Thánh  trí,  thấy 
rõ  đạo  lý,  mới  biết  đủ  mà  thôi. 

“Này  A-nan,  Ta  nhớ  đã  từng  ở  nơi  này,  Ta  sáu  lần  tái  sanh  làm 
Chuyển  luân  thánh  vương  và  cuối  cùng  bỏ  xác  tại  chỗ  này.  Nay  Ta 
thành  Vô  thượng  chánh  giác,  lại  cũng  muôn  xả  bỏ  tánh  mạng,  gởi 
thân  tại  đây.  Từ  nay  về  sau,  Ta  đã  dứt  tuyệt  sanh  tử,  không  còn  có  chỗ 
nào  là  nơi  bỏ  xác  Ta  nữa.  Đây  là  kiếp  cuối  cùng.  Ta  không  còn  thọ 
sinh  trở  lại  nữa. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  tại  thành  Câu-thi-na-kiệt,  Bản  sanh  xứ,  trong 
vườn  Sa-la,  giữa  hai  cây  song  thọ,  vào  lúc  sắp  gần  diệt  độ,  nói  với  A- 
nan  rằng: 

“Này  A-nan!  Ngươi  hãy  vào  thành  Câu-thi-na-kiệt,  báo  tin  cho 
những  người  Mạt-la  rằng:  ‘Chư  Hiền  nên  biết,  Như  Lai  nửa  đêm  nay 
sẽ  vào  Niết-bàn  tại  giữa  cây  Song  thọ  trong  vườn  Sa-la.  Các  ngươi  nên 
kịp  thời  đến  thưa  hỏi  các  điều  nghi  ngờ  và  trực  tiếp  nghe  Phật  chỉ  dạy, 
để  sau  khỏi  hôi  hận  ăn  năn.” 

A-nan  vâng  lời  Phật  dạy,  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  lễ  Phật  mà  đi. 
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Cùng  với  một  Tỳ-kheo  khác,  nước  mắt  chảy  ròng,  mà  vào  thành  Câu- 
thi-na.  Khi  vào  thành  gặp  năm  trăm  người  Mạt-la  có  chuyện  đang  họp 
cả  một  chỗ.  Họ  thấy  A-nan  đến,  đều  đứng  dậy  chào  hỏi  rồi  đứng  về 
một  bên  và  bạch  rằng: 

“Không  hiểu  Tôn  giả  có  việc  gì  mà  phải  vào  thành  lúc  chiều  tối 
thế  này?” 

A-nan  rơi  lệ  vừa  nói: 

“Ta  vì  ích  lợi  các  ngươi,  đến  tin  các  ngươi  hay  Đức  Như  Lai  đến 
nửa  đêm128  nay  sẽ  vào  Niết-bàn.  Các  ngươi  nên  kịp  thời  đến  thưa  hỏi 
những  điều  hoài  nghi,  trực  tiếp  nghe  Phật  chỉ  dạy,  để  sau  khỏi  ăn 
năn.” 

Vừa  nghe  xong,  những  người  Mạt-la  cất  tiếng  kêu  than,  vật  vã 
xuống  đất,  có  người  ngất  đi  tỉnh  lại.  Ví  như  cây  lớn  khi  trốc  gốc  thì  các 
nhánh  cành  đều  đổ  gãy.  Họ  đồng  than: 

“Phật  diệt  độ  sao  mà  nhanh  thế!  Phật  diệt  độ  làm  sao  nhanh  thế! 
Con  mắt  của  thế  gian  mà  diệt  mất,  thì  chúng  sanh  bị  suy  hại  lâu  dài.” 

A-nan  an  ủi  họ: 

“Thôi  các  người  chớ  buồn!  Trời  đất  muôn  vật  hễ  có  sanh  đều  có 
chết.  Muôn  cho  pháp  hữu  vi  tồn  tại  mãi  là  điều  không  thể  có  được. 
Phật  há  chẳng  dạy:  Có  hợp  tất  có  ly,  có  sanh  tất  có  diệt  đó  sao!  ” 

Rồi  thì,  các  người  Mạt-la  bảo  nhau: 

“Chúng  ta  hãy  về  nhà,  đem  cả  gia  thuộc  và  năm  trăm  khổ  vải 
trắng,  cùng  đến  Song  thọ.” 

Những  người  Mạt-la  ai  về  nhà  nấy,  rồi  đem  cả  gia  thuộc  và 
mang  cả  năm  trăm  tấm  lụa  trắng  ra  khỏi  thành  Câu-thi,  đến  giữa  rừng 
Song  thọ  và  đi  đến  chỗ  A-nan.  A-nan  vừa  trông  thấy  từ  xa,  thầm  nghĩ: 
‘Bọn  họ  rất  đông.  Nếu  để  cho  từng  người  một  vào  yết  kiến  Phật,  e 
rằng  chưa  khắp  hết  thì  Như  Lai  đã  diệt  độ  rồi!  Ta  nên  bảo  họ  vào  đầu 
hôm129 đồng  một  lượt  đến  bái  yết  Phật’.” 

A-nan  liền  dắt  năm  trăm  người  Mạt-la  và  gia  thuộc  đến  trước 
Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Phật,  rồi  đứng  sang  một  bên  và  bạch  rằng: 

“Nay  có  các  Mạt-la  tên  như  thế  và  gia  thuộc,  xin  thăm  hỏi  Đức 


128,  Hán:  dạ  bán  Pa0li,  sđd.:  rattiya0  pacchima  ya0ma,  cuối  đêm. 

129,  Hán:  tiền  dạ  gtl  Ịg;  Pacli:  pathama  yamac,  canh  thứ  nhất. 
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Thế  Tôn  sức  khoẻ  có  bình  thường  không?” 

Phật  nói: 

“Phiền  các  ngươi  đến  thăm.  Ta  chúc  cho  các  ngươi  sông  lâu, 
vô  bệnh.” 

A-nan  bằng  cách  đó  đã  có  thể  dẫn  hết  các  người  Mạt-la  và  gia 
thuộc  của  họ  vào  thăm  Phật.  Khi  ấy,  các  Mạt-la  đảnh  lễ  dưới  chân 
Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên. 

Thế  Tôn  thuyết  giảng  cho  họ  về  vô  thường,  chỉ  bày,  giáo  huấn 
khiến  cho  được  lợi  ích,  hoan  hỷ. 

Nghe  pháp  xong,  các  Mạt-la  ai  nấy  vui  mừng  liền  đem  năm  trăm 
khổ  vải  trắng  dâng  Phật.  Phật  thụ  lãnh.  Các  Mạt-la  rời  khỏi  chỗ  ngồi, 
đảnh  lễ  Phật  rồi  lui  ra. 

Lúc  đó,  trong  thành  Câu-thi  có  một  vị  Phạm  chí  tên  Tu-bạt130là 
bậc  kỳ  cựu  đa  trí,  đã  một  trăm  hai  mươi  tuổi,  nhân  nghe  Đức  Sa-môn  Cù- 
đàm  đêm  nay  sẽ  diệt  độ  tại  giữa  cây  song  thọ,  ông  tự  nghĩ:  ‘Ta  có  điều 
hoài  nghi  về  giáo  pháp.  Chỉ  có  Đức  Cù-đàm  mới  giải  được  ý  ta.  Ta 
nên  kịp  thời  gắng  đi  đến  Phật.’  Ngay  đêm  ấy  ông  gắng  ra  khỏi  thành 
đi  đến  Song  thọ,  đến  chỗ  A-nan.  Sau  khi  chào  hỏi  xong,  ông  thưa: 

“Tôi  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  sắp  vào  Niết-bàn  đêm  nay,  nên  đến 
đây  mong  được  bái  yết  một  lần.  Tôi  có  điều  hoài  nghi  về  giáo  pháp, 
mong  được  gặp  Cù-đàm  để  Ngài  giải  quyết  cho.  Vậy  Ngài  có  được  rỗi 
rảnh  cho  tôi  vào  bái  yết  không?” 

A-nan  bảo: 

“Thôi  đừng  Tu-bạt!  Phật  đang  có  bệnh.  Không  nên  quấy  rầy 
Ngài.” 

Tu-bạt  cố  nài  xin  đến  ba  lần  rằng: 

“Tôi  nghe  Đức  Như  Lai  ra  đời  như  hoa  Ưu-đàm131,  rất  lâu  mới 
xuất  hiện132,  nên  đến  đây  mong  bái  yết  để  được  giải  quyết  nghi  ngờ. 


130,  Tu-bạt-đa-la  3jl  gi;  Pa0li:  Subhaddaparibba0jaka,  du  sĩ  Subhada.  Các  âm 
khác:  Tu-bạt-đà  31  ££  |?È,  Tu-bạt-đà-la  31  ỈS.  K  Si,  Tô-bạt-đa-la  11  ỈẼ  #  Si; 
No. 7:  ngoại  đạo  Tu-bạt-đa-la. 

131,  Ưu-đàm  hay  ưu-đàm-bát  Í5  u  tậ;  Paoli:  Udumbara. 

132,  Hán:  thổi  thời  nãi  xuất  H|f  H§  Jb  tB,  nên  hiểu  đúng  là  thời  nhất  xuất  hiện 

B€F  —  m  ĩ!. 
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Ngài  có  rỗi  rảnh  cho  tôi  gặp  một  lát  được  không?” 

A-nan  cũng  vẫn  trả  lời  như  trước: 

“Phật  đang  có  bệnh.  Không  nên  quấy  rầy  Ngài.” 

Khi  ấy  Phật  bảo  A-nan: 

“A-nan,  ngươi  chớ  ngăn  cản.  Hãy  để  cho  ông  ấy  vào.  Ông  muốn 
giải  quyết  sự  nghi  ngờ,  không  có  gì  phiền  nhiễu.  Nếu  nghe  được  pháp 
của  ta,  ắt  được  tỏ  rõ.” 

A-nan  liền  bảo  Tu-bạt: 

“Nếu  ông  muốn  vào  thăm  Phật,  xin  mời  vào.” 

Tu-bạt  được  vào,  chào  hỏi  Phật  xong,  ngồi  một  bên  và  bạch 

Phật: 

“Tôi  có  điều  hoài  nghi  về  giáo  pháp.  Ngài  có  rỗi  rảnh  giải  quyết 
cho  chỗ  vướng  mắc  không?” 

Phật  nói:  “Ông  cứ  tùy  ý  hỏi”. 

Tu-bạt  hỏi: 

“Bạch  Cù-đàm,  có  những  giáo  phái  khác,  họ  tự  xưng  bậc  thầy, 
như  các  ông  Phất-lan  Ca-diếp133,  Mạt-già-lê  Kiều-xá-lợi134,  A-phù-đà 
Sí-xá-kim-bạt-la135,  Ba-phù  Ca-chiên136,  Tát-nhã  Tỳ-da-lê-phất137,  Ni- 
kiền  Tử138.  Những  thầy  đó  đều  có  giáo  pháp  riêng,  đức  Sa-môn  Cù- 
đàm  có  biết  hết  hay  không?” 

Phật  đáp:  “Thôi  thôi  khỏi  nói,  những  giáo  pháp  ấy  Ta  đều  rõ  cả. 
Nay  Ta  sẽ  vì  ngươi  nói  đến  pháp  thâm  diệu,  ngươi  hãy  lắng  nghe  và 
khôn  khéo  suy  nghiệm.  Này  Tu-bạt!  Trong  giáo  pháp  nào  nếu  không 
có  tám  Thánh  đạo  thời  ở  đó  không  có  quả  vị  Sa-môn  thứ  nhất,  thứ  nhì, 
thứ  ba,  thứ  tư.  Trong  giáo  pháp  nào  có  tám  Thánh  đạo  thời  ở  đó  có 


133  Phất  (bất)-lan  Ca-diệp  ^  UF)  m  iỊỊ  li;  TNM:  Phú-lan  Ca-diệp  liil;  Pa0li: 
Puoraòa-Kassapa. 

134'  Mạt-già-lê  Kiều-xá-lợi  5^  ÍỈD  ®  ®  #  fíj,  TNM:  Mạt-già-lê  Kiều-xá-lê  (...)  K;  Pa0li: 
Makkhali-Gosala. 

135  A-phù-đà  Sí-xá-kim-bạt-la  |Ỉ5J  PB  ỉi  #  ầỉ  ỈỀ  Si,  Tống,  Nguyên:  A-tỳ-đa  Sí-xá- 
khâm-bà-la  H  Hth  ĨẼ  3  #  li;  Minh:  A-kỳ-đa  Sí-xá-khâm-bà-la 

Pa0li:  Ajita-Kesakambala0. 

136  Ba-phù  Ca-chiên  ỈỄ  }#  ăí  Pa0li:  Pakudha-Kacca0yana. 

137,  Tát-nhã  Tỳ-da-lê-phất  j|§  Ith  If>  ĩíị  Pa0li:  Saójaya  Belaceaehi-putta. 

138,  Ni-kiền  Tử  )b  ệẵ  Pa0li:  Nigaòceha-Na0cea-putta. 
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quả  vị  Sa-môn  thứ  nhất,  thứ  nhì,  thứ  ba,  thứ  tư.  Nay  trong  giáo  pháp 
này  có  tám  Thánh  đạo  nên  có  quả  vị  Sa-môn  thứ  nhất,  quả  vị  Sa-môn 
thứ  hai,  thứ  ba,  thứ  tư.  Trong  các  chúng  ngoại  đạo  không  có”. 

Rồi  Thế  Tôn  đọc  bài  kệ: 

Ta  hai  mươi  chín  tuổi, 

Xuất  gia  tìm  Chánh  đạo. 

Từ  khi  Ta  thành  Phật, 

Đến  nay  năm  mươi  năm. 

Các  hạnh  giới,  định,  tuệ, 

Một  mình  Ta  tư  duy. 

Nay  Ta  giảng  pháp  yếu: 

Ngoại  đạo  không  Sa-môn. 

Phật  bảo: 

“Này  Tu-bạt!  Nếu  các  Tỳ-kheo  thảy  đều  có  thể  tự  nhiếp  tâm 
thời  cõi  thế  gian  này  không  trống  vắng  A-la-hán. 

Khi  ấy  Tu-bạt  thưa  với  A-nan: 

“Những  ai  theo  đức  Sa-môn  Cù-đàm  đã  tu  hành  phạm  hạnh, 
hiện  đang  tu  hành  và  sẽ  tu  hành,  thảy  đều  có  lợi  ích  lớn.  A-nan,  ông 
theo  Như  Lai  tu  hành  phạm  hạnh  cũng  được  lợi  ích  lớn.  Tôi  nay  được 
gặp  mặt  Như  Lai,  hỏi  những  điều  nghi  ngờ,  cũng  được  lợi  ích  lớn.  Nay 
Như  Lai  cũng  đã  ký  biệt  cho  tôi  như  là  ký  biệt  cho  đệ  tử.139” 

Rồi  ông  bạch  Phật: 

“Tôi  nay  có  thể  ở  trong  pháp  của  Như  Lai  mà  xuất  gia  thọ  giới 
Cụ  túc  được  chăng?” 

Phật  nói: 

“Này  Tu-bạt,  nếu  có  dị  học  Phạm  chí  muốn  tu  hành  ở  trong  giáo 
pháp  của  ta,  phải  được  thử  qua  bốn  tháng  để  xét  coi  hành  vi  họ,  chí 
nguyện,  tánh  nết  họ.  Nếu  thấy  đủ  các  oai  nghi  không  điều  gì  thiếu  sót, 
mới  cho  phép  thọ  Cụ  túc  giới  ở  trong  giáo  pháp  Ta.  Tuy  vậy,  này  Tu- 
bạt,  còn  tùy  thuộc  hành  vi  của  mỗi  người.” 

Tu-bạt  lại  bạch  Phật: 

“Dị  học  Phạm  chí  muôn  tu  hành  ở  trong  Phật  pháp,  phải  được 


139'  Nguyên  văn:  kim  giả  Như  Lai  tắc  vi  dĩ  đệ  tử  biệt  nhi  biệt  ngã  dĩ  A  #  Sĩ  10  s 
ỀẢĩl §  OP  so  M  so  s  E.  Bản  Toáng:  biệt  so,  các  bản  khác:  10  biệt  với  bộ  thảo  M. 
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thử  qua  bôn  tháng  để  xét  coi  hành  vi,  chí  nguyện,  tánh  nết.  Nếu  thấy 
đủ  các  oai  nghi  không  điều  gì  thiếu  sót,  mới  cho  phép  thọ  Cụ  túc  giới 
ở  trong  Phật  pháp.  Nay  tôi  có  thể  phục  dịch  bôn  năm  ở  trong  Phật 
pháp,  khi  đủ  các  oai  nghi  không  còn  gì  thiếu  sót  mới  xin  thọ  Cụ  túc 
giới.” 

Phật  dạy: 

“Này  Tu-bạt,  Ta  đã  nói  trước  rồi.  Còn  tùy  thuộc  hành  vi  của 
mỗi  người.” 

Ngay  trong  đêm  đó,  Tu-bạt  được  xuất  gia  thọ  giới,  thanh  tịnh  tu 
hành,  ngay  trong  hiện  tại,  tự  thân  tác  chứng:  “Sanh  tử  đã  dứt,  phạm 
hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  chứng  đắc  như  thật  trí, 
không  còn  tái  sinh”.  Lúc  gần  nửa  đêm,  ông  đã  chứng  quả  A-la-hán,  là 
đệ  tử  cuối  cùng  của  Phật  và  diệt  độ  trước  Phật. 

Bấy  giờ,  A-nan  đứng  hầu  sau  Phật,  không  tự  ngăn  nổi  bi  cảm 
nên  vỗ  giường  than  khóc,  rằng: 

“Như  Lai  diệt  độ  sao  mà  vội  thế!  Thế  Tôn  diệt  độ  sao  mà  vội 
thế!  Đại  pháp  chìm  lặng  làm  sao  nhanh  quá!  Con  mắt  thế  gian  diệt 
mất  thì  chúng  sanh  suy  đọa  lâu  dài!  Ta  nhờ  ơn  Phật  xuất  gia  nay  chỉ 
mới  được  lên  bậc  học  địa,  tu  nghiệp  chưa  thành  mà  Như  Lai  đã  diệt 
độ!” 

Khi  ấy  Đức  Thế  Tôn  dù  biết  mà  cố  hỏi: 

“Tỳ-kheo  A-nan  đâu  rồi?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Tỳ-kheo  A-nan  đang  ở  sau  Phật,  không  tự  ngăn  nổi  bi  cảm  nên 
vỗ  giường  than  khóc,  rằng:  ‘Như  Lai  diệt  độ  sao  mà  vội  thế!  Đại  pháp 
chìm  lặng  làm  sao  mau  quá !  Con  mắt  thế  gian  diệt  mất  thì  chúng  sanh 
suy  đọa  lâu  dài!  Ta  nhờ  ơn  Phật  xuất  gia  nay  chỉ  mới  được  lên  bậc  học 
địa,  tu  nghiệp  chưa  thành  mà  Như  Lai  đã  diệt  độ !’  ” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Thôi  thôi,  A-nan,  chớ  có  buồn  phiền  than  khóc.  Từ  trước  đến 
nay  ngươi  hầu  hạ  Ta  với  cử  chỉ  từ  hòa,  ngôn  ngữ  kính  ái  và  tâm  niệm 
hoan  hỷ  thủy  chung  như  một,  không  sao  xiết  kể.  Ây  là  ngươi  đã  cúng 
dường  Ta,  công  đức  rất  lớn.  Nếu  có  sự  cúng  dường  nào  của  chư  Thiên, 
Ma,  Phạm,  Sa-môn  và  Bà-la-môn  cũng  không  sao  sánh  bằng  được. 
Ngươi  hãy  siêng  năng  lên,  ngày  thành  đạo  của  ngươi  không  lâu  nữa!” 
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Rồi  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Đệ  tử  hầu  hạ  chư  Phật  quá  khứ  cũng  chỉ  như 
A-nan.  Đệ  tử  hầu  hạ  chư  Phật  vị  lai  cũng  chỉ  như  A-nan.  Nhưng  đệ  tử 
hầu  hạ  của  chư  Phật  quá  khứ,  Phật  có  dạy  mới  biết.  Còn  A-nan  nay, 
Ta  vừa  đưa  mắt  là  đã  biết  Như  Lai  cần  muôn  gì.  Đó  là  điều  hy  hữu 
của  A-nan,  các  ông  nhớ  lấy. 

“Chuyển  luân  thánh  vương  có  bốn  pháp  đặc  biệt,  kỳ  lạ  ít  có. 
Những  gì  là  bốn?  Khi  Thánh  vương  đi,  người  dân  khắp  cả  nước  đều 
đến  nghinh  đón;  thấy  vua  rồi  thì  hoan  hỷ,  nghe  lời  dạy  cũng  hoan  hỷ, 
chiêm  ngưỡng  uy  nhan  không  hề  biết  chán.  Khi  Thánh  vương  đứng, 
khi  Thánh  vương  ngồi  và  khi  Thánh  vương  nằm,  quốc  dân  đều  đến  bái 
yết,  được  thấy  vua  họ  vui  mừng,  được  nghe  vua  họ  vui  mừng,  họ  trông 
ngắm  dung  nhan  vua  không  biết  chán.  Đó  là  bôn  pháp  đặc  biệt  của 
Chuyển  luân  thánh  vương.  A-nan  cũng  có  bốn  pháp  đặc  biệt  ấy.  Khi 
A-nan  lặng  lẽ  đi  vào  chúng  Tỳ-kheo,  chúng  đều  hoan  hỷ;  thuyết  pháp 
cho  chúng,  ai  nghe  cũng  hoan  hỷ;  nhìn  ngắm  nghi  dung,  nghe  lời 
thuyết  pháp  không  hề  biết  chán.  Khi  A-nan  vào  chúng  Tỳ-kheo-ni,  khi 
A-nan  vào  chúng  Ưu-bà-tắc,  khi  A-nan  vào  chúng  ưu-bà-di,  nơi  nào 
được  trông  thấy  A-nan  cũng  vui  mừng,  được  nghe  A-nan  thuyết  pháp 
cũng  vui  mừng;  họ  trông  nhìn  nghi  dung  và  lời  A-nan  thuyết  pháp 
không  biết  chán.  Đó  là  bốn  pháp  đặc  biệt  hy  hữu  của  A-nan.” 

Bấy  giờ,  A-nan  trịch  áo  bày  vai  phải,  quỳ  gối  phải  xuống  đất, 
bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  hiện  nay  các  Sa-môn  khắp  bốn  phương,  gồm  những  vị 
kỳ  cựu  đa  văn,  thấu  hiểu  kinh  luật,  đức  hạnh  thanh  cao,  thường  đến  bái 
yết  Phật,  nhân  đó  con  được  lễ  kính  và  gần  gũi  hỏi  han.  Nhưng  sau  khi 
Phật  diệt  độ  rồi,  họ  không  đến  nữa,  con  không  còn  biết  hỏi  ai  nữa,  làm 
sao?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Ngươi  chớ  lo.  Các  con  nhà  dòng  dõi140  thường  có  bôn  chỗ 
tưởng  nhớ: 

“1.  Tưởng  tới  chỗ  Phật  sanh,  hoan  hỷ  muốn  thấy,  nhớ  mãi  không 


Hán:  tộc  tánh  t ử  IẼT  người  thuộc  trong  bốn  giai  cấp.  Cũng  dịch  là  thiện  gia 
nam  tử  #  M.  I?  -p,  hay  thiện  nam  tử  n  tg  T\ 


140. 
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quên,  sanh  tâm  luyến  mộ; 

“2.  Tưởng  tới  chỗ  Phật  thành  đạo,  hoan  hỷ  muôn  thấy,  nhớ  mãi 
không  quên,  sanh  tâm  luyến  mộ; 

“3.  Tưởng  tới  chỗ  Phật  chuyển  Pháp  luân  đầu  tiên,  hoan  hỷ 
muôn  thấy,  nhớ  mãi  không  quên,  sanh  tâm  luyến  mộ; 

“4.  Tưởng  tới  chỗ  Phật  vào  Niết-bàn,  hoan  hỷ  muôn  thấy,  nhớ 
mãi  không  quên,  sanh  tâm  luyến  mộ. 

“Này  A-nan,  sau  khi  ta  diệt  độ,  trai  hay  gái  con  nhà  dòng  dõi 
nhớ  nghĩ  khi  Phật  giáng  sinh  có  những  công  đức  như  thế,  khi  Phật  đắc 
đạo  có  những  thần  thông  như  thế,  khi  Phật  chuyển  Pháp  luân  có  những 
sự  hóa  độ  như  thế,  khi  Phật  diệt  độ  có  những  lời  di  huấn  như  thế.  Rồi 
mỗi  người  đi  đến  bốn  chỗ  đó  kính  lễ,  dựng  chùa  tháp  cúng  dường.  Khi 
chết  đều  được  sanh  lên  cõi  trời,  chỉ  trừ  người  đắc  đạo. 

“Này  A-nan,  sau  khi  Ta  diệt  độ,  có  các  người  dòng  họ  Thích  đến 
cầu  đạo,  hãy  nhận  cho  họ  xuất  gia  thọ  giới  Cụ  túc  chớ  để  lâu.  Những 
người  Phạm  chí  dị  học  đến  cầu  đạo  cũng  nhận  cho  xuất  gia  thọ  giới  Cụ 
túc,  chớ  có  để  thử  qua  bốn  tháng.  Vì  những  người  kia  vốn  có  học  sẩn  các 
luận  thuyết  khác,  nếu  để  lâu  thì  các  kiến  giải  trước  của  họ  sẽ  phát  sanh 
lại. 

Bấy  giờ  A-nan  quỳ  xuống,  chắp  tay  bạch  Phật: 

“Tỳ-kheo  Xiển-nộ141  thô  lỗ,  tự  chuyên,  sau  khi  Phật  diệt  độ, 
phải  đối  xử  thế  nào?” 

Phật  dạy: 

“Sau  khi  Ta  diệt  độ,  nếu  Tỳ-kheo  Xiển-nộ  không  tuân  oai  nghi, 
không  chịu  nghe  giáo  huấn,  các  ông  hãy  cùng  xử  trị  theo  phép  phạm- 
đàn142là  truyền  hết  các  Tỳ-kheo  không  ai  được  cùng  nói  chuyện,  cùng 
tới  lui,  chỉ  bảo,  giúp  đỡ.” 

A-nan  lại  bạch  Phật:  “Sau  khi  Phật  diệt  độ,  các  hạng  nữ  nhân 
đến  thọ  giáo  huấn143  cần  được  đối  xử  như  thế  nào?” 


141'  Xiển-nộ  nu  tức  Xa-nặc  nu  m,  nguyên  quân  hầu  ngự  mã  của  Thái  tử.  Cũng 
phiên  là  Xiển-đà  MI  PÊ,  Xiển-na  nu  SP;  Paoli:  Channa. 

141  Phạm-đàn  phạt  u  t%;  Paoli:  Brahma-daòna,  trọng  phạt,  một  trong  mười  ba  tội 
Tăng-già-bà-thi-sa  ftf  {ỉn  ỉ||  p  (Paoli:  Sangha0dizewa)  theo  luật  Tỳ-kheo. 

143  Vị  thọ  hối  7ỊZ  chưa  nhận  được  sự  giáo  huấn.  TNM:  lai  thọ  hối  §:  '|ÍỆ:  đến 
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Phật  dạy: 

“Đừng  gặp  họ.” 

“Giả  sử  phải  gặp  thì  làm  sao?” 

“Chớ  cùng  nói  chuyện.” 

“Giả  sử  phải  cùng  nói  chuyện  thì  làm  sao?” 

“Hãy  tự  thu  nhiếp  tâm  ý. 

“Này  A-nan,  ngươi  chớ  nghĩ  sau  khi  Ta  diệt  độ,  các  ngươi  mất 
chỗ  nương  tựa,  không  ai  che  chở.  Chớ  có  quan  niệm  như  vậy.  Nên  biết 
những  Kinh  và  Giới  mà  Ta  đã  dạy  từ  khi  thành  Đạo  đến  nay  là  chỗ 
nương  tựa,  che  chở  các  ngươi  đó ! 

“Này  A-nan,  từ  nay  trở  đi,  cho  phép  các  Tỳ-kheo  tùy  nghi  bỏ  các 
giới  cấm  nhỏ  nhặt.  Kẻ  trên,  người  dưới  xưng  hô  nhau  phải  thuận  lễ 
độ144.  Đó  là  pháp  kính  thuận  của  người  xuất  gia.” 

Rồi  Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  đối  vđi  Phật,  Pháp  và  chúng  Tăng,  đối  với 
Chánh  đạo,  các  ông  có  điều  gì  hoài  nghi  nữa  không,  nên  kịp  thời 
hỏi  han  để  sau  khỏi  hôi  hận  ăn  năn.  Kịp  lúc  Ta  còn,  Ta  sẽ  giảng 
thuyết  cho  các  ngươi. 

Các  Tỳ-kheo  đều  im  lặng.  Phật  lại  nói: 

“Các  ngươi,  đối  với  Phật,  Pháp  và  chúng  Tăng,  đối  với  Chánh 
đạo,  các  ông  có  điều  gì  hoài  nghi  nữa  không,  nên  kịp  thời  hỏi  han  để 
sau  khỏi  hối  hận  ăn  năn.” 

Các  Tỳ-kheo  cũng  vẫn  lặng  thinh.  Phật  lại  nói: 

“Nếu  các  ngươi  e  ngại  không  dám  hỏi,  hãy  mau  nhờ  các  vị  hiểu 
biết  hỏi  giúp  cho;  nên  kịp  thời  để  sau  khỏi  hối  hận145.” 


thọ  giáo  huấn.  Paoli,  sđd.:  (Deva  Dig  il,  tr.  1 09) :  kathaỏ  mayaỏ  (...)  maotugaome 
paa3Ípajja0mà,  chúng  con  đối  xử  với  những  người  nữ  như  thế  nào?  Hán:  nữ  nhân 
bối  lai,  có  thể  do  maotugaoma  trong  đó  gaoma  thay  vì  hiểu  là  chủng  loại,  bản 
Hán  hiểu  là  sự  đi  đến  (do  động  từ  gacchati:  đi). 

144  Bản  Paoli,  D.17  (Deva  Dig  ii,  tr.  1 1 8),  Trường  I,  tr.  663:  Khi  Phật  còn  tại  thế,  các 
Tỳ-kheo  xưng  hô  với  nhau  là  aovuso  (huynh  đệ,  hiền  giả,  nhân  giả).  Sau  khi 
Phật  diệt  độ,  Tỳ-kheo-niên  trưởng  nên  gọi  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  hon  bằng  tên  hay 
họ  (naomena  vao  gottena  và);  Tỳ-kheo  nhỏ  tuổi  gọi  Tỳ-kheo  lớn  tuổi  hon  là 
bhante  (đại  đức)  hay  aoyasma  (trưởng  lão,  cụ  thọ). 

145  Trường  I,  tr.664:  “Nếu  có  vị  nào  vì  lòng  kính  trọng  Bậc  Đạo  Sư  mà  không  hỏi, 
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Các  Tỳ-kheo  cũng  vẫn  lặng  thinh.  A-nan  bạch  Phật: 

“Con  tin  rằng  đại  chúng  ở  đây  ai  nấy  đều  đã  có  lòng  tin  thanh  tịnh, 
không  một  ai  còn  hoài  nghi  về  Phật,  Pháp,  Tăng  và  Chánh  đạo  nữa. 

Phật  dạy: 

“A-nan,  Ta  cũng  biết  trong  chúng  này  dù  một  vị  Tỳ-kheo  nhỏ 
nhất  cũng  thấy  được  dấu  đạo146,  không  còn  đọa  vào  đường  ác,  chỉ  trải 
qua  bảy  lần  sanh  lại  cõi  Dục  này  để  tu  hành  là  dứt  hết  thống  khổ.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  liền  thọ  ký  cho  một  ngàn  hai  trăm  đệ  tử 
đã  được  đạo  quả. 

Rồi  Thế  Tôn  khoác  lên  uất-đa-la-tăng147  để  lộ  cánh  tay  sắc  màu 
vàng  ròng,  bảo  với  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  hãy  quán  sát  rằng,  Như  Lai  mỗi  khi  xuất  thế,  như 
hoa  Ưu-đàm-bát148lâu  lắm  mới  hiện  một  lần.” 

Quan  sát  ý  nghĩa  này,  Thế  Tôn  đọc  bài  kệ: 

Tay  phải  màu  tử  kim, 

Phật  hiện  như  Linh  thụy. 

Hành  sinh  diệt  vô  thường; 

Hiện  diệt,  chớ  buông  lung. 

“Thế  nên  các  Tỳ-kheo  chớ  có  buông  lung.  Ta  chính  nhờ  không 
buông  lung  mà  được  thành  Chánh  giác.  Vô  lượng  điều  lành  toàn  nhờ 
không  buông  lung  mà  có  được.  Hết  thảy  vạn  vật  đều  vô  thường,  đó  là 
lời  dạy  cuối  cùng  của  Như  Lai.  ” 

Thế  rồi,  Thế  Tôn  nhập  Sơ  thiền;  rồi  từ  Sơ  thiền  xuất,  nhập  Nhị 
thiền;  từ  Nhị  thiền  xuất,  nhập  Tam  thiền;  từ  Tam  thiền  xuất,  nhập  Tứ 
thiền,  từ  Tứ  thiền  xuất,  nhập  Không  xứ  định;  từ  Không  xứ  định  xuất, 
nhập  Thức  xứ;  từ  Thức  xứ  định  xuất,  nhập  vào  Vô  sở  hữu  xứ;  từ  Vô  sở 
hữu  xứ  định  xuất,  nhập  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  định;  từ  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ  định  xuất,  nhập  Diệt  thọ  tưởng  định. 


thời  này  các  Tỳ-kheo,  giữa  bạn  đồng  tu,  hãy  hỏi  nhau”. 

146  Trường  I,  tr.665:  “Tỳ-kheo  thấp  nhất  đã  chứng  quả  Dự  lưu”. 

147  uất-đa-la-tăng  nt  #  gi  ftf,  tức  thượng  y  _t  íc:  áo  choàng;  Paoli:  uttaraosaíga. 

148  Ưu-đàm-bát,  hay  ưu-đàm-bát-la,  hay  Ô-tạm-bà-la,  loại  cây  không  hoa  quả,  loại 
cây  họ  sung  (Ficus  Glomerata).  Cũng  thường  gọi  là  hoa  Linh  thụy. 
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LÚC  ấy  A-nan  hỏi  A-na-luật149: 

“Thế  Tôn  đã  vào  Niết-bàn  rồi  chăng?” 

A-na-luật  nói: 

“Chưa,  A-nan.  Thế  Tôn  hiện  đang  ở  trong  định  Diệt  thọ 
tưởng150.  Tôi  lúc  trước  được  thân  nghe  từ  Phật  rằng,  khi  Phật  từ  Tứ 
thiền  xuất  mới  vào  Niết-bàn.” 

Rồi  Thế  Tôn  từ  Diệt  thọ  tưởng  định  xuất,  nhập  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng,  từ  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xuất,  nhập  Vô  sở  hữu  định;  từ  Vô  sở 
hữu  định  xuất,  nhập  Thức  xứ  định;  từ  Thức  xứ  định  xuất,  nhập  Không 
xứ  định;  từ  Không  xứ  định  xuất,  nhập  Tứ  thiền;  từ  Tứ  thiền  xuất,  nhập 
Tam  thiền;  từ  Tam  thiền  xuất,  nhập  Nhị  thiền;  từ  Nhị  thiền  xuất,  nhập 
Sơ  thiền;  rồi  lại  từ  Sơ  thiền  xuất  lần  lượt  đến  Tứ  thiền,  rồi  từ  Tứ  thiền 
xuất,  Phật  vào  Niết-bàn.  Ngay  lúc  đó,  cõi  đất  rung  động,  trời  người 
kinh  hoàng.  Những  chỗ  tối  tăm  mà  mặt  trăng,  mặt  trời  không  rọi  đến 
được  đều  được  chói  sáng.  Chúng  sanh  ở  đó  trông  thấy  nhau  và  bảo 
nhau:  ‘Người  kia  sinh  ra  người  này!  Người  kia  sinh  ra  người  này!’  Ánh 
sáng  ấy  chiếu  khắp,  hơn  cả  ánh  sáng  của  chư  Thiên. 

Bấy  giờ,  trời  Đao-lợi,  ở  giữa  hư  không,  dùng  hoa  Văn-đa-la,  hoa 
Ưu-bát-la,  hoa  Ba-đầu-ma,  hoa  Câu-ma-đầu,  hoa  Phân-đà-lỵ151,  tán  rải 
trên  thân  Phật  và  chúng  hội.  Rồi  lại  lấy  bột  hương  Chiên-đàn  tán  rải 
trên  thân  Phật  và  chúng  hội. 

Phật  diệt  độ  rồi,  khi  ấy  Phạm  thiên  vương  ở  giữa  hư  không  ngâm 
bài  kệ  rằng: 

Hết  thảy  loài  sinh  linh152, 

Đều  phải  bỏ  thân  mạng. 

Phật  là  Đấng  Vô  Thượng, 


149'  A-na-luật,  hay  A-na-luật-đà  H  13  ÍỆ  ĩ%  hay  A-nậu-lâu-đà  |35J  li  K  PÈ,  có  thiên 
nhãn  đệ  nhất;  Paoli:  Anurudha. 

15°'  Diệt  tưởng  định  ỉ®  *  5Ạ  hay  diệt  thọ  tưởng  định  ;®  §  íf,  /E,  đầy  đủ  là  tưởng  thọ 
diệt  tận  định  li  Sế  n  JẼ;  Paoli:  saóóaovedayita-nirodha-samaodhi. 

151  Văn-đà-la  St  ỈẼ  s,  TNM:  Mạn-đà-la  5  Pd  m,  Paoli:  Mandaraova  (Thiên  diệu  hoa). 
Ba-đầu-ma  /JỄ  si  JỆE,  TNM:  Bát-đầu-ma  iậ  si  JỆE,  Paoli:  Paduma,  Skt.:  Padma.  Câu- 
ma-đầu  f&I  JỆE  5ff,  TNM:  Câu-vật-đầu  ậu  M;  Paoli  (Skt.:  id.):  Kumuda. 

152,  Hôn  manh  loại  ff  Hf  M,  có  lẽ  tưong  đưong  Paoli:  bhuota. 
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Thế  gian  không  ai  bằng; 

Như  Lai  đại  thánh  hùng, 

Có  thần  lực  vô  úy, 

Đáng  lẽ  ở  đời  lâu, 

Nhưng  nay  diệt  độ  rồi! 

Trời  Thích  Đề-hoàn  Nhân  đọc  bài  kệ: 

V  V 

Am  hành  đêu  vô  thường 
Chỉ  là  pháp  sinh  diệt. 

Có  sanh  đều  có  chết, 

Phật  tịch  diệt  là  vui. 
Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Đại  tòng  lâm  cây  phúc, 

Sa-la  phước  vô  thượng. 

Đấng  ứng  Cúng  Phước  Điền, 
Diệt  độ  giữa  rừng  cây. 

Tỳ-kheo  A-na-luật  đọc  bài  kệ: 

Phật  an  trú  vô  vỉ, 

Không  cần  thở  ra  vào. 

Vốn  từ  Tịch  diệt  đến, 

Sao  Thiêng  lặn  nơi  đây. 

Tỳ-kheo  Phạm-ma-na  đọc  bài  kệ: 

Không  sanh  tâm  giải  mạn 
Tự  ước,  tu  thượng  tuệ. 

Không  nhiễm,  không  bị  nhiễm, 
Đấng  Chí  Tôn  lìa  ái. 

Tỳ-kheo  A-nan  đọc  bài  kệ: 

Trời  người  lòng  kỉnh  sợ, 

Toàn  thân  lông  dựng  lên. 

Việc  giáo  hóa  thành  tựu, 

Thế  Tôn  vào  Niết-bàn. 

Thần  Kim-tỳ-la  dâng  lời  tán  Phật: 

Thế  gian  mất  che  chở, 
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Chúng  sanh  trọn  mù  lòa 
Không  còn  thấy  Chánh  Giác, 
Đấng  Sư  Tử  giữa  người. 

Mật  Tích  lực  sĩ  đọc  bài  kệ: 

Các  Thiên,  Nhân,  Ma,  Phạm, 
Đời  nay  và  đời  sau, 

Không  còn  thấy  được  Phật, 
Bậc  Sư  Tử  giữa  người. 

Phật  mẫu  Ma-da  đọc  bài  kệ: 

Phật  sanh  vườn  Lâm-tỳ; 

Đạo  Ngài  lưu  bố  rộng. 

Trở  lại  chỗ  bản  sinh, 

Ngài  xả  thân  vô  thường. 

Thần  Song  thọ  đọc  bài  kệ: 

Bao  giờ  tôi  lại  lấy 
Hoa  sái  mùa  cúng  dâng 
Đấng  trọn  đủ  mười  lực, 

Như  Lai  vào  Niết-bàn. 

Thần  rừng  cây  Sa-la  đọc  bài  kệ: 

Chỗ  này  vui  thượng  diệu, 
Phật  sanh  trưởng  tại  đây. 

Ớ  đây  chuyển  xe  Pháp, 

Lại  ở  đây  Nỉết-bàn. 

Tứ  thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Như  Lai  vô  thượng  trí, 
Thường  diễn  lẽ  vô  thường. 
Cởi  trói  chúng  sanh  khổ, 

Nay  trọn  vào  Niết-bàn. 
Đao-lợi  Thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Trải  ức  ngàn  vạn  kiếp, 

Mong  thành  đạo  Vô  thượng. 
Cởi  trói  chúng  sanh  khổ, 
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Nay  trọn  vào  Niết-bàn. 

Diệm  Thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Đây  mảnh  y  tối  hậu 
Dùng  quấn  thân  Như  Lai. 

Nay  Phật  diệt  độ  rồi, 

Y  này  để  cúng  ai. 

Đâu-suất-đà  Thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Đây  là  thân  cuối  cùng, 

Am  giới  diệt  ở  đây. 

Không  tâm  tưởng  lo  mừng, 

Không  tai  hoạn  già  chết. 

Hóa  tự  tại  Thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Đúng  vào  giữa  đêm  nay, 

Phật  nằm  nghiêng  bên  hữu. 

Ớ  tại  rừng  Sa-la, 

Thích  Sư  Tử  diệt  độ. 

Tha  hóa  tự  tại  Thiên  vương  đọc  bài  kệ: 

Thế  gian  mãi  tối  tăm, 

Trăng  sao  đều  rơi  rụng, 

Mây  vô  thường  che  kín, 

Mặt  trời  Đại  trí  mờ. 

Các  Tỳ-kheo  đọc  bài  kệ: 

Thân  này  như  bèo  bọt, 

Mong  manh  có  gì  vui. 

Phật  được  Kim  cang  thân, 

Còn  bị  vô  thường  hoại. 

Thể  Kim  cang  chư  Phật, 

Cũng  đều  quỉ  vô  thường; 

Tiêu  tan  như  băng  tuyết, 

Huống  những  người  thế  gian. 

Sau  khi  Phật  diệt  độ,  các  Tỳ-kheo  buồn  đau,  vật  vã,  gieo  mình 
xuống  đất,  lăn  lộn  kêu  than  không  tự  kềm  chế  nổi,  nức  nở  mà  nói 
rằng: 
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“Như  Lai  diệt  độ  sao  chóng  thay!  Thế  Tôn  diệt  độ  sao  sớm  thay! 
Đại  pháp  sao  chìm  lặn  sớm  thay!  Quần  sanh  mãi  suy  sụp;  con  mắt  của 
thế  gian  đã  tắt.  ” 

Như  thân  cây  lớn,  trốc  rễ,  gãy  cành.  Lại  như  con  rắn  bị  đứt  khúc, 
bò  trườn,  uốn  lượn,  không  biết  trườn  đi  lối  nào.  Các  Tỳ-kheo  cũng 
vậy,  buồn  đau,  vật  vã,  gieo  mình  xuống  đất,  lăn  lộn  kêu  than  không  tự 
kềm  chế  nổi,  nức  nở  mà  nói  rằng:  ‘Như  Lai  diệt  độ  sao  chóng  thay! 
Thế  Tôn  diệt  độ  sao  sớm  thay!  Đại  pháp  sao  chìm  lặn  sớm  thay!  Quần 
sanh  mãi  suy  sụp;  con  mắt  của  thế  gian  đã  tắt.’ 

Bấy  giờ,  Trưởng  lão  A-na-luật  khuyên: 

“Thôi  các  Tỳ-kheo,  các  ngài  chớ  buồn  khóc,  kẻo  có  hàng  chư 
Thiên  nhìn  xuống  ngó  thấy  họ  chê  trách.” 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  A-na-luật: 

“Trên  ấy  có  bao  nhiêu  Thiên  thần?” 

A-na-luật  nói: 

“Đầy  kín  hư  không.  Kể  sao  hết.  Thảy  đều  ở  trong  hư  không,  bồi 
hồi,  bứt  rứt,  bước  đi  khập  khiễng,  gạt  nước  mắt  mà  than  rằng:  ‘Như 
Lai  diệt  độ  sao  chóng  thay!  Thế  Tôn  diệt  độ  sao  sớm  thay!  Đại  pháp 
sao  chìm  lặn  sớm  thay!  Quần  sanh  mãi  suy  sụp;  con  mắt  của  thế  gian 
đã  tắt.’  Như  thân  cây  lớn,  trốc  rễ,  gãy  cành.  Lại  như  con  rắn  bị  đứt 
khúc,  bò  trườn,  uốn  lượn,  không  biết  trườn  đi  lối  nào.  Các  chư  Thiên 
cũng  vậy,  thảy  đều  ở  trong  hư  không,  bồi  hồi,  bứt  rứt,  bước  đi  khập 
khiễng,  gạt  nước  mắt  mà  than  rằng:  ‘Như  Lai  diệt  độ  sao  chóng  thay! 
Thế  Tôn  diệt  độ  sao  sớm  thay!  Đại  pháp  sao  chìm  lặn  sớm  thay!  Quần 
sanh  mãi  suy  sụp;  con  mắt  của  thế  gian  đã  tắt.’ 

Các  Tỳ-kheo  suốt  đêm  đến  sáng  cùng  nhau  giảng  luận  pháp  ngữ. 

Trưởng  lão  A-na-luật  bảo  A-nan  đi  vào  thành  báo  tin  cho  dân 
chúng  dòng  Mạt-la  biết  Phật  đã  diệt  độ,  như  họ  có  muôn  cúng  dường 
thế  nào  thì  mau  đến  kịp  thời.  A-nan  vâng  lời,  đứng  dậy,  lễ  chân  Phật, 
rồi  dắt  theo  một  Tỳ-kheo,  vừa  khóc  vừa  đi  vào  thành.  Từ  xa  A-nan 
trông  thấy  năm  trăm  người  Mạt-la  do  có  chút  duyên  sự  đang  nhóm 
tại  một  chỗ.  Trông  thấy  A-nan,  họ  đều  đứng  dậy  nghinh  tiếp,  đảnh 
lễ  và  hỏi: 

“Tôn  giả  có  việc  gì  đến  đây  sớm  vậy?” 

A-nan  đáp: 
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“Vì  lợi  ích  các  ngài,  nên  mới  sáng  sớm  tôi  đã  đến  đây.  Các  ngài 
nên  biết,  Như  Lai  đêm  qua  đã  diệt  độ  rồi.  Các  ngài  muốn  cúng  dường 
thế  nào  thì  nên  đến  kịp  thời.” 

Chúng  Mạt- la  vừa  nghe  tin,  ai  nấy  bi  cảm  buồn  rơi  lệ  than  kể: 
“Phật  vào  Niết-bàn  sao  vội  quá!  Con  mắt  của  thế  gian  diệt  mất  sao  mau 
quá!” 

A-nan  khuyên: 

“Thôi  thôi  các  ngài!  Chớ  có  buồn  khóc!  Muôn  cho  pháp  hữu  vi 
không  bị  biến  hoại,  không  thể  nào  được.  Đức  Như  Lai  đã  dạy  hễ  có 
sanh  tức  có  chết,  có  hội  hợp  tức  có  chia  ly,  hết  thảy  ân  ái  đều  vô 
thường  cả .  ” 

Chúng  Mạt-la  mới  bàn  nhau  rằng: 

“Chúng  ta  hãy  trở  về  nhà  mang  hương  hoa,  kỹ  nhạc,  đi  mau  đến 
rừng  cây  Song  thọ  để  cúng  dường  kim  thân  suốt  một  ngày,  rồi  thỉnh 
kim  thân  Phật  đặt  lên  một  cái  giường,  khiến  thanh  niên  Mạt-la 
nâng  bôn  góc  giường  khiêng  đi;  có  tràng  phan,  lọng  tàn,  đốt  hương, 
rải  hoa,  trỗi  nhạc,  cúng  dường.  Đưa  vào  thành  cửa  Đông  khắp  các 
nẻo  cho  dân  chúng  cúng  dường,  rồi  đưa  ra  cửa  thành  Tây,  đến  một 
đồi  cao  rộng  mà  trà-tỳ153.” 

Bàn  xong,  ai  về  nhà  nấy,  sắm  sửa  các  thứ  hương  hoa,  kỹ  nhạc, 
rồi  đi  đến  rừng  Song  thọ,  cúng  dường  xá-lợi.  Suốt  một  ngày  rồi,  họ  đặt 
xá-lợi  Phật  lên  trên  một  cái  giường.  Chúng  Mạt-la  cùng  đến  khiêng. 
Nhưng  dở  không  lên. 

Trưởng  lão  A-na-luật  mới  bảo: 

“Này  các  ngài  chớ  nhọc  công  khiêng!  Hiện  nay  có  các  chư 
Thiên  muôn  đến  khiêng  giường.” 

Các  người  Mạt-la  hỏi: 

“Ý  chư  Thiên  thế  nào  mà  lại  muôn  khiêng  giường?” 

A-na-luật  đáp: 

“Các  người  muốn  mang  hương  hoa,  kỹ  nhạc  cúng  dường  kim 
thân  suốt  một  ngày,  rồi  thỉnh  kim  thân  Phật  đặt  lên  một  cái  giường, 
khiến  thanh  niên  Mạt-la  nâng  bôn  góc  giường  khiêng  đi;  có  tràng 
phan,  lọng  tàn,  đốt  hương,  rải  hoa,  trỗi  nhạc  cúng  dường.  Đưa  vào 


153,  Xà-duy  HI  hay  trà-tỳ  Lf:  hỏa  táng;  Pa0li:  jha0petì. 
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thành  cửa  Đông  khắp  các  nẻo  cho  dân  chúng  cúng  dường,  rồi  đưa  ra 
thành  cửa  Tây,  đến  một  đồi  cao  rộng  mà  trà -tỳ.  Theo  ý  chư  Thiên  thì 
muốn  lưu  kim  thân  lại  trong  bảy  ngày  để  kính  lễ  cúng  dường  bằng  các  thứ 
hoa  hương,  kỹ  nhạc,  sau  mới  thỉnh  lên  giường,  cho  các  thanh  niên  Mạt-la 
nâng  bốn  góc  rước  vào  thành  cửa  Đông,  đi  khắp  các  nẻo  để  cho  dân 
chúng  cúng  dường,  rồi  đưa  ra  thành  cửa  Bắc,  qua  sông  Hi-liên-thiền154 
đến  chùa  Thiên  quan155  mà  trà -tỳ.  Ý  chư  Thiên  là  như  vậy  nên  khiến 
cho  giường  bất  động.” 

Các  Mạt-la  nói: 

“Hay  lắm!  Xin  tùy  ý  chư  Thiên!” 

Chúng  Mạt-la  bảo  nhau: 

“Chúng  ta  hãy  vào  thành  trước,  đi  đến  các  ngõ  đường,  dọn  bằng 
phẳng  các  con  đường,  quét  tước,  đốt  hương,  rồi  trở  lại  đây  để  cúng 
dường  kim  thân  trong  bảy  ngày.” 

Rồi  các  Mạt-la  cùng  vào  thành,  đi  đến  các  ngõ  đường,  dọn  bằng 
phẳng  các  con  đường,  quét  tước,  đốt  hương,  xong  rồi  ra  khỏi  thành,  trở 
lại  rừng  Song  thọ,  dùng  hương  hoa,  kỹ  nhạc  để  cúng  dường  kim  thân. 
Sau  bảy  ngày,  vào  lúc  trời  chiều,  họ  thỉnh  kim  thân  Phật  đặt  lên  một 
cái  giường,  khiến  các  thanh  niên  Mạt-la  nâng  bôn  góc  khiêng  đi  thong 
thả  giữa  đám  đông  người  hộ  tống,  có  tràng  phan,  hương  hoa,  âm  nhạc 
cúng  dường.  Từ  không  trung  các  vị  trời  Đao-lợi  dùng  hoa  Văn-đà-la, 
hoa  Ưu-đàm-bát-la,  hoa  Ba-đầu-ma,  hoa  Câu-vật-đầu,  hoa  Phân-đà-lỵ 
và  bột  hương  Chiên-đàn  nhà  trời  rải  trên  kim  thân  và  tràn  ngập  các 
ngả  đường,  chư  Thiên  tấu  nhạc,  quỷ  thần  ca  ngâm. 

Khi  ấy  các  người  Mạt-la  nói  với  nhau: 

“Hãy  gác  qua  nhạc  loài  người.  Xin  tấu  nhạc  trời  để  cúng  dường 
xá -lợi.” 

Rồi  các  người  Mạt-la  khiêng  giường  tiến  tới  dần,  vào  cửa  thành 
phía  Đông,  đến  mỗi  ngả  đường  thì  dừng  lại  để  cho  dân  chúng  đốt 
hương,  tán  hoa,  trỗi  nhạc  cúng  dường.  Lúc  ấy  có  nàng  Lộ-di  dòng 
Mạt-la  vốn  dốc  lòng  tin  Phật,  cầm  một  đóa  hoa  vàng  lớn  như  bánh  xe 


154'  Hi-liên  thiền  EE  gị  Ịặ,  hay  Hi-liên,  dịch  Kim  hà  ầỉ  /ộf;  Paoli:  Hiraóóavatì. 

1  5'  Thiên  quan  tự  X  s  xF,  hoặc  Thiên  quan  miếu;  Paoli:  Makusea-(bandhana)-cetiya, 
đền  thờ  phía  Đông  ngoài  thị  trấn  Kusinagara. 
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cúng  dường  kim  thân  và  một  bà  lão  cất  tiếng  tán  thán  rằng:  “Các  Mạt- 
la  này  may  được  phúc  lợi  lớn.  Như  Lai  cuối  cùng  diệt  độ  tại  đây.  Khắp 
nước  nhân  dân  hớn  hở  cúng  dường”. 

Họ  cúng  dường  xong,  đưa  kim  thân  ra  thành  cửa  Bắc,  qua  sông 
Hi-liên-thiền  đến  chùa  Thiên  quan,  đặt  giường  xuống  đất  rồi  thưa  với 
A-nan: 

“Chúng  tôi  bây  giờ  nên  cúng  dường  cách  nào  nữa?” 

A-nan  bảo: 

“Tôi  trực  tiếp  nghe  từ  Phật,  lãnh  thọ  lời  Phật  dạy  rằng:  muôn  tẩn 
táng  xá-lợi  hãy  làm  như  pháp  tẩn  táng  Chuyển  luân  thánh  vương.” 

Hỏi:  “Phép  tẩn  táng  Chuyển  luân  thánh  vương  là  thế  nào?” 

Đáp:  “Về  phép  tẩn  táng  Chuyển  luân  thánh  vương,  trước  hết 
lấy  nước  thơm  tắm  rửa  thân  thể,  rồi  lấy  vải  bông  mới  quấn  thân 
thể,  rồi  lấy  năm  trăm  tấm  vải  lần  lượt  quấn  vào,  đặt  thân  vào  kim 
quan.  Sau  khi  đã  tẩm  dầu  mè,  lại  đặt  kim  quan  trong  một  cái  quách 
thứ  hai  lớn  bằng  sắt,  bên  ngoài  là  lớp  quách  bằng  gỗ  hương  Chiên- 
đàn.  Chất  các  thứ  vải  dày,  hương  thơm  lên  trên  mà  trà -tỳ .  Trà -tỳ  xong 
lượm  lấy  xá -lợi,  dựng  tháp  treo  phan  thờ  tại  ngã  tư  đường  để  dân 
chúng  đi  ngang  trông  thấy  tháp  của  pháp  vương  mà  tưởng  nhớ  lại 
chánh  hóa  của  vua  đã  làm  lợi  ích  cho  nhiều  người.  A-nan,  ngươi 
muôn  tẩn  táng  Ta,  trước  hết  lấy  nước  thơm  tắm  rửa  thân  thể,  rồi 
lấy  vải  bông  mới  quấn  thân  thể,  rồi  lấy  năm  trăm  tấm  vải  lần  lượt 
quấn  vào,  đặt  thân  vào  kim  quan.  Sau  khi  đã  tẩm  dầu  mè,  lại  đặt 
kim  quan  trong  một  cái  quách  thứ  hai  lớn  bằng  sắt,  bên  ngoài  là  lớp 
quách  bằng  gỗ  hương  Chiên-đàn.  Chất  các  thứ  vải  dày,  hương  thơm 
lên  trên  mà  trà -tỳ.  Trà -tỳ  xong  lượm  lấy  xá -lợi,  dựng  tháp  treo  phan 
thờ  tại  ngã  tư  đường  để  dân  chúng  đi  ngang  trông  thấy  tháp  của  Phật 
mà  tưởng  nhớ  lại  đạo  hóa  của  Pháp  vương  Như  Lai,  sống  thì  được 
phước  lợi,  chết  thì  sanh  thiên.  Trừ  người  đã  đắc  đạo”. 

Chúng  Mạt-la  bảo  nhau: 

“Chúng  ta  về  thành  sắm  sửa  các  đồ  tẩn  táng,  các  thứ  hương  hoa, 
bông  gòn,  quan  quách,  dầu  thơm  và  vải  lụa  trắng.” 

Những  người  Mạt-la  vào  thành  sắm  sửa  các  thứ  xong,  trở  lại 
chùa  Thiên  quan,  dùng  nước  hương  tắm  rửa  thân  Phật,  rồi  lấy  vải 
bông  mới  bọc  quanh,  tiếp  quấn  năm  trăm  lớp  vải  trắng,  rồi  đặt  vào 
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trong  kim  quan  đã  tẩm  dầu  thơm,  lại  đặt  kim  quan  vào  một  cái  quách 
lớn  bằng  sắt,  rồi  một  cái  quách  gỗ  Chiên-đàn  bọc  ngoài.  Xong,  lấy  củi 
thơm  chất  đầy  lên  trên. 

Tiếp  đó,  vị  đại  thần  dòng  Mạt-la  tên  Lộ-di,  cầm  cây  đuốc  lớn 
châm  lửa  vào  giàn  hỏa,  song  lửa  không  cháy.  Các  người  Mạt-la  trưởng 
lão  cũng  cầm  lửa  châm  theo,  song  lửa  vẫn  không  cháy.  Trưởng  lão  A- 
na-luật  bảo  chúng  Mạt-la: 

“Thôi  các  Ngài,  chẳng  phải  sức  các  ngài  đốt  được  đâu.  Lửa 
không  cháy  là  vì  ý  chư  Thiên  vậy.” 

Chúng  Mạt-la  hỏi: 

“Tại  sao  chư  Thiên  lại  khiến  cho  lửa  không  cháy?” 

A-na-luật  đáp: 

“Chư  Thiên  nhân  thấy  Đại  Ca-diếp  đang  dẫn  năm  trăm  đệ  tử  từ 
nước  Ba-bà  đi  về  cho  kịp  được  thấy  Phật  khi  chưa  trà -tỳ.  Hiện  Tôn  giả 
đang  ở  nửa  đường.  Chư  Thiên  biết  ý  nên  làm  cho  lửa  không  cháy.” 

Chúng  Mạt-la  nói:  “Xin  để  toại  ý  ấy”. 

Lúc  bấy  giờ,  Đại  Ca-diếp  dắt  năm  trăm  đệ  tử,  từ  nước  Ba-bà  đi 
về  vừa  ngang  giữa  đường,  thì  gặp  một  người  Ni-kiền  Tử  trong  tay  cầm 
một  đóa  hoa  Văn-đà-la.  Đại  Ca-diếp  đến  gần  hỏi: 

“Này  bạn!  Bạn  từ  đâu  đến?” 

Ni-kiền  Tử  đáp:  “Tôi  từ  thành  Câu-thi  đến”. 

Ca-diếp  lại  hỏi:  “Bạn  có  biết  thầy  ta  không?” 

“Có  biết”. 

Lại  hỏi:  “Thầy  ta  hiện  nay  thế  nào?” 

Đáp:  “Đã  diệt  độ  cách  đây  bảy  ngày.  Tôi  từ  đó  đến,  nên  lượm 
được  đóa  thiên  hoa  này”. 

Ca-diếp  nghe  xong  lòng  rất  buồn  bã.  Năm  trăm  Tỳ-kheo  nghe 
Phật  diệt  độ,  đều  buồn  khóc,  quay  cuồng  kêu  than  không  tự  kềm  chế 
nổi:  “Như  Lai  diệt  độ  làm  sao  vội  quá!  Thế  Tôn  diệt  độ  sao  vội  quá! 
Đại  pháp  chìm  lặng  làm  sao  mau  quá!  Con  mắt  của  thế  gian  đã  diệt, 
chúng  sanh  suy  đọa  lâu  dài!  Ví  như  cây  lớn  bị  trốc  gốc,  cành  nhánh 
gãy  đổ.  Lại  như  rắn  bị  chặt  đuôi,  quay  cuồng  lăn  lóc,  không  biết  trườn 
đi  đâu”.  Nhưng  trong  chúng  ấy  có  một  Tỳ-kheo  tên  Bạt-nan-đà  dòng 
họ  Thích,  ngăn  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Các  ngươi  chớ  lo  buồn.  Thế  Tôn  diệt  độ  thì  chúng  ta  được  tự 
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do.  Ông  già156  ấy  trước  đây  thường  hay  bảo  chúng  ta  nên  làm  thế  này, 
không  nên  làm  thế  này.  Nhưng  nay  về  sau  thì  tùy  ý  chúng  ta  làm.” 

Ca-diếp  nghe  rồi,  lòng  càng  buồn,  mới  bảo  các  Tỳ-kheo  sửa 
soạn  y  bát  đi  mau  đến  Song  thọ  trước  khi  chưa  trà-tỳ,  có  thể  trông 
thấy  Phật.  Các  Tỳ-kheo  nghe  Đại  Ca-diếp  nói  xong  đều  đứng  dậy 
tùy  tùng  Ca-diếp  đến  thành  Câu-thi,  qua  sông  Hi-liên-thiền  đến 
chùa  Thiên  quan,  rồi  đến  chỗ  A-nan.  Hỏi  han  xong,  đứng  sang  một 
bên,  nói  với  A-nan: 

“Chúng  tôi  muốn  được  thấy  Phật  một  lần  chót  khi  chưa  trà-tỳ,  có 
thể  được  không?” 

A-nan  đáp: 

“Tuy  chưa  trà -tỳ  nhưng  khó  mà  thấy  được,  vì  thân  Phật  đã  được 
tắm  nước  hương,  quấn  một  lớp  kiếp-ba  ngoài  bọc  năm  trăm  lớp  vải 
trắng,  đặt  trong  một  kim  quan.  Kim  quan  lại  đặt  trong  một  cái  quách 
bằng  sắt,  ngoài  hết  có  bọc  một  cái  quách  bằng  gỗ  Chiên-đàn,  nên  khó 
thấy  được.” 

Ca-diếp  năn  nỉ  xin  tới  ba  lần,  A-nan  vẫn  trả  lời  như  cũ,  là  khó 
mà  thấy  Phật  được  nữa!  Ngài  Đại  Ca-diếp  mới  hướng  mặt  về  hỏa  đàn 
để  chiêm  bái,  thì  ngay  khi  ấy  bỗng  nhiên  từ  trong  ba  lớp  quan  quách, 
Phật  đưa  hai  bàn  chân  ra  ngoài.  Chân  có  màu  sắc  khác  lạ.  Ca-diếp 
thấy  vậy,  ngạc  nhiên  hỏi  A-nan: 

“Thân  Phật  kim  sắc,  sao  chân  ngài  lại  có  sắc  khác?” 

A-nan  đáp:  “Trước  đây  có  một  bà  già,  tiếc  thương  Đức  Như  Lai, 
tiến  tới  lấy  tay  vỗ  vào  chân  Phật,  để  rơi  nước  mắt  trên  chân  Ngài  cho 
nên  có  màu  sắc  khác  như  thế”.  Nghe  xong,  Ca-diếp  lại  không  vui, 
liền  hướng  tới  hỏa  đàn  đảnh  lễ  kim  thân  Phật.  Bôn  bộ  chúng  và  chư 
Thiên  trên  không  trung  cũng  đồng  thời  tác  lễ.  Chân  Phật  bỗng 
không  hiện  nữa.  Ngài  Đại  Ca-diếp  vừa  đi  quanh  hỏa  đàn  ba  vòng  vừa 
tán  dương  rằng: 

Con  nay  cúi  đầu  lễ 
Đức  Đạo  Sư  Vô  Thượng, 

Thánh  trí  không  nghĩ  lường, 

Thánh  trí  cao  tột  bậc. 


Nguyên  văn:  bỉ  giả,  TNM:  bỉ  lão. 
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Đức  Sa-môn  tối  cao, 

Tuyệt  đối  không  tỳ  uế, 

Thanh  tịnh  không  nhiễm  ái, 

Tôn  quý  giữa  nhân  thiên. 

Con  nay  cúi  đầu  lễ 
Đấng  Đại  Hùng  bậc  nhất, 

Khổ  hạnh  chẳng  ai  bằng, 

Lìa  bỏ  để  độ  sanh. 

Kính  lễ  Đấng  Thế  Tôn 
Không  nhiễm  ô  trần  cấu; 

Tham,  sân,  sỉ  dứt  sạch; 

Vui  trong  hạnh  không  tịch. 

Kính  lễ  Đấng  Thế  Tôn, 

Không  hai,  không  thể  sánh. 

Khéo  giải  thoát  thế  gian, 

Chí  Tôn  giữa  trời  người. 

Kính  lê  An  On  Trí, 

Ngộ  Tứ  đế,  tịch  tịnh, 

Vô  thượng  giữa  Sa-môn, 

Khiến  bỏ  tà  về  chánh. 

Kính  lễ  đạo  trạm  nhiên, 

Thế  Tôn  nơi  tịch  diệt. 

Không  nhiệt  não  tì  uế, 

Thân  tâm  thường  vắng  lặng. 

Kính  lễ  Đấng  Vô  Nhiễm 
Bậc  trừ  hết  trần  cấu, 

Tuệ  nhãn  không  hạn  lượng, 

Cam  lộ  tiếng  oai  vang. 

Kính  lễ  Đấng  Vô  Đẳng, 

Hy  hữu  khó  nghĩ  nghi, 

Tiếng  nói  như  sư  tử, 

Ớ  rừng  không  khiếp  sợ. 

Hàng  ma,  vượt  bốn  tánh; 

Cho  nên  con  kính  lễ. 

Đại  Ca-diếp  oai  đức  lớn  lao  và  đủ  bốn  biện  tài,  vừa  đọc  xong  bài 
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kệ  trên,  thì  hỏa  đàn  không  đốt  mà  tự  nhiên  bừng  cháy.  Chúng  Mạt-la 
bảo  nhau: 

“Ngọn  lửa  cháy  mạnh  quá  khó  ngăn,  e  cháy  tiêu  hết  xá -lợi!  Hãy 
tìm  đâu  lấy  nước  dập  tắt.  ” 

Lúc  đó  có  vị  thần  cây  Song  thọ  đang  đứng  bên  giàn  hỏa,  vốn  dốc 
lòng  tin  Phật,  dùng  thần  lực  làm  tắt  ngọn  lửa.  Chúng  Mạt-la  lại  bảo 
nhau:  “Mười  hai  do-tuần  chung  quanh  thành  Câu-thi  này  có  bao  nhiêu 
hoa  thơm  hái  hết,  đem  về  dâng  cúng  xá-lợi”. 

Rồi  họ  đi  ra  hai  bên  thành  tìm  các  thứ  hoa  thơm  đem  về  cúng 
dường  xá -lợi. 

Lúc  đó  dân  Mạt-la  nước  Ba-bà  nghe  Phật  diệt  độ  tại  Song  thọ,  tự 
nghĩ:  “Ta  nên  đến  đó  cầu  lấy  phần  xá-lợi  về  dựng  tháp  cúng  dường  tại 
trong  nước”.  Các  người  Mạt-la  nước  Ba-bà  liền  hạ  lệnh  đem  bôn  thứ 
binh  là  tượng  binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh,  đi  đến  thành  Câu-thi  và 
cử  sứ  giả  nói: 

“Chúng  tôi  nghe  Đức  Phật  đã  diệt  độ  tại  đây.  Phật  cũng  là  thầy 
chúng  tôi.  Vì  lòng  kính  mộ  Ngài,  chúng  tôi  đến  xin  phần  xá-lợi  về 
nước  dựng  tháp  cúng  dường.” 

Vua  Câu-thi  đáp: 

“Thật  vậy,  đúng  như  ngài  nói.  Nhưng  vì  Đức  Thế  Tôn  đã  giáng  lâm 
và  diệt  độ  tại  đây.  Nhân  dân  trong  nước  tôi  tự  lo  cúng  dường.  Phiền  các 
ngài  từ  xa  đến  cầu  xá-lợi.  Nhưng  điều  đó  hẳn  là  không  được!  ” 

Đồng  thời  dân  Bạt-ly  nước  Giá-la-phả157,  dân  Câu-lỵ  nước  La- 
ma-già158,  dân  chúng  dòng  Bà-la-môn  nước  Tỳ-lưu-đề159,  dân  chúng 
dòng  họ  Thích  nước  Ca-duy-la-vệ,  dân  chúng  dòng  Lệ-xa  nước  Tỳ- 
xá-ly  và  vua  A-xà-thế  nước  Ma-kiệt,  nghe  Đức  Như  Lai  diệt  độ  tại 
cây  Song  thọ  ở  thành  Câu-thi,  đều  tự  nghĩ:  “Ta  nay  nên  đến  đó 
chia  phần  xá-lợi”. 

A-xà-thế  và  các  vua  kia  mới  hạ  lệnh  trong  nước  đem  bôn  thứ 
binh  mã  tiến  qua  sông  Hằng.  Vua  A-xà-thế  sai  Bà-la-môn  Hương 


157  Giá-la-phả  gi  Ểg;  Pa0li:  Allakappa.  Bạt-ly  gg  jH;  Pacli:  Buli. 

158'  La-ma-gia  m  0  ữD,  hay  La-ma  (Paoli:  Ra0maga0ma),  ấp  của  bộ  tộc  Câu-lỵ  ỹỹ 
fíj,  (Pacli:  Koliya). 

159'  Tỳ-lưu-đề  fflth  @  01;  Pacli:  Vesehadìpa. 
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Tánh160: 

“Ngươi  nhân  danh  ta  vào  thành  Câu-thi  hỏi  thăm  vua  Mạt-la, 
đời  sống  thường  nhật  có  thoải  mái  chăng,  lui  tới  có  khỏe  mạnh 
chăng  và  nói  ta  với  quý  quốc  xưa  nay  vốn  tôn  kính  nhau,  láng 
giềng  hòa  nghĩa,  chưa  có  xảy  ra  điều  chi  tranh  tụng.  Nay  ta  nghe 
Như  Lai  diệt  độ  tại  quý  quốc.  Đối  vđi  Đức  Thế  Tôn,  lòng  ta  thật 
hết  sức  tôn  kính,  nên  chẳng  quản  xa  xôi,  đến  thỉnh  phần  di  cốt, 
đem  về  nước  dựng  tháp  cúng  dường.  Nếu  nhận  lời,  ta  sẽ  chia  bớt 
tài  bảo  trong  nước  ta  cho.” 

Bà-la-môn  Hương  Tánh  vâng  lệnh,  đến  thành  Câu-thi  nói  với 
các  người  Mạt-la: 

“Đại  vương  nước  Ma-kiệt  có  lời  thăm  hỏi  vô  vàn.  Các  ngài  đi 
đứng  có  nhẹ  nhàng  không?  Bước  đi  có  khoẻ  mạnh  không?  Và  nhắn 
rằng,  ‘Ta  với  quý  quốc  xưa  nay  vốn  tôn  kính  nhau,  láng  giềng  hòa 
nghĩa,  chưa  có  xảy  ra  điều  chi  tranh  tụng.  Nay  ta  nghe  Như  Lai  diệt  độ 
tại  quý  quốc.  Đối  với  Đức  Thế  Tôn,  lòng  ta  thật  hết  sức  tôn  kính,  nên 
chẳng  quản  xa  xôi,  đến  thỉnh  phần  di  cốt,  đem  về  nước  dựng  tháp 
cúng  dường.  Nếu  nhận  lời,  ta  sẽ  chia  bớt  tài  bảo  trong  nước  ta  cho’.” 

Các  người  Mạt-la  trả  lời: 

“Quả  như  vậy!  Quả  như  lời  ông  nói.  Nhưng  vì  Đức  Thế  Tôn  đã 
giáng  lâm  và  diệt  độ  tại  đây,  thì  nhân  dân  trong  nước  tôi  tự  lo  cúng 
dường.  Phiền  các  ngài  từ  xa  đến  cầu  xin  xá-lợi.  Nhưng  điều  đó  hẳn 
không  thể  được.  ” 

Các  quốc  vương  liền  triệu  tập  quần  thần  lập  nghị,  tụng  cáo  rằng: 

Chúng  ta  hòa  nghị, 

Xa  đến  cúi  đầu, 

Khiêm  tốn  yêu  cầu. 

Như  không  chấp  nhận; 

Tứ  binh  cĩã  sẵn. 

Không  tiếc  thân  mạng. 

Dùng  nghĩa  không  được; 

Tất  phải  dùng  lực. 


Hương  Tánh  §  $Ễ.  hay  phiên  âm  là  Đồ-lô-na  ÍỄ  IM  SP;  Paơli:  Doòa. 
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Vua  Câu-thi  cũng  triệu  tập  quần  thần  lập  nghị  trả  lời: 

Các  người  xa  nhọc, 

Khuất  nhục  cầu  xin 
Như  Lai  di  thể; 

Nhưng  không  cho  được. 

Kia  muốn  dùng  bỉnh, 

Ta  cĩây  cũng  sẵn. 

Chống  trả  đến  cùng, 

Chưa  từng  biết  sợ. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Hương  Tánh  đứng  ra  hiểu  dụ  mọi  người: 

“Chư  Hiền  lãnh  thụ  giáo  huấn  của  Phật  đã  lâu,  miệng  tụng 
pháp  ngôn,  tâm  khoác  nhân  hóa,  thường  mong  cho  chúng  sanh  thảy 
được  an  lành,  nay  há  lẽ  vì  giành  xá-lợi  của  Phật  mà  trở  nên  tàn  hại 
nhau  sao?  Di  thể  Như  Lai  nếu  muôn  có  lợi  ích  rộng  rãi,  thì  xá-lợi 
hiện  tại  nên  chia  ra  nhiều  phần.” 

Chúng  đều  khen  phải.  Họ  lại  bàn  nghị  nên  nhờ  ai  đủ  sức  chia 
giúp.  Mọi  người  đều  nói  Bà-la-môn  Hương  Tánh  là  người  nhân  trí 
quân  bình,  có  thể  chia  được.  Các  quốc  vương  bèn  sai  Hương  Tánh: 

“Ngươi  hãy  vì  chúng  ta  mà  chia  xá-lợi  làm  tám  phần  bằng 
nhau.” 

Được  lệnh  của  các  quốc  vương,  Hương  Tánh  đến  ngay  chỗ  xá- 
lợi,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  xong  từ  từ  trước  hết  nhặt  lấy  răng  trên  của  Phật 
để  riêng  một  nơi.  Rồi  bảo  sứ  giả  mang  cái  răng  trên  của  Phật  đến  chỗ 
vua  A-xà-thế  rằng: 

“Ngươi  nhân  danh  ta  tâu  lên  vua  rằng:  ‘Đại  vương,  đời  sông 
thường  nhật  có  thoải  mái  chăng?  Bước  đi  có  khỏe  không?  Xá-lợi 
chưa  đến  chắc  Đại  vương  trông  lắm?  Nay  tôi  giao  sứ  giả  răng  trên 
của  Như  Lai  để  kịp  cúng  dường  cho  thỏa  lòng  Đại  vương  trông 
ngóng.  Sáng  mai,  lúc  sao  mai  mọc,  xá-lợi  chia  xong,  tôi  sẽ  đích 
thân  dâng  đến’.” 

Khi  ấy,  sứ  giả  vâng  lời,  đi  đến  chỗ  vua  A-xà-thế,  tâu  rằng: 

“Bà-la-môn  Hương  Tánh  kính  lời  thăm  hỏi  vô  vàn:  ‘Đại 
vương,  đời  sống  thường  nhật  có  thoải  mái  không?  Bước  đi  có  khỏe 
không.  Xá-lợi  chưa  đến  chắc  Đại  vương  trông  lắm?  Nay  tôi  giao  sứ 
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giả  răng  trên  của  Như  Lai  để  kịp  cúng  dường  cho  thỏa  lòng  Đại 
vương  trông  ngóng.  Sáng  mai,  lúc  sao  mai  mọc,  xá-lợi  chia  xong,  tôi 
sẽ  đích  thân  dâng  đến’ .  ” 

Tiếp  đó  Hương  Tánh  lấy  một  bình  dung  lượng  chừng  một  thạch, 
rồi  chia  đều  xá-lợi  ra  làm  tám  phần,  xong,  ông  nói  với  mọi  người: 

“Các  ngài  bàn  bạc  cho  tôi  xin  cái  bình  đó  để  dựng  tháp  thờ  tại 
nhà  riêng.” 

Mọi  người  đều  nói: 

“Trí  tuệ  thay.  Như  thế  là  thích  hợp.” 

Và  họ  đồng  ý  cho. 

Lúc  đó,  có  người  thôn  Tất-bát161  cũng  đến  xin  phần  tro  còn  lại  để 
dựng  tháp  cúng  dường.  Mọi  người  cũng  bằng  lòng. 

Sau  khi  người  nước  Câu-thi  được  xá-lợi  liền  dựng  tháp  cúng 
dường.  Các  nước  Ba-bà,  Giá-la,  La-ma-già,  Tỳ-lưu-đề,  Ca-duy-la-vệ, 
Tỳ-xá-ly,  Ma-kiệt  sau  khi  được  xá-lợi  đều  đem  về  nước  dựng  tháp 
cúng  dường.  Bà-la-môn  Hương  Tánh  đem  cái  bình  dùng  chia  xá-lợi  về 
nhà  dựng  tháp  cúng  dường.  Dân  chúng  thôn  Tất-bát  đem  phần  tro  còn 
lại  về  dựng  tháp  cúng  dường. 

Như  vậy,  xá-lợi  Phật  được  chia  thờ  ở  tám  tháp,  tháp  thứ  chín  là 
cái  bình,  tháp  thứ  mười  là  tháp  tro  và  tháp  thứ  mười  một  là  tháp  tóc, 
thờ  tóc  Phật  khi  còn  tại  thế. 

Phật  sanh  giờ  nào?  Thành  đạo  giờ  nào?  Diệt  độ  thời  nào? 

Sanh  khi  sao  Phất  mọc.  Xuất  gia  khi  sao  Phất  mọc.  Thành  đạo 
khi  sao  Phất  mọc.  Diệt  độ  khi  sao  Phất  mọc.162 

Lưỡng  Túc  Tôn  sanh  thế  nào? 

Xuất  gia  tu  khổ  thế  nào? 

Đắc  Tối  thượng  đạo  thế  nào? 

Nhập  Niết -bàn  thành  thế  nào? 

Mồng  tám  Như  Lai  sanh. 

Mồng  tám  Phật  xuất  gia. 


1  Tất-bát,  hay  Tất-bát-la  #  iậ  U;  Pa0 li :  Pipphala,  Skt.:  Pippala  (nguyên  tên 
một  loại  cây). 

162  Phụ  chú  trong  nguyên  bản:  ”Đon  bản  chú  rằng:  trong  các  câu  hỏi,  đúng  ra  phải 
có  câu:  ‘Xuất  gia  giờ  nào?’  Các  bản  thảy  đều  khuyết”. 
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Mồng  tám  thành  Bồ -đề. 

Mồng  tám  vào  diệt  độ. 

Sao  Phaẩt  mọc,  Theẩ  Tôn  sanh. 
Sao  Phất  mọc,  Phật  xuất  gia. 

Sao  Phất  mọc,  thành  Chánh  giác. 
Sao  Phất  mọc,  nhập  Niết-bàn. 
Mồng  tám  sanh  Lưỡng  Túc  Tôn. 
Mồng  tám  vào  rừng  tu  khổ. 

Mồng  tám  thành  Tối  thượng  đạo. 
Mồng  tám  vào  thành  Niết-bàn. 
Tháng  hai  Như  Lai  sanh. 

Tháng  hai  Phật  xuất  gia. 

Tháng  hai  thành  Bồ-ãề. 

Tháng  hai  vào  diệt  độ. 

Tháng  hai  sanh  Lưỡng  Túc  Tôn. 
Tháng  hai  vào  rừng  tu  khổ. 

Tháng  hai  thành  đạo  Tôi  thượng. 
Tháng  hai  vào  thành  Niết-bàn. 
Sa-la  hoa  nở  rộ, 

Đủ  màu  ánh  chói  nhau, 

Tại  chỗ  bản  sanh  ấy, 

Như  Lai  nhập  Niết-bàn, 

Đức  Đại  Từ Niết-bàn 
Nhiều  người  xưng  tán  lễ. 

Vượt  qua  các  sợ  hãi 
Quyết  định  nhập  Nỉết-bàn. 


□ 


3.  KINH  ĐIỂN  TÔN1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời,  Phật  ở  núi  Kỳ-xà-quật  thành  La-duyệt-kỳ  cùng  chúng 
Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người.  Bấy  giờ  có  nhạc 
thần  là  Ban-giá-dực2,  trong  lúc  đêm  thanh  vắng  không  người,  phóng 
ánh  sáng  rọi  sáng  núi  Kỳ-xà-quật,  đi  đến  chỗ  Phật,  đầu  mặt  đảnh  lễ 
chân  Phật  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  Đức  Thế  Tôn  rằng: 

“Đêm  qua3  Phạm  thiên  vương  đến  cõi  trời  Đao-lợi  bàn  nghị  với 
Đế  Thích.  Con  ở  đó  chính  mình  được  nghe,  nay  có  thể  thuật  lại  Đức 
Thế  Tôn  nghe  chăng?” 

Phật  đáp: 

“Ngươi  muôn  nói  thì  nói.” 

Ban-giá-dực  nói: 

“Một  thời,  chư  Thiên  Đao-lợi4  nhóm  ở  Pháp  đường5  để  luận 
nghị.  Lúc  đó  bôn  Thiên  vương  ngồi  bốn  phía  theo  phương  hướng  mình. 


'■  Bản  Hán,  Phật  thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  5,  “Đệ  nhất  phần  Điển  Tôn 
kinh  Đệ  tam”,  Đại  I,  tr.30b-34b.  Tham  chiếu,  Phật  Thuyết  Dại  Kiên  Cố  Bà-la-môn 
Duyên  Khởi  kinh,  Tống,  Thi  Hộ  dịch  (Đại  I,  tr.  207).  Tương  đương:  D.  19  (Deva 
Digh  ii.  6)  Mahaơgovinda-suttanta;  Trường  II,  19  “Đại  Điển  Tôn”. 

2-  Chấp  nhạc  thiên  Ban-giá-dực  Tử  ậj§  Tk  15  M  Paơli:  Paócasikha 
Gandhabbaputta,  Nguõ  Keá  (năm  búi  tóc),  con  trai  của  Nhạc  thần;  cũng  gọi  là 
Ngũ  Kế  Càn-đà-bà  tử  £  n  ệẵ  K  ¥  ■?. 

3'  Hán:  tạc  Hy  (đêm  qua),  TNM:  cận  ÌỊÍ  (gần  đây). 

4'  Đao-lợi  thiên  iJj  yij  Tị,  hay  Tam  thập  tam  thiên  H  +  H  Paơli:  Taơvatiỏsa. 

Pháp  giảng  đường  /Ề  31  s,  hay  Thiện  pháp  đường  #  /Ề  S;  Paơli:  Sudhamma- 
sabhaơ,  hội  trường  của  chư  Thiên  Đao-lợi. 
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Đề -đế-lại-tra6  Thiên  vương  ngồi  ở  phía  Đông,  mặt  day  về  hướng  Tây. 
Đế  Thích  ngồi  trước  mặt.  Tỳ-lâu-lặc  Thiên  vương  ngồi  ở  phía  Nam, 
mặt  day  về  hướng  Bắc;  Đế  Thích  ngồi  trước  mặt.  Tỳ-lâu-bác-xoa  Thiên 
vương  ngồi  ở  phía  Tây,  mặt  day  về  hướng  Đông;  Đế  Thích  ngồi  trước 
mặt.  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  ngồi  phía  Bắc,  mặt  day  về  hướng  Nam;  Đế 
Thích  ngồi  trước  mặt.  Sau  khi  các  Thiên  vương  ngồi  xong,  con  mới  ngồi. 
Lại  còn  có  các  Đại  Thiên  thần  khác  nữa,  toàn  là  những  người  đã  từng 
theo  Phật  tu  hành  phạm  hạnh,  khi  mệnh  chung  ở  đây,  được  sanh  lên 
cõi  trời  Đao-lợi,  khiến  cho  chư  Thiên  ở  đó  thêm  được  năm  thứ  phước: 
tuổi  thọ  cõi  trời,  sắc  đẹp  cõi  trời,  danh  xưng  cõi  trời,  âm  nhạc  cõi  trời 
và  oai  đức  trời.  Bấy  giờ  chư  Thiên  Đao-lợi  vui  mừng  phấn  khởi  nói 
rằng: 

“Mong  chúng  chư  Thiên  tăng  gia,  chúng  A-tu-la  giảm  thiểu.” 

“Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn  Nhân7  biết  chư  Thiên  có  điều  vui  mừng, 
bèn  vì  chư  Thiên  Đao-lợi  mà  làm  bài  tụng  rằng: 

Chúng  chư  Thiên  Đao-lợi, 

Cùng  Đế  Thích  hoan  lạc, 

Cung  kính  lễ  Như  Lai, 

Đấng  Pháp  Vương  tối  thượng. 

Chư  Thiên  thọ  phước  báo, 

Thọ,  sắc,  clanh,  nhạc,  uy. 

Theo  Phật  tu  phạm  hạnh, 

Nên  sanh  vào  nơi  đây. 

Lại  có  các  thiên  nhân, 

Ánh  màu  sáng  chói  lọi. 

Đệ  tử  trí  tuệ  Phật, 

Sanh  đây  càng  trỗi  vượt. 

Đao-lợỉ  và  Nhân-đề, 

Nghĩ  thế  mà  sung  sướng. 

Cung  kính  lễ  Như  Lai, 


6'  Đề-đế-lại-tra  ÍỄ  ^  ÍI  f£;  Pa0li:  Dhataraseceha;  Tỳ-lâu-lặc  ffltt  ®  ặi;  Pa0li:  Viru0ôhaka; 

Tỳ-lâu-bác-xoa  ![:h Sf  1;  Pa0li:  Viru0paka; Tỳ-sa-môn  ỉ>tt Ỳỷ  H;  Pa0li:  Vessavaòa. 

7'  Thích  Đề-hoàn  Nhân  fẸ  n  tl  g,  cũng  gọi  là  Thiên  đế  Thích  N  'ỈẸ  fẸ;  Pacli: 
Sakka  devacnaỏ  Inda:  Chủ  tể  chư  Thiên  có  tên  là  Sakka. 
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Đấng  Pháp  Vương  tối  thượng. 

Chư  Thiên  Đao-lợi  sau  khi  nghe  bài  kệ  ấy,  lại  càng  vui  mừng 
không  thể  tự  chế: 

“Mong  chúng  chư  Thiên  gia  tăng,  chúng  A-tu-la  giảm  thiểu.” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  thấy  chư  Thiên  Đao-lợi  vui  mừng  hớn  hở, 
bèn  bảo  họ  rằng: 

“Chư  Hiền  có  muốn  nghe  Tám  pháp  vô  đẳng  về  Như  Lai8  không?” 

Chư  Thiên  đáp: 

“Chúng  tôi  muốn  nghe.” 

Đế  Thích  nói: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  khéo  suy  nghĩ.  Này  chư  Hiền,  Đức  Như 
Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu.  Ta  không  thấy  có 
ai  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  có  đủ  mười  đức  hiệu  Như  Lai,  Chí 
Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  như  Phật. 

“Pháp  Phật  vi  diệu,  được  khéo  giảng  thuyết,  được  người  trí  thật 
hành.  Ta  không  thấy  có  ai  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  có  giáo  pháp 
vi  diệu  như  Phật. 

“Phật  do  pháp  ấy  mà  tự  giác  ngộ,  thông  đạt  vô  ngại,  trú  trong  an 
lạc9.  Ta  không  thấy  có  ai  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  có  thể  ở  nơi 
pháp  ấy  mà  tự  giác  ngộ,  thông  đạt  vô  ngại,  tự  tại  an  vui  như  Phật. 

“Chư  Hiền!  Phật  do  pháp  ấy  mà  tự  giác  ngộ  rồi  còn  có  thể  khai 
thị  con  đường  dẫn  đến  Niết-bàn,  thân  cận10,  dần  dần  đến  chỗ  nhập  vào 
nơi  tịch  diệt.  Ví  như  nước  sông  Hằng  và  nước  sông  Diệm-ma11,  cả  hai 
dòng  sông  đều  chảy  vào  biển  cả.  Phật  cũng  vậy.  Có  thể  khai  thị  con 
đường  dẫn  đến  Niết-bàn,  thân  cận,  dần  dần  đến  chỗ  nhập  vào  nơi  tịch 


8'  Như  Lai  bát  vô  đẳng  pháp  ỷn  5(5  A  W-  /Ề;  Paoli:  attha  yatha0bhuccavaòòna0: 
tám  sự  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chân  thật. 

9'  Hán:  thông  đạt  vô  ngại  dĩ  tự  ngu  lạc  ii  it  #K  M  iìẲ  ẽ  ^ 

10'  Thân  cận  IM  ỈS;  Paoli:  saỏsandati  (?):  giao  lưu.  So  D.19  (Deva  Dig  li.  4  tr.  169): 
supaóóattao...  nibbaonagaominì  paseipadao,  saỏsandati  nibbaobaó  ca  patipadao 
ca,  “con  đường  dẫn  đến  Niết-bàn  được  thiết  lập  khéo  léo.  Niết-bàn  và  con 
đường  họp  nhất”  (Trường  II,  tr.86).  Paaaipadao,  có  nghĩa  đạo  lộ,  cũng  có  nghĩa 
phưong  pháp. 

n'  Diệm-ma  j£jỊp;  Paoli:  Yamunao,  chi  lưu  của  sông  Hằng. 
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diệt.  Ta  không  thấy  có  ai  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  có  thể  khai  thị 
con  đường  dẫn  đến  Niết-bànđược  như  Phật. 

“Chư  Hiền!  Như  Lai  thành  tựu  quyến  thuộc,  gồm  những  người  có 
trí  tuệ,  Sát- lỵ,  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Sa-môn.  Ta  không  thấy  có  ai  trong 
quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  có  được  quyến  thuộc  như  Phật. 

“Chư  Hiền!  Như  Lai  thành  tựu  đại  chúng.  Đó  là  Tỳ-kheo,  Tỳ- 
kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Ta  không  thấy  ai  trong  quá  khứ,  vị  lai, 
hiện  tại  thành  tựu  đại  chúng  như  Phật. 

“Chư  Hiền!  Ngôn  và  hành  của  Như  Lai  tương  ưng.  Nói  đúng  như 
làm,  làm  đúng  như  nói,  thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp.  Ta  không  thấy  có 
ai  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  mà  ngôn  hành  tương  ưng,  pháp  pháp 
thành  tựu  như  Phật. 

“Chư  Hiền!  Như  Lai  vì  lợi  ích  mọi  người,  vì  an  lạc  mọi  người; 
với  lòng  từ  mẫn,  Ngài  làm  lợi  ích  cho  chư  Thiên  và  nhân  loại.  Ta 
không  thấy  có  ai  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  vì  lợi  ích  mọi  người,  vì 
an  lạc  mọi  người  như  Phật. 

“Chư  Hiền,  đó  là  Tám  pháp  vô  đẳng  về  Như  Lai.” 

Khi  ấy  có  vị  Đao-lợi  nói: 

“Giả  sử  thế  gian  được  tám  Đức  Phật  ra  đời  một  lượt,  thời  sẽ  làm 
tăng  nhiều  chư  Thiên  mà  giảm  bớt  chúng  A-tu-la.” 

Vị  trời  khác  nói: 

“Đừng  nói  chi  tám  Đức  Phật,  dẫu  cho  có  bảy  Phật,  sáu  Phật  đến 
hai  Đức  Phật  ra  đời,  cũng  làm  cho  thêm  nhiều  chúng  chư  Thiên  mà 
giảm  bớt  chúng  A-tu-la.” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  liền  nói  với  trời  Đao-lợi: 

“Ta  được  nghe  từ  Phật,  trực  tiếp  lãnh  giáo  từ  Phật,  thì  không  bao 
giờ  có  thể  có  hai  Đức  Phật  ra  đời  một  lần.  Nhưng  nếu  một  Đức  Như 
Lai  mà  Ngài  ở  đời  lâu  dài,  vì  thương  mọi  người,  vì  ích  lợi  cho  nhiều 
người,  vì  an  lạc  cho  chư  Thiên  và  nhân  loại,  thời  cũng  có  thể  tăng 
nhiều  chúng  chư  Thiên  mà  giảm  bớt  chúng  A-tu-la  vậy.” 

Rồi  Ban-giá-dực  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn,  chư  Thiên  Đao-lợi  sở  dĩ  tập  họp  tại  Pháp  giảng 
đường,  ấy  là  để  bàn  luận,  tư  duy,  thương  lượng,  xem  xét  giáo  lệnh  được 
ban  ra.  Rồi  trao  cho  Tứ  thiên  vương.  Tứ  thiên  vương  sau  khi  thọ  lãnh, 
mỗi  vị  ngồi  đúng  theo  chỗ  của  mình.  Không  bao  lâu,  có  ánh  sáng  lớn  kỳ 
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lạ  chiếu  sáng  bốn  phương.  Chư  Thiên  Đao-lợi  nhìn  thấy  ánh  sáng  ấy 
thảy  đều  kinh  SỢ:  ‘Nay  ánh  sáng  lạ  này,  sắp  có  điều  gì  quái  lạ  chăng?’ 
Các  Đại  Thiên  thần  có  oai  đức  cũng  đều  kinh  SỢ:  ‘Nay  ánh  sáng  lạ  này, 
sắp  báo  điều  gì  quái  lạ  chăng?’ 

“Khi  ấy,  Đại  phạm  vương  tức  thì  hóa  làm  đồng  tử  đầu  có  năm 
chỏm12,  đứng  giữa  hư  không,  bên  trên  đại  chúng,  gương  mặt  xinh  đẹp 
vượt  hẳn  đám  đông,  thân  màu  vàng  tía,  che  mờ  ánh  sáng  chư  Thiên. 
Chư  Thiên  Đao-lợi  không  đứng  dậy  nghinh  đón,  cũng  không  cung 
kính,  không  mời  ngồi.  Khi  Phạm  đồng  tử  ngồi  vào  chỗ  ngồi  của  vị  trời 
nào  thì  vị  ấy  rất  hoan  hỷ.  Ví  như  vua  Quán  đảnh  thuộc  dòng  Sát-lỵ,  khi 
làm  lễ  đăng  quang,  khi  ấy  vua  rất  hoan  hỷ  phấn  khởi. 

“Ngồi  chưa  lâu,  Đại  phạm  lại  tự  biến  thành  hình  tượng  đồng  tử 
đầu  có  năm  chỏm,  ngồi  giữa  hư  không,  bên  trên  đại  chúng,  như  một 
lực  sĩ  ngồi  trên  chỗ  ngồi  vững  chắc,  vòi  vọi  bất  động  và  làm  bài  tụng: 

Chúng  chư  Thiên  Đao-ỉợi, 

Cùng  Đế  Thích  hoan  lạc, 

Cung  kính  lễ  Như  Lai, 

Đấng  Pháp  Vương  tối  thượng. 

Chư  Thiên  thọ  phước  báo: 

Thọ,  sắc,  danh,  nhạc,  uy. 

Theo  Phật  tu  phạm  hạnh, 

Nên  sanh  vào  nơi  đây. 

Lại  có  các  thiên  nhân, 

Ánh  màu  sáng  chói  lọi. 

Đệ  tử  trí  tuệ  Phật, 

Sanh  đây  càng  trỗi  vượt. 

Đao-lợi  và  Nhân-đề, 

Nghĩ  thế  mà  sung  sướng. 

Cung  kính  lễ  Như  Lai, 

Đấng  Pháp  Vương  tối  thượng. 

“Rồi  thì,  chư  Thiên  Đao-lợi  nói  với  Đồng  tử:  ‘Chúng  tôi  đã  nghe 


12  Đồng  tử  đầu  ngũ  giác  kế  D,19,  sđd.:  Phạm  thiên  Sanaíkumaora 

(Thường  đồng  hình)  hóa  làm  đồng  tử  có  tên  Paócasikha  (Ngũ  kế  đồng  tử).  Bản 
Hán  không  coi  Sanaíkumaora  và  Paócasikha  là  những  tên  người. 
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Thiên  Đế  Thích  tán  thán  Tám  pháp  vô  đẳng  về  Như  Lai,  thảy  đều 
hoan  hỷ  phấn  khởi  không  thể  tự  chế.’  Phạm  đồng  tử  bèn  nói  với  chư 
Thiên:  ‘Tám  pháp  vô  đẳng  về  Như  Lai  là  những  gì?  Ta  cũng  muốn 
nghe.’  Thiên  Đế  Thích  bèn  nói  cho  Đồng  tử  nghe  Tám  pháp  vô  đẳng  về 
Như  Lai.  Chư  Thiên  Đao-lợi  nghe  lần  nữa,  bội  phần  hoan  hỷ  phấn  khởi 
không  kể  xiết:  ‘Mong  chúng  chư  Thiên  tăng  thịnh,  chúng  A-tu-la  giảm 
thiểu.’ 

“Khi  ấy  Đồng  tử  thấy  chư  Thiên  hoan  hỷ  lại  càng  phấn  khởi,  bèn 
nói  với  chư  Thiên  Đao-lợi  rằng:  ‘Các  ngươi  muốn  nghe  Một  pháp  vô 
đẳng  không?’  Đao-lợi  thiên  đáp:  ‘Hay  lắm,  chúng  tôi  muôn  nghe.’ 
Đồng  tử  nói:  ‘Hãy  lắng  nghe,  ta  sẽ  nói  cho’.” 

‘Này  chư  Thiên  Đao-lợi!  Đức  Như  Lai  xưa  kia,  lúc  Ngài  còn  làm 
Bồ-tát,  sanh  bất  cứ  chỗ  nào  thảy  đều  thông  minh  túc  trí. 

‘Này  chư  Hiền,  vào  thời  quá  khứ  xa  xưa,  có  vị  vua  tên  Địa  Chủ, 
vua  có  một  thái  tử  tên  Từ  Bi.  Đại  thần  của  vua  tên  Điển  Tôn  và  con 
đại  thần  tên  Diệm  Man.  Thái  tử  Từ  Bi  có  bạn  và  bạn  này  thường  kết 
giao  với  sáu  vị  đại  thần  dòng  Sát-lỵ  khác13. 

‘Đại  vương  Địa  chủ  mỗi  khi  muôn  vào  thâm  cung  du  hý,  đem 
quốc  sự  ủy  thác  lại  đại  thần  Điển  Tôn.  Rồi  sau  đó  mới  vào  cung  hát 
xướng,  hoan  lạc  với  ngũ  dục. 

‘Đại  thần  Điển  Tôn  khi  muôn  xử  lý  quốc  sự  thì  trước  đem  việc 
đó  hỏi  con,  sau  mới  quyết  định.  Hoặc  có  phân  xử  điều  gì  cũng  nghe 
theo  ý  con.  Sau  bỗng  nhiên  đại  thần  Điển  Tôn  mệnh  chung.  Vua  Địa 
Chủ  nghe  tin,  buồn  thương  thảm  thiết,  đấm  ngực  mà  than  rằng:  ‘Quái 
thay!  Sao  vô  phúc!  Quốc  gia  mất  người  lương  bật.’  Thái  tử  Từ  Bi  thầm 
nghĩ:  ‘Vua  vì  mất  Điển  Tôn  mà  sinh  ưu  khổ.  Ta  hãy  đến  can  vua,  chớ 
nên  vì  cái  tang  ấy  mà  buồn  khổ.  Vì  sao?  Vì  đại  thần  Điển  Tôn  hiện  có 
con  tên  là  Diệm  Man  còn  thông  minh  túc  trí  hơn  cha.  Nay  vua  có  thể 
triệu  vào  để  giao  xử  lý  quốc  sự’. 

‘Rồi  thái  tử  Từ  Bi  liền  đến  vua  tâu  bày  ý  kiến.  Vua  nghe  lời,  cho 
triệu  Diệm  Man  đến  bảo  rằng:  ‘Nay  ta  bổ  sung  ngươi  vào  chức  vị  của 
cha  ngươi,  trao  cho  ngươi  ấn  tướng.’  Diệm  Man  lãnh  ấn  tướng  xong, 


13  Địa  Chủ  ỈẺ  i:  Disampati;  Từ  Bi  Reòu;  Điển  Tôn  n  U:  Govinda;  Diệm  Man 
lỗ  fi:  Jotipa0la. 
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khi  vua  muôn  vào  thâm  cung  thì  đem  quốc  sự  giao  cho  Diệm  Man. 

‘Diệm  Man  vốn  đã  biết  rõ  việc  trị  lý.  Chẳng  những  những  điều 
trước  kia  cha  làm  Diệm  Man  biết  rõ,  mà  điều  trước  kia  cha  không  thể 
làm  Diệm  Man  cũng  biết  rõ.  về  sau  danh  Diệm  Man  truyền  khắp 
quốc  nội,  nên  thiên  hạ  đều  tôn  xưng  là  Đại  Điển  Tôn. 

‘Đại  Điển  Tôn  nghĩ:  ‘Nay  vua  Địa  Chủ,  tuổi  đã  già  yếu,  sống 
chẳng  bao  lâu.  Nếu  bây  giờ  thái  tử  nối  ngôi  cũng  chưa  khó  lắm.  Có  lẽ 
ta  nên  đến  nói  với  sáu  đại  thần  Sát-lỵ:  ‘Nay  vua  Địa  Chủ,  tuổi  đã  già 
yếu,  sống  chẳng  bao  lâu.  Nếu  bây  giờ  thái  tử  nối  ngôi  cũng  chưa  khó 
lắm.  Nhưng  các  ông  cũng  nên  phong  riêng  vương  thổ.  Cái  ngày  ở  ngôi 
cũng  đừng  quên  nhau  vậy.’ 

‘Thế  rồi  Đại  Điển  Tôn  đi  đến  sáu  đại  thần  Sát-lỵ  kia,  nói  rằng: 
‘Này  các  ông  nên  biết,  nay  vua  Địa  Chủ  tuổi  đã  già  yếu,  chẳng  còn 
sống  bao  lâu,  nếu  tôn  thái  tử  lên  ngôi  cũng  không  khó  lắm.  Các  ông 
nên  đến  tỏ  ý  này  với  thái  tử  rằng:  ‘Chúng  tôi  với  ngài,  biết  nhau  từ 
nhỏ.  Ngài  khổ  chúng  tôi  khổ,  ngài  vui  chúng  tôi  vui,  nay  vua  đã  già 
yếu,  chẳng  còn  sống  bao  lâu,  vậy  thái  tử  muôn  lên  nôi  ngôi  vua  không 
khó.  Giả  sử  ngài  lên  ngôi,  xin  ngài  hãy  phong  đất  cho  chúng  tôi.’ 

‘Rồi  sáu  đại  thần  Sát-lỵ  liền  đến  tỏ  với  thái  tử.  Thái  tử  trả  lời: 
‘Giả  sử  ta  lên  ngôi,  chia  đất  phong  quốc,  ta  còn  phong  cho  ai  khác 
hơn?’  Không  bao  lâu,  vua  băng  hà.  Đại  thần  trong  nước  đến  bái  yết 
thái  tử,  tôn  lên  kế  vị.  Lên  ngôi  xong,  tân  vương  thầm  nghĩ:  ‘Nay  lập 
chức  Tể  tướng  nên  chuẩn  theo  Tiên  vương.  Nhưng  người  nào  xứng 
đáng  để  cử  chức  đó?  Hẳn  phải  là  Đại  Điển  Tôn  mới  được.’  Vua  Từ  Bi 
liền  triệu  Đại  Điển  Tôn  đến  bảo:  ‘Nay  ta  cử  ngươi  lên  chức  vị  Tể 
tướng  và  trao  ấn  tín  cho.  Ngươi  hãy  chuyên  cần  tổng  lý  quốc  sự.’  Đại 
Điển  Tôn  vâng  lệnh,  lãnh  ấn. 

‘Mỗi  khi  vua  lui  vào  cung,  thì  bao  nhiêu  quốc  sự  đều  phó  thác  cả 
cho  Đại  Điển  Tôn.  Đại  Điển  Tôn  thầm  nghĩ:  ‘Ta  nay  nên  đến  sáu  vị 
Sát-lỵ  để  hỏi  thử  xem  họ  có  nhớ  lời  trước  kia  không.’  Bèn  đi  đến  nói 
với  sáu  đại  thần  Sát-ly:  ‘Các  ngài  có  nhớ  lời  đã  nói  khi  trước  không? 
Nay  thái  tử  đã  lên  ngôi  vua,  ở  kín  trong  thâm  cung,  vui  thú  ngũ  dục. 
Các  ngài  nay  nên  đến  tâu  hỏi  vua:  ‘Vua  ở  ngôi  trời,  vui  thú  ngũ  dục, 
vậy  còn  có  nhớ  lời  nói  trước  kia  chăng?” 

‘Sáu  vị  Sát-lỵ  nghe  lời  ấy  xong  liền  đến  chỗ  vua,  tâu:  ‘Vua  ở 
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ngôi  trời,  vui  thú  ngũ  dục,  vậy  còn  có  nhớ  lời  nói  trước  kia  chăng? 
Rằng:  Cắt  đất  phong  ấp,  ai  xứng  đáng  ở  đó?’  Vua  đáp:  ‘Không  quên! 
Xưa  ta  có  nói,  chia  đất  phong  ấp,  phi  các  khanh  còn  ai  được.’ 

‘Tiếp  đó  vua  thầm  nghĩ:  ‘Cõi  đất  Diêm-phù-đề  này  trong  rộng 
ngoài  hẹp14.  Người  nào  có  khả  năng  phân  nó  làm  bảy  phần?’  Rồi  lại 
nghĩ:  ‘Hẳn  phải  là  Đại  Điển  Tôn  mới  làm  được  việc  này.’  Vua  liền 
triệu  Đại  Điển  Tôn  đến  nói  rằng:  ‘Ngươi  hãy  chia  cõi  đất  Diêm-phù- 
đề  này  ra  làm  bảy  phần.’  Khi  được  lệnh,  Đại  Điển  Tôn  liền  phân  bảy 
phần.  Thành,  thôn  ấp,  quận  quốc  do  vua  cai  trị  thảy  làm  một  phần. 
Sáu  nước  Sát-lỵ  đại  thần  là  được  chia  cho  mỗi  bộ  phận.  Vua  lấy  làm 
hài  lòng  nói:  ‘Nguyện  vọng  của  ta  đã  thỏa.  Sáu  đại  thần  Sát-lỵ  cũng 
sung  sướng  cho  nguyện  vọng  mình  đã  thỏa.  Công  việc  này  thành  được 
là  nhờ  Đại  Điển  Tôn  vậy.’ 

‘Sáu  vua  dòng  Sát-lỵ  lại  tự  nghĩ:  ‘Nước  ta  mới  lập,  phải  cần  có 
vị  phụ  tướng.  Nhưng  biết  ai  có  thể  đảm  đương  được?  Nếu  có  ai  như 
Đại  Điển  Tôn,  ta  sẽ  khiến  kiêm  thông  lãnh  quốc  sự.’ 

‘Sáu  vua  Sát-ly  đều  mời  Đại  Điển  Tôn  đến  bảo:  ‘Nước  ta  cần 
phụ  tướng.  Khanh  hãy  vì  ta  kiêm  thông,  lãnh  quốc  sự.’  cả  sáu  nước 
đều  trao  tướng  ấn  cho  Đại  Điển  Tôn.  Đại  Điển  Tôn  nhận  tướng  ấn 
xong,  sáu  vua  lui  vào  hậu  cung  hưởng  thụ  dục  lạc.  Đại  Điển  Tôn  được 
giao  luôn  quốc  sự  và  xử  lý  luôn  công  việc  cả  bảy  nước;  thảy  đều 
thành  tựu  cả.’ 

‘Đồng  thời  trong  nước  có  bảy  đại  cư  sĩ,  Đại  Điển  Tôn  cũng  xử  lý 
luôn  việc  nhà  giúp  họ.  Ông  lại  có  thể  dạy  bảo  cho  bảy  người  Phạm  chí 
đọc  tụng  kinh  điển.’ 

‘Bảy  quốc  vương  kính  xem  ông  như  thần  minh.  Bảy  đại  cư  sĩ 
kính  xem  ông  như  Đại  vương.  Còn  bảy  Phạm  chí  kính  xem  ông  như 
Phạm  thiên.  Họ  đều  thầm  nghĩ  rằng:  ‘Tể  tướng  Đại  Điển  Tôn 
thường  gặp  gỡ  Phạm  thiên,  chuyện  trò  đi  đứng  thân  thiện  với  Phạm 
thiên.’  Đại  Điển  Tôn  thầm  biết  ý  tưởng  bảy  vua,  cư  sĩ  và  Phạm  chí, 
rằng:  ‘Ta  thường  gặp  gỡ  Phạm  thiên,  chuyện  trò  đi  đứng  thân  thiện 
với  Phạm  thiên.  Nhưng  ta  thật  chưa  từng  thấy  Phạm  thiên,  chưa 


14  D.19  sđd.:  tr.175:  phiá  Bắc  rộng,  phía  Nam  như  phần  trước  cỗ  xe  (imam 
mahaepathaviỏ  uttarena  aeyataỏ  dakkhiòena  sakaaeamukhaỏ). 
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từng  nói  chuyện  với  Phạm  thiên.  Ta  không  thể  làm  thinh  để  vọng 
nhận  tiếng  khen  đó.  Ta  cũng  từng  nghe  các  vị  kỳ  túc  nói:  Ai  trong 
bốn  tháng  mùa  hạ  ở  nơi  nhàn  tĩnh  tu  tập  Bốn  vô  lượng  tâm  thời  trời 
Phạm  thiên  sẽ  xuống  gặp.  Nay  ta  nên  tu  Bốn  vô  lượng  tâm  để  được 
Phạm  thiên  xuống  gặp  chăng?’ 

‘Rồi  thì,  Đại  Điển  Tôn  tìm  đến  bảy  quốc  vương  nói  rằng: 
‘Tâu  Đại  vương,  mong  Đại  vương  hãy  trông  nom  quốc  sự.  Tôi 
muôn  vào  bôn  tháng  mùa  hạ  tu  Bốn  vô  lượng  tâm.’  Bảy  vua  nói: 
‘Khanh  tự  biết  thời.’ 

‘Đại  Điển  Tôn  lại  đến  nói  với  bảy  cư  sĩ:  ‘Các  ông  hãy  tự  lo  công 
việc  của  mình.  Ta  muốn  vào  bôn  tháng  mùa  hạ,  tu  Bôn  vô  lượng  tâm.’ 
Các  cư  sĩ  đáp:  ‘Vâng.  Ngài  tự  biết  thời.’ 

‘Lại  nói  với  bảy  trăm  Phạm  chí:  ‘Các  khanh  hãy  siêng  năng  đọc 
tụng  và  chỉ  bảo  lẫn  nhau.  Ta  muôn  vào  bôn  tháng  mùa  hạ,  tu  Bốn  vô 
lượng  tâm.’  Các  Phạm  chí  đáp:  ‘Vâng.  Đại  sư  tự  biết  thời.’ 

‘Rồi  Đại  Điển  Tôn  ở  phía  Đông  thành  ấy  dựng  một  am  thất, 
vào  bốn  tháng  mùa  hạ,  nghỉ  ở  đó  mà  tu  Bốn  vô  lượng  tâm.  Nhưng 
Phạm  thiên  vẫn  không  hiện  xuống.  Đại  Điển  Tôn  thầm  nghĩ:  ‘Ta 
nghe  các  bậc  túc  cựu  nói,  tu  Bốn  vô  lượng  tâm  trong  bốn  tháng  hạ 
thì  sẽ  có  Phạm  thiên  hiện  xuống,  nhưng  nay  sao  lặng  lẽ  không  thấy 
dấu  tích  gì.’ 

‘Đến  ngày  rằm  trăng  tròn,  Đại  Điển  Tôn  ra  khỏi  tịnh  thất,  đến 
chỗ  đất  trông,  ngồi,  chưa  bao  lâu  bỗng  có  ánh  sáng  lạ  hiện  tới.  Đại 
Điển  Tôn  tự  nghĩ:  Nay  ánh  sáng  lạ  đó  là  điềm  Phạm  thiên  hiện 
xuống  chăng? 

‘Ngay  khi  ấy  Phạm  thiên  hóa  làm  một  đồng  tử  đầu  có  năm 
chỏm,  ngồi  giữa  không,  bên  trên  chỗ  Đại  Điển  Tôn.  Đại  Điển  Tôn  sau 
khi  thấy  bèn  nói  bài  tụng  rằng: 

Đây  ỉà  thiên  tượng  gì, 

Ớ  ngay  giữa  hư  không, 

Sáng  chói  cả  bốn  phương, 

Như  đống  củi  cháy  hực? 

Phạm  đồng  tử  đáp  lại  bằng  bài  kệ: 

Duy  chư  Thiên  cõi  Phạm 
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Biết  ta  Phạm  đồng  tử. 

Những  người  khác  bảo  ta 
Thờ  tự  bởi  thần  Lửa. 

Đại  Điển  Tôn  đáp  bằng  bài  kệ: 

Nay  tôi  sẽ  thưa  hỏi; 

Vâng  dạy,  rất  thành  kính. 

Dọn  các  thứ  thượng  vị, 

Nguyện  Trời  biết  lòng  tôi. 

Phạm  đồng  tử  lại  nói  kệ: 

Nay  dọn  cúng  dường  này, 

Điển  Tôn,  ngươi  tu  gì? 

Muốn  gì,  chí  cầu  gì  ? 

Ta  sẽ  trao  cho  ngươi. 

‘Lại  bảo  Điển  Tôn: 

‘Ngươi  muốn  hỏi  gì  tùy  ý  hỏi.  Ta  sẽ  nói  cho.’ 

‘Đại  Điển  Tôn  thầm  nghĩ:  Ta  nên  hỏi  việc  hiện  tại  chăng?  Hay 
việc  vị  lai?  Rồi  lại  tự  nghĩ:  Việc  hiện  tại  đời  này  cần  gì  nữa  hỏi.  Ta 
hãy  hỏi  việc  u  minh  chưa  tỏ.  Liền  hướng  đến  Phạm  đồng  tử  nói  bài 
kệ: 

Tôi  xin  hỏi  Phạm  đồng, 

Nhờ  giải  quyết  mối  nghi; 

Học  và  trụ  pháp  gì, 

Được  sanh  lên  Phạm  thiên  ? 

‘Phạm  đồng  tử  đáp: 

Dứt  ý  tưởng  ta,  người; 

Độc  cư,  tu  Từ  tâm; 

Trừ  dục,  không  xú  uế, 

Được  sanh  lên  Phạm  thiên. 

‘Đại  Điển  Tôn  nghe  xong  bài  kệ,  liền  suy  nghĩ:  ‘Phạm  đồng  tử 
thuyết  kệ  là  nên  trừ  xú  uế.  Ta  không  hiểu  điều  này.  Vậy  cần  hỏi  thêm 
nữa’.  Bèn  nói  kệ: 

Phạm  kệ  nói  xú  uế, 

Xin  giải  rõ  tôi  hay, 
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Ai  mở  15  cửa  thế  gian, 

Đọa  ác,  không  sanh  thiên  ? 

‘Phạm  đồng  tử  đáp  bằng  bài  kệ: 

Dối  trá  và  tật  đố, 

Ngã  mạn,  tăng  thượng  mạn 
Tham  dục,  sân  nhuế,  si 
Mặc  tình  chứa  đầy  tâm, 

Là  thế  gian  xú  uế; 

Ta  nói  cho  ngươi  rõ. 

Nó  mở  cửa  thế  gian; 

Đọa  ác,  không  sanh  thiên. 

‘Nghe  xong,  Đại  Điển  Tôn  thầm  nghĩ:  ‘Theo  lời  của  Đồng  tử, 
bây  giờ  ta  đã  hiểu  nghĩa  chữ  xú  uế.  Nhưng  tại  gia  thì  không  thể  dứt  trừ 
được.  Tốt  hơn  ta  có  nên  bỏ  đời,  xuất  gia,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp 
phục,  tu  đạo  chăng?’  Khi  ấy  Phạm  đồng  tử  biết  được  ý  nghĩ  của  ông, 
bèn  nói  bài  kệ: 

Nếu  ngươi  hay  dũng  mãnh, 

Chí  đó  thật  tuyệt  vời; 

Là  hành  vi  bậc  trí; 

Chết  tất  sanh  Phạm  thiên. 

‘Thế  rồi  Phạm  đồng  tử  bỗng  nhiên  biến  mất. 

‘Bấy  giờ,  Đại  Điển  Tôn  trở  về,  đi  đến  bảy  vua,  tâu  rằng:  ‘Tâu 
Đại  vương,  mong  ngài  đem  sức  thần  mà  xử  lý  quốc  sự.  Nay  tôi  có  ý 
xuất  gia,  bỏ  đời,  mặc  pháp  phục  tu  đạo.  Vì  sao  vậy?  Tôi  thân  nghe  từ 
Phạm  thiên  nói  đến  sự  xú  uế  mà  lòng  rất  ghét.  Nếu  tại  gia  thì  không 
sao  loại  trừ  được  nó.’  Bảy  quốc  vương  thầm  nghĩ:  ‘Bọn  Bà-la-môn  thường 
hay  tham  tài  bảo,  có  lẽ  ta  nên  mở  rộng  kho  tàng  cho  ông  ta  cần  dùng  gì 
tùy  ý,  để  đừng  xuất  gia.’  Rồi  vời  Đại  Điển  Tôn  đến  bảo:  ‘Ngươi  muốn 
cần  dùng  gì  ta  đều  cấp  cả,  không  cần  xuất  gia.’  Đại  Điển  Tôn  tâu  đáp: 
‘Tôi  đã  được  vua  ân  tứ  rồi.  Tôi  cũng  có  nhiều  tài  bảo.  Nay  xin  để  lại  hết 
dâng  Đại  vương.  Xin  cho  tôi  được  thỏa  chí  nguyện  xuất  gia  thôi.’ 


15'  Hán:  khai  thế  gian  môn  ns  ti:  fHJ  H.  TNM:  bế  thế  gian  môn.  D.19  sđd.:  tr.  1 80: 
kena...  nivutabrahmaloka0’  ti,  cái  gì  đóng  cửa  Phạm  thiên  giới? 
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‘Bảy  quốc  vương  lại  thầm  nghĩ:  ‘Những  người  Bà-la-môn 
thường  ham  mỹ  sắc,  có  lẽ  ta  đem  thể  nữ  trong  cung  cấp  cho  vừa  ý,  để 
khỏi  xuất  gia.’  Rồi  nói  với  Đại  Điển  Tôn:  ‘Nếu  cần  thể  nữ  ta  cấp 
hết  cho  ngươi.  Không  cần  xuất  gia  nữa.’  Đại  Điển  Tôn  đáp:  ‘Nay 
tôi  đã  được  vua  ân  tứ  rồi.  Nhưng  trong  nhà  tôi  thể  nữ  có  nhiều  nay 
cho  về  hết.  Tôi  chỉ  mong  lìa  ân  ái  để  xuất  gia  hành  đạo  vì  tôi  thân 
nghe  Phạm  đồng  tử  nói  điều  xú  uế  mà  lòng  nhàm  ghét.  Nếu  tại  gia 
thì  không  sao  trừ  được.’ 

‘Rồi  Đại  Điển  Tôn  nói  bài  kệ  cho  vua  Từ  Bi  nghe: 

Vua  hãy  nghe  tôi  nói 
Vua  là  bậc  nhân  tôn, 

Cho  tài  bảo,  thể  nữ 
Thứ  ấy  phỉ  sở  thích. 

‘Vua  Từ  Bi  đáp  bằng  bài  kệ: 

Thành  Đàn-đặc,  Già-lăng. 

Thành  A-bà,  Bố-hòa. 

Thành  A-bàn,  Đạỉ-thiên. 

Thành  ương-già,  Chỉêm-bà. 
số-cli,  Tát-la  thành 
Tây-đà,  Lộ-lâu  thành 
Thành  Bà-la,  Già-thi.16 
Thảy  do  Điển  Tôn  dựng. 

Có  bao  nhiêu  ngũ  dục, 

Ta  sẽ  cùng  cho  ngươi; 

Hãy  cùng  trông  việc  nước 
Chớ  bỏ  mà  xuất  gia. 

‘Điển  Tôn  trả  lời  bằng  bài  kệ: 

Ngũ  dục,  tôi  không  thiếu. 

lỏ-  Đàn-đặc  n  (Dantapura)  cho  bộ  tộc  Già-lăng  Un  IU  (Kaliíga);  Bố-hòa  (Potana) 
cho  A-bà  H  ỉ||  (hay  A-sa  |ỉặj  Paoli:  Assaka);  Đại  thiên  T:  (Mahesa,  hay  Mahissatì) 
cho  A-bàn  |Ỉ5J  lặt  (Avantì);  Chiêm-bà  n  ĩgí  (Campao)  cho  Ưong-già  ^  Un  (Aíga); 
Bà-la  U  (Baoraoòasì)  cho  Già-thi  Un  p  (Kaosì).  Còn  lại  2  thành,  bản  Hán  khó  dò.  Có 

thể:  Lộ-lâu  thành  su  s  (Roruka)  cho  dân  số-di  Hỉ  3H  (Sovìra);  Tát-la  thành  li  li  'Mi 
(Mithila)  cho  dân  Tây-đà  Hi  IV  (Videha).  Xem  D.  19,  Trường  II  tr. 105-106. 
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Chỉ  không  ham  thế  gian. 

Sau  khi  nghe  trời  nói, 

Không  còn  muốn  tại  gia. 

‘Vua  Từ  Bi  đáp  lại  bằng  bài  kệ: 

Lời  Đại  Điển  Tôn  nói, 

Được  nghe  từ  Trời  nào, 

Mà  dứt  bỏ  ngũ  dục? 

Nay  hỏi,  mong  trả  lời. 

‘Đại  Điển  Tôn  nói  kệ: 

Xưa  tôi  ở  chỗ  vắng, 

Một  mình,  tự  suy  tư. 

Rồi  Phạm  thiên  vương  đến, 

Tỏa  hào  quang  rực  sáng. 

Tôi  nghe  được  từ  Ngài; 

Không  còn  ham  thế  gian. 

‘Vua  Từ  Bi  nói  kệ: 

Hãy  chờ,  Đại  Điển  Tôn! 

Để  cùng  hoằng  thiện  pháp; 

Rồi  sau  cùng  xuất  gia. 

Khanh  là  thầy  của  ta. 

Ví  như  trong  hư  không, 

Thanh  tịnh,  đầy  lưu  ly; 

Nay  ta  tín  thanh  tịnh, 

Đầy  khắp  trong  Phật  pháp. 

‘Rồi  Đại  Điển  Tôn  lại  làm  bài  tụng: 

Chư  Thiên  và  người  đời, 

Đều  nên  xả  ngũ  dục; 

Chùi  sạch  các  ô  uế, 

Mà  tịnh  tu  phạm  hạnh. 

‘Bấy  giờ  bảy  vị  quốc  vương  nói  với  Đại  Điển  Tôn: 

‘Ngươi  nên  hoãn  lại  bảy  năm  để  cùng  nhau  vui  thú  ngũ  dục.  Sau 
đó  chúng  ta  cùng  bỏ  nước,  giao  lại  cho  con  em,  cùng  xuất  gia.  Há 
không  hay  hơn  sao?  Những  gì  ngươi  sở  đắc,  chúng  ta  cũng  đồng.’ 
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‘Đại  Điển  Tôn  đáp:  “Thế  gian  vô  thường,  mạng  người  mau 
chóng,  chỉ  trong  hơi  thở  còn  khó  bảo  toàn.  Nay  hoãn  đến  bảy  năm 
chẳng  quá  lâu  lắm  sao?”  Bảy  vua  nói:  “Bảy  năm  lâu  thì  sáu,  năm... 
hoặc  một  năm  cũng  được.  Chúng  ta  lưu  lại  trong  tĩnh  cung  để  cùng 
chung  vui  hưởng  ngũ  dục  tuyệt  thế.  Sau  đó  chúng  ta  cùng  bỏ  nước, 
giao  lại  cho  con  em,  cùng  xuất  gia.  Há  không  hay  hơn  sao?  Những  gì 
ngươi  sở  đắc,  chúng  ta  cũng  đồng.’ 

‘Đại  Điển  Tôn  vẫn  đáp:  “Thế  gian  vô  thường,  mạng  người  mau 
chóng,  chỉ  trong  hơi  thở  còn  khó  bảo  toàn.  Nên  dầu  cho  một  năm  vẫn 
còn  lâu;  thậm  chí  bảy  tháng,  hay  một  tháng  cũng  không  thể  được”. 
Bảy  vua  nói  tiếp:  “Thôi  hoãn  bảy  ngày”.  Đại  Điển  Tôn  đáp:  “Bảy 
ngày  không  lâu,  có  thể  hoãn  được.  Xin  Đại  vương  chớ  sai  lời.  Quá  bảy 
ngày  nếu  vua  không  xuất  gia  thì  tôi  xuất  gia  một  mình”. 

‘Rồi  Đại  Điển  Tôn  lại  đến  bảy  cư  sĩ,  bảo  họ:  ‘Mỗi  người  hãy  tự 
lo  lấy  công  việc  của  mình.  Tôi  muôn  xuất  gia,  tu  đạo  vô  vi.  Vì  sao 
vậy?  Ta  thân  nghe  từ  Phạm  thiên,  nói  đến  sự  xú  uế  mà  lòng  rất  ghét. 
Nếu  tại  gia  thì  không  sao  dứt  trừ  được.” 

‘Bảy  cư  sĩ  đáp  Đại  Điển  Tôn:  “Lành  thay,  chí  hướng  ấy.  Hãy 
làm  những  gì  thích  hợp.  Chúng  tôi  cũng  muốn  cùng  xuất  gia  theo. 
Những  gì  ông  sở  đắc,  chúng  tôi  cũng  nên  đồng.” 

‘Đại  Điển  Tôn  lại  đến  nói  với  bảy  trăm  Phạm  chí: 

‘Các  ngươi  hãy  siêng  năng  phúng  tụng,  tìm  rộng  đạo  nghĩa,  rồi 
dạy  bảo  lẫn  nhau.  Ta  muôn  xuất  gia  tu  đạo  vô  vi.  Vì  sao?  Ta  thân 
nghe  từ  Phạm  thiên  nói  đến  xú  uế  mà  lòng  rất  ghét.  Nếu  tại  gia  thì 
không  thể  dứt  trừ  được.” 

‘Bấy  giờ  bảy  trăm  Phạm  chí  nói  với  Đại  Điển  Tôn: 

‘Đại  sư,  chớ  xuất  gia.  sống  gia  đình  thì  an  vui,  hưởng  thụ  ngũ 
dục,  có  nhiều  người  hầu  hạ,  tâm  không  ưu  khổ.  Người  xuất  gia  sống 
một  mình  ở  chỗ  hoang  vắng;  muôn  gì  đều  không  có,  chẳng  ham  lấy 
được  gì.  ” 

‘Đại  Điển  Tôn  đáp:  “Nếu  ta  cho  tại  gia  là  vui,  xuất  gia  là  khổ, 
hẳn  ta  không  xuất  gia.  Nhưng  ta  đã  cho  tại  gia  là  khổ,  xuất  gia  là  vui, 
nên  ta  xuất  gia”. 

‘Các  Phạm  chí  nói:  “Đại  sư  xuất  gia,  chúng  tôi  cũng  xuất  gia. 
Đại  sư  làm  gì,  chúng  tôi  làm  theo  cả  ”. 
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‘Đại  Điển  Tôn  lại  đến  nói  với  các  bà  VỢ:  “Nay  các  ngươi  được 
tùy  nghi.  Ai  muôn  ở  thì  ở.  Ai  muốn  về  thì  về.  Nay  ta  muốn  xuất  gia 
cầu  đạo  vô  vi.”  Rồi  kể  hết  sự  việc  như  trên  và  nói  rõ  ý  muôn  xuất  gia. 
Các  phu  nhân  đáp:  “Đại  Điển  Tôn  nếu  còn  ở  nhà,  thì  vừa  là  chồng 
cũng  vừa  như  cha  chúng  tôi.  Nay  nếu  xuất  gia,  chúng  tôi  sẽ  xin  đi 
theo.  Việc  gì  Đại  Điển  Tôn  làm,  chúng  tôi  cũng  sẽ  làm”. 

‘Sau  bảy  ngày,  Đại  Điển  Tôn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  bỏ 
nhà  mà  đi.  Đồng  thời,  bảy  quốc  vương,  bảy  cư  sĩ,  bảy  trăm  Phạm  chí,  bốn 
mươi  phu  nhân,  cũng  lần  lượt  xuất  gia.  Lần  hồi  lên  tới  tám  vạn  bôn 
ngàn  người,  đồng  thời  theo  Đại  Điển  Tôn  xuất  gia.  Đại  Điển  Tôn 
thường  cùng  đại  chúng  dạo  qua  các  nước,  hóa  độ  rộng  rãi,  đem  lại  ích 
lợi  cho  nhiều  người. 

‘Bấy  giờ  Phạm  vương  bảo  với  Thiên  chúng:  “Các  ngươi  chớ  nghĩ 
đại  thần  Điển  Tôn  lúc  đó  là  ai  đâu  khác.  Chính  là  tiền  thân  của  Đức 
Phật  Thích-ca  hiện  nay  vậy.  Thế  Tôn  vào  lúc  ấy,  sau  bảy  ngày,  xuất 
gia  tu  đạo,  dẫn  các  đại  chúng  du  hành  các  nước,  hóa  độ  rộng  rãi,  làm 
lợi  ích  cho  nhiều  người.  Nếu  có  nghi  lời  ta  nói,  các  ngươi  hãy  đến  Đức 
Thế  Tôn  hiện  ngự  tại  núi  Kỳ-xà-quật  để  hỏi.  Như  những  gì  Phật  dạy, 
hãy  gắng  nhớ  lấy”.’ 

Nhạc  thần  Ban-giá-dực  bạch  Phật: 

“Bạch  Thế  Tôn!  Vì  duyên  cớ  đó  nên  hôm  nay  con  đến  đây. 
Bạch  Thế  Tôn,  Đại  Điển  Tôn  kia  chính  là  Thế  Tôn  đó  phải  không? 
Thế  Tôn  qua  bảy  ngày  thì  xuất  gia  tu  đạo;  cùng  với  bảy  quốc  vương, 
cho  đến  tám  vạn  bốn  ngàn  người  đồng  thời  xuất  gia,  cùng  chúng  du 
hành  các  nước,  giáo  hóa  rộng  rãi,  làm  lợi  ích  cho  nhiều  người  phải 
không?” 

Phật  đáp  Ban-giá-dực: 

“Đại  Điển  Tôn  lúc  đó  là  ai  khác  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy. 
Chính  là  thân  Ta  đó.  Lúc  bấy  giờ,  gái  trai  cả  nước  mỗi  khi  đi  lại,  cử 
động,  có  điều  gì  nguy  khôn,  họ  liền  cất  tiếng  niệm:  Nam  mô  Đại  Điển 
Tôn,  vị  Tể  tướng  của  bảy  vua.  Nam  mô  Đại  Điển  Tôn,  vị  Tể  tướng 
của  bảy  vua.  Niệm  đến  ba  lần  như  vậy. 

“Này  Ban-giá-dực!  Đại  Điển  Tôn  lúc  đó  tuy  có  oai  đức  lớn, 
nhưng  không  thể  vì  đệ  tử  giảng  nói  đạo  cứu  cánh,  không  thể  khiến  đệ 
tử  được  cứu  cánh  phạm  hạnh,  không  thể  khiến  đến  được  chỗ  cứu  cánh 
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an  lạc.  Pháp  của  Đại  Điển  Tôn  nói  ra,  nếu  đệ  tử  nào  thực  hành  thì  khi 
thân  hoại  mệnh  chung  chỉ  được  sanh  lên  cõi  Phạm  thiên.  Người  nào 
thực  hành  cạn  hơn  thì  sanh  lên  cõi  trời  Tha  hóa  tự  tại.  Thứ  nữa  sanh 
Hóa  tự  tại,  Đâu-suất-đà,  Diệm-ma,  Đao-lợi,  Tứ  thiên  vương,  hoặc  Sát- 
lỵ,  Bà-la-môn,  Cư  sĩ  tại  gia.  Muôn  gì  cũng  được  vừa  ý. 

“Này  Ban-giá-dực!  Đệ  tử  của  Đại  Điển  Tôn  đều  là  kẻ  xuất  gia 
không  phải  ngu  si.  Có  quả  báo,  có  giáo  giới,  nhưng  chưa  phải  là  đạo 
cứu  cánh,  chẳng  khiến  đệ  tử  chứng  được  cứu  cánh  phạm  hạnh,  chẳng 
đưa  đệ  tử  đến  chỗ  an  ổn  hoàn  toàn.  Chỗ  cao  tột  của  đạo  kia  chỉ  đến 
cõi  Phạm  thiên  là  cùng.  Còn  nay  giáo  pháp  của  ta  dạy  cho  đệ  tử  có 
thể  khiến  họ  chóng  được  đạo  cứu  cánh,  được  cứu  cánh  phạm  hạnh, 
cứu  cánh  an  ổn  và  cuối  cùng  thì  vào  Niết-bàn.  Pháp  của  ta  nói,  nếu  đệ 
tử  nào  thực  hành  thì  xả  bỏ  hữu  lậu  mà  thành  vô  lậu,  ngay  trong  đời 
này  mà  tự  mình  chứng  ngộ  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  sanh  tử  đã 
dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái 
sinh  nữa.  Người  nào  thực  hành  cạn  hơn  thì  đoạn  được  năm  kết  sử  hạ 
giới  và  có  thể  nhập  Niết-bàn  tại  thiên  giới,  chứ  không  trở  lại  cõi  này. 
Thứ  nữa  thì  đoạn  ba  kiết  sử,  dâm,  nộ,  si  mỏng,  chỉ  phải  một  lần  sanh  vào  cõi 
này  nữa  là  sẽ  nhập  Niết-bàn.  Và  thứ  nữa  thì  đoạn  được  ba  kiết  sử,  chứng  quả 
Tu-đà-hoàn,  không  còn  bị  đọa  vào  ác  đạo,  nhiều  lắm  là  bảy  lần  sanh  đến  cõi 
này  nữa  là  chắc  chắn  được  Niết-bàn. 

“Này  Ban-giá-dực!  Các  đệ  tử  Ta  xuất  gia  không  phải  ngu  si,  có 
quả  báo,  có  giáo  giới,  được  cứu  cánh  đạo  pháp,  cứu  cánh  phạm  hạnh, 
cứu  cánh  an  ổn  và  cuối  cùng  vào  Niết-bàn.” 

Ban-giá-dực  nghe  Phật  dạy  xong,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


4.  KINH  XÀ-NI-SA1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  Na-đề2,  trú  xứ  Kiền-chùy3,  cùng  với 
chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  ngồi  ở  tịnh  thất,  thầm  nghĩ:  “Kỳ  diệu 
thay,  hy  hữu  thay,  Như  Lai  ký  biệt4  cho  nhiều  người,  làm  lợi  ích  cho 
nhiều  người.  Thứ  nhất5,  đại  thần  Già-già-la  mạng  chung,  Như  Lai  ghi 
nhận  rằng,  người  này  mạng  chung,  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết,  được 
sanh  lên  trời  mà  diệt  độ  ở  đó,  không  trở  lại  đời  này.” 

“Thứ  hai,  Ca-lăng-gia;  thứ  ba,  Tỳ-già-đà;  thứ  tư,  Già-lỵ-du;  thứ 
năm,  Giá-lâu;  thứ  sáu,  Bà-da-lâu;  thứ  bảy,  Bà-đầu-lâu;  thứ  tám,  Tẩu- 
bà-đầu;  thứ  chín,  Tha-lê-xá-nậu;  thứ  mười,  Tẩu-đạt-lê-xá-nậu;  thứ 
mười  một,  Da-du;  thứ  mười  hai,  Da-du-đa-lâu.  Các  đại  thần  này  mạng 


'■  Bản  Hán:  Trường  A-hàm,  nt.,  quyển  5,  “Đệ  nhất  phần  Xà-ni-sa  kinh  Đệ  tứ” 
(Đại  I,  tr.34b-36b).  Tham  chiếu,  No. 9  Phật  Thuyết  Nhân  Tiên  kinh  (Đại  I, 
tr.213).  Tương  đương  Paơli:  D.18  (Deva  Dig  ii,  55):  Janavasabha-suttanta, 
Trường  II,  tr.53. 

2'  Na-đề,  hay  Na-đề-ca  II)  li  ®Ị,  Na-địa-ca  I|3  ÍẾ  ỈÉỊỊ.  Xem  kinh  số  2,  Du  Hành  I: 
Na-đà  ||3  Paơli:  Naơdikaơ,  tên  ấp. 

3'  Kiền-chùy  trú  xứ  11 1§  fì  ÍÉJ;  Paơli:  Ginjaka0vasatha,  ngôi  nhà  ngói;  nghĩa:  Luyện 
ngõa  đường  ;tỆ  Tl  s,  ngôi  nhà  ngói. 

4-  Ký  biệt  t£  gỉj;  Paơli:  vyaơkaroti,  thuyết  minh,  dự  đoán,  tiên  tri. 

5'  Danh  sách  mười  hai  cư  sĩ  được  thọ  ký:  Già-già-la  tìn  ữn  n,  Ca-lăng-già  il  |?|t  tìn, 
Tỳ-già-đà  Bth  ữn  Rỉ,  Già-lỵ-du  (thâu)  tìn  ílj  It.  Giá-lâu  M,  s.  Bà-da-lâu  ỉg;  Hi, 
Bà-đầu-lâu  si  s,  Tẩu-bà-đầu  8Ẽ  ¥  si,  Tha-lê-xá-nậu  ftfc  Sỉ  #  Tẩu-đạt- 
lê-xá-nậu  iỉ  M  s  #  II,  Da-du  (thâu)  w>  ệỀ-  Da-du  (thâu)-đa-lâu  llỏ  ệi  ỷ  9. 
Danh  sách  này  không  có  trong  bản  Paoli  tương  đương.  Xem  trên,  kinh  số  2, 
“Du  Hành”,  cht.41 . 
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chung,  họ  cũng  được  ghi  nhận,  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết,  liền  sinh  lên 
trời  mà  diệt  độ  ở  đó,  không  phải  sinh  ở  đây. 

“Lại  có  năm  mươi  người  khác  nữa  mạng  chung,  Phật  cũng  đều 
ký  biệt  cho,  đoạn  trừ  ba  kết,  dâm,  nộ,  si  mỏng,  chứng  đắc  Tư-đà-hàm, 
một  lần  tái  sinh  đời  này  rồi  tận  diệt  biên  tế  của  khổ. 

“Lại  có  năm  trăm  người  nữa  mạng  chung,  Phật  cũng  ghi  nhận, 
ba  kết  đã  diệt  tận,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  ác  thú,  tối  đa 
bảy  lần  tái  sinh,  chắc  chắn  sẽ  diệt  tận  biên  tế  của  khổ. 

“Có  đệ  tử  của  Phật  mệnh  chung  ở  nơi  này  nơi  kia,  Phật  đều  ký 
biệt  cho,  người  này  sanh  ở  chỗ  này,  người  kia  sanh  ở  chỗ  kia. 

“Nước  Ương-già,  nước  Ma-kiệt,  nước  Ca-thi,  nước  Cư-tát-la, 
nước  Bạt-kỳ,  nước  Mạt-la,  nước  Chi-đề,  nước  Bạt-sa,  nước  Cư-lâu, 
nước  Ban-xà-la,  nước  Phả-thấp-ba,  nước  A-bàn-đề,  nước  Bà-ta,  nước 
Tô-la-bà,  nước  Càn-đa-la,  nước  Kiếm-phù-sa6.  Ớ  mười  sáu  nước  này 
có  người  mạng  chung  Phật  đều  ký  biệt. 

“Người  nước  Ma-kiệt7  đều  là  người  dòng  họ  vua,  được  vua  thân 
yêu8.  Có  người  mạng  chung  Phật  không  ký  biệt.” 

Rồi  thì  A-nan  rời  tịnh  thất  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đầu  mặt  lễ  Thế 
Tôn,  rồi  ngồi  sang  một  bên  và  bạch  Phật  rằng: 

“Vừa  rồi  ở  tịnh  thất  con  thầm  nghĩ  rằng:  ‘Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu 
thay,  Phật  ký  biệt  cho  nhiều  người,  làm  lợi  ích  cho  nhiều  người.  Trong 
mười  sáu  nước  lớn  có  người  mạng  chung  Phật  đều  ký  biệt  cho.  Duy 
người  nước  Ma-kiệt  được  vua  thân  yêu;  có  người  mạng  chung,  độc 
nhất  không  được  ký  biệt.’  Cúi  mong  Thế  Tôn  hãy  ký  biệt  cho  người 


6-  Danh  sách  mười  sáu  nước  lớn  thời  Phật:  Ương-già  ữn,  Ma-kiệt  JỆi  ỈỊ Ca-thi 
p,  Cư-tát-la  Ễli,  Bạt-kỳ  ỈS IK,  Mạt-la  Si,  Chi-đề  5  SI,  Bạt-sa  ®  ỳỳ,  Cư-lâu 
Hĩ  s,  Ban-xà-la  |ậ  m  n,  Phả-tháp  (TNM:  thấp)-ba  SI  >j|  (M)  ỈỂ,  A-bàn-đề  pnj  fj| 
H,  Bà-ta  ỉ||  ÍỂi,  Tô-la-bà  II  n  ẵ||,  Càn-đà-la  ệg  PẼ  H,  Kiếm-bình  (TNM:  phù)-sa  ỀỊ| 
/ặ-  ỳỳ.  Đối  chiếu  Paoli:  Aíga,  Magadha,  Kasi,  Kosala,  Vajji,  Malla,  Ceti,  Vaỏsa  (Skt.: 
Vatsu),  Kuru,  Paócala,  Assaka  (Skt.:  Asavaka,  hay  Asmakao),  Avanti,  Maccha  (Skt.: 
Matsya),  Surasena,  Gandhara,  Kamboja. 

7  Ma-kiệt  nhân,  trong  bản  Paoli:  Maogadhakao  paricaorakao,  tín  đồ  người 
Maogadha. 

8'  Vương  sở  thân  nhiệm  3 ĩ  ffị  li  fĩ.  So  sánh  Paoli  D.18  (Deva  sđd.:  tr.  1 52) : 
ra0ja0...  hito...  janapada0naóca,  vua  thương  mến  dân  chúng. 
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đó !  Cúi  mong  Thế  Tôn  hãy  ký  biệt  cho  người  đó.  Vì  lợi  ích  cho  tất  cả; 
vì  sự  an  lạc  của  chư  Thiên  và  loài  người. 

“Lại  nữa,  Phật  đắc  đạo  ở  nước  Ma-kiệt.  Nhưng  riêng  người  nước 
ấy  khi  mạng  chung  không  được  ký  biệt.  Cúi  mong  Thế  Tôn  hãy  ký 
biệt  cho  người  ấy!  Cúi  mong  Thế  Tôn  hãy  ký  biệt  cho  người  ấy.” 

“Lại  nữa,  vua  Bình-sa9,  vua  nước  Ma-kiệt,  là  Ưu-bà-tắc  thành 
tín  đối  với  Phật,  đã  nhiều  lần  thiết  lễ  cúng  dường,  rồi  sau  đó  mạng 
chung.  Do  vua  ấy  mà  có  nhiều  người  tin  hiểu  cúng  dường  Tam  bảo. 
Nhưng  nay  Như  Lai  không  thọ  ký  cho.  Cúi  mong  Thế  Tôn  hãy  thọ 
ký  cho  người  ấy  vì  ích  lợi  cho  chúng  sanh  khiến  cho  trời  và  người 
đều  an  lạc.” 

Bấy  giờ,  A-nan  sau  khi  vì  người  Ma-kiệt  thỉnh  cầu  Thế  Tôn,  bèn 
rời  khỏi  chỗ  ngồi  lễ  Phật  rồi  lui  ra. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đắp  y  ôm  bát  vào  thành  Na-già10.  Sau  khi  khất 
thực,  Ngài  đi  đến  rừng  lớn11,  ngồi  dưới  một  gốc  cây,  tư  duy  về  chỗ  mà 
người  Ma-kiệt  tái  sinh  sau  khi  mạng  chung. 

Lúc  ấy  cách  Phật  không  xa  có  một  quỷ  thần12  tự  xưng  tên  mình, 
bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Con  là  Xà-ni-sa.  Con  là  Xà-ni-sa13.” 

Phật  nói: 

“Ngươi  do  việc  gì  mà  xưng  tên  mình  là  Xà-ni-sa?  Ngươi  nhân 
bởi  pháp  gì  mà  bằng  những  lời  vi  diệu,  tự  xưng  là  đã  thấy  đạo  tích?14” 


9'  Bình-sa  Ỳỳ,  hay  Tần-bà-sa-la  li  ỳỳ  s,  Tần-tì-sa-la  li  fflth  ỳỳ  H;  Pa0li: 
Bimbisara. 

10-  Na-già  thành  i|I  íin  í®;  địa  danh  không  xác  định.  D.18  (deva  sđd.:  tr.  1 54) : 

...naodikaỏ  pindaoya  paovisi:  vào  Naodika  để  khất  thực. 
n'  Đại  lâm  X  IL  không  phải  khu  Đại  lâm  (Paoli:  Mahaovana)  ở  Tỳ-da-ly  (Paoli: 
Vesaoli)  nơi  có  giảng  đường  Trùng  các  nổi  tiếng. 

12  Paoli:  antarahito  yakkho,  một  Dạ-xoa  ẩn  mình. 

13  Phụ  chú  trong  bản  Hán:  Xà-ni-sa  HỊ  /g  Ỳỳ,  tiếng  nước  Tần  là  Thắng  kết  sử 
I#  lp  Skt.:  Jinesa  (?)  Paoli:  Janavasabha,  hay  Janesabha,  “trâu  chúa  giữa 
loài  người”.  Trong  bản  Hán,  đọc  Jina-kẻ  chiến  thẳng,  thay  vì  Jana,  con  người. 

14-  Kiến  đạo  tích  Mi  31  !!'  (Paoli:  paaeipada-dassana,  Skt. :  pratipad-darzana),  đã 
thấy  lối  đi,  chỉ  vị  đã  chứng  quả  Dự  lưu.  Trong  đoạn  này,  D.18:  ulaoraỏ 
visesaodhigamaỏ,  thắng  trí  cao  thượng. 
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Xà-ni-sa  nói: 

“Không  phải  ở  đâu  khác  mà  con  vốn  là  vua  ở  loài  người15,  là  Ưu- 
bà-tắc  ở  trong  pháp  của  Như  Lai  nhất  tâm  niệm  Phật  và  mệnh  chung, 
do  đó  được  sanh  làm  thái  tử  của  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương16.  Từ  đó  đến 
nay  con  thường  soi  sáng  các  pháp,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn  không  còn 
đọa  ác  đạo,  ở  trong  bảy  đời  tái  sinh,  đều  có  tên  là  Xà-ni-sa.” 

Thế  Tôn  sau  khi  tùy  nghi  nghỉ  ở  đại  lâm  lại  đi  đến  trú  xứ  Kiền- 
chùy  ở  Na-đà17,  ngồi  lên  chỗ  dọn  sẩn  rồi  nói  với  một  Tỳ-kheo:  “Ngươi 
theo  lời  ta  đi  kêu  A-nan  đến  đây!”.  Tỳ-kheo  đáp:  “Kính  vâng”.  Rồi 
vâng  lời  Phật  dạy  đi  gọi  A-nan.  Lát  sau  A-nan  đến  chỗ  Thế  Tôn,  đầu 
mặt  lễ  dưới  chân  rồi  ngồi  sang  một  bên  và  bạch  Phật  rằng: 

“Nay  con  xem  Như  Lai,  nhan  sắc  hơn  hẳn  bình  thường,  các  căn 
tịch  định.  Thế  Tôn  đang  an  trú  tư  duy  gì  mà  nhan  sắc  như  vậy?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Ngươi  vừa  rồi  vì  người  nước  Ma-kiệt  đến  chỗ  ta  thỉnh  cầu  ký 
biệt,  sau  đó  lui  đi.  Lát  sau  ta  khoác  y  ôm  bát  vào  thành  Na-la18  khất 
thực.  Sau  khi  khất  thực,  ta  đi  đến  đại  lâm  kia  ngồi  dưới  một  gốc  cây,  tư 
duy  về  chỗ  mà  người  Ma-kiệt  tái  sinh.  Lúc  đó  cách  ta  không  xa  có 
một  quỷ  thần  tự  xưng  tên  và  bạch  ta  rằng:  ‘Con  là  Xà-ni-sa.’  A-nan, 
ngươi  đã  từng  nghe  tên  Xà-ni-sa  kia  chưa?” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Con  chưa  từng  nghe.  Nay  nghe  tên  ấy,  con  cảm  thấy  sợ  hãi, 
lông  tóc  dựng  ngược.  Thế  Tôn,  vì  quỷ  thần  ấy  ắt  có  oai  đức  lớn  nên 
mới  có  tên  Xà-ni-sa19.” 

Phật  nói: 

“Ta  hỏi  vị  ấy  trước  rằng:  ‘Ngươi  nhân  pháp  gì  mà  bằng  lời  nói  vi 
diệu  tự  xưng  là  đã  thấy  đạo  tích?’  Xà-ni-sa  nói:  ‘Con  không  phải  ở  nơi 
khác;  không  phải  tại  pháp  khác.  Xưa  con  là  vua  của  loài  người,  là  đệ 


15  D.  18,  Deva  sđd.:  (Trường  II,  tr.  62),  chính  là  vua  Bimbisara  (Tần-bà-sa-la). 
lỏ'  Tỳ-sa-môn  mtt  ỳỳ  H  (dịch:  Đa  Văn),  đứng  đầu  trong  Tứ  thiên  vương;  Paoli: 
Vessavaòa. 

17-  Na-đà,  ở  trên  là  Na-đề. 

18'  Na-la  §|5  m,  ở  trên  nói  là  Na-già.  Xem  cht.  10. 

19  Xem  cht.  13. 
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tử  của  Thế  Tôn,  với  tín  tâm  chí  thành  con  là  một  ưu-bà-tắc  nhất  tâm 
niệm  Phật,  sau  đó  mạng  chung  làm  con  trai  của  Tỳ-sa-môn  thiên 
vương,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  không  còn  đọa  ác  thú,  tối  đa  bảy  lần 
tái  sanh  rồi  diệt  biên  tế  của  khổ,  ở  trong  bảy  đời  tái  sinh  có  tên  thường 
là  Xà-ni-sa.  Một  thời  Thế  Tôn  ở  tại  đại  lâm  ngồi  dưới  một  gốc  cây. 
Khi  ấy  con  cưỡi  cỗ  xe  báu  có  ngàn  căm.  Do  có  nhân  duyên  nhỏ,  muốn 
đến  Tỳ-lâu-lặc  Thiên  vương20,  từ  xa  con  thấy  Thế  Tôn  ngồi  ở  dưới  một 
gốc  cây,  nhan  mạo  đoan  chánh,  các  căn  tịch  định,  ví  như  ao  sâu  trong 
veo,  tĩnh  lặng,  trong  sáng.  Sau  khi  thấy,  con  tự  nghĩ:  Ta  nên  đến  hỏi 
thăm  Thế  Tôn  rằng  người  nước  Ma-kiệt  có  người  mạng  chung  sẽ  tái 
sinh  ở  chỗ  nào.’ 

“Lại  nữa,  một  thời  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  tự  mình  ở  trong  đại 
chúng  mà  nói  kệ  rằng: 

Chúng  ta  không  tự  nhớ, 

Việc  trải  qua  quá  khứ 
Nay  may  gặp  Thế  Tôn 
Thọ  mạng  được  tăng  thêm. 

“Lại  nữa,  một  thời  chư  Thiên  Đao-lợi  do  chút  nhân  duyên,  tập 
họp  tại  một  chỗ.  Khi  ấy  Tứ  thiên  vương  mỗi  người  ngồi  đúng  trên 
chỗ  ngồi  của  mình.  Đề-đầu-lại-tra21  ngồi  ở  phương  Đông  xây  mặt 
phía  Tây;  Đế  Thích  ở  phía  trước.  Tỳ-lâu-lặc  Thiên  vương  ngồi  ở  phía 
Nam  xây  mặt  hướng  Bắc,  Đế  Thích  phía  trước.  Tỳ-lâu-bát-xoa22  thiên 
vương  ngồi  phía  Tây  xây  mặt  hướng  Đông;  Đế  Thích  ở  phía  trước. 
Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  ngồi  ở  phía  Bắc,  xây  mặt  hướng  Nam;  Đế 
Thích  ở  phía  trước. 

“Sau  khi  Tứ  thiên  vương  ngồi  xong  con  mới  ngồi.  Lại  còn  có  các 
Đại  Thiên  thần  khác  đã  từng  theo  Phật  tịnh  tu  phạm  hạnh,  chết  ở  đây 
mà  sanh  lên  trời  Đao-lợi,  làm  tăng  thêm  chư  Thiên,  hưởng  thọ  năm 


Tỳ-lâu-lặc  (xoa)  thiên  vương  B[t  B  ặíj  X  X  zE,  một  trong  bốn  Thiên  vương  hộ  thế, 
dịch:  Tăng  Trưởng  thiên  vương  íff  M  X  3Ĩ;  Paơli:  Viruơôhaka. 

Đề-đầu-lại-tra  thiên  vương  íi  31  n  ní  X  EE,  dịch  Trì  Quốc  thiên  vương  H  X 
zE;  Paơli:  Dhataraaaaaha. 

Tỳ-lâu-bác-xoa  Btfc  18  f#  X,  bản  Thánh:  Tỳ-lâu-ba-xoa  nt  18  >8  X;  Hán  dịch: 
Quảng  Mục  thiên  vương  |ff  g  X  3£;  Paơli:  Viruơpakkha. 


KINH  XÀ-NI-SA 


160 


phước  báo  nhà  trời: 

“1.  Tuổi  thọ  trời. 

“2.  Nhan  sắc  trời. 

“3.  Danh  tiếng  trời. 

“4.  Âm  nhạc  trời. 

“5.  Oai  đức  trời. 

“Khi  ấy  chư  Thiên  Đao-lợi  vui  mừng  phấn  khởi  nói:  ‘Tăng  thêm 
chúng  chư  Thiên,  giảm  thiểu  chúng  A-tu-la.’ 

“Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  biết  chư  Thiên  Đao-lợi  có  tâm 
hoan  hỷ,  liền  nói  kệ  rằng: 

Chúng  chư  Thiên  Đao-lợỉ, 

Cùng  Đế  Thích  hoan  lạc, 

Cung  kính  lễ  Như  Lai, 

Đấng  Pháp  Vương  tối  thượng. 

Chư  Thiên  thọ  phước  báo, 

Thọ,  sắc,  danh,  nhạc,  uy. 

Theo  Phật  tu  phạm  hạnh, 

Nên  sanh  vào  nơi  đây. 

Lại  có  các  thiên  nhân, 

Ánh  màu  sáng  chói  lọi. 

Đệ  tử  trí  tuệ  Phật, 

Sanh  đây  càng  trổỉ  vượt. 

Đao-lợi  và  Nhân-đề, 

Nghĩ  thế  mà  sung  sướng. 

Cung  kính  lễ  Như  Lai, 

Đấng  Pháp  Vương  tối  thượng. 

“Thần  Xà-ni-sa  lại  nói:  sở  dĩ  chư  Thiên  Đao-lợi  tập  hợp  ở 
Pháp  đường  ấy  là  để  cùng  thương  nghị,  tư  duy,  quan  sát,  thương 
lượng,  giáo  lệnh  được  ban  hành,  rồi  sau  đó  trao  cho  Tứ  thiên  vương. 
Tứ  thiên  vương  sau  khi  nhận  giáo  lệnh  mỗi  người  tự  ngồi  vào  vị  trí 
của  mình.  Họ  ngồi  chưa  bao  lâu,  có  ánh  sáng  dị  thường  to  lđn  chiếu 
khắp  cả  bôn  phương,  khi  chư  Thiên  Đao-lợi  thấy  ánh  sáng  dị 
thường  này  thảy  đều  hết  sức  kinh  ngạc:  ‘Nay  ánh  sáng  dị  thường 
này  chắc  có  sự  quái  lạ  gì  chăng?’  Các  Thiên  thần  lớn  có  oai  đức 
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khác  cũng  đều  kinh  ngạc:  ‘Nay  ánh  sáng  dị  thường  này  chắc  có  sự 
quái  lạ  gì  chăng?’  Rồi  thì  Đại  phạm  vương  bèn  hóa  làm  đồng  tử, 
đầu  có  năm  chỏm  đứng  trong  hư  không  bên  trên  Thiên  chúng,  nhan 
sắc  đoan  chánh  siêu  tuyệt  mọi  người,  thân  màu  vàng  tía  che  mờ 
ánh  sáng  chư  Thiên.  Khi  ấy,  chư  Thiên  Đao-lợi  không  đứng  dậy 
nghinh  đón  cũng  không  cung  kính  lại  cũng  không  mời  ngồi.  Lúc 
bấy  giờ,  Phạm  đồng  tử  ngồi  qua  chỗ  ngồi  của  vị  trời  nào  thì  vị  ấy 
hoan  hỷ.  Ví  như  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ23khi  làm  lễ  đăng  quang 
thì  hoan  hỷ  phấn  khởi.  Đồng  tử  ngồi  chưa  lâu,  lại  tự  mình  biến  thân 
làm  hình  tượng  Đồng  tử  đầu  có  năm  chỏm  ngồi  trên  hư  không,  bên 
trên  đại  chúng.  Ví  như  lực  sĩ  ngồi  trên  chỗ  ngồi  vững  vàng,  vòi  vọi 
bất  động24  và  làm  bài  tụng  rằng: 

Đấng  Chí  Tôn,  điều  phục, 

Dạy  đời  sinh  chỗ  sáng, 

Sáng  bừng,  diễn  pháp  sáng, 

Chứng  phạm  hạnh  tuyệt  luân, 

Khiến  chúng  sanh  thanh  tịnh, 

Sinh  lên  trời  Tịnh  diệu. 

“Phạm  đồng  tử  sau  khi  nói  bài  kệ  này,  bảo  chư  Thiên  Đao-lợi 
rằng:  Những  âm  thanh  nào  có  năm  thứ  thanh  tịnh  thì  được  gọi  là  Phạm 
thanh.  Những  gì  là  năm?  Một  là,  âm  ấy  chánh  trực.  Hai  là  âm  ấy  hòa 
nhã.  Ba  là,  âm  ấy  trong  suốt.  Bốn  là,  âm  ấy  đầy  sâu.  Năm  là,  nghe  xa 
khắp  nơi.  Đủ  năm  âm  ấy  mới  được  gọi  là  Phạm  âm.  Nay  ta  lại  nói, 
vậy  các  ngươi  hãy  lắng  nghe.  Đệ  tử  của  Như  Lai,  Ưu-bà-tắc  Ma-kiệt, 
mạng  chung  có  người  chứng  đắc  A-na-hàm,  có  người  chứng  đắc  Tư- 
đà-hàm,  có  người  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  có  người  sinh  lên  trời  Tha 
hóa  tự  tại,  có  người  sinh  lên  trời  Hóa  tự  tại,  trời  Đâu-suất,  trời  Diệm25, 
trời  Đao-lợi,  Tứ  thiên  vương.  Có  người  sinh  vào  gia  đình  lớn  của  Sát- 


23'  Hán:  Sát-lỵ  thủy  nhiễu  đầu  chủng  $Ị|  fíj  7k  'M  51  ĨM  Paơli:  ra0ja0  khattiyo 
muddhaơvasitto,  vua  Sát-lỵ  được  quán  đảnh;  vua  được  truyền  ngôi,  không  phải 
tự  lập.  Thường  gọi  là  Quán  đảnh  vương  (Paơli:  muddha0-vasìtta-ra0jan). 

24  Xem  kinh  số  3,  “Đại  Điển  Tôn”  ở  trên. 

25'  Hán:  Diệm  thiên,  tức  thường  nói  là  Diệm-ma  thiên  'ỊỆị  hi,  hay  Dạ-ma  thiên  ^  0; 
Paơli:  Yaơma-devaơ. 


KINH  XÀ-NI-SA 


162 


lỵ,  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  ngũ  dục  tự  nhiên. 

“Rồi  Phạm  đồng  tử  đọc  bài  kệ: 

ưu-bà-tắc  Ma-kiệt, 

Có  những  ai  mạng  chung; 

Tám  vạn  bốn  ngàn  người, 

Ta  nghe  đều  đắc  đạo: 

Thành  tựu  Tu-đà-hoàn, 

Không  còn  đọa  ác  thú, 

Đều  đi  đường  bình  chánh, 

Đắc  đạo,  hay  cứu  tế 
Những  đám  quần  sanh  này, 

Phò  trì  bởi  công  đức, 

Trí  tuệ  xả  ân  ái, 

Tàm  quý  lìa  dôi  trá. 

Đại  chúng  chư  Thiên  kia, 

Phạm  đồng  ghi  nhận  thế, 

Rằng  đắc  Tu-đà-hoàn, 

Chư  Thiên  đều  hoan  hỷ. 

“Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  sau  khi  nghe  bài  kệ  này  thì  hoan  hỷ  và 
nói:  ‘Thế  Tôn  ra  đời  nói  pháp  chân  thật,  kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay, 
chưa  từng  có  vậy.  Ta  vốn  không  biết  Như  Lai  ra  đời  nói  pháp  như  vậy. 
Trong  đời  vị  lai  lại  sẽ  có  Phật  nói  pháp  như  vậy  có  thể  khiến  chư 
Thiên  Đao-lợi  sanh  tâm  hoan  hỷ.’ 

“Bấy  giờ  Phạm  đồng  tử  nói  với  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương:  Vì  sao 
ngươi  nói  lời  này:  ‘Như  Lai  ra  đời  nói  pháp  như  vậy,  kỳ  diệu  thay,  hy 
hữu  thay,  chưa  từng  có  vậy?’  Như  Lai  bằng  năng  lực  phương  tiện  nói 
thiện  và  bất  thiện,  nói  pháp  một  cách  đầy  đủ,  nhưng  là  vô  sở  đắc.  Nói 
pháp  không  tịch,  nhưng  là  hữu  sở  đắc.  Pháp  ấy  vi  diệu  như  đề  hồ. 

“Rồi  Phạm  đồng  tử  nói  với  chư  Thiên  Đao-lợi  rằng:  ‘Các  ngươi 
hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ  ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  nghe.  Như  Lai, 
Chí  Chân  khéo  léo  phân  biệt  nói  Bốn  niệm  xứ.  Những  gì  là  bốn? 

‘1.  Quán  nội  thân  trên  thân26,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  chuyên 


Nội  thân  quán  Ịkị  MM,  nguyên  bản  sót  một  chữ  thân.  Các  nơi  khác  và  TNM:  nội 
thân  thân  quán  Ềr  $k  s. 


26. 
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niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 

‘2.  Quán  ngoại  thân  trên  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác  chuyên 
niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 

‘3.  Quán  nội  ngoại  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  chuyên  niệm 
không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 

‘4.  Quán  thọ,  quán  ý,  quán  pháp  cũng  vậy.  Tinh  cần  không  biếng 
nhác,  chuyên  niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 

‘Sau  khi  quán  nội  thân,  phát  sinh  trí  về  thân  khác.  Sau  khi  quán 
thọ  bên  trong,  phát  sinh  trí  về  thọ  khác.  Sau  khi  quán  ý  ở  bên  trong 
phát  sinh  trí  về  ý  khác.  Sau  khi  quán  pháp  ở  bên  trong,  phát  sinh  trí  về 
pháp  khác.  Ây  là  Như  Lai  khéo  léo  phân  biệt  thuyết  Bốn  niệm  xứ.’ 

“Lại  nữa  chư  Thiên,  các  người  hãy  lắng  nghe,  ta  sẽ  nói  thêm 
nữa.  Như  Lai  khéo  léo  phân  biệt  nói  Bảy  định  cụ27.  Những  gì  là  bảy? 
Chánh  kiến,  Chánh  chí,  Chánh  ngữ,  Chánh  nghiệp,  Chánh  mạng, 
Chánh  phương  tiện,  Chánh  niệm.  Ây  là  Như  Lai  khéo  léo  phân  biệt 
nói  Bảy  định  cụ. 

“Lại  nữa,  chư  Thiên,  Như  Lai  khéo  léo  phân  biệt  nói  Bốn  thần 
túc.  Những  gì  là  bốn? 

“1.  Dục  định  diệt  hành  thành  tựu  tu  tập  thần  túc. 

“2.  Tinh  tấn  định  diệt  hành  thành  tựu  tu  tập  thần  túc. 

“3.  Ý  định  diệt  hành  thành  tựu  tu  tập  thần  túc. 

“4.  Tư  duy  định  diệt  hành  thành  tựu  tu  tập  thần  túc28. 

“Ây  là  Như  Lai  khéo  léo  phân  biệt  giảng  thuyết  Bôn  thần  túc. 

“Lại  bảo  chư  Thiên:  ‘Quá  khứ  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô 
số  phương  tiện,  hiện  vô  lượng  thần  túc,  đều  khởi  lên  từ  Bôn  thần  túc 
này.  Giả  sử  tương  lai  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện 
hiện  vô  lượng  thần  túc  cũng  từ  do  Bôn  thần  túc  này  mà  khởi  lên.  Hiện 
tại  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện  hiện  vô  lượng 

27  Định  cụ  /E  H;  Paoli:  samaodhi-parikkhara,  bảy  tư  cụ,  công  cụ  của  định. 

28  Bốn  thần  túc,  tham  chiếu  Tập  Dị  Môn  luận  6,  Đại  xxvi,  tr.391c:  1.  Dục  tam-ma- 
địa  đoạn  hành  thành  tựu  thần  túc  $1  3E  iẾ  Bị  fr  st  w  £  (Paoli: 
chandasamaodhippadhaonasaíkhaora-samannaogatam  iddhipaodam);  2.  cần  tam- 
ma-địa  iịj  H  fp  tẾ  (Paoli:  viriya-samaodhi);  3.  Tâm  tam-ma-địa  H  íp  ỈẺ 
(cittasamaodhi);  4.  Quán  tam-ma-địa  m  H  0  ÍẾ  (vimaỏsao-samaodhi-padhaona- 
saỏkhaora-samannaogata  iddhipaoda). 
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thần  túc  cũng  từ  do  Bốn  thần  túc  này  mà  khởi  lên.’ 

“Rồi  Phạm  đồng  tử  bèn  tự  biến  hóa  hình  thành  ba  mươi  ba  thân 
cùng  với  ba  mươi  ba  vị  Thiên  thần  từng  cặp  cùng  ngồi  và  bảo  rằng: 
‘Ngươi  nay  có  thấy  năng  lực  thần  biến  của  ta  không?’  Đáp:  ‘Thưa 
vâng  đã  thấy.’  Phạm  đồng  tử  nói:  ‘Ta  cũng  do  tu  bôn  thần  túc  cho  nên 
có  thể  biến  hóa  vô  sô"  như  thế.’  Rồi  ba  mươi  ba  vị  thiên  mỗi  người 
riêng  nghĩ:  ‘Nay  Phạm  đồng  tử  ngồi  riêng  với  ta  mà  nói  lời  nói  như 
vậy.’  Nhưng  khi  một  hóa  thân  của  Phạm  đồng  tử  kia  nói  thì  các  hóa 
thân  khác  cũng  nói;  một  hóa  thân  im  lặng  các  hóa  thân  khác  cũng  im 
lặng. 

“Bây  giờ,  Phạm  đồng  tử  ấy  thâu  lại  thần  túc  rồi  ngồi  trên  chỗ 
ngồi  của  Đế  Thích,  nói  với  chư  Thiên  Đao-lợi  rằng:  ‘Ta  nay  sẽ  nói. 
Các  ngươi  hãy  lắng  nghe.  Như  Lai,  Chí  Chân  tự  mình  bằng  năng  lực 
của  mình  đã  mở  ra  ba  lối  đi29  và  tự  mình  đã  đi  đến  Chánh  giác.  Những 
gì  là  ba? 

‘Hoặc  có  chúng  sanh  thân  cận  tham  dục  tập  hành  vi  bất  thiện. 
Người  ấy  về  sau  gặp  thiện  tri  thức,  được  nghe  nói  pháp,  thành  tựu 
pháp  và  tùy  pháp30.  Rồi  thì  người  ấy  ly  dục,  dứt  bỏ  hành  vi  bất  thiện 
được  tâm  hoan  hỷ  điềm  nhiên  khoái  lạc.  Lại  ở  trong  lạc  mà  phát  sanh 
đại  hỷ,  như  người  bỏ  đồ  ăn  thô  mà  ăn  thức  ăn  có  trăm  vị,  sau  khi  đã 
no,  lại  còn  muốn  hơn  nữa.  Hành  giả  cũng  vậy.  Lìa  pháp  bất  thiện  được 
hoan  hỷ  lạc.  Lại  ở  trong  lạc  mà  phát  sanh  đại  hỷ.  Ây  là  Như  Lai  tự 
mình  bằng  năng  lực  của  mình  đã  mở  ra  lối  đi  thứ  nhất  mà  thành  Chánh 
giác. 

‘Lại  có  chúng  sanh  phần  nhiều  hay  sân  hận,  không  dứt  bỏ  ác 
nghiệp  của  thân,  của  khẩu  và  ý.  Người  ấy  về  sau  gặp  thiện  tri  thức 
được  nghe  nói  pháp,  thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp,  xa  lìa  ác  hạnh  của 
thân,  ác  hạnh  của  khẩu  và  ý,  sinh  tâm  hoan  hỷ,  điềm  nhiên  khoái  lạc. 
Lại  ở  trong  lạc  mà  sanh  đại  hỷ.  Như  người  xả  bỏ  thức  ăn  thô  mà  ăn 
thức  ăn  trăm  vị,  sau  khi  đã  no  đủ  rồi  còn  cầu  cái  ngon  hơn  nữa.  Hành 
giả  cũng  vậy.  Lìa  pháp  bất  thiện,  được  hoan  hỷ  lạc.  Lại  ở  trong  lạc  mà 


29-  Kính  lộ  gằ;  Pa0li:  oka0sadhigama,  con  đường  tắt. 

30'  Pháp  pháp  thành  tựu  /Ế  /Ế  píc  gfc;  Paoli:  dhammaonudhammam  paaaipajjati:  thực 
hành  pháp  và  tùy  pháp. 
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phát  sinh  đại  hỷ.  Ấy  là  Như  Lai  mở  ra  lối  đi  thứ  hai.’ 

‘Lại  có  chúng  sanh  ngu  tối,  vô  trí,  không  biết  thiện  ác,  không  thể 
biết  như  thật  về  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo.  Người  ấy  về  sau  gặp  thiện  tri 
thức  được  nghe  nói  pháp,  thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp,  biết  rõ  thiện  và 
bất  thiện  có  thể  biết  như  thật  Khổ,  Tập,  Diệt,  Đạo,  dứt  bỏ  hành  vi  bất 
thiện,  sinh  tâm  hoan  hỷ  điềm  nhiên  khoái  lạc.  Lại  ở  trong  lạc  mà  sinh 
đại  hỷ.  Như  người  xả  bỏ  thức  ăn  thô  mà  ăn  thức  ăn  trăm  vị,  sau  khi  đã 
no  đủ  rồi  còn  cầu  cái  ngon  hơn  nữa.  Hành  giả  cũng  vậy.  Lìa  pháp  bất 
thiện,  được  hoan  hỷ  lạc.  Lại  ở  trong  lạc  mà  phát  sinh  đại  hỷ.  Ây  là 
Như  Lai  mở  ra  lối  đi  thứ  ba.’ 

“Sau  khi  Phạm  đồng  tử  giảng  nói  Chánh  pháp  này  cho  chư  Thiên 
Đao-lợi,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương,  lại  nói  Chánh  pháp  ấy  cho  thuộc  hạ 
của  mình.  Thần  Xà-ni-sa  lại  ở  trước  Phật  nói  Chánh  pháp  ấy.  Thế  Tôn 
lại  nói  Chánh  pháp  ấy  cho  A-nan.  A-nan  lại  nói  Chánh  pháp  ấy  cho 
Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.” 

Bấy  giờ  A-nan,  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  nói,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 
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5.  KINH  TIỂU  DUYÊN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  Xá-vệ,  trong  vườn  Thanh  tín,  giảng 
đường  Lộc  mẫu2,  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  người. 

Lúc  ấy,  có  hai  người  Bà-la-môn  với  lòng  tin  kiên  cô"  tìm  đến  chỗ 
Phật  xin  xuất  gia  học  đạo,  một  tên  là  Bà-tất-tra  một  tên  là  Bà-la-đọa3. 

Lúc  bây  giờ,  Đức  Thế  Tôn  rời  khỏi  tịnh  thất,  đang  kinh  hành 
thong  thả  trên  giảng  đường.  Bà-tất-tra  vừa  trông  thấy  Phật  liền  vội 
vàng  đến  bảo  Bà-la-đọa: 

“Anh  biết  không,  Như  Lai  hiện  đang  rời  khỏi  tịnh  thất  kinh  hành 
tại  giảng  đường.  Chúng  ta  nên  đến  đó  hoặc  có  nghe  Ngài  dạy  bảo 
điều  gì  chăng?” 

Bà-la-đọa  nghe  nói  thế  liền  cùng  đi  đến  chỗ  Phật,  đầu  mặt  đảnh 
lễ  chân  Phật,  rồi  đi  theo  sau  Phật. 

Phật  nói  với  Bà-tất-tra: 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  6,  “Đệ  nhị  phần  sơ  Tiểu  Duyên 
kinh  Đệ  nhất”,  Đại  I,  tr.36b-39a.  Bản  Nguyên:  “Đệ  nhị  phần  sơ  Tứ  Tánh  kinh”, 
bản  Minh:  “Đệ  nhị  phần  Tứ  Tánh  kinh”.  Tham  chiếu  No. 10  Phật  Thuyết  Bạch  Y 
Kim  Tràng  Nhị  Bà-la-môn  Duyên  Khởi  kinh  (Đại  I,  tr.216),  No. 26  Trung  A-hàm, 
kinh  số  154  “Bà-la-bà  Đuờng  kinh”,  (Đại  I,  tr.673);  Tăng  Nhất  A-hàm,  “Thất  Nhật 
phẩm  Đệ  nhất  kinh”  (Đại  II,  tr.735).  Tưong  đuong:  D.  27,  Deva  Dig  III,  5. 
Aggaóóa-Suttanta;  Trường  II,  tr.387  “kinh  Khởi  Thế  Nhân  Bổn”. 

2-  Thanh  tín  viên  lâm  Lộc  mẫu  giảng  đường  ìĩặ  {=  gỊ  ậfc  gg  tg  ít,  tức  Đông 
viên  Lộc  tử  mẫu  giảng  đường  1  1  Ề  ĩ  ặ  s  ẩ;  Paơli:  Pubbaơrama 
Migaơramaơtupaơsaơda. 

3'  Bà-tất-tra  ỈJ|  No.  10:  Bạch  Y  3$;  Paơli:  Vaơseasasha.  Bà-la-đọa  ii  H; 
Paơli:  Bhaơradva0ja,  No. 10:  Kim  Tràng  ệJt. 


www .  daitangkinh.org 
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“Hai  người  vốn  sanh  trong  dòng  Bà-la-môn,  với  lòng  tin  kiên  cố, 
muốn  xuất  gia  tu  hành  ở  trong  giáo  pháp  ta  phải  không?” 

Hai  người  đáp: 

“Thưa  phải.” 

Phật  nói: 

“Này  Bà-la-môn,  nay  các  ngươi  xuất  gia  tu  hành  ở  trong  giáo 
pháp  Ta,  các  người  Bà-la-môn  khác  há  không  hiềm  trách  các  ngươi?” 

Hai  người  đáp: 

“Thưa  có.  Nhưng  mong  ơn  lớn  của  Phật  được  xuất  gia  tu  đạo, 
thật  sự  chúng  con  không  khỏi  bị  các  người  Bà-la-môn  hiềm  trách.” 

Phật  dạy: 

“Họ  lấy  lẽ  gì  mà  hiềm  trách  các  ngươi?” 

Hai  người  đáp: 

“Họ  nói  rằng:  ‘Dòng  Bà-la-môn  ta  tối  cao  bậc  nhất,  các  dòng 
khác  thấp  hèn.  Dồng  ta  trắng  trẻo,  các  dòng  khác  đen  diu.  Dòng  Bà- 
la-môn  ta  xuất  xứ  từ  Phạm  thiên,  từ  miệng  Phạm  thiên  sanh  ra,  ở  ngay 
trong  hiện  tại  mà  được  thanh  tịnh  giải4,  về  sau  cũng  thanh  tịnh.  Cớ  gì 
các  ngươi  lại  bỏ  dòng  thanh  tịnh  của  mình  mà  vào  trong  dị  pháp  của 
Cù-đàm  kia.’  Bạch  Thế  Tôn,  thấy  chúng  con  ở  trong  Phật  pháp  mà 
xuất  gia  tu  đạo  nên  họ  lấy  lời  lẽ  như  thế  chê  trách  chúng  con.” 

Phật  bảo  Bà-tất-tra: 

“Này  Bà-tất-tra,  ngươi  xem  các  người  đó  khác  nào  kẻ  ngu  si  vô 
thức  như  cầm  thú,  dôi  trá  tự  xưng  rằng:  ‘Dòng  Bà-la-môn  là  tối  cao 
bậc  nhất,  còn  ngoài  ra  là  hèn  hạ.  Dòng  ta  trắng  trẻo,  các  dòng  khác 
đen  diu.  Dòng  Bà-la-môn  ta  xuất  xứ  từ  Phạm  thiên,  từ  miệng  Phạm 
thiên  sanh,  ở  ngay  trong  hiện  tại  mà  được  thanh  tịnh  giải,  về  sau  cũng 
thanh  tịnh.’  Này  Bà-tất-tra,  nay  trong  Chánh  đạo  vô  thượng  của  Ta 
không  cần  kể  dòng  dõi,  không  ỷ  vào  tâm  kiêu  mạn  ngô  ngã.  Pháp  thế 
tục  cần  thứ  đó.  Pháp  của  Ta  không  phải  vậy.  Nếu  có  Sa-môn  hay  Bà- 
la-môn  nào  tự  thị  chủng  tộc,  ôm  lòng  kiêu  mạn  thì  ở  trong  giáo  pháp 
Ta  trọn  không  chứng  đắc  Vô  thượng.  Nếu  hay  khước  từ  chủng  tánh, 
trừ  bỏ  tâm  kiêu  mạn,  thì  mới  có  thể  chứng  được  đạo  quả  Vô  thượng 
trong  giáo  pháp  Ta,  mới  kham  lãnh  thọ  được  Chánh  pháp.  Người  đời 


Đắc  thanh  tịnh  giải  í#  ;'f  ỀẸ. 
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gớm  ghét  kẻ  hạ  lưu,  còn  giáo  pháp  ta  không  thế.” 

“Này  Bà-tất-tra!  Có  bốn  chủng  tánh  gồm  cả  người  lành  người 
dữ;  được  người  trí  khen,  cũng  bị  người  trí  chê.  Bốn  chủng  tánh  ấy  là: 
Sát-lỵ,  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la. 

“Này  Bà-tất-tra!  Hẳn  ngươi  từng  nghe  trong  dòng  Sát-lỵ  có  kẻ 
sát  sinh,  có  kẻ  trộm  cắp,  có  kẻ  dâm  loạn,  kẻ  dối  trá,  kẻ  nói  hai  lưỡi, 
kẻ  nói  ác  độc,  có  kẻ  ỷ  ngữ,  có  kẻ  xan  tham,  có  kẻ  tật  đô",  có  kẻ  tà 
kiến,  thì  trong  dòng  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  cũng  có  lẫn  lộn  đủ 
hạng  người  làm  mười  ác  hạnh  đó.  Này  Bà-tất-tra!  Phàm  làm  điều  bất 
thiện  thì  có  quả  báo  bất  thiện,  làm  điều  hắc  ám  thì  có  quả  báo  hắc  ám. 
Nếu  rằng  quả  báo  đó  chỉ  có  với  dòng  Sát-lỵ,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  chứ 
không  có  với  dòng  Bà-la-môn,  khi  ấy  người  Bà-la-môn  mới  nên  tự  cho 
dòng  Bà-la-môn  ta  là  tối  cao  bậc  nhất,  còn  các  dòng  khác  thấp  hèn, 
dòng  ta  trắng  trẻo,  các  dòng  khác  đen  diu;  dòng  Bà-la-môn  ta  xuất 
hiện  từ  Phạm  thiên,  từ  miệng  Phạm  thiên  sinh  ra,  hiện  tại  thanh  tịnh, 
về  sau  cũng  thanh  tịnh.  Trái  lại  nếu  rằng  làm  điều  bất  thiện  thì  có  quả 
báo  bất  thiện,  làm  điều  hắc  ám  thì  có  quả  báo  hắc  ám,  quả  báo  đó  bất 
cứ  Bà-la-môn,  Sát-ly,  hay  Thủ-đà-la  đều  có  như  nhau,  thời  người  Bà- 
la-môn  không  thể  tự  xưng  chỉ  dòng  ta  là  thanh  tịnh  tối  cao  bậc  nhất. 

“Này  Bà-tất-tra!  Nếu  trong  dòng  Sát-lỵ,  có  kẻ  không  giết,  không 
trộm,  không  tà  dâm,  không  nói  dối,  không  hai  lưỡi,  không  ác  khẩu, 
không  ỷ  ngữ,  không  xan  tham,  không  tật  đô",  không  tà  kiến,  thời  trong 
dòng  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  cũng  đều  có  hạng  người  tu  mười 
điều  thiện  như  thê".  Phàm  làm  điều  lành,  tất  có  quả  báo  lành,  làm  điều 
thanh  bạch  tất  có  quả  báo  thanh  bạch.  Nếu  rằng  quả  báo  đó  chỉ  có  với 
dòng  Bà-la-môn  mà  không  có  với  dòng  Sát-lỵ,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  khi  ấy 
người  dòng  Bà-la-môn  mới  nên  tự  xưng  dòng  mình  thanh  tịnh  tối  cao  bậc 
nhất.  Trái  lại,  nếu  cả  bốn  chủng  tánh  đều  có  quả  báo  đó,  thời  người 
Bà-la-môn  không  thể  tự  xưng  chỉ  dòng  ta  là  thanh  tịnh  tôi  cao  bậc 
nhất. 

“Này  Bà-tâ"t-tra!  Nay  hiện  dòng  Bà-la-môn  có  gả  cưới,  có 
sinh  sản  không  khác  người  đời5,  thế  mà  lại  dôi  xưng  ta  là  dòng 


5'  Pa0li,  D.  27  (Deva  Dig  iii  4,  tr.65):  dissanti  kho  (...)  braohmaòaonaỏ  braohmaòiyo 
utuniyo  pi  gabbhiniyo  pi  vija0yama0na0  pi  paoyamaonao  pi,  người  ta  thấy  các  bà  vợ 
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Phạm  thiên,  từ  miệng  Phạm  thiên  sinh  ra,  hiện  tại  được  thanh  tịnh,  về 
sau  cũng  thanh  tịnh. 

“Này  Bà-tất-tra!  Ngươi  nên  biết  hiện  nay  chúng  đệ  tử  của  Ta, 
dòng  dõi  không  đồng,  xuất  xứ  khác  nhau,  xuất  gia  tu  hành  ở  trong 
giáo  pháp  Ta.  Nếu  có  gặp  ai  hỏi:  ‘Người  thuộc  dòng  nào?’  thì  nên  trả 
lời  họ:  ‘Tôi  là  Sa-môn,  con  dòng  họ  Thích6.’  Hoặc  có  thể  tự  xưng:  ‘Tôi 
dòng  Bà-la-môn7,  tôi  đích  từ  miệng  Phật  sanh  ra,  từ  Pháp  hóa  sinh  ra, 
hiện  tại  được  thanh  tịnh,  về  sau  cũng  thanh  tịnh.’  Tại  sao  thế?  Vì  các 
danh  xưng  Đại  Phạm  tức  là  đức  hiệu  Như  Lai.  Như  Lai  là  con  mắt  của 
thế  gian,  là  trí  tuệ  của  thế  gian,  là  pháp  của  thế  gian,  là  Phạm  của  thế 
gian,  là  Pháp  luân  của  thế  gian,  là  Cam  lồ  của  thế  gian,  là  Pháp  chủ 
của  thế  gian  vậy. 

“Này  Bà-tất-tra,  nếu  trong  dòng  Sát-lỵ  có  người  thành  tín  Phật, 
là  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  mười  hiệu  đầy  đủ. 

“Thành  tín  Pháp,  tin  pháp  của  Như  Lai,  là  thanh  tịnh  vi  diệu,  có 
thể  tu  hành  ngay  hiện  tại,  được  nói  ra  không  hạn  cuộc  thời  tiết,  là 
pháp  đưa  đến  Niết-bàn,  duy  người  trí  mới  thấu  rõ,  chẳng  phải  kẻ  phàm 
phu  ngu  si  thấu  rõ  được8. 

“Thành  tín  Tăng,  tánh  thiện  chất  trực,  đạo  quả  thành  tựu,  quyến 
thuộc  thành  tựu,  là  đệ  tử  chân  chính  của  Phật,  thành  tựu  pháp  và  tùy 
pháp9.  Nói  là  chúng,  đó  là  nói  chúng  thành  tựu  giới,  chúng  thành  tựu 


của  những  người  Bà-la-môn  cũng  kinh  nguyệt,  cũng  mang  thai,  cũng  sanh  con,  cũng 
cho  bú. 

6  Paoli,  sđd.:  samaòao  sakyaputtiyaomhao:  Chúng  tôi  là  Sa-môn,  con  trai  nhà  họ 
Sakya. 

7'  Ngã  thị  Bà-la-môn  chủng  s  /Ễ  ¥  Si  ri  fẼ,  TNM:  ...  Sa-môn  chủng  ỳỳ  H  ífi.  D.27, 
sđd.:  bhagavatomhi  putto  oraso  mukhato  jaoto  dhammaja0to  dhammanimitto 
dhammadaoyaodo’  ti:  “Tôi  là  con  đích  thực  của  Thế  Tôn,  sinh  ra  từ  miệng,  được 
sinh  bởi  pháp,  hóa  sinh  bởi  pháp,  thừa  tự  của  pháp”. 

8'  Tham  chiếu  Paoli,  về  phẩm  tính  của  Pháp  (công  thức):  svaokkhaoto  bhagavatao 
dhammo  sandiaeashiko  akaoliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaỏ  veditabbo  vióóuõhì 
ti:  Pháp  được  Thế  Tôn  khéo  giảng  thuyết,  được  thấy  (kết  quả  thiết  thực)  trong 
hiện  tại,  vượt  ngoài  thời  gian,  đến  để  mà  thấy,  hướng  thượng,  được  chứng 
nghiệm  bằng  nội  tâm  bởi  kẻ  trí. 

9  Pháp  pháp  thành  tựu  /Ề  /Ề  píc  SỀ;  Paoli:  dhammaonudhamma-paasipanna,  thực 
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định,  chúng  thành  tựu  tuệ,  chúng  giải  thoát,  chúng  giải  thoát  tri  kiến. 
Đó  là  chúng  Tu-đà-hoàn  hướng,  Tu-đà-hoàn  quả;  chúng  Tư-đà-hàm 
hướng,  Tư-đà-hàm  quả;  chúng  A-na-hàm  hướng,  A-na-hàm  quả; 
chúng  A-la-hán  hướng;  chúng  A-la-hán  quả.  Gồm  bôn  đôi  tám  bậc. 
Đó  là  chúng  đệ  tử  của  Như  Lai,  rất  đáng  kính,  đáng  tôn  trọng,  làm 
ruộng  phước  của  thế  gian;  xứng  đáng  lãnh  thọ  sự  cúng  dường  người10. 

“Thành  tín  Giới,  là  giới  luật  Thánh  hiền  đầy  đủ,  không  khuyết 
lậu,  không  tì  vết,  cũng  không  dính  nhơ,  được  người  trí  ngợi  khen,  đầy 
đủ  đức  tính  tốt  lành  và  vắng  lặng  thì  này  Bà-tất-tra,  người  dòng  Bà-la- 
môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  cũng  có  thể  như  thế.  Thành  tín  Phật,  tin  Pháp, 
tin  Tăng  và  tin  Thánh  giới  thành  tựu. 

“Này  Bà-tất-tra,  trong  dòng  Sát-lỵ  cũng  có  người  cúng  dường, 
cung  kính,  lễ  bái  A-la-hán.  Dòng  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  cũng 
đều  có  người  cúng  dường,  cung  kính,  lễ  bái  A-la-hán  như  thế. 

‘Này  Bà-tất-tra,  nay  thân  tộc  Ta,  dòng  họ  Thích,  cũng  tôn  phụng 
vua  Ba-tư-nặc11,  tôn  thờ  lễ  kính.  Vua  Ba-tư-nặc  cũng  lại  đến  cúng 
dường,  kính  lễ  Ta.  Vua  không  nghĩ  rằng:  ‘Vì  Sa-môn  Cù-đàm  sinh  từ 
dòng  hào  quý  còn  ta  sinh  dòng  hạ  tiện.  Sa-môn  Cù-đàm  sinh  trong  nhà 
đại  tài  phú,  đại  oai  đức  còn  ta  sinh  nhà  hạ  cùng  bỉ  lậu  ty  tiện.  Cho  nên 
ta  phải  đến  cúng  dường  Như  Lai.’  Nhưng  Ba-tư-nặc  căn  cứ  trên  pháp, 
quán  sát  pháp,  biết  rõ  chân  ngụy,  cho  nên  mới  sanh  lòng  tịnh  tín  đến 
kính  lễ  cúng  dường  Như  Lai. 

“Này  Bà-tất-tra,  nay  Ta  sẽ  vì  ngươi  nói  rõ  nhân  duyên  của  bôn 


hành  pháp  và  các  liên  hệ  đến  pháp. 

10-  Tham  chiếu  Pacli,  về  các  phẩm  tính  của  Taeng:  suppaseipanno  bhagavato 
sa0vaka-saígho  ujuppaseipanno  bhagavato  sacvakasaígho  óacyapaseipanno 
bhagavato  sacvakasaígho  sacmìcippaseipanno  sacvakasaígho  yadidaỏ  cattacri 
purisayugacni  aaaaaha  purisapauggalac  esa  bhagavato  sacvakasaígho  achuneyyo 
pachuneyyo  dakkhiòeyyo  aójalikaraòìyo  anuttaraỏ  puóókkhettaỏ  lokassac  ti:  Tăng  là 
đệ  tử  của  Thế  Tôn  là  những  người  thực  hành  một  cách  trọn  vẹn,  chánh  trực, 
đúng  hướng,  hòa  kỉnh.  Đó  là  bốn  đôi  gồm  tám  nhân  cách.  Là  những  vị  đáng 
được  cúng  dường,  đáng  được  cung  phụng,  kính  lễ,  tôn  trọng;  là  ruộng  phước 
trên  hết  của  thế  gian. 

"■  Ba-tư-nặc  ĨẾ  B;  Pacli:  Pasenadi,  vua  nước  Kosala  (Câu-tát-la).  Kapilavatthu 
là  một  nước  chư  hầu  của  Kosala. 
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chủng  tánh  ấy. 

“Trời  đất  thủy  chung,  khi  kiếp  tận  băng  hoại,  chúng  sanh  mệnh 
chung  đều  sanh  lên  cõi  trời  Quang  âm12.  Tự  nhiên  hóa  sanh,  ăn  bằng 
tư  niệm  lực,  mình  phát  ánh  sáng  và  có  thần  túc  bay  trong  hư  không13. 

“Về  sau,  cõi  đất  này  thảy  biến  thành  nước  trùm  ngập  tất  cả.  Vào 
lúc  ấy  không  có  mặt  trời,  mặt  trăng,  các  sao,  cũng  không  có  kể  ngày 
đêm,  năm,  tháng,  số  tuổi.  Duy  có  một  vùng  tối  tăm  bao  la.  Sau  dần 
dần  biển  nước  đó  lại  biến  thành  cõi  đất.  Các  vị  trời  Quang  âm  đến 
lúc  hết  phước,  mệnh  chung,  sinh  xuống  nơi  này.  Tuy  sinh  xuống  đó, 
song  vẫn  ăn  bằng  tư  niệm,  còn  có  thần  túc  bay  đi,  thân  còn  tỏa 
sáng.  Chúng  sông  như  thế  một  thời  gian  lâu  và  ai  cũng  gọi  nhau  là 
‘chúng  sanh,  chúng  sanh.’ 

“Về  sau  nữa,  từ  trong  cõi  đất  này  có  suôi  ngọt  chảy  ra  giống  như 
đường  mật14.  Chúng  khi  mới  đến,  thiên  tánh  còn  khinh  tháo  giản  dị15, 
thấy  vậy  nghĩ  thầm:  ‘Đó  là  vật  gì  ta  hãy  nếm  thử?’  Liền  nhúng  ngón 
tay  vào  suối  để  nếm  thử,  nếm  tới  ba  lần,  cảm  thấy  ngon,  chúng  mới 
lấy  tay  bụm  ăn  không  chút  e  ngại  và  cứ  mê  say  ăn  như  thế  chẳng  biết 
nhàm.  Các  chúng  sanh  khác  nhìn  thấy  bắt  chước  làm  theo,  nếm  đến  ba 
lần,  cảm  thấy  ngon  rồi  cũng  tiếp  tục  ăn  mãi,  do  đó,  thân  họ  trở  nên 
thô  kệch,  da  thịt  cứng  rắn,  mất  cả  màu  sắc  đẹp  đẽ  nhà  trời,  thần  túc 
không  còn,  phải  đi  trên  đất,  ánh  sáng  nơi  thân  cũng  mất,  cả  trời  đất  tối 
tăm. 

“Này  Bà-tất-tra,  nên  biết  pháp  thường  của  trời  đất,  sau  thời  gian 


12  Quang  âm  thiên  gf  ỹị;  Pa0li:  AQbhassara,  Skt. :  A0bha0svara,  âm  là  A-ba- 
hội  M  #,  cũng  thường  dịch  là  Cực  quang  thiên  tii  % 

13'  Tham  chiếu  Paoli,  D.  27  (Deva  Dig.  iii,  tr.66):  manomayao  pìtibhakkhao 
sayaỏpabhao  antalikkhacarao,  được  sanh  bởi  ý,  ăn  bằng  hỷ,  tự  mình  phát  ánh 
sáng,  phi  hành  trong  hư  không. 

14-  Hán:  tô  mật  iặ  n,  váng  sữa  và  mật  ong.  Bản  Paoli  sđd.:  (Deva  Dig  iii,  tr.67): 
...seyyathaopi  naoma  payaso  takkassa  nibbaoyamaonassa  upari  sanaonakaỏ  hoti... 
seyyathaopi  naoma  sampannaỏ  vao  sappi  sampannaỏ  vao  navanìtaỏ...  seyyathaopi 
naoma  khuddamadhuỏ  aneôakaỏ:  như  bọt  nổi  lên  trên  mặt  cháo  sữa  nóng 
đang  nguội  dần...  như  đề  hồ  hay  thuần  túy  như  tô...  như  mật  ong  thuần  tịnh 
(Trường  II,  tr.396). 

Ir  Paoli:  aóóataro  satto  lolaja0tiko,  một  chúng  sanh  nọ  có  tính  tham. 
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tối  tăm  thì  có  thiên  tượng:  mặt  trời,  trăng,  sao,  xuất  hiện  ở  không 
trung,  rồi  từ  đó  bắt  đầu  có  ngày  đêm,  tối  sáng,  năm  tháng,  số  tuổi16. 
Chúng  sanh  lúc  này  chỉ  sống  nhờ  ăn  vị  đất  mà  sống  lâu  trong  thế  gian. 
Người  nào  ham  ăn  nhiều  thì  nhan  sắc  thô  xấu,  người  nào  ăn  ít  thì  nhan 
sắc  còn  tươi  nhuận,  do  đó  mới  bắt  đầu  có  sự  tốt  xấu,  đoan  chính. 
Người  đoan  chính  thì  sinh  tâm  kiêu  mạn  khinh  người  xấu  xí.  Người 
xấu  xí  thì  sinh  tâm  tật  đố  ghét  người  đoan  chính.  Chúng  sanh  do  đó  thù 
nghịch  với  nhau. 

“Bấy  giờ  suôi  ngọt  tự  nhiên  cạn  khô.  về  sau,  cõi  đất  tự  nhiên  lại 
sinh  ra  chất  béo  của  đất17  có  đủ  mùi  vị  thơm  tho  ăn  được.  Chúng  sanh 
lại  lấy  đất  ấy  mà  ăn,  sông  lâu  trong  thế  gian.  Người  nào  ham  ăn  nhiều 
thì  nhan  sắc  mau  xấu,  người  nào  ăn  ít  thì  nhan  sắc  còn  tươi  nhuận; 
người  đẹp  đẽ  sinh  tâm  kiêu  mạn  khinh  người  xấu  xí;  người  xấu  xí  sinh 
tâm  tật  đô"  ghét  người  đẹp  đẽ.  Chúng  sanh  vì  thế  cùng  nhau  tranh  tụng 
mãi.  Rồi  thì,  châl  béo  của  đất  không  còn  sinh  như  trước,  về  sau,  đất 
này  lại  sinh  thứ  chất  béo  của  đất  dày  mà  thô,  tuy  cũng  thơm  ngon  ăn 
được  nhưng  không  bằng  trước.  Chúng  sanh  bấy  giờ  lại  lấy  đất  này  ăn 
mà  sống  lâu  ở  thế  gian.  Người  ham  ăn  nhiều  thì  nhan  sắc  mau  xâu, 
người  ăn  ít  thì  nhan  sắc  còn  tươi  nhuận.  Người  đoan  chính,  kẻ  xâu  xí 
cứ  thị  phi  nhau  rồi  sinh  điều  tranh  tụng  mãi.  Từ  đó  chất  đất  tốt  không 
sinh  lại  nữa.  về  sau,  đất  này  lại  sinh  ra  thứ  lúa  tự  nhiên  không  có 
trấu18,  sắc  vị  đầy  đủ,  thơm  tho  ăn  được,  chúng  sanh  lại  lấy  lúa  gạo  ăn, 
sống  lâu  ở  thế  gian;  con  trai  con  gái  nhìn  nhau,  dần  dần  móng  tâm  tình 
dục,  mới  tìm  gần  gũi  nhau.  Nhưng  chúng  sanh  khác  thây  thế  nói: 
‘Ngươi  làm  quấy,  ngươi  làm  quấy’  và  kẻ  làm  quấy  bị  tẩn  xuất  khỏi 
nhóm  người,  sau  ba  tháng  mới  cho  trở  lại. 

“Này  Bà-tất-tra,  những  điều  trước  kia  người  ta  cho  là  quấy,  thì 
bây  giờ  người  ta  cho  là  phải.  Rồi  chúng  sanh  kia  tập  quen  với  phi 
pháp,  mặc  tình  buông  thả  theo  tình  dục,  không  kể  gì  thời  tiết.  Rồi  vì  sự 


■  Hán:  nhật  nguyệt  tuế  số  g  H  ẵ  Ệk. 

'7'  Hán:  địa  phì  iẺ  HE;  No. 10  (Đại  I,  tr.218c):  địa  bính  ÍẾ  bánh  bằng  đất;  Paoli: 

bhuomipappataka,  loại  thực  phẩm  làm  từ  sữa  và  com;  Trường  II,  tr.  397:  nấm  đất. 
18'  Tự  nhiên  canh  mễ,  vô  hữu  khang  khoái  §  u  #  w  s  illl;  No.  10  (Đại  I, 
tr.21 8c):  lâm  đằng  ỶỶ  K,  dây  leo  rừng;  Paoli:  badaolatao,  một  loại  dây  leo. 
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hổ  thẹn  mới  tạo  lập  phòng  xá  và  từ  đó  thế  gian  khởi  đầu  có  phòng  xá. 
Đùa  quen  với  điều  quấy,  dâm  dục  ngày  càng  tăng  lên,  mới  có  bào  thai 
sinh  ra  từ  bất  tịnh  và  thế  gian  mới  bắt  đầu  có  bào  thai  vậy. 

“Chúng  sanh  lúc  ấy  ăn  loại  lúa  gạo  tự  nhiên;  lấy  xong  nó  lại 
sinh  ra,  vô  cùng  vô  tận.  Sau  trong  chúng  sanh  đó  có  kẻ  lười  nhác  thầm 
nghĩ  rằng:  ‘Cứ  sáng  ăn  sáng  lấy,  chiều  ăn  chiều  lấy  thì  nhọc  nhằn.  Chi 
bằng  lấy  luôn  cất  đủ  ăn  một  ngày.’  Nó  liền  lấy  cất  để  ăn  đủ  một  ngày. 
Sau  đó  có  bạn  gọi  nó  đi  lấy  lúa,  nó  đáp:  ‘Tôi  đã  lấy  đủ  để  ăn  một 
ngày  rồi.  Bạn  muôn  lấy  thì  cứ  tùy  ý.’  Người  ấy  bèn  suy  nghĩ:  ‘Anh 
này  khôn  ngoan,  chứa  lương  thực  trước.  Ta  nay  cũng  muốn  tích  trữ 
lương  thực  đủ  cho  ba  ngày.’  Nó  bèn  trữ  lương  thực  dư  cho  ba  ngày.  Khi 
có  chúng  sanh  khác  đến  rủ  đi  lấy  gạo,  nó  đáp:  ‘Ta  đã  cất  trước  đủ  ăn 
ba  ngày  rồi.  Ngươi  muốn  lấy  cứ  tự  ý  đi  mà  lấy  mấy  tùy  ý.’  Người  đó 
lại  nghĩ  rằng:  ‘Gã  kia  khôn  ngoan,  đã  biết  cất  lương  thực  trước  đủ  ăn 
ba  ngày.  Vậy  ta  hãy  bắt  chước  nó,  cất  đủ  năm  ngày.’  Nó  đi  lấy  cất  ăn 
đủ  năm  ngày. 

“Chúng  sanh  sau  khi  cạnh  tranh  nhau  tích  trữ,  thóc  lúa  trở  nên 
hoang  dại,  bắt  đầu  có  vỏ  trấu,  cắt  rồi  không  tự  nhiên  sinh  lại  như 
trước  nữa.  Chúng  sanh  thấy  thế  trong  lòng  không  vui,  mới  có  sự  ưu  lo 
suy  nghĩ:  ‘Ta  lúc  đầu  mới  sinh  ra,  chỉ  sống  bằng  tư  niệm,  thân  ta  có 
ánh  sáng  và  thần  túc  bay  đi.  Sau  đó  đất  này  tuôn  ra  suối  ngọt,  chảy  ra 
giông  như  đường  mật  thơm  ngon  ăn  được.  Chúng  ta  cùng  ăn,  tiếp  tục 
ăn  mãi.  Ai  ăn  nhiều  thì  nhan  sắc  thô  xấu,  người  ăn  ít  thì  sắc  còn  tươi 
nhuận.  Do  thức  ăn  này  mà  nhan  sắc  chúng  ta  trở  nên  khác  nhau. 
Chúng  ta  do  vậy  ai  nấy  ôm  lòng  thị  phi,  ganh  ghét  lẫn  nhau.  Bấy  giờ 
suôi  ngọt  tự  nhiên  cạn  khô.  về  sau,  cõi  đất  tự  nhiên  lại  sinh  ra  chất 
béo  của  đất19  có  mùi  vị  thơm  tho  ăn  được.  Chúng  ta  lại  lấy  đất  ấy  mà 
ăn.  Ai  ăn  nhiều  thì  nhan  sắc  thô  xấu,  người  ăn  ít  thì  sắc  còn  tươi 
nhuận.  Chúng  ta  do  vậy  ai  nấy  ôm  lòng  thị  phi,  ganh  ghét  lẫn  nhau. 
Rồi  thì,  chất  béo  của  đất  không  còn  sinh  như  trước  mà  lại  sinh  thứ  chất 
thô  kệch,  tuy  cũng  thơm  ngon  ăn  được.  Chúng  ta  lại  lấy  mà  ăn.  Ai  ăn 
nhiều  thì  nhan  sắc  thô  xấu,  người  ăn  ít  thì  sắc  còn  tươi  vui.  Chúng  sanh 
do  vậy  ai  nấy  ôm  lòng  thị  phi,  ganh  ghét  lẫn  nhau.  Rồi  thì,  chất  béo 


19. 


Hán:  xem  cht.  17. 
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của  đất  không  còn  sinh  như  trước,  mà  lại  sinh  ra  thứ  lúa  tự  nhiên 
không  có  trấu.  Chúng  ta  lại  lấy  mà  ăn  để  sống  lâu  ở  đời.  Rồi  những  kẻ 
biếng  nhác  tranh  nhau  tích  trữ,  nên  lúa  gạo  trở  nên  hoang  dại,  bắt  đầu 
có  vỏ  trấu,  cắt  rồi  không  sinh  lại.  Bây  giờ  phải  làm  sao  đây?’ 

“Rồi  chúng  bảo  nhau:  ‘Chúng  ta  hãy  phân  chia  đất  và  cắm  mốc.’ 
Chúng  chia  đất  và  cắm  mốc. 

“Này  Bà-tất-tra,  do  nhân  duyên  ấy  mới  phát  sinh  danh  từ  mộng  đất. 

“Bấy  giờ  chúng  sanh  đó  chia  cắt  ruộng  đất,  ai  lập  bờ  cõi  nấy, 
nên  dần  dần  sinh  ra  tâm  lén  lút  trộm  cắp  thóc  lúa  của  nhau.  Những 
chúng  sanh  khác  trông  thấy  bảo:  ‘Ngươi  làm  quấy,  ngươi  làm  quấy. 
Ngươi  đã  có  ruộng  đất  mà  còn  lấy  trộm  của  người  ta.  Từ  nay  về  sau 
không  được  làm  thế  nữa.’  Nhưng  chúng  sanh  kia  vẫn  lấy  cắp  mãi.  Các 
chúng  sanh  khác  lại  đã  quở  trách,  nhưng  nó  không  thôi,  bèn  lấy  tay 
đánh  và  tố  cáo  với  mọi  người  rằng:  ‘Người  này  đã  có  ruộng  lúa  mà 
còn  lấy  trộm  của  người  khác.’  Gã  này  lại  bảo:  ‘Người  này  đánh  tôi.’ 
Mọi  người  thấy  hai  bên  cãi  nhau  mãi,  thì  ưu  sầu  không  vui,  nói  nhau 
một  cách  áo  não:  ‘Chúng  sanh  đi  dần  đến  chỗ  ác,  nên  thế  gian  mới  có 
xảy  ra  sự  bất  thiện  đó.  Điều  xấu  ác,  bất  tịnh  đó  chính  là  nguyên  nhân 
của  sanh,  già,  đau,  chết  và  phiền  não  khổ  báo  trong  ba  đường  ác.  Bởi 
có  ruộng  đất  riêng  nên  mới  sinh  kiện  cáo,  vậy  tốt  hơn  chúng  ta  nên 
lập  lên  một  người  làm  chủ  để  xử  trị.  Hễ  ai  đáng  bảo  hộ  thì  bảo  hộ,  ai 
đáng  khiển  trách  thì  khiển  trách.  Mỗi  người  chúng  ta  đều  giảm  phần 
gạo  để  cung  cấp  cho  người  ấy  để  lo  xét  xử  kiện  cáo.’  Họ  mới  lựa 
trong  đám  tôn  lên  một  người  có  hình  vóc  to  lớn,  nhan  mạo  đoan  chánh, 
có  oai  đức  và  bảo  rằng:  ‘Ngươi  nay  hãy  vì  bọn  ta  mà  lên  làm  ông  chủ 
bình  đẳng20.  Hễ  thấy  ai  đáng  bảo  hộ  thì  bảo  hộ,  ai  đáng  khiển  trách  thì 
khiển  trách,  ai  đáng  đuổi  thì  đuổi.  Bọn  ta  sẽ  góp  gạo  cung  cấp  cho.’ 

“Người  kia  nhận  lời  lên  làm  chủ,  trông  coi  xử  đoán  kiện  cáo. 
Mọi  người  cùng  góp  gạo  cung  cấp. 

“Người  kia  thường  lấy  lời  hay  đẹp  ủy  lạo  mọi  người  và  mọi 
người  đều  hoan  hỷ  tôn  xưng  rằng:  ‘Lành  thay  Đại  vương!  Lành  thay 


20-  Hán:  bình  đẳng  chủ  T  #  ì;  Paoli:  mahaosammato,  người  được  bầu  lên  từ  đại 
chúng;  do  động  từ  sammannati,  đồng  ý.  Có  lẽ  bản  Hán  coi  phát  xuất  từ  hình 
dung  từ  sama:  đồng  đẳng. 
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Đại  vương!’  Từ  đó  thế  gian  mới  bắt  đầu  có  danh  từ  vua21.  Lấy  chánh 
pháp  trị  dân,  nên  gọi  là  Sát-lỵ22  và  thế  gian  bắt  đầu  có  tên  “Sát-lỵ”. 

“Thời  gian  sau  trong  chúng  độc  nhất  có  một  người  suy  nghĩ  như 
vầy:  ‘Nhà  là  đại  hoạn,  nhà  là  gai  độc,  ta  thà  bỏ  nhà  đi  ở  riêng  trên 
rừng  núi  để  nhàn  tịnh  tu  hành  thì  hơn.’  Người  ấy  liền  bỏ  nhà  vào  rừng, 
trầm  lặng  tư  duy,  đến  giờ  ăn  thì  mang  bình  bát  vào  làng  khất  thực. 
Mọi  người  trông  thấy  đều  vui  vẻ  cúng  dường,  tán  thán:  ‘Lành  thay, 
người  này  có  thể  bỏ  nhà  lên  ở  núi,  trầm  lặng  tu  đạo,  xa  lìa  mọi  điều 
xấu  ác.’  Từ  đó  trong  thế  gian  mới  bắt  đầu  có  tên  Bà-la-môn23. 

“Nhưng  trong  đám  Bà-la-môn  có  kẻ  không  ưa  ở  chỗ  nhàn  tịnh 
tọa  thiền  tư  duy,  mà  chỉ  ưa  vào  nhân  gian  chuyên  nghề  tụng  đọc  và  tự 
nói:  “Ta  là  người  không  tọa  thiền”.  Người  đời  nhân  đó  gọi  là  “Bất  thiền 
Bà-la-môn”24  và  cũng  vì  hay  đi  vào  nhân  gian  nên  lại  có  tên  là  “Nhân 
gian  Bà-la-môn”.  Bắt  đầu  từ  đó  trong  thế  gian  có  dòng  Bà-la-môn 
hiện  ra. 

“Lại  trong  đám  chúng  sanh  kia,  có  người  ưa  kinh  doanh  sự 
nghiệp,  chất  chứa  tài  bảo,  nhân  đó  người  ta  kêu  hạng  này  là  hạng  Cư 
sĩ.  Trong  đám  chúng  sanh  kia  có  người  có  nhiều  cơ  xảo  kiến  tạo,  nên 
thế  gian  mới  có  thêm  một  hạng  nữa  gọi  là  Thủ-đà-la  công  xảo. 

“Này  Bà-tất-tra!  Nay  thế  gian  có  đủ  tên  bôn  chủng  tánh  và  thêm 
hạng  thứ  năm  là  chúng  Sa-môn.  Như  thế  là  vì  có  khi  trong  chúng  Sát- 
lỵ,  có  người  tự  thấy  nhàm  chán  pháp  của  mình,  bèn  cắt  bỏ  râu  tóc, 
mặc  pháp  y  tu  đạo.  Do  đó,  tên  Sa-môn  bắt  đầu  có  từ  đó.  Trong  chúng 


21'  Hán:  vương  3Ĩ.  Tham  chiếu  Paoli,  D.  19  (Deva  Dig  iii,  tr.73;  Trường  II,  tr.407): 
dhammena  pare  raójetìti  raoja0  raoja0,  “bằng  pháp,  làm  người  khác  hài  lòng,  đó 
gọi  là  vua  -  raoja.  Có  gốc  động  từ  rajenti,  làm  hài  lòng. 

22,  Hán:  Saùt-lỵ  7ftỉJ  flj.  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  khettaonaỏ  adhipati  ...  khattiyo 
khattiyo,  ông  chủ  của  các  ruộng  đất  được  người  ta  gọi:  Khaatiyo!  Khattiyo! 
(Sát-lỵ  hay  Sát-đế-lỵ). 

23  Paoli:  paopake  akusale  dhamme  vaohentì  ti...  braohmaòao  braohmaòao:  do  loại  bỏ 
các  pháp  ác,  bất  thiện  mà  được  gọi  Braohmaòao!  Braohmaòao.  ở  đây,  từ 
braohmana  có  gốc  từ  động  từ  vaohenti  (Skt.:  Bfh,  vừa  có  nghĩa  làm  tăng  trưởng, 
vừa  có  nghĩa  loại  trừ):  loại  bỏ. 

24,  Bất  thiền  T  ỉặ;  Paoli:  ajjhaoyaka,  người  tụng  đọc,  chỉ  Bà-la-môn  thông  hiểu  kinh 
văn  Vệ-đà.  ở  đây  nó  được  coi  có  gốc  động  từ  jhaoyati:  thiền  tịnh  hay  tư  duy. 
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Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la,  có  khi  có  người  tự  thấy  nhàm  chán  pháp 
của  mình,  bèn  cắt  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  y  tu  đạo.  Do  đó,  tên  Sa-môn 
bắt  đầu  có  từ  đó. 

“Này  Bà-tất-tra!  Người  dòng  Sát-lỵ  mà  thân  làm  bất  thiện, 
miệng  nói  bất  thiện,  ý  nghĩ  bất  thiện,  khi  thân  hoại  mạng  chung  phải 
thọ  ác  báo.  Dòng  người  Bà-la-môn,  dòng  Cư  sĩ,  dòng  Thủ-đà-la  mà 
thân  làm  bất  thiện,  miệng  nói  bất  thiện,  ý  nghĩ  bất  thiện,  khi  thân  hoại 
mệnh  chung  họ  cũng  phải  thọ  ác  báo  như  thế. 

“Này  Bà-tất-tra!  Nếu  người  dòng  Sát-lỵ  mà  thân  làm  lành, 
miệng  nói  lành,  ý  nghĩ  lành,  khi  thân  hoại  mệnh  chung  được  hưởng 
thiện  báo,  thì  người  dòng  Bà-la-môn,  dòng  Cư  sĩ,  dòng  Thủ-đà-la  mà 
thân  làm  lành,  miệng  nói  lành,  ý  nghĩ  lành,  khi  thân  hoại  mệnh  chung 
cũng  được  hưởng  thiện  báo  như  thế. 

“Này  Bà-tất-tra!  Nếu  người  dòng  Sát-lỵ  mà  làm  cả  hai  điều 
thiện  ác  về  nơi  thân,  miệng,  ý,  khi  thân  hoại  mệnh  chung  phải  gặt  lấy 
quả  báo  vừa  khổ  vừa  vui,  thì  người  dòng  Bà-la-môn,  dòng  Cư  sĩ,  dòng 
Thủ-đà-la  mà  làm  cả  hai  điều  thiện  ác  về  nơi  thân,  miệng,  ý,  đến  khi 
thân  hoại  mệnh  chung,  cũng  phải  thọ  lấy  quả  báo  vừa  khổ  vừa  vui  như 
thế. 

“Này  Bà-tất-tra!  Trong  dòng  Sát-lỵ  có  kẻ  cắt  tóc  cạo  râu,  mặc  y 
tu  đạo,  tu  bảy  pháp  giác  ý,  không  bao  lâu  là  được  thành  đạo.  Vì  sao? 
Con  nhà  tộc  tánh  ấy  mặc  pháp  y  xuất  gia,  tu  các  phạm  hạnh  cao 
thượng,  thì  chính  ngay  trong  hiện  tại  tự  thân  tác  chứng,  sanh  tử  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sanh. 
Trong  dòng  Bà-la-môn,  dòng  Cư  sĩ,  dòng  Thủ-đà-la  mà  có  kẻ  cắt  bỏ 
râu  tóc,  mặc  pháp  y  tu  đạo,  tu  bảy  pháp  giác  ý,  không  lâu  cũng  sẽ 
được  thành  đạo  như  thế.  Vì  sao?  Con  nhà  tộc  tánh  ấy  xuất  gia,  mặc 
pháp  y,  tu  các  phạm  hạnh  vô  thượng,  chính  ngay  trong  hiện  tại  tự  thân 
tác  chứng,  sanh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh. 

“Này  Bà-tất-tra!  cả  bốn  chủng  tánh  đó,  đều  có  thể  xuất  sinh  bậc 
La-hán  thành  tựu  viên  mãn  trí  minh  và  đức  hạnh,  là  bậc  đứng  nhất  ở 
trong  năm  chủng  tánh  ấy. 

“Này  Bà-tất-tra!  Phạm  thiên  có  bài  kệ  rằng: 
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Trong  đời25,  Sát-lỵ  nhất. 

Bỏ  chủng  tánh  xuất  gia, 

Thành  bậc  cĩủ  Minh  Hạnh, 

Bậc  nhất  trong  thế  gian. 

“Này  Bà-tất-tra!  Phạm  thiên  nói  như  thế  là  đúng  chớ  không  phải 
không  đúng,  khéo  thọ26  chứ  không  phải  không  khéo  thọ.  Lúc  đó  Ta 
liền  ấn  khả  lời  nói  ấy  của  Phạm  thiên.  Vì  nay  Ta,  là  Như  Lai,  Chí 
Chân,  cũng  nói  nghĩa  như  thế  đó: 

Trong  đời,  Sát-lỵ  nhất. 

Bỏ  chủng  tánh  xuất  gia, 

Thành  Bậc  Minh  Hạnh  đủ, 

Bậc  nhất  trong  thế  gian. 

Bấy  giờ,  sau  khi  nghe  Đức  Thế  Tôn  nói  pháp,  Bà-tất-tra,  Bà-la- 
đọa  liền  được  tâm  giải  thoát  vô  lậu.  Nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


25'  Hán:  sanh  trung  T,  chỉ  nguồn  gốc  huyết  thống;  Pa0li:  khattiyo  seaaaaho 
janetasmiỏ,  về  mặt  huyết  thống;  khattiya:  ưu  việt. 

26‘  Hán:  thiện  thọ  n  g;  Paoli:  sugìta  (được  hát  rất  hay),  có  lẽ  trong  bản  Hán  đọc  là 
sugahitao  (nắm  giữ  kỹ). 


6.  KINH  CHUYÊN  LU  AN  THANH 
VƯƠNG  TU  HÀNH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  Ma-la-hê-sƯu2,  du  hành  nhân  gian,  cùng  với 
một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo,  dần  dần  đi  đến  nước  Ma-lâu3. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hãy  tự  thắp  sáng.  Thắp  sáng  trong 
Chánh  pháp,  chớ  đừng  thắp  sáng  ở  nơi  khác.  Hãy  tự  mình  nương  tựa 
nơi  mình,  nương  tựa  nơi  Chánh  pháp,  chớ  đừng  nương  tựa  vào  một  nơi 
nào  khác4. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thế  nào  là  hãy  tự  thắp  sáng;  thắp  sáng 
trong  Chánh  pháp,  chớ  đừng  thắp  sáng  ở  nơi  khác;  hãy  tự  mình  nương 
tựa  nơi  mình,  nương  tựa  nơi  Chánh  pháp,  chớ  đừng  nương  tựa  vào  một 
nơi  nào  khác? 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  “Đệ  nhị  phần  Chuyển  Luân  Thánh  vương  Tu 
Hành  kinh  Đệ  nhị”,  Đại  I,  tr.39a-42b.  Tham  chiếu,  Trung  A-hàm,  No. 26  (70),  “Chuyển 
Luân  Vương  kinh”  Đại  I,  tr.520b.  Tương  đương,  D.26,  (Deva  Dig  iii.  3),  Cakkavatti- 
sìhanaơda-suttanta,  Trường  I,  tr.353  “Chuyển  Luân  Thánh  vương  SưTử  Hống”. 

2'  Ma-la-hê-sưu  Si  li  ÍK,  bản  Tống:  Ma-hê-lâu  @i  ÍH,  bản  Nguyên,  Minh:  Ma- 
la-hê-lâu  0  Si  II  m.  Chưa  rõ  địa  danh  này.  Trung  A-hàm,  No.  26(70):  Ma-đâu-lệ 
Jp  9u  H;  D.26,  (Deva  Dig.  iii):  Maơtula,  một  thị  trấn  của  Magadha. 

3-  Ma-lâu  0  HỊ;  TNM:  Ma-la-lâu  f  itl. 

4'  Paơli,  sđd.:  tr.46:  attadìpaơ  bhikkhave  viharatha  atta-saraòaơ  anaóóa  saraòaơ, 
dhamma-dìpaơ  dhamma-saraòaơ  anaóóa-saraòaơ  “Các  Tỳ-kheo,  hãy  sống  tự 
mình  là  hòn  đảo  của  mình,  là  chỗ  nương  tựa  của  mình  chứ  không  nương  tựa  ai 
khác;  pháp  là  hòn  đảo,  là  nơi  nương  tựa  chứ  không  nương  tựa  nơi  nào  khác”. 
Dìpa:  hòn  đảo,  hay  cây  đèn. 
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“ở  đây,  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  không  biếng 
nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời.  Quán  thân  trên  ngoại 
thân,  quán  thân  trên  nội  ngoại  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức 
niệm  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời.  Quán  thọ,  quán  ý,  quán  pháp 
cũng  vậy.  Đó  là  Tỳ-kheo  hãy  tự  thắp  sáng;  thắp  sáng  trong  Chánh 
pháp,  chớ  đừng  thắp  sáng  ở  nơi  khác;  hãy  tự  mình  nương  tựa  nơi  mình, 
nương  tựa  nơi  Chánh  pháp,  chớ  đừng  nương  tựa  vào  một  nơi  nào  khác. 
Thực  hành  như  thế  sẽ  không  bị  ma  nhiễu  hại,  công  đức  ngày  một 
thêm.  Tại  vì  sao? 

“Vào  thời  quá  khứ  xa  xưa,  có  vị  vua  tên  là  Kiên  cố  Niệm5,  là 
vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ6,  làm  Chuyển  luân  thánh  vương,  thống 
lãnh  cả  bốn  châu  thiên  hạ.  Bấy  giờ  nhà  vua  là  vị  Tự  tại7,  cai  trị  bằng 
chánh  pháp,  là  người  tối  thắng  trong  loài  người.  Vua  có  đủ  bảy  thứ 
báu:  bánh  xe  vàng  báu,  voi  trắng  báu,  ngựa  xanh  báu,  thần  châu  báu, 
ngọc  nữ  báu,  cư  sĩ  báu,  chủ  binh  báu.  Và  có  một  ngàn  người  con  hùng 
dũng,  đủ  sức  dẹp  địch.  Vua  không  cần  dùng  binh  mà  thiên  hạ  tự  thái 
bình. 

“Vua  Kiên  cố  Niệm  trị  vì  đã  lâu  ngày,  một  hôm  bánh  xe  vàng 
báu  ở  không  trung  bỗng  tự  nhiên  rời  khỏi  chỗ  cũ.  Người  coi  bánh  xe 
gấp  đến  tâu  vua:  ‘Tâu  Đại  vương,  nên  biết,  bánh  xe  báu  nay  rời  khỏi 
chỗ  cũ.’  Sau  khi  nghe  thế,  vua  Kiên  Cô"  Niệm  nghĩ:  ‘Ta  từng  nghe  các 
bậc  tiền  túc  kỳ  cựu  nói:  Nếu  bánh  xe  báu  rời  khỏi  chỗ  cũ  thì  thọ  mạng 
của  Chuyển  luân  vương  không  còn  được  lâu.  Ta  nay  đã  thụ  hưởng 
phước  lạc  ở  cõi  người,  nên  tìm  phương  tiện  để  thọ  hưởng  phước  lạc 
thiên  thượng.  Ta  hãy  lập  thái  tử  lên  thống  lãnh  bốn  châu  thiên  hạ  và 
phong  riêng  một  ấp  cho  người  hớt  tóc,  để  khiến  cắt  bỏ  râu  tóc,  rồi  ta 
mặc  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo.’ 

“Rồi  vua  Kiên  Cô"  Niệm  sai  gọi  thái  tử  và  bảo:  ‘Khanh  biết 
không?  Ta  từng  nghe  các  bậc  tiền  túc  kỳ  cựu  nói,  nếu  bánh  xe  báu  rời 


5'  Kiên  Cố  Niệm  M  @  ỂqTrung  A-hàm,  No.  26  (70):  Kiên  Niệm;  Paoli:  Daôhanemi. 

6'  Hán:  Sát-lỵ  thủy  nhiễu  đầu  chủng  $0  fíj  7Ư  'M  Bi  II  ,  “thuộc  dòng  dõi  rưới  nước 
lên  đầu”,  chỉ  dòng  vua  được  truyền  ngôi  bằng  nghi  lễ  quán  đảnh  chứ  không  phải 
tự  lập;  Paoli:  khattiyo  muddhaobhisitto. 

7  Có  lẽ  Skt.:  Isvara  (Paoli:  Issara):  đấng  Tự  tại,  vị  Chúa  tể. 
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khỏi  chỗ  cũ  thì  thọ  mạng  của  Chuyển  luân  vương  không  còn  được  lâu. 
Ta  nay  đã  thụ  hưởng  phước  lạc  ở  cõi  người,  nên  tìm  phương  tiện  để 
thụ  hưởng  phước  lạc  trên  Trời.  Nay  ta  muôn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba 
pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo.  Ta  đem  bốn  châu  thiên  hạ  ủy  thác  cho  ngươi. 
Ngươi  hãy  gắng  sức,  thương  yêu  dân  chúng.’  Sau  khi  thái  tử  lãnh 
mạng.  Vua  Kiên  cố  Niệm  liền  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia 
tu  đạo. 

“Vua  xuất  gia  được  bảy  ngày  thì  bánh  xe  vàng  báu  bỗng  nhiên 
không  hiện  ra  nữa.  Người  coi  bánh  xe  đến  tâu  vua:  ‘Đại  vương  nên 
biết,  nay  bánh  xe  vàng  báu  bỗng  nhiên  biến  mất.  Vua  không  vui.  Bèn 
tìm  đến  chỗ  vua  Kiên  cố  Niệm.  Sau  khi  đến,  bạch  rằng:  ‘Phụ  vương 
nên  biết,  nay  bánh  xe  vàng  báu  bỗng  nhiên  không  hiện  ra  nữa.’  Vua 
Kiên  Cô"  Niệm  trả  lời  con:  ‘Ngươi  chớ  lo  lắng  cho  là  điều  không  vui. 
Bánh  xe  vàng  báu  đó  không  phải  là  của  cha  ngươi  sản  xuất  ra.  Ngươi 
chỉ  cần  gắng  thi  hành  chánh  pháp  Thánh  vương,  rồi  đến  ngày  rằm 
trăng  tròn,  tắm  gội  nước  hương,  lên  ngồi  tại  chánh  pháp  điện,  có  thể 
nữ  bao  quanh,  tức  thì  có  thần  bảo  bánh  xe  vàng  báu  tự  nhiên  hiện  đến. 
Bánh  xe  có  ngàn  căm,  màu  sắc  đầy  đủ,  là  tác  phẩm  của  thợ  nhà  trời 
chứ  không  phải  của  loài  người.’ 

“Thái  tử  tâu  phụ  vương:  ‘Phụ  vương,  chánh  pháp  của  Chuyển 
luân  thánh  vương  là  thế  nào?  Phải  làm  như  thế  nào?’  Vua  bảo  con: 
‘Hãy  nương  trên  pháp,  an  lập  trên  pháp,  thành  tựu  nơi  pháp;  cung 
kính,  tôn  trọng,  quán  sát  pháp;  lấy  pháp  làm  đầu,  thủ  hộ  chánh  pháp. 
Lại  nữa,  hãy  răn  dạy  các  thể  nữ  bằng  pháp.  Lại  nữa,  hãy  chăm  sóc 
dạy  dỗ  các  vương  tử,  đại  thần,  các  quan  lại,  trăm  quan  và  thứ  dân 
bằng  pháp.  Hãy  hộ  trì,  chăm  sóc  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cho  đến 
cầm  thú.’  Rồi  vua  lại  bảo  con:  ‘Lại  nữa,  trong  cõi  nước  ngươi,  nếu  có 
các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tu  hành  thanh  chơn,  công  đức  đầy  đủ,  chuyên 
cần  tinh  tấn,  xa  lìa  kiêu  mạn,  nhẫn  nhục  nhân  ái,  một  mình  ở  chỗ  nhàn 
tịnh  tu  tập,  một  mình  yên  nghỉ,  một  mình  đạt  đến  Niết-bàn;  tự  mình 
diệt  trừ  tham  dục,  dạy  người  khác  diệt  trừ  tham  dục;  tự  diệt  trừ  sân 
nhuế,  dạy  người  khác  diệt  trừ  sân  nhuế;  tự  diệt  trừ  ngu  si,  dạy  người 
khác  diệt  trừ  ngu  si;  ở  trong  chỗ  ô  nhiễm  họ  không  ô  nhiễm,  trong  chỗ 
tội  ác  họ  không  tội  ác,  trong  chỗ  ngu  si  họ  không  ngu  si,  chỗ  có  thể 
đắm  trước  họ  không  đắm  trước,  chỗ  đáng  trụ  họ  không  trụ,  chỗ  đáng  ở 
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họ  không  ở,  thân  hành  chất  trực,  miệng  nói  lời  chất  trực,  ý  nghĩ  chất 
trực;  thân  hành  thanh  tịnh,  miệng  nói  thanh  tịnh,  ý  nghĩ  thanh  tịnh, 
chánh  niệm  thanh  tịnh,  nhân  huệ8,  không  hề  chán;  biết  đủ  trong  sự  ăn 
mặc  và  cầm  bát  đi  khất  thực  để  gây  phước  lành  cho  chúng  sanh.  Nếu 
có  những  người  như  thế,  ngươi  hãy  thường  nên  tìm  đến,  tùy  lúc  hỏi 
han:  phàm  những  điều  tu  hành,  sao  là  thiện,  sao  là  ác,  sao  gọi  là 
phạm,  sao  gọi  không  phạm,  cái  nào  đáng  thân,  cái  nào  không  đáng 
thân,  việc  gì  đáng  làm,  việc  gì  không  đáng  làm  và  thi  hành  pháp  gì  để 
được  an  lạc  lâu  dài?  Ngươi  hỏi  xong  rồi  lấy  ý  mình  quán  xét  thấy  việc 
nên  làm  thì  gắng  làm,  việc  nên  bỏ  thì  gắng  bỏ.  Trong  nước  nếu  có  kẻ 
mồ  côi,  già  cả  hãy  nên  chẩn  cấp.  Người  nghèo  cùng  yếu  kém  đến  xin, 
cẩn  thận  chớ  trái  nghịch.  Trong  nước  có  luật  pháp  cũ,  ngươi  chớ  thay 
đổi.  Đó  là  những  pháp  mà  Chuyển  luân  thánh  vương  tu  hành,  ngươi 
hãy  phụng  hành.” 

Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  khi  Chuyển  luân  thánh  vương  nghe  lời  phụ 
vương  dạy  xong,  thì  như  lời  dạy  mà  tu  hành.  Đến  ngày  rằm  trăng  tròn, 
tắm  gội  nước  hương,  lên  ngồi  tại  bảo  điện,  có  thể  nữ  bao  quanh,  tự 
nhiên  có  bánh  xe  báu  hiện  ra  trước  mặt,  vành  xe  có  ngàn  căm  sáng 
chói,  do  thợ  trời  làm  chớ  không  phải  đời  có  được.  Bánh  xe  toàn  bằng 
chân  kim,  đường  kính  bánh  xe  một  trượng  tư.  Khi  ấy,  Chuyển  luân 
thánh  vương  thầm  nghĩ:  ‘Ta  từng  nghe  các  bậc  tiên  túc  kỳ  cựu  nói: 
Nếu  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  đến  ngày  rằm  trăng  tròn,  tắm  gội 
nước  hương,  lên  ngồi  tại  bảo  điện,  có  thể  nữ  bao  quanh,  thời  tự  nhiên 
có  bánh  xe  vàng  hiện  đến  trước  mặt,  bánh  xe  có  ngàn  căm,  ánh  sáng 
rực  rỡ,  là  tác  phẩm  của  thợ  nhà  trời  chứ  không  phải  do  con  người  làm, 
được  làm  thành  bằng  vàng  thật,  đường  kính  trượng  tư,  khi  đó  được  gọi 
là  Chuyển  luân  thánh  vương.  Nay  có  bánh  xe  báu  ấy  hiện  đến  há 
không  là  đây  chăng?  Ta  hãy  thử  coi  bánh  xe  đó  thế  nào?’ 

“Khi  ấy,  vua  Chuyển  luân  liền  triệu  bôn  thứ  binh,  hướng  về  phía 
bánh  xe  vàng,  trịch  áo  bày  vai  phải,  đầu  gối  phải  quỳ  sát  đất,  rồi  lấy 
tay  mặt  vỗ  lên  bánh  xe  và  nói:  ‘Ngươi  hãy  theo  đúng  phép  mà  vận 
chuyển  về  phương  Đông,  chớ  trái  lệ  thường.’  Bánh  xe  liền  chuyển  về 


TNM:  nhân  huệ  {_  M;  để  bản:  nhân  tuệ  Ư  n. 
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phương  Đông.  Vua  bèn  dẫn  bôn  thứ  quân  binh  đi  theo  bánh  xe  vàng, 
trước  bánh  xe  vàng  có  bôn  vị  thần  dẫn  đường.  Đến  chỗ  bánh  xe  vàng 
ngừng  thì  vua  cũng  dừng  xe.  Bấy  giờ,  các  tiểu  quốc  phương  Đông  thấy 
đại  vương  đến,  họ  đem  bát  vàng  đựng  lúa  bạc,  bát  bạc  đựng  lúa  vàng 
đến  trước  vua,  cúi  đầu  tâu  rằng:  “Đại  vương  đến,  thật  lành  thay!  Nay 
phương  Đông  này  đất  ruộng  phì  nhiêu,  nhân  dân  sung  túc,  tánh  khí  nhân 
hòa,  từ  hiếu  trung  thuận.  Cúi  mong  Thánh  vương  lấy  chánh  pháp  trị  hóa 
chốn  này,  chúng  tôi  xin  cung  cấp  hầu  hạ,  phục  vụ  mọi  việc  cần  dùng.’ 
Vua  Chuyển  luân  nói  với  các  tiểu  vương:  “Thôi  thôi  chư  Hiền!  Thế  là  các 
ngươi  đã  cúng  dường  ta  rồi  đó.  Các  ngươi  hãy  nên  lấy  chánh  pháp  mà  trị 
dân,  chớ  làm  cho  thiên  lệch,  không  để  cho  quốc  nội  có  hành  vi  phi  pháp. 
Như  vậy  tức  là  ta  trị  hóa  đó.’  Các  tiểu  vương  vâng  lệnh.  Họ  liền  theo 
vua  đi  tuần  khắp  nước,  đến  tận  mé  biển  Đông  mới  trở  về. 

“Vua  lần  lượt  đi  về  phương  Nam,  rồi  phương  Tây,  phương  Bắc. 
Hễ  bánh  xe  vàng  đến  ở  đâu  thì  các  quốc  vương  đều  đến  công  hiến  như 
các  tiểu  quốc  phương  Đông  vậy. 

“Bấy  giờ,  vua  Chuyển  luân,  sau  khi  đã  theo  bánh  xe  vàng  đi 
khắp  bôn  biển,  đem  chánh  đạo  khai  hóa,  an  ủi  dân  chúng  xong,  trở  về 
nước,  thì  bánh  xe  vàng  dừng  lại  trên  không  trung  ngay  cửa  cung  điện. 
Vua  Chuyển  luân  vui  mừng  phấn  khởi  nói:  ‘Bánh  xe  vàng  báu  này 
thật  là  điềm  tốt  của  ta.  Nay  ta  chính  thật  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  bánh  xe  vàng  báu. 

“Vua  ấy  trị  đời  một  thời  gian  lâu,  rồi  bánh  xe  vàng  báu  giữa  hư 
không  lại  bỗng  nhiên  rời  chỗ  cũ.  Người  coi  bánh  xe  gấp  đến  tâu  vua: 
‘Đại  vương  nên  biết,  nay  bánh  xe  báu  đã  rời  chỗ.’  Vua  nghe  xong  liền 
tự  mình  suy  nghĩ:  ‘Ta  từng  nghe  nơi  các  bậc  tiên  túc  kỳ  cựu  rằng,  nếu 
bánh  xe  báu  dời  chỗ,  Chuyển  luân  thánh  vương  sống  chẳng  còn  bao 
lâu  nữa.  Ta  nay  đã  hưởng  thọ  phước  lạc  của  loài  người,  cũng  nên  tìm 
phương  tiện  thọ  phước  lạc  trên  trời.  Ta  hãy  lập  thái  tử  thông  lãnh  bôn 
thiên  hạ,  phong  riêng  một  ấp  cho  người  hớt  tóc  và  ra  lệnh  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo.’ 

“Rồi  vua  sai  gọi  thái  tử  và  bảo:  ‘Khanh  biết  không?  Ta  từng 
nghe  các  bậc  tiền  túc  kỳ  cựu  nói,  nếu  bánh  xe  báu  rời  khỏi  chỗ  cũ  thì 
thọ  mạng  của  Chuyển  luân  vương  không  còn  được  lâu.  Ta  nay  đã  thụ 
hưởng  phước  lạc  ở  cõi  người,  nên  tìm  phương  tiện  để  thụ  hưởng  phước 
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lạc  thiên  thượng.  Nay  ta  muôn  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia 
tu  đạo.  Ta  đem  bốn  châu  thiên  hạ  ủy  thác  cho  ngươi.  Ngươi  hãy  gắng 
sức,  thương  yêu  dân  chúng.’  Sau  khi  thái  tử  lãnh  mạng,  vua  liền  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo. 

“Vua  xuất  gia  được  bảy  ngày  thì  bánh  xe  vàng  bỗng  nhiên 
không  hiện.  Người  coi  bánh  xe  đến  báo  tin  vua:  ‘Tâu  Đại  vương,  bánh 
xe  báu  nay  bỗng  nhiên  biến  mất.’  Vua  nghe  xong  chẳng  cho  đó  là 
điều  đáng  lo,  cũng  chẳng  chịu  đến  hỏi  ý  phụ  vương. 

“Rồi  vua  cha  bỗng  nhiên  thăng  hà. 

“Kể  từ  đây  về  trước  có  sáu  vua  Chuyển  luân,  cứ  đắp  đổi  trao 
ngôi  và  lấy  chánh  pháp  trị  dân,  duy  một  ông  vua  sau  này  tự  chuyên  trị 
nước,  không  theo  pháp  cũ,  chánh  trị  bất  công  khiến  thiên  hạ  oán  thán, 
quốc  độ  kém  sút,  nhân  dân  điêu  linh.  Thấy  vậy  có  một  đại  thần  dòng 
Bà-la-môn  đến  tâu  vua:  ‘Nay  quốc  độ  sút  kém,  nhân  dân  điêu  linh, 
không  được  như  trước.  Hiện  nay  trong  nước  vua  có  nhiều  vị  trí  thức, 
thông  minh  bác  đạt,  rõ  thấu  cổ  kim,  biết  đủ  pháp  chánh  trị  của  tiên 
vương,  sao  ngài  không  vời  lại  để  hỏi  những  điều  họ  biết,  hỏi  chắc  họ 
đáp.’  Vua  liền  vời  quần  thần  đến  hỏi  cái  đạo  trị  chánh  của  Tiên 
vương,  các  vị  trí  thần  đáp  đủ  mọi  việc.  Vua  nghe  xong  bèn  thi  hành 
theo  pháp  cũ,  lấy  chánh  pháp  cứu  hộ  nhân  dân,  nhưng  vẫn  không  thể 
chẩn  tế  những  kẻ  cô  lão,  cấp  thí  cho  người  hạ  cùng,  nhân  dân  trong 
nước  vẫn  bị  đưa  dần  tới  chỗ  nghèo  khổ,  xâm  đoạt  lẫn  nhau  mà  thành 
có  nạn  đạo  tặc  hoành  hành.  Mỗi  khi  có  ai  bị  rình  bắt  được  đem  đến 
vua,  tâu  rằng:  ‘Người  này  làm  giặc,  xin  vua  trị  nó.’  Vua  hỏi:  ‘Có  thật 
ngươi  là  giặc  không?’  Người  ấy  đáp:  ‘Thật.  Vì  tôi  nghèo  cùng  đói 
khát,  không  tự  sống  nổi  nên  phải  làm  giặc.’  Vua  liền  xuất  kho,  lấy  của 
cấp  cho  và  dặn:  ‘Ngươi  đem  của  này  về  cung  cấp  cha  mẹ,  giúp  đỡ  bà 
con,  từ  nay  chớ  làm  giặc  nữa  nghe.’ 

“Các  người  khác  thấy  vậy  đồn:  ‘Có  kẻ  làm  giặc  được  vua  cấp 
cho  tài  bảo’,  nên  họ  cũng  bắt  chước  làm  theo.  Họ  lại  bị  rình  bắt  được 
đem  đến  vua,  tâu  rằng:  ‘Người  này  làm  giặc,  xin  vua  trị  nó.’  Vua  lại 
hỏi:  Có  thật  ngươi  là  giặc  không?’  Người  kia  đáp:  ‘Dạ  thật.  Vì  tôi 
nghèo  cùng  đói  khát  không  tự  sống  nổi,  nên  phải  làm  giặc.’  Vua  lại 
xuất  kho  lấy  của  cấp  cho  và  bảo:  ‘Ngươi  đem  của  này  về  cung  cấp  cha 
mẹ,  giúp  đỡ  bà  con,  từ  nay  chớ  làm  giặc  nữa  nghe.’ 
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“Lại  những  người  khác  nghe  nói  có  kẻ  làm  giặc  được  vua  cấp 
cho  tài  bảo,  nên  họ  bắt  chước  rủ  nhau  làm  theo  và  lại  bị  rình  bắt 
đem  đến  vua,  tâu:  ‘Người  này  làm  giặc,  xin  vua  trị  nó.’  Vua  lại  hỏi: 
‘Có  thật  ngươi  làm  giặc  không?’  Người  kia  đáp:  ‘Dạ  thật.  Vì  tôi 
nghèo  cùng  đói  khát,  không  tự  sống  nổi  nên  phải  làm  giặc.’  Lần 
này  vua  nghĩ:  ‘Trước  có  người  làm  giặc,  ta  thấy  nghèo  đói  cấp  cho 
tài  vật,  dặn  thôi  đừng  làm.  Người  khác  nghe  thế  lại  bắt  chước  làm. 
Nạn  đạo  tặc  nhân  đó  tràn  lan  mãi.  Thôi  bây  giờ  tốt  hơn  ta  phải  hạ 
lệnh  bắt  trói  người  này  dắt  đi  các  ngõ  đường,  sau  đưa  ra  ngoài 
thành  đến  chỗ  trông  trải  mà  hành  hình,  để  răn  người  sau.’  Vua  liền 
sắc  tả  hữu  bắt  trói  lại  rồi  đánh  trống  xướng  lệnh  đưa  đi  khắp  ngõ 
đường.  Xong  rồi  đem  tới  một  nơi  trông  trải  ở  ngoài  thành  mà  hành 
hình.  Mọi  người  khác  thấy  vậy  truyền  nhau:  ‘Nếu  chúng  ta  làm 
giặc,  cũng  phải  bị  xử  như  thế  chẳng  khác  gì.’  Từ  đây  quốc  dân,  để 
tự  phòng  hộ,  mđi  tạo  ra  những  binh  trượng,  gươm  đao,  cung  tên,  tàn 
hại  nhau,  tấn  công,  cướp  giật  lẫn  nhau. 

“Kể  từ  vua  này  mới  bắt  đầu  có  sự  nghèo  cùng.  Nhân  có  nghèo 
cùng  mới  có  đạo  tặc.  Nhân  có  đạo  tặc  mới  có  đao  trượng.  Nhân  có  đao 
trượng  mới  có  sát  hại.  Nhân  có  sát  hại  nên  nhan  sắc  con  người  mới 
tiều  tụy,  thọ  mạng  ngắn  ngủi.  Họ  sống  từ  bốn  vạn  tuổi,  sau  lần  xuống 
còn  hai  vạn  tuổi.  Trong  sô"  đó  có  người  sông  lâu;  có  người  chết  yểu;  có 
người  khổ;  có  người  sướng.  Những  người  khổ  thì  sinh  tâm  tà  dâm, 
tham  thủ,  bày  đủ  phương  tiện  để  mưu  đoạt  của  nhau,  nên  tai  nạn 
nghèo  cùng,  trộm  cướp,  đao  trượng,  sát  hại  càng  ngày  càng  nhiều,  làm 
cho  mạng  người  lại  giảm  dần  xuống  chỉ  sống  một  vạn  tuổi. 

“Trong  thời  gian  người  sống  một  vạn  tuổi,  vẫn  lại  trộm  cướp  lẫn 
nhau.  Mỗi  khi  bị  rình  bắt  đem  đến  vua,  tâu  rằng:  ‘Người  này  làm  giặc, 
xin  vua  trị  nó.’  Vua  hỏi:  ‘Có  thật  ngươi  làm  giặc  không?’  Người  kia 
đáp:  ‘Tôi  không  làm.’  Và  ở  giữa  đám  đông  nó  cố  ý  nói  dối.  Như  vậy 
chúng  sanh  lúc  đó  vì  nghèo  cùng  nên  trộm  cướp.  Vì  trộm  cướp  nên  có 
đao  binh.  Vì  đao  binh  nên  có  giết  hại.  Vì  giết  hại  nên  có  tham  thủ  tà 
dâm.  Vì  tham  thủ  tà  dâm  nên  có  nói  dối.  Vì  có  nói  dối,  do  đó  tuổi  thọ 
lại  giảm  lần,  chỉ  còn  sống  được  một  ngàn  tuổi. 

“Trong  thời  gian  sông  một  ngàn  tuổi,  bắt  đầu  người  ta  tạo  bôn  ác 
hạnh  về  miệng  trên  đời  là  nói  dối,  nói  hai  lưỡi,  nói  độc  ác  và  nói  thêu 
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dệt.  Ba  ác  nghiệp  đó  tăng  dần  lên  thì  tuổi  thọ  con  người  giảm  bớt 
xuống,  chỉ  còn  sống  được  năm  trăm  tuổi. 

“Trong  thời  gian  sống  năm  trăm  tuổi,  người  ta  lại  tạo  thêm  ba 
nết  ác  khác  là  dâm  dục  phi  pháp,  tham  lam  phi  pháp  và  tà  kiến.  Ba  ác 
nghiệp  này  tăng  dần  lên  thì  tuổi  thọ  con  người  giảm  bớt  xuống,  chỉ 
còn  sông  đến  ba  trăm  rồi  hai  trăm  tuổi  và  nay,  nhân  loại  trong  thời  ta, 
chỉ  còn  sống  được  một  trăm  tuổi.  Sô"  tuổi  thọ  được  tăng  thì  ít  mà  giảm 
thì  nhiều.  Hễ  cứ  làm  ác  mãi  thì  tuổi  thọ  cứ  như  thế  giảm  xuống  mãi 
cho  đến  khi  nhân  loại  chỉ  còn  sống  mười  tuổi. 

“Trong  thời  gian  nhân  loại  sống  mười  tuổi  này,  con  gái  vừa  sinh 
ra  năm  tháng  đã  gả  chồng.  Ớ  vào  thời  ấy,  những  vị  ngon  ngọt  như  dầu 
mỡ,  đường  mật  không  còn  nghe  tên.  Đậu,  mè,  lúa,  nếp  biến  thành  cỏ 
rác.  Những  thứ  danh  phục,  lụa  là,  gấm  vóc,  vải  trắng,  kiếp-ba,  lụa  tơ, 
lãnh  nhiễu  như  bây  giờ  không  thây  mặc,  mà  phải  bện  lông  gai  xô  xảm 
lấy  làm  áo  mặc  thượng  hạng.  Bấy  giờ,  toàn  cõi  đất  này  mọc  đầy  gai 
góc,  sanh  đầy  mòng  muỗi,  ruồi  lằng,  chấy  rận,  rắn  rết,  ong,  bò  cạp, 
trùng  độc.  Vàng  bạc,  lưu  ly,  trân  châu,  danh  bảo  đều  lặn  hết  xuống 
đất,  chỉ  còn  ngói  đá,  sạn  sỏi  thì  nổi  cả  lên  trên.  Nhân  loại  lúc  đó  tuyệt 
nhiên  không  còn  nghe  đến  tên  thập  thiện  mà  chỉ  có  thập  ác  dẫy  đầy 
thế  gian.  Nhằm  lúc  cái  tên  thiện  pháp  còn  không  nghe  thây,  nhân  loại 
không  biết  đâu  để  tu  tập  hạnh  lành,  do  đó  hễ  người  nào  làm  điều  cực 
ác,  bất  hiếu  với  cha  mẹ,  bất  kính  với  sư  trưởng,  bất  trung  bất  nghĩa, 
phản  nghịch  vô  đạo,  thì  được  dân  chúng  tôn  sùng  như  hiện  nay  người 
ta  tôn  sùng  kẻ  làm  điều  lành,  hiếu  dưỡng  cha  mẹ,  kính  thuận  sư 
trưởng,  trung  tín  tiết  nghĩa,  thuận  đạo  tu  nhân  vậy. 

“Nhân  loại  thời  ấy,  phần  nhiều  tạo  mười  điều  ác  nên  sa  vào  nẻo 
ác  nhiều,  hễ  vừa  trông  thấy  nhau  là  họ  muốn  bắn  giết  nhau  như  kẻ  thợ 
săn  trông  thấy  bầy  nai. 

“Cõi  đất  lúc  ấy  đầy  dẫy  hô"  hầm,  khe  suôi,  hang  hóc;  đất  rộng 
người  thưa,  đi  lại  ghê  sợ.  Nhằm  lúc  ấy  thì  có  nạn  đao  binh  nổi  lên. 
Cọng  cỏ  nhánh  cây  cầm  trong  tay  cũng  đều  biến  thành  qua  mâu,  giết 
hại  nhau  trong  vòng  bảy  ngày.  Khi  ấy,  những  kẻ  có  trí,  tìm  lánh  vào 
rừng  sâu,  nương  ở  hang  hô",  trong  bảy  ngày  lòng  quá  sợ  hãi  mà  phát  lời 
từ  thiện  rằng:  ‘Ngươi  không  hại  ta,  ta  không  hại  ngươi.’  Họ  nhờ  ăn  cỏ 
cây  mà  sống  còn.  Qua  khỏi  bảy  ngày  họ  từ  núi  đi  ra,  hễ  gặp  người 
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Sống  sót,  vừa  thấy  nhau  đã  mừng  rỡ  nói:  ‘Ngươi  không  chết  ư?  Ngươi 
không  chết  ư?’  Giống  như  cha  mẹ  chỉ  có  con  một,  xa  cách  lâu  ngày, 
nay  gặp  lại  mừng  không  xiết  kể.  Họ  đem  lòng  mừng  rỡ  chúc  hỏi  nhau 
như  thế  xong,  sau  mới  thăm  hỏi  đến  nhà,  thì  hay  rằng  thân  thuộc  nhà 
họ  đã  chết  đi  nhiều,  nên  họ  lại  buồn  khóc,  than  van,  kêu  ca  với  nhau 
trong  suốt  bảy  ngày  tiếp. 

“Hết  bảy  ngày  buồn  khóc,  tiếp  đến  bảy  ngày  họ  cùng  nhau  chúc 
mừng,  hoan  lạc  và  tự  nghĩ:  ‘Vì  chúng  ta  chứa  ác  quá  nhiều  nên  gặp 
phải  tai  nạn,  khiến  thân  tộc  chết  chóc,  gia  quyến  mất  tiêu.  Vậy  nay  ta 
nên  chung  nhau  tu  tập  điều  lành,  nhưng  hãy  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên 
đừng  sát  sinh.’ 

“Bấy  giờ  nhân  loại  lại  phát  từ  tâm,  không  tàn  hại  nhau,  nhờ 
đó  nhân  loại  được  tăng  dần  sắc  lực  và  thọ  mạng  từ  mười  tuổi  nay 
sống  lên  hai  mươi  tuổi.  Trong  lúc  sông  hai  mươi  tuổi  lại  suy  nghĩ: 
‘Chúng  ta  nhờ  tu  chút  ít  hạnh  lành  không  tàn  hại  nhau  mà  thọ  mạng 
tăng  lên  hai  mươi  tuổi.  Có  lẽ  ta  nên  tu  thêm  ít  điều  lành  nữa. 
Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Trước  đã  không  sát  sinh  rồi,  giờ  ta  nên 
đừng  trộm  cắp.’  Và  do  tu  điều  không  trộm  cắp  mà  thọ  mạng  tăng 
lên  bốn  mươi  tuổi.  Trong  lúc  sống  bốn  mươi  tuổi,  lại  suy  nghĩ: 
‘Chúng  ta  nhờ  tu  chút  ít  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên,  nay  có  lẽ  ta  nên 
tu  thêm  ít  điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  tu  điều 
không  tà  dâm.  ‘Từ  đó  mọi  người  đều  không  tà  dâm  và  thọ  mạng  tăng 
lên  tám  mươi  tuổi.  Trong  lúc  sống  tám  mươi  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng 
ta  nhờ  tu  chút  ít  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên,  nay  có  lẽ  ta  nên  tu  thêm  ít 
điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  không  nói  dối.’  Từ 
đó  mọi  người  thảy  đều  không  nói  dối  và  thọ  mạng  tăng  lên  đến  một 
trăm  sáu  mươi  tuổi.  Trong  lúc  sống  một  trăm  sáu  mươi  tuổi  lại  suy 
nghĩ:  ‘Chúng  ta  nhờ  tu  chút  ít  điều  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên.  Nay 
có  lẽ  ta  nên  tu  thêm  ít  điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì? 
Ta  nên  không  nói  hai  lưỡi.’  Từ  đó  mọi  người  đều  không  nói  hai 
lưỡi  và  thọ  mạng  tăng  lên  ba  trăm  hai  mươi  tuổi.  Trong  lúc  sống  ba 
trăm  hai  mươi  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta  nhờ  tu  chút  ít  điều  lành 
mà  thọ  mạng  tăng  lên.  Nay  có  lẽ  ta  nên  tu  thêm  ít  điều  lành  nữa. 
Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  không  ác  khẩu.’  Từ  đó  mọi 
người  không  ác  khẩu  và  thọ  mạng  tăng  lên  sáu  trăm  bốn  mươi  tuổi. 
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Trong  lúc  sống  sáu  trăm  bốn  mươi  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta  nhờ 
tu  chút  ít  điều  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên.  Nay  có  lẽ  ta  nên  tu  thêm  ít 
điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  không  nói  thêu  dệt.’ 
Từ  đó  mọi  người  không  nói  thêu  dệt  và  thọ  mạng  tăng  lên  đến  hai 
ngàn  tuổi.  Trong  lúc  sống  hai  ngàn  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta  nhờ 
tu  chút  ít  điều  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên.  Nay  có  lẽ  ta  nên  tu  thêm 
ít  điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  không  xan  tham.’ 
Từ  đó  mọi  người  không  xan  tham  và  thọ  mạng  tăng  lên  đến  năm 
ngàn  tuổi.  Trong  lúc  sống  năm  ngàn  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta 
nhờ  tu  chút  ít  điều  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên.  Nay  có  lẽ  ta  nên  tu 
thêm  ít  điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  không  tật 
đô",  Từ  tâm  tu  thiện.’  Từ  đó  mọi  người  không  tật  đô",  Từ  tâm  tu 
thiện  và  thọ  mạng  tăng  lên  đến  một  vạn  tuổi.  Trong  lúc  sông  một 
vạn  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta  nhờ  tu  chút  ít  điều  lành  mà  thọ  mạng 
tăng  lên.  Nay  có  lẽ  ta  nên  tu  thêm  ít  điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều 
lành  gì?  Ta  nên  tu  chánh  kiến,  không  sanh  điên  đảo.’  Từ  đó  mọi 
người  tu  chánh  kiến,  không  sanh  điên  đảo  và  thọ  mạng  tăng  lên 
đến  hai  vạn  tuổi.  Trong  lúc  sông  bôn  vạn  tuổi,  lại  suy  nghĩ:  ‘Chúng 
ta  nhờ  tu  chút  ít  điều  lành  mà  thọ  mạng  tăng  lên.  Nay  có  lẽ  ta  nên 
tu  thêm  ít  điều  lành  nữa.  Nhưng  nên  tu  điều  lành  gì?  Ta  nên  hiếu 
dưỡng  cha  mẹ,  kính  thờ  sư  trưởng.’  Từ  đó  mọi  người  đều  hiếu 
dưỡng  cha  mẹ,  kính  thờ  sư  trưởng  và  thọ  mạng  tăng  lên  đến  tám 
vạn  tuổi. 

“Trong  lúc  nhân  loại  sông  tám  vạn  tuổi,  con  gái  đến  năm 
trăm  tuổi  mđi  gả  chồng  và  có  chín  thứ  bệnh  là  lạnh,  nóng,  đói, 
khát,  đại  tiện,  tiểu  tiện,  tham  dục,  ham  ăn  và  già  nua.  Cõi  đâ"t  lúc 
â"y  bằng  phẳng  không  có  rạch  hầm,  gò  nổng  gai  góc,  cũng  không 
mòng  muỗi,  rắn  rết,  trùng  độc.  Ngói,  đá,  cát,  gạch  thì  biến  thành 
lưu  ly.  Nhân  dân  sung  túc,  ngũ  cô"c  rẻ  thường,  giàu  vui  không  xiết 
tả.  Có  tám  vạn  thành  lớn  được  dựng  lên,  thôn  thành  san  sát  gần 
nhau,  gà  gáy  cùng  nghe  được. 

“Vào  thời  kỳ  ấy  thì  có  Đức  Phật  ra  đời  hiệu  là  Di-lặc9  Như  Lai, 


9'  Di-lặc  5P8  Ẹj;  Pa0li:  Metteyya,  Skt.:  Maitreya.  Các  tư  liệu  liên  quan  Phật  Di-lặc 
trong  Tứ  A-hàm:  Tàng  nhất,  Đại  II,  tr.600a,  tr.645a,  tr.746a,  tr.754a,  tr.756a- 
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Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  mười  hiệu  đầy  đủ  như  Đức  Thích-ca 
Như  Lai  ngày  nay  không  khác.  Đức  Di-lặc  kia  tự  mình  tu  chứng 
ngay  ở  giữa  hàng  chư  Thiên,  Đế  Thích,  Ma,  Thiên  ma,  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  và  Nhân  gian,  mà  tự  thân  tác  chứng,  cũng  như  ta  ngày  nay 
ở  ngay  giữa  hàng  chư  Thiên,  Đế  Thích,  Ma  hoặc  Thiên  ma,  Sa-môn, 
Bà-la-môn  và  Nhân  gian  mà  tự  mình  tác  chứng  vậy. 

“Đức  Di-lặc  sẽ  thuyết  pháp,  khoảng  đầu,  giữa  và  cuối  đều  trọn 
lành,  đầy  đủ  nghĩa  vị,  tịnh  tu  phạm  hạnh  như  ngày  nay  Ta  thuyết  pháp, 
khoảng  đầu,  giữa,  cuối  đều  chân  chánh,  nghĩa  vị  đầy  đủ,  phạm  hạnh 
thanh  tịnh  vậy. 

“Đức  Di-lặc  có  chúng  đệ  tử  vô  số  ngàn  vạn,  như  Ta  ngày  nay  có 
đệ  tử  vài  trăm10.  Nhân  dân  lúc  ấy  gọi  đệ  tử  Ngài  là  Từ  tử  như  gọi  đệ 
tử  Ta  nay  là  Thích  tử. 

“Lúc  ấy,  có  vua  tên  là  Tương-già11,  là  vua  Sát-lỵ  Chuyển  luân 
thánh  vương  quán  đảnh12,  cai  trị  bốn  châu  thiên  hạ.  Vua  lấy  chánh 
pháp  trị  dân,  ai  nấy  đều  mến  phục.  Vua  có  đủ  bảy  thứ  báu  là  bánh  xe 
vàng,  voi  trắng,  ngựa  xanh,  thần  châu,  ngọc  nữ,  cư  sĩ,  chủ  binh  và 
ngàn  người  con  dõng  mãnh  hùng  nghị,  đủ  sức  dẹp  ngoại  địch,  được 
bôn  phương  kính  thuận,  không  cần  binh  đao  mà  thiên  hạ  thái  bình. 

“Vua  thiết  lập  một  Đại  bảo  tràng13  vòng  vây  mười  tầm,  cao  một 
ngàn  tầm,  được  trang  nghiêm  với  ngàn  sắc  lẫn  lộn.  Bảo  tràng  có  một 
trăm  góc14;  mỗi  góc  có  trăm  nhánh,  dệt  bằng  chỉ  báu,  có  các  châu  bảo 
xen  lẫn.  Sau  khi  lập  bảo  tràng  để  cúng  thí  hàng  Sa-môn,  Bà-la-môn  và 


758a,  tr.787c,  tr.818b;  Trung  A-hàm,  Đại  I,  tr.520b. 

10  Chỉ  con  số  Tỳ-kheo  thường  đi  theo  Phật.  Xem  Trường  II,  tr.282. 

u'  Tưong-già  fí  tìn  các  bản  Nguyên  Minh:  Nhưống-khư  fỀ;  Paoli:  Saíkha. 

12  Sát-lỵ  thủy  nhiễu  đầu  chủng  Chuyển  luân  thánh  vưong,  vị  hoàng  đế  được  truyền 
ngôi  với  nghi  thUc  quán  đảnh  (rưới  nước  lên  đầu).  Không  phải  hoàng  đế  tự  lập 
hay  tự  xưng  đế.  Xem  kinh  Xà-ni-sa,  cht.23. 

13  Đại  bảo  tràng  T;  9  tít,  cây  phướn  lớn.  Có  lẽ  liên  hệ  đến  tên  kinh  đô  bấy  giờ  mà 
Paoli  (D.26,  Trường  II,  tr.380)  nói  là  Ketumati  (Kê-đầu-ma  thành).  Ketu  có  nghĩa 
là  cây  phướn.  Nhưng  Paoli,  D.26,  sđd.:  tam  yuopam  ussaopetvao,  cho  dựng  một 
cột  phướn.  Yuopa:  cột  tế  đàn  (Trường  II,  tr.382  dịch  là  cung  điện). 

I4,  Bách  cô  M;  Không  hình  dung  được.  Trong  bản  viết  cô  với  bộ  giác.  TNM  với 
bộ  mộc.  Bản  Thanh,  với  bộ  tử. 
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người  nghèo  trong  nước  xong,  vua  cắt  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất 
gia  tu  đạo,  tập  hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  pháp  hiện  tại  mà  tự  thân 
tác  chứng,  sanh  tử  dứt  hết,  phạm  hạnh  thành  tựu,  việc  làm  hoàn  mãn, 
không  còn  phải  chịu  thân  sau  nữa.” 

Phật  dạy: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Các  ngươi  hãy  siêng  tu  các  thiện  hạnh. 
Nhờ  tu  thiện  hạnh  mà  thọ  mạng  lâu  dài,  nhan  sắc  thêm  tươi,  an  ổn 
khoái  lạc,  tài  bảo  phong  nhiêu,  oai  lực  đầy  đủ,  giông  như  các  vua 
thuận  làm  theo  cựu  pháp  của  Chuyển  luân  thánh  vương  thời  thọ 
mạng  lâu  dài,  nhan  sắc  thêm  tươi,  an  ổn  khoái  lạc,  tài  bảo  phong 
nhiêu,  oai  lực  đầy  đủ.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  nên  tu  thiện  pháp,  thọ 
mạng  lâu  dài,  nhan  sắc  thêm  tươi,  an  ổn  khoái  lạc,  tài  bảo  phong 
phú,  oai  lực  đầy  đủ. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  được  thọ  mạng  lâu  dài?  Tỳ-kheo  tu  tập 
dục  định,  tinh  cần  không  giải  đãi,  do  thành  tựu  diệt  hành  mà  tu  thần 
thông15.  Tu  tập  tinh  tấn  định,  ý  định,  tư  duy  định,  tinh  cần  không  giải 
đãi,  do  thành  tựu  diệt  hành  mà  tu  thần  thông.  Như  thế  là  Tỳ-kheo  thọ 
mạng  lâu  dài. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  được  nhan  sắc  thêm  tươi?  ở  đây,  Tỳ- 
kheo  có  giới  Cụ  túc,  thành  tựu  oai  nghi,  thấy  có  tội  nhỏ  đã  sanh  lòng 
SỢ  lớn,  học  tập  đầy  đủ  trong  các  học  giới16,  hoàn  toàn  không  thiếu  sót. 
Như  thế  là  Tỳ-kheo  nhan  sắc  thêm  tươi. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  được  an  ổn  khoái  lạc?  ở  đây,  Tỳ-kheo 
đoạn  trừ  dâm  dục,  xả  bỏ  pháp  bất  thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc 
phát  sanh  do  viễn  ly,  chứng  đệ  Nhất  thiền.  Trừ  diệt  giác  và  quán,  nội 
đẳng  tịnh17,  tâm  chuyên  nhất,  không  giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  phát 
sanh  do  định,  chứng  đệ  Nhị  thiền.  Lìa  hỷ,  an  trú  xả,  chuyên  tâm  không 
tán  loạn,  tự  mình  biết  rõ  cảm  giác  lạc  nơi  thân,  an  trú  nơi  điều  mà 

15  Văn  dịch  Bốn  thần  túc  trong  bản  Hán  nay  không  nhất  quán  và  không  chuẩn. 
Trên  đây  và  nhiều  nơi  khác  của  bản  Hán,  bản  dịch  Việt  cố  gần  sát  văn  Hán 
nhưng  cũng  cố  không  để  thoát  lạc  ý  nghĩa  cơ  bản.  Xem  Xà-ni-sa,  cht.  28. 
lỏ'  Hán:  đẳng  học  ÍỆ  H;  Paoli:  samaodaoya  sikkhati,  sau  khi  thọ  lãnh,  vị  ấy  học  tập. 
17-  Hán:  nội  tín  hoan  lạc  F*9  fs  M  Văn  chuẩn  về  Tứ  thiền,  Skt.:  adhyaotma- 
samprasaoda,  nội  đẳng  tịnh  Ưl  /Ệ  hay  nội  trừng  tịnh  pg  /§  /Ệ.  Xem  Pháp  uẩn 
Túc  luận,  quyển  6,  Đại  XXVI,  tr.482a  và  tiếp. 
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Hiền  thánh  nói  là  xả-niệm-lạc18,  chứng  đệ  Tam  thiền.  Dứt  khổ  dứt  lạc, 
ưu  và  hỷ  đã  loại  trừ  từ  trước,  không  khổ  không  lạc,  xả  và  niệm  thanh 
tịnh,  chứng  đệ  Tứ  thiền.  Như  thế  là  Tỳ-kheo  an  ổn,  khoái  lạc. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  được  tài  bảo  phong  nhiêu?  ở  đây,  Tỳ- 
kheo  lo  tu  tập  Từ  tâm,  khắp  một  phương,  rồi  đến  các  phương  khác 
cũng  vậy,  bao  trùm,  rộng  lớn,  bình  đẳng  vô  lượng,  trừ  mọi  oán  kết, 
tâm  không  tật  đố,  tịch  mặc  từ  nhu.  Bi  tâm,  Hỷ  tâm,  xả  tâm  cũng  như 
thế.  Như  thế  là  Tỳ-kheo  được  tài  bảo  phong  nhiêu. 

“Thế  nào  gọi  là  Tỳ-kheo  được  oai  lực  đầy  đủ?  ở  đây,  Tỳ-kheo 
hiểu  biết  một  cách  như  thật  về  Khổ  đế,  Tập  đế,  Diệt  đế,  Đạo  đế.  Như 
thế  là  Tỳ-kheo  được  oai  lực  đầy  đủ.  Này  các  Tỳ-kheo!  Nay  Ta  xem 
khắp  những  người  có  sức  lực  không  ai  hơn  ma  lực,  nhưng  Tỳ-kheo  đã 
đoạn  trừ  hết  hoặc  lậu,  thì  lại  thắng  được  chúng  ma  đó. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


Văn  về  Tứ  thiền,  Hán  dịch  không  chuẩn.  Xem  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”,  cht.  36. 
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LÚC  bấy  giờ,  Đồng  nữ  Ca-diếp2  cùng  năm  Tỳ-kheo  du  hành  từ 
nước  Câu-tát-la  lần  đến  thôn  Bà-la-môn  tên  là  Tư-bà-hê3.  Rồi  Đồng 
nữ  Ca-diếp  nghỉ  tại  phía  Bắc  rừng  Thi-xá-bà4.  Lúc  đó  có  người  Bà-la- 
môn  tên  Tệ-tú5,  xưa  nay  ở  thôn  Tư-bà-hê,  một  thôn  giàu  vui,  nhân  dân 
đông  đúc,  cây  cối  sầm  uất  do  vua  Ba-tư-nặc  đã  phong  riêng  cho  Bà-la- 
môn  Tệ-tú  coi  như  là  một  ân  điển6.  Bà-la-môn  Tệ-tú  là  người  thường 
chấp  giữ  dị  kiến  và  dạy  mọi  người  rằng:  “Không  có  thế  giới  khác, 
cũng  không  có  hóa  sinh7,  không  quả  báo  thiện  ác.” 

1  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  7,  “Đệ  nhị  phần  Tệ  Tú  kinh  Đệ 
tam”,  Đại  I,  tr.42b-47a.  Tham  chiếu,  No.  26  (71)  Trung  A-hàm,  “Bệ-Tứ  kinh”,  (Đại  I, 
tr.525);  Đại  Chánh  Cú  vương  kinh,  Tống  Pháp  Hiền  dịch,  Đại  I,  tr.831.  Tương 
đương  Paơli:  D.23,  Deva  Dig.  ii  10.  Paơyaơsi-suttanta. 

2'  Đồng  nữ  Ca-diếp  M.  ÍT  ăẵ  ĩR,  Tỳ-kheo  chứ  không  phải  Tỳ-kheo-ni,  mặc  dù  bản  Hán 
gọi  là  Đồng  nữ;  No.26  (71):  Cưu-ma-la  Ca-diếp  Iti  Jjl  n  ®Ị  H;  Đại  Chánh  Cú  vương 
kinh :  Đồng  tử  Ca-diếp  1^1^;  Paơli:  Kumaora-Kassapa  (Đồng  tử  Kassapa). 

3'  Tư-bà-hê  (H  II,  No. 26(71):  Tư-hòa-đề  ÍD  H;  Paơli:  Setaơvyaơ. 

4-  Thi-xá-bà  p  #  No. 26(71):  Thi-nhiếp-hòa  p  81  th;  Paoli:  Siỏsapao,  tên  một 

loại  cây  lớn. 

5-  Tệ-tú  ặặ  tu,  No. 26(71):  Bệ-tứ  Ếậ  lậ,  một  tiểu  vương  trị  phong  ấp  Tư-hòa-đề  do 
vua  Ba-tư-nặc  ân  tứ;  Paoli:  Paoyaosi. 

6'  Hán:  Phạm  phần  $£  ỷỳ,  cho  thấy  liên  hệ  Paoli:  brahma-deyya,  đặc  ân  của  vua 
ban  cho  thuộc  hạ  của  mình;  No. 26(71)  dịch  là  phong  thụ  §Ế. 

7'  Vô  hữu  tha  thế,  vô  hữu  cánh  sanh  M  ftfc  1Ễ  M  'Èĩ  M  dĩ;  No.  26(71):  vô  hữu  tha  thế, 
vô  hữu  chúng  sanh  sanh  te  M  ftfc  tỄ  M  w  íế  So  sánh  Paoli:  natthi  paro  loko 
natthi  sattao  opapaotikao.  Tha  thế,  paro  loko,  thế  giới  khác,  hay  đời  khác,  vừa  hiểu 
theo  nghĩa  không  gian,  vừa  theo  thời  gian.  Sattao  opapaotikao:  cánh  sanh,  hay  chúng 
sanh  sanh,  hay  phổ  thông  hơn:  hóa  sanh  hữu  tình.  Hán  dịch  trong  kinh  này,  cánh 
sanh  nên  được  hiểu  là  ‘sinh  ra  do  thay  đổi’  nghĩa  là  do  biến  hóa  hay  biến  thái  ngẫu 
nhiên,  chứ  không  phải  là  tái  sinh  theo  một  quá  trình  sinh  trưồng.  ở  đây,  chỉ  các  hàng  chư 
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LÚC  bấy  giờ,  người  trong  thôn  Tư-bà-hê  nghe  có  Đồng  nữ  Ca- 
diếp  cùng  năm  Tỳ-kheo  từ  nước  Câu-tát-la  đi  lần  đến  nghỉ  tại  rừng 
Thi-xá-bà,  bàn  nhau  rằng:  “Vị  Đồng  nữ  Ca-diếp  này  có  tiếng  tăm  lớn, 
đã  chứng  A-la-hán,  kỳ  cựu  trưởng  túc,  đa  văn,  quảng  bác,  thông  minh 
duệ  trí,  biện  tài  ứng  cơ,  giỏi  cách  nghị  luận,  nếu  chúng  ta  gặp  được  thì 
hay  lắm”.  Rồi  người  trong  thôn  cứ  ngày  ngày  thay  nhau  tìm  đến  Ca- 
diếp.  Bấy  giờ  Tệ-tú  đang  đứng  trên  lầu  cao  trông  thấy  mọi  người  từng 
đoàn  nối  nhau  kéo  đi  mà  chẳng  biết  đi  đâu,  mới  hỏi  người  cầm  lọng 
hầu  rằng: 

“Những  người  kia  vì  sao  họp  thành  đoàn  nối  nhau  như  thế?” 

Người  hầu  đáp: 

“Tôi  nghe  nói  Đồng  nữ  Ca-diếp  cùng  năm  trăm  Tỳ-kheo  từ  nước 
Câu-tát-la  đến  nghỉ  tại  rừng  Thi-xá-bà.  Lại  nghe  đồn  người  ấy  có 
tiếng  tăm  lớn,  đã  chứng  La-hán,  kỳ  cựu  trưởng  túc,  đa  văn  quảng  bác, 
thông  minh  duệ  trí,  biện  tài  ứng  cơ,  giỏi  cách  nghị  luận.  Những  người 
kia  họp  thành  đoàn  nối  nhau  là  đoàn  muốn  đến  gặp  Ca-diếp  đấy.” 

Tệ-tú  liền  sai  người  hầu: 

“Ngươi  hãy  mau  tới  nói  mấy  người  ấy,  bảo  hãy  dừng  lại,  chờ 
ta  cùng  đi  đến  gặp  với.  Vì  sao?  Vì  người  kia  ngu  si,  nhầm  lẫn,  lừa  dôi 
thế  gian,  nói  có  thế  giới  khác,  có  hóa  sinh,  có  quả  báo  thiện  ác.  Song 
kỳ  thật  không  có  thế  giới  khác,  không  có  hóa  sinh,  không  có  quả  báo 
thiện  ác.” 

Người  hầu  vâng  lời  đến  nói  với  người  thôn  Tư-bà-hê  kia  rằng: 

“Ông  Bà-la-môn  bảo  các  người  hãy  dừng  lại  chờ,  để  cùng  đi 
gặp  gỡ.” 

Người  trong  thôn  đáp: 

“Hay  lắm,  nếu  muôn  đi,  chúng  ta  hãy  cùng  đi.” 

Người  hầu  về  thưa  lại: 

“Những  người  kia  đang  dừng  lại  đợi.  Đi  được  thì  đi  mau.” 

Tệ-tú  liền  xuống  lầu,  sai  người  hầu  sắp  sửa  xe  cộ,  rồi  với  đoàn 
người  trong  thôn  vây  quanh  nhau,  ông  đi  đến  rừng  Thi-xá-bà.  Khi  đến 
nơi,  ai  nấy  đều  xuống  xe  đi  bộ  đến  chỗ  ngài  Ca-diếp,  hỏi  han  xong  ngồi 
lại  một  bên.  Người  Long  thôn  ấy,  Bà-la-môn  có,  cư  sĩ  có,  có  người  lễ  bái 


Thiên. 
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Ca-diếp  rồi  mới  ngồi,  có  người  hỏi  han  rồi  ngồi,  có  người  tự  xưng  tên 
mình  rồi  ngồi,  có  người  chắp  tay  xá  rồi  ngồi,  có  người  chỉ  lặng  lẽ  ngồi 
xuống. 

Bấy  giờ  Bà-la-môn  Tệ-tú  nói  với  Ca-diếp: 

“Nay  tôi  có  điều  muôn  hỏi.  Ngài  có  rỗi  rảnh  cho  phép  được 
hỏi  không?” 

Ca-diếp  đáp: 

“Tùy  theo  chỗ  ông  hỏi,  nghe  rồi  mới  biết.” 

Tệ-tú  nói: 

“Luận  thuyết  của  tôi  là  không  có  thế  giới  khác,  không  có  hóa 
sinh,  không  có  quả  báo  tội  phước.  Luận  thuyết  của  ngài  thế  nào?” 

Ca-diếp  đáp: 

“Nay  tôi  hỏi  ông.  Ông  hãy  trả  lời  theo  ý  nghĩ  của  mình.  Hiện 
mặt  trời,  mặt  trăng  ở  trên  kia  thuộc  về  thế  giới  này  hay  thế  giới  khác? 
Thuộc  về  trời  hay  về  người?” 

Bà-la-môn  đáp: 

“Mặt  trời,  mặt  trăng  là  thuộc  về  thế  giới  khác  chớ  không  phải 
thế  giới  này;  thuộc  về  trời  chớ  không  phải  người.” 

Ca-diếp  nói: 

“Như  vậy  có  thể  biết  tất  phải  có  thế  giới  khác,  phải  có  hóa  sinh, 
phải  có  quả  báo  thiện  ác.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tuy  ngài  nói  có  thế  giới  khác,  có  hóa  sinh,  có  quả  báo  thiện  ác, 
nhưng  theo  ý  tôi  thì  không  tất  cả.” 

Ca-diếp  hỏi: 

“Có  nhân  duyên  gì  để  biết  không  có  thế  giới  khác,  không  có  hóa 
sinh,  không  có  quả  báo  thiện  ác?” 

“Có  nhân  duyên.” 

“Nhân  duyên  gì  để  nói  biết  không  có  thế  giới  khác,  không  có 
hóa  sinh,  không  có  quả  báo  thiện  ác?” 

Bà-la-môn  nói: 

“Này  Ca-diếp,  nguyên  tôi  có  người  bà  con  quen  biết,  mắc  phải 
bệnh  ngặt,  tôi  đến  nói  hỏi  rằng:  ‘Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  thường  chấp 
theo  dị  kiến,  cho  rằng  những  người  sát  sinh,  trộm  cắp,  tà  dâm,  hai  lưỡi, 
nói  dối,  nói  thêu  dệt,  xan  tham,  tật  đố,  tà  kiến,  sau  khi  chết  đều  bị  đọa 
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địa  ngục.  Nhưng  tôi  không  tin  vì  tôi  chưa  hề  thấy  người  nào  chết  rồi 
trở  lại  nói  cho  biết  chỗ  họ  đọa  vào.  Nếu  có  người  trở  lại  nói  cho  biết 
chỗ  họ  đọa  vào,  thì  tôi  tin  ngay.  Nay  anh  là  chỗ  thân  thuộc  của  tôi. 
Anh  đã  tạo  đủ  mười  điều  ác.  Nếu  quả  như  lời  Sa-môn  nói  thì  anh  chết 
chắc  phải  sa  vào  địa  ngục.  Nay  tôi  tin  ở  anh,  tùy  theo  anh  để  quyết 
định.  Nếu  xét  có  cảnh  địa  ngục  thật,  anh  hãy  trở  lại  nói  cho  tôi  biết. 
Sau  đó  tôi  sẽ  tin.’  Nhưng,  này  Ca-diếp,  từ  khi  người  ấy  chết  đến  nay 
biệt  mất  không  hề  trở  lại.  Người  ấy  là  người  thân  của  tôi,  không  lẽ  dối 
tôi,  hứa  rồi  không  trở  lại.  Do  đó  tôi  biết  chắc  không  có  thế  giới  khác.” 

Ca-diếp  trả  lời: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  mau  rõ.  Tôi  sẽ  dẫn  ví  dụ  để  giải 
bày.  Ví  như  một  tên  đạo  tặc,  thường  ôm  lòng  gian  trá,  vi  phạm  phép 
cấm  nhà  vua,  bị  rình  bắt  đem  đến  vua  và  tâu:  ‘Người  này  là  giặc  cướp, 
xin  vua  trị  nó.’  Vua  liền  hạ  lệnh  tả  hữu  bắt  trói  kẻ  kia  bêu  rêu  khắp 
các  ngõ  đường,  rồi  chở  ra  khỏi  thành,  giao  cho  đao  phủ  xử  hình.  Khi  tả 
hữu  mang  tên  cướp  đó  giao  cho  đao  phủ,  tên  giặc  cướp  ấy  dùng  lời  mềm 
mỏng  xin  với  thị  vệ  rằng:  ‘Xin  ông  thả  cho  tôi  về  thăm  bà  con  xóm  làng 
để  nói  vài  lời  từ  biệt,  xong  tôi  trở  lại.’  Này  Bà-la-môn,  ông  nghĩ  sao,  thị 
vệ  kia  có  chịu  thả  không?” 

Đáp:  “Không”. 

Ca-diếp  nói: 

“Họ  là  người  cùng  loại,  ở  cùng  một  đời  hiện  tại,  còn  không  chịu 
thả  huống  gì  bà  con  ông  tạo  đủ  mười  điều  ác,  chết  tất  đọa  địa  ngục.  Ngục 
quỷ  không  có  từ  tâm,  lại  không  cùng  một  loại,  thế  giới  chết  sống  khác 
nhau.  Khi  đó  bà  con  ông  nếu  lấy  lời  ngon  ngọt  xin  quỷ  ngục  rằng:  ‘Ngươi 
hãy  tạm  tha  ta,  để  ta  trở  lại  nhân  gian  thăm  bà  con,  từ  biệt  vài  lời  xong  ta 
sẽ  trở  lại.’  Người  ấy  có  được  thả  không?” 

Đáp:  “Không”. 

Ca-diếp  nói: 

“Cứ  so  sánh  theo  đó  đủ  biết.  Tại  sao  ngươi  còn  giữ  chặt  chỗ  mê 
lầm,  sinh  điều  tà  kiến  như  thế?” 

Tệ-tú  nói: 

“Tuy  ngài  dẫn  dụ  bảo  có  thế  giới  khác,  nhưng  tôi  vẫn  cho  là 
không  có.” 

Ca-diếp  hỏi: 
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“Ông  còn  duyên  cớ  gì  khác  để  biết  không  có  thế  giới  khác?” 

“Có  duyên  cớ  khác  để  biết  không  có  thế  giới  khác.” 

“Duyên  cớ  gì?” 

“Này  Ca-diếp,  nguyên  tôi  có  người  bà  con  mắc  phải  bệnh  nặng, 
tôi  đến  nói  với  nó  rằng:  ‘Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chấp  theo  dị  kiến 
bảo  có  thế  giới  khác.  Rằng  ai  không  giết,  không  trộm,  không  tà  dâm, 
không  dối,  không  hai  lưỡi,  không  nói  dữ,  không  vọng  ngữ,  không  nói 
thêu  dệt,  không  tham  lam,  không  tật  đô",  không  tà  kiến,  thì  khi  chết 
được  sinh  lên  cõi  trời.  Tôi  trước  kia  không  tin  điều  đó,  vì  từ  trước  tôi 
chưa  từng  thấy  người  nào  chết  rồi  trở  lại  nói  cho  biết  chỗ  họ  đã  sinh 
tới.  Nếu  có  ai  trở  lại  nói  cho  biết  chỗ  họ  sinh  đến  thì  tôi  tin  ngay.  Nay 
anh  là  chỗ  bà  con  tôi,  anh  đã  tạo  đủ  mười  điều  lành.  Nếu  quả  như  lời 
Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  thì  anh  chết  rồi  sẽ  được  sanh  lên  cõi  trời.  Bây  giờ 
tôi  tin  anh  để  quyết  định.  Vậy  nếu  xét  thật  có  quả  báo  cõi  trời,  anh  phải 
nhớ  trở  lại  nói  cho  tôi  biết  để  tôi  tin.’  Nhưng,  này  Ca-diếp,  từ  ngày  anh  ta 
chết  đến  nay  không  hề  trở  lại.  Anh  ta  là  người  thân  của  tôi,  không  thể  dối 
tôi,  hứa  rồi  không  trở  lại.  Nên  chắc  không  có  thế  giới  khác.” 

Ca-diếp  nói: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  mau  rõ.  Ta  sẽ  dẫn  ví  dụ  ngươi 
rõ.  Ví  như  có  người  bị  rớt  xuống  hầm  xí,  đầu  mình  chìm  nghỉm.  May 
được  vua  cho  người  vớt  lên.  Lây  tre  làm  lược,  cạo  trên  thân  người  ấy 
ba  lần,  rồi  lây  nước  tháo  đậu,  tro  sạch  rửa  lần.  Sau  lại  lấy  nước  thơm 
tắm  gội,  lây  các  thứ  bột  hương  xoa  khắp  mình  và  bảo  thợ  cạo  sạch  râu 
tóc  cho.  Lại  cho  người  tắm  gội  thêm  ba  lần  như  thế,  lây  nước  thơm 
rửa,  lây  bột  hương  xoa  mình  và  lấy  áo  tốt  mặc  cho,  làm  đẹp  thân  thể 
người  ấy.  Tiếp  đến,  người  ta  đem  thức  ngon  vị  ngọt  cho  ăn  rồi  đưa  đến 
ở  ngôi  nhà  cao  đẹp  cho  hưởng  thú  ngũ  dục.  Này  Tệ-tú,  về  sau  người 
kia  có  muốn  rớt  xuống  hầm  xí  nữa  không?” 

“Không.  Chỗ  dơ  thôi  đó,  còn  trở  lại  làm  gì.” 

“Chư  Thiên  cũng  thế.  Họ  cho  cõi  Diêm-phù8  này  là  nơi  tanh  hôi 
bất  tịnh.  Họ  ở  cách  trên  xa  hàng  trăm  do-tuần  còn  nghe  mùi  hôi  của 
nhân  gian  xông  lên  không  khác  hầm  xí.  Như  vậy,  này  Bà-la-môn,  bà  con 


Hán:  Diêm-phù-lỵ-địa  nu  ìụ  fỉj  ÍẾ,  phiên  âm  thông  dụng  là  Diêm-phù-đề  nu  }'ặ  H; 
Pa0li:  Jambudìpa. 


KINH  TỆ-TÚ 


200 


của  ông  đầy  đủ  thập  thiện,  tất  nhiên  sanh  thiên,  hưởng  thú  ngũ  dục,  khoái 
lạc  vô  cùng,  phỏng  có  chịu  trở  lại  cõi  Diêm-phù  hầm  xí  này  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Cứ  so  sánh  theo  đó  đủ  biết,  tại  sao  ông  còn  giữ  chặt  mê  lầm, 
sinh  điều  tà  kiến  thế!  ” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tuy  ngài  dẫn  dụ  nói  có  thế  giới  khác,  song  tôi  vẫn  cho  là 
không  có.” 

Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  còn  duyên  cớ  gì  khác  để  biết  không  có  thế  giới  khác?” 

“Có  duyên  cớ  khác.” 

“Duyên  cớ  gì?” 

“Này  Ca-diếp,  nguyên  tôi  có  người  bà  con  mắc  bệnh  trầm  trọng, 
tôi  đến  nói  rằng:  ‘Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chấp  theo  dị  kiến,  bảo  có  đời 
sau.  Rằng  người  nào  không  sát,  không  ưộm  cắp,  không  tà  dâm,  không 
dối,  không  uống  rượu  thì  khi  chết  được  sinh  lên  cõi  trời  Đao-lợi.  Nhưng 
tôi  không  tin  vì  tôi  chưa  từng  thấy  có  ai  chết  rồi  trở  lại  nói  cho  biết  chỗ 
họ  đã  sanh  tới.  Nếu  có  ai  trở  lại  cho  biết  thì  tôi  tin  ngay.  Nay  anh  là  bà 
con  tôi,  anh  tu  đủ  ngũ  giới,  chết  rồi  chắc  được  sinh  lên  cõi  Đao-lợi. 
Giờ  tôi  chỉ  còn  tin  anh  để  quyết  định.  Vậy  nếu  quả  có  cõi  thiên  phước, 
anh  hãy  trở  lại  nói  cho  tôi  biết  để  tôi  tin.’  Nhưng  này  Ca-diếp,  từ  ngày 
anh  ta  chết  đến  nay  không  hề  trở  lại.  Anh  ta  là  bà  con  tôi,  không  lẽ 
dối  tôi,  hứa  rồi  không  lại?  Nên  chắc  không  có  đời  sau.” 

Ca-diếp  đáp: 

“Ớ  cõi  này  một  trăm  năm  chỉ  bằng  một  ngày  một  đêm  ở  cõi  trời 
Đao-lợi.  Cõi  Đao-lợi  cũng  lấy  ba  mươi  ngày  làm  một  tháng,  mười  hai 
tháng  làm  một  năm,  mà  người  ở  cõi  trời  kia  lại  sống  lâu  một  ngàn 
năm  như  thế.  Bà-la-môn,  ông  nghĩ  thế  nào?  Khi  người  bà  con  ông  giữ 
gìn  đủ  ngũ  giới,  chết  được  sinh  lên  cõi  trời  Đao-lợi  thì  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
đã  được  sinh  lên  đây,  ta  hãy  vui  chơi  trong  hai,  ba  ngày,  sau  trở  lại  báo 
tin  cho  bà  con  ta  hay.’  Như  thế,  chừng  có  gặp  được  không?” 

“Không.  Khi  ấy  tôi  đã  chết  mất  lâu  rồi,  làm  sao  gặp  được. 
Nhưng  tôi  không  tin;  ai  đã  nói  với  ngài  cõi  trời  Đao-lợi  có  sự  sống  lâu 
như  thế?” 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  mau  rõ.  Ta  sẽ  dẫn  ví  dụ  ngươi 
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rõ.  Ví  như  có  người  sinh  ra  đã  bị  đui,  không  hiểu  năm  màu  xanh,  vàng, 
đỏ,  trắng,  thô,  tế,  dài,  vắn;  cũng  không  thấy  mặt  trời,  mặt  trăng,  sao, 
gò  nổng,  ngòi,  rãnh  gì  gì  cả.  Nếu  có  ai  hỏi  nó  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng 
như  thế  nào,  thì  nó  trả  lời  ngay:  ‘Không  có  năm  màu  sắc’.  Cũng  vậy, 
nếu  hỏi  đến  thô,  tế,  dài,  vắn,  mặt  trời,  mặt  trăng,  sao,  gò,  nổng,  ngòi, 
rãnh,  thì  nó  cũng  trả  lời  không  có.  Bà-la-môn,  ông  nghĩ  thế  nào,  người 
mù  trả  lời  như  thế  có  đúng  không?” 

“Không  đúng.  Vì  sao?  Thế  gian  hiện  có  năm  màu  xanh,  vàng, 
đỏ,  trắng,  thô,  tế,  dài,  vắn,  mà  người  mù  bảo  không.” 

“Này  Bà-la-môn,  ông  cũng  như  thế.  Sự  sống  lâu  của  trời  Đao-lợi 
có  thật,  không  hư  dối;  chỉ  vì  ngươi  không  thấy  nên  ngươi  mới  nói 
không  có  thôi.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tuy  ngài  nói  có,  nhưng  tôi  vẫn  không  tin.” 

Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  còn  có  duyên  cớ  gì  mà  cho  là  không  có  đời  sau?” 

“Này  Ca-diếp,  nguyên  người  trong  phong  ấp  của  tôi  có  kẻ  ăn 
cướp  bị  rình  bắt  được  đem  đến  tôi  và  nói:  ‘Người  này  là  giặc  cướp,  xin 
ông  trị  nó.’  Tôi  liền  bảo  trói  người  ấy  lại  bỏ  vào  trong  một  cái  vạc, 
đậy  nắp  trét  kín  với  một  lớp  bùn  dày,  không  để  cho  cái  gì  tiết  ra  được, 
rồi  lấy  lửa  vây  đốt.  Lúc  đó  tôi  cố  tìm  thử  thần  thức  người  ấy  thoát  ra 
chỗ  nào,  nên  khiến  kẻ  thị  tùng  bao  quanh  cái  vạc  nhìn  kỹ,  song  không 
ai  thấy  chỗ  thần  thức  chui  ra  ở  đâu.  Sau  tôi  lại  bổ  cái  vạc  ra  tìm,  cũng 
chẳng  thấy  chỗ  nào  là  chỗ  thần  thức  qua  lại.  Vì  duyên  cớ  đó  nên  tôi 
biết  chắc  không  có  thế  giới  khác.” 

Ca-diếp  nói: 

“Nay  tôi  hỏi  ông,  nếu  trả  lời  được  thì  tùy  ý  mà  trả  lời. 

“Này  Bà-la-môn,  khi  ông  nằm  ngủ  trên  lầu  cao,  có  lúc  nào  ông 
ngủ  mộng  thấy  núi,  rừng,  sông,  ngòi,  vườn  quán,  ao  hồ,  quốc  ấp, 
đường  sá  không?” 

Đáp:  “Có  mộng  thấy”. 

“Này  Bà-la-môn,  lúc  ông  đang  nằm  mộng,  quyến  thuộc  trong 
nhà  có  hầu  quanh  ông  không?” 

Đáp:  “Có  hầu”. 

“Quyến  thuộc  của  ông  khi  đó  có  thấy  thần  thức  ông  đi  ra  đi 


KINH  TỆ-TÚ 


202 


vào  không?” 

“Không  thấy.” 

“Ông  hiện  còn  sông  mà  thần  thức  ra  vào  còn  không  thấy  được, 
huống  nơi  người  chết.  Ngươi  không  thể  chỉ  dựa  vào  việc  trước  mắt  mà 
quán  sát  chúng  sanh. 

“Này  Bà-la-môn,  có  những  vị  Tỳ-kheo,  từ  đầu  đêm  chí  cuối  đêm 
không  ngủ,  tinh  cần  chuyên  niệm  đạo  phẩm,  lấy  sức  tam-muội  mà  tịnh 
tu  thiên  nhãn.  Rồi  bằng  năng  lực  thiên  nhãn  mà  quán  thấy  chúng 
sanh  chết  chỗ  này  sinh  chỗ  kia,  chết  chỗ  kia  sinh  chỗ  này,  sông  lâu 
hay  chết  yểu,  nhan  sắc  tốt  hay  xấu,  tùy  hành  vi  mà  thọ  báo  ở  cảnh 
giới  tốt  hay  xấu,  đều  thấy  biết  hết.  Ông  không  nên  vì  lẽ  con  mắt 
thịt  uế  trược  không  nhìn  thấy  suốt  chỗ  thú  hướng  của  chúng  sanh  mà 
vội  cho  là  không  có.  Này  Bà-la-môn,  do  đó  có  thể  biết  chắc  chắn  có 
thế  giới  khác.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tuy  Ngài  dẫn  dụ  nói  có  thế  giới  khác,  nhưng  theo  chỗ  tôi  biết 
thì  hẳn  không  có.” 

Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  còn  có  duyên  cớ  gì  cho  là  không  có  thế  giới  khác?” 

Đáp:  “Có”. 

“Duyên  cớ  gì?” 

Bà-la-môn  nói: 

“Nguyên  người  ở  thôn  tôi,  có  kẻ  làm  giặc  cướp,  bị  rình  bắt  được 
đem  đến  tôi  và  nói:  ‘Người  này  làm  giặc  cướp,  xin  ông  trị  nó.’  Tôi 
liền  sai  tả  hữu  bắt  trói  người  ấy  lại,  để  sông  vậy  mà  lột  da  tìm  thần 
thức.  Nhưng  không  trông  thấy  gì  cả.  Lại  sai  tả  hữu  cắt  thịt  ra  tìm  thần 
thức,  cũng  chẳng  thấy.  Lại  sai  xẻ  xương,  gân,  vạch  ra  tìm  cũng  chẳng 
thấy.  Lại  sai  đập  xương  tìm  trong  tủy,  cũng  chẳng  thấy.  Này  Ca-diếp, 
vì  cớ  đó,  tôi  biết  chắc  không  có  thế  giới  khác.” 

Ca-diếp  nói: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  được  rõ.  Để  tôi  dẫn  chuyện  này 
cho  ông  rõ.  Vào  thời  quá  khứ  xa  xưa,  có  một  quốc  độ  bị  điêu  tàn 
hoang  phế  chưa  hồi  phục.  Bấy  giờ  có  đoàn  lái  buôn  gồm  năm  trăm  cỗ 
xe  đi  ngang  qua  quốc  độ  này,  gặp  một  người  Phạm  chí  thờ  phụng  thần 
Lửa  thường  nghỉ  tại  một  khu  rừng.  Các  người  lái  buôn  mới  đến  xin 
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ngủ  trọ.  Sáng  ngày,  sau  khi  bọn  lái  buôn  đi,  ông  Phạm  chí  thầm  nghĩ: 
‘Ta  hãy  đến  chỗ  mấy  người  lái  buôn  ngủ  khi  đêm  xem  thử  họ  có  bỏ 
sót  gì  chăng?’  Ông  liền  đến  xem  thì  không  thấy  gì  trừ  một  đứa  con  nít 
mới  sanh  độ  một  năm,  đang  ngồi  một  mình.  Ông  Phạm  chí  nghĩ:  ‘Ta 
đâu  có  thể  nhẫn  tâm  thấy  đứa  nhỏ  này  chết  trước  mặt  mình.  Ta  có  nên 
mang  đứa  nhỏ  này  về  chỗ  mình  để  nuôi  chăng?’  Ông  liền  bồng  về  chỗ 
mình  ở  mà  nuôi.  Đứa  trẻ  mỗi  ngày  mỗi  lớn,  được  mười  tuổi  hơn.  Lúc 
đó  ông  Phạm  chí  có  chút  việc  muôn  đi  vào  nhân  gian,  mới  dặn  đứa 
nhỏ:  ‘Ta  có  chút  việc,  tạm  đi  khỏi  ít  hôm.  Ngươi  khéo  giữ  gìn  ngọn  lửa 
này  chớ  để  tắt.  Nếu  lửa  có  tắt,  thì  hãy  lấy  hai  thanh  củi  cọ  lại  với  nhau 
mà  lấy  lửa  đốt  lên.’  Dặn  xong,  Phạm  chí  ra  đi.  Sau  khi  ông  đi,  đứa  nhỏ 
ham  chơi,  không  chịu  coi  lửa  cho  thường,  để  lửa  tắt.  Đứa  nhỏ  hết  chơi 
trở  về  thấy  lửa  đã  tắt,  áo  não  than  thầm:  ‘Ta  làm  hỏng  rồi!  Cha  ta  khi 
đi  có  dặn  bảo  ta  phải  trông  coi  ngọn  lửa  này  đừng  để  tắt.  Nay  ta  ham 
chơi,  để  cho  lửa  tắt.  Phải  làm  gì  đây?’  Nó  liền  thổi  tro  tìm  lửa.  Chẳng 
thấy  lửa  đâu.  Lại  lấy  búa  chẻ  củi  ra  tìm,  cũng  chẳng  thấy.  Lại  chặt  củi 
thành  khúc  bỏ  vào  cối  giã  để  tìm.  Cũng  chẳng  thấy.  Sau  đó  Phạm  chí 
từ  ngoài  trở  về,  đến  khu  rừng  mà  ông  trú  ngụ,  hỏi  đứa  nhỏ:  ‘Trước  khi 
đi  ta  đã  dặn  ngươi  coi  lửa.  Lửa  có  tắt  không?’  Đứa  nhỏ  đáp:  ‘Vừa  rồi 
con  chạy  ra  ngoài  chơi,  không  coi  lửa  thường,  nên  lửa  đã  tắt.’  Phạm 
chí  lại  hỏi:  ‘Người  làm  cách  nào  để  lấy  lửa  lại?’  Đứa  nhỏ  đáp:  ‘Lửa 
phát  ra  từ  củi.  Con  lấy  búa  bửa  củi  ra  tìm  mà  chẳng  thấy.  Lại  chặt  nhỏ 
bỏ  trong  cối  giã  để  tìm,  cùng  chẳng  thấy.’  Ông  Phạm  chí  liền  lấy 
hai  thanh  củi  cọ  nhau,  bỗng  phát  ra  lửa.  Ông  chất  củi  lên  đốt  và 
bảo  đứa  nhỏ:  ‘Muôn  tìm  lửa  phải  làm  đúng  cách  này.  Không  nên 
chẻ  củi,  giã  nát  củi  ra  mà  tìm.’ 

“Này  Bà-la-môn,  ông  cũng  giống  như  thế.  Chẳng  có  phương 
pháp  nào  đi  lột  da  người  chết  ra  mà  tìm  thần  thức.  Ông  không  thể  dựa 
vào  việc  hiện  trước  mắt  mà  xem  xét  chúng  sanh. 

“Này  Bà-la-môn,  có  những  vị  Tỳ-kheo,  từ  đầu  đêm  đến  cuối 
đêm  không  ngủ,  tinh  cần  chuyên  niệm  đạo  phẩm,  lấy  sức  tam-muội 
mà  tịnh  tu  thiên  nhãn.  Rồi  bằng  năng  lực  thiên  nhãn  mà  quán  thấy 
chúng  sanh  chết  chỗ  này  sinh  chỗ  kia,  chết  chỗ  kia  sinh  chỗ  này,  sống 
lâu  hay  chết  yểu,  nhan  sắc  tốt  hay  xấu,  tùy  hành  vi  mà  thọ  báo  ở  cảnh 
giới  tốt  hay  xấu,  đều  thấy  biết  hết.  Ông  không  nên  vì  lẽ  con  mắt  thịt 
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uế  trược  không  nhìn  thấy  suốt  chỗ  thú  hướng  của  chúng  sanh  mà  vội 
cho  là  không  có. 

“Này  Bà-la-môn,  do  đó  có  thể  biết,  tất  phải  có  thế  giới  khác  vậy.  ” 

Tệ-tú  nói: 

“Tuy  ngài  dẫn  dụ  nói  có  thế  giới  khác,  song  theo  chỗ  tôi  biết  thì 
hẳn  không  có.” 

Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  còn  có  duyên  cớ  gì  cho  là  không  có  thế  giới  khác?” 

“Có.” 

“Duyên  cớ  gì?” 

Bà-la-môn  nói: 

“Ớ  phong  ấp  của  tôi,  có  kẻ  làm  giặc  cướp,  bị  rình  bắt  được,  đem 
đến  tôi  và  nói:  ‘Người  này  làm  giặc,  xin  ông  trị  nó.’  Tôi  liền  sai  tả  hữu 
đem  người  ấy  ra  cân.  Người  hầu  vâng  mạng,  đem  nó  đi  cân.  Tôi  lại 
bảo  người  hầu:  ‘Ngươi  mang  người  này  đi  giết  từ  từ,  êm  thấm,  không 
làm  hao  tổn  lấy  một  chút  da  thịt.’  Người  hầu  vâng  lệnh  giết  mà  không 
để  chút  hao  hụt.  Tôi  sai  tả  hữu  đem  xác  người  ấy  cân  lại.  Nó  lại  nặng 
hơn  trước. 

“Này  Ca-diếp,  thân  người  ấy  khi  sống,  thần  thức  đang  còn,  nhan 
sắc  tốt  tươi,  còn  nói  năng  được  mà  đem  cân  thì  nhẹ.  Đến  khi  chết,  thần 
thức  đã  mất,  nhan  sắc  không  còn  tươi  tốt,  không  nói  năng  được  mà 
đem  cân  thì  lại  thấy  nặng.  Vì  cớ  đó  nên  tôi  biết  không  có  đời  sau.” 

Ca-diếp  nói: 

“Tôi  nay  hỏi  ông.  Tùy  ý  trả  lời. 

“Ví  như  người  cân  sắt.  Khi  sắt  còn  nguội  đem  cân  thì  nặng.  Sau 
đốt  đỏ  đem  cân  lại  nhẹ.  Tại  sao  khi  sắt  nóng,  mềm,  có  màu  đỏ  sáng 
mà  nhẹ,  khi  sắt  nguội,  cứng,  không  màu  đỏ  sáng  mà  lại  nặng?” 

Bà-la-môn  nói: 

“Sắt  nóng  có  màu  đỏ  và  mềm,  nên  nhẹ;  sắt  nguội  không  màu  đỏ 
mà  cứng,  nên  nặng.” 

Ca-diếp  nói: 

“Con  người  cũng  thế.  Khi  sống  có  nhan  sắc,  mềm  mại  mà  nhẹ. 
Khi  chết  không  nhan  sắc,  cứng  dơ  mà  nặng.  Do  đây  mà  biết  tất  có  thế 
giới  khác.” 

Tệ-tú  nói: 
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“Tuy  ngài  dẫn  dụ  nói  có  thế  giới  khác.  Nhưng  theo  tôi  biết  thì 
không  có  thế  giới  khác.” 

Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  còn  có  duyên  cớ  gì  mà  cho  là  không  có  thế  giới  khác?” 

“Có.  Nguyên  tôi  có  người  bà  con  mắc  bệnh  nặng.  Tôi  đến  thăm, 
bảo  người  đỡ  nằm  nghiêng  tay  mặt.  Người  ấy  liếc  ngó,  co  duỗi,  nói 
năng  như  thường.  Tôi  lại  bảo  đỡ  nằm  nghiêng  tay  trái,  người  ấy  cũng 
còn  liếc  ngó,  co  duỗi,  nói  năng  như  thường.  Rồi  nó  chết.  Tôi  lại  bảo 
đỡ  xác  người  ấy  nằm  nghiêng  tay  mặt,  tay  trái,  lật  sấp,  lật  ngửa,  xem 
kỹ  thì  không  thấy  người  ấy  co  duỗi,  liếc  ngó,  nói  năng  chi  cả.  Do  đó 
tôi  biết  chắc  không  có  thế  giới  khác.” 

Ca-diếp  nói: 

“Người  trí  nhờ  thí  dụ  mà  được  rõ.  Ta  sẽ  dẫn  ví  dụ  cho  ông  rõ. 

“Xưa  có  một  quốc  độ  không  ai  từng  nghe  tiếng  tù  và.  Hôm  nọ  có 
người  thổi  tù  và  giỏi,  đến  nước  đó,  đi  vào  trong  một  thôn  nọ,  cầm 
tù  và  thổi  ba  tiếng  rồi  bỏ  xuống  đất.  Khi  ấy,  trai  gái  trong  thôn 
nghe  tiếng  lạ  kinh  động,  rủ  nhau  đến  hỏi:  ‘Thứ  tiếng  gì  mà  trong  trẻo 
hòa  dịu  như  thế?’  Người  chủ  chỉ  vào  tù  và  mà  nói  ‘Tiếng  của  cái  đó.’ 
Người  trong  thôn  liền  lấy  tay  vỗ  vào  tù  và,  nói:  ‘Ngươi  kêu  lên,  ngươi 
kêu  lên.’  Nhưng  tù  và  bặt  không  kêu.  Người  chủ  lại  cầm  tù  và  lên  thổi 
thêm  ba  tiếng  rồi  bỏ  xuống  đất.  Người  trong  thôn  nói:  ‘Cái  thứ  tiếng 
hay  ho  ta  nghe  khi  nãy  chẳng  phải  do  sức  tù  và  làm,  mà  cần  có  tay, 
có  miệng,  có  hơi  thổi,  nó  mới  kêu.’  Con  người  cũng  thế.  Phải  có 
thọ  mạng,  có  thần  thức  và  hơi  thở  mới  co  duỗi,  liếc  ngó,  nói  năng 
được.  Không  thọ,  không  thức,  không  hơi  thở  thời  không  thể  co  duỗi, 
liếc  ngó,  nói  năng  được.” 

Ca-diếp  lại  khuyên: 

“Ông  nên  từ  bỏ  cái  ác  tà  kiến  đó.  Chớ  giữ  nó  suốt  đời,  chỉ  có 
thêm  khổ  não.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tôi  không  thể  bỏ  được.  Vì  sao?  Tôi  từ  sinh  ra  đến  giờ  đã  tụng 
đọc,  luyện  tập  kiên  cô".  Đâu  có  bỏ  được.” 

Ca-diếp  nói: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  mau  rõ.  Tôi  nay  sẽ  dẫn  ví  dụ 
thêm  cho  ông  rõ. 
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“Thuở  xa  xưa,  có  một  quốc  độ  mà  suốt  biên  cương  nhân  dân 
điêu  tàn.  Trong  nước  có  hai  người,  một  anh  trí  và  một  anh  ngu,  bảo 
nhau:  ‘Tôi  là  bạn  anh.  Chúng  ta  hãy  cùng  nhau  ra  ngoài  thành  bứt  lúa 
mọc  hoang9  về  làm  của.  Rồi  họ  cùng  đi.  Khi  đến  một  xóm  hoang,  thấy 
có  cây  gai  mọc  đầy  đất,  người  trí  bảo  người  ngu  chung  nhau  lấy  đem 
về,  mỗi  người  mỗi  gánh.  Sau  đi  ngang  xóm  trước,  họ  thấy  có  đám  chỉ 
gai.  Người  trí  nói:  ‘Chỉ  gai  này  đã  làm  thành,  nhỏ  và  mịn,  đáng  lấy 
hơn.’  Người  kia  nói:  ‘Tôi  đã  lấy  cây  gai  bó  buộc  chặt  chẽ  rồi,  không 
thể  bỏ  được.’  Người  trí  một  mình  lấy  một  gánh  nặng  chỉ  gai  đem  về. 
Họ  cùng  nhau  đi,  bỗng  lại  gặp  có  đám  vải  gai.  Người  trí  nói:  ‘Vải  gai 
này  đã  làm  thành,  nhẹ  và  mịn  đáng  lấy  hơn.’  Người  kia  nói:  ‘Tôi  đã 
lấy  cây  gai  đó  buộc  chặt  chẽ  rồi,  nay  không  bỏ  được.’  Người  trí  liền 
bỏ  gánh  chỉ  gai  mà  lấy  vải  gai  làm  một  gánh  nặng.  Họ  lại  cùng  nhau 
đi  tới.  Bỗng  lại  gặp  đống  bông  gòn10.  Người  trí  nói:  ‘Bông  gòn  có  giá, 
nhẹ  và  mịn,  đáng  lấy  hơn.’  Người  kia  nói:  ‘Tôi  đã  lấy  cây  gai,  bó 
buộc  chắc  chắn,  gánh  đi  đã  xa  đường  rồi  nay  không  bỏ  được.’  Người 
trí  một  mình  bỏ  vải  gai  mà  lấy  bông  gòn  gánh  đi.  Lần  lữa  họ  gặp  chỉ 
bông,  gặp  vải  bông;  rồi  gặp  đồng  trắng,  rồi  gặp  bạc,  gặp  vàng.  Người 
trí  nói:  ‘Nếu  không  vàng  ta  hãy  lấy  bạc,  không  bạc  ta  hãy  lấy  đồng, 
hay  ta  hãy  lấy  chỉ  gai,  nếu  không  chỉ  gai  ta  mới  lấy  cây  gai,  nhưng  nay 
tại  thôn  này  có  nhiều  vàng,  là  thứ  quý  hơn  các  bảo  vật  khác,  ngươi 
nên  bỏ  cây  gai,  ta  sẽ  bỏ  bạc  để  chung  nhau  lấy  vàng,  mỗi  người  gánh 
lấy  gánh  nặng  đem  về.’  Nhưng  người  kia  nói:  ‘Tôi  đã  lấy  cây  gai  bó 
buộc  chắc  chắn  gánh  đi  đã  xa,  nay  không  thể  bỏ  được.  Ngươi  muốn 
lấy  vàng  thì  lấy,  tùy  ý.’  Người  trí  liền  bỏ  bạc  mà  lấy  vàng,  gánh  một 
gánh  nặng  đem  về.  Đến  nhà,  bà  con  người  trí  vừa  thấy  bóng  anh  ta 
gánh  nhiều  vàng  thì  hoan  hỷ  nghinh  đón.  Người  trí  thấy  được  bà  con 
nghinh  đón  lại  càng  vui  mừng  hơn.  Người  ngu  gánh  cây  gai  về,  bà  con 
trông  thấy  không  chút  vui  mừng,  không  thèm  nghinh  đón.  Người  ngu 
gánh  gai  cũng  càng  thêm  buồn  và  hổ  thẹn. 

“Này  Bà-la-môn,  ông  nên  rời  bỏ  cái  xu  hướng  ác  tà  kiến  ấy  đi, 


9-  Để  bản:  lữ  fg,  bạn  hữu.  Bản  Tống:  lư  IS,  cái  chốt  cửa.  Bản  Nguyên,  Minh:  lữ,  lúa 
mọc  hoang. 

I0'  Hán:  kiếp-bối  íj]  H,  phiên  âm;  Paoli:  kappaosa,  Skt.:  kaĩrpaosa,  bông  gòn. 
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chớ  để  suốt  đời  chuốc  thêm  khổ  não.  Như  người  gánh  cây  gai,  cứ  chấp 
chặt  ý  ngu,  không  chịu  lấy  vàng,  lại  cứ  gánh  gai  đem  về,  luống  chịu 
lao  nhọc,  bà  con  không  vui,  suốt  đời  nghèo  cùng,  tự  mang  thêm  khổ 
sở.” 

Bà-la-môn  đáp: 

“Tôi  không  bao  giờ  bỏ  kiến  thức  sẩn  có  của  tôi  được.  Vì  sao?  Vì 
tôi  nhờ  thứ  kiến  thức  đó  mà  dạy  vẽ  cho  nhiều  người,  đem  lại  nhiều  ích 
lợi,  vua  chúa  tứ  phương  đều  nghe  danh  tôi,  đều  biết  rõ  tôi  là  nhà  học 
giả  chủ  trương  đoạn  diệt  cả  rồi.” 

Ca-diếp  lại  nói: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  mau  rõ.  Tôi  nay  sẽ  dẫn  ví  dụ 
thêm  cho  ông  rõ. 

“Thuở  xa  xưa,  có  một  quốc  độ  mà  suốt  biên  cương  nhân  dân  đều 
điêu  tàn.  Lúc  đó  có  một  đoàn  buôn  gồm  một  ngàn  cỗ  xe  đi  ngang  qua 
nước  đó.  Vì  không  đủ  nước,  thóc,  củi  và  cỏ,  thương  chủ  bèn  nghĩ:  ‘Bọn 
ta  đông  người,  không  thể  tự  lo  đủ  nước,  thóc,  củi  và  cỏ.  Nay  ta  hãy 
chia  đoàn  thành  hai  bộ  phận.’  Một  bộ  phận  lên  đường  trước.  Người 
dẫn  đạo  của  toán  đi  đầu  gặp  một  người  thân  thể  to  lớn,  mắt  đỏ,  mặt 
đen,  mình  mẩy  dính  đầy  bùn.  Trông  thấy  người  ấy  từ  xa  đi  lại,  người 
dẫn  đầu  toán  bèn  hỏi:  ‘Ông  từ  đâu  lại?’  Đáp:  ‘Tôi  từ  xóm  phía  trước 
lại.’  Lại  hỏi:  ‘Chỗ  đó  có  nhiều  nước,  thóc,  củi  và  cỏ  không?’  Đáp: 
‘Chỗ  ấy  có  rất  nhiều  nước,  thóc,  củi  và  cỏ,  không  thiếu.  Tôi  giữa 
đường  gặp  mưa  lớn.  Chỗ  ấy  nước  nhiều  mà  củi,  cỏ  cũng  nhiều.’  Lại  bảo 
thương  chủ:  ‘Trên  xe  các  ông,  nếu  có  thóc  và  cỏ,  có  thể  bỏ  hết  đi.  Đằng 
kia  dư  dã,  không  cần  chở  nặng  xe.’  Rồi  thương  chủ  ấy  nói  với  các  thương 
nhân  rằng:  ‘Tôi  có  gặp  một  người  thân  thể  to  lớn,  mắt  đỏ  mặt  đen,  xoa 
bùn  khắp  mình,  từ  đàng  xa  đi  lại,  tôi  hỏi:  ‘Ông  từ  đâu  lại?’  Thì  người  đó 
trả  lời:  ‘Từ  thôn  đàng  trước  kia  lại’.  Tôi  hỏi:  ‘Ớ  thôn  đó  có  nước  gạo  củi 
cỏ  nhiều  không?’  Người  đó  trả  lời:  ‘Thôn  ấy  giàu  có,  nước  gạo  củi  cỏ 
không  thiếu.’  Lại  bảo  tôi:  ‘Tôi  vừa  đi  giữa  đường  thì  gặp  trời  mưa  lớn. 
Chỗ  này  có  nhiều  nước;  và  củi  cỏ  cũng  nhiều.’  Rồi  ông  ta  lại  bảo  tôi: 
‘Nếu  trên  xe  bọn  người  có  chở  thóc  cỏ  gì  thì  nên  bỏ  xuống  hết.  Thôn  kia 
giàu  có,  không  cần  chở  xe  nặng  làm  chi.’  Vậy  các  bạn  nên  bỏ  thóc  cỏ 
đi  cho  nhẹ  xe.’  Rồi  như  lời  ấy,  cả  toán  bỏ  hết  thóc  cỏ  xuống  để  cho  xe 
nhẹ  đi  mau  tới.  Đi  như  thế  một  ngày,  chẳng  thấy  cỏ  nước  đâu.  Đi  hai 


KINH  TỆ-TÚ 


208 


ngày,  ba  ngày  cho  đến  bảy  ngày  cũng  không  thấy  đâu.  Bọn  người 
buôn  phải  khốn  cùng  nơi  đầm  vắng  và  bị  ác  quỷ  bắt  ăn  thịt  hết. 

“Toán  thứ  hai  tiếp  tục  lên  đường.  Người  chủ  buôn  đi  đầu,  lại  gặp 
một  người  to  lớn  mắt  đỏ,  mặt  đen,  mình  mẩy  dính  đầy  bùn.  Trông  thấy 
người  ấy  từ  xa  đi  lại,  người  dẫn  đầu  hỏi:  ‘Ông  từ  đâu  lại?’  Người  kia 
đáp:  ‘Tôi  từ  xóm  trước  lại.’  Lại  hỏi:  ‘Chỗ  đó  có  nhiều  nước,  thóc,  củi 
và  cỏ  không?’  Đáp:  ‘Chỗ  ấy  có  rất  nhiều.’  Rồi  lại  bảo  thương  chủ: 
‘Tôi  ở  giữa  đường  gặp  cơn  mưa  lớn.  Chỗ  ấy  nước  nhiều,  cũng  có  nhiều 
củi,  cỏ.’  Lại  bảo  thương  chủ:  ‘Trên  xe  các  ông,  nếu  có  thóc,  cỏ  thì  có 
thể  bỏ  đi.  Đằng  kia  dư  dả;  không  cần  chở  nặng  xe  làm  gì.’  Khi  ấy, 
thương  chủ  trở  lại  nói  với  mọi  người:  ‘Ta  vừa  đến  phía  trước,  gặp  một 
người;  y  nói  với  ta  rằng:  ‘Trên  xe  các  ông,  nếu  có  thóc  cỏ  thì  có  thể 
vứt  bỏ  hết  đi.  Đằng  kia  dư  dã,  không  cần  chở  nặng  xe.’  Rồi  thương 
chủ  dặn:  ‘Thóc,  cỏ;  các  ngươi  hãy  cẩn  thận  chớ  vất  bỏ  đi.  Bao  giờ 
được  có  cái  mới  rồi  hãy  bỏ.  Vì  sao?  Cái  mới,  cái  cũ  nối  tiếp  luôn  mới 
mong  qua  khỏi  bãi  hoang.’  cả  đoàn  buôn  cứ  chở  xe  nặng  mà  đi.  Đi 
được  một  ngày,  chẳng  thấy  cỏ  nước  đâu.  Đi  hai  ngày,  ba  ngày  đến  bảy 
ngày  cũng  chẳng  thấy  đâu,  chỉ  thấy  xương  cốt  ngổn  ngang  của  toán 
người  đi  trước  bị  quỷ  bắt  ăn  thịt  để  lại. 

“Này  Bà-la-môn,  người  mặt  đỏ  mặt  đen  kia  chính  là  quỷ  La-sát. 
Những  người  nghe  theo  lời  nó,  suốt  đời  chịu  khổ,  chẳng  khác  toán  buôn 
đầu  vì  vô  trí  nghe  theo  người  dẫn  đường  mà  phải  thiệt  mạng.  Những  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  tinh  tấn,  trí  tuệ,  họ  có  dạy  gì,  ai  nghe  theo  thời  suốt  đời 
được  an  ổn  như  toán  buôn  sau,  nhờ  có  trí  nên  khỏi  bị  tai  nạn. 

“Này  Bà-la-môn,  ông  hãy  bỏ  thứ  ác  kiến  đó  đi,  chớ  để  suốt  đời 
chỉ  chuốc  thêm  khổ  não.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Tôi  không  thể  nào  bỏ  kiến  thức  đó  được.  Nếu  có  ai  đến  can  tôi 
lắm,  thì  chỉ  làm  tôi  phát  giận  chớ  tôi  quyết  không  bao  giờ  bỏ.” 

Ca-diếp  tiếp: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  được  rõ.  Tôi  sẽ  dẫn  ví  dụ  cho  ông. 

“Thuở  xưa,  có  một  quốc  độ  mà  suốt  biên  cương  nhân  dân  đều 
điêu  tàn.  Lúc  đó  có  một  người  thích  nuôi  heo.  Nhân  anh  ta  đi  đến  một 
thôn  vắng,  thấy  có  nhiều  phân  khô,  mới  nghĩ  thầm:  ‘Chỗ  này  nhiều 
phân,  mà  heo  ta  ở  nhà  đang  đói.  Ta  nên  lấy  cỏ  gói  phân  này  đội  trên 
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đầu  đem  về.’  Rồi  anh  ta  liền  lấy  cỏ  gói  phân  đội  đi.  Bất  ngờ  giữa 
đường  gặp  cơn  mưa  lớn,  nước  phân  chảy  xuống  thấu  gót  chân.  Mọi 
người  thấy  vậy  chê  anh  ta  điên  cuồng:  ‘Đồ  phân  dơ  ấy,  giả  sử  trời  tạnh 
còn  không  nên  đội  thay,  huống  giữa  lúc  trời  mưa  lại  đội  mà  đi.’  Anh  ta 
nổi  giận  mắng  lại:  ‘Các  ngươi  là  đồ  ngu,  không  biết  heo  ta  ở  nhà  đang 
đói.  Nếu  các  ngươi  biết,  chắc  không  nói  ta  ngu.’ 

“Này  Tệ-tú !  Ngươi  nên  bỏ  thứ  ác  kiến  đó  đi,  chớ  giữ  chặt  sự  ngu 
mê  mà  suốt  đời  chịu  khổ.  Như  người  ngu  kia  đã  đội  phân  mà  đi,  bị  kẻ 
khác  chê  trách,  can  ngăn,  lại  trở  mắng  người  ta  vô  trí! 

Bà-la-môn  nói  với  Ca-diếp: 

“Các  ngài  nếu  bảo  làm  lành  được  lên  trời,  chết  hơn  sống,  sao 
các  ngài  không  lấy  dao  tự  vẫn  hoặc  uống  thuốc  độc  chết  đi,  hoặc  trói 
tay  chân  rồi  gieo  mình  từ  trên  bờ  cao?  Nhưng  nay  thảy  đều  tham  sống, 
không  ai  tự  sát  cả.  Như  thể  đủ  biết  chết  không  hơn  sống! 

Ca-diếp  nói: 

“Những  kẻ  có  trí  nhờ  thí  dụ  mà  mau  rõ.  Tôi  nay  sẽ  dẫn  ví  dụ 
thêm  cho  ông  rõ. 

“Xưa  ở  thôn  Tư-bà-hê  này  có  một  người  Phạm  chí,  kỳ  cựu 
trưởng  lão,  tuổi  đã  một  trăm  hai  mươi,  có  hai  người  vợ,  một  người  có 
con  trước,  còn  một  người  mới  có  thai.  Phạm  chí  ấy  không  bao  lâu  thì 
chết.  Con  người  mẹ  lớn  nói  với  người  mẹ  nhỏ  rằng:  ‘Bao  nhiêu  gia  tài 
này  đều  về  tôi  cả,  bà  không  có  phần’.  Người  mẹ  nhỏ  nói:  ‘Hãy  chờ  ít 
lâu  để  tôi  sinh.  Nếu  là  con  trai  thì  nó  phải  có  một  phần  gia  tài.  Nếu  là 
con  gái,  cậu  cưới  nó11  thì  sẽ  có  tiền”.  Nhưng  con  của  người  vợ  lớn  cứ 
nằn  nì  ba  lần  đòi  chia  gia  tài  cho  được,  người  vợ  nhỏ  vẫn  trả  lời  như 
trước.  Con  của  người  vợ  lớn  bức  ép  mãi.  Người  vợ  nhỏ  bèn  lấy  dao  tự 
mổ  bụng  mình  để  coi  cho  biết  con  trai  hay  con  gái. 

“Này  Bà-la-môn,  người  mẹ  này  tự  sát,  lại  hại  luôn  đứa  con  trong 
bào  thai.  Bà-la-môn  các  ngươi  cũng  như  thế,  đã  tự  giết  mình  còn  muốn 


u'  Hán:  nhữ  tự  giá  thú  /it  Ẽ  M  n,  ý  nghĩa  hơi  mơ  hồ.  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  Deva 
Dig  ii.  10  tr.256:  sace  kumaorako  bhavissati  tassa  pi  ekadeso  bhavissati;  sace 
kumaorikao  bhaviassati  sa0  pi  te  opabhoggao  bhavissati,  Trường  II,  tr.235:  “nếu 
sanh  con  gái,  thời  nó  sẽ  hầu  hạ  con”.  No. 25  (71):  “nếu  là  con  gái,  tất  cả  tài 
sản  thuộc  về  ngươi”. 
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giết  kẻ  khác.  Nếu  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  tinh  cần  tu  thiện,  đầy  đủ  giới 
đức  mà  sống  lâu  ở  đời  thì  đem  lại  nhiều  ích  lợi,  an  lạc  cho  nhân  thiên. 

“Nay  tôi  sẽ  dẫn  một  ví  dụ  cuối  cùng  để  cho  ngươi  rõ  tai  hại 
của  ác  kiến. 

“Xửa  ở  thôn  Tư-bà-hê  này  có  hai  tay  nghề12  giỏi  luyện  trò  chơi 
bi13.  Một  hôm  họ  đấu  nghề  với  nhau,  một  người  hơn  cuộc.  Người  thua 
nói  với  người  hơn  rằng:  ‘Thôi  ngày  nay  nghỉ  để  ngày  mai  đấu  lại.’ 
Người  thua  trở  về  nhà  lấy  mấy  hòn  bi  để  chơi  đem  tẩm  thuốc  độc,  phơi 
khô,  ngày  mai  đem  tới  chỗ  người  hơn  đòi  đấu  nghề  lại.  Trước  khi  cùng 
chơi,  người  thua  lấy  một  hòn  bi  đã  tẩm  thuốc  độc  trao  cho  người  hơn, 
người  hơn  lấy  nuốt.  Người  thua  trao  nữa,  người  hơn  nuốt  nữa,  bị  chất 
độc  chạy,  làm  toàn  thân  run  rẩy.  Bấy  giờ  người  thua  bèn  mắng  bằng 
một  bài  kệ14: 

Ta  bôi  thuốc  vào  bi, 

Ngươi  nuốt  mà  không  hay. 

Tiểu  kỹ  15,  hãy  nuốt  đi, 
về  sau  khắc  tự  biết. 

“Này  Bà-la-môn!  Ngươi  nên  mau  mau  xả  bỏ  ác  kiến  đó  đi,  chớ 
để  mê  muội  mãi  càng  thêm  khổ  sở,  như  anh  chàng  làm  trò  kia  nuốt 
độc  vào  mình  mà  không  biết! 

Bấy  giờ  Bà-la-môn  bạch  Ca-diếp  rằng: 

“Tôn  giả  mới  nói  về  dụ  mặt  trăng,  tôi  đã  hiểu  rồi.  Tôi  sở  dĩ 
nhiều  phen  không  chịu,  vì  tôi  muôn  thấy  chỗ  trí  tuệ  biện  tài  của  ngài 
để  thêm  chắc  lòng  tin.  Nay  tôi  xin  tín  thọ  quy  y  Ca-diếp.” 

Ca-diếp  đáp: 


12'  Hán:  kỹ  nhân  15  (NM:  U)  A.  Có  thể  kỹ  ở  đây  được  hiểu  là  kỹ  xảo,  do  đó,  kỹ 
nhân:  tay  cờ  bạc  gian;  D.23,  sđd.:  dve  akkhadhuttao  akkhehi  dibbimsu;  hay  tay  cờ 
bạc  choi  xúc  xắc. 

13'  Hán:  lộng  hoàn  #  A.Xem  cht.12;  No. 26  (71):  đổ  bính  B#Df:đánh  bạc  ăn  bánh? 

14  Đoạn  kinh  này  ý  không  được  rõ.  No. 26  (71):  một  người  lén  lấy  bánh  ăn. 
Người  kia  bèn  tẩm  thuốc  độc  vào  bánh.  D.23,  sđd.:  Deva  Dig  ii  10:  một  người 
thua,  mỗi  lần  thua  thì  lén  ngậm  con  xúc  xắc.  Người  thắng  bèn  tẩm  thuộc 
độc  vào  con  xúc  xắc  (?). 

15-  Tiểu  kỹ,  xem  cht.  12. 
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“Ông  chớ  quy  y  ta,  mà  nên  quy  y  nơi  Đấng  Vô  Thượng  Tôn  như 
ta  đã  quy  y.” 

Tệ-tú  hỏi: 

“Không  hiểu  Đấng  Vô  Thượng  Tôn  mà  ngài  đã  quy  y  nay  ở  đâu?” 

Ca-diếp  đáp: 

“Đức  Thế  Tôn  thầy  tôi  đã  diệt  độ  chưa  bao  lâu16.” 

Tệ-tú  nói: 

“Nếu  Thế  Tôn  còn,  dù  xa  gần  tôi  cũng  tìm  đến  để  tự  thân  nhìn 
thấy,  quy  y  lễ  bái.  Nay  nghe  Ca-diếp  nói  Như  Lai  đã  diệt  độ,  vậy  tôi 
xin  quy  y  Đức  Như  Lai  diệt  độ,  quy  y  Phật  pháp  và  chúng  Tăng.  Xin 
Ca-diếp  cho  tôi  được  làm  Ưu-bà-tắc  ở  trong  Chánh  pháp;  từ  nay  về 
sau,  tôi  thề  trọn  đời  không  giết,  không  trộm,  không  tà  dâm,  không  nói 
dối,  không  uống  rượu.  Nay  tôi  sẽ  đại  bố  thí  cho  tất  cả.” 

Ca-diếp  nói: 

“Nếu  ông  giết  mổ  chúng  sanh,  đánh  đập  tôi  tớ  để  mở  hội,  đó 
không  phải  ngươi  làm  phước  thanh  tịnh.  Ví  như  trên  chỗ  đất  cạn,  sạn 
sỏi,  gai  mọc  nhiều,  đem  gieo  giống  vào  tất  không  gặt  được  gì.  Nếu 
ông  giết  mổ  chúng  sanh,  đánh  đập  tôi  tớ  để  mở  hội  bô"  thí  cho  chúng  tà 
kiến,  đó  không  phải  là  phước  thanh  tịnh.  Nếu  ông  mở  hội  đại  thí  mà 
không  sát  hại  chúng  sanh,  không  dùng  roi  gậy  đánh  đập  tôi  tớ,  đem 
lòng  hoan  hỷ  mở  hội  để  thí  cho  hạng  người  thanh  tịnh  thì  ngươi  sẽ  thâu 
được  phước  lớn.  Ví  như  chỗ  ruộng  tốt,  đúng  mùa  đem  gieo  giống  tất 
được  gặt  nhiều.” 

“Này  Ca-diếp,  từ  nay  về  sau  tôi  sẽ  luôn  luôn  tịnh  thí  cho  chúng 
Tăng,  không  để  gián  đoạn. 

Lúc  đó  có  một  Phạm  chí  trẻ  tên  là  Ma-đầu,  đứng  sau  lưng  Tệ-tú. 
Tệ-tú  quay  lại  bảo: 

“Nay  ta  muốn  mở  hội  đại  thí  tất  cả,  ngươi  hãy  thay  ta  sắp  đặt  và 
phân  xử.” 

Phạm  chí  trẻ  vâng  lời  Tệ-tú  sắp  đặt  và  phân  xử.  Khi  sắp  đặt 
xong,  cất  tiếng  nói  rằng: 

“Nguyện  cho  ông  Tệ-tú  đời  nay,  đời  sau  chẳng  được  phúc  báo 

gì  cả. 


16  Các  bản  tương  đương  không  có  chi  tiết  này. 
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Tệ-tú  nghe  được,  kêu  Phạm  chí  trẻ  đến  hỏi: 

“Ngươi  có  nói  như  thế  chăng?” 

Phạm  chí  trẻ  đáp: 

“Đúng  như  vậy.  Tôi  thật  có  nói  như  vậy.  Bởi  vì  các  thức  ăn  thô 
kém  như  vầy  nay  ngài  bày  dọn  để  thí  chúng  Tăng,  nếu  thử  đem  cho 
ngài,  ngài  còn  không  thèm  sờ  tay  tới  huống  là  lấy  ăn.  Những  thứ  được 
dọn  bày  hiện  tại  không  thể  vui  mắt  đẹp  lòng  làm  sao  đời  sau  có  được 
quả  báo  thanh  tịnh.  Ngài  bô"  thí  y  phục  cho  chúng  Tăng  mà  thí  toàn  vải 
gai,  nếu  thử  đem  nó  cho  ngài,  ngài  còn  không  lấy  chân  sờ  tới  huống 
hồ  lấy  mặc.  Những  thứ  được  dọn  bày  hiện  tại  không  thể  vui  mắt  đẹp 
lòng  làm  sao  đời  sau  có  được  quả  báo  thanh  tịnh.” 

Khi  ấy  Bà-la-môn  lại  bảo  Phạm  chí: 

“Từ  nay  về  sau  ngươi  hãy  lấy  thứ  vật  ta  ăn,  thứ  áo  ta  mặc  mà  bố 
thí  chúng  Tăng.  Phạm  chí  trẻ  vâng  lời  làm  theo  lấy  thứ  vật  mà  vua  ăn, 
thứ  áo  vua  mặc  mà  bố  thí  chúng  Tăng. 

Bà-la-môn  khi  thiết  tịnh  thí  này,  thân  hoại  mạng  chung  sinh  lên 
một  cõi  trời  hạ  liệt.  Phạm  chí  trẻ  trông  nom  mở  hội  thì  sau  khi  chết  lại 
được  sinh  lên  cõi  trời  Đao-lợi. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Tệ-tú,  Phạm  chí  trẻ  và  chúng  Bà-la-môn, 
Cư  sĩ  trong  thôn  Tư-bà-hê,  sau  khi  nghe  những  điều  Đồng  nữ  Ca-diếp 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


8.  KINH  TÁN-ĐÀ-NA1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  động  cây  Thất  diệp2,  núi  Tỳ-ha-la,  thành  La- 
duyệt-kỳ  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
người. 

Lúc  đó,  ở  thành  Vương  xá  có  một  cư  sĩ  tên  Tán-đà-na3,  tính  ưa  đi 
dạo,  cứ  ngày  ngày  ông  ra  khỏi  thành,  đến  chỗ  Đức  Thế  Tôn.  Một  hôm, 
ông  xem  bóng  mặt  trời  rồi  thầm  nghĩ:  “Giờ  này  chưa  phải  lúc  đến  bái  yết 
Phật.  Giờ  này  Phật  còn  nhập  định  tại  tịnh  thất  và  các  Tỳ-kheo  cũng  đang 
thiền  tịnh.  Ta  hãy  đi  đến  rừng  của  nữ  Phạm  chí  Ô-tạm-bà-lỵ4,  chờ  đúng 
giờ  sẽ  đến  Phật  để  lễ  bái  và  gặp  các  Tỳ-kheo  cung  kính  thăm  viếng”. 

Trong  rừng  của  nữ  Phạm  chí  lúc  đó  có  Phạm  chí  tên  Ni-câu-đà5 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm,  quyển  8,  “Đệ  nhị  phần  Tán-đà-na  kinh  Đệ 
tứ”.  Đại  I,  tr.47a-49b.  Tham  chiếu,  Phật  Thuyết  Ni-câu-đà  Phạm  Chí  kinh,  Tống 
Thi  Hộ  dịch,  No. 11  Đại  I,  tr.222;  Trung  A-hàm,  kinh  số  104  “Ưu-đàm-bà-la  kinh”, 
No. 26  (104)  Đại  I,  tr.591.  Tương  đUdng  Paoli,  D.25,  Deva  Dig  iii,  2  Udumbarika- 
sìhanaoda-suttanta;  Trường  II,  tr.319  “kinh  ưu-đàm-bà-la  Sư  Tử  Hống”. 

2'  La-duyệt-kỳ  Tỳ-ha-la  son  Thất  diệp  thọ  khốt  n  H  fflfch  fộf  Si  lLí  t  Hí  fsf  M,  hang 
cây  bảy  lá,  trong  núi  Tỳ-ha-la  (Paoli:  Vebhaora),  thành  La-duyệt-kỳ  (Ra0jagaha); 
ndi  kết  tập  kinh  điển  lần  thứ  nhất.  No.  1 1 ,  Phật  tại  Ca-lan-đà,  Trúc  lâm  tinh  xá 
Sỉ  M  PẼ  tí  #  ft  #;  No. 26  (104)  cũng  vậy;  Paoli:  sđd.:  Ra0jagahe  viharati 
Gijjhaku0cee  pabbate,  trú  ở  Vưdng  xá,  trong  núi  Gijjhaku0sea. 

3'  Tán-đà-na  PẼ  SP;  No.11:  trưởng  giả  tên  Hòa  Họp  ío  o";  No. 26  (104):  cư  sĩ  tên 
Thật  Ỷf  I;  Paoli:  Sandhaona. 

4'  Ô-tạm-bà-lỵ  Phạm  chí  nữ  lâm  n  lĩ  ỉgt  f [J  $£  *  ~ỈT  ÍẶ;  No.1 1  ưu-đàm-bà-la  lâm  dị 
học  viên  Paoli:  Udumbarìka0-paríbba0jaka0ra0mo;  khu 

vườn  của  vưdng  phi  (devì)  Udumbarika  dành  cho  các  du  sĩ. 

5'  Phạm  chí  Ni-câu-đà  %  *  /Ẽ  fM  |Jg;  No.1 1:  một  người  dị  học  tên  Vô  Nhuế  Sậl  M  S; 
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cùng  năm  trăm  đệ  tử  đang  tụ  tập  một  chỗ,  lớn  tiếng  bàn  luận,  suốt 
ngày  chỉ  nói  những  điều  phù  phiếm,  chướng  đạo.  Hoặc  luận  bàn  quốc 
sự.  Hoặc  bàn  việc  đao  binh  chiến  tranh.  Hoặc  bàn  việc  quốc  gia  hòa 
nghĩa.  Hoặc  bàn  việc  đại  thần,  việc  thứ  dân.  Hoặc  bàn  chuyện  xe 
ngựa,  công  viên,  rừng.  Hoặc  bàn  chuyện  chiếu  giường,  y  phục,  ăn 
uống,  phụ  nữ.  Hoặc  bàn  việc  núi  biển,  rùa  trạnh.  Nghĩa  là  họ  chỉ  bàn 
những  điều  chướng  ngại  đạo  như  thế  mà  hết  ngày. 

Khi  Phạm  chí  kia  vừa  xa  thấy  bóng  cư  sĩ  Tán-đà-na  đi  lại  liền 
ra  lệnh: 

“Chúng  ngươi  hãy  tĩnh  lặng.  Vì  sao  vậy?  Vì  có  đệ  tử  của  Sa-môn 
Cù-đàm  đang  từ  ngoài  đến.  Trong  hàng  đệ  tử  bạch  y6của  Sa-môn  Cù- 
đàm,  ông  đó  vào  hạng  trưởng  thượng.  Ông  ấy  chắc  đi  đến  đây.  Các 
ngươi  hãy  im  lặng”. 

Các  Phạm  chí  đều  im  lặng.  Cư  sĩ  Tán-đà-na  đi  đến  chỗ  Phạm 
chí,  chào  hỏi  xong  ngồi  một  bên  và  nói  với  Phạm  chí: 

“Thầy  tôi,  Đức  Thế  Tôn,  thường  ưa  nhàn  tĩnh,  chẳng  ưa  huyên 
náo.  Không  như  các  ông  và  đệ  tử  các  ông  ưa  ở  giữa  đám  đông  cao 
tiếng  luận  đàm.  Nhưng  chỉ  toàn  những  lời  chướng  đạo,  vô  ích.” 

Phạm  chí  nói  lại: 

“Sa-môn  Cù-đàm  có  từng  cùng  mọi  người  đàm  luận  không?  Mọi 
người  làm  sao  biết  được  Sa-môn  có  đại  trí  tuệ?  Thầy  ngươi  thường  ưa 
ở  chỗ  biên  địa.  Cũng  như  con  trâu  đui  ăn  cỏ,  chỉ  hài  lòng  với  chỗ  mà 
nó  thấy.  Thầy  ngươi  là  Cù-đàm  cũng  thế.  Cứ  ham  điều  độc  kiến  riêng 
nên  mới  ưa  chỗ  không  người.  Nếu  thầy  ngươi  lại  đây,  chúng  ta  sẽ  kêu 
là  trâu  đui.  Sa-môn  Cù-đàm  thường  xưng  là  bậc  đại  trí  tuệ,  nhưng  ta 
chỉ  cần  một  câu  là  đủ  làm  cho  cùng  bí  mà  phải  im  lặng.  Ví  như  con 
rùa  thu  hết  mình  vào  vỏ  cho  thế  là  yên  ổn  rồi.  Nhưng  ta  chỉ  cần  một 
mũi  tên  là  làm  cho  không  chỗ  tránh.” 

Lúc  đó,  Đức  Thế  Tôn  đang  ở  tại  tịnh  thất,  bằng  thiên  nhĩ,  nghe 
câu  chuyện  giữa  Phạm  chí  và  cư  sĩ  như  thế,  liền  ra  khỏi  động  Thất 
diệp,  đi  đến  rừng  nữ  Phạm  chí  Ô-tạm-bà-lỵ. 


Pa0li:  Nigrodho  pabba0jako,  du  sĩNigrodha. 

Bạch  y  đệ  tử  Ể3  íc  n  ỠL  đệ  tử  aùo  traéng,  chỉ  người  tại  gia;  Pacli:  sacvaka 
gihi  oda0ta-vasana. 
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Khi  Phạm  chí  vừa  từ  xa  thấy  Phật  đi  lại,  bảo  các  đệ  tử: 

“Các  ngươi  im  lặng.  Sa-môn  Cù-đàm  đang  muốn  đến  đây.  Các 
ngươi  chớ  đứng  dậy  nghinh  đón,  cung  kính  lễ  bái,  cũng  đừng  mời  ngồi. 
Chỉ  riêng  một  chỗ  cho  ông  ta  ngồi  thôi.  Khi  y  ngồi  xong  các  ngươi  hãy 
hỏi:  ‘Sa-môn  Cù-đàm,  từ  trước  đến  nay  ông  dạy  bảo  đệ  tử  những  pháp 
gì  để  họ  được  an  ổn,  tịch  định,  tịnh  tu  phạm  hạnh.’” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  vừa  đi  đến  khu  vườn,  Phạm  chí  bất  giác  đứng 
dậy,  nghinh  đón  Thế  Tôn  và  nói  rằng: 

“Xin  mời  đến  đây,  Cù-đàm.  Xin  mời  đến  đây,  Sa-môn.  Từ  lâu 
không  được  gặp,  nay  có  việc  gì  Ngài  đến  đây?  Xin  mời  ngồi  tạm  ở 
đàng  trước.” 

Khi  ấy,  Đức  Thế  Tôn  ngồi  xuống,  vui  vẻ  mỉm  cười  và  thầm  nghĩ: 
‘Các  người  ngu  này  không  tự  chủ  được.  Trước  đã  đặt  lệnh  ước  với 
nhau  mà  rốt  cuộc  không  giữ  toàn.’  sở  dĩ  vậy,  là  vì  thần  lực  của  Phật 
khiến  ác  tâm  của  chúng  tự  nhiên  tiêu  tan. 

Cư  sĩ  Tán-đà-na  đảnh  lễ  chân  Phật  rồi  ngồi  một  bên. 

Phạm  chí  Ni-câu-đà  chào  hỏi  Phật  xong  cũng  ngồi  một  bên  và 
bạch  Phật: 

“Sa-môn  Cù-đàm  từ  trước  đến  nay  dạy  bảo  hàng  đệ  tử  những 
pháp  gì  khiến  họ  được  tịch  định  an  vui,  tịnh  tu  phạm  hạnh?” 

Phật  nói: 

“Hãy  thôi  Phạm  chí.  Pháp  Ta  sâu  rộng.  Những  điều  mà  từ  trước 
đến  nay  Ta  dạy  các  đệ  tử  được  an  vui,  tịnh  tu  phạm  hạnh,  không  phải 
là  những  điều  mà  ông  có  thể  theo  kịp.” 

Rồi  Phật  lại  nói  với  Phạm  chí: 

“Dầu  đến  cả  đạo  pháp  mà  thầy  của  ông  và  các  đệ  tử  của  ông  tu 
hành,  tịnh  hay  bất  tịnh7,  Ta  cũng  nói  được  cả.” 

Lúc  đó  năm  trăm  đệ  tử  Phạm  chí  này  đều  cất  tiếng  bảo  nhau: 
“Sa-môn  Cù-đàm  có  oai  thế  lớn,  có  thần  lực  lớn  thật.  Người  ta  hỏi 
nghĩa  lý  mình,  mình  lại  giảng  trở  lại  nghĩa  lý  của  người  ta!”  Phạm  chí 
bạch  Phật: 


7-  Tham  chiếu  Paoli  D.25  (Deva  Dig.  iil,  tr.32):  kathaỏ...  tapojiguccha0  paripuòòao 
hoti,  kathaỏ  aparipuòòao?  Như  thế  nào  là  sự  khổ  hạnh  gớm  ghiếc  hoàn  hảo  và 
không  hoàn  hảo? 
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“Lành  thay  Cù-đàm!  Xin  Ngài  phân  biệt  cho.” 

Phật  bảo  Phạm  chí: 

“Này  Phạm  chí,  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe.  Ta  sẽ  nói.” 

Phạm  chí  đáp: 

“Rất  vui  lòng  được  nghe.” 

Phật  nói: 

“Những  điều  sở  hành  của  ông  toàn  là  thấp  hèn.  Như  việc,  cởi  bỏ 
y  phục  để  trần  truồng8,  hoặc  lấy  tay  che9,  hoặc  không  nhận  đồ  ăn  đựng 
trong  cái  ghè10,  không  nhận  đồ  ăn  đựng  trong  chậu,  không  nhận  đồ  ăn 
giữa  hai  bức  vách11,  không  nhận  đồ  ăn  giữa  hai  người,  không  nhận  đồ 
ăn  giữa  hai  con  dao12,  không  nhận  đồ  ăn  giữa  hai  cái  chậu13,  không 
nhận  đồ  ăn  từ  gia  đình  đang  ăn  chung14,  không  nhận  đồ  ăn  từ  nhà  có 
thai,  không  nhận  đồ  ăn  từ  nhà  được  thấy  có  chó  đứng  trước  cửa, 
không  nhận  đồ  ăn  từ  nhà  có  nhiều  ruồi,  không  nhận  lời  mời  ăn, 
không  nhận  đồ  ăn  từ  người  nói  đã  có  biết  từ  trước,  không  ăn  cá, 
không  ăn  thịt,  không  uống  rượu,  không  ăn  với  hai  chén  bát,  một  bữa 
ăn,  một  lần  nuốt  cho  đến  bảy  lần  nuốt  thì  thôi15,  nhận  thức  ăn  được 


8'  Ly  phục  lõa  hình  iis  Paoli:  tapassì  acelako  hoti:  người  tu  khổ  hạnh  trần 
truồng. 

9'  No.  26  (104):  hoặc  dĩ  thủ  vi  y  M  lỉẨ  T-  M  íc,  lấy  tay  làm  y  phục.  Paoli,  D.  25, 
sđd.:  tr.32:  hatthaopalekhano,  người  tu  theo  hạnh  liếm  tay.  Có  lẽ  bản  Hán  đọc  từ 
hatthaparicchana. 

I0'  Bất  thọ  giang  thực  T  s  ĩS,  Paoli,  sđd.:  na  kumbhi-mukhao  paaeigaòhaoti, 
không  nhận  (thức  ăn)  từ  miệng  vò. 

n-  Hán:  lưỡng  bích  trung  gian  S141  fHJ;  Paoli,  sđd.:  eôakam-antaraỏ,  giữa  khung  cửa. 

I2'  Haùn:  lưỡng  đao  trung  gian  s  7J  T1  Phỉ;  Paoli,  sđd.:  daònam-antaraỏ:  giữa  hai  cây  gậy. 

'3'  Hán:  lưỡng  vu  trung  gian;  Paoli:  musalam-antaraỏ,  giữa  hai  cái  chày.  (Trường  II, 
sót  chi  tiết  này). 

14-  Hán:  cọng  thực  gia  Paoli,  sđd.:  dvinnaỏ  bhuójama0na0naỏ:  từ  hai  người 

đang  ăn. 

15'  Nhất  xan  nhất  yết  nãi  chí  thất  yết  —  —  D0  7h  s  t  DỊ3.  No.  26  (104):  hoặc  đạm 

nhất  khẩu  dĩ  nhất  khẩu  vi  túc...  nãi  chí  thất  khấu  dĩ  thất  khẩu  vi  túc  õg  —  Q  ÍỊi 
—  P^£"-7!rMtnjy.tn^£,  “hoặc  nhai  một  miếng  và  một  miếng  là 
đủ...  bảy  miếng  là  đủ.”  Trường  II,  tr.326:  “chỉ  nhận  ăn  tại  một  nhà  hay  chỉ  nhận 
ăn  một  miếng,  chỉ  nhận  ăn  tại  bảy  nhà  hay  chỉ  nhận  ăn  bảy  miếng”. 
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thêm16,  không  quá  bảy  lần  thêm,  hoặc  mỗi  ngày  ăn  một  bữa,  hoặc  hai 
ngày,  ba  ngày,  bốn  ngày,  năm  ngày,  sáu  ngày,  bảy  ngày  ăn  một  bữa, 
hoặc  chỉ  ăn  rau17,  hoặc  chỉ  ăn  cỏ  lúa18,  hoặc  chỉ  uống  nước  cơm,  hoặc 
chỉ  ăn  mè,  hoặc  ăn  gạo  lứt,  hoặc  ăn  phân  bò,  hoặc  ăn  phân  nai,  hoặc 
ăn  rễ,  nhánh  lá,  trái,  hột  cây,  hoặc  ăn  trái  cây  tự  rụng,  hoặc  choàng 
áo,  hoặc  mặc  áo  cỏ  cú19,  hoặc  mặc  vỏ  cây,  hoặc  lấy  cỏ  quấn  mình, 
hoặc  mặc  da  nai,  hoặc  để  đầu  tóc20,  hoặc  mang  tấm  lông  bện,  hoặc 
mặc  áo  vất  ở  gò  mả,  hoặc  thường  đưa  tay  lên,  hoặc  không  ngồi  giường 
chiếu,  hoặc  thường  ngồi  chồm  hổm,  hoặc  cạo  tóc  chừa  râu,  hoặc  nằm 
trên  chông  gai,  hoặc  nằm  trên  dưa  quả,  hoặc  lõa  hình  nằm  trên  phân 
bò,  hoặc  một  ngày  tắm  ba  lần,  hoặc  một  đêm  tắm  ba  lần.  Tóm  lại  là 
lấy  vô  số  chuyện  khổ  cực  hành  hạ  xác  thân.  Ni-câu-đà,  ý  ngươi  nghĩ 
sao?  Tu  những  hạnh  như  thế,  đáng  gọi  là  thanh  tịnh  pháp  chăng21?” 

Ni-câu-đà  đáp: 

“Pháp  đó  là  tịnh22,  chớ  chẳng  phải  bất  tịnh.” 

Phật  nói: 

“Ngươi  bảo  là  tịnh,  Ta  sẽ  từ  trong  cái  tịnh  của  ông  đó  chỉ  ra  điều 
cấu  uế23  cho  ông  xem.  ” 

Ni-câu-đà  nói:  “Hay  lắm,  Cù-đàm!  Ngài  cứ  nói,  tôi  xin  nghe”. 

Phật  nói: 

“Những  người  kia  trong  khi  tu  khổ  hạnh  mà  tâm  thường  tính  nghĩ 


■  Hán:  thọ  nhân  ích  thực  SÀẾt. 

17'  Trong  bản:  hoặc  phục  thực  quả  ng  ịg_  n  “chỉ  ăn  trái  cây”;  TNM:  thực  thái  #  n, 
“ăn  rau”;  No. 26  (104):  hoặc  thực  thái  nhứ  tS  #  n  ỈS. 

18-  Thực  dữu  #  Khang  hy:  loại  cỏ  có  thân  như  cây  lúa;  No. 26  (104):  thực  bại  tử 
7P,  ‘ăn  hạt  lúa’. 

19'  Bị  (NM:  phi)  sa  y  ®  (ỉg)  fj?  Khang  hy:  sa,  một  loại  cỏ,  tức  hưong  phụ  tử. 

20'  LƯU  đầu  phát  K  si  fj:  không  hề  hớt  tóc;  TNM:  lộ  đầu  phát:  để  trần  đầu  tóc; 
Paoli,  sđd.:  kesamassu-locako:  người  theo  hạnh  nhổ  râu  toùc.  Trường  II,  327:  ... 
sống  nhờ  râu  tóc  (?). 

21'  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  tr.33:  evaỏ  sante  tapojiguccha0  paripuòòao  vao 
aparipuòònao  vao:  những  sự  khổ  hạnh  ghê  tởm  ấy  là  hoàn  hảo  hay  không 
hoàn  hảo? 

22'  Hán:  tịnh  /p;  Paoli,  sđd.:  paripuòòaỏ,  hoàn  hảo. 

23'  Hán:  cấu  uế  íjj§  st;  Paoli,  sđd.:  upakkilesa,  ô  trưọc,  ô  nhiễm,  do  dáy. 
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rằng:  ‘Ta  làm  như  thế  này  sẽ  được  mọi  người  cúng  dường,  cung  kính, 
lễ  bái.’  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  kia  khi  được  cúng  dường  rồi 
thì  say  đắm  giữ  chặt,  ưa  luyến  không  rời,  không  biết  xa  lìa,  không  biết 
cách  thoát  ra.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  kia  mà  vừa  trông  thấy 
bóng  ai  đi  đến,  thì  cùng  nhau  ngồi  thiền.  Khi  không  ai  thì  mặc  ý  nằm 
ngồi.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  kia  mà  nếu  nghe  chánh  nghĩa 
người  khác,  không  chịu  nhìn  nhận.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh 
kia  nếu  mà  có  ai  hỏi  ngay,  tiếc  lẫn  không  chịu  đáp.  Thế  là  cấu  uế. 
Người  tu  khổ  hạnh  kia  mà  hễ  thấy  người  nào  cúng  dường  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  thì  la  rầy,  ngăn  cản.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  kia  nếu 
thấy  Sa-môn,  Bà-la-môn  ăn  vật  có  thể  sinh  sản  nữa24  liền  đến  chê 
trách.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  kia  có  thức  ăn  bất  tịnh,  không 
chịu  cho  người  khác  mà  tham  ăn  một  mình,  không  thấy  lỗi  lầm  của 
mình,  không  biết  con  đường  xuất  ly.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh 
kia  tự  khen  mình  hay,  chê  bai  người  khác.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ 
hạnh  kia  mà  giết,  trộm,  tà  dâm,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  nói  dối,  nói  thêu 
dệt,  tham  lam,  tật  đố,  tà  kiến  điên  đảo.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ 
hạnh  kia  mà  lười  biếng,  lãng  quên25,  không  tập  thiền,  không  có  trí  tuệ, 
chẳng  khác  nào  cầm  thú.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  kia  mà 
công  cao,  kiêu  mạn,  mạn,  tăng  thượng  mạn26.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu 
khổ  hạnh  kia  mà  không  có  tín  nghĩa,  lại  không  báo  đáp,  không  trì  tịnh 
giới,  không  hay  tinh  cần  chịu  nghe  người  khuyên  răn,  thường  kết  bạn 
xấu  làm  điều  xấu  ác  không  thôi.  Thế  là  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh 
kia  mà  ôm  nhiều  sân  hận,  ưa  làm  xảo  quyệt,  cậy  mình  hiểu  biết, 
tìm  tòi  hay  dở  của  người,  thường  chấp  tà  kiến,  biên  kiến27.  Thế  là  cấu 
uế.  Ni-câu-đà,  ý  ngươi  nghĩ  thế  nào?  Tu  khổ  hạnh  như  trên,  đáng  gọi 


24  Cánh  sanh  vật.  Trên  đây  dịch  lấy  ý  theo  No. 26  (104):  thực  căn  chủng  tử...,  ăn 
hạt  giống  từ  rễ.  Xem  thêm  kinh  “Tệ  tú”,  cht.  7,  trong  đó  cánh  sanh  được  hiểu  là 
hóa  sanh  hữu  tình. 

25'  Hán:  hỷ  vong  K  bản  Tống:  hỷ  vọng  §  5t:  Ua  thích  điều  dối  trá. 

26‘  Hán:  cống  cao  Jt  jSf:  hợm  mình;  kiêu  mạn  n  fJt:  khinh  người;  mạn  f§:  tự  đắc; 
tăng  thượng  mạn  _t  ÍS:  tự  cao  quá  mức. 

27-  Hán:  tà  kiến,  biên  kiến  M*  ìẵ  M*.  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  micchaodiaeaehiko, 
antaggaohikaoya  diaeaehiyao  samannaogato,  tà  kiến  và  bị  chi  phối  bởi  biên  chấp 
kiến... 
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là  thanh  tịnh  ư? 

Ni-câu-đà  đáp: 

“Đó  là  bất  tịnh  chứ  không  phải  tịnh.” 

Phật  nói:  “Nay  Ta  từ  trong  pháp  cấu  uế  ấy  của  ông  mà  chỉ  ra 
phần  thanh  tịnh,  vô  cấu  cho  ông  hiểu”. 

Phạm  chí  nói:  “Xin  hãy  nói”. 

Phật  nói: 

“Những  người  tu  khổ  hạnh  kia,  nếu  không  tính  nghĩ  rằng  ta  tu 
như  thế  này  sẽ  được  sự  cúng  dường  cung  kính,  lễ  bái.  Đó  là  pháp 
khổ  hạnh  không  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  nếu  được  cúng  dường 
tâm  không  tham  đắm,  hiểu  biết  xa  lìa,  rõ  biết  con  đường  xuất  ly. 
Đó  là  pháp  khổ  hạnh  không  cấu  uế.  Người  tu  khổ  hạnh  lo  tọa  thiền 
thường  lệ,  không  vì  có  người  không  người  mà  thay  đổi.  Đó  là  pháp 
khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh,  nếu  nghe  ai  nói  chánh 
nghĩa  thì  hoan  hỷ  tín  nhận.  Đó  là  pháp  khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Người 
tu  khổ  hạnh  nếu  gặp  ai  hỏi  ngay  thì  hoan  hỷ  đáp.  Đó  là  pháp  khổ 
hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  hễ  thấy  ai  cúng  dường  Sa-môn, 
Bà-la-môn  thì  hoan  hỷ  thay  họ,  chứ  không  la  rầy  ngăn  cản.  Đó  là 
pháp  khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  nếu  thấy  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  ăn  vật  có  thể  sanh  lại,  không  tới  chê  bai.  Đó  là  pháp  khổ 
hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  mà  gặp  món  ăn  bất  tịnh,  tâm 
không  lẫn  tiếc,  gặp  món  ăn  tịnh  tâm  không  say  đắm,  xét  thấy  lỗi 
mình,  biết  cách  thoát  ly.  Đó  là  pháp  khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu 
khổ  hạnh  không  tự  khen  mình,  không  chê  kẻ  khác.  Đó  là  pháp  khổ 
hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  không  sát,  không  đạo,  không 
dâm,  không  hai  lưỡi,  không  ác  khẩu,  không  nói  dối,  không  thêu 
dệt,  không  tham  lam,  không  tật  đô",  không  tà  kiến.  Đó  là  pháp  khổ 
hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  mà  tinh  cần  không  quên,  ưa  tập 
thiền  định,  tu  nhiều  trí  tuệ,  chẳng  ngu  như  thú.  Đó  là  pháp  khổ 
hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  mà  không  công  cao,  kiêu  mạn, 
tự  đại.  Đó  là  pháp  khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  mà  có 
lòng  tín  nghĩa,  tập  hạnh  báo  bổ,  giữ  gìn  tịnh  giới,  siêng  năng  học 
hỏi,  thường  kết  bạn  với  người  lành,  chứa  điều  lành  mãi.  Đó  là  pháp 
khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Người  tu  khổ  hạnh  mà  không  ôm  lòng  sân 
hận,  không  xảo  ngụy,  không  cậy  mình  biết,  không  tìm  cái  dở  của 
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người,  không  chấp  chặt  tà  kiến  cũng  không  biên  kiến.  Đó  là  pháp 
khổ  hạnh  thanh  tịnh.  Phạm  chí  nghĩ  thế  nào?  Pháp  khổ  hạnh  như 
thế,  đáng  gọi  là  pháp  thanh  tịnh  vô  cấu  không?” 

Ni-câu-đà  đáp: 

“Quả  như  vậy,  quả  thật  là  pháp  khổ  hạnh  thanh  tịnh  vô  cấu.” 

Rồi  Phạm  chí  hỏi  Phật: 

“Khổ  hạnh  đến  chừng  mực  như  vậy  đã  được  gọi  là  bậc  nhất 
kiên  cố28 chưa?” 

Phật  nói: 

“Chưa!  Đó  mới  là  khổ  hạnh  vỏ  ngoài29.” 

Ni-câu-đà  thưa: 

“Xin  Phật  cho  biết  cốt  lõi30.” 

Phật  nói: 

“Ngươi  hãy  lắng  nghe.  Ta  sẽ  nói  cho.” 

Phạm  chí  thưa: 

“Vâng.  Bạch  Thế  Tôn,  tôi  mong  muôn  được  nghe.” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí!  Người  tu  khổ  hạnh  mà  tự  mình  không  giết, 
không  dạy  người  giết,  tự  mình  không  trộm  cắp,  không  dạy  người  trộm 
cắp,  tự  mình  không  tà  dâm,  không  dạy  người  tà  dâm,  tự  mình  không 
nói  dôi,  không  dạy  người  nói  dối.  Người  ấy  đem  tâm  Từ  rải  khắp  một 
phương,  rồi  các  phương  khác  cũng  vậy,  Từ  tâm  quảng  đại,  bình  đẳng 
vô  lượng,  khắp  cả  thế  gian,  không  chút  oán  kết.  Bi  tâm,  Hỷ  tâm,  xả 
tâm  cũng  như  thế.  Chính  đó  mới  là  pháp  khổ  hạnh  thuộc  cốt  lõi.” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Xin  Ngài  dạy  cho  cái  nghĩa  khổ  hạnh  kiên  cố.” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí,  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  Ta  sẽ  nói  cho.” 

Phạm  chí  đáp: 


28'  Hán:  đệ  nhất  kiên  cố  n  —  M  0;  Paoli,  sđd.:  aggappattao  ca  saorappattao,  đã  đạt 
đến  đỉnh  cao,  đạt  đến  cốt  lõi. 

29-  Thủy  thị  bì  nhĩ  ịỀ  ®  mới  chỉ  ngoài  da.  Nhưng  theo  dưới,  thọ  tiết  111  ©,  mắt 
cây,  nên  đây  dịch  là  vỏ. 

30'  Hán:  thọ  tiết  111  IU. 
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“Thưa  vâng.  Bạch  Thế  Tôn,  tôi  mong  muôn  được  nghe.” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí,  người  tu  khổ  hạnh  mà  tự  mình  không  giết  còn 
dạy  người  không  giết,  tự  mình  không  trộm  cắp  còn  dạy  người  không 
trộm  cắp,  tự  mình  không  tà  dâm  còn  dạy  người  không  tà  dâm,  tự  mình 
không  nói  dối  còn  dạy  người  không  nói  dối.  Người  ấy  đem  Từ  tâm  rải 
khắp  một  phương,  rồi  các  phương  khác  cũng  vậy,  Từ  tâm  quảng  đại, 
bình  đẳng  vô  lượng,  khắp  cả  thế  gian,  không  chút  oán  kiết.  Bi  tâm,  Hỷ 
tâm,  Xả  tâm  cũng  như  thế.  Người  khổ  hạnh  kia  lại  có  thể  biết  được 
việc  xảy  ra  vô  số  kiếp  trước,  hoặc  một  đời,  hai  đời  cho  đến  vô  sô"  đời, 
quốc  độ  thành  hoại  hay  kiếp  số  trước  sau,  đều  thấy  đều  biết  cả.  Lại 
còn  thấy  biết  mình  từng  sanh  vào  chủng  tộc  đó,  tên  tuổi  như  thế,  ăn 
uống  như  thế,  sông  lâu  như  thế,  chịu  khổ  chịu  vui  như  thế,  từ  kia  sanh 
đây,  từ  đây  sanh  kia  như  thế.  Những  việc  từ  vô  số  kiếp  như  thế  đều 
nhớ  cả.  Ây  gọi  là  khổ  hạnh  kiên  cô" không  hoại  của  Phạm  chí.” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Còn  thế  nào  gọi  là  khổ  hạnh  bậc  nhất?” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí,  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  Ta  sẽ  nói  cho.” 

Phạm  chí  đáp: 

“Thưa  vâng.  Bạch  Thê"  Tôn,  tôi  mong  muôn  được  nghe.” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí,  những  người  tu  khổ  hạnh  mà  tự  mình  không  giết 
còn  dạy  người  không  giết,  tự  mình  không  trộm  cắp  còn  dạy  người 
không  trộm  cắp,  tự  mình  không  tà  dâm  còn  dạy  người  không  tà  dâm, 
tự  mình  không  nói  dôi  còn  dạy  người  không  nói  dối.  Người  ấy  đem  Từ 
tâm  rải  khắp  một  phương,  các  phương  khác  cũng  vậy,  Từ  tâm  rộng 
lớn,  trùm  khắp,  vô  nhị  vô  lượng,  không  có  kết  hận,  cùng  khắp  thê" 
gian.  Bi,  Hỷ  và  xả  tâm  cũng  như  vậy. 

“Người  khổ  hạnh  â"y  tự  biết  sự  việc  vô  sô"  kiếp  quá  khứ  về 
trước,  một  đời,  hai  đời,  cho  đến  vô  sô"  đời,  quốc  độ,  thành  hoại, 
kiếp  số  chung  thủy,  thảy  đều  thấy  hết  biết  hết.  Lại  tự  mình  thâ"y  biết: 
Ta  đã  từng  sanh  vào  chủng  tánh  kia,  tên  họ  như  vậy,  ăn  uống,  thọ 
mạng  như  vậy,  cảm  nghiệm  khổ  lạc  như  vậy,  từ  đây  sanh  kia,  từ  kia 
sanh  đây.  Như  thê",  nhớ  hết  sự  việc  vô  sô"  kiếp.  Vị  â"y  bằng  thiên  nhãn 
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thanh  tịnh  xem  xét  các  loài  chúng  sanh  chết  đây  sanh  kia,  nhan  sắc 
đẹp  xấu,  chỗ  hướng  đến  tốt  hay  xấu,  tùy  theo  hành  vi  mà  bị  đọa 
lạc;  thảy  đều  thấy  hết  biết  hết. 

“Lại  biết  chúng  sanh  với  thân  hành  bất  thiện,  khẩu  hành  bất 
thiện,  ý  hành  bất  thiện,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  tà  tín  điên  đảo,  sau  khi 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  đọa  vào  ba  đường  dữ.  Hoặc  có  chúng  sanh 
với  thân  hành  thiện,  khẩu  hành  thiện,  ý  hành  thiện,  không  phỉ  báng 
Hiền  thánh,  tu  hạnh  chánh  tín,  khi  thân  hoại  mệnh  chung  được  sinh 
vào  cõi  trời  cõi  người.  Bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh  xem  thấy  các  chúng 
sanh  có  hành  vi  nào  sinh  tới  chỗ  nào,  đều  thấy  biết  hết.  Đó  gọi  là  khổ 
hạnh  thù  thắng  bậc  nhất.” 

Phật  lại  nói  với  Phạm  chí: 

“Này  Phạm  chí,  ở  trong  pháp  này  lại  có  pháp  thù  thắng  hơn  nữa 
mà  Ta  thường  đem  dạy  cho  hàng  Thanh  văn.  Họ  nhờ  pháp  đó  tu  được 
phạm  hạnh.” 

Bấy  giờ  năm  trăm  đệ  tử  Phạm  chí  lớn  tiếng  bảo  nhau: 

“Nay  chúng  ta  mới  thấy  Đức  Thế  Tôn  là  Bậc  Tối  Thượng,  thầy 
ta  không  bằng.” 

Rồi  cư  sĩ  Tán-đà-na  nói  với  Phạm  chí: 

“Lúc  nãy  ông  nói  ‘nếu  gặp  Cù-đàm  đến  thì  chúng  ta  gọi  là  trâu 
đui.’  Nay  Đức  Thế  Tôn  đến  sao  ông  không  gọi.  Lúc  nãy  ông  nói  ‘chỉ 
cần  một  câu  là  đủ  làm  cho  Cù-đàm  cùng  bí  phải  làm  thinh.  Như  con 
rùa  thu  cả  vào  vỏ  cho  thế  là  yên  ổn,  ta  chỉ  cần  một  mũi  tên  là  không 
chỗ  trốn’,  sao  nay  ông  không  đem  một  câu  làm  cùng  bí  Như  Lai?” 

Phật  hỏi  Phạm  chí: 

“Thật  ngươi  có  nói  lời  đó  chăng?” 

Đáp:  “Thưa  có”. 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Ngươi  há  không  nghe  các  vị  tiên  túc  Phạm  chí  nói:  chư  Phật 
Như  Lai  ưa  ở  chỗ  núi  rừng  nhàn  tịnh,  như  Ta  ngày  nay  ưa  chỗ  nhàn 
tĩnh,  chẳng  phải  như  pháp  của  các  ông  chỉ  ưa  chỗ  huyên  náo,  nói 
chuyện  vô  ích  suốt  ngày  ư?” 

Phạm  chí  nói: 

“Tôi  có  nghe  chư  Phật  quá  khứ  ưa  chỗ  nhàn  tĩnh,  một  mình  sống 
ở  núi  rừng,  như  Thế  Tôn  ngày  nay.  Không  như  pháp  chúng  tôi  ưa  chỗ 


KINH  TÁN-ĐÀ-NA 


223 


huyên  náo,  nói  những  chuyện  vô  ích  để  cho  hết  ngày.” 

Phật  nói: 

“Ngươi  há  không  suy  nghĩ  rằng,  Sa-môn  Cù-đàm  có  thể 
thuyết  Bồ-đề,  có  thể  tự  điều  phục  mình  và  cũng  có  thể  điều  phục 
người  khác;  có  thể  tự  tịch  tịnh  và  có  thể  khiến  người  khác  tịch  tịnh; 
có  thể  tự  mình  qua  bờ  bên  kia  và  đưa  người  khác  sang  bờ  bên  kia; 
tự  mình  giải  thoát  và  có  thể  khiến  người  khác  giải  thoát;  có  thể  tự 
mình  diệt  độ  và  có  thể  khiến  người  khác  được  diệt  độ?” 

Lúc  bấy  giờ,  Phạm  chí  bèn  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đầu  mặt  làm 
lễ,  hai  tay  sờ  bàn  chân  Phật,  tự  xưng  tên  mình,  nói  rằng: 

“Con  là  Phạm  chí  Ni-câu-đà.  Con  là  Phạm  chí  Ni-câu-đà.  Nay  tự 
mình  quy  y,  làm  lễ  dưới  chân  Thế  Tôn.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Thôi  đủ  rồi,  hãy  dừng  lại.  Miễn  sao  tâm  ngươi  tỏ  rõ,  đó  là 
kính  lễ.” 

Phạm  chí  lại  lễ  dưới  chân  Phật  một  lần  nữa,  rồi  ngồi  xuống  một 
bên.  Phật  bảo  Phạm  chí: 

“Ngươi  sẽ  chẳng  nói  rằng  Phật  vì  lợi  dưỡng  mà  thuyết  pháp 
chăng?  Chớ  móng  tâm  như  thế.  Nếu  có  sự  lợi  dưỡng  nào,  Ta  cũng  cho 
ngươi  hết.  Pháp  được  Ta  nói,  là  vi  diệu  đệ  nhất,  để  diệt  trừ  bất  thiện, 
tăng  trưởng  thiện  pháp.” 

Rồi  Phật  lại  bảo  Phạm  chí: 

“Ngươi  sẽ  chẳng  nói  rằng  Phật  vì  tiếng  tăm  mà  thuyết  pháp 
chăng?  Vì  để  được  tôn  trọng,  vì  để  đứng  đầu,  vì  để  có  những  người  tùy 
thuộc,  ví  để  có  chúng  đông,  mà  thuyết  pháp  chăng?  Chớ  móng  khởi 
tâm  ấy.  Nay  những  người  tùy  thuộc  ngươi  vẫn  là  tùy  thuộc  của  ngươi. 
Pháp  mà  Ta  nói  là  để  diệt  trừ  bất  thiện,  tăng  trưởng  thiện  pháp.” 

Rồi  Phật  lại  bảo  Phạm  chí: 

“Ngươi  sẽ  không  nói  rằng  Phật  đặt  ngươi  vào  trong  tụ  bất  thiện, 
tụ  tối  tăm  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Các  tụ  bất  thiện  và  các  tụ  tối 
tăm,  ngươi  hãy  loại  bỏ  đi.  Ta  vì  ngươi  mà  nói  pháp  thiện  tịnh.” 

Lại  bảo  Phạm  chí: 

“Ngươi  sẽ  không  nghĩ  rằng  Phật  truất  ngươi  ra  khỏi  tụ  thiện 
pháp,  tụ  thanh  bạch  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Ngươi  cứ  ở  trong  tụ 
thiện  pháp,  tụ  thanh  bạch  mà  tinh  cần  tu  hành.  Ta  vì  ngươi  mà  nói  tụ 
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thiện  tịnh,  tụ  thanh  bạch,  diệt  trừ  hành  vi  bất  thiện,  tăng  thêm  thiện 
pháp.” 

Bấy  giờ  năm  trăm  đệ  tử  Phạm  chí  đều  đoan  tâm  chánh  ý  nghe 
Phật  thuyết  pháp. 

Thấy  vậy,  ma  Ba-tuần  nghĩ  rằng:  “Năm  trăm  đệ  tử  Phạm  chí 
đang  đem  tâm  ý  đoan  chính  nghe  theo  Phật  pháp  có  lẽ  ta  phải  đến 
phá  tâm  ý  đó  đi”.  Rồi  ác  ma  liền  đem  sức  phá  hoại  thiện  ý  của 
năm  trăm  đệ  tử  ấy. 

Phật  bảo  với  cư  sĩ  Tán-đà-na: 

“Năm  trăm  đệ  tử  Phạm  chí  này  đoan  tâm  chánh  ý  nghe  Ta  nói 
pháp.  Thiên  ma  Ba-tuần  đã  phá  hoại  ý  ấy.  Ta  muôn  trở  về,  ngươi  hãy 
cùng  đi  với  Ta.” 

Phật  liền  lấy  tay  mặt  dẫn  cư  sĩ  Tán-đà-na  đặt  trong  bàn  tay,  rồi 
nương  hư  không  mà  trở  về. 

Cư  sĩ  Tán-đà-na,  Phạm  chí  Ni-câu-đà  và  năm  trăm  đệ  tử,  sau  khi 
nghe  những  điều  Phật  nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


9.  KINH  CHÚNG  TẬP1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  ở  Mạt-la2cùng  vđi  một  ngàn  hai  trăm 
năm  mươi  Tỳ-kheo,  rồi  đi  dần  đến  thành  Ba-bà,  vườn  Am-bà  của 
Xà -đầu.3 

Bấy  giờ,  vào  ngày  mười  lăm  lúc  trăng  tròn4,  Thế  Tôn  ngồi  ở 
giữa  khoảng  đất  trống  với  các  Tỳ-kheo  vây  quanh  trước  sau.  Thế  Tôn, 
sau  khi  đã  thuyết  pháp  nhiều  qua  đêm,  nói  với  Xá-lợi-phất: 

“Các  Tỳ-kheo  bốn  phương  tụ  tập  về,  thảy  đều  siêng  năng,  dẹp 
bỏ  ngủ  nghỉ.  Nhưng  Ta  đau  lưng,  muốn  nghỉ  một  chút,  ngươi  nay  hãy 
thuyết  pháp  cho  các  Tỳ-kheo.” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Kính  vâng.  Con  sẽ  làm  theo  Thánh  giáo.” 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm“Đệ  nhị  phần  Chúng  tập  kinh  Đệ  ngũ”,  Đại 
I,  tr.49b-52c.  Tham  chiếu,  No.  12  Phật  Thuyết  Đại  Tập  Pháp  Môn  kinh,  Tống  Thi 
Hộ  dịch,  Đại  I,  tr.226;  No.  1536  Tập  Dị  Môn  Túc  luận,  Đại  XXVI.  Tr.  367.  Tuông 
đưong  Paoli,  D.  33,  Deva  Dig  iii,  10  Sangìti-suttanta,  Trường  II,  tr.567,  “kinh 
Phúng  Tụng”. 

2'  Mạt-la  I®  (Paoli:  Malla),  dịch  là  Lực  sĩ,  bộ  tộc  làm  chủ  Câu-thi-na  (Kusinaorao) 
noi  Phật  nhập  diệt. 

3'  Ba-bà  thành  Xà-đầu  Am-bà  viên  /Ễ  ^  í®  Hi  n  ỉ||  H;  No. 1356:  Lực  sĩ  sanh  xứ 
ýj  dr  dĩ  IM  Ba-bà  ấp  ỉ||  g,  rừng  Chiết-lộ-ca  ỉff  ễề  ăẵ;  D.33,  sđd.:  tr.167: 
Paovaoyaỏ  viharati  Cundassa  kammaoraputtassa  ambavane,  du  hành  Paova,  trong 
rừng  xoài  của  thợ  rèn  Cunda. 

4'  No. 1356,  Phật  được  những  người  lực  sĩ  mời  đến  ở  ngôi  đền  mới  dựng  là  Ôn- 
bạt-nặc-ca;  D.33,  duyên  khởi  cũng  vậy,  hội  trường  tên  là  Ubbhaasashaka.  Tên 
gọi  này  liên  hệ  đến  từ  uposatha  (Skt.:  upavasatha,  hay  uposatha),  chỉ  ngày  trai 
giới  tức  ngày  rằm,  có  thể  giải  thích  sự  khác  biệt  trong  bản  Hán  trên. 


www .  daitangkinh.org 
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Thế  Tôn  gấp  tư  y  Tăng-già-lê  nằm  nghiêng  phía  hữu  như  con  sư 
tử,  hai  chân  chồng  lên  nhau. 

Khi  ấy  Xá-lợi-phất  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  trong  thành  Ba-bà  này  có  Ni-kiền  Tử5  mạng  chung  chưa 
bao  lâu,  nhưng  các  đệ  tử  chia  ra  làm  hai  bộ,  luôn  luôn  tranh  chấp 
nhau,  tìm  sở  trường  và  sở  đoản  của  nhau,  mắng  nhiếc  nhau,  thị  phi  với 
nhau  rằng:  ‘Ta  biết  pháp  này.  Ngươi  không  biết  pháp  này.  Ngươi  theo 
tà  kiến.  Ta  theo  chánh  kiến.  Ngươi  nói  năng  hỗn  loạn,  chẳng  có  trước 
sau,  tự  cho  điều  mình  nói  là  chân  chính.  Lập  ngôn  của  ta  thắng.  Lập 
ngôn  của  ngươi  bại.  Nay  ta  làm  chủ  cuộc  đàm  luận,  ngươi  có  điều 
muôn  hỏi  thì  đến  hỏi  ta.’ 

“Này  các  Tỳ-kheo,  lúc  bấy  giờ  nhân  dân  trong  nước  những  ai 
theo  Ni-kiền  Tử  đều  chán  ghét  những  tiếng  cãi  vã  của  bọn  này.  Đó  là 
vì  pháp  ấy  không  chân  chính.  Pháp  không  chân  chính  thì  không  có  con 
đường  xuất  ly6.  Ví  như  ngôi  tháp  đã  đổ  thì  không  còn  đổ  nữa.  Đó 
không  phải  là  điều  mà  Đấng  Chánh  Giác7 đã  dạy. 

“Các  Tỳ-kheo,  duy  chỉ  Pháp  vô  thượng  tôn  của  Đức  Thích-ca  Ta 
là  chân  chánh  mới  có  thể  có  con  đường  xuất  ly.  Cũng  như  ngôi  tháp 
mới  có  thể  được  dễ  dàng  trang  hoàng.  Vì  đó  là  điều  mà  Đấng  Chánh 
Giác  giảng  dạy. 

“Các  Tỳ-kheo,  hôm  nay  chúng  ta  cần  phải  kiết  tập  pháp  luật  để 
ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm  hạnh  tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi 
ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân  loại  được  an  lạc. 

“Như  Lai  nói  một  chánh  pháp:  hết  thảy  chúng  sanh  đều  do  thức 
ăn  mà  tồn  tại. 

“Như  Lai  lại  nói  một  chánh  pháp:  tất  cả  chúng  sanh  đều  do  các 
hành8  mà  tồn  tại. 


5'  Ni-kiền  Tử  /Ẽ  ệg  T,  hay  Ni-kiền-đà  Nhã-đề  Tử  /b  ệẵ  PẺ  iĩ  íi  ỉ,  Ni-kiền  Thân  tử 
/Ẽ  ệê  IM  -p,  Ly  hệ  Thân  tử  II  5t  IM  ■T;  giáo  tổ  của  Kỳ-na  giáo  (Jaina);  Paoli: 
Nigaòaaha-Naoaaa-putta  (Skt. :  Nirgrantha-Jóa0tiputra).  No. 1536:  Ly  hệ  Thân  tử. 

6'  Hán:  vô  do  xuất  yếu  Ẻ  hj  51:  Paoli,  sđd.:  tr.  168:  aniyyaonike,  không  có  khả 
năng  hướng  dẫn. 

7-  Trong  bản  Hán:  Tam-da-tam-phật  H  M  H  Paoli:  sammao-sambuddha,  Skt.: 
Samyak-sambuddha. 

8'  Haùn:  hành  trú  fr  fì;  Paoli:  saỏkhaora-aaaathitika. 
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“ĐÓ  là  một  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy.  Chúng  ta  hãy  cùng 
kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm  hạnh  tồn  tại  lâu 
dài  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân  loại  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  hai  chánh  pháp:  một  là  danh,  hai  là  sắc. 

“Lại  có  hai  pháp:  một  là  si,  hai  là  ái9. 

“Lại  có  hai  pháp:  hữu  kiến  và  vô  kiến10. 

“Lại  có  hai  pháp:  không  biết  tàm  và  không  biết  quý. 

“Lại  có  hai  pháp:  có  tàm  và  có  quý. 

“Lại  có  hai  pháp:  tận  trí  và  vô  sanh  trí. 

“Lại  có  hai  pháp,  hai  nhân  hai  duyên  sanh  ra  ái  dục:  một,  sắc 
tịnh  diệu;  hai,  không  tư  duy. 

“Lại  có  hai  pháp,  hai  nhân,  hai  duyên  sanh  nơi  sân  nhuế:  thù 
ghét  và  không  tư  duy. 

“Lại  có  hai  pháp,  hai  nhân,  hai  duyên  sanh  nơi  tà  kiến:  nghe  từ 
người  khác  và  tà  tư  duy. 

“Lại  có  hai  pháp,  hai  nhân,  hai  duyên  sanh  nơi  chánh  kiến:  nghe 
từ  người  khác  và  chánh  tư  duy. 

“Lại  có  hai  pháp,  hai  nhân,  hai  duyên:  giải  thoát  hữu  học  và  giải 
thoát  vô  học11. 

“Lại  có  hai  pháp  hai  nhân,  hai  duyên:  hữu  vi  giới  và  vô  vi  giới. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  hai  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 
hạnh  tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  ba  pháp,  tức  là  ba  bất  thiện  căn: 
tham  dục,  sân  nhuế  và  ngu  si. 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  thiện  căn:  không  tham,  không  nhuế  và 
không  si. 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  bất  thiện  hành:  thân  hành  bất  thiện, 


9'  Haùn:  si  $5,  aùi  8;  No. 1536:  vô  minh  EỊỊJ  và  hữu  ái  8;  Pacli:  avijja0  ca 
bhavataòhac  ca. 

10-  Hữu  kiến  vô  kiến  Pacli:  bhava-diasashi,  vibhavadiaeaehi. 

u'  Haùn:  học  giải  thoaùt  n  !&,  chỉ  các  Thánh  giả  chua  chứng  quả  A-la-hán;  vô 
học  giải  thoát  te  n  BẸ  ®Ề,  chỉ  Thánh  giả  đã  chứng  quả  A-la-hán. 
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khẩu  hành  bất  thiện  và  ý  hành  bất  thiện. 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  bất  thiện  hành:  bất  thiện  hành  của 
thân,  bất  thiện  hành  của  khẩu  và  bất  thiện  hành  của  ý. 

“Lại  nữa,  có  ba  pháp,  tức  là  ba  ác  hành12  ác  hành  của  thân,  ác 
hành  của  khẩu  và  ác  hành  của  ý. 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  thiện  hành:  thiện  hành  của  thân,  thiện 
hành  của  khẩu  và  thiện  hành  của  ý. 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  tưởng  bất  thiện:  dục  tưởng,  sân  tưởng 
và  hại  tưởng. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tưởng  thiện:  vô  dục  tưởng,  vô  sân 
tưởng  và  vô  hại  tưởng. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tư  bất  thiện:  dục  tư,  nhuế  tư  và  hại  tư 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tư  thiện:  vô  dục  tư,  vô  nhuế  tư  và 
vô  hại  tư. 

“Lại  có  ba  loại  phước  nghiệp:  nghiệp  bô"  thí,  nghiệp  bình  đẳng 
và  nghiệp  tư  duy.13 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  thọ:  lạc  thọ,  khổ  thọ  và  phi  khổ  phi 
lạc  thọ. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  ái:  dục  ái,  hữu  ái,  vô  hữu  ái. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  hữu  lậu:  dục  lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu. 

“Lại  có  ba  pháp,  tức  là  ba  thứ  lửa:  lửa  dục,  lửa  sân  và  lửa  si. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  cầu14:  dục  cầu,  hữu  cầu  và  phạm 
hạnh  cầu. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tăng  thịnh:  ngã  tăng  thịnh,  thế  tăng 
thịnh  và  pháp  tăng  thịnh15. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  giới:  dục  giới,  sân  giới  và  hại  giới16. 


12'  Hán:  ác  hành  M  ff;  Paoli:  duccarita. 

13'  No.1536,  ba  phước  nghiệp  sự  li  It  (í,  cơ  sở  của  phước  nghiệp:  1.  Thí  loại 
phước  nghiệp  sự;  2.  Giới  loại  phước  nghiệp  sự;  3.  Tu  loại  phước  nghiệp  sự; 
Paoli:  puóóakiriyavatthu:  daonamaya,  sìla,  bhavanaomaya. 

14  Ba  cầu;  Paoli:  tisso  esanao. 

15'  Ba  tăng  thượng,  No. 1536:  thế  tăng  thượng  iỄ  _h,  tự  tăng  thượng  g  _t,  pháp 
tăng  thượng  /Ề  _h;  Paoli:  attaodhipateyyem  lokaodhipateyyam  dhammaodhi 
pateyyam. 

16  Paoli:  tisso  dhaotuyo  (ba  bất  thiện  giới):  ka0ma(dục),  vyaopaoda  (sân  nhuế), 
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“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  giới:  xuất  ly  giới,  vô  sân  giới  và  vô 
hại  giới. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  giới:  sắc  giới,  vô  sắc  giới,  tận  giới17. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tụ:  giới  tụ,  định  tụ  và  huệ  tụ. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  giới:  tăng  thịnh  giới  (cấm),  tăng  thịnh 
ý,  tăng  thịnh  tuệ18. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tam-muội:  không  tam-muội,  vô 
nguyện  tam-muội  và  vô  tướng  tam-muội19. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tướng:  chỉ  tức  tướng,  tinh  cần  tướng  và 
xả  tướng. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  minh:  tự  thức  túc  mạng  trí  minh,  thiên 
nhãn  trí  minh  và  lậu  tận  trí  minh20. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  biến  hóa:  thần  túc  biến  hóa,  biết  tâm 
người  mà  tùy  ý  thuyết  pháp  và  giáo  giới21. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  căn  bổn  dục  sinh22:  do  hiện  dục  hiện 
tiền23  sinh  trời  người,  do  hóa  dục24  sinh  trời  Hóa  tự  tại25,  do  tha  hóa 


vihiỏsa  (hại). 

17  No. 1536  ba  giới:  sắc,  vô  sắc  và  diệt;  Paoli:  tisso  dhaotuyo,  ruopa,  aruopa, 
nirodha. 

18'  Hán:  tam  giới  H  M;  bản  Hán,  tisso  sìlao,  ba  giới  cấm,  thay  vì  Paoli  tisso  sikkhao, 
ba  điều  học:  adhisìla  (tăng  thượng  giới),  adhicitta  (tăng  thượng  tâm),  adhipaóóha 
(tăng  thượng  tuệ). 

19'  Tam  tam-muội  H  H  Paoli:  tayo  samaodhì,  suóóato  animitto  appaòihito. 

20'  Tam  minh  H  EỊỊ);  Paoli:  tisso  vijja0,  pubbeniva0sa0nussatióa0òa-vijja0,  sattaonam 
cutuopapaotaóaoòam  vijja0,  aosavaonam  kheyanaonam  vijja0. 

21 '  Tam  biến  hóa  H  §s  íb;  No.  1536,  tam  thị  đạo  H  /j\  íi:  thần  biến  thị  đạo  |Ệ  SÉ,  ký 
tâm  thị  đạo  15  L,  giáo  giới  thị  đạo  ệịi  1$;  Paoli:  tìni  paoasihaoriyaoni:  iddhi- 
paoseihaoriyam,  aodesana-,  anusaosanì-paotihaoriyam. 

22  Dục  sanh  bổn  dĩ  Ạ;  Paoli:  kaomuopapatti:  tái  sanh  do  bởi  ái  dục. 

23-  Hiện  dục  ĩg,  No. 1536  giải  thích:  hiện  tiền  chư  diệu  dục  cảnh,  do  những  đối 

tượng  ham  muốn  đẹp  đẽ  trong  hiện  tại;  Paoli:  paccupaaeashitakaomao  ái  dục 
trong  đời  hiện  tại,  hiện  tiền  dục. 

24'  Hóa  dục  íb  No. 1536:  do  những  đối  tượng  ham  muốn  vi  diệu  do  tự  mình  biến 

hiện  ra;  Paoli:  nimmitakaomao. 

25'  Hóa  tự  tại  thiên  íb  ẽ  ÍE  No. 1536,  Lạc  biến  hóa  thiên  SÉ  fb  Paoli: 
Nimmaonaratì  devao. 
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dục26  sinh  trời  Tha  hóa  tự  tại27. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  lạc  sinh28: 

“1.  Chúng  sanh  tự  nhiên  thành  biện  sanh  hoan  hỷ  tâm29  như  trời 
Phạm  quang  âm30  vào  lúc  mới  sinh. 

“2.  Có  chúng  sanh  lấy  niệm  làm  an  vui31  tự  xướng  Tành  thay’ 
như  trời  Quang  âm32. 

“3.  Lạc  do  được  chỉ  tức33  như  trời  Biến  tịnh34. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  khổ:  dục  khổ,  hành  khổ  và  biến 
dịch  khổ35. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  căn:  vị  tri  dục  tri  căn,  tri  căn,  tri  dĩ  căn36. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  đường:  Hiền  thánh  đường,  thiên 
đường,  phạm  đường37. 


2Ỏ'  Tha  hóa  dục  ftfc  Ib  ỖL  No.1536:  do  những  đối  tượng  ham  muốn  vi  diệu  được 
người  khác  biến  hiện  ra;  Paơli:  paraòimmitakaơmaơ. 

27'  Tha  hóa  tự  tại  nhất  khởi  íiẾ.  Ik  §  ÍE — ÉE;  Paơli:  Paranimmitavasavattin. 

28'  Lạc  sanh  dĩ;  Paơli:  sukhuơpapatti:  tái  sanh  do  cảm  thọ  lạc  (phát  sanh  từ  các 
trạng  thái  thiền). 

29  Paơli:  uppaơdetvaơ  uppaơdetvaơ  sukham  viharati,  sau  khi  thường  xuyên  làm  phát 
sanh  lạc,  nó  sống  an  lạc. 

30'  No. 1536:  Phạm  chúng  thiên  5S  ẪịẴ  Paơli:  Brahma-kaơyikaơ.  Phạm  quang  âm: 
Brahma-aơbhassara  (?). 

31-  Dĩ  niệm  vi  lạc  ỵ,  theo  bản  Hán:  shukhena  abhióanaơ,  có  ý  tưởng  an  lạc, 

thay  vì  bản  Paơli  (D.  33,  sđd.):  sukhena  abhisannaơ,  sung  mãn  với  cảm  giác  lạc. 

32  Quang  âm  thiên  vb  #  No.  1536:  Cực  quang  tịnh  thiên  lil  yt  T;;  Paơli: 
AQbhassaraơ. 

33  Chỉ  tức  lạc  ít  ,fe  ậtt;  Santaỏyeva,  được  hiểu  do  Santa:  an  tĩnh,  thay  vì  do  Paơli: 
sant,  phân  tu  hiện  tại:  đang  tồn  tại,  đang  sống. 

34'  Biến  tịnh  thiên  M  /#■  ỹị;  Paơli:  Subhakiòòaơ. 

35'  No. 1536,  ba  khổ  tánh:  khổ  khổ  tánh,  hoại  khổ  tánh,  hành  khổ  tánh;  Paơli:  tisso 
dukkhataơ,  saíkhaơra-dukkhataơ,  vipariòaơma-dukkhataơ. 

3Ỏ-  Vị  tri  dục  tri  căn  Tí  £n  Wt  II,  tri  căn  II,  tri  dĩ  căn  B  II;  No. 1536:  vị  tri 
đương  tri  căn  Tỉ  Tũ  #  II,  dĩ  tri  căn  B  TD  II  và  cụ  tri  căn  M.  II;  Paơli: 
anaóóaơtaóóassaơmìtindriyaỏ,  aóóitindriyaỏ,  aóóataơvindriyaỏ. 

37-  Tam  đường  H  S;  No. 1536,  tam  trú  B  fì:  thiên  trú  ^  íì,  phạm  trú  íì,  thánh 
trú  Ịg  fì;  Paơli:  tayo  vihaơraơ:  dibbo,  brahmaơ,  ariyo.  Vihaơra  vUa  có  nghĩa  tinh  xá, 
tự  viện,  vUa  có  nghĩa  đời  sống,  trạng  thái  hay  điều  kiện  sống  (tồn  tại)  và  an  trú. 
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“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  sự  phát  hiện38:  phát  hiện  do  thấy,  phát 
hiện  do  nghe  và  phát  hiện  do  nghi. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  luận:  Quá  khứ  có  sự  như  thế,  có  luận 
như  thế.  Vị  lai  có  sự  như  thế,  có  luận  như  thế.  Hiện  tại  có  sự  như  thế 
có  luận  như  thế. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  tụ39:  chánh  định  tụ,  tà  định  tụ  và  bất 
định  tụ. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  ưu:  thân  ưu,  khẩu  ưu  và  ý  ưu. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  ba  trưởng  lão:  trưởng  lão  do  tuổi  tác,  trưởng 
lão  do  pháp  và  trưởng  lão  do  tác  thành40. 

“Lại  có  ba  pháp  tức  là  ba  con  mắt:  con  mắt  thịt,  con  mắt  trời  và 
con  mắt  tuệ. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  ba  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy.  Chúng 
ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm  hạnh 
tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân  loại 
được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  bốn  pháp,  tức  là  bốn  ác  hành  do  miệng: 

“1.  Nói  dối. 

“2.  Hai  lưỡi. 

“3.  Ác  khẩu. 

“4.  Ỷ  ngữ41. 

“Lại  có  bôn  pháp,  tức  là  bốn  thiện  hành  của  miệng: 

“1.  Nói  sự  thật. 

“2.  Nói  dịu  dàng. 

“3.  Không  ỷ  ngữ. 

“4.  Không  hai  lưỡi. 


38'  Tam  phát  H  #,  ba  trường  hợp  phát  hiện  hay  tố  giác  vi  phạm  luật;  No. 1536:  tam 
cử  tội  H  lặ  H;  Paoli:  tìni  codanaovatthuoni. 

39-  Tam  tụ  H  Paoli:  tayo  raosì:  ba  nhóm,  chánh  định  tụ  (sammatta-niyata-raosi): 
nhóm  nhất  định  thành  tựu  Thánh  trí  trong  hiện  tại;  tà  định  tụ  (micchatta-niyata- 
raosì),  nhóm  nhất  định  dẫn  đến  tà  kiến,  không  thể  thành  tựu  Thánh  trí  trong  hiện 
tại;  bất  định  tụ  (aniyata),  bẩm  tính  chưa  xác  định. 

40-  Tam  trưởng  lão  H  u  41;  No. 1536,  tam  thượng  tọa  H  _h  ỄỄ:  sanh  niên  thượng  tọa 
14  ^  Jt  {È,  thế  tục  thượng  tọa  14  _h  ffi,  pháp  tánh  thượng  tọa  14  _h  ỄÈ. 

41'  Ỷ  ngữ  ậặ  §§;  No. 1536:  tạp  uế  ngữ  n  li  ;  Paoli:  samphappalaopa:  nhảm  nhí. 
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“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  phi  Thánh  ngôn: 
“1.  Không  thấy  nói  thấy. 

“2.  Không  nghe  nói  nghe. 

“3.  Không  cảm  thấy  nói  cảm  thấy. 

“4.  Không  biết  nói  biết42. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  bốn  Thánh  ngôn: 

“1.  Thấy  nói  thấy. 

“2.  Nghe  nói  nghe. 

“3.  Hay  nói  hay. 

“4.  Biết  nói  biết. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  bốn  thức  ăn: 

“1.  Thức  ăn  vo  nắm43. 

“2.  Thức  ăn  bởi  xúc. 

“3.  Thức  ăn  bởi  niệm. 

“4.  Thức  ăn  bởi  thức. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  thọ44: 

“1.  Khổ  hành  trong  hiện  tại  thọ  khổ  báo  về  sau. 
“2.  Khổ  hành  hiện  tại  thọ  lạc  báo  về  sau. 

“3.  Lạc  hành  hiện  tại  thọ  khổ  báo  về  sau. 

“4.  Lạc  hành  hiện  tại  thọ  lạc  báo  về  sau. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  thọ45: 

“1.  Dục  thọ. 

“2.  Ngã  thọ. 

“3.  Giới  thọ. 

“4.  Kiến  thọ. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  phược: 

“1.  Thân  phược  bởi  dục  tham. 

“2.  Thân  phược  bởi  sân  nhuế. 


42  Kiến,  văn,  giác,  tri  IU  n  £□;  Paoli:  diaeaeha,  suta,  muta,  vióaoòata. 

43'  Đoàn  (vo  tròn)  thực  H  No. 1536:  đoạn  (mảnh  rời)  thực  15  Paoli: 
kabalìkaoro:  được  vo  tròn. 

44-  Tứ  thọ  E3  S:  Paoli:  cattaoti  dhamma-samaodaonaoi,  4  thọ  pháp  lãnh  thọ  pháp. 

45'  Tứ  thọ  |Z3  No. 1536:  tứ  thủ  E3  dục  thủ  'éẰ  kiến  thủ  M,  giới  cấm  thủ 
ngã  ngữ  thủ  Ịỉè  OB  Paoli:  cattaoti  upaodaonaoni. 
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“3.  Thân  phược  bởi  giới  đạo. 

“4.  Thân  phược  bởi  ngã  kiến. 

“Lại  có  bôn  pháp,  tức  bôn  gai  nhọn: 

“1.  Gai  nhọn  dục. 

“2.  Gai  nhọn  nhuế. 

“3.  Gai  nhọn  kiến. 

“4.  Gai  nhọn  mạn. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  sanh: 

“1.  Sanh  từ  trứng. 

“2.  Sanh  từ  bào  thai. 

“3.  Sanh  do  ẩm  thấp. 

“4.  Sanh  do  biến  hóa. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  Bôn  niệm  xứ: 

“1.  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân  tinh  cần  không 
biếng  nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời;  quán  thân  trên 
ngoại  thân  tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  bỏ 
tham  ưu  ở  đời;  quán  thân  trên  nội  ngoại  thân  tinh  cần  không  biếng 
nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời. 

“2.  Quán  thọ. 

“3.  Quán  ý. 

“4.  Quán  pháp,  cũng  vậy. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  Bốn  ý  đoạn46: 

“1.  Ớ  đây  Tỳ-kheo  ác  pháp  chưa  khởi,  phương  tiện  khiến 
không  khởi. 

“2.  Ác  pháp  đã  khởi  phương  tiện  khiến  diệt. 

“3.  Thiện  pháp  chưa  khởi  pháp,  phương  tiện  khiến  khởi. 

“4.  Thiện  pháp  đã  khởi  phương  tiện  khiến  tăng  trưởng. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  Bốn  thần  túc: 

“1.Ở  đây  Tỳ-kheo  tư  duy  dục  định  diệt  hành  thành  tựu. 

“2.  Tinh  tấn  định. 

“3.  Ý  định. 

“4.  Tư  duy  định  cũng  vậy. 


Tứ  ý  đoạn  £3  n  iíf;  No. 1536:  tứ  chánh  đoạn  £3  IE  Bff.  Cũng  thường  nói  là  chánh 
cần  IE  Wì\  Paoli:  sammappadhaona. 
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“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  Bốn  thiền: 

“1.  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  trừ  dục,  ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán, 
hỷ  lạc  phát  sanh  do  viễn  ly,  nhập  Sơ  thiền. 

“2.  Diệt  giác  và  quán,  nội  tịnh47  nhất  tâm,  không  giác  không 
quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  nhập  đệ  Nhị  thiền. 

“3.  Lìa  hỷ  tu  xả,  niệm  tiến48,  tự  giác  thân  lạc,  có  lạc  và  xả  niệm, 
mà  bậc  Thánh  tìm  cầu49,  nhập  đệ  Tam  thiền. 

“4.  Lìa  các  hạnh  khổ  và  lạc,  hỷ  và  ưu  đã  diệt  từ  trước  không  khổ 
không  lạc  xả  niệm  thanh  tịnh,  nhập  đệ  Tứ  thiền. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  Bốn  phạm  đường:  Từ,  Bi,  Hỷ  và  xả50. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  Bốn  vô  sắc  định: 

“1.0  đây,  Tỳ-kheo  siêu  việt  hết  thảy  sắc  tưởng,  sân  tưởng  đã 
diệt  từ  trước,  không  niệm  các  tưởng  khác,  tư  duy  vô  lượng  không  xứ. 

“2.  Sau  khi  xả  không  xứ,  nhập  thức  xứ. 

“3.  Sau  khi  xả  thức  xứ  nhập  vô  hữu  xứ. 

“4.  Sau  khi  xả  vô  hữu  xứ  nhập  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  pháp  túc51:  Pháp  túc  không  tham, 
pháp  túc  không  sân,  pháp  túc  chánh  niệm  và  pháp  túc  chánh  định. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  dòng  dõi  Hiền  thánh52: 

“1.0  đây,  Tỳ-kheo  tri  túc  về  y  thực,  được  thứ  tốt  không  mừng, 
được  cái  xấu  không  buồn;  không  nhiễm  không  trước,  biết  điều  cấm  kỵ, 
biết  con  đường  xuất  yếu;  ở  trong  pháp  này  tinh  cần  không  biếng  nhác; 
thành  tựu  sự  ấy  không  khuyết  không  giảm  và  cũng  dạy  người  thành 
tựu  sự  ấy.  Đó  là  thứ  nhất;  tri  túc,  an  trú  trong  sự  truyền  thừa  của  Hiền 
thánh,  từ  xưa  đến  nay  chưa  thường  não  loạn.  Chư  Thiên,  Ma,  Phạm, 


■  Hán:  nội  tín  1*1  fi;  xem  cht.  3,  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”. 

48'  Hán:  ly  hỷ  tu  xả  niệm  tiến  Hi  u  f| f  ỈẾ  Ít  ỈỄ:  Paoli:  pìtiyao  ca  viraogao  upekkhako 
ca  viharati  sato  ca  sampaja0no.  Xem  cht.  4,  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”. 

49-  Hán:  tự  tri  thân  lạc,  chư  Thánh  sở  cầu  ẼJ  M  ^  Si  li  ffĩ  dì;  xem  cht.  5,  kinh 
số  2  “Du  Hành  iii”. 

50  Xem  cht.  37. 

51'  Pháp  túc  ;Ề  &  “chân  của  pháp”,  hay  pháp  cú  )Ề  /aj;  No. 1536:  pháp  tích  ỈỀ  ©; 
Paoli:  dhammapada. 

52'  Tứ  Hiền  thánh  chủng  El  M  ỊẼ  fẼ;  No. 1536:  tứ  Thánh  chủng;  Paoli:  ariyavaỏsa, 
boán  sự  truyền  thừa  của  Thánh. 
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Sa-môn,  Bà-la-môn,  Trời  và  Người  không  ai  có  thể  chê  trách. 

“2.  Thức  ăn. 

“3.  Vật  dụng  nằm  ngồi. 

“4.  Thuốc  thang  trị  bệnh,  tất  cả  đều  cũng  tri  túc  như  thế. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  nhiếp  pháp:  bố  thí,  ái  ngữ,  lợi  hành 
và  đồng  sự. 

“Lại  có  bôn  pháp,  tức  là  bôn  chi  của  Tu-đà-hoàn53:  Tỳ-kheo 
thành  tựu  tín  tâm  bất  hoại  đối  với  Phật,  đối  với  Pháp,  đối  với  Tăng  và 
đối  với  giới. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  thọ  chứng54: 

“1.  Thọ  chứng  do  thấy  sắc. 

“2.  Thọ  chứng  do  thân  hoại  diệt55. 

“3.  Thọ  chứng  do  nhớ  về  túc  mạng. 

“4.  Thọ  chứng  do  biết  hữu  lậu  đã  bị  diệt  tận. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bốn  đạo:  khổ  đắc  chậm,  khổ  đắc  nhanh, 
lạc  đắc  chậm  và  lạc  đắc  nhanh56. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  Bốn  thánh  đế:  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập 
thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh  đế,  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bốn  Sa-môn  quả:  Tu-đà-hoàn  quả,  Tư- 
đà-hàm  quả,  A-na-hàm  quả,  A-la-hán  quả. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  bốn  xứ:  thật  xứ,  thí  xứ,  trí  xứ,  chỉ  tức  xứ57. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bốn  trí:  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí  và  tha 


53'  Tu-đà-hoàn  chi  ịẸ.  PẼ  /S  ỉl;  No.1536:  bốn  Dự  lưu  chi  31  };1t  ;Ế,  cũng  gọi  là  bốn 
chứng  tịnh  It  /#:  Phật  chứng  tịnh,  Pháp  chứng  tịnh,  Tăng  chứng  tịnh,  Thánh  sở 
ái  giới;  Paoli:  aveccappasaoda. 

54'  Tứ  thọ  chứng  izg  §  18,  có  lẽ  No. 1536,  tứ  ứng  chứng  pháp  £9  JK  12  /Ề:  thân  ứng 
chứng  bát  giải  thoát  Ềí  M  nl  A  Ềặ  ®ì,  niệm  ứng  chứng  túc  trú  Ể:  li  IS  s  fì,  nhãn 
ứng  chứng  sanh  tử  sự  BI  n  12  £  ỹE  W-,  tuệ  Ung  chUng  lậu  tận  i§  n  12  M  H; 
Paoli:  sacchikaraòiyao  dhamma. 

55'  Thân  thọ  diệt  chUng  ãf  'SíMM.  hay  thân  diệt  thọ  chUng? 

5Ỏ'  Tứ  đạo  EJ  M,  No. 1536:  tu  thông  hành  £3  Ì1  fx:  khổ  trì,  khổ  tốc,  lạc  trì,  lạc  tốc 
thông  hành;  Paoli:  catasso  paaeipadao. 

57  No. 1536:  tuệ  xU,  đế  xU,  xả  xU,  tịch  tĩnh  xứ;  Paoli:  cattaori  adiaaaahaonaoni: 
paóóao, saccao,  cagao,  upasamao. 
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tâm  trí58. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  bôn  biện  tài:  pháp  biện  tài,  nghĩa  biện 
tài,  từ  biện  tài,  ứng  thuyết  biện  tài. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bốn  trú  xứ  của  thức:  sắc  là  trú  xứ  của 
thức,  duyên  sắc  mà  trú,  sắc  và  ái  cùng  tăng  trưởng.  Thọ,  tưởng,  hành, 
cũng  đều  như  vậy. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  ách:  dục  là  ách,  hữu  là  ách,  kiến  là 
ách,  vô  minh  là  ách. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  bôn  vô  ách:  vô  dục  ách,  vô  hữu  ách,  vô 
kiến  ách,  vô  minh  ách59. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bốn  tịnh:  giới  tịnh,  tâm  tịnh,  kiến  tịnh  và 
độ  nghi  tịnh. 

“Lại  nữa  có  bốn  pháp  tức  là  bôn  sự  biết:  đáng  thọ  biết  thọ,  đáng 
hành  biết  hành,  đáng  lạc  biết  lạc,  đáng  xả  biết  xả. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bốn  oai  nghi:  đáng  đi  biết  đi,  đáng  đứng 
biết  đứng,  đáng  ngồi  biết  ngồi,  đáng  nằm  biết  nằm. 

“Lại  có  bốn  pháp  tức  là  bốn  tư  duy:  tư  duy  ít,  tư  duy  rộng,  tư  duy 
vô  lượng,  không  tư  duy  gì  cả. 

“Lại  có  bôn  pháp  tức  là  bôn  ký  luận60:  quyết  định  ký  luận,  phân 
biệt  ký  luận,  cật  vấn  ký  luận,  chỉ  trú  ký  luận. 

“Lại  có  bôn  tức  là  bôn  pháp  không  cần  phòng  hộ  của  Phật: 

“1.  Như  Lai  thân  hành  thanh  tịnh,  không  khiếm  khuyết,  không  rò 
rỉ;  có  thể  tự  phòng  hộ. 

“2.  Khẩu  hành  thanh  tịnh. 

“3.  Ý  hành  thanh  tịnh. 

“4.  Mạng  hành  thanh  tịnh  cũng  đều  như  vậy. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  bốn  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 


58-  No. 1536:  pháp  trí,  loại  trí,  tha  tâm  trí,  thế  tục  trí;  Paoli:  cattaori  óaonaoni:  dhamme 
óaoòaỏ,  anvaye  óaoòaỏ,  pariye  óaoòaỏ,  sammutiyao  óaoòaỏ. 

59'  Tứ  vô  cấu  123  te 1Ẽ;  No. 1536:  tứ  ly  hệ  123  n  n  thoát  khỏi  gông  cùm  của  dục,  hữu, 
kiến  và  vô  minh;  Paoli:  cattaro  visaóóogo  (visaỏyogo). 

60-  Tứ  ký  luận  £3  12  !ằ;  No. 1536,  tứ  ký  vấn  123  12  fọ|,  bốn  trường  hợp  trả  lời  câu  hỏi: 
nhất  hướng  —  [ạ],  trả  lời  thẳng,  phân  biệt  ỷỳ  S!l,  phân  tích  trước  khi  trả  lời,  cật 
vấn  §Ễ  fm,  hỏi  ngược  trở  lại,  xả  trí  ịẾ  B,  bỏ  qua  không  trả  lời. 
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hạnh  tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi  ích  cho  số  đông  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc. 

“Như  Lai  nói  năm  chánh  pháp,  tức  là  năm  nhập61:  mắt,  sắc;  tai, 
tiếng;  mũi,  hương;  lưỡi,  vị;  thân,  xúc. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  thọ  ấm62:  sắc  thủ  uẩn;  thọ,  tưởng, 
hành,  thức  thủ  uẩn. 

“Lại  có  năm  pháp,  tức  là  năm  cái:  tham  dục  cái,  sân  nhuế  cái, 
thùy  miên  cái,  trạo  cử  cái,  nghi  cái. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  hạ  phần  kết:  thân  kiến,  giới  đạo63, 
nghi,  tham  dục  và  sân  nhuế. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  thuận  thượng  phần  kết:  sắc  ái,  vô 
sắc  ái,  vô  minh,  mạn,  trạo  hối. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  căn:  tín,  tấn,  niệm,  định,  tuệ. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  lực:  tín,  tấn,  niệm,  định,  tuệ. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  diệt  tận  chi64: 

“1.  Tỳ-kheo  tin  Phật,  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác, 
mười  hiệu  thành  tựu. 

“2.  Tỳ-kheo  không  bệnh,  thân  thường  an  ổn. 

“3.  Chất  trực,  không  dua  xiểm.  Được  như  thế  thì  Như  Lai  chỉ  bày 
con  đường  đi  đến  Niết-bàn65. 

“4.  Tự  chuyên  tâm  không  để  thác  loạn.  Những  điều  đã  tụng  đọc 
từ  trước  ghi  nhớ  không  quên. 

“5.  Khéo  quán  sát  sự  sinh  và  diệt  của  các  pháp  bằng  sự  thực 
hiện  của  Hiền  thánh66 mà  diệt  tận  gốc  rễ  của  khổ. 


61  Năm  nhập,  hay  năm  xứ. 

62'  Thọ  ấm  |5#;  No. 1536,  thủ  uẩn  81;  Paoli:  upaodaonakkhanda. 

63 ■  Giới  đạo  nt;  No. 1536:  giới  cấm  thủ  ^  Paoli:  sìlabbataparaomaoso. 

64  Diệt  tận  chi  /U  n  No. 1536:  thắng  chi  5;;  Paoli:  padhaoniyaígaoni;  Trường  II 
tr.604:  cần  chi;  bản  Hán  hiểu  là  pahaoniyaígaoni. 

65 ■  No. 1536:  “Tự  hiển  thị  một  cách  nhu  thật  đối  với  Đại  sư  và  đồng  phạm  hạnh  có 
trí”;  Paoli:  yathaobhuotam  attaonam  avikattao  satthari  vao  VÍÓÓU0SU  vao 
brahmacaorìsu. 

6Ỏ'  Hiền  thánh  hành  n  1?  ít;  Paoli:  ariya  nibbedhikaoya:  bằng  sự  quyết  trạch  (sự  sắc 
bén)  của  Thánh. 
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“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  sự  phát  ngôn67:  phát  phi  thời,  phát 
hư  dối,  phát  phi  nghĩa,  phát  hư  ngôn68,  phát  không  từ  tâm. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  thiện  phát:  phát  đúng  thời,  phát  sự 
thật,  phát  có  nghĩa,  phát  lời  nói  hòa,  phát  khởi  Từ  tâm. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  sự  tật  đố:  tật  đố  về  trú  xứ,  tật  đố 
về  thí  chủ,  tật  đô"  về  lợi  dưỡng,  tật  đô"  về  sắc,  tật  đô"  về  pháp. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  thú  hướng  giải  thoát:  tưởng  về 
thân  bất  tịnh,  tưởng  về  thức  ăn  bâ"t  tịnh,  tưởng  hết  thảy  các  hành  vô 
thường,  tưởng  hết  thảy  thê"  gian  không  đáng  vui,  tưởng  về  sự  chết.69 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  xuất  ly  giới: 

“1.  Tỳ-kheo  đối  với  dục  không  hoan  hỷ,  bất  động,  cũng  không 
thân  cận,  mà  chỉ  niệm  sự  thoát  ly,  hoan  hỷ  nơi  sự  viễn  ly,  thân  cận 
không  giải  đãi,  tâm  mềm  mại,  xuất  ly,  ly  dục.  Vị  â"y  đối  với  các  lậu 
triền  do  nhân  dục  mà  khởi,  cũng  dứt  sạch,  xả  ly  diệt  trừ  mà  được  giải 
thoát.  Đó  gọi  là  dục  thoát  ly. 

“2.  Sân  nhuê"  xuất  ly. 

“3.  Tật  đô"  xuất  ly. 

“4.  Sắc  xuất  ly. 

“5.  Thân  kiến  xuâ"t  ly  cũng  vậy. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  năm  hỷ  giải  thoát  nhập70.  Nếu  Tỳ-kheo 
tinh  cần  không  biếng  nhác,  ưa  ở  nơi  nhàn  tĩnh,  chuyên  niệm  nhất  tâm, 
chưa  giải  thoát  thì  được  giải  thoát,  chưa  an  thì  được  an.  Những  gì  là 
năm? 

“1.  Ớ  đây  Tỳ-kheo  nghe  Như  Lai  thuyết  pháp,  hoặc  nghe  đồng 
phạm  hạnh  thuyết  pháp,  hoặc  nghe  sư  trưởng  thuyết  pháp,  tư  duy, 
quán  sát,  phân  biệt  pháp  nghĩa,  tâm  đắc  hoan  hỷ.  Sau  khi  được  hoan 
hỷ  thì  được  pháp  ái,  sau  khi  được  pháp  ái  thân  tâm  an  ổn,  sau  khi  thân 
tâm  an  ổn  thì  chứng  đắc  thiền  định.  Đắc  thiền  định  rồi,  đắc  như  thật 


■  Ngũ  phát  £  #;  No. 1536:  ngũ  ngữ  lộ  £  fp  Sẵ;  Paoli:  paóca  codaonao,  năm  trường 
hợp  chỉ  trích  (kết  tội). 

68'  No.1536,  phát  thô  khoáng  ngữ  #  II  í#  Bỗ,  nói  lời  thô  lỗ. 

69  Paoli:  paóca  vimuttiparipaocaniyao  saóóao,  năm  suy  tưởng  đưa  đến  sự  thành  thục 
của  giải  thoát  (giải  thoát  thành  thục  tưởng). 

70'  Hỷ  giải  thoát  nhập  n  ỄẸ  A;  No.  1536:  ngũ  giải  thoát  xứ  £  II ỂS. 
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kiến.  Đó  là  giải  thoát  xứ  thứ  nhất. 

“2.  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  pháp  hoan  hỷ. 

“3.  Thọ  trì  đọc  tụng  cũng  lại  hoan  hỷ. 

“4.  Thuyết  cho  người  khác  cũng  lại  hoan  hỷ. 

“5.  Tư  duy  phân  biệt  cũng  lại  hoan  hỷ,  ở  nơi  pháp  mà  đắc  định 
cũng  như  vậy. 

“Lại  có  năm  pháp  tức  là  năm  hạng  người71:  Trung  Bát-niết-bàn, 
Sanh  Bát-niết-bàn,  Vô  hành  Bát-niết-bàn,  Hữu  hành  Bát-niết-bàn, 
Thượng  lưu  sắc  cứu  cánh. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  năm  chánh  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng 
dạy.  Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho 
phạm  hạnh  tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi  ích  cho  sô"  đông  cho  chư  Thiên  và 
nhân  loại  được  an  lạc. 

“Lại  nữa,  các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  sáu  chánh  pháp  tức  là  sáu 
nội  nhập72:  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  ngoại  nhập:  sắc,  tiếng,  hương,  vị, 
xúc,  pháp. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  thức  thân:  nhãn  thức  thân,  nhĩ  thức 
thân,  tỷ  thức  thân,  thiệt  thức  thân,  thân  thức  thân,  ý  thức  thân. 

“Lại  nữa  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  xúc  thân:  nhãn  xúc  thân,  nhĩ  xúc 
thân,  tỷ  xúc  thân,  thiệt  xúc  thân,  thân  xúc  thân,  ý  xúc  thân. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  thọ  thân:  nhãn  thọ  thân,  nhĩ  thọ  thân, 
tỷ  thọ  thân,  thiệt  thọ  thân,  thân  thọ  thân,  ý  thọ  thân. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  tưởng  thân:  sắc,  thanh,  hương,  vị, 
xúc,  pháp  tưởng  thân. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  sáu  tư  thân:  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc, 
pháp  tư  thân. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  ái  thân:  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc, 
pháp  ái  thân. 


71'  Hán:  ngũ  nhân  2  A;  Pa0li:  paóca  ana0ga0mino,  ngũ  Bất  hoàn  năm 

trường  hợp  nhập  Niết-bàn  của  Thánh  giả  Bất  hoàn,  hay  A-na-hàm. 

72'  Nội  nhập  F*3  A;  No.  1536  nội  xứ  A  ÍỀ;  Paoli:  ajjhatta0yatana,  hay  ajjhattika0ni 
aoyataoni. 
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“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  gốc  rễ  tranh  cãi73: 

“1.  Nếu  Tỳ-kheo  ưa  sân  không  bỏ,  không  kính  Như  Lai,  cũng 
không  kính  Pháp,  cũng  không  kính  chúng  Tăng,  ở  nơi  giới  có  lọt  có 
rỉ,  nhiễm  ô  bất  tịnh,  ở  trong  chúng  ưa  gây  tranh  cãi  mà  ai  cũng 
ghét,  tranh  chấp  nhiễu  loạn,  trời  và  người  bất  an.  Các  Tỳ-kheo,  các 
ngươi  hãy  tự  mình  quán  sát  bên  trong,  giả  sử  có  sự  sân  hận  như  kẻ 
nhiễu  loạn  kia,  hãy  tập  hợp  hòa  hợp  chúng,  rộng  đặt  phương  tiện, 
nhổ  sạch  gốc  rễ  tranh  cãi  ấy.  Các  ngươi  lại  hãy  chuyên  niệm,  tự 
quán  sát.  Nếu  kết  hận  đã  diệt  lại  hãy  thêm  phương  tiện  ngăn  cản  tâm 
ấy  không  để  sinh  khởi  trở  lại. 

“2.  Các  Tỳ -kheo  ngoan  cố  không  chịu  nghe. 

“3.  Xan  tham  tật  đố. 

“4.  Xảo  ngụy  hư  vọng. 

“5.  Cố  chấp  kiến  giải  của  mình  không  chịu  bỏ. 

“6.  Nghe  lầm  nơi  tà  kiến  cùng  với  biên  kiến  cũng  như  vậy. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  giới:  địa  giới,  hỏa  giới,  thủy  giới, 
phong  giới,  không  giới,  thức  giới. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  sát  hành74:  con  mắt  sát  hành  sắc,  tai 
đối  với  tiếng,  mũi  đối  với  hương,  lưỡi  đối  với  vị,  thân  đôi  với  xúc,  ý 
đối  với  pháp. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  xuất  ly  giới: 

“1.  Nếu  Tỳ-kheo  nói  như  vầy:  ‘Tôi  tu  Từ  tâm  nhưng  lại  tâm  sanh 
sân  nhuế.’  Các  Tỳ-kheo  khác  bảo:  ‘Ngươi  chớ  nói  như  vậy.  Chớ  báng 
bổ  Như  Lai.  Như  Lai  không  nói  như  vậy:  muôn  khiến  tu  từ  giải  thoát 
mà  sanh  sân  nhuế  tưởng,  không  có  trường  hợp  ấy.  Phật  nói:  trừ  sân 
nhuế rồi  sau  mới  đắc  từ.’ 

“2.  Nếu  Tỳ-kheo  nói:  ‘Tôi  thực  hành  bi  giải  thoát  nhưng  tâm 
sanh  tật  đố’. 

“3.  ‘Thực  hành  hỷ  giải  thoát  nhưng  sanh  tâm  ưu  não’. 

“4.  ‘Thực  hành  xả  giải  thoát  nhưng  sanh  tâm  yêu  ghét’. 

“5.  ‘Thực  hành  vô  ngã  nhưng  sanh  tâm  hồ  nghi’. 

“6.  ‘Thực  hành  vô  tưởng  nhưng  sanh  tâm  loạn  tưởng;’  cũng 


73'  Tránh  bổn  !§  Ạ;  No. 1536:  tránh  căn  t§  II;  Paoli:  vivaodamuolaoni. 
74'  Sát  hành  ^  fỹ;  TNM:  pháp  sát  /Ề  s>;  bản  Paoli  không  coù. 
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giống  như  vậy. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  vô  thượng:  kiến  vô  thượng,  văn  vô 
thượng,  lợi  dưỡng  vô  thượng,  giới  vô  thượng,  cung  kính  vô  thượng,  ức 
niệm  vô  thượng. 

“Lại  có  sáu  pháp  tức  là  sáu  tư  niệm:  niệm  Phật,  niệm  Pháp, 
niệm  Tăng,  niệm  giới,  niệm  thí,  niệm  thiên. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  sáu  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 
hạnh  tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  bảy  chánh  pháp,  tức  là  bảy  phi  pháp: 
không  có  tín,  không  có  tàm,  không  có  quý,  ít  học  hỏi,  biếng  nhác,  hay 
quên,  vô  trí. 

“Lại  có  bảy  pháp  tức  là  bảy  chánh  pháp:  có  tín,  có  tàm,  có  quý, 
đa  văn,  tinh  tấn,  tổng  trì,  đa  trí. 

“Lại  có  bảy  pháp  tức  là  bảy  thức  trụ: 

“1.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân  sai  biệt,  với  tưởng  sai  biệt,  tức 
là  chư  Thiên  và  loài  người  đó  là  trú  xứ  thứ  nhất  của  thức. 

“2.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  nhiều  thân  khác  nhau  nhưng  chỉ  một 
tưởng,  đó  là  trời  Phạm  quang  âm,  lúc  đầu  tiên  mới  thọ  sinh.  Đó  là  trú 
xứ  thứ  hai  của  thức. 

“3.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  một  thân  nhưng  nhiều  tưởng  sai  biệt 
tức  là  trời  Quang  âm.  Đó  là  trú  xứ  thứ  ba  của  thức. 

“4.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  một  thân  và  một  tưởng  đó  là  trời 
Biến  tịnh.  Đó  là  trú  xứ  thứ  tư  của  thức. 

“5.  Hoặc  có  chúng  sanh  trú  ở  không  xứ. 

“6.  Trú  ở  thức  xứ. 

“7.  Trú  ở  vô  hữu  xứ. 

“Lại  có  bảy  pháp  tức  là  bảy  tinh  cần: 

“1.  Tỳ -kheo  tinh  cần  nơi  sự  thực  hành  giới. 

“2.  Tinh  cần  diệt  tham  dục. 

“3.  Tinh  cần  phá  tà  kiến. 

“4.  Tinh  cần  nơi  đa  văn. 

“5.  Tinh  cần  nơi  tinh  tấn. 

“6.  Tinh  cần  nơi  chánh  niệm. 
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“7.  Tinh  cần  nơi  thiền  định. 

“Lại  có  bảy  pháp  tức  là  bảy  tưởng:  tưởng  về  thân  bất  tịnh,  tưởng 
về  thức  ăn  bất  tịnh,  tưởng  về  hết  thảy  thế  gian  không  đáng  ưa  thích, 
tưởng  về  sự  chết,  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  là  khổ, 
tưởng  về  khổ  là  vô  ngã. 

“Lại  có  bảy  pháp  tức  là  bảy  tam-muội  thành  tựu:  chánh  kiến, 
chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương 
tiện,  chánh  niệm. 

“Lại  có  bảy  pháp  tức  là  bảy  giác  chi:  niệm  giác  chi,  trạch  pháp 
giác  chi,  tinh  tấn  giác  chi,  hỷ  giác  chi,  khinh  an  giác  chi,  định  giác  chi, 
tuệ  xả  giác  chi. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  bảy  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 
hạnh  tồn  tại  lâu  dài  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  tám  chánh  pháp  tức  là  tám  pháp  ở 
đời:  đắc,  thất,  vinh,  nhục,  khen,  chê,  lạc  và  khổ75. 

“Lại  có  tám  pháp  tức  là  tám  giải  thoát: 

“1.  Sắc  quán  sắc  giải  thoát. 

“2.  Nội  không  sắc  tưởng  quán  ngoại  sắc  giải  thoát. 

“3.  Tịnh  giải  thoát. 

“4.  Vượt  quá  sắc  tưởng,  diệt  sân  nhuế  tưởng76,  an  trú  Hư  không 
xứ  giải  thoát. 

“5.  Vượt  Hư  không  xứ  an  trú  Hư  không  xứ  giải  thoát. 

“6.  Vượt  Thức  xứ  an  trú  Vô  hữu  xứ  giải  thoát. 

“7.  Vượt  Vô  sở  hữu  xứ  an  trú  Phi  phi  tưởng  xứ  giải  thoát. 

“8.  Vượt  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  an  trú  Diệt  tận  định  giải 
thoát. 


75'  Bát  thế  pháp:  lợi  suy  hủy  dự  xưng  ky  khổ  lạc  A  tk  /Ế  flỉ  M  9  18  ^  ậi; 

Paoli:  aaaaaha  loka-dhammao:  laobha,  alaobha,  ayasa,  yasa,  pasaỏsa,  nindao, 
dukkha,  sukha. 

76-  Diệt  sân  nhuế  tưởng  Sli  No. 1536:  diệt  hữu  đối  tưởng  ;J$  ĨS,  “loại  trừ 
ấn  tượng  về  tính  đối  ngại”;  Paoli:  paseigha  (Skt.:  pratigha),  vừa  có  nghĩa  sân,  vừa 
có  nghĩa  đối  ngại  chỉ  tính  chất  ngăn  ngại  nhau  giữa  các  vật  chất. 
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“Lại  có  tám  pháp  tức  là  Tám  thánh  đạo:  chánh  kiến,  chánh  chí, 
chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm, 
chánh  định. 

“Lại  có  tám  pháp  tức  tám  nhân  cách:  Tu-đà-hoàn  hướng,  Tu-đà- 
hoàn  quả;  Tư-đà-hàm  hướng,  Tư-đà-hàm  quả;  A-na-hàm  hướng,  A- 
na-hàm  quả;  A-la-hán  hướng,  A-la-hán  quả. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  tám  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 
hạnh  tồn  tại  lâu  dài,  làm  lợi  ích  cho  số  đông  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  chín  chánh  pháp,  tức  là  chín  chúng 
sanh  cư: 

“1.  Hoặc  có  chúng  sanh  có  nhiều  thân  khác  nhau,  với  nhiều 
tưởng  khác  nhau,  tức  là  chư  Thiên  và  loài  người.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ 
nhất  của  chúng  sanh. 

“2.  Lại  có  chúng  sanh  có  nhiều  thân  khác  nhau,  nhưng  với  một 
tưởng  giống  nhau,  tức  là  trời  Phạm  quang  âm  lúc  mới  sanh.  Đó  là  cư 
trú  thứ  hai  của  chúng  sanh. 

“3.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  giông  nhau,  nhưng  với 
nhiều  tưởng  khác  nhau,  tức  là  trời  Quang  âm.  Đó  là  cư  trú  thứ  ba  của 
chúng  sanh. 

“4.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  một  tưởng  giông  nhau,  tức  là 
trời  Biến  tịnh.  Đó  là  cư  trú  thứ  tư  của  chúng  sanh. 

“5.  Lại  có  chúng  sanh  không  có  tưởng  và  không  có  giác  tri,  tức 
là  trời  Vô  tưởng.  Đó  là  cư  trú  thứ  năm  của  chúng  sanh. 

“6.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  hư  không  xứ.  Đó  là  cư  trú  thứ  sáu 
của  chúng  sanh. 

“7.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  thức  xứ.  Đó  là  cư  trú  thứ  bảy  của 
chúng  sanh. 

“8.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  cư  trú  thứ  tám 
của  chúng  sanh. 

“9.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó  là  cư 
trú  thứ  chín  của  chúng  sanh. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  chín  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 
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hạnh  tồn  tại  lâu  dài,  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo,  Như  Lai  nói  mười  chánh  pháp,  tức  là  mười 
pháp  vô  học:  vô  học  chánh  kiến,  vô  học  chánh  tư  duy,  vô  học 
chánh  ngữ,  vô  học  chánh  nghiệp,  vô  học  chánh  mạng,  vô  học 
chánh  niệm,  vô  học  chánh  phương  tiện,  vô  học  chánh  định,  vô  học 
chánh  trí,  vô  học  chánh  giải  thoát. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  mười  pháp  đã  được  Như  Lai  giảng  dạy. 
Chúng  ta  hãy  cùng  kiết  tập  để  ngăn  ngừa  sự  tranh  cãi,  khiến  cho  phạm 
hạnh  tồn  tại  lâu  dài,  làm  lợi  ích  cho  số  đông,  cho  chư  Thiên  và  nhân 
loại  được  an  lạc.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  ấn  khả  những  điều  Xá-lợi-phất  đã  nói.  Các 
Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Xá-lợi-phất  đã  nói,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

□ 


10.  KINH  THẬP  THƯỢNG1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  nước  Ương-già,  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo 
một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người2,  đến  thành  Chiêm-bà3,  nghĩ  đêm 
bên  bờ  hồ  Già-già4.  Vào  ngày  mười  lăm  trăng  tròn,  Thế  Tôn  ngồi  ở 
khoảng  đất  trống,  với  đại  chúng  vây  quanh,  thuyết  pháp  cho  đến  hết 
đêm.  Rồi  ngài  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Nay  các  Tỳ-kheo  bôn  phương  tập  hợp  về  đây,  thảy  đều  tinh 
cần,  dẹp  bỏ  sự  ngủ  nghỉ,  muôn  nghe  thuyết  pháp.  Nhưng  Ta  đau  lưng, 
muôn  nghỉ  ngơi  một  chút.  Thầy  nay  hãy  thuyết  pháp  cho  các  Tỳ- 
kheo.” 

Sau  khi  Xá-lợi-phất  vâng  lời  Phật  dạy,  Thế  Tôn  bèn  gấp  tư  y 
Tăng-già-lê,  nằm  nghiêng  về  hông  phải  như  sư  tử  chồng  hai  chân  lên 
nhau  mà  nằm. 

Bấy  giờ,  Trưởng  lão  Xá-lợi-phất5nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  tôi  nói  pháp,  khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  khoảng  cuối  thảy 
đều  chân  chánh,  có  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Các 
thầy  hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ.  Tôi  sẽ  giảng  thuyết.” 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  9,  “Đệ  nhị  phần  Thập  Thượng 
kinh  Đệ  lục”,  Đại  I,  tr.52c-57b.  Tham  chiếu,  Trường  A-hàm  Thập  Báo  Pháp  kinh, 
Hậu  Hán  An  Thế  Cao  dịch  (Đại  I,  tr.233);  số  9,  “kinh  Chúng  Tập”  ở  trên.  Tưong 
đưong  Paoli:  D.3,  Deva  Dig  iii.  11,  Dasuttara-suttanta,  Trường  II,  tr.653,  “kinh 
Thập  Thượng”. 

2  Bản  Paoli:  cùng  vơùi  năm  trăm  Tỳ-kheo. 

3-  Chiêm-bà  m  ỈỊỊ-;  (Paoli:  Campao),  thủ  phủ  của  nước  Ưong-già  (Paoli:  Aíga). 

4'  Già-già  trì  ữtl  tìn  /ik  Paoli:  Gaggarao-pokkharai,  hồ  sen  Gaggarao. 

5'  Hán:  kỳ  niên  Xá-lọi-phất  u  =É§r  í!]  ị$ỉ;  Paoli:  aoyasmao  Sariputto. 
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Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe.  Xá-lợi-phất  nói: 

“Có  pháp  thập  thượng6,  trừ  các  kết  phược7,  dẫn  đến  Niết-bàn8, 
dứt  sạch  biên  tế  của  khổ,  lại  có  thể  đầy  đủ  năm  trăm  năm  mươi  pháp. 
Nay  tôi  sẽ  phân  biệt.  Các  thầy  hãy  lắng  nghe. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  có  một  thành  pháp,  một  tu  pháp,  một  giác 
pháp,  một  diệt  pháp,  một  thối  pháp,  một  tăng  pháp,  một  nan  giải  pháp, 
một  sanh  pháp,  một  tri  pháp,  một  chứng  pháp9. 

“Thế  nào  là  một  thành  pháp?  Đó  là:  đối  với  các  pháp  thiện  mà 
không  buông  lung. 

“Thế  nào  là  một  tu  pháp?  Đó  là:  thường  tự  niệm  thân. 

“Thế  nào  là  một  giác  pháp?  Đó  là:  xúc  hữu  lậu10. 

“Thế  nào  là  một  diệt  pháp?  Đó  là:  ngã  mạn. 

“Thế  nào  là  một  thối  pháp?  Đó  là:  bất  ác  lộ  quán11. 

“Thế  nào  là  một  tăng  pháp?  Đó  là:  ác  lộ  quán. 

“Thế  nào  là  một  nan  giải  pháp?  Đó  là:  vô  gián  định12. 

“Thế  nào  là  một  sanh  pháp?  Đó  là:  hữu  lậu  giải  thoát13. 

“Thế  nào  là  một  tri  pháp?  Đó  là:  hết  thảy  chúng  sanh  đều  do 


6-  Thập  thượng  pháp  T  _k  /Ề,  tức  pháp  thập  tiến;  Paoli:  dasuttara-dhamma. 

7'  Hán:  trừ  chúng  kết  phược  |?|t  A|Ẵ  |p  ẳậ:  Paoli:  sabbaganthappamocanaỏ,  cởi  mở  tất 
cả  mọi  sự  trói  buộc. 

8-  Trong  bản:  nê-hoàn  >JẼ  /B. 

9  Đối  chieáu  Paoli  (D.34,  sđd.:  tr.21 1 ,  Trường  II,  tr.653):  thành  pháp  /Ề,  dhammo 
bahukaoro,  pháp  đem  lại  nhiều  lợi  ích;  tu  pháp  f|§  /Ề,  bhaovitabbo,  cần  phải  tu 
tập;  giác  pháp  ®  /Ế,  parióóeyyo,  cần  được  nhận  thức  toàn  diện;  diệt  pháp  ì®  ;Ề, 
pahaotabbo,  cần  phải  loại  trừ;  thối  pháp  ì!  /Ề,  haonabhaogiyo,  dẫn  đến  thoái 
hóa;  tăng  pháp  tg  /Ề,  visesabhaogiyo,  dẫn  đến  sự  thăng  tiến;  nan  giải  pháp  It 
/Ề,  duppativijjho,  khó  hiểu;  sanh  pháp  dĩ  /Ề,  uppaodetabbo,  cần  phải  làm  cho  phát 
sanh;  tri  pháp  £□  /Ề,  abhióóeyyo,  cần  được  chứng  tri;  chứng  pháp  II  ;Ề, 
sacchikaotabbo,  cần  được  chứng  nghiệm. 

10-  Hữu  lậu  xúc  ^  /ft  @ỊỊ;  Paoli:  phasso  saosavo  upaodaoniyo,  xúc  có  tính  chất  hữu 
lậu  dẫn  đến  chấp  thủ. 

"■  Bất  ác  lộ  quán  T'  n  ft  11  (?Không  hiểu  nghĩa);  Paoli:  ayoniso  manasikaoro, 
không  như  lý  tác  ý.  Có  lẽ  bản  Hán  hiểu  yoniso  phái  xuất  tu  yoni  (Skt.:  id):  tử 
cung,  hay  âm  hộ,  thay  vì  nghĩa  triệt  để  hay  căn  bản. 

12'  Vô  gián  định  Paoli:  aonantariko  cetosaomadhi,  vô  gián  tâm  định. 

13'  Hữu  lậu  giải  thoát  ^  'MM IS;  Paoli:  akuppam  óaonam:  bất  động  trí. 
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thức  ăn  mà  tồn  tại. 

“Thế nào  là  một  chứng  pháp?  Đó  là:  vô  ngại  tâm  giải  thoát14. 

“Lại  nữa,  có  hai  thành  pháp,  hai  tu  pháp,  hai  giác  pháp,  hai  diệt 
pháp,  hai  thối  pháp,  hai  tăng  pháp,  hai  nan  giải  pháp,  hai  sanh  pháp, 
hai  tri  pháp,  hai  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  hai  thành  pháp?  Biết  tàm  và  biết  quý. 

“Thế  nào  là  hai  tu  pháp?  Chỉ  và  quán. 

“Thế  nào  là  hai  giác  pháp?  Danh  và  sắc. 

“Thế  nào  là  hai  diệt  pháp?  Vô  minh  và  ái. 

“Thế  nào  là  hai  thối  pháp?  Hủy  giới  và  phá  kiến15. 

“Thế  nào  là  hai  tăng  pháp?  Có  giới  và  có  kiến. 

“Thế  nào  là  hai  nan  giải  pháp?  Có  nhân,  có  duyên,  khiến  chúng 
sanh  sanh  cáu  bẩn.  Có  nhân,  có  duyên  khiến  chúng  sanh  đắc  tịnh. 

“Thế  nào  là  hai  sanh  pháp?  Tận  trí  và  vô  sanh  trí. 

“Thế  nào  là  hai  tri  pháp?  Thị  xứ  và  phi  xứ  16. 

“Thế  nào  là  hai  chứng  pháp?  Minh  và  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  ba  thành  pháp,  ba  tu  pháp,  ba  giác  pháp,  ba  diệt 
pháp,  ba  thôi  pháp,  ba  tăng  pháp,  ba  nan  giải  pháp,  ba  sanh  pháp,  ba 
tri  pháp,  ba  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  ba  thành  pháp?  Thân  cận  thiện  hữu;  Tai  nghe  pháp 
âm;  Thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp17. 

“Thế  nào  là  ba  tu  pháp?  Đó  là  ba  tam-muội:  Không  tam-muội, 
Vô  tướng  tam-muội,  Vô  tác  tam-muội18. 


Vô  ngại  tâm  giải  thoát  te  @  L'  Paoli:  akuppao  cetovimutti,  bất  động  tâm  giải 

thoát. 

15'  Paoli:  dovocassatao  ca  paopa-mittatao,  ác  ngôn  và  ác  hữu. 

16'  Thò  XƯÙ  phi  XƯÙ  liil,  một  trong  mười  trí  lực  của  Phật  (aahaonaoaahaonaỏ- 
yathaobhuota-óaoònaỏ:  nhận  thức  như  thực  về  những  gì  là  hiện  thực  và  không 
hiện  thực).  Trong  bản  Paoli,  D.  34,  sđd.:  katame  dve  dhammao  abhióóeyyao?  ... 
saíkhatao  dhaotu  ca  asaíkhatao  dhaotu  ca,  hai  pháp  cần  được  nhận  thức  toàn 
diện  là  gì?  ...  Hữu  vi  giới  và  vô  vi  giới. 

Pháp  pháp  thành  tựu  /Ề  /Ề  JÍC  SỀ;  Paoli:  dhammaonudhammappatipatti,  thực  hành, 
hay  hướng  đến,  pháp  và  những  tùy  thuộc  pháp. 

Không,  vô  tươùng,  vô  taùc  te  Ỷl  te  ffr';  caùc  bản  TNM:  hữu  giaùc  hữu  quaùn 
tam-  muội  ^  Ịt  w  R  H  ®fj,  vô  giaùc  hữu  quaùn  tam-muội  te  vô 


18. 
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“Thế  nào  là  ba  giác  pháp?  Đó  là  ba  thọ:  khổ  thọ,  lạc  thọ,  phi 
khổ  phi  lạc  thọ. 

“Thế  nào  là  ba  diệt  pháp?  Đó  là  ba  ái:  dục  ái,  hữu  ái,  vô  hữu  ái. 

“Thế  nào  là  ba  thối  pháp?  Đó  là  ba  bất  thiện  căn:  tham  bất  thiện 
căn,  nhuế  bất  thiện  căn,  si  bất  thiện  căn. 

“Thế  nào  là  ba  tăng  pháp?  Đó  là  ba  thiện  căn:  vô  tham  thiện 
căn,  vô  nhuế  thiện  căn,  vô  si  thiện  căn. 

“Thế  nào  là  ba  nan  giải  pháp?  Đó  là  ba  điều  khó  hiểu:  khó  hiểu 
về  các  bậc  Hiền  thánh,  khó  hiểu  về  nghe  Pháp,  khó  hiểu  về  Như  Lai19. 

“Thế  nào  là  ba  sanh  pháp?  Đó  là  ba  tướng:  tức  chỉ  tướng,  tinh 
tấn  tướng,  xả  ly  tướng20. 

“Thế  nào  là  ba  tri  pháp?  Đó  là  ba  xuất  yếu  giới: 

“1.  Thoát  ly  dục  lên  sắc  giới. 

“2.  Thoát  ly  sắc  giới  lên  vô  sắc  giới. 

“3.  Xả  ly  hết  thảy  các  pháp  hữu  vi,  đó  được  gọi  là  diệt  tận21. 

“Thế  nào  là  ba  chứng  pháp?  Đó  là  ba  minh:  túc  mạng  trí,  thiên 


giác  vô  quán  tam-muội  lí  1  Ề  s  H  Ệ:  Paoli:  savitakko  savicaoro  samaodhi, 
avitakko  savicaoro  samaodhi,  avitakko  avicaoro  samaodhi. 

19'  Hieàn  thaùnh  nan  giải  n  tg  II  BẸ ,  vaen  phaùp  nan  giải  H  II  M,  Như  Lai  nan 
giải  ỷũ  H  M ;  các  bản  TNM:  tam-ma-đề  tướng  nan  giải  H  0  ti  tẼI  II  ỀẸ,  khó 
hiểu  về  dấu  hiệu  của  sự  nhập  định,  tam-ma-đề  trú  tướng  nan  giải  H  @  ti  fì  ts 
il  f$ặ,  khó  hiểu  về  dấu  hiệu  an  trú  trong  định,  tam-ma-đề  khởi  tướng  nan  giải  H 
íp  81  ỀB  10  II  f@,  khó  hiểu  về  dấu  hiệu  xuất  định;  Paoli:  katame  tayo  dhammao 
duppaasivijjha0?  Tisso  nissaraòiyao  dhaotuyo:  kaomaonam  etaỏ  nissaraòaỏ  yadidaỏ 
nekkhammaỏ,  ruopaonam  etaỏ  nissaraòaỏ  yadiadaỏ  aruopaỏ,  yaỏ  kho  pana  kióca 
bhuotaỏ  saíkhataỏ  paseiccasamuppannaỏ  nirodho  tassa  nissaraòaỏ:  ba  pháp  khó 
thể  nhập  là  gì?  Đó  là  ba  xuất  ly  giới:  viễn  ly  tức  thoát  ly  dục  vọng;  vô  sắc  tức 
thoát  ly  khỏi  sắc;  diệt  tức  thoát  ly  những  gì  là  tồn  tại,  hữu  vi,  duyên  khởi. 

20'  Tam  tướng  n  ti:  chỉ  tức  tướng  ít  n  tB,  tinh  tấn  tướng  fjf  J§  ti,  xả  ly  tướng  tỀ  iH 
t@;  các  bản  TNM:  không,  vô  tướng,  vô  tác  3?  te  ts  ÍT;  Paoli:  tìòi  óaoòaoni: 
atìtaỏse  óaoòaỏ,  anaogataỏse  óaoòaỏ,  paccuppannaỏse  óaoòaỏ:  ba  nhận  thức: 
nhận  thức  về  quá  khứ,  về  vị  lai,  về  hiện  tại. 

21  D.  34,  sđd.:  tr.  212  đặt  ba  xuất  ly  giới  này  vào  loại  pháp  khó  hiểu  khó  thể  nhập; 
xem  cht.19  trên;  Paoli:  katame  tayo  dhammao  abhióóeyyao?  Tisso  dhaotuyo: 
kaomadhaotu,  ruopadhaotu,  aruopadhaotu,  ba  pháp  cần  nhận  thức  toàn  diện  là 
gì?  Đó  là  ba  giới:  Dục  giới,  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới. 
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nhãn  trí  và  lậu  tận  trí. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  ba  mươi  pháp  như  thật,  không  hư  dôi,  Như 
Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

Lại  nữa,  có  bôn  thành  pháp,  bốn  tu  pháp,  bôn  giác  pháp,  bôn 
diệt  pháp,  bôn  thối  pháp,  bốn  tăng  pháp,  bôn  nan  giải  pháp,  bôn  sanh 
pháp,  bốn  tri  pháp,  bôn  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  bốn  thành  pháp?  Đó  là  luân  pháp22: 

“1.  Sông  ở  giữa  nước23; 

“2.  Gần  thiện  hữu; 

“3.  Tự  cẩn  thận24; 

“4.  Có  gốc  rễ  thiện  đã  được  trồng  từ  đời  trước. 

“Thế  nào  là  bốn  tu  pháp?  Đó  là  bôn  niệm  xứ: 

“1.  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác, 
ức  niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời25;  Quán  thân  trên  ngoại  thân, 
tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 
Quán  thân  trên  nội  ngoại  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức  niệm 
không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 

“2.  Quán  thọ. 

“3.  Quán  ý. 

“4.  Quán  pháp  cũng  như  vậy. 

“Thế  nào  là  bôn  giác  pháp?  Đó  là  bốn  thức  ăn:  thức  ăn  bằng  vo 
nắm,  thức  ăn  bằng  cảm  xúc,  thức  ăn  bằng  tư  niệm,  thức  ăn  do  thức. 

“Thế  nào  là  bôn  diệt  pháp?  Đó  là  bốn  thủ26:  dục  thủ,  ngã  ngữ 
thủ,  giới  cấm  thủ  và  kiến  thủ. 

“Thế  nào  là  bốn  thôi  pháp?  Đó  là  bốn  ách27:  dục  là  ách,  hữu  là 


22'  Tứ  luân  E3  Ệíè;  Pa0li:  catta0ri  cakka0ni,  bốn  bánh  xe. 

23  Paơli:  paaeiruơpadesavaơso:  sống  ở  địa  phương  thích  hợp. 

24'  Tự  cẩn  thận  §  II  '[ĨL;  các  bản  TNM:  túc  tằng  phát  tinh  nguyện  ĩt  Èf  #  II  m,  ước 
nguyện  đã  phát  từ  đời  trước;  Paơli:  attasammaơpaòidhi,  tự  chánh  nguyện. 

25  Paơli:  kaơye  kaơyaơnupassì  viharati  aơtaơpì  sampaja0no  satimaơ,  vineyya  loke 
abhijjha0do  manassaỏ,  sống  quán  thân  trên  thân,  nhiệt  tâm,  chánh  trí,  chánh 
niệm,  để  chế  ngự  ham  muốn  và  Ưu  phiền  ở  đời. 

2Ỏ-  Tứ  thọ,  đây  chỉ  bốn  chấp  thủ;  trong  bản  Paơli:  cattaơro  oghaơ,  bốn  bộc  lưu  hay 
dòng  thác. 

27'  Tứ  ách  |Z3  ỈM;  Paơli:  cattaơro  yogaơ. 
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ách,  kiến  là  ách,  vô  minh  là  ách. 

“Thế  nào  là  bốn  tăng  pháp?  Đó  là  bốn  vô  ách:  không  có  ách  là  dục, 
không  có  ách  là  hữu,  không  có  ách  là  kiến,  không  có  ách  là  vô  minh. 

“Thế  nào  là  bôn  nan  giải  pháp?  Đó  là  bôn  thánh  đế:  khổ  đế,  tập 
đế,  diệt  đế,  đạo  đế28. 

“Thế  nào  là  bốn  sanh  pháp:  đó  là  bôn  trí:  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng 
trí,  tha  tâm  trí29. 

“Thế  nào  là  bôn  tri  pháp?  Đó  là  bôn  biện  tài:  pháp  biện,  nghĩa 
biện,  từ  biện,  vô  ngại  biện30. 

“Thế  nào  là  bốn  chứng  pháp?  Đó  là  bốn  Sa-môn  quả:  Tu-đà- 
hoàn  quả,  Tư-đà-hàm  quả,  A-na-hàm  quả,  A-la-hán  quả. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  bốn  mươi  pháp,  như  thật,  không  hư  dối, 
Như  Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

“Lại  nữa,  có  năm  thành  pháp,  năm  tu  pháp,  năm  giác  pháp,  năm 
diệt  pháp,  năm  thối  pháp,  năm  tăng  pháp,  năm  nan  giải  pháp,  năm  sanh 
pháp,  năm  tri  pháp,  năm  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  năm  thành  pháp?  Đó  là  năm  diệt  tận  chi31: 

“1.  Tin  Phật  Như  Lai,  Chí  Chân,  mười  hiệu  thành  tựu. 

“2.  Không  bệnh,  thân  thường  an  ổn. 

“3.  Chất  trực,  không  dua  xiểm,  hướng  thẳng  đến  con  đường  dẫn 
đến  Niết-bàn  của  Như  Lai 32. 


28  Bốn  thánh  đế,  trong  bản  Paoli  thuộc  bốn  pháp  cần  nhận  thức  toàn  diện.  Bốn 
nan  giải,  trong  bản  Paoli:  cattaoro  samacdhi:  hacnabhacgiyo  samacdi, 
aahitibhaogiyo  samacdhi,  visesabhaogiyo  samaodhi  nibbedhabhacgiyo  samaodhi: 
bốn  định:  thuận  thối  phần  hay  xả  phần  định,  thuận  trú  phần  hay  chỉ  phần  định, 
thuận  thắng  tiến  phần  hay  thẳng  phần  định,  thuận  quyết  trạch  phần  định. 

29-  Tứ  trí  m  pháp  trí  ;'Ề  %n,  vị  tri  trí  ỉ  £D  đẳng  trí  ỈỆ-  %n,  tha  tâm  trí  ftfe 

Paoli:  cattacri  óaoòacni:  dhamme  óacòaỏ,  anvaye  óacòaỏ,  pariye  óacòaỏ, 
sammutiyac  óacòaỏ,  pháp  trí,  loại  trí,  tha  tâm  trí,  thế  tục  trí. 

30'  Các  bản  TNM:  tri  tiểu,  tri  đại,  tri  vô  lượng,  tri  vô  biên  pháp  /J\  A  3®  Jt 
áttt  5Ễ  /Ề.  Bản  Paoli:  katame  cattaoro  dhammao  abhióóeyyao?  Cattaori 
ariyasaccaoni,  bốn  pháp  cần  nhận  thức  toàn  diện  là  gì?  Đó  là  Bốn  thánh  đế. 

31-  Diệt  tận  chi  /ll  n  yư  Pacli:  padhacniyaíga  (padhacnaíga),  tinh  cần  chi.  Xem  cht. 
64,  kinh  số  9  “Chúng  Tập”. 

32  Văn  đoạn  này  so  với  mục  năm  pháp  trong  kinh  Chúng  Tập  có  hoi  khác.  Có 
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“4.  Chuyên  tâm  không  tán  loạn,  đọc  tụng  cũng  không  quên  lãng. 

“5.  Khéo  léo  quán  sát  sự  sinh  diệt  của  pháp,  bằng  thực  hành  của 
Hiền  thánh  mà  diệt  tận  gốc  rễ  khổ. 

“Thế  nào  là  năm  tu  pháp?  Đó  là  năm  căn33:  tín  căn,  tinh  tấn  căn, 
niệm  căn,  định  căn  và  tuệ  căn. 

“Thế  nào  là  năm  giác  pháp?  Đó  là  năm  thọ  ấm34:  sắc  thọ  ấm, 
thọ,  tưởng,  hành,  thức  thọ  ấm. 

“Thế  nào  là  năm  diệt  pháp?  Đó  là  năm  cái:  tham  dục  cái,  sân 
nhuế  cái,  thụy  miên  cái,  trạo  hối  cái  và  nghi  cái. 

“Thế  nào  là  năm  thối  pháp?  Đó  là  năm  tâm  ngại  kết35: 

“1.  Tỳ-kheo  nghi  Phật.  Nghi  Phật  rồi  thì  không  thân  cận.  Không 
thân  cận  rồi  thì  không  cung  kính.  Đó  là  tâm  ngại  kết  thứ  nhất. 

“2— >4.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  đối  với  Pháp,  đối  với  Chúng,  đối  với 
Giới,  có  lọt,  có  rỉ,  có  hành  vi  không  chân  chánh,  có  hành  vi  ô  nhiễm, 
không  thân  cận  giới,  cũng  không  cung  kính.  Đó  là  bốn  tâm  ngại  kết. 

“5.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo  đôi  với  người  đồng  phạm  hạnh  sanh  tâm  ác 
hại,  tâm  không  hỷ  lạc,  mắng  chửi  bằng  những  lời  thô  lỗ.  Đó  là  tâm 
ngại  kết  thứ  năm. 

“Thế  nào  là  năm  tăng  pháp?  Đó  là  năm  gốc  rễ  của  hỷ:  vui  vẻ, 
niệm,  khinh  an,  lạc,  định36. 

“Thế  nào  là  năm  nan  giải  pháp?  Đó  là  năm  giải  thoát  xứ37,  nếu 
Tỳ-kheo  tinh  cần  không  biếng  nhác,  ưa  chỗ  nhàn  tĩnh,  chuyên  niệm 
nhất  tâm,  chưa  giải  thì  được  giải,  chưa  diệt  tận  thì  được  diệt  tận,  chưa 


những  chữ  thừa  trong  kinh  Chúng  Tập. 

33  Paoli:  katame  paóca  dhammao  bhaovetabbao?  Paócaígiyo  sammao  samaodhi, 
chánh  định  có  năm  thành  phần. 

34'  Thọ  ấm  g  |ỉ||,  thường  gọi  là  thủ  uẩn  ĨỊX  la;  Paoli:  upaodaonakkhanda. 

35'  Tâm  ngại  kết:  tâm  xơ  cứng;  Paoli:  cetokhìla;  khìla  vừa  có  nghĩa  cứng,  vừa  có 
nghĩa  hoang  vu.  Trường  II,  tr.662:  tâm  hoang  vu. 

3Ỏ'  Ngũ  hỷ  bổn  £  lí  A:  duyệt  t£,  niệm  ỷ  ỉjọf,  lạc  §g,  định  5Ẽ;  Paoli:  paócindriyaoni: 
saddhindriyaỏ,  viriyindriyaỏ,  satindriyaỏ,  samaodhindriyaỏ,  paóóindriyaỏ,  năm  căn: 
tín  căn,  tấn  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn. 

37'  Giải  thoát  nhập  lỉỉ  A;  kinh  số  9,  “Chúng  Tập”,  hỷ  giải  thoát  nhập  n  líỉ  A; 
Trong  bản  Paoli:  năm  giải  thoaùt  xUù  (paóca  vimuttaoyataoni)  thuộc  phaùp  caàn 
nhận  thUùc  toàn  diện  (abhióóeyya);  thuộc  năm  nan  giải  pháp  là  xuất  ly  giới 
(duppaasivijjha)  tUc  năm  tri  pháp  trong  bản  Hán. 
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an  thì  được  an.  Những  gì  là  năm?  Nếu  Tỳ-kheo  nghe  Phật  thuyết  pháp 
hoặc  nghe  đồng  phạm  hạnh  thuyết,  hoặc  nghe  sư  trưởng  thuyết,  tư 
duy,  quán  sát,  phân  biệt  pháp  nghĩa,  tâm  được  hoan  hỷ.  Tâm  được 
hoan  hỷ  rồi  thì  được  pháp  ái,  được  pháp  ái  rồi  thì  thân  tâm  an  ổn. 
Thân  tâm  an  ổn  rồi  thì  đắc  thiền  định.  Đắc  thiền  định  rồi  thì  đắc  như 
thật  trí.  Đó  là  giải  thoát  xứ  thứ  nhất.  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  nghe  pháp 
hoan  hỷ,  thọ  trì  đọc  tụng  cũng  hoan  hỷ,  thuyết  giảng  cho  người 
khác  cũng  hoan  hỷ,  tư  duy  phân  biệt  cũng  lại  hoan  hỷ,  đối  với  pháp 
mà  đắc  định  cũng  giông  như  vậy. 

“Thế  nào  là  năm  sanh  pháp? 

“Đó  là  năm  trí  định  của  Hiền  thánh: 

“1.  Tu  tam-muội  là,  nay  an  lạc  về  sau  cũng  an  lạc,  sanh  nội 
ngoại  trí38. 

“2.  Là  Hiền  thánh  vô  ái39,  sanh  nội  ngoại  trí. 

“3.  Là  định  mà  chư  Phật  và  các  Hiền  thánh  tu  hành,  sanh  nội 
ngoại  trí. 

“4.  Là  êm  dịu,  tịch  diệt  tướng,  độc  nhất  không  gì  sánh  ngang, 
sanh  nội  ngoại  trí40. 

“5.  Đối  với  tam-muội  nhất  tâm  nhập,  nhất  tâm  khởi,  sanh  nội 
ngoại  trí. 

“Thế  nào  là  năm  tri  pháp?  Đó  là  năm  xuất  yếu  giới: 

“1.  Tỳ-kheo  đối  với  dục  không  lạc,  không  niệm  tưởng,  cũng 
không  thân  cận,  mà  chỉ  niệm  tưởng  sự  xuất  yếu,  hoan  lạc  nơi  sự  viễn 
ly,  thân  cận  không  biếng  nhác,  tâm  vị  ấy  nhu  nhuyến,  xuất  yếu,  ly 
dục.  Lậu  khởi  do  bởi  dục  cũng  bị  diệt  tận  mà  đắc  giải  thoát.  Đó  là  dục 
xuất  yếu. 

“2.  Sân  nhuế  xuất  yếu. 


38'  Sanh  nội  ngoại  trí  dĩ  Paoli:  paccattam  óaonam  upajjato:  “Nội  tâm  khởi  lên 

nhận  thức  như  thế”. 

39'  Hiền  thánh  vô  ái  u  Ịg  ff;  Paoli:  ariyo  niraomiso,  (loại  tam  muội  đang  được  tu 
này)  là  Thánh,  là  phi  vật  dục. 

40'  Nguyên  văn:  ỷ,  tịch  diệt  tướng,  độc  nhi  vô  lữ,  nhi  sanh  nội  ngoại  trí  M  lf  ỈS  M 
fs  ĩỉn  ÍỄ.  F*9  ỷh  H?;  Paoli:  ayaỏ  samaodhi  santo  paòìto  paseippassaddhaladdho 
ekodhibhaovaodhigato,  định  này  tịch  tĩnh,  vi  diệu,  đưa  đến  chỗ  an  ổn,  đạt  đến 
trạng  thái  chuyên  nhất. 
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“3.  Tật  đố  xuất  yếu. 

“4.  Sắc  xuất  yếu. 

“5.  Thân  kiến  xuất  yếu  cũng  giông  như  vậy. 

“Thế  nào  là  năm  chứng  pháp?  Đó  là  năm  tụ  vô  học41:  tụ  vô  học 
giới,  tụ  vô  học  định,  tụ  vô  học  tuệ,  tụ  vô  học  giải  thoát,  tụ  vô  học  giải 
thoát  tri  kiến. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  năm  mươi  pháp,  như  thật,  không  hư  dối. 
Như  Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

“Lại  nữa,  có  sáu  thành  pháp,  sáu  tu  pháp,  sáu  giác  pháp,  sáu 
diệt  pháp,  sáu  thôi  pháp,  sáu  tăng  pháp,  sáu  nan  giải  pháp,  sáu  sanh 
pháp,  sáu  tri  pháp,  sáu  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  sáu  thành  pháp?  Đó  là  sáu  trọng  pháp42:  nếu  có  Tỳ- 
kheo  tu  sáu  pháp  tôn  trọng,  đáng  kính  đáng  trọng,  hòa  hợp  với  chúng 
không  có  tranh  tụng,  độc  hành  không  hỗn  tạp.  Những  gì  là  sáu? 

“1.Ở  đây,  Tỳ-kheo  thân  thường  hành  từ43,  kính  đồng  phạm  hạnh, 
sống  với  tâm  nhân  ái.  Đó  gọi  là  trọng  pháp,  đáng  kính,  đáng  trọng, 
hòa  hợp  với  chúng,  không  có  tranh  tụng,  độc  hành  không  hỗn  tạp44. 

“2— >4.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khẩu  hành  từ,  ý  hành  từ;  được  vật  lợi 
dưỡng  đúng  pháp  và  những  thức  ăn  ở  trong  bát  cũng  đều  đem  chia  cho 
người  khác  dùng  chung,  không  phân  biệt  đây  kia. 

“5.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo,  đối  với  giới  mà  bậc  Thánh  hành  trì,  không 
phạm,  không  hủy,  không  nhiễm  ô,  được  bậc  trí  khen  ngợi,  khéo  thọ  trì 
đầy  đủ,  thành  tựu  định  ý. 

“6.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo  chánh  kiến  về  các  phạm  hạnh  để  thành  tựu 
sự  xuất  yếu  của  Hiền  thánh,  để  chân  chánh  diệt  tận  khổ,  đó  gọi  là 


41'  Ngũ  vô  học  tụ  2Ĩ  átó  n  lg;  Paoli:  paóca  dhammakkhandhao,  năm  pháp  uẩn,  hay 
pháp  tụ. 

42,  Lục  trọng  pháp  ý\  Ít  /Ề,  thường  gọi  là  pháp  lục  hòa;  Paoli:  cha  saoraoòìyao 
dhammao,  sáu  pháp  khả  niệm,  hay  hòa  kính. 

43'  Thân  thường  hành  từ  ^  ff  M;  Paoli:  mettaỏ  kaoyakammaỏ,  thân  nghiệp  từ  ái. 

44  Danh  vieát  trọng  phaùp,  khả  kính  khả  trọng,  hòa  hợp  ư  chúng,  vô  hữu  tranh 
tụng,  độc  hành  vô  tạp  íg  B  /Ế  õj  õj  Jt  é  M  M  w  ®  ÍT  íl; 
Paoli:  ayaỏ  pi  dhammo  saoraòìyo  piyakaraòo  garukaraòo  saígahaoya  avivaodaoya 
saomaggiyao  ekobhaovaoya  saỏvattati,  pháp  hòa  kính  này  tạo  ra  sự  thân  ái,  tạo 
ra  sự  kính  trọng,  đưa  đến  sự  đoàn  kết,  không  tranh  chấp,  hòa  họp,  nhất  trí. 
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trọng  pháp,  đáng  kính  đáng  trọng,  hòa  hợp  với  chúng,  không  có  tranh 
tụng,  độc  hành  không  tạp. 

“Thế  nào  là  sáu  tu  pháp?  Đó  là  sáu  tu  niệm:  niệm  Phật,  niệm 
Pháp,  niệm  Tăng,  niệm  giới,  niệm  thí,  niệm  thiên. 

“Thế  nào  là  sáu  giác  pháp?  Đó  là  sáu  nội  nhập:  nhãn  nhập,  nhĩ 
nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân  nhập,  ý  nhập. 

“Thế  nào  là  sáu  diệt  pháp?  Đó  là  sáu  ái:  sắc  ái,  thanh  ái,  hương 
ái,  vị  ái,  xúc  ái,  pháp  ái. 

“Thế  nào  là  sáu  thối  pháp?  Đó  là  sáu  pháp  bất  kính:  không  kính 
Phật,  không  kính  Pháp,  không  kính  Tăng,  không  kính  giới,  không  kính 
định,  không  kính  cha  mẹ . 

“Thế  nào  là  sáu  tăng  pháp?  Đó  là  sáu  pháp  kính:  kính  Phật,  kính 
Pháp,  kính  Tăng,  kính  giới,  kính  định,  kính  cha  mẹ. 

“Thế  nào  sáu  nan  giải  pháp?  Đó  là  sáu  vô  thượng:  kiến  vô 
thượng,  văn  vô  thượng,  lợi  dưỡng  vô  thượng,  giới  vô  thượng,  cung  kính 
vô  thượng,  niệm  vô  thượng. 

“Thế  nào  là  sáu  sanh  pháp?  Đó  là  sáu  đẳng  pháp45:  ở  đây,  Tỳ- 
kheo,  mắt  thấy  sắc,  không  ưu,  không  hỷ,  an  trú  xả,  chuyên  niệm.  Tai 
nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  xúc  chạm,  ý  tưởng 
pháp,  không  ưu,  không  hỷ,  an  trú  xả,  chuyên  niệm. 

“Thế  nào  là  sáu  tri  pháp?  Đó  là  sáu  xuất  yếu  giới.  Nếu  có  Tỳ- 
kheo  nói  như  vầy:  ‘Tôi  tu  Từ  tâm,  lại  còn  sanh  sân  nhuế’,  thì  các  Tỳ-kheo 
khác  nói:  ‘Ngươi  đừng  nói  như  thế.  Chớ  hủy  báng  Như  Lai.  Như  Lai 
không  nói  như  thế,  rằng  muốn  khiến  tu  Từ  giải  thoát  mà  lại  sanh  sân 
nhu  ế,  không  có  trường  hợp  đó.  Phật  nói,  trừ  sân  nhuế  rồi  sau  đó  mới  đắc 
Từ’ .  Nếu  có  Tỳ-kheo  nói:  ‘Tôi  thực  hành  Bi  giải  thoát  lại  sanh  tâm  tật  đố. 
Hành  Hỷ  giải  thoát,  sanh  tâm  ưu  não.  Hành  xả  giải  thoát,  sanh  tâm  yêu 
ghét.  Hành  Vô  ngã  hành46  sanh  tâm  hồ  nghi.  Hành  Vô  tưởng  hành47,  sanh 


45 '  Lục  đẳng  pháp;  Paoli:  cha  satata-vihaorao,  sáu  hằng  trú. 

46,  Hành  vô  ngã  hành  ff  fỹ\  Paoli:  asmì  ti  kho  me  vigataỏ,  ayam  aham  asmì  ti  na 
samanupassaomi,  không  có  quan  niệm  Tôi  hiện  hữu’,  không  quán  sát  Tôi  là 
cái  này’. 

47 ■  Hành  vô  tưởng  hành  fỹ  3®  fx;  Paoli:  animittao...  cetovimutti  bhaovitao,  tu  tập  vô 
tưởng  tâm  định. 
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các  loạn  tưởng’,  thì  cũng  giống  như  vậy. 

“Thế  nào  là  sáu  chứng  pháp?  Đó  là  sáu  thần  thông: 

“1.  Thần  túc  thông. 

“2.  Thiên  nhĩ  thông. 

“3.  Tri  tha  tâm  thông 

“4.  Túc  mạng  thông. 

“5.  Thiên  nhãn  thông. 

“6.  Lậu  tận  thông. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  sáu  mươi  pháp,  như  thật  không  hư  dôi.  Như 
Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

“Lại  nữa,  có  bảy  thành  pháp,  bảy  tu  pháp,  bảy  giác  pháp,  bảy 
diệt  pháp,  bảy  thối  pháp,  bảy  tăng  pháp,  bảy  nan  giải  pháp,  bảy  sanh 
pháp,  bảy  tri  pháp,  bảy  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  bảy  thành  pháp?  Đó  là  bảy  tài  sản:  tín  là  tài  sản, 
giới  là  tài  sản,  tàm  là  tài  sản,  quý  là  tài  sản,  đa  văn  là  tài  sản,  huệ 
thí  là  tài  sản. 

“Thế  nào  là  bảy  tu  pháp?  Đó  là  bảy  giác  ý:  ở  đây,  Tỳ-kheo  tu 
niệm  giác  ý,  y  vô  dục  y  tịch  diệt,  y  viễn  ly.  Tu  pháp,  tu  tinh  tấn,  tu  hỷ, 
tu  ỷ,  tu  định,  tu  xả,  y  vô  dục,  y  tịch  diệt,  y  viễn  ly. 

“Thế  nào  là  bảy  giác  pháp?  Đó  là  bảy  trú  xứ  của  thức:  nếu  có 
chúng  sanh  với  nhiều  tâm  khác  nhau,  nhiều  tưởng  khác  nhau,  đó  là 
trời  và  người  vậy.  Đó  là  thức  trú  thứ  nhất.  Lại  có  chúng  sanh,  với 
nhiều  thân  khác  nhau  nhưng  một  tưởng,  đó  là  trời  Phạm  quang  âm  lúc 
mới  sanh  đầu  tiên.  Đó  là  thức  trú  thứ  hai.  Lại  có  chúng  sanh  với  một 
thân  nhưng  nhiều  tưởng  khác  nhau,  đó  là  trời  Quang  âm.  Đó  là  thức 
trú  thứ  ba.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  và  một  tưởng  giống  nhau, 
đó  là  trời  Biến  tịnh.  Đó  là  thức  trú  thứ  tư.  Lại  có  chúng  sanh  trú  hư 
không  xứ.  Đó  là  thức  trú  thứ  năm.  Lại  có  chúng  sanh  trú  ở  thức  xứ. 
Đó  là  thức  trú  thứ  sáu.  Hoặc  trú  bất  dụng  xứ.  Đó  là  thức  trú  thứ  bảy. 

“Thế  nào  là  bảy  diệt  pháp?  Đó  là  sáu  sử48:  sai  sử  bởi  dục  ái,  sai 
sử  bởi  hữu  ái,  sai  sử  bởi  kiến,  sai  sử  bởi  mạn,  sai  sử  bởi  sân  nhuế,  sai 
sử  bởi  vô  minh,  sai  sử  bởi  nghi. 

“Thế  nào  là  bảy  thối  pháp?  Đó  là  bảy  phi  pháp:  ở  đây,  Tỳ-kheo 


48. 


Pa0li:  satta0nusaya0,  tùy  miên. 
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không  có  tín,  không  có  tàm,  không  có  quý,  ít  học,  biếng  nhác,  hay 
quên,  vô  trí. 

“Thế  nào  là  bảy  tăng  pháp?  Đó  là  bảy  chánh  pháp:  ở  đây  Tỳ- 
kheo  có  tín,  có  tàm,  có  quý,  đa  văn,  không  biếng  nhác,  nhớ  dai,  có  trí. 

“Thế  nào  là  bảy  nan  giải  pháp?  Đó  là  bảy  chánh  thiện  pháp:  ở 
đây,  Tỳ-kheo  ưa  nghĩa,  ưa  pháp,  ưa  biết  thời,  ưa  biết  đủ,  ưa  tự  nhiếp, 
ưa  tập  chúng,  ưa  phân  biệt  người. 

“Thế  nào  là  bảy  sanh  pháp?  Đó  là  bảy  tưởng:  tưởng  về  sự  bất 
tịnh  của  thân,  tưởng  về  sự  bất  tịnh  của  thức  ăn,  tưởng  về  sự  hết  thảy 
thế  gian  không  đáng  ưa  thích,  tưởng  về  sự  chết,  tưởng  về  vô  thường, 
tưởng  vô  thường  là  khổ,  tưởng  khổ  là  vô  ngã. 

“Thế  nào  là  bảy  tri  pháp?  Đó  là  bảy  sự  tinh  cần:  tinh  cần  nơi 
giới,  tinh  cần  diệt  tham  dục,  tinh  cần  phá  tà  kiến,  tinh  cần  nơi  đa  văn, 
tinh  cần  nơi  tinh  tấn,  tinh  cần  nơi  chánh  niệm,  tinh  cần  nơi  thiền  định. 

“Thế  nào  là  bảy  chứng  pháp?  Đó  là  bảy  năng  lực  diệt  tận  lậu 
hoặc49:  ở  đây,  Tỳ-kheo  dứt  tận  lậu  đối  với  hết  thảy  sự  tập  khởi  của 
khổ,  sự  diệt  trừ,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và  sự  xuất  ly  mà  biết  như  thật,  thấy 
như  thật.  Quán  sát  dục  như  hầm  lửa  và  cũng  như  đao  kiếm,  biết  dục, 
thấy  dục,  không  tham  nơi  dục,  tâm  không  trụ  nơi  dục.  Tỳ-kheo  lậu  tận, 
quán  sát  thuận  và  nghịch,  sau  khi  đã  như  thật  giác  tri,  như  thật  thấy; 
tham,  tật,  ác  bất  thiện  pháp  của  thế  gian,  không  rò  rỉ,  không  sinh  khởi. 
Tu  Tứ  niệm  xứ,  tu  tập  nhiều  lần,  thực  hành  nhiều  lần.  Tu  Năm  căn, 
Năm  lực,  Bảy  giác  ý,  Tám  hiền  thánh  đạo,  tu  tập  nhiều  lần. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  bảy  mươi  pháp  như  thật  không  hư  dối.  Như 
Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

“Lại  nữa,  có  tám  thành  pháp,  tám  tu  pháp,  tám  giác  pháp,  tám 
diệt  pháp,  tám  thối  pháp,  tám  tăng  pháp,  tám  nan  giải  pháp,  tám  sanh 


49'  Thất  lậu  tận  lực  1 1  ẵ  í);  Paoli:  satta  khiòaosava-balaoni.  Baũy  lậu  tận  lực  theo 
Paoli:  1.  Aniccato  sabbe  saíkhaorao  yathaobhuotaỏ  sammappaóóaoya  sudiaaaahao 
honti,  với  chánh  tuệ,  thấy  một  cách  chân  thật  về  hết  thảy  hành  vô  thường;  2. 
Aígaorakaosuopamao  kaomao  (...),  thấy  dục  như  than  lửa  hừng  hừng;  3. 
Vivekaninnaỏ  cittaỏ  (...)  tâm  hướng  đến  ly  dục;  4.  Cattaoro  satipaaaaahaonao 
bhaovitao,  tu  tập  bốn  niệm  xứ;  5.  Paócindriyaoni  bhaovitaoni,  tu  tập  năm  căn;  6. 
Satta  bojjhaíga0  bhaovitao,  tu  tập  bảy  giác  chi;  7.  Ariyo  aaaaahaíiko  maggo 
bhaovito,  tu  tập  thánh  đạo  tám  chi. 
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pháp,  tám  tri  pháp,  tám  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  tám  thành  pháp?  Đó  lá  tám  nhân  duyên  khiến  cho 
chưa  sở  đắc  phạm  hạnh  nhưng  có  thể  sở  đắc  trí50  và  nếu  đã  sở  đắc 
phạm  hạnh  thì  trí  tăng  trưởng.  Những  gì  là  tám?  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  sống 
nương  tựa  Thế  Tôn,  hoặc  nương  tựa  sư  trưởng,  hoặc  nương  tựa  người 
phạm  hạnh  có  trí  tuệ,  sanh  tâm  tàm  quý,  có  ái,  có  kính.  Đó  là  nhân 
duyên  thứ  nhất,  chưa  chứng  đắc  phạm  hạnh  nhưng  chứng  đắc  trí;  đã 
chứng  đắc  phạm  hạnh  thì  trí  tăng  gia.  Lại  nữa,  sông  nương  tựa  Thế 
Tôn,  tùy  thời  mà  thưa  hỏi:  ‘Pháp  này  có  ý  nghĩa  gì?  Dan  đến  đâu?’ 
Khi  ấy  các  tôn  trưởng  liền  mở  bày  cho  nghĩa  lý  thậm  thâm.  Đó  là  nhân 
duyên  thứ  hai.  Sau  khi  nghe  pháp  thân  tâm  an  lạc,  an  tĩnh.  Đó  là  nhân 
duyên  thứ  ba.  Sau  khi  đã  được  an  lạc,  an  tĩnh,  sẽ  không  luận  bàn 
những  tạp  luận  làm  chướng  ngại  đạo.  Vị  ấy  đến  giữa  đại  chúng  hoặc 
tự  mình  thuyết  pháp,  hoặc  thỉnh  người  khác  thuyết,  mà  vẫn  không  bỏ 
sự  im  lặng  của  Hiền  thánh.  Đó  là  nhân  duyên  thứ  tư.  Đa  văn,  quảng 
bác,  ghi  nhớ  không  quên  các  pháp  thâm  áo,  hay  khéo  ở  khoảng  đầu, 
khoảng  giữa  và  khoảng  cuối,  có  nghĩa  có  vị,  chân  thật,  đầy  đủ  phạm 
hạnh.  Sau  khi  nghe  thì  ghi  nhớ  trong  lòng,  kiến  giải  không  lay  động51. 
Đó  là  nhân  duyên  thứ  năm.  Tu  tập  tinh  cần,  diệt  ác  tăng  thiện,  gắng 
sức  thực  hành  không  bỏ  pháp  ấy.  Đó  là  nhân  duyên  thứ  sáu.  Bằng  trí 
tuệ  mà  nhận  thức  pháp  sanh  diệt,  chỗ  thú  hướng  của  Hiền  thánh,  tận 
cùng  biên  tế  của  khổ.  Đó  là  nhân  duyên  thứ  bảy.  Quán  tướng  sanh  và 
tướng  diệt  của  năm  thọ  ấm:  Đây  là  sắc,  đây  là  sự  tập  khởi  của  sắc, 
đây  là  sự  diệt  tận  của  sắc.  Đây  là  thọ  tưởng,  hành,  thức.  Đây  là  sự  tập 
khởi  của  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  sự  diệt  tận  của  thọ,  tưởng,  hành,  thức. 
Đó  là  nhân  duyên  thứ  tám,  khiến  cho  chưa  sở  đắc  phạm  hạnh  mà  sở 
đắc  trí,  nếu  đã  sở  đắc  phạm  hạnh  thì  trí  tuệ  tăng  trưởng. 

“Thế  nào  là  tám  tu  pháp?  Đó  là  tám  con  đường  của  Hiền  thánh: 
chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh 
phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định. 


50  Pa0li:  a0dibrahmacariyika0ya  paóóa0ya  appaaeiladdha0ya  paaaila0bha0ya...nếu 
chưa  chứng  đắc  trí  tuệ  thuộc  căn  bản  phạm  hạnh,  thì  sẽ  đưa  đến  chUng  đắc. 

51'  Kiến  bất  lưu  động  T-  /Â  Sù;  Pacli:  diaaaahiyac  suppaseividdhac,  kiến  giải  thông 
đạt. 
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“Thế  nào  là  tám  giác  pháp?  Đó  là  tám  pháp  ở  đời:  lợi,  suy,  vinh, 
nhục,  khen,  chê,  khổ,  lạc. 

“Thế  nào  là  tám  diệt  pháp?  Đó  là  tám  tà:  tà  kiến,  tà  tư,  tà  ngữ, 
tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định. 

“Thế  nào  là  tám  thối  pháp?  Đó  là  tám  pháp  giải  đãi.  Tám  pháp 
giải  đãi  là  những  gì?  Tỳ-kheo  lười  biếng,  khất  thực  nhưng  không  được 
thực,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Hôm  nay  ta  khất  thực  dưới  xóm  nhưng  không 
được  thực,  thân  thể  mệt  mỏi  không  đủ  sức  tọa  thiền  kinh  hành.  Ta 
nên  nghỉ  ngơi.’  Tỳ-kheo  lười  biếng  suy  nghĩ  như  vậy  và  nằm  nghỉ, 
không  chịu  siêng  năng  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch 
những  điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.  Đó  là  sự 
giải  đãi  thứ  nhất. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng  nhận  được  thức  ăn  đầy  đủ,  lại  suy  nghĩ: 
‘Sáng  nay  ta  vào  xóm  khất  thực,  nhận  được  thức  ăn  và  ăn  quá  no,  thân 
thể  nặng  nề  không  thể  tọa  thiền  kinh  hành.  Ta  nên  ngủ  nghỉ.’  Tỳ-kheo 
lười  biếng  liền  ngủ  nghỉ,  không  chịu  siêng  năng  để  sở  đắc  những  điều 
chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều 
chưa  chứng.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ  hai. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng,  giả  sử  có  làm  chút  công  việc,  bèn  suy  nghĩ: 
‘Ngày  nay  ta  làm  việc,  thân  thể  mệt  mỏi  không  thể  tọa  thiền  kinh  hành. 
Ta  nên  ngủ  nghỉ.’  Tỳ-kheo  lười  biếng  liền  ngủ  nghỉ,  không  chịu  siêng 
năng  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa 
thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ  ba. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng,  giả  sử  có  chút  việc  sẽ  phải  làm,  bèn  suy 
nghĩ:  ‘Ngày  mai  ta  sẽ  làm  việc,  thân  thể  sẽ  mệt  mỏi,  vậy  hôm  nay 
không  thể  tọa  thiền  kinh  hành.  Ta  nên  nghỉ  ngơi  trước.’  Tỳ-kheo  lười 
biếng  liền  ngủ  nghỉ.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ  tư. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng,  giả  sử  có  đi  lại  chút  ít  bèn  suy  nghĩ:  ‘Sáng 
nay  ta  đi  lại,  thân  thể  mệt  mỏi,  không  thể  tọa  thiền  kinh  hành.  Ta  nên 
ngủ  nghỉ.’  Tỳ-kheo  lười  biếng  liền  ngủ  nghỉ.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ 
năm. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng,  giả  sử  sẽ  phải  đi  lại  chút  ít,  bèn  suy  nghĩ: 
‘Ngày  mai  ta  sẽ  phải  đi  lại,  thân  thể  sẽ  mệt  mỏi,  vậy  hôm  nay  không 
thể  tọa  thiền  kinh  hành.  Ta  nên  nghỉ  ngơi  trước.’  Tỳ-kheo  lười  biếng 
liền  ngủ  nghỉ,  không  chịu  siêng  năng  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở 
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đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa 
chứng.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ  sáu. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng,  giả  sử  gặp  chút  bệnh  hoạn,  bèn  suy  nghĩ: 
‘Nay  ta  bệnh  nặng,  mệt  nhọc  gầy  yếu,  không  thể  tọa  thiền  kinh  hành. 
Ta  nên  ngủ  nghỉ.’  Tỳ-kheo  lười  biếng  liền  ngủ  nghỉ,  không  chịu  siêng 
năng  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa 
thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ  bảy. 

“Tỳ-kheo  lười  biếng,  khi  bệnh  đã  bớt,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Ta  khỏi 
bệnh  chưa  lâu,  thân  thể  gầy  yếu,  không  thể  tọa  thiền  kinh  hành.  Ta 
nên  ngủ  nghỉ.’  Tỳ-kheo  lười  biếng  liền  ngủ  nghỉ,  không  chịu  siêng 
năng  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa 
thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.  Đó  là  sự  giải  đãi  thứ  tám. 

“Thế  nào  là  tám  tăng  pháp?  Đó  là  tám  sự  không  biếng  nhác.  Tỳ- 
kheo  vào  xóm  khất  thực  nhưng  không  được  thức  ăn,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Ta 
thân  thể  nhẹ  nhàng,  ít  buồn  ngủ,  vậy  ta  hãy  tinh  tấn  tọa  thiền,  kinh 
hành,  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa 
thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ-kheo  ấy  liền  siêng 
năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ  nhất. 

“Tỳ-kheo  khất  thực  được  đủ,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Nay  ta  vào  xóm  khất 
thực  được  no  đủ,  khí  lực  sung  túc,  ta  hãy  tinh  tấn  tọa  thiền,  kinh  hành, 
để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa  thu 
hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ-kheo  ấy  liền  siêng 
năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ  hai. 

“Tỳ-kheo  siêng  năng  giả  sử  có  chút  công  việc  phải  làm,  bèn  suy 
nghĩ:  ‘Ta  vừa  làm  công  việc  mà  bỏ  phế  sự  hành  đạo.  Nay  ta  hãy  tinh 
tấn  tọa  thiền,  kinh  hành,  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch 
những  điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ- 
kheo  ấy  liền  siêng  năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ  ba. 

“Tỳ-kheo  siêng  năng  giả  sử  có  công  việc  sẽ  phải  làm,  bèn  suy 
nghĩ:  ‘Ngày  mai  ta  sẽ  làm  công  việc  mà  bỏ  phế  sự  hành  đạo.  Nay  ta 
hãy  tinh  tấn  tọa  thiền,  kinh  hành,  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc, 
thu  hoạch  những  điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.’ 
Rồi  Tỳ-kheo  ấy  liền  siêng  năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ  tư. 

“Tỳ-kheo  siêng  năng  giả  sử  có  chút  đi  lại,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Ta 
sáng  nay  đi  lại  mà  bỏ  phế  sự  hành  đạo.  Nay  ta  hãy  tinh  tấn  tọa  thiền, 
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kinh  hành,  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều 
chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ-kheo  ấy  liền 
siêng  năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ  năm. 

“Tỳ-kheo  siêng  năng  giả  sử  sẽ  phải  đi  lại,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Ngày 
mai  ta  sẽ  phải  đi  lại  mà  bỏ  phế  sự  hành  đạo.  Nay  ta  hãy  tinh  tấn  tọa 
thiền,  kinh  hành,  để  sở  đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những 
điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều  chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ-kheo  ấy 
liền  siêng  năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ  sáu. 

“Tỳ-kheo  siêng  năng  giả  sử  bị  bệnh  hoạn,  bèn  suy  nghĩ:  ‘Ta  nay 
bệnh  nặng,  có  thể  mạng  chung.  Nay  ta  hãy  tọa  thiền  kinh  hành,  để  sở 
đắc  những  điều  chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa  thu  hoạch, 
chứng  những  điều  chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ-kheo  ấy  liền  siêng  năng.  Đó  là 
sự  tinh  tấn  thứ  bảy. 

“Tỳ-kheo  siêng  năng  khi  bệnh  có  chút  thuyên  giảm  bèn  suy 
nghĩ:  ‘Ta  bệnh  mới  khỏi,  biết  đâu  nó  tăng  trở  lại  mà  phế  bỏ  sự  hành 
đạo.  Nay  ta  hãy  tinh  tấn  tọa  thiền,  kinh  hành,  để  sở  đắc  những  điều 
chưa  sở  đắc,  thu  hoạch  những  điều  chưa  thu  hoạch,  chứng  những  điều 
chưa  chứng.’  Rồi  Tỳ-kheo  ấy  liền  siêng  năng.  Đó  là  sự  tinh  tấn  thứ 
tám. 

“Thế  nào  là  tám  nan  giải  pháp?  Đó  là  tám  sự  không  thuận  lợi, 
cản  trở  sự  tu  tập  phạm  hạnh52.  Những  gì  là  tám? 

“1.  Như  Lai,  Chí  Chân  xuất  hiện  ở  đời,  nói  pháp  vi  diệu,  tịch 
diệt,  vô  vi,  hướng  về  đạo  giác  ngộ,  mà  có  người  sanh  vào  địa  ngục.  Đó 
là  trường  hợp  không  thuận  lợi,  không  thể  tu  tập  phạm  hạnh. 

“2— »5.  Như  Lai,  Chí  Chân  xuất  hiện  ở  đời,  nói  pháp  vi  diệu,  tịch 
diệt,  vô  vi,  hướng  về  đạo  giác  ngộ,  mà  có  người  sanh  vào  súc  sanh  ngạ 
quỷ,  cõi  trời  trường  thọ,  biên  địa  vô  thức,  chỗ  không  có  Phật  pháp.  Đó 
là  trường  hợp  không  thuận  lợi,  không  thể  tu  tập  phạm  hạnh. 

“6.  Như  Lai,  Chí  Chân  xuất  hiện  ở  đời,  nói  pháp  vi  diệu,  tịch 
diệt,  vô  vi,  hướng  về  đạo  giác  ngộ,  hoặc  có  người  sanh  ở  trung  ương, 
nhưng  có  tà  kiến,  mang  tâm  điên  đảo,  thành  tựu  ác  hành  chắc  chắn 


52-  Bát  bất  nhàn  phương  tu  phạm  hạnh  A  'T  w  ©  fỉ§  $£  ÍT;  Paơli:  aaaaaha  akkhanaơ 
asamayaơ  brahmacariya-vaơsaơya:  tám  trường  hợp  trái  thời  trái  tiết  đối  với  đời 
sống  phạm  hạnh. 
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vào  địa  ngục.  Đó  là  trường  hợp  không  thuận  lợi,  không  thể  tu  tập 
phạm  hạnh. 

“7.  Như  Lai,  Chí  Chân  xuất  hiện  ở  đời,  nói  pháp  vi  diệu,  tịch 
diệt,  vô  vi,  hướng  về  đạo  giác  ngộ,  hoặc  có  chúng  sanh  sanh  ở  trung 
ương  nhưng  mù,  điếc,  câm,  ngọng,  không  thể  nghe  pháp,  tu  hành 
phạm  hạnh.  Đó  là  trường  hợp  không  thuận  lợi,  không  thể  tu  tập  phạm 
hạnh. 

“8.  Như  Lai,  Chí  Chân  xuất  hiện  ở  đời,  nói  pháp  vi  diệu,  tịch 
diệt,  vô  vi,  hướng  về  đạo  giác  ngộ,  hoặc  có  chúng  sanh  sanh  ở  trung 
ương,  các  căn  đầy  đủ  để  lãnh  thọ  Thánh  giáo  nhưng  không  gặp  Phật, 
không  được  tu  hành  phạm  hạnh. 

“Đó  là  tám  pháp  không  thuận  lợi. 

“Thế  nào  là  tám  sanh  pháp?  Đó  là  tám  sự  tỉnh  giác  của  bậc 
đại  nhân53: 

“1.  Đạo  phải  là  ít  dục;  nhiều  dục  không  phải  là  đạo. 

“2.  Đạo  phải  là  tri  túc;  không  biết  nhàm  đủ  không  phải  là  đạo. 

“3.  Đạo  cần  phải  nhàn  tĩnh;  ưa  đám  đông  không  phải  là  đạo. 

“4.  Đạo  cần  phải  tự  giữ;  cười  giỡn  không  phải  là  đạo. 

“5.  Đạo  cần  phải  tinh  tấn;  biếng  nhác  không  phải  là  đạo. 

“6.  Đạo  cần  phải  chuyên  niệm;  hay  quên  lãng  không  phải  là 

đạo. 

“7.  Đạo  cần  phải  định  ý;  loạn  ý  không  phải  là  đạo. 

“8.  Đạo  cần  phải  có  trí  tuệ;  ngu  si  không  phải  là  đạo. 

“Thế  nào  là  tám  tri  pháp?  Đó  là  tám  trừ  nhập54: 

“1.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  ít,  hoặc  đẹp  hoặc 
xấu,  thường  quán  thường  niệm.  Đó  là  trừ  nhập  thứ  nhất. 

“2.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  vô  lượng,  hoặc  đẹp 
hoặc  xấu,  thường  quán  thường  niệm.  Đó  là  trừ  nhập  thứ  hai. 

“3.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  ít,  hoặc  xấu 
hoặc  đẹp,  thường  quán  thường  niệm.  Đó  là  trừ  nhập  thứ  ba. 


53'  Bát  Đại  nhân  giác  A  A  Ả  #;  Paoli:  aaaaaha  mahaopurisavitakkao,  taùm  suy 
nieăm  cuũa  baâc  Đaĩi  nhaân. 

54'  Bát  trừ  nhập  A  A,  tức  bát  bội  xả  ASIẾ  hay  bát  thẳng  xứ  A  0§  ỄÈ.  Tham 
chiếu  No. 1536  (Đại  XXVI,  tr.445b);  Paoli:  attha  abhibhaoyatanaoni. 
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“4.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  vô  lượng, 
hoặc  đẹp  hoặc  xấu,  thường  quán  thường  niệm.  Đó  là  trừ  nhập  thứ  tư. 

“5.  Bên  trong  không  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  xanh,  màu  xanh, 
ánh  sáng  xanh,  cái  nhìn  xanh55.  Ví  như  màu  xanh  của  sen  xanh.  Cũng 
như  vải  ba-la-nại  màu  xanh,  thuần  nhất.  Màu  xanh,  ánh  sáng  xanh,  cái 
nhìn  xanh  cũng  được  tưởng  như  vậy,  thường  quán  thường  niệm.  Đó  là 
trừ  nhập  thứ  năm. 

“6.  Bên  trong  không  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  vàng;  màu  vàng, 
ánh  sáng  vàng,  cái  nhìn  vàng.  Ví  như  màu  vàng  của  hoa  vàng;  vải  ba- 
la-nại  vàng.  Màu  vàng,  ánh  sáng  vàng,  cái  nhìn  vàng  cũng  được  tưởng 
như  vậy,  thường  quán,  thường  niệm.  Đó  là  trừ  nhập  thứ  sáu. 

“7.  Bên  trong  không  sắc  tưởng  quán  ngoại  sắc  đỏ.  Màu  đỏ,  ánh 
sáng  đỏ,  cái  nhìn  đỏ.  Ví  như  ba  màu  đỏ,  vải  ba-la-nại  đỏ,  thuần  nhất 
màu  đỏ,  ánh  sáng  đỏ,  cái  nhìn  đỏ,  cũng  được  tưởng  như  vậy  thường 
quán,  thường  niệm.  Đó  là  trừ  nhập  thứ  bảy. 

“8.  Bên  trong  không  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  trắng.  Màu  trắng, 
ánh  sáng  trắng,  cái  nhìn  trắng.  Cũng  như  màu  trắng  của  hoa  trắng, 
vải  ba-la-nại  trắng,  thuần  nhất.  Cũng  tưởng  như  vậy,  màu  trắng, 
ánh  sáng  trắng,  cái  nhìn  trắng,  thường  quán,  thường  niệm.  Đó  là  trừ 
nhập  thứ  tám. 

“Thế  nào  là  tám  chứng  pháp?  Đó  là  tám  giải  thoát:  Bên  trong  có 
sắc  tưởng,  quán  sắc:  giải  thoát  thứ  nhất.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán 
ngoại  sắc:  giải  thoát  thứ  hai.  Tịnh  giải  thoát:  giải  thoát  thứ  ba.  Vượt 
sắc  tưởng,  diệt  sân  nhuế  tưởng,  an  trú  không  xứ:  giải  thoát  thứ  tư56. 
Vượt  qua  không  xứ,  an  trú  thức  xứ:  giải  thoát  thứ  năm.  Vượt  qua  thức 
xứ,  an  trú  bất  dụng  xứ:  giải  thoát  thứ  sáu.  Vượt  qua  bất  dụng  xứ,  an 
trú  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ:  giải  thoát  thứ  bảy.  Vượt  hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ,  an  trú  tưởng  tri  diệt:  giải  thoát  thứ  tám. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  tám  mươi  pháp  như  thật  không  hư  dối.  Như 
Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

“Lại  nữa,  có  chín  thành  pháp,  chín  tu  pháp,  chín  giác  pháp,  chín 


55-  Thanh  sắc,  thanh  quang,  thanh  kiến  #  Ế  Ễ  M;  No. 1536:  thanh  hiển,  thanh 
hiện,  thanh  quang  Paoli:  nìlavannaoni  nìladassanaoni  nìlabhaosaoni. 

56  Xem  kinh  Chúng  Tập,  mục  tám  pháp. 
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diệt  pháp,  chín  thối  pháp,  chín  tăng  pháp,  chín  nan  giải  pháp,  chín 
sanh  pháp,  chín  tri  pháp,  chín  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  chín  thành  pháp?  Đó  là  chín  tịnh  diệt  chi57:  giới58 
tịnh  diệt  chi,  tâm  tịnh  diệt  chi,  kiến  tịnh  diệt  chi,  độ  nghi  tịnh  diệt  chi, 
phân  biệt  tịnh  diệt  chi,  đạo  tịnh  diệt  chi,  trừ  tịnh  diệt  chi,  vô  dục  tịnh 
diệt  chi,  giải  thoát  tịnh  diệt  chi59. 

“Thế  nào  là  chín  tu  pháp?  Đó  là  chín  gốc  rễ  của  hỷ:  hỷ,  ái, 
duyệt,  lạc,  định,  như  thật  tri,  trừ  xả,  vô  dục,  giải  thoát60. 

“Thế  nào  chín  giác  pháp?  Đó  là  chín  nơi  cư  trú  của  chúng  sanh: 

“1.  Hoặc  có  chúng  sanh  có  nhiều  thân  khác  nhau,  với  nhiều 
tưởng  khác  nhau,  tức  là  chư  Thiên  và  loài  người.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ 
nhất  của  chúng  sanh. 

“2.  Lại  có  chúng  sanh  có  nhiều  thân  khác  nhau,  nhưng  với  một 
tưởng  giống  nhau,  tức  là  trời  Phạm  quang  âm  lúc  mới  sanh.  Đó  là  nơi 
cư  trú  thứ  hai  của  chúng  sanh. 

“3.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  giông  nhau,  nhưng  với  nhiều 
tưởng  khác  nhau,  tức  là  trời  Quang  âm.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ  ba  của 
chúng  sanh. 

“4.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  một  tưởng  giông  nhau,  tức  là 
trời  Biến  tịnh.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ  tư  của  chúng  sanh. 

“5.  Lại  có  chúng  sanh  không  có  tưởng  và  không  có  giác  tri,  tức 
là  trời  Vô  tưởng61.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ  năm  của  chúng  sanh. 

“6.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  hư  không  xứ.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ 
sáu  của  chúng  sanh. 

“7.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  thức  xứ.  Đó  là  an  trú  thứ  bảy  của 


57'  Tịnh  diệt  chi  /#■  ^  Paoli:  parisuddhipadhaoniyaíga,  thành  phần  cần  nỗ  lực  để  thanh 
tịnh:  biến  tịnh  tinh  cần  chi.  Chín  pháp  này,  trong  D.34  thuộc  về  các  pháp  cần  tu  tập. 

58'  Giới  Paoli:  sìla,  giới. 

59-  Liệt  kê  của  D.34:  sìla  (giới),  citta  (tâm),  diaaaahi  (kiến),  kaíkhaovitaraòa  (đoạn 
nghi),  maggaomaggaóaonadassana  (đạo  phi  đạo  tri  kiến), 
paseipadaoóaonadassana  (đạo  tích  tri  kiến),  óaoòadassana  (tri  kiến),  paóóao 
(tuệ),  vimutti  (giải  thoát). 

60-  Không  thấy  tuông  đưong  trong  D.34. 

61'  Vô  tưởng  vô  sở  giác  tri  te  n  te  J!  £{];  No. 1536:  vô  tưởng  vô  biệt  tưởng  te  3® 

JjỊị  H;  Paoli:  asaóóino  appaaaìsamvedino. 
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chúng  sanh. 

“8.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ 
tám  của  chúng  sanh. 

“9.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó  là 
nơi  cư  trú  thứ  chín  của  chúng  sanh. 

“Thế  nào  là  chín  diệt  pháp?  Đó  là  chín  gốc  rễ  của  ái:  nhân  ái  có 
tìm  cầu;  nhân  tìm  cầu  có  lợi;  nhân  lợi  có  dụng;  nhân  dụng  có  dục; 
nhân  dục  có  dính  trước;  nhân  dính  trước  có  tật  đố;  nhân  tật  đố  có  bảo 
thủ;  nhân  bảo  thủ  có  hộ. 

“Thế  nào  là  chín  thôi  pháp?  Đó  là  chín  não  pháp:  có  người  đã 
não  hại  ta;  nó  đang  não  hại  ta;  nó  sẽ  não  hại  ta;  nó  đã  xâm  hại  cái  ta 
thương  yêu;  nó  đang  xâm  hại  cái  ta  thương  yêu;  nó  sẽ  xâm  hại  cái  ta 
thương  yêu;  nó  đã  yêu  kính  cái  ta  ghét;  nó  đang  yêu  kính  cái  ta  ghét; 
nó  sẽ  yêu  kính  cái  ta  ghét. 

“Thế  nào  là  chín  tăng  pháp?  Đó  là  chín  vô  não:  Người  kia  đã 
xâm  hại  ta;  nghĩ  vậy  chẳng  có  ích  gì:  đã  không  sanh  não,  đang  không 
sanh  não,  sẽ  không  sanh  não.  Nó  xâm  não  cái  ta  yêu  thương;  nghĩ  như 
vậy  chẳng  có  ích  gì:  đã  không  sanh  não,  đang  không  sanh  não,  sẽ 
không  sanh  não.  Nó  yêu  thương  cái  ta  ghét;  nghĩ  như  vậy  chẳng  có  ích 
gì:  đã  không  sanh  não,  đang  không  sanh  não,  sẽ  không  sanh  não. 

“Thế  nào  là  chín  nan  giải  pháp?  Đó  là  chín  phạm  hạnh:  Nếu  Tỳ- 
kheo  có  tín  nhưng  không  trì  giới,  thì  phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Tỳ- 
kheo  có  tín  và  có  giới  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ -kheo  có  tín,  có 
giới,  nhưng  không  có  đa  văn,  thì  phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Tỳ-kheo 
có  tín,  có  giới,  có  đa  văn  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ-kheo  có  tín, 
có  giới,  có  đa  văn,  nhưng  không  thể  thuyết  pháp,  thì  phạm  hạnh  không 
đầy  đủ.  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể  thuyết  pháp,  thì 
phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể 
thuyết  pháp,  nhưng  không  thể  nuôi  chúng,  thì  phạm  hạnh  không  đầy 
đủ.  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi 
chúng,  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn, 
có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng,  nhưng  giữa  đại  chúng  không 
thể  quảng  diễn  pháp  ngôn,  thì  phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Tỳ-kheo  có 
tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng,  có  thể 
quảng  diễn  pháp  ngôn  giữa  đại  chúng  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ- 
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kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng, 
giữa  đại  chúng  có  thể  quảng  diễn  pháp  ngôn,  nhưng  không  chứng  đắc 
Tứ  thiền,  thì  phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa 
văn,  có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng,  có  thể  quảng  diễn  pháp 
ngôn  giữa  đại  chúng,  lại  đắc  Tứ  thiền,  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ- 
kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng, 
giữa  đại  chúng  có  thể  quảng  diễn  pháp  ngôn,  lại  chứng  đắc  Tứ  thiền, 
nhưng  đối  với  tám  giải  thoát  không  thể  thuận  nghịch  du  hành,  thì 
phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn,  có  thể 
thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng,  có  thể  quảng  diễn  pháp  ngôn  giữa  đại 
chúng,  lại  đắc  Tứ  thiền,  đối  với  tám  giải  thoát  có  thể  thuận  nghịch  du 
hành,  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ.  Nếu  Tỳ-kheo  có  tín,  có  giới,  có  đa  văn, 
có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng,  giữa  đại  chúng  có  thể  quảng 
diễn  pháp  ngôn,  lại  chứng  đắc  Tứ  thiền,  đối  với  tám  giải  thoát  có  thể 
thuận  nghịch  du  hành,  nhưng  không  thể  diệt  tận  các  lậu,  thành  vô  lậu 
tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  hiện  tại  mà  tự  thân  tác 
chứng,  sanh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong, 
không  còn  tái  sanh  nữa,  thì  phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Tỳ-kheo  có  tín, 
có  giới,  có  đa  văn,  có  thể  thuyết  pháp,  có  thể  nuôi  chúng,  có  thể 
quảng  diễn  pháp  ngôn  giữa  đại  chúng,  lại  đắc  Tứ  thiền,  đôi  với  tám 
giải  thoát  có  thể  thuận  nghịch  du  hành,  có  thể  diệt  tận  các  lậu,  thành 
vô  lậu  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  hiện  tại  mà  tự  thân 
tác  chứng,  sanh  tử  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần  làm  đã  làm 
xong,  không  còn  tái  sanh  nữa,  thì  phạm  hạnh  đầy  đủ. 

“Thế  nào  là  chín  sanh  pháp?  Đó  là  chín  tưởng:  tưởng  về  sự  bất  tịnh; 
tưởng  về  sự  bất  tịnh  của  thức  ăn;  tưởng  về  hết  thảy  thế  gian  không 
đáng  ưa  thích;  tưởng  về  sự  chết;  tưởng  về  vô  thường;  tưởng  vô  thường  là 
khổ;  tưởng  khổ  là  vô  ngã;  tưởng  về  sự  diệt  tận;  tưởng  về  vô  dục. 

“Thế  nào  là  chín  tri  pháp?  Đó  là  chín  dị  pháp:  sanh  quả  dị  nhân  quả 
dị;  sanh  xúc  dị  nhân  xúc  dị;  sanh  thọ  dị  nhân  thọ  dị;  sanh  tưởng  dị  nhân 
tưởng  dị;  sanh  tập  dị  nhân  tập  dị;  sanh  dục  dị  nhân  dục  dị;  sanh  lợi  dị 
nhân  lợi  dị;  sanh  cầu  dị  nhân  cầu  dị;  sanh  phiền  não  dị  nhân  phiền  não  dị. 

“Thế  nào  là  chín  chứng  pháp?  Đó  là  chín  tận62:  Nếu  nhập  Sơ 


62'  Cửu  tận  fi  H;  Pa0li:  nava  anupubbanirodha0,  chín  sự  diệt  trừ  theo  thứ  tự. 
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thiền,  thì  gai  nhọn  là  âm  thanh  bị  diệt  trừ.  Nhập  đệ  Nhị  thiền,  thì  gai 
nhọn  là  giác  và  quán  bị  diệt  trừ.  Nhập  đệ  Tam  thiền,  thì  gai  nhọn  là 
hỷ  bị  diệt  trừ.  Nhập  đệ  Tứ  thiền,  thì  gai  nhọn  là  hơi  thở  ra  vào  bị  diệt 
trừ.  Nhập  không  xứ  thì  gai  nhọn  là  sắc  tưởng  bị  diệt  trừ.  Nhập  thức  xứ 
thì  gai  nhọn  là  không  tưởng  bị  diệt  trừ.  Nhập  bất  dụng  xứ  thì  gai  nhọn 
là  thức  tưởng  bị  diệt  trừ.  Nhập  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  thì  gai  nhọn  là 
bất  dụng  tưởng  bị  diệt  trừ.  Nhập  diệt  tận  định  thì  gai  nhọn  là  tưởng  và 
thọ  bị  diệt  trừ. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  chín  mươi  pháp  như  thật  không  hư  dôi.  Như 
Lai  đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực. 

“Lại  nữa,  có  mười  thành  pháp,  mười  tu  pháp,  mười  giác  pháp, 
mười  diệt  pháp,  mười  thối  pháp,  mười  tăng  pháp,  mười  nan  giải  pháp, 
mười  sanh  pháp,  mười  tri  pháp,  mười  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  mười  thành  pháp?  Đó  là  mười  cứu  pháp63. 

“1.  Tỳ-kheo  đầy  đủ  hai  trăm  năm  mươi  giới,  đầy  đủ  oai  nghi, 
thấy  lỗi  nhỏ  nhặt  sanh  tâm  lo  sợ  lớn,  chân  chánh  học  giới64,  tâm  không 
nghiêng  lệch. 

“2.  Có  được  thiện  tri  thức. 

“3.  Ngôn  ngữ  trung  chánh,  nhẫn  nhịn  được  nhiều  điều65. 

“4.  Ưa  cầu  thiện  pháp,  phân  bô"  không  tiếc  lẫn. 

“5.  Các  đồng  phạm  hạnh  có  việc  phải  làm  liền  đến  giúp  đỡ 
không  lây  làm  mệt  nhọc,  làm  được  những  việc  khó  làm  và  cũng  dạy 
người  khác  làm. 

“6.  Nghe  nhiều;  nghe  xong  thì  ghi  nhớ  không  hề  quên. 

“7.  Tinh  tấn,  diệt  trừ  bất  thiện  pháp,  tăng  trưởng  thiện  pháp. 

“8.  Thường  tự  chuyên  niệm,  không  có  tưởng  khác,  nhớ  những 
hành  vi  thiện  từ  trước  như  thây  trước  mắt. 

“9.  Trí  tuệ  thành  tựu,  quán  sự  sanh  diệt  của  các  pháp,  bằng  pháp 
luật  Hiền  thánh  mà  đoạn  trừ  gốc  khổ. 


63  Cứu  pháp;  Pa0li:  na0thakaraòa:  tác  nhân  che  chở. 

64'  Nguyên  văn:  bình  đẳng  học  giới  41  ập  n  Paoli:  samaodaoya  sikkhati  sikkhapa- 
desu,  sau  khi  thọ  lãnh,  tu  học  trong  các  học  xứ. 

65  Đa  sở  hàm  thọ  %r  ff{  iẾ  Trường  II,  tr.646:  nhẫn  nại  và  nhận  sự  chỉ  trích  một 
cách  cung  kính. 
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“10.  Vui  với  sự  nhàn  cư,  chuyên  niệm  tư  duy,  ở  trung  gian  thiền, 
không  có  đùa  giỡn. 

“Thế  nào  là  mười  tu  pháp?  Đó  là  mười  chánh  hành:  chánh  kiến, 
chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  giải  thoát,  chánh  tri. 

“Thế  nào  là  mười  giác  pháp?  Đó  là  mười  sắc  nhập66:  nhãn,  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân  nhập;  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  nhập. 

“Thế  nào  là  mười  diệt  pháp?  Đó  là  mười  tà  hạnh:  tà  kiến,  tà  tư 
duy,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định,  tà 
giải  thoát,  tà  trí. 

“Thế  nào  là  mười  thối  pháp.  Đó  là  mười  bất  thiện  hành  tích67: 
thân  có  sát,  đạo,  dâm;  khẩu  có  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  nói  dôi,  nói  thêu  dệt; 
ý  có  tham  lam,  tật  đố,  tà  kiến. 

“Thế  nào  là  mười  tăng  pháp?  Đó  là  mười  thiện  hành:  thân  không 
sát,  đạo,  dâm;  khẩu  không  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  nói  dối,  nói  thêu  dệt;  ý 
không  tham  lam,  tật  đố,  tà  kiến. 

“Thế  nào  là  mười  nan  giải  pháp?  Đó  là  mười  Hiền  thánh  cư68: 

“1.  Tỳ-kheo  trừ  diệt  năm  chi69. 

“2.  Thành  tựu  sáu  chi70. 

“3.  Xả  một  chi71. 

“4.  Y  trên  bốn72. 


66  Sắc  nhập,  hay  sắc  xứ. 

67'  Thập  bất  thiện  hành  tích  -p  T-  #  ÍT  hay  Thập  bất  thiện  nghiệp  đạo  -p  Y 
f  il;  Paoli:  dasa  akusalakammapathao. 

68-  Mười  thánh  CƯ;  Paoli:  dasa  ariyavaosao. 

69'  Tức  diệt  năm  triền  cái. 

70'  Tức  thành  tựu  sự  chế  ngự  sáu  căn  môn. 

71  Paoli:  ekaorakho  (...)  sataorakkhena  cetasao  samannaogato,  một  hộ  trì,  thành  tựu 
sự  hộ  trì,  tức  chuyên  niệm  không  xao  lãng.  Eka  (một)  +  aorakkha  (thủ  hộ),  bản 
Hán:  eka  +  arakkha:  không  thủ  hộ  =  xả. 

72'  Tứ  y  E3  f$c,  xem  Tập  dị  môn  túc,  No. 1536:  tư  trạch  một  pháp  cần  viễn  ly,  một 
pháp  cần  thọ  dụng,  một  pháp  cần  trừ  khử,  một  pháp  cần  nhẫn  thọ;  Paoli: 
caturaopasseno:  saíkhaoyakam  paaeisevati,  adhivaoseti,  parivajjeti,  vinodeti,  sau  khi 
tư  duy,  thọ  dụng  một  pháp,  nhẫn  thọ  (một  pháp),  viễn  ly  (một  pháp),  trừ  khử 
(một  pháp).  Xem  Trường  II,  tr.649. 
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“5.  Diệt  dị  đế73. 

“6.  Thắng  diệu  cầu74. 

“7.  Không  ti-ược  tưởng75. 

“8.  Thân  hành  đã  lập76. 

“9.  Tâm  giải  thoát. 

“10.  Tuệ  giải  thoát. 

“Thế  nào  là  mười  sanh  pháp?  Đó  là  mười  trường  hợp  khen  ngợi: 
Nếu  Tỳ-kheo  tự  mình  đã  có  được  tín  tâm  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và 
cũng  khen  ngợi  những  người  có  được  tín  tâm.  Tự  mình  đã  trì  giới  rồi 
lại  nói  cho  người  khác  và  cũng  khen  ngợi  những  người  trì  giới.  Tự 
mình  thiểu  dục  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và  cũng  khen  ngợi  những 
người  thiểu  dục.  Tự  mình  tri  túc  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và  cũng 
khen  ngợi  những  người  tri  túc.  Tự  mình  ưa  nhàn  tĩnh  rồi  lại  nói  cho 
người  khác  và  cũng  khen  ngợi  những  người  ưa  nhàn  tĩnh.  Tự  mình  đa 
văn  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và  cũng  khen  ngợi  những  người  đa  văn. 
Tự  mình  tinh  tấn  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và  cũng  khen  ngợi 
những  người  tinh  tấn.  Tự  mình  chuyên  niệm  rồi  lại  nói  cho  người 
khác  và  cũng  khen  ngợi  những  người  chuyên  niệm.  Tự  mình  đắc 
thiền  định  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và  cũng  khen  ngợi  những  người 
đắc  thiền  định.  Tự  mình  đắc  trí  tuệ  rồi  lại  nói  cho  người  khác  và  cũng 
khen  ngợi  những  người  đắc  trí  tuệ. 

“Thế  nào  là  mười  tri  pháp?  Đó  là  mười  diệt  pháp77:  Người  chánh 
kiến  có  thể  diệt  trừ  tà  kiến,  diệt  trừ  sạch  những  gì  là  vô  số  ác  duyên  tà 
kiến  mà  khởi  lên  và  thành  tựu  những  gì  là  vô  số  thiện  nhân  nơi  chánh 
kiến  mà  sanh  khởi.  Người  có  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  giải 
thoát,  chánh  trí  có  thể  diệt  trừ  tà  trí  và  vô  số  ác  nhân  tà  trí  sanh  khởi 
cũng  hoàn  toàn  bị  diệt  tận;  vô  số  thiện  pháp,  nhân  nơi  chánh  trí  sanh 

73  Diệt  dị  đế  n  sĩ;  Pa0li:  paòunnapaccekasacco,  loại  trừ  thiên  kiến,  tức  giáo  điều 
cố  chấp  của  ngoại  đạo. 

74'  Thắng  diệu  cầu  I#  ỳỳ  3jc;  Paoli:  samavaoyasaaaaehesana:  đoạn  tận  các  dục  cầu. 

75  Vô  truợc  tuởng;  Paoli:  anaovilasankappo,  tu  duy  không  ô  truợc. 

7Ỏ-  Thân  hành  dĩ  lập  ỆỊị  fr  E  ỉt;  Paoli;  passaddhakaoyasaíkhaoro,  thân  hành  khinh 
an. 

Thập  diệt  pháp  +  ÌỊỆ  /Ẻ;  dasa  nijjaravatthu0ni,  muời  cơ  sở  diệt  trừ. 
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khởi,  thảy  đều  được  thành  tựu. 

“Thế  nào  là  mười  vô  học  pháp?  Vô  học  chánh  kiến,  chánh  tư 
duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh 
niệm,  chánh  định,  chánh  giải  thoát,  chánh  trí. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  trăm  pháp  như  thật  không  hư  dối.  Như  Lai 
đã  biết,  rồi  thuyết  pháp  một  cách  xác  thực.” 

Bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  được  Phật  ấn  khả.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi 
nghe  những  điều  Xá-lợi-phất  thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


11.  KINH  TĂNG  NHẤT1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ,  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô 
độc,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  Ta  sẽ  nói  pháp  cho  các  thầy  nghe;  pháp  vi  diệu,  khoảng 
đầu,  khoảng  giữa,  khoảng  cuối  đều  chân  chánh,  có  đầy  đủ  nghĩa  và  vị, 
phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Đó  là  pháp  tăng  nhất.  Các  thầy  hãy  lắng  nghe, 
hãy  suy  ngẫm  kỹ.  Ta  sẽ  giảng  thuyết.” 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe.  Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Pháp  tăng  nhất  ấy  là,  một  thành  pháp,  một  tu  pháp,  một  giác 
pháp,  một  diệt  pháp,  một  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  một  thành  pháp?  Đó  là  không  bỏ  các  pháp  thiện. 

“Thế  nào  là  một  tu  pháp?  Đó  là  thường  tự  niệm  thân. 

“Thế  nào  là  một  giác  pháp?  Đó  là  xúc  hữu  lậu. 

“Thế  nào  là  một  diệt  pháp?  Đó  là  ngã  mạn. 

“Thế  nào  là  một  chứng  pháp?  Đó  là  vô  ngại  tâm  giải  thoát. 

“Lại  nữa,  có  hai  thành  pháp,  hai  tu  pháp,  hai  giác  pháp,  hai  diệt 
pháp,  hai  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  hai  thành  pháp?  Biết  tàm  và  biết  quý. 

“Thế  nào  là  hai  tu  pháp?  Chỉ  và  quán. 

“Thế  nào  là  hai  giác  pháp?  Danh  và  sắc. 

“Thế  nào  là  hai  diệt  pháp?  Vô  minh  và  hữu  ái. 

“Thế  nào  là  hai  chứng  pháp?  Minh  và  giải  thoát. 


Bản  Hán,  quyển  9,  Đại  I,  tr.57b-59b.  Đại  thể,  đồng  nhất  với  kinh  sô'  10  “Thập 
Thượng”  ở  trên.  Kinh  này  có  các  hạng  mục  ngắn  hơn  và  do  chính  Phật  thuyết. 


www .  daitangkinh.org 
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“Lại  nữa,  có  ba  thành  pháp,  ba  tu  pháp,  ba  giác  pháp,  ba  diệt 
pháp,  ba  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  ba  thành  pháp. 

“1.  Thân  cận  thiện  hữu. 

“2.  Tai  nghe  pháp  âm. 

“3.  Thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp. 

“Thế  nào  là  ba  tu  pháp?  Đó  là  ba  tam-muội:  không  tam-muội, 
vô  tướng  tam-muội,  vô  tác  tam-muội. 

“Thế  nào  là  ba  giác  pháp?  Đó  là  ba  thọ:  khổ  thọ,  lạc  thọ,  phi 
khổ  phi  lạc  thọ. 

“Thế  nào  là  ba  diệt  pháp?  Đó  là  ba  ái:  dục  ái,  hữu  ái,  vô  hữu  ái. 

“Thế  nào  là  ba  chứng  pháp?  Đó  là  ba  minh:  túc  mạng  trí,  thiên 
nhãn  trí  và  lậu  tận  trí. 

“Lại  nữa,  có  bôn  thành  pháp,  bôn  tu  pháp,  bốn  giác  pháp,  bôn 
diệt  pháp,  bôn  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  bốn  thành  pháp?  Đó  là  luân  pháp: 

“1.  Sông  ở  trung  ương  của  đất  nước. 

“2.  Gần  thiện  hữu. 

“3.  Tự  cẩn  thận. 

“4.  Có  gốc  rễ  thiện  đã  được  trồng  từ  đời  trước. 

“Thế  nào  là  bốn  tu  pháp?  Đó  là  bôn  niệm  xứ: 

“1.  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác, 
ức  niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời.  Quán  thân  trên  ngoại  thân, 
tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 
Quán  thân  trên  nội  ngoại  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức  niệm 
không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời. 

“2.  Quán  thọ. 

“3.  Quán  ý. 

“4.  Quán  pháp  cũng  như  vậy. 

“Thế  nào  là  bôn  giác  pháp?  Đó  là  bốn  thức  ăn:  thức  ăn  bằng  vo 
nắm,  thức  ăn  bằng  cảm  xúc,  thức  ăn  bằng  tư  niệm,  thức  ăn  do  thức. 

“Thế  nào  là  bốn  diệt  pháp?  Đó  là  bốn  thủ:  dục  thủ,  ngã  ngữ  thủ, 
giới  cấm  thủ  và  kiến  thủ. 

“Thế  nào  là  bốn  chứng  pháp?  Đó  là  bốn  Sa-môn  quả:  Tu-đà- 
hoàn  quả,  Tư-đa-hàm  quả,  A-na-hàm  quả,  A-la-hán  quả. 
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“Lại  nữa,  có  năm  thành  pháp,  năm  tu  pháp,  năm  giác  pháp,  năm 
diệt  pháp,  năm  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  năm  thành  pháp?  Đó  là  năm  diệt  tận  chi: 

“1.  Tin  Phật,  Như  Lai,  Chí  Chân,  mười  hiệu  thành  tựu. 

“2.  Không  bệnh,  thân  thường  an  ổn. 

“3.  Chất  trực,  không  dua  xiểm,  hướng  thẳng  đến  con  đường  dẫn 
đến  Niết-bàn  của  Như  Lai. 

“4.  Chuyên  tâm  không  tán  loạn,  đọc  cũng  không  quên  lãng. 

“5.  Khéo  léo  quán  sát  sự  sinh  diệt  của  pháp,  bằng  thực  hành  của 
Hiền  thánh  mà  diệt  tận  gốc  rễ  khổ. 

“Thế  nào  là  năm  tu  pháp?  Đó  là  năm  căn:  tín  căn,  tinh  tấn  căn, 
niệm  căn,  định  căn  và  tuệ  căn. 

“Thế  nào  là  năm  giác  pháp?  Đó  là  năm  thọ  ấm:  sắc  thọ  ấm,  thọ, 
tưởng,  hành,  thức  thọ  ấm. 

“Thế  nào  là  năm  diệt  pháp?  Đó  là  năm  cái:  tham  dục  cái,  sân 
nhuế  cái,  thụy  miên  cái,  trạo  hối  cái  và  nghi  cái. 

“Thế  nào  là  năm  chứng  pháp?  Đó  là  năm  tụ  vô  học:  tụ  vô  học 
giới,  tụ  vô  học  định,  tụ  vô  học  tuệ,  tụ  vô  học  giải  thoát,  tụ  vô  học  giải 
thoát  tri  kiến. 

“Lại  nữa  có  sáu  thành  pháp,  sáu  tu  pháp,  sáu  giác  pháp,  sáu  diệt 
pháp,  sáu  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  sáu  thành  pháp?  Đó  là  sáu  pháp  tôn  trọng:  Nếu  có 
Tỳ-kheo  tu  sáu  pháp  tôn  trọng,  đáng  kính,  đáng  trọng,  hòa  hợp  với 
chúng  không  có  tranh  tụng,  độc  hành  không  hỗn  tạp.  Những  gì  là  sáu? 

“1.0  đây,  Tỳ-kheo  thân  thường  hành  từ,  kính  đồng  phạm  hạnh, 
sống  với  tâm  nhân  ái.  Đó  gọi  là  pháp  tôn  trọng,  đáng  kính,  đáng  trọng, 
hòa  hợp  với  chúng,  không  có  tranh  tụng,  độc  hành  không  tạp. 

“2— >4.  Lại  nữa,  Tỳ-kheo  khẩu  hành  từ,  ý  hành  từ;  được  vật  lợi 
dưỡng  đúng  pháp  và  những  thức  ăn  ở  trong  bát  cũng  đều  đem  chia  cho 
người  khác  dùng  chung,  không  phân  biệt  đây  kia. 

“5.  Lại  nữa,  Tỳ -kheo,  đối  với  giới  mà  bậc  Thánh  hành  trì,  không 
phạm,  không  hủy,  không  nhiễm  ô,  được  bậc  Trí  khen  ngợi,  khéo  thọ 
trì  đầy  đủ,  thành  tựu  định  ý. 

“6.  Chánh  kiến  và  các  phạm  hạnh  để  thành  tựu  sự  xuất  yếu  của 
Hiền  thánh,  để  chân  chánh  diệt  tận  khổ,  đó  gọi  là  pháp  tôn  trọng, 
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đáng  kính  đáng  trọng,  hòa  hợp  với  chúng,  không  có  tranh  tụng,  độc 
hành  không  hỗn  tạp. 

“Thế  nào  là  sáu  tu  pháp?  Đó  là  sáu  tu  niệm:  niệm  Phật,  niệm 
Pháp,  niệm  Tăng,  niệm  giới,  niệm  thí,  niệm  thiên. 

“Thế  nào  là  sáu  giác  pháp?  Đó  là  sáu  nội  nhập:  nhãn  nhập,  nhĩ 
nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân  nhập,  ý  nhập. 

“Thế  nào  là  sáu  diệt  pháp?  Đó  là  sáu  ái:  sắc  ái,  thanh  ái,  hương 
ái,  vị  ái,  xúc  ái,  pháp  ái. 

“Thế  nào  là  sáu  chứng  pháp?  Đó  là  sáu  thần  thông: 

“1.  Thần  túc  thông  chứng. 

“2.  Thiên  nhĩ  thông  chứng. 

“3.  Tri  tha  tâm  thông  chứng. 

“4.  Túc  mạng  thông  chứng. 

“5.  Thiên  nhãn  thông  chứng. 

“6.  Lậu  tận  thông  chứng. 

“Lại  nữa,  có  bảy  thành  pháp,  bảy  tu  pháp,  bảy  giác  pháp,  bảy 
diệt  pháp,  bảy  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  bảy  thành  pháp?  Đó  là  bảy  tài  sản:  tín  là  tài  sản, 
giới  là  tài  sản,  tàm  là  tài  sản,  quý  là  tài  sản,  đa  văn  là  tài  sản,  huệ  thí  là 
tài  sản. 

“Thế  nào  là  bảy  tu  pháp?  Đó  là  bảy  giác  ý:  ở  đây,  Tỳ-kheo  tu 
niệm  giác  ý,  y  vô  dục,  y  tịch  diệt,  y  viễn  ly.  Tu  pháp,  tu  tinh  tấn,  tu  hỷ, 
tu  ỷ,  tu  định,  tu  xả,  y  vô  dục,  y  tịch  diệt,  y  viễn  ly. 

“Thế  nào  là  bảy  giác  pháp?  Đó  là  bảy  trú  xứ  thức:  Hoặc  có 
chúng  sanh  với  nhiều  tâm  khác  nhau,  nhiều  tưởng  khác  nhau,  đó  là 
trời  và  người  vậy.  Đó  là  thức  trú  thứ  nhất.  Lại  có  chúng  sanh,  với 
nhiều  thân  khác  nhau  nhưng  một  tưởng,  đó  là  trời  Phạm  quang  âm  lúc 
mới  sanh  đầu  tiên.  Đó  là  thức  trú  thứ  hai.  Lại  có  chúng  sanh  với  một 
thân  nhưng  nhiều  tưởng  khác  nhau,  đó  là  trời  Quang  âm.  Đó  là  thức 
trú  thứ  ba.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  và  một  tưởng  giông  nhau, 
đó  là  trời  Biến  tịnh.  Đó  là  thức  trú  thứ  tư.  Lại  có  chúng  sanh  trú  Hư 
không  xứ.  Đó  là  thức  trú  thứ  năm.  Lại  có  chúng  sanh  trú  ở  Thức  xứ. 
Đó  là  thức  trú  thứ  sáu.  Hoặc  trú  Bất  dụng  xứ.  Đó  là  thức  trú  thứ  bảy. 

“Thế  nào  là  bảy  diệt  pháp?  Đó  là  bảy  sử:  sai  sử  bởi  dục  ái,  sai 
sử  bởi  hữu  ái,  sai  sử  bởi  kiến,  sai  sử  bởi  mạn,  sai  sử  bởi  sân  nhuế,  sai 
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sử  bởi  vô  minh,  sai  sử  bởi  nghi. 

“Thế  nào  là  bảy  chứng  pháp?  Đó  là  bảy  năng  lực  diệt  tận  lậu 
hoặc:  ở  đây,  Tỳ-kheo,  đối  với  hết  thảy  khổ,  sự  tập  khởi  của  khổ,  sự 
diệt  trừ,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và  sự  xuất  ly  của  khổ  mà  biết  như  thật,  thấy 
như  thật;  quán  sát  dục  như  hầm  lửa  và  cũng  như  đao  kiếm,  biết  dục, 
thấy  dục,  không  tham  nơi  dục,  tâm  không  trụ  nơi  dục.  Ớ  trong  đó  lại 
khéo  quán  sát;  sau  khi  đã  như  thật  giác  tri,  như  thật  thấy,  tham,  tật,  ác 
bất  thiện  pháp  của  thế  gian  không  rò  rỉ,  không  sinh  khởi.  Tu  Tứ  niệm 
xứ,  tu  tập  nhiều  lần,  thực  hành  nhiều  lần.  Tu  Năm  căn,  Năm  lực,  Bảy 
giác  ý,  Tám  hiền  thánh  đạo,  tu  tập  nhiều  lần,  thực  hành  nhiều  lần. 

“Lại  nữa,  có  tám  thành  pháp,  tám  tu  pháp,  tám  giác  pháp,  tám 
diệt  pháp,  tám  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  tám  thành  pháp?  Đó  là  tám  nhân  duyên  khiến  cho 
chưa  sở  đắc  phạm  hạnh  nhưng  có  thể  sở  đắc  trí  và  nếu  đã  sở  đắc  phạm 
hạnh  thì  trí  tăng  trưởng.  Những  gì  là  tám?  Ớ  đây,  Tỳ-kheo  sống  nương 
tựa  Thế  Tôn,  hoặc  nương  tựa  Sư  trưởng,  hoặc  nương  tựa  người  phạm 
hạnh  có  trí  tuệ,  sanh  tâm  tàm  quý,  có  ái,  có  kỉnh.  Đó  là  nhân  duyên 
thứ  nhất,  khiến  cho  chưa  đắc  phạm  hạnh  mà  chứng  đắc  trí;  nếu  đắc 
phạm  hạnh  rồi  thì  trí  tăng  trưởng.  Lại  nữa,  nương  tựa  Thế  Tôn,  tùy 
thời  mà  thưa  hỏi:  ‘Pháp  này  có  ý  nghĩa  gì?  Dan  đến  đâu?’,  khi  ấy  các 
tôn  trưởng  liền  mở  bày  cho  nghĩa  lý  thậm  thâm.  Đó  là  nhân  duyên  thứ 
hai.  Sau  khi  nghe  pháp  thân  tâm  an  lạc,  an  tĩnh.  Đó  là  nhân  duyên  thứ 
ba.  Không  luận  bàn  những  tạp  luận  vô  ích  làm  chướng  ngại  đạo;  vị  ấy 
đến  giữa  đại  chúng,  hoặc  tự  mình  thuyết  pháp,  hoặc  thỉnh  người  khác 
thuyết,  mà  vẫn  không  bỏ  sự  im  lặng  của  Hiền  thánh.  Đó  là  nhân 
duyên  thứ  tư.  Đa  văn,  quảng  bác,  ghi  nhớ  không  quên  các  pháp  thâm 
áo,  hay  khéo  ở  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng  cuối,  có  nghĩa  có 
vị,  chân  thật,  đầy  đủ  phạm  hạnh.  Sau  khi  nghe  thì  ghi  nhớ  trong  lòng, 
kiến  giải  không  lay  động.  Đó  là  nhân  duyên  thứ  năm.  Tu  tập  tinh  cần, 
diệt  ác  tăng  thiện,  gắng  sức  thực  hành  không  bỏ  pháp  ấy.  Đó  là  nhân 
duyên  thứ  sáu.  Bằng  trí  tuệ  mà  nhận  thức  pháp  sanh  diệt,  chỗ  thú 
hướng  của  Hiền  thánh,  tận  cùng  biên  tế  của  khổ.  Đó  là  nhân  duyên 
thứ  bảy.  Quán  tướng  sanh  và  tướng  diệt  của  năm  thọ  ấm:  Đây  là  sắc, 
đây  là  sự  tập  khởi  của  sắc,  đây  là  sự  diệt  tận  của  sắc.  Đây  là  sự  tập 
khởi  của  thọ,  tưởng,  hành,  thức,  sự  diệt  tận  của  thọ,  tưởng,  hành,  thức. 
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ĐÓ  là  nhân  duyên  thứ  tám,  khiến  cho  chưa  sở  đắc  phạm  hạnh  mà  sở 
đắc  trí,  nếu  đã  sở  đắc  phạm  hạnh  thì  trí  tuệ  tăng  trưởng. 

“Thế  nào  là  tám  tu  pháp?  Đó  là  tám  con  đường  của  Hiền  thánh: 
chánh  kiến,  chánh  chí,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh 
phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định. 

“Thế  nào  là  tám  giác  pháp?  Đó  là  tám  pháp  ở  đời:  lợi,  suy,  vinh, 
nhục,  khen,  chê,  khổ,  lạc. 

“Thế  nào  là  tám  diệt  pháp?  Đó  là  tám  tà:  tà  kiến,  tà  tư,  tà  ngữ, 
tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định. 

“Thế  nào  là  tám  chứng  pháp?  Đó  là  tám  giải  thoát.  Bên  trong  có 
sắc  tưởng,  quán  sắc:  giải  thoát  thứ  nhất.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán 
ngoại  sắc:  giải  thoát  thứ  hai.  Tịnh  giải  thoát:  giải  thoát  thứ  ba.  Vượt 
sắc  tưởng,  diệt  sân  nhuế  tưởng,  an  trú  không  xứ:  giải  thoát  thứ  tư. 
Vượt  qua  không  xứ,  an  trú  thức  xứ:  giải  thoát  thứ  năm.  Vượt  qua  thức 
xứ,  an  trú  bất  dụng  xứ:  giải  thoát  thứ  sáu.  Vượt  qua  bất  dụng  xứ,  an 
trú  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ:  giải  thoát  thứ  bảy.  Vượt  hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ,  an  trú  tưởng  tri  diệt:  giải  thoát  thứ  tám. 

“Lại  nữa,  có  chín  thành  pháp,  chín  tu  pháp,  chín  giác  pháp,  chín 
diệt  pháp,  chín  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  chín  thành  pháp?  Đó  là  chín  tịnh  diệt  chi:  giới  tịnh 
diệt  chi,  tâm  tịnh  diệt  chi,  kiến  tịnh  diệt  chi,  độ  nghi  tịnh  diệt  chi,  phân 
biệt  tịnh  diệt  chi,  đạo  tịnh  diệt  chi,  trừ  tịnh  diệt  chi,  vô  dục  tịnh  diệt 
chi,  giải  thoát  tịnh  diệt  chi. 

“Thế  nào  là  chín  tu  pháp?  Đó  là  chín  gốc  rễ  của  hỷ:  hỷ,  ái, 
duyệt,  lạc,  định,  như  thật  tri,  trừ  xả,  vô  dục,  giải  thoát. 

“Thế  nào  chín  giác  pháp?  Đó  là  chín  chúng  sanh  cư: 

“1.  Hoặc  có  chúng  sanh  có  nhiều  thân  khác  nhau,  với  nhiều 
tưởng  khác  nhau,  tức  là  chư  Thiên  và  loài  người.  Đó  là  nơi  cư  trú  thứ 
nhất  của  chúng  sanh. 

“2.  Lại  có  chúng  sanh  có  nhiều  thân  khác  nhau,  nhưng  với  một 
tưởng  giống  nhau,  tức  là  trời  Phạm  quang  âm  lúc  mới  sanh.  Đó  là  cư 
trú  thứ  hai  của  chúng  sanh. 

“3.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  giông  nhau,  nhưng  với 
nhiều  tưởng  khác  nhau,  tức  là  trời  Quang  âm.  Đó  là  cư  trú  thứ  ba  của 
chúng  sanh. 
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“4.  Lại  có  chúng  sanh  với  một  thân  một  tưởng  giông  nhau,  tức  là 
trời  Biến  tịnh.  Đó  là  cư  trú  thứ  tư  của  chúng  sanh. 

“5.  Lại  có  chúng  sanh  không  có  tưởng  và  không  có  giác  tri,  tức 
là  trời  Vô  tưởng.  Đó  là  cư  trú  thứ  năm  của  chúng  sanh. 

“6.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  hư  không  xứ.  Đó  là  cư  trú  thứ  sáu 
của  chúng  sanh. 

“7.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  thức  xứ.  Đó  là  an  trú  thứ  bảy  của 
chúng  sanh. 

“8.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  cư  trú  thứ  tám 
của  chúng  sanh. 

“9.  Lại  có  chúng  sanh  an  trú  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó  là  cư 
trú  thứ  chín  của  chúng  sanh. 

“Thế  nào  là  chín  diệt  pháp?  Đó  là  chín  gốc  rễ  của  ái:  Nhân  ái  có 
tìm  cầu.  Nhân  cầu  có  lợi.  Nhân  lợi  có  dụng.  Nhân  dụng  có  dục.  Nhân 
dục  có  dính  trước.  Nhân  trước  có  tật  đố.  Nhân  tật  có  bảo  thủ.  Nhân  thủ 
có  hộ. 

“Thế  nào  là  chín  chứng  pháp?  Đó  là  chín  tận:  Nếu  nhập  Sơ 
thiền,  thì  gai  nhọn  là  âm  thanh  bị  diệt  trừ.  Nhập  đệ  Nhị  thiền,  gai  nhọn 
là  giác  và  quán  bị  diệt  trừ.  Nhập  đệ  Tam  thiền,  gai  nhọn  là  hỷ  bị  diệt 
trừ.  Nhập  đệ  Tứ  thiền,  gai  nhọn  là  hơi  thở  ra  vào  bị  diệt  trừ.  Nhập 
không  xứ,  gai  nhọn  là  sắc  tưởng  bị  diệt  trừ.  Nhập  thức  xứ,  gai  nhọn  là 
không  tưởng  bị  diệt  trừ.  Nhập  bất  dụng  xứ,  gai  nhọn  là  thức  tưởng  bị 
diệt  trừ.  Nhập  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  gai  nhọn  là  bất  dụng  tưởng  bị 
diệt  trừ.  Nhập  diệt  tận  định,  gai  nhọn  là  tưởng  và  thọ  bị  diệt  trừ. 

“Lại  nữa,  có  mười  thành  pháp,  mười  tu  pháp,  mười  giác  pháp, 
mười  diệt  pháp,  mười  chứng  pháp. 

“Thế  nào  là  mười  thành  pháp?  Đó  là  mười  cứu  pháp: 

“1.  Tỳ-kheo  đầy  đủ  hai  trăm  năm  mươi  giới,  đầy  đủ  oai  nghi, 
thấy  lỗi  nhỏ  nhặt  sanh  tâm  lo  sợ  lớn,  chân  chánh  học  giới,  tâm  không 
nghiêng  lệch. 

“2.  Có  được  thiện  tri  thức. 

“3.  Ngôn  ngữ  trung  chánh,  nhẫn  nhịn  được  nhiều  điều. 

“4.  Ưa  cầu  thiện  pháp,  phân  bố  không  tiếc  lẫn. 

“5.  Các  đồng  phạm  hạnh  có  việc  phải  làm  liền  đến  giúp  đỡ 
không  lấy  làm  mệt  nhọc,  làm  được  những  việc  khó  làm  và  cũng  dạy 
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người  khác  làm. 

“6.  Nghe  nhiều;  nghe  xong  thì  ghi  nhớ  không  hề  quên. 

“7.  Tinh  tấn,  diệt  trừ  bất  thiện  pháp,  tăng  trưởng  thiện  pháp. 

“8.  Thường  tự  chuyên  niệm,  không  có  tưởng  khác,  nhớ  những 
hành  vi  thiện  từ  trước  như  thấy  trước  mắt. 

“9.  Trí  tuệ  thành  tựu,  quán  sự  sanh  diệt  của  các  pháp,  bằng  pháp 
luật  Hiền  thánh  mà  đoạn  trừ  gốc  khổ. 

“10.  Vui  với  sự  nhàn  cư,  chuyên  niệm  tư  duy,  ở  trung  gian  thiền, 
không  có  đùa  giỡn. 

“Thế  nào  là  mười  tu  pháp?  Đó  là  mười  chánh  hạnh:  chánh  kiến, 
chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương 
tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  giải  thoát,  chánh  tri. 

“Thế  nào  là  mười  giác  pháp?  Đó  là  mười  sắc  nhập:  nhãn  nhập, 
nhĩ,  tỉ,  thiệt,  thân  nhập;  sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc  nhập. 

“Thế  nào  là  mười  diệt  pháp?  Đó  là  mười  tà  hạnh:  tà  kiến,  tà  tư 
duy,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  phương  tiện,  tà  niệm,  tà  định,  tà 
giải  thoát,  tà  trí. 

“Thế  nào  là  mười  chứng  pháp?  Đó  là  mười  vô  học  pháp:  vô 
học  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  giải 
thoát,  chánh  trí. 

“Các  Tỳ-kheo,  đó  là  tăng  nhất  pháp.  Ta  nay  đã  nói  cho  các  thầy 
pháp  như  vậy.  Ta,  Như  Lai,  đã  làm  đầy  đủ  những  điều  cần  làm  cho  đệ 
tử.  Với  lòng  thương  yêu,  Ta  đã  răn  dạy  các  thầy.  Các  thầy  cũng  nên 
tinh  tấn  phụng  hành. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  hãy  ở  chỗ  thanh  vắng,  dưới  gốc  cây  hay  bãi 
đất  trông,  tinh  cần  tọa  thiền,  chớ  tự  để  mình  buông  lung.  Nay  không 
gắng  sức,  về  sau  hối  hận  nào  có  ích  gì.  Đó  là  lời  Ta  răn  dạy,  hãy  tinh 
tấn  thọ  trì.  ” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  thuyết,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


12.  KINH  TAM  TỤ1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ,  rừng  Kỳ  thọ,  vườn  cấp  cô  độc, 
cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  Ta  sẽ  nói  cho  các  ngươi  nghe  pháp  vi  diệu, 
có  nghĩa,  có  vị,  thanh  tịnh,  đầy  đủ  phạm  hạnh.  Đó  là  pháp  ba  tụ.  Các 
ngươi  hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  nghĩ  kỹ.  Ta  sẽ  nói.” 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  Phật  dạy,  chú  ý  lắng  nghe. 

Phật  nói: 

“Tỳ-kheo,  pháp  ba  tụ  ấy  là:  một  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  một  pháp 
dẫn  đến  thiện  thú;  một  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  một  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Không  có  nhân  từ,  ôm 
lòng  độc  hại.  Đó  là  một  pháp  dẫn  đến  ác  thú. 

“Thế  nào  là  một  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Không  đem  ác  tâm  gia 
hại  chúng  sanh.  Đó  là  một  pháp  dẫn  đến  thiện  thú. 

“Thế  nào  là  một  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Thường  tinh  cần  tu 
niệm  xứ  về  thân.  Đó  là  một  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 

“Lại  có  hai  pháp  thú  hướng  ác  thú.  Lại  có  hai  pháp  thú  hướng 
thiện  thú.  Lại  có  hai  pháp  thú  hướng  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  hai  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Hủy  giới  và  phá  kiến. 

“Thế  nào  là  hai  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Có  đủ  giới  và  có  đủ  kiến. 

“Thế  nào  là  hai  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Là  chỉ  và  quán. 


'•  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  10,  “Đệ  nhị  phần  Tam  Tụ  kinh 
Đệ  bát”.  Tham  chiếu,  kinh  số  9  “Chúng  Tập”,  kinh  sô'  10  “Thập  Thượng”,  kinh  sô'  1 1 
“Tăng  Nhất”. 
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“Lại  có  ba  pháp  thú  hướng  ác  thú;  ba  pháp  thú  hướng  thiện  thú; 
ba  pháp  thú  hướng  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  ba  pháp  hướng  đến  ác  thú?  Ba  bất  thiện  căn:  tham 
bất  thiện  căn,  nhuế  bất  thiện  căn,  si  bất  thiện  căn. 

“Thế  nào  là  ba  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Ba  thiện  căn:  vô  tham 
thiện  căn,  vô  nhuế  thiện  căn,  vô  si  thiện  căn. 

“Thế  nào  là  ba  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Ba  tam-muội:  Không 
tam-muội,  Vô  tướng  tam-muội,  Vô  tác  tam-muội. 

“Lại  có  bốn  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  bốn  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
bốn  pháp  thú  hướng  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  bốn  pháp  thú  hướng  ác  thú?  Lời  nói  thiên  vị,  lời  nói 
thù  hận,  lời  nói  sợ  hãi,  lời  nói  ngu  si. 

“Thế  nào  là  bốn  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Lời  nói  không  thiên  vị, 
lời  nói  không  thù  hận,  lời  nói  không  sợ  hãi,  lời  nói  không  ngu  si. 

“Thế  nào  là  bốn  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Bôn  niệm  xứ:  thân 
niệm  xứ,  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ,  pháp  niệm  xứ. 

“Lại  có  năm  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  năm  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
năm  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  năm  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Phá  năm  giới:  giết,  trộm, 
dâm  dật,  nói  dôi,  uống  rượu. 

“Thế  nào  là  năm  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Thọ  trì  năm  giới: 
không  giết,  không  trộm,  không  dâm  dật,  không  dối,  không  uống  rượu. 

“Thế  nào  là  năm  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Năm  căn:  tín  căn,  tinh 
tấn  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn. 

“Lại  có  sáu  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  sáu  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
sáu  pháp  thú  hướng  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  sáu  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Sáu  bất  kính:  không  kính 
Phật,  không  kính  Pháp,  không  kính  Tăng,  không  kính  giới,  không  kính 
định,  không  kính  cha  mẹ . 

“Thế  nào  là  sáu  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Kính  Phật,  kính  Pháp, 
kính  Tăng,  kính  giới,  kính  định,  kính  cha  mẹ. 

“Thế  nào  là  sáu  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Sáu  tư  niệm:  niệm 
Phật,  niệm  Pháp,  niệm  Tăng,  niệm  thí,  niệm  giới,  niệm  thiên. 

“Lại  có  bảy  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  bảy  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
bảy  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 


KINH  TAM  TỤ 


280 


“Thế  nào  là  bảy  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Giết,  trộm,  dâm  dật,  nói 
dối,  nói  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  nói  thêu  dệt. 

“Thế  nào  là  bảy  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Không  giết,  không 
trộm,  không  dâm  dật,  không  nói  dối,  không  nói  hai  lưỡi,  không  ác 
khẩu,  không  nói  thêu  dệt. 

“Thế  nào  là  bảy  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Bảy  giác  ý:  niệm  giác 
ý,  trạch  pháp  giác  ý,  tinh  tấn  giác  ý,  khinh  an  giác  ý,  định  giác  ý,  hỷ 
giác  ý,  xả  giác  ý. 

“Lại  có  tám  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  tám  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
tám  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  tám  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Tám  tà  hạnh:  tà  kiến,  tà 
tư  duy,  tà  ngữ,  tà  nghiệp,  tà  mạng,  tà  tinh  tấn,  tà  niệm,  tà  định. 

“Thế  nào  là  tám  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Thế  gian  chánh  kiến, 
chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  tinh  tấn, 
chánh  niệm,  chánh  định. 

“Thế  nào  là  tám  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Tám  hiền  thánh  đạo: 
chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh 
tinh  tấn,  chánh  niệm,  chánh  định. 

“Lại  có  chín  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  chín  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
chín  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  chín  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Chín  ưu  não:  Có  người 
xâm  não  ta;  nó  đã  xâm  não,  đang  xâm  não,  sẽ  xâm  não.  Có  người  xâm 
não  cái  ta  yêu;  nó  đã  xâm  não,  đang  xâm  não,  sẽ  xâm  não.  Có  người  yêu 
kính  cái  ta  ghét;  nó  đã  yêu  kính,  đang  yêu  kính,  sẽ  yêu  kính. 

“Thế  nào  là  chín  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  ‘Có  người  xâm  não 
ta’,  ích  gì  mà  ta  sanh  não;  đã  không  sanh  não,  đang  không  sanh  não,  sẽ 
không  sanh  não.  ‘Có  người  xâm  não  cái  ta  yêu’,  ích  gì  ta  sanh  não;  đã 
không  sanh  não,  đang  không  sanh  não,  sẽ  không  sanh  não.  ‘Có  người  yêu 
kính  cái  ta  ghét’,  ích  gì  ta  sanh  não;  đã  không  sanh  não,  đang  không  sanh 
não,  sẽ  không  sanh  não. 

“Thế  nào  là  chín  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Chín  thiện  pháp:  Hỷ, 
Ái,  Duyệt,  Lạc,  Định,  Thật  tri,  Trừ  xả,  Vô  dục,  Giải  thoát. 

“Lại  có  mười  pháp  dẫn  đến  ác  thú;  mười  pháp  dẫn  đến  thiện  thú; 
mười  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn. 

“Thế  nào  là  mười  pháp  dẫn  đến  ác  thú?  Mười  bất  thiện:  thân  với 
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giết,  trộm,  tà  dâm;  khẩu  với  nói  dối,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  thêu  dệt;  ý  với 
tham  lam,  tật  đố,  tà  kiến. 

“Thế  nào  là  mười  pháp  dẫn  đến  thiện  thú?  Mười  thiện  hành: 
thân  với  không  giết,  không  trộm,  không  tà  dâm;  khẩu  với  không  nói 
dối,  không  hai  lưỡi,  không  ác  khẩu,  không  thêu  dệt;  ý  với  không  tham 
lam,  không  tật  đố,  không  tà  kiến. 

“Thế  nào  là  mười  pháp  dẫn  đến  Niết-bàn?  Mười  trực  đạo:  chánh 
kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  tinh 
tấn,  chánh  niệm,  chánh  định,  chánh  giải  thoát,  chánh  trí. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  mười  pháp  như  vậy  đưa  đến  Niết-bàn.  Đó  là 
chánh  pháp  vi  diệu  gồm  ba  tụ.  Ta,  Như  Lai,  đã  làm  đầy  đủ  những  điều 
cần  làm  cho  đệ  tử,  vì  nghĩ  đến  các  ngươi  nên  chỉ  bày  lối  đi.  Các  ngươi 
cũng  phải  tự  lo  cho  thân  mình,  hãy  ở  nơi  thanh  vắng,  dưới  gốc  cây  mà  tư 
duy,  chớ  lười  biếng.  Nay  không  gắng  sức,  sau  hối  không  ích  gì.” 

Các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


13.  ĐẠI  DUYÊN  PHƯƠNG  TIỆN1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  gian  Phật  ở  tại  nước  Câu-lưu-sa,  trú  xứ  Kiếp-ma-sa2, 
cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  A-nan  ở  tại  chỗ  thanh  vắng  suy  nghĩ:  “Kỳ  diệu  thay!  Hy 
hữu  thay!  Ánh  sáng  của  mười  hai  nhân  duyên3  mà  Đức  Thế  Tôn  đã 
dạy  thật  là  sâu  xa,  khó  hiểu!  Nhưng  theo  ý  ta  quán  xét  thì  như  thấy  ở 
trước  mắt,  có  gì  mà  gọi  là  sâu  xa?” 

Rồi  thì,  A-nan  liền  rời  khỏi  tịnh  thất  đi  đến  chỗ  Phật;  đầu  mặt  lễ 
chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên,  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Vừa  rồi,  ở  nơi  tịnh  thất,  con  tự  thầm  nghĩ:  ‘Kỳ  diệu  thay!  Hy 
hữu  thay!  Ánh  sáng  của  mười  hai  nhân  duyên  mà  Đức  Thế  Tôn  đã  dạy 
thật  là  sâu  xa,  khó  hiểu!  Nhưng  theo  ý  con  quán  xét  thì  như  thấy  ở  trước 

'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  “Đệ  nhị  phần  Đại  Duyên  Phương  Tiện  kinh 
Đệ  cửu”.  Tham  chiếu,  Phật  Thuyết  Nhân  Bổn  Dục  Sanh  kinh,  Hậu  Hán,  An  Thế 
Cao  dịch  (Đại  I,  tr.  241);  Trung  A-hàm,  kinh  số  97  “Đại  Nhân  kinh”;  Phật  Thuyết 
Đại  Sanh  Nghĩa  kinh,  Tống  Thi  Hộ  dịch  (Đại  I,  tr.  844);  Paoli,  D.  15,  Deva  Dig  ii. 
2,  Mahaonidaona-suttanta;  Trường  I,  tr.511. 

2'  Câu-lUu-sa  quốc  Kiếp-ma-sa  trú  xU  );1l  ỳỳ  H  Ềử  ì'ỳ  íì  ỈỄ;  Paoli:  Kuruosu 
viharati  Kammaosadhammaỏ  naoma  Kuruonaỏ  nigamo,  trú  giữa  những  người 
Kuru,  tại  một  ấp  của  người  Kưru  gọi  là  Kammaosadhamma. 

3-  Thập  nhị  nhân  duyên  chi  quang  minh  thậm  thâm  nan  giải  -p  Z1  H  21  w 
II  Paoli:  yaova  gambìro  caoyaỏ,  bhante,  paseiccasamuppaơdo  gambìraovabhaoso 
ca,  lyù  duyên  khời  thật  sâu  xa,  sự  biểu  hiện  cũng  rất  sâu  xa.  Trường  II,  sđd.:  “giáo  pháp 
Duyên  khởi  này  thâm  thúy,  thật  sự  thâm  thúy...”.  Tham  chiếu,  Trung  A-hàm,  sđd.: 
Thử  duyên  khởi  thậm  kỳ;  cực  thậm  thâm;  minh  diệc  thậm  thâm  Jtb  IỄ  ÉẼ  ĩS  ÍS  n 
M  s  duyên  khởi  này  thật  kỳ  diệu,  rất  sâu  thẳm;  ánh  sáng  của  nó  cũng  rất 
sâu  thẳm. 
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mắt,  có  gì  mà  gọi  là  sâu  xa?’  ” 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  A-nan: 

“Thôi,  thôi,  A-nan!  Chớ  nói  như  vậy.  Ánh  sáng  của  mười  hai 
nhân  duyên  rất  sâu  xa,  khó  hiểu.  Mười  hai  nhân  duyên  này  khó  thấy, 
khó  biết.  Chư  Thiên,  Ma,  Phạm,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  những  người 
chưa  thấy  duyên,  nếu  muôn  tư  lương,  quán  sát,  phân  biệt  nghĩa  lý  của 
nó,  đều  bị  hoang  mê  không  thể  thấy  nổi. 

“Này  A-nan,  nay  Ta  nói  với  ngươi:  Già  chết  có  duyên4.  Nếu  có 
người  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  già  chết?’  Hãy  trả  lời  người  ấy:  ‘Sanh  là 
duyên  của  già  chết.5’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  sanh.’  Hãy  trả  lời: 
‘Hữu  là  duyên  của  sanh.6  ’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  hữu?’  Hãy 
trả  lời:  ‘Thủ  là  duyên  của  hữu.7  ’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  thủ?’ 
Hãy  trả  lời:  ‘Ái  là  duyên  của  thủ.’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  ái?’ 
Hãy  trả  lời:  ‘Thọ  là  duyên  của  ái.’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  thọ?’ 
Hãy  trả  lời:  ‘Xúc  là  duyên  của  thọ.8’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  xúc?’ 
Hãy  trả  lời:  ‘Lục  nhập  là  duyên  của  xúc.9  ’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên 
của  lục  nhập?’  Hãy  ưả  lời:  ‘Danh  sắc  là  duyên  của  lục  nhập.’  Nếu  lại  hỏi: 
‘Cái  gì  là  duyên  của  danh  sắc?’  Hãy  trả  lời:  ‘Thức  là  duyên  của  danh  sắc.10’ 
Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  thức?’  Hãy  trả  lời:  ‘Hành  là  duyên  của 
thức.11’  Nếu  lại  hỏi:  ‘Cái  gì  là  duyên  của  hành?’  Hãy  trả  lời:  ‘Vô  minh12 


4'  Pa0li:  atthi  idappaccaya0  jaramaraòaỏ,  do  cái  này  làm  điều  kiện  mà  có  già  và  chết. 

5  Paoli:  ja0tipaccaya0  jara0maraòaỏ,  do  điều  kiện  là  sanh  mà  có  già  chết. 

6  Paoli:  bhavapaccayao  ja0ti,  do  điều  kiện  là  hữu  mà  có  sanh. 

7  Paoli:  upaodaonapaccayao  bhavo,  do  điều  kiện  là  thủ  mà  có  hữu. 

8  Paoli:  phassapaccayao  vedanao,  do  điều  kiện  là  xúc  cảm  mà  có  cảm  thọ. 

9'  Hán:  lục  nhập  ý\  A,  thuờng  nói  là  lục  xứ  /\  È  (Paoli:  saôaoyatana).  Nhung,  đặc 
biệt  cần  lưu  ý  trong  bản  Paoli  tương  đương,  D.15  (Deva  Dig  li.  2,  tr.45,  Trường  I, 
tr.513).:  naơmaruơpapaccayaơ  phasso,  do  điều  kiện  là  danh  sắc  mà  có  xúc. 
Trong  khi,  D.14  Mahaơpadaơna-suttanta  (sđd.:  tr.26):  saôaơyatane  kho  sati  phasso 
hoti,  saôaoyatanapaccayao  phasso,  khi  sáu  xứ  hiện  hữu  thì  xúc  hiện  hữu;  do  điều 
kiện  là  sáu  xứ  mà  có  xúc. 

10  Paoli:  vióóaoòapaccayao  naomaruopaỏ,  do  điều  kiện  là  thức  mà  có  danh  sắc. 

u'  Các  bản  Paoli  tương  đương  (sđd.)  đều  nói:  naomaruopapaccayao  vióóaoòaỏ,  do 
điều  kiện  là  danh  sắc  mà  có  thức.  Tham  chiếu,  D.14,  sđd.:  kimhi  nu  kho  sati 

vióóaoòaỏ  hoti,  kiỏpaccayao  vióóaoòaỏ  ti?  (...)  naomaruope  kho  sati  vióóaoòaỏ 
hoti,  naomaruopapaccayao  vióóaoòaỏ  ti:  cái  gì  có  thì  thức  có?  Do  danh  sắc  có  mà 
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là  duyên  của  hành.’ 

“Này  A-nan,  như  vậy  duyên  vô  minh  có  hành,  duyên  hành  có 
thức,  duyên  thức  có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc  có  lục  nhập,  duyên 
lục  nhập  có  xúc,  duyên  xúc  có  thọ,  duyên  thọ  có  ái,  duyên  ái  có 
thủ,  duyên  thủ  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh,  duyên  sanh  có  già  chết, 
lo,  rầu,  khổ  não,  tập  thành  một  khôi  đại  hoạn.  Đó  là  duyên  của  cái 
đại  khổ  ấm  vậy13. 

“Này  A-nan,  duyên  sanh  có  già  chết:  điều  này  có  ý  nghĩa  gì? 
Giả  sử  hết  thảy  chúng  sanh  không  có  sanh,  thì  có  già  chết  không?” 
“A-nan  đáp:  “Không”. 

“Vậy  nên,  A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  già  chết  do  sanh,  duyên  sanh 
có  già  chết,  nghĩa  của  Ta  nói  thế  đó. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  duyên  hữu  mà  có  sanh  là  nghĩa  thế  nào? 
Giả  sử  hết  thảy  chúng  sanh  không  có  dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc  hữu14, 
thế  thì  có  sanh  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  sanh  do  hữu,  duyên  hữu  có  sanh. 
Điều  mà  Ta  nói,  ý  nghĩa  là  ở  đó. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  duyên  thủ  mà  có  hữu  là  nghĩa  thế  nào? 
Giả  sử  hết  thảy  chúng  sanh  không  có  dục  thủ,  kiến  thủ,  giới  thủ,  ngã 
thủ15,  thế  thì  có  hữu  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  hữu  do  thủ,  duyên  thủ  có  hữu. 
Nghĩa  của  Ta  nói  tại  đó. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  duyên  ái  mà  có  thủ  là  nghĩa  thế  nào? 


thức  có.  Do  điều  kiện  là  danh  sắc  mà  có  thức.  LƯU  ý,  trong  các  bản  Paoli  dẫn 
trên,  không  đề  cập  đến  hai  chi  cuối,  hành  (saíkhaora)  và  vô  minh  (avijja0). 

12-  Hán:  si  -5®. 

13-  Paoli:  evam  etassa  kevalassa  dukkhakkhandassa  samudayo  hoti,  đó  là  sự  tập  khởi 
của  khối  đau  khổ  toàn  diện  này. 

14  Dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc  hữu  §5;  M  Ê  w  Paoli:  kaoma-bhava,  ruopa- 

bhava,  aruopa-bhava. 

15  Dục  thủ,  kiến  thủ,  giới  (cấm)  thủ,  ngã  (ngữ)  thủ  M  Mi  ®  ĩS  *  M  s  OB  IX; 
Paoli:  kaomupaodaonaỏ  vao  diasashupaodaonaỏ  vao  sìlabbatupaodaonaỏ  vao 
attavaodupaodao-naỏ  vao. 
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Giả  sử  hết  thảy  chúng  sanh  không  có  dục  ái,  hữu  ái,  vô  hữu 
ái16,  thế  thì  có  thủ  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  thủ  do  ái,  duyên  ái  có  thủ.  Nghĩa 
của  Ta  nói  tại  đó. 

“Lại  nữa,  này  A-nan,  duyên  thọ  mà  có  ái,  là  nghĩa  thế  nào?  Giả 
sử  hết  thảy  chúng  sanh  không  có  cảm  thọ  lạc,  cảm  thọ  khổ,  cảm  thọ 
không  lạc  không  khổ17,  thế  thì  có  ái  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  ái  do  thọ,  duyên  thọ  có  ái.  Nghĩa 
của  Ta  nói  tại  đó. 

“A-nan,  nên  biết,  nhân  tham  ái  mà  có  tìm  cầu,  nhân  tìm  cầu  mà 
đắc  lợi,  nhân  đắc  lợi  mà  thọ  dụng,  nhân  thọ  dụng  mà  tham  muôn, 
nhân  tham  muốn  mà  đắm  trước,  nhân  đắm  trước  mà  tật  đố,  nhân  tật  đô" 
mà  quản  thủ,  nhân  quản  thủ  mà  bảo  hộ18.  Này  A-nan!  Do  bảo  hộ  nên 
mới  có  dao  gậy,  tranh  cãi,  gây  vô  số  điều  ác.  Nghĩa  của  ta  nói  là  ở  đó. 
Này  A-nan!  Nghĩa  đó  thế  nào?  Giả  sử  hết  thảy  chúng  sanh  không  bảo 
hộ  thế  thì  có  dao  gậy,  tranh  cãi,  gây  ra  vô  sô"  ác  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  dao  gậy,  tranh  cãi  là  do  tâm  bảo 
hộ,  nhân  tâm  bảo  hộ  mà  sinh  ra.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A- 
nan,  nhân  quản  thủ  mà  có  bảo  hộ  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh 


'  Dục  ái,  hữu  ái,  vô  hữu  ái  GX  ft  ^  8  te  ^  8;  Paoli:  seyyathidaỏ  rucpataòhac 
saddataòhao  gandhataòhao  rasataòhao  phoaaaaabbataòhao  dhammataòhao,  như 
sắc  ái,  thanh  ái,  hương  ái,  vị  ái,  xúc  ái,  pháp  ái. 

I7,  Lạc  thọ,  khổ  thọ,  baát  khổ  baát  lạc  thọ  ir  §  T  íẼr  T7  ê;  Paoli: 

cakkhusamphassaja0  vedanao  sotasamphassaja0  vedanao  gha0nasamphassaja0 
vedanao  jivha0samphassaja0  vedanao  ka0yasamphassaja0  vedanao 
manosamphassaja0  vedanao:  cảm  thọ  phát  sanh  từ  con  mắt,  cảm  thọ  phát  sanh  từ 
tai,  cảm  thọ  phát  sanh  từ  mũi,  cảm  thọ  phát  sanh  từ  lưỡi,  cảm  thọ  phát  sanh  từ  thân, 
cảm  thọ  phát  sanh  từ  ý. 

18'  Chuỗi  quan  hệ:  aùi  8,  caàu  5fc,  lợi  fíj,  dụng  Tỉ,  dục  SL  trươùc  n,  tật  thủ  iT,  hộ 
tS;  Paơli:  taòhaơ  (khát  ái),  pariyesanaơ  (tìm  cầu),  laơbho  (thủ  đắc),  vinicchayo 
(quyết  định,  sử  dụng),  chandaraơgo  (ham  muốn),  ajjhosa0naỏ  (đắm  trước), 
pariggaho  (giữ  chặt),  macchariyaỏ  (keo  kiệt),  aorakkho  (bảo  veă). 
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không  tâm  quản  thủ  thế  thì  có  bảo  hộ  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  có  bảo  hộ  là  do  quản  thủ;  nhân 
quản  thủ  mà  có  sự  bảo  hộ.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan! 
Nhân  tật  đô"  có  quản  thủ  là  nghĩa  thế  nào?  Giả  sử  chúng  sanh  không 
tâm  tật  đố  thế  thì  có  quản  thủ  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  quản  thủ  do  tật  đô";  nhân  tật  đố 
mà  có  quản  thủ.  Nghĩa  của  ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan!  Nhân  đắm 
trước  mà  có  tật  đô"  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh  không  đắm 
trước  thê"  thì  có  tật  đô"  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  tật  đô"  do  đắm  trước;  nhân  đắm 
trước  mà  có  tật  đố.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan!  Nhân 
ham  muôn  mà  có  đắm  trước  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh 
không  ham  muốn  thê"  thì  có  đắm  trước  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  đắm  trước  do  ham  muốn;  nhân 
ham  muốn  mà  có  đắm  trước.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan! 
Nhân  thọ  dụng  mà  có  ham  muốn  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh 
không  thọ  dụng  thê"  thì  có  ham  muốn  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  ham  muốn  do  thọ  dụng;  nhân  thọ 
dụng  mà  có  ham  muôn.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan! 
Nhân  đắc  lợi  mà  có  thọ  dụng  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh 
không  đắc  lợi  thê"  thì  có  thọ  dụng  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  thọ  dụng  do  đắc  lợi;  nhân  đắc  lợi 
mà  có  thọ  dụng.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan!  Nhân  tìm 
cầu  mà  có  đắc  lợi  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh  không  tìm  cầu 
thê"  thì  có  đắc  lợi  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  đắc  lợi  do  tìm  cầu;  nhân  tìm  cầu 
mà  có  đắc  lợi.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Lại  này  A-nan!  Nhân  tham  ái 
mà  có  tìm  cầu  là  nghĩa  thê"  nào?  Giả  sử  chúng  sanh  không  tham  ái  thê" 
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thì  có  tìm  cầu  không? 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Ta  do  lẽ  đó,  biết  tìm  cầu  do  tham  ái;  nhân  tham  ái 
mà  có  tìm  cầu.  Điều  mà  Ta  nói,  ý  nghĩa  là  ở  đó.” 

Lại  bảo  A-nan: 

“Nhân  tham  ái  mà  có  tìm  cầu,  cho  đến  có  thủ  hộ.  Thọ  cũng  vậy. 
Nhân  thọ  có  tìm  cầu,  cho  đến  thủ  hộ.” 

Phật  lại  bảo  A-nan: 

“Duyên  xúc  mà  có  thọ,  là  nghĩa  thế  nào?  Giả  sử  không  có  con 
mắt,  không  có  sắc,  không  có  thức  con  mắt,  thế  thì  có  xúc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Nếu  không  có  tai,  không  có  tiếng,  không  có  thức  của  tai;  không 
có  mũi,  không  có  hương,  không  có  thức  của  mũi;  không  có  lưỡi,  không 
có  vị,  không  có  thức  của  lưỡi;  không  có  thân,  xúc,  thức  của  thân; 
không  có  ý,  pháp,  ý  thức,  thế  thì  có  xúc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan!  Giả  sử  chúng  sanh  không  có  xúc,  thế  thì  có  thọ  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“A-nan,  Ta  do  nghĩa  đó,  biết  thọ  do  xúc;  duyên  xúc  mà  có  thọ. 
Điều  mà  Ta  nói,  ý  nghĩa  là  ở  đó. 

“Này  A-nan!  Duyên  danh  sắc  mà  có  xúc,  là  nghĩa  thế  nào?  Giả 
sử  chúng  sanh  không  có  danh  sắc,  thế  thì  có  tâm  xúc19  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Nếu  chúng  sanh  không  có  hình  sắc,  tướng  mạo,  thế  thì  có  thân 
xúc  không?20” 


'9'  Hán:  tâm  xúc  U  ỄS.  Tham  chiếu  Paoli:  yehi  ...  aokaorehi  yehi  lingehi  yehi  nimittehi 
yehi  uddesehi  naomakaoyassa  paóóatti  hoti,  tesu  (...)  asati  api  nu  kho  ruopakaoye 
adhivacanasamphasso  paóóaoyethao  ti?  Với  những  hình  thái,  dấu  hiệu,  hình 
tướng,  biểu  hiện,  mà  danh  thân  được  khái  niệm,  nếu  những  hình  thái  ấy  không 
tồn  tại,  thì  có  thể  có  khái  niệm  về  xúc  cảm  tinh  thần  nơi  sắc  thân  được  không? 
adhivacana-samphassa:  tăng  ngữ  xúc,  danh  mục  xúc,  sự  xúc  chạm  do  bởi  các 
yếu  tố  tinh  thần  hay  tâm  lý;  tương  đối  với  paseigha-samphassa,  hữu  đối  xúc. 

20'  Hán:  thân  xúc  ^  @f.  Tham  chiếu  Paoli:  yehi  ...  aokaorehi  yehi  liígehi  yehi  nimittehi 
yehi  uddesehi  ruopakaoyassa  paóóatti  hoti,  tesu  (...)  asati  api  nu  kho  naomakaoye 
paseighasamphasso  paóóaoyethao  ti?  Với  những  hình  thái,  những  dấu  hiệu, 
những  hình  tướng,  những  biểu  hiện  mà  có  khái  niệm  về  sắc  thân;  nếu  những  cái 
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Đáp:  “Không”. 

“Nếu  không  có  danh  sắc,  thế  thì  có  xúc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  xúc  do  danh  sắc;  duyên  danh  sắc  mà 
có  xúc.  Điều  mà  Ta  nói,  ý  nghĩa  là  ở  đó. 

“Này  A-nan,  duyên  thức  mà  có  danh  sắc,  là  nghĩa  thế  nào?  Nếu 
thức  không  nhập  thai  mẹ  thì  có  danh  sắc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Nếu  thức  nhập  thai  mẹ  rồi  không  sinh  ra21,  thế  thì  có  danh 
sắc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Nếu  thức  ra  khỏi  thai  mẹ  mà  đứa  hài  nhi  bị  hỏng  thì  danh  sắc 
có  được  tăng  trưởng  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“A-nan,  nếu  không  có  thức,  thế  thì  có  danh  sắc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  danh  sắc  do  thức;  duyên  thức  mà  có 
danh  sắc.  Nghĩa  của  ta  nói  là  ở  đó. 

“A-nan,  duyên  danh  sắc  có  thức  là  nghĩa  thế  nào?  Nếu  thức 
không  trụ  nơi  danh  sắc  thời  thức  không  có  trú  xứ.  Nếu  thức  không  có 
trú  xứ,  thế  thì  có  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu  bi  khổ  não  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Này  A-nan,  nếu  không  danh  sắc  thì  có  thức  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“A-nan,  Ta  do  lẽ  đó,  biết  thức  do  danh  sắc;  duyên  danh  sắc 
mà  có  thức.  Nghĩa  của  Ta  nói  là  ở  đó.  Vậy  nên,  danh  sắc  duyên 
thức,  thức  duyên  danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập 
duyên  xúc,  xúc  duyên  thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên 
hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh  duyên  già  chết,  ưu  bi  khổ  não,  tập  thành 


ấy  không  tồn  tại,  thì  có  thể  có  khái  niệm  về  xúc  cảm  bởi  vật  chất  nơi  danh  thân 
được  không;  paasigha-samphassa:  xúc  cảm  hay  xúc  chạm  do  đối  ngại,  tức  sự 
tiếp  xúc  bởi  vật  chất,  trái  với  adhivacana-samphassa,  sự  tiếp  xúc  bởi  tinh  thần. 

21'  Hán:  nhập  thai  bất  xuất  A  @p  T-  lB;  Paoli:  vióóaoòaỏ  maotukucchismiỏ  okkamitvao 
vokkamissatha,  sau  khi  vào  thai  mẹ  mà  lại  ra  (bị  trụy  thai). 
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một  đại  khổ  ấm. 

“Này  A-nan,  trong  giới  hạn  ấy  là  ngôn  ngữ,  trong  giới  hạn  ấy 
là  sự  thích  ứng,  trong  giới  hạn  ấy  là  hạn  lượng,  trong  giới  hạn  ấy  là 
sự  phô  diễn,  trong  giới  hạn  ấy  là  trí  quán,  trong  giới  hạn  ấy  là 
chúng  sanh22. 

“Này  A-nan,  các  Tỳ-kheo  nào  ở  trong  pháp  này  mà  như  thật 
chánh  quán,  với  tâm  giải  thoát  vô  lậu,  Tỳ-kheo  ấy  được  gọi  là  tuệ  giải 
thoát23.  Đối  với  Tỳ-kheo  giải  thoát  như  vậy,  Như  Lai  chung  tuyệt  cũng 
được  biết,  Như  Lai  không  chung  tuyệt  cũng  được  biết,  Như  Lai  vừa 
chung  tuyệt  vừa  không  chung  tuyệt  cũng  được  biết,  Như  Lai  chẳng 
phải  chung  tuyệt  chẳng  phải  không  chung  tuyệt  cũng  được  biết.  Vì 
sao?  Này  A-nan,  trong  giới  hạn  ấy  là  ngôn  ngữ,  trong  giới  hạn  ấy  là  sự 
thích  ứng,  trong  giới  hạn  ấy  là  hạn  lượng,  trong  giới  hạn  ấy  là  sự  phô 
diễn,  trong  giới  hạn  ấy  là  trí  quán,  trong  giới  hạn  ấy  là  chúng  sanh. 
Sau  khi  đã  hiểu  biết  tận  cùng,  Tỳ-kheo  với  tâm  giải  thoát  vô  lậu 
không  biết  không  thấy  tri  kiến  như  vậy24. 


22'  Hán:  tề  thị  vi  ngữ,  tề  thị  vi  ứng,  tề  thị  vi  hạn,  tề  thị  vi  diễn  thuyết,  tề  thị  vi  trí 
quán,  tề  thị  vi  chúng  sanh 

SI  w  Ji  %  aR  dĩ;  Paoli:  ettaotavao  adhivacanapatho,  ettaovatao  niruttipatho, 
ettaovatao  paóóattipatho,  etta0vata0  paóóaovacaraỏ,  ettaovatao  vaasasaỏ  vattati 
itthattaỏ  paóóaopaonaoya  yadidaỏ  naomaruopaỏ  saha  vióóaòa 
aóóamaóóapaccayatao  pavattati,  trong  giới  hạn  ấy  là  con  đường  của  danh 
ngôn;  ...  là  con  đường  của  ngữ  nghĩa,  ...  là  con  đường  của  sự  giả  lập,  ...  là 
cảnh  giới  của  trí  tuệ,  là  sự  lưu  chuyển  luân  hồi  để  giả  lập  thế  giới  này,  tức 
là  danh  sắc  cùng  với  thức  xoay  chuyển  làm  điều  kiện  cho  nhau. 

23'  Tuệ  giải  thoát  (Paoli:  paóóao-vimutti),  chỉ  vị  A-la-hán  do  tuệ  mà  đoạn  trU  sở 
tri  chướng,  chUng  đắc  giải  thoát;  khác  với  vị  A-la-hán  do  định  mà  đoạn  trU 
phiền  não  chướng,  chUng  đắc  giải  thoát  và  được  gọi  là  tâm  giải  thoát  (Paoli: 
citta-vimutti). 

24-  Hán:  (...)  bất  tri  bất  kiến  như  thị  tri  kiến  T'  T-  Mi  #D  ẽ  £n  M;  tham  chiếu  Paoli: 
evaỏ  vimutticittaỏ...  bhikkhuỏ  yo  evaỏ  vadeyya:  ’hoti  Tatha0ga(...)  tadabhióóaovi- 
muttaỏ  bhikkhuỏ  yo  paraỏ  maraòa0(...)’  itissa  diaesehì  ti,  tadakallaỏ,  ‘na  ja0na0ti  na 
passati  itissa  diasaahì’  ti,  tadakallaỏ:  ai  nói,  Tỳ-kheo  với  tâm  giải  thoát  như  vậy  có 
quan  điểm  rằng  ‘Như  Lai  tồn  tại  sau  khi  chết  (...)’,  người  ấy  sai  lầm.  (...).  Nói  rằng, 
Tỳ-kheo  với  thắng  trí  giải  thoát  như  vậy  mà  ‘không  biết,  không  thấy  quan  điểm 
như  vậy’;  điều  ấy  sai  lầm. 
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“Này  A-nan,  đối  với  những  người  chấp  ngã,  cho  đến  mức  nào  thì 
được  gọi  là  ngã  kiến?  Danh  sắc  và  thọ  đều  được  chấp  là  ngã. 

“Có  người  nói,  ‘thọ  không  phải  ngã;  ngã  là  thọ.’  Có  người  nói, 
‘thọ  không  phải  ngã,  ngã  không  phải  thọ;  nhưng  thọ  pháp  là  ngã.’  Có 
người  nói,  ‘thọ  không  phải  ngã,  ngã  không  phải  thọ,  thọ  pháp  không 
phải  ngã;  nhưng  thọ  là  ngã25’. 

“Này  A-nan,  đối  với  người  thấy  có  ngã,  nói  rằng  ‘thọ  là  ngã’, 
hãy  nói  với  người  ấy:  Như  Lai  nói  có  ba  thọ  là  cảm  thọ  lạc,  cảm  thọ 
khổ,  cảm  thọ  không  lạc  không  khổ.  Trong  lúc  hiện  hữu  thọ  lạc  thì 
không  có  thọ  khổ,  thọ  không  lạc  không  khổ.  Trong  khi  hiện  hữu  thọ 
khổ  thì  không  có  thọ  lạc,  thọ  không  lạc  không  khổ.  Trong  lúc  hiện  hữu 
thọ  không  lạc  không  khổ  thì  không  có  thọ  lạc,  thọ  khổ.  sở  dĩ  như  vậy, 
A-nan,  là  vì  do  duyên  là  cảm  xúc  lạc  mà  phát  sanh  thọ  lạc.  Nếu  cảm 
xúc  lạc  diệt  mất,  thì  cảm  thọ  lạc  cũng  diệt  mất.  A-nan,  do  duyên  là 
cảm  xúc  khổ  mà  phát  sinh  cảm  thọ  khổ.  Nếu  cảm  xúc  khổ  diệt  mất  thì 
cảm  thọ  khổ  cũng  diệt  mất.  Này  A-nan,  do  duyên  là  cảm  xúc  không 
lạc  không  khổ  mà  phát  sanh  thọ  không  lạc  không  khổ.  Nếu  cảm  xúc 
không  lạc  không  khổ  diệt  mất  thì  cảm  thọ  không  lạc  không  khổ  cũng 
diệt  mất.  A-nan,  ví  như  hai  khúc  cây  cọ  lại  với  nhau  thì  lửa  bật  ra,  hai 
khúc  cây  rời  nhau  thì  lửa  không  có.  Ớ  đây  cũng  vậy,  nhân  bởi  duyên 
là  cảm  xúc  lạc  mà  cảm  thọ  lạc  phát  sanh;  nếu  cảm  xúc  lạc  diệt  thì 
cảm  thọ  cũng  đồng  thời  diệt.  Nhân  bởi  duyên  là  cảm  xúc  khổ  mà  cảm 
thọ  khổ  phát  sanh;  nếu  cảm  xúc  khổ  diệt  thì  thọ  cũng  đồng  thời  diệt. 
Nhân  bởi  duyên  là  cảm  xúc  không  lạc  không  khổ  mà  cảm  thọ  không 
lạc  không  khổ  phát  sanh;  nếu  cảm  xúc  không  lạc  không  khổ  diệt  thì 


25'  Bốn  quan  điểm  về  tự  ngã  theo  bản  Hán:  thọ  thị  ngã  f  f  S;  thọ  phi  ngã,  ngã  thị 
thọ  3  ®  s  H  3;  thọ  phi  ngã,  ngã  phi  thọ,  thọ  pháp  thị  ngã 

3  /Ề  ;I1  S;  thọ  phi  ngã,  ngã  phi  thọ,  thọ  pháp  phi  ngã,  đản  thọ  (bản  khác:  ái)  thị 
ngã  3  ịụ  s  iồ  #  3  3  /Ề  iì-  s  Í1  3  (S)  ®  ĩt  Đối  chiếu  Paoli:  vedanao  me  attae 
ti:  na  heva  kho  me  vedanae  attae,  appaseisaỏvedano  me  attae;  na  heva  kho  pana 
vedanao  attao,  no  pi  appaseisaỏvedano  ime  attao,  attao  me  vediyate,  vedanaodhammo 
hi  me  attao,  thọ  là  tự  ngã  của  tôi;  thọ  không  phải  là  tự  ngã  của  tôi,  (vì)  tự  ngã  của  tôi 
không  cảm  thọ;  không  phải  thọ  là  tự  ngã  của  tôi,  cũng  không  phải  tự  ngã  của  tôi 
không  có  cảm  thọ,  (nhưng)  ngã  của  tôi  được  cảm  thọ,  pháp  cảm  thọ  là  tự  ngã  của 
tôi. 
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thọ  cũng  đồng  thời  diệt.  Này  A-nan!  Ba  thọ  đó  là  hữu  vi,  vô  thường, 
do  nhân  duyên  sanh,  là  pháp  phải  tận,  phải  diệt,  là  pháp  hủ  hoại,  nó 
chẳng  phải  sở  hữu  của  ngã;  ngã  không  phải  là  sở  hữu  của  nó.  Hãy 
chánh  quán  điều  đó  một  cách  như  thật  với  chánh  trí.  A-nan,  ai  thấy  có 
ngã,  cho  rằng  ‘thọ  là  ngã’,  người  ấy  sai  lầm. 

“A-nan,  với  những  ai  thấy  có  ngã,  nói  rằng,  ‘thọ  không  phải  là 
ngã;  ngã  là  thọ’,  hãy  nói  với  người  ấy  rằng:  Như  Lai  nói  có  ba  thọ:  thọ 
khổ,  thọ  lạc,  thọ  không  khổ  không  lạc.  Nếu  thọ  lạc  là  ngã;  khi  thọ  lạc 
diệt  mất,  sẽ  có  hai  ngã.  Điều  ấy  sai  lầm.  Nếu  thọ  khổ  là  ngã;  khi  thọ 
khổ  diệt  mất  thì  sẽ  có  hai  ngã.  Điều  ấy  sai  lầm.  Nếu  thọ  không  lạc 
không  khổ  là  ngã;  khi  thọ  không  lạc  không  khổ  diệt,  thì  sẽ  có  hai  ngã. 
Điều  ấy  sai  lầm.  A-nan,  những  ai  thấy  có  ngã,  nói  rằng  ‘thọ  không 
phải  là  ngã;  ngã  là  thọ’,  người  ấy  sai  lầm. 

“A-nan,  với  những  ai  chủ  trương  có  ngã,  nói  rằng:  ‘Thọ  không 
phải  là  ngã,  ngã  không  phải  là  thọ;  thọ  pháp  là  ngã’,  hãy  nói  với 
người  ấy  rằng:  ‘Hết  thảy  không  thọ,  làm  sao  ông  nói  được  có  thọ 
pháp.  Ông  là  thọ  pháp  chăng’26? Đáp:  ‘Không  phải.’ 

“Vì  vậy,  A-nan,  những  ai  chủ  trương  có  ngã,  nói  rằng:  ‘thọ 
không  phải  là  ngã,  ngã  không  phải  là  thọ;  thọ  pháp  là  ngã’,  người 
ấy  sai  lầm. 

“A-nan,  với  những  ai  chủ  trương  có  ngã,  nói  rằng:  ‘thọ  không 
phải  là  ngã,  thọ  pháp  không  phải  là  ngã;  nhưng  thọ  là  ngã27  ”,  nên  nói 
với  người  ấy:  ‘Hết  thảy  không  có  thọ,  làm  sao  có  thọ.  Ông  chính  là  thọ 
chăng?28  ’  Đáp:  ‘Không  phải.’  Vì  vậy,  A-nan,  những  ai  chủ  trương  có 


26  Pa0li:  yattha  ...  sabbaso  vedayitaỏ  natthi  api  nu  kho,  tattha  ayam  aham  asmì  ti  siyao 
ti?  Nơi  nào  mà  hoàn  toàn  không  có  cái  gì  được  cảm  thọ,  nơi  ấy  có  thể  quan 
niệm  rằng:  Tôi  đang  hiện  hữu’  được  chăng? 

27'  Bản  Cao  ly:  ái  thị  ngã  Sil.  Các  bản  TNM:  thọ 

28  Đoạn  văn  Hán  hơi  tối  nghĩa.  Đại  loại,  gần  giống  với  phát  biểu  trên,  chỉ  khác  câu 
cuối,  mà  bản  Cao  ly  chép  là  ái,  các  bản  TNM  chép  là  thọ.  Tham  chiếu  Paoli:  yo 
so  evam  aoha:  ‘na  heva  kho  me  vedanao  attao,  no  pi  appaaeisaỏvedano  me  attao, 
attao  me  vedayati,  vedanaodhammo  hi  me  attao’  ti,  so  evam  assa  vacanìyo- 
‘vedanao  ca  hi,  aovuso,  sabbena  sabbaỏ  sabbathao  sabbaỏ  aparisesao 
nirujjheyyuỏ,  sabbaso  vedanaoya  asati  vedanaonirodhao  api  nu  kho  tattha  ayam 
aham  asmì  tisiyao’  ti?  Với  ai  nói  rằng,  thọ  không  phải  là  tự  ngã  của  tôi,  cũng 
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ngã,  nói  rằng:  ‘thọ  không  phải  là  ngã,  ngã  không  phải  là  thọ,  thọ  pháp 
không  phải  là  ngã;  thọ  là  ngã’,  người  ấy  sai  lầm. 

“A-nan,  trong  giới  hạn  ấy  là  ngôn  ngữ;  trong  giới  hạn  ấy  là  sự 
thích  ứng;  trong  giới  hạn  ấy  là  hạn  lượng;  trong  giới  hạn  ấy  là  sự  phô 
diễn;  trong  giới  hạn  ấy  là  trí  quán;  trong  giới  hạn  ấy  là  chúng  sanh. 

“A-nan,  các  Tỳ-kheo  ở  trong  pháp  này  mà  như  thật  chánh  quán, 
với  tâm  giải  thoát  vô  lậu,  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  được  gọi  là  tuệ  giải 
thoát.  Với  Tỳ-kheo  tâm  giải  thoát  như  vậy,  có  ngã  cũng  được  biết, 
không  có  ngã  cũng  được  biết,  vừa  có  ngã  vừa  không  có  ngã  cũng  được 
biết,  không  phải  có  ngã  không  phải  không  có  ngã  cũng  được  biết.  Vì 
sao?  Này  A-nan,  trong  giới  hạn  ấy  là  ngôn  ngữ;  trong  giới  hạn  ấy  là  sự 
thích  ứng;  trong  giới  hạn  ấy  là  hạn  lượng;  trong  giới  hạn  ấy  là  sự  phô 
diễn;  trong  giới  hạn  ấy  là  trí  quán;  trong  giới  hạn  ấy  là  chúng  sanh. 
Sau  khi  biết  rõ  thấu  suốt  như  vậy,  Tỳ-kheo  với  tâm  giải  thoát  vô  lậu 
không  biết  không  thấy  tri  kiến  như  vậy.” 

Phật  nói  A-nan: 

“Với  những  người  chủ  trương  có  ngã,  cho  đến  giới  hạn  nào  thì 
được  xác  định?” 

“Với  những  người  chủ  trương  có  ngã,  hoặc  nói:  ‘Một  ít  sắc  là 
ngã’;  hoặc  nói:  ‘Phần  lớn  sắc  là  ngã’;  hoặc  nói:  ‘Một  ít  vô  sắc  là  ngã’; 
hoặc  nói:  ‘Phần  lớn  vô  sắc  là  ngã’29. 

“A-nan,  những  người  nói  một  ít  sắc  là  ngã,  xác  định  chỉ  một  ít 
sắc  là  ngã;  sở  kiến  của  ta  là  đúng,  ngoài  ra  đều  sai.  Những  người  nói 
phần  lớn  sắc  là  ngã,  xác  định  phần  lớn  sắc  là  ngã;  sở  kiến  của  ta  là 


không  phải  tự  ngã  của  tôi  không  có  cảm  thọ;  tự  ngã  của  tôi  được  cảm  thọ,  pháp 
cảm  thọ  là  tự  ngã  của  tôi’,  nên  nói  với  người  ấy  rằng:  “Này  bạn,  nếu  tất  cả  các 
loại  cảm  thọ,  một  cách  triệt  để,  đều  bị  diệt  hoàn  toàn;  vậy  trong  khi  cảm  thọ 
không  tồn  tại,  cảm  thọ  diệt,  thế  thì  ở  đó  có  thể  nói:  ‘tôi  đang  hiện  hữu’  được 
chăng?” 

29'  Hán:  thiểu  sắc  thị  ngã  {ỳ  Ê  JỊt  gc;  Paoli:  ruopì  me  paritto  attao,  tụ  ngã  của  tôi  là  có 
sắc,  có  hạn  lượng.  Hán:  đa  sắc  thị  ngã  ỹẾỄl;  Paoli:  ruopì  me  ananto  attao,  tự 
ngã  của  tôi  có  sắc,  không  hạn  lượng.  Hán:  thiểu  vô  sắc  thị  ngã  'ỳ  Ê  m  8;  Paoli: 
aruopì  me  paritto  attao,  tự  ngã  của  tôi  là  vô  sắc,  có  hạn  lượng.  Hán:  đa  vô  sắc  thị 
ngã  #  i  Ế  1  S;  Paoli:  aruopì  me  ananto  attao,  tự  ngã  của  tôi  là  vô  sắc,  không 
hạn  lượng. 
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đúng,  ngoài  ra  đều  sai.  Những  người  nói  một  ít  vô  sắc  là  ngã,  xác  định 
chỉ  một  ít  vô  sắc  là  ngã;  sở  kiến  của  ta  là  đúng,  ngoài  ra  đều  sai. 
Những  người  nói  phần  lớn  vô  sắc  là  ngã,  xác  định  phần  lớn  vô  sắc  là 
ngã;  sở  kiến  của  ta  là  đúng,  ngoài  ra  đều  sai.” 

Phật  nói  với  A-nan: 

“Có  bảy  trú  xứ  của  thức30  và  hai  nhập  xứ31,  mà  các  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  nói:  ‘Chỗ  này  là  nơi  an  ổn,  nơi  cứu  vớt,  nơi  hộ  trì;  là  cái 
nhà,  là  ngọn  đèn,  là  ánh  sáng,  là  nơi  qui  tựa,  là  không  hư  dối,  là 
không  phiền  não.’ 

“Những  gì  là  bảy?  Hoặc  có  hạng  chúng  sanh,  với  nhiều  thân 
khác  nhau  và  nhiều  tưởng  khác  nhau,  tức  chư  Thiên  và  loài  Người.  Đó 
là  trú  xứ  thứ  nhất  của  thức,  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói:  ‘Chỗ  này 
là  nơi  an  ổn,  nơi  cứu  vớt,  nơi  hộ  trì;  là  cái  nhà,  là  ngọn  đèn,  là  ánh 
sáng,  là  nơi  qui  tựa,  là  không  hư  dôi,  là  không  phiền  não.’  Này  A-nan, 
nếu  Tỳ-kheo  biết  trú  xứ  thứ  nhất  của  thức,  biết  sự  tập  khởi,  biết  sự 
diệt  trừ,  biết  vị  ngọt,  biết  sự  tai  hại,  biết  sự  xuất  ly,  biết  một  cách  như 
thật;  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  nói:  ‘Cái  ấy  không  phải  là  ta.  Ta  không  phải 
là  cái  ấy’32  với  tri  kiến  như  thật. 

“Hoặc  có  hạng  chúng  sanh  với  thân  đồng  nhất  nhưng  với  nhiều 
tưởng  khác  nhau,  như  trời  Quang  âm.  Hoặc  có  hạng  chúng  sanh  với 
thân  đồng  nhất,  tưởng  đồng  nhất,  tức  trời  Biến  tịnh.  Hoặc  có  hạng 
chúng  sanh  trú  nơi  Không  xứ.  Hoặc  có  hạng  chúng  sanh  trú  nơi  Thức 
xứ.  Hoặc  có  hạng  chúng  sanh  trú  nơi  Vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  bảy  trú  xứ 
của  thức  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói:  ‘Chỗ  này  là  nơi  an  ổn,  nơi 
cứu  vớt,  nơi  hộ  trì;  là  cái  nhà,  là  ngọn  đèn,  là  ánh  sáng,  là  nơi  qui 
tựa,  là  không  hư  dối,  là  không  phiền  não.’  Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo 
biết  bảy  trú  xứ  của  thức,  biết  sự  tập  khởi,  biết  sự  diệt  trừ,  biết  vị 
ngọt,  biết  sự  tai  hại,  biết  sự  xuất  ly,  biết  một  cách  như  thật;  A-nan, 


30'  Thất  thức  trú  t  m  íì;  Pacli:  satta  vióóacòaaaaahitiyo,  bảy  trạng  thái  tồn  tại  của 
thức.  Tham  chieáu  caùc  kinh  số  9  “Chúng  Tập”,  số  10  “Thập  Thượng”,  số  11 
“Tăng  Nhất”,  mục  Bảy  pháp. 

31-  Nhị  nhập  xứ;  Pacli:  dve  acyatanacni. 

32'  Hán:  bỉ  phi  ngã,  ngã  phi  bỉ  ÍS  #  ỈSc  Tham  chiếu  Pacli:  (...)  kallaỏ  nu  tena 

tad  abhinandituỏ  ti?  Có  thích  hợp  chăng  nếu  vị  ấy  thích  thú  với  trú  xứ  này? 
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Tỳ-kheo  ấy  nói:  ‘Cái  ấy  không  phải  là  ta.  Ta  không  phải  là  cái  ấy’33 
với  tri  kiến  như  thật. 

“Thế  nào  là  hai  nhập  xứ?  Vô  tưởng  nhập  và  phi  tưởng  phi  vô 
tưởng  nhập34.  A-nan,  đó  là  hai  nhập  xứ  mà  các  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nói:  ‘Chỗ  này  là  nơi  an  ổn,  nơi  cứu  vớt,  nơi  hộ  trì;  là  cái  nhà,  là  ngọn 
đèn,  là  ánh  sáng,  là  nơi  qui  tựa,  là  không  hư  dối,  là  không  phiền  não.’ 
Này  A-nan,  nếu  Tỳ-kheo  biết  hai  nhập  xứ,  biết  sự  tập  khởi,  biết  sự 
diệt  trừ,  biết  vị  ngọt,  biết  sự  tai  hại,  biết  sự  xuất  ly,  biết  một  cách  như 
thật;  A-nan,  Tỳ-kheo  ấy  nói:  ‘Cái  ấy  không  phải  là  ta.  Ta  không  phải 
là  cái  ấy’35  với  tri  kiến  như  thật. 

“A-nan,  lại  có  tám  giải  thoát36.  Những  gì  là  tám?  Có  sắc,  quán 
sắc  là  giải  thoát  thứ  nhất.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  là 
giải  thoát  thứ  hai.  Tịnh  giải  thoát  là  giải  thoát  thứ  ba.  Vượt  sắc  tưởng, 
diệt  hữu  đối  tưởng,  không  niệm  tạp  tưởng,  an  trú  Không  xứ  là  giải 
thoát  thứ  tư.  Vượt  Không  xứ,  an  trú  Thức  xứ  là  giải  thoát  thứ  năm. 
Vượt  thức  xứ,  an  trú  Vô  sở  hữu  xứ  là  giải  thoát  thứ  sáu.  Vượt  Vô  sở 
hữu  xứ,  an  trú  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  là  giải  thoát  thứ  bảy.  Diệt 
tận  định  là  giải  thoát  thứ  tám.  A-nan,  các  Tỳ-kheo  đối  với  tám  giải 
thoát  này  du  hành  theo  chiều  thuận  và  nghịch,  xuất  nhập  tự  tại,  Tỳ- 
kheo  như  vậy  chứng  đắc  Câu  giải  thoát37.” 

Bấy  giờ,  A-nan  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


33-  Hán:  bỉ  phi  ngã,  ngã  phi  bỉ  ÍỄ  #  s  s  #  ÍỄ.  Tham  chiếu  Paoli:  (...)  kallaỏ  nu  tena 
tad  abhinandituỏ  ti?  Có  thích  hợp  chăng  nếu  vị  ấy  thích  thú  với  trú  xứ  này? 

34'  Vô  tưởng  nhập  te  n  A;  Paoli:  asaóóaosattaoyatanaỏ,  cảnh  vực  của  chúng  sanh 
không  có  tưởng.  Hán:  phi  tưởng  phi  vô  tưởng  nhập  M  íụ  M  ÍS  À;  Paoli: 
nevasaóóaonaosaóóaoyatanaỏ,  cảnh  vực  phi  có  tưởng  phi  không  có  tưởng. 

35'  Hán:  bỉ  phi  ngã,  ngã  phi  bỉ  ®  #  s  s  #  'iii.  Tham  chiếu  Paoli:  (...)  kallaỏ  nu  tena 
tadbhinandituỏ  ti?  Có  thích  hợp  chăng  nếu  vị  ấy  thích  thú  với  trú  xứ  này? 

36  Xem  các  kinh:  số  9  “Chúng  Tập”,  số  10  “Thập  Thượng”. 

37-  Câu  giải  thoát,  cũng  nói  là  Câu  phần  giải  thoát  ffl  jfỳ  Ềĩ  IK  (Paoli:  ubhatobhaoga- 
vimutti),  chỉ  vị  A-la-hán  chứng  đắc  Diệt  tận  định,  với  hai  phần  giải  thoát  là  Tâm 
giải  thoát  (Paoli:  citta-vimutti)  và  Tuệ  giải  thoát  (paóóao-vimutti). 


KINH  ĐẠI  DUYÊN  PHƯƠNG  TIỆN 


295 


14.  THÍCH  ĐỀ-HOÀN  NHÂN  VẤN1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  tại  nước  Ma-kiệt-đà,  trong  hang  Nhân-đà-bà-la, 
núi  Tỳ-la,  phía  Bắc  thôn  Am-bà-la2. 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân3  phát  khởi  thiện  tâm  vi  diệu, 
muôn  đến  thăm  Phật:  “Nay  ta  hãy  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn”. 

Khi  ấy,  chư  Thiên  Đao-lợi4  hay  rằng  Thích  Đề-hoàn  Nhân  phát 
khởi  thiện  tâm  vi  diệu  muôn  đi  đến  chỗ  Phật,  bèn  tìm  gặp  Đế  Thích, 
tâu  rằng: 

“Lành  thay,  Đế  Thích!  Ngài  phát  khởi  thiện  tâm  vi  diệu  muôn 
đến  Như  Lai.  Chúng  tôi  cũng  rất  vui  sướng  nếu  được  theo  hầu  ngài  đi 
đến  chỗ  Thế  Tôn.” 

Thích  Đề-hoàn  Nhân  liền  nói  với  thần  chấp  nhạc  là  Ban-giá- 
dực5rằng: 

“Ta  nay  muốn  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Ngươi  có  thể  đi  theo.  Chư 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  “Đệ  nhị  phần  Thích  Đề-hoàn  Nhân  vấn 
kinh  Đệ  thập”.  Tham  chiếu,  Trung  A-hàm,  kinh  số  134  “Thích  vấn  kinh”,  Đại  No. 
26(234);  Đế  Thích  Sở  vấn  kinh,  Tống,  Pháp  Hiền  dịch  (Đại  I,  tr.  246);  Tạp  Bảo 
Tạng,  kinh  số  73”,  Đế  Thích  vấn  Sự  Duyên  kinh,”  Nguyên  Ngụy,  Cát-ca-dạ  & 
Đàm-vô-sấm  dịch  (Đại  IV,  tr.476).  Tương  đương  Paơli:  D.21  (Deva  Dig  ii.  8) 
Sakka-paóhaơ-suttanta. 

2'  Ma-kiệt  lp  Ềặ;  Paơli:  Magadha;  Am-bà  ỉ||;  Paơli:  Amba;  Nhân-đà-sa-la  khốt  H 
PB  Si  Paơli:  Indasaơla-guơha;  núi  Tỳ-đà  ffltt  PẼ;  Paơli:  Vediyaka. 

3'  Thích  Đề-hoàn  Nhân  fẸ  J§  11  g;  Paơli:  Sakka  devaơnaỏ  Inda,  tổng  thủ  lãnh  các 
thiền  thần,  tên  Sakka;  vua  của  chư  Thiên  cõi  trời  Taơvatiỏsaơ  (Đao-lợi  hay  Tam 
thập  tam).  Gọi  tắt  Thiên  Đế  Thích  Tị  'ỈẸ  ?Ẹ,  hay  Đế  Thích. 

4'  Đao-lợi  f7J  TU,  hay  Tam  thập  tam  H  +  H;  Paơli:  Taơvatiỏsaơ. 

5  Xem  cht.  2,  kinh  số  3  “Điển  Tôn”. 
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Thiên  Đao-lợi  này  cũng  muôn  theo  ta  đến  chỗ  Phật.” 

Đáp:  “Thưa  vâng”. 

Rồi  Ban-giá-dực  cầm  cây  đàn  lưu  ly,  ở  trong  chúng,  trước  mặt 
Đế  Thích,  gảy  đàn  cúng  dường. 

Rồi  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  chư  Thiên  Đao-lợi,  cùng  Ban-giá-dực, 
bỗng  nhiên  biến  mất  khỏi  Pháp  đường.  Trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ 
co  duỗi  cánh  tay  họ  đến  phía  Bắc  nước  Ma-kiệt-đà,  trong  núi  Tỳ-đà. 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nhập  hỏa  diệm  tam-muội,  khiến  cho  cả  núi 
Tỳ-đà  đồng  một  màu  lửa.  Khi  ấy,  người  trong  nước  thấy  vậy,  bảo 
nhau  rằng: 

“Núi  Tỳ-đà  này  đồng  một  màu  lửa.  Phải  chăng  là  do  thần  lực 
của  chư  Thiên?” 

Bấy  giờ,  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  Ban-giá-dực  rằng: 

“Đức  Như  Lai,  Chí  Chân,  rất  khó  được  gặp.  Nhưng  nay  có  thể  rũ 
lòng  đi  xuống  chỗ  thanh  vắng  này,  lặng  lẽ  không  tiếng  động,  làm  bạn 
với  muông  thú.  Chỗ  này  thường  có  các  Đại  Thiên  thần  thị  vệ  Thế  Tôn. 
Ngươi  hãy  đi  trước  tấu  đàn  lưu  ly  để  làm  vui  lòng  Thế  Tôn.  Ta  cùng 
chư  Thiên  sẽ  đến  sau.” 

Đáp:  “Kính  vâng”. 

Tức  thì  cầm  đàn  lưu  ly  đến  Phật  trước.  Cách  Phật  không  xa,  ông 
tấu  đàn  lưu  ly  và  hát  lên  bài  kệ  rằng: 

Bạt-ãà6 7  ơi,  kính  lễ  phụ  thân  nàng. 

Cha  nàng  đẹp  rực  rỡ, 

Sinh  ra  nàng  cát  tường 
Tâm  ta  rất  thương  yêu. 

Vốn  clo  nhân  duyên  nhỏ, 

Dục  tâm1  sinh  trong  đó; 

Càng  ngày  càng  lớn  thêm. 

Như  cúng  dường  La-hánH; 

Thích  tử  chuyên  Tứ  thiền, 

Thường  ưa  chốn  thanh  vắng, 


6-  Bạt-đà  PL;  Pa0li:  Bhadda0,  con  gái  của  Timbaru,  Chấp  nhạc  Thiên  vương. 

7  Chỉ  tình  yêu  của  nhạc  thần  với  Thiên  nữ. 

s  Văn  cú  đảo  trang.  Mệnh  đề  chính:  “Tâm  niệm  ta  (niềm  vui)  cũng  vậy,  như...”. 
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Chánh  ý  cầu  cam  lồ; 

Tâm  niệm  ta  cũng  vậy. 

Năng  Nhân  phát  đạo  tâm, 

Tất  muốn  thành  Chánh  giác; 
Như  tôi  nay  cũng  vậy, 

Ước  hội  họp  với  nàng. 

Tâm  tôi  đã  đắm  đuối, 

Yêu  thương  không  dứt  được; 
Muốn  bỏ,  không  thể  bỏ, 

Như  voi  bị  móc  câu. 

Như  nóng  gặp  gió  mát; 

Như  khát  gặp  suối  lạnh; 

Như  người  nhập  Niết-bàn; 
Như  nước  rưới  tắt  lửa; 

Như  bệnh,  gặp  lương  y; 

Đói,  gặp  thức  ăn  ngon, 

No  đủ,  khoái  lạc  sanh; 

Như  La-hán  trú  Pháp. 

Như  voi  bị  kềm  chặt, 

Mà  vẫn  chưa  khứng  phục, 
Bươn  chạy,  khó  chế  ngự, 
Buông  lung  chẳng  chịu  dừng. 
Cũng  như  ao  trong  mát, 

Mặt  nước  phủ  đầy  hoa; 

Voi  mệt,  nóng,  vào  tắm, 

Toàn  thân  cảm  mát  rượi. 
Trước,  sau,  tôi  bố  thí, 

Cúng  dường  các  La-hán; 
Phước  báo  có  trong  đời; 
Thảy  mong  được  cùng  nàng. 
Nàng  chết,  tôi  cùng  chết; 
Không  nàng,  sống  làm  gì? 
Chẳng  thà  tôi  chết  đi, 

Còn  hơn  sống  không  nàng. 
Chúa  tể  trời  Đao-lợi, 
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Thích  chúa9,  cho  tôi  nguyện. 

Tôi  ngợi  ca  đủ  lễ. 

Xin  người  suy  xét  kỹ. 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  từ  tam-muội  dậy,  nói  với  Ban-giá-dực  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay,  Ban-giá-dực,  ngươi  đã  có  thể  bằng  âm 
thanh  thanh  tịnh  cùng  với  đàn  lưu  ly  mà  tán  thán  Như  Lai.  Tiếng  của 
đàn  và  giọng  của  ngươi  không  dài,  không  ngắn,  buồn  và  thương  uyển 
chuyển,  làm  rung  động  lòng  người.  Cây  đàn  mà  ngươi  tấu  hàm  đủ  các 
ý  nghĩa.  Nó  được  nói  là  sự  trói  buộc  của  dục  và  cũng  được  nói  là 
phạm  hạnh,  cũng  được  nói  là  Sa-môn,  cũng  được  nói  là  Niết-bàn.” 

Khi  ấy  Ban-giá-dực  bạch  Phật  rằng: 

“Con  nhớ  lại,  thuở  xưa  khi  Thế  Tôn  vừa  mới  thành  đạo  dưới  gốc 
cây  A-du-ba-đà  ni-câu-luật10,  bên  dòng  sông  Ni-liên-thiền11,  thôn  uất- 
bệ-la12;  lúc  ấy  có  người  con  trai  của  Thiên  đại  tướng  là  Thi-hán-đà13  và 
con  gái  của  Chấp  nhạc  Thiên  vương  đang  cùng  ở  một  chỗ,  chỉ  tổ  chức 
những  cuộc  vui  chơi.  Con  khi  ấy  thấy  được  tâm  tư  họ,  bèn  làm  một  bài 
tụng.  Bài  tụng  ấy  nói  đến  sự  trói  buộc  của  dục;  và  cũng  nói  đến  phạm 
hạnh,  cũng  nói  Sa-môn,  cũng  nói  Niết-bàn.  Vị  Thiên  nữ  kia  khi  nghe 
bài  kệ  của  con,  đưa  mắt  lên  cười  và  nói  với  con  rằng:  ‘Ban-giá-dực, 
tôi  chưa  hề  thấy  Như  Lai.  Tôi  ở  trên  Pháp  đường  của  trời  Đao-lợi  đã 
từng  nghe  chư  Thiên  xưng  tán  Như  Lai,  có  công  đức  như  vậy,  năng  lực 
như  vậy.  Ông  hằng  có  lòng  thành  tín,  thân  cận  Như  Lai.  Nay  tôi  muôn 
cùng  ông  làm  bạn.’  Thế  Tôn,  con  lúc  ấy  có  nói  với  nàng  một  lời,  rồi 
sau  đó  không  hề  nói  với  nàng  nữa.” 

Lúc  bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  suy  nghĩ  như  vầy:  “Ban-giá- 
dực  này  đã  làm  vui  lòng  Thế  Tôn  rồi,  nay  ta  hãy  nghĩ  đến  người  ấy”. 
Rồi  Thiên  Đế  Thích  tức  thì  nghĩ  đến  người  ấy.  Lúc  ấy  Ban-giá-dực  lại 
có  ý  nghĩ  như  vầy:  “Thiên  Đế  Thích  đang  nghĩ  đến  ta”.  Tức  thì  cầm 


9'  Thích,  chỉ  Thích  Đề-hoàn  Nhân. 

10  A-du-ba-đà  ni-câu-luật  H  gg  >jg  PÈ  /Ẽ  fM  |Ệ;  Paoli:  Ajapa0la-nigrodha. 
u'  Ni-liên-thiền  Jb  11  íặ;  Paoli:  Neraójara0. 

12-  uất-bệ-la  n  1$  H;  Paoli:  Uruvela0. 

B'  Thi-hán-đà,  Thiên  đại  tướng  tử  p  ;H  K  X  X  Paoli:  Sikkhaònì  naoma  Maotalissa 
sasethachakassa  putto,  Sikkhandi,  voán  là  con  trai  cuũa  thần  đánh  xe  Maotali. 
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cây  đàn  lưu  ly  đi  đến  chỗ  Đế  Thích.  Đế  Thích  bảo  rằng: 

“Ngươi  mang  danh  ta  cùng  ý  của  trời  Đao-lợi  đến  thăm  hỏi  Thế 
Tôn:  ‘Đi  đứng  có  nhẹ  nhàng  không?  Lui  tới  có  khỏe  mạnh  không?’  ” 

Ban-giá-dực  vâng  lời  chỉ  giáo  của  Đế  Thích,  đi  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  đầu  mặt  lễ  chân  Phật,  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  Thế  Tôn 
rằng: 

“Thích  Đề-hoàn  Nhân  và  chư  Thiên  Đao-lợi  sai  con  đến  thăm 
Thế  Tôn,  hỏi  Ngài  đi  đứng  có  nhẹ  nhàng  không?  Lui  tới  có  khỏe 
mạnh  không?” 

Thế  Tôn  trả  lời: 

“Mong  Đế  Thích  của  ngươi  và  chư  Thiên  Đao-lợi  thọ  mạng  lâu 
dài,  khoái  lạc,  không  bệnh,  sở  dĩ  như  vậy  là  vì  chư  Thiên,  Người  đời, 
A-tu-luân14  và  các  chúng  sanh  khác  đều  ham  sống  lâu,  an  lạc,  không 
bệnh  hoạn.” 

Bấy  giờ  Đế  Thích  lại  suy  nghĩ:  “Chúng  ta  nên  đến  lễ  viếng  Thế 
Tôn”.  Tức  thì  cùng  với  chư  Thiên  Đao-lợi  đi  đến  chỗ  Phật,  đầu  mặt  lễ 
chân  Phật,  rồi  đứng  sang  một  bên.  Khi  ấy,  Đế  Thích  bạch  Phật  rằng: 

“Không  biết  nay  con  có  thể  ngồi  cách  Thế  Tôn  bao  xa?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Thiên  chúng  các  ngươi  nhiều.  Nhưng  ai  gần  Ta  thì  ngồi.” 

Khi  ấy,  hang  Nhân-đà-la  mà  Thế  Tôn  đang  ở  tự  nhiên  trở  nên 
rộng  rãi,  không  bị  ngăn  ngại.  Bấy  giờ  Đế  Thích  cùng  chư  Thiên  Đao- 
lợi  và  Ban-giá-dực  đều  lễ  chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên.  Đế  Thích 
bạch  Phật: 

“Một  thời,  Phật  ở  tại  nhà  một  người  Bà-la-môn  ở  nước  Xá-vệ15. 
Lúc  bấy  giờ  Thế  Tôn  nhập  hỏa  diêm  tam-muội.  Con  khi  ấy  nhân  có 
chút  việc,  cưỡi  xe  báu  ngàn  căm,  đi  đến  chỗ  Tỳ-lâu-lặc  Thiên  vương. 
Bay  ngang  không  trung,  trông  thấy  một  Thiên  nữ16  chắp  tay  đứng  trước 
Thế  Tôn.  Con  liền  nói  với  Thiên  nữ  ấy  rằng:  ‘Khi  Thế  Tôn  ra  khỏi 


A-tu-luân  H  ÍI  fíH  (bản  Cao-ly:  H),  hoặc  A-tu-la  |SJ  n  gg;  Paoli:  Asura. 

15'  Paoli:  Saovathiyaoỏ  viharati  Salalaogaorake,  trú  ở  Saovatthi,  trong  am  thất 
Salaola. 

16  Paoli  xác  định:  Bhuojati  ca  naoma  Vessavaòassa  maha0ra0jassa  paricaorikao, 
Bhùjati,  vọ  của  Vessavaòa. 
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tam-muội,  nàng  hãy  xưng  tên  ta  mà  thăm  hỏi  Thế  Tôn,  đi  đứng  có  nhẹ 
nhàng  không,  lui  tới  có  khỏe  mạnh  không?’  Không  biết  Thiên  nữ  ấy 
sau  đó  có  chuyển  đạt  tâm  tư  ấy  giùm  con  không?” 

Phật  nói: 

“Ta  có  nhớ.  Thiên  nữ  ấy  sau  đó  có  xưng  tên  ngươi  mà  thăm  hỏi 
Ta.  Ta  ra  khỏi  thiền  định  mà  còn  nghe  tiếng  xe  của  ngươi.” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Thuở  xưa,  nhân  có  chút  duyên  sự,  con  cùng  chư  Thiên  Đao-lợi 
tập  họp  tại  Pháp  đường.  Các  vị  Thiên  thần  cố  cựu  khi  ấy  đều  nói  rằng: 
‘Nếu  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  thì  Thiên  chúng  gia  tăng,  mà  chúng  A- 
tu-la  giảm  thiểu.’  Nay  con  chính  tự  thân  gặp  Thế  Tôn,  tự  thân  biết,  tự 
thân  chứng  nghiệm,  rằng  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời  thì  các  Thiên  chúng 
gia  tăng,  mà  chúng  A-tu-la  giảm  thiểu. 

“Có  Cù-di  Thích  nữ17  này,  theo  Thế  Tôn  tu  hành  phạm  hạnh, 
thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  cung  trời  Đao-lợi,  làm  con  của  con. 
Chư  Thiên  Đao-lợi  đều  khen:  ‘Cù-di  con  cả  của  trời18  có  công  đức  lớn, 
có  uy  lực  lớn.’ 

Lại  có  ba  Tỳ-kheo  khác  theo  Thế  Tôn  tịnh  tu  phạm  hạnh,  thân 
hoại  mạng  chung,  sanh  trong  hàng  các  thần  chấp  nhạc  thấp  kém,  hằng 
ngày  đến  để  con  sai  khiến.  Cù-di  thấy  vậy,  làm  bài  kệ  chọc  tức19  rằng: 

Ông  là  đệ  tử  Phật; 

Khi  tôi  là  tại  gia, 

Cúng  dường  ông  cơm  áo, 

Lễ  bái  rất  cung  kính. 

Các  ông  là  những  ai? 

Tự  thân  được  Phật  dạy. 

Lời  dạy  Đấng  Tịnh  Nhãn, 

Mà  ông  không  suy  xét. 

Ta  xưa  lễ  kính  ông, 


ll'  Cù-di  Thích  nữ  II  ^  pp  N.',  Paoli:  Gopikao  naoma  Sakya-dhìtao,  con  gái  dòng  họ 
Thích  tên  Gopikao. 

18-  Cù-di  đại  thiên  tử  n  ^  A  N.  T~ ;  Paoli:  Gopaka  deva-putta,  con  trai  của  trời  tên 
Gopaka. 

19  Xúc  não  ®  fS;  Paoli:  paaaicodeti,  trách  mắng. 
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Nghe  Phật  pháp  vô  thượng, 
Sinh  trời  Tam  thập  tam, 
Làm  con  trời  Đế  Thích. 

Các  ông  sao  không  xét, 
Công  cĩức  mà  tôi  có. 

Trước  vốn  là  thân  gái, 

Nay  là  con  Đế  Thích. 

Trước  vốn  cùng  các  ông 
Đồng  tu  nơi  phạm  hạnh; 
Nay  riêng  sinh  chỗ  thấp, 

Để  cho  tôi  sai  khiến. 

Xưa  ông  hành  vi  xấu, 

Nên  nay  chịu  báo  này. 
Riêng  sinh  chỗ  ti  tiện, 

Để  cho  tôi  sai  khiến. 

Sinh  chỗ  bất  tịnh  này, 

Bị  người  khác  xúc  phạm. 
Nghe  vậy,  hãy  nhàm  chán 
Chỗ  đáng  nhàm  tởm  này. 

Từ  nay  hãy  siêng  năng, 

Chớ  để  làm  tôi  người20. 

Hai  ông  siêng  tinh  tấn, 

Tư  duy  pháp  Như  Lai. 

Xả  bỏ  điều  mê  luyến, 

Hãy  quán,  dục  bất  tịnh, 

Dục  trói,  không  chân  thật, 
Chỉ  lừa  dối  thế  gian. 

Như  voi  bứt  xiềng  xích, 

Siêu  việt  trời  Đao-lợi. 

Đế  Thích,  trời  Đao-ỉợi, 

Tập  pháp  trên  giảng  đường. 
Kia  với  sức  dũng  mãnh, 


20'  Trở  lên,  lời  của  Cù-di.  Từ  đây  trở  xuống,  thuật  chuyện  nỗ  lực  tu  của  hai  trong  số 
ba  thần  chấp  nhạc  mà  tiền  thân  là  ba  Tỳ-kheo. 
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Siêu  việt  trời  Đao-lợi. 

Thích  khen  chưa  từng  có. 

Chư  Thiên  cũng  thấy  qua. 

Đấy  con  nhà  họ  Thích, 

Siêu  việt  trời  Đao-ỉợi. 

Đã  chán  dục  trói  buộc; 

Cù -di  nói  như  vậy. 

Nước  Ma-kiệt  có  Phật, 

Hiệu  là  Thích-ca  Văn21. 

Người  kia  vốn  thất  ý; 

Nay  phục  hồi  chánh  niệm. 

Một  trong  số  ba  người, 
vẫn  làm  thần  Chấp  nhạc. 

Hai  người  thấy  Đạo  đế, 

Siêu  việt  trời  Đao-lợi. 

Pháp  Thế  Tôn  đã  dạy, 

Đệ  tử  không  hoài  nghi. 

Cũng  đồng  thời  nghe  pháp; 

Hai  người  hơn  người  kia. 

Tự  mình  thấy  thù  thắng, 

Đều  sinh  trời  Quang  âm. 

Con  quan  sát  họ  rồi, 

Nên  nay  đến  chỗ  Phật. 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Kính  mong  Thế  Tôn  bỏ  chút  thời  gian,  giải  quyết  cho  con  một 
điều  nghi  ngờ.” 

Phật  nói: 

“Ngươi  cứ  hỏi,  Ta  sẽ  giải  thích  cho  từng  điều  một.” 

Bấy  giờ  Đế  Thích  liền  bạch  Phật  rằng: 

“Chư  Thiên,  người  thế  gian,  Càn-đạp-hòa22,  A-tu-la  cùng  các 


21 '  Thích-ca  Văn  fẸ  j®Ị  phiên  âm  khác  của  Thích-ca  Mâu-ni. 

22'  Càn-đạp-hòa  ệg  fp,  hay  Càn-thát-bà  ệg  81  ĩ^,  dịch  là  Hương  thần  §  hay 
Chấp  nhạc  thần  như  các  đoạn  trên;  Paơli:  Gandhabba. 
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chúng  sanh  khác,  tất  cả  tương  ưng  với  kết  phược23  gì  mà  cho  đến  thù 
địch  nhau,  dao  gậy  nhắm  vào  nhau?” 

Phật  nói  với  Đế  Thích: 

“Sự  phát  sanh  của  oán  kết  đều  do  tham  lam,  tật  đố24.  Vì  vậy,  chư 
Thiên,  người  thế  gian,  cùng  các  chúng  sanh  khác  dùng  dao  gậy  nhắm 
vào  nhau.” 

Đế  Thích  liền  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  bạch  Thế  Tôn.  Oán  kết  sanh  do  bởi  tham  lam,  tật  đố; 
khiến  cho  chư  Thiên,  người  đời,  A-tu-la  và  các  chúng  sanh  khác,  sử 
dụng  dao  gậy  đối  với  nhau.  Con  nay  nghe  lời  Phật  dạy,  lưới  nghi  đã 
được  dứt  bỏ,  không  còn  nghi  ngờ  nữa.  Nhưng  con  không  hiểu  sự  phát 
sanh  của  tham  lam  tật  đô"  do  đâu  mà  khởi  lên;  do  bởi  nhân  duyên  gì; 
cái  gì  làm  nguyên  thủ25,  từ  cái  gì  mà  có,  do  cái  gì  mà  không?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Sự  phát  sanh  của  tham  lam,  tật  đố,  tất  cả  đều  do  bởi  yêu  và 
ghét26;  yêu  ghét  là  nhân;  yêu  ghét  là  nguyên  thủ;  từ  đó  mà  có,  từ 
đó  mà  không27.” 

Bấy  giờ,  Đế  Thích  liền  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  Thế  Tôn!  Tham  lam,  tật  đô"  phát  sanh  do  bởi  yêu 
ghét;  yêu  ghét  là  nhân;  yêu  ghét  làm  duyên;  yêu  ghét  làm  nguyên 
thủ;  từ  đó  mà  có,  từ  đó  mà  không.  Con  nay  nghe  lời  Phật  dạy,  mê 
hoặc  đã  được  dứt  bỏ,  không  còn  nghi  ngờ  nữa.  Nhưng  con  không  hiểu 
yêu  ghét  do  đâu  mà  sanh;  do  bởi  nhân  gì,  duyên  gì;  cái  gì  làm  nguyên 
thủ;  từ  cái  gì  mà  có,  do  cái  gì  mà  không?” 

Phật  bảo  Đê"  Thích: 


23'  Kết  IẼ;  Pa0li:  saỏyojana,  sự  trói  buộc,  chỉ  phiền  não  trói  buộc  chúng  sanh  vào 
luân  hồi. 

24-  Tham  tật  ]![  Paoli:  issa0machariyasaỏyojana,  sự  trói  buộc  của  tham  lam  và 
ganh  tị. 

25 ■  Thùy  vi  nguyên  thủ  li  Hs  |f;  so  sánh  Paoli:  kiỏpabhavaỏ,  cái  gì  khiến  xuất  hiện? 

26  Do  ái  tắng  Ẻ  s  tẩ;  Paoli:  piyaoppiyanidaonaỏ,  nhân  duyên  là  yêu  và  ghét. 

27  Paoli:  piyaoppiye  sati  issaomacchariyaỏ  hoti,  piyaoppiye  asati  issaomacchariyaỏ  na 
hoti,  có  yêu  ghét  thì  có  tham  lam  và  tật  đố;  không  có  yêu  ghét  thì  không  có  tham 
lam  và  tật  đố. 
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“Yêu  ghét  phát  sanh  ở  nơi  dục28;  do  nhân  là  dục,  do  duyên  là 
dục;  dục  là  nguyên  thủ,  từ  đó  mà  có;  không  cái  này  thì  không.” 

Đế  Thích  liền  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  Thế  Tôn,  yêu  ghét  phát  sanh  ở  nơi  dục;  do  nhân  là 
dục,  do  duyên  là  dục;  dục  là  nguyên  thủ,  từ  đó  mà  có;  không  cái  này 
thì  không.  Con  nay  nghe  lời  Phật  dạy,  mê  hoặc  đã  được  dứt  bỏ,  không 
còn  nghi  ngờ  nữa.  Nhưng  con  không  hiểu  dục  này  do  dâu  mà  sanh;  do 
bởi  nhân  gì,  duyên  gì;  cái  gì  làm  nguyên  thủ,  do  cái  gì  mà  có,  do  cái  gì 
mà  không?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Ái29  do  tưởng  sanh30;  do  nhân  là  tưởng,  duyên  là  tưởng;  tưởng 
làm  nguyên  thủ,  từ  đó  mà  có;  cái  đó  không  thì  không.” 

Đế  Thích  liền  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  Thế  Tôn,  ái  do  tưởng  sanh;  do  nhân  là  tưởng,  do 
duyên  là  tưởng;  tưởng  là  nguyên  thủ,  từ  đó  mà  có;  không  cái  này  thì 
không.  Con  nay  nghe  lời  Phật  dạy,  mê  hoặc  đã  được  dứt  bỏ,  không 
còn  nghi  ngờ  nữa.  Nhưng  con  không  hiểu  tưởng  do  đâu  mà  sanh;  do 
bởi  nhân  gì,  duyên  gì;  cái  gì  làm  nguyên  thủ,  do  cái  gì  mà  có,  do  cái  gì 
mà  không?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Tưởng  phát  sanh  do  nơi  điệu  hý31;  nhân  điệu  hý,  duyên  điệu 
hý;  điệu  hý  làm  nguyên  thủ,  từ  đó  mà  có,  cái  đó  không  thì  không. 

“Này  Đế  Thích,  nếu  không  có  điệu  hý  thì  không  có  tưởng. 
Không  có  tưởng  thì  không  có  dục.  Không  có  dục  thì  không  có  yêu 
ghét.  Không  có  yêu  ghét  thì  không  có  tham  lam  tật  đố.  Nếu  không  có 
tham  lam  tật  đó  thì  tất  cả  chúng  sanh  không  tàn  hại  lẫn  nhau. 

“Này  Đế  Thích,  chỉ  duyên  điệu  hý  làm  gốc;  nhân  điệu  hý,  duyên 
điệu  hý;  điệu  hý  làm  nguyên  thủ,  từ  đó  có  tưởng.  Từ  tưởng  có  dục.  Từ 


28  Dục  Paoli:  chanda:  ham  muốn. 

29  Ái  ft;  đoạn  trên  nói  là  dục.  Xem  cht.26. 

30'  Ái  do  tưởng  sanh  f  Paoli:  chando  (...)  vitakkanidaono,  dục  có  nguyên 

nhân  là  tầm  Ạ,  tức  tầm  cầu  hay  suy  nghĩ  tìm  tòi. 

31  Điệu  hý  IM  KỊ  nghĩa  đen:  đùa  giỡn;  Paoli:  papaóca-saóóao-saỏkhao,  hý  luận 
vọng  tưởng. 
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dục  có  yêu  ghét.  Từ  yêu  ghét  có  tham  lam  tật  đố.  Do  tham  lam  tật  đố, 
chúng  sanh  tàn  hại  lẫn  nhau.” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  Thế  Tôn,  do  điệu  hý  mà  có  tưởng;  nhân  điệu  hý, 
duyên  điệu  hý;  điệu  hý  làm  nguyên  thủ,  từ  đó  có  tưởng.  Từ  tưởng  có 
dục.  Từ  dục  có  yêu  ghét.  Từ  yêu  ghét  có  tham  lam  tật  đố.  Do  tham 
lam  tật  đô",  chúng  sanh  tàn  hại  lẫn  nhau.  Nếu  vốn  không  có  điệu  hý  thì 
không  có  tưởng.  Không  có  tưởng  thì  không  có  dục.  Không  có  dục  thì 
không  có  yêu  ghét.  Không  có  yêu  ghét  thì  không  có  tham  lam  tật  đố. 
Nếu  không  có  tham  lam  tật  đô"  thì  tất  cả  chúng  sanh  không  tàn  hại  lẫn 
nhau.  Nhưng  tưởng  do  điệu  hý  sanh;  nhân  điệu  hý,  duyên  điệu  hý; 
điệu  hý  làm  nguyên  thủ,  từ  đó  có  tưởng.  Từ  tưởng  có  dục.  Từ  dục  có 
yêu  ghét.  Từ  yêu  ghét  có  tham  lam  tật  đô".  Do  tham  lam  tật  đố,  chúng 
sanh  tàn  hại  lẫn  nhau.  Con  nay  nghe  những  điều  Phật  dạy,  mê  hoặc  đã 
trừ,  không  còn  nghi  ngờ  gì  nữa.” 

Rồi  Đê"  Thích  bạch  Phật: 

“Hết  thảy  Sa-môn,  Bà-la-môn  đều  ở  trên  con  đường  diệt  trừ 
điệu  hý  chăng?  Hay  không  ở  trên  con  đường  diệt  trừ  điệu  hý32?” 

Phật  nói: 

“Không  phải  hết  thảy  Sa-môn,  Bà-la-môn  đều  ở  trên  con  đường 
diệt  trừ  điệu  hý.  sở  dĩ  như  vậy,  này  Đê"  Thích,  vì  thê"  gian  có  nhiều 
chủng  loại  giới  khác  nhau.  Mỗi  chúng  sanh  y  trên  giới  của  mình,  ôm 
giữ  chặt  cứng,  không  thể  dứt  bỏ;  cho  rằng  điều  của  mình  là  thật,  ngoài 
ra  là  dôi.  Vì  vậy,  Đê"  Thích,  không  phải  hết  thảy  Sa-môn,  Bà-la-môn 
đều  ở  trên  con  đường  diệt  trừ  điệu  hý33.” 


32'  Hán:  Tận  trừ  điệu  hý  tại  diệt  tích  (...)  i  i  i  s  4  s  i®;  Paoli:  (...)  papaóca- 
saóóac-saỏkhac-nirodha-sacruppagacminiỏ  paasipadaỏ  paòipanno:  thành  tựu  con 
đường  dẫn  đến  sự  diệt  trừ  hý  luận  vọng  tưởng. 

33-  Tham  chiếu  Paoli  (D.21,  Dig  ii.  8,  tr.2 1 1 ):  Tasmiỏ  anekadhaotunaonaodhaotusmiỏ 
loke  yaỏ  yadeva  sattao  dhaotuỏ  abhinivisanti  taỏ  yadeva  thaomasao  paraomaosao 
abhinivissa  voharanti-“idam  eva  saccaỏ,  mogham  aóóaỏ”  ti.  Tasmao  na  sabbe 
samaòabraohmaòao  ekantavaodao  ekantasìlao  ekantachandao  ekanta-ajjhosa0na0 
ti:  trong  thế  giới  có  nhiều  chủng  loại  đa  thù  sai  biệt  này,  các  chúng  sanh 
thiên  chấp  một  loại  thế  giới  nào  đó,  rồi  chấp  chặt  vào  thế  giới  ấy,  cho  rằng 
“Đây  là  thật;  ngoài  ra  là  ngu  si”.  Vì  vậy,  tất  cả  Sa-môn,  Bà-la-môn  không 
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Đế  Thích  liền  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  Thế  Tôn,  thế  gian  có  nhiều  chủng  loại  giới  khác 
nhau.  Mỗi  chúng  sanh  y  trên  giới  của  mình,  ôm  giữ  chặt  cứng,  không  thể 
dứt  bỏ;  cho  rằng  điều  của  mình  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  vậy,  không 
phải  hết  thảy  Sa-môn,  Bà-la-môn  đều  ở  trên  con  đường  diệt  trừ  điệu  hý. 
Con  nay  nghe  những  điều  Phật  dạy,  mê  hoặc  đã  trừ,  không  còn  nghi  ngờ 
gì  nữa.  ” 

Đế  Thích  lại  bạch  Phật: 

“Trong  chừng  mực  nào  là  con  đường  diệt  trừ  điệu  hý?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Điệu  hý  có  ba;  một  là  miệng,  hai  là  tưởng,  ba  là  cầu34.  Những  gì  do 
miệng  người  nói,  hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai;  xả  bỏ  lời  nói  ấy.  Như 
những  gì  được  nói  không  hại  mình,  không  hại  người,  không  hại  cả  hai; 
Tỳ-kheo  biết  thời,  đúng  như  những  điều  được  nói,  chuyên  niệm  không  tán 
loạn.  Tưởng  cũng  hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai;  xả  bỏ  tưởng  ấy.  Đúng 
như  những  gì  được  tưởng  mà  không  hại  mình,  không  hại  người,  không  hại 
cả  hai;  Tỳ-kheo  biết  thời,  đúng  như  những  điều  được  tưởng,  chuyên  niệm 
không  tán  loạn.  Đế  Thích,  cầu  cũng  hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai;  sau 
khi  xả  bỏ  cầu  ấy,  đúng  những  gì  được  tìm  cầu,  không  hại  mình,  không  hại 
người,  không  hại  cả  hai,  Tỳ-kheo  biết  thời  đúng  như  những  gì  được  tìm 
cầu  chuyên  niệm  không  tán  loạn.  ” 

Bấy  giờ,  Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Con  nghe  những  điều  Phật  dạy,  không  còn  hồ  nghi  nữa.” 

Lại  hỏi: 

“Trong  chừng  mực  nào  thì  gọi  là  xả  tâm  của  Hiền  thánh?” 

Phật  nói  với  Đế  Thích: 

“Xả  tâm  có  ba:  một  là  hỷ  thân,  hai  là  ưu  thân,  ba  là  xả  thân.  Đế 
Thích;  hỷ  thân  kia  hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai35.  Sau  khi  xả  bỏ  hỷ 


đồng  nhất  quan  điểm,  không  đồng  nhất  giới  hạnh,  không  đồng  nhất  ước 
vọng,  không  đổng  nhất  cứu  cánh. 

3  ■  Trong  bản  Paoli,  đoạn  này  liên  hệ  đến  sự  thành  tựu  biệt  giải  thoát  luật  nghi 
(Paoli:  paotimokkha-saỏvara-paaaipadao):  kaoyasamaocaoraỏc.)  sevitabbaỏ  pi 
asevitabbaỏ  pi.  Vacìsamaocaoraỏ  (...)  pariyesanaỏ  (...):  thân  hành,  khẩu  hành,  truy 
cầu,  đáng  thân  cận  và  không  đáng  thân  cận. 

35'  Tham  chiếu  Paoli:  somanassaỏ  paohaỏ  (...)  duvidhena  vadaomi:  sevitabbaỏ  pi 
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ấy,  như  điều  được  hoan  hỷ,  không  hại  mình,  không  hại  người,  không 
hại  cả  hai;  Tỳ-kheo  biết  thời,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  liền  được 
gọi  là  thọ  giới  Cụ  túc36.  Đế  Thích,  ưu  thân37  kia  hại  mình,  hại  người, 
hại  cả  hai.  Sau  khi  xả  bỏ  ưu  ấy,  như  điều  ưu  tư,  không  hại  mình,  không 
hại  người,  không  hại  cả  hai,  Tỳ-kheo  biết  thời,  chuyên  niệm  không  tán 
loạn,  liền  được  gọi  là  thọ  giới  Cụ  túc.  Lại  nữa,  Đế  Thích,  xả  thân  kia 
hại  mình,  hại  người,  hại  cả  hai.  Sau  khi  xả  bỏ  xả  thân  ấy,  như  điều 
được  xả,  không  hại  mình,  không  hại  người,  không  hại  cả  hai,  Tỳ- 
kheo  biết  thời,  chuyên  niệm  không  tán  loạn,  liền  được  gọi  là  thọ 
giới  Cụ  túc.” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Con  nghe  những  điều  Phật  dạy,  không  còn  hồ  nghi  nữa.” 

Lại  bạch  Phật: 

“Trong  chừng  mực  nào  thì  được  gọi  là  sự  đầy  đủ  các  căn  của  bậc 
Hiền  thánh38?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Con  mắt  biết  sắc,  Ta  nói  có  hai:  đáng  thân  và  không  đáng 
thân39.  Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  xúc  chạm  ý 
biết  pháp,  Ta  nói  có  hai:  đáng  thân  và  không  đáng  thân.” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  Như  Lai  nói  vắn  tắt  mà  không  phân  biệt  rộng  rãi. 
Theo  chỗ  hiểu  biết  đầy  đủ  của  con  thì  như  thế  này:  ‘Mắt  biết  sắc,  Ta 
nói  có  hai:  đáng  thân  và  không  đáng  thân.  Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi 
hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  xúc  chạm,  ý  biết  pháp,  Ta  nói  có  hai:  đáng 


asevitabbaỏ  pì  ti  (...)  “imaỏ  kho  me  somanassaỏ  sevato  akusalao  dhammao 
abhivannhanti  kusalao  dhammao  parihaotantì”  ti,  evaruopaỏ  somanassaỏ  na 
sevitabbaỏ:  Ta  cũng  nói  hỷ  có  hai  loại,  đáng  thân  cận  và  không  đáng  thân  cận. 
“Khi  tôi  thân  cận  hỷ  này,  bất  thiện  pháp  tăng  trưởng,  thiện  pháp  suy  giảm”,  hỷ 
như  vậy  không  nên  thân  cận. 

3Ỏ'  Thọ  cụ  túc  giới  §  n  lã  Paoli:  paotimokkhasaỏvarapaaeipadao,  thành  tựu 
phòng  hộ  bằng  biệt  giải  thoát  (giới). 

37'  Ưu  thân  31  ll;  Paoli:  domanassa;  xả  thân  lê  ãf  \  Paoli:  upekkhao. 

38-  Hiền  thánh  luật  chư  căn  cụ  túc  u  |g  ÍỆ  §#  II  JL  Ẽ;  Paoli:  indriyasaỏvarapaaei 
panno,  thành  tựu  sự  phòng  hộ  các  căn. 

39  Khả  thân  bất  khả  thân  õj  II T  ũĩ  iẵ;  Paoli:  sevitabbaỏ,  asevitabbaỏ. 
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thân  và  không  đáng  thân.  Thế  Tôn,  như  con  mắt  quán  sát  sắc,  mà 
pháp  thiện  tổn  giảm,  pháp  bất  thiện  tăng.  Mắt  thấy  sắc  như  thế,  Ta 
nói  không  đáng  thân.  Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị, 
thân  xúc  chạm,  ý  biết  pháp,  mà  pháp  thiện  tổn  giảm,  pháp  bất  thiện 
tăng  trưởng,  Ta  nói  không  đáng  thân.  Như  mắt  biết  sắc  mà  pháp  thiện 
tăng  trưởng,  pháp  bất  thiện  giảm;  sự  biết  sắc  của  mắt  như  vậy,  Ta  nói 
đáng  thân.  Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  xúc 
chạm,  ý  biết  pháp,  mà  pháp  thiện  tăng  trưởng,  pháp  bất  thiện  tổn 
giảm,  Ta  nói  đáng  thân’.” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Lành  thay,  lành  thay,  đó  gọi  là  sự  đầy  đủ  các  căn  của  Hiền  thánh.” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Con  nghe  những  điều  Phật  nói,  không  còn  hồ  nghi  nữa.” 

Lại  bạch  Phật: 

“Trong  chừng  mực  nào  Tỳ-kheo  được  nói  là  cứu  cánh,  cứu  cánh 
phạm  hạnh,  cứu  cánh  an  ổn,  cứu  cánh  vô  dư?” 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Thân  bị  khổ  bởi  ái  đã  diệt  tận,  là  cứu  cánh,  cứu  cánh  phạm 
hạnh,  cứu  cánh  an  ổn,  cứu  cánh  vô  dư.40” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Những  mối  hoài  nghi  mà  con  ôm  ấp  lâu  dài  nay  đã  được  Như 
Lai  mở  bày,  không  còn  gì  nghi  ngờ  nữa.” 

Phật  nói  với  Đế  Thích: 

“Trước  đây  ngươi  có  bao  giờ  đi  đến  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  hỏi 
ý  nghĩa  này  chưa?” 

Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Con  nhđ  lại,  thuở  xưa,  con  đã  từng  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn 
để  hỏi  nghĩa  này.  Xưa,  có  một  thời,  chúng  con  tập  họp  tại  giảng 
đường,  cùng  các  Thiên  chúng  bàn  luận:  ‘Như  Lai  sẽ  ra  xuất  hiện  ở 
đời  chăng?  Chưa  xuất  hiện  ở  đời  chăng?’  Rồi  chúng  con  cùng  suy 


Tham  chiếu  Paoli  (D.21,  tr.283):  Ye  (...  )  taòha0saíkhayavimutta0  te 

accantaniaeaehao  accantayogakkhemì  accantabrahmacaorì  accantapariyosaonao, 
những  ai  đã  giải  thoát  với  sự  diệt  tận  của  khát  ái,  những  vị  ấy  đạt  đến  tột  cùng 
cứu  cánh,  an  ổn  cứu  cánh,  phạm  hạnh  cứu  cánh,  mục  đích  cứu  cánh. 
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tìm,  không  thấy  có  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời.  Mỗi  vị  trở  về  cung 
điện  của  mình,  hưởng  thụ  ngũ  dục.  Thế  Tôn,  về  sau,  con  lại  thấy 
các  Đại  Thiên  thần  sau  khi  tự  thỏa  mãn  vđi  ngũ  dục,  dần  dần  từng 
vị  mạng  chung.  Lúc  ấy,  bạch  Thế  Tôn,  con  rất  kinh  sợ,  lông  tóc 
dựng  đứng.  Khi  gặp  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  sống  nơi  thanh  vắng, 
lìa  bỏ  gia  đình,  lìa  bỏ  dục  lạc,  con  bèn  tìm  đến  hỏi  họ  rằng:  ‘Thế 
nào  là  cứu  cánh?’  Con  hỏi  ý  nghĩa  ấy,  nhưng  họ  không  thể  trả  lời. 
Đã  không  thể  trả  lời,  họ  hỏi  ngược  lại  con:  ‘Ông  là  ai?’  Con  liền 
đáp:  ‘Tôi  là  Thích  Đề-hoàn  Nhân.’  Kia  lại  hỏi:  ‘Ông  là  Thích 
nào?’Con  đáp:  ‘Tôi  là  Thiên  Đế  Thích.  Trong  lòng  có  mốì  nghi  nên 
đến  hỏi.’  Rồi  con  và  vị  ấy  theo  chỗ  thấy  biết  của  mình  cùng  giải 
thích  ý  nghĩa.  Kia  nghe  con  nói,  kia  lại  nhận  làm  đệ  tử  của  con. 
Nay  con  là  đệ  tử  Phật,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn  đạo,  không  còn  đọa 
cõi  dữ;  tái  sanh  tối  đa  bảy  lần  tất  thành  đạo  quả.  Cúi  mong  Thế 
Tôn  thọ  ký  con  là  Tư-đà-hàm.” 

Nói  xong,  Đế  Thích  lại  làm  bài  tụng: 

Do  kia  nhiễm  uế  tưởng41, 

Khiến  con  sanh  nghi  ngờ. 

Cùng  chư  Thiên,  lâu  dài 
Suy  tìm  đến  Như  Lai. 

Gặp  những  người  xuất  gia 
Thường  ở  nơi  thanh  vắng, 

Tưởng  là  Phật  Thế  Tôn, 

Con  đến  cúi  đầu  lễ. 

Con  đến  và  hỏi  họ 
“Thế nào  là  cứu  cánh?” 

Hỏi,  nhưng  không  thể  đáp, 

Đường  tu  đi  về  đâu. 

Ngày  nay  đấng  Vô  Đẳng, 

Mà  con  đợi  từ  lâu, 

Đã  quán  sát,  thực  hành, 

Tâm  đã  chánh  tư  duy. 


Hán:  nhiễm  uế  tưởng  m  li  tg.  Tham  chiếu  Paoli  (D.21,  Dig  ii.  8,  tr.2 1 5) : 
apariyositasaíkappo:  tư  duy  không  chân  chính. 
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Đấng  Tịnh  Nhãn  đã  biết 
Sở  hành  của  tâm  con 
Và  nghiệp  tu  lâu  dài, 

Cúi  mong  thọ  ký  con. 

Quy  mạng  Đấng  Chí  Tôn, 

Đấng  siêu  việt  tam  giới, 

Đã  bứt  gai  ân  ái. 

Kính  lễ  Đấng  Nhật  Quang42. 

Phật  bảo  Đế  Thích: 

“Ngươi  có  nhớ  trước  đây  khi  ngươi  có  hỷ  lạc,  cảm  nghiệm  lạc 
chăng43?” 

Đế  Thích  đáp: 

“Đúng  vậy,  Thế  Tôn.  Con  nhớ  hỷ  lạc,  cảm  nghiệm  lạc  mà 
con  có  trước  đây.  Thế  Tôn,  xưa  có  lần  con  đánh  nhau  với  A-tu-la. 
Khi  đó  con  chiến  thắng,  A-tu-la  bại  trận.  Con  trở  về  với  sự  hoan  hỷ, 
cảm  nghiệm  lạc.  Nhưng  hoan  hỷ  ấy,  cảm  nghiệm  lạc  ấy  duy  chỉ  là 
hỷ  lạc  của  dao  gậy  uế  ác,  là  hỷ  lạc  của  đấu  tranh.  Nay  hỷ  lạc,  cảm 
nghiệm  lạc  mà  con  có  được  ở  nơi  Phật  không  phải  là  hỷ  lạc  của 
dao  gậy,  của  đấu  tranh.” 

Phật  hỏi  Đế  Thích: 

“Hỷ  lạc,  cảm  nghiệm  lạc  mà  ngươi  có  hiện  nay,  trong  đó  muôn 
tìm  cầu  những  kết  quả  công  đức  gì?” 

Bấy  giờ,  Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Con  ở  trong  hỷ  lạc,  cảm  nghiệm  lạc,  muôn  tìm  cầu  năm  kết  quả 
công  đức44.  Những  gì  là  năm?  Rồi  Đế  Thích  liền  đọc  bài  kệ: 

Nếu  sau  này  con  chết, 

Xả  bỏ  tuổi  thọ  trời, 

Đầu  thai  không  lo  lắng45, 


42'  Hán:  Nhật  quang  tôn  0  yt  lf;  Pa0li:  a0dicca-bandhuna,  thân  tộc  của  mặt  trời. 

43'  Hán:  đắc  hỷ  lạc  í#  U  (Ệị,  niệm  lạc  Ể:  Pacli:  vedapaasilacbhaỏ  somanassapaasi- 
lacbhaỏ. 

44-  Pacli:  cha  atthavase:  sáu  ích  lợi. 

45 1  Hán:  bất  hoài  hoạn  'fH  Pacli:  amucôho  gabbhamessacmi:  không  si  ám,  đầu 
thai  (theo  ý  muốn). 


KINH  THÍCH  ĐỀ-HOÀN  nhân  van 


311 


Khiến  tâm  con  hoan  hỷ. 

Phật  độ  người  chưa  độ; 

Hay  nói  đạo  chân  chánh; 

Ớ  trong  pháp  Chánh  giác*6, 

Con  cần  tu  phạm  hạnh. 

Sống  với  thân  trí  tuệ, 

Tâm  tự  thấy  chân  đế; 

Chứng  ãạt  điều  cần  chứng 41 , 

Do  thế  sẽ  giải  thoát4S. 

Nhưng  phải  siêng  tu  hành, 

Tu  tập  chơn  trí  Phật. 

Dù  chưa  chứng  ãạo  quả; 

Công  đức  vẫn  hơn  trời. 

Các  cõi  trời  thần  diệu, 

A-ca-ni49,  vân  vân; 

Cho  đến  thân  cuối  cùng, 

Con  sẽ  sanh  nơi  ấy. 

Nay  con  ở  nơi  này, 

Được  thân  trời  thanh  tịnh; 

Lại  được  tuổi  thọ  tăng; 

Tịnh  nhãn,  con  tự  biết. 

Nói  bài  kệ  xong,  Đế  Thích  bạch  Phật: 

“Con  ở  trong  hỷ  lạc,  cảm  nghiệm  lạc,  mà  được  năm  kết  quả 
công  đức  như  vậy.” 

Bấy  giờ  Đế  Thích  nói  với  chư  Thiên  Đao-lợi: 

“Các  ngươi  ở  trên  trời  Đao-lợi  đã  cung  kính  hành  lễ  trước  Phạm 
đồng  tử.  Nay  trước  Phật  lại  cũng  hành  lễ  cung  kính  như  vậy,  há  không 


46-  Hán:  tam  Phật  pháp  H  ị%  /Ề,  tức  nói  đủ:  Tam-miệu-tam-phật-đà  pháp. 

47'  Hán:  bổn  sơ  khởi  $  ỊJJ  Tống-Nguyên-Minh:  bổn  sơ  thú  Ạ  ffi.  Xem 
cht.48  dưới. 

4S'  Tham  chiếu  Paơli  (D.21,  tr.286):  aóóaơtaơ  viharissaơmi,  sveva  anto  bhavissati, 
con  sẽ  sống  với  chánh  trí;  đây  sẽ  là  đời  cuối  cùng. 

49  A-ca-ni-trá  p5J  jịỊỊ  /Ẽ  IÍỆ,  dịch  Hữu  đảnh  thiên  ýẸ  Jií  hay  sắc  cứu  cánh  thiên  Ê 
%  ^  qị,  cõi  trời  cao  nhất  thuộc  sắc  giới;  Paơli:  Akaniceseha. 
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tốt  đẹp  sao?” 

Nói  xong,  phút  chốc  Phạm  đồng  tử  bỗng  xuất  hiện  giữa  hư 
không,  đứng  bên  trên  các  Thiên  chúng,  hướng  về  phía  Đế  Thích  mà 
đọc  bài  kệ  rằng: 

Thiên  vương  hành  thanh  tịnh, 

Nhiều  lợi  ích  chúng  sanh; 

Ma-kiệt,  chúa  Đê  Thích, 

Hỏi  Như  Lai  ý  nghĩa. 

Bấy  giờ,  Phạm  đồng  tử  sau  khi  nói  kệ,  bỗng  nhiên  biến  mất.  Khi 
ấy  Đế  Thích  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  lễ  dưới  chân  Thế  Tôn,  đi  quanh 
Phật  ba  vòng,  rồi  lui  về.  Chư  Thiên  Đao-lợi  cùng  Ban-giá-dực  cũng  lễ 
dưới  chân  Phật  rồi  lui  về. 

Thiên  Đế  Thích  đi  trước  một  đỗi,  quay  lại  nói  với  Ban-giá-dực: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Ngươi  đã  đi  trước  đến  gảy  đàn  trước  Phật 
cho  vui  vẻ,  sau  đó  ta  mới  cùng  chư  Thiên  Đao-lợi  đến  sau.  Ta  nay  bổ 
ngươi  vào  địa  vị  của  cha  ngươi,  làm  thượng  thủ  trong  các  Càn-đạp-hòa 
và  sẽ  gả  Bạt-đà  con  gái  của  vua  Càn-đạp-hòa  cho  ngươi  làm  vỢ.” 

Khi  Thế  Tôn  nói  pháp  này,  tám  vạn  bốn  ngàn  chư  Thiên  xa  lìa 
trần  cấu,  con  mắt  Chánh  pháp  phát  sanh  đối  với  các  pháp. 

Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  chư  Thiên  Đao-lợi  và  Ban-giá- 
dực  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


15.  KINH  A-NẬU-DI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Minh-ninh,  đất  A-nậu-di2.  Cùng  với 
chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  khoác  y  cầm  bát  vào  thành  A-nậu-di  khất 
thực.  Rồi  Thế  Tôn  thầm  nghĩ:  “Nay  Ta  đi  khất  thực,  thời  gian  còn  quá 
sớm.  Ta  hãy  đến  khu  vườn  của  Phạm  chí  Phòng-già-bà3.  Tỳ-kheo  cần 
phải  đúng  giờ  mới  đi  khất  thực”. 

Thế  Tôn  đi  đến  khu  vườn  kia.  Khi  ấy  Phạm  chí  từ  xa  trông  thấy 
Phật  liền  đứng  dậy  nghinh  tiếp,  cùng  chào  hỏi,  rằng:  “Hoan  nghinh 
Cù-đàm.  Từ  lâu  không  đến.  Nay  do  duyên  gì  lại  khuất  tất  đến  đây? 
Xin  mời  Cù-đàm  ngồi  chỗ  này”. 

Thế  Tôn  liền  ngồi  vào  chỗ  ấy.  Phạm  chí  ngồi  một  bên,  bạch 
Thế  Tôn: 

“Đêm  hôm  qua  có  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  người  Lệ-xa4  đến  chỗ  tôi 
nói  rằng:  ‘Đại  sư,  tôi  không  theo  Phật  tu  phạm  hạnh  nữa.  sở  dĩ  vậy  là 
vì  Phật  xa  lạ  với  tôi.’  Người  ấy  nói  với  tôi  những  sai  lầm  của  Cù-đàm. 
Tuy  có  nói  như  vậy,  nhưng  tôi  không  chấp  nhận.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh  quyển  11,  Đệ  nhị  phần,  “A-nậu-di 
kinh”  Đệ  thập  nhất.  Tương  đương  Paơli,  D.24  Paơòika-suttanta. 

2'  Hán:  Minh-ninh  quốc  A-nậu-di  thổ  SỊ  ^  g  |ỈBJ  n  ĩg  ±_  D.21:  Mallesu  viharati 
anupiyaỏ  naơma  mallaơnaỏ  nigamo,  trú  giữa  những  người  Malla,  trong  thôn 
Anupiya  của  người  Malla. 

3'  Hán:  Phòng-già-bà  Phạm  chí  viên  quán  M  íin  ¥  K  /È  IB  SS;  Paơli  (D.21 ):  Bhaggava- 
gottassa  paribbaơlakassa  aơramo:  tinh  xá  của  du  sĩ  thuộc  dòng  họ  Bhaggava. 

4'  Lệ-xa  tử  Thiện  Tú  Tỳ-kheo  fvf  ặ:  T'  #  íi  fcb  Tí;  Paơli  (D.21):  Sunakkhatto 
Licchaviputto,  Sunakkhatta,  con  trai  của  người  Licchavi. 
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“Điều  mà  Thiện  Tú  kia  nói,  Ta  biết  ông  không  chấp  nhận.  Xưa, 
một  thời,  Ta  đang  ở  trên  Tập  pháp  đường,  bên  bờ  hồ  Di  hầu5,  thuộc 
Tỳ-da-li;  khi  ấy  Thiện  Tú  này  đi  đến  chỗ  Ta,  nói  với  Ta  rằng:  ‘Như 
Lai  xa  lạ  với  con.  Con  không  theo  Như  Lai  tu  phạm  hạnh  nữa.’  Ta  khi 
ấy  nói  rằng:  ‘Ngươi  vì  sao  nói  rằng  không  theo  Như  Lai  tu  phạm  hạnh 
nữa,  vì  Như  Lai  xa  lạ  với  ngươi?’  Thiện  Tú  đáp:  ‘Như  Lai  không  hiện 
thần  túc  biến  hóa6 cho  con  thấy.’ 

“Ta  khi  ấy  nói  rằng:  ‘Ta  có  mời  ngươi  đến  trong  pháp  Ta  tịnh  tu 
phạm  hạnh,  Ta  sẽ  hiện  thần  túc  cho  ngươi  thấy  không?  Sao  lại  nói: 
‘Như  Lai  hãy  hiện  thần  túc  biến  hóa  cho  con  thấy,  con  mới  tu  phạm 
hạnh’?  Khi  ấy  Thiện  Tú  trả  lời  Ta  rằng:  ‘Không,  bạch  Thế  Tôn’.” 

Phật  nói  với  Thiện  Tú7: 

“Ta  cũng  không  nói  với  ngươi:  ‘Ngươi  hãy  ở  trong  Pháp  của  Ta 
mà  tịnh  tu  phạm  hạnh,  Ta  sẽ  hiện  thần  túc  biến  hóa  cho  thấy.’  Ngươi 
cũng  không  nói:  ‘Hãy  hiện  thần  túc  cho  con  thấy,  con  sẽ  tu  phạm 
hạnh.’  Thế  nào,  Thiện  Tú,  theo  ý  ngươi,  Như  Lai  có  khả  năng  hiện 
thần  thông,  hay  không  có  khả  năng?  Pháp  mà  Ta  giảng  thuyết,  Pháp 
ấy  có  khả  năng  dẫn  đến  xuất  ly,  tận  cùng  biên  tế  của  khổ  chăng8.” 

Thiện  Tú  bạch  Phật: 

“Đúng  vậy,  Thế  Tôn.  Như  Lai  có  thể  thị  hiện  thần  túc,  chứ 
không  phải  không  thể.  Pháp  được  giảng  dạy  có  khả  năng  dẫn  đến  xuất 
ly,  diệt  tận  biên  tế  của  khổ,  chứ  không  phải  không  diệt  tận.” 

“Cho  nên,  này  Thiện  Tú,  ai  tu  hành  phạm  hạnh  theo  Pháp  mà 
Ta  giảng  dạy  thì  có  thể  hiện  thần  túc  chứ  không  phải  không  thể; 
pháp  ấy  dẫn  đến  xuất  ly,  không  phải  không  thể  xuất  ly.  Ngươi 
mong  cầu  cái  gì  đối  với  pháp  ấy?” 


5'  Di  hầu  trì  ỈU  ao  vượn;  Pacli:  Makasea;  D.21  không  có  chi  tiết  này. 

6'  Thần  túc  biến  hóa  li  n  fb;  Pacli  (D.21):  uttarimanussadhammac  iddhipacasi- 
hacriya:  sự  thị  hiện  thần  thông,  pháp  của  bậc  thượng  nhân  (siêu  nhân). 

7  Văn  tự  thuật  chuyển  sang  văn  tường  thuật. 

8'  Tham  chiếu  Pacli  (D.21):  kate  vac  uttarimanussadhammac  iddhipacasihacriye 
akate  uttarimanussadhammac  iddhipacasihacriye  yassatthacya  mayac  dhammo 
desito  niyyacti  takkarassa  sammac  dukkhakkhayacyac  ti:  dù  sự  thị  hiện  thần 
thông,  pháp  của  bậc  thượng  nhân,  có  được  thực  hiện  hay  không  được  thực  hiện, 
nhưng  pháp  mà  Ta  giảng  dạy  chân  chánh  dẫn  đến  sự  diệt  trừ  đau  khổ. 
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Thiện  Tú  nói: 

“Thế  Tôn  thỉnh  thoảng  không  dạy  con  bí  thuật  của  cha  con  mà 
Thế  Tôn  đã  biết  hết,  nhưng  vì  keo  kiệt  mà  không  dạy  cho  con.” 

Phật  nói: 

“Thiện  Tú,  Ta  có  bao  giờ  nói  với  ngươi  rằng:  ‘Ngươi  hãy  ở 
trong  pháp  Ta  tu  phạm  hạnh,  Ta  sẽ  dạy  cho  ngươi  bí  thuật  của  cha 
ngươi  chăng?’  ” 

Đáp:  “Không”. 

“Cho  nên,  này  Thiện  Tú,  trước  đây  Ta  không  nói  như  vậy.  Ngươi 
cũng  không  nói.  Vậy  tại  sao  nay  nói  như  thế? 

“Thế  nào,  Thiện  Tú,  Như  Lai  có  thể  nói  bí  thuật  của  cha  ngươi, 
hay  không  thể?  Pháp  mà  Ta  giảng  dạy  có  dẫn  đến  xuất  ly,  diệt  tận 
biên  tế  của  khổ  chăng?” 

Thiện  Tú  nói: 

“Như  Lai  có  thể  nói  bí  thuật  của  cha  con,  không  phải  không  thể. 
Pháp  đã  được  giảng  dạy  có  thể  dẫn  đến  xuất  ly,  diệt  tận  biên  tế  của 
khổ,  chứ  không  phải  không  thể.” 

Phật  lại  bảo  Thiện  Tú: 

“Nếu  Ta  có  thể  nói  bí  thuật  của  cha  ngươi,  cũng  có  thể  nói  pháp, 
nói  sự  xuất  ly,  sự  lìa  khổ,  thì  ngươi  tìm  cái  gì  trong  pháp  của  Ta?” 

Phật  lại  nói  với  Thiện  Tú: 

“Ngươi,  trước  kia  ở  trong  lãnh  thổ  của  người  Bạt-xà9,  thuộc  Tỳ- 
xá-ly,  đã  bằng  vô  số  phương  tiện  xưng  tán  Như  Lai,  xưng  tán  Chánh 
pháp,  xưng  tán  chúng  Tăng.  Cũng  như  một  người  khen  ngợi  một  cái  ao 
trong  mát  kia  bằng  tám  cách  khiến  mọi  người  ưa  thích:  một,  lạnh;  hai, 
nhẹ;  ba,  mềm;  bôn,  trong;  năm,  ngọt;  sáu,  không  bẩn;  bảy,  uống 
không  chán;  tám,  khỏe  người.  Ngươi  cũng  vậy,  ở  trong  lãnh  thổ  Bạt- 
xà,  Tỳ-xá-ly,  xưng  tán  Như  Lai,  xưng  tán  Chánh  pháp,  xưng  tán  chúng 
Tăng,  khiến  mọi  người  tin  vui.  Thiện  Tú,  nên  biết,  ngày  nay  ngươi  bị 
lui  sụt,  người  đời  sẽ  nói  rằng:  ‘Tỳ-kheo  Thiện  Tú  có  nhiều  quen  biết, 
lại  thân  cận  Thế  Tôn  và  cũng  là  đệ  tử  Thế  Tôn;  nhưng  không  thể  trọn 
đời  tịnh  tu  phạm  hạnh;  đã  xả  giới,  hoàn  tục,  thực  hành  hèn  hạ.’  Phạm 


9'  Hán:  Tỳ-xá-ly  Bạt-xà  thổ  fflth  #  iH  í®  M  ±;  Pa0li  (D.21):  Vajjiga0me:  tại  làng 
Vajji  (Bạt-kỳ). 
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chí,  nên  biết,  khi  ấy  Ta  nói  đủ  lời,  nhưng  Thiện  Tú  không  thuận  lời 
dạy  của  Ta,  mà  đã  xả  giới  hoàn  tục. 

“Phạm  chí,  một  thời  Ta  ở  tại  Tập  pháp  đường  bên  bờ  hồ  Di 
hầu10;  khi  ấy  có  Ni-kiền  Tử  tên  là  Già-la-lâu11  dừng  chân  tại  chỗ  kia, 
được  mọi  người  sùng  kính,  tiếng  tăm  đồn  xa,  có  nhiều  quen  biết,  lợi 
dưỡng  đầy  đủ.  Khi  ấy  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  khoác  y  cầm  bát  vào  thành 
Tỳ -xá -ly  khất  thực;  đi  lần  đến  chỗ  Ni-kiền  Tử.  Bấy  giờ,  Thiện  Tú 
hỏi  Ni-kiền  Tử  bằng  ý  nghĩa  sâu  xa.  Ni-kiền  Tử  ấy  không  đáp  được, 
liền  sanh  tâm  sân  hận.  Thiện  Tú  nghĩ  thầm:  ‘Ta  làm  người  này  bực 
bội12,  sẽ  phải  chịu  quả  báo  lâu  dài  chăng?’  Phạm  chí,  nên  biết,  Tỳ- 
kheo  Thiện  Tú  sau  khi  khất  thực  về,  cầm  y  bát  đến  chỗ  Ta,  đầu  mặt 
lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  xuống  một  bên.  Thiện  Tú  khi  ấy  không  đem 
duyên  cớ  ấy  mà  kể  lại  với  Ta.  Ta  nói  với  Thiện  Tú  rằng:  ‘Người  ngu 
kia,  ngươi  há  có  thể  tự  nhận  mình  là  Sa-môn  Thích  tử  chăng?’  Thiện 
Tú  giây  lát  hỏi  Ta  rằng:  ‘Thế  Tôn  vì  duyên  cớ  gì  mà  gọi  con  là 
người  ngu?  Không  xứng  đáng  tự  nhận  là  Sa-môn  Thích  tử?’  Ta  nói: 
‘Người  ngu  kia,  có  phải  ngươi  đã  đến  Ni-kiền  Tử  mà  hỏi  ý  nghĩa  sâu 
xa,  nhưng  người  kia  không  đáp  được  bèn  sanh  sân  hận.  Ngươi  nghĩ 
thầm:  “Ta  nay  làm  người  này  bực  bội,  há  sẽ  phải  chịu  quả  báo  đau 
khổ  lâu  dài  chăng?”  Ngươi  có  nghĩ  như  vậy  không?’  Thiện  Tú  bạch 
Phật  rằng:  ‘Người  kia  là  A-la-hán.  Sao  Thế  Tôn  có  tâm  sân  hận  ấy13?’. 
Ta  khi  ấy  trả  lời  rằng:  ‘Người  ngu  kia,  La-hán  làm  sao  lại  có  tâm  sân 
hận?  Ta,  La-hán,  không  có  tâm  sân  hận.  Ngươi  nay  tự  cho  người  kia 
là  La-hán.  Người  kia  có  bảy  sự  khổ  hạnh,  đã  được  gìn  giữ  lâu  ngày. 
Bảy  khổ  hạnh  ấy  là  gì?  Một,  suốt  đời  không  mặc  quần  áo.  Hai,  suốt 
đời  không  uống  rượu,  ăn  thịt,  cũng  không  ăn  cơm  và  thực  phẩm  bằng 
bột  mì14.  Ba,  suốt  đời  không  vi  phạm  phạm  hạnh.  Bôn,  trọn  đời  không 


10  Bản  Pa0li,  D.21:  Vesa0liyaỏ  maha0vane  Ku0sea0ga0rasa0la0yaỏ,  ở  Vesa0li  (Tỳ- 
xá-ly),  trong  rừng  Đại  lâm,  Trùng  các  giảng  đường. 
u'  Ni-kiền  Tử  Già-la-lâu  /b  ệễ  ?p  ữn  Si  ®;  Paoli,  D.21,  bản  Devanagari: 
Kaoôaoramaaaaaako,  bản  Roman:  Kandaramasuko. 

12  Paoli,  D.21 :  arahantaỏ  samaòaỏ  aosaodimhase:  ta  đã  đả  kích  vị  Sa-môn  A-la-hán. 

13  Paoli,  D.21:  Kiỏ  pana,  Bhante,  Bhagavao  arahattassa  maccharaoyatì  ti,  Thế  Tôn, 
sao  Thế  Tôn  ganh  tị  với  một  vị  A-la-hán? 

1  ■  Tham  chiếu  Paoli,  D.21:  yaovaịìvaỏ  suraomaỏseneva  yaopeyyaỏ  na 
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rời  bôn  tháp  bằng  đá15  ở  Tỳ-xá-ly;  phía  Đông  là  tháp  ưu  viên,  phía 
Nam  tháp  Voi,  phía  Tây  tháp  Đa  tử,  phía  Bắc  tháp  Thất  tụ16.  Trọn  đời 
không  rời  khỏi  bôn  tháp  ấy,  coi  đó  là  bôn  sự  khổ  hạnh.  Nhưng  người 
ấy  về  sau  vi  phạm  bảy  khổ  hạnh  này  và  mạng  chung  ở  ngoài  thành 
Tỳ-xá-ly.  Cũng  như  con  chó  sói  bệnh  suy  vì  ghẻ  lỡ  mà  chết  trong  bãi 
tha  ma17.  Ni-kiền  Tử  kia  cũng  vậy.  Tự  mình  đặt  cấm  pháp,  sau  lại 
phạm  hết.  Trước  tự  thề  rằng  suốt  đời  không  mặc  quần  áo,  sau  đó  lại 
mặc.  Trước  tự  mình  thề  rằng  suốt  đời  không  uống  rượu,  ăn  thịt  và 
không  ăn  các  thứ  làm  bằng  bột  mì,  nhưng  về  sau  lại  ăn  hết.  Trước  vốn 
tự  mình  thề  rằng  suốt  đời  không  vượt  qua  khỏi  bôn  cái  tháp:  phía 
Đông  tháp  ưu  viên,  Nam  tháp  Voi,  Tây  tháp  Đa  tử,  Bắc  tháp  Thất  tụ. 
Nay  trái  lời  hết,  rời  xa  không  còn  gần  gũi  nữa.  Người  ấy  sau  khi  vi 
phạm  bảy  lời  thề  ấy  rồi,  ra  khỏi  thành  Tỳ-xá-ly,  chết  trong  bãi  tha 
ma.’  Phật  bảo  Thiện  Tú:  ‘Người  ngu  kia,  ngươi  không  tin  lời  Ta.  Ngươi 
hãy  tự  mình  đi  xem,  sẽ  tự  mình  biết’.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Một  thời,  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  khoác  y  cầm  bát  vào  thành  khất 
thực.  Khất  thực  xong,  lại  ra  khỏi  thành,  đi  đến  một  khoảng  trông 
trong  bãi  tha  ma,  thấy  Ni-kiền  Tử  kia  chết  ở  đó.  Sau  khi  thấy  như 
vậy,  về  đến  chỗ  Ta,  đầu  mặt  lễ  dưới  chân,  rồi  ngồi  sang  một  bên, 
nhưng  không  kể  lại  chuyện  ấy  với  Ta.  Phạm  chí,  nên  biết,  lúc  ấy 
Ta  nói  với  Thiện  Tú:  ‘Thế  nào,  Thiện  Tú,  những  điều  Ta  ghi  nhận 
về  Ni-kiền  Tử  trước  đây,  có  đúng  như  vậy  không?’  Đáp  rằng: 
‘Đúng  vậy,  đúng  như  lời  Thế  Tôn  đã  nói.’  Phạm  chí,  nên  biết,  Ta 


odanakumma0  saỏ  bhuójeyyaỏ,  trọn  đời  thọ  hưởng  rượu  và  thịt,  chứ  không  cơm 
cháo. 

15'  Hán:  thạch  tháp  s  ỈU;  Paoli:  cetiya. 

16  Đông  danh  Ưu  viên  tháp  Ệ  í  s  i  Paoli:  puritthamena  Vesaoliỏ  Udenaỏ 
naoma  cetiyaỏ,  miếu  Udaona  (Ưu  viên)  ở  phía  Đông  Vesaoli;  Nam  danh  Tượng 
tháp  ^  íỗ  ỉ§-;  Paoli:  dakkhiòena  Vesaoliỏ  Gotamakaỏ  naoma  cetiyaỏ,  miếu 
Gotamaka  ở  phía  Nam  Vesaoli;  Tây  danh  Đa  tử  tháp  ®  rỗ  á?  7P  ỉ§;  Paoli: 
pacchimena  Vesaoliỏ  Sattambaỏ  naoma  cetiyaỏ,  miếu  Sattamba  (Thất  tụ)  ở  phía 
Tây  Vesaoli;  Bắc  danh  Thất  tụ  tháp  it  rỗ  t  xS  ỉn;  Paoli:  uttarena  Vesaoliỏ 
Bahuputtaỏ  naoma  cetiyaỏ,  ngôi  miếu  Bahuputta  (Đa  tử)  ở  phía  Bắc  Vesaoli. 

17  Paoli,  D.  21 :  so  (...)  yasao  nihìno  kaolaỏ  karissati,  người  ấy  sẽ  chết,  mất  hết  tiếng  tăm. 
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đã  hiện  thần  thông  chứng  minh  cho  Thiện  Tú,  nhưng  kia  lại  nói: 
‘Thế  Tôn  không  thị  hiện  thần  thông  cho  con’.” 

“Lại  một  thời,  Ta  ở  tại  ấp  Bạch  thổ  nước18  Minh-ninh,  lúc  bấy 
giờ  có  Ni-kiền  Tử  tên  là  Cứu-la-đế19,  trú  tại  Bạch  thổ,  được  mọi  người 
sùng  kính,  tiếng  tăm  đồn  xa,  được  nhiều  lợi  dưỡng.  Khi  ấy,  Ta  khoác  y 
cầm  bát  vào  thành  khất  thực.  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  lúc  bấy  giờ  đi  theo 
Ta,  thấy  Ni-kiền  Tử  Cứu-la-đế  đang  nằm  phục  trên  một  đống  phân  mà 
liếm  bã  trấu20.  Phạm  chí,  nên  biết,  khi  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  thấy  Ni-kiền 
Tử  này  nằm  phục  trên  đống  phân  mà  ăn  bã  trấu,  liền  suy  nghĩ  rằng: 
‘Các  A-la-hán  hay  những  vị  đang  hướng  đến  quả  A-la-hán  trong  thế 
gian  không  ai  kịp  vị  này.  Đạo  của  vị  Ni-kiền  Tử  này  là  bậc  nhất  hơn 
hết.  Vì  sao?  Người  khổ  hạnh  mới  được  như  vậy,  dứt  bỏ  kiêu  mạn,  nằm 
trên  đông  phân  mà  liếm  bã  trấu.’ 

“Phạm  chí,  bấy  giờ  Ta  xoay  người  theo  hướng  phải,  nói  với 
Thiện  Tú  rằng:  ‘Người  ngu  kia21,  ngươi  há  có  thể  tự  nhận  là  Thích  tử 
chăng?’  Thiện  Tú  bạch  Phật  rằng:  ‘Thế  Tôn,  vì  sao  gọi  con  là  người 
ngu,  không  xứng  đáng  tự  nhận  là  Thích  tử?’  Phật  nói  với  Thiện  Tú: 
‘Ngươi  ngu  si,  ngươi  quan  sát  Cứu-la-đế  này  ngồi  chồm  hổm  trên 
đông  phân  mà  ăn  bã  trấu  liền  nghĩ  rằng:  Trong  các  A-la-hán  hay 
những  vị  đang  hướng  đến  quả  La  hán,  Cứu-la-đế  này  là  tối  tôn.  Vì 
sao?  Nay  Cứu-la-đế  này  có  thể  hành  khổ  hạnh,  trừ  kiêu  mạn,  ngồi 
chồm  hổm  trên  đông  phân  mà  ăn  bã  trấu.  Ngươi  có  ý  nghĩ  như  vậy 
không?’  Đáp  rằng:  ‘Thật  vậy.’  Thiện  Tú  lại  nói:  ‘Thế  Tôn  vì  sao 
sanh  tâm  ganh  tị  với  một  vị  A-la-hán?’  Phật  nói:  ‘Người  ngu  kia,  Ta 
không  hề  sanh  tâm  ganh  tị  đối  với  một  vị  A-la-hán,  làm  sao  nay  lại 
sanh  tâm  tật  đô"  đối  với  một  vị  A-la-hán?  Ngươi,  người  ngu  kia,  bảo 
Cứu-la-đế  là  một  vị  chân  A-la-hán.  Nhưng  người  này  sau  bảy  ngày 


I8'  Minh-ninh  quốc,  Bạch  thổ  ấp  s  ^  BI  ỊÊ3  ±  S;  Pacli  (D.  21 ):  Thuclucsu  viharacmi 
uttarakac  nacma  Thuclucnaỏ  nigamo,  Ta  trú  giữa  những  người  Thulu,  tại  xóm 
uttaraka  của  người  Thuclu.  (Bản  Devanagari:  Thuclu,  bản  Roman:  Bhumu.) 

19'  Ni-kiền  tử  danh  Cứu-la-đế  JẼ  ệẻ  -p  ít  %  li  'Sr;  Pacli:  acelo  Korakkhattiyo 
kukkuravatiko,  lõa  thể  Kotakkhattiya,  tu  theo  kiểu  chó. 

20-  Hán:  thỉ  khang  tao  u  ff;  Pa0li  (D.21 ):  chamacnikiòòaỏ  bhakkasaỏ  mukhen-eva 
khacdati  mukheneva  bhuójati,  bò  lết  trên  đất,  lấy  miệng  mà  cắn  hay  nhai  đồ  ăn. 

21'  Hámnhữýngu  nhon  iỉilA;  Tống-Nguyên-Minh:  nhữ  ngu  nhon. 
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nữa  sẽ  sình  bụng  mà  chết22,  tái  sanh  làm  quỷ  đói  thây  ma  biết  đi23, 
thường  chịu  khổ  vì  đói.  Sau  khi  mạng  chung,  được  buộc  bằng  cọng  lau 
mà  lôi  vào  bãi  tha  ma.  Nếu  người  không  tin,  hãy  đến  báo  trước  cho 
người  ấy  biết.’ 

“Rồi  Thiện  Tú  liền  đi  đến  chỗ  Cứu-la-đế,  bảo  rằng:  ‘Sa-môn 
Cù-đàm  kia  tiên  đoán  rằng  bảy  ngày  nữa  ông  sẽ  bị  sình  bụng  mà  chết, 
sanh  vào  trong  loài  quỷ  đói  thây  ma  biết  đi;  sau  khi  chết,  được  buộc 
bằng  sợi  dây  lau  và  lôi  vào  bãi  tha  ma.’  Thiện  Tú  lại  dặn:  ‘Ông  hãy 
ăn  uống  cẩn  thận,  chớ  để  lời  ấy  đúng.’  Phạm  chí,  nên  biết,  qua  bảy 
ngày,  Cứu-la-đế  bị  sình  bụng  mà  chết,  tức  thì  sanh  vào  trong  loài  quỷ 
đói  thây  ma;  sau  khi  chết,  được  buộc  bằng  dây  lau  và  lôi  vào  bãi  tha 
ma.  Thiện  Tú  sau  khi  nghe  Phật  nói,  co  ngón  tay  tính  ngày.  Cho  đến 
ngày  thứ  bảy,  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  đi  đến  xóm  lõa  hình,  hỏi  người  trong 
xóm:  ‘Này  các  bạn,  Cứu-la-đế  nay  đang  ở  đâu?’  Đáp  rằng:  ‘Chết  rồi.’ 
Hỏi:  ‘Vì  sao  chết?’  Đáp:  ‘Bị  sình  bụng.’  Hỏi:  ‘Chôn  cất  thế  nào?’  Đáp: 
‘Được  buộc  bằng  dây  lau  và  lôi  vào  bãi  tha  ma.’ 

“Phạm  chí,  Thiện  Tú  sau  khi  nghe  như  vậy,  liền  đi  đến  bãi  tha 
ma.  Khi  sắp  sửa  đến  nơi,  hai  đầu  gối  của  thây  ma  động  đậy,  rồi  bồng 
nhiên  ngồi  chồm  hổm  dậy.  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  vẫn  cứ  đi  đến  trước 
thây  ma,  hỏi:  ‘Cứu-la-đế,  ông  chết  rồi  phải  không?’  Thây  ma  đáp:  ‘Ta 
chết  rồi.’  Hỏi:  ‘Ông  đau  gì  mà  chết?’  Đáp:  ‘Cù-đàm  đã  tiên  đoán  ta 
sau  bảy  ngày  sình  bụng  mà  chết.  Quả  như  lời,  qua  bảy  ngày,  ta  sình 
bụng  mà  chết.’  Thiện  Tú  lại  hỏi:  ‘Ông  sanh  vào  chỗ  nào?’  Đáp:  ‘Như 
Cù-đàm  tiên  đoán,  ta  sẽ  sanh  vào  loài  quỷ  đói  thây  ma  biết  đi.  Nay  ta 
sanh  vào  trong  quỷ  đói  làm  thây  ma  biết  đi.’  Thiện  Tú  hỏi:  ‘Khi  ông  chết, 
được  chôn  cất  như  thế  nào?’  Thây  ma  đáp:  ‘Như  Cù-đàm  đã  tiên  đoán, 
ta  sẽ  được  buộc  bằng  dây  lau  rồi  lôi  vào  bãi  tha  ma.  Quả  như  lời,  ta  được 
buộc  bằng  dây  lau  rồi  lôi  vào  bãi  tha  ma.’  Rồi  thây  ma  nói  với  Thiện  Tú: 
‘Ngươi  tuy  xuất  gia  mà  không  được  điều  thiện  lợi.  Sa-môn  Cù-đàm  nói 


22'  Hán:  phúc  trướng  mạng  chung  IM  IU  np  !!•;  Paoli,  D.  21:  alasakena  kaolaỏ 
karissati,  sẽ  chết  vì  trúng  thực. 

23'  Hán:  sanh  khởi  thi  ngạ  quỷ  dí  ỀB  M  tSẼ  J&,  sanh  loài  quỷ  đói  thây  ma.  Paoli,  D. 
21:  Kalakaója0  naoma  asurao  sabba-nihìno  asura-kaoyo  tatra  upajjissati,  sẽ  tái 
sanh  làm  thân  A-tu-la  tối  hạ  tiện,  được  gọi  là  Kalakanja, 
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như  vậy,  mà  ngươi  thường  không  tin.’  Nói  xong,  thây  ma  lại  nằm  xuống. 

“Phạm  chí,  bấy  giờ  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  đi  đến  chỗ  Ta,  đảnh  lễ 
xong,  ngồi  xuống  một  bên,  nhưng  không  kể  lại  chuyện  ấy  với  Ta.  Ta 
liền  nói:  ‘Như  lời  Ta  tiên  đoán,  Cứu-la-đế  có  thật  như  vậy  không?’ 
Đáp:  ‘Thật  vậy,  đúng  như  Thế  Tôn  nói.’  Phạm  chí,  Ta  nhiều  lần  như 
vậy  thị  hiện  thần  thông  chứng  cho  Tỳ-kheo  Thiện  Tú,  nhưng  kia  vẫn 
nói:  ‘Thế  Tôn  không  hiện  thần  thông  cho  con  thấy’.” 

Phật  lại  nói  với  Phạm  chí: 

“Một  thời,  Ta  ở  tại  Tập  pháp  đường,  bên  bờ  hồ  Di  hầu24.  Khi  ấy 
có  Phạm  chí  tên  là  Ba-lê  Tử25,  đang  ngụ  tại  chỗ  kia,  được  mọi  người 
sùng  kính,  có  nhiều  lợi  dưỡng.  Người  ấy  ở  giữa  quần  chúng  Tỳ-xá-ly 
nói  như  vậy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  tự  nhận  là  có  trí  tuệ.  Ta  cũng  có  trí  tuệ. 
Sa-môn  Cù-đàm  tự  nhận  có  thần  túc.  Ta  cũng  có  thần  túc.  Sa-môn  Cù- 
đàm  đã  đạt  được  đạo  siêu  việt.  Ta  cũng  đạt  được  đạo  siêu  việt.  Ta  sẽ 
cùng  ông  ấy  hiện  thần  thông.  Sa-môn  hiện  một,  ta  sẽ  hiện  hai.  Sa-môn 
hiện  hai,  ta  sẽ  hiện  bôn.  Sa-môn  hiện  tám,  ta  sẽ  hiện  mười  sáu.  Sa- 
môn  hiện  mười  sáu,  ta  sẽ  hiện  ba  mươi  hai.  Sa-môn  hiện  ba  mươi  hai, 
ta  hiện  sáu  mươi  tư.  Tùy  theo  Sa-môn  ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện 
gấp  đôi.’ 

“Phạm  chí,  khi  ấy  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  khoác  y  cầm  bát  vào  thành 
khất  thực.  Trông  thấy  Phạm  chí  Ba-lê  Tử  đang  nói  như  vậy  giữa  quần 
chúng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  tự  nhận  là  có  trí  tuệ.  Ta  cũng  có  trí  tuệ.  Sa- 
môn  Cù-đàm  tự  nhận  có  thần  túc.  Ta  cũng  có  thần  túc.  Sa-môn  Cù- 
đàm  đã  đạt  được  đạo  siêu  việt.  Ta  cũng  đạt  được  đạo  siêu  việt.  Ta  sẽ 
cùng  ông  ấy  hiện  thần  thông.  Sa-môn  hiện  một,  ta  sẽ  hiện  hai.  Sa-môn 
hiện  hai,  ta  sẽ  hiện  bốn.  Sa-môn  hiện  tám,  ta  sẽ  hiện  mười  sáu.  Sa-môn 
hiện  mười  sáu,  ta  sẽ  hiện  ba  mươi  hai.  Sa-môn  hiện  ba  mươi  hai,  ta 
hiện  sáu  mươi  tư.  Tùy  theo  Sa-môn  ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện 
gấp  đôi.’  Tỳ-kheo  Thiện  Tú  sau  khi  khất  thực  xong,  về  đến  chỗ  Ta, 
đảnh  lễ  rồi  ngồi  xuống  một  bên,  nói  với  Ta  rằng:  ‘Sáng  nay,  con 
khoác  y  cầm  bát  vào  thành  khất  thực,  nghe  Ba-lê  Tử  ở  Tỳ-xá-ly  đang 


24  Pa0li,  D.  21 :  tại  Vesa0li,  trong  Đại  lâm,  giảng  đường  Trùng  các.  Xem  đoạn  trên. 
25'  Hán:  Phạm  chí  danh  Ba-lê  Tử  5Ẽ  TẼ.  >Jị  s  Pacli:  acela  Pactithaputta  (bản 
Roman:  Pacaaikaputta),  lõa  thể  Pacaaikaputta. 
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nói  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  tự  nhận  là  có  trí  tuệ.  Ta  cũng  có  trí  tuệ. 
Sa-môn  Cù-đàm  tự  nhận  có  thần  túc.  Ta  cũng  có  thần  túc.  Sa-môn  Cù- 
đàm  đã  đạt  được  đạo  siêu  việt.  Ta  cũng  đạt  được  đạo  siêu  việt.  Ta  sẽ 
cùng  ông  ấy  hiện  thần  thông.  Sa-môn  hiện  một,  ta  sẽ  hiện  hai;  cho 
đến,  tùy  theo  Sa-môn  ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện  gấp  đôi.’  Kể  lại 
cho  Ta  đầy  đủ  sự  việc  ấy.  Ta  nói  với  Thiện  Tú:  ‘Ba-lê  Tử  ở  giữa  quần 
chúng,  nếu  không  từ  bỏ  lời  ấy  mà  đi  đến  Ta,  sẽ  không  có  trường  hợp 
ấy.  Nếu  người  kia  nghĩ  rằng:  ‘Ta  không  từ  bỏ  lời  ấy,  không  từ  bỏ  quan 
điểm  ấy,  không  xả  bỏ  kiêu  mạn  ấy,  mà  cứ  đi  đến  Sa-môn  Cù-đàm,  thì 
đầu  ông  ấy  sẽ  bị  bể  làm  bảy  mảnh.  Không  có  trường  hợp  người  ấy 
không  từ  bỏ  lời  ấy,  không  từ  bỏ  kiêu  mạn  ấy,  mà  vẫn  đi  đến  Ta.’ 

“Thiện  Tú  nói:  ‘Thế  Tôn  hãy  giữ  miệng.  Như  Lai  hãy  giữ  miệng.’ 
Phật  hỏi  Thiện  Tú:  ‘Vì  sao  ngươi  nói:  Thế  Tôn  hãy  giữ  miệng.  Như  Lai 
hãy  giữ  miệng?’  Thiện  Tú  nói:  ‘Ba-lê  Tử  kia  có  uy  thần  lớn,  có  uy  lực 
lớn.  Giả  sử  ông  ấy  đến  thật,  há  không  phải  Thế  Tôn  hư  dối  sao?’  Phật 
bảo  Thiện  Tú:  ‘Như  Lai  có  bao  giờ  nói  hai  lời  không?’  Đáp:  ‘Không.’ 
Phật  lại  bảo  Thiện  Tú:  ‘Nếu  không  có  hai  lời,  tại  sao  ngươi  lại  nói: 
Thế  Tôn  hãy  giữ  miệng.  Như  Lai  hãy  giữ  miệng?’  Thiện  Tú  bạch 
Phật:  ‘Thế  Tôn  do  tự  mình  thấy  biết  Ba-lê  Tử,  hay  do  chư  Thiên  nói?’ 
Phật  nói:  ‘Ta  tự  mình  biết  và  cũng  do  chư  Thiên  đến  nói  cho  nên  biết. 
Đại  tướng  A-do-đà  ở  Tỳ-xá-ly26  này  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung 
sanh  vào  trời  Đao-lợi.  Ông  đến  nói  với  Ta  rằng:  ‘Phạm  chí  Ba-lê  Tử  kia 
không  biết  xấu  hổ,  phạm  giới,  vọng  ngữ,  ở  Tỳ-xá-ly,  giữa  quần  chúng, 
nói  lời  phỉ  báng  như  vầy:  Đại  tướng  A-do-đà  sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung  sanh  vào  loài  quỷ  thây  ma  biết  đi27.  Nhưng  thật  sự  con  thân  hoại 
mạng  chung  sanh  vào  trời  Đao-lợi.’  Ta  đã  tự  mình  biết  trước  viện  Ba- 
lê  Tử  và  cũng  do  chư  Thiên  nói  lại  nên  biết.’  Phật  nói  với  Thiện  Tú 
ngu  ngốc:  ‘Ngươi  không  tin  Ta,  thì  hãy  vào  thành  Tỳ-xá-ly,  tùy  ý  mà 
rao  lên.  Ta  sau  bữa  ăn  sẽ  đi  đến  chỗ  Phạm  chí  Ba-lê  Tử’.” 

Phật  lại  nói  với  Phạm  chí: 


■  Tỳ-xá-ly  A-do-đà  đại  tướng  mt  #  n  PộT  Ẻ  K  A  Pa0li:  Ajito  pi  na0ma 
Licchavìnaỏ  sena0pati,  vị  tướng  quân  người  Licchavi  tên  là  Ajita. 

27  Khởi  thi  quỷ  ÍẼ  p  Pa0li,  D.21:  maha0nirayaỏ  upapanno,  sanh  vào  địa  ngục 
lớn. 
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“Bấy  giờ,  Thiện  Tú  kia  sau  khi  qua  đêm  khoác  y  cầm  bát  vào 
thành  khất  thực.  Khi  ấy  Thiện  Tú  kia  hướng  đến  các  Bà-la-môn,  Sa- 
môn,  Phạm  chí  trong  thành  Tỳ-xá-ly  kể  đủ  câu  chuyện  rằng:  ‘Phạm 
chí  Ba-lê  Tử  ở  giữa  đại  chúng  đã  tuyên  bố  lời  này:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
tự  nhận  là  có  trí  tuệ.  Ta  cũng  có  trí  tuệ.  Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  uy  lực; 
ta  cũng  có  đại  uy  lực.  Sa-môn  Cù-đàm  tự  nhận  có  đại  thần  túc.  Ta 
cũng  có  đại  thần  túc.  Sa-môn  hiện  một,  ta  sẽ  hiện  hai;  cho  đến,  tùy 
theo  Sa-môn  ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện  gấp  đôi.’  Nhưng  nay  Sa- 
môn  Cù-đàm  sẽ  đi  đến  chỗ  Ba-lê  Tử  kia.  Các  vị  cũng  đến  đó  hết.’ 

“Khi  ấy  Phạm  chí  Ba-lê  đang  đi  trên  đường;  Thiện  Tú  trông 
thấy,  vội  vã  đến  gần,  nói  rằng:  ‘Ông  ở  giữa  đám  đông  của  Tỳ-xá-ly  đã 
tuyên  bô"  như  vầy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  trí  tuệ,  ta  cũng  có  đại  trí 
tuệ,  cho  đến,  tùy  theo  Sa-môn  ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện  gấp 
đôi.’  Sa-môn  Cù-đàm  nghe  lời  tuyên  bố  ấy,  nay  muôn  đến  chỗ  ông. 
Ông  hãy  về  nhanh  đi.’  Đáp  rằng:  ‘Ta  sẽ  về  ngay.  Ta  sẽ  về  ngay.’  Nói 
như  thế  rồi,  giây  lát  cảm  thấy  hoảng  sợ,  lông  tóc  dựng  đứng,  không  trở 
về  chỗ  cũ,  mà  đi  đến  khu  rừng  của  Phạm  chí  Đạo-đầu-ba-lê28,  ngồi 
trên  võng29,  rầu  rĩ,  mê  loạn.” 

Phật  bảo  Phạm  chí: 

“Ta,  sau  bữa  ăn,  cùng  với  nhiều  người  Lệ-xa,  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  Phạm  chí,  Cư  sĩ,  đi  đến  trú  xứ  của  Ba-lê-tử,  ngồi  lên  chỗ  ngồi. 
Trong  đám  đông  ấy  có  một  Phạm  chí  tên  là  Giá-la30.  Khi  ấy,  mọi 
người  kêu  Giá-la,  bảo  rằng:  ‘Ông  hãy  đi  đến  rừng  Đạo-đầu  nói  với 
Ba-lê  Tử:  ‘Nay  nhiều  người  Lệ-xa,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Phạm  chí,  Cư 
sĩ  đều  tụ  tập  hết  nơi  rừng  của  ông.  Mọi  người  cùng  bàn  luận  rằng, 
Phạm  chí  Ba-lê  ở  giữa  đám  đông  tự  mình  xướng  lên  lời  này:  ‘Sa-môn 
Cù-đàm  có  đại  trí  tuệ,  ta  cũng  có  đại  trí  tuệ,  cho  đến,  tùy  theo  Sa-môn 
ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện  gấp  đôi.’  Sa-môn  Cù-đàm  vì  vậy  đã 
đến  nơi  rừng  của  ông.  Ông  hãy  đến  xem.’  Rồi  thì,  Già-la  sau  khi  nghe 
mọi  người  nói,  bèn  đi  đến  rừng  bảo  Đạo-đầu  Ba-lê  Tử  rằng:  ‘Nay 


2S  Đạo-đầu-ba-lê  Phạm  chí  lâm  ỉl  m  Pacli:  Tindukkhacnu- 

paribba0ja-ka-a0ra0ma. 

29'  Hán:  thằng  sàng  ti  JT;  Pacli:  vattha-dolac. 

30-  Giá-laịÈS. 


KINH  A-NẬU-DI 


323 


nhiều  người  Lệ-xa,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Phạm  chí,  Cư  sĩ  đều  tụ  tập 
hết  nơi  rừng  của  ông.  Mọi  người  cùng  bàn  luận  rằng,  Phạm  chí  Ba-lê 
ở  giữa  đám  đông  tự  mình  xướng  lên  lời  này:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  có  đại 
trí  tuệ,  ta  cũng  có  đại  trí  tuệ,  cho  đến,  tùy  theo  Sa-môn  ấy  hiện  nhiều 
hay  ít,  ta  sẽ  hiện  gấp  đôi.’Sa-môn  Cù-đàm  nay  đang  ở  nơi  rừng  kia. 
Ba-lê,  ông  có  về  không?’  Khi  ấy,  Phạm  chí  Ba-lê  liền  đáp:  ‘Sẽ  về. 
Sẽ  về.’  Nói  như  vậy  xong,  ở  trên  võng  mà  day  trở  không  yên.  Bấy 
giờ,  võng  lại  làm  cho  vướng  chân,  khiến  ông  không  thể  rời  khỏi 
võng,  huống  hồ  đi  đến  Thế  Tôn. 

“Thế  rồi,  Già-la  nói  với  Phạm  chí  Ba-lê:  ‘Ngươi  tự  vô  trí,  chỉ  có 
tiếng  nói  rỗng  không:  ‘Sẽ  về.  Sẽ  về.’  Nhưng  cái  võng  ấy  còn  không 
thể  rời  khỏi,  sao  có  thể  đi  đến  chỗ  đại  chúng?’  Trách  mắng  Ba-lê  Tử 
xong,  bèn  trở  về  chỗ  đại  chúng,  báo  rằng:  ‘Ta  nhân  danh  đại  chúng,  đi 
đến  nói  với  Ba-lê  Tử.  Y  trả  lời:  ‘Sẽ  về.  Sẽ  về.’  Ngay  lúc  ấy,  ở  trên  võng, 
chuyển  động  thân  thể,  nhưng  võng  dính  vào  chân  không  rời  được.  Y  còn 
không  thể  rời  khỏi  cái  võng,  sao  có  thể  đến  đại  chúng  này  được?’ 

“Bấy  giờ,  có  một  Lệ-xa  Tử  là  Đầu-ma31  đang  ngồi  trong  chúng,  liền 
đứng  dậy,  trịch  áo  bày  vai  phải,  quỳ  dài,  chắp  tay,  bạch  đại  chúng  rằng: 
‘Đại  chúng  hãy  đợi  một  lát.  Tôi  sẽ  tự  mình  đến  dẫn  người  ấy  lại  đây’.” 

Phật  nói: 

“Ta  khi  ấy  nói  với  Lệ-xa  Tử  Đầu-ma  rằng:  ‘Người  kia  đã  tuyên 
bô"  như  vậy,  ôm  giữ  kiến  giải  như  vậy,  khởi  kiêu  mạn  như  vậy;  mà 
muôn  khiến  cho  người  ấy  đi  đến  chỗ  Phật,  thì  không  thể  được.  Đầu-ma 
Tử,  giả  sử  ông  lấy  dây  quân  nhiều  lớp,  rồi  khiến  bầy  bò  cùng  kéo,  cho 
đến  thân  thể  người  ấy  bị  rã  rời,  cuối  cùng  người  ấy  vẫn  sẽ  không  thể 
từ  bỏ  lời  nói  như  vậy,  kiến  giải  như  vậy,  kiêu  mạn  như  vậy,  để  đến 
chỗ  Ta.  Nếu  không  tin  lời  Ta,  ngươi  hãy  đến  đó  tự  mình  khắc  biết.’ 

“Bây  giờ,  Lệ-xa  Tử  Đầu-ma  vẫn  cô"  đi  đến  chỗ  Ba-lê  Tử,  nói  với 
Ba-lê  Tử  rằng:  ‘Nhiều  người  Lệ-xa,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Phạm  chí, 
Cư  sĩ  đều  tụ  tập  hết  nơi  rừng  của  ông.  Mọi  người  cùng  bàn  luận  rằng, 
Phạm  chí  Ba-lê  ở  giữa  đám  đông  tự  mình  xướng  lên  lời  này:  ‘Sa-môn 
Cù-đàm  có  đại  trí  tuệ,  ta  cũng  có  đại  trí  tuệ,  cho  đến,  tùy  theo  Sa-môn 


31'  Bản  Hán:  nhất  Đầu-ma  Lệ-xa  Tử  —  m  Hi  íft  ậ:  Y;  bản  Pa0li:  aóóatara  Licchavi- 
maha0matta,  một  đại  thần  người  Lệ-xa. 
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ấy  hiện  nhiều  hay  ít,  ta  sẽ  hiện  gấp  đôi.’  Sa-môn  Cù-đàm  nay  đang  ở 
nơi  rừng  kia.  Ông  hãy  về  đi.’  Lúc  ấy,  Ba-lê  Tử  đáp:  ‘Sẽ  về.  Sẽ  về.’ 
Nói  như  vậy  rồi,  ở  trên  võng  mà  chuyển  động  thân  mình,  nhưng  khi  ấy 
võng  lại  vướng  vào  chân,  khiến  ông  không  thể  rời  khỏi  võng,  huống 
nữa  là  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn. 

“Thế  rồi,  Đầu-ma  nói  với  Ba-lê  Tử  rằng:  ‘Ngươi  tự  vô  trí,  chỉ  có 
tiếng  nói  rỗng  không:  Sẽ  về,  sẽ  về.  Nhưng  tự  mình  còn  không  thể  rời 
khỏi  cái  võng  này,  đâu  có  thể  đi  đến  chỗ  đại  chúng!’ 

“Đầu-ma  lại  nói  với  Ba-lê  Tử:  ‘Những  người  có  trí,  do  thí  dụ  mà 
được  hiểu  rõ.  Thuở  xưa  lâu  xa  có  một  sư  tử  chúa  tể  loài  thú  sống  trong 
rừng  sâu.  Vào  buổi  sáng  sớm,  sư  tử  ra  khỏi  hang,  nhìn  ngắm  bốn  phía, 
vươn  mình  rống  lên  ba  tiếng,  sau  đó  rảo  quanh  kiếm  thịt  mà  ăn.  Này  Ba- 
lê  Tử,  sư  tử  chúa  tể  loài  thú  kia  ăn  xong  rồi  ưở  về  rừng,  thường  có  một 
con  dã  can  đi  theo  sau  ăn  tàn,  khí  lực  sung  mãn,  bèn  tự  bảo:  Sư  tử  trong 
rừng  kia  cuối  cùng  là  con  thú  gì?  Hơn  ta  được  chăng?  Nay  ta  hãy  độc 
chiếm  một  khu  rừng,  sáng  sớm  ra  khỏi  hang,  nhìn  quanh  bốn  phía,  vươn 
mình  rống  lên  ba  tiếng,  sau  đó  rảo  quanh.  Nó  muốn  học  tiếng  rống  sư  tử, 
nhưng  lại  ré  lên  tiếng  dã  can.  Này  Ba-lê  Tử,  ngươi  nay  cũng  vậy.  Nhờ  uy 
đức  của  Phật  mà  sống  còn  ở  đời,  được  người  cúng  dường;  nhưng  nay  lại 
tranh  đua  với  Như  Lai.’  Rồi  Đầu-ma  nói  bài  kệ  chỉ  trích: 

Dã  can  xưng  sư  tử 
Tự  cho  mình  vua  thú 
Muốn  rống  tiếng  sư  tử 
Lại  ré  tiếng  dã  can. 

Một  mình  trong  rừng  vắng 
Tự  cho  mình  vua  thú 
Muốn  rống  tiếng  sư  tử 
Lại  ré  tiếng  dã  can. 

Quỳ  xuống  kiếm  chuột  hang, 

Tha  ma  tìm  xác  chết; 

Muốn  rống  tiếng  sư  tử, 

Lại  ré  tiếng  dã  can. 

“Đầu-ma  nói  rằng:  ‘Ngươi  cũng  vậy.  Nhờ  ơn  Phật  mà  sống  còn  ở 
đời,  được  người  cúng  dường;  nhưng  nay  lại  tranh  đua  với  Như  Lai.’  Khi 


KINH  A-NẬU-DI 


325 


ấy  Đầu-ma  lấy  bốn  thí  dụ,  trách  mắng  thẳng  mặt,  sau  đó,  trở  về  chỗ  đại 
chúng,  báo  rằng:  ‘Tôi  đã  nhân  danh  đại  chúng  đi  gọi  Ba-lê  Tử.  Kia  trả 
lời  tôi:  ‘Sẽ  về.  Sẽ  về.’  Rồi  ở  trên  võng  chuyển  động  thân,  nhưng  võng 
liền  vướng  chân  không  thể  rời  ra  được.  Kia  còn  không  thể  rời  khỏi 
võng,  nói  gì  chuyện  đi  đến  đại  chúng  này.’ 

“Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  Đầu-ma:  ‘Ta  đã  nói  trước  với  ngươi, 
muôn  cho  người  ấy  đi  đến  chỗ  Phật,  không  thể  được.  Giả  sử  người 
lấy  sợi  dây  da  bó  nhiều  lớp  rồi  cho  bầy  bò  kéo,  cho  đến  thân  thể  rã 
rời,  cuối  cùng  kia  vẫn  không  xả  bỏ  lời  ấy,  kiến  giải  ấy,  kiêu  mạn  ấy, 
để  đi  đến  Ta.’ 

“Này  Phạm  chí,  bấy  giờ,  Ta  liền  thuyết  nhiều  pháp  khác  nhau 
cho  đại  chúng,  chỉ  bày,  khuyến  khích,  làm  cho  ích  lợi,  hoan  hỷ.  Ớ 
trong  chúng,  ba  lần  cất  tiếng  rông  sư  tử,  rồi  cất  mình  bay  lên  hư 
không,  Ta  trở  về  chỗ  cũ.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  rằng:  ‘Tất  cả  thế  gian  đều  do 
Phạm  tự  tại  thiên32  sáng  tạo.’Ta  hỏi  họ:  ‘Hết  thảy  thế  gian  có  thật  do 
Phạm  tự  tại  thiên  sáng  tạo  chăng?’  Họ  không  thể  đáp,  mà  lại  hỏi  Ta  rằng: 
‘Cù-đàm,  sự  ấy  là  thế  nào?’  Ta  trả  lời  họ:  ‘Có  một  thời  gian,  khi  thế  giới 
này  bắt  đầu  hủy  diệt,  có  những  chúng  sanh  khác  mà  mạng  hết,  hành  hết, 
từ  trời  Quang  âm  mạng  chung,  sanh  vào  chốn  Phạm  thiên  trống  không33 
khác;  rồi  khởi  tham  ái  đối  với  chỗ  ấy,  sanh  tâm  đắm  trước,  lại  mong  muốn 
có  chúng  sanh  khác  cũng  sanh  đến  chỗ  này.  Những  chúng  sanh  khác 
khi  mạng  hết,  hành  hết,  lại  sanh  vào  chỗ  này.  Bấy  giờ,  chúng  sanh  kia 
tự  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  nay  là  Đại  phạm  vương,  ngẫu  nhiên  mà  hiện  hữu, 
không  do  ai  sáng  tạo.  Ta  có  thể  thấu  suốt  mục  đích  của  các  ý  nghĩa, 
tuyệt  đối  tự  do  trong  một  ngàn  thế  giới,  có  thể  sáng  tác,  có  thể  biến 
hóa,  vi  diệu  bậc  nhất,  là  cha  mẹ  của  loài  người.  Ta  đến  đây  trước 
nhất,  một  mình  không  bầu  bạn;  do  năng  lực  của  ta  mà  có  chúng  sanh 
này;  ta  sáng  tạo  ra  chúng  sanh  này.’  Các  chúng  sanh  khác  cũng  thuận 
theo,  gọi  đó  là  Phạm  vương,  ngẫu  nhiên  hiện  hữu,  có  thể  thấu  suốt 


32  Phạm  tự  tại  thiên  $£  §  ÍE  T:;  Pa0li:  Brahma-lssara  (?). 

33  Không  Phạm  xứ  3?  lê;  Pa0li:  suóóa  Brahma-vima0na,  cung  điện  Phạm  thiên 
trống  không. 


KINH  A-NẬU-DI 


326 


mục  đích  của  các  ý  nghĩa,  tuyệt  đối  tự  do  trong  một  ngàn  thế  giới,  có 
thể  sáng  tác,  có  thể  biến  hóa,  vi  diệu  bậc  nhất,  là  cha  mẹ  của  người,  là 
vị  duy  nhất  hiện  hữu  trước,  còn  chúng  ta  hiện  hữu  sau;  chúng  ta  do  vị 
Đại  phạm  vương  ấy  sáng  tạo.’  Các  chúng  sanh  này  tùy  theo  khi  tuổi 
thọ  của  chúng  hết,  tái  sanh  vào  đời  này;  rồi  dần  dần  trưởng  thành,  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo.  Vị  ấy  nhập  định  ý  tam- 
muội34,  tùy  tam-muội  tâm35  mà  nhớ  đời  sống  trước  của  mình.  Vị  ấy  nói 
như  vậy:  ‘Vị  Đại  phạm  vương  này  ngẫu  nhiên  mà  hiện  hữu,  không  do 
ai  sáng  tạo;  có  thể  thấu  suốt  mục  đích  của  các  ý  nghĩa;  tuyệt  đối  tự  do 
trong  một  ngàn  thế  giới;  có  thể  sáng  tác,  có  thể  biến  hóa,  vi  diệu  bậc 
nhất,  là  cha  mẹ  của  người.  Đại  Phạm  thiên  kia  thường  trụ,  không  biến 
chuyển,  không  phải  là  pháp  biến  dịch.  Chúng  ta  đều  do  Phạm  thiên 
sáng  tạo,  cho  nên  không  thường  hằng,  không  tồn  tại  lâu  dài,  là  pháp 
biến  dịch.’  Như  vậy,  Phạm  chí,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  do  duyên 
này,  thảy  đều  nói  Phạm  tự  tại  thiên  sáng  tạo  thế  giới  này.  Này  Phạm 
chí,  sự  sáng  tạo  của  thế  giới  không  phải  là  điều  mà  những  vị  ấy  có  thể 
vươn  tới;  duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết.  Lại  còn  vượt  qua  sự  ấy,  Phật 
cũng  đều  biết  cả.  Tuy  biết  nhưng  không  tham  trước,  mà  biết  một  cách 
như  thật  về  khổ,  sự  tập  khởi,  sự  diệt  khổ,  vị  ngọt,  tai  hoạn  và  sự  xuất 
yếu;  với  bình  đẳng  quán  mà  giải  thoát  vô  dư.  Ây  gọi  là  Như  Lai.” 

Phật  bảo  Phạm  chí: 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Chơi  bời  và  biếng  nhác 
là  khởi  thủy  của  chúng  sanh36.’  Ta  nói  với  họ:  ‘Có  thật  các  Ngươi  nói 
rằng:  Chơi  bời  và  biếng  nhác  là  khởi  thủy  của  chúng  sanh?’  Họ  không  thể 
trả  lời  mà  hỏi  ngược  lại  rằng:  ‘Cù-đàm,  sự  ấy  là  thế  nào?’  Ta  đáp:  ‘Một 
số  chúng  sanh  ở  trời  Quang  âm  do  chơi  bời  và  biếng  nhác,  khi  thân  hoại 
mạng  chung,  tái  sanh  vào  thế  gian  này;  rồi  dần  trưởng  thành,  cạo  bỏ  râu 
tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  cho  đến  khi  nhập  tâm  định  tam- 


34'  Hán:  nhập  định  ý  tam-muội  A  ĨE  s  H  HỆ;  Pa0li:  tatha0ru0paỏ  ceto-sama0dhi 
phussati,  nhập  trạng  thái  định  tâm. 

35'  Hán:  tùy  tam-muội  tâm  81  n  BA  Ls  Pa0li:  sama0hite  citte,  trong  khi  tâm  nhập 
định. 

3Ỏ-  Haùn:  hyù  tieáu  giải  đãi  thò  chuùng  sanh  thủy  R  A  IS  Ẽ,  Ễ  w.  A  ỷê;  Paoli: 
khindao-  paduosikaỏ  aocariyakaỏ  aggaóóaỏ,  theo  truyền  thuyết,  sự  dam  mê  tiêu 
khiển  là  khởi  nguyên  của  thế  giới. 
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muội37;  do  năng  lực  tam-muội,  nhận  thức  được  đời  sống  hước,  bèn  nói 

như  vầy:  ‘Các  chúng  sanh  kia  do  không  chơi  bời  biếng  nhác  nên  thường 

hằng  ở  chỗ  ấy,  tồn  tại  lâu  dài,  không  biến  chuyển.  Chúng  ta  do  thường 

xuyên  chơi  bời  dẫn  đến  pháp  vô  thường,  biến  dịch  này.’  Như  vậy,  Phạm 

chí,  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  do  duyên  ấy  nói  rằng  tiêu  khiển  là  khởi  thủy 

của  chúng  sanh.  Những  điều  ấy  Phật  biết  tất  cả,  lại  còn  biết  hơn  thế  nữa. 

Biết  nhưng  không  đắm  hước,  do  không  đắm  hước  mà  như  thật  biết  khổ, 

sự  tập  khởi,  sự  diệt  hừ,  vị  ngọt,  tai  hoạn,  sự  xuất  yếu;  bằng  bình  đẳng 
.  *  Ỳ 

quán  mà  giải  thoát  vô  dư.  Ay  gọi  là  Như  Lai.  ” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  rằng:  ‘Thất  ý38  là  khởi  thủy  của 
chúng  sanh.’  Ta  nói  với  họ:  ‘Có  thật  các  ngươi  nói  rằng  sự  thất  ý  là  khởi 
thủy  của  chúng  sanh  chăng?’  Họ  không  biết  hả  lời,  bèn  hỏi  lại  Ta  rằng: 
‘Cù-đàm,  sự  ấy  thế  nào?’  Ta  nói  với  họ:  ‘Một  số  chúng  sanh  do  nhìn 
ngắm  nhau  một  thời  gian  sau  bèn  thất  ý;  do  thế,  mạng  chung  tái  sanh  vào 
thế  gian  này;  rồi  lớn  dần,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo, 
bèn  nhập  tâm  định  tam-muội;  do  năng  lực  tam-muội  vị  ấy  nhận  thức  được 
đời  sống  hước,  bèn  nói  như  vầy:  Như  chúng  sanh  kia  do  không  nhìn  ngắm 
nhau  nên  không  thất  ý,  do  vậy  mà  mà  thường  hằng  bất  biến.  Chúng  ta  do 
nhiều  lần  nhìn  ngắm  nhau  bèn  thất  ý;  do  thế  dẫn  đến  pháp  vô  thường, 
biến  dịch.’  Như  vậy,  Phạm  chí,  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  do  duyên  ấy  nói 
rằng  sự  thất  ý  là  khởi  thủy  của  chúng  sanh.  Điều  như  vậy,  duy  Phật  mới 
biết;  lại  còn  biết  hơn  thế  nữa.  Biết  nhưng  không  đắm  trước;  do  không  đắm 
hước  mà  như  thật  biết  khổ,  sự  tập  khởi,  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  tai  hoạn,  sự 
xuất  yếu;  do  bình  đẳng  quán  mà  giải  thoát  vô  dư.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Những  điều  Ta  nói  là  như  vậy.  Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  ở 
chỗ  kín  chê  bai  Ta  rằng:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  tự  cho  rằng  đệ  tử  mình 
chứng  nhập  tịnh  giải  thoát39,  thành  tựu  tịnh  hạnh.  Kia  biết  thanh  tịnh, 


37  ở  trên,  Hán  dịch  là  định  ý  tam-muội;  xem  cht.34. 

38-  Hán:  thất  ỷ  Paoli:  mano-paduesika,  loạn  ý. 

39'  Tịnh  giải  thoát  fíặ  J£,  giải  thoát  thứ  ba  trong  tám  giải  thoát;  xem  kinh  số  10 
“Thập  Thượng”;  Paoli:  subha-vimokkha. 
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nhưng  không  biết  tịnh  một  cách  toàn  diện40.’  Nhưng  Ta  không  nói  như 
vậy:  ‘Đệ  tử  của  Ta  khi  nhập  tịnh  giải  thoát,  thành  tựu  tịnh  hạnh,  vị  ấy 
biết  thanh  tịnh,  nhưng  không  biết  tịnh  một  cách  toàn  diện.41’  Này 
Phạm  chí,  chính  Ta  nói  rằng:  ‘Đệ  tử  Ta  nhập  tịnh  giải  thoát,  thành  tựu 
tịnh  hạnh;  vị  ấy  biết  thanh  tịnh,  tất  cả  đều  thanh  tịnh42’.” 

Lúc  bấy  giờ,  Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Kia  không  được  thiện  lợi43  khi  phỉ  báng  Sa-môn  Cù-đàm  rằng: 
‘Sa-môn  Cù-đàm  tự  cho  đệ  tử  của  mình  nhập  tịnh  giải  thoát,  thành  tựu 
tịnh  hạnh;  kia  biết  thanh  tịnh,  nhưng  không  biết  tịnh  một  cách  toàn 
diện.’  Nhưng  Thế  Tôn  không  nói  như  vậy.  Chính  Thế  Tôn  nói:  ‘Đệ  tử 
ta  nhập  tịnh  giải  thoát,  thành  tựu  tịnh  hạnh;  vị  ấy  biết  thanh  tịnh,  tất  cả 
đều  tịnh.” 

Rồi  lại  bạch  Phật: 

“Tôi  cũng  sẽ  nhập  tịnh  giải  thoát  này,  thành  tựu  tịnh  hạnh,  tất  cả 
đều  biết  một  cách  toàn  diện44.” 

Phật  bảo  Phạm  chí: 

“Ngươi  muốn  nhập,  quả  thật  rất  khó.  Ngươi  do  kiến  giải  dị  biệt, 
kham  nhẫn  dị  biệt,  sở  hành  dị  biệt,  mà  muốn  y  trên  kiến  giải  khác  để 
nhập  tịnh  giải  thoát,  thì  thật  là  quá  khó.  Nhưng  nếu  ngươi  tin  vui  nơi 
Phật,  tâm  không  đoạn  tuyệt,  thì  trong  lâu  dài  sẽ  luôn  luôn  được  an  lạc.” 

Bấy  giờ,  Phạm  chí  Phòng-già-bà,  sau  khi  nghe  những  điều  Phật 


40'  Tham  chieáu  Pa0li:  Samaòo  Gotamo  evam  a0ha:  Yasmiỏ  samaye  subhaỏ  vimokkhaỏ 
upasampajja  viharati,  sabbaỏ  tasmiỏ  samaye  asubhaỏ  t’  eva  saója0na0ti,  Sa-môn 
Gotama  nói  như  vầy:  vị  nào  khi  chứng  nhập  và  an  trú  tịnh  giải  thoát,  vị  ấy  khi  ấy 
nhận  thức  tất  cả  đều  bất  tịnh.  Bản  Hán,  bất  biến  tri  tịnh  ĩil  /#,  phải  đọc: 
biến  tri  bất  tịnh,  mới  phù  hợp  với  Paoli. 

41'  Tham  chiếu  Paoli:  Yasmiỏ  samaye  subhaỏ  vimokkhaỏ  upasampajja  viharati, 
subhantveva  tasmiỏ  samaye  paja0na0ti:  vị  nào  khi  chUng  nhập  và  an  trú  tịnh  giải 
thoát,  vị  ấy  khi  ấy  nhận  thUc  một  cách  toàn  diện  tất  cả  đều  tịnh. 

42'  Hán:  nhất  thiết  biến  tịnh  —  ịjj  M  /ậ;  có  lẽ  nên  đọc:  nhất  thiết  biến  tri  tịnh.  Xem 
cht.44  dưới. 

43'  Tham  chiếu  Paoli:  Te  ca,  Bhante,  viparìtao  ye  bhagavantaỏ  viparìtato  dahanti:  Đại 
đUc,  chính  những  người  điên  đảo  lại  chỉ  trích  Thế  Tôn  là  điên  đảo. 

44'  Hán:  nhất  thiết  biến  tri;  xem  cht.40;  Paoli:  Pahoti  me  Bhagavao  tathao  dhammaỏ 
desetum,  mong  Thế  Tôn  giảng  dạy  cho  con  pháp  như  vậy. 
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nói,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 

16.  KINH  THIỆN  SINH1 


Tôi  nghe  như  vầy. 

Một  thời  Phật  ở  tại  núi  Kỳ-xà-quật,  thành  La-duyệt-kỳ2  cùng  với 
chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  thích  hợp3  Đức  Thế  Tôn  khoác  y  cầm  bát  vào 
thành  khất  thực.  Lúc  bấy  giờ  tại  thành  La-duyệt-kỳ  có  con  trai  của 
trưởng  giả  tên  là  Thiện  Sinh4,  vào  buổi  sáng  sớm,  ra  khỏi  thành,  đi 
đến  khu  vườn  công  cộng5  sau  khi  vừa  tắm  gội  xong,  cả  mình  còn  ướt, 
hướng  đến  các  phương  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  Trên,  Dưới  mà  lạy  khắp 
cả. 

Đức  Thế  Tôn  thấy  Thiện  Sinh,  con  trai  nhà  trưởng  giả,  sau  khi  đi 
đến  khu  vườn  công  cộng,  vừa  tắm  xong,  cả  thân  mình  còn  ướt  sũng,  bèn 
đến  gần  và  hỏi: 

“Vì  sao,  vào  buổi  sáng  sớm,  ra  khỏi  thành,  đi  đến  khu  vườn  công 
cộng,  với  cả  người  còn  ướt  đẫm,  mà  ngươi  lại  lạy  các  phương  như 
thế?” 

Thiện  Sinh  bạch  Phật: 

“Khi  cha  tôi  sắp  chết  có  dặn,  “Nếu  con  muôn  lạy,  trước  hết  hãy 


'■  Pa0li;  D.31.  Siíga0lova0da.  Biệt  dịch,  Thi-ca-la-việt  Lục  Phương  Lễ  Bái  kinh  (Đại 
I,  No. 16);  Thiện  Sinh  Tử  kinh  (Đại  I,  No. 17);  Trung  A-hàm  (Đạ i  I,  No.26,135). 

2'  No. 16:  vưong  xá  quốc  Kê  son  EE  #  H  li  LÙ;  No. 26,  135:  vưong  xá  thành,  Nhiêu 
hà  mô  lâm  3E  #  IỀ  $5  íẽ  Paoli:  Ra0jagaha,  Veôuvana;  Kalandaka-nivapa. 

3'  Hán:  thời  đáo  H§  3\\  Paoli:  pubbansamamayam:  vào  buổi  sớm. 

4  Paoli:  Singalakam  gahapatiputtam,  con  trai  gia  chủ  tên  là  Singalaka;  No. 16: 
Trưởng  giả  tử  danh  Thi-ca-la-việt  No. 17:  cư  sĩ  Thiện  Sinh 

JH  ±  Sr  dl  (tên  người  cha);  No. 26,  135:  Thiện  Sinh  cư  sĩ  tử  #  dĩ  dr  -T. 

5'  Hán:  viên  du  quán  H  M  SI. 
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lạy  các  phương  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  Trên  và  Dưới”.  Tôi  vâng  lời 
cha  dạy  không  dám  chống  trái,  nên  sau  khi  tắm  gội  xong,  chắp  tay 
hướng  mặt  về  phương  Đông  mà  lễ  phương  Đông  trước  rồi  tiếp  lễ  khắp 
các  phương  Tây,  Nam,  Bắc,  Trên,  Dưới.” 

Phật  bảo  Thiện  Sinh: 

“Này  con  trai  trưởng  giả!  Quả  có  cái  tên  các  phương  đó  chứ 
không  phải  không.  Nhưng  trong  pháp  của  bậc  Hiền  thánh  của  ta  chẳng 
phải  lễ  sáu  phương  như  thế  là  cung  kính  đâu.” 

Thiện  Sinh  thưa: 

“Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  thương  dạy  cho  con  cách  lễ  sáu  phương 
theo  pháp  của  Hiền  thánh.” 

Phật  bảo  con  trai  trưởng  giả: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ,  Ta  sẽ  nói  cho  ngươi  nghe.” 

Thiện  Sinh  đáp: 

“Thưa  vâng.  Con  rất  muốn  nghe.” 

Phật  bảo  Thiện  Sinh: 

“Nếu  trưởng  giả  hay  con  trưởng  giả  nào  biết  tránh  bốn  nghiệp 
kết6  không  làm  ác  theo  bôn  trường  hợp7  và  biết  rõ  sáu  nghiệp  hao  tổn 
tài  sán8. 

“Như  thế,  này  Thiện  Sinh9  nếu  trưởng  giả  hay  con  trai  trưởng  giả 
nào  tránh  được  bôn  việc  ác  là  lễ  kính  sáu  phương;  thì  đời  này  tốt  đẹp 
và  cả  đời  sau  cũng  được  quả  báo  tốt  đẹp;  đời  này  có  căn  cơ  và  đời  sau 
có  căn  cơ10;  trong  hiện  tại  được  người  trí  ngợi  khen,  được  quả  bậc 


6  Pa0li:  catta0ro  kammakilesa0:  bốn  sự  ô  nhiễm  của  nghiệp,  hay  bốn  nghiệp  phiền 
não  hay  bốn  phiền  não  của  nghiệp;  No. 26,  135:  tứ  chủng  nghiệp  tứ  chủng  uế 

es  a  *  H  a  8. 

7'  Hán:  ư  tứ  xứ  IZ3  ỂS;  Paoli:  catuohi  ca  òhaonehi:  với  bốn  trường  họp;  No. 17:  tứ 
diện  cấu  ác  chi  hành  E3  H  iJs  li  ÍT. 

8'  Hán:  lục  tổn  tài  nghiệp  7\  tu  Hí  H;  Paoli:  cha  bhogaonam  apaoyamukhaoni;  No. 
16:  lục  sự  tiền  tài  nhật  hao  giảm  ý\  (í  II  Hí  H  ệị  'M;  No. 17:  lục  hoạn  tiêu  tài 
nhập  ác  đạo  7\  Ê-  /ít  tt  À  SI  ỉl;  No. 26,  135:  lục  phi  đạo. 

9'  Hán:  thị  vị  thiện  sinh  tu  n  tỀ"- 

10  Paoli:  ubholokavijaya0ya....  tassa  ayaóceva  loko  aoraddho  hoti  paroca  loko:  thắng 
lợi  cả  hai  đời,  người  ấy  thu  hoạch  lọi  ích  trong  đời  này  và  đời  sau. 
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nhất11,  sau  khi  chết  được  sanh  lên  trời,  cõi  thiện. 

“Này  Thiện  Sinh,  nên  biết,  hành  bôn  kết12  là:  Sát  sinh,  trộm  cắp, 
dâm  dục13,  vọng  ngữ. 

“Thế nào  là  bốn  trường  hợp  ác?  Đó  là:  tham 
dục,  sân  hận,  sợ  hãi,  ngu  si.  Ai  làm  những  việc 
ác  theo  bốn  trường  hợp  đó  sẽ  bị  hao  tổn.  Nói 
như  vậy  xong,  Phật  lại  nói  bài  tụng: 

Ai  làm  theo  bốn  pháp, 

Tham,  sân,  sợ  hãi,  sỉ, 

Thì  danh  dự  mất  dần, 

Như  trăng  về  cuối  tháng. 

“Này  Thiện  Sinh,  người  nào  không  làm  ác  theo  bôn  trường  hợp 
thì  sự  ích  lợi  ngày  càng  tăng  thêm: 

Người  nào  không  làm  ác, 

Do  tham,  hận,  sợ,  si, 

Thì  danh  dự  càng  thêm, 

Như  trăng  hướng  về  rằm. 

“Này  Thiện  Sinh,  sáu  nghiệp  tổn  tài  là: 

“1  Đam  mê  rượu  chè. 

“2.  Cờ  bạc 
“3.  Phóng  đãng14. 

“4.  Đam  mê  kỹ  nhạc. 

“5.  Kết  bạn  người  ác 
“6.  Biếng  lười.15 


u'  Hán:  hoạch  thế  nhất  quả  ÍỄ  tỄ  —  n.  Các  bản  Tống,  Nguyên,  Minh  đều  in:  Tam 
thập  nhất  quả  (?) 

12'  Hán:  hành  tứ  kết  fỹ  El  ập;  Paoli:  cattaoro  kammakilesao  paohinao  honti:  đoạn  trừ 
bốn  nghiệp  kết. 

13  Paoli:  kaomesumicchaocaoro,  dục  tà  hạnh  hay  tà  dâm;  No. 16:  bất  ái  tha  nhân 
phụ  nữ  T-  s.  ftfc  Ả  M  3C;  No.  17:  tà  dâm. 

14  Paoli:  vikaolavisikhaocariyaonuyogo:  rong  choi  đường  phố  phi  thời;  No. 26.  135: 
phi  thời  hành  cầu  tài  vật  #  []*  ÍT  T  lí  #5- 

15  Sáu  nghiệp  tổn  tài,  các  bản  đại  khái  tưong  đồng;  No. 16  hoi  khác:  1.  Ưa  uống 
rượu;  2.  Ưa  cờ  bạc;  3.  Ưa  ngủ  sớm  dậy  trễ;  4.  Ưa  mời  khách  và  cũng  khiến 
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“Này  Thiện  Sinh,  nếu  trưởng  giả  hay  con  trai  trưởng  giả  biết  rõ 
bốn  kết  hành16,  không  làm  ác  theo  bốn  trường  hợp,  lại  biết  sáu  nghiệp 
tổn  tài,  ấy  là,  này  Thiện  Sinh,  tránh  được  bôn  trường  hợp  là  cúng 
dường  sáu  phương,  thì  đời  này  tốt  đẹp,  đời  sau  tốt  đẹp;  đời  này  căn  cơ 
và  đời  sau  căn  cơ;  trong  hiện  tại  được  người  trí  ngợi  khen,  được  quả 
báo  bậc  nhất;  sau  khi  chết  được  sanh  lên  trời,  cõi  thiện. 

“Lại  nữa,  này  Thiện  Sinh,  nên  biết,  uống  rượu  có  sáu  điều  lỗi: 

“1.  Hao  tài. 

“2.  Sanh  bệnh. 

“3.  Đấu  tranh. 

“4.  Tiếng  xấu  đồn  khắp. 

“5.  Bộc  phát  nóng  giận. 

“6.  Tuệ  giảm  dần. 

“Này  Thiện  Sinh,  nếu  trưởng  giả  hay  con  trai  trưởng  giả  ấy  uống 
rượu  không  thôi  thì  nghiệp  gia  sản  ngày  mỗi  tiêu  tán. 

“Này  Thiện  Sinh,  cờ  bạc  có  sáu  điều  tai  hại: 

“1.  Tài  sản  ngày  một  hao  hụt. 

“2.  Thắng  thì  gây  thù  oán. 

“3.  Bị  kẻ  trí  chê. 

“4.  Mọi  người  không  kính  nễ  tin  cậy. 

“5.  Bị  xa  lánh;  và  sáu,  sanh  tâm  trộm  cắp. 

“Thiện  Sinh,  nếu  trưởng  giả  hay  con  trai  trưởng  giả  mê  đánh  bạc 
mãi  thì  gia  sản  ngày  mỗi  tiêu  tán. 

“Này  Thiện  Sinh,  phóng  đãng  có  sáu  lỗi: 

“1.  Không  tự  phòng  hộ  mình. 

“2.  Không  phòng  hộ  được  tài  sản  và  hàng  hóa. 

“3.  Không  phòng  hộ  được  con  cháu. 

“4.  Thường  hay  bị  sợ  hãi. 

“5.  Bị  những  điều  khốn  khổ  ràng  buộc  xác  thân. 

“6.  Ưa  sinh  điều  dối  trá. 

“Đó  là  sáu  điều  lỗi.  Nếu  trưởng  giả  hay  con  trai  trưởng  giả 
phóng  đãng  mãi  không  thôi  thì  gia  sản  ngày  mỗi  tiêu  tán. 


người  khác  mời;  5.  Giao  du  bạn  xấu;  6.  Kiêu  mạn  khinh  người. 
16'  Tứ  kết  hành  |Z3  ập  ff;  xem  cht.1  và  7. 
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“Này  Thiện  Sinh,  say  mê  kỹ  nhạc  có  sáu  lỗi: 

“1.  Tìm  đến  chỗ  ca  hát. 

“2.  Tìm  đến  chỗ  múa  nhảy. 

“3.  Tìm  đến  chỗ  đàn  địch. 

“4.  Tìm  đến  chỗ  tấu  linh  tay. 

“5.  Tìm  đến  chỗ  có  âm  thanh  vi  diệu. 

“6.  Tìm  đến  chỗ  đánh  trống.17 

“Đó  là  sáu  tai  hại  của  kỹ  nhạc.  Nếu  trưởng  giả  hoặc  con  trai  trưởng 
giả  say  mê  kỹ  nhạc  mãi  không  thôi  thì  gia  sản  ngày  mỗi  tiêu  tán. 

“Này  Thiện  Sinh,  giao  du  với  bạn  xấu  có  sáu  lỗi: 

“1.  Tìm  cách  lừa  dối. 

“2.  Ưa  chỗ  thầm  kín. 

“3.  Dụ  dỗ  nhà  người  khác. 

“4.  Mưu  đồ  chiếm  đoạt  tài  sản  của  người  khác. 

“5.  Xoay  tài  lợi  về  mình. 

“6.  Ưa  phanh  phui  lỗi  người. 

“Đó  là  sáu  tai  hại  về  bạn  xấu.  Nếu  trưởng  giả  hay  con  trai 
trưởng  giả  làm  bạn  với  kẻ  ác  mãi  thì  gia  sản  mỗi  ngày  mỗi  tiêu  tán. 
“Này  Thiện  Sinh,  lười  biếng  có  sáu  lỗi: 

“1.  Khi  giàu  sang  không  chịu  làm  việc. 

“2.  Khi  nghèo  không  chịu  siêng  năng. 

“3.  Lúc  lạnh  không  chịu  siêng  năng. 

“4.  Lúc  nóng  không  chịu  siêng  năng. 

“5.  Lúc  sáng  trời  không  chịu  siêng  năng. 

“6.  Lúc  tối  trời  không  chịu  siêng  năng. 

“Đó  là  sáu  điều  tai  hại  của  sự  lười  biếng.  Nếu  trưởng  giả  hay 
con  trưởng  giả  lười  biếng  mãi,  thì  gia  sản  mỗi  ngày  mỗi  tiêu  tán.” 

Nói  như  vậy  xong,  Phật  làm  bài  tụng: 

Người  mê  say  rượu  chè, 


Hán:  ca,  vũ,  cầm  sắt  w  M  (Paoli:  vaodita:  tấu  nhạc),  ba  nội  tảo  /Ễ  -Ẹ- 

(Paoli:  paonissara?),  đa-la-bàn  ỷ  BẾ  Ểẳ  (Paoli:  saravant?),  thủ-ha-na  f  113 

(Paoli?  So  sánh:  kumbhathunanti);  No. 26,  135:  1.  Hỷ  văn  ca  HI  ỊR;  2.  Hỷ  kiến 

vũ  f  li;  3.  Hỷ  vãng  tác  nhạc  m  'ií  ỵụ  4.  Hỷ  kiến  lộng  linh  !f  M*  #  5. 

Hỷ  phách  lưỡng  thủ  n  ÍÈ  M  #•;  6.  Hỷ  đại  tụ  hội  X  Sỉ  #. 


Lại  có  bè  bạn  rượu, 

Tài  sản  đã  tích  lũy, 

Liền  theo  mình  tiêu  tan; 
Uống  rượu  không  tiết  độ; 
Thường  ưa  ca,  múa,  nhảy, 
Ngày  rong  chơi  nhà  người, 
Nhân  thế  tự  đọa  lạc. 

Theo  bạn  ác  không  sửa; 

Phỉ  báng  ra  nhà  người. 

Tà  kiến  bị  người  chê; 

Làm  xấu  bị  người  truất. 

Cờ  bạc,  đắm  ngoại  sắc; 

Chỉ  bàn  việc  hơn  thua. 

Bạn  ác  không  sửa  đổi, 

Làm  xấu  bị  người  truất. 

Bị  rượu  làm  hoang  mê; 
Nghèo  khó  không  tự  liệu; 
Tiêu  xài  chẳng  tiếc  của; 
Phá  nhà  gây  tai  ương; 
Đánh  bạc,  xúm  uống  rượu; 
Lén  lút  V Ợ  con  người. 

Tập  quen  nết  bỉ  Ổi; 

Như  trăng  về  cuối  tháng. 
Gây  ác  phải  chịu  ác. 

Chung  làm  cùng  bạn  ác; 
Đời  này  và  đời  sau, 

Rốt  không  đạt  được  gì. 
Ngày  thời  ưa  ngủ  nghỉ, 

Đêm  thức  những  mơ  tưởng, 
Mê  tối  không  bạn  lành; 
Chẳng  gây  nổi  gia  vụ. 

Sáng  chiều  chẳng  làm  việc; 
Lạnh,  nóng  lại  biếng  lười. 
Làm  việc  không  suy  xét; 
Trở  lại  uổng  công  toi. 
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Nếu  không  kể  lạnh  nóng, 

Sáng  chiều  siêng  công  việc, 

Sự  nghiệp  chi  chẳng  thành; 

Suốt  đời  khỏi  âu  lo. 

Phật  bảo  Thiện  Sinh: 

“Có  bôn  hạng  kẻ  thù  mà  như  người  thân,  ngươi  nên  biết.  Bốn  kẻ 
ấy  là  những  ai? 

“1.  Hạng  úy  phục. 

“2.  Hạng  mỹ  ngôn. 

“3.  Hạng  kính  thuận. 

“4.  Hạng  ác  hữu18. 

“Hạng  úy  phục  thì  thường  hay  làm  bôn  việc: 

“1.  Cho  trước  đoạt  lại  sau. 

“2.  Cho  ít  mong  trả  nhiều. 

“3.  Vì  SỢ  gượng  làm  thân. 

“4.  Vì  lợi  gượng  làm  thân. 

“Hạng  mỹ  ngôn  thì  thường  hay  làm  bôn  việc: 

“1.  Lành  dữ  đều  chiều  theo. 

“2.  Gặp  hoạn  nạn  thì  xa  lánh. 

“3.  Ngăn  cản  những  điều  hay. 

“4.  Thấy  gặp  nguy  tìm  cách  đun  đẩy. 

“Hạng  kính  thuận  thì  thường  làm  bôn  việc: 

“1.  Việc  trước  dối  trá. 

“2.  Việc  sau  dối  trá. 

“3.  Việc  hiện  dối  trá. 

“4.  Thấy  có  một  chút  lỗi  nhỏ  đã  vội  trách  phạt. 

“Hạng  bạn  ác  thì  thường  làm  bôn  việc:  một,  bạn  lúc  uống  rượu; 
hai,  bạn  lúc  đánh  bạc;  ba,  bạn  lúc  dâm  dật;  bốn  bạn  lúc  ca  vũ.” 

Đức  Thế  Tôn  nói  như  vậy  rồi,  bèn  làm  một  bài  tụng: 

Úy  phục,  gượng  làm  thân; 


18-  No. 16:  ác  tri  thức  có  bốn:  trong  lòng  thù  oán,  ngoài  gượng  làm  bạn;  trước  mặt 
nói  tốt  sau  lưng  nói  xấu;  gặp  lúc  người  hoạn  nạn  trước  mặt  ra  vẻ  buồn  nhưng 
sau  lưng  thích  thú;  ngoài  mặt  như  thân  hậu  trong  lòng  tính  chuyện  mưu  oán. 
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Hạng  mỹ  ngôn  cũng  thế. 

Kính  thuận,  thân  nhưng  dối. 

Ác  hữu  là  ác  thân. 

Bạn  thế  chớ  tin  cậy, 

Người  trí  nên  biết  rõ. 

Nên  gấp  rút  lìa  xa 
Như  tránh  con  đường  hiểm. 

Phật  lại  bảo  Thiện  Sinh: 

“Có  bốn  hạng  người  thân  đáng  thân  vì  thường  đem  lại  lợi  ích 
và  che  chở.  Những  gì  là  bốn? 

“1.  Ngăn  làm  việc  quấy. 

“2.  Thương  yêu. 

“3.  Giúp  đỡ. 

“4.  Đồng  sự. 

“Đó  là  bôn  hạng  người  thân  đáng  thân  cận. 

“Này  Thiện  Sinh,  hạng  ngăn  quấy  thì  thường  làm  bôn  việc 
đem  lại  nhiều  lợi  ích  và  hay  che  chở: 

“1.  Thấy  người  làm  ác  thì  hay  ngăn  cản. 

“2.  Chỉ  bày  điều  chánh  trực. 

“3.  Có  lòng  thương  tưởng. 

“4.  Chỉ  đường  sinh  Thiên19. 

“Đó  là  bôn  trường  hợp  ngăn  cản  việc  quấy  đem  lại  nhiều  lợi 
ích  và  hay  che  chở. 

“Hạng  thương  yêu  thì  thường  làm  bôn  việc: 

“1.  Mừng  khi  mình  được  lợi. 

“2.  Lo  khi  mình  gặp  hại. 

“3.  Ngợi  khen  đức  tốt  mình. 

“4.  Thấy  mình  nói  ác  thì  tìm  cách  ngăn  cản. 

“Đó  là  bôn  điều  thương  yêu  đem  lại  nhiều  lợi  ích  và  hay  che 

chở. 

“Hạng  giúp  đỡ  có  bốn  việc.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là: 

“1.  Che  chở  mình  khỏi  buông  lung. 


19. 


Hán;  thị  nhân  thiên  lộ  TU  Ả  K.  ỉề.  Các  bản  Nguyên,  Minh:  thị  nhân  đại  lộ  7K  X  ỹk  í&; 
Pa0li:  saggassa  maggam  acikkhati:  chỉ  cho  con  đường  lên  trời. 
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“2.  Che  chở  mình  khỏi  hao  tài  vì  buông  lung. 

“3.  Che  chở  mình  khỏi  sợ  hãi. 

“4.  Khuyên  bảo  mình  trong  chỗ  vắng  người. 

“Hạng  đồng  sự  thì  thường  làm  bôn  việc: 

“1.  Không  tiếc  thân  mạng  với  bạn. 

“2.  Không  tiếc  của  cải  vđi  bạn. 

“3.  Cứu  giúp  bạn  khỏi  sợ  hãi. 

“4.  Khuyên  bảo  bạn  lúc  ở  chỗ  vắng  người.” 

Nói  như  vậy  xong,  Đức  Thế  Tôn  lại  nói  bài  tụng: 

Bạn  ngăn  ngừa  điều  quấy, 

Bạn  từ  mẫn  thương  yêu, 

Bạn  làm  lợi  ích  bạn, 

Bạn  đồng  sự  với  bạn. 

Đó  bốn  hạng  đáng  thân, 

Người  trí  đáng  thân  cận; 

Thân  hơn  người  thân  khác, 

Như  mẹ  hiền  thân  con. 

Muốn  thân  người  đáng  thân; 

Hãy  thân  bạn  kiên  cố. 

Người  bạn  đủ  giới  hạnh, 

Như  lửa  sáng  soi  người. 

Phật  lại  bảo  Thiện  Sinh: 

“Ngươi  nên  biết  ý  nghĩa  sáu  phương.  Sáu  phương  là  gì? 

“1.  Phương  Đông  là  cha  mẹ. 

“2.  Phương  Nam  là  sư  trưởng. 

“3.  Phương  Tây  là  thê  thiếp. 

“4.  Phương  Bắc  là  bạn  bè  thân  thích20. 

“5.  Phương  Trên  là  các  bậc  Trưởng  thượng,  Sa-môn,  Bà-la-môn. 
“6.  Phương  Dưới  là  tôi  tớ. 

“Này  Thiện  Sinh,  kẻ  làm  con  phải  kính  thuận  cha  mẹ  với  năm 
điều.  Những  gì  là  năm? 

“1.  Cung  phụng  không  để  thiếu  thôn. 


20. 


Hán:  thân  đảng  IU  Đoạn  dưới  nói  là  thân  tộc. 
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“2.  Muốn  làm  gì  thưa  cha  mẹ  biết. 

“3.  Không  trái  điều  cha  mẹ  làm. 

“4.  Không  trái  điều  cha  mẹ  dạy. 

“5.  Không  cản  chánh  nghiệp  mà  cha  mẹ  làm. 

“Kẻ  làm  cha  mẹ  phải  lấy  năm  điều  này  chăm  sóc  con  cái: 

“1.  Ngăn  con  đừng  để  làm  ác. 

“2.  Chỉ  bày  những  điều  ngay  lành. 

“3.  Thương  yêu  đến  tận  xương  tủy. 

“4.  Chọn  nơi  hôn  phôi  tốt  đẹp. 

“5.  Tùy  thời  cung  cấp  đồ  cần  dùng. 

“Này  Thiện  Sinh,  kẻ  làm  con  kính  thuận  và  cung  phụng  cha  mẹ 
thế  thì  phương  ấy  được  an  ổn  không  có  điều  lo  sợ. 

“Đệ  tử  cung  phụng  sư  trưởng  có  năm  việc: 

“1.  Hầu  hạ  cung  cấp  điều  cần. 

“2.  Kính  lễ  cúng  dường. 

“3.  Tôn  trọng  qúi  mến. 

“4.  Thầy  có  dạy  bảo  điều  gì  không  trái  nghịch. 

“5.  Thầy  có  dạy  bảo  điều  gì  nhớ  kỹ  không  quên.  Kẻ  làm  đệ  tử 
cần  phải  thờ  kính  sư  trưởng  với  năm  điều  ấy. 

“Thầy  cũng  có  năm  điều  để  săn  sóc  đệ  tử: 

“1.  Dạy  dỗ  có  phương  pháp. 

“2.  Dạy  những  điều  chưa  biết. 

“3.  Giải  nghĩa  rành  rõ  những  điều  trò  hỏi. 

“4.  Chỉ  cho  những  bạn  lành. 

“5.  Dạy  hết  những  điều  mình  biết  không  lẫn  tiếc. 

“Này  Thiện  Sinh,  nếu  đệ  tử  kính  thuận,  cung  kính  sư  trưởng,  thì 
phương  ấy  được  an  ổn  không  có  điều  lo  sợ. 

“Này  Thiện  Sinh,  chồng  cũng  phải  có  năm  điều  đối  với  VỢ: 

“1.  Lấy  lễ  đối  đãi  nhau. 

“2.  Oai  nghiêm  không  nghiệt. 

“3.  Cho  ăn  mặc  phải  thời. 

“4.  Cho  trang  sức  phải  thời. 

“5.  Phó  thác  việc  nhà. 

“Này  Thiện  Sinh,  chồng  đối  đãi  vợ  có  năm  điều,  vợ  cũng  phải 
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lấy  năm  việc  cung  kính  đối  với  chồng21.  Những  gì  là  năm? 

“1.  Dậy  trước. 

“2.  Ngồi  sau. 

“3.  Nói  lời  hòa  nhã. 

“4.  Kính  nhường  tùy  thuận. 

“5.  Đón  trước  ý  chồng. 

“Này  Thiện  Sinh,  ấy  là  vợ  đối  với  chồng  cung  kính  đốì  đãi  nhau, 
như  thế  thì  phương  ấy  được  an  ổn  không  điều  gì  lo  sợ. 

“Này  Thiện  Sinh,  người  ta  phải  lấy  năm  điều  thân  kính  đối 
với  bà  con22: 

“1.  Chu  cấp. 

“2.  Nói  lời  hiền  hòa. 

“3.  Giúp  đạt  mục  đích. 

“4.  Đồng  lợi23. 

“5.  Không  khi  dối. 

“Bà  con  cũng  phải  lấy  năm  điều  đối  lại: 

“1.  Che  chở  cho  mình  khỏi  buông  lung. 

“2.  Che  chở  cho  mình  khôi  hao  tài  vì  buông  lung. 

“3.  Che  chở  khỏi  sự  sợ  hãi. 

“4.  Khuyên  răn  nhau  lúc  ở  chỗ  vắng  người. 

“5.  Thường  ngợi  khen  nhau. 

“Này  Thiện  Sinh!  Người  biết  thân  kính  bà  con  như  vậy  thì 
phương  ấy  được  yên  ổn  không  điều  chi  lo  sợ. 

“Này  Thiện  Sinh,  chủ  đối  với  tớ  có  năm  điều  để  sai  bảo: 

“1.  Tùy  khả  năng  mà  sai  sử. 

“2.  Phải  thời  cho  ăn  uống. 

“3.  Phải  thời  thưởng  công  lao. 

“4.  Thuốc  thang  khi  bệnh. 

“5.  Cho  có  thời  giờ  nghỉ  ngơi. 

“Tôi  tớ  phải  lấy  năm  điều  phụng  sự  chủ24: 


21'  No. 26,  135:  Vợ  kính  thuận  chồng  theo  mười  ba  điều. 

22-  Hán:  thân  tộc  n  M',  đoạn  trên:  thân  đảng. 

23'  Tức  bốn  nhiếp  sự:  bố  thí,  ái  ngữ,  lợi  hành  và  đồng  sự;  Paoli:  daona,  peyyavajja, 
atthacariya,  samaonatta. 
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“1.  Dậy  sớm. 

“2.  Làm  việc  chu  đáo. 

“3.  Không  gian  cắp. 

“4.  Làm  việc  có  lớp  lang. 

“5.  Bảo  tồn  danh  giá  chủ. 

“Này  Thiện  Sinh,  nếu  chủ  đối  với  tớ  được  như  vậy  thì  phương  ấy 
được  an  ổn  không  điều  chi  lo  sợ. 

“Kẻ  đàn  việt  cung  phụng  hàng  Sa-môn,  Bà-la-môn  với  năm 

điều: 

“1.  Thân  hành  từ. 

“2.  Khẩu  hành  từ. 

“3.  Ý  hành  từ. 

“4.  Đúng  thời  cúng  thí. 

“5.  Không  đóng  cửa  khước  từ. 

“Sa-môn,  Bà-la-môn  cũng  khuyên  dạy  theo  sáu  điều25: 

“1.  Ngăn  ngừa  chớ  để  làm  ác. 

“2.  Chỉ  dạy  điều  lành. 

“3.  Khuyên  dạy  với  thiện  tâm. 

“4.  Cho  nghe  những  điều  chưa  nghe. 

“5.  Những  gì  đã  được  nghe  làm  cho  hiểu  rõ. 

“6.  Chỉ  vẽ  con  đường  sanh  Thiên. 

“Này  Thiện  Sinh,  nếu  đàn  việt  kính  phụng  hàng  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  như  thế  thì  phương  ấy  được  an  ổn  không  điều  gì  lo  sợ.” 

Đức  Thế  Tôn  nói  như  vậy  xong,  lại  làm  một  bài  tụng: 

Cha  mẹ  là  phương  Đông, 

Sư  trưởng  là  phương  Nam, 

Vợ  chồng  là  phương  Tây, 

Thân  tộc  là  phương  Bắc, 

Tôi  tớ  là  phương  Dưới, 

Sa-môn  là  phương  Trên. 

Những  người  con  trưởng  giả 
Kính  lễ  các  phương  ấy. 


24  No. 26,  135:  theo  năm  điều;  D.31  cũng  vậy. 

25  No. 26,  135:  tớ  phụng  sự  theo  chín  điều. 
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Thuận  thảo  không  lỗi  thời, 
Khi  chết  được  sanh  Thiên. 
Huệ  thí,  nói  hòa  nhã, 

Giúp  người  đạt  mục  đích. 
Lợi  lộc  chia  đồng  đều, 

Mình  có  cho  người  hưởng. 
Bốn  việc  ấy  như  xe, 

Chở  tất  cả  nặng  nề. 

Đời  không  bốn  việc  ấy, 

Sẽ  không  có  hiếu  dưỡng. 
Bốn  việc  ấy  ở  đời, 

Được  người  trí  chọn  lựa. 
Làm  thời  kết  quả  lớn, 

Tiếng  tốt  đồn  vang  xa. 
Trang  sức  chỗ  nằm  ngồi, 
Dọn  thức  ăn  bậc  nhất, 

Để  cấp  bậc  xứng  đáng, 
Tiếng  tốt  đồn  vang  xa. 
Không  bỏ  người  thân  cũ; 
Chỉ  bày  việc  lợi  ích; 

Trên  dưới  thường  hòa  đồng, 
Tất  được  danh  dự  tốt. 

Trước  hãy  tập  kỹ  nghệ, 

Sau  mới  có  tài  lợi. 

Khi  có  tài  lợi  rồi, 

Hãy  khéo  lo  gìn  giữ. 

Tiêu  dùng  đừng  xa  xí; 

Hãy  lựa  người  làm  thân. 
Hạng  lừa  dối,  xung  đột; 

Thà  chẳng  nên  đến  gần26. 
Của  dồn  từ  khi  ít; 

Như  ong  góp  nhụy  hoa. 

Tài  bảo  ngày  chứa  dồn, 


26. 


Hán:  Ninh  khất  vị  cử  dữ  ^  'g  7^  5  J6? 
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Trọn  đời  không  hao  tổn. 

Một,  ăn  biết  vừa  đủ; 

Hai,  làm  việc  siêng  năng; 

Ba,  lo  dồn  chứa  trước, 

Đề  phòng  khi  thiếu  hụt; 

Bốn,  cày  ruộng  buôn  bán, 

Và  lựa  đất  chăn  nuôi; 

Năm,  xây  dựng  tháp  miếu; 

Sáu,  lập  tăng  phòng  xá. 

Tại  gia  sáu  việc  ấy, 

Siêng  lo  chớ  lỗi  thời. 

Ai  làm  được  như  thế 
Thời  nhà  khỏi  sa  sút, 

Tài  sản  ngày  một  thêm, 

Như  trăm  sông  về  biển. 

Bấy  giờ  Thiện  Sinh  bạch  Phật: 

“Lành  thay,  bạch  Thế  Tôn!  Thật  quá  chỗ  mong  ước  của  con  xửa 
nay,  vượt  xa  những  lời  dạy  của  cha  con.  Như  lật  ngửa  những  gì  bị  úp 
xuống;  như  mở  ra  những  gì  bị  đóng  kín;  như  người  mê  được  tỏ,  đang  ở 
trong  nhà  tối  được  gặp  đèn,  có  mắt  liền  thấy.  Những  gì  được  Như  Lai 
thuyết  giảng  cũng  như  thế;  bằng  vô  số  phương  tiện  khai  ngộ  cho  kẻ 
ngu  tối;  làm  rõ  pháp  thanh  bạch.  Phật  là  Đức  Như  Lai,  Bậc  Chí  Chân, 
Đẳng  Chánh  Giác,  do  đó  có  thể  chỉ  bày,  hướng  dẫn  cho  đời.  Nay  con 
xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Cúi  xin  Đức  Thế  Tôn  chấp 
thuận  cho  con  được  làm  Ưu-bà-tắc  ở  trong  Chánh  pháp.  Kể  từ  hôm 
nay  cho  đến  trọn  đời,  con  nguyện  không  giết,  không  trộm,  không  tà 
dâm,  không  nói  dối,  không  uống  rượu.” 

Bấy  giờ,  Thiện  Sinh  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


17.  KINH  THANH  TỊNH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Ca-duy-la-vệ2,  trong  khu  rừng  của  Ưu- 
bà-tắc  Miến-kỳ3,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  người. 

Bấy  giờ,  có  Sa-di  Châu-na4,  ở  tại  nước  Ba-ba,  sau  an  cư  mùa  hạ, 
cầm  y  bát,  đi  lần  đến  nước  Ca-duy-la-vệ,  trong  vườn  Miến-kỳ;  đến 
chỗ  A-nan,  cúi  đầu  lễ  dưới  chân,  rồi  đứng  sang  một  bên,  bạch  A-nan 
rằng: 

“Có  Ni-kiền  Tử5  trong  thành  Ba-ba6,  chết  chưa  bao  lâu,  mà  các 
đệ  tử  của  ông  đã  chia  làm  hai  phe.  Họ  tranh  chấp  nhau,  trực  diện 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  Q.12,  “Đệ  nhị  phần  Thanh  Tịnh  kinh 
Đệ  thập  tam”.  Tương  đương  Paơli:  D.  29,  Dig  iii.  6.  Paơsaơdika-suttanta. 

2-  Ca-duy-la-vệ  Hỉ  Si  ÍIt,  cũng  âm  là  Ca-tỳ-la-vệ  Hỉ  I[t  li  fậj;  Paơli:  Kapilavatthu 
(Skt.:  Kapilavastu),  tên  thành,  cũng  là  tên  nước.  Quê  hương  của  Đức  Thích  Tôn. 

3'  Hán:  Miến-kỳ  Ưu-bà-tẳc  lâm  trung  ỈK  n  bt  T.  Phiên  âm  Miến-kỳ  không 
tìm  thấy  Paơli  tương  đương  chính  xác.  So  sánh,  D.  29,  sđd.:  sakkesu  viharati 
vadhaóóaơ  naơma  sakyaơ  tesam  ambavane  paơsaơde:  trú  giữa  những  người 
Thích-ca,  trong  ngôi  nhà  lầu  trong  khu  vườn  xoài  của  một  người  họ  Thích  có  tên 
là  Vadhaóóaơ. 

4-  Châu-na  /g  33,  cũng  âm  là  Thuần-đà  Mĩ  PB,  nhưng  không  phải  người  thợ  sắt 
trong  kinh  “Đại  Bát-niết-bàn”;  Paơli:  Cunda. 

5'  Ni-kiền  Tử  ệẵ  -p,  hay  Ni-kiền  Thân  Tử  JẼ  ệẵ  n  T2  (Paơli:  Nigaòasha-Naoasa- 
putta,  Skt. :  Nírgrantha-Jớa0tiputra),  giáo  chủ  một  giáo  phái  nổi  tiếng  đồng  thời  vối 
Phật,  được  tôn  xưng  là  Mahaovira  (Đại  Hùng).  Phái  này  sau  trở  thành  Kỳ-na 
giáo. 

6'  Ba-ba  quốc  ỈỄ  ỈS  BI  (Paoli:  Paova),  tên  một  thị  trấn  gần  vương  xá  (Paoli: 
Raojagaha),  thủ  phủ  của  bộ  tộc  Malla. 


www .  daitangkinh.org 
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mắng  chửi  nhau,  không  còn  phân  biệt  trên  dưới;  tìm  tòi  khuyết  điểm 
của  nhau,  ganh  đua  kiến  thức  với  nhau  rằng:  ‘Ta  có  thể  biết  điều  này; 
ngươi  không  thể  biết  điều  này.  Hành  động  của  ta  chân  chính,  còn 
ngươi  là  tà  kiến.  Ngươi  đặt  cái  trước  ra  sau;  để  cái  sau  ra  trước;  điên 
đảo,  thác  loạn,  không  có  phép  tắc.  Những  điều  ta  làm  thật  là  vi  diệu. 
Những  điều  ngươi  nói  thì  sai  lầm.  Ngươi  có  điều  gì  nghi  ngờ,  cứ  hỏi 
ta.’  Bạch  Đại  đức  A-nan,  bấy  giờ,  những  người  thờ  Ni-kiền  Tử  trong 
nước  này  nghe  những  tranh  tụng  như  vậy  sinh  lòng  chán  ghét.” 

A-nan  nói  với  Sa-di  Châu-na: 

“Ta  có  điều  muôn  bạch  Thế  Tôn.  Ngươi  hãy  đi  với  ta,  trình  bày 
Thế  Tôn  về  sự  việc  này.  Nếu  Thế  Tôn  có  răn  dạy  điều  gì,  chúng  ta 
hãy  cùng  phụng  hành.” 

Rồi  thì,  Sa-di  Châu-na  sau  khi  nghe  A-nan  nói  bèn  cùng  đi  theo 
đến  chỗ  Thế  Tôn.  Sau  khi  cúi  lạy  dưới  chân  Thế  Tôn,  bèn  đứng  sang 
một  bên.  Lúc  bấy  giờ,  A-nan  bạch  Thế  Tôn  rằng: 

“Sa-di  Châu-na  này,  sau  an  cư  mùa  hạ  ở  nước  Ba-ba,  cầm  y  bát,  đi 
lần  đến  đây.  Sau  khi  đảnh  lễ  dưới  chân  con,  nói  với  con  rằng:  ‘Có  Ni-kiền 
Tử  trong  thành  Ba-ba,  chết  chưa  bao  lâu,  mà  các  đệ  tử  của  ông  đã  chia 
làm  hai  phe.  Họ  tranh  chấp  nhau,  trực  diện  mắng  chửi  nhau,  không  còn 
phân  biệt  trên  dưới;  tìm  tòi  khuyết  điểm  của  nhau,  ganh  đua  kiến  thức  với 
nhau  rằng:  ‘Ta  có  thể  biết  điều  này;  ngươi  không  thể  biết  điều  này.  Hành 
động  của  ta  chân  chính,  còn  ngươi  là  tà  kiến.  Ngươi  đặt  cái  trước  ra  sau; 
để  cái  sau  ra  trước;  điên  đảo,  thác  loạn,  không  có  phép  tắc.  Những  điều 
ta  làm  thật  là  vi  diệu.  Những  điều  ngươi  nói  thì  sai  lầm.  Ngươi  có  điều  gì 
nghi  ngờ,  cứ  hỏi  ta.’  Bấy  giờ,  những  người  thờ  Ni-kiền  Tử  trong  nước  này 
nghe  những  tranh  tụng  như  vậy  sinh  lòng  chán  ghét.’.” 

Thế  Tôn  nói  với  Châu-na: 

“Quả  vậy,  Châu-na,  trong  phi  pháp  ấy  không  có  gì  đáng  để 
nghe.  Đó  không  phải  là  những  điều  được  nói  bởi  Bậc  Chánh  Đẳng 
Chánh  Giác7.  Cũng  như  ngôi  tháp  đổ  nát,  khó  có  thể  bôi  màu8.  Kia  tuy 


Hán:  Tam-da-tam-phật-đà  H 13  H  {%  PB,  cũng  âm  là  Tam-miệu-tam-phật-đà  H  n  H 
#  PẼ,  dịch  là  Đẳng  Chánh  Giác  ập  IE  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  IE  Ịp  IE  it 
Chánh  Biến  Tri  IE  DS  £fl;  Pa0li:  Samma0-sambuddha,  Skt.:  Samyaksambuddha. 
Hán:  do  như  hủ  tháp  nan  khả  ô  sắc  íi  ýD  15  ỈD  m  ữT  /5  Ê.  So  sánh  Paoli: 
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CÓ  thầy,  nhưng  thảy  đều  ôm  giữ  tà  kiến.  Tuy  có  pháp,  nhưng  thảy  đều 
không  chân  chánh9,  không  đáng  để  nghe  theo,  không  có  khả  năng  xuất 
ly10,  không  phải  là  những  điều  được  nói  bởi  Bậc  Chánh  Đẳng  Chánh 
Giác.  Cũng  như  ngôi  tháp  đổ  nát  không  thể  bôi  màu  vậy. 

“Trong  số  các  đệ  tử  của  vị  ấy  có  người  không  thuận  theo  pháp 
ấy,  dứt  bỏ  tà  kiến  ấy,  đi  theo  chánh  kiến.  Châu-na,  nếu  có  người  đến 
nói  với  các  đệ  tử  ấy  rằng:  ‘Này  chư  Hiền,  pháp  của  thầy  ông  là  chân 
chánh,  nên  tu  hành  trong  pháp  ấy,  sao  lại  bỏ  đi?’  Nếu  người  đệ  tử  này 
mà  tin  lời  ấy,  thì  cả  hai  đều  thất  đạo,  mắc  tội  vô  lượng.  Vì  sao  vậy? 
Kia  tuy  có  pháp,  nhưng  không  chân  chánh. 

“Châu-na,  nếu  thầy  không  tà  kiến  và  pháp  ấy  chân  chánh,  có 
thể  khéo  léo  nghe  theo,  có  khả  năng  xuất  yếu,  là  pháp  được  nói  bởi 
Đấng  Chánh  Biến  Tri11.  Cũng  như  ngôi  tháp  mới  có  thể  dễ  dàng  bôi 
màu.  Nhưng  nếu  các  đệ  tử,  ở  trong  pháp  ấy,  không  tinh  cần  tu  tập, 
không  thể  thành  tựu,  bỏ  con  đường  bình  đẳng,  đi  vào  tà  kiến.  Nếu  có 
người  đến  nói  với  các  đệ  tử  ấy  rằng:  ‘Này  chư  Hiền,  pháp  của  thầy 
các  người  là  chân  chánh,  nên  ở  trong  đó  mà  tu  hành,  sao  lại  bỏ  đi  mà 
đi  vào  tà  kiến?’  Các  đệ  tử  ấy  nếu  tin  lời  ấy,  thì  cả  hai  đều  thấy  chân 
chánh,  được  phước  vô  lượng.  Vì  sao  vậy?  Vì  pháp  ấy  chân  chánh.” 

Phật  bảo  Châu-na: 

“Kia  tuy  có  thầy,  nhưng  ôm  giữ  tà  kiến.  Tuy  cũng  có  pháp,  nhưng 
thảy  đều  không  chân  chánh,  không  có  khả  năng  xuất  yếu,  không  phải  là 
pháp  được  thuyết  bởi  Đấng  Chánh  Biến  Tri.  Cũng  như  ngôi  tháp  đổ  nát 
không  thể  bôi  màu.  Các  đệ  tử  kia  thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp12,  tùy  thuận 
theo  mà  tu  hành,  nhưng  lại  khởi  tà  kiến.  Châu-na,  nếu  có  người  đến  nói 
đệ  tử  ấy  rằng:  ‘Pháp  của  thầy  ngươi  là  chân  chánh.  Điều  ngươi  làm  là 
đúng.  Nay  ngươi  tu  hành  cần  khổ  như  vậy,  có  thể  ở  ưong  đời  này  ngươi  sẽ 


bhinnathu0pe  appaseisaraòe,  như  ngôi  tháp  đổ  không  thể  nương  tựa. 

9  Paoli:  satthao  ca  hoti  asammaosambuddho  dhammo  ca  durakkhaoto,  thầy  không 
phải  là  vị  Đẳng  chánh  giác,  pháp  thì  được  công  bố  vụng  về. 

10'  Hán:  bất  năng  xuất  yếu  T-  JỀ  dl  3f,  không  có  khả  năng  dẫn  đến  giải  thoát;  Paoli: 
aniyyaonike. 

“■  Xem  cht.7. 

12'  Hán:  pháp  pháp  thành  tựu  /Ề  /Ề  st.  So  sánh  Paoli:  dhammaonudhammappasei- 
panno  viharati,  sống  thực  hành  pháp  và  tùy  pháp. 
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thành  tựu  đạo  quả.’  Các  đệ  tử  kia  tin  lời  ấy,  thì  cả  hai  đều  thất  đạo,  mắc 
tội  vô  lượng.  Vì  sao  vậy?  Vì  pháp  không  chân  chánh  vậy. 

“Này  Châu-na,  nếu  bậc  thầy  không  tà  kiến;  Pháp  của  vị  ấy  chân 
chánh,  có  thể  khéo  léo  nghe  theo,  có  khả  năng  xuất  ly,  là  pháp  được 
thuyết  bởi  Đấng  Chánh  Biến  Tri.  Cũng  như  ngôi  tháp  mới  thì  dễ  bôi 
màu.  Nay  đệ  tử  của  vị  ấy  thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp,  tùy  thuận  tu 
hành  mà  sanh  chánh  kiến.  Nếu  có  người  đến  nói  với  các  đệ  tử  ấy 
rằng:  ‘Pháp  của  thầy  ngươi  là  chân  chánh,  sở  hành  của  ngươi  là  đúng. 
Nay  cần  khổ  tu  hành  như  vậy,  có  thể  ở  trong  đời  này  mà  thành  tựu  đạo 
quả.’  Các  đệ  tử  kia  tin  lời  ấy,  cả  hai  đều  chánh  kiến,  được  phước  vô 
lượng.  Vì  sao  vậy?  Vì  pháp  ấy  chân  chánh. 

“Này  Châu-na,  hoặc  có  bậc  Đạo  sư  xuất  thế  khiến  cho  các  đệ  tử 
buồn  rầu.  Hoặc  có  Đạo  sư  xuất  thế  khiến  các  đệ  tử  không  buồn  rầu. 

“Thế  nào  là  Đạo  sư  xuất  thế  khiến  các  đệ  tử  sinh  buồn  rầu? 

“Này  Châu-na!  Đạo  sư  mới  xuất  hiện  thế  gian,  thành  đạo  chưa 
lâu,  pháp  của  vị  ấy  đầy  đủ  phạm  hạnh  thanh  tịnh,  như  thật  chơn  yếu 
nhưng  không  được  phân  bô"  rộng  khắp,  rồi  vị  Đạo  sư  ấy  lại  chóng  diệt 
độ.  Các  đệ  tử  vì  thế  không  được  tu  hành,  thảy  đều  buồn  rầu  mà  nói 
rằng:  ‘Thầy  vừa  mới  xuất  thế,  thành  đạo  chưa  lâu,  pháp  của  Thầy  đầy 
đủ  phạm  hạnh  thanh  tịnh,  như  thật  chơn  yếu,  nhưng  rốt  cùng  lại  không 
được  phân  bố  rộng  khắp,  mà  nay  Đạo  sư  lại  nhanh  chóng  diệt  độ, 
khiến  cho  đệ  tử  chúng  ta  không  được  tu  hành.’  Đấy  là  có  vị  Đạo  sư 
xuất  thế  nhưng  đệ  tử  lại  ưu  sầu. 

“Thế  nào  là  Đạo  sư  xuất  thế,  đệ  tử  không  ưu  sầu? 

“Có  vị  Đạo  sư  xuất  thế,  Pháp  của  vị  ấy  thanh  tịnh,  đầy  đủ  phạm 
hạnh,  như  thật  chơn  yếu,  lại  được  lưu  bô"  rộng  rãi,  rồi  sau  đó  mới  vào 
diệt  độ.  Các  đệ  tử  vì  thê"  mà  được  tu  hành,  không  ưu  sầu,  mà  nói  rằng: 
‘Thầy  mới  xuất  hiện  thê"  gian,  thành  đạo  chưa  lâu,  pháp  của  Thầy 
thanh  tịnh,  đầy  đủ  phạm  hạnh,  như  thật  chơn  yếu  lại  được  lưu  bố  rộng 
rãi,  rồi  sau  đó  mới  vào  diệt  độ,  khiến  cho  đệ  tử  chúng  ta  thảy  đều 
được  tu  hành.’  Này  Châu-na,  như  vậy,  Đạo  sư  xuất  thê",  đệ  tử  không 
ưu  sầu.” 

Phât  lai  bảo  Châu-na: 
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“Với  chi13  này  mà  phạm  hạnh  thành  tựu.  Đó  là,  Đạo  sư  xuất  thế, 
xuất  gia  chưa  bao  lâu,  danh  tiếng  chưa  rộng,  đó  gọi  là  phạm  hạnh  chi 
chưa  đầy  đủ14.  Này  Châu-na!  Đạo  sư  xuất  thế,  xuất  gia  đã  lâu,  danh 
tiếng  đã  rộng  rãi,  đó  gọi  là  chi  phạm  hạnh  đầy  đủ. 

“Này  Châu-na,  Đạo  sư  xuất  thế,  xuất  gia  đã  lâu,  danh  tiếng  đã 
rộng,  nhưng  các  đệ  tử  chưa  nhận  được  sự  dạy  dỗ,  chưa  đầy  đủ  phạm 
hạnh,  chưa  đến  nơi  an  ổn15,  chưa  đạt  được  mục  đích  của  mình,  chưa  thể 
phân  bố  diễn  thuyết  pháp  đã  được  thọ  lãnh;  nếu  có  dị  luận  nổi  lên  thì 
không  thể  như  pháp  mà  diệt,  chưa  chứng  đắc  thần  thông  có  khả  năng 
biến  hóa16.  Đó  gọi  là  chi  phạm  hạnh  chưa  đầy  đủ. 

“Này  Châu-na!  Đạo  sư  xuất  thế,  xuất  gia  đã  lâu,  danh  tiếng  đã 
rộng,  mà  các  đệ  tử  thảy  đều  chịu  giáo  huấn,  phạm  hạnh  đầy  đủ,  đã 
đến  nơi  an  ổn,  đã  đạt  được  mục  đích  của  mình,  lại  có  thể  phân  biệt 
diễn  thuyết  pháp  được  lãnh  thọ;  nếu  có  dị  luận  khởi  thì  có  thể  như 
pháp  mà  diệt,  đã  chứng  đắc  thần  thông  có  khả  năng  biến  hóa  đầy  đủ. 
Đó  là  chi  phạm  hạnh  đầy  đủ. 

“Này  Châu-na!  Đạo  sư  xuất  thế,  xuất  gia  chưa  lâu,  danh  tiếng 
chưa  rộng,  các  Tỳ-kheo-ni  chưa  nhận  được  sự  dạy  dỗ,  chưa  đến  chỗ  an 
ổn,  chưa  đạt  được  mục  đích  của  mình,  chưa  thể  phân  bô"  diễn  thuyết 
pháp  đã  được  lãnh  thọ;  nếu  có  dị  luận  khởi  lên  chưa  thể  như  thật  diệt 
trừ  bằng  chánh  pháp,  chưa  chứng  đắc  thần  thông  có  khả  năng  biến 


13'  Hán:  chi  trì  Paoli:  aíga:  thành  phần,  bộ  phận,  điều  kiện,  trạng  thái.  D.  29: 

etehi  aígehi  samannaogatam  brahmacariyam  hoti:  phạm  hạnh  thành  tựu  bởi 
những  chi  này. 

14  Paoli:  tam  brahmacariyam  aparipuoram  hoti  ten’aígena:  phạm  hạnh  ấy  không  đầy 
đủ  (trọn  vẹn)  do  bởi  điều  kiện  (chi)  này. 

15'  Hán:  an  xứ  tại  ^  IỄ  ịt]  Paoli:  yogakkhema:  du  già  an  ổn,  chỗ  an  ổn;  chỉ  cho 
Niết-bàn. 

lỏ-  Hán:  vị  năng  biến  hóa  thành  thần  thông  chứng  tÈ  8t  ít  Jĩ%  ịi  IS;  Paoli: 
sappaseihaoriyam  dhammam  desetum:  có  khả  năng  thuyết  pháp  thần  biến  (pháp 
có  tính  cách  thần  kỳ).  Hán:  biến  hóa,  cũng  dịch  là  thị  đạo  (Xem  Câu  Xá  q.27, 
Đại  XXIX  tr.143c1 1);  có  ba  thị  đạo:  thần  biến  8!  hay  thần  thông  biến  hóa,  ký 
tâm  IS  hay  biết  được  ý  nghĩ  của  người  khác  và  giáo  giới  thị  đạo  /H  ẳjị,  sự 
thần  kỳ  của  giáo  dục;  Paoli:  sappaoaaihaoriyam  dhammam:  pháp  có  khả  năng  thị 
đạo,  hay  có  khả  năng  thần  kỳ  của  sự  giáo  dục. 
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hóa.  Đó  là  chi  phạm  hạnh  chưa  đầy  đủ. 

“Này  Châu-na!  Đạo  sư  xuất  thế,  xuất  gia  đã  lâu,  danh  tiếng  đã 
rộng,  các  Tỳ-kheo-ni  thảy  đều  nhận  được  giáo  huấn,  phạm  hạnh  đầy 
đủ,  đã  đến  nơi  an  ổn,  có  thể  phân  biệt  diễn  thuyết  pháp  đã  lãnh  thọ; 
nếu  có  dị  luận  khởi  lên  thì  như  pháp  mà  trừ  diệt,  đã  chứng  đắc  thần 
thông  có  khả  năng  biến  hóa.  Đó  là  chi  phạm  hạnh  đầy  đủ. 

“Này  Châu-na!  Các  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di  rộng  tu  phạm  hạnh... 
cho  đến  đã  chứng  đắc  thần  thông  có  khả  năng  biến  hóa,  cũng  vậy. 

“Này  Châu-na,  nếu  Đạo  sư  không  còn  ở  đời,  không  có  danh 
tiếng,  sự  lợi  dưỡng  tổn  giảm.  Đó  là  chi  phạm  hạnh  không  đầy  đủ.  Nếu 
Đạo  sư  tại  thế,  danh  tiếng  và  lợi  dưỡng  đều  có  đủ,  không  có  tổn  giảm; 
đó  là  chi  phạm  hạnh  đầy  đủ. 

“Nếu  Đạo  sư  còn  ở  đời,  danh  tiếng  và  lợi  dưỡng  thảy  đều  đầy 
đủ,  nhưng  các  Tỳ-kheo  không  thể  đầy  đủ  danh  tiếng  và  lợi  dưỡng.  Đó 
là  chi  phạm  hạnh  không  đầy  đủ. 

“Nếu  Đạo  sư  tại  thế,  danh  tiếng  và  lợi  dưỡng  đầy  đủ  không  tổn 
giảm,  chúng  các  Tỳ-kheo  cũng  đầy  đủ  như  vậy.  Đó  là  chi  phạm  hạnh 
đầy  đủ.  Chúng  Tỳ-kheo-ni  cũng  vậy. 

“Châu-na,  Ta  xuất  gia  đã  lâu,  danh  tiếng  rộng  xa,  các  Tỳ-kheo  của 
Ta  đã  nhận  lãnh  giáo  huấn,  đã  đến  chỗ  an  ổn,  đã  tự  mình  đạt  được  mục 
đích,  lại  có  thể  nói  cho  người  khác  pháp  đã  lãnh  thọ;  nếu  có  dị  luận  khởi 
lên  có  thể  như  pháp  mà  diệt,  đã  chứng  đắc  thần  thông  có  khả  năng  biến 
hóa.  Các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  cũng  vậy. 

“Châu-na,  Ta  đã  lưu  bô"  rộng  rãi  phạm  hạnh  ...  cho  đến,  đã 
chứng  đắc  thần  thông  có  khả  năng  biến  hóa. 

“Này  Châu-na!  Hết  thảy  Đạo  sư  trong  thế  gian,  không  thấy  có  ai  có 
danh  tiếng  và  lợi  dưỡng  như  Ta,  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác. 

Này  Châu-na,  hết  thảy  đồ  chúng  có  trong  thế  gian,  không  thây  ai 
có  danh  tiếng  và  lợi  dưỡng  như  chúng  của  Như  Lai. 

“Châu-na,  nếu  muôn  nói  cho  chân  chánh,  thì  nên  nói  ‘thấy  mà 
không  thấy’17.  Thế  nào  là  thây  mà  không  thấy?  Hết  thảy  phạm  hạnh 
thanh  tịnh  cụ  túc,  đã  được  tuyên  thuyết,  được  lưu  bố  hiển  thị18.  Đó  gọi 


17'  Hán:  kiến  bất  khả  kiến  T  M;  Pa0li:  passan  na  passati. 

18  Pa0li:  sabba0ka0rasampannam  sabba0ka0raparipuõram  anu0nam  anadhikam 
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là  thấy  mà  không  thấy.” 

Rồi  thì,  Đức  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Uất-đầu-lam  Tử19,  ở  giữa  đại  chúng,  nói  như  vậy:  ‘Thấy  mà 
không  thấy.  Thế  nào  là  thấy  mà  không  thấy?  Như  có  thể  thấy  con  dao 
nhưng  không  thể  thấy  sự  bén  nhọn’20.  Này  các  Tỳ-kheo,  vị  ấy  chỉ  dẫn 
lời  nói  không  nhận  thức  của  phàm  phu  mà  ví  dụ.  Như  vậy,  này  Châu- 
na,  nếu  muôn  nói  một  cách  chân  chánh,  nên  nói:  ‘Thấy  mà  không 
thấy.’  Thế  nào  là  thấy  mà  không  thấy?  Ngươi  cần  phải  nói  một  cách 
chân  chánh  rằng:  ‘Hết  thảy  phạm  hạnh  thanh  tịnh  đầy  đủ,  được  tuyên 
thị,  lưu  bố.21  Đó  là  thấy  mà  không  thấy.’ 

“Này  Châu-na,  pháp  tương  tục  kia  không  đầy  đủ  nhưng  cố 
thể  đạt  được.  Pháp  không  tương  tục  kia  tuy  đầy  đủ  nhưng  không 
thể  đạt  được22.  Này  Châu-na,  phạm  hạnh  trong  các  pháp,  là  đề  hồ23 


svaokha- 

tam  kevalam  paripu0ram  brahmacariyam  suppaka0san:  phạm  hạnh  được  mô  tả  là 
thành  tựu  hết  thảy  tướng  (hình  thái),  tròn  đầy  hết  thảy  tướng,  không  thiếu  sót, 
không  dư  thừa,  được  khéo  tuyên  thuyết,  thuần  túy  viên  mãn. 

19-  uất-đầu-lam  Tử  i  I  I  f,  hay  uất-đầu-lam-phất  n  si  M  %  (Paoli:  Uddaka- 
Raomaputta,  Skt. :  Udraka-Raomaputra),  vị  đạo  sỹ  mà  Đức  Thích  Tôn  học  được 
định  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  (Paoli.  nevasaóóao-naosaóóa-aoyatana) 

20'  Hán:  đao  khả  kiến  nhi  nhẫn  bất  khả  kiến  ZJõJJtL(ỈÌĨTJTõJ.ÌL;  Paoli:  khurassa 
saodhu-nisitassa  talam  assa  passati,  dhaoran  ca  kho  tassa  na  passati:  thấy  bề  mặt 
được  mài  kỹ  của  con  dao  mà  không  thấy  sự  sắc  bén  của  nó. 

21-  Xemcht.18. 

22'  Hán  dịch  tối  nghĩa:  bỉ  tương  tục  pháp  bất  cụ  túc  nhi  khả  đắc,  bất  tưong  tục  pháp 
cụ  túc  nhi  bất  khả  đắc  ÍỄ  li  II  T2  M  £  M  H  í#  T  tì  II  /Ề  £  rfff  ỠJ  í#. 

Tham  chiếu  Paoli:  idam  ettha  apakannheyya  evam  tam  parisuddhataram  assaoti  iti 
hetam  na  passati,  idam  ettha  upakannheyya  evam  tam  parisuddhataram  assaoti  iti 
hetam  na  passati:  nếu  vị  ấy  nghĩ  rằng  ở  đây  nên  bớt  đi  cái  này  thì  nó  sẽ  thanh 
tịnh  hon,  thế  thì  vị  ấy  không  thấy  cái  ấy;  nếu  vị  ấy  nghĩ  rằng  ở  đây  nên  thêm  cái 
này  thì  nó  sẽ  thanh  tịnh  hơn,  thế  thì  vị  ấy  không  thấy  cái  ấy.  (Trường  2,  tr.456: 
Nếu  vị  ấy  trừ  bớt  một  phương  diện  nào  tại  một  chỗ  nào,  nghĩ  rằng  làm  vậy  sẽ 
được  rõ  ràng  hơn,  vị  ấy  sẽ  không  thấy  gì.  Nếu  vị  ấy  thêm  vào  một  phương  diện 
nào  tại  một  chỗ  nào,  nghĩ  rằng  như  vậy  sẽ  được  rõ  ràng  hơn,  vị  ấy  sẽ  không 
thấy  gì).  Có  lẽ  ý  muốn  nói,  vì  không  thấy  rõ  mục  đích  của  đời  sống  phạm  hạnh 
cho  nên  nghĩ  rằng  nên  thêm  hay  bớt  điều  gì  đó  để  cho  phạm  hạnh  ấy  thanh  tịnh 
hơn,  kỳ  thực  không  thấy  gì  cả.  Hán:  tương  tục  1IẼI  IU,  có  lẽ  Skt.:  praokarvvi:  sự  kéo 
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trong  các  thứ  tô  lạc24.” 

Rồi  Thế  Tôn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Ta  đối  với  pháp  này  tự  thân  tác  chứng25.  Đó  là  bôn  niệm  xứ, 
bôn  thần  túc,  bôn  ý  đoạn,  bốn  thiền,  năm  căn,  năm  lực,  bảy  giác  ý, 
tám  đạo  Hiền  thánh.  Các  ngươi  tất  cả  hãy  cùng  hòa  hợp  chớ  sanh 
tranh  chấp.  Cùng  theo  học  một  Thầy,  cũng  như  nước  và  sữa  hòa  một; 
ở  trong  Chánh  pháp  của  Như  Lai,  hãy  tự  thắp  sáng  cho  mình,  nhanh 
chóng  được  an  lạc.  Sau  khi  đã  được  an  lạc,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào,  trong 
lúc  có  Tỳ-kheo  đang  thuyết  pháp,  mà  nói  rằng:  ‘Điều  được  nói  của  vị 
kia,  văn  cú  không  chánh;  nghĩa  lý  không  chánh.’  Tỳ-kheo  nghe  như 
thế  không  nên  nói  đấy  là  đúng,  cũng  không  nên  nói  đấy  là  sai,  mà  hãy 
nói  với  Tỳ-kheo  ấy  rằng:  ‘Thế  nào,  chư  Hiền?  Câu  của  tôi  như  vậy. 
Câu  của  các  ngài  như  vậy.  Nghĩa  của  tôi  như  vậy.  Nghĩa  của  các  ngài 
như  vậy.  Cái  nào  hơn?  Cái  nào  thua?’  Nếu  Tỳ-kheo  kia  nói  rằng:  ‘Câu 
của  tôi  như  vậy.  Câu  của  ngài  như  vậy.  Nghĩa  của  tôi  như  vậy.  Nghĩa 
của  ngài  như  vậy.  Câu  của  ngài  hơn.  Nghĩa  của  ngài  cũng  hơn.’  Tỳ- 
kheo  kia  nói  vậy,  nhưng  cũng  chớ  cho  là  đúng,  cũng  chớ  cho  là  sai,  mà 
nên  can  gián  Tỳ-kheo  ấy,  nên  khuyến  cáo  hãy  từ  bỏ,  hãy  cùng  suy 
cầu.  Như  vậy,  cùng  nhau  hòa  hợp,  chớ  sanh  tranh  chấp.  Cùng  một 
Thầy  học,  như  sữa  và  nước  hợp  nhất;  ở  trong  Chánh  pháp  của  Như  Lai, 
hãy  tự  mình  thắp  sáng,  chóng  được  an  lạc. 

“Sau  khi  đã  an  lạc,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  trong  khi  có  Tỳ-kheo 
đang  thuyết  pháp  mà  nói  như  vậy:  ‘Điều  mà  vị  ấy  nói,  văn  cú  không 
chánh,  nhưng  nghĩa  thì  chánh.’  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  không  nên  nói 
đấy  là  đúng,  cũng  không  nên  nói  đấy  là  sai,  mà  nên  nói  với  Tỳ-kheo 
ấy  rằng:  ‘Thế  nào,  Tỳ-kheo?  Câu  của  tôi  như  vậy.  Câu  của  ngài  như 
vậy.  Câu  nào  đúng?  Câu  nào  sai?’  Nếu  Tỳ-kheo  ấy  nói:  ‘Câu  của  tôi 


dài  ra  (Xem,  Huyeàn  Traùng,  Caâu  Xaù  q.2,  Đại  XXIX  tr.119c12;  Chân  Đế,  ibid. 
205c14,  271  c21 :  đa  thời  ^  Hf,  trường  thời  -R  Hf),  gần  với  Paoli:  apakannhati  (Skt.: 
apakarvvati):  lược  bỏ  bớt;  upakahnhati:  lôi  hay  kéo  lên,  thêm  vào. 

23  Đề  hồ  II  19;  Paoli:  sappi-maòna  (Skt. :  sarpimaòna)  haĩng  nhaát  trong  năm  chế 
phẩm  từ  sữa  (Paoli:  khìra,  dadhi,  takka,  navanìta,  sappi). 

24-  Tô  và  lạc.  Lạc  j§§;  Paoli:  dadhi:  sữa  đông,  sữa  để  chua.  Tô  !ặ,  gồm  có  sanh  tô 
(Paoli.  navanìta:  sữa  tưoi),  thục  tô  (Paoli:  sappi)  tức  đề  hồ. 

25'  Hán:  cung  tự  tác  chứng  !§  g  18. 


KINH  THANH  TỊNH 


352 


như  vậy.  Câu  của  ngài  như  vậy.  Câu  của  ngài  hơn.’  Tỳ-kheo  kia  nói  như 
vậy,  nhưng  cũng  không  nên  nói  đấy  là  đúng,  cũng  không  nên  nói  thế 
là  sai,  mà  nên  can  gián  Tỳ-kheo  ấy,  nên  khuyến  cáo  hãy  dứt  bỏ,  hãy 
cùng  suy  cầu.  Như  vậy  tất  cả  cùng  hòa  hợp,  chớ  sanh  tranh  chấp,  đồng 
một  Thầy  học,  như  nước  sữa  hợp  nhất,  ở  trong  Chánh  pháp  của  Như 
Lai,  hãy  tự  mình  thắp  sáng,  nhanh  chóng  được  an  lạc. 

“Sau  khi  đã  an  lạc,  nếu  có  Tỳ-kheo  nào  trong  khi  có  Tỳ-kheo 
đang  thuyết  pháp  mà  nói  như  vậy:  ‘Điều  mà  vị  kia  nói,  văn  cú  chánh, 
nhưng  nghĩa  không  chánh.’  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  không  nên  nói  đấy 
là  đúng,  cũng  không  nên  nói  đấy  là  sai,  mà  nên  nói  với  Tỳ-kheo  ấy 
rằng:  ‘Thế  nào,  Tỳ-kheo?  Câu  của  tôi  như  vậy.  Câu  của  ngài  như  vậy. 
Câu  nào  đúng?  Câu  nào  sai?’  Nếu  Tỳ-kheo  ấy  nói:  ‘Câu  của  tôi  như 
vậy.  Câu  của  ngài  như  vậy.  Câu  của  ngài  hơn.’  Tỳ-kheo  kia  nói  như 
vậy,  nhưng  cũng  không  nên  nói  đấy  là  đúng,  cũng  không  nên  nói  thế 
là  sai,  mà  nên  can  gián  Tỳ-kheo  ấy,  nên  khuyến  cáo  hãy  dứt  bỏ,  hãy 
cùng  suy  cầu.  Như  vậy  tất  cả  cùng  hòa  hợp,  chớ  sanh  tranh  chấp,  đồng 
một  Thầy  học,  cùng  hòa  hợp  như  nước  với  sữa,  ở  trong  Chánh  pháp 
của  Như  Lai,  hãy  tự  mình  thắp  sáng,  chóng  được  an  lạc. 

“Sau  khi  được  an  lạc,  nếu  có  Tỳ-kheo  trong  khi  có  Tỳ-kheo  đang 
thuyết  pháp  mà  nói  như  vậy  ‘Điều  được  thuyết  kia,  văn  cú  chánh, 
nghĩa  chánh.’  Tỳ-kheo  nghe  như  vậy,  không  nên  nói  là  sai,  mà  hãy 
nên  khen  ngợi  Tỳ-kheo  ấy  rằng:  ‘Điều  ngài  nói  là  đúng.  Điều  ngài  nói 
là  đúng.’  Vì  vậy,  này  Tỳ-kheo,  trong  mười  hai  bộ  kinh26  hãy  tự  mình 


Mười  hai  bộ  kinh,  mười  hai  bộ  phận  của  Thánh  điển:  1.  Quán  kinh  J|  11  (Paoli: 
sutta,  Skt.:  sutra:  sợi  chỉ,  sợi  dây),  âm  tu-đa-la  f|s  U,  dịch  khế  kinh  §2  II;  2. 
Kỳ  dạ  (Paoli.  geyya,  Skt.:  geya),  dịch  trùng  tụng  n  21,  ứng  tụng  SỀ  21,  phần 
văn  vần  lặp  lại  đoạn  văn  xuôi;  3.  Thọ  ký  (Paoli.  veyyekaoraòa,  Skt. : 

vyakaoraòa:  giaũi  thích,  dieãn  giaũi),  giải  thích  sự  tái  sinh,  sự  việc  sẽ  xảy  ra  trong  đời 
sau  của  các  đệ  tử;  hoặc  dự  báo  sự  sẽ  thành  Phật  của  đệ  tử;  4.  Kệ  (Paoli.,  Skt,: 
gaothao),  kệ  tụng,  thể  tho  để  ngâm  vịnh;  5.  Phaùp  cú  (udaona),  dịch  âm  ôn-đà- 
nam  >£  PẼ  B|f;  cảm  hứng  kệ  IM ÍH,  tự  thuyết  g  f£,  vô  vấn  tự  thuyết  te  ỊỈỊỊ  g  |g;  6. 
Tưong  ưng  1P  (Paoli.  itivuttaka,  Skt. :  ityuktaka,  itivtttaka),  y-đế-mục-đa-già  &  ^  @ 
ỷ  Hin,  như  thị  ngữ  ặo  ễ  OB,  bản  sự  Ạ  |í;  chuyện  cổ  hay  chuyện  đời  trước  của  đệ  tử; 
7.  Bản  duyên  ^  ỆỆ  (Paoli,  Skt.:  jataka),  bản  sanh  $  chuyện  tiền  thân  của  Phật;  8. 
Thiên  bổn  ^  (Paoli,  Skt.:  nidaona),  nhân  duyên  H  nguyên  do  giáo  hóa  thuyết 
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chứng  nghiệm,  rồi  lưu  bố  rộng  rãi.  Một  là  Quán  kinh.  Hai  là  Kỳ  dạ 
kinh.  Ba  là  Thọ  ký  kinh.  Bốn  là  Kệ  kinh.  Năm  là  Pháp  cú  kinh.  Sáu  là 
Tương  ưng  kinh.  Bảy  là  Bổn  duyên  kinh.  Tám  là  Thiên  bổn  kinh.  Chín 
là  Quảng  kinh.  Mười  là  Vị  tằng  hữu  kinh.  Mười  một  là  Thí  dụ  kinh. 
Mười  hai  là  Đại  giáo  kinh.  Các  ngươi  hãy  khéo  thọ  trì,  hãy  tùy  năng 
lực  mà  suy  xét,  phân  bố  rộng  rãi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  y  mà  Ta  quy  định,  hoặc  y  lấy  từ  bãi  tha  ma, 
hoặc  y  của  trưởng  giả,  hoặc  y  xấu  hèn;  các  thứ  y  ấy  đủ  để  che  nóng 
che  lạnh,  muỗi  mòng;  đủ  để  trùm  kín  bôn  chi  thể. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  ẩm  thực  mà  Ta  quy  định,  hoặc  thực  phẩm  do 
khất  thực,  hoặc  từ  cư  sl;  các  loại  thực  phẩm  ấy  đủ  no.  Nếu  thân  thể 
khổ  não,  các  bệnh  hoạn  bức  thiết  mình,  sợ  rằng  có  thể  vì  thế  mà  chết, 
cho  nên  Ta  cho  phép  các  loại  thực  phẩm  ấy,  để  tri  túc  mà  thôi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  trú  xứ  mà  Ta  quy  định,  hoặc  dưới  gốc  cây, 
hoặc  chỗ  trông,  hoặc  trong  phòng,  hoặc  trên  lầu  gác,  hoặc  trong  hang, 
hoặc  tại  các  trú  xứ  khác;  các  trú  xứ  ấy  đủ  để  ngăn  che  nóng  lạnh,  che 
nắng,  che  mưa,  muỗi  mòng,  cho  đến  chỗ  vắng  vẻ  để  nghỉ  ngơi. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  thuốc  men  mà  Ta  quy  định27,  hoặc  đại  tiểu 
tiện,  hoặc  dầu,  hoặc  mật;  các  thứ  thuốc  ấy  tự  đủ,  nếu  thân  thể  phát 
sanh  đau  nhức,  các  thứ  bệnh  hoạn  bức  thiết  mình,  sợ  rằng  có  thể  chết, 
cho  nên  Ta  quy  định  các  thứ  thuốc  ấy.” 

Phật  lại  nói: 

“Hoặc  có  Phạm  chí  ngoại  đạo28  đến  nói:  ‘Sa-môn  Thích  tử  hưởng 
thụ  các  thứ  hoan  lạc.’  Nếu  có  người  nói  như  vậy,  nên  trả  lời  rằng: 
‘Ngươi  chớ  nói  như  vậy,  rằng  Sa-môn  Thích  tử  ham  hưởng  thụ  các  thứ 
hoan  lạc.’  Vì  sao?  Có  thứ  lạc  nếu  hưởng  thụ  thì  bị  Như  Lai  chê  trách. 
Có  thứ  lạc  nếu  hưởng  thụ  thì  được  Như  Lai  khen  ngợi.  Nếu  Phạm  chí 


pháp  của  Phật;  9.  Quảng  kinh  31  IM  (Paoli.  vedalla),  phương  quảng  ýỊ  Kí,  quảng  giải 
KI  Ềf:  nói  về  Bồ-tát  đạo;  10.  Vị  tằng  hữu  B  Tỉ  (Paoli.  abbhutadhamma,  Skt. : 
adbhutadharma),  pháp  hy  hữu  chưa  từng  có,  nói  về  những  sự  kỳ  diệu  của  Phật; 
11.  Thí  dụ  if  (Paoli.  apadaona,  Skt.:  avadaona),  chuyện  ngụ  ngôn;  12.  Đại 
giáo  luyện  ĩk  M  (Paoli.  upadesa),  luận  nghị  tiằ  li,  luận  nghĩa  IỀ  H;  giải  thích 
lời  Phật  bằng  vấn  đáp. 

11 '  Các  bản  Tống-Nguyên-Minh:  trần  khí  dược  |ỉĩt  m  m. 

28  Ngoại  đạo  Phạm  chí;  Paoli:  aóóa-titthiya  paribba0jaka,  du  sĩ  ngoại  đạo. 
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ngoại  đạo  hỏi:  ‘Thứ  lạc  nào  mà  nếu  hưởng  thụ  thì  bị  Cù-đàm  chê 
trách?’  Nếu  có  hỏi  như  vậy,  nên  trả  lời  rằng:  ‘Năm  phẩm  tính  của 
dục29,  đáng  ưa  đáng  thích,  mọi  người  đều  đam  mê.  Thế  nào  là  năm? 
Mắt  nhận  thức  sắc,  đáng  ưa  đáng  thích,  mọi  người  đều  đam  mê.  Tai 
nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  biết  xúc  cảm,  đáng  ưa 
đáng  thích,  mọi  người  đều  đam  mê.  Này  chư  Hiền,  do  duyên  là  năm 
dục  mà  sanh  hỷ  lạc;  đó  là  điều  mà  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giác  chê  trách.  Cũng  như  có  người  cố  tình  sát  hại  chúng  sanh,  tự  cho 
thế  là  hoan  lạc;  đó  là  điều  mà  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác 
chê  trách.  Cũng  như  có  người  lén  lút  trộm  cắp  của  người,  cho  thế  là 
khoái  lạc;  đó  là  điều  mà  Như  Lai  chê  trách.  Cũng  như  có  người  xâm 
phạm  tịnh  hạnh  của  người  khác,  tự  cho  thế  là  khoái  lạc;  đó  là  điều  mà 
Như  Lai  chê  trách.  Cũng  như  có  người  cố  ý  nói  dôi,  tự  cho  thế  là  khoái 
lạc;  đó  là  điều  mà  Như  Lai  chê  trách.  Cũng  có  người  sống  phóng  đãng 
buông  thả;  đó  là  diều  Như  Lai  chê  trách.  Cũng  có  người  hành  khổ 
hạnh  bề  ngoài,  không  phải  là  hành  chân  chánh  mà  Như  Lai  dạy,  tự 
cho  thế  là  khoái  lạc;  đó  là  điều  Như  Lai  chê  trách. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  năm  phẩm  chất  của  dục  vốn  đáng  chê  trách, 
mà  mọi  người  tham  đắm.  Những  gì  là  năm?  Mắt  nhận  biết  sắc,  đáng 
ưa  đáng  thích,  là  cái  mà  con  người  tham  đắm.  Tai  nghe  tiếng,  mũi 
ngửi  hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  biết  xúc,  đáng  ưa  đáng  thích,  mọi  người 
tham  đắm.  Sa-môn  Thích  tử  không  tán  đồng  những  thứ  khoái  lạc  như 
vậy.  Cũng  như  có  người  cố  ý  sát  sanh,  cho  đó  là  khoái  lạc.  Sa-môn 
Thích  tử  không  tán  đồng  khoái  lạc  như  vậy.  Cũng  như  có  người  trộm 
cắp,  cho  thế  là  khoái  lạc.  Sa-môn  Thích  tử  không  tán  đồng  những  thứ 
khoái  lạc  như  vậy.  Cũng  như  có  người  phạm  tịnh  hạnh,  cho  thế  là 
khoái  lạc.  Sa-môn  Thích  tử  không  tán  đồng  khoái  lạc  như  vậy.  Cũng 
như  có  người  phóng  đãng  buông  trôi,  cho  thế  là  lạc.  Sa-môn  Thích  tử 
không  tán  đồng  khoái  lạc  như  vậy.  Cũng  như  có  người  hành  khổ  hạnh 
bề  ngoài,  cho  thế  là  khoái  lạc.  Sa-môn  Thích  tử  không  tán  đồng  khoái 
lạc  như  vậy. 

“Nếu  có  Phạm  chí  ngoại  đạo  hỏi  như  vậy:  ‘Thứ  lạc  hưởng  thụ 
nào  mà  Sa-môn  Thích  tử  khen  ngợi?’  Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  người  kia 


29  Ngũ  dục  công  đức;  Pacli:  paóca  kacma-guòa. 
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CÓ  nói  như  vậy,  các  ngươi  nên  trả  lời  rằng:  ‘Này  chư  Hiền,  năm  phẩm 
chất  của  dục,  đáng  ưa  đáng  thích,  được  người  đời  tham  đắm.  Những  gì 
là  năm?  Mắt  biết  sắc...  cho  đến,  thân  biết  xúc,  đáng  ưa  đáng  thích, 
được  người  đời  tham  đắm.  Này  chư  Hiền,  do  nhân  duyên  là  năm  dục 
mà  sanh  lạc,  nên  nhanh  chóng  diệt  trừ.  Cũng  như  có  người  cố  ý  sát 
sanh,  tự  cho  thế  là  khoái  lạc.  Thứ  lạc  như  thế,  nên  nhanh  chóng  diệt 
trừ.  Có  người  trộm  cắp,  tự  cho  thế  là  khoái  lạc.  Thứ  lạc  ấy  nên  nhanh 
chóng  diệt  trừ.  Cũng  như  có  người  phạm  tịnh  hạnh,  tự  cho  thế  là  khoái 
lạc.  Thứ  lạc  ấy  nên  chóng  diệt  trừ.  Cũng  như  có  người  phóng  đãng 
buông  trôi,  tự  cho  thế  là  khoái  lạc.  Thứ  lạc  ấy  nên  nhanh  chóng  diệt 
trừ.  Cũng  như  có  người  hành  khổ  hạnh  bề  ngoài,  cho  thế  là  khoái  lạc. 
Thứ  lạc  ấy  nên  chóng  diệt  trừ.  Cũng  như  có  người  ly  dục,  lìa  bỏ  pháp 
ác  bất  thiện,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  phát  sanh  do  ly  dục,  nhập  Sơ 
thiền.  Lạc  như  thế  là  điều  Phật  khen  ngợi.  Cũng  như  có  người  diệt 
giác  quán,  nội  tâm  hoan  hỷ30,  nhất  tâm,  không  giác  không  quán,  có  hỷ 
lạc  do  định  sanh,  nhập  Nhị  thiền.  Lạc  như  thế  được  Phật  khen  ngợi. 
Cũng  như  có  người  trừ  hỷ,  nhập  xả,  tự  biết  thân  lạc,  là  điều  mà  Hiền 
thánh  mong  cầu,  có  xả  niệm31,  nhất  tâm,  nhập  đệ  Tam  thiền.  Lạc  như 
thế  được  Phật  khen  ngợi.  Lạc  hết,  khổ  hết,  ưu  và  hỷ  trước  đã  diệt, 
không  khổ  không  lạc,  hộ  niệm  thanh  tịnh,  nhập  đệ  Tứ  thiền.  Lạc  như 
vậy  được  Phật  khen  ngợi.32 

“Nếu  có  Phạm  chí  ngoại  đạo  nói  như  vầy:  ‘Trong  lạc  ấy,  các 
ngươi  tìm  phẩm  chất  gì?’  Nên  trả  lời  rằng:  ‘Lạc  ấy  sẽ  đưa  đến  phẩm 
chất  của  bảy  quả33.  Những  gì  là  bảy?  Ngay  trong  đời  này,  chứng  đắc 
Thánh  đạo34.  Giả  sử  chưa  chứng,  sau  khi  chết,  sẽ  chứng  đắc  Thánh 
đạo.  Nếu  trong  khi  chết  mà  chưa  chứng  đắc,  thì  sẽ  đoạn  trừ  năm  hạ 
phần  kết35,  sẽ  chứng  đắc  Trung  bát  Niết-bàn,  Sanh  bát  Niết-bàn,  Hành 


30  Xem  cht.123,  kinh  số  2  “Du  Hành  (iii)”. 

31-  Hán  dịch:  hộ  niệm.  Xem  cht.124,  kinh  số  2  “Du  Hành  (iii)”. 

32'  Hán  dịch  liên  quan  bốn  thiền  có  nhiều  chỗ  không  chỉnh;  xem  các  cht.122,  126, 
kinh  số  2  “Du  Hành  (iii)”. 

33  Bảy  quả,  đây  chỉ  bốn  hướng  (Dự  lưu,  Nhất  lai,  Bất  hoàn,  A-la-hán)  và  ba  quả 
(như  trước,  trừ  A-la-hán). 

34  Chỉ  trường  hợp  A-la-hán. 

35,  Ngũ  hạ  kết,  hay  thuận  hạ  phần  kết  llli  T  ỷỳ  iỄ;  Paoli:  orambha0giya-saỏyojana, 
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bát  Niết-bàn,  Vô  hành  bát  Niết-bàn,  Thượng  lưu  A-ca-nị-trá  Niết- 
bàn36.  Này  chư  Hiền,  như  vậy  lạc  ấy  có  bảy  phẩm  chất.  Chư  Hiền,  nếu 
Tỳ-kheo  đang  ở  bậc  học  địa  mà  muốn  hướng  thượng,  tìm  cầu  chỗ  an 
ổn,  nhưng  chưa  trừ  năm  triền  cái.  Những  gì  là  năm?  Tham  dục  triền 
cái,  sân  nhuế  triền  cái,  thụy  miên  triền  cái,  trạo  hý  triền  cái,  nghi  triền 
cái.  Tỳ-kheo  hữu  học  kia  muốn  cầu  hướng  thượng,  tìm  chỗ  an  ổn, 
nhưng  chưa  diệt  trừ  năm  triền  cái,  đối  với  bôn  niệm  xứ  không  hay  tinh 
cần,  đối  với  bảy  giác  ý  không  hay  tinh  cần,  lại  muốn  chứng  được  pháp 
thượng  nhân,  trí  tuệ  tăng  thượng  của  Hiền  thánh,  mong  cầu  muốn  biết, 
muôn  thấy,  không  có  trường  hợp  ấy. 

“Chư  Hiền,  Tỳ-kheo  hữu  học  muốn  cầu  hướng  thượng,  tìm  cầu 
chỗ  an  ổn,  mà  có  thể  diệt  trừ  năm  triền  cái  là  tham  dục  triền  cái,  sân 
nhuế  triền  cái,  thụy  miên  triền  cái,  trạo  hý  triền  cái,  nghi  triền  cái,  đối 
với  bôn  niệm  xứ  lại  hay  tinh  cần,  đối  với  bảy  giác  ý  như  thật  tu  hành, 
vị  ấy  muốn  được  pháp  thượng  nhân,  trí  tuệ  tăng  thượng  của  Hiền 
thánh,  muôn  biết  muốn  thấy,  có  trường  hợp  như  vậy. 

“Chư  Hiền,  có  Tỳ-kheo  là  lậu  tận  A-la-hán,  điều  cần  làm  đã  làm 
xong,  đã  đặt  gánh  nặng  xuống,  đã  đạt  được  mục  đích  của  mình,  đã  dứt 
sạch  các  kết  sử  của  hữu,  với  chánh  trí  đã  giải  thoát;  vị  ấy  không  làm 
chín  việc.  Những  gì  là  chín?  Một  là  không  giết.  Hai  là  không  lấy  trộm. 
Ba  là  không  dâm.  Bôn  là  không  nói  dối.  Năm,  không  xả  đạo37.  Sáu, 
không  bị  dục  chi  phôi.  Bảy,  không  bị  sân  chi  phôi.  Tám,  không  bị  sợ 
hãi  chi  phối.  Chín,  không  bị  nghi  chi  phối.  Chư  Hiền,  ấy  là  vị  lậu  tận 
A-la-hán  đã  làm  xong  điều  cần  làm,  đã  đặt  gánh  nặng  xuống,  đã  đạt 
được  mục  đích  của  mình,  đã  dứt  sạch  kết  sử  của  hữu,  chánh  trí  giải 
thoát,  xa  lìa  chín  sự. 

“Hoặc  có  Phạm  chí  ngoại  đạo  nói  như  vầy:  ‘Sa-môn  Thích  tử  có 
pháp  bất  trụ38’.  Nên  trả  lời  vị  ấy  rằng:  ‘Chư  Hiền,  chớ  nói  như  vậy, 


năm  sự  trói  buộc  dẫn  tái  sanh  Dục  giới. 

36  Đây  đề  cập  năm  trường  hợp  chứng  quả  Bất  hoàn. 

37  D.29:  không  cất  chứa  tiền  bạc  để  hưởng  thụ  dục  lạc. 

38-  Hán:  bất  trụ  pháp  T'  íì  /Ề;  Paoli:  aasashitadhamma,  pháp  bất  định,  không  đứng 
vững;  Paoli:  aasaahadhammao...  viharanti,  sống  với  pháp  không  ổn  định,  sống 
không  có  lập  trường  (Trường  2,  tr.464). 
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rằng  Sa-môn  Thích  tử  có  pháp  bất  trụ.  Vì  sao  vậy?  Pháp  của  Sa- 
môn  Thích  tử  là  thường  trụ,  không  bị  dao  động.  Cũng  như  ngưỡng 
cửa39  thường  trụ  không  động.  Pháp  của  Sa-môn  Thích  tử  cũng  vậy, 
thường  trụ  không  di  động.’ 

“Hoặc  có  Phạm  chí  ngoại  đạo  nói  như  vậy:  ‘Sa-môn  Cù-đàm 
biết  suốt  việc  trong  đời  quá  khứ,  nhưng  không  biết  việc  trong  đời  vị 
lai.’  Tỳ-kheo  kia,  cùng  Phạm  chí  dị  học  kia,  trí  tuệ  khác  nhau,  trí  quán 
cũng  khác40,  nên  lời  nói  hư  dối.  Như  Lai  đối  với  việc  quá  khứ  kia, 
không  gì  không  thấy  biết,  rõ  như  ở  trước  mắt.  Đôi  với  đời  vị  lai,  Như 
Lai  có  trí  tuệ  phát  sanh  từ  đạo41.  Việc  trong  đời  quá  khứ  vốn  hư  dối 
không  thật,  không  đáng  vui  thích,  không  lợi  ích  gì,  Như  Lai  không  ghi 
nhận.  Hoặc  việc  quá  khứ  có  thật,  nhưng  không  đáng  ưa  thích,  không 
ích  lợi  gì,  Phật  cũng  không  ghi  nhận.  Nếu  việc  quá  khứ  có  thật, 
đáng  ưa,  nhưng  không  lợi  ích,  Phật  cũng  không  ghi  nhận.  Nếu  việc 
quá  khứ  có  thật,  đáng  ưa,  có  lợi  ích,  Như  Lai  biết  suốt,  sau  đó  mới 
ghi  nhận.  Vị  lai,  hiện  tại,  cũng  vậy. 

“Như  Lai  đối  với  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  nói  đúng  thời,  nói  sự 
thật,  nói  có  nghĩa,  có  lợi42,  nói  đúng  pháp,  đúng  luật,  không  có  lời  hư 
dối.  Phật  từ  đêm  đầu  tiên  thành  Vô  thượng  Chánh  giác  cho  đến  đêm 
cuối  cùng,  trong  khoảng  giữa,  có  nói  điều  gì,  thảy  đều  như  thật;  do  đó 
gọi  là  Như  Lai. 

“Lại  nữa,  những  điều  Như  Lai  nói  đúng  như  sự;  sự  đúng  như  lời; 
do  đó  gọi  là  Như  Lai. 

“Do  nghĩa  gì  mà  gọi  là  Đẳng  Chánh  Giác?  Những  gì  mà  Phật 
thấy  biết,  diệt  trừ,  giác  ngộ,  Phật  thảy  đều  giác  ngộ,  biết  rõ,  nên  gọi  là 
Đẳng  Chánh  Giác. 

“Hoặc  có  Phạm  chí  ngoại  đạo  nói  như  vậy:  ‘Thế  gian  thường 


39'  Hán:  môn  khổn  H  HU;  D.  29:  cột  đá  hay  cột  sắt  được  chôn  chặt. 

40-  Hán:  trí  dị,  trí  quán  diệc  dị  ^  n  ^  li  ịiy  H;  Paơli:  aóóavihitakena  óaơnadassan- 
ena  aóóavihitakam  óaơnadassanam  paóóapetabbaỏ,  có  thể  nhận  biết  tri  kiến  bị  vô 
tri  che  lấp  này  bằng  tri  kiến  bị  vô  tri  che  lấp  khác. 

41'  Hán:  sanh  ư  đạo  trí  ẺỀ.  SỸ  ỉl  n?;  Paơli:  bodhija  óaơòa,  trí  phát  sanh  từ  bồ-đề 
hay  giác  ngộ. 

42'  Hán:  nghĩa  ngữ,  lợi  ngữ  H  !§  ipj  §§.  Cả  hai  từ  Hán:  nghĩa  và  lợi  đều  tương  đương 
với  một  từ  Paơli:  attha  (Skt.:  artha):  ý  nghĩa,  lợi  ích,  mục  đích. 
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còn.  Duy  chỉ  điều  này  là  thật;  ngoài  ra  đều  là  hư  dối.’  Hoặc  có  người 
lại  nói:  ‘Thế  gian  này  là  vô  thường.  Duy  chỉ  điều  này  là  thật;  ngoài  ra 
đều  hư  dối.’  Hoặc  có  người  lại  nói:  ‘Thế  gian  vừa  thường  vừa  vô 
thường.  Duy  chỉ  điều  này  là  thật;  ngoài  ra  đều  hư  dôi.’  Hoặc  có  người 
nói:  ‘Thế  gian  không  phải  thường,  không  phải  vô  thường.  Duy  chỉ  điều 
này  là  thật;  ngoài  ra  là  hư  dối.’ 

“Hoặc  có  người  nói:  ‘Thế  gian  hữu  biên.  Duy  chỉ  điều  này  là 
thật;  ngoài  ra  đều  hư  dối.’  Hoặc  có  người  nói:  ‘Thế  gian  vô  biên.  Duy 
chỉ  điều  này  là  thật;  ngoài  ra  đều  hư  dôi.’  Hoặc  có  người  nói:  ‘Thế 
gian  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên.  Duy  chỉ  điều  này  là  thật;  ngoài  ra  đều 
hư  dối.’  Hoặc  nói:  ‘Thế  gian  không  phải  hữu  biên  không  phải  vô  biên. 
Duy  chỉ  điều  này  là  thật;  ngoài  ra  đều  hư  dối.’ 

“Hoặc  nói:  ‘Chính  mạng43  tức  là  thân.  Duy  chỉ  điều  này  là  thật; 
ngoài  ra  đều  dối.’  Hoặc  nói:  ‘Mạng  không  phải  là  thân.  Đây  là  thật; 
ngoài  ra  là  dối.’  Hoặc  nói:  ‘Mạng  khác  thân  khác.  Đây  là  thật;  ngoài 
ra  là  dối.’  Hoặc  nói:  ‘Không  phải  mạng  khác  thân  khác.  Đây  là  thật; 
ngoài  ra  là  dối.’ 

“Hoặc  nói:  ‘Như  Lai  có  cuối  cùng44.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 
Hoặc  nói:  ‘Như  Lai  không  có  cuối  cùng.  Đây  là  thật  còn  ngoài  ra  là  dối.’ 
Hoặc  nói:  ‘Như  Lai  vừa  có  cuối  cùng  vừa  không  có  cuối  cùng,  đây  là  thật 
còn  ngoài  ra  là  dối.’  Hoặc  nói:  ‘Như  Lai  không  phải  có  cuối  cùng  cũng 
không  phải  không  có  cuối  cùng,  đây  là  thật  còn  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Những  ai  có  quan  điểm  như  vậy,  gọi  là  bổn  sanh  bổn  kiến45. 
Nay  ta  ghi  nhận  cho  ngươi  rằng:  ‘Thế  gian  là  thường  còn...  cho  đến, 
Như  Lai  không  phải  có  cuối  cùng  cũng  không  phải  không  có  cuối 
cùng.  Đây  là  thật  còn  ngoài  ra  là  dôi.’  Đó  là  bổn  kiến  bổn  sanh.  Hãy 
ghi  nhớ  lấy. 

“Gọi  là:  ‘Mạt46  kiếp  mạt  sanh.’47  Ta  cũng  ghi  nhận.  Những  gì  là 


43-  Mạng,  chỉ  linh  hồn;  Paoli:  jìva. 

44'  Hán:  Như  Lai  hữu  chung  ỷn  M  n  v.v..;  Paoli:  hoti  tathaogato  param  maraònao: 
Như  Lai  tồn  tại  sau  khi  chết,  v.v... 

45  Bổn  sanh  bổn  kiến,  so  sánh  với  bổn  kiếp  bổn  kiến  trong  kinh  Phạm  động;  Paoli: 

pubbanta-sahagata-diaeaahi-nissaya,  cơ  sở  cho  quan  điểm  về  quá  khU. 

46,  Bản  Cao  ly:  vị  kiếp  vị  sanh  7^  ỊẩJ  7^  dĩ.  Các  bản  Nguyên-Minh:  mạt  kiếp  mạt 
sanh  ỉủ  Ẽ.. 
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mạt  kiếp  mạt  sanh  được  ta  ghi  nhận?  sắc  là  ta,  tùy  theo  tưởng  mà  có 
cuối  cùng;  đây  là  thật  còn  ngoài  ra  là  dối.  Vô  sắc  là  ta,  tùy  theo  tưởng 
có  cuối  cùng.  Vừa  có  sắc  vừa  vô  sắc  là  ta,  tùy  theo  tưởng  mà  có  cuối 
cùng.  Không  phải  có  sắc  không  phải  không  sắc  là  ta,  tùy  theo  tưởng 
mà  có  cuối  cùng.  Ta  là  hữu  biên,  ta  là  vô  biên,  ta  vừa  hữu  biên  vừa  vô 
biên,  ta  không  phải  hữu  biên  cũng  không  phải  vô  biên,  tùy  theo  tưởng 
mà  có  cuối  cùng.  Ta  có  lạc,  tùy  theo  tưởng  mà  có  cuối  cùng.  Ta  không 
có  lạc,  tùy  theo  tưởng  mà  có  cuối  cùng.  Ta  vừa  có  khổ  vừa  có  lạc,  tùy 
theo  tưởng  mà  có  cuối  cùng.  Ta  không  khổ  cũng  không  lạc,  tùy  theo 
tưởng  mà  có  cuối  cùng.  Một  tưởng  là  ta,  tùy  theo  tưởng  mà  có  cuối 
cùng.  Nhiều  tưởng  là  ta,  tùy  theo  tưởng  mà  có  cuối  cùng.  ít  tưởng  là 
ta,  tùy  theo  tưởng  mà  có  cuối  cùng.  Vô  lượng  tưởng  là  ta,  tùy  theo 
tưởng  mà  có  cuối  cùng.  Đây  là  thật  ngoài  ra  là  dối.  Đó  là  tà  kiến  bổn 
kiến  bổn  sanh,  được  Ta  ghi  nhận. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  có  luận  như  vầy,  có  kiến  như  vầy: 
‘thế  gian  này  thường  còn,  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối...  cho  đến,  vô 
lượng  tưởng  là  ta,  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia, 
lại  nói  như  vầy,  thấy  như  vầy:  ‘Đây  là  thật  ngoài  ra  là  hư  dối’.  Nên  trả 
lời  người  ấy  rằng:  ‘Có  phải  ngươi  chủ  trương  rằng,  thế  giới  này  là 
thường  còn;  đây  là  thật  còn  ngoài  ra  là  dối?  Lời  nói  như  vậy  Phật  không 
chấp  nhận.  Vì  sao?  Trong  các  kiến  giải  đó  mỗi  thứ  đều  có  kết  sử.  Ta 
lấy  lý  mà  suy,  trong  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  không  ai  bằng  Ta,  huống 
hồ  muốn  hơn  Ta.’  Các  tà  kiến  như  vậy  chỉ  có  nơi  lời  nói  mà  thôi, 
không  đáng  cùng  bàn  luận...  Cho  đến  vô  lượng  tưởng  là  ta,  cũng  vậy. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Thế  gian  này  tự 
tạo.’  Lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói:  ‘Thế  gian  này  cái  khác  tạo.’ 
Hoặc  nói:  ‘Vừa  tự  tạo  vừa  cái  khác  tạo.’  Hoặc  nói:  ‘Không  phải  tự  tạo 
cũng  không  phải  cái  khác  tạo  nhưng  ngẫu  nhiên  mà  có.’  Sa-môn,  Bà- 
la-môn  nào  nói  rằng  thế  gian  là  tự  tạo  thì  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  ấy 
đều  nhân  bởi  nhân  duyên  là  xúc.  Nếu  lìa  xúc  là  nhân  mà  có  thể  nói 
được;  không  có  trường  hợp  ấy.  Vì  sao?  Do  sáu  nhập  thân48  mà  phát 
sanh  xúc.  Do  xúc  mà  sanh  thọ.  Do  thọ  mà  sanh  ái.  Do  ái  mà  sanh  thủ. 


47  Pa0li;  aparanta-sahagata-diaaaahi-nissaya.  Quan  điểm  liên  hệ  vị  lai. 

48  Sáu  nhập  thân,  tức  sáu  xứ  y  trên  thân;  sáu  sở  y  của  thức. 
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Do  thủ  mà  sanh  hữu.  Do  hữu  mà  sanh  sanh.  Do  sanh  mà  có  già,  chết, 
ưu,  buồn,  khổ  não,  khối  lớn  khổ  đau.  Nếu  không  có  sáu  nhập,  thì 
không  có  xúc.  Không  có  xúc  thì  không  có  thọ.  Không  có  thọ  thì  không 
có  ái.  Không  có  ái  thì  không  có  thủ.  Không  có  thủ  thì  không  có  hữu. 
Không  có  hữu  thì  không  có  sanh.  Không  có  sanh  thì  không  có  già, 
chết,  ưu,  buồn,  khổ  não,  khối  lớn  khổ  đau. 

“Lại  nói,  ‘thế  gian  này  do  cái  khác  tạo’;  lại  nói,  ‘thế  gian  này 
vừa  tự  tạo  vừa  do  cái  khác  tạo’;  lại  nói,  ‘thế  gian  này  không  phải  tự 
tạo  cũng  phải  do  cái  khác  tạo,  nhưng  ngẫu  nhiên  mà  có’;  cũng  vậy. 
Nhân  xúc  mà  có,  không  có  xúc  thì  không.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  muôn  diệt  trừ  các  quan  điểm  tà  ác  ấy,  nên  tu  ba  hành49  đối 
với  Bốn  niệm  xứ.  Thế  nào  Tỳ-kheo  diệt  trừ  các  tà  ác,  nên  tu  ba  hành 
với  Bốn  niệm  xứ?  Tỳ-kheo  quán  thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  không 
biếng  nhác,  ghi  nhớ  không  quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời.  Quán  thọ,  ý,  pháp, 
cũng  vậy.  Đó  là  muôn  diệt  trừ  ba  hành  đối  với  Bốn  niệm  xứ. 

“Có  tám  giải  thoát50.  Những  gì  là  tám?  Có  sắc,  quán  sắc,  đó  là 
giải  thoát  thứ  nhất.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán  ngoại  sắc  là  giải 
thoát  thứ  hai.  Tịnh  giải  thoát51  là  giải  thoát  thứ  ba.  Vượt  sắc  tưởng, 
diệt  hữu  đối  tưởng,  trú  không  xứ  là  giải  thoát  thứ  tư.  xả  không  xứ  trú 
thức  xứ  là  giải  thoát  thứ  năm.  xả  thức  xứ,  trú  bất  dụng  xứ52  là  giải 
thoát  thứ  sáu.  Xả  bất  dụng  xứ,  trú  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  là  giải  thoát 
thứ  bảy.  Diệt  tận  định,  giải  thoát  thứ  tám.” 

Bấy  giờ,  A-nan  đứng  sau  Thế  Tôn,  cầm  quạt  quạt  Phật,  bèn  trịch 
áo  bày  vai  phải,  quỳ  gối  phải  xuống  đất,  chắp  tay  bạch  Phật  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  Thế  Tôn.  Pháp  này  thanh  tịnh,  vi  diệu  bậc  nhất, 
nên  gọi  là  gì?  Nên  phụng  trì  như  thế  nào?” 

Phật  bảo  A-nan: 

“Kinh  này  gọi  là  “Thanh  tịnh”.  Ngươi  hãy  phụng  trì  như  thế.” 


49  Ba  hành:  thân  hành  (Pa0li:  ka0yasaíkha0ra),  tác  động  y  trên  thân;  khẩu  hành 
(vacasaíkhaora),  ý  hành  (manosaíkhaora). 

50  Xem  Tập  Dị  Môn  Túc  luận,  Q.18  (Đại  XXXVI,  tr.  445a);  Paoli:  aseseha  vimokkhao 

51  Tập  dị,  sđd.:  tịnh  giải  thoát  thân  tác  chướng  cụ  túc  trụ. 

52'  Bất  dụng  xứ  T  M,  hay  vô  sở  hữu  xứ  Ịte  ^  Paoli:  aokiócanaoyatana. 
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Bấy  giờ,  A-nan  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


18.  KINH  Tự  HOAN  HỶ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  trú  tại  thành  Na-nan-đà2,  trong  rừng  Ba-ba-lỵ-am- 
bà3,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ  Trưởng  lão  Xá-lợi-phất  đang  ở  nơi  nhàn  tĩnh,  thầm  tự 
suy  nghĩ  rằng: 

“Ta  biết  với  tâm  quyết  định4  rằng  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  Long 
quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại,  không  ai  có  trí  tuệ,  thần  túc,  công  đức,  đạo 
lực  sánh  bằng  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh  Giác5. 

Rồi  Xá-lợi-phất  rời  khỏi  tịnh  thất,  đi  đến  chỗ  Phật;  cúi  đầu  lễ 
chân  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Vừa  rồi  ở  tịnh  thất,  con  thầm  tự  nghĩ  rằng:  ‘Các  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  trong  quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại,  không  ai  có  trí  tuệ,  thần  túc, 
công  đức,  đạo  lực  sánh  bằng  Như  Lai,  Bậc  Vô  sở  Trước,  Đẳng  Chánh 
Giác.”’ 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm ,  “Đệ  nhị  phần  Tự  Hoan  Hỷ  kinh  Đệ  thập 
tứ”.  Tương  đương  Paơli:  D.28,  Deva  Dig  iii,  5.  Sampadacnìya-suttanta.  Tham 
chiếu,  Phật  Thuyết  Tín  Phật  Công  Đức  kinh,  Đại  I,  tr.225;  tham  chiếu,  Tống 
Pháp  Hiền  dịch;  Tạp  A-hàm  quyển  18. 

2'  Na-nan-đà  il?  II IV,  cũng  âm  là  Na-lan-đà  w>  m  V;  Pacli:  Naôandac,  ở  Ma-kiệt- 
đà  (Magadha),  phía  Đông  Bồ-đề  đạo  tràng.  Xem  Tây  Vực  Ký,  Q.  9  (Đại  LI, 
tr.919). 

3'  Ba-ba-lỵ-am-bà  lâm  ỈỄ  /j£  ^Ị)  Pacli:  Pacvacrikambavana;  khu  vườn  xoài 

trong  chùa  Naclanda. 

4-  Hán:  tâm  quyết  định  L'ỉ£/E,có  lẽ  tương  đương  Pacli:  pasanno,  tin  tưởng  sáng  suốt. 

5'  Paoli:  na...  Bhagavatac  biyyo  ‘bhióónatari  yadidam  sambodhiyan  ti:  không  ai  có 
thắng  trí  hơn  Thế  Tôn,  tức  giác  ngộ. 
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Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Lành  thay,  lành  thay,  ngươi  có  thể  trước  Phật  mà  nói  lời  như 
vậy.  Với  tin  tưởng  xác  quyết6,  ngươi  thật  sự  cất  tiếng  rống  sư  tử.  Các 
Sa-môn,  Bà-la-môn  không  ai  bằng  ngươi  được.  Thế  nào,  Xá-lợi-phất, 
ngươi  có  thể  biết  những  điều  được  nhớ  nghĩ  trong  tâm  của  chư  Phật 
quá  khứ  chăng?  Biết  Đức  Phật  ấy  có  giới  như  vậy,  pháp  như  vậy,  trí 
tuệ  như  vậy,  giải  thoát  như  vậy,  giải  thoát  đường7  như  vậy  chăng?” 

Đáp  rằng:  “Không  biết”. 

“Thế  nào,  Xá-lợi-phất,  ngươi  có  thể  biết  những  điều  được  nhớ 
nghĩ  trong  tâm  của  chư  Phật  đương  lai  chăng?  Biết  Đức  Phật  ấy  có  giới 
như  vậy,  pháp  như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy,  giải  thoát  như  vậy,  giải  thoát 
đường  như  vậy  chăng?” 

Đáp  rằng:  “Không  biết”. 

“Thế  nào,  Xá-lợi-phất,  nay,  như  Ta,  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác,  những  gì  được  nhớ  nghĩ  trong  tâm,  có  giới  như  vậy,  pháp 
như  vậy,  trí  tuệ  như  vậy,  giải  thoát  như  vậy,  giải  thoát  đường  như  vậy, 
ngươi  có  thể  biết  được  chăng?” 

Đáp  rằng:  “Không  biết”. 

Phật  lại  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Ngươi  không  thể  biết  những  điều  được  nhớ  nghĩ8  trong  tâm  của 
Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  trong  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  vì 
sao  ngươi  lại  suy  nghĩ  một  cách  xác  quyết  như  thế?  Nhân  bởi  sự  kiện 
gì  mà  ngươi  phát  sinh  ý  nghĩ  như  vậy,  với  tin  tưởng  xác  quyết,  cất 
tiếng  rống  sư  tử?  Nhưng  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  nghe  ngươi  nói: 
‘Ta  biết  với  tâm  quyết  định  rằng  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  quá 
khứ,  vị  lai  và  hiện  tại,  không  ai  có  trí  tuệ,  thần  túc,  công  đức,  đạo  lực 


6'  Hán:  nhất  hướng  thọ  trì  —  fạj  Lf;  Pa0li:  ekaỏso  gahito,  nắm  vững  (vấn  đề)  một 
cách  xác  quyết. 

7  Paoli:  evaỏ  sìlao...  evaỏ-dhammao...  evaỏ-paóóao...  evaỏ-vihaorì...  evaỏ-vimuttac... 
Bản  Hán:  giải  thoát  đường,  có  thể  tương  đương  Paơli:  vimutta-vihaorì;  an  trú 
trong  giải  thoát;  Paoli:  vihaora,  có  nghĩa  trú  xứ,  tinh  xá,  tự  viện,  tăng  phòng;  sự 
an  trú;  vihaorì:  người  an  trú;  Hán  thường  dịch  tinh  xá,  trú  hay  đường,  thí  dụ, 
Brahmavihaora,  dịch  là  Phạm  trú,  cũng  dịch  là  Phạm  đường. 

8'  Hán:  tâm  trung  sở  niệm  /0  rp  pfí  â:;  Paoli:  ceto-pariya-óaoòa,  tâm  sai  biệt  trí, 
nhận  thức  về  các  trạng  thái  sai  biệt  của  tâm  tư. 
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sánh  bằng  Như  Lai’ ,  họ  sẽ  không  tin  lời  ngươi.  ” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật  rằng: 

“Con  tuy  không  thể  biết  những  điều  suy  nghĩ  trong  tâm  của 
chư  Phật  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại;  nhưng  con  có  thể  biết  pháp  tổng 
tướng9  của  Phật.  Như  Lai  thuyết  pháp  cho  con,  càng  lúc  càng  cao, 
càng  lúc  càng  vi  diệu10;  nói  về  pháp  đen,  pháp  trắng;  pháp  duyên, 
không  duyên;  pháp  chiếu,  không  chiếu11.  Những  điều  Như  Lai  dạy, 
càng  cao,  càng  vi  diệu.  Con  sau  khi  nghe,  biết  từng  pháp  một12;  đạt 
đến  chỗ  rốt  ráo  của  pháp13,  con  tin  Như  Lai  là  Đấng  Chí  Chân, 
Đẳng  Chánh  Giác;  tin  pháp  của  Như  Lai  được  khéo  phân  biệt;  tin 
chúng  của  Như  Lai  thành  tựu  sự  diệt  khổ.  Trong  các  pháp  thiện14, 
đây  là  tối  thượng.  Thế  Tôn  có  trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư15.  Các 
Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể  sánh  bằng  Như  Lai, 
huống  hồ  muốn  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Thế  Tôn  đã  dạy,  lại  có  pháp  cao  hơn  nữa;  đó  là  các 
chế  pháp16.  Các  chế  pháp  đó  là:  Bốn  niệm  xứ,  Bốn  chánh  cần,  Bốn 
thần  túc,  Bốn  thiền,  Năm  căn,  Năm  lực,  Bảy  giác  ý,  Tám  hiền  thánh 
đạo.  Đó  là  các  chế  pháp  vô  thượng,  trí  tuệ  vô  dư17,  thần  thông  vô  dư. 


9'  Tổng  tướng  pháp  II  ig  ;'Ề;  Pa0li:  dhamnVanvaya,  pháp  loại  cú,  pháp  thứ  đệ,  sự  diễn 
dịch,  loại  suy  theo  pháp;  chỉ  giáo  nghĩa  tổng  quát  hay  tinh  yếu  của  giáo  nghĩa. 

I0-  Hán:  chuyển  cao  chuyển  diệu  ậậ  H  II  ịỳ,  nghĩa  là  pháp  nói  sau  càng  cao  siêu  vi 

diệu  hon  pháp  trước;  pháp  được  giảng  theo  thứ  tự  tu  thấp  lên  cao;  Paoli: 

uttaruttariỏ  paòìtapaòìtaỏ. 

u'  Paoli:  kaòha-sukka-sappaaeibhaoga,  có  sự  đối  chiếu  giữa  pháp  đen  và  pháp 
trắng. 

12-  Hán:  nhất  nhất  pháp  —  —  ;'Ề,  pháp  cá  biệt,  đối  với  pháp  tông  tướng  nói  trên. 

13'  Hán:  ư  pháp  cứu  cánh  55-  /Ề  %  Paoli:  idh’  ekaccaỏ  dhammaỏ  dhammesu 

niaeaeham  agamaỏ,  đạt  đến  chỗ  rốt  ráo  từng  pháp  một  trong  các  pháp  này. 

14'  Thiện  pháp,  chỉ  giáo  pháp  được  thiết  lập  hoàn  hảo;  Paoli:  etadaonuttariyam 
bhante  kusalesu  dhammesu. 

15'  Trí  tuệ  vô  dư  I?  í§  te  Paoli:  asesam  abhija0na0ti,  (Ngài)  hiểu  biết  một  cách 
toàn  diện,  không  còn  sót  điều  gì.  Bản  Paoli  không  có  “thần  thông  vô  dư”;  Paoli: 
abhióóao,  dịch  thần  thông  hay  thắng  tri,  cùng  gốc  với  động  từ  abhija0na0ti. 

16-  Chế  pháp  pị  ;Ề,  pháp  được  chế  định,  thiết  định;  tUc  thiện  pháp  nói  trên.  Coù  lẽ 
Paoli:  paóóatti-dhamma.  Xem  cht.14. 

17  Văn  dịch  thiếu  chủ  từ.  Nên  hiểu:  các  pháp  ấy  đã  được  Thế  Tôn  hiểu  biết  một 
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Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể  sánh  bằng  Như  Lai, 
huống  hồ  muôn  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Thế  Tôn  đã  dạy,  lại  có  pháp  cao  hơn  nữa,  đó  là  chế 
các  nhập18.  Các  nhập  là  mắt  và  sắc,  tai  và  thanh,  mũi  và  hương,  lưỡi 
và  vị,  xúc  và  thân,  ý  và  pháp.  Cũng  như  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác  quá  khứ  đã  chế  nhập  này,  tức  là  mắt  và  sắc,...  cho  đến,  ý 
và  pháp.  Giả  sử  Như  Lai,  Chí  Chân.  Đẳng  Chánh  Giác  vị  lai  cũng  chế 
nhập  ấy,  tức  là,  mắt  và  sắc,...  cho  đến,  ý  và  pháp.  Nay  Như  Lai,  Chí 
Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  cũng  chế  nhập  ấy,  tức  là,  mắt  và  sắc,...  cho 
đến,  ý  và  pháp.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ 
vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có 
thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Thế  Tôn  đã  dạy,  lại  có  pháp  trên  nữa;  đó  là  thức  nhập 
thai19.  Nhập  thai  là,  một,  loạn  nhập  thai20,  loạn  trú  và  loạn  xuất;  hai, 
không  loạn  nhập,  loạn  trú,  loạn  xuất;  ba,  không  loạn  nhập,  không  loạn 
trú  nhưng  loạn  xuất;  bốn,  không  loạn  nhập,  không  loạn  trú,  không  loạn 
xuất.  Kia  không  loạn  nhập,  không  loạn  trú,  không  loạn  xuất,  là  sự 
nhập  thai  bậc  trên.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí 
tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không 
ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  Như  Lai  thuyết,  lại  có  pháp  trên  nữa,  đó  là  đạo21.  Nói 
là  đạo,  tức  là,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  bằng  đủ  các  phương  tiện 
nhập  định  ý  tam-muội22;  rồi  tùy  tam-muội  tâm23  mà  tu  niệm  giác  ý, 
y  dục,  y  viễn  ly,  y  diệt  tận,  y  pháp  xuất  yếu;  tinh  tấn,  hỷ,  khinh 
an24,  định,  xả  giác  ý,  y  dục,  y  viễn  ly,  y  diệt  tận,  y  pháp  xuất  yếu25. 


cách  toàn  diện.  Xem  cht.15. 

18'  Chế  chư  nhập  §[J  A;  Paoli:  aoyatana-paóóatti,  sự  chế  định,  thiết  lập  về  (sáu) 
xứ. 

19'  Nhập  thai,  hay  thác  thai,  tức  vào  thai  mẹ;  Paoli:  gabbhaovakkanti. 

20'  Hán:  loạn  nhập  thai  iL  A  lè;  Paoli:  asampaja0no..  maotu  kucchim  okkamati,  vào 
thai  mẹ  mà  không  biết. 

21  Đạo,  đây  chỉ  Bồ-đề,  tức  gồm  Bảy  giác  chi. 

22  Định  ý  tam-muội  /E  s  H  0A  có  lẽ  Paoli:  ceto-samaodhi,  sư  tập  trung  tư  tưởng. 

23'  Tam-muội  tâm  A  $Ịc  A;  Paoli:  samaodhicitta,  định  tâm. 

24'  Trong  bản  Hán:  ỷ  ịỊọf.  Đây  theo  thuật  ngữ  quen  dùng,  sửa  lại  là  khinh  an  ỆSSA 
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Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ  vô  dư,  thần 
thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể 
sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  pháp  trên  nữa;  đó  là  diệt26. 
Diệt,  tức  là:  Diệt  bằng  khổ  hành  nhưng  chậm  chứng  đắc27,  cả  hai28  đều 
thấp  kém.  Diệt  bằng  khổ  hành,  chóng  chứng  đắc29,  duy  chỉ  khổ  hành 
là  thấp  kém.  Diệt  bằng  lạc,  chậm  chứng  đắc,  duy  chỉ  sự  chậm  là  thấp 
kém.  Diệt  bằng  lạc30,  chóng  chứng  đắc31,  nhưng  không  phổ  rộng;  vì 
không  phổ  rộng  nên  nói  là  thấp  kém32.  Như  nay  Như  Lai  diệt  bằng  lạc, 
chóng  chứng  đắc,  mà  lại  phổ  rộng,  cho  đến  trời  và  người  đều  thấy 
biến  hóa  thần  diệu.” 

Xá-lợi-phất  bạch  Phật: 

“Những  điều  Thế  Tôn  dạy  vi  diệu  bậc  nhất,  cho  đến  nữ  nhân 
cũng  có  thể  thọ  trì,  dứt  sạch  lậu,  thành  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  tuệ  giải 
thoát,  tự  thân  tác  chứng  ngay  trong  đời  này:  sanh  tử  đã  tận,  phạm  hạnh 
đã  vững,  việc  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  hậu  hữu.  Đó  là  sự  diệt 
vô  thượng  được  Như  Lai  dạy.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt 
qua;  trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời 
không  ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 


25'  Trong  đoạn  này  chỉ  kể  sáu  giác  chi,  không  có  trạch  pháp;  Pacli:  satta  bhojjaíga0. 

2Ỏ-  Hán:  diệt  'M.  Đây  đề  cập  bốn  hành,  tức  quá  trình  tu  tập  bao  gồm  hai  khía 
cạnh  khổ  và  lạc,  chậm  và  nhanh:  khổ  trì  thông  hành,  khổ  tốc  thông  hành,  lạc  trì 
thông  hành,  lạc  tốc  thông  hành.  Xem  Tập  Dị  Môn  Túc  luận  q.7  (Đại  XXVI,  tr.393b); 
Pacli:  paaeipada. 

27  Khổ  diệt  trì  đắc  MW  í#,  tức  khổ  trì  thông  hành  ^  M  ÍT,  thực  hành  khó  mà 
chứng  đắc  lại  chậm;  Pacli:  dukkhac  paaaipadac  dandhacbhióóac. 

28  Cả  hai,  chỉ  thực  hành  và  chứng  đắc. 

29  Khổ  diệt  tốc  đắc  ^  M  @  í#,  tức  khổ  tốc  thông  hành  lẼr  n  ỉi  ỈT,  Pacli:  dukkhac 
paaaipadac  khippacbhóónac. 

30'  Lạc  diệt  trì  đắc  ^  'M  M  í#,  tức  lạc  trì  thông  hành  §^r  ỈS  11  fx;  Pacli:  sukhac 
paseipadac  dandhacbhióónac. 

31'  Lạc  diệt  tốc  đắc  M  M  ĨỀ  í#,  tức  lạc  tốc  thông  hành  (Ệ;  ỉi  ỉi  ff;  Pacli:  sukhac 
paseipadac  khìppacbhióónac. 

32  Pacli  nói  khác:  ayaỏ...  paseipadac  ubhayen’  eva  paòitac  akkhacyati  sukhattac  ca 
khippattac  ca,  cả  hai  thông  hành  nay  đều  vi  diệu,  tức  là  lạc  và  nhanh. 
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“Pháp  Như  Lai  dạy  còn  có  trên  nữa;  đó  là  ngôn  thanh  tịnh33. 
Ngôn  thanh  tịnh,  tức  là,  Thế  Tôn  đối  với  các  Sa-môn,  Bà-la-môn 
không  nói  lời  hư  dối  vô  ích;  nói  không  cốt  để  hơn,  không  vì  phe  đảng, 
lời  nói  nhu  hòa,  không  sai  thời  tiết,  lời  nói  không  phát  suông.  Đó  gọi 
là  ngôn  thanh  tịnh.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí 
tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không 
ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  Như  Lai  dạy  còn  có  trên  nữa,  đó  là  kiến  định34.  Nói  kiến 
định,  là  nói  rằng,  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện  nhập 
định  ý  tam-muội.  Tùy  tam-muội  tâm,  quán  từ  đầu  đến  chân,  từ  chân 
đến  đầu,  trong  ngoài  lớp  da,  chỉ  có  những  thứ  bất  tịnh  như  tóc,  lông, 
móng,  gan,  phổi,  ruột,  dạ  dày,  lá  lách,  thận  tức  là  năm  tạng,  mồ  hôi, 
mỡ,  tủy,  não,  phân,  nước  tiểu,  nước  mũi,  nước  mắt,  chỗ  hôi  thối  bất 
tịnh,  không  một  cái  gì  đáng  tham.  Đó  là  kiến  định  thứ  nhất. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  loại  bỏ  các  thứ  bất  tịnh  bên  trong  và 
ngoài  da,  chỉ  quán  xương  trắng  và  răng.  Đó  là  kiến  định  thứ  hai. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  loại  bỏ  xương  trắng  và  các  thứ  bất  tịnh 
trong  ngoài  da,  chỉ  quán  tâm  thức35  trú  ở  chỗ  nào,  ở  đời  này  hay  đời 
sau?  Đời  này  không  gián  đoạn,  đời  sau  không  gián  đoạn;  đời  này 
không  giải  thoát,  đời  sau  không  giải  thoát.  Đó  là  kiến  định  thứ  ba. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  loại  bỏ  các  thứ  bất  tịnh  trong  ngoài  da 
và  xương  trắng,  lại  trùng  quán  thức.  Thức  ở  đời  sau,  không  ở  đời  này; 
đời  nay  gián  đoạn,  đời  sau  không  đoạn;  đời  nay  giải  thoát,  đời  sau 
không  giải  thoát.  Đó  là  kiến  định  thứ  tư.36 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập  định  ý 


33  Pa0li:  bhassa-sama0cara,  ngôn  thuyết  chánh  hành  hay  sự  chân  chánh  của 
ngôn  ngữ. 

34  Kiến  định  trạng  thái  tập  trung  đạt  được  do  thấy,  tức  do  quán  sát;  Paoli: 

dassana-samaopatti. 

35'  Hán:  tâm  thức  T'  IU;  Paoli;  vióóaoòa-sota,  thức  lưu,  dòng  chảy  của  thức. 

36  Paoli  không  nói  đến  kiến  định  này. 
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tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  loại  bỏ  các  thứ  bất  tịnh  trong  ngoài 
da  và  xương  trắng,  lại  trùng  quán  thức;  không  ở  đời  này,  không  ở 
đời  sau,  cả  hai  đều  gián  đoạn,  cả  hai  đều  giải  thoát.  Đó  là  kiến 
định  thứ  năm.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ 
vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai 
có  thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  trên  nữa,  đó  là  thường  pháp37. 
Thường  pháp  là,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập 
định  ý  tam-muội38,  tùy  tam-muội  tâm39,  nhớ  lại  hai  mươi  thành  kiếp  và 
hoại  kiếp40  của  thế  gian,  vị  ấy  nói:  ‘Thế  gian  thường  tồn,  đây  là  thật, 
ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Vì  do  tôi  nhớ  lại,  cho  nên  biết  có  thành  kiếp 
và  hoại  kiếp  ấy.  Quá  khứ  còn  lại  thì  tôi  không  biết.  Thành  kiếp,  hoại 
kiếp  vị  lai,  tôi  cũng  không  biết.’  Người  ấy  sáng  và  chiều  do  vô  trí  mà 
nói  rằng:  ‘Thế  gian  thường  tồn,  duy  chỉ  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 
Đó  là  thường  pháp  thứ  nhất. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  nhớ  lại  bốn  mươi  kiếp  thành  và  kiếp 
hoại,  vị  ấy  nói:  ‘Thế  gian  này  thường,  duy  chỉ  đây  là  thật,  ngoài  ra  là 
dối.  Vì  sao?  Vì  tôi  nhớ  lại  nên  biết  có  thành  kiếp,  hoại  kiếp.  Tôi  còn 
biết  hơn  thế  nữa,  biết  thành  kiếp,  hoại  kiếp.  Nhưng  tôi  không  biết  sự 
thành  và  hoại  của  vị  lai.’  Điều  đó  nói,  biết  khởi  thủy  mà  không  biết 
chung  cuộc.  Người  ấy  sáng  mai,  chiều  tối,  do  vô  trí  mà  nói  rằng:  ‘Thế 
gian  thường  tồn,  duy  chỉ  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  thường 
pháp  thứ  hai. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  nhớ  lại  tám  mươi  thành  kiếp,  hoại  kiếp, 
vị  ấy  nói  rằng:  ‘Thế  gian  này  thường,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Tôi  nhớ 
lại  mà  biết  có  thành  kiếp,  hoại  kiếp;  lại  còn  biết  thành  kiếp,  hoại  kiếp 


37'  Thường  pháp  /Ề;  Pa0li:  sassata-va0da,  thường  luận  hay  thường  trú  luận,  chủ 
trương  thế  giới  thường  tồn,  vĩnh  hằng. 

38  Paoli:  ceto-samaodhim  phusati,  vị  ấy  đạt  đến  trạng  thái  tập  trung  của  tâm. 

39  Paoli:  yathao  samaohite  citte,  trong  khi  tâm  được  tập  trung  như  vậy. 

40'  Hán:  thành  kiếp  bại  kiếp  1$  ®  @j;  Paoli:  saỏvatti  vao  loko  vivaaaaai  vao,  thế  giới 

chuyển  thành  hay  thế  giới  chuyển  hoại. 
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quá  khứ  hơn  thế  nữa.  Thành  kiếp,  hoại  kiếp  vị  lai  tôi  cũng  biết  cả.’ 
Người  ấy  sớm  chiều  do  vô  trí  mà  nói  lời  này:  ‘Thế  gian  thường  còn, 
chỉ  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đây  là  pháp  thường  tồn  thứ  ba.  Pháp 
ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô 
dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể  sánh  ngang  Như 
Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Như  Lai  thuyết  còn  có  trên  nữa,  đó  là  quán  sát41. 
Quán  sát  là,  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  do  tưởng  mà  quán  sát42,  ‘tâm  kia 
thú  hướng  như  thế,  tâm  này  thú  hướng  như  thế.’  Tâm  ấy  khi  phát 
tưởng  như  vậy,  hoặc  hư  hoặc  thật43.  Đó  là  quán  sát  thứ  nhất. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  không  do  tưởng  mà  quán  sát,  nhưng 
hoặc  nghe  lời  của  chư  Thiên  và  phi  nhân,  mà  nói  với  người  kia  rằng: 
‘Tâm  ngươi  như  vậy,  tâm  ngươi  như  vậy.’  Điều  này  cũng  hoặc  thật, 
hoặc  hư.  Đó  là  quán  sát  thứ  hai. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  không  do  tưởng  mà  quán  sát,  cũng 
không  nghe  lời  của  chư  Thiên  hay  phi  nhân,  mà  tự  quán  sát  thân  mình, 
lại  nghe  lời  người  khác,  mà  nói  với  người  kia44  rằng:  ‘Tâm  của  ngươi 
như  vậy,  tâm  của  ngươi  như  vậy.’  Điều  này  cũng  có  thật,  cũng  có  hư. 
Đó  là  quán  sát  thứ  ba. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  không  do  tưởng  quán  sát,  cũng 
không  nghe  lời  chư  Thiên  và  phi  nhân  nói,  lại  không  tự  quán  sát,  hay 
quán  sát  người  khác;  nhưng,  trừ  giác  quán  rồi,  đắc  định  ý  tam-muội, 
quán  sát  tâm  người  khác,  mà  nói  với  người  ấy  rằng45:  ‘Tâm  của  ngươi 


41  Pa0li:  a0desana-vidha0,  ký  tâm  sai  biệt,  các  trường  hợp  khác  nhau  về  sự  đọc 
được  ý  nghĩ  của  người  khác. 

42'  Hán:  dĩ  tưởng  quán  sát  iìi  ỉ®  11  H;  Paoli:  nimmittena  aodesati,  nói  ý  nghĩ  của 
người  khác  bằng  cách  dựa  vào  các  hình  tướng. 

43  Paoli:  so  bahuỏ  ce  pi  aodasati,  tath’eva  taỏ  hoti,  no  aóóathao,  vị  ấy  quán  sát  nhiều 
lần  như  vậy,  biết  xác  thật  là  như  thế,  không  sai  lầm. 

44  Paoli:  vitakkayato  vicaorayato  vitakka-vipphaora-saddaỏ  sutvao  aodati,  y  noi  tầm,  y 
noi  tứ,  vị  ấy  sau  khi  nghe  âm  thanh  khuếch  đại  của  tầm  (suy  nghiệm),  bèn  dự 
đoán  rằng...  (Đây  chỉ  trường  hợp  người  đã  chứng  So  thiền). 

45-  Paoli:  avitakkaỏ  avicaoraỏ  samaodhiỏ  samaopannassa  cetasao  ceto  paricca 
paja0na0ti,  vị  ấy,  do  thành  tựu  chánh  định  không  tầm  không  tứ,  bằng  vào  tâm 
của  mình  mà  biết  rằng...  Chỉ  trường  họp  một  vị  đã  chứng  Nhị  thiền  hay  cao  hon. 
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như  vậy,  tâm  của  ngươi  như  vậy.’  Quán  sát  như  thế  là  chân  thật.  Đó  là 
quán  sát  thứ  tư.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ 
vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có 
thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  trên  nữa,  đó  là  giáo  giới46.  Giáo 
giới  là,  hoặc  có  trường  hợp  có  người  không  trái  với  giáo  giới,  dứt  sạch 
hữu  lậu  thành  vô  lậu,  tâm  giải  thoát,  trí  tuệ  giải  thoát,  ngay  trong  đời 
này  tự  thân  tác  chứng47:  sanh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  vững,  điều  cần 
làm  đã  làm  xong,  không  còn  hậu  hữu.  Đó  là  giáo  giới  thứ  nhất. 

“Có  người  không  trái  với  giáo  giới,  dứt  sạch  năm  hạ  phần  kết, 
sau  khi  diệt  độ  chôn  này  sẽ  không  trở  lại  cõi  này  nữa.  Đó  là  giáo  giới 
thứ  hai. 

“Hoặc  có  người  không  trái  giáo  giới,  ba  kết  đã  hết,  dâm  nộ  si 
mỏng,  đắc  Tư-đà-hàm,  sẽ  trở  lại  đời  này  mà  diệt  độ.  Đó  là  giáo  giới 
thứ  ba. 

“Hoặc  có  người  không  trái  giáo  giới,  ba  kết  đã  hết,  đắc  Tu-đà- 
hoàn,  tối  đa  bảy  lần  trở  lại,  ắt  sẽ  thành  đạo  quả,  không  đọa  ác  thú.  Đó 
là  giáo  giới  thứ  tư.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí 
tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không 
ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  trên  nữa,  là  thuyết  pháp  cho 
người  khác,  khiến  cho  giới  thanh  tịnh48.  Giới  thanh  tịnh  là,  có  Sa-môn, 
Bà-la-môn,  có  lời  nói  chí  thành,  không  hề  hai  lưỡi,  thường  tự  kính  cẩn, 
dẹp  bỏ  ngủ  nghỉ,  không  mang  lòng  tà  siểm,  miệng  không  nói  dối, 
không  dự  đoán  cát  hung  cho  người,  không  tự  mình  xưng  thuyết,  đem 
sở  đắc  của  người  này  tỏ  cho  người  khác  để  cầu  thêm  lợi  từ  người 
khác49,  tọa  thiền  tu  trí,  biện  tài  vô  ngại,  chuyên  niệm  không  loạn,  tinh 


46  Pa0li:  anusa0sana. 

47-  Tự  thân  tác  chứng  iỉ  ^  II;  Paoli:  sayaỏ  abhióóao  sacchikatvao,  bằng  nhận 
thức  siêu  việt,  tự  mình  thể  nghiệm. 

48  Paoli:  Bhagavao  dhammaỏ  deseti  purisa-sìla-samaccacre,  Thế  Tôn  thuyết  pháp 
liên  quan  đến  chánh  hạnh  về  giới  của  con  người. 

49-  Hán:  bất  tự  xưng  thuyết,  tùng  tha  sở  đắc  dĩ  thị  ư  nhân,  cánh  cầu  tha  lợi 

Ềỹị  Í1Ế  ft!ỉ  ffi  í#  L,  /K  ỈL  Á  $  <fc  í!ị.  Tham  chiếu  Paoli:  na  ca  nippe-siko  na  ca 
laobhena  laobhaỏ  nijiỏsita0,  không  phải  là  kẻ  lường  gạt  (người  tung  hứng),  tham 
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Cần  không  biếng  nhác.  Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua; 
trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời 
không  ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  trên  nữa,  đó  là  giải  thoát 
trí50.  Nói  là  giải  thoát  trí,  đó  là,  Thế  Tôn  do  nhân  duyên  của  người 
khác  mà  nội  tâm  tư  duy  rằng:  Người  này  là  Tu-đà-hoàn;  người  này  là 
Tư-đà-hoàn;  người  này  là  A-na-hàm,  người  này  là  A-la-hán.  Pháp  ấy 
vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư; 
các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai, 
huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  trên  nữa,  đó  là  tự  thức  túc 
mạng  trí  chứng51.  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  các  phương  tiện, 
nhập  định  ý  tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  tự  mình  nhớ  lại  vô  số  việc 
đời  từ  trước,  một  đời,  hai  đời,...  cho  đến  trăm  ngàn  thành  kiếp,  hoại 
kiếp,  vô  số  như  vậy,  ta  sanh  ở  chỗ  kia,  có  tên  như  vậy,  chủng  tộc  như 
vậy,  họ  như  vậy,  thọ  mạng  như  vậy,  ẩm  thực  như  vậy,  khổ  lạc  như 
vậy;  từ  chỗ  này  sanh  nơi  kia;  từ  nơi  kia  sanh  đến  chỗ  này,  với  nhiều 
tướng  dạng  khác  nhau,  tự  nhớ  vô  số  kiếp  sự  đời  xưa,  ngày  đêm  thường 
nghĩ  nhớ  những  nơi  đã  trải  qua.  Đây  là  sắc.  Đây  là  vô  sắc.  Đây  là 
tưởng.  Đây  là  vô  tưởng.  Đây  là  phi  vô  tưởng,  thảy  đều  nhớ  biết  hết. 
Pháp  ấy  vô  thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông 
vô  dư;  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể  sánh  ngang 
Như  Lai,  huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  Như  Lai  thuyết  còn  có  pháp  trên  nữa,  đó  là  thiên  nhãn 
trí52.  Thiên  nhãn  trí  là,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  các  phương 
tiện,  nhập  định  ý  tam-muội,  từ  tam-muội  tâm,  quán  chúng  sanh,  hoặc 
sống,  hoặc  chết,  có  sắc  tốt,  sắc  xấu,  định  mệnh  lành,  định  mệnh  dữ53, 


lam  lấy  lợi  cầu  lợi. 

50  Paoli:  para-puggala-vimutti-óacòa,  nhận  thức  về  sự  giải  thoát  của  người  khác;  ấn 
chứng  sự  giải  thoát  cho  người  khác. 

51'  Paoli:  pubbe-nivaosaonussati-óaòa,  túc  trú  tùy  niệm  trí  ®  fì  IU  lề:  I?,  nhận  thức 
nhớ  lại  các  tiền  kiếp. 

52-  Paoli:  sattaonamỏ  cutuopapaota-óaoòa,  hữu  tình  sanh  tử  trí  w  M  dĩ  ỹE  í? ,  nhận 
thức  về  sự  sống  và  sự  chết  của  chúng  sanh. 

53'  Hán:  thiện  thú  ác  thú  n  li  §§  Paoli:  sugata,  duggata. 
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hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  tùy  theo  chỗ  làm,  thảy  đều  thấy  hết,  biết  hết. 
Hoặc  có  chúng  sanh  thành  tựu  thân  ác  hành,  khẩu  ác  hành,  ý  ác 
hành,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  tin  theo  tà  kiến  điên  đảo,  khi  thân  hoại 
mạng  chung  đọa  ba  đường  dữ.  Hoặc  có  chúng  sanh  có  thân  hành  thiện, 
khẩu  hành  thiện,  ý  hành  thiện,  không  báng  bổ  Hiền  thánh,  chánh 
kiến,  tín  hành,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  lên  trời  người.  Bằng 
thiên  nhãn  thanh  tịnh,  quán  chúng  sanh,  thấy  biết  như  thật.  Pháp  ấy  vô 
thượng,  không  gì  có  thể  vượt  qua;  trí  tuệ  vô  dư,  thần  thông  vô  dư;  các 
Sa-môn,  Bà-la-môn  trong  đời  không  ai  có  thể  sánh  ngang  Như  Lai, 
huống  hồ  vượt  lên  trên. 

“Pháp  mà  Như  Lai  thuyết  lại  còn  có  trên  nữa,  đó  là  thần  túc 
chứng54.  Thần  túc  chứng  là,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  đủ  các 
phương  tiện,  nhập  định  ý  tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm,  thực  hiện  vô 
số  thần  lực;  có  thể  biến  một  thân  thành  vô  số  thân;  từ  vô  số  thân  hợp 
làm  một  thân;  vách  đá  không  trở  ngại;  ngồi  kiết  già  giữa  hư  không; 
cũng  như  chim  bay;  vào  ra  lòng  đất  như  ở  trong  nước;  đi  trên  nước  như 
đi  trên  đất;  thân  mình  bốc  khói,  bốc  lửa,  như  đông  lửa  cháy  rực;  lấy 
tay  sờ  mặt  trời,  mặt  trăng;  đứng  cao  đến  trời  Phạm  thiên.  Nếu  Sa-môn, 
Bà-la-môn  gọi  đó  là  thần  túc,  thì  nên  bảo  họ  rằng:  có  thần  túc  như 
vậy,  không  phải  không  có.  Nhưng  loại  thần  túc  ấy  thấp  kém,  hèn  hạ, 
là  việc  làm  của  phàm  phu,  không  phải  điều  mà  Hiền  thánh  tu  tập.  Nếu 
Tỳ-kheo  đối  với  sắc  thế  gian  yêu  thích  mà  không  nhiễm55,  sau  khi  xả 
ly  sắc  ấy,  làm  việc  đáng  làm,  ấy  mới  gọi  là  thần  túc  của  Hiền  thánh. 
Đối  với  sắc  không  đáng  ưa  cũng  không  ghét,  sau  khi  xả  ly  sắc  ấy,  làm 
việc  nên  làm,  ấy  mới  gọi  là  thần  túc  của  Hiền  thánh.  Đối  với  sắc  mà 
thế  gian  yêu,  sắc  mà  thế  gian  không  yêu,  lìa  bỏ  cả  hai,  tu  bình  đẳng 
xả56,  chuyên  niệm  không  quên57,  ấy  mới  gọi  là  thần  túc  của  Hiền 


54'  Pa0li:  iddhi-vidha0. 

55  Pa0li:  appaaeikkuơle  paaeikkuơla-saóóì  vihareyyan,  tôi  có  thể  an  trú  với  ý 
tưởng  kinh  tởm  đối  với  cái  kinh  tởm.  Hán:  ái  sắc  ft  Ẽ;  Paơli:  appaaeikkuơla; 
bất  ái  sắc  Ế;  Paơli:  paaeikkuơla;  chỉ  tính  chất  đáng  nhàm  tởm  và  không 
đáng  nhàm  tởm  nơi  vật  chất. 

5Ỏ-  Nguyên  Hán  dịch:  tu  bình  đẳng  hộ  ÍI§  sp  ập  U[;  Paơli:  upekkhako  tattha  viharati,  ở 
đây  vị  ấy  an  trú  xả.  Từ  Paơli:  upekkha,  Skt.:  upekvva,  thay  vì  dịch  là  xả  fế,  đây 
dịch  là  hộ  ttl.  Nay  sửa  theo  dịch  ngữ  thông  dụng  nhất  là  xả.  Xem  cht.  124  tr. 
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thánh58. 

“Cũng  như  Đức  Thế  Tôn  tinh  tấn  dũng  mãnh,  có  đại  trí  tuệ,  có 
tri  có  giác,  đắc  đệ  nhất  giác,  cho  nên  gọi  là  Đẳng  giác.  Thế  Tôn  nay 
cũng  không  hoan  lạc  nơi  dục59;  không  hoan  lạc  nơi  điều  tu  tập  của 
phàm  phu  thấp  kém60,  cũng  không  nhọc  nhằn  siêng  năng  để  chịu  các 
thứ  khổ  não.  Thế  Tôn  nếu  muốn  loại  trừ  pháp  xấu  ác,  có  giác  có  quán,  có 
hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  nhập  Sơ  thiền,  thì  như  thế  Ngài  liền  có  thể 
loại  trừ  pháp  xấu  ác,  có  giác  có  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  nhập 
Sơ  thiền.  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ  thiền,  cũng  vậy.  Ngài  tinh  tấn,  dũng 
mãnh,  có  đại  trí  tuệ,  có  tri,  có  giác,  đắc  đệ  nhất  giác,  nên  gọi  là  Đẳng 
giác.” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất: 

“Nếu  có  dị  học  ngoại  đạo  đến  hỏi  ngươi  rằng61:  ‘Trong  các  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  quá  khứ  có  ai  sánh  bằng  Sa-môn  Cù-đàm  chăng?’ 
Ngươi  sẽ  trả  lời  như  thế  nào?  Người  ấy  lại  hỏi:  ‘Trong  các  Sa-môn, 
Bà-la-môn  vị  lai  có  ai  sánh  bằng  Sa-môn  Cù-đàm  chăng?’  Ngươi  sẽ 
trả  lời  như  thế  nào?  Kia  lại  hỏi:  ‘Trong  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  hiện 
tại  có  ai  sánh  bằng  Sa-môn  Cù-đàm  chăng?’  Ngươi  sẽ  trả  lời  như  thế 
nào?”’ 

Xá-lợi-phất  liền  trả  lời: 

“Giả  sử  được  hỏi  rằng:  ‘Trong  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  quá  khứ 
có  ai  sánh  bằng  Sa-môn  Cù-đàm  chăng?’  Con  sẽ  trả  lời  rằng:  ‘Có.’ 
Giả  sử  được  hỏi:  ‘Trong  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  vị  lai  có  ai  sánh  bằng 
Sa-môn  Cù-đàm  chăng?’  Con  sẽ  trả  lời  rằng:  ‘Có.’  Giả  sử  được  hỏi: 
‘Trong  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  hiện  tại  có  ai  sánh  bằng  Sa-môn  Cù- 


107,  kinh  sô'  2  “Du  Hành  (iii)”. 

57'  Hán:  chuyên  niệm  bất  vong  lí  ÍỀ;  T7  Paơli:  sato  sampajano,  chánh  niệm, 
chánh  tri  (tỉnh  giác). 

58  Paơli:  ayam...  iddhi  anaơsavaơ  anupadhikaơ  ariyaơ  vuccati,  thần  thông  vô  lậu,  vô  y 
này  được  gọi  là  Thánh. 

59'  Hán:  bất  lạc  ư  dục  T  ÍỸ  ỗ£:  Paơli:  na  ca...  kaơmesu  kaơmasukhallikaơnuyoga- 
yutto,  không  dam  mê  hưởng  thụ  nơi  các  dục  lạc. 

60  Paơli:  na  ca  atta-kilamatthaơnuyogam  anuyutto,  cũng  không  mê  say  tu  tập  khổ  hạnh. 

61'  Trước  đoạn  này;  Paơli  còn  có  một  đoạn:  “trong  quá  khứ...,  vị  lai...,  hiện  tại...,  có 
ai  hơn...”  và  được  Xá-lợi-phất  trả  lời  “không”  cho  cả  ba  trường  hợp. 
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đàm  chăng?’  Con  sẽ  trả  lời  rằng:  ‘Không.’  ” 

Phật  bảo  Xá-lợi-phất : 

“Dị  học  ngoại  đạo  kia  lại  hỏi:  ‘Vì  sao  nói  là  có?  Và  vì  sao  nói  là 
không?’  Ngươi  sẽ  trả  lời  như  thế  nào?” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Con  sẽ  trả  lời  người  ấy  rằng:  ‘Các  Bậc  Tam-da-tam-phật  quá 
khứ  cùng  sánh  bằng  Như  Lai.  Các  Tam-da-tam-phật  vị  lai  cùng  sánh 
bằng  Như  Lai.  Nhưng  con  tự  thân  nghe  từ  Phật,  rằng  không  có  trường 
hợp  có  thể  nói  có  vị  Tam-da-tam-phật  hiện  tại  nào  khác  cùng  sánh  với 
Như  Lai.’  Bạch  Thế  Tôn,  con  theo  chỗ  được  nghe,  y  pháp,  thuận  pháp, 
mà  trả  lời  như  vậy,  có  phải  là  trả  lời  đúng  chăng?” 

Phật  nói: 

“Trả  lời  như  vậy  là  y  pháp,  thuận  pháp,  không  trái,  sở  dĩ  như 
vậy  là  vì,  có  các  Đức  Tam-da-tam-phật  quá  khứ  sánh  bằng  Ta.  Có 
những  vị  Tam-da-tam-phật  vị  lai  sánh  bằng  Ta.  Nhưng  không  có 
trường  hợp  để  nói  rằng  có  hai  Đức  Phật  cùng  xuất  hiện  thế  gian  cùng 
một  lần.” 

Lúc  bấy  giờ  Tôn  giả  uất-đà-di  đứng  sau  Phật,  đang  cầm  quạt 
quạt  Phật.  Phật  nói  với  uất-đà-di: 

“Uất-đà-di,  ngươi  hãy  quán  sát  sự  ít  dục,  biết  đủ  của  Thế  Tôn. 
Nay  Ta  có  thần  lực  lớn,  có  uy  đức  lớn,  mà  ít  dục,  biết  đủ,  không  hoan 
lạc  trong  các  dục62,  uất-đà-di,  nếu  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  ở 
trong  pháp  này  mà  có  thể  tinh  cần  khó  nhọc,  chứng  đắc  một  pháp,  vị 
ấy  sẽ  dựng  phướn  mà  bô"  cáo  bốn  phương  xa  rằng:  ‘Nay  Như  Lai 63  này 
ít  dục,  biết  đủ.  Nay  hãy  quán  sát  sự  ít  dục,  biết  đủ  của  Như  Lai.  Như 
Lai  có  thần  lực  lớn,  có  uy  đức  lớn,  không  cần  đến  các  dục.’  ” 

Rồi  thì,  Tôn  giả  uất-đà-di  sửa  y  phục  ngay  ngắn,  trịch  áo  bày 
vai  hữu,  qùy  gối  phải  xuống  đất,  chắp  tay  bạch  Phật  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  bạch  Thế  Tôn,  ít  dục,  biết  đủ  như  Thế  Tôn.  Thế 
Tôn  có  thần  lực  lớn,  có  uy  đức  lớn,  không  cần  đến  các  dục.  Nếu  có 
Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  ở  trong  pháp  này  mà  tinh  cần  khó  nhọc 


62-  Hán:  bất  lạc  tại  dục  T'  SI  ÍE  ỖL  Paoli:  atha  ca  pana  na  atta0naỏ  pa0tukarissati, 
nhưng  Ngài  không  làm  hiển  lộ  tự  kỷ.  Nghĩa  là,  không  tự  khoe  khoang. 

63  Chỉ  ngoại  đạo  tự  xưng;  không  phải  Phật  tự  nói. 
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chứng  đắc  một  pháp,  vị  ấy  sẽ  dựng  phướn  tuyên  cáo  bốn  phương  xa 
rằng:  ‘Thế  Tôn64  hiện  nay  là  Bậc  ít  dục,  biết  đủ.’  Xá-lợi-phất,  ngài 
hãy  thuyết  pháp  này  cho  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà- 
di.  Những  người  ấy  nếu  có  điều  nghi  ngờ  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng,  thì 
sau  khi  nghe  pháp  này  sẽ  không  còn  ở  trong  lưới  nghi  nữa.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  Xá-lợi-phất : 

“Ngươi  hãy  nhiều  lần  giảng  thuyết  pháp  này  cho  các  Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di.  Vì  sao?  Vì  những  người  ấy  nếu  có 
nghi  ngờ  đối  với  Phật,  Pháp,  Tăng,  đối  với  đạo,  thì  sau  khi  nghe  ngươi 
giảng  thuyết  sẽ  được  thông  tỏ.” 

Xá-lợi-phất  đáp: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn.” 

Rồi  thì,  Xá-lợi-phất  nhiều  lần  giảng  thuyết  pháp  này  cho  các  Tỳ- 
kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà-tắc,  ưu-bà-di,  vì  để  khiến  họ  được  tự  mình 
thanh  tịnh,  do  đó  được  gọi  là  “Thanh  Tịnh  kinh”. 

Lúc  bấy  giờ,  Xá-lợi-phất  nghe  những  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 

□ 


64. 


Xem  cht.63. 


19.  KINH  ĐẠI  HỘI1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  tại  nước  Thích-kiều-sấu2,  trong  rừng  Ca-duy3,  cùng 
với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  năm  trăm  người,  thảy  đều  là  A-la-hán.  Lại  có 
mười  phương  các  Trời  thần  diệu  cũng  đến  tập  hội,  kính  lễ  Như  Lai  và 
Tỳ-kheo  Tăng. 

Lúc  bấy  giờ,  bốn  vị  Tịnh  cư  thiên4  đang  ở  trên  cõi  trời  ấy,  mỗi 
người,  tự  nghĩ  rằng:  “Nay  Thế  Tôn  đang  ở  tại  Thích-kiều-sấu  trong  rừng 
Ca-duy  cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  năm  trăm  người,  thảy  đều  đã  chứng  đắc 
A-la-hán.  Lại  có  mười  phương  các  ười  thần  diệu  cũng  đến  tập  hội,  kính  lễ 
Như  Lai  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Nay  chúng  ta  cũng  nên  đi  đến  chỗ  Thế  Tôn, 
mỗi  người  sẽ  xưng  tán  Như  Lai  bằng  bài  kệ  của  mình.  ” 

Rồi  thì,  bôn  vị  Tịnh  cư  thiên,  trong  khoảnh  khắc  như  lực  sĩ  co 
duỗi  cánh  tay,  biến  mất  khỏi  các  cõi  trời  kia,  đến  Thích-kiều-sấu  trong 


'■  Hán,  quyển  12.  Tương  đương  Paơli:  D.20,  Deva  Dig  ii.  7,  Mahaơsamaya-suttanta; 
s.  1,  4,  7  Samay.  Tham  chiếu  No. 19  Phật  Thuyết  Tam-ma-nhạ  kinh,  Tống 
Pháp  Thiên  dịch  (Đại  I,  tr.258);  No. 99  (1192)  Tạp  A-hàm,  q.44  (Đại  II, 
tr.323);  No.1 00  (105);  Biệt  Dịch  Tạp  A-hàm  Q.5  (Đại  II,  tr.41 1). 

2'  Thích-kiều-sấu  quốc  fẸ  il  31  (hay  51  H?)  H;  Paơli:  Sakkevvu,  giữa  những  người 
Thích-ca.  Hán  dịch  có  thể  nhầm,  không  coi  Sakkesu  là  biến  cách  của  Sakka 
(Skt.:  Sakya). 

3-  Ca-duy  lâm  Si  It  ậfc;  Paoli:  Kapilavatthu,  tức  Ca-tỳ-la-vệ,  tên  thành,  cũng  là  tên 
nước;  No. 99  (1 1 92):  Phật  tại  Ca-tỳ-la-vệ,  Ca-tỳ-la-vệ  lâm  trung  ÍE  ®Ị  fflfch  Si  íậĩ 
iẵ  fflth  Si  íír  #  No. 100  (105):  Phật  tại  Thích-kiều,  Ca-tỳ-la-vệ  lâm  trung  ị%  ịE 

â  ÌÉ.  Btfc  g  ir  #  T. 

4-  Tứ  Tịnh  cư  thiên  E3  /ặ  Hí  Paoli:  catunnaỏ  Suddhaovaosakaoyikaonaỏ 
devaonaỏ,  bốn  Thiên  chúng  thuộc  Tịnh  cư  thiên.  Có  năm  tầng  Tịnh  cư  thiên 
thuộc  Tứ  thiền,  trú  xứ  của  Thánh  giả  A-na-hàm  trưổc  khi  nhập  Niết-bàn. 
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rừng  Ca-duy.  Bấy  giờ,  bôn  vị  Tịnh  cư  thiên,  sau  khi  đến  nơi,  cúi  đầu  lễ 
chân  Phật,  rồi  đứng  sang  một  bên.  Lúc  ấy  một  vị  Tịnh  cư  thiên  ở  trước 
Phật  đọc  bài  kệ  tán  thán  rằng: 

Ngày  nay  đại  chúng  hội; 

Chư  Thiên  cùng  đến  dự. 

Tất  cả  đến  vì  pháp; 

Muốn  lễ  chúng  Vô  thượng. 

Nói  xong  bài  kệ  này  rồi  đứng  sang  một  bên.  Một  vị  Tịnh  cư 
thiên  khác  lại  đọc  bài  kệ  rằng: 

Tỳ -kheo  thấy  ô  nhiễm, 

Tâm  ngay,  tự  phòng  hộ. 

Như  biển  nạp  các  sông; 

Bậc  trí  hộ  các  căn. 

Nói  xong  bài  kệ  ấy  rồi  đứng  sang  một  bên.  Một  vị  Tịnh  cư  thiên 
khác  lại  đọc  bài  kệ: 

Bứt  gai,  lấp  hố  ái,5 
San  bằng  hào  vô  minh; 

Dạo  bước  trường  thanh  tịnh 
Như  voi  khéo  huấn  luyện. 

Nói  bài  kệ  này  xong,  đứng  sang  một  bên.  Một  Tịnh  cư  thiên 
khác  đọc  bài  kệ: 

Những  ai  quy  y  Phật, 

Trọn  không  đọa  đường  dữ; 

Khi  xả  bỏ  thân  người, 

Thọ  thân  trời  thanh  tịnh. 

Sau  khi  bôn  Tịnh  cư  thiên  đọc  các  bài  kệ  xong,  Phật  liền  ấn  khả. 
Họ  bèn  lễ  chân  Phật,  đi  quanh  Phật  ba  vòng,  thoạt  biến  mất.  Họ  đi 
chưa  bao  lâu,  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nay  chư  Thiên  đại  tập  hội.  Mười  phương  các  thần  diệu  thiên 
đều  đến  đây  lễ  viếng  Như  Lai  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Này  các  Tỳ-kheo,  quá 

5'  Hán:  đoạn  thích,  bình  ái  khanh  iff  $0  d2  9.  Í/C;  Paoli:  chetvao  khilaỏ  chetvao 
palighaỏ,  bẻ  cùm,  bẻ  khóa. 
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khứ  các  Như  Lai,  Bậc  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  cũng  có  chư  Thiên  đại 
tập  hội  như  Ta  ngày  nay.  Đương  lai  các  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh 
Giác,  cũng  có  chư  Thiên  đại  tập  hội,  như  Ta  ngày  nay. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nay  chư  Thiên  đại  tập  hội.  Mười  phương  các 
thần  diệu  thiên  không  ai  không  đến  đây  lễ  viếng  Như  Lai  và  Tỳ-kheo 
Tăng.  Ta  sẽ  nói  lên  danh  hiệu  của  họ  và  cũng  nói  kệ  về  họ.  Tỳ-kheo, 
nên  biết: 

Chư  Thiên  nương  hang  núi, 

An  tàng,  trông  đáng  sợ 
Mình  khoác  áo  toàn  trắng, 

Tỉnh  sạch  không  vết  clơ. 

Trời  người  nghe  thế  rồi, 

Đều  quy  y  Phạm  thiên. 

Ta  nay  nói  tên  họ, 

Thứ  tự  không  nhầm  lẫn. 

Các  Thiên  chúng  nay  đến; 

Tỳ -kheo,  ngươi  nên  biết, 

Trí  phàm  phu  thế  gian 
Trong  trăm,  không  thấy  một. 

Vì  sao  có  thể  thấy, 

Bảy  vạn  chúng  quỷ  thần  ? 

Nếu  thấy  mười  vạn  quỷ, 

Một  bên  còn  không  thấy, 

Hà  huống  các  quỷ  thần 
Đầy  khắp  cả  thiên  hạ. 

Địa  thần  dẫn  theo  bảy  ngàn  Duyệt-xoa6 7  đủ  các  loại,  thảy  đều  có 
thần  túc8,  hình  mạo,  sắc  tượng,  danh  xưng,  thảy  đều  với  tâm  hoan  hỷ 


6-  Tham  chiếu  Paơli:  ye  sitac  giri-gabbharaỏ  pahitattaơ  samaơhitaơ  Puthuc  sìhac 
v’asallìna0  lomahaỏsabhisambhuno,  họ  nương  nơi  các  hang  động,  tinh  cần,  an 
tĩnh,  như  từng  con  sư  tử  đang  co  mình  lại,  lông  tóc  dựng  đứng. 

7'  Hán:  Địa  thần  hữu...  Duyệt-xoa  tẾ  fậ  lÉỀ  X;  Paơli:  yakkhaơ  bhummaơ 
Kaơpilavatthavaơ,  các  Dạ-xoa  sống  trên  mặt  đất,  ở  Ca-tỳ-la-vệ.  Hán;  Duyệt- 
xoa  X,  thường  nói  là  Dạ-xoa  ĩ%_  X  (Paơli:  Yakkha,  Skt.:  Yakwa). 

8'  Hữu  thần  túc  Paơli:  iddhimanto,  có  thần  thông. 
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đến  chỗ  chúng  Tỳ-kheo  trong  rừng. 

Lúc  ấy,  có  thần  Tuyết  sơn  dẫn  theo  sáu  ngàn  quỷ  Duyệt-xoa9đủ 
các  loại,  thảy  đều  có  thần  túc,  hình  mạo,  sắc  tượng,  danh  xứng,  thảy 
đều  với  tâm  hoan  hỷ  đến  chỗ  chúng  Tỳ-kheo  trong  rừng. 

Có  một  thần  Xá-la  dẫn  theo  ba  ngàn  quỷ  Duyệt-xoa10  đủ  các 
loại,  thảy  đều  có  thần  túc,  hình  mạo,  sắc  tượng,  danh  xưng,  thảy  đều 
với  tâm  hoan  hỷ  đến  chỗ  chúng  Tỳ-kheo  trong  rừng. 

Một  vạn  sáu  ngàn  quỷ  thần  Duyệt-xoa  đủ  các  loại  này  thảy  đều 
có  thần  túc,  hình  mạo,  sắc  tượng,  danh  xưng,  thảy  đều  với  tâm  hoan  hỷ 
đến  chỗ  chúng  Tỳ-kheo  trong  rừng. 

Lại  có  thần  Tỳ-ba-mật11,  trú  ở  Mã  quốc12,  dẫn  năm  trăm  quỷ, 
đều  có  thần  túc,  oai  đức. 

Lại  có  thần  Kim-tỳ-la13,  trú  ở  núi  Tỳ-phú-la14,  thành  Vương  xá, 
dẫn  vô  số  quỷ  thần,  cung  kính  vây  quanh. 

Lại  có,  phương  Đông,  Đề-đầu-lại-tra  Thiên  vương15,  thống  lãnh 
các  thần  Càn-đạp-hòa16,  có  đại  oai  đức,  có  chín  mươi  mốt  người  con, 
tất  cả  đều  có  tên  là  Nhân-đà-la17,  có  đại  thần  lực. 

Phương  Nam,  Tỳ-lâu-lặc18  Thiên  vương  thống  lãnh  các  Long 
vương,  có  đại  oai  đức,  có  chín  mươi  mốt  người  con,  thảy  đều  có  tên  là 


9  Pa0li:  Hemavata0  yakkha0,  các  Dạ-xoa  sống  ở  Tuyết  sơn. 

10'  Paơli:  Saơtaơgiraơ  yakkhaơ,  các  Dạ-xoa  ở  núi  Saơtaơgiri.  Xá-la  thần  #  I®  w,  có 
lẽ  chỉ  thần  núi  Saơtaơgiri. 

"■  Tỳ-ba-mật  m  '&  ÍÈ;  Paơli:  Vessaơmitta  (bạn  của  Vessa,  giai  cấp  Phệ  xá). 

12'  Mã  quốc  ,H  H  (Paơli:  Assaka),  cũng  âm  là  A-thấp-bà  |SJ  ặg,  A-nhiếp- 
bối  |Ỉ5J  K  JH;  một  trong  mười  sáu  nước  lớn  thời  Phật,  phía  Tây  bắc  A-bàn-đề 
(Avanti).  Bản  Paơli  không  đề  cập  tên  nước  này. 

B'  Kim-tỳ-la  ẩằ  ith  Si,  hay  Cung-tỳ-la  n  BỊrh  Si;  Paơli:  Kumbhila,  thần  cá  sấu. 

14'  Tỳ-phú-la  llh  Hí  Si;  Paơli:  Vepulla. 

15  Đề-đầu-lại-tra  li  n  ỆI  HÍ.  dịch  là  Trì  Quốc  BI  (Thiên  vương),  1  trong  4  Thiên 
vương  hộ  thế,  thủ  lãnh  các  thần  Càn-thát-bà  ệg  KỊ  (H;  Paơli:  Dhatarasesea. 

16,  Càn-đạp-hòa  ệg  §  ío.  thường  gọi  Càn-thát-bà,  dịch  Hương  thần,  thần  âm  nhạc; 
Paơli:  Gandhabba. 

17'  Nhân-đà-la  H  ẸỶ.  Paơli:  Inda;  Skt. :  Indra. 

18-  Tỳ-lâu-lặc  llh  ®  ặi,  hay  Tăng  Trưởng  Thiên  vương  íi1  M  X  3E;  Paơli:  Viruơôha. 
Trong  bản  Hán,  thần  thống  lãnh  chúng  Long  vương.  Trong  bản  Paơli,  thống  lãnh 
chúng  Cưu-bàn-trà  (Kumbhaòna). 
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Nhân-đà-la,  có  đại  thần  lực. 

Phương  Tây,  Tỳ-lâu-bác-xoa19  Thiên  vương,  thông  lãnh  các  quỷ 
Cưu-bàn-trà,  có  đại  oai  đức,  có  chín  mươi  mốt  người  con,  thảy  đều  tên 
là  Nhân-đà-la,  có  đại  thần  lực. 

Phương  Bắc,  Tỳ-sa-môn20  Thiên  vương  thông  lãnh  các  quỷ 
Duyệt-xoa,  có  đại  oai  đức,  có  chín  mươi  mốt  người  con,  thảy  đều  tên 
là  Nhân-đà-la,  có  đại  thần  lực. 

Bốn  vị  Thiên  vương  hộ  trì  thế  gian  này  có  đại  oai  đức,  mình  phát 
ánh  sáng,  đi  đến  rừng  Ca-duy. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  muốn  hàng  phục  tâm  huyễn  ngụy  hư  dối  của 
họ21  nên  kết  chú  rằng: 

“Ma  câu  lâu  la  ma  câu  lâu  la22,  tỳ  lâu  la  tỳ  lâu  la23,  chiên  đà  na, 
gia  ma  thế  trí,  ca,  ni  diên  đậu,  ni  diên  đậu,  ba  na  lỗ24,  ô  hô  nô25  nô  chủ, 
đề  bà  tô  mộ,  Ma-đầu  la,  chi  đa  la  tư  na,  càn  đạp  ba,  na  la  chủ,  xà  ni  sa, 
thi  ha,  vô  liên  đà  la,  tỷ  ba  mật  đa  la,  thọ  trần  đà  la,  na  lư  ni26  kha, 
thăng27 phù  lâu,  thâu  chi  bà  tích28 bà.29 

Như  vậy,  các  vua  Càn-đạp-hòa  và  La-sát  đều  có  thần  túc,  hình 


19-  Tỳ-lâu-bác-xoa  Bth  ®  w  X,  hay  Quảng  Mục  Thiên  vương  Hĩ  @  X  3E;  Paoli: 
Viruopakkha.  Trong  bản  Hán,  thống  lãnh  chúng  Cưu-bàn-trà  quỷ  (Kumbaòna), 
trong  bản  Paoli,  chúng  Long  vương. 

20'  Tỳ-sa-môn  iHtt  ỳỳ  H,  tức  Đa  Văn  Thiên  vương  #  H  X  3E;  Paoli:  Vessavaòa;  cũng 
có  tên  là  Câu-tỳ-la  (Paoli:  Kuvera),  lãnh  chúng  Dạ-xoa. 

21  Paoli:  tesaỏ  maoyaovino  daosao  vaócanikao  sacehao,  những  bộ  hạ  này  vốn 
huyễn  ngụy,  hư  vọng,  ác  tâm,  lừa  dối. 

22'  Tống-Nguyên-Minh:  ma  ma  câu  câu  lâu  lâu  la  la. 

23-  Tống-Nguyên-Minh:  tỳ  tỳ  lâu  lâu  la  la. 

24  Na  lỗ,  Tống-Nguyên-Minh:  đà  na  da  lô. 

25-  Nô  ỷy,  Nguyên-Minh:  xoa  X- 

2Ỏ'  Ni  ]0,  Tống-Nguyên-Minh:  thi  p. 

21'  Tống-Nguyên-Minh:  thăng;  Cao  ly:  đẩu. 

2  ■  Tích  Me  ;  Tống-Nguyên-Minh:  giá  ịỀ. 

29'  Tham  chiếu  Paoli:  Maoyao  Kuseeònu  Viceeònu  Viseuc  ca  Viêeucco  saha/  Candano 
Kaomaseaeceho  ca  kinnughaònu  Nighaònu  ca/  Panaodo  Opamaóóo  ca  devasuoto 
ca  Maotali.  /  Cittaseno  ca  gandhabbo  Nalo  raoja0  Janesabho/  A0gu  Paócasikho  c’ 
eva  Timbaruo  Suriyavaccasao/  Ete  c’  aóóe  ca  ra0jaono  gandhabbao  saha  ra0jubhi/ 
Modamaonao  abhikkaomuỏ  bhikkhuonaỏ  samitiỏ  vanaỏ. 
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mạo,  sắc  tượng,  với  tâm  hoan  hỷ  đi  đến  chúng  Tỳ-kheo  trong  khu 
rừng.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  lại  kết  chú: 

“A  hê,  na  đà  sắt,  na  đầu,  tỳ-xá-ly,  sa30 ha,  đái  xoa  xà,  bà  đề,  đề 
đầu  lại  trá,  đế  bà  sa  ha,  nhã  lỵ31  da,  gia32  tỳ  la,  nhiếp  ba33  na  già,  a  đà 
già  ma,  thiên  đề  già,  y  la  bà  đà,  ma  ha  na  già,  tỳ  ma  na  già  đa,  đà34  già 
đà  dư,  na  già  la  xà,  bà  ha  sa  ha,  xoa  kỳ  đề,  bà  đề  la  đế,  bà  đề  la  đế,  tỳ 
mai  đại  tích  thiễm,  tỳ  ha  tứ,  bà  nanh,  a  bà  bà  tứ,  chất  đa  la,  tốc  hòa  ni 
na,  cầu  tứ  đa,  a  bà  do,  na  già  la  trừ,  a  tứ,  tu  bạt  la,  tát  đế  nô,  a  già, 
phật  đà  sái,  thất  la-nanh,  bà  da,  ưu  la  đầu  bà  diên  lâu,  tô"  bàn  nậu,  phật 
đầu,  xá  la  nậu,  già  loại  lâu.35 

Rồi  Thế  Tôn  lại  kết  chú  cho  A-tu-la: 

“Kỳ  đà,  bạt  xà,  ha  đế,  tam  vật  đệ,  a  tu  la,  a  thất  đà,  bà  diên  địa, 
bà  tam  bà36  tứ,  y  đệ  a  đà,  đề  bà  ma,  thiên  địa,  già  lê  diệu,  ma  ha  bí 
ma,  a  tu  la,  đà  na  bí  la  đà,  bệ  ma  chất  đâu  lâu,  tu  chất  đế  lệ,  bà  la  ha 
lê,  vô  di  liên  na  bà,  xá  lê  a  tế,  bạt  lê,  phất  đa  la  na,  tát  bệ,  tát  lâu  da 
na  na  mê,  tát  na  mê  đế,  bà  lê,  tế  như,  la  da  bạt  đâu  lâu,  y  ha  am  bà  la 
mê,  tam  ma  do  y,  đà  na,  bạt  đà  nhã,  tỷ  khâu  na,  tam  di  thế,  nê  bạt.37 

Rồi  Thế  Tôn  lại  kết  chú  cho  chư  Thiên: 


30  Sa,  Tống-Nguyên-Minh:  bà. 

31'  Lỵ,  Tống-Nguyên-Minh:  lê. 

32  Gia,  Tống-Nguyên-Minh:  ca. 

33  Ba,  Tống-Nguyên-Minh:  bà. 

34  Đà,  Tống-Nguyên-Minh:  tha. 

35'  Tham  chiếu  Paoli:  Ath’  aogu  Naobhasao  naogao  Vesaolao  saha  Tacchakao,  / 
Kambalassatarao  aogu  Paoyaogao  saha  óaetibhi.  /  Yaomunao  Dhataraaeaehao  ca 
aogu  naogao  yasassino,  /  Eraovano  mahao-naogo  so  p’aoga  samitiỏ  vanaỏ.  /  Ye 
na0ga-raoje  sahasao  haranti/  Dibbao  dija0  pakkhi  visuddha-cakkhuo/  Vehaosayao 
te  vana-majjha-patta0/  Citrao  Supaòòao  iti  tesaỏ  naomaỏ/  Abhayan  tadao  naoga- 
ra0ja0nam  aosi/  Supaòòato  khemam  akaosi  Budho.  /  Saòhaohi  vaocaohi 
upavhayantao/  Naogao  Supaòòao  saraòaỏ  agaỏsu  Buddhaỏ. 

36  Bà,  Tống-Nguyên-Minh:  sa. 

37'  Tham  chiếu  Paoli:  Jita0  Vajira-hatthena  samuddaỏ  Asurao  sitao/  Bhaotaro 
Vaosavass’  ete  iddhimanto  yasassino/  Ka0lakaója0  mahaobhiỏsao  asurao 
Daonaveghasao/  Vepacitti  Sucitti  ca  Pahaoraodo  Namucì  saha/  Sataó  ca  Bali- 
puttaonaỏ  sabbe  Veroca-naomakao/  Sannayhitvao  baliỏ  senaỏ  Raohubhaddam 
upaogamuỏ:  ‘Samayo  daoni  bhaddan  te  bhikkhuonaỏ  samitiỏ  vanaỏ’. 
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“A  phù,  đề  bà,  bế  lê,  hê  bệ,  đề  dự,  bà  do,  đa  đà  nậu  bạt  lâu  nậu 
bạt  lâu  ni,  thế  đế  tô  di,  da  xá  a  đầu,  di  đa  la  bà,  già  la  na  di  bà  a  lã  đề 
bà,  ma  thiên  thê  dữ,  đà  xà  đề  xá,  già  dư,  tát  bệ,  na-nan  đa  la  bà  bạt 
na,  y  địa  bàn  đại,  thù  địa  ban  na  bàn  đại,  da  xá  ti  nậu,  mộ  đà  bà  na38,  a 
hê  kiền  đại,  tỳ  khâu  na,  bà39  vị40 đệ,  bà  ni. 

“Bệ  noa,  đề  bộ,  xá  già  lỵ,  a  hê  địa  dũng  mê,  na  sát41  đế  lệ  phú  la  tức 
ky  đại  a  đà  man  đà  la  bà  la,  bệ  chiên  đại  tô,  bà  ni  sao  đề  bà,  a  đa,  chiên 
đà,  phú  la  kiều  chi  đại,  tô  lê  da  tô  bà  ni  sao  đề  ba,  a  đa,  tô  đề  da,  phú  la 
kiều  đại,  ma  già  đà,  bà  tô  nhân,  đồ  lô  a  đầu,  thích  câu,  phú  la  đại  lô. 

“Thúc  già,  già  la  ma,  la  na  a  đại,  bệ  ma  ni  bà,  ô  bà  đề  kỳ  ha,  ba 
la  vô  ha  bệ  bà  la  vi  a  ni,  tát  đà  ma  đa  a  ha  lê,  di  sa  a  ni  bát  thù  nậu, 
thán  nô  a,  lô  dư  đề  xá,  a  hê  bạt  sa. 

“Xa  ma,  ma  ha  xa  ma,  ma  nậu  sa  ha,  ma  nậu  sơ  đa  ma,  khất  đà 
ba  đầu  sái  a,  đa  ma  nậu  đầu  sái  a  hê  a  la  dạ  đề  bà  a  đà  lê  đà  da  bà  tư, 
ba  la  ma  ha  ba  la  a  đa  đề  bà  ma  thiên  thê  da. 

“Sai  ma  đâu  suất  đà,  dạ  ma,  già  sa  ni  a,  ni,  lam  bệ,  lam  bà  chiết 
đế,  thọ  đề  na  ma  y  sái,  niệm  ma  la  đề,  a  đà  hê  ba  la  niệm  di  đại. 

“A  hê  đề  bà  đề  bà  xà  lan  đề,  a  kỳ,  thi  hu  ba,  ma  a  lật  trá  lô  da,  ô 
ma,  phù  phù  ni  bà  tư  viễn  giá  bà  đà  mo,  a  châu  đà,  a  ni  thâu  đậu  đàn42 
da  nậu,  a  đầu  a  lã,  tỳ  sa-môn  y  sái.43 


38  Na,  Tống-Nguyên-Minh:  na-đà. 

39  Các  bản  Hán  đều  đọc  bà.  Có  lẽ  nên  đọc  sa;  tham  chiếu  Paoli:  samitim. 

40'  Tống-Nguyên-Minh:  vị  di;  Cao  ly:  chu  dỉ. 

41'  Sát  §0,  Tống-Nguyên-Minh:  lỵ  (lợi)  ypj. 

42  Đàn,  Tống-Nguyên-Minh:  ni  lô. 

43-  Tham  chiếu  Paoli:  A0po  ca  devao  Pasehavì  Tejo  Vaoyo  tadaogamuỏ,  /  Varuòao 
Varuòao  devao  Somo  ca  Yasasao  saha,  /  Mettao-karuòao-kaoyikao  aogu  devao 
yasassino  /  Das’  ete  dasadhao  kaoyao  sabbe  naonatta-vaòòino/  iddhimanto 
jutìmanto  vaòòavanto  yasassino/  Modamaonao  abhikkaomuỏ  bhikkhuonaỏ  samitiỏ 
vanaỏ.  //  Veòhuo  ca  devao  Sahaôi  ca  Asamao  ca  duve  Yamao,  / 
Candaassuopanisao  devao  Candaỏ  aogu  purakkhatvao,  /  Suriyassuopanisao  devao 
Suriyam  aogu  purakkhatvao,  /  Nakkhattaoni  purakkhatvao  aogu  Manda-Vlaohakao, 
/  Vasuonaỏ  Vaosavo  seaeaaho  Sakko  p’aoga  purindado.  //  Sukkao  karumhao 
Aruòao  aogu  Veghanasao  saha,  /  Odaota-gayhao  paomokkhao  aogu  devao 
Vicakkhaòao,  /  Sadaomattao  Ha0ragaja0  Missakao  ca  yasassino,  /  Thanayaỏ  aoga 
Pajjunno  yo  disao  abhivassati.  //  Samaonao  Mahao-samaonao  Maonusao 


KINH  ĐẠI  HỘI 


382 


Đấy  là  sáu  mươi  chủng  loại  trời. 

Rồi  Thế  Tôn  lại  kết  chú  cho  sáu  mươi  tám  vị  Bà-la-môn  đắc 
ngũ  thông44: 

“La  da  lê  xá  da  hà45  hê  kiền  đại  bà  ni  già  tỳ  la  bạt  đâu  bệ  địa  xà 
nậu  a  đầu  sai  mộ  tát  đề  ương  kỳ  bệ  địa  mâu  ni  a  đầu  bế  lê  da  sai  già 
thi  lê  sa  bà  ha  nhã  nậu  a  đầu  phạm  ma  đề  bà  đề  na  bà  bệ  địa  mâu  ni  a 
đầu  câu  tát  lê  y  ni  lô  ma  xà  lã  ương  kỳ  lã  dã  bàn  xà46  a  lâu  ô  viên  đầu, 
ma  ha  la  dã  a  câu  đề47  lâu  dặc48,  nậu  a  đầu  lục  bế  câu  tát  lê  a  lâu  già 
lăng  ỷ  già  di  la  đàn  hê  tội49  phủ  phù  dã  phúc  đô  lô  lê  sái  tiên  đà  bộ  a 
đầu50  đề  na  già  phủ  bà,  a  di  già  da  la  dã  đa  đà51  a  già  độ  bà  la  man  đà 
nậu  ca  mục  la  dã  a  đầu  nhân  đà  la  lâu  mê52  ca  phù  đà  lô  mộ  ma  già  hê 
a  sắc  thương  câu  ty  dư53  a  đầu  hê  lan  nhã  già  phủ  bệ  lê  vị  dư  lê  đa  tha 
a  già  độ  a  hê  bà  hảo  la  tử54  di  đô  lô  đa  đà  a  già  độ  bà  tư  phật  ly  thủ  đà 
la  la  dư  đa  đà  a  già  độ  y  lê  da  sai  ma  ha  la  dư  tiên  a  bộ  đa  đà  a  già  độ 
ban  xà  bà  dư  bà  lê  địa  kiều  a55  la  dư  đa  đà  a  già  độ,  uất  a  lan  ma  ha  dư 


Ma0nsuttama0/  Khinna0padu0sika0  a0gu,  a0gu  Manopadu0sika0,  /  Ath’a0gu 
Harayo  deva0  ye  ca  Lohita-va0sino/  Pa0raga0  Maha0-pa0raga0  a0gu  deva0 
yasassino.  //  Khemiya0  Tusita0  Ya0  ma0  kaaaaehaka0  ca  yasassino,  /  Lambìtaka0 
La0ma-sesegeha0  Joti-na0ma0  ca  A0sava0,  /  nimma0na0ratno  a0gu,  ath’  a0gu 
paranimmita0.  //  Ath’a0gu  Sahabhu0  deva0  jalam  aggi-sikha0-r-iva,  /  Ariaaaahaka0 
ca  Roja0  ca  umma0puppha-nibha0sino,  /  Varuòa0  Saha-dhamma0  ca  Accuta0  ca 
Anejaka0,  /  Su0leyyarucira0  a0gu,  a0gu  va0savanesino.// 

44  Ngũ  thông:  thần  cảnh  trí  chứng  thông,  thiên  nhãn  trí  chứng  thông,  thiên  nhĩ  trí 
chứng  thông,  tha  tâm  trí  chứng  thông,  túc  mạng  trí  chứng  thông;  Pa0li: 
paócaobhióóao. 

45-  Hà  fộj;  Tống:  a  |5õJ;  Nguyên:  ha  |ỘJ;  Minh:  ha  (kha)  EJ. 

46  Sau  xà,  Tống-Nguyên-Minh  thêm:  lâu. 

47  Câu-đề,  Tống-Nguyên-Minh:  đề  câu. 

48  Dặc,  Tống-Nguyên-Minh:  bí. 

49'  Tội  p,  Tống-Nguyên-Minh:  la  m. 

50'  Sau  đầu,  Tống-Nguyên-Minh  thêm:  a. 

51  Đà,  Tống-Nguyên-Minh:  tha. 

52'  Sau  mê,  Tống-Nguyên-Minh  thêm:  bà. 

53-  Sau  du,  Tống-Nguyên-Minh  thêm:  già. 

54'  Tử,  Tống-Nguyên-Minh:  du. 

55  A,  Tống-Nguyên-Minh:  đế. 
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tiện  bị  bà  lê  ma  lê  thâu  bà  hê  đại  na  ma  a  bàn  địa  khổ  ma  lê  la56  dư  a 
cụ  tư  lỵ  đà  na  bà  địa  a  đầu  kiều  bệ  la  dư57  thi  y  nế58  di  nế  ma  ha  la  dư 
phục59  bà  lâu  đa  đà  a  già  độ  bạt  đà  bà  lỵ  ma  ha  la  dư  câu  tát  lê  ma  đề 
thâu  thi  hán  đề  chiêm  bà  lê60  la  dư  tu  đà  la61  lâu  đa  tha  a  già  độ  a  ha62 
nhân  đầu  lâu  a  đầu  ma  la  dư  dư  tô  lỵ  dữ  tha  bệ  địa  đề  bộ  a  ha  bệ  lỵ  tứ 
a  đầu  hằng  a63  da  lâu  bà  la  mục  giá  da  mộ  a  di  nậu  a  đầu  nhất  ma  da 
xá  phê  na  bà  sai  ma  la  dư  hà  lê  kiền  độ  dư  phê  độ  bát  chi  dư  thị  số  ba 
na  lộ  ma  tô  la  dư  da  tứ  đa  do  hê  lan  nhã  tô  bàn  na  bí  sầu  độ  trí  dạ  số  la 
xá  ba  la  bệ  đà  uất  đà  bà  a  bà  sái  bà  ha  bà  bà  mưu  sa  ha  sa64  tham  phú 
xa  đại  xa  pháp65  xà  sa  lệ  la  đà  na  ma  ban  chi  sấu  đa  la  càn  đạp  bà  sa 
ha  bà  tát  đa  đề  tô  bệ  la  dư  a  hê  kiền  sấu66  tỷ  khâu  tam  di  địa  bà  ni  địa 
bà  ni.67 

Bấy  giờ,  có  một  ngàn  Bà-la-môn  đắc  ngũ  thông  cũng  được  Như 
Lai  kết  chú  cho. 

Lúc  ấy,  trong  thế  giới  này,  vị  Phạm  thiên  vương  đứng  đầu68  cùng 
với  các  Phạm  thiên69  khác,  thảy  đều  có  thần  thông  và  có  một  Phạm 
đồng  tử  tên  gọi  Đề-xá70,  có  đại  thần  lực.  Lại  có  Phạm  thiên  vương 
khác  trong  mười  phương  đến  dự  cùng  với  quyến  thuộc  vây  quanh. 

Lại  vượt  qua  một  ngàn  thế  giới,  có  Đại  phạm  vương71,  thấy  các  đại 
chúng  ở  tại  chỗ  Thế  Tôn,  bèn  cũng  đến  dự  với  quyến  thuộc  vây  quanh. 


56  Sau  la,  Tống-Nguyên-Minh  thêm:  la. 

57  Sau  du,  Tống-Nguyên-Minh  thêm:  già. 

58'  Nế  (bộ  nhật),  Tống-Nguyên-Minh:  nế,  bộ  mục. 

59'  Phục,  Tống-Nguyên-Minh:  ưu. 

60'  Lê,  Tống-Nguyên-Minh:  lỵ. 

61'  Tống-Nguyên-Minh  không  la. 

62'  Tống-Nguyên-Minh  không  có  ha. 

63'  Hằng  a,  Tống-Nguyên-Minh:  hằng  hà. 

64  Sa  a  sa,  Tống-Nguyên-Minh:  bà  a  bà. 

61  Pháp  Tống-Nguyên-Minh:  khư  f£. 

66  Kiền  sấu,  Tống-Nguyên-Minh:  kiền  độ. 

67  Bài  chú  này  chưa  tìm  thấy  Paơli  tương  đương  để  tham  chiếu. 

68  Đệ  nhất  Phạm  vương;  Paơli:  Subrahmaơ  Paramattha. 

69  Phạm  thiên;  Paơli:  Brahma-deva. 

70'  Phạm  đồng  tử  Đề-xá  Sỉ  "T  ỉi  Paơli:  Sanaíkumaơra  Tissa. 
71  Đại  phạm  vương;  Paơli:  Mahaơbrahmaơ. 
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Bấy  giờ  Ma  vương  thấy  các  đại  chúng  ở  tại  chỗ  Thế  Tôn  bèn 
sinh  tâm  độc  hại,  suy  nghĩ  rằng:  Ta  hãy  dẫn  các  quỷ  binh  đi  đến  phá 
hoại  chúng  kia,  bao  vây  chúng  lại,  không  để  sót  một  ai.  Rồi  thì,  Ma 
vương  triệu  tập  bốn  binh  chủng,  tay  vỗ  xe,  tiếng  rền  như  sấm  dậy. 
Những  ai  trông  thấy  không  khỏi  kinh  sợ.  Ma  vương  phóng  ra  gió  to 
mưa  lớn,  sấm  chớp  vang  rền,  hướng  đến  rừng  Ca-duy,  bao  vây  đại 
chúng. 

Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo  ưa  thích  chúng  hội  này  rằng: 

“Các  ngươi  nên  biết,  hôm  nay,  Ma  chúng  mang  ác  tâm  đến 

đây.” 

Nhân  đó  tụng  bài  kệ  rằng: 

Các  ngươi  hãy  kính  thuận, 

Đứng  vững  trong  Phật  pháp; 

Hãy  diệt  Ma  chúng  này, 

Như  voi  giày  đống  hoa. 

Chuyên  niệm,  không  buông  lung, 

Đầy  đủ  nơi  tịnh  giới; 

Tâm  định,  tự  tư  duy, 

Khéo  hộ  trì  chí  ý. 

Nếu  ở  trong  Chánh  pháp 
Mà  hay  không  buông  lung, 

Sẽ  vượt  cỗi  già,  chết, 

Diệt  tận  các  gốc  khổ, 

Các  đệ  tử  nghe  rồi, 

Hãy  càng  tỉnh  tấn  hơn; 

Vượt  khỏi  mọi  thứ  dục, 

Sợi  lông  không  lay  động. 

Chúng  này  là  tối  thắng, 

Có  tiếng  tăm,  đại  trí; 

Đệ  tử  đều  dũng  mãnh, 

Được  đại  chúng  kính  trọng. 

Bấy  giờ,  chư  Thiên  thần,  Quỷ,  Tiên  nhân  ngũ  thông,  thảy  đều  hội 
về  trong  vườn  Ca-duy,  nhìn  thấy  việc  làm  của  Ma,  quái  lạ  chưa  từng  có. 
Phật  nói  pháp  này,  lúc  ấy  tám  vạn  bốn  ngàn  chư  Thiên  xa  lìa 
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trần  cấu,  được  pháp  nhãn  thanh  tịnh.  Chư  Thiên,  Rồng,  Quỷ,  Thần,  A- 
tu-la,  Ca-lâu-la,  Chân-đà-la,  Ma-hầu-la-già,  Nhân  và  Phi  nhân,  sau 
khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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20.  KINH  A-MA-TRÚ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  nước  Câu-tát-la2,  cùng  chúng  Đại  Tỳ- 
kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người3,  rồi  đến  Y-xa-năng-già- 
la4,  thôn  của  một  người  Bà-la-môn  ở  Câu-tát-la.  Ngài  nghỉ  đêm  tại 
rừng  Y-xa5. 

Lúc  ấy,  có  một  người  Bà-la-môn  tên  Phất-già-la-sa-la6,  đang 
dừng  chân  ở  thôn  úc-già-la7.  Thôn  ấy  sung  túc,  nhân  dân  đông  đúc,  là 
một  thôn  được  vua  Ba-tư-nặc8  phong  cho  Bà-la-môn  Phất-già-la-sa-la 
làm  phạm  phần9.  Người  Bà-la-môn  này,  từ  bảy  đời  nay  cha  mẹ  đều 
chân  chánh,  không  bị  người  khác  khinh  thường10;  đọc  tụng  thông  suốt 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm,  quyển  13,  “Đệ  tam  phần  A-ma-trú  kinh  Đệ 
nhất”;  Tham  chiếu  No. 20  Phật  Khai  Giải  Phạm  Chí  A-bạt  kinh,  Ngô  Chi  Khiêm 
dịch,  (Đại  I,  tr.  259).  Tương  đương  Paơli,  D.  3,  Deva  Dig  i.  3,  Ambaseaeha-sutta. 

2'  Câu-tát-la  ỈM  K  18;  Paoli:  Kosala  (Skt.:  Kauzala);  No. 20:  Việt-kỳ  H 

3  D.  3,  sđd.:  năm  trăm  người. 

4-  Y-xa-năng-già-la  (T  ặ:  tb  tìn  Si;  Paoli:  lcchaơnaíkala,  tên  thôn;  No. 20:  cổ  xa 
thành  É  í  íổt 

5'  Y-xa  ÍT  :ặ;  Paoli:  lcchaonaíkalavana,  tên  khu  rừng. 

6'  Phất-già-la-sa-la  ữn  Si  ^  Si;  Paoli:  Pokkharasaodi;  No. 20:  Phí-ca-sa  Jf  iỊỊ  /ỳ. 

7'  úc-già-la  íin  Si;  Paoli:  Ukkaaaaaha. 

8'  Ba-tư-nặc  ỈỄ  B;  Paoli:  Pasenadi,  vua  nước  Câu-tát-la. 

9  Phạm  phần  $£  phạm  thí  ỈM,  hay  tịnh  thí  /p  JtE;  Paoli:  brahmadeyya,  vật, 
thường  là  đất  đai,  do  vua  ban  tặng. 

10-  Tham  chiếu  Paoli:  saỏsuddha-gahaòko  yaova  sattamao  titaomahao-yugao  akkhitto 
anupakkuaaaaho:  thanh  tịnh  cho  đến  bảy  đời  tổ  phụ,  không  bị  pha  tạp,  không 
bị  chỉ  trích. 
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ba  bộ  cựu  điển11,  có  thể  phân  tích  các  loại  kinh  thư,  lại  giỏi  phép  xem 
tướng  đại  nhân,  nghi  lễ  tế  tự;  có  năm  trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ  không  bỏ 
phế.  Ông  có  một  đệ  tử  Ma-nạp12tên  là  A-ma-trú13,  từ  bảy  đời  nay  cha 
mẹ  đều  chân  chánh,  không  bị  người  khác  khinh  thường,  đọc  tụng 
thông  suốt  ba  bộ  cựu  điển,  có  thể  phân  tích  các  loại  kinh  thư  và  cũng 
giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân,  nghi  lễ  tế  tự  và  cũng  có  năm  trăm  đệ 
tử  Ma-nạp,  dạy  dỗ  không  bỏ  phế,  không  khác  với  thầy  mình. 

Lúc  ấy,  Bà-la-môn  Phất-già-la-sa-la  nghe  đồn  Sa-môn  Cù-đàm 
Thích  tử14,  xuất  gia,  thành  đạo,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn 
hai  trăm  năm  mươi  người,  đến  Y-xa-năng-già-la,  thôn  của  Bà-la-môn, 
đang  nghỉ  trong  rừng  Y-xa;  có  tiếng  tăm  lớn  lưu  truyền  trong  thiên  hạ, 
là  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu,  ở  giữa 
chư  Thiên,  Người  đời,  Ma,  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  đã  tự 
mình  chứng  nghiệm15,  rồi  thuyết  pháp  cho  người  khác,  khéo  léo 
khoảng  đầu,  khoảng  giữa,  khoảng  cuối,  có  đủ  nghĩa  và  vị16,  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Với  Bậc  Chân  Nhân  như  vậy17,  ta  nên  đến  thăm 
viếng.  Ta  nay  nên  đến  xem  Sa-môn  Cù-đàm  để  xác  định  có  ba  mươi 
hai  tướng,  tiếng  tăm  đồn  khắp,  có  đúng  sự  thật  chăng?  Nên  bằng 
duyên  cớ  nào  để  có  thể  thấy  tướng  của  Phật?  Rồi  lại  nghĩ:  Nay  đệ  tử 
ta  A-ma-trú,  từ  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  đều  chân  chánh,  không  bị  người 
khác  khinh  thường,  đọc  tụng  thông  suốt  ba  bộ  cựu  điển,  có  thể  phân 


u'  Ba  bộ  cựu  điển,  chỉ  ba  bộ  Vệ-đà,  gồm  Lê-câu-vệ-đà  (Fgveda),  Sa-ma 
(Samaveda)  và  Dạ-nhu-vệ-đà  (Yayurveda). 

12'  Ma-nạp  đệ  tử  íp  n  Y;  Paoli:  maoòavo  antevaosi,  thiếu  niên  đệ  tử,  người  học 
trò  (hầu  cận)  trẻ  tuổi. 

B'  A-ma-trú  |5ặJ  (1  n,  No. 20:  A-bạt  Híẵ;  Paoli:  Ambaseseha. 

14'  Cù-đàm  Thích  tử  IIP  Y;  Paoli:  Gotamo  Sakya-putto,  Gotama,  con  trai  dòng 
họ  Sakya. 

15-  Hán:  ư  chư  Thiên,  Ma,...  Bà-la-môn  trung  tự  thân  tác  chứng  of  ^  M  ¥  Si  H 

rp  ^  iT  fự  h1;  Paoli:  So  imaỏ  lokaỏ  sadevakaỏ sayaỏ  abhióóao  sacchikatvao, 

Ngài  đã  tự  mình  chứng  ngộ  thế  giới  này  bao  gồm  thiên  giới... 

lỏ'  Hán:  nghĩa  vị  cụ  túc  IỄ;  Paoli:  saotthaỏ  savyaójanaỏ,  có  ỷ  nghĩa  (có  mục 
đích)  và  có  văn. 

17'  Như  thử  chân  nhân  ýo  lit  JẸ  À;  Paoli:  tathao-ruopaonaỏ  arahataỏ,  bậc  Thánh  (A- 
la-  hán)  như  vậy. 
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tích  các  loại  kinh  thư,  lại  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân,  nghi  lễ  tế  tự; 
duy  chỉ  người  này  có  thể  sai  đi  xem  Phật,  để  biết  có  các  tướng  ấy 
không. 

Rồi  Bà-la-môn  liền  sai  đệ  tử  A-ma-trú,  bảo  rằng: 

“Ngươi  hãy  đến  xem  Sa-môn  Cù-đàm  kia  có  thật  có  ba  mươi  hai 
tướng  hay  không,  hay  là  dối?” 

A-ma-trú  liền  thưa  thầy  ngay  rằng: 

“Con  làm  thế  nào  để  nghiệm  xét  tướng  của  Cù-đàm,  để  biết  thật 
hay  dối?” 

Người  thầy  trả  lời: 

“Nay  ta  bảo  cho  ngươi  biết,  nếu  thật  có  ba  mươi  hai  tướng  đại 
nhân,  chắc  chắn  có  hai  đường,  không  nghi  ngờ  gì  nữa.  Nếu  tại  gia,  sẽ 
làm  Chuyển  luân  thánh  vương,  cai  trị  bôn  thiên  hạ,  bằng  pháp  trị,  giáo 
hóa,  thông  lãnh  nhân  dân,  đầy  đủ  bảy  báu: 

“1.  Báu  bánh  xe  vàng. 

“2.  Báu  voi  trắng. 

“3.  Báu  ngựa  xanh. 

“4.  Báu  thần  châu. 

“5.  Báu  ngọc  nữ. 

“6.  Báu  cư  sĩ. 

“7.  Báu  điển  binh. 

“Vua  có  một  ngàn  người  con,  dũng  mãnh,  đa  trí,  hàng  phục  kẻ 
thù,  không  cần  dùng  vũ  khí  mà  thiên  hạ  thái  bình,  nhân  dân  trong 
nước  không  có  điều  kinh  sợ.  Còn  nếu  không  ham  thích  thế  gian,  vị  ấy 
xuất  gia  cầu  đạo,  sẽ  thành  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  đầy 
đủ  mười  hiệu.  Theo  đó  mà  có  thể  biết  thực  hư  của  Cù-đàm.” 

A-ma-trú  vâng  lời  thầy  sai  bảo,  bèn  thắng  cỗ  xe  báu,  dẫn  theo 
năm  trăm  đệ  tử  Ma-nạp,  vào  lúc  sáng  sớm,  ra  khỏi  thôn,  đi  đến  rừng 
Y-xa.  Đến  nơi,  xuống  xe,  đi  bộ  đến  chỗ  Thế  Tôn.  Trong  lúc  cùng  đàm 
luận  nghĩa  lý,  nếu  Thế  Tôn  đang  ngồi  thì  Ma-nạp  này  đứng;  nếu  Thế 
Tôn  đứng  thì  Ma-nạp  này  ngồi.  Phật  nói  với  Ma-nạp  rằng: 

“Phải  chăng  ngươi  đã  từng  đàm  luận  với  các  Bà-la-môn  trưởng 
thượng,  kỳ  cựu  như  thế?” 

Ma-nạp  bạch  Phật: 

“Nói  như  vậy  nghĩa  là  sao?” 
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Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Trong  lúc  cùng  đàm  luận,  Ta  ngồi  thì  ngươi  đứng;  Ta  đứng  thì 
ngươi  ngồi.  Phép  đàm  luận  của  thầy  ngươi  phải  là  như  vậy  chăng?” 

Ma-nạp  bạch  Phật: 

“Theo  phép  Bà-la-môn  của  tôi,  ngồi  thì  cùng  ngồi,  đứng  thì  cùng 
đứng,  nằm  thì  cùng  nằm.  Nay  với  hạng  Sa-môn  hủy  hình,  góa  vợ,  hèn 
hạ,  thấp  kém,  tập  theo  pháp  đen  tối18,  thì  khi  tôi  cùng  bọn  người  ấy 
luận  nghĩa,  không  theo  phép  ngồi  đứng.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  nói  với  Ma-nạp  ấy  rằng: 

“Khanh,  Ma-nạp,  chưa  được  dạy  kỹ19.” 

Khi  Ma-nạp  nghe  Thế  Tôn  gọi  mình  là  khanh,  lại  nghe  bị  chê  là 
chưa  được  dạy  kỹ,  tức  thì  nổi  giận,  kích  bác  Phật  rằng: 

“Con  nhà  họ  Thích20  này  hay  có  lòng  độc  ác,  không  có  phép 

tắc.” 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Những  người  họ  Thích  có  lỗi  gì  với  khanh?” 

Ma-nạp  nói: 

“Xưa,  một  lần,  tôi  có  chút  duyên  sự  của  thầy  tôi  với  họ  Thích  ở 
nước  Ca-duy-việt21.  Khi  ấy  có  nhiều  người  họ  Thích  có  chút  nhân 
duyên  nên  tập  họp  tại  giảng  đường.  Thấy  tôi  từ  xa  đến,  họ  khinh  mạn, 
đùa  cợt,  không  thuận  nghi  pháp,  không  biết  kính  trọng  nhau.” 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Các  người  họ  Thích  kia  khi  ở  trong  nước  mình  có  thể  vui  đùa 
thỏa  thích.  Cũng  như  chim  bay,  đốì  với  khu  rừng  có  tổ  của  nó,  ra 
vào  tự  tại.  Cũng  vậy,  các  người  họ  Thích  khi  ở  trong  nước  mình  có  thể 
vui  đùa  tự  tại.” 

Ma-nạp  nói  với  Phật: 


18-  Hán:  hủy  hình,  quan  độc,  ti  lậu,  hạ  liệt,  tập  hắc  minh  pháp  ®  s  @  #  pi  T 
n  M  s  Paoli:  muònakao  samaòakao  ibbhao  kiòhao  bandhu-pa0da0pacca0, 
hạng  Sa-môn  trọc  đầu,  ti  tiện,  đen  đui,  sanh  từ  chân  Phạm  thiên. 

19'  Hán:  vị  điều  phục  7^  IU  £k;  Paoli:  avusitavao,  chưa  được  hoàn  hảo,  chưa  được 
dạy  dỗ,  vô  giáo  dục. 

20'  Thích  chủng  tử  IẸíÌtP;  Paoli:  Sakya-ja0ti,  dòng  họ  Thích-ca. 

21'  Ca-duy-việt  ®Ị  II  tức  Ca-tỳ-la-vệ;  Paoli:  Kapilavatthu  (Skt.:  Kapilavastu). 
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“Đời  CÓ  bốn  chủng  tánh22:  Sát-lỵ,  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la. 
Ba  chủng  tánh  kia  thường  tôn  trọng,  cung  kính,  cúng  dường  Bà-la- 
môn.  Những  người  họ  Thích  kia  không  nên  như  vậy.  Họ  Thích  tôi  tớ23 
kia,  hèn  mọn,  thấp  kém,  mà  không  cung  kính  Bà-la-môn  như  ta.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nghĩ  thầm  rằng:  “Gã  Ma-nạp  này  nhiều  lần 
mắng  nhiếc  và  nói  đến  từ  tôi  tớ.  Vậy  Ta  có  nên  nói  duyên  do  của  nó 
để  nó  khuất  phục  chăng?”  Rồi  Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Chủng  tánh24  ngươi  là  gì?” 

Ma-nạp  trả  lời: 

“Tôi  chủng  tánh  Thanh  vương25.” 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Chủng  tánh  ngươi  như  thế  là  thuộc  dòng  dõi  tôi  tđ26của  dòng 
họ  Thích.” 

Lúc  ấy,  năm  trăm  đệ  tử  Ma-nạp  kia  thảy  đều  lớn  tiếng  nói  với 
Phật  rằng: 

“Chớ  nói  như  vậy.  Chớ  nói  Ma-nạp  này  thuộc  dòng  dõi  tôi  tớ 
của  dòng  họ  Thích.  Vì  sao?  Đại  Ma-nạp  này  thật  sự  là  con  nhà  tông  tộc, 
nhan  mạo  đoan  chánh,  tài  biện  luận  đúng  lúc,  nghe  nhiều,  học  rộng, 
đủ  để  cùng  đàm  luận  trao  đổi  với  Cù-đàm.” 

Thế  Tôn  nói  với  năm  trăm  Ma-nạp: 

“Nếu  thầy  của  các  ngươi  không  đúng  như  lời  các  ngươi  nói,  Ta  sẽ 
bỏ  qua  thầy  ngươi  mà  luận  nghĩa  với  các  ngươi.  Nếu  thầy  ngươi  có  đúng 
như  lời  các  ngươi  nói,  các  ngươi  nên  im  lặng  để  Ta  luận  với  thầy  các 
ngươi.” 

Năm  trăm  Ma-nạp  bấy  giờ  bạch  Phật  rằng: 

“Chúng  tôi  tất  cả  sẽ  im  lặng.  Xin  Ngài  luận  với  thầy  của  tôi.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  A-ma-trú: 


22  Pa0li:  catta0ro  vaòòna0,  bốn  màu  (da),  bốn  sắc  tộc,  thường  chỉ  bốn  đẳng  cấp  xã 
hội  An  Độ  cổ. 

23'  Hán:  xí  tư  )U  ®r;  Pacli:  ibbha,  tôi  tớ  hèn  mọn. 

24'  Hán:  tánh  ỈÈ;  Pacli:  gotta,  chủng  tánh,  dòng  dõi. 

25'  Hán:  Thanh  vưcng  n  3£;  Pacli:  Kaòhacyana,  chỉ  hậu  duệ  thổ  dân  bị  chủng  tộc 
Arya  chinh  phục;  ám  chỉ  có  nguồn  gốc  da  đen.  TU  này  không  phù  hợp  với  Hán. 
26'  Hán:  Thích-ca  nô  chủng  fẸ  ®  ỷỵ  ii;  Pacli:  dacsi-putto  tvam  acsi  Sakyacnam, 
ngưci  là  con  cháu  của  một  nữ  tỳ  của  họ  Thích. 
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“Trong  thời  quá  khứ  lâu  dài  xa  xưa,  có  vị  vua  tên  Thanh  Ma27. 
Vua  có  bôn  người  con  trai.  Thứ  nhất  tên  Diện  Quang.  Thứ  hai  tên 
Tượng  Thực.  Thứ  ba  tên  Lộ  Chỉ.  Thứ  tư  tên  Trang  Nghiêm28.  Bôn 
người  con  của  vua  có  chút  vi  phạm  bị  vua  đuổi  khỏi  nước29,  đến  phía 
Nam  Tuyết  sơn,  sống  trong  rừng  cây  thẳng30.  Mẹ  của  bốn  người  con 
cùng  với  các  gia  thuộc  đều  nghĩ  nhớ  họ,  cùng  nhau  nhóm  họp  bàn,  rồi 
đi  đến  chỗ  Thanh  Ma  vương,  tâu  rằng: 

“Đại  vương,  nên  biết,  bốn  đứa  con  của  chúng  ta  xa  cách  đã  lâu, 
nay  tôi  muốn  đi  thăm.  ” 

Vua  nói: 

“Muốn  đi  thì  tùy  ý.” 

“Người  mẹ  và  các  quyến  thuộc  nghe  vua  dạy,  liền  đi  đến  phía 
Nam  Tuyết  sơn,  trong  rừng  cây  thẳng,  đến  chỗ  bốn  người  con.  Các  bà 
mẹ  nói: 

“Con  gái  của  ta  gả  cho  con  trai  ngươi.  Con  trai  ngươi  gả  cho  con 
gái  ta31. 

“Rồi  họ  phối  nhau  thành  vợ  chồng.  Sau  sinh  con  trai32,  dung  mạo 
đoan  chánh. 

“Lúc  ấy,  vua  Thanh  Ma  nghe  bôn  người  con  mình  được  các  bà 
mẹ  gả  cho  các  con  gái  làm  vợ,  sanh  con  trai  đoan  chánh.  Vua  rất  vui 
mừng,  thốt  lên  lời  này:  ‘Đúng  là  con  nhà  họ  Thích.  Đúng  là  con  trai  họ 
Thích.’33  Vì  có  thể  tự  lập,  nhân  đó  đặt  tên  là  Thích.  Thanh  Ma  vương 


■  Hán:  Thanh  Ma  s  JỆi;  Paoli:  Okka0ka  (Skt.:  Ikwva0ku),  thường  dịch  là  Cam  giá 
vương  tì"  |ỄF,  thủy  tổ  dòng  họ  Thích. 

28  Diện  Quang  H  yẾ;  Paoli:  Okkamukha.  Tượng  Thực  Paoli:  Hatthinìya.  Lộ  Chỉ 
ĩề  íl;  Paoli:  Karakaòna.  Trang  Nghiêm  $£  H;  Paoli:  Sìnipura. 

29'  Theo  bản  Paoli,  Okkaoka  muốn  truyền  ngôi  cho  con  trai  một  ái  phi  nên  đuổi 
những  người  con  lớn  đi. 

30-  Hán:  trực  thọ  lâm  J[  fif  kk  Paoli:  saoka-saòno,  rừng  cây  saoka,  có  lẽ  chỉ  cây  sồi. 

31'  Theo  văn,  bốn  người  con  khác  mẹ;  Paoli:  Te  ja0ti-sambheda-bhaya0  sakaohi 
bhaginìhi  saddhiỏ  samvaosaỏ  kappesuỏ:  Vì  sọ  phá  hoại  huyết  thống,  họ  bèn  phối 
họp  với  các  chị  em  của  mình. 

32-  Trong  bản,  sanh  nam  tử  dí  T-.  Tống-Nguyên-Minh:  sinh  nam  nữ  n  ỷt.  sanh 
con  cái. 

33  Bản  Hán  chua  thêm:  “Thích,  tiếng  nước  Tần  nói  là  Năng  (khả  năng).  Vì  ở  trong 
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chính  là  tiên  tổ  họ  Thích  vậy.  Vương  có  một  người  áo  xanh34,  tên  gọi 
Phương  Diện,  nhan  mạo  đoan  chánh,  cùng  thông  giao  với  một  người 
Bà-la-môn  bèn  có  thai,  sanh  một  Ma-nạp35,  vừa  rớt  xuống  đất  là  biết 
nói.  Nó  nói  với  cha  mẹ  rằng:  ‘Hãy  tắm  cho  con,  trừ  sạch  dơ  bẩn.  Sau 
này  lớn  lên,  con  sẽ  báo  ơn.’  Vì  mới  sanh  đã  biết  nói  nên  đặt  tên  Thanh 
vương.  Như  nay  kẻ  mới  sanh  mà  biết  nói  thì  ai  cũng  sợ,  đặt  tên  là 
Đáng  Sợ36.  Kia  cũng  vậy.  Vừa  sanh  đã  biết  nói  nên  được  đặt  tên  là 
Thanh  vương.  Từ  đó  đến  nay,  Bà-la-môn  lấy  Thanh  vương  làm  họ.” 

Lại  bảo  Ma-nạp: 

“Ngươi  có  bao  giờ  nghe  các  Bà-la-môn  kỳ  cựu,  trưởng  thượng, 
nói  về  nguồn  gốc  chủng  tánh  này  chưa?” 

Lúc  ấy  Ma-nạp  im  lặng  không  trả  lời.  Hỏi  lần  nữa.  Lại  cũng 
không  trả  lời,  Phật  hỏi  đến  ba  lần,  bảo  Ma-nạp  rằng: 

“Ta  hỏi  đến  ba  lần.  Ngươi  hãy  nhanh  chóng  trả  lời.  Nếu  ngươi 
không  trả  lời,  Mật  Tích  lực  sĩ37,  tay  cầm  chày  vàng  đứng  hai  bên  Ta  sẽ 
đánh  cho  đầu  ngươi  vỡ  thành  bảy  mảnh.” 

Lúc  ấy  Mật  Tích  lực  sĩ  tay  cầm  chày  vàng,  đang  đứng  giữa  hư 
không,  ngay  trên  đầu  Ma-nạp.  Nếu  Ma-nạp  không  trả  lời  câu  hỏi  đúng 
lúc,  sẽ  hạ  chày  vàng  đánh  vỡ  đầu  Ma-nạp.  Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Ngươi  hãy  ngước  nhìn  xem.” 

Ma-nạp  ngước  nhìn,  thấy  Mật  Tích  lực  sĩ  tay  cầm  chày  vàng 
đứng  giữa  hư  không.  Thấy  vậy,  rất  đỗi  kinh  hãi,  toàn  thân  lông  dựng 
đứng,  liền  rời  chỗ  ngồi,  đến  gần  Thế  Tôn,  nương  nơi  Thế  Tôn  để  được 
cứu  hộ.  Ma-nạp  bạch  Phật: 


rừng  trực  thọ  nên  gọi  là  Thích.  Thích,  tiếng  Tần  cũng  có  nghĩa  là  trực  1E  (thẳng)”; 
Paơli:  Sakyaơ  vata  bho  kumaơraơ,  parama-sakyaơ  vata  bho  kumaơraơ:  giỏi  thay  các 
vương  tử;  rất  giỏi  thay  các  vương  tử.  ở  đây,  Sakya  được  hiểu  là  “có  năng  lực”. 

34'  Hán:  thanh  y  TỆ-  íc,  tức  đày  tớ;  Paơli:  Okkaơkassa  Disaơ  naơma  daơsì  ahosi,  Vua 
có  một  nữ  tỳ  tên  Disaơ  (Phương  hướng). 

35'  Hán:  Ma-nạp  tử  Sí  -T;  Paơli:  kaòhaỏ  janesi,  sanh  một  người  con  da  đen. 

3Ỏ'  Hán:  khả  úy  ộj  H;  Paơli:  pisaơca,  ác  quỷ.  (Te  evam  aơhaỏsu:  Ayaỏ  saója0to 
paccaơbhaơsi.  Kaòho  jaơto  pisaơco  jaơto  ti:  Noù  vừa  mới  sanh  đã  biết  nói.  Một 
con  quỷ  đen  mới  sanh). 

37,  Mật  Tích  lực  sĩ  ‘Ểỉ  ýj  dr;  Paơli:  vajira-pa0ỜÌ  yakkho,  Dạ-xoa  cầm  chày  Kim 
cang. 
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“Thế  Tôn  hãy  hỏi.  Con  sẽ  trả  lời.” 

Phật  hỏi  Ma-nạp: 

“Ngươi  có  bao  giờ  nghe  các  Bà-la-môn  kỳ  cựu,  trưởng  thượng, 
nói  về  nguồn  gốc  chủng  tánh  này  chưa?” 

Ma-nạp  đáp: 

“Con  tin  là  đã  từng  nghe.  Thật  có  sự  kiện  ấy.” 

Khi  ấy  năm  trăm  Ma-nạp  thảy  cùng  cất  tiếng  bảo  nhau  rằng: 

“A-ma-trú  này  thật  sự  thuộc  dòng  họ  tôi  tớ  của  Thích-ca.  Sa- 
môn  Cù-đàm  nói  sự  thật,  chúng  ta  vô  cớ  ôm  lòng  khinh  mạn.” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nghĩ  thầm:  “Năm  trăm  Ma-nạp  này  về  sau  tất 
có  lòng  khinh  mạn,  gọi  Ma-nạp  này  là  đày  tớ.  Nay  hãy  phương  tiện 
diệt  cái  tên  đày  tớ  ấy.”  Ngài  liền  nói  với  năm  trăm  Ma-nạp: 

“Các  ngươi  cẩn  thận,  chớ  gọi  người  này  là  đày  tớ.  Vì  sao?  Tiên 
tổ  Bà-la-môn  của  người  này  là  một  đại  tiên  nhân38,  có  oai  lực  lớn, 
chinh  phạt  Thanh  Ma  vương,  đòi  lấy  con  gái.  Vì  sợ,  vua  bèn  gả  con  gái 
cho.” 

Do  lời  này  của  Phật,  Ma-nạp  tránh  được  tên  đày  tớ. 

Rồi  Thế  Tôn  bảo  A-ma-trú: 

“Thế  nào,  Ma-nạp?  Nếu  con  gái  Sát-lỵ  có  bảy  đời  cha  mẹ  chân 
chánh  không  bị  khinh  khi,  nhưng  được  gả  cho  một  người  Bà-la-môn 
làm  vợ,  sanh  một  người  con  trai,  là  Ma-nạp,  dung  mạo  đoan  chánh. 
Người  con  trai  này  khi  vào  giữa  những  người  Sát-lỵ  có  được  mời  ngồi, 
nhận  nước,  tụng  đọc  pháp  Sát-lỵ  không?” 

Đáp:  “Không  được  ”. 

“Có  được  sự  nghiệp  tài  sản  của  cha  không?” 

Đáp:  “Không  được”. 

“Có  được  kế  thừa  chức  của  cha  không?” 

Đáp:  “Không  được”. 

“Thế  nào,  Ma-nạp?  Nếu  con  gái  Bà-la-môn,  có  cha  mẹ  bảy  đời 
chân  chánh  không  bị  người  khinh  khi,  được  gả  cho  người  Sát-lỵ  làm 
vợ,  sanh  một  người  con,  dung  mạo  đoan  chánh.  Người  này  khi  vào 
giữa  chúng  Bà-la-môn,  có  được  mời  ngồi,  được  nhận  nước  không?” 
Đáp:  “Được”. 


38  Pa0li:  Uôa0ro  so  Kaòho  isi  ahosi,  Kanha  trở  thành  một  tiên  nhân  vĩ  đại. 
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“Được  tụng  đọc  pháp  Bà-la-môn,  được  hưởng  gia  tài  của  cha, 
thừa  kế  chức  vụ  của  cha  không?” 

Đáp:  “Được”. 

“Thế  nào,  Ma-nạp?  Nếu  người  Bà-la-môn  bị  Bà-la-môn  tẩn 
xuất,  chạy  vào  chủng  tánh  Sát-lỵ,  có  được  chỗ  ngồi,  được  nước,  được 
tụng  đọc  pháp  Sát-lỵ  không?” 

Đáp:  “Không  được”. 

“Được  hưởng  di  sản  của  cha,  kế  thừa  chức  vụ  của  cha  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Nếu  chủng  tánh  Sát-lỵ  bị  Sát-lỵ  tẩn  xuất  sang  Bà-la-môn,  có 
được  chỗ  ngồi,  được  mời  nước,  tụng  đọc  pháp  Bà-la-môn  chăng?” 

Đáp:  “Được”. 

“Vậy  thì,  này  Ma-nạp,  giữa  người  nữ,  nữ  Sát-lỵ  trỗi  hơn.  Giữa 
người  nam,  nam  Sát-lỵ  trỗi  hơn.  Không  phải  là  Bà-la-môn  vậy.” 

Phạm  thiên39  tự  mình  nói  bài  kệ  rằng: 

Sanh40  Sát- lỵ  tối  thắng, 

Chủng  tánh  cũng  thuần  chơn. 

Minh,  Hạnh  thảy  đầy  đủ, 

Tối  thắng  giữa  trời,  người.41 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Phạm  thiên  nói  bài  kệ  này,  thật  là  nói  khéo  chớ  không  phải 
không  khéo.  Ta  công  nhận  như  vậy,  là  vì  sao?  Nay,  như  Ta,  Như  Lai, 
Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  cũng  nói  nghĩa  đó: 

Sanh,  Sát -lỵ  tối  thắng, 

Chủng  tánh  cũng  thuần  chơn. 

Minh,  Hạnh  thảy  đầy  đủ, 

Tối  thắng  giữa  Trời  Người. 

Ma-nạp  bạch  Phật: 


39  Pa0li:  Sanaíkuma0ra-brahma:  Thường  đồng  hình  Phạm  thiên;  vị  Phạm  thiên 
thường  xuất  hiện  với  hình  dáng  một  đồng  tử. 

40'  Hán:  sanh;  Pa0li:  ja0ti,  huyết  thống,  dòng  dõi. 

41-  Tham  chiếu  Paoli:  Khattiyo  seseaeho  janetasmiỏ  ye  gotta-paaaisaorino/  Vijja0caraòa- 
sampanno  so  seaaaaho  deva-manuse  ti,  những  ai  tôn  sùng  chủng  tộc,  Sát-đế-lỵ  là 
bậc  nhất.  Người  nào  đầy  đủ  Minh  và  Hạnh,  tối  thắng  giữa  trời  và  người. 
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“Cù-đàm,  thế  nào  là  Vô  thượng  sĩ,  đầy  đủ  Minh  và  Hạnh42?” 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Hãy  nghe  kỹ,  hãy  nghe  kỹ,  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  Ta  sẽ  nói  cho.” 

Đáp:  “Kính  vâng.  Rất  muôn  được  nghe”. 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Nếu  Đức  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  là  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh 
Biến  Tri,  Minh  Hạnh  Túc,  là  Đấng  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô 
Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự  Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn;  ở 
giữa  chư  Thiên,  Người  đời,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Thiên  ma,  Phạm 
vương,  tự  mình  chứng  ngộ,  rồi  thuyết  pháp  cho  người.  Lời  nói  khoảng 
đầu  thiện43,  khoảng  giữa  thiện,  khoảng  cuối  cũng  thiện,  đầy  đủ  nghĩa 
và  vị,  khai  mở  hạnh  thanh  tịnh44.  Nếu  cư  sĩ,  con  trai  cư  sĩ  và  các  chủng 
tánh  khác,  nghe  chánh  pháp  mà  sanh  lòng  tín  ngưỡng,  do  tâm  tín 
ngưỡng  mà  nghĩ  như  vầy:  ‘Ta  nay  tại  gia,  vợ  con  ràng  buộc,  không 
thể  thanh  tịnh  thuần  tu  phạm  hạnh.  Ta  hãy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba 
pháp  y45,  xuất  gia  tu  đạo.’  Người  ấy,  sau  đó  từ  bỏ  gia  đình  tài  sản,  từ 
giã  thân  tộc,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo.  Cũng 
đồng  với  những  người  xuất  gia,  xả  bỏ  các  thứ  trang  sức,  đầy  đủ  các 
giới  hạnh,  không  làm  hại  chúng  sanh. 

“Xả  bỏ  dao  gậy,  tâm  hằng  tàm  quý,  từ  niệm  đối  với  hết  thảy.  Đó 
là  không  giết. 

“Xả  bỏ  tâm  trộm  cắp,  không  lấy  vật  không  cho,  tâm  hằng  thanh 
tịnh,  không  có  ý  lén  lút  lấy  cắp.  Đó  là  không  trộm  cắp. 

“Xả  ly  dâm  dục,  tịnh  tu  phạm  hạnh,  ân  cần  tinh  tấn,  không  bị 
nhiễm  dục,  sông  trong  sạch.  Đó  là  không  dâm. 

“Xả  ly  vọng  ngữ,  chí  thành  không  lừa  dối,  không  gạt  người.  Đó 
là  không  nói  dôi. 

“Xả  ly  nói  hai  lưỡi;  nếu  nghe  lời  người  này,  không  truyền  lại 


42-  Minh  và  Hạnh;  Pa0li:  vijja  (minh  triết)  và  caraòa  (đức  hạnh). 

43'  Hán:  thượng  ngữ  diệc  thiện  Jt  lp  íìK  #;  Paoli:  So  dhammaỏ  deseti  aodi-kalyaonaỏ 
(...),  Ngài  tuyên  pháp  phần  đầu  thiện  (...). 

44'  Hán:  khai  thanh  tịnh  hạnh  IHỊ  /H  /Ệ  ít;  Paoli:  kevala-paripuòòaỏ  parisuddhaỏ 
brahmacariyaỏ  pakaoseti,  Ngài  thuyết  minh  phạm  hạnh  hoàn  toàn  viên  mãn, 
thanh  tịnh. 

45  Ba  pháp  y;  Paoli:  (tìni)  kaosaoyaoni  vatthaoni. 
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người  kia;  nếu  nghe  lời  người  kia,  không  truyền  lại  người  này.  Những 
người  chia  rẽ  thì  làm  cho  hòa  hợp,  khiến  cho  thân  kính  lẫn  nhau. 
Những  lời  nói  ra,  hoà  thuận,  đúng  thời.  Đó  là  không  nói  hai  lưỡi. 

“Xả  ly  ác  khẩu.  Những  lời  thô  lỗ,  thích  gây  não  người  khác, 
khiến  sanh  phẫn  kết;  xả  những  lời  như  vậy.  Lời  nói  dịu  dàng,  không 
gây  oán  hại,  đem  nhiều  lợi  ích,  được  mọi  người  yêu  kính,  thích  nghe 
những  lời  như  vậy.  Đó  là  không  ác  khẩu. 

“Xả  ly  ỷ  ngữ;  lời  nói  hợp  thời,  thành  thật  như  pháp,  y  luật  diệt 
trừ  tranh  chấp;  có  duyên  cớ  mới  nói;  lời  nói  không  phát  suông.  Đó  là 
xả  ly  ỷ  ngữ. 

“Xả  ly  uống  rượu,  xa  lìa  chỗ  buông  lung. 

“Không  đeo  hương  hoa,  anh  lạc. 

“Không  đi  xem  và  nghe  các  thứ  ca  múa  xướng  hát. 

“Không  ngồi  giường  cao. 

“Không  ăn  phi  thời. 

“Không  cất  chứa,  sử  dụng  vàng  bạc,  bảy  báu. 

“Không  cưới  thê  thiếp;  không  nuôi  nô  tỳ,  voi  ngựa,  trâu  bò,  gà, 
chó,  heo,  dê;  không  tích  chứa  ruộng  nhà,  vườn  tược.  Không  gạt  người 
bằng  cân  đấu  dối  trá.  Không  lôi  kéo  nhau  bằng  bàn  tay,  nắm  tay. 
Cũng  không  cầm  đồ.  Không  vu  dối  người,  không  làm  điều  ngụy  trá. 
Xả  bỏ  những  thứ  xấu  ác  như  vậy;  diệt  trừ  các  tranh  tụng,  các  điều  bất 
thiện.  Đi  thì  biết  thời.  Không  phải  thời  thì  không  đi.  Lường  dạ  mà  ăn, 
không  tích  chứa  dư  thừa.  Che  thân  bằng  y  phục,  vừa  đủ  thì  thôi.  Pháp 
phục,  ứng  khí46,  thường  mang  theo  mình.  Như  chim  bay  mang  theo 
mình  hai  cánh.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  không  chứa  dư  thừa. 

“Này  Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  nhận  sự  tín  thí 
của  người  mà  vẫn  tìm  cách  tích  chứa;  y  phục,  ẩm  thực,  không  hề  biết 
đủ.  Ai  vào  trong  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  do  người 
tín  thí,  vẫn  tự  mình  kinh  doanh  buôn  bán,  gieo  trồng  cây  côi,  sở  y  của 
quỷ  thần47.  Ai  vào  trong  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 


46-  ứng  khí  hay  ứng  lượng  khí  vật  dụng  lường  thức  ăn;  chỉ  bình  bát. 

47'  Hán:  quỷ  thần  sở  y  %  |Ệ  ffr  fỉc;  Paoli:  bhucta-gacma,  làng  quỷ  thần,  chỉ  các  loại 
cây  cối  hay  cây  cỏ. 
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“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  vẫn  tìm  phương  tiện  cầu  các  lợi  dưỡng,  các  thứ  ngà  voi,  tạp  bảo, 
giường  lớn  cao  rộng,  với  các  loại  chăn  nệm  thêu  thùa  sặc  sỡ.  Ai  vào 
trong  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  nhận  của  người 
tín  thí,  vẫn  tìm  phương  tiện,  tìm  cách  trang  điểm  mình,  bôi  dầu48  vào 
thân,  tắm  gội  bằng  nước  thơm,  thoa  các  thứ  bột  thơm,  chải  đầu  thơm 
láng,  đeo  tràng  hoa  đẹp,  nhuộm  mắt  xanh  biếc,  bôi  mặt  cho  đẹp  đẽ, 
đeo  vòng  xuyến  sáng  chói,  dùng  gương  soi  mặt,  giày  da  đủ  màu,  áo 
trên  thuần  trắng,  dao  gậy,  người  hầu,  lọng  báu,  quạt  báu,  xe  báu  trang 
nghiêm.  Ai  vào  trong  pháp  Ta,  không  có  những  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín 
thí  mà  chuyên  việc  đùa  giỡn,  chơi  bài,  chơi  cờ  loại  tám  đường,  mười 
đường49,  trăm  đường,  cho  đến  đủ  hết  mọi  đường50,  với  các  loại  đùa 
cười  khác  nhau.  Ai  vào  trong  pháp  Ta,  không  có  những  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín 
thí  vẫn  nói  những  lời  vô  ích,  chướng  ngại  đạo:  bàn  các  việc  vương  giả, 
việc  chiến  đấu,  quân  mã;  việc  quần  liêu,  đại  thần,  cưỡi  ngựa,  đánh  xe 
ra  vào,  dạo  chơi  vườn  quán;  bàn  luận  việc  nằm,  việc  đứng,  việc  đi  bộ, 
việc  nữ  nhân,  việc  y  phục,  ẩm  thực,  thân  lý;  lại  nói  chuyện  vào  biển 
tìm  ngọc.  Ai  vào  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  bằng  vô  sô"  phương  tiện,  chỉ  sinh  hoạt  tà  mạng:  mỹ  từ  dua  siểm, 
hiện  tướng  khen  chê,  lấy  lợi  cầu  lợi.  Ai  vào  pháp  Ta,  không  có  việc 

ấy-  ' 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  lại  chỉ  tranh  cãi  nhau,  hoặc  nơi  vườn  quán,  hoặc  nơi  ao  tắm,  hoặc  ở 
sảnh  đường,  chỉ  trích  lẫn  nhau,  rằng:  ‘Ta  biết  kinh  luật.  Ngươi  không 
biết  gì.  Ta  đi  đường  chánh.  Ngươi  đi  lối  tà.  Ngươi  đặt  cái  trước  ra  sau, 
đặt  cái  sau  ra  trước.  Ta  nhịn  ngươi  được.  Ngươi  không  biết  nhịn. 


■  Hán:  tô  du  0ặ  >Ẻ,  một  loại  bơ. 

49-  Hán:  bát  đạo,  thập  đạo  A  ỈẼ  +  M;  Paoli:  aseseha-padaỏ  dasa-padaỏ  aokaosam, 
bát  mục  kỳ,  thập  mục  kỳ:  cờ  tám  ô,  cờ  mười  ô. 

50  Bản  Paoli  không  có  các  loại  cờ  này. 
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Những  điều  ngươi  nói  đều  không  chân  chánh.  Nếu  có  điều  gì  nghi 
ngờ,  cứ  đến  hỏi  ta,  ta  giải  đáp  được  hết.’  Ai  vào  pháp  Ta,  không  có 
việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
lại  làm  các  phương  tiện,  cầu  làm  sứ  giả;  hoặc  làm  sứ  giả  thông  tin  cho 
vua,  đại  thần  của  vua,  Bà-la-môn,  cư  sĩ;  từ  người  này  đến  người  kia,  từ 
người  kia  đến  người  này;  đem  lời  người  này  trao  cho  người  kia,  đem 
lời  người  kia  trao  cho  người  này;  hoặc  tự  mình  làm,  hoặc  sai  người 
khác  làm.  Ai  vào  trong  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  lại  chỉ  luyện  tập  các  việc  chiến  trận,  tỷ  đấu;  hoặc  luyện  tập  dao, 
gậy,  cung  tên;  hoặc  nuôi  gà  chọi,  chó,  heo,  dê,  voi,  ngựa,  bò,  lạc  đà; 
hoặc  đấu  nam  nữ;  hoặc  tấu  các  thứ  tiếng:  tiếng  loa,  tiếng  trống,  tiếng 
ca,  tiếng  múa,  leo  cột  phướn,  leo  xuôi,  leo  ngược,  đủ  các  thứ  trò  chơi. 
Ai  vào  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  lại  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  hoạt  bằng  tà  mạng,  xem 
tướng  trai  gái,  cát  hung,  đẹp  xấu  và  tướng  súc  sanh,  lấy  lợi  cầu  lợi.  Ai 
vào  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín 
thí  vẫn  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  sống  tà  mạng,  kêu  gọi  quỷ 
thần,  hoặc  đuổi  đi,  hoặc  bảo  dừng,  các  thứ  ếm  đảo,  vô  số  phương 
thuật,  khiến  người  sợ  hãi,  có  thể  tụ  có  thể  tán,  có  thể  khổ  có  thể  vui, 
lại  có  thể  an  thai  trục  thai,  cũng  có  thể  chú  ếm  người  khiến  làm  lừa 
ngựa,  cũng  có  thể  khiến  người  đui  mù  câm  ngọng,  hiện  bày  các  mánh 
khóe,  chắp  tay  hướng  về  mặt  trời  mặt  trăng,  làm  các  khổ  hạnh  để  cầu 
lợi.  Ai  vào  trong  pháp  Ta,  không  có  những  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  mà  hành  các  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  sông  bằng  tà  mạng:  chú 
bệnh  cho  người,  hoặc  tụng  ma  thuật  ác,  hoặc  tụng  chú  thuật  lành,  hoặc 
làm  thầy  thuốc,  châm  cứu,  thuốc  thang,  liệu  trị  các  thứ  bệnh.  Ai  vào 
pháp  Ta,  không  có  những  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  nhưng  hành  các  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  sống  bằng  tà  mạng: 
hoặc  chú  nước  chú  lửa,  hoặc  chú  ma  quỷ,  hoặc  tụng  chú  Sát-lỵ,  hoặc 
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tụng  chú  chim,  hoặc  tụng  chú  chi  tiết,  hoặc  bùa  chú  trấn  nhà  trấn  cửa, 
hoặc  bùa  chú  giải  trừ  lửa  cháy,  chuột  gặm,  hoặc  tụng  kinh  thư  ly  biệt 
sanh  tử,  hoặc  đọc  sách  đoán  mộng,  hoặc  xem  tướng  tay  tướng  mặt, 
hoặc  đọc  sách  tất  cả  âm.  Ai  vào  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác,  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  mà  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  sống  bằng  tà  mạng:  xem 
tướng  thiên  thời,  đoán  mưa  hay  không  mưa,  thóc  cao  hay  thóc  kém, 
bệnh  nhiều  hay  bệnh  ít,  kinh  sợ  hay  an  ổn,  hoặc  nói  động  đất,  sao 
chổi,  nhật  thực,  nguyệt  thực,  tinh  thực,  hoặc  nói  không  thực,  điềm  lành 
như  vậy,  điềm  xấu  như  vậy.  Ai  vào  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy. 

“Ma-nạp,  như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín 
thí,  mà  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  sông  bằng  tà  mạng:  hoặc  nói 
nước  này  hơn  nước  kia,  nước  kia  không  bằng;  hoặc  nói  nước  kia  hơn 
nước  này,  nước  này  không  bằng;  xem  tướng  tốt  xấu,  đoán  việc  thịnh 
suy.  Ai  vào  pháp  Ta,  không  có  việc  ấy.  Nhưng  tu  Thánh  giới,  không 
nhiễm  trước  tâm,  trong  lòng  hỷ  lạc51. 

“Mắt  tuy  nhìn  thấy  sắc  nhưng  không  nắm  bắt  các  tướng,  mắt 
không  bị  sắc  trói  buộc,  kiên  cô"  tịch  nhiên,  không  điều  tham  đắm, 
cũng  không  buồn  lo,  không  rò  rỉ  các  ác,  kiên  trì  giới  phẩm,  khéo 
thủ  hộ  nhãn  căn.  Tai,  mũi,  lưỡi,  thân  và  ý,  cũng  như  vậy.  Khéo  chế 
ngự  sáu  xúc,  hộ  trì  điều  phục,  khiến  cho  được  an  ổn,  cũng  như  đi  xe 
bôn  ngựa  trên  đường  bằng  phẳng,  người  đánh  xe  khéo  cầm  roi  khống 
chế  không  để  trật  lối.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  chế  ngự  con  ngựa  sáu  căn, 
an  ổn  không  mất. 

“Vị  ấy  có  Thánh  giới  như  vậy,  khéo  hộ  trì  các  căn  theo  Thánh 
pháp,  ăn  biết  đủ52,  cũng  không  tham  vị,  chỉ  với  mục  đích  nuôi  thân  để 
không  bị  khổ  hoạn  mà  không  công  cao,  điều  hòa  thân  mình  khiến  cho 
cái  khổ  cũ  diệt,  cái  khổ  mới  không  sanh,  có  sức,  vô  sự,  khiến  thân  an 
lạc.  Cũng  như  người  dùng  thuốc  bôi  ghẻ,  cốt  để  ghẻ  lành  chứ  không 
phải  để  trang  sức,  không  vì  tự  cao. 

“Ma-nạp,  Tỳ-kheo  như  vậy,  ăn  đủ  để  duy  trì  thân,  không  có  lòng 


51-  Đoạn  trên,  nói  về  Tỳ-kheo  thành  tựu  giới  (Bhikkhu  sìla-sampanno).  Đoạn  tiếp 
theo,  Tỳ-kheo  phòng  hộ  căn  môn  (Bhikkhu  indriyesu  gutta-dvaoro  hoti). 

52'  Từ  đây  trở  xuống,  Tỳ-kheo  sống  tri  túc  (Bhikkhu  santuaaaaho  hoti). 
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kiêu  mạn  phóng  túng.  Cũng  như  xe  được  bôi  mỡ,  cốt  để  trơn  tru  khiến 
vận  hành  thông  suốt,  đi  đến  đích.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  ăn  uống  cốt  đủ 
duy  trì  thân  để  mà  hành  đạo. 

“Ma-nạp,  Tỳ-kheo  như  vậy  thành  tựu  Thánh  giới,  được  các  căn 
của  Thánh,  ăn  biết  vừa  đủ;  đầu  hôm  cuối  hôm,  tinh  tấn  tỉnh  giác.  Lại 
lúc  ban  ngày,  hoặc  đi  hoặc  dừng,  thường  niệm  nhất  tâm,  trừ  các  ấm 
cái53.  Vị  ấy,  vào  khoảng  đầu  hôm,  hoặc  đi  hoặc  ngồi,  thường  niệm 
nhất  tâm,  trừ  các  ấm  cái.  Cho  đến  giữa  đêm,  nằm  nghiêng  hông  phải, 
tưởng  niệm  sẽ  trỗi  dậy,  đặt  ý  tưởng  vào  ánh  sáng,  tâm  không  loạn 
tưởng.  Đến  lúc  cuối  đêm,  liền  dậy  tư  duy,  hoặc  đi  hoặc  ngồi,  trừ  các 
ấm  cái.  Tỳ-kheo  có  Thánh  giới  như  vậy  đầy  đủ,  được  các  căn  bậc 
Thánh,  ăn  uống  biết  đủ,  đầu  hôm  cuối  hôm,  tinh  cần  tỉnh  giác,  thường 
niệm  nhất  tâm,  không  có  loạn  tưởng. 

“Thế  nào  là  Tỳ-kheo-niệm  không  thác  loạn?  Tỳ-kheo  như  vậy, 
quán  thân  trên  nội  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  nhớ  nghĩ  không 
quên,  trừ  tham  ưu  ở  đời.  Quán  thân  trên  ngoại  thân;  quán  thân  trên  nội 
ngoại  thân,  tinh  cần  không  biếng  nhác,  nhớ  nghĩ  không  quên,  trừ  tham 
ưu  ở  đời.  Quán  thọ,  quán  ý,  quán  pháp  cũng  vậy.  Đó  là  Tỳ-kheo-niệm 
không  thác  loạn. 

“Thế  nào  là  nhất  tâm?  Tỳ-kheo  như  vậy  hoặc  tản  bộ,  hoặc  ra 
vào,  hoặc  quay  nhìn  hai  bên,  co  duỗi,  cúi  ngước,  cầm  y  bát,  tiếp  nhận 
ẩm  thực,  hoặc  tả  hữu  tiện  lợi,  hoặc  ngủ  hoặc  thức,  hoặc  ngồi  hoặc 
đứng,  nói  năng  hay  im  lặng,  vào  bất  cứ  lúc  nào,  thường  niệm  nhất 
tâm,  không  mất  oai  nghi.  Đó  là  nhất  tâm.  Cũng  như  một  người  đi  giữa 
đám  đông,  hoặc  đi  ở  trước,  ở  giữa  hay  ở  cuối,  thường  an  ổn,  không  có 
điều  SỢ  hãi.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  như  vậy,...  cho  đến,  nói  năng  im  lặng, 
thường  niệm  nhất  tâm,  không  buồn  không  sợ. 

“Tỳ-kheo  có  Thánh  giới  như  vậy,  được  các  căn  bậc  Thánh,  ăn 
thì  biết  đủ,  đầu  hôm,  cuối  hôm,  tinh  cần  tỉnh  thức,  thường  niệm  nhất 
tâm,  không  có  thác  loạn.  Thích  ở  nơi  vắng,  dưới  gốc  cây,  trong  bãi  tha 
ma,  hoặc  trong  hang  núi,  hoặc  ở  đất  trông  hay  trong  chỗ  đống  phân54; 


53 ■  Am  cái  U,  hay  triền  cái,  hay  nói  gọn,  cái;  Paoli:  nivaoraòa  (năm  triền  cái:  tham 
dục,  sân  hận,  hôn  trầm  và  thùy  miên,  trạo  cử  và  hối  tiếc,  hoài  nghi). 

54'  Hán:  phẩn  tụ  n  có  lẽ  Paoli:  pala0la-puója,  đống  rom. 
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đến  giờ  khất  thực,  lại  rửa  tay  chân,  đặt  yên  y  bát,  ngồi  kiết  già,  ngay 
người  chánh  ý,  buộc  chặt  niệm  trước  mắt.  Trừ  bỏ  xan  tham,  tâm  không 
đeo  theo55;  diệt  tâm  sân  hận,  không  có  oán  kết,  tâm  trú  thanh  tịnh, 
thường  giữ  lòng  từ;  trừ  dẹp  ngủ  nghỉ56,  buộc  tưởng  nơi  ánh  sáng57,  niệm 
không  thác  loạn;  đoạn  trừ  trạo  hý58,  tâm  không  khuấy  động,  nội  tâm  an 
tịnh59,  diệt  tâm  trạo  hý;  đoạn  trừ  nghi  hoặc,  đã  vượt  lưới  nghi,  tâm 
chuyên  nhất  ở  nơi  pháp  thiện60.  Cũng  như  đồng  bộc  được  đại  gia 
ban  cho  chủng  tánh,  an  ổn  giải  thoát,  miễn  khỏi  sai  khiến,  tâm 
hoan  hỷ,  không  còn  lo,  sợ. 

“Lại  như  có  người  mượn  tiền  đi  buôn  bán61,  được  lợi  lớn  mà  trở 
về,  trả  vốn  cho  chủ,  còn  dư  tiền  đủ  dùng,  bèn  nghĩ  rằng:  ‘Ta  trước 
mượn  tiền  đi  buôn,  e  không  như  ý.  Nay  được  lợi  mà  trở  về,  trả  vốn  cho 
chủ,  tiền  còn  dư  đủ  dùng,  không  lo,  sợ.’  Người  ấy  rất  đỗi  vui  mừng.’ 

“Như  người  bệnh  lâu,  nay  bệnh  đã  khỏi;  ăn  uống  được  tiêu  hóa, 
sức  lực  dồi  dào,  bèn  nghĩ  rằng:  ‘Ta  trước  có  bệnh,  mà  nay  đã  khỏi;  ăn 
uống  được  tiêu  hóa,  sức  lực  dồi  dào,  không  còn  lo  và  sợ.’  Người  ấy  rất 
đỗi  vui  mừng. 

“Cũng  như  người  bị  nhốt  trong  ngục  đã  lâu,  nay  bình  yên  ra  tù, 
bèn  nghĩ  thầm  rằng:  ‘Ta  trước  đây  bị  giam  giữ,  nay  được  giải  thoát, 
không  còn  lo  và  sợ.’  Người  ấy  rất  đỗi  vui  mừng. 

“Lại  như  có  người  cầm  nhiều  tài  bảo,  đi  qua  chỗ  hoang  mạc, 
không  gặp  cướp,  bình  an  qua  khỏi,  bèn  tự  nghĩ  rằng:  ‘Ta  cầm  tài  bảo 
qua  khỏi  chỗ  hiểm  nạn  này,  không  còn  lo  và  sợ.’  Người  ấy  rất  đỗi  vui 


55'  Hán:  tâm  bất  dữ  câu  L  ệị  {M;  Paoli:  abhijjha0ya  cittaỏ  parisodheti,  tâm  gột  sạch 
xan  tham. 

56'  Paoli:  thìna-middhaỏ  pahaoya,  loại  bỏ  trạng  thái  buồn  ngủ  và  dã  dượi. 

57'  Hán:  hệ  tưởng  tại  minh  H  *  lE  Bd;  phương  pháp  trừ  buồn  ngủ  bằng  cách  thực 
tập  quang  minh  tưởng;  Paoli:  aoloka-saóóì  sato,  ý  niệm  với  ảnh  tượng  ánh  sáng. 

58-  Trạo  (điệu)  hý  ịặ  hay  trạo  hối  'IU,  trạo  cử  và  hối  tiếc;  chỉ  trạng  thái  bứt  rứt 
và  bồn  chồn;  Paoli:  uddhacca-kukkucca. 

59'  Nội  hành  tịch  diệt  F*g  ỉg  Paoli:  ajjhattaỏ  vuopasanta-citto. 

60'  Hán:  kỳ  tâm  chuyên  nhất  tại  ư  thiện  pháp  lủ  I  —  ÍE  SỸ  #  /Ề;  Paoli: 
akathaỏkaothì  kusalesu  dhammesu,  không  phân  vân  đối  với  các  pháp  thiện. 

61'  Hán:  cử  tài  trị  sanh  lặt  /ố  Paoli:  iòaỏ  aodaoya  kammante  payojeyya,  người 
mắc  nợ,  bèn  làm  các  nghề  nghiệp  (để  trả  nợ). 
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mừng,  tâm  tư  an  lạc. 

“Ma-nạp,  Tỳ-kheo  bị  năm  triền  cái  bao  phủ  cũng  giông  như  vậy. 
Như  người  mang  nợ,  bệnh  lâu,  bị  giam  giữ,  đi  qua  hoang  mạc62,  tự  thấy 
mình  chưa  thoát  ly  các  ấm  che  trùm  tâm,  bị  trùm  kín  trong  tối  tăm,  mắt 
tuệ  không  sáng;  vị  ấy  bèn  tinh  cần,  xả  dục,  xả  pháp  ác,  bất  thiện,  có 
giác  có  quán,  có  hỷ  do  viễn  ly  sanh,  chứng  nhập  Sơ  thiền.  Vị  ấy  có  hỷ 
lạc  nhuần  thấm  nơi  thân,  tràn  đầy  cùng  khắp,  không  đâu  là  không 
sung  mãn.  Như  người  khéo  biết  cách  tắm,  cho  thuốc  đầy  bồn  tắm,  rồi 
chế  nước  vào,  trong  ngoài  đều  nhuần  thấm63,  không  đâu  là  không  cùng 
khắp.  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  chứng  nhập  Sơ  thiền,  hỷ  lạc  nhuần  thấm 
khắp  thân,  không  đâu  không  sung  mãn.  Như  vậy,  này  Ma-nạp,  đó  là 
hiện  thân  chứng  đắc  lạc  thứ  nhất.  Vì  sao?  Ây  là  do  tinh  tấn,  niệm 
không  thác  loạn,  ưa  chỗ  nhàn  tĩnh  mà  được  vậy. 

“Vị  ấy  xả  giác,  quán,  bèn  phát  sanh  tín64,  chuyên  niệm  nhất  tâm, 
không  giác  không  quán,  có  hỷ  lạc  do  định  sanh,  chứng  nhập  đệ  Nhị 
thiền.  Vị  ấy  có  hỷ  lạc  và  nhất  tâm  thấm  nhuần  châu  thân,  cùng  khắp, 
tràn  đầy,  không  đâu  không  sung  mãn.  Cũng  như  nước  suôi  trong  mát 
từ  đỉnh  núi  chảy  ra65,  không  phải  từ  ngoài  đến,  mà  nước  trong  mát 
chảy  ra  ngay  từ  trong  con  suối  ấy,  trở  lại  thấm  nhuần  chính  nó,  không 
đâu  không  cùng  khắp.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  nhập  Nhị  thiền,  có 
hỷ  lạc  do  định  sanh  không  đâu  không  sung  mãn.  Đó  là  hiện  thân 
chứng  đắc  lạc  thứ  hai. 

“Vị  ấy  lìa  hỷ,  an  trú  xả  và  niệm,  không  tán  loạn66,  thân  cảm  thọ 


62  Bản  Hán  kể  thiếu:  như  cảnh  nô  lệ.  Thứ  tự  năm  thí  dụ  cho  năm  triền  cái  hơi 
khác  bản  Paoli, 

63  Bột  thấm  nước  và  do  đó  hòa  tan  với  nước. 

64'  Hán:  tiện  sanh  vi  tín  HÊ  Íh,  Huyền  Tráng  dịch:  nội  đẳng  tịnh  F*3  ập  /ặ,  trạng 
thái  trong  sáng  của  nội  tâm;  Paoli:  ajjhattaỏ  sampasaodaỏ. 

61  Hán:  sơn  đảnh  lương  tuyền  thủy  tụ  trung  xuất  lLí  II  /S  M.  7k  M  41  lB;  Paoli: 
udaka-rahado  ubbhidodako,  nước  phun  lên  từ  hổ  nước  sâu. 

66'  Hán:  bỉ  xả  hỷ  trú  hộ  niệm  bất  thố  loạn  íJễ  íế  !r  íỉ  si  Ểt  d'  fễ  IL.  Đoạn  này  Hán 
dịch  không  chính  xác.  Paoli:  upekha  hay  Skt.:  upekwa,  thường  được  dịch  là  xả, 
chỉ  trạng  thái  nội  tâm  quân  bình,  chứ  không  phải  hộ.  Dịch  giả  phân  tích  sai  ngữ 
nguyên:  upa:  bên  trên  +  ikwa  (Paoli:  ikha) :  nhìn.  Tham  chiếu  Paoli:  ‘pìtiyao  ca 
viraogao  ca  upekhako  ca  viharati  sato  ca  sampaja0no,  vị  ấy  loại  trừ  hỷ,  an  trú  xả, 
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lạc,  như  điều  mà  Thánh  nói,  khởi  hộ  niệm  lạc67,  chứng  nhập  Tam 
thiền.  Vị  ấy  thân  không  hỷ,  có  lạc  thấm  nhuần,  cùng  khắp,  tràn  đầy, 
không  đâu  không  sung  mãn.  Cũng  như  hoa  Ưu-bát,  hoa  Bát-đầu-ma, 
hoa  Câu-vật-đầu,  hoa  Phân-đà-lỵ68,  mới  nhô  khỏi  bùn  mà  chưa  ra  khỏi 
nước,  với  cọng,  rễ,  cành,  lá  còn  chìm  ngập  trong  nước,  không  đâu 
không  cùng  khắp.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  chứng  nhập  Tam  thiền, 
lìa  hỷ,  an  trú  lạc,  nhuần  thấm  khắp  thân,  không  đâu  không  cùng  khắp. 
Đó  là  hiện  thân  chứng  đắc  lạc  thứ  ba. 

“Vị  ấy  xả  hỷ  và  lạc;  ưu  và  hỷ  đã  diệt  từ  trước,  không  khổ,  không 
lạc,  xả69  niệm  thanh  tịnh,  nhập  Tứ  thiền.  Thân  tâm  thanh  tịnh,  tràn  đầy 
cùng  khắp,  không  chỗ  nào  không  thấm  nhuần.  Cũng  như  một  người  đã 
tắm  gội  sạch  sẽ,  khoác  lên  mình  tấm  lụa  trắng  mới  tinh,  toàn  thân 
thanh  tịnh.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  nhập  Tứ  thiền,  tâm  thanh  tịnh, 
tràn  khắp  thân,  không  chỗ  nào  không  thấm. 

“Lại  nhập  Tứ  thiền,  tâm  không  tăng  giảm,  cũng  không  dao  động, 
an  trú  trên  mảnh  đất  không  ái,  không  nhuế,  không  động.  Cũng  như 
mật  thất,  trong  ngoài  được  sơn  quét,  đóng  chặt  các  cửa  nẻo,  không  gió 
không  bụi  lọt  vào,  bên  trong  đốt  đèn,  không  bị  khuấy  động,  ngọn  lửa  bốc 
thẳng  mà  không  lay  động.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  cũng  vậy,  nhập  đệ  Tứ  thiền, 
tâm  không  tăng  giảm,  cũng  không  khuynh  động,  an  trú  trên  đất  không  ái, 
không  nhuế,  không  dao  động.  Đó  là  hiện  thân  chứng  lạc  thứ  tư. 

“Vị  ấy  với  tâm  định  tĩnh70,  thanh  tịnh  không  dơ,  nhuần  nhuyễn, 
khéo  được  huấn  luyện,  an  trú  trạng  thái  bất  động71,  tự  mình  trong  thân 
khởi  tâm  biến  hóa,  hóa  thành  thân  khác,  chân  tay  đầy  đủ,  các  căn 
không  khuyết.  Vị  ấy  quán  như  vầy:  ‘Thân  này,  với  sắc  bốn  đại,  hóa 
thành  thân  kia.  Thân  này  cũng  khác,  thân  kia  cũng  khác.  Từ  thân  này 


chánh  niệm  chánh  trí. 

67  Xem  chú  thích  65.  Tham  chiếu  Paoli:  sukhaó  ca  kaoyena  paaeisaỏvedeti  yan  taỏ 
ariyao  aocikkhanti:  upekhako  satimao  sukha-vihaorì:  thân  cảm  giác  lạc,  điều  mà 
các  Thánh  nói  là  an  trú  lạc  với  xả  ( trạng  thái  quân  bình  nội  tâm)  và  chánh  niệm. 

68  Các  loại  sen,  hay  bông  súng:  Uppala,  sen  (súng)  xanh;  Bát-đầu-ma:  sen  chỉ 
chung,  có  khi  chỉ  sen  đỏ;  Kuduma:  sen(súng)  trắng;  Pundarika:  sen  trắng. 

69-  Xem  chú  thích  66. 

70'  Paoli:  samaohite  citte. 

71'  Trú  bất  động  địa  íì  T  #J  ỈỀ;  Paoli:  aehite  a0nejjappatte. 
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khởi  tâm  hóa  thành  thân  kia,  các  căn  đầy  đủ,  chân  tay  không  khuyết.’ 
Cũng  như  người  rút  con  dao  khỏi  bao,  bèn  nghĩ  rằng:  ‘Bao  khác  với 
dao,  nhưng  dao  được  rút  ra  từ  bao.’  Lại  như  một  người  se  gai  làm  dây, 
nghĩ  rằng:  ‘Gai  khác  với  dây.  Nhưng  dây  xuất  xứ  từ  gai.’  Lại  như  một 
người  cho  rắn  bò  ra  khỏi  hộp72,  nghĩ  rằng:  ‘Rắn  khác  hộp  khác,  nhưng 
rắn  từ  hộp  mà  ra.’  Lại  như  một  người  lấy  áo  ra  khỏi  giỏ  tre,  nghĩ  rằng: 
‘Giỏ  tre  khác  áo  khác,  nhưng  áo  được  lấy  ra  từ  giỏ.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo 
cũng  vậy.  Đây  là  thắng  pháp  đầu  tiên  được  chứng  đắc.  Vì  sao?  Ây  do 
tinh  tấn,  niệm  không  thác  loạn,  ưa  chỗ  nhàn  tĩnh  mà  được  vậy. 

“Vị  ấy  với  tâm  định  tĩnh,  thanh  tịnh  không  dơ,  nhu  nhuyến,  được 
khéo  huấn  luyện,  an  trú  trạng  thái  bất  động,  từ  sắc  thân  bốn  đại  của 
mình  mà  khởi  tâm,  hóa  thành  thân  khác,  đủ  cả  tay  chân  và  các  căn, 
nghĩ  rằng:  ‘Thân  này  do  bốn  đại  hợp  thành.  Thân  kia  từ  thân  này  hóa 
ra.  Thân  này  với  thân  kia  khác  nhau.  Tâm  này  trú  trong  thân  này,  y 
thân  này  mà  an  trú,  rồi  đi  đến  trong  thân  biến  hóa  kia.  Cũng  như  lưu 
ly,  ma  ni,  được  lau  chùi  sáng  loáng,  trong  sạch  không  dơ;  hoặc  được 
xâu  bằng  chỉ  xanh,  chỉ  vàng,  chỉ  đỏ,  người  có  mắt  đặt  trong  lòng  tay 
mà  nhìn,  biết  rằng  ngọc  và  dây  xâu  khác  nhau.  Nhưng  dây  dựa  ngọc, 
từ  hạt  này  đến  hạt  khác.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  quán  tâm  nương  thân  này 
mà  an  trú,  rồi  đi  đến  thân  kia  cũng  như  vậy.  Đó  là  Tỳ-kheo  chứng  đắc 
tháng  pháp  thứ  hai.  Vì  sao?  Ay  do  tinh  can,  niệm  không  tán  loạn,  ưa 
chỗ  nhàn  tĩnh  mà  được  vậy. 

“Vị  ấy,  với  tâm  định  tĩnh,  thanh  tịnh  không  dơ,  mềm  dịu,  dễ  điều 
phục,  an  trú  bất  động  địa,  nhất  tâm  tu  tập  thần  thông  trí  chứng73,  có  thể 
biến  hóa  các  thứ:  hoặc  biến  một  thân  thành  vô  số  thân;  từ  vô  số  thân 
hợp  thành  một  thân;  thân  có  thể  bay  đi,  vách  đá  không  ngăn  ngại;  dạo 
trong  hư  không  như  chim,  đi  trên  nước  như  đi  trên  đất;  mình  bốc  khói 
lửa,  như  đống  lửa  lớn;  tay  sờ  mặt  trời,  mặt  trăng,  đứng  cao  đến  Phạm 
thiên;  muôn  làm  gì  tùy  ý,  đều  có  thể  tự  tại  thành  tựu,  làm  ích  lợi  cho 
nhiều  người.  Lại  như  thợ  ngà  khéo  xử  lý  ngà  voi.  Cũng  như  thợ  vàng 


72'  Hán:  khiệp  trung  xuất  xà  §  41  íB  ÉÊ;  Pa0li:  ahiỏ  karaòna  uddhareyya,  con  rắn  lột 
vỏ;  Paoli:  karaòna,  cái  giỏ,  xác  (vỏ)  rắn. 

73'  Thần  thông  trí  chứng  ỉi  I?  nS.  Huyền  Tráng:  Thần  cảnh  trí  chứng  thông  H; 
íats  H;Skt.:  Fddapa0de  jóa0na-sa0kwa0tkrìya0bhijóa0,  Paoli:  Iddhi-vidhaoya. 
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khéo  luyện  chơn  kim,  tùy  ý  mà  làm,  ích  lợi  cho  nhiều  người.  Ma-nạp, 
Tỳ-kheo  như  vậy,  tâm  định  tĩnh,  thanh  tịnh,  an  trú  bất  động  địa,  tùy  ý 
biến  hoá,  cho  đến,  tay  sờ  mặt  trời,  mặt  trăng,  đứng  cao  đến  Phạm 
thiên.  Đó  là  thắng  pháp  thứ  ba  của  Tỳ-kheo. 

“Vị  ấy  với  tâm  đã  định,  thanh  tịnh  không  dơ,  mềm  dịu,  khéo 
điều  phục,  an  trú  bất  động  địa,  nhất  tâm  tu  tập  chứng  thiên  nhĩ  trí74.  Vị 
ấy,  với  thiên  nhĩ  thanh  tịnh  vượt  qua  lỗ  tai  con  người,  nghe  được  hai 
loại  tiếng:  tiếng  chư  Thiên  và  tiếng  loài  người.  Cũng  như  trong  thành 
có  đại  giảng  đường,  cao  lớn,  rộng  rãi,  có  người  thính  tai  ở  trong  giảng 
đường;  những  âm  thanh  có  trong  giảng  đường,  không  phải  cô"  gắng  để 
nghe,  người  ấy  nghe  rõ  hết.  Cũng  vậy,  Tỳ-kheo  do  tâm  đã  định,  với 
thiên  nhĩ  thanh  tịnh,  nghe  được  hai  thứ  tiếng.  Ma-nạp,  đó  là  thắng 
pháp  thứ  tư  của  Tỳ-kheo. 

“Vị  ấy  với  tâm  đã  định,  thanh  tịnh  không  dơ,  mềm  dịu,  khéo 
điều  phục,  an  trú  bất  động  địa,  nhất  tâm  tu  tập  chứng  tha  tâm  trí75.  Vị 
ấy  đúng  như  tâm  của  người,  có  dục  hay  không  dục,  có  cấu  uế  hay 
không  câu  uế76,  có  si  hay  không  si,  tâm  rộng  hay  hẹp77,  tâm  lớn  hay 
nhỏ78,  tâm  định  hay  loạn,  tâm  bị  trói  buộc  hay  cởi  mở,  tâm  cao  thượng 
hay  hạ  liệt,  cho  đến,  tâm  vô  thượng,  thảy  đều  biết  hết.  Cũng  như  một 
người  rọi  bóng  mình  trong  nước  trong,  đẹp  hay  xâu  đều  xét  biết  cả. 
Tỳ-kheo  như  vậy,  vì  tâm  định  tĩnh  cho  nên  có  thể  biết  tâm  người.  Ma- 
nạp,  đó  là  thắng  pháp  thứ  tư  của  Tỳ-kheo. 

“Vị  ấy  tâm  định,  thanh  tịnh  không  câu  uế,  mềm  dịu,  khéo  điều 
phục,  an  trú  bất  động  địa,  nhất  tâm  tu  tập  túc  mạng  trí  chứng79,  liền  có 


74-  Chứng  thiên  nhĩ  trí  (T;  í?;  Pa0li:  dibba0ya  sotadha0tuya0  cittaỏ  abhinìharati 

abhininna0meti,  vị  ấy  hướng  tâm  đến  thiên  nhĩ  giới. 

75'  Tha  tâm  trí  OỀ  -k  I?;  Pa0li:  ceto-pariya-óa0òa. 

76'  Hữu  cấu  vô  cấu  w  tip  M  tJẼ;  Pacli:  sa-dosaỏ  va0...  vìta-dosaỏ  va0,  có  sân,  hay 
không  sân. 

77  Quảng  tâm  hiệp  tâm  IM  .[j  R  Pacli:  saỏkhittaỏ  va0  cittaỏ...  visakhittaỏ  va0 
cittaỏ,  tâm  chuyên  chú  hay  tâm  không  chuyên  chú. 

78'  Tiểu  tâm  đại  tâm  /J\  <L>  'ì>;  Pacli:  mahaggataỏ  va0  cittaỏ...  amahaggataỏ  va0 

cittaỏ,  tâm  quảng  đại  (đại  hành  tâm)  hay  không  quảng  đại  (phi  đại  hành  tâm). 

79-  Túc  mạng  trí  chứng  np  I?  ti,  hay  túc  trú  tùy  niệm  trí  li  fì  18  ik  I?;  Pacli: 
pubbe-nivaosaonussati-óaòa. 


KINH  A-MA-TRÚ 


407 


thể  biết  được  đời  trước,  với  vô  số  sự  việc;  có  thể  nhớ  một  đời  cho  đến 
vô  số  đời,  số  kiếp  thành  hoại;  chết  đây  sanh  kia;  danh  tánh,  chủng  tộc, 
ẩm  thực  xấu  tốt,  thọ  mạng  dài  vắn,  cảm  thọ  khổ  lạc,  hình  sắc  tướng 
mạo  thế  nào,  tất  cả  đều  nhớ  biết  hết.  Cũng  như  một  người  từ  thôn  xóm 
mình  đi  đến  nước  khác;  ở  tại  chỗ  kia,  hoặc  đi  hoặc  đứng,  hoặc  nói 
hoặc  im  lặng;  rồi  lại  từ  nước  này  đến  nước  khác.  Lần  lượt  như  vậy,  sau 
đó  quay  về  chôn  cũ.  Không  cần  nhọc  sức  mà  vẫn  có  thể  nhớ  những 
nước  đã  đi  qua;  từ  chỗ  này  đến  chỗ  kia,  từ  chỗ  kia  đến  chỗ  này;  đi, 
đứng,  nói  năng,  im  lặng,  thảy  đều  nhớ  hết.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  như  vậy, 
do  tâm  đã  định  tĩnh,  thanh  tịnh  không  cấu  uế,  an  trú  bất  động  địa,  có 
thể  bằng  túc  mạng  trí  mà  nhớ  đời  trước  vô  số  sự  việc  trong  vô  số  kiếp. 
Đó  là  Tỳ-kheo  chứng  đắc  minh  thứ  nhất80.  Vô  minh  vĩnh  viễn  diệt, 
pháp  đại  minh  phát  sanh;  cái  tối  tăm  tiêu  diệt,  pháp  sáng  chói  phát 
sanh.  Đấy  là  Tỳ-kheo  đắc  túc  mạng  trí  minh.  Vì  sao?  Ây  do  tinh  cần, 
niệm  không  tán  loạn,  ưa  chỗ  thanh  nhàn  vắng  vẻ  mà  được  như  vậy. 

“Vị  ấy,  với  tâm  định  tĩnh,  thanh  tịnh  không  cấu  uế,  nhu  nhuyến 
khéo  điều  phục,  an  trú  bất  động  địa,  nhất  tâm  tu  tập  sanh  tử  trí 
chứng81.  Vị  ấy  với  thiên  nhãn  thuần  tịnh,  thấy  các  chúng  sanh  sanh  đây 
chết  kia;  chết  ở  kia,  sanh  đến  nơi  này,  hình  sắc  đẹp  xấu,  quả  báo  thiện 
ác,  tôn  quý,  ty  tiện,  tùy  nghiệp  báo  đã  tạo  mà  phù  hợp  với  nhân 
duyên,  tất  cả  đều  biết  rõ.  Người  này  thân  hành  ác,  khẩu  nói  ác,  ý  nghĩ 
ác,  phỉ  báng  Hiền  thánh,  tin  theo  tà  kiến  điên  đảo,  thân  hoại  mạng 
chung  đọa  ba  đường  ác.  Người  này  thân  làm  thiện,  miệng  nói  thiện,  ý 
nghĩ  thiện,  không  phỉ  báng  Hiền  thánh,  hành  theo  chánh  kiến,  thân 
hoại  mạng  chung,  sanh  lên  trời,  người.  Bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh, 
thấy  chúng  sanh  tùy  theo  duyên  của  nghiệp  đã  làm,  qua  lại  trong  năm 
đường.  Cũng  như  khoảng  đất  bằng  cao  rộng  trong  thành  nội,  đầu  ngã 
tư  đường  cất  một  lầu  cao  lớn,  người  mắt  sáng  đứng  trên  lầu  mà  nhìn, 
thấy  các  bộ  hành  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  mọi  cử  động,  tất  cả  đều  thấy 
hết.  Ma-nạp,  Tỳ-kheo  như  vậy,  với  tâm  định  tĩnh,  không  cấu  uế,  thanh 
tịnh,  nhu  nhuyến  dễ  điều  phục,  an  trú  bất  động  địa,  chứng  sanh  tử  trí. 


80-  Bản  Pa0li  đề  cập  cả  sáu  mà  không  phân  thành  thông  ỉi  (abhióóa,  thắng  trí)  và  minh 
07)  (vijja).  Trong  bản  Hán,  ba  trường  hợp  đầu  là  thông,  ba  trường  hợp  sau  là  minh. 

81  Paoli:  sattaonaỏ  cutuopapaota-óaoòa. 
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Bằng  thiên  nhãn  thanh  tịnh,  thấy  hết  chúng  sanh  với  những  việc  thiện 
ác  mà  chúng  đã  làm,  tùy  nghiệp  thọ  sanh,  qua  lại  năm  đường,  thảy 
đều  biết  cả.  Đó  là  minh  thứ  hai  của  Tỳ-kheo.  Đoạn  trừ  vô  minh,  sanh 
tuệ  minh,  xả  bỏ  tối  tăm,  phát  ra  ánh  sáng  trí  tuệ.  Đó  là  kiến  chúng 
sanh  sanh  tử  trí  minh  vậy.  Vì  sao?  Ay  do  tinh  can  niệm  không  tán 
loạn,  Ưa  một  mình  nơi  thanh  vắng  mà  được  vậy. 

“Vị  ấy  với  tâm  định  tĩnh,  thanh  tịnh  không  cấu  uế,  nhu  nhuyến 
dễ  điều  phục,  an  trú  bất  động  địa,  nhất  tâm  tu  tập  vô  lậu  trí  chứng82.  Vị 
ấy  như  thật  biết  Khổ  thánh  đế,  như  thật  biết  hữu  lậu  tập,  như  thật  biết 
hữu  lậu  diệt  tận,  như  thật  biết  con  đường  dẫn  đến  vô  lậu.  Vị  ấy  biết 
như  vậy,  thấy  như  vậy;  tâm  giải  thoát  khỏi  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh 
lậu,  chứng  đắc  giải  thoát  trí83: ‘sanh  tử  đã  hết,  phạm  hạnh  đã  vững, 
điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  đời  sau  nữa.’  Cũng  như 
trong  nước  trong,  có  gỗ,  đá,  cá,  ba  ba,  các  loại  thủy  tộc  du  hành  Đông- 
tây,  người  có  mắt  sáng  thấy  rõ  hết:  đây  là  gỗ,  đá;  đây  là  cá,  ba  ba. 
Ma-nạp,  Tỳ-kheo  như  vậy,  với  tâm  định  tĩnh,  an  trú  bất  động  địa,  đắc 
vô  lậu  trí  chứng,  cho  đến,  không  còn  tái  sanh.  Đó  là  Tỳ-kheo  đắc  minh 
thứ  ba.  Đoạn  trừ  vô  minh,  phát  sanh  tuệ  minh,  xả  bỏ  tối  tăm,  phát  ra 
ánh  sáng  đại  trí.  Đó  là  vô  lậu  trí  minh.  Vì  sao?  Ây  do  tinh  cần,  niệm 
không  tán  loạn,  ưa  một  mình  nơi  thanh  vắng  vậy. 

“Ma-nạp,  đó  là  Minh  và  Hạnh  vô  thượng  được  đầy  đủ.  Ý  ngươi 
nghĩ  sao,  Minh  và  Hạnh  như  vậy  là  đúng,  hay  sai? 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Có  người  không  thể  chứng  đắc  đầy  đủ  Minh  Hạnh  vô  thượng, 
nhưng  thực  hành  bốn  phương  tiện84.  Những  gì  là  bốn?  Ma-nạp,  hoặc  có 
người  không  được  đầy  đủ  Minh  Hạnh  vô  thượng,  nhưng  vác  rựa,  ôm 
lồng85,  đi  vào  rừng  tìm  thuốc,  ăn  rễ  cây.  Đó  là  không  được  Minh  Hạnh 


82  Pa0li:  a0sava0nam  khaya-óa0òa. 

83  Pa0li:  vimuttasmiỏ  vimuttam  iti  Óa0òaỏ  hoti,  trong  sự  giải  thoát,  biết  rằng  mình  đã 
giải  thoát. 

84'  Hán:  nhi  hành  tứ  phưong  tiện  ifn  Ỷỹ  113  ýj  1K;  Paoli:  cattaori  apaoya-mukhaoni 
bhavanti,  có  bốn  phưong  diện  tổn  thất.  Trong  bản  Hán,  upaoya  (phưong  tiện) 
thay  cho  apaoya  (tổn  thất)  trong  bản  Paoli. 

85'  Hán:  trì  chước  phụ  lung  fặ  ®f  íl  SI;  Paoli:  kuddaola-piaaakaỏ  aodaoya,  mang  theo 
cuốc  và  giỏ.  Trong  bản  Paoli,  đây  là  tổn  thất  thứ  hai. 


KINH  A-MA-TRÚ 


409 


VÔ  thượng  mà  hành  phương  tiện  thứ  nhất.  Thế  nào,  Ma-nạp,  phương 
tiện  thứ  nhất  này,  ngươi  và  thầy  các  ngươi  có  làm  không?” 

Đáp:  “Không” 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Ngươi  tự  mình  thấp  kém,  không  hay  biết  chơn  ngụy,  lại  cứ  phỉ 
báng,  khinh  mạn  Thích  tử,  tự  gieo  mầm  tội  lỗi,  nuôi  lớn  gốc  rễ  địa  ngục. 

“Lại  nữa,  Ma-nạp,  không  được  thành  tựu  Minh  Hạnh  vô  thượng, 
mà  tay  cầm  bình  nước  rửa,  vác  gậy  toán  thuật86,  vào  núi  rừng,  ăn  trái 
cây  tự  rụng.  Ma-nạp,  đó  là  không  được  thành  tựu  Minh  Hạnh  vô 
thượng  mà  hành  phương  tiện  thứ  hai.  Thế  nào,  Ma-nạp,  ngươi  và  thầy 
ngươi  có  hành  pháp  này  chăng?” 

Đáp:  “Không”. 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Ngươi  tự  mình  thấp  kém,  không  rõ  chân  ngụy,  bèn  phỉ  báng, 
khinh  mạn  Thích  tử,  tự  gieo  mầm  ác,  nuôi  lớn  gốc  địa  ngục  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  Ma-nạp,  không  được  thành  tựu  Minh  Hạnh  vô 
thượng,  mà  bỏ  lối  hái  thuốc  và  lượm  trái  cây  rụng  trên  đây,  trở  về 
thôn  xóm,  sống  nương  người  đời,  cất  am  tranh,  ăn  lá  cây,  lá  cỏ87.  Ma- 
nạp,  đó  là  không  được  thành  tựu  Minh  Hạnh  vô  thượng  mà  thực  hành 
phương  tiện  thứ  ba.  Thế  nào,  Ma-nạp,  ngươi  và  thầy  ngươi  có  hành 
pháp  này  chăng?” 

Đáp:  “Không”. 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Ngươi  tự  mình  thấp  kém,  không  rõ  chân  ngụy,  bèn  phỉ  báng, 
khinh  mạn  Thích  tử,  tự  gieo  mầm  ác,  nuôi  lớn  gốc  địa  ngục  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  Ma-nạp,  không  được  thành  tựu  Minh  Hạnh  vô  thượng, 
nhưng  không  ăn  cỏ  thuốc,  không  ăn  trái  cây  rụng,  không  ăn  lá  cỏ,  mà 
dựng  nhà  gác  to  lớn  nơi  thôn  xóm  thành  ấp88.  Những  người  đi  đường  từ 


'  ■  Hán:  thủ  chấp  tháo  bình,  trì  trượng  toán  thuật  ík  'M  fệ  tỉ  n  W;  Paoli: 
khaori-vividhaỏ  aodaoya,  mang  dụng  cụ  của  đạo  sĩ. 

87  Bản  Paoli,  trường  hdp  thứ  ba:  agyaogaoraỏ  karitvao  aggiỏ  paricaranto  acchati, 
dựng  Thánh  hỏa  đường  và  thờ  lửa. 

88  Paoli:  caotummahaopathe  catudvaoraỏ  agaoraỏ  karitvao,  dựng  ngôi  nhà  có  bốn 
cửa  tại  ngã  tư  đường. 
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Đông  sang  Tây  ngang  qua  đó  đều  được  cấp  dưỡng  tùy  khả  năng.  Đó  là 
không  được  Minh  Hạnh  vô  thượng  mà  thực  hành  phương  tiện  thứ  tư. 
Thế  nào,  Ma-nạp,  ngươi  và  thầy  ngươi  có  hành  pháp  ấy  không?” 

Đáp:  “Không” 

Phật  bảo  Ma-nạp: 

“Ngươi  tự  mình  thấp  kém,  không  rõ  chơn  ngụy,  bèn  phỉ  báng, 
khinh  mạn  Thích  tử,  tự  gieo  mầm  tội,  nuôi  lớn  gốc  địa  ngục. 

“Thế  nào,  Ma-nạp,  các  Bà-la-môn  kỳ  cựu  và  các  Tiên  nhân,  với 
nhiều  kỷ  thuật,  tán  thán,  xưng  tụng  những  điều  mình  học  tụng,  như 
nay  những  điều  được  các  người  Bà-la-môn,  tán  thán,  ca  ngợi.  Đó  là: 

“1.  A-tra-ma. 

“2.  Bà-ma. 

“3.  Bà-ma-đề-bà. 

“4.  Tỷ-ba-mật-đa. 

“5.  Y-đâu-lại-tất. 

“6.  Da-bà-đề-già. 

“7.  Bà-bà-bà-tất-tra. 

“8.  Ca-diệp. 

“9.  A-lâu-na. 

“10.  Cù-đàm. 

“11.  Thủ-di-bà. 

“12  Tổn-đà-la.89 

“Các  Đại  tiên,  Bà-la-môn  này,  có  đào  hào,  xây  dựng  nhà  gác, 
như  chỗ  mà  thầy  trò  ngươi  đang  ở  không?” 

Đáp:  “Khong”. 

“Các  Đại  tiên  ấy  có  dựng  thành  quách  vây  quanh  nhà  cửa,  rồi  ở 
trong  đó,  như  chỗ  ở  của  thầy  trò  ngươi  hiện  nay  không? 

Đáp:  “Không”. 


Danh  sách  các  tiên  nhơn  cổ  đại:  A-tra-ma  |Ỉ5J  nC  0,  Bà-ma  íp,  Bà-ma-đề-bà 
@  ÍỄ  ìg-,  Tỉ-ba-mật-đa  Jặ  >5  3?  ỷ,  Y-đâu-lại-tất  %  ÌB  jg,  Da-bà-đề-già  ¥ 

Un,  Bà-bà-bà-tất-tra  íH  ÌẼ  DÍ.  Ca-diệp  $E  A-lâu-na  p5J  15  Cù-đàm  n 
Thủ-di-bà  1Ệ  M  ỈẼ,  Tổn-đà-la  ỉl  K  U.  Danh  sách  trong  bản  Paơli:  Aasasaka, 
Vaơmaka,  Vaơmadeva,  Vessaơmitta,  Yamataggi,  Aígirassa,  Bhaoradva0ja, 
Vaơseasasha,  Kassapa,  Bhagu. 


*  «  lí 
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“Các  Đại  tiên  ấy  có  nằm  trên  giường  cao,  chăn  đệm  dày,  mềm 
mại,  như  thầy  trò  ngươi  hiện  nay  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Các  Đại  tiên  kia  có  tự  mình  vui  thú  với  vàng,  bạc,  chuỗi  anh 
lạc,  tràng  hoa  nhiều  màu  và  mỹ  nữ,  như  thầy  trò  ngươi  hiện  nay 
không?  Các  Đại  tiên  kia  có  đi  xe  báu,  cầm  gậy  sắt  dẫn  đường,  che  đầu 
bằng  lọng  trắng,  tay  cầm  phất  báu,  mang  guốc  báu  nhiều  màu,  lại  mặc 
toàn  lụa  trắng,  như  thầy  trò  ngươi  hiện  nay  đang  mặc  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Ma-nạp,  ngươi  tự  mình  thấp  hèn,  không  rõ  chơn  ngụy,  mà  lại 
phỉ  báng,  khinh  mạn  Thích  tử,  tự  gieo  mầm  tội,  nuôi  lớn  gốc  địa  ngục. 
Thế  nào,  Ma-nạp,  như  các  đại  tiên,  các  Bà-la-môn  kỳ  cựu  kia,  như  A- 
tra-ma,  tán  thán,  đề  cao  những  gì  mà  họ  vốn  đọc  tụng,  nay  những 
điều  được  các  Bà-la-môn  tán  thán,  đề  cao  cũng  giông  như  vậy. 
Nếu  truyền  những  điều  ấy,  để  dạy  vẽ  người  khác,  mà  muôn  sanh 
lên  Phạm  thiên,  không  có  trường  hợp  đó.  Cũng  như,  này  Ma-nạp,  vua 
Ba-tư-nặc  cùng  nói  chuyện  với  người  khác,  hoặc  cùng  bàn  luận  với 
các  vua,  hoặc  với  đại  thần,  Bà-la-môn,  cư  sĩ,  mà  những  người  nhỏ 
mọn  khác  nghe  được,  bèn  vào  thành  Xá-vệ,  gặp  người,  liền  thuật 
chuyện  vua  Ba-tư-nặc  có  nói  như  vậy.  Thế  nào,  Ma-nạp,  vua  có  cùng 
bàn  luận  với  người  ấy  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Ma-nạp,  người  đọc  thuộc  lời  vua  cho  những  người  khác  nghe, 
há  có  thể  làm  đại  thần  cho  vua  được  chăng?” 

Đáp:  “Không  có  chuyện  ấy”. 

“Ma-nạp,  ngươi  ngày  nay  truyền  lời  của  đại  tiên  đời  trước,  Bà- 
la-môn  kỳ  cựu,  đọc  tụng,  dạy  cho  người,  mà  muôn  sanh  Phạm  thiên, 
không  có  chuyện  ấy.  Thế  nào,  Ma-nạp,  các  ngươi  tiếp  nhận  sự  cúng 
dường  của  người  có  thể  tùy  pháp  mà  thực  hành  được  chăng?” 

Đáp:  “Đúng  như  vậy,  Cù-đàm,  nhận  cúng  dường  của  người  khác 
thì  phải  như  pháp  mà  hành”. 

“Ma-nạp,  thầy  ngươi  Phất-già-la-sa-la  nhận  phong  ấp  của  vua, 
nhưng  khi  cùng  nghị  luận  với  vua  Ba-tư-nặc,  lại  nói  những  lời  vô  ích 
mà  vua  không  nên  bàn  đến,  không  đem  sự  việc  chân  chánh  mà  cùng 
bàn  luận,  cùng  khuyên  nhủ.  Ngươi  nay  tự  mình  xem  xét  lỗi  lầm  của 
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thầy  ngươi  và  của  chính  ngươi;  nhưng  hãy  gác  qua  chuyện  ấy,  mà  nên 
tìm  hiểu  nguyên  nhân  ngươi  đến  đây.” 

“Ma-nạp  liền  ngước  mắt  lên  nhìn  thân  của  Như  Lai,  tìm  các 
tướng  tốt.  Thấy  đủ  các  tướng  khác,  duy  chỉ  hai  tướng  không  thấy,  trong 
lòng  hoài  nghi.  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thầm  nghĩ:  “Nay  Ma-nạp  này  không 
thấy  hai  tướng  nên  sanh  nghi  ngờ  như  thế”.  Ngài  bèn  cho  ra  tướng  lưỡi 
rộng  dài,  liếm  đến  tai,  phủ  kín  mặt.  Lúc  ấy,  Ma-nạp  còn  nghi  ngờ  một 
tướng  nữa.  Thế  Tôn  lại  nghĩ:  “Nay  Ma-nạp  này  vẫn  còn  nghi  ngờ 
một  tướng  nữa”.  Ngài  bèn  dùng  thần  lực  khiến  cho  duy  chỉ  Ma-nạp 
thấy  được  tướng  mã  âm  tàng.  Ma-nạp  thấy  đủ  các  tướng  rồi,  không 
còn  hồ  nghi  gì  nơi  Như  Lai  nữa,  bèn  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vòng 
quanh  Phật  rồi  đi. 

Khi  ấy,  Bà-la-môn  Phất-già-la  đứng  ngoài  cửa,  từ  xa  trông  thấy 
đệ  tử  đang  đi  đến,  bèn  đón  lại,  hỏi  rằng: 

“Ngươi  xem  Cù-đàm  có  thật  đủ  các  tướng  không?  Công  đức  thần 
thông  có  thật  như  lời  đồn  không?” 

Tức  thì  bạch  thầy  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm  đầy  đủ  cả  ba  mươi  hai  tướng.  Công  đức  thần 
lực  đều  như  tiếng  đồn.” 

Thầy  lại  hỏi: 

“Ngươi  có  bàn  luận  ý  nghĩa  gì  với  Cù-đàm  không?” 

Đáp:  “Thật  có  trao  đổi  với  Cù-đàm”. 

Thầy  lại  hỏi: 

“Người  với  Cù-đàm  thảo  luận  chuyện  gì?” 

Bấy  giờ  Ma-nạp  kể  hết  câu  chuyện  cùng  Phật  luận  bàn.  Thầy  nói: 

“Ta  có  người  đệ  tử  thông  minh  như  vậy  lại  khiến  xảy  ra  như  vậy, 
chúng  ta  chẳng  bao  lâu  sẽ  đọa  địa  ngục.  Vì  sao?  Lời  nói  của  ngươi,  vì 
muôn  hơn  mà  kích  bác  Cù-đàm,  khiến  cho  ông  ấy  không  vui  lòng,  đối 
với  ta  lại  càng  xa  cách90.  Ngươi  được  coi  là  đệ  tử  thông  minh  mà  khiến 
đến  mức  ấy,  thì  khiến  ta  vào  địa  ngục  sớm.” 


Tham  chiếu  Paoli:  Yadeva  kho  tvaỏ  Ambaaaaeha  taỏ  bhavantaỏ  Gotamaỏ  evaỏ 
a0sajja  a0sajja  avacaosi,  atha  kho  so  bhavan  Gotamo  amhehi  pi  evaỏ  upanìyya 
upanìyya,  Ambattha,  ngươi  càng  nói  lời  công  kích  Tôn  giả  Cù-đàm,  chúng  ta 
càng  bị  Tôn  giả  Cù-đàm  buộc  tội. 


90. 
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Thế  rồi  người  thầy  ấy  lòng  rất  tức  giận,  bèn  đạp  Ma-nạp  té 
xuống  đất  và  ông  tự  mình  đánh  xe  lấy.  Ma-nạp  kia  khi  vừa  té  xuống 
đất  thì  toàn  thân  nổi  vảy  trắng. 

Khi  ấy  Bà-la-môn  Phất-già-la-sa-la  ngước  nhìn  mặt  trời,  nghĩ 
thầm  rằng:  “Nay  chưa  phải  là  lúc  thăm  viếng  Sa-môn  Cù-đàm.  Ta  hãy 
chờ  sáng  mai  rồi  đi  thăm  hỏi”. 

Sáng  hôm  sau,  ông  thắng  cỗ  xe  báu,  cùng  với  năm  trăm  đệ  tử 
tùy  tùng,  đi  đến  rừng  Y-xa;  đến  nơi,  xuống  xe,  đi  bộ  đến  chỗ  Thế 
Tôn,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên.  Ông  ngước  nhìn  thân  Như 
Lai,  đầy  đủ  các  tướng,  duy  thiếu  hai  tướng.  Bà-la-môn  do  đó  có  ý 
nghi  ngờ  về  hai  tướng.  Phật  biết  ý  nghĩ  của  ông,  bèn  làm  lộ  tướng 
lưỡi  rộng  dài,  liếm  đến  tai  và  phủ  kín  mặt.  Bà-la-môn  lại  còn  nghi  ngờ 
một  tướng  nữa.  Phật  biết  ý  nghĩ  của  ông,  bèn  dùng  thần  lực,  khiến 
cho  thấy  tướng  mã  âm  tàng.  Bà-la-môn  khi  thấy  đủ  ba  mươi  hai  tướng 
của  Như  Lai,  trong  lòng  khai  ngộ,  không  còn  hồ  nghi,  liền  bạch  với 
Phật  rằng: 

“Nếu  khi  đi  giữa  đường  mà  gặp  Phật,  con  dừng  xe  một  lát, 
mong  Ngài  biết  cho  là  con  đã  kính  lễ  Thế  Tôn.  Vì  sao?  Vì  con  nhận 
được  phong  cho  thôn  này.  Nếu  con  xuống  xe,  sẽ  mất  thôn  ấy  và  tiếng 
xấu  đồn  khắp.  ” 

Ông  lại  bạch  Phật: 

“Nếu  tôi  xuống  xe,  cởi  kiếm,  lui  tàn  lọng  và  dẹp  bỏ  giải  phướn, 
bình  nước  rửa  và  giày  dép,  nên  biết  ấy  là  tôi  đã  lễ  kính  Như  Lai.  Vì 
sao?  Tôi  nhận  được  phong  cho  thôn  này.  Nếu  tôi  xuống  xe,  sẽ  mất 
thôn  ấy  và  tiếng  xấu  đồn  khắp.  ” 

Lại  bạch  Phật: 

“Nếu  ở  giữa  đám  đông,  thấy  Phật  mà  con  đứng  dậy,  hoặc  trịch 
áo  bày  vai  phải,  tự  xưng  tên  họ,  nên  biết,  ấy  là  con  đã  lễ  kính  Như 
Lai.  Vì  sao?  Vì  con  nhận  được  phong  cho  thôn  này.  Nếu  con  xuống  xe, 
sẽ  mất  thôn  ấy  và  tiếng  xấu  đồn  khắp.  ” 

Lại  bạch  Phật: 

“Con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Xin  nhận  con  làm 
Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  về  sau,  con  không  giết,  không 
trộm,  không  tà  dâm,  không  dôi,  không  uống  rượu.  Cúi  mong  Thế  Tôn 
cùng  các  Đại  chúng  nhận  lời  mời  của  con.” 
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Đức  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Bà-la-môn  thấy  Phật  im  lặng,  biết  Ngài  đã  hứa  khả,  bèn  rời 
chỗ  ngồi  đứng  dậy  lễ  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  đi.  về  nhà, 
ông  sửa  soạn  thức  ăn.  Sau  khi  bày  biện  mâm  cỗ  xong,  ông  quay  trở  lại 
thưa:  “Đã  đến  giờ”. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  khoác  y  ôm  bát  cùng  với  đại  chúng  một  ngàn 
hai  trăm  năm  mươi  người  đi  đến  nhà  ông  ấy,  rồi  ngồi  lên  chỗ  soạn 
sẩn. 

Lúc  ấy,  Bà-la-môn  tự  tay  châm  chước  thức  ăn,  cúng  Phật  và 
Tăng  các  thứ  ngon  ngọt.  Ăn  xong,  dẹp  cất  bát,  dùng  nước  rửa  xong, 
Bà-la-môn  tay  phải  nắm  cánh  tay  đệ  tử  là  A-ma-trú  đến  trước  Thế 
Tôn  bạch  rằng: 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  nghe  lời  hối  lỗi  của  nó.” 

Nói  như  vậy  ba  lần,  rồi  lại  bạch  Phật: 

“Cũng  như  voi,  ngựa  đã  được  huấn  luyện  khéo;  người  này  cũng 
vậy,  tuy  có  sơ  suất,  cúi  mong  Ngài  nhận  lời  hối  lỗi.” 

Phật  bảo  Bà-la-môn: 

“Cầu  cho  ngươi  thọ  mạng  dài  lâu,  đời  này  an  ổn.  Mong  cho 
chứng  vảy  trắng  của  đệ  tử  ngươi  được  trừ.” 

Phật  nói  vừa  xong,  người  đệ  tử  kia  liền  khỏi  chứng  vảy  trắng. 

Rồi  thì,  Bà-la-môn  lấy  một  cái  giường  nhỏ  để  trước  Thế  Tôn. 
Thế  Tôn  bèn  nói  pháp  cho  Bà-la-môn,  chỉ  bày,  khuyên  dạy,  khiến 
cho  được  ích  lợi,  hoan  hỷ.  Ngài  giảng  về  thí,  giới,  sanh  thiên,  dục 
là  ô  uế,  phiền  não  là  tai  hoạn,  xuất  yếu  là  trên  hết,  diễn  bày  thanh 
tịnh.  Khi  Thế  Tôn  biết  tâm  người  Bà-la-môn  đã  nhu  nhuyến,  thanh 
tịnh,  không  cáu  bẩn,  có  thể  nhận  lãnh  đạo  giáo;  như  thường  pháp  của 
chư  Phật,  Ngài  nói  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập  thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh 
đế,  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế.  Bà-la-môn  lúc  ấy  ngay  trên  chỗ  ngồi 
mà  xa  lìa  trần  cấu  được  pháp  nhãn  tịnh,  cũng  như  tấm  lụa  trắng  tinh 
dễ  nhuộm  màu,  Bà-la-môn  Phất-già-la-sa-la  cũng  vậy,  thấy  pháp,  đắc 
pháp,  quyết  định  đạo  quả,  không  còn  tin  ở  đạo  khác,  được  vô  sở  úy, 
tức  thì  bạch  Phật  rằng: 

“Con  nay  ba  lần  xin  quy  y  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Xin 
nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Suốt  đời  không  giết, 
không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không  uống  rượu.  Cúi  mong 
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Thế  Tôn  cùng  Đại  chúng  thương  tưởng  con,  nhận  lời  mời  bảy  ngày.” 

Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Bà-la-môn  tức  thì  trong  bảy  ngày 
cúng  dường  Phật  và  Đại  chúng  đủ  các  thứ.  Bấy  giờ,  qua  bảy  ngày, 
Thế  Tôn  lại  du  hành  nhân  gian. 

Phật  đi  chưa  bao  lâu,  Phất-già-la-sa-la  ngộ  bệnh,  mạng  chung. 
Các  Tỳ-kheo  nghe  Bà-la-môn  này  sau  khi  cúng  dường  Phật  trong  bảy 
ngày,  sau  đó  mạng  chung,  bèn  tự  nghĩ  thầm:  Người  này  mạng  chung, 
sanh  vào  cõi  nào?  Rồi  chúng  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  lễ  Phật  xong, 
ngồi  sang  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Bà-la-môn  sau  khi  cúng  dường  Phật  suốt  bảy  ngày  thì  thân  hoại 
mạng  chung.  Người  ấy  sanh  vào  chỗ  nào?” 

Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Tộc  tánh  tử  ấy  đã  tập  hợp  rộng  rãi  các  điều  thiện,  đầy  đủ  pháp 
và  tùy  pháp,  không  trái  pháp  hành,  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết,  Niết- 
bàn  ở  nơi  kia91,  không  trở  lại  đời  này  nữa.” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  phụng  hành. 


□ 


91. 


Chỉ  trường  hợp  Thánh  giả  Bất  hoàn  tái  sanh  lên  Tịnh  cư  thiên  và  nhập  Niết- 
bàn  tại  đó. 


21.  KINH  PHẠM  ĐỘNG1 

Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  du  hành  đến  nước  Ma-kiệt2,  cùng  chúng  Đại  Tỳ- 
kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người3,  du  hành  nhân  gian,  đến 
Trúc  lâm4,  nghỉ  đêm  tại  vương  đường5. 

Lúc  bấy  giờ  có  vị  Phạm  chí6  tên  là  Thiện  Niệm  và  đệ  tử  tên  là 
Phạm-ma-đạt7;  hai  thầy  trò  thường  cùng  đi  theo  sau  Phật,  mà  Phạm  chí 
Thiện  Niệm  thì  dùng  vô  số  phương  tiện  hủy  báng  Phật,  Pháp  và  Tỳ- 
kheo  Tăng,  đệ  tử  Phạm-ma-đạt  thì  bằng  vô  số  phương  tiện  tán  thán 
Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Hai  thầy  trò  mỗi  người  một  tâm  tư,  mâu 
thuẫn  chống  trái  nhau.  Vì  sao  vậy?  Ây  là  do  xu  hướng  dị  biệt,  kiến 
giải  dị  biệt,  thân  cận  dị  biệt8. 

'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  14,  “Đệ  tam  phần,  Phạm 
Động  kinh  Đệ  nhị”,  Đại  I,  tr.88b-94a.  Tham  chiếu  No. 21  Phật  Thuyết  Phạm  Võng 
Lục  Thập  Nhị  Kiến  kinh,  Ngô  Chi  Khiêm  dịch  Đại  I,  tr.264.  Tương  đương  Paơli: 
D.1,  Deva  Dig  i.1  Brahmaja0la-sutta;  Trường  I,  “kinh  Phạm  Võng”.  Bản  Hán: 
Phạm  Động,  có  thể  do  đọc  Brahmacala,  thay  vì  Brahmajala. 

2'  Ma-kiệt,  hay  Ma-kiệt-đà  ípỀặ  PẼ;  Paơli:  Magadha. 

3  D.  1,  sđd.:  năm  trăm  người. 

4'  Tống,  Nguyên,  Minh:  Trúc  thôn  tí  tí;  No.1 :  Phật  du  hành  từ  nước  Câu-lưu  ® 
(Paơli:  Kuru)  đến  Xá-vệ  #  ílĩ  (Paoli:  Savatthi),  nghỉ  tại  vườn  Cấp  cô  độc  Ik  M  . 
D.1,  sđd.:  trên  con  đường  giữa  Raojagaha  (thủ  phủ  của  Magadha)  và  Naolandao. 
5'  Hán:  tại  vương  đường  thượng  tfc  3E  "Ẽ.  ±.;  Paoli:  Ambalaaeaehikaoyam  raơja0rake, 
taĩi  Ambalatthikao,  trong  nhà  nghỉ  mát  của  vua. 

6  Phạm  chí  lẫữ  Paoli:  paribba0jaka. 

7'  Thiện  Niệm  II  tlt;  Paoli:  Suppiya,  Phạm-ma-đạt  gi;  Paoli:  Brahmadatta.  No. 21 , 
hai  thầy  trò  Tu  tỳ  tB  BỊt  và  Phạm-đạt  ma-nạp  ĨỀ  )p  (Brahmadattamanava). 

8'  Haùn:  dò  tập,  dò  kieán,  dò  thân  cận  s  w  ^  M  ^  n  fi. 
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Bấy  giờ,  số  đông  Tỳ-kheo  sau  khi  khất  thực  về9  nhóm  tại  giảng 
đường  bàn  câu  chuyện  như  sau: 

“Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay,  Thế  Tôn  có  đại  thần  lực,  đầy  đủ  oai 
đức,  biết  hết  mọi  xu  hướng  của  chúng  sanh.  Nhưng  nay  có  hai  thầy  trò 
Thiện  Niệm  cùng  đi  theo  sau  Phật  và  chúng  Tăng,  mà  Phạm  chí  Thiện 
Niệm  thì  dùng  vô  số  phương  tiện  hủy  báng  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo 
Tăng.  Đệ  tử  Phạm-ma-đạt  thì  bằng  vô  số  phương  tiện  tán  thán  Phật,  Pháp 
và  Tỳ-kheo  Tăng.  Hai  thầy  trò  mỗi  người  một  tâm  tư,  mâu  thuẫn  chống 
trái  nhau  vì  do  xu  hướng  dị  biệt,  kiến  giải  dị  biệt,  thân  cận  dị  biệt  vậy.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đang  ở  trong  tịnh  thất,  bằng  thiên  nhĩ  thanh 
tịnh  quá  hơn  người  thường,  nghe  các  Tỳ-kheo  đang  luận  bàn  như  thế, 
liền  rời  khỏi  tịnh  thất  đi  đến  giảng  đường,  ngồi  trước  đại  chúng.  Tuy 
đã  biết  Ngài  vẫn  hỏi: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Do  nhân  duyên  gì  mà  các  ông  nhóm  lại  đây 
và  đang  bàn  luận  câu  chuyện  gì?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Chúng  con  sau  khi  khất  thực  về,  tập  họp  ở  giảng  đường  này  và 
cùng  bàn  luận  như  vầy:  ‘Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay,  Thế  Tôn  có  đại 
thần  lực,  đầy  đủ  oai  đức,  biết  hết  mọi  xu  hướng  của  chúng  sanh. 
Nhưng  nay  có  hai  thầy  trò  Thiện  Niệm  cùng  đi  theo  sau  Phật  và  chúng 
Tăng,  mà  Phạm  chí  Thiện  Niệm  thì  dùng  vô  số  phương  tiện  hủy  báng 
Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Đệ  tử  Phạm-ma-đạt  thì  bằng  vô  số 
phương  tiện  tán  thán  Phật,  Pháp  và  Tỳ-kheo  Tăng.  Hai  thầy  trò  mỗi 
người  một  tâm  tư,  mâu  thuẫn  chông  trái  nhau  vì  do  xu  hướng  dị  biệt, 
kiến  giải  dị  biệt,  thân  cận  dị  biệt  vậy’.” 

Thế  Tôn  bèn  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  ai  dùng  phương  tiện  hủy  báng  Như 
Lai,  hủy  báng  Chánh  pháp  và  chúng  Tăng,  các  ngươi  không  nên  ôm 
lòng  phẫn  nộ,  có  ý  nghĩ  ác  hại  đối  với  người  ấy10.  Vì  sao  vậy?  Vì  nếu 
có  ai  dùng  phương  tiện  hủy  báng  Như  Lai,  hủy  báng  Chánh  pháp  và 
chúng  Tăng  mà  các  ngươi  ôm  lòng  phẫn  nộ,  có  ý  nghĩ  ác  hại  đối  với 


9  D.1:  rattiya0  paccu0sasamayaỏ,  “khi  đêm  vừa  tàn...” 

10  Pa0li:  na  a0gha0to  na  appaccayo  na  cetoso  anabhiraddhi,  không  đau  lòng,  không 
buồn  giận,  tâm  không  phẫn  nộ. 
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người  ấy11  thì  tự  các  ngươi  đã  tự  hãm  nịch12rồi.  Vì  vậy  các  ngươi  không 
nên  ôm  lòng  oán  giận  hay  có  ý  nghĩ  ác  hại  đối  với  người  ấy. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  ai  khen  ngợi  Phật,  Pháp  và  chúng 
Tăng,  các  ngươi  cũng  vội  chớ  lấy  điều  đó  làm  vui  mừng,  hãnh  diện.  Vì 
sao  vậy?  Vì  nếu  các  ngươi  sinh  tâm  vui  mừng  là  đã  bị  hãm  nịch  rồi. 
Do  đó  các  ngươi  không  nên  vui  mừng.  Tại  sao  thế?  Vì  đó  chỉ  là  duyên 
cớ  nhỏ  nhặt  về  oai  nghi  giới  hạnh13,  mà  hàng  phàm  phu  ít  học,  không 
thấu  rõ  thâm  nghĩa,  chỉ  bằng  vào  sở  kiến  để  tán  thán  một  cách  chân 
thật. 

“Thế  nào  là  duyên  cớ  nhỏ  nhặt  về  oai  nghi  giới  hạnh,  mà  hàng 
phàm  phu  ít  học,  không  thấu  rõ  thâm  nghĩa,  chỉ  bằng  vào  sở  kiến  để 
tán  thán  một  cách  chân  thật? 

“Người  ấy  tán  thán  rằng14  Sa-môn  Cù-đàm  đã  bỏ  nghiệp  sát,  dứt 
nghiệp  sát,  xả  bỏ  dao  gậy,  có  tàm  quý,  có  tâm  thương  xót  hết  thảy.  Đó 
chỉ  là  duyên  cớ  nhỏ  nhặt  về  oai  nghi  giới  hạnh  mà  hàng  phàm  phu  ít 
học  dựa  lấy  để  tán  thán  Như  Lai. 

“Lại  tán  thán  rằng:  Sa-môn  Cù-đàm  đã  bỏ  sự  lấy  của  không  cho, 
dứt  trừ  sự  lấy  của  không  cho,  không  có  tâm  trộm  cắp. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  dứt  bỏ  sự  dâm  dục,  tịnh  tu  phạm  hạnh,  một 
mực  giữ  giới,  không  tập  thói  dâm  dật,  sở  hành  tinh  khiết. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  dứt  bỏ  nói  dối,  mà  nói  lời  nói  chí  thành,  nói 
điều  chân  thật,  không  dối  gạt  người  đời. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  dứt  bỏ  nói  hai  lưỡi,  không  đem  lời  người 
này  đến  phá  rối  người  kia,  đem  lời  người  kia  đến  phá  rối  người  này, 
gặp  kẻ  tranh  tụng  làm  cho  hòa  hợp,  kẻ  đã  hòa  hợp  làm  cho  vui  thêm, 
nói  ra  lời  gì  cũng  cốt  đem  đến  sự  hòa  hợp,  thành  thật  đưa  vào  lòng 
người  và  nói  phải  lúc. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  dứt  bỏ  ác  khẩu.  Nếu  có  lời  thô  lỗ,  thương 


u'  Pa0li:  kupita0  va0  anattamana0va0,  tức  tối  hay  bất  mãn. 

12  Paoli:  tumhaỏ  yev’  assa  tena  antaraoyo,  như  vậy  sẽ  là  sự  chướng  ngại  cho  các  ngươi. 

13  Paoli:  appamatakaỏ  kho  pan’  etaỏ  oramattakaỏ  sìlamattakaỏ,  cái  đó  chỉ  thuộc  về 
giới  luật,  nhỏ  nhặt,  không  quan  trọng. 

1  ■  Từ  đây  trở  xuống  cho  hết  phần  về  giới,  nội  dung  đồng  nhất  với  kinh  “A-ma-trú”, 
nhưng  văn  dịch  nhiều  chỗ  bất  nhất. 
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tổn  đến  người,  tăng  thêm  mối  hận,  kéo  dài  mối  thù;  những  lời  như  vậy 
đều  không  nói.  Thường  nói  lời  hay,  đẹp  lòng  người,  ai  cũng  Ưa,  nghe 
không  chán.  Chỉ  nói  những  lời  như  vậy. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  dứt  bỏ  nói  thêu  dệt15,  chỉ  nói  phải  lúc,  nói 
thành  thật,  nói  có  lợi,  nói  đúng  pháp  đúng  luật,  nói  để  ngăn  ngừa  sai 
quấy. 

“Sa-môn  Cù-đàm  đã  dứt  bỏ  uống  rượu;  không  trang  sức  hương 
hoa16;  không  xem  ca  múa;  không  ngồi  giường  cao;  không  ăn  phi  thời; 
không  cầm  vàng  bạc;  không  chứa  vợ  con,  tớ  trai,  tớ  gái;  không  nuôi 
heo  ngựa,  voi,  dê,  gà,  chó  và  các  thứ  chim  muông;  không  chứa  binh 
voi,  binh  ngựa,  binh  xe,  binh  bộ;  không  chứa  ruộng  nhà,  gieo  trồng 
ngũ  cốc;  không  nắm  quyền  đánh  đấm  với  người;  không  dùng  cân  đấu 
lường  gạt;  không  mua  bán,  khoán  ước,  giao  kèo;  không  cho  vay  cầm 
đồ  lấy  lãi  bất  chánh17.  Cũng  không  âm  mưu,  trước  mặt  khác  sau  lưng 
khác;  phi  thời  không  đi;  để  nuôi  sống  thân,  lường  bụng  mà  ăn;  đi  đến 
chỗ  nào  thì  y  bát  mang  theo  như  chim  không  lìa  hai  cánh.  Nhưng  đó 
cũng  chỉ  là  nhân  duyên  nhỏ  nhặt  về  sự  trì  giới  mà  hàng  phàm  phu  ít 
học  nương  lấy  để  tán  thán  Như  Lai. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  dầu  đã  nhận  của  tín  thí  vẫn 
tìm  cách  tích  trữ;  y  phục,  ẩm  thực  không  hề  biết  chán.  Sa-môn  Cù- 
đàm  không  như  vậy. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
nhưng  vẫn  kinh  doanh  sinh  kế,  trồng  cây,  gieo  giông18.  Còn  Sa-môn 
Cù-đàm  không  có  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí 
nhưng  vẫn  tìm  phương  tiện  mong  cầu  lợi  dưỡng,  chứa  ngà  voi  tạp  bảo, 


15'  Ỷ  ngữ  ỆỆ  §g,  hay  tạp  uế  ngữ  n  li  fg;  Pa0li:  samphappa0la,  lời  nói  phù  phiếm. 

16'  Bất  trước  hương  hoa  T  n  fr  7Ể;  D.1:  Maolao-gandha-vilepana-dhaoraòa- 

maònana-vibhuosana-aeaehaonao  paseivirato,  không  trang  sức,  tô  điểm,  đeo  mang 
tràng  hoa,  hương  liệu. 

17'  Hán:  khoán  ước  đoan  đương,  ...  thọ  thủ  để  trái,  hoạnh  sanh  vô  đoan  #  11  iíf  # 
•••  §  Ix  16  ÍJt.  A-ma-trú:  bất  để  trái,  bất  vu  võng  T  Ề6  tìt  d'  n  IB. 

18-  Hán:  chủng  thực  thọ  mộc  qủy  thần  sở  y  11 11  fff  7k  M  íậ  ffi  íl,  trồng  các  thứ  cây 
cối  có  quỷ  thần  ở.  Dịch  nghĩa  đen  của  từ  Paoli:  bhuota-gaoma  (Skt,:  bhuota- 
grama),  thôn  xóm  quỷ  thần;  nghĩa  thực  chỉ  các  loại  cây  cối. 
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ghế  giường  cao  rộng,  thảm  thêu,  đệm  bông,  chăn  len  các  thứ  thêu 
thùa.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  việc  ấy. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí 
nhưng  vẫn  tìm  phương  tiện  để  trang  sức,  dùng  dầu  mỡ  xoa  mình,  nước 
thơm  tắm  gội,  bột  thơm  xông  ướp,  chải  đầu  thơm  láng,  hoặc  mang 
tràng  hoa  đẹp,  nhuộm  mắt  xanh  biếc,  tô  điểm  mặt  mày,  xâu  bông  tai, 
soi  gương,  mang  dép  da  quý,  mặc  áo  trắng  mịn,  che  dù,  cầm  phất  lộng, 
trang  sức  cờ  hiệu,  còn  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  chuyện  trò  du  hí,  chơi  cờ 
đánh  bạc,  cờ  tám  đường,  mười  đường  cho  đến  trăm  ngàn  đường,  đủ 
các  trò  chơi.  Sa-môn  Cù-đàm  không  như  vậy. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
nhưng  vẫn  nói  lời  vô  ích  chướng  ngại  đạo19,  hoặc  bàn  việc  vua  chúa, 
quân  mã,  chiến  đấu,  việc  quân  liêu  đại  thần,  xe  ngựa  ra  vào,  dạo  chơi 
vườn  quán  và  luận  việc  nữ  nhân,  nằm  ngồi  đi  đứng,  việc  y  phục,  ăn 
uống,  thân  thích;  lại  nói  chuyện  vào  biển  tìm  châu  báu.  Sa-môn  Cù- 
đàm  không  có  các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  đã  nhận  thức  ăn  của  tín 
thí,  bằng  vô  số  phương  tiện,  làm  điều  tà  mạng,  chuốt  lời  dua  nịnh,  gợi 
ý,  chê  bai20,  lấy  lợi  cầu  lợi.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
nhưng  cùng  nhau  tranh  cãi,  hoặc  nơi  vườn  quán,  hoặc  ở  ao  tắm,  trong 
nhà,  thị  phi  lẫn  nhau,  rằng:  ‘Ta  biết  kinh  luật,  ngươi  không  biết  gì;  ta 
đi  đường  chánh,  ngươi  đi  đường  tà,  đem  trước  để  sau,  lấy  sau  để  trước; 
ta  nhẫn  ngươi  được,  ngươi  không  nhẫn  được;  ngươi  nói  điều  gì  đều 
không  chánh  đáng;  nếu  có  nghi  ngờ  hãy  đến  hỏi  ta,  ta  đáp  cho  cả.’  Sa- 
môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  đã  ăn  của  tín  thí,  nhưng 
tìm  đủ  phương  tiện  làm  thông  sứ  cho  vua,  đại  thần,  Bà-la-môn,  cư  sĩ; 
đi  từ  đây  đến  kia,  từ  kia  đến  đây;  đem  tin  qua  lại,  hoặc  tự  làm,  hoặc 
dạy  người  làm.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  đó. 


19-  Hán:  vô  ích  giá  đạo  chi  ngôn  te  ẳl  ÌS  M  lí;  Paoli:  tiracchaona-katham,  súc 
sanh  luận,  chuyện  thú  vật,  chuyện  vô  ích,  không  ích  lợi  cho  sự  tu  đạo. 

20'  Hán:  hiện  tướng  hủy  thụ  ĨJ|  11  §5  ịỳ;  Paoli:  nemittikao  ca  nippesikao. 
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“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  đã  ăn  của  tín  thí,  nhưng 
lo  luyện  tập  chiến  trận,  đấu  tranh,  đao  gậy  cung  tên,  chọi  gà,  chó,  heo, 
dê,  voi,  ngựa,  trâu,  lạc  đà.  Hoặc  đấu  tài  trai  gái,  hoặc  luyện  các  thứ 
tiếng,  tiếng  thổi,  tiếng  trống,  tiếng  ca,  tiếng  múa,  luyện  các  trò  kỹ 
thuật,  leo  cột  phướn,  leo  xuôi  leo  ngược.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có 
các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  tín  thí,  nhưng 
hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  nuôi  sống  bằng  cách  tà  vạy,  như  xem 
tướng  trai  gái  tốt  xấu  lành  dữ,  xem  tướng  súc  sinh,  để  cầu  lợi  dưỡng. 
Sa-môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
nhưng  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  nuôi  sông  bằng  cách  tà  vạy,  như 
kêu  gọi  quỷ  thần,  hoặc  lại  đuổi  đi,  các  thứ  ếm  đảo,  vô  số  phương  đạo, 
làm  người  khiếp  SỢ;  có  thể  tụ,  có  thể  tán;  có  thể  làm  cho  khổ,  có  thể 
làm  cho  vui;  có  thể  an  thai,  trục  thai;  hoặc  phù  chú  người  ta  hóa  làm 
lừa,  ngựa;  có  thể  khiến  người  điếc,  đui,  câm,  ngọng;  hiện  các  kỹ  thuật; 
hoặc  chắp  tay  hướng  về  mặt  trời,  mặt  trăng;  hành  các  khổ  hạnh  để  cầu 
lợi  dưỡng.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
nhưng  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  nuôi  sông  bằng  cách  tà  vạy;  hoặc 
vì  người  mà  chú  đảo  bệnh  tật,  đọc  ác  thuật,  tụng  thiện  chú;  làm  thuốc 
thang,  châm  chích,  trị  liệu  bệnh  tật.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  việc 
đó. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  tuy  ăn  của  người  tín  thí,  nhưng 
hành  pháp  chướng  ngại  đạo21,  sinh  hoạt  bằng  tà  mạng:  hoặc  chú22  nước 
lửa,  hoặc  chú  quỷ  thần23,  hoặc  chú  Sát-lỵ,  hoặc  chú  voi,  hoặc  chú  chân 
tay24,  hoặc  bùa  chú  an  nhà  cửa;  hoặc  giải  chú  lửa  cháy,  chuột  gặm; 
hoặc  đọc  sách  đoán  việc  sống  chết;  hoặc  đọc  sách  giải  mộng;  hoặc 


21'  Hán:  hành  giá  đạo  pháp  M  M  /Ề;  Paoli:  tiraccha0na-vijja0ya,  bằng  học  thuật 
vô  ích  (súc  sanh  minh). 

22  Các  khoa  chú  được  kể;  Paoli:  vijja0,  Skt.:  vidya,  môn  học,  ngành  học;  cũng  có 
nghĩa  chú  thuật  (minh  chú). 

23,  Quỷ  thần  chú  Paoli:  bhu0ta-vijja,  môn  học  liên  quan  đến  quỷ  thần;  ma  thuật. 

24'  Hán:  chi  tiết  chú  Rp  /£;  Paoli:  aíga-vijja,  khoa  học  về  chân  tay,  xem  tướng  chân  tay. 
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xem  tướng  tay,  tướng  mặt;  hoặc  đọc  sách  thiên  văn;  hoặc  đọc  sách  hết 
thảy  âm.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  những  việc  ấy. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí,  hành 
pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  hoạt  bằng  tà  mạng:  xem  tướng  thiên  thời, 
nói  có  mưa  hay  không  mưa,  thóc  quý  hay  thóc  rẻ,  nhiều  bệnh  hay  ít 
bệnh,  kinh  sợ  hay  an  ổn;  hoặc  dự  đoán  động  đất,  sao  chổi,  nhật  thực, 
nguyệt  thực,  tinh  tú  thực,  hay  không  thực,  phương  vị  ở  đâu25;  thảy  đều 
ghi  nhận  cả.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  các  việc  ấy. 

“Như  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  khác  tuy  ăn  của  người  tín  thí, 
nhưng  hành  pháp  chướng  ngại  đạo,  sinh  hoạt  bằng  tà  mạng:  hoặc  nói 
nước  này  sẽ  thắng,  hoặc  nói  nước  này  chẳng  bằng;  xem  tướng  tốt  xấu, 
bàn  chuyện  thịnh  suy.  Sa-môn  Cù-đàm  không  có  việc  ấy. 

“Các  Tỳ-kheo,  đấy  chỉ  là  nhân  duyên  trì  giới  nhỏ  nhặt,  mà  phàm 
phu  ít  học  kia  dựa  vào  để  khen  Phật.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lại  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi  diệu, 
duy  chỉ  đệ  tử  Hiền  thánh  mới  có  thể  tán  thán  Như  Lai  bằng  pháp  này. 
Thế  nào  là  pháp  đại  quang  minh,  mà  đệ  tử  Hiền  thánh  tán  thán  Như 
Lai?  Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  vào  bển  kiếp  bổn  kiến26,  mạt  kiếp 
mạt  kiến27,  mà  tùy  ý  lập  thuyết  với  vô  số  trường  hợp  khác  nhau28.  Tất 
cả  được  tóm  thâu  vào  trong  sáu  mươi  hai  kiến.  Bổn  kiếp  bổn  kiến,  mạt 
kiếp  mạt  kiến,  với  vô  số  trường  hợp  khác  nhau,  tùy  ý  lập  thuyết, 
không  thể  vượt  ra  ngoài  sáu  mươi  hai  kiến.  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn 
kia,  do  duyên  gì,  y  vào  bổn  kiếp  bổn  kiến,  mạt  kiếp  mạt  kiến,  mà  tùy 


25  Phương  diện  sở  tại  H  Ọíí  ÍE.  Chưa  xác  định  nghĩa.  Gần  tương  đương  Paơli: 
disaơ-naơha,  lửa  cháy  ở  các  phương. 

26,  Bổn  kiếp  bổn  kiến  Ạ  @J  M,  quan  điểm  về  khởi  nguyên  của  thế  giới  dựa  kiếp 
quá  khứ,  nguyên  thuỷ  sáng  thế  luận;  Paơli:  pubbantakappikaơ 
pubbantaơdiaeaehino. 

27,  Mạt  kiếp  mạt  kiến  ?k  ỉử  5k  M,  thế  mạt  luận;  Paơli:  aparanta-kappikaơ  aparanta- 
diasashiỏ. 

28'  Chủng  chủng  vô  số,  tùy  ý  sở  thuyết  11  §£  m  g  ỹfị  g£;  Paơli:  pubbantaỏ 

aơrabbha  anekavihitaơni  adhivutti-padaơni  abhivadanti,  họ  tuyên  bố  nhiều  hư 
thuyết  khác  nhau  liên  quan  đến  quá  khứ;  Paơli:  adhivutti-pada,  lập  thuyết  phù 
phiếm;  gần  nghĩa  với  Hán  dịch:  tùy  ý  sở  thuyết. 
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ý  lập  thuyết  với  vô  số  trường  hợp  khác  nhau;  tất  cả  được  tóm  thâu  vào 
trong  sáu  mươi  hai  kiến;  chỉ  chừng  ấy,  không  hơn? 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bển  kiến,  với  vô  số  trường 
hợp  khác  nhau,  mỗi  người  tùy  ý  lập  thuyết;  tất  cả  được  thâu  tóm  trong 
mười  tám  trường  hợp29.  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  ấy  do  duyên  gì,  y  bổn 
kiếp  bổn  kiến,  với  vô  số  trường  hợp  khác  nhau,  tùy  ý  lập  thuyết,  tất  cả 
được  thâu  tóm  trong  mười  tám  trường  hợp;  chừng  ấy  không  hơn? 

“Những  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  y  bổn  kiến  khởi  thường  trú 
luận30,  nói  rằng:  ‘Bản  ngã  và  thế  giới  thường  tồn.’31  Tất  cả  thuyết  này 
được  thâu  tóm  vào  trong  bôn  trường  hợp.  Y  bổn  kiếp  bổn  kiến  mà  nói: 
‘Bản  ngã  và  thế  giới  thường  tồn’,  tất  cả  được  thâu  tóm  vào  trong  bôn 
trường  hợp;  chừng  ấy  không  hơn. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  do  duyên  gì,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến, 
khởi  thường  trú  luận,  nói  rằng,  ‘bản  ngã  và  thế  giới  thường  tồn’,  tất  cả 
được  thâu  tóm  trong  bốn  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn? 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  sô"  phương  tiện,  nhập 
định  ý  tam-muội32,  rồi  bằng  tam-muội  tâm33,  nhớ  lại  hai  mươi  thành 
kiếp  và  hoại  kiếp34.  Vị  ấy  bèn  nói  như  vầy:  ‘Bản  ngã  và  thế  gian 
thường  tồn.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.  Vì  sao?  Tôi  bằng  vô  số 
phương  tiện,  nhập  định  ý  tam-muội,  rồi  bằng  tam-muội  tâm,  nhớ  lại 
hai  mươi  thành  kiếp  và  hoại  kiếp.  Trong  đó,  chúng  sanh  không  tăng, 
không  giảm,  thường  trụ,  không  tán35.  Tôi  vì  thế  mà  biết,  ‘bản  ngã  và 


29'  Hán:  kiến  Mií  Pa0li:  vatthu,  sự  vật,  cơ  sở. 

30'  Hán:  thường  luận  ‘Ẹ  It;  Paoli:  sassata-vaodao  (Skt.:  za0zvata-va0da0). 

31'  Hán:  ngã  cập  thế  gian  thường  tồn  s  Ẫ  iỄ  im  ‘M  Paoli:  sassataỏ  attaoó  ca  lokaó  ca. 

32'  Hán:  nhập  định  ý  tam  muội  À  Ề  i  H  Paoli:  ceto-samaodhiỏ  phusati,  nhập 
vào  trạng  thái  tập  trung  của  tâm. 

33-  Hán:  dĩ  tam  muội  tâm  íỉi  H  /L>;  Paoli:  yathao  samaohite  citte,  trong  khi  tâm 
được  tập  trung  như  thế. 

34'  Thành  kiếp  bại  kiếp  ỆỊj  ỆỊj  (hoại  kiếp),  các  thòi  kỳ  sáng  thế  và  tận  thế 
(Paoli:  saỏvaaeaea-vivaaeaea,  Skt.:  saỏvfta-vivfta),  tính  theo  đơn  vị  thời  gian  vũ  trụ 
gọi  là  kiếp  (Paoli:  kappa,  Skt.:  kalp). 

35'  Tham  chiếu  Paoli:  So  evaỏ  aoha:  “Sassato  attao  ca  loko  ca  vaójho  kuoaeaaeaeho 
esikaaeaehaoyiaeaehito,  te  ca  sattao  sandhaovanti  saỏsaranti  cavanti  upapajjanti, 
atthi  tveva  sassatisamaỏ...”  Vị  ấy  nói:  “Bản  ngã  và  thế  giới  là  vĩnh  hằng,  không 
sinh  sản  (như  thạch  nữ),  đUng  thẳng,  bất  động  như  trụ  đá.  Các  chúng  sanh 
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thế  gian  thường  tồn.’  Đó  là  trường  hợp  điểm  thứ  nhất.  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  chủ  trương  bản  ngã  và  thế  giới 
thường  trú,  thuộc  trong  bôn  quan  điểm,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện,  nhập 
định  ý  tam-muội,  rồi  bằng  tam-muội  tâm,  nhớ  lại  bốn  mươi  thành  kiếp 
và  hoại  kiếp.  Vị  ấy  bèn  nói  như  vầy:  ‘Bản  ngã  và  thế  gian  thường  tồn. 
Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Tôi  bằng  vô  số  phương  tiện,  nhập 
định  ý  tam-muội,  rồi  bằng  tam-muội  tâm,  nhớ  lại  bốn  mươi  thành  kiếp 
và  hoại  kiếp.  Trong  đó,  chúng  sanh  không  tăng,  không  giảm,  thường 
tụ,  không  tán.  Tôi  vì  thế  mà  biết,  ‘bản  ngã  và  thế  gian  thường  tồn.’  Đó 
là  trường  hợp  điểm  thứ  hai.  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  y  bổn  kiếp 
bổn  kiến  chủ  trương  bản  ngã  và  thế  giới  thường  trú,  thuộc  trong  bốn 
trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện,  nhập 
định  ý  tam-muội,  rồi  bằng  tam-muội  tâm,  nhớ  lại  tám  mươi  thành  kiếp 
và  hoại  kiếp36.  Vị  ấy  bèn  nói  như  vầy:  ‘Bản  ngã  và  thế  gian  thường 
tồn.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Tôi  bằng  vô  số  phương  tiện, 
nhập  định  ý  tam-muội,  rồi  bằng  tam-muội  tâm,  nhớ  lại  tám  mươi 
thành  kiếp  và  hoại  kiếp.  Trong  đó,  chúng  sanh  không  tăng,  không 
giảm,  thường  tụ,  không  tán.  Tôi  vì  thế  mà  biết,  ‘bản  ngã  và  thế  gian 
thường  tồn.’  Đó  là  quan  điểm  thứ  hai.  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  y 
bổn  kiếp  bổn  kiến  chủ  trương  bản  ngã  và  thế  giới  thường  trú,  thuộc 
trong  bốn  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  là  người  có  trí  tuệ  nhạy  bén,  có 
năng  lực  quán  sát  khéo37  và  bằng  trí  tuệ  nhạy  bén  ấy,  phương  tiện 
quán  sát,  nghĩa  là  suy  xét  kỹ,  rồi  bằng  những  điều  mà  mình  đã  thấy  và 
bằng  tài  biện  thuyết  của  mình,  tuyên  bô"  rằng:  ‘Bản  ngã  và  thế  gian 
thường  tồn.’  Đó  là  quan  điểm  thứ  tư.  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  đối 


trong  đó  lưu  chuyển,  luân  hồi,  chết  rồi  tái  sanh,  tuy  nhiên  chúng  vẫn  thường 
tồn.” 

3Ỏ'  Trong  bản  Pacli:  1.  Nhớ  từ  một  đời  cho  đến  trăm  nghìn  đời;  2.  Nhớ  từ  một  cho 
đến  mười  thành  kiếp  hoại  kiếp;  3.  Nhớ  cho  đến  bốn  mưci  thành  kiếp  hoại  kiếp. 

37'  Hán:  hữu  tiệp  tật  tướng  trí,  thiện  năng  quán  sát  íí  ă!  HI  #  tt  SI  Paoli: 
takkì  hoti  vìmaỏsì  hoti,  nhà  suy  luận,  nhà  thẩm  sát. 
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với  bổn  kiếp  bổn  kiến  chủ  trương  ‘bản  ngã  và  thế  gian  thường  tồn’, 
thuộc  trong  bôn  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Như  Lai  biết  rõ  những  cơ  sở  quan  điểm  này38  được 
nắm  bắt  như  vậy,  được  giữ  chặt  như  vậy  và  cũng  biết  sẽ  có  báo 
ứng  như  vậy.  sở  tri  của  Như  Lai  vượt  qua  những  thứ  ấy.  Tuy  biết 
nhưng  không  bị  dính  mắc.  Do  không  bị  dính  mắc  nên  được  tịch 
diệt39;  biết  sự  tập  khởi  của  thọ;  biết  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và 
sự  xuất  yếu  của  thọ40,  do  bình  đẳng  quán  mà  được  vô  dư  giải  thoát,  vì 
vậy  được  gọi  là  Như  Lai41. 

“Đó  gọi  là,  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi 
diệu,  để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn 
thật,  bình  đẳng. 

“Lại  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi  diệu, 
để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn  thật, 
bình  đẳng42.  Đó  là  pháp  gì? 

“Một  số  Sa-môn,  Bà-la-môn  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  đề  lên  luận 
thuyết  rằng  ‘Bản  ngã  và  thế  gian,  một  nửa  thường  và  một  nửa  vô 
thường.43  ’  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  nhân  đó  đối  với  bổn  kiếp  bổn 
kiến  chủ  trương  bản  ngã  và  thế  gian  một  nửa  thường  và  một  nửa  vô 
thường,  đều  thuộc  trong  bôn  trường  hợp  này;  chừng  ấy  không  hơn. 


38'  Kiến  xứ  Mi  ÍẼ;  Pa0li:  diaaaahiaaaahaơnaơ,  luận  điểm  tư  tưởng. 

39  Pa0li:  apara0masato  c’  assa  paccattaỏ  yeva  nibbuti  vidita0,  do  không  thủ  trước  nên 
nội  tâm  tịch  tĩnh. 

40-  Hán:  tri  thọ  tập,  diệt,  vị,  quá  hoạn,  xuất  yếu  £n  ỈỄ  M  M  ịẵ  M  ttì  Paơli: 
vedanaơnaỏ  ca  samudayaó  ca  aaaaahagamaó  ca  assaơdaó  ca  aơdìnavaó  ca 
nissaraòaó  ca  yathaơ-bhuơtaỏ  viditvaơ,  biết  một  cách  như  thật  sự  tập  khởi,  sự  hủy 
diệt,  vị  ngọt,  sự  nguy  hiểm  và  sự  thoát  ly  của  thọ. 

41-  Hán:  dĩ  bình  đẳng  quán  vô  dư  giải  thoát  cố  danh  Như  Lai  Êi,  sp  ập  II 

Ể&  Paơli:  anupaơdaơ  vimutto...  Tathaơgato,  Như  Lai  được  giải  thoát  vô  dư; 

giải  thoát  không  còn  chấp  thủ  (như  lửa  tắt  hoàn  toàn  không  còn  nhiên  liệu). 

42  Chơn  thật  bình  đẳng  JE  ff  Paơli:  yathaơbhuccaỏ  sammaơ.  Bản  Hán  đọc  là 
sama,  ngang  bằng,  thay  vì  sammaơ,  một  cách  Chơn  chánh. 

43'  Hán:  bán  thường  bán  vô  thường  ^  ỉệ-  M  'g;  Paơli:  ekaccaỏ  sassataỏ  ekaccaỏ 
asassataỏ,  một  bộ  phận  thường,  một  bộ  phận  không  thường. 
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“Hoặc  có  một  thời  gian,  kiếp  này  bắt  đầu  thành  tựu44.  Một  số 
chúng  sanh  khác  phước  hết,  mạng  dứt,  hành  dứt,  từ  trời  Quang  âm45 
mạng  chung  sanh  vào  Phạm  thiên  trống  không46,  tức  thì  đối  với  nơi  ấy 
sanh  tâm  yêu  thích,  lại  ước  nguyện  có  các  chúng  sanh  khác  cùng  sanh 
đến  chỗ  này.  Chúng  sanh  này  sau  khi  sanh  tâm  yêu  thích  và  có  ước 
nguyện  như  vậy  rồi,  lại  có  các  chúng  sanh  khác  mà  mạng,  hành  và 
phước  đều  hết,  chết  ở  trời  Quang  âm  sanh  đến  Phạm  thiên  trống 
không.  Chúng  sanh  này  bèn  nghĩ:  ‘ơ  đây,  ta  là  Phạm,  Đại  phạm.  Ta  tự 
nhiên  hiện  hữu,  không  có  ai  tạo  ra  ta.  Ta  biết  hết  thảy  nghĩa  điển47.  Ta 
tự  tại  trong  một  ngàn  thế  giới,  là  tôn  quý  bậc  nhất,  có  khả  năng  biến 
hóa,  vi  diệu  bậc  nhất.  Là  cha  của  chúng  sanh,  riêng  mình  ta  hiện  hữu 
trước  nhất.  Chúng  sanh  sanh  ra  sau  này  đều  do  ta  hóa  thành48.’  Chúng 
sanh  sanh  đến  sau  kia  lại  có  ý  nghĩ  như  vầy:  ‘Vị  kia  là  Đại  phạm.  Vị 
kia  có  khả  năng  tự  tạo,  không  có  ai  là  người  sáng  tạo  ra  vị  ấy.  Ngài 
biết  rõ  hết  nghĩa  điển;  tự  tại  trong  một  ngàn  thế  giới,  tôn  quý  bậc  nhất, 
có  khả  năng  biến  hóa,  vi  diệu  bậc  nhất.  Là  cha  của  chúng  sanh,  riêng 
vị  ấy  hiện  hữu  trước  nhất.  Chúng  ta  hiện  hữu  sau.  Chúng  sanh  chúng 
ta  đều  do  vị  ấy  hóa  thành.’  Chúng  sanh  ở  Phạm  thiên  kia  khi  mạng  và 
hành  đã  hết  bèn  sanh  đến  thế  gian;  tuổi  lớn  dần,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  nhập  định  ý  tam-muội,  tùy  tam-muội  tâm, 


44-  Đối  chiếu  Paoli,  Dig  i.  1  tr.17:  kadaoci  karahaci....  ayaỏ  loko  vivageseati,  vào  một 
lúc,  thế  giới  này  chuyển  thành.  Trong  bản  Paoli,  trước  đoạn  này  có  một  đoạn  nói 
về  kiếp  hoại  (kadaoci  karahahi...  ayaỏ  loko  saỏvaaaaaati). 

45  Quang  âm  thiên  #  T;,  tầng  cao  nhất  của  Nhị  thiền  thiên;  Paoli:  AQbhassara. 

46-  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  tr.17:  Vivaseaeamaone  loke  suoóóaỏ  Brahma-vimaonaỏ 
paotu-bhavati,  trong  khi  thế  giới  chuyển  thành,  cung  điện  Phạm  thiên  trống  không 
hiện  ra. 

47,  Nghĩa  điển  ií  có  lẽ  muốn  nhắc  đến  Arthaza0stra.  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 

48-  “ở  đây,  ta  là  Phạm,...  do  ta  hóa  thành;”  tham  chiếu  Paoli,  sđd.  nt. :  Ahaỏ  asmi 
Brahmao  Mahao-brahmao  abhibhuo  anabhibhuoto  aóóad-atthu-daso  vasavattì 
issaro  kattao  nimmaotao  seaaaaho  saójita0  vasì  pitao  bhuota-bhavyaonaỏ.  Mayao 
ime  sattao  nimmitao,  “Ta  là  Phạm  thiên,  Đại  phạm  thiên,  đấng  Toàn  năng,  Toàn 
thắng,  Phổ  kiến,  đấng  Quan  phòng,  đấng  Tự  tại,  đấng  Sáng  tạo,  Hóa  sanh  chủ, 
Chí  tôn,  Chúa  tể  mọi  loài,  Cha  của  những  ai  đã  sanh  và  sẽ  sanh.  Các  hữu  tình 
này  do  ta  sáng  tạo.” 
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tự  mình  biết  được  đời  trước,  bèn  nói  như  vầy:  ‘Đại  phạm  kia  có  khả 
năng  tự  tạo;  không  do  ai  tạo  ra.  Ngài  biết  hết  nghĩa  điển,  tự  tại  trong 
một  ngàn  thế  giới,  là  tôn  quý  bậc  nhất,  có  khả  năng  biến  hóa,  vi  diệu 
bậc  nhất.  Là  cha  của  chúng  sanh,  thường  trú  bất  biến.  Nhưng  các 
chúng  sanh  do  Phạm  thiên  kia  sáng  tạo  như  chúng  ta,  chúng  ta  thì  vô 
thường  biến  dịch,  không  tồn  tại  lâu  dài.  Vì  vậy  biết  rằng  bản  ngã  và 
thế  gian  nửa  thường  và  nửa  vô  thường.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó 
là  trường  hợp  thứ  nhất.  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn 
kiến  đề  khởi  luận  thuyết  nửa  thường  nửa  vô  thường,  thuộc  trong  bốn 
trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  chúng  sanh49  thích  vui  đùa,  biếng  nhác,  mãi  mãi50  vui 
đùa  lấy  làm  thỏa  thích.  Kia  khi  vui  đùa  thỏa  thích,  thân  thể  mệt  mỏi, 
bèn  thất  ý51.  Do  thất  ý  mà  mạng  chung,  sanh  đến  thế  gian;  tuổi  lớn 
dần,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  nhập  định  ý  tam- 
muội,  từ  tam-muội  tâm,  tự  mình  biết  được  đời  trước,  bèn  nói  như  vầy: 
‘Các  chúng  sanh  còn  lại  kia  do  không  vui  đùa  thỏa  thích  nhiều  nên 
thường  trú  ở  chỗ  kia.  Ta  do  vui  đùa  thỏa  thích  nhiều  nên  phải  chịu  vô 
thường,  là  pháp  biến  dịch.  Vì  vậy,  ta  biết  rằng:  bản  ngã  và  thế  gian 
nửa  thường  nửa  vô  thường.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường 
hợp  thứ  hai;  Sa-môn  Bà-la-môn  nhân  đó  đối  với  bổn  kiếp  bổn  kiến  đề 
khởi  luận  thuyết  rằng  bản  ngã  và  thế  giới  nửa  thường  nửa  vô  thường; 
thuộc  trong  bôn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  sau  khi  nhìn  ngó  nhau,  liền  thất  ý52.  Do 
thất  ý  mà  mạng  chung,  sanh  đến  thế  gian;  tuổi  lớn  dần,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  nhập  định  ý  tam-muội,  tùy  tam-muội 
tâm,  tự  mình  biết  được  đời  trước,  bèn  nói  như  vầy:  ‘Các  chúng  sanh 
còn  lại  kia  do  không  nhìn  ngó  nhau  nên  không  thất  ý.  Vì  vậy,  chúng 


49  Chỉ  chúng  sanh  trên  cõi  Phạm  thiên;  Paoli:  Khinnao-padosika  namao  devao,  có 
hạng  chư  Thiên  được  gọi  là  Đam  mê  Hỷ  tiếu. 

50'  Hán:  sác  sác  tỷ  i£;  Paoli:  ativelaỏ,  quá  lâu  dài. 

51'  Paoli:  sati  mussati,  thất  niệm,  mất  chánh  niệm,  xao  lãng. 

52'  Tham  chiếu  Paoli,  Dig  I.  1,  tr.19:  Santi  Mano-pasodikao  naoma  devao.  Te  ativelaỏ 
aóóamaóóaỏ  upaníjjha0yanti  (...)  cittaoni  nappaduosenti,  có  những  chư  Thiên  được 
gọi  là  Ý  nhiễm  (Manopasodika).  Chúng  nhìn  ngắm  nhau  lâu  ngày...  tâm  chúng 
bị  nhiễm  ô  với  nhau. 
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thường  trú  bất  biến.  Chúng  ta  vì  nhiều  lần  nhìn  ngó  nhau;  sau  khi  nhìn 
ngó  nhau  nhiều  lần  liền  thất  ý,  khiến  cho  phải  vô  thường,  là  pháp  biến 
dịch.  Ta  vì  vậy  biết  rằng  bản  ngã  và  thế  gian  nửa  thường  nửa  vô 
thường.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  ba,  các  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  y  bển  kiếp  bổn  kiến  đề  xuất  luận  thuyết 
rằng  bản  ngã  và  thế  giới  nửa  thường  nửa  vô  thường;  thuộc  trong  bôn 
trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  là  người  có  trí  tuệ  nhạy  bén,  có 
năng  lực  quán  sát  khéo  và  bằng  trí  tuệ  quán  sát  nhạy  bén  ấy  và  bằng 
trí  biện  thuyết  của  mình,  tuyên  bô"  rằng:  ‘Bản  ngã  và  thế  gian  nửa 
thường  nửa  vô  thường.’  Đó  là  quan  điểm  thứ  tư,  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  chủ  trương  ‘bản  ngã  và  thế  gian  thường 
tồn’,  thuộc  trong  bôn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Như  Lai  biết  rõ  những  cơ  sở  quan  điểm  này  được  nắm 
bắt  như  vậy,  được  giữ  chặt  như  vậy  và  cũng  biết  sẽ  có  báo  ứng  như 
vậy.  Sở  tri  của  Như  Lai  vượt  qua  những  thứ  ấy.  Tuy  biết  nhưng  không 
bị  dính  mắc.  Do  không  bị  dính  mắc  nên  được  tịch  diệt;  biết  sự  tập  khởi 
của  thọ;  biết  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và  sự  xuất  yếu  của  thọ,  do 
bình  đẳng  quán  mà  được  vô  dư  giải  thoát,  vì  vậy  được  gọi  là  Như  Lai. 

“Đó  gọi  là,  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi 
diệu,  để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn 
thật,  bình  đẳng. 

“Lại  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi  diệu, 
để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn  thật, 
bình  đẳng.  Đó  là  pháp  gì? 

“Một  số  Sa-môn,  Bà-la-môn  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  đề  lên  luận 
thuyết  rằng  ‘Bản  ngã  và  thế  gian  là  hữu  biên  và  vô  biên’.53  Các  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nào  nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  chủ  trương  bản  ngã 
và  thế  gian  hữu  biên  và  vô  biên,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng 
ấy  không  hơn. 


Hán:  Ngã  cập  thế  gian  hữu  biên  vô  biên  s  &  tt  Ps6]  w  ỉẵ  M  ỉẵ.  Các  bản  Hán 
đều  có  chữ  ngã.  Theo  văn  mạch  tiếp  theo,  chữ  này  dư.  Tham  chiếu  Paoli,  Dig  i. 
1,  tr.1:  antaonantikao  antaonantaỏ  lokassa  paóóapenti,  họ  chủ  trUdng  thế  giới 
hữu  biên,  vô  biên. 


53. 


KINH  PHẠM  ĐỘNG 


430 


“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam- muội.  Với  tam-muội  tâm,  khởi  lên  vô  biên  tưởng54,  vị  ấy  nói  rằng: 
‘Thế  gian  là  hữu  biên55.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Ta  bằng  vô 
số  phương  tiện  nhập  định  ý  tam- muội.  Với  tam- muội  tâm,  quán  sát  thấy 
rằng  thế  gian  có  biên  tế.  Vì  vậy  biết  rằng  thế  gian  là  hữu  biên.  Đây  là 
thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  nhất,  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân 
đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  đề  xướng  luận  thuyết  rằng  bản  ngã  và  thế  giới 
hữu  biên,  thuộc  trong  bôn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện,  nhập 
định  ý  tam-muội.  Với  tam-muội  tâm,  khởi  lên  vô  biên  tưởng,  vị  ấy  nói 
rằng:  ‘Thế  gian  là  vô  biên.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Ta  bằng 
vô  số  phương  tiện  nhập  định  ý  tam- muội.  Với  tam-muội  tâm,  quán  sát 
thấy  rằng  thế  gian  không  có  biên  tế.  Vì  vậy  biết  rằng  thế  gian  là  hữu 
biên.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  hai,  Sa-môn, 
Bà-la-môn  nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  đề  xướng  luận  thuyết  rằng 
bản  ngã  và  thế  giới  vô  biên,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không 
hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  bằng  vô  số  phương  tiện,  nhập  định  ý 
tam- muội.  Với  tam-muội  tâm,  quán  sát  thế  gian,  thấy  rằng  phương  trên 
có  biên,  bôn  phương  không  có  biên56,  vị  ấy  nói  rằng:  ‘Thế  gian  vừa 
hữu  biên  vừa  vô  biên.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Vì  sao?  Ta  bằng  vô  số 
phương  tiện  nhập  định  ý  tam-muội.  Với  tam-muội  tâm,  quán  sát  thấy 
phương  trên  có  biên  còn  bốn  phương  không  có  biên.  Vì  vậy  biết  rằng  thế 
gian  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường 
hợp  thứ  ba,  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  đề  xướng 
luận  thuyết  rằng  bản  ngã  và  thế  giới  vô  biên,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp. 
Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  là  người  có  trí  tuệ  nhạy  bén,  có  năng 


54-  Hán:  khởi  vô  biên  tưởng  ỈẼ  te  ỈỀ  3®;  Pa0li,  sđd.  nt. :  anta-saóóì  lokasmiỏ  viharati,  vị 
ấy  sống  trong  thế  gian  với  ý  tưởng  hữu  biên. 

55  Paoli,  sđd.  nt. :  antavao  ayaỏ  loko  parivaseumo,  thế  giới  này  có  biên  tế,  có  giới 
hạn  (có  đường  viền  chung  quanh). 

5Ỏ-  Paoli,  Dig  i.  1  tr.22:  uddham-addho  anta-saóóì  lokasmiỏ  viharti,  tiriyaỏ  ananta-saóóì, 
vị  ấy  sống  trong  thế  gian  với  ý  tưởng  phía  trên  và  phía  dưới  hữu  biên;  chiều 
ngang  vô  biên. 
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lực  quán  sát  khéo,  rồi  bằng  trí  tuệ  quán  sát  nhạy  bén  và  bằng  trí  biện 
thuyết  của  mình,  tuyên  bố  rằng:  ‘Bản  ngã  và  thế  gian  không  phải  hữu 
biên,  không  phải  vô  biên.’  Đó  là  hường  hợp  thứ  tư,  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến  chủ  hương  ‘bản  ngã  và  thế  gian  hữu  biên 
hay  vô  biên’,  thuộc  trong  bốn  hường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Như  Lai  biết  rõ  những  cơ  sở  quan  điểm  này  được  nắm  bắt 
như  vậy,  được  giữ  chặt  như  vậy  và  cũng  biết  sẽ  có  báo  ứng  như  vậy.  sở  hi 
của  Như  Lai  vượt  qua  những  thứ  ấy.  Tuy  biết  nhưng  không  bị  dính  mắc. 
Do  không  bị  dính  mắc  nên  được  tịch  diệt;  biết  sự  tập  khởi  của  thọ;  biết  sự 
diệt  tận,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và  sự  xuất  yếu  của  thọ,  do  bình  đẳng  quán  mà 
được  vô  dư  giải  thoát,  vì  vậy  được  gọi  là  Như  Lai. 

“Đó  gọi  là,  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi 
diệu,  để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn 
thật,  bình  đẳng. 

“Lại  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi  diệu, 
để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn  thật, 
bình  đẳng.  Đó  là  pháp  gì? 

“Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  được  hỏi  khác 
nhưng  trả  lời  khác57.  Những  vị  ấy  mỗi  khi  có  người  hỏi  điều  này  hay  điều 
khác,  được  hỏi  khác,  trả  lời  khác58,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng  ấy 
không  hơn.  Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  hỏi 
khác  đáp  khác,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  luận  thuyết  như  vầy,  quan 
điểm  như  vầy:  ‘Tôi  không  thấy,  không  biết,  thiện  ác  có  quả  báo 
chăng?  không  có  quả  báo  chăng?’59  Vì  tôi  không  thấy,  không  biết  nên 


57'  Hán:  dị  vấn  dị  đáp;  Pa0li:  amara0-vikkhepika,  nhà  ngụy  biện  (uốn  lượn  trườn 
lươn). 

58'  Paoli,  sđd.:  tr.24:  tattha  tattha  paóhaỏ  puaaaahao  samaonao  vaưcaư-vikkhepaỏ 
a0pajjanti,  khi  được  hỏi  vấn  đề  này  hay  vấn  đề  khác,  họ  rơi  vào  tình  trạng  uốn 
lượn  lời  nói. 

59'  Hán:  thiện  ác  hữu  báo  da,  vô  báo  da?  #  n  M  ậs  IP  M  ậẵ  W‘.  Tham  chiếu  Paoli, 
Dig  i.  1  tr.25:  Atthi  sukata-dukkataonaỏ  kammaonaỏ  phalaỏ  vipaoko?  Có  quả  dị 
thục  của  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  chăng?  Câu  hỏi  có  bốn  vế:  có,  không  có,  vừa 
có  vừa  không  có,  không  phải  có  cũng  không  phải  không  có.  Trong  bản  Paoli, 
đây  không  chỉ  một  vế  của  một  câu  hỏi  về  quả  báo  của  thiện  và  ác.  Nhưng  có 
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nói  như  vầy:  ‘Thiện  ác  có  quả  báo  chăng?  không  có  quả  báo  chăng? 
Thế  gian  có  những  Sa-môn,  Bà-la-môn  quảng  bác,  đa  văn,  thông 
minh,  trí  tuệ,  thường  ưa  nhàn  tĩnh,  cơ  biện  tinh  vi,  được  người  đời  tôn 
trọng,  có  thể  bằng  trí  tuệ  phân  tích  khéo  léo  các  quan  điểm.  Giả  sử  họ 
hỏi  tôi  những  nghĩa  lý  sâu  sắc,  tôi  không  thể  đáp.  Vì  thẹn  với  vị  ấy;  vì 
SỢ  vị  ấy,  tôi  phải  dựa  vào  sự  trả  lời  ấy  làm  chỗ  quy  y,  làm  hòn  đảo, 
làm  mái  nhà,  làm  cứu  cánh  đạo.  Giả  sử  kia  có  hỏi,  tôi  sẽ  đáp  như  vầy: 
‘Việc  này  như  thế.  Việc  này  là  thật.  Việc  này  khác.  Việc  này  không 
khác.  Việc  này  không  phải  khác,  không  phải  không  khác.’  Đó  là 
trường  hợp  thứ  nhất,  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  hỏi  khác  đáp  khác, 
thuộc  trong  bôn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  luận  thuyết  như  vầy,  quan 
điểm  như  vầy:  ‘Tôi  không  thấy,  không  biết  có  thế  giới  khác  chăng? 
Không  có  thế  giới  khác  chăng?60  Trong  đời  có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
bằng  thiên  nhãn  trí,  tha  tâm  trí,  có  thể  thấy  những  việc  xa  xôi.  Những 
việc  ấy  tuy  gần  người  khác  nhưng  người  khác  không  thấy.  Những 
người  như  vậy  có  thể  biết  có  thế  giới  khác  hay  không  có  thế  giới  khác. 
Tôi  không  biết,  không  thấy  có  thế  giới  khác  hay  không  có  thế  giới  khác. 
Nếu  tôi  nói,  thì  đó  là  nói  dối.  Vì  ghét  nói  dối,  sợ  nói  dối61.  Vì  vậy,  để  làm 
chỗ  quy  y,  làm  hòn  đảo,  làm  mái  nhà,  làm  cứu  cánh  đạo,  giả  sử  kia  có 
hỏi,  tôi  sẽ  đáp  như  vầy:  ‘Việc  này  như  vậy.  Việc  này  là  thật.  Việc  này 
khác.  Việc  này  không  khác.  Việc  này  không  phải  khác,  không  phải 
không  phải  không  khác.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  hai,  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nhân  đó  hỏi  khác  đáp  khác,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không 
hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  quan  điểm  như  vầy,  có  luận 


bốn  vấn  đề  với  bốn  vế:  thế  giới  khác  (paro  loko),  hóa  sanh  hữu  tình  (satta0 
opapa0tika0),  thiện  ác  nghiệp  báo  (sukata-dukkataonaỏ  kammaonaỏ  phalaỏ 
vipaoko),  Như  Lai  sau  khi  chết  (Tathaogato  param  maraòao).  Trong  bản  Paoli, 
đây  là  trường  hợp  thứ  tư,  thuyết  của  những  người  ngu  si  ám  độn  (mando 
momuoho). 

60  Xem  chú  thích  59. 

61-  Hán:  ố  úy  vọng  ngữ  Hĩ  p|  3t  Ib.  Paoli,  Dig  i.  1,  tr.24:  musao-vaoda-bhayao 
musa0-va0da-parijeguccha0,  vì  sọ  vọng  ngữ,  kinh  tởm  vọng  ngữ.  Trong  bản 
Paoli,  đây  thuộc  trường  họp  thứ  nhất,  được  hỏi  thiện,  ác  là  gì. 
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thuyết  như  vầy:  ‘Tôi  không  thấy,  không  biết  thiện  là  gì,  bất  thiện  là  gì. 
Nếu  tôi  không  thấy,  không  biết  mà  nói  như  vầy:  đây  là  thiện,  đây  là 
bất  thiện,  thì  do  đây  tôi  sanh  ái,  từ  ái  sanh  sân  nhuế.  Có  ái,  có  nhuế, 
thì  có  thọ62  sanh.  Tôi  vì  muôn  diệt  trừ  thọ  nên  xuất  gia  tu  hành.’  Kia  do 
ghét  thọ,  kinh  sợ  thọ63.  Vì  để  làm  chỗ  quy  y,  làm  hòn  đảo,  làm  mái 
nhà,  làm  cứu  cánh  đạo,  nên  giả  sử  kia  có  hỏi,  tôi  sẽ  trả  lời  như  vầy:  ‘Việc 
này  như  vậy.  Việc  này  là  thật.  Việc  này  khác.  Việc  này  không  khác.  Việc 
này  không  phải  khác,  không  phải  không  khác.’  Đó  là  ưường  hợp  thứ  ba, 
Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó  hỏi  khác  đáp  khác,  thuộc  trong  bôn 
trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  ngu  si  ám  độn64,  khi  có  người  hỏi, 
thì  tùy  theo  người  hỏi  mà  trả  lời  rằng:  ‘Việc  này  như  vậy.  Việc  này  là 
thật.  Việc  này  khác.  Việc  này  không  khác.  Việc  này  không  phải  khác, 
không  phải  không  khác.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  tư,  Sa-môn,  Bà-la-môn 
nhân  đó  hỏi  khác  đáp  khác,  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không 
hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  hỏi  khác 
đáp  khác,  tất  cả  thuộc  trong  bốn  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết  rõ  những  cơ  sở  quan  điểm  này  được 
nắm  bắt  như  vậy,  được  giữ  chặt  như  vậy  và  cũng  biết  sẽ  có  báo  ứng  như 
vậy.  Sở  tri  của  Như  Lai  vượt  qua  những  thứ  ấy.  Tuy  biết  nhưng  không  bị 
dính  mắc.  Do  không  bị  dính  mắc  nên  được  tịch  diệt;  biết  sự  tập  khởi  của 
thọ;  biết  sự  diệt  tận,  vị  ngọt,  sự  tai  hại  và  sự  xuất  yếu  của  thọ,  do  bình 
đẳng  quán  mà  được  vô  dư  giải  thoát,  vì  vậy  được  gọi  là  Như  Lai. 

“Đó  gọi  là,  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi 
diệu,  để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn 
thật,  bình  đẳng. 

“Lại  còn  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  sâu  xa  vi  diệu, 
để  cho  đệ  tử  Hiền  thánh  có  thể  tán  thán  Như  Lai  một  cách  chơn  thật, 
bình  đẳng.  Đó  là  pháp  gì? 


62'  Thọ  jế,  tức  thủ  lỵ  (Paoli:  upaodaona),  chỉ  yếu  tố  duy  trì  sự  sống,  hay  sở  y  của  tái 
sanh  (chấp  thủ,  trong  muời  hai  chi  duyên  khởi). 

63  Paoli,  sđd.  nt. :  upaodaona-bhayao  upa0da0na-parijeguccha0. 

64'  Xem  cht.  59. 
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“CÓ  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ  trương  rằng 
không  có  nguyên  nhân  mà  xuất  hiện  có  thế  gian  này.  Chủ  trương  ấy 
thuộc  hai  trường  hợp.  Y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ  trương  vô  nhân  mà  xuất 
hiện  có  thế  gian  này65,  thuộc  trong  hai  trường  hợp.  Chừng  ấy  không  hơn. 

“Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  nhân  sự  kiện  gì,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ 
trương  vô  nhân  mà  có,  thuộc  trong  hai  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  hạng  chúng  sanh  vô  tưởng,  vô  tri66.  Khi  chúng  sanh  kia  sanh 
khởi  tưởng,  tức  thì  mạng  chung,  sanh  đến  thế  gian  này;  rồi  dần  dần 
khôn  lớn,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  nhập  định  ý 
tam-muội.  Bằng  tam-muội  tâm  mà  biết  được  gốc  đời  trước  của  mình,  vị 
ấy  bèn  nói  như  vầy:  ‘Tôi  vốn  không  có.  Nay  bỗng  nhiên  có67.  Thế  gian 
này  vốn  không,  nay  có.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường  hợp  thứ 
nhất,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ  trương 
không  nhân  mà  có,  thuộc  trong  hai  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  trí  tuệ  nhạy  bén,  có  khả  năng 
quán  sát  khéo  léo.  Vị  ấy  bằng  trí  tuệ  quán  sát  nhạy  bén,  bằng  trí  tuệ 
biện  luận  của  mình,  nói  như  vầy:  ‘Thế  gian  này  hiện  hữu  không  do 
nhân.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  hai,  các  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  nhân  đó,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ  trương  không  nhân 
mà  hiện  hữu,  mà  có  thế  gian  này,  thuộc  trong  hai  trường  hợp,  chừng 
ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết...  (như  trên). 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  với  vô  số  trường 
hợp  khác  nhau,  mỗi  người  tùy  ý  lập  thuyết;  tất  cả  được  thâu  tóm  trong 
mười  tám  trường  hợp.  Bổn  kiếp  bổn  kiến,  với  vô  sô"  trường  hợp,  tùy  ý 
lập  thuyết,  thuộc  trong  mười  tám  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 
Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết...  (như  trên). 


65'  Hán:  vô  nhân  nhi  xuất  hữu  thử  thế  gian  H  rfn  di  'M  ít  tk  Pa0li:  adhicca- 
samuppannaỏ  atta0naó  ca  lokaó  ca  paóóa0penti,  chủ  trương  bản  ngã  và  thế  gian 
xuất  hiện  không  do  nguyên  nhân  nào. 

66  Paoli,  Dig  i.  1,  tr.26:  Asaóóa-sattao  naoma  devao,  có  chư  Thiên  được  gọi  là  vô 
tưởng  hữu  tình. 

67  Paoli,  sđd.  nt. :  Ahaỏ  hi  pubbe  naohosiỏ,  so’mhi  etarahi  ahutvao  sattattaoya 
pariòato,  tôi  trước  kia  không  hiện  hữu,  nhưng  nay  từ  không  hiện  hữu,  tôi  biến 
hiện  thành  chúng  sanh. 
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“Lại  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  vi  diệu,  thâm  sâu. 
Đó  là  pháp  gì?  Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến68,  với 
vô  số  trường  hợp,  tùy  ý  lập  thuyết,  gồm  bốn  mươi  bôn  trường  hợp, 
chừng  ấy  không  hơn. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia,  nhân  sự  kiện  gì,  y  mạt  kiếp  mạt 
kiến,  với  vô  số  trường  hợp,  tùy  lý  lập  thuyết,  thuộc  trong  bôn  mươi 
bốn  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  hữu 
tưởng  luận69,  nói  rằng  thế  gian  có  tưởng70,  tất  cả  thuộc  trong  mười  sáu 
trường  hợp.  Y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  hữu  tưởng  luận,  nói  rằng  thế  gian 
có  tưởng,  thuộc  trong  mười  sáu  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia,  nhân  sự  kiện  gì,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến, 
sanh  tưởng  luận,  nói  rằng  thế  gian  có  tưởng,  thuộc  trong  mười  sáu  trường 
hợp,  chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  luận  thuyết  như  vầy,  có  quan 
điểm  như  vầy:  ‘Ta71,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  tưởng  có  sắc.  Đây  là 
thật,  ngoài  ra  là  dối.’72  Đó  là  trường  hợp  thứ  nhất,  các  Sa-môn,  Bà-la- 
môn  nhân  đó,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  sanh  tưởng  luận,  nói  thế  gian  có 
tưởng,  thuộc  trong  mười  sáu  luận  chấp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vô  sắc  có  tưởng.  Đây 
là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  sắc  vừa  không 
sắc,  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  phải  có  sắc 
không  phải  vô  sắc,  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  biên72,  có  tưởng. 
Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  biên,  có  tưởng. 


68-  Xem  cht.  26. 

69'  Hữu  tưởng  luận  ^  fíẰ:  Paơli:  saóóì-vaơdaơ. 

70  Paơli:  uddhaỏ  aơghatanaơ  saóóiỏ  attaơnaỏ  paóóaơpeti,  chủ  trương  sau  khi  chết 
bản  ngã  có  tưởng;  linh  hổn  vẫn  có  tri  giác  hay  ý  thức  sau  khi  chết. 

71-  Hán:  ngã  chỉ  bản  ngã  hay  tự  ngã,  ở  đây  chỉ  linh  hồn. 

72'  Hán:  sanh  hữu  biên  hữu  tưởng  ÌỀ  w  ĨM.  Paơli,  Dig  i.  1 ,  tr.28:  Antavaơ  hoti... 
saóóì,  bản  ngã  (linh  hồn)  là  hữu  biên  (hữu  hạn). 
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Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  biên  vừa 
không  biên,  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  phải  có  biên 
cũng  không  phải  không  biên,  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  mà  thuần  lạc,  có 
tưởng73.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Bản  ngã,  sau  kết  thúc  này,  sanh  mà  thuần  khổ, 
có  tưởng74.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Bản  ngã,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  khổ  vừa  có 
lạc,  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  phải  khổ,  không 
phải  lạc,  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  một  tưởng75.  Đây 
là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  đa  biệt  tưởng76.  Đây 
là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  ít  tưởng77.  Đây  là 
thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  vô  lượng  tưởng78.  Đây 
là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Đó  là  mười  sáu  trường  hợp,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó,  y 
mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  tưởng  luận,  nói  thế  gian  có  tưởng,  thuộc  trong 
mười  sáu  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 


73'  Hán:  sanh  nhi  nhất  hướng  lạc  hữu  tưởng  Ế  tỉn  —  ỊpỊ  §j|  ĩtg;  Pacli:  Ekanta- 
sukhì...,  bản  ngã  (linh  hồn)  thuần  lạc. 

74  Pacli:  Ekanta-dukkhì  atta0,  bản  ngã  thuần  khổ. 

75'  Hán:  sanh  nhất  tưởng  dl  —  Í8;  Pacli:  Ekatta-saóóì  attac  hoti,  bản  ngã  chỉ  có  một 
tưởng. 

76,  Hán:  hữu  nhược  can  tưởng  35  T1  M',  Paoli:  Nacnatta-saóóì  attac  hoti,  bản  ngã 
có  tưởng  sai  biệt. 

77'  Hán:  hữu  thiểu  tưởng  ^  'ỳ  3§;  Pacli:  Paritta0-saóóì  atta0  hoti,  bản  ngã  có 
tưởng  hạn  lượng. 

78'  Hán:  hữu  vô  lượng  tưởng  w  It  ỉ®;  Pacli:  appamacòac-saóóì  atta0  hoti,  bản  ngã 
có  vô  lượng  tưởng. 
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“Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết,  cũng  như  vậy...  (như  trên). 

“Lại  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  vi  diệu,  thâm  sâu.  Đó 
là  pháp  gì?  Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  vô 
tưởng  luận79,  nói  thế  gian  không  có  tưởng.  Tất  cả  thuộc  vào  trong  tám 
trường  hợp.  Y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  vô  tưởng  luận,  thuộc  trong  tám 
trường  hợp  này,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia,  nhân  sự  kiện  gì,  y  mạt  kiếp  mạt 
kiến,  sanh  vô  tưởng  luận,  nói  thế  gian  không  có  tưởng,  thuộc  trong  tám 
trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm 
như  vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  sắc  không  có  tưởng.  Đây  là 
thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  sắc,  không 
tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  sắc  vừa  không 
sắc,  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  không  phải  có  sắc  cũng 
không  phải  không  có  sắc,  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là 
dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  biên,  không  có 
tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  có  biên,  không 
có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  biên  vừa 
không  có  biên,  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  người  nói:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  phải  có  biên 
không  phải  không  có  biên,  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dôi.’ 

“Đó  là  tám  trường  hợp.  Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó,  y 
mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  vô  tưởng  luận,  nói  thế  gian  không  có  tưởng; 
tất  cả  thuộc  trong  tám  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết,  cũng  vậy  (như  trên). 

“Lại  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  vi  diệu,  sâu  xa.  Đó 


79. 


VÔ  tưởng  luận  te  n  !§;  Pa0li:  uddhaỏ  a0ghatanika0  asaóóì-va0da0,  chủ  trương 
sau  khi  chết  không  có  tưởng. 
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là  pháp  gì?  Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  luận80,  nói  thế  gian  không  phải  có  tưởng  không 
phải  không  có  tưởng.  Tất  cả  thuộc  trong  tám  trường  hợp.  Y  mạt  kiếp 
mạt  kiến,  chủ  trương  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  luận,  thuộc  trong  tám 
trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Sa-môn,  Bà-la-môn  kia,  nhân  sự  kiện  gì,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến, 
chủ  trương  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  luận,  thuộc  trong  tám  trường  hợp, 
chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  sắc,  không  phải  có  tưởng  không 
phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  sắc,  không  phải  có  tưởng 
không  phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  sắc  vừa  không  sắc,  không  phải 
có  tưởng  không  phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  phải  có  sắc  không  phải  không 
sắc,  không  phải  có  tưởng  không  phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật, 
ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  có  biên,  không  phải  có  tưởng  không 
phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  có  biên,  không  phải  có  tưởng 
không  phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  vừa  có  biên  vừa  không  có  biên,  không 
phải  có  tưởng  không  phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật,  ngoài  ra  là 
dối.’ 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như 
vầy:  ‘Ta,  sau  kết  thúc  này,  sanh  không  phải  có  biên  không  phải  không 


80. 


Pa0li:  n’evasaòòì-na0saóóì-va0da0. 
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CÓ  biên,  không  phải  có  tưởng  không  phải  không  có  tưởng.  Đây  là  thật, 
ngoài  ra  là  dối.’ 

“Đó  là  tám  trường  hợp.  Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  nhân  đó,  y 
mạt  kiếp  mạt  kiến,  sanh  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng,  nói  thế  gian 
không  phải  có  tưởng  không  phải  không  có  tưởng,  thảy  đều  thuộc  trong 
tám  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết,  cũng  vậy...  như  trên. 

“Lại  có  pháp  khác,  là  ánh  sáng  của  pháp  vi  diệu,  sâu  xa.  Pháp 
đó  là  gì?  Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  khởi  lên 
đoạn  diệt  luận81,  nói  rằng  chúng  sanh  hoàn  toàn  đoạn  diệt;  tất  cả  thuộc 
trong  bảy  trường  hợp.  Y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  khởi  đoạn  diệt  luận,  nói 
rằng  chúng  sanh  hoàn  toàn  đoạn  diệt,  thuộc  trong  bảy  trường  hợp, 
chừng  ấy  không  hơn. 

“Sa-môn,  Bà-la-môn  kia,  nhân  sự  kiện  gì,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến, 
khởi  đoạn  diệt  luận,  nói  chúng  sanh  hoàn  toàn  đoạn  diệt,  thuộc  trong  bảy 
trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn  luận  thuyết  như  vầy,  quan  điểm  như  vầy: 
‘Ta82,  với  thân  bôn  đại,  sáu  nhập,  do  cha  mẹ  sanh,  được  nuôi  nấng 
bằng  sữa;  trưởng  thành  nhờ  áo  cơm,  nhờ  vuốt  ve,  bồng  ẳm;  nhưng  là  vô 
thường,  chắc  chắn  đi  đến  chỗ  hủy  diệt.83’  Cho  đến  mức  ấy,  được  gọi  là 
đoạn  diệt.  Đó  là  trường  hợp  thứ  nhất. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Cái  ta  đây  không  thể 
gọi  là  đoạn  diệt.  Cái  ta  dục  giới  thiên84  mới  đoạn  diệt  hoàn  toàn;  cho 
đến  mức  ấy  mới  là  đoạn  diệt.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  hai. 


81  Đoạn  diệt  luận  Bí  /Jl  IỀ,  một  dạng  chủ  nghĩa  hư  vô,  chủ  trưcng  chết  là  hết;  Pacli: 
uccheda-vaodao,  sattassa  ucchedaỏ  vinacsaỏ  vibhavaỏ,  đoạn  diệt  luận,  chúng 
sanh  đoạn  diệt,  tiêu  diệt,  không  tổn  tại. 

82'  Hán:  ngã  chỉ  tự  ngã,  hay  linh  hồn. 

83-  Tham  chiếu  Pacli,  D.1,  Dig  i.  1,  tr.30:  ayaỏ  attac  rucpì  cactum-mahac-bhutiko 
mactac-pettika-sambhavo;  kayassa  bhedac  ucchijjati  vinassati,  na  hoti  param 
maraòac,  tự  ngã  này,  thuộc  sắc,  do  bốn  đại  tạo  thành,  do  cha  mẹ  sanh,  khi  bản 
thân  bị  rã,  thì  nó  bị  đoạn  diệt,  tiêu  diệt. 

84-  Hán:  ngã  dục  giới  thiên  s  Tham  chiếu  Paoli:  aóóo  attao  dibbo  ruopì 

kaomaovacaro  kabaliíkaoraohaora-bhakkho,  có  tự  ngã  khác,  thuộc  thiên  giới,  có 
sắc,  ở  dục  giới,  ăn  bằng  đoàn  thực. 
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“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Đấy  không  phải  là 
đoạn  diệt.  Ta  sắc  giới  hóa  thân,  các  căn  đầy  đủ85,  đoạn  diệt  hoàn  toàn; 
chừng  mức  ấy  mới  gọi  là  đoạn  diệt.’ 

“Hoặc  có  người  nói:  ‘Đấy  không  phải  là  đoạn  diệt.  Ta  vô  sắc  giới 
không  xứ86 mới  đoạn  diệt.’ 

“Hoặc  có  người  nói:  ‘Đấy  không  phải  là  đoạn  diệt.  Ta  vô  sắc 
thức  xứ87  mới  đoạn  diệt.’ 

“Hoặc  có  người  nói:  ‘Đấy  không  phải  đoạn  diệt.  Ta  vô  sắc  bất  dụng 
xứ88 đoạn  diệt.’ 

“Hoặc  có  người  nói:  ‘Đấy  không  phải  là  đoạn  diệt.  Ta  vô  sắc  hữu 
tưởng  vô  tưởng  xứ89 đoạn  diệt.’  Đó  là  đoạn  diệt  thứ  bảy. 

“Đó  là  bảy  ưường  hợp,  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  nhân  đó,  y  mạt 
kiếp  mạt  kiến,  nói  các  loại  chúng  sanh  đoạn  diệt  hoàn  toàn,  thuộc  trong 
bảy  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Phật  mới  có  thể  biết,  cũng  vậy  ...  (như  trên). 

“Lại  có  pháp,  là  ánh  sáng  của  đại  pháp  vi  diệu,  sâu  xa.  Đó  là  pháp 
gì?  Có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  đề  xuất  hiện  tại  Niết- 
bàn  luận90,  nói  rằng  chúng  sanh  trong  hiện  tại  có  Niết-bàn;  thảy  đều  thuộc 
trong  năm  ưường  hợp.  Y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  chủ  trương  hiện  tại  Niết-bàn 
luận,  thuộc  trong  năm  kiến,  chừng  ấy  không  hơn. 


81  Hán:  ngã  sắc  giới  hóa  thân,  chư  căn  cụ  túc  ịSc  Ê  #  íh  Ệk  of  ÍB  n..  Tham  chiếu 
Paoli:  aóóo  attao  dibbo  rucpì  manomayo  sabbaíga-paccaígì  ahìndriyo,  có  tự  ngã 
khác,  thiên  giới,  có  sắc,  do  ý  sanh,  có  đầy  đủ  tay  chân  chi  tiết. 

8Ỏ'  Tham  chiếu  Paoli:  Atthi  aóóo  attao  sabbaso  ruopa-saóóaonaỏ  samatikkamao 
paasigha-saóóaonaỏ  atha-gamao  naonatta-saóóaonaỏ  amanasi-kaorao  ‘Ananto 
okaso’  ti  aokaosaonaócaoyatanuopago,  có  tự  ngã  khác,  vượt  sắc  tưởng,  diệt 
hữu  đối  tưởng,  không  tư  duy  sai  biệt  tưởng,  nhận  ra  ‘Hư  không  là  vô  biên’, 
đạt  không  vô  biên  xứ. 

87-  Tham  chiếu  Paoli:  (...)  sabbaso  aokaosaonaócaoyataỏ  samapatikkama  ‘Anantam 
vióóaonan’  ti  vióóaoòaonaócaoyatanuopago,  vượt  tất  cả  không  vô  biên  xứ,  nhận 
thức  Thức  là  vô  biên’,  đạt  thức  vô  biên  xứ. 

88'  Hán:  bất  dụng  xứ  T  Tỉ  ÍÊ,  tức  vô  sở  hữu  xứ;  Paoli:  akiócaóóaoyatana. 

89'  Hán:  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  TE  iM  tức  phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ 
Paoli:  nevasaóóao-naosaóóa-aoyatana. 

90'  Hiện  tại  Nê-hoàn  luận  ĩ!  ỈE  /1Ẽ  /M IỀ;  Paoli:  diasasha-dhamma-nibbaona-vaodao. 
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“Sa-môn,  Bà-la-môn  kia,  nhân  sự  kiện  gì,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  nói 
rằng  chúng  sanh  trong  hiện  tại  có  Niết-bàn,  thuộc  trong  năm  trường  hợp, 
chừng  ấy  không  hơn? 

“Có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  quan  điểm  như  vầy,  luận  thuyết  như  vầy: 
‘Ta  trong  hiện  tại  phóng  túng  theo  năm  dục91,  ấy  là  ta  đạt  Niết-bàn 
trong  hiện  tại.’  Đó  là  ưường  hợp  thứ  nhất. 

“Lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Đó  là  hiện  tại  Niết- 
bàn,  chớ  không  phải  là  không  đúng.  Nhưng  còn  có  Niết-bàn  vi  diệu 
bậc  nhất  mà  ngươi  không  biết;  chỉ  ta  biết  mà  thôi.  Như  ta  ly  dục,  ly 
ác  bất  thiện  pháp,  có  giác  có  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  nhập  Sơ 
thiền.92  ’  Đây  mới  là  hiện  tại  Niết-bàn.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  hai. 

“Lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Đó  là  hiện  tại  Niết- 
bàn,  chớ  không  phải  là  không  đúng93.  Nhưng  có  Niết-bàn  hiện  tại  vi 
diệu  bậc  nhất  mà  ngươi  không  biết;  chỉ  mình  ta  biết  mà  thôi.  Như  ta 
diệt  giác  quán,  nội  tâm  tịch  tĩnh,  nhất  tâm,  không  giác  quán,  hỷ  lạc  do 
định  sanh,  nhập  đệ  Nhị  thiền.  Chừng  ấy  mới  gọi  là  hiện  tại  Niết-bàn.’ 
Đó  là  trường  hợp  thứ  ba. 

“Lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Đó  là  hiện  tại  Niết- 
bàn,  chớ  không  phải  là  không  đúng.  Nhưng  có  Niết-bàn  hiện  tại  vi 
diệu  bậc  nhất  mà  ngươi  không  biết;  chỉ  mình  ta  biết  mà  thôi.  Như  ta 
lìa  hỷ,  an  trú  xả  và  niệm,  nhất  tâm,  thân  cảm  thọ  lạc,  điều  mà  Thánh 
nói,  an  trú  lạc  và  xả,  nhập  đệ  Tam  thiền.  Chừng  ấy  mới  là  hiện  tại 
Niết-bàn.’  Đó  là  trường  hợp  thứ  tư. 

“Lại  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nói  như  vầy:  ‘Đó  là  hiện  tại  Niết-bàn, 
không  phải  là  không  đúng.  Nhưng  còn  hiện  tại  Niết-bàn  vi  diệu  bậc  nhất 


91  Pa0li:  ayaỏ  atta0  paócahi  ka0ma-guòehi  samappito  samangi-bhu0to  parica0reti 
ettavata0  kho  bho  ayaỏ  attac  parama-diaaaaha-dhamma-nibbacnaỏ  patto  hoti, 
chừng  nào  tự  ngã  này  hưởng  thụ  thoả  mãn  năm  phẩm  tính  của  dục,  trong  chừng 
mực  ấy  tự  ngã  này  mới  đạt  đến  hiện  tại  tối  thượng  Niết-bàn. 

92'  Từ  đây  trở  xuống,  liên  hệ  Tứ  thiền,  Hán  dịch  nhiều  chỗ  không  chính  xác.  Xem 
cht. 122-126,  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”. 

93 ■  Tham  chiếu  Pacli:  No  ca  kho  bho  ayaỏ  attac  ettavac  parama-diaeaeha-dhamma- 
nibbacna-patto  hoti.  Taỏ  kissa  hetu?  Kacmac  hi  bho  aniccac  dukkhac  vipariòacma- 
dhammac,  (...).  Đó  chứ  phải  là  hiện  tại  tối  thượng  Niết-bàn.  Vì  sao?  Dục  là  vô 
thường,  khổ,  là  pháp  hoại  diệt. 
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mà  ngươi  không  biết.  Chỉ  mình  ta  biết  thôi.  Như  ta  lạc  diệt,  khổ  diệt,  ưu 
hỷ  đã  trừ  hước,  không  khổ  không  lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  nhập  đệ  Tứ 
thiền.  Ây  mới  gọi  là  hiện  tại  Niết-bàn.’  Đó  là  hường  hợp  thứ  năm.  Nếu 
Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  chủ  hương  hiện  tại  Niết-bàn  luận,  thuộc  trong 
năm  trường  hợp,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  Phật  mới  có  thể  biết,  cũng  vậy...  (như  trên). 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  mạt  kiếp  mạt  kiến,  với  vô  số  trường 
hợp,  tùy  ý  lập  thuyết,  thuộc  trong  bốn  mươi  bốn  trường  hợp,  chừng  ấy 
không  hơn. 

“Duy  Phật  mới  có  thể  biết  các  cơ  sở  quan  điểm  này,  cũng  như 
vậy  (như  trên). 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  mạt  kiếp  mạt 
kiến,  với  vô  sô"  trường  hợp,  tùy  ý  lập  thuyết,  tất  cả  thuộc  trong  sáu  mươi 
hai  hường  hợp.  Y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  mạt  kiếp  mạt  kiến,  với  vô  số  trường 
hợp,  tùy  ý  lập  thuyết,  tất  cả  thuộc  trong  sáu  mươi  hai  trường  hợp, 
chừng  ấy  không  hơn. 

“Duy  chỉ  Như  Lai  mới  biết  các  cơ  sở  quan  điểm  ấy,  cũng  vậy 
(như  trên). 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ  trương  thường 
trú  luận,  nói:  ‘Bản  ngã  và  thế  giới  là  thường.’  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  ở 
nơi  đó  phát  sanh  hí,  nghĩa  là,  tín  dị  biệt,  dục  dị  biệt,  học  hỏi  dị  biệt, 
duyên  dị  biệt,  giác  dị  biệt,  kiến  dị  biệt,  định  dị  biệt,  nhẫn  dị  biệt.  Nhân 
đây  mà  sanh  trí  và  kia  do  hiện  hữu  phổ  biến  mà  được  gọi  là  thọ94,... 
cho  đến,  hiện  tại  Niết-bàn,  cũng  lại  như  vậy. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  chủ  hương  thường  trú  luận,  nói:  ‘Thế 
gian  là  thường’,  các  vị  ấy  nhân  bởi  duyên  là  thọ  mà  khởi  ái;  sanh  khởi 
ái  mà  tự  mình  không  hay  biết,  bị  nhiễm  trước  bởi  ái,  bị  khuất  phục  bởi 
ái95,...  cho  đến  hiện  tại  Niết-bàn;  cũng  lại  như  vậy. 


94'  Hán:  (...)  bỉ  dĩ  bố  hiện  tắc  danh  vi  thọ  ÍS  ỉìi  ĨJ1  MU  íiSS.  chưa  rõ  nghĩa.  Xem 
cht.  97.  Trong  bản  Hán:  hy  hiện  #  ĨJL  Tống-Nguyên-Minh:  bố  hiện  trường  IJ§. 

95  Paoli:  tadapi  tesaỏ  bhavataỏ  samaòa-braohmaòaonaỏ  aja0nataỏ  apassataỏ 
vedayitaỏ  taòhao-gataonaỏ  paritasita-vipphanditam  eva,  chủ  trương  ấy  là  sự  không 
biết,  không  thấy  của  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  ấy,  được  cảm  thọ,  bị  chi  phối  bởi 
khát  ái,  bị  khuấy  động  bởi  thiên  kiến. 
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“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  chủ  trương  thường 
trú  luận,  nói  ‘Thế  gian  là  thường’,  các  vị  ấy  do  bởi  duyên  là  xúc.  Nếu 
lìa  xúc  duyên  thì  không  thể  lập  luận,...  cho  đến  hiện  tại  Niết-bàn, 
cũng  lại  như  vậy. 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  mạt  kiếp  mạt  kiến, 
mỗi  người  tùy  theo  sở  kiến  mà  nói;  tất  cả  đều  gồm  trong  sáu  mươi  hai 
kiến.  Mỗi  người  tùy  ý  thuyết;  thảy  đều  y  trên  đó,  ở  trong  đó,  chừng  ấy 
không  hơn.  Cũng  như  người  chài  khéo,  bằng  tấm  lưới  dày  mắt  giăng  trên 
ao  nhỏ,  nên  biết,  hết  thảy  các  loài  thủy  tộc  trong  ao  đều  lọt  vào  lưới, 
không  chỗ  tránh  thoát,  chừng  ấy  không  hơn.  Cũng  vậy,  các  Sa-môn,  Bà- 
la-môn,  y  bổn  kiếp  bổn  kiến,  mạt  kiếp  mạt  kiến,  với  nhiều  thuyết  khác 
nhau,  tất  cả  thuộc  vào  sáu  mươi  hai  kiến,  chừng  ấy  không  hơn. 

“Nếu  Tỳ-kheo,  đối  với  sự  tập  khởi  của  sáu  xúc,  sự  diệt  tận,  vị 
ngọt,  tai  họa  và  sự  xuất  ly,  mà  biết  rõ  như  thật,  Tỳ-kheo  ấy  là  người 
tối  thắng,  vượt  ngoài  các  kiến  ấy.  Như  Lai  tự  biết,  sự  sanh  đã  dứt,  sở 
dĩ  có  thân  là  để  phước  độ  chư  Thiên,  nhân  loại.  Nếu  Như  Lai  không  có 
thân,  người  đời  không  chỗ  nương  cậy.  Cũng  như  cây  Đa-la  bị  chặt 
ngọn  không  còn  sống  trở  lại  nữa.  Phật  cũng  vậy,  đã  đoạn  sanh  tử,  vĩnh 
viễn  không  còn  tái  sanh.” 

Khi  Phật  nói  pháp  này,  đại  thiên  thế  giới  ba  lần  chuyển  mình  với 
sáu  cách  rung  động.  Lúc  ấy,  A-nan  đứng  sau  Phật  đang  cầm  quạt  hầu 
Phật,  liền  trịch  áo  bày  vai  phải,  quỳ  gối  chắp  tay  bạch  Phật  rằng: 

“Pháp  này  rất  sâu  xa,  nên  gọi  tên  là  gì?  Nên  phụng  trì  như  thế 

nào?’ 

Phật  bảo  A-nan: 

“Nên  đặt  kinh  này  là  Nghĩa  động,  Pháp  động,  Kiến  động,  Ma 
động,  Phạm  động96.  ” 

Bấy  giờ  A-nan  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


Nghĩa  động  H  JỊj;  Pa0li:  Atthaja0la:  Nghĩa  võng,  cái  lưới  thâu  tóm  các  ý  nghĩa; 
Pháp  động  Sừ;  Paơli:  Dhammaja0la:  Pháp  võng,  lưới  của  Pháp;  Kiến  động 
Síj;  Paơli:  Diaeaehija0la:  Kiến  võng,  lưới  quan  điểm;  Ma  động  gi  Sừ,  không  có  từ  này, 
nhưng  tương  đương:  Anuttaro  saíga0mavijayơ:  Vô  thượng  chiến  thẳng;  Phạm 
động  Ệịj-  Paơli:  Brahmajaơla,  xem  cht.1 . 
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22.  KINH  CHỦNG  ĐỨC1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  tại  Ương-già2,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một 
ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người,  du  hành  trong  nhân  gian,  nghỉ  đêm  tại 
thành  Chiêm-bà  bên  bờ  hồ  Già-già. 

Lúc  ấy  có  Bà-la-môn  tên  Chủng  Đức3  sống  ở  Chiêm-bà.  Thành 
ấy  nhân  dân  đông  đúc,  sầm  uất,  sung  túc.  Vua  Ba-tư-nặc  phong  thành 
này  cho  Bà-la-môn  ấy  làm  phạm  phần4. 

Người  Bà-la-môn  này,  bảy  đời  cha  mẹ  trở  lại  đều  chân  chánh 
không  bị  người  khác  khi  dễ5,  đọc  tụng  thông  suốt  ba  bộ  sách  của  dị 
học6,  có  thể  phân  tích  các  thứ  kinh  thư;  chỗ  sâu  xa  của  thế  điển  không 
thứ  nào  không  nghiền  ngẫm;  lại  giỏi  xem  tướng  đại  nhân,  xem  thời 
tiết  tốt  xấu,  nghi  lễ  tế  tự.  Ông  có  năm  trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ  không  bỏ 
phế. 

Bấy  giờ,  trong  thành  Chiêm-bà  các  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ, 
nghe  tin  Sa-môn  Cù-đàm,  con  nhà  họ  Thích,  xuất  gia  và  thành  đạo,  từ 
ương-già,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  thành  Chiêm-bà,  ở  bên  bờ  hồ 
Già -già.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  đồn  khắp  thiên  hạ,  là  Như  Lai,  Chí 
Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu,  ở  giữa  chư  Thiên,  Người 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  15,  “Đệ  tam  phần  Chủng  Đức 
kinh  Đệ  tam”.  Tương  đương  Paơli,  D.  4,  Dig  i.  4  Soòadaòna-sutta. 

1  ương-già  ữD;  Paơli:  Aíga.  Chieâm-bà  n  Paơli:  Campaơ.  Già-già  trì  ÍJjd  ữn  /L; 

Paơli:  Gaggaraơ  pokkharaòì. 

3  Chủng  Đức;  Paơli:  Soòadaòna. 

4-  Xem  cht.  9,  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 

5-  Xem  cht.  10,  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 

6'  Hán:  dị  học  tam  bộ  n  Ịp  H  p|3.  Xem  cht.  1 1 ,  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 
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đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tự  thân  chứng  ngộ,  rồi 
thuyết  pháp  cho  người7,  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng 
cuối  đều  chân  chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Bậc  chân 
nhân  như  vậy  nên  đến  viếng  thăm.  Nay  ta  cũng  nên  đến  thăm  Ngài.’  Nói 
như  vậy  xong,  bèn  rủ  nhau  ra  khỏi  thành  Chiêm-bà,  từng  đoàn  lũ  lượt 
nối  nhau,  muốn  đến  chỗ  Phật. 

Lúc  ấy,  Bà-la-môn  Chủng  Đức  đang  ngồi  trên  đài  cao,  từ  xa 
trông  thấy  đoàn  người  lũ  lượt  nối  nhau,  bèn  quay  hỏi  người  hầu: 

“Những  người  ấy  vì  nhân  duyên  gì  mà  lũ  lượt  nối  nhau,  muốn  đi 
đâu  vậy?” 

Người  hầu  thưa: 

“Tôi  nghe  nói  Sa-môn  Cù-đàm,  con  nhà  họ  Thích,  xuất  gia  và 
thành  đạo,  từ  Ương-già,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  thành  Chiêm- 
bà,  ở  bên  bờ  hồ  Già -già.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  đồn  khắp  thiên  hạ,  là 
Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu,  ở  giữa  chư 
Thiên,  Người  đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tự  thân 
chứng  ngộ,  rồi  thuyết  pháp  cho  người8,  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng 
giữa  và  khoảng  cuối  thảy  đều  chân  chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Các  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ  trong  thành  Chiêm- 
bà  này  tụ  họp,  nối  nhau  để  đến  thăm  viếng  Sa-môn  Cù-đàm  vậy.” 

Rồi  Bà-la-môn  Chủng  Đức  liền  ra  lệnh  cho  người  hầu  rằng: 

“Ngươi  hãy  nhanh  chóng  mang  lời  ta  đến  với  các  người  ấy  rằng: 
‘Các  ngươi  hãy  dừng  lại  một  lát,  hãy  đợi  ta  đến,  rồi  cùng  đi  đến  chỗ 
Cù-đàm  kia’.” 

Người  hầu  tức  thì  mang  lời  của  Chủng  Đức  đến  nói  với  các 
người  ấy  rằng:  “Các  người  hãy  dừng  lại  một  lát,  hãy  đợi  ta  đến,  rồi 
cùng  đi  đến  chỗ  Cù-đàm  kia.” 

Lúc  ấy,  mọi  người  trả  lời  rằng: 

“Ngươi  hãy  nhanh  chóng  trở  về  thưa  với  Bà-la-môn  rằng,  nay 
thật  là  phải  thời,  nên  cùng  nhau  đi.” 

Người  hầu  trở  về  thưa: 

“Những  người  ấy  đã  dừng  rồi.  Họ  nói:  nay  thật  là  phải  thời,  nên 


Xem  cht.  15,  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 
Xem  kinh  A-ma-trú,  cht,15. 
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cùng  nhau  đi.” 

Bà-la-môn  liền  xuống  đài,  đến  đứng  cửa  giữa. 

Bấy  giờ  có  năm  trăm  Bà-la-môn  khác,  có  chút  duyên  sự,  trước 
đó  đã  tụ  tập  dưới  cửa.  Thấy  Bà-la-môn  Chủng  Đức  đến,  thảy  đều 
đứng  dậy  nghinh  đón,  hỏi  rằng: 

“Đại  Bà-la-môn,  ngài  muôn  đi  đâu  đây?” 

Chủng  Đức  đáp: 

“Có  Sa-môn  Cù-đàm,  con  nhà  họ  Thích,  xuất  gia  và  thành  đạo, 
từ  Ương-già,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  thành  Chiêm-bà,  ở  bên  bờ 
hồ  Già-già.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  đồn  khắp  thiên  hạ,  là  Như  Lai,  Chí 
Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu,  ở  giữa  chư  Thiên,  Người  đời, 
Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tự  thân  chứng  ngộ,  rồi  thuyết 
pháp  cho  người,  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng  cuối  thảy 
đều  chân  chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Bậc  Chân 
nhân  như  vậy  nên  đến  viếng  thăm.  Nay  ta  muôn  đến  thăm  Ngài.” 

Năm  trăm  người  Bà-la-môn  liền  thưa  với  Chủng  Đức: 

“Ngài  chớ  đi  thăm.  Vì  sao?  Kia  nên  đến  đây  chứ  đây  không  nên 
đến  kia.  Nay  Đại  Bà-la-môn,  bảy  đời  cha  mẹ  đều  chân  chánh  không  bị 
gièm  pha.  Nếu  đã  có  đủ  điều  kiện  như  vậy.  Thì  kia  nên  đến  đây,  chớ 
đây  không  nên  đến  kia.  Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  tụng  đọc  thông  suốt 
ba  bộ  sách  dị  học,  có  thể  phân  tích  các  loại  kinh  thư,  những  chỗ  sâu  xa 
của  thế  điển,  không  chỗ  nào  không  nghiền  ngẫm.  Lại  giỏi  xem  tướng 
đại  nhân,  xem  tướng  tốt  xấu,  nghi  lễ  tế  tự.  Đã  thành  tựu  những  pháp 
ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chứ  đây  không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  dung  mạo  đoan  chánh,  có  sắc  tướng 
của  Phạm  thiên  9.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy  thì  kia  nên  đến  đây  chớ  đây 
không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  có  giới  đức  tăng  thượng10,  trí  tuệ  thành 
tựu.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên 
đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  có  lời  nói  nhu  hòa,  biện  tài  đầy  đủ, 


9'  Hán:  hữu  Phạm  thiên  sắc  tượng  ^  Ê  IU;  Paoli:  Brahma-vaòòì  brahma- 

vaccasì:  có  dung  sắc  như  Phạm  thiên,  uy  nghi  như  Phạm  thiên. 

IH'  Giới  đức  tăng  thượng  tệệ  _h;  Paoli:  vuddha-sìlao,  đạo  đức  được  trọng  vọng. 
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nghĩa  và  vị  thanh  tịnh.  Đã  có  đủ  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây 
không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  là  đại  tôn  sư,  có  đông  đệ  tử.  Đã  có  đủ 
pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  thường  dạy  dỗ  năm  trăm  Bà-la-môn. 
Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến 
kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  có  học  giả  bốn  phương  đến  xin  thọ 
giáo,  được  hỏi  các  kỹ  thuật,  các  pháp  tế  tự,  thảy  đều  trả  lời  được  cả. 
Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến 
kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  được  vua  Ba-tư-nặc  và  vua  Bình-sa11 
cung  kính  cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây 
không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  Bà-la-môn  trí  tuệ  sáng  suốt,  nói  năng  thông  lợi, 
không  hề  khiếp  nhược.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ 
đây  không  nên  đến  kia.” 

Chủng  Đức  nói  với  các  Bà-la-môn: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy.  Đúng  như  điều  các  ông  nói.  Tôi  có  đủ  các 
đức  ấy,  chớ  không  phải  không  có.  Nhưng  các  ông  hãy  nghe  tôi  nói. 
Sa-môn  Cù-đàm  có  công  đức12  mà  chúng  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không 
nên  đến  đây.  Sa-môn  Cù-đàm  từ  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  đều  chân 
chánh  không  bị  gièm  pha.  Kia  đã  thành  tựu  pháp  này,  chúng  ta  nên 
đến  kia,  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  dung  mạo  đoan  chánh,  xuất  thân 
từ  giai  cấp  Sát-lỵ.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  chúng  ta  nên  đến  kia  chớ 
kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  sanh  chỗ  tôn  quý,  nhưng  đã  xuất  gia 
hành  đạo13.  Thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 


n'  Ba-tư-nặc  >Jg  Sĩ  B;  Pa0li:  Pasenadi.  Bình-sa  ísịị  ỳỳ\  Pa0li:  Bimbisa0ra. 

12-  Hán:  công  đức  ĩjj  íl;  Pacli  =  Skt.:  guòa:  phẩm  tính  hay  phẩm  chất. 

13  Pacli:  mahantaỏ  óati-saígaỏ  ohacya  pabbajito,  xuất  gia,  lìa  bỏ  gia  đình  quyến 
thuộc  lớn. 
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“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  sắc  sáng  đầy  đủ,  chủng  tánh  chân 
chánh,  nhưng  đã  xuất  gia  tu  đạo.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên 
đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  sanh  vào  gia  đình  giàu  có,  có  uy  lực 
lớn,  nhưng  đã  xuất  gia  hành  đạo.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến 
kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  đủ  giới  Hiền  thánh,  thành  tựu  trí 
tuệ.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến 
đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khéo  léo  nơi  ngôn  ngữ,  dịu  dàng  hòa 
nhã.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến 
đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  là  Bậc  Đạo  Sư  của  đại  chúng,  có 
đông  đệ  tử.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  vĩnh  viễn  diệt  trừ  dục  ái,  không  có  sơ 
suất  thô  tháo14,  ưu  tư  và  sợ  hãi  đã  trừ,  lông  tóc  không  dựng  đứng15, 
hoan  hỷ,  hòa  vui;  được  mọi  người  thì  khen  ngợi,  khéo  nói  quả  báo  của 
hành  vi16,  không  chê  bai  đạo  khác.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên 
đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  thường  được  vua  Ba-tư-nặc  và  vua 
Bình-sa  lễ  kính  cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến 
kia,  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  được  Bà-la-môn  Phất-già-la-sa-la17  lễ 
kính  cúng  dường;  cũng  được  Bà-la-môn  Phạm18,  Bà-la-môn  Đa-lợi-già19, 


■  Hán:  vĩnh  diệt  dục  ái,  vô  hữu  thốt  bạo  ác  M  9.  M  w  ^  H.  Paoli  D.4,  Dig  I 
tr.100:  khìòa-kaoma-raogo  vigata-caopallo,  đã  diệt  ái  dục,  không  còn  tháo  động. 

15-  Hán:  y  mao  baát  thui  ^  %  T-  g. 

lỏ'  Hán:  kiến  nhân  xung  thiện,  thiện  thuyết  hành  báo  A  fS  #  #  tíỀ  ũ  SL 
Tham  chiếu  Paoli:  kamma-vaodì  kiriya-vaodì,  là  người  chủ  trưong  về  nghiệp,  chủ 
trUdng  về  hành  vi. 

17  Phất-già-la-sa-la;  Paoli:  Pokkharasaodi,  xem  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 

18  Phạm  Bà-la-môn  5Ẽ  ^  li  H  (?). 

19  Đa-lợi-giá  #  ^[J  Paoli:  Taorukkha. 
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Bà-la-môn  Cứ  xỉ20,  Thủ-ca-ma-nạp  Đô-da  Tử21  thăm  gặp  cúng  dường. 
Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  được  Thanh  văn  đệ  tử  sùng  phụng,  lễ 
kính  cúng  dường;  cũng  được  chư  Thiên  và  các  chúng  quỷ  thần  khác  cung 
kính.  Các  dòng  họ  Thích-ca,  Câu-lỵ,  Minh-ninh,  Bạt-kỳ,  Mạt-la,  Tô- 
ma22,  thảy  đều  phụng  thừa.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ 
kia  không  nên  đến  ta. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  truyền  trao  cho  vua  Ba-tư-nặc  và  vua 
Bình-sa  ba  quy  và  năm  giới.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia 
chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  truyền  trao  ba  quy  năm  giới  cho  Bà- 
la-môn  Phất-già-la-sa-la  v.v...  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia 
chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  thọ  ba  quy  năm  giới;  chư 
Thiên,  dòng  họ  Thích,  Câu-lỵ  v.v...,  thảy  đều  thọ  ba  quy  năm  giới.  Đã 
thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khi  du  hành  được  hết  thảy  mọi  người 
cung  kính  cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia 
không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  những  thành  quách,  tụ  lạc  mà  Sa-môn  Cù-đàm  đã  đến, 
đều  được  mọi  người  cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến 
kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  những  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  đi  đến,  các  loài  phi  nhân, 
quỷ  thần  không  dám  xúc  nhiễu.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia 
chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  những  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  đi  đến,  nhân  dân  ở  đó  đều 
thấy  ánh  sáng,  nghe  âm  nhạc  trời.  Đã  thành  tựu  pháp  này  thì  ta  nên 
đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  ta. 


20'  Cứ  Xỉ  n  tì  tức  Cứu-la-đàn-đầu  %  Hi  II  Bi,  xem  kinh  số  23  “Cứu-la-đàn-đầu”; 
Paeli:  Kuseadanta. 

21 '  Thủ-ca-ma-nạp  Đô-da  tử  n  $1  JỆI  f|j  -T;  Paeli:  Sukhamaeòava-Toddeyaputta. 
22  Một  số  nước  lổn  thời  Phật:  Thích  chủng  fẸ  n,  dòng  họ  Thích,  Paeli:  Sakka; 
Câu-lỵ  IU  TJ,  Paeli:  Kuru;  Minh-ninh  s  Paeli:  Mithilae;  Bạt-kỳ  Itì  Paeli: 
Vajji;  Mạt-la  Si,  Pa00li:  Mallae;  Tô-ma  0ặ  1^,  Paeli:  Soma. 
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“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khi  muốn  rời  khỏi  chỗ  đã  đến.  Mọi 
người  đều  luyến  mộ,  khóc  lóc  mà  tiễn  đưa.  Đã  thành  tựu  pháp  này  thì 
ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Sa-môn  Cù-đàm  khi  mới  xuất  gia,  cha  mẹ  khóc  lóc,  thương  nhớ 
tiếc  nuối.  Đã  thành  tựu  pháp  này  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  ta. 

“Sa-môn  Cù-đàm  xuất  gia  khi  còn  trai  trẻ,  dẹp  bỏ  các  thứ  trang 
sức,  voi,  ngựa,  xe  báu,  ngũ  dục,  anh  lạc.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta 
nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khước  từ  ngôi  vị  Chuyển  luân  vương, 
xuất  gia  hành  đạo.  Nếu  Ngài  tại  gia,  sẽ  trị  vì  bốn  thiên  hạ,  thống  lãnh 
dân  vật,  thì  chúng  ta  đều  là  thần  thuộc.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  ta 
nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  hiểu  rõ  Phạm  pháp23,  có  thể  nói  cho 
người  khác  và  cũng  nói  chuyện  trao  đổi  với  Phạm  thiên.  Đã  thành  tựu 
pháp  ấy,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  đầy  đủ  cả  ba  hai  tướng.  Đã  thành  tựu 
pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  trí  tuệ  thông  suốt,  không  có  khiếp 
nhược.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 

“Cù-đàm  kia  nay  đến  thành  Chiêm-bà  này,  ở  bên  bờ  hồ  Già- 
già,  đối  với  ta  là  tôn  quý,  vả  lại  là  khách.  Ta  nên  thân  hành  đến 
thăm  viếng.” 

Năm  trăm  Bà-la-môn  khi  ấy  thưa  với  Chủng  Đức  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay,  công  đức  của  vị  kia  đến  như  vậy 
chăng?  Trong  các  đức,  vị  kia  chỉ  cần  có  một  đức  là  đã  không  nên  đến  đây 
rồi,  huống  hồ  nay  gồm  đủ  cả.  Vậy  ta  hãy  kéo  hết  đi  thăm  hỏi.” 

Chủng  Đức  đáp: 

“Ngươi  muốn  đi  thì  nên  biết  thời.  ” 

Rồi  Chủng  Đức  cho  thắng  cỗ  xe  báu,  cùng  với  năm  trăm  Bà-la- 
môn  và  các  trưởng  giả  trong  thành  Chiêm-bà  trước  sau  vây  quanh,  đi 
đến  hồ  Già -già.  Cách  hồ  không  xa,  ông  thầm  nghĩ  rằng:  ‘Giả  sử  ta  hỏi 


23  Phạm  pháp  /Ề,  pháp  tế  tự  Phạm  thiên;  Pa0li:  Brahma-dhamma. 
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Cù-đàm,  mà  hoặc  giả  không  vừa  ý  Ngài,  thì  vị  Sa-môn  ấy  sẽ  chê  trách 
ta,  bảo  rằng:  ‘Nên  hỏi  như  vầy.  Không  nên  hỏi  như  vầy.’  Mọi  người 
mà  nghe  được,  cho  rằng  ta  vô  trí,  sẽ  tổn  hại  cho  thanh  danh  của  ta.  Giả 
sử  Sa-môn  Cù-đàm  hỏi  ta  về  nghĩa,  mà  ta  đáp  hoặc  không  vừa  ý  Ngài, 
vị  Sa-môn  ấy  sẽ  khiển  trách  ta,  bảo  rằng:  ‘Nên  trả  lời  như  vầy.  Không 
nên  trả  lời  như  vầy.’  Mọi  người  mà  nghe  được,  cho  rằng  ta  vô  trí,  sẽ 
tổn  hại  cho  thanh  danh  của  ta.  Giả  sử  ở  đây  ta  im  lặng  rồi  trở  về,  mọi 
người  sẽ  nói:  ‘Ông  này  chẳng  biết  gì.  Cuối  cùng,  không  thể  đến  chỗ 
Sa-môn  Cù-đàm.’  Thế  thì  cũng  tổn  hại  thanh  danh  của  ta.  Nếu  Sa- 
môn  Cù-đàm  hỏi  ta  về  pháp  của  Bà-la-môn,  ta  sẽ  trả  lời  Cù-đàm  đầy 
đủ,  hợp  ý  Ngài.” 

Khi  ấy,  Chủng  Đức  ở  bên  bờ  hồ  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  xuống  xe 
đi  bộ  dẫn  đầu  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  xong,  ngồi  sang  một  bên.  Bấy 
giờ  các  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ  thành  Chiêm-bà,  có  người  lễ  Phật 
xong  rồi  ngồi;  có  người  chào  hỏi  xong  rồi  ngồi;  hoặc  có  người  xưng 
tên  rồi  ngồi;  hoặc  có  người  chắp  tay  hướng  về  Phật  rồi  ngồi;  hoặc  có 
người  im  lặng  mà  ngồi  xuống.  Khi  mọi  người  đã  ngồi  yên,  Phật  biết  ý 
nghĩ  trong  lòng  của  Chủng  Đức,  bèn  bảo  rằng: 

“Điều  mà  ông  suy  nghĩ,  hãy  theo  ước  nguyện  của  ông.” 

Rồi  Phật  hỏi  Chủng  Đức: 

“Bà-la-môn  của  ông  có  mấy  pháp  để  thành  tựu?” 

Bấy  giờ  Chủng  Đức  nghĩ  thầm  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay,  Sa-môn  Cù-đàm  có  đại  thần  lực  mới 
thấy  được  tâm  của  người,  đúng  theo  ý  nghĩ  của  ta  mà  hỏi.” 

Bà-la-môn  Chủng  Đức  bèn  ngồi  thẳng  người  lên,  nhìn  bốn  phía 
đại  chúng,  tươi  cười  hớn  hở,  rồi  mới  trả  lời  Phật  rằng: 

“Bà-la-môn  của  tôi  có  năm  pháp  để  thành  tựu,  lời  nói  mới  chí 
thành,  không  có  hư  dối24.  Những  gì  là  năm? 

“1.  Bà-la-môn  có  bảy  đời  cha  mẹ  chân  chánh  không  bị  người 
gièm  pha. 

“2.  Đọc  tụng  thông  lợi  ba  bộ  dị  học,  có  thể  phân  tích  các  thứ 


24'  Hán:  sở  ngôn  chí  thành,  vô  hữu  hư  vọng  pff  0  M  s  M  w  Ề  f ;  Pacli:  ‘Brachmaòo 
‘smìti’  ca  vadamacno  sammac  vadeyya  na  ca  pana  musac-vacdaỏ  a0pajjeyya,  để  có 
thể  nói  rằng  Tôi  là  Bà-la-môn’  mà  không  trở  thành  nói  dối. 
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kinh  thư,  những  chỗ  u  vi  của  thế  điển,  không  chỗ  nào  không  tổng 
luyện,  lại  có  thể  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân,  xét  rõ  cát  hung,  nghi 
lễ  tế  tự.25 

“3.  Dung  mạo  đoan  chánh26. 

“4.  Trì  giới  đầy  đủ27. 

“5.  Trí  tuệ  thông  suốt.  Đó  là  năm.  Thưa  Cù-đàm,  Bà-la-môn 
thành  tựu  năm  pháp  này,  thì  lời  nói  chí  thành,  không  có  hư  dối.” 

Phật  nói: 

“Lành  thay,  Chủng  Đức,  có  Bà-la-môn  nào,  trong  năm  pháp,  bỏ 
một,  thành  tựu  bốn,  mà  lời  nói  chí  thành,  không  có  hư  dôi  chăng?” 

Chủng  Đức  bạch  Phật: 

“Có.  Vì  sao?  Thưa  Cù-đàm,  cần  gì  dòng  họ28?  Nếu  Bà-la-môn 
đọc  tụng  thông  suốt  ba  bộ  dị  học,  phân  tích  các  loại  kinh  thư,  những 
chỗ  u  vi  của  thế  điển,  không  đâu  là  không  tổng  luyện,  lại  giỏi  phép 
xem  tướng  đại  nhân,  xét  rõ  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ,  dung  mạo  đoan 
chánh,  trì  giới  đầy  đủ,  trí  tuệ  thông  suốt;  có  bôn  pháp  thì  lời  nói  thành 
thật,  không  có  hư  dối.” 

Phật  nói  với  Chủng  Đức: 

“Lành  thay,  lành  thay,  nếu  trong  bôn  pháp  này,  bỏ  một,  thành 
tựu  ba,  mà  lời  nói  vẫn  thành  thật,  không  có  hư  dối,  vẫn  được  gọi  là 


25-  Tham  chiếu  Paoli:  Ạjjha0yako  hoti  manta-dharo  tiòòaỏ  vedaonaỏ  paoraguõ  sanighaònu- 
keaeubhaonaỏ  saokkharappabhedaonaỏ  itihaosa-paócamaonaỏ  padako  veyyaokaraòo 
lokaoyata-mahaopurusa-lakkhaòesu  anavayo:  Là  người  đọc  tụng  Thánh  điển,  trì  chú, 
tinh  thông  ba  bộ  Veda  cùng  với  ngữ  vựng,  nghi  quỹ,  phân  tích  âm  vận  và  thứ  năm  là 
truyền  thuyết  lục,  thông  hiểu  ngữ  pháp,  thế  gian  học  và  tướng  đại  nhân. 

26  Nghĩa  là  tốt  tướng;  Paoli:  Abhiruopo  hoti  dassanìyo  paosaodiko  paramaoya  vaòòa- 
pokkharataoya  samannaogato  brahma-vaòòì  brahma-vaccasì  akkhuddaovakaso: 
sắc  diện  thù  thắng,  đẹp  đẽ,  khả  ái,  màu  da  tuyệt  diệu  như  hoa  sen,  dung  sắc 
như  Phạm  thiên,  uy  nghi  như  Phạm  thiên,  cốt  cách  cao  nhã. 

27'  Tham  chiếu  Paoli:  Paònito  ca  hoti  medhaovì  patthamo  vao  dutiyo  vao  sujaỏ 
paggaòhantaonaỏ:  bác  học,  thông  tuệ,  là  người  thứ  nhất  hay  thứ  hai  bưng  dụng 
cụ  tế  tự. 

28-  Hán:  hà  dụng  sanh  41  dĩ,  (huyết  thống)  thọ  sanh  mà  làm  gì?  Paoli:  Kiỏ  hi 
vaòòo  karissati:  dung  sắc  mà  làm  gì?  Trong  bản  Hán,  dung  sắc  được  trừ  ở  hàng 
thứ  ba,  ngược  với  Paoli,  huyết  thống  thọ  sanh  hàng  thu  ba. 
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Bà-la-môn  chăng?” 

Chủng  Đức  trả  lời: 

“Có.  Cần  gì  dòng  dõi.  cần  gì  đọc  tụng29.  Nếu  Bà-la-môn  có 
dung  mạo  đoan  chánh,  trì  giới  đầy  đủ,  trí  tuệ  thông  suốt;  thành  tựu 
ba  pháp  này,  thì  lời  nói  chân  thành,  không  có  hư  dôi;  được  gọi  là 
Bà-la-môn.  ” 

Phật  nói: 

“Lành  thay,  lành  thay.  Thế  nào,  nếu  trong  ba  pháp,  bỏ  một  pháp, 
thành  hai,  mà  kia  lời  nói  vẫn  chí  thành,  không  có  hư  dôi;  được  gọi  là 
Bà-la-môn  chăng?” 

Đáp:  “Có.  Cần  gì  dòng  dõi,  đọc  tụng  và  đoan  chánh?”30 

Lúc  bấy  giờ  năm  trăm  Bà-la-môn  ai  nấy  đều  lớn  tiếng,  nói  với 
Bà-la-môn  Chủng  Đức: 

“Sao  lại  chê  bỏ  dòng  dõi,  đọc  tụng  và  đoan  chánh,  cho  là 
không  cần?” 

Thế  Tôn  nói  với  năm  trăm  Bà-la-môn  rằng: 

“Nếu  Bà-la-môn  Chủng  Đức  có  dung  mạo  xấu  xí,  không  có 
dòng  dõi,  đọc  tụng  không  thông  suốt,  không  có  biện  tài,  trí  tuệ,  khéo 
trả  lời,  không  đủ  khả  năng  nói  chuyện  với  Ta,  thì  các  ngươi  nên  nói. 
Nếu  Bà-la-môn  Chủng  Đức  có  dung  mạo  đoan  chánh,  chủng  tánh  đầy 
đủ,  đọc  tụng  thông  suốt,  trí  tuệ  biện  tài,  giỏi  vấn  đáp,  đủ  khả  năng  cùng 
Ta  luận  nghị,  thì  các  ngươi  hãy  im  lặng,  nghe  người  này  nói.” 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Chủng  Đức  bạch  Phật: 

“Xin  Cù-đàm  tạm  ngừng  giây  lát.  Tôi  sẽ  tự  mình  dùng  pháp  đi 
khuyên  bảo  những  người  này.” 

Chủng  Đức  ngay  sau  đó  nói  với  năm  trăm  Bà-la-môn: 

“Ương-già  Ma-nạp31  nay  đang  ở  trong  chúng  này.  Đó  là  cháu  của 
ta.  Các  ngươi  có  thấy  không?  Nay  các  đại  chúng  cùng  tụ  hội  hết  ở  đây. 
Duy  trừ  Cù-đàm  có  dung  mạo  đoan  chánh,  kỳ  dư  có  ai  bằng  Ma-nạp  này? 


29'  Hán:  hà  dụng  sanh  tụng  H  TI  li?  Pa0li:  Kiỏ  hi  manta0  karissati:  chú  ngữ  mà 
làm  được  gì? 

30  Xem  cht.  26;  Paeli:  Kiỏ  hi  ja0ti  karissati:  thọ  sanh  mà  làm  gì? 

31  Ương-già-ma-nạp  ^  Hjd  bi  Paeli:  Aígako  naema  maeòavako:  có  thanh  niên  tên 
Angaka. 
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Nhưng  nếu  Ma-nạp  này  sát  sanh,  trộm  cướp,  dâm  dật,  vô  lễ,  dối  trá,  lừa 
gạt,  lấy  lửa  đốt  người,  chận  đường  làm  chuyện  ác.  Này  các  Bà-la- 
môn,  nếu  Ương-già  Ma-nạp  này  làm  đủ  chuyện  ác,  thế  thì  đọc  tụng, 
đoan  chánh,  để  làm  gì?” 

Năm  trăm  Bà-la-môn  lúc  ấy  im  lặng  không  trả  lời.  Chủng  Đức 
bạch  Phật: 

“Nếu  trì  giới  đầy  đủ,  trí  tuệ  thông  suốt,  thế  thì  lời  nói  chí  thành, 
không  hư  dối,  được  gọi  là  Bà-la-môn.” 

Phật  nói: 

“Lành  thay,  lành  thay,  thế  nào,  Chủng  Đức,  trong  hai  pháp  nếu 
bỏ  một  mà  thành  tựu  một,  thì  lời  nói  vẫn  thành  thật,  không  có  hư  dối, 
được  gọi  là  Bà-la-môn  chăng?” 

Đáp: 

“Không  thể  được.  Vì  sao?  Giới  tức  trí  tuệ.  Trí  tuệ  tức  giới.  Có 
giới,  có  trí,  sau  đó  lời  nói  mới  thành  thật,  không  có  hư  dối,  tôi  gọi  là  Bà- 
la-môn.” 

Phật  nói: 

“Lành  thay,  lành  thay,  đúng  như  ông  nói.  Có  giới  thì  có  tuệ.  Có 
tuệ  thì  có  giới.  Giới  làm  thanh  tịnh  tuệ.  Tuệ  làm  thanh  tịnh  giới. 
Chủng  Đức,  như  người  rửa  tay,  tay  trái  và  tay  phải  cần  cho  nhau.  Tay 
trái  rửa  sạch  tay  phải,  tay  phải  rửa  sạch  tay  trái.  Cũng  vậy,  có  tuệ  thì 
có  giới.  Có  giới  thì  có  tuệ.  Giới  làm  sạch  tuệ.  Tuệ  làm  sạch  giới.  Bà- 
la-môn,  ai  đầy  đủ  giới  và  tuệ,  ta  gọi  người  đó  là  Tỳ-kheo.32  ” 

Bấy  giờ,  Chủng  Đức  bạch  Phật: 

“Thê  nào  là  giới?” 

Phật  nói: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe.  Hãy  suy  ngẫm  kỹ.  Ta  sẽ  phân 
biệt  từng  điều  một  cho  ông  nghe.” 

Đáp  rằng:  “Kính  vâng.  Vui  lòng  muôn  nghe”. 

Bấy  giờ,  Phật  nói  với  Chủng  Đức: 

“Nếu  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  là  vị  ứng  Cúng,  Chánh  Biến  Tri, 
Minh  Hành  Túc,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Điều  Ngự 


32  Pa0li:  sìla-paóóa0naó  ca  pana  lokasmiỏ  aggam  akkha0yatìti:  giới  và  tuệ  được  nói 
là  bậc  nhất  trong  thế  gian. 
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Trượng  Phu,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Thế  Tôn,  ở  giữa  chư  Thiên,  Người 
đời,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  mà  tự  thân  chứng  ngộ,  rồi  giảng  thuyết  cho 
người;  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng  cuối  thảy  đều  chân 
chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Nếu  có  trưởng  giả, 
hay  con  trai  trưởng  giả,  sau  khi  nghe  pháp  này,  tín  tâm  thanh  tịnh.  Do 
tín  tâm  thanh  tịnh,  người  ấy  suy  xét  như  vầy:  ‘Tại  gia  thật  khó,  ví  như 
gông  cùm;  muốn  tu  hành  phạm  hạnh  mà  không  thể  tự  tại.  Ta  nay  hãy 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo.’  Người  ấy,  sau  đó,  từ  bỏ 
gia  đình,  bỏ  sản  nghiệp,  từ  giã  thân  tộc,  mặc  ba  pháp  y,  dẹp  các  trang 
sức,  đọc  tụng  tỳ-ni,  đầy  đủ  giới  luật,  từ  bỏ  không  sát  sanh,...,  cho  đến, 
tâm  pháp  Tứ  thiền33,  đạt  được  an  lạc  ngay  trong  hiện  tại.  Vì  sao?  Ây  là 
do  tinh  tấn,  chuyên  niệm  không  quên,  ưa  sống  một  mình  chỗ  thanh  vắng 
mà  được  vậy.  Bà-la-môn,  đó  gọi  là  giới.” 

Lại  hỏi: 

“Sao  gọi  là  tuệ?”  Phật  nói: 

“Nếu  Tỳ-kheo,  bằng  tam-muội  tâm,  thanh  tịnh  không  cấu  uế,  mềm 
mại,  dễ  điều  phục,  an  trú  trạng  thái  bất  động,...  cho  đến,  chứng  đắc  ba 
minh,  trừ  khử  vô  minh,  phát  sanh  trí  tuệ,  diệt  trừ  tối  tăm,  sanh  ánh  sáng 
đại  pháp,  xuất  trí  tuệ  lậu  tận.  Vì  sao?  Ây  là  do  tinh  cần,  chuyên  niệm 
không  quên,  ưa  sống  một  mình  nơi  thanh  vắng  mà  được  vậy.  Bà-la-môn, 
đó  là  đầy  đủ  trí  tuệ.” 

Khi  ấy,  Chủng  Đức  liền  bạch  Phật  rằng: 

“Nay  con  quy  y  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng.  Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận 
con  làm  Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  về  sau,  suốt  đời  không 
giết,  không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không  uống  rượu.” 

Bấy  giờ,  Chủng  Đức  Bà-la-môn  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy, 
hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


33'  Trong  bản  Pacli,  từ  chứng  đắc  Tứ  thiền  trở  đi,  thuộc  phần  tuệ. 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Câu-tát-la2,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ- 
kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người  du  hành  trong  nhân  gian,  đến 
phía  Bắc  xóm  Bà-la-môn  Khư-nậu-bà-đề3  ở  Câu-tát-la,  nghỉ  đêm 
trong  rừng  Thi-xá-bà4. 

Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  tên  Cứu-la-đàn-đầu  đang  nghỉ  tại  thôn 
Khư-nậu-bà-đề.  Xóm  ấy  sung  túc,  nhân  dân  đông  đúc,  vườn  quán,  ao 
tắm,  cây  cối,  trong  xanh,  tươi  mát.  Vua  Ba-tư-nặc  phong  thôn  ấy  cho  Bà- 
la-môn  Cứu-la-đàn-đầu  làm  phạm  phần.  Bà-la-môn  này  từ  bảy  đời  trở 
lại  cha  mẹ  đều  chân  chánh  không  bị  người  khinh  nhờn,  đọc  tụng  thông 
suốt  ba  bộ  dị  học,  có  khả  năng  phân  tích  các  loại  kinh  thư.  Thế  điển  u 
vi,  không  thứ  nào  không  tổng  luyện;  lại  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân, 
dự  đoán  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ.  Ông  có  năm  trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ  không 
hề  bỏ  phế.  Khi  ấy,  Bà-la-môn  muốn  thiết  lễ  đại  tế5,  chuẩn  bị  năm 
trăm  con  bò  đực,  năm  trăm  con  bò  cái,  năm  trăm  con  bê  đực,  năm  trăm 


'■  Bản  Hán,  Trường  A-hàm,  quyển  15,  “Đệ  tam  phần,  Cứu-la-đàn-đầu  kinh  Đệ  tứ”. 

Tương  đương  Paơli,  D.  5,  Dig  i.  5  Kuơseadanta-sutta. 

2'  Câu-tát-la  {M  M  Si  (Paơli:  Kosala),  trong  bản  Paơli:  Phật  tại  Magadha,  cùng  với 
chúng  Tỳ-kheo  năm  trăm  người. 

3-  Câu-tát-la  Khư-nậu-bà-đề  Bà-la-môn  thôn  fM  M  18  ÍỀ  ii  81  9  18  Paơli: 
Khaơnumataỏ  naơma  Magadhaơnaỏ  Braơhmaòa-gamo,  một  làng  Bà-la-môn  ở 
Magadhatên  là  Khaơnu-mata. 

4'  Thi-xá-bà  p  #  w  (Paơli:  Siỏsapa).  Paơli,  sđd.:  Khaơnumate... 
Ambalaaeaehikaoyaỏ,  trong  rừng  cây  Ambalatthika  ở  Khaơnumata. 

Đại  tự  X  ÍE;  Paơli:  Mahaơ-yaóóa,  đại  lễ  hiến  tế  sinh  vật  lớn  nhất  của  Bà-la-môn 
giáo.  Xem  mô  tả  đoạn  dưới. 
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con  bê  cái,  năm  trăm  con  dê  và  năm  trăm  con  cừu6  để  dâng  cúng. 

Lúc  bấy  giờ,  các  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ  trong  thôn  Khư- 
nậu-bà-đề  nghe  tin  Sa-môn  Cù-đàm,  con  trai  dòng  họ  Thích,  đã  xuất  gia 
và  thành  đạo,  từ  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  nghỉ  ở 
rừng  Thi-xá-bà.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  lan  truyền  khắp  thiên  hạ,  là  Như 
Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  mười  hiệu  đầy  đủ,  ở  giữa  chư  Thiên, 
Người  đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Mà  tự  thân  chứng 
ngộ,  rồi  giảng  pháp  cho  người,  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và 
khoảng  cuối  đều  chân  chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh  tịnh. 
“Bậc  Chân  nhân  như  vậy,  nên  đến  thăm  viếng.  Nay  chúng  ta  hãy  cùng  đi 
thăm  viếng  Ngài”.  Nói  như  vậy  rồi,  họ  kéo  nhau  ra  khỏi  thôn  Khư-nậu- 
bà-đề,  từng  đoàn  nối  tiếp  nhau,  cùng  đến  chỗ  Phật. 

Khi  ấy  Bà-la-môn  Cứu-la-đàn-đầu  đang  ở  trên  lầu  cao,  từ  xa  trông 
thấy  từng  đoàn  người  nối  tiếp  nhau,  bèn  quay  lại  hỏi  người  hầu: 

“Những  người  kia  do  nhân  duyên  gì  mà  từng  đoàn  nối  tiếp  nhau, 
muốn  đi  đâu  vậy?” 

Người  hầu  thưa: 

“Tôi  nghe  đồn,  Sa-môn  Cù-đàm,  con  trai  dòng  họ  Thích,  đã  xuất 
gia  và  thành  đạo,  từ  nước  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  nghỉ  ở 
rừng  Thi-xá-bà.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  lan  truyền  khắp  thiên  hạ,  là  Như 
Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  mười  hiệu  đầy  đủ,  ở  giữa  chư  Thiên, 
Người  đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Mà  tự  thân  chứng 
ngộ,  rồi  giảng  thuyết  pháp  cho  người,  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và 
khoảng  cuối  đều  chân  chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh  tịnh. 
Những  người  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ  Long  thôn  này,  từng  đoàn  nối 
tiếp  nhau,  muốn  đến  thăm  viếng  Sa-môn  Cù-đàm  vậy.” 

Rồi  Bà-la-môn  Cưu-la-đàn-đầu  liền  ra  lệnh  cho  người  hầu  rằng: 

“Ngươi  hãy  nhanh  chóng  mang  lời  ta  đến  với  các  người  ấy  rằng: 
‘Các  khanh  hãy  dừng  lại  một  lát,  hãy  đợi  ta  đến,  rồi  cùng  đi  đến  chỗ 
Cù-đàm  kia’.” 

Người  hầu  tức  thì  mang  lời  của  Cứu-la-đàn-đầu  đến  nói  với  các 


6  Đặc  ngưu  41;  Paơli:  usabha,  bò  đực;  đặc  độc  íịặ  U;  Paơli:  vacchatara,  bê  đực; 
tự  độc  H;  Paơli:  vacchatari,  bê  cái;  cổ  dương  Pỗ  Paơli:  urabbha,  dê  đực;  yết 
dương  Paơli:  aja,  sơn  dương  đực.  Mỗi  thứ  bảy  trăm  con,  theo  bản  Paơli. 


KINH  CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦư 


459 


người  ấy  rằng:  “Các  người  hãy  dừng  lại  một  lát,  hãy  đợi  ta  đến,  rồi  cùng 
đi  đến  chỗ  Cù-đàm  kia”. 

Lúc  ấy,  mọi  người  trả  lời  rằng: 

“Ngươi  hãy  nhanh  chóng  trở  về  thưa  với  Bà-la-môn  rằng,  nay  thật 
là  phải  thời,  nên  cùng  nhau  đi.  ” 

Người  hầu  trở  về  thưa: 

“Những  người  ấy  đã  dừng  rồi.  Họ  nói:  nay  thật  là  phải  thời,  nên 
cùng  nhau  đi.” 

Bà-la-môn  liền  xuống  đài,  đến  đứng  cửa  giữa. 

Bấy  giờ  có  năm  trăm  Bà-la-môn  khác  đang  ngồi  bên  ngoài  cửa 
giữa,  giúp  Cứu-la-đàn-đầu  thiết  lễ  đại  tự.  Thấy  Bà-la-môn  Cứu-la- 
đàn-đầu  đến,  thảy  đều  đứng  dậy  nghinh  đón,  hỏi  rằng: 

“Đại  Bà-la-môn,  ngài  muôn  đi  đâu  đây?” 

Cứu-la-đàn-đầu  đáp: 

“Có  Sa-môn  Cù-đàm,  con  nhà  họ  Thích,  xuất  gia  và  thành  đạo, 
đang  ở  Câu-tát-la,  du  hành  trong  nhân  gian,  đến  rừng  Thi-xá-bà,  phía 
Bắc  thôn  Khư-nậu-bà-đề.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  đồn  khắp  thiên  hạ,  là 
Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ  mười  hiệu,  ở  giữa  chư 
Thiên,  Người  đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tự  thân  chứng 
ngộ,  rồi  thuyết  pháp  cho  người7,  lời  nói  khoảng  đầu,  khoảng  giữa  và 
khoảng  cuối  thảy  đều  chân  chánh,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị,  phạm  hạnh  thanh 
tịnh.  Bậc  Chân  nhân  như  vậy  nên  đến  viếng  thăm.  Này  các  ngài  Bà-la- 
môn,  ta  lại  nghe  nói  Cù-đàm  biết  ba  loại  tế  tự8,  mười  sáu  tư  cụ  tế  tự9.  Ta 
tuy  là  hàng  tiên  học  cựu  thức  trong  chúng,  nhưng  có  chỗ  chưa  biết  rõ. 
Nay  ta  muốn  cử  hành  đại  tế  tự,  bò  và  dê  đã  đủ.  Ta  muốn  đến  Cù-đàm  để 
hỏi  về  ba  pháp  tế  tự  và  mười  sáu  tư  cụ  tế  tự.  Nếu  chúng  ta  có  được  pháp 
tế  tự  rồi,  công  đức  đầy  đủ,  tiếng  tăm  sẽ  đồn  xa.” 

Năm  trăm  người  Bà-la-môn  liền  thưa  với  Cứu-la-đàn-đầu: 

“Đại  sư  chớ  đi.  Vì  sao?  Kia  nên  đến  đây  chứ  đây  không  nên  đến 
kia.  Đại  sư  có  bảy  đời  cha  mẹ  đều  chân  chánh  không  bị  gièm  pha.  Nếu 


Xem  cht.15  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 

Tam  chủng  tế  tự  H  ÍẼ  êậ,  IE  (Paoli:  tividha-yaóóa-sampadam):  tế  ngựa,  tế  bò,  tế 
dê;  hoặc  như  kinh  giải  thích  đoạn  sau. 

Thập  lục  tự  cụ  -Ị-  /N  }E  H;  Paoli:  soôasa-parikkhaoram,  sẽ  được  kể  sau. 


9. 
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đã  có  đủ  yếu  tố  như  vậy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến 
kia.  Lại  nữa,  Đại  sư  tụng  đọc  thông  suốt  ba  bộ  sách  dị  học,  có  thể 
phân  tích  các  loại  kinh  thư,  thế  điển  u  vi,  không  thứ  nào  là  không  tổng 
luyện.  Lại  giỏi  xem  tướng  đại  nhân,  xem  tướng  tốt  xấu,  nghi  lễ  tế  tự.  Đã 
thành  tựu  những  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chứ  đây  không  nên  đến 
kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  dung  mạo  đoan  chánh,  có  sắc  tướng  của  Phạm 
thiên10.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy  thì  kia  nên  đến  đây  chớ  đây  không  nên 
đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  có  giới  đức  tăng  thượng11,  trí  tuệ  thành  tựu.  Đã 
thành  tựu  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến  kia.” 

“Lại  nữa,  Đại  sư  có  lời  nói  nhu  hòa,  biện  tài  đầy  đủ,  nghĩa  và  vị 
thanh  tịnh.  Đã  có  đủ  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây  chớ  đây  không  nên 
đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  là  vị  dẫn  đầu  đại  chúng,  có  đông  đệ  tử.  Đã  có 
đủ  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  thường  dạy  dỗ  năm  trăm  Bà-la-môn.  Đã  thành  tựu 
pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  có  học  giả  bốn  phương  đến  xin  thọ  giáo;  được 
hỏi  các  kỹ  thuật,  các  pháp  tế  tự,  thảy  đều  trả  lời  được  cả.  Đã  thành  tựu 
pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây  không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  được  vua  Ba-tư-nặc  và  vua  Bình-sa12  cung  kính 
cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy  thì  kia  nên  đến  đây  chớ  đây  không 
nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  giàu  có  nhiều  tài  bảo,  kho  tàng  đầy  ắp.  Đã  thành 
tựu  pháp  ấy  thì  kia  nên  đến  đây  chớ  đây  không  nên  đến  kia. 

“Lại  nữa,  Đại  sư  có  trí  tuệ  sáng  suốt,  nói  năng  thông  lợi,  không  hề 
khiếp  nhược.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ  đây 
không  nên  đến  kia. 

“Đại  sư  nếu  đã  đủ  mười  pháp  như  vậy,  thì  kia  nên  đến  đây,  chớ 


10'  Hán:  hữu  Phạm  thiên  sắc  tượng  ^  ^  Ề1  í$;  Paoli:  brahma-vaòòì  brahma- 

vaccasì:  có  dung  sắc  như  Phạm  thiên,  uy  nghi  như  Phạm  thiên. 

"■  Giới  đức  tăng  thượng  tệ Ệ  _h;  Paoli:  vuddha-sìla  đạo  đức  được  trọng  vọng. 

I2'  Ba-tư-nặc  /Ể  M;  Paoli:  Pasenadi.  Bình-sa  lSH  )'ỳ\  Paoli:  Bimbi. 
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đây  không  nên  đến  kia. 

Cứu-la-đàn-đầu  nói  với  các  Bà-la-môn: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy.  Đúng  như  điều  các  ông  nói.  Tôi  thật  có  đủ 
các  đức  ấy,  chớ  không  phải  không  có.  Nhưng  các  ông  hãy  nghe  tôi 
nói.  Sa-môn  Cù-đàm  có  công  đức  để  chúng  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không 
nên  đến  đây.  Sa-môn  Cù-đàm  từ  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  đều  chân  chánh 
không  bị  gièm  pha.  Kia  đã  thành  tựu  pháp  này,  chúng  ta  nên  đến  kia, 
chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  dung  mạo  đoan  chánh,  xuất  thân  từ 
giai  cấp  Sát-lỵ.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  chúng  ta  nên  đến  kia  chớ  kia 
không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  sanh  chỗ  tôn  quý,  nhưng  đã  xuất  gia 
hành  đạo13.  Thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  sắc  sáng  đầy  đủ14,  chủng  tánh  chân 
chánh,  nhưng  đã  xuất  gia  tu  đạo.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên 
đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  sanh  vào  gia  đình  giàu  có,  có  uy  lực 
lớn,  nhưng  đã  xuất  gia  hành  đạo.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến 
kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  đủ  giới  Hiền  thánh,  thành  tựu  trí 
tuệ.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến 
đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khéo  léo  nơi  ngôn  ngữ,  dịu  dàng 
hòa  nhã.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  là  Bậc  Đạo  Sư  của  đại  chúng,  có 
đông  đệ  tử.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  vĩnh  viễn  diệt  trừ  dục  ái,  không  có 


13  Pa0li:  mahantaỏ  óati-saígaỏ  oha0ya  pabbajito,  xuất  gia,  lìa  bỏ  gia  đình  quyến 
thuộc  lớn. 

14'  Hán:  quang  minh  cụ  túc  n  JỄ;  kinh  Chủng  đức:  quang  sắc  cụ  túc  %  Ê  JỄ. 
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Sơ  suất  thô  tháo15,  ưu  tư  và  sợ  hãi  đã  trừ,  lông  tóc  không  dựng 
đứng16,  hoan  hỷ,  hòa  vui;  được  người17  khen  thiện,  khéo  nói  quả  báo 
của  hành  vi18,  không  chê  bai  đạo  khác.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta 
nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  thường  được  vua  Ba-tư-nặc  và  vua 
Bình-sa  lễ  kính  cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến 
kia,  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  được  Bà-la-môn  Phất-già-la-sa-la19 
lễ  kính  cúng  dường;  cũng  được  Bà-la-môn  Phạm20,  Bà-la-môn  Đa-lỵ- 
giá21,  Bà-la-môn  Chủng  Đức22,  Thủ-ca  Ma-nạp  Đô-da  Tử23  thăm  gặp 
cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không 
nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  được  Thanh  văn  đệ  tử  tôn  thờ,  lễ  kính 
cúng  dường;  cũng  được  chư  Thiên  và  các  chúng  quỷ  thần  khác  cung 
kính.  Các  dòng  họ  Thích-ca,  Câu-lỵ,  Minh-ninh,  Bạt-kỳ,  Mạt-la,  Tô- 
ma,  thảy  đều  tôn  thờ.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia,  chớ  kia 
không  nên  đến  ta. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  truyền  trao  cho  vua  Ba-tư-nặc  và  vua 
Bình-sa  ba  quy  y  và  năm  giới.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia 
chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  truyền  trao  ba  quy  năm  giới  cho  Bà- 
la-môn  Phất-già-la-sa-la  vân  vân.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến 


15'  Hán:  vĩnh  diệt  dục  ái,  vô  hữu  tốt  bạo  Paoli:  khìòa-kaoma- 

raogo  vigata-caopallo,  đã  diệt  ái  dục,  không  còn  tháo  động. 

16-  Hán:  y  mao  bất  thụ  A  T-  B. 

I7,  Kiến  nhon  M À, Tống-Nguyên-Minh:  nhon  kiến  AM. 

18'  Hán:  kiến  nhân  xưng  thiện,  thiện  thuyết  hành  báo  M  À  Wt  #  #  lỉ  ũ  ậs. 
Tham  chiếu  Paoli:  kamma-vaodì  kiriya-vaodì,  là  người  chủ  trUdng  về  nghiệp,  chủ 
trUdng  về  hành  vi. 

19  Phất-già-la-sa-la;  Paoli:  Pokkharasaodi,  xem  kinh  số  20  “A-ma-trú”. 

20  Phạm  Bà-la-môn  (?). 

21  Đa-lỵ-giá  ỷ  ^ỈJ  5È;  Paoli:  Taorukkha. 

22  Chủng  Đức;  Paoli:  Soòadanda,  xem  kinh  số  22  “Chủng  ĐUc”.  Trong  kinh  Chủng 
ĐUc,  Bà-la-môn  này  được  thay  bằng  cư  sĩ;  Paoli:  Kuseadanta. 

23'  Thủ-ca  Ma-nạp  Đô-da  Tử;  Paoli:  Sukhamaoòava-Toddeyaputta. 
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kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  thọ  ba  quy  năm  giới;  chư 
Thiên,  dòng  họ  Thích,  Câu-lỵ...,  đều  thọ  ba  quy  năm  giới.  Đã  thành  tựu 
pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khi  du  hành  được  hết  thảy  mọi  người 
cung  kính  cúng  dường.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia 
không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  những  thành  quách,  thôn  ấp  mà  Cù-đàm  đã  đến, 
không  đâu  là  không  khuynh  động,  cung  kính  cúng  dường24.  Đã  thành 
tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  những  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  đi  đến,  các  loài  phi  nhân, 
quỷ  thần  không  dám  xúc  nhiễu.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  ta  nên  đến  kia 
chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  những  nơi  Sa-môn  Cù-đàm  đi  đến,  nhân  dân  ở  đó  đều 
thấy  ánh  sáng,  nghe  âm  nhạc  trời.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên 
đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khi  muốn  rời  khỏi  chỗ  đã  đến.  Mọi 
người  đều  luyến  mộ,  khóc  lóc  mà  tiễn  đưa.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta 
nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Sa-môn  Cù-đàm  khi  mới  xuất  gia,  cha  mẹ,  tông  thân,  khóc  lóc, 
thương  nhớ  tiếc  nuối.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ 
kia  không  nên  đến  ta. 

“Sa-môn  Cù-đàm  xuất  gia  khi  còn  trai  trẻ,  dẹp  bỏ  các  thứ  trang 
sức,  voi,  ngựa,  xe  báu,  ngũ  dục,  anh  lạc.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta 
nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  khước  từ  ngôi  vị  Chuyển  luân  vương, 
xuất  gia  hành  đạo.  Nếu  Ngài  tại  gia,  sẽ  trị  vì  bốn  thiên  hạ,  thống  lãnh 
dân  vật,  thì  chúng  ta  đều  là  thần  thuộc.  Đã  thành  tựu  pháp  ấy,  thì  ta 
nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  hiểu  rõ  Phạm  pháp,  có  thể  nói  cho 
người  khác  và  cũng  nói  chuyện  trao  đổi  với  Phạm  thiên.  Đã  thành  tựu 


24-  Hán:  vô  bất  khuynh  động  cung  kính  cúng  dường  T-  fcl  Sừ  ỉề  %ik  H.  Kinh 
Chủng  đức  dịch  hơi  khác:  vị  nhơn  cúng  dường  (những  địa  điểm  mà 

Phật  từng  đến)  được  người  cúng  dường. 
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pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  đầy  đủ  cả  ba  mươi  hai  tướng.  Đã  thành 
tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên  đến  đây. 

“Lại  nữa,  Sa-môn  Cù-đàm  có  trí  tuệ  thông  suốt,  không  có  khiếp 
nhược.  Đã  thành  tựu  pháp  này,  thì  ta  nên  đến  kia  chớ  kia  không  nên 
đến  đây. 

“Cù-đàm  kia  nay  đến  thôn  Khư-nậu-bà-đề  này,  đối  với  ta  là  tôn 
quý,  vả  lại  là  khách.  Ta  nên  thân  hành  đến  thăm  viếng.” 

Năm  trăm  Bà-la-môn  khi  ấy  thưa  với  Cứu-la-đàn-đầu  rằng: 

“Kỳ  diệu  thay,  hy  hữu  thay,  công  đức  của  vị  kia  đến  như  vậy 
chăng?  Trong  các  đức,  giả  sử  Cù-đàm  chỉ  cần  có  một  đức  là  đã  không 
nên  đến  đây  rồi,  huống  hồ  nay  gồm  đủ  cả.  Vậy  ta  hãy  kéo  hết  đi  thăm 
hỏi.” 

Cứu-la-đàn-đầu  đáp: 

“Các  ngươi  muốn  đi  thì  nên  biết  thời.  ” 

Rồi  Bà-la-môn  liền  thắng  cỗ  xe  báu,  cùng  với  năm  trăm  Bà-la- 
môn  và  các  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ  ở  Khư-nậu-bà-đề,  trước  sau 
vây  quanh,  đi  đến  rừng  Thi-xá-bà.  Đến  nơi,  xuống  xe,  đi  bộ,  tiến  đến 
chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên.  Trong  lúc  ấy,  trong 
số  các  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ,  có  người  lễ  Phật  rồi  ngồi  xuống; 
có  người  chào  hỏi  xong  rồi  ngồi  xuống;  có  người  chỉ  xưng  tên  rồi  ngồi 
xuống;  có  người  chắp  tay  hướng  về  Phật  rồi  ngồi  xuống;  có  người  im 
lặng  ngồi  xuống.  Khi  mọi  người  ngồi  yên  chỗ,  Cứu-la-đàn-đầu  bạch 
Phật  rằng: 

“Tôi  có  điều  muốn  hỏi.  Nếu  Ngài  có  rỗi,  cho  phép,  tôi  mới  dám 
hỏi. 

Phật  nói: 

“Xin  cứ  hỏi  tùy  ý.” 

Bà-la-môn  bạch  Phật: 

“Tôi  nghe  nói  Cù-đàm  thông  hiểu  ba  loại  tế  tự  và  mười  sáu  tư  cụ  tế 
tự,  là  những  điều  mà  chúng  tôi,  tiên  túc  kỳ  cựu,  không  hiểu  biết.  Nay 
chúng  tôi  muốn  cử  hành  đại  tế  tự;  đã  chuẩn  bị  đủ  năm  trăm  bò  đực, 
năm  trăm  bò  cái,  năm  trăm  bê  đực,  năm  trăm  bê  cái,  năm  trăm  con 
dê,  năm  trăm  con  cừu.  Hôm  nay  cố  ý  đến  đây,  tôi  muốn  hỏi  ba  pháp  tế  tự 
và  mười  sáu  tế  cụ.  Nếu  tế  tự  này  mà  được  thành  tựu,  sẽ  được  quả  báo  lớn, 
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tiếng  tăm  đồn  xa,  được  trời  và  người  kính  trọng.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  với  Cứu-la-đàn-đầu  rằng: 

“Nay  ông  hãy  lắng  nghe,  hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ,  tôi  sẽ 
giảng  thuyết  cho.” 

Bà-la-môn  nói: 

“Xin  vâng,  thưa  Cù-đàm,  tôi  rất  muốn  nghe.” 

Rồi  Phật  nói  với  Cứu-la-đàn-đầu: 

“Vào  một  thời  quá  khứ  xa  xưa,  có  vị  vua  Quán  đảnh  thuộc 
dòng  Sát-lỵ25,  muôn  thiết  lễ  đại  tự,  tập  họp  đại  thần  Bà-la-môn26 
đến  bảo  rằng: 

Ta  nay  rất  giàu  có,  tài  bảo  dồi  dào,  ngũ  dục  thỏa  mãn.  Tuổi  ta 
đã  già  yếu.  Dân  chúng  cường  thịnh,  không  có  sự  khiếp  nhược.  Kho 
tàng  đầy  ắp.  Nay  ta  muôn  thiết  lễ  đại  tự.  Theo  các  ngươi,  pháp  tế  tự 
cần  những  gì?” 

Khi  ấy,  có  vị  đại  thần  kia  tâu  vua  rằng: 

“Tâu  Đại  vương,  quả  như  lời  Đại  vương,  nước  giàu,  binh  mạnh,  kho 
tàng  đầy  ắp.  Nhưng  dân  chúng  phần  nhiều  ôm  ác  tâm,  tập  các  phi  pháp. 
Nếu  tế  tự  vào  lúc  này  thì  không  thành  phép  tế  tự.  Như  sai  ăn  cướp  đuổi 
ăn  cướp,  thì  sự  sai  khiến  chẳng  thành. 

“Tâu  Đại  vương,  chớ  nghĩ  rằng,  đây  là  dân  của  ta;  ta  có  thể 
đánh,  có  thể  giết,  có  thể  khiển  trách,  có  thể  ngăn  cấm.  Những  kẻ  gần 
gũi  vua,  nên  cung  cấp  chúng  những  thứ  cần  yếu.  Những  người  buôn 
bán,  nên  cung  cấp  chúng  tài  bảo.  Những  người  chuyên  tu  điền  sản, 
hãy  cung  cấp  chúng  bò,  bê,  hạt  giống.  Chúng  mỗi  người  tự  mình  kinh 
doanh.  Vương  không  bức  bách  dân,  thì  dân  được  an  ổn,  nuôi  nấng  con 
cháu,  cùng  nhau  vui  đùa.” 

Phật  lại  nói  với  Cứu-la-đàn-đầu: 

“Rồi  thì,  sau  khi  nghe  lời  của  các  đại  thần,  vua  liền  cung  cấp  y 


25'  Hán:  Sát-lỵ  vương  thủy  nhiễu  đầu  chủng  |í|  fíj  3E  7k  'M  sf  ĩ!,  vua  được  truyền 
ngôi,  khi  đăng  quang  được  rưới  nước  lên  đầu,  khác  với  vua  tự  lập,  như  Chuyển 
luân  vương.  Paơli  cho  biết  tên  vua:  raơja0  Maha0-vijitơ  naơma  ahosi,  có  ông  vua 
tên  Maha0vijita. 

26,  Bà-la-môn  đại  thần  ỉ||  Si  ri  V  E,  chỉ  người  Bà-la-môn  làm  tư  tế  cho  vua,  hoặc 
làm  quốc  sư,  phụ  tướng;  Paoli:  purohita  braohmaòa. 
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phục  ẩm  thực  cho  những  người  thân  cận,  tài  bảo  cho  những  người  buôn 
bán,  trâu  bò,  thóc  giống  cho  những  người  làm  ruộng.  Bấy  giờ  nhân 
dân  mỗi  người  tự  lo  công  việc  của  mình,  không  xâm  hại  nhau,  nuôi 
nấng  con  cháu,  cùng  nhau  vui  đùa.” 

Phật  lại  nói: 

“Sau  đó,  vua  lại  triệu  quần  thần  đến  bảo  rằng:  ‘Ta  nước  giàu,  binh 
mạnh,  kho  tàng  đầy  ắp.  Ta  cung  cấp  cho  nhân  dân  không  thiếu  thốn  cái 
gì.  Chúng  nuôi  dưỡng  con  cháu,  cùng  nhau  vui  đùa.  Nay  ta  muốn  thiết  lễ 
đại  tự.  Theo  các  ngươi,  phép  tế  tự  cần  có  những  gì?’ 

“Các  đại  thần  tâu: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy,  như  lời  Đại  vương  nói,  ‘Nước  giàu,  binh 
mạnh,  kho  tàng  đầy  ắp.  Ta  cung  cấp  cho  nhân  dân  không  thiếu  thốn  cái 
gì.  Chúng  nuôi  dưỡng  con  cháu,  cùng  nhau  vui  đùa.’  Nếu  Đại  vương 
muốn  tế  tự,  có  thể  truyền  lệnh  cho  cung  nội  biết. 

“Vua  làm  như  lời  các  đại  thần;  vào  truyền  lệnh  cung  nội:  ‘Ta  nước 
giàu,  binh  mạnh,  kho  tàng  đầy  ắp.  Ta  cung  cấp  cho  nhân  dân  không  thiếu 
thốn  cái  gì.  Chúng  nuôi  dưỡng  con  cháu,  cùng  nhau  vui  đùa.  Nay  ta  muôn 
thiết  lễ  đại  tự.’ 

“Các  phu  nhân  liền  tâu  vua: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy,  như  lời  Đại  vương,  nước  giàu  binh  mạnh,  kho 
tàng  đầy  ắp,  tài  bảo  dồi  dào.  Nếu  muôn  tế  tự,  nay  thật  đúng  lúc. 

Vua  trở  ra,  báo  cho  quần  thần  biết: 

“Ta  nước  giàu,  binh  mạnh,  kho  tàng  đầy  ắp.  Ta  cung  cấp  cho  nhân 
dân  không  thiếu  thốn  cái  gì.  Chúng  nuôi  dưỡng  con  cháu,  cùng  nhau  vui 
đùa.  Nay  ta  muốn  thiết  lễ  đại  tự.  Ta  đã  truyền  lệnh  cung  nội.  Các 
ngươi  hãy  nói  hết  cho  ta,  cần  có  những  thứ  gì? 

“Bấy  giờ,  các  đại  thần  liền  tâu  vua  rằng: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy,  như  lời  Đại  vương  nói.  Đại  vương  muốn  tế 
tự.  Đã  truyền  cho  nội  cung  biết,  nhưng  chưa  nói  cho  thái  tử,  hoàng  tử,  đại 
thần,  tướng  sĩ  biết27.  Đại  vương  nên  lệnh  truyền  cho  biết. 


21'  Bốn  tư  trợ  của  đại  tự,  theo  bản  Hán:  hoàng  hậu,  thái  tử,  quần  thần  và  tướng  sĩ. 
Theo  bản  Paoli,  cattaoro  anumati-pakkhao  (bốn  tư  trợ  thuận  tùng):  1.  Hoàng  tộc 
(janapade  khattiyao);  2.  Triều  thaàn  (amaccao  parisajja0);  3.  Bà-la-môn  phú  hào 
(braohmaòa-mahaosaola);  4.  Cư  sĩ  phú  hào  (gahapati-necayikao). 
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“Vua  nghe  lời  các  đại  thần,  bèn  truyền  lệnh  cho  thái  tử,  hoàng 
tử,  đại  thần,  tướng  sĩ  rằng: 

“Ta  nước  giàu  binh  mạnh,  kho  tàng  đầy  ắp.  Nay  ta  muốn  thiết  lễ 
đại  tự. 

“Khi  ấy,  thái  tử,  hoàng  tử,  quần  thần  và  các  tướng  sĩ,  tâu  vua  rằng: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy,  như  lời  Đại  vương,  nước  giàu  binh  mạnh, 
kho  tàng  đầy  ắp,  tài  bảo  dồi  dào.  Nếu  muốn  tế  tự,  nay  thật  đúng  lúc. 

“Vua  lại  báo  cho  quần  thần  biết: 

“Ta  nước  giàu,  binh  mạnh,  kho  tàng  đầy  ắp.  Tài  bảo  dồi  dào. 
Nay  ta  muốn  thiết  lễ  đại  tự.  Ta  đã  truyền  lệnh  cung  nội,  thái  tử,  hoàng 
tử,  cho  đến  tướng  sĩ.  Nay  muốn  thiết  lễ  đại  tự,  cần  có  những  thứ  gì? 

Các  đại  thần  liền  tâu: 

“Như  lời  Đại  vương.  Muôn  thiết  lễ  đại  tự,  nay  chính  là  lúc. 

“Vua  nghe  lời,  cho  dựng  những  ngôi  nhà  mới  ở  thành  Đông.  Vua 
đi  vào  nhà  mới.  Mình  khoác  áo  da  hươu,  thoa  mình  bằng  dầu  bơ  thơm, 
lại  đội  sừng  hươu  lên  đầu.  Sai  trét  phân  bò  lên  đất,  rồi  ngồi  nằm  trên 
đó.  Rồi  đệ  nhất  phu  nhân,  đại  thần  Bà-la-môn,  chọn  một  con  bò  cái 
màu  vàng.  Một  phần  sữa  để  vua  ăn;  một  phần  sữa  để  cho  phu  nhân 
ăn;  một  phần  sữa  để  cho  đại  thần  ăn;  một  phần  sữa  cúng  dường  đại 
chúng,  còn  lại  cho  bê.  Bấy  giờ,  nhà  vua  thành  tựu  tám  pháp,  đại  thần 
thành  tựu  bôn  pháp. 

“Những  gì  là  tám  pháp  nhà  vua  thành  tựu? 

“Nhà  vua  thuộc  dòng  Sát-lỵ,  từ  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  đều 
chân  chánh,  không  bị  người  khinh  chê.  Đó  là  thành  tựu  pháp  thứ 
nhất.  Nhà  vua  thuộc  dòng  tộc  Sát-lỵ,  có  dung  mạo  đoan  chánh.  Đó  là 
pháp  thứ  hai. 

“Nhà  vua  có  giới  đức  tăng  thạnh,  trí  tuệ  đầy  đủ.  Đó  là  pháp  thứ 
ba.  Nhà  vua  tập  đủ  các  loại  kỹ  thuật:  cưỡi  voi,  xe  ngựa,  đao  mâu,  cung 
tên,  phương  pháp  chiến  đấu;  không  thứ  nào  là  không  biết.  Đó  là  pháp 
thứ  tư.  Nhà  vua  có  uy  lực  lớn,  thâu  nhiếp  các  tiểu  vương;  không  ai 
không  thần  phục.  Đó  là  pháp  thứ  năm.  Nhà  vua  khéo  léo  về  ngôn  ngữ, 
lời  nói  dịu  dàng,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị.  Đó  là  pháp  thứ  sáu.  Nhà  vua  có 
tài  bảo  dồi  dào,  kho  tàng  đầy  ắp.  Đó  là  pháp  thứ  bảy.  Nhà  vua  có  trí 
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mưu,  dũng  mãnh,  quả  cảm,  không  hề  run  sợ.  Đó  là  pháp  thứ  tám.28 
Nhà  vua  thuộc  dòng  Sát-lỵ  kia  thành  tựu  tám  pháp  này. 

“Thế  nào  là  đại  thần29  thành  tựu  bốn  pháp?  Đại  thần  Bà-la-môn 
kia  từ  bảy  đời  nay  cha  mẹ  đều  chân  chánh  không  bị  người  khinh  chê; 
đó  là  pháp  thứ  nhất.  Đại  thần  đọc  tụng  thông  suốt  ba  bộ  dị  học,  có  khả 
năng  phân  tích  các  loại  kinh  thư;  thế  điển  u  vi,  không  thứ  nào  không 
tổng  luyện;  lại  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân,  dự  đoán  tốt  xấu,  tế  tự 
nghi  lễ;  đó  là  pháp  thứ  hai.  Lại  nữa,  đại  thần  giỏi  về  ngôn  ngữ,  lời  nói 
dịu  dàng,  nghĩa  vị  đầy  đủ;  đó  là  pháp  thứ  ba.  Lại  nữa,  đại  thần  có  trí 
mưu,  dũng  cảm,  quả  quyết,  không  hề  run  SỢ;  thấu  hiểu  tất  cả  mọi  pháp 
tế  tự;  đó  là  pháp  thứ  tư.30 

“Bấy  giờ,  vua  thành  tựu  tám  pháp;  đại  thần  Bà-la-môn  thành  tựu 
bôn  pháp;  và  vua  có  đủ  bôn  viện  trợ.  Đó  là,  ba  pháp  tế  tự,  với  mười 
sáu  tư  cụ  tế  tự. 

“Bấy  giờ,  đại  thần  Bà-la-môn  ở  nơi  ngôi  nhà  mới  mở  bày  tâm  ý 
của  vua  bằng  mười  sáu  việc,  dứt  trừ  ý  tưởng  nghi  ngờ  của  vua.  Mười 
sáu  việc  ấy  là  gì?  Đại  thần  tâu  vua: 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
từ  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  vua  không  chân  chánh,  thường  bị  người  khinh 
chê.  Giả  sử  có  lời  ấy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương 
từ  bảy  đời  nay  cha  mẹ  đều  chân  chánh. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
dung  mạo  xấu  xí,  không  thuộc  dòng  dõi  Sát-lỵ.  Giả  sử  có  lời  ấy,  Đại 
vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  có  dung  mạo  đoan  chánh, 
thuộc  dòng  dõi  Sát-lỵ. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  có  giới  tăng  thượng,  trí  tuệ  không  đầy  đủ.  Giả  sử  có  lời  như 
vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  giới  đức  tăng 


28'  Tám  yếu  tố  này  hơi  khác  với  bản  Paơli:  1.  Thuần  chủng  (sujaơta);  2.  Dung  sắc 
(abhiruơpa);  3.  Giàu  có  (annha);  4.  Uy  lực  (balavaơ);  5.  Tín  tâm  (saddha);  6.  Học  rộng 
(bahussuta);  7.  Giỏi  ngôn  ngữ  (bhaơsitassa  attham  janaơti);  8.  Hiền  minh  (paòdta). 

29  Đây  chỉ  đại  thần  Bà-la-môn,  tức  vị  tu  tế  của  vua  (purohita-braơhmaòa). 

30  Bốn  đức  tính  theo  bản  Paơli:  1.  Huyết  thống  (sujaơta);  2.  Tụng  đọc  (ajjhaơyaka); 
3.  Có  giới  đức  (sìlavaơ);  4.  Hiền  minh  (paònita). 
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thượng,  trí  tuệ  đầy  đủ. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  giỏi  các  thuật:  cưỡi  voi,  xe  ngựa,  các  thứ  binh  pháp  cũng  không 
biết.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại 
vương  giỏi  các  kỹ  thuật,  binh  pháp  chiến  trận,  không  thứ  nào  không  biết. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  có  uy  lực  lớn  để  thông  nhiếp  các  tiểu  vương.  Giả  sử  có  lời  như 
vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  có  uy  lực  lớn, 
thông  nhiếp  các  tiểu  vương. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  giỏi  ngôn  ngữ;  lời  nói  thô  lỗ,  không  đủ  nghĩa  vị.  Giả  sử  có  lời 
như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  giỏi  ngôn 
ngữ,  lời  nói  dịu  dàng,  đầy  đủ  nghĩa  và  vị. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  có  nhiều  tài  bảo.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không 
bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  có  nhiều  tài  bảo,  kho  lẫm  tràn  đầy. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  có  trí  mưu,  ý  chí  khiếp  nhược.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương 
vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  có  trí  mưu,  dũng  mãnh  và  quả 
cảm,  không  hề  khiếp  nhược. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  nói  với  nội  cung.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không 
bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  muôn  tế  tự,  trước  đã  nói  cho  nội  cung. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  nói  với  thái  tử  và  các  hoàng  tử.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại 
vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  muôn  tế  tự,  trước  đã  nói 
với  thái  tử  và  các  hoàng  tử. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  nói  với  quần  thần.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không 
bị  ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  muôn  tế  tự,  trước  đã  nói  với  quần  thần. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
không  nói  với  tướng  sĩ.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị 
ô  uế.  Vì  sao?  Đại  vương  muôn  tế  tự,  trước  đã  nói  với  tướng  sĩ. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muôn  cử  hành  đại  tự, 
nhưng  Bà-la-môn  đại  thần  từ  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  không  chân 
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chánh,  bị  người  khinh  chê.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn 
không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Tôi  bảy  đời  trở  lại  cha  mẹ  chân  chánh,  không 
bị  người  khinh  chê. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
Bà-la-môn  đại  thần  không  đọc  tụng  thông  suốt  ba  bộ  dị  học,  không  có 
khả  năng  phân  tích  các  thứ  kinh  thư,  thế  điển  u  vi  không  hề  lão  luyện, 
không  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân,  dự  đoán  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ. 
Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì  sao?  Tôi  đọc 
tụng  thông  suốt  ba  bộ  dị  học,  có  khả  năng  phân  tích  các  thứ  kinh  thư, 
thế  điển  u  vi  không  thứ  nào  không  lão  luyện,  lại  giỏi  phép  xem  tướng 
đại  nhân,  dự  đoán  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
Bà-la-môn  đại  thần  không  giỏi  ngôn  ngữ;  nói  năng  thô  lỗ,  nghĩa  vị 
không  đủ.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì 
sao?  Tôi  khéo  léo  nơi  ngôn  ngữ;  nói  năng  dịu  dàng,  đầy  đủ  nghĩa  và 
vị. 

“Hoặc  có  người  nói,  nay  vua  Sát-lỵ  muốn  cử  hành  đại  tự,  nhưng 
Bà-la-môn  đại  thần  không  đủ  mưu  trí,  ý  chí  khiếp  nhược,  không  hiểu 
rõ  phép  tế  tự.  Giả  sử  có  lời  như  vậy,  Đại  vương  vẫn  không  bị  ô  uế.  Vì 
sao?  Tôi  đủ  mưu  trí,  ý  chí  không  khiếp  nhược,  không  phép  tế  tự  nào 
mà  không  hiểu  rõ.” 

Phật  bảo  Cứu-la-đàn-đầu: 

“Nhà  vua  có  mười  sáu  chỗ  ngờ  vực,  mà  đại  thần  kia  cởi  mở  ý 
vua  bằng  mười  sáu  việc  như  thế.” 

Rồi  Phật  nói  tiếp: 

“Bấy  giờ,  vị  đại  thần  ở  nơi  ngôi  nhà  mới,  bằng  mười  sự  hành31, 
chỉ  bày,  khuyến  khích,  khiến  cho  được  ích  lợi,  hoan  hỷ  cho  nhà  vua. 
Những  gì  là  mười? 

“Vị  đại  thần  nói:  Khi  Đại  vương  tế  tự,  những  kẻ  sát  sanh  hay 
những  kẻ  không  sát  sanh  cùng  tụ  hội  đến.  Hãy  bô"  thí  cho  họ  một  cách 
bình  đẳng.  Nếu  có  những  kẻ  sát  sanh  đến,  cũng  bô"  thí  cho  và  kia  sẽ  tự 


31-  Sự  hành  3|ĩ  fx;  Pa0li:  dasa-a0ka0ra0,  mười  hành  tướng:  pubbe  va  yaóóa0  das’ 
a0ka0rehi  paseiggha0hakesu  vippaseisa0raỏ  paaeivinodetuỏ,  trước  khi  tế  tự,  bằng 
mười  phương  pháp  để  loại  trừ  những  sự  hối  tiếc. 
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biết  lấy.  Kẻ  không  sát  sanh  đến,  cũng  bô"  thí  cho,  vì  lý  do  ấy  mà  bố 
thí;  bố  thí  với  tâm  như  vậy32.  Nếu  có  những  kẻ  trộm  cắp,  tà  dâm,  hai 
lưỡi,  ác  khẩu,  nói  dôi,  ỷ  ngữ,  tham  lam,  tật  đố,  tà  kiến,  cùng  tụ  hội 
đến,  hãy  bố  thí  cho  họ.  Kia  sẽ  tự  biết  lấy.  Nếu  những  kẻ  không  trộm 
cắp,  cho  đến,  có  chánh  kiến,  cùng  đến,  cũng  hãy  bố  thí  cho  họ,  vì  sự 
ấy  mà  bô"  thí,  bố  thí  với  tâm  như  vậy. 

Phật  lại  nói  với  Bà-la-môn: 

“Vị  đại  thần  kia,  bằng  mười  sự  hành  này,  chỉ  bày,  khuyến  khích, 
khiến  cho  được  lợi  ích,  hoan  hỷ.” 

“Rồi  thì,  vua  Sát-lỵ  kia  ở  nơi  ngôi  nhà  mới  sanh  ba  tâm  hôi  tiếc. 
Vị  đại  thần  khiến  cho  được  dứt  trừ.  Ba  tâm  hối  là  gì? 

“Nhà  vua  sanh  tâm  hôi  tiếc  rằng:  Ta  nay  tổ  chức  đại  tự,  đã  làm 
đại  tự,  sẽ  làm  đại  tự,  đang  làm  đại  tự.  Tôn  nhiều  tài  bảo.  Đại  thần  tâu 
vua:  Đại  vương  đã  tổ  chức  đại  tự,  đã  bố  thí,  sẽ  bô"  thí,  đang  bô"  thí. 
Không  nên  sanh  hối  tiếc  đôi  với  tê"  tự  có  phước  này. 

“Như  thê",  nhà  vua  khi  ở  ngôi  nhà  mới  có  ba  sự  hôi  tiếc,  đã  được 
đại  thần  dứt  trừ.” 

Phật  lại  nói  với  Bà-la-môn: 

“Bấy  giờ,  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  vào  ngày  rằm,  khi  trăng 
tròn,  ra  khỏi  ngôi  nhà  mới,  tại  khoảng  đất  trống  trước  nhà,  đốt  lên  một 
đông  lửa  lớn.  Tay  vua  cầm  bình  dầu  rót  lên  ngọn  lửa,  xướng  lên  rằng: 
‘Hãy  cho!  Hãy  cho!’33 

“Khi  ấy  phu  nhân  của  vua  hay  tin  nhà  vua,  vào  ngày  rằm  trăng 
tròn,  ra  khỏi  nhà  mới,  tại  khoảng  đất  trống  trước  nhà,  đốt  lên  một  đống 
lửa  lớn,  tay  cầm  bình  dầu  rót  lên  ngọn  lửa,  xướng  lên  rằng:  ‘Hãy  cho! 
Hãy  cho!’  Bà  cùng  với  thể  nữ  cầm  nhiều  tài  bảo,  đi  đến  chỗ  vua,  tâu  vua 
rằng: 

“Các  tạp  bảo  này,  giúp  Đại  vương  làm  tê"  tự. 

“Này  Bà-la-môn,  nhà  vua  liền  nói  với  phu  nhân  và  thể  nữ  rằng: 

“Thôi,  đủ  rồi.  Các  ngươi  như  thê"  là  đã  cúng  dường  rồi.  Ta  có  sẩn 


32'  Tham  chiếu  Paoli:  pa0òa0tipa0ta0  paasiviratao  te  aorabha  yajatam  bhavam 
modatam  bhavaỏ  cittam  eva  bhavaỏ  antaraỏ  pasaodetu,  những  người  không  sát 
sanh,  đối  với  họ,  bố  thí,  cúng  dường,  hoan  hỷ,  nội  tâm  sanh  khởi  tịnh  tín. 

33  Bản  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 
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tài  bảo  riêng  mình,  đủ  để  tế  tự.’ 

“Phu  nhân  và  các  thể  nữ  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta  không  nên  mang 
các  bảo  vật  này  trở  về  nội  cung.  Nếu  khi  đức  vua  thiết  lễ  đại  tự  ở 
phương  Đông,  chúng  ta  sẽ  dùng  để  hỗ  trợ. 

“Này  Bà-la-môn,  sau  đó  nhà  vua  ở  phương  Đông  thiết  lễ  đại 
tự,  khi  ấy  phu  nhân  và  các  thể  nữ  liền  đem  các  bảo  vật  ấy  trợ  giúp 
thiết  lễ  đại  tự. 

“Bấy  giờ,  thái  tử,  hoàng  tử,  hay  tin  nhà  vua,  vào  ngày  rằm  trăng 
tròn,  ra  khỏi  nhà  mới,  tại  khoảng  đất  trông  trước  nhà,  đốt  lên  một 
đông  lửa  lớn,  tay  cầm  bình  dầu  rót  lên  ngọn  lửa,  xướng  lên  rằng:  ‘Hãy 
cho!  Hãy  cho!’  Thái  tử,  hoàng  tử  cầm  nhiều  tài  bảo,  đi  đến  chỗ  vua,  tâu 
vua  rằng: 

“Các  tạp  bảo  này,  giúp  Đại  vương  làm  tế  tự. 

“Này  Bà-la-môn,  nhà  vua  liền  nói  với  thái  tử  và  hoàng  tử. 

“Thôi,  đủ  rồi.  Các  ngươi  như  thế  là  đã  cúng  dường  rồi.  Ta  có  sẩn 
tài  bảo  riêng  mình,  đủ  để  tế  tự. 

“Thái  tử,  hoàng  tử  suy  nghĩ:  ‘Chúng  ta  không  nên  mang  các  bảo 
vật  này  trở  về.  Nếu  khi  đức  vua  thiết  lễ  đại  tự  ở  phương  Nam,  chúng 
ta  sẽ  dùng  để  hỗ  trợ.’ 

“Này  Bà-la-môn,  sau  đó  nhà  vua  ở  phương  thiết  lễ  đại  tự,  khi  ấy 
thái  tử,  hoàng  tử  liền  đem  các  bảo  vật  ấy  trợ  giúp  thiết  lễ  đại  tự. 

“Cũng  vậy,  đại  thần  cầm  tài  bảo  đến,  hỗ  trợ  vua  tế  tự  ở  phương 
Tây.  Tướng  sĩ  cầm  tài  bảo  đến  hỗ  trợ  vua  tế  tự  ở  phương  Bắc34.” 

Phật  lại  nói  với  Bà-la-môn: 

“Nhà  vua  kia  khi  cử  hành  đại  tự  không  giết  bò,  dê  và  các  chúng 
sanh;  chỉ  dùng  bơ,  sữa,  dầu  mè,  mật,  đường  đen35,  đường  thẻ  để  tế  tự.” 

Phật  lại  nói  với  Bà-la-môn: 

“Vua  Sát-lỵ  kia  khi  cử  hành  đại  tự,  khoảng  đầu  hoan  hỷ,  khoảng 
giữa  hoan  hỷ,  khoảng  cuối  hoan  hỷ.  Đó  là  phép  tổ  chức  tế  tự.” 


34'  Bốn  tư  trợ,  đã  nói  đoạn  trên.  Xem  cht.25.  Bản  Paơli  nói  bốn  tư  trợ  của  đại  tự  tổ 
chức  tùy  hậu  tế  (anuyaơgino  homaơ). 

35-  Hán:  tô  |ặ,  nhũ  fL,  ma  du  B  /Ẻ.  mật  31,  hắc  mật  M  31,  thạch  mật  Ẹ  tg;  Paơli: 
sappi  tela  navanìta  dadhi  madhu  phaơòita:  bơ,  dầu  mè,  bơ  sống  (sanh  tô),  sữa 
đông,  mật,  đường  cát. 
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Phật  lại  nói  với  Bà-la-môn36: 

“Vua  Sát-lỵ  kia,  sau  khi  cử  hành  đại  tự,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba 
pháp  y,  xuất  gia  hành  đạo,  tu  Bôn  vô  lượng  tâm.  Khi  thân  hoại  mạng 
chung,  sanh  lên  cõi  Phạm  thiên. 

“Phu  nhân  của  vua,  sau  khi  cử  hành  đại  tự,  cũng  cạo  tóc,  mặc  ba 
pháp  y,  xuất  gia  hành  đạo,  hành  bốn  phạm  hạnh.  Khi  thân  hoại  mạng 
chung,  sanh  lên  cõi  Phạm  thiên. 

“Đại  thần  Bà-la-môn  sau  khi  chỉ  dẫn  vua  tế  tự  bôn  phương,  cũng 
tổ  chức  đại  thí,  sau  đó  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  hành 
đạo,  hành  bôn  phạm  hạnh.  Khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  lên  cõi 
Phạm  thiên.” 

Phật  lại  nói  với  Bà-la-môn: 

“Bấy  giờ,  nhà  vua  bằng  ba  pháp  tế  tự,  mười  sáu  tư  cụ  tế  tự,  đã  tổ 
chức  thành  công  đại  tự.  Ý  ông  nghĩ  sao?” 

Cứu-la-đàn-đầu  nghe  Phật  nói,  im  lặng  không  trả  lời.  Lúc  ấy, 
năm  trăm  Bà-la-môn  hỏi  Cứu-la-đàn-đầu: 

“Những  điều  Sa-môn  Cù-đàm  nói  thật  vi  diệu,  sao  Đại  sư  im 
lặng  không  trả  lời?” 

Cứu-la-đàn-đầu  đáp: 

“Những  điều  Sa-môn  Cù-đàm  nói  thật  là  vi  diệu.  Không  phải  tôi 
không  thừa  nhận.  Lý  do  mà  tôi  im  lặng,  là  vì  có  điều  suy  nghĩ.  Sa-môn 
Cù-đàm  nói  sự  việc  này,  không  nói  là  nghe  từ  người  khác.  Tôi  thầm 
nghĩ:  Há  Sa-môn  Cù-đàm  không  phải  là  vua  Sát-lỵ  kia  chăng?  Hoặc 
giả  là  vị  đại  thần  Bà-la-môn  kia  chăng?” 

Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  Cứu-la-đàn-đầu: 

“Lành  thay,  lành  thay.  Ngươi  quán  sát  Như  Lai,  thật  sự  là  thích 
hợp.  Vua  Sát-lỵ  cử  hành  đại  tự  lúc  ấy  há  phải  là  ai  khác  chăng?  Chớ 
nhận  xét  như  thế.  Người  ấy  chính  bản  thân  Ta  vậy.  Ta  lúc  bấy  giờ  đã 
huệ  thí  rất  lớn.  ” 

Cứu-la-đàn-đầu  bạch  Phật  rằng: 

“Chừng  ấy  thôi,  ba  loại  tế  tự  và  mười  sáu  tư  cụ  tế  tự,  là  được  quả 
báo  lớn,  hay  còn  có  cái  gì37 hơn  thế  nữa  không?” 


36  Các  chi  tiết  kể  sau  đó  không  có  trong  bản  Paoli. 

37'  Tham  chiếu  Paoli:  Atthi  (...)  aóóo  yaóóo  (...)  mahapphalataro:  có  loại  tế  tự  nào 
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Phật  nói:  “Có”. 

Hỏi:  “Đó  là  cái  gì?” 

Phật  nói: 

“So  với  ba  tế  tự  và  mười  sáu  tế  cụ,  nếu  thường  cúng  dường 
chúng  Tăng,  không  để  gián  đoạn,  công  đức  còn  hơn  nhiều.” 

Lại  hỏi: 

“So  với  ba  tế  tự  và  mười  sáu  tế  cụ,  nếu  thường  cúng  dường 
chúng  Tăng,  không  để  gián  đoạn,  do  thế  công  đức  tối  thắng.  Nhưng 
còn  có  cái  tối  thắng  nữa  không?” 

Phật  nói:  “Co”. 

Lại  hỏi:  “Đó  là  cái  gì?” 

Phật  nói: 

“Nếu  bằng  ba  tế  tự  và  mười  sáu  tế  cụ  và  thường  cúng  dường 
chúng  Tăng  không  để  gián  đoạn,  chẳng  bằng  vì  Chiêu-đề  tăng38  mà 
dựng  tăng  phòng,  nhà  cửa,  lầu  gác.  Thí  ấy  tối  thắng.” 

Lại  hỏi: 

“Bằng  ba  tế  tự  và  mười  sáu  tế  cụ  và  thường  cúng  dường  chúng 
Tăng  không  để  gián  đoạn  và  vì  Chiêu-đề  tăng  mà  dựng  tăng  phòng, 
nhà  cửa,  lầu  gác;  phước  ấy  tối  thắng.  Những  có  cái  gì  hơn  thế  chăng?” 

Phật  nói:  “Có”. 

Lại  hỏi: 

“Đó  là  cái  gì?” 

Phật  nói: 

“Nếu  bằng  ba  tế  tự  và  mười  sáu  tế  cụ  và  thường  cúng  dường  chúng 
Tăng  không  để  gián  đoạn  và  vì  Chiêu-đề  tăng  mà  dựng  tăng  phòng,  nhà 
cửa,  lầu  gác;  chẳng  bằng  khởi  tâm  hoan  hỷ,  miệng  tự  phát  thành  lời  rằng: 
Tôi  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Phước  này  tối  thắng.” 

Lại  hỏi: 

“Chừng  ấy  ba  pháp  quy  y  được  quả  báo  lớn,  hay  còn  có  cái  gì 
hơn  nữa?” 

Phật  nói:  “Có”. 


khác  có  kết  quả  lớn  hơn? 

38  Chiêu-đề  tăng  ỈẼ  ỉi  ítf,  Hán  dịch  Tứ  phương  tăng  El  ftf,  chỉ  cộng  đồng  các 
Tỳ-kheo  không  thường  trú  tại  một  nơi;  Paơli:  Catudisa-saígha  (Skt.:  Caturdiza). 
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Hỏi:  “Đó  là  cái  gì?” 

Phật  nói: 

“Nếu  với  tâm  hoan  hỷ  thọ  và  hành  năm  giới,  suốt  đời  không 
giết,  không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không  uống  rượu;  phước 
này  tối  thắng.” 

Lại  hỏi:  “Chừng  ấy  ba  pháp  tế  tự  (...),  cho  đến  năm  giới,  được 
quả  báo  lớn  hay  còn  có  cái  gì  hơn  nữa?” 

Phật  nói:  “Có”. 

Lại  hỏi:  “Đó  là  cái  gì?” 

Phật  nói: 

“Nếu  có  thể  bằng  Từ  tâm  nhớ  nghĩ  chúng  sanh  bằng  khoảnh 
khắc  vắt  sữa  bò;  phước  ấy  tối  thắng.” 

Lại  hỏi:  “Chừng  ấy  ba  pháp  tế  tự,  cho  đến  Từ  tâm,  được  quả  báo 
lớn,  hay  còn  có  cái  gì  hơn  nữa?” 

Phật  nói:  “Có” 

Lại  hỏi:  “Đó  là  cái  gì?” 

Phật  nói: 

“Nếu  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  đời,  có 
người  theo  Phật  pháp  xuất  gia  tu  đạo,  mọi  đức  đều  hoàn  bị,  cho  đến,  đầy 
đủ  ba  minh,  diệt  các  sự  tối  tăm,  đầy  đủ  tuệ  minh.  Vì  sao?  Vì  không  buông 
lung,  ưa  sống  nơi  thanh  vắng;  phước  này  tối  thắng.” 

Cứu-la-đàn-đầu  bạch  Phật: 

“Thưa  Cù-đàm!  Tôi  vì  tế  tự  mà  chuẩn  bị  bò,  dê  mỗi  thứ  năm 
trăm  con.  Nay  sẽ  thả  hết,  mặc  chúng  tùy  ý  đi  tìm  cỏ,  nước.  Tôi  nay  quy  y 
Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  xin  nhận  tôi  làm  Ưu-bà-tắc  trong  chánh 
pháp.  Từ  nay  về  sau,  cho  đến  hết  đời,  không  giết,  không  trộm,  không  tà 
dâm,  không  dối,  không  uống  rượu.  Cúi  mong  Thế  Tôn  cùng  đại  chúng 
nhận  lời  mời  sáng  mai  của  tôi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời. 

Bà-la-môn  thấy  Phật  im  lặng  nhận  lời,  liền  đứng  dậy  lễ  Phật,  đi 
quanh  ba  vòng,  rồi  lui  ra. 

Trở  về  nhà,  ông  sửa  soạn  đủ  các  loại  hào  soạn.  Sáng  hôm  sau, 
khi  đến  thời,  Thế  Tôn  khoác  y,  cầm  bát,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo 
một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người,  đi  đến  nhà  Bà-la-môn,  ngồi  trên 
chỗ  dọn  sẩn.  Khi  ấy  Bà-la-môn  tự  tay  châm  chước,  cúng  Phật  và 
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Tăng.  Ăn  xong,  thâu  y  bát,  dùng  nước  rửa  xong,  Phật  đọc  cho  Bà-la- 
môn  nghe  một  bài  tụng: 

Tế  tự,  lửa  là  nhất. 

Đọc  tụng,  thơ  là  nhất. 

Loài  người,  vua  là  nhất. 

Các  sông,  biển  là  nhất. 

Các  sao,  trăng  là  nhất. 

Ánh  sáng,  mặt  trời  nhất. 

Trên,  dưới  và  bốn  phương, 

Phàm  sanh  vật  hiện  hữu, 

Chư  Thiên  và  Người  đời, 

Duy  chỉ  Phật  tối  thượng. 

Ai  muốn  cầu  đại  phúc, 

Hãy  cúng  dường  Tam  bảo. 

Bấy  giờ  Cứu-la-đàn-đầu  lấy  một  cái  ghế  nhỏ  ngồi  trước  Phật. 
Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  ông  theo  thứ  tự,  chỉ  bày,  khuyến  khích, 
khiến  được  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Ngài  nói  về  thí,  về  giới,  về  sanh  thiên; 
nói  dục  là  tai  họa,  phiền  não  là  chướng  ngại39,  xuất  ly  là  tôi  thượng, 
phân  bố,  hiển  thị  các  hạnh  thanh  tịnh. 

Rồi  Thế  Tôn  quán  sát  Bà-la-môn,  ý  chí  đã  mềm  dịu,  ấm  cái  đã 
vơi  nhẹ40,  dễ  được  điều  phục.  Như  thường  pháp  của  chư  Phật,  Ngài 
giảng  thuyết  cho  ông  về  Khổ  thánh  đế,  phân  biệt  hiển  thị,  thuyết  Tập 
thánh  đế,  Tập  diệt  thánh  đế.  Cứu-la-đàn-đầu  ngay  trên  chỗ  ngồi  mà 
xa  lìa  trần  cấu,  đắc  pháp  nhãn  tịnh.  Cũng  như  tấm  lụa  trắng  rất  dễ 
nhuộm  màu.  Bà-la-môn  Cứu-la-đàn-đầu  cũng  vậy,  thấy  pháp,  đắc 
pháp,  thành  tựu  đạo  quả,  quyết  định  an  trú,  tự  tín  không  do  ai,  đắc  vô 
sở  úy41,  bèn  bạch  Phật  rằng: 


39-  Hán:  thượng  lậu  vi  ngại  _h  /it  J|  ỈU.  Tham  chiếu  Paoli:  kaomaonaỏ  aodinavaỏ 
okaoraỏ  saỏkilesam,  sự  nguy  hiểm,  sự  thấp  hèn  và  sự  ô  nhiễm  của  dục. 

40'  Hán:  ấm  cái  khinh  vi  s  n  B  ÍS;  Paoli:  vinìvaraòna-cittam,  tâm  đã  diệt  trừ  các 
triền  cái  (có  năm  triền  cái). 

41-  Hán:  kiến  pháp,  đắc  pháp,  hoạch  quả,  định  trú,  bất  do  tha  tín,  đắc  vô  sở  uý 

í#  /Ề  ĨỄ  H  5e  lì  T-  Ẻ  la  í#  M  H.  Tham  chiếu  Paoli:  diasasha-dhammo 
patta-dhamma  vidita-dhammo  pariyogaoôha-dhammo  tiòòna-vicikiccho  vigata- 


KINH  CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦư 


477 


“Nay  con  ba  lần  xin  quy  y  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng.  Nguyện 
Phật  chấp  thuận  con  là  một  ưu-bà-tắc  ở  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  về 
sau,  cho  đến  trọn  đời,  không  giết,  không  trộm,  không  tà  dâm,  không 
dối,  không  uống  rượu.” 

Rồi  lại  bạch  Phật  tiếp  rằng: 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  lời  mời  của  con  trong  bảy  ngày.” 

Thế  Tôn  khi  ấy  im  lặng  nhận  lời. 

Trong  bảy  ngày  ấy,  Bà-la-môn  tự  tay  châm  chước,  cúng  Phật  và 
Tăng.  Qua  bảy  ngày,  Thế  Tôn  du  hành  trong  nhân  gian. 

Phật  đi  chưa  bao  lâu,  Cứu-la-đàn-đầu  mắc  bệnh  mà  mạng  chung. 
Khi  ấy,  số  đông  Tỳ-kheo  nghe  tin  Cứu-la-đàn-đầu  sau  khi  cúng  dường 
Phật  bảy  ngày  và  khi  Phật  đi  chưa  lâu,  ông  lâm  bệnh  mà  mạng  chung. 
Các  Tỳ-kheo  này  bèn  nghĩ  thầm  rằng:  “Người  kia  nay  mạng  chung,  sẽ 
sanh  về  đâu?”  Rồi  các  Tỳ-kheo  đi  đến  chỗ  Phật,  lễ  dưới  chân  Phật 
xong,  ngồi  xuống  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Cứu-la-đàn-đầu  nay  mạng  chung,  sẽ  sanh  về  đâu?” 

Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Người  ấy  tịnh  tu  phạm  hạnh,  thành  tựu  pháp  và  tùy  pháp  và 
cũng  không  bị  xúc  nhiễu  bởi  pháp42,  do  đã  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết, 
hiện  Bát-niết-bàn  ở  nơi  kia,  không  trở  lại  cõi  này  nữa43.” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  lời  Phật  dạy,  hoan  hỷ 
phụng  hành. 


□ 


kathaỏkatho  vesa0rajjappatto  aparapaccayo  satthu  sa0sane,  thấy  pháp,  đắc  pháp, 
ngộ  pháp,  thâm  nhập  pháp,  diệt  nghi,  trừ  hoặc,  được  vô  úy,  duy  y  giáo  pháp  của 
Đạo  Sư. 

42-  Hán:  diệc  bất  ư  pháp  hữu  sở  xúc  nhiễu  T-  s?  /Ề  w  pĩị  ỄS  s. 

43  Chỉ  trường  họp  Thánh  giả  Bất  hoàn  (Paoli:  Anaogaomin),  sanh  lên  Tịnh  cư 
(Paoli:  Suddhaovaosa)  và  nhập  Niết-bàn  tại  đó. 


24.  KINH  KIÊN  cố1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  thành  Na-lan-đà,  trong  rừng  Ba-bà-lỵ-yểm, 
cùng  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người.2 

Bấy  giờ,  có  người  con  trai  trưởng  giả,  tên  gọi  Kiên  cố3,  đi  đến 
chỗ  Phật,  cúi  lạy  sát  chân  Phật,  rồi  ngồi  xuống  một  bên.  Khi  ấy,  con 
trai  trưởng  giả  Kiên  Cô"  bạch  Phật  rằng: 

“Lành  thay,  Thế  Tôn.  Cúi  mong  Thế  Tôn  giáo  sắc  các  Tỳ-kheo, 
nếu  có  Bà-la-môn,  trưởng  giả  tử  hay  cư  sĩ  đến,  hãy  hiện  thần  thông4, 
hiển  thị  pháp  thượng  nhân5.  ” 

Phật  nói  với  Kiên  cố: 

“Ta  không  bao  giờ  dạy  các  Tỳ-kheo  hiện  thần  túc,  pháp  thượng 
nhân,  cho  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ6.  Ta  chỉ  dạy  các  đệ  tử  ở  nơi 
thanh  vắng  nhàn  tĩnh  mà  trầm  tư  về  đạo.  Nếu  có  công  đức,  nên  giấu 
kín.  Nếu  có  sai  lầm,  nên  bày  tỏ.” 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  16,  “Đệ  tam  phần  Kiên  Cố 
kinh  Đệ  ngũ”.  Đại  I,  tr.ioib.  Tương  đương  Paơli,  Dig  i.  11,  D.11  Kevaddha-Sutta. 

2'  Na-lan-đà  thành  ||3  U3  PÈ  Paơli:  Naơlanda,  tên  thị  trấn,  phía  Đông  chùa  Đại 
giác  (Mahaơbodhi)  ở  Bồ-đề  đạo  tràng,  nước  Ma-kiệt-đà  (Magadha).  Ba-bà-lỵ- 
yểm  lâm  /Ễ  w  Paơli:  Paơvaơrikambavana,  vườn  Paơvaơrikamba. 

3'  Trưởng  giả  tử  danh  viết  Kiên  cố  0M@;  Paơli:  Kevaddho  gahapati- 

putto,  Kevaddha,  con  trai  gia  chủ. 

4'  Hán:  hiện  thần  túc  ĩl  ,51;  Paơli:  iddhi-paoasihaoriya,  Skt.:  iddhi-praơtihaơrya, 
Huyền  Tráng  dịch,  thần  biến  thị  đạo  |Ệ  §8  /p  Ịặ,  làm  cho  kinh  ngạc  hay  gây  sự 
chú  ý,  lôi  cuốn  sự  chú  ý  bằng  các  hiện  phép  thần  thông  biến  hóa. 

5-  Thượng  nhân  pháp  _h  A  /Ề;  Paoli:  uttari-manussa-dhamma,  phaùp  cuũa  con  người 
siêu  việt,  siêu  nhân. 

6  Paoli:  gihìnaỏ  odaotavasanaonaỏ,  cho  những  người  tại  gia  áo  trắng. 
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Kiên  Cố,  con  trai  trưởng  giả,  lại  bạch  Phật: 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  giáo  sắc  các  Tỳ-kheo,  nếu  có  Bà-la-môn, 
trưởng  giả  tử  hay  cư  sĩ  đến,  hãy  hiện  thần  thông,  hiển  thị  pháp 
thượng  nhân.” 

Phật  lại  nói  với  Kiên  cố: 

“Ta  không  bao  giờ  dạy  các  Tỳ-kheo  hiện  thần  túc,  pháp  thượng 
nhân,  cho  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ.  Ta  chỉ  dạy  các  đệ  tử  ở  nơi 
thanh  vắng  nhàn  tĩnh  mà  trầm  tư  về  đạo.  Nếu  có  công  đức,  nên  giấu 
kín.  Nếu  có  sai  lầm,  nên  bày  tỏ.” 

Khi  ấy  Kiên  cố,  con  trai  trưởng  giả,  bạch  Phật  rằng: 

“Con  đối  với  pháp  thượng  nhân  không  có  gì  nghi  ngờ.  Nhưng 
thành  Na-lan-đà  này,  quốc  thổ  thịnh  vượng,  nhân  dân  đông  đúc,  nếu  ở 
đó  mà  hiện  thần  túc,  sẽ  ích  lợi  cho  nhiều  người.  Phật  và  chúng  Tăng 
khéo  hoằng  hóa  đạo.” 

Phật  nói  với  Kiên  cố: 

“Ta  không  bao  giờ  dạy  các  Tỳ-kheo  hiện  thần  túc,  pháp  thượng 
nhân,  cho  Bà-la-môn,  trưởng  giả,  cư  sĩ.  Ta  chỉ  dạy  các  đệ  tử  ở  nơi  thanh 
vắng  nhàn  tĩnh  mà  trầm  tư  về  đạo.  Nếu  có  công  đức,  nên  giấu  kín.  Nếu  có 
sai  lầm,  nên  bày  tỏ.  Vì  sao  vậy?  Có  ba  loại  thần  túc.  Những  gì  là  ba? 
Một,  thần  túc;  hai,  quán  sát  tâm  người;  ba,  giáo  giới7. 

“Thế  nào  là  thần  túc?  Này  con  trai  trưởng  giả,  Tỳ-kheo  tập8  vô 
lượng  thần  túc,  có  thể  từ  một  thân  biến  thành  vô  số;  từ  vô  số  thân  hợp 
trở  lại  thành  một  thân;  hoặc  xa,  hoặc  gần,  núi,  sông,  vách  đá,  thảy  đều 
tự  tại  vô  ngại,  như  đi  trong  hư  không.  Ớ  giữa  hư  không  mà  ngồi  kết 
già  y  như  chim  bay.  Ra,  vào  lòng  đất  y  như  trong  nước.  Hoặc  đi  trên 


7'  Thần  túc  n,  trong  bản  Hán  dịch  này,  từ  thần  túc  được  dùng  cho  hai  từ  khác  nhau 
trong  Paoli  hay  Skt.:  a)  Paoli:  iddhi-paoda,  Skt.:  íddhi-paoda,  thần  túc  mà  noi  khác 
dịch  là  thần  thông  ii,  thần  biến  n  hay  như  ý  túc  ỷn  n  ,51;  b)  Paoli: 

paoaaihaoriya,  Skt.:  praotihaorya,  ndi  khác  dịch  là  thị  đạo  /H  ií  (hướng  dẫn,  lôi  cuốn 
chú  ỷ).  Xem  giải  thích  của  kinh  đoạn  sau.  ở  đây,  ba  loại  thần  túc  hay  thị  đạo:  1. 
Thần  biến  thị  đạo  íậ  II  /p  àjỉ  (Paoli:  iddhi-paoaaihaoriya,  Skt,:  tddhi-praotihaorya);  2. 
Ký  tâm  thị  đạo  IẼ  í|5'  /5  lí  (Paoli:  aodesanao-paoithaoriya,  Skt.:  aodezana0- 
praotihaorya);  3.  Giáo  giới  thị  đạo  iỉ  1$  /b  ií  (Paoli:  anusaosani-paoaaihaoriya,  Skt.: 
anuza0sana-pra0tìha0rya). 

8'  Tập;  Paoli:  paccanubhoti,  thể  nghiệm. 
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nước  như  đi  trên  đất.  Mình  bốc  khói,  lửa,  như  đông  lửa  lđn.  Tay  sờ 
mặt  trời,  mặt  trăng.  Đứng  cao  đến  Phạm  thiên.  Nếu  có  trưởng  giả  hay 
cư  sĩ  đã  có  tín  tâm  thấy  Tỳ-kheo  hiện  vô  lượng  thần  túc,  đứng  cao  đến 
Phạm  thiên,  sẽ  đi  đến  các  trưởng  giả,  cư  sĩ  chưa  có  tín  tâm  khác,  mà 
nói  rằng:  ‘Tôi  thấy  Tỳ-kheo  hiện  vô  lượng  thần  túc,  đứng  cao  đến 
Phạm  thiên.’  Trưởng  giả  hay  cư  sĩ  kia,  những  người  chưa  có  tín  tâm, 
nói  với  những  người  đã  có  tín  tâm  rằng:  ‘Tôi  nghe  nói  có  thần  chú  Cù- 
la9có  khả  năng  hiện  vô  lượng  thần  biến  như  vậy...,  cho  đến,  đứng  cao 
đến  Phạm  thiên.” 

Phật  bảo  Kiên  Cô",  con  trai  trưởng  giả: 

“Những  người  chưa  có  tín  tâm  kia  nói  như  vậy  há  không  phải  là 
hủy  báng  sao?” 

Kiên  Cố  đáp: 

“Đó  thật  sự  là  lời  hủy  báng  vậy.” 

Phật  nói: 

“Ta  vì  vậy  không  giáo  sắc  các  Tỳ-kheo  hiện  thần  túc,  pháp 
thượng  nhân,  mà  chỉ  dạy  các  đệ  tử  ở  nơi  thanh  vắng  nhàn  tĩnh  mà  trầm 
tư  về  đạo.  Nếu  có  công  đức,  nên  giấu  kín.  Nếu  có  sai  lầm,  nên  bày  tỏ. 
Như  vậy,  này  con  trai  trưởng  giả,  đó  chính  là  loại  thần  túc  mà  các  đệ 
tử  Ta  thị  hiện. 

“Sao  gọi  là  thần  túc  quán  sát  tâm  người?  Ớ  đây,  Tỳ-kheo 
hiện  vô  lượng  thần  túc  quán  sát;  quán  sát  những  pháp  được  nhđ 
nghĩ  trong  tâm  chúng  sanh;  những  việc  được  làm  trong  xó  tối  cũng 
có  thể  nhận  biết.  Nếu  có  trưởng  giả  hay  cư  sĩ  đã  có  tín  tâm  thây  Tỳ- 
kheo  hiện  vô  lượng  thần  túc  quán  sát;  quán  sát  những  pháp  được  nhớ 
nghĩ  trong  tâm  chúng  sanh;  những  việc  được  làm  trong  xó  tối  cũng  có 
thể  nhận  biết,  sẽ  đi  đến  các  trưởng  giả,  cư  sĩ  chưa  có  tín  tâm  khác,  mà 
nói  rằng:  ‘Tôi  thấy  Tỳ-kheo  hiện  vô  lượng  thần  túc  quán  sát;  quán  sát 
những  pháp  được  nhớ  nghĩ  trong  tâm  chúng  sanh;  những  việc  được  làm 
trong  xó  tối  cũng  có  thể  nhận  biết.’  Trưởng  giả  hay  cư  sĩ  kia,  những 
người  chưa  có  tín  tâm,  nói  với  những  người  đã  có  tín  tâm  rằng:  ‘Tôi 


9'  Hán:  Cù-la  chú  n  gi  /Ẽ;  Paoli:  Gandhaori  naoma  vijja0,  có  thần  chú  gọi  là 
Gandhaori.  Trong  bản  Hán,  chú  Gandhaori  (Càn-đà-la)  này  dùng  cho  thuật 
đọc  ý  nghĩ  người  khác. 
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nghe  nói  có  thần  chú  Càn-đà-la10có  khả  năng  hiện  vô  lượng  thần  biến 
như  vậy...  cho  đến,  đứng  cao  đến  Phạm  thiên.” 

Phật  bảo  Kiên  Cô",  con  trai  trưởng  giả: 

“Những  người  chưa  có  tín  tâm  kia  nói  như  vậy  há  không  phải  là 
hủy  báng  sao?” 

Kiên  Cố  bạch  Phật: 

“Đó  thật  sự  là  lời  hủy  báng  vậy.” 

Phật  nói: 

“Ta  vì  vậy  không  giáo  sắc  các  Tỳ-kheo  hiện  thần  túc,  pháp 
thượng  nhân,  mà  chỉ  dạy  các  đệ  tử  ở  nơi  thanh  vắng  nhàn  tĩnh  mà  trầm 
tư  về  đạo.  Nếu  có  công  đức,  nên  giấu  kín.  Nếu  có  sai  lầm,  nên  bày  tỏ. 
Như  vậy,  này  con  trai  trưởng  giả,  đó  chính  là  loại  thần  túc  quán  sát  mà 
các  đệ  tử  Ta  thị  hiện. 

“Thế  nào  là  giáo  giới  thần  túc?  Này  con  trai  trưởng  giả,  nếu  Như 
Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  đời,  mười  hiệu  đầy  đủ,  ở 
giữa  chư  Thiên,  Người  đời,  Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn, 
mà  tự  thân  chứng  ngộ,  rồi  giảng  thuyết  cho  người  khác,  với  lời  khoảng 
đầu,  khoảng  giữa  và  khoảng  cuối  thảy  đều  chân  chánh,  nghĩa  vị  thanh 
tịnh,  phạm  hạnh  đầy  đủ11.  Nếu  có  trưởng  giả  hoặc  cư  sĩ,  sau  khi  nghe, 
ở  trong  đó  phát  sanh  tín  tâm.  Khi  đã  có  tín  tâm,  vị  ấy  ở  trong  đó  quán 
sát,  suy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  không  nên  sống  tại  gia.  Nếu  sống  tại  gia,  trói 
buộc  liên  miên,  không  thể  thanh  tịnh  tu  hành  phạm  hạnh.  Nay  ta  hãy 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  đủ  các  công  đức,  cho 
đến  thành  tựu  ba  minh,  diệt  trừ  những  sự  tối  tăm,  phát  sanh  ánh  sáng 
đại  trí.  Vì  sao  vậy?  Ay  là  do  tinh  cân,  ưa  sông  một  mình  chô  thanh 


10'  Hán:  Càn-đà-la  chú  ệg  Kỉ  18  trong  bản  Paoli,  chú  này  dùng  cho  thuật  biến 
hóa;  Paoli:  Atthi  Maòiko  naoma  vijja0,  có  minh  chú  gọi  lao  Maòika. 
u'  Trong  bản  Hán  dịch  này,  thường  không  thống  nhất,  hoặc:  nghĩa  vị  cụ  túc,  phạm 
hạnh  thanh  tịnh  n  JỊ,  /Ễ  Ỹt  ÍT  /Jf  /ặ;  hoặc:  nghĩa  vị  thanh  tịnh,  phạm  hạnh 
cụ  túc  n  ỌtỊc  /H  /#■  $£  ÍT  n  lã.  Tham  chiếu  Paoli:  So  dhammaỏ  deseti  aodi- 
kalyaoòaỏ  majjhe  kalyaoòaỏ  pariyosaona-kalyaoòaỏ  saotthaỏ  savyaójanaỏ  kevala- 
paripuòòaỏ  parisuddhaỏ  brahmacariyaỏ  pakaoseti,  Ngài  thuyết  pháp;  pháp  ấy 
thiện  xảo  ở  phần  đầu,  thiện  xảo  ở  phần  giữa,  thiện  xảo  ở  phần  cuối,  có  đủ  văn 
cú  và  nghĩa  vị;  Ngài  nêu  rõ  đời  sống  tịnh  hạnh  hoàn  toàn  viên  mãn  và  tuyệt  đối 
thanh  tịnh. 
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vắng,  chuyên  niệm  không  quên,  mà  được  vậy.  Này  con  trai  trưởng  giả, 
đó  là  giáo  giới  thần  túc  mà  Tỳ-kheo  của  Ta  thị  hiện  vậy.” 

Bấy  giờ,  Kiên  cố,  con  trai  trưởng  giả,  bạch  Phật  rằng: 

“Có  Tỳ-kheo  nào  thành  tựu  ba  thần  túc  ấy  không? 

Phật  nói  với  con  trai  trưởng  giả: 

“Ta  không  nói  phần  lớn  các  Tỳ-kheo  đều  thành  tựu  ba  thần  túc 
ấy.  Nhưng,  này  con  trai  trưởng  giả,  có  một  Tỳ-kheo  của  Ta  ở  trong 
chúng  này  thầm  suy  nghĩ  rằng:  ‘Thân  này,  với  bốn  đại:  đất,  nước, 
lửa,  gió,  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu12?’  Tỳ-kheo  ấy  phút  chốc  hướng 
vào  con  đường  thiên  giới13,  đi  đến  chỗ  Tứ  thiên  vương14,  hỏi  Tứ  thiên 
vương  rằng:  ‘Thân  này,  với  bốn  đại:  đất,  nước,  lửa,  gió,  vĩnh  viễn  diệt 
tận  ở  đâu?’ 

“Này  con  trai  trưởng  giả,  Tứ  thiên  vương  kia  trả  lời  Tỳ-kheo 
rằng:  ‘Tôi  không  biết  bôn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.  Trên  tôi  còn  có 
trời,  gọi  là  Đao-lợi15,  vi  diệu  đệ  nhất,  có  đại  trí  tuệ.  Trời  kia  có  thể 
biết  bốn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.’  Tỳ-kheo  nghe  xong,  phút  chốc 
hướng  theo  thiên  đạo,  đi  lên  trời  Đao-lợi,  hỏi  chư  Thiên:  ‘Thân  này, 
với  bốn  đại:  đất,  nước,  lửa,  gió,  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu?’  Chư  Thiên 
Đao-lợi  trả  lời:  ‘Tôi  không  biết  bôn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.  Bên 
trên  còn  có  trời,  gọi  là  Diệm-ma16,  vi  diệu  đệ  nhất,  có  đại  trí  tuệ.  Trời 
ấy  có  thể  biết.’  Tỳ-kheo  liền  lên  đó  hỏi,  nhưng  nơi  ấy  vẫn  không  biết. 

“Lần  lượt  như  thế,  lên  Đâu-suất,  lên  Hóa  tự  tại,  lên  Tha  hóa  tự 
tại  thiên17,  thảy  đều  nói:  ‘Tôi  không  biết  bốn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở 


■  Hán:  hà  do  vĩnh  diệt  fnj  Ẻ  dc  'M;  Paơli:  kattha  (...)  aparisesaơ  nirujjhanti. 

13-  Hán:  Thúc  thú  thiên  đạo  {&  n  ^  M;  Paơli:  devayaơniyo  maggo  paơtur  ahosi,  con 
đường  dẫn  đến  thiên  giới  hiện  ra. 

14  Paơli:  Ca0tummaha0ra0jika0  devaơ,  chư  Thiên  cõi  Tứ  đại  thiên  vương.  Tầng  thứ 
nhất  trong  sáu  tầng  trời  Dục  giới. 

13  Đao-lợi  hay  Tam  thập  tam  (thiên);  Paơli:  Taơvatiỏsa.  Tầng  thứ  hai  trong  6  tầng 
Dục  giới  thiên. 

16  Diệm-ma  JỆI,  hay  Dạ-ma  íp;  Paơli:  Yàma,  tầng  thứ  3  trong  6  Dục  giới  thiên. 
Trong  bản  Paơli,  chư  Thiên  Taơvatimsaơ  giới  thiệu  đến  Thiên  chúa  Sakka.  Sakka 
không  giải  đáp  được,  giới  thiệu  lên  Yaơma. 

17  Đâu-suất  3u  Paơli:  Tusita.  Hóa  tự  tại  fh  Ẽ  ÍE,  hay  Hóa  lạc  fb  Paơli: 
Nimmaơnarati.  Tha  hóa  tự  tại  íh  s  ÍE;  Paơli:  Paranimmitavasavatti. 


KINH  KIỀN  CỐ 


484 


đâu.  Bên  trên  còn  có  trời,  gọi  là  Phạm-ca-di18,  vi  diệu  đệ  nhất,  có 
đại  trí  tuệ.  Trời  ấy  có  thể  biết  bôn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.’Tỳ- 
kheo  ấy  phút  chốc  hướng  vào  Phạm  đạo19.  Lên  đến  Phạm  thiên, 
Tỳ-kheo  hỏi:  ‘Thân  này,  với  bốn  đại:  đất,  nước,  lửa,  gió,  vĩnh  viễn 
diệt  tận  ở  đâu?’  Vị  Phạm  thiên  kia  trả  lời  Tỳ-kheo:  ‘Tôi  không  biết 
bôn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.  Nay  có  Đại  Phạm  thiên  vương, 
đấng  Vô  năng  thắng,  thông  lãnh  một  ngàn  thế  giới,  phú  quý,  tôn 
quý,  hào  quý,  hoàn  toàn  được  tự  tại,  có  khả  năng  tạo  hóa  mọi  vật, 
là  cha  mẹ  của  chúng  sanh.  Ngài  có  thể  biết  bôn  đại  vĩnh  viễn  diệt 
tận  ở  đâu.’  Này  con  trai  trưởng  giả,  Tỳ-kheo  kia  liền  hỏi  ngay  rằng: 
‘Ngài  Đại  Phạm  thiên  vương  kia  hiện  đang  ở  đâu?’  Vị  trời  ấy  đáp: 
‘Không  rõ  Đại  Phạm  nay  đang  ở  đâu.  Nhưng  theo  ý  tôi  mà  xét, 
Ngài  sẽ  xuất  hiện  giây  lát.’  Chưa  bao  lâu,  Phạm  vương  hốt  nhiên 
xuất  hiện.  Này  con  trai  trưởng  giả,  Tỳ-kheo  kia  đến  Phạm  vương  và 
hỏi:  ‘Thân  này,  với  bôn  đại:  đất,  nước,  lửa,  gió,  vĩnh  viễn  diệt  tận 
ở  đâu?’  Đại  phạm  vương  kia  nói  với  Tỳ-kheo:  ‘Ta  là  Đại  Phạm,  là 
đấng  Vô  năng  thắng,  thông  lãnh  một  ngàn  thế  giới,  phú  quý,  tôn 
quý,  hào  quý,  hoàn  toàn  được  tự  tại,  có  khả  năng  tạo  hóa  mọi  vật, 
là  cha  mẹ  của  chúng  sanh20.’  Tỳ-kheo  kia  khi  ấy  nói  vđi  Phạm 
thiên  vương:  ‘Tôi  không  hỏi  việc  ấy.  Tôi  hỏi,  bôn  đại:  đất,  nước, 
lửa,  gió,  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.’ 

“Này  con  trai  trưởng  giả,  Phạm  vương  kia  vẫn  trả  lời  Tỳ- 
kheo:  ‘Ta  là  Đại  phạm  vương,  cho  đến,  sáng  tạo  vạn  vật,  cha  mẹ 
của  chúng  sanh.’  Tỳ-kheo  lại  nói:  ‘Tôi  không  hỏi  việc  ấy.  Tôi  hỏi, 
bôn  đại  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.’  Này  con  trai  trưởng  giả,  Phạm 
thiên  vương,  như  vậy  đến  ba  lần,  không  thể  trả  lời  Tỳ-kheo,  bôn 


Phạm-ca-di  %  ®Ị  51,  hay  Phạm  thân  thiên  ỵ,  M  hay  Phạm  chúng  thiên  5Ẽ  /5. 
ỹị,  tầng  thứ  nhất  trong  ba  tầng  thuộc  Sơ  thiền  thiên;  Paoli:  Brahmakaoyika. 

19  Paoli:  Brahma-yaoniyo  maggo  paotur  ahosi,  con  đường  dẫn  lên  Phạm  thiên  hiện 
ra. 

20'  Tham  chiếu  Paoli:  Aham  asmi(...)  Brahmao  Mahaobrahmao  abhibhuo  anabhibhuoto 
aóóadatthidaso  vasavattì  issaro  kattao  nimmitao  seseaeho  saójita0  vasì  pitao 
bhuota-bhavayaonan  ti:  Ta  là  Phạm,  Đại  phạm,  đấng  Chiến  thẳng,  đấng  Bất  bại, 
đấng  Toàn  kiến,  đấng  Chi  phối,  đấng  Tự  tại,  là  Tác  giả,  là  Hóa  công,  là  đấng  Ưu 
việt,  là  đấng  Sáng  tạo,  Chủ  tể,  Tổ  phụ  của  những  loài  đã  tồn  tại  và  sẽ  tồn  tại. 
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đại  này  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu.  Rồi  thì,  Đại  phạm  vương  bèn  nắm 
lấy  tay  phải  của  Tỳ-kheo,  kéo  ra  chỗ  kín  đáo,  nói  rằng:  ‘Này  Tỳ- 
kheo,  nay  các  Phạm  thiên  đều  bảo  rằng  ta  là  trí  tuệ  bậc  nhất,  không  có 
gì  không  biết,  không  thấy.  Vì  vậy  ta  không  trả  lời  thầy,  vì  ta  không 
biết,  không  thấy,  bôn  đại  này  nơi  đâu  vĩnh  viễn  diệt  tận.’  Rồi  lại  nói 
tiếp  với  Tỳ-kheo:  ‘Thầy  thật  là  đại  ngu  ngốc  mới  bỏ  Như  Lai  mà  đi  tra 
vấn  chư  Thiên  về  việc  này.  Thầy  nên  đến  Thế  Tôn  mà  hỏi  việc  này. 
Như  những  gì  Phật  nói,  hãy  ghi  nhớ  kỹ.’  Lại  bảo  Tỳ-kheo:  ‘Nay  Phật  ở 
tại  Xá-vệ,  trong  vườn  cấp  cô  độc.  Thầy  hãy  đến  đó  mà  hỏi.’ 

“Này  con  trai  trưởng  giả,  bấy  giờ,  Tỳ-kheo  hốt  nhiên  biến  mất 
khỏi  Phạm  thiên  giới  và  trong  khoảnh  khắc  như  tráng  sĩ  co  duỗi  cánh 
tay,  đến  Xá-vệ,  trong  vườn  cấp  cô  độc,  rừng  cây  Kỳ-đà.  Tỳ-kheo  đi 
đến  chỗ  Ta,  cúi  lạy  chân  Ta,  ngồi  sang  một  bên,  bạch  Ta  rằng:  ‘Thế 
Tôn,  nay  bốn  đại  này,  đất,  nước,  lửa,  gió,  vĩnh  viễn  diệt  tận  ở  đâu?’ 

Bấy  giờ,  Ta  nói  rằng: 

“Tỳ-kheo!  Cũng  như  thương  nhân  mang  một  con  ưng21  vào  biển. 
Ớ  giữa  biển,  thả  chim  ưng  bay  các  phương  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  trong 
hư  không.  Nếu  nhìn  thấy  đất  liền,  chim  bèn  dừng  trên  đó.  Nếu  không 
nhìn  thấy,  chim  bay  trở  về  thuyền.  Tỳ-kheo,  ngươi  cũng  vậy.  Ngươi 
lên  cho  đến  Phạm  thiên  để  hỏi  ý  nghĩa  đó,  cuối  cùng  không  thành  tựu 
mới  trở  về  Ta.  Nay  Ta  sẽ  khiến  cho  ngươi  thành  tựu  ý  nghĩa  đó.” 

Liền  nói  bài  kệ  rằng: 

Do  đâu  không  bốn  đại: 

Đất,  nước,  lửa  và  gió?22 
Do  đâu  không  thô,  tế, 

Và  dài,  ngắn,  đẹp,  xấu? 

Do  đâu  không  danh-sắc, 

Vĩnh  diệt,  không  dư  tàn?23 


21 '  Hán:  tí  ưng  nhập  hải  ff  )JJ  À  'M\  Pa0li:  sa0muddika0  va0òija 0  tìra-dassaiỏ  sakunaỏ 
gahetva0,  thương  nhân  đi  biển  mang  theo  con  chim  tìm  bò. 

22  Paoli:  Kattha  aopo  ca  pasehavì  tejo  vaoyo  na  gaodhati?  Nơi  nào  nước,  đất,  lửa  và 
gió  không  trụ  vững? 

22  Paoli:  Kattha  naomaó  ca  ruopaó  ca  asesaỏ  uparujjhati?  Nơi  nào  danh  và  sắc  hoại 
diệt  không  dư  tàn? 
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Nên  đáp:  thức  vô  hình, 

Vô  lượng,  tự  tỏa  sáng24; 

Nó  diệt,  bốn  đại  diệt; 

Thô,  tế,  đẹp,  xấu  diệt. 

Nơi  này  danh  sắc  diệt, 

Thức  diệt,  hết  thảy  diệt.25 

Khi  ấy,  Kiên  cố,  con  trai  trưởng  giả,  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  Tôn,  Tỳ-kheo  ấy  tên  gì?  Làm  sao  ghi  nhớ?” 

Phật  đáp: 

“Tỳ-kheo  ấy  tên  là  A-thất-dĩ26.  Hãy  ghi  nhớ  như  vậy.” 

Bấy  giờ,  Kiên  Cô",  con  trai  trưởng  giả,  nghe  những  điều  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


24'  Tham  chiếu  Paoli:  Vióóaoòaỏ  anidassanaỏ  anantaỏ  sabbato  pahaỏ:  Thức  vô  hình, 
vô  hạn,  biến  thông  tất  cả;  Paoli:  pahaỏ,  hoặc  gốc  động  từ  pajahati,  loại  bỏ  hoàn 
toàn;  hoặc  gốc  động  từ  pabhaoti,  tỏa  sáng.  Bản  Hán  hiểu  theo  nghĩa  sau.  Nghĩa 
biến  thông  là  theo  chú  giải  của  Phật  Âm  (Budhaghosa). 

25  Paoli:  Vóóaoòassa  nirodhena  eth’  etaỏ  uparujjhatìti:  Do  thức  diệt,  (tất  cả)  cái  đó  diệt. 

26  A-thất-dĩ  |Ỉ5J  §[  g.  Bản  Paoli  không  nêu  tên  Tỳ-kheo  này,  Skt. :  Azvajit? 
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Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  úy-nhã,  trong  rừng  Kim  bàn  Lộc  dã2, 
cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  có  một  Phạm  chí  lõa  hình  họ  là  Ca-diệp3  đi  đến  chỗ 
Thế  Tôn,  sau  khi  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên.  Phạm  chí  lõa 
hình  Ca-diệp  bạch  Phật  rằng: 

“Sa-môn  Cù-đàm  chê  bai  tất  cả  các  pháp  tế  tự;  mắng  những  người 
khổ  hạnh  là  dơ  dáy4.  Cù-đàm,  nếu  có  người  nói  rằng:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  chê  bai  tất  cả  các  pháp  tế  tự;  mắng  những  người  khổ  hạnh  là  dơ 
dáy.’  Đó  có  phải  là  pháp  ngữ,  pháp  pháp  thành  tựu5,  không  phỉ  báng 
Sa-môn  Cù-đàm  chăng?” 

Phật  nói: 

“Ca-diệp,  người  kia  nói:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  chê  bai  tất  cả  các 
pháp  tế  tự;  mắng  những  người  khổ  hạnh  là  dơ  dáy.’  Đó  không  phải  là 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm,  “đệ  tam  phần,  Lõa  Hình  Phạm  Chí  kinh 
Đệ  lục”,  Đại  I,  tr.102c.  Tương  đương  Paơli,  D.  8,  Dig  i.  8  Kassapa-sìhanaơda-sutta 
(Ca-diếp  Sư  Tữ  Hống  kinh). 

2  ủy-nhã;  Paơli:  Ujuóóa0.  Kim  bàn  Lộc  dã  lâm;  Paơli:  Kaòòakatthaka-magadaơya, 
vườn  nai  rừng  Kaòòakatthaka.  Bản  Hán  hình  như  đọc  là  Kanakaòòhaka. 

3'  Lõa  hình  Phạm  chí  tánh  Ca-diệp;  Paơli:  acela  Kassapa,  tu  sĩ  lõa  thể  Kassapa. 

4-  Paơli,  Dig  I,  tr.  1 38:  sabban  tapaỏ  garahati,  sabban  tapassiỏ  Iu0kha0jìviỏ  ekaỏsena 
upakkosati  upavadati,  chỉ  trích  tất  cả  khổ  hạnh;  một  mực  chê  bai,  mạt  sát  người 
tu  khổ  hạnh  sống  tồi  tàn. 

5'  Hán:  pháp  pháp  thành  tựu  /Ề  /Ề  nỉc  SỀ:  Paơli:  dhammassa  canudhammaỏ 
vyaơkaronti,  chúng  thuyết  minh  tùy  pháp  của  pháp  (nói  lên  sự  thật  của  vấn  đề). 
Theo  văn  Hán,  hình  như:  dhammaơnudhamma-paasipanna,  thành  tựu  pháp  và  tùy 
pháp,  đã  đạt  đến  chỗ  hoàn  bị  của  pháp. 
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lời  nói  đúng  pháp,  không  phải  pháp  thành  tựu,  là  phỉ  báng  Ta,  không 
phải  là  lời  nói  thành  thật.  Vì  sao?  Này  Ca-diệp,  Ta  thấy,  trong  những 
người  khổ  hạnh  kia,  có  người  khi  thân  hoại  mạng  chung  đọa  vào  địa 
ngục;  lại  thấy  có  người  khổ  hạnh  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sanh 
thiên,  sanh  chỗ  thiện.  Hoặc  thấy  người  khổ  hạnh  ưa  làm  việc  khổ 
hạnh6,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  vào  địa  ngục.  Hoặc  thấy  người 
khổ  hạnh  ưa  làm  việc  khổ  hạnh,  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sanh  thiên, 
sanh  chỗ  thiện.  Ta  đối  với  trường  hợp  thọ  báo  với  hai  thú  hướng  ấy7, 
thấy  hết  biết  hết,  làm  sao  có  thể  Ta  chỉ  trích  người  tu  khổ  hạnh  cho  là 
dơ  dáy?  Điều  Ta  rõ  ràng  nói  là  phải,  người  kia  nói  là  không  phải.  Điều 
Ta  rõ  ràng  nói  không  phải,  người  kia  nói  là  phải. 

“Này  Ca-diệp,  có  pháp  đồng  với  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Có 
pháp  không  đồng  với  Sa-môn,  Bà-la-môn8.  Ca-diệp,  pháp  nào  không 
đồng,  Ta  bỏ  qua,  vì  pháp  ấy  không  đồng  Sa-môn,  Bà-la-môn  vậy. 

“Này  Ca-diệp,  những  người  có  trí  kia  quán  sát  như  vầy:  đối  với 
pháp  bất  thiện,  nặng  nề  ô  trược,  tối  tăm,  không  phải  là  pháp  Hiền  thánh9, 
giữa  Sa-môn  Cù-đàm  và  các  tông  sư  dị  học  kia10,  ai  là  người  có  khả 
năng  diệt  trừ  pháp  này?  Ca-diệp,  người  có  trí  kia  khi  quán  sát  như  vậy, 
liền  thấy  biết  như  vầy:  duy  chỉ  Sa-môn  Cù-đàm  có  khả  năng  diệt  trừ 
pháp  ấy.  Ca-diệp,  người  có  trí  kia  khi  quán  sát  như  vậy,  suy  cầu  như  vậy, 


6'  Hán:  khổ  hạnh  nhân  lạc  vi  khổ  hành  H  ũ  Ả  ^  M  í?  fx;  Paoli:  ekaccaỏ  tapassiỏ 
appa-dukkha-vihaoriỏ  (...),  một  số  người  tu  khổ  hạnh  sống  ít  khổ. 

7'  Nhị  thú  “  hai  định  hướng  tái  sanh,  chỉ  thiện  thú  II  n  (Pa0li:  sugata)  và  ác 
thú  M  11  (duggata).  Tham  chiếu  Paoli,  Dig  I,  tr.  1 38:  imesaỏ  tapassìnaỏ  evaỏ 
aogatió  ca  gatió  ca  cutió  ca  uppattió  ca  yathac-bhuctaỏ  paja0na0mi:  Ta  biết  một 
cách  xác  thực  sự  đến  và  đi,  chết  và  tái  sanh  của  những  người  khổ  hạnh  ấy. 

8'  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  tr.  1 39:  Tehi  pi  me  saddhiỏ  ekaccesu  aehaonesu  sameti, 
ekaccesu  aehaonesu  na  sameti,  Ta  tương  đồng  với  họ  (các  Sa-môn,  Bà-la-môn) 
trong  một  số  trường  hợp;  không  tương  đồng  với  họ  trong  một  số  trường  hợp. 

9'  Hán:  bất  thiện  pháp,  trọng  trược,  hắc  minh,  phi  Hiền  thánh  pháp  T  #  /Ề  ỈSÌ  n 
s  u  1?  /Ề;  Paơli:  akusala,  saơvajja,  asevitabba,  naơlamaơriya,  bất  thiện,  có  tội, 
không  nên  làm,  không  thuộc  bậc  Thánh. 

10'  Hán:  dị  chúng  sư  n  |à  êrp;  Paơli:  pare  gaòaơcaơriyaơ,  tông  sư  của  các  giáo  phái 
kia. 
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luận  thuyết  như  vậy,  Ta  ở  trong  đó  có  tiếng  tăm.11 

“Lại  nữa,  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  quán  sát  như  vầy:  đệ  tử  của  Sa- 
môn  Cù-đàm,  đối  với  pháp  bất  thiện,  nặng  nề  ô  trược,  tối  tăm,  không 
phải  pháp  Hiền  thánh;  hay  đệ  tử  các  tông  sư  dị  học  kia  đối  với  pháp 
bất  thiện,  nặng  nề,  ô  trược,  tối  tăm,  không  phải  pháp  Hiền  thánh;  ai  có 
khả  năng  diệt  trừ  pháp  này?  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  quán  sát  như  vậy, 
liền  thấy,  biết  như  vầy:  duy  chỉ  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  có  khả 
năng  diệt  trừ  pháp  ấy.  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  khi  quán  sát  như  vậy,  suy 
cầu  như  vậy,  luận  như  vậy,  đệ  tử  Ta  có  tiếng  tăm. 

“Lại  nữa,  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  quán  sát  như  vầy:  Sa-môn  Cù- 
đàm,  đối  với  pháp  thiện,  thanh  bạch,  vi  diệu  và  là  pháp  Hiền  thánh; 
hay  các  tông  sư  dị  học  kia,  đối  với  pháp  thiện,  thanh  bạch,  vi  diệu  và 
là  pháp  Hiền  thánh;  ai  là  người  có  khả  năng  làm  lớn  rộng  để  tu 
hành12?  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  quán  sát  như  vậy,  liền  thấy  biết  như  vầy: 
duy  chỉ  có  Sa-môn  Cù-đàm  có  khả  năng  làm  lớn  rộng,  tu  hành  pháp 
ấy.  Ca-diệp,  người  có  trí  kia  khi  quán  sát  như  vậy,  suy  cầu  như  vậy, 
luận  thuyết  như  vậy,  Ta  ở  trong  đó  có  tiếng  tăm. 

“Lại  nữa,  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  quán  sát  như  vầy:  đệ  tử  của  Sa- 
môn  Cù-đàm,  đôi  với  pháp  thiện,  thanh  bạch,  vi  diệu  và  là  pháp  Hiền 
thánh;  hay  đệ  tử  của  các  tông  sư  dị  học  kia,  đôi  với  pháp  thiện,  thanh 
bạch,  vi  diệu  và  là  pháp  Hiền  thánh;  ai  là  người  có  khả  năng  làm  lớn 
rộng,  tu  hành?  Ca-diệp,  vị  có  trí  kia  quán  sát  như  vậy,  liền  thấy  biết  như 
vầy:  duy  chỉ  có  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm  có  khả  năng  làm  lớn  rộng,  tu 
hành  pháp  ấy.  Ca-diệp,  người  có  trí  kia  khi  quán  sát  như  vậy,  suy  cầu 
như  vậy,  luận  thuyết  như  vậy,  đệ  tử  Ta  ở  trong  đó  có  tiếng  tăm. 

“Ca-diệp,  có  đạo,  có  tích13,  để  Tỳ-kheo  ở  trong  đó  tu  hành  mà  tự 
mình  thấy,  tự  mình  biết:  Sa-môn  Cù-đàm  nói  đúng  thời,  nói  sự  thật, 
nói  có  nghĩa,  nói  đúng  pháp,  nói  đúng  luật. 


n'  Pa0li:  amhe  va  tattha  yebhuyyena  pasaỏseyyuỏ,  ở  đây  phần  lớn  họ  tán  thưởng 
chúng  ta. 

12'  Hán:  tăng  trưởng  tu  hành  ỉtf  ^  {[§  ÍT;  Paoli,  nt.,  tr.  1 40:  (...)  samaodaoya  vattati, 
sau  khi  tiếp  nhận  rồi,  thực  hiện  (các  pháp  ấy). 

13'  Hán;  đạo  ỉl,  đường  đi;  Paoli:  magga,  con  đường;  Hán:  tích  jgf,  lối  đi;  Paoli: 
paseipadao,  phưong  pháp  thực  hành. 
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“Ca-diệp,  thế  nào  là  đạo,  thế  nào  là  tích,  để  Tỳ-kheo  ở  trong  đó 
tu  hành  mà  tự  mình  thấy,  tự  mình  biết:  Sa-môn  Cù-đàm  nói  đúng  thời, 
nói  sự  thật,  nói  có  nghĩa,  nói  đúng  pháp,  nói  đúng  luật?  Này  Ca-diệp, 
ở  đây  Tỳ-kheo  tu  niệm  giác  ý,  y  tịch  diệt14,  y  vô  dục,  y  xuất  ly.  Tu 
pháp,  tinh  tấn,  hỷ  khinh  an,  định,  xả  giác  ý,  y  tịch  diệt,  y  vô  dục,  y 
xuất  yếu15.  Ca-diệp,  đó  là  đạo,  đó  là  tích,  để  Tỳ-kheo  ở  trong  đó  tu 
hành  mà  tự  mình  thấy,  tự  mình  biết:  Sa-môn  Cù-đàm  nói  đúng  thời, 
nói  sự  thật,  nói  có  nghĩa,  nói  đúng  pháp,  nói  đúng  luật 16.” 

Ca-diệp  nói: 

“Cù-đàm,  duy  chỉ  đạo  ấy,  tích  ấy,  Tỳ-kheo  ở  trong  đó  tu  hành 
mà  tự  mình  thấy,  tự  mình  biết:  Sa-môn  Cù-đàm  nói  đúng  thời,  nói  sự 
thật,  nói  có  nghĩa,  nói  đúng  pháp,  nói  đúng  luật.  Nhưng  với  khổ  hạnh 
ô  uế,  có  trường  hợp  được  gọi  là  Bà-la-môn,  có  trường  hợp  được  gọi 
là  Sa-môn. 

“Những  khổ  hạnh  ô  uế  nào,  mà  có  trường  hợp  được  gọi  là  Bà-la- 
môn,  có  trường  hợp  được  gọi  là  Sa-môn? 

“Thưa  Cù-đàm,  đó  là:  khỏa  thân17,  cởi  bỏ  y  phục,  rồi  lấy  tay  che; 
không  nhận  đồ  ăn  từ  nồi  chảo;  không  nhận  đồ  ăn  từ  chậu  nước;  không 
nhận  đồ  ăn  giữa  hai  vách  tường;  không  nhận  đồ  ăn  giữa  hai  người, 
không  nhận  đồ  ăn  giữa  hai  cái  chày18;  không  nhận  đồ  ăn  từ  gia  đình 
đang  ăn;  không  nhận  đồ  ăn  từ  nhà  có  thai;  không  ăn  đồ  ăn  có  chó 
đứng  trước  cửa;  không  nhận  đồ  ăn  nơi  nhà  có  ruồi;  không  nhận  mời 
ăn;  không  nhận  của  người  nói  đã  biết  trước;  không  ăn  cá;  không  ăn 
thịt;  không  uống  rượu,  không  ăn  bằng  hai  bát;  một  bữa  ăn  một  lần 


14'  Hán:  chỉ  tức  ít  JÉL 

15  Bảy  giác  ý,  hay  bảy  giác  chi,  bồ-đề  phần.  Xem  kinh  Thập  thượng.  Trong  bản 
Paoli:  con  đường  và  phưong  pháp  đó  là  Thánh  đạo  tám  chi. 

16-  Tham  chiếu  Paoli:  tapo-pakkamao  ekesaỏ  samaòabraohmaòaonaỏ  samaóóa- 
saỏkhaota  ca  brahmaóóa-saỏkhaotao  ca,  những  hành  trì  khổ  hạnh  này  được  một 
số  Sa-môn,  Bà-la-môn  gọi  là  Sa-môn  pháp,  Bà-la-môn  pháp. 

17'  Từ  đây  trở  xuống,  nói  về  các  thực  hành  khổ  hạnh,  tham  chiếu  kinh  số  8  “Tán- 
đà-na”  ở  trên. 

18'  Hán:  lưỡng  ô  (cái  bay  để  trét)  trung  gian  t  P4;  Paoli:  musalam  antaram. 

Hình  như  trong  bản  Hán  có  sự  nhầm  lẫn  giữa  chưõ  oâ  15  và  chữ  xử  kF  (cái  chày). 
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nuốt,  cho  đến  bảy  bữa  thì  thôi19;  nhận  thức  ăn  thêm  của  người,  không 
nhận  quá  bảy  lần  thêm20;  hoặc  một  ngày  ăn  một  bữa;  hoặc  hai  ngày, 
ba  ngày,  bốn  ngày,  năm  ngày,  sáu  ngày,  bảy  ngày  ăn  một  bữa;  hoặc 
chỉ  ăn  quả;  hoặc  chỉ  ăn  cỏ  vực21;  hoặc  chỉ  uống  nước  cơm;  hoặc  ăn 
mè22;  hoặc  chỉ  ăn  lúa  liêm23;  hoặc  ăn  phân  bò;  hoặc  ăn  phân  nai;  hoặc 
ăn  rễ,  cành,  lá,  hoa,  hạt  của  cây;  hoặc  ăn  trái  cây  tự  rụng24;  hoặc  mặc 
áo;  hoặc  mặc  áo  sa  thảo25;  hoặc  mặc  áo  vỏ  cây;  hoặc  lấy  cỏ  đắp  lên 
mình26;  hoặc  khoác  áo  da  hươu;  hoặc  bện  tóc;  hoặc  áo  bện  bằng  lông; 
hoặc  áo  lượm  từ  bãi  tha  ma;  hoặc  thường  đưa  tay  lên;  hoặc  không  ngồi 
giường  chiếu;  hoặc  thường  ngồi  chồm  hỗm;  hoặc  có  người  cạo  tóc 
nhưng  để  râu;  hoặc  có  người  nằm  trên  gai;  hoặc  có  người  nằm  trên 
bầu  trái;  hoặc  có  người  khỏa  thân  nằm  trên  phân  bò;  hoặc  một  ngày 
ba  lần  tắm;  hoặc  một  đêm  ba  lần  tắm.  Bằng  vô  số  sự  khổ  mà  làm  khổ 
thân  này.  Cù-đàm,  đó  gọi  là  khổ  hạnh  ô  uế,  có  trường  hợp  được  gọi  là 
Sa-môn  pháp,  có  trường  hợp  được  gọi  là  Bà-la-môn  pháp.” 

Phật  nói: 

“Những  người  khỏa  thân  cởi  bỏ  y  phục,  bằng  vô  số  phương  tiện 
làm  khổ  thân  này;  những  người  ấy  không  đầy  đủ  giới,  không  đầy  đủ 


19'  Hán:  nhất  xan  nhất  yết,  chí  thất  xan  chỉ.  Tham  chiếu  Paoli:  ekaogaoriko  va  hoti 
ekaolopiko,  mỗi  gia  đình  là  một  miếng  ăn  (chỉ  nhận  một  miếng). 

20-  Khất  thực  một  nhà  không  đủ,  phải  khất  thực  thêm  nhà  khác,  không  quá  bảy  nhà. 

21-  Hán:  dữu  n. 

22'  Hán:  ma  mễ  §fi  #. 

23'  Hán:  liêm  đạo  f§,  có  lẽ  gạo  lứt. 

24-  Từ  “hoặc  chỉ  ăn  quả,  cho  đến,  ăn  trái  cây  tự  rụng”,  tham  chiếu  Paoli:  saoka- 
bhakkho  vao  hoti,  saomaoka-bhakkho  hoti,  nìvaora-bhakkho  vao  hoti,  daddula- 
bhakkho  kho  vao  hoti,  hasea-bhakkho  vao  hoti,  kaòa-bhakkho  vao  hoti,  aocaoma- 
bhakkho  vao  hoti,  paóóaoka-bhakkho  vao  hoti,  tiòa-bhakkho  vao  hoti,  gomaya- 
bhakkho  vao  hoti,  vana-muola-palaohaoro  yaapeti  pavatta-phala-bhojì,  vị  ấy  hoặc 
ăn  rau  sống,  hoặc  ăn  lúa  tắc,  ăn  gạo  sống,  ăn  lúa  daddula,  ăn  rêu  tưoi,  ăn  trấu, 
ăn  nuớc  Cốm,  ăn  bột  mè,  ăn  cỏ,  ăn  phân  bò,  ăn  rễ,  hạt  quả  tự  rụng  trong  rừng 
mà  sống. 

25-  Hán:  phi  sa  y  K  Tham  chiếu  Paoli:  saoòaoni  pi  dhaoreti,  masaoònaoni  pi 

dhaoreti,  mặc  áo  vải  gai  thuần,  hoặc  mặc  áo  vải  gai  lẫn  các  thứ  vải  khác. 

26'  Hán:  thảo  xiêm  thân  Àt  Ềí. 
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kiến,  không  thể  siêng  tu,  cũng  không  phát  triển  rộng  lớn27.” 

Ca-diệp  bạch  Phật: 

“Thế  nào  là  giới  đầy  đủ,  kiến  đầy  đủ28,  vượt  xa  các  khổ  hạnh,  vi 
diệu  bậc  nhất?  ” 

Phật  bảo  Ca-diệp: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ,  Ta  sẽ  nói  cho  ông  nghe.” 

Ca-diệp  nói: 

“Thưa  vâng.  Vui  lòng  xin  được  nghe.” 

Phật  nói  với  Ca-diệp: 

“Nếu  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời,  cho  đến,  Tứ  thiền,  ở  ngay  trong 
hiện  tại  mà  được  an  lạc.  Vì  sao  vậy?  Ây  do  tinh  cần,  chuyên  niệm 
nhất  tâm,  ưa  ở  chỗ  nhàn  tĩnh,  không  buông  lung  vậy.  Ca-diệp,  đó  là 
giới  đầy  đủ,  kiến  đầy  đủ,  thù  thắng  hơn  các  thứ  khổ  hạnh.” 

Ca-diệp  nói: 

“Cù-đàm,  tuy  nói  rằng  giới  đầy  đủ,  kiến  đầy  đủ,  vượt  hơn  các 
thứ  khổ  hạnh,  vi  diệu  bậc  nhất;  nhưng  pháp  Sa-môn  thật  là  khó;  pháp 
Bà-la-môn  thật  là  khó.29” 

Phật  nói: 

“Ca-diệp,  đó  là  pháp  bất  cộng  của  thế  gian30,  nghĩa  là,  Sa-môn 
pháp,  Bà-la-môn  pháp  là  khó.  Ca-diệp,  cho  đến  Ưu-bà-di  cũng  biết 
được  pháp  đó,  là  khỏa  thân  cởi  bỏ  y  phục,  cho  đến,  bằng  vô  số  phương 
tiện  làm  khổ  mình.  Nhưng  không  biết  rằng  tâm  ấy  là  tâm  có  nhuế, 
hay  tâm  không  có  nhuế;  tâm  có  hận  hay  tâm  không  có  hận;  tâm  có  hại 
hay  tâm  không  có  hại.  Nếu  biết  tâm  ấy,  thì  không  nói  rằng  pháp  Sa- 
môn,  Bà-la-môn  là  khó.  Vì  không  biết,  cho  nên  nói  pháp  Sa-môn,  Bà- 


27'  Tham  chiếu  Paoli:  tassa  caoyaỏ  sìla-sampada0  citta-sampadac  paóóa0-sampada0 
abha0vita0  asacchikatao  atha  kho  so  aorakao  va  saomaóóao,  aoraokao  va 
brahmaóóao,  vị  ấy  không  siêng  tu  giới  thành  tựu,  tâm  thành  tựu,  tuệ  thành  tựu, 
còn  cách  xa  Sa-môn  pháp,  còn  cách  xa  Bà-la-môn  pháp. 

28'  Hán:  kiến  cụ  túc  JL  jg.;  Paoli:  citta-sampadao,  paóóao-sampadao,  tâm  cụ  túc, 
tuệ  cụ  túc. 

29  Paoli:  Dukkaraỏ  bho  Gotama  saomaóóaỏ,  dukkaraỏ  brahmaóóaỏ,  khó  hành  thay, 
Tôn  giả  Gotama,  là  hạnh  Sa-môn;  khó  hành  thay,  là  hạnh  Bà-la-môn. 

°'  Thế  gian  bất  cộng  pháp  tr  ftỊỊ  T  /Ề;  tham  chiếu  Paoli:  Pakati  kho  esao 
lokasimỏ,  này  Kassapa,  đó  là  lẽ  tự  nhiên  trong  đời. 
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la-môn  khó.” 

Bấy  giờ,  Ca-diệp  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  nào  là  Sa-môn,  thế  nào  là  Bà-la-môn  có  giới  cụ  túc,  kiến 
cụ  túc,  là  tối  thượng,  là  tôi  thắng,  vi  diệu  bậc  nhất?” 

Phật  nói: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ,  Ta  sẽ  nói  cho  ông  nghe.” 

“Thưa  vâng,  Cù-đàm.  Vui  lòng  xin  được  nghe.” 

Phật  nói: 

“Ca-diệp,  Tỳ-kheo  kia,  bằng  tam-muội  tâm,  cho  đến,  chứng  đắc 
ba  minh,  diệt  trừ  các  si  mê  tối  tăm,  sanh  ánh  sáng  trí  tuệ,  gọi  là  lậu  tận 
trí.  Vì  sao?  Ây  là  do  tinh  cần,  chuyên  niệm  không  quên,  ưa  chỗ  nhàn 
tĩnh,  không  buông  lung  vậy.  Ca-diệp,  đó  gọi  là  Sa-môn,  Bà-la-môn  có 
giới  cụ  túc,  kiến  cụ  túc,  là  tối  thượng,  là  tối  thắng,  vi  diệu  bậc  nhất.” 

Ca-diệp  nói: 

“Cù-đàm,  tuy  nói  đó  gọi  là  Sa-môn,  Bà-la-môn  có  giới  cụ  túc, 
kiến  cụ  túc,  là  tối  thượng,  là  tối  thắng,  vi  diệu  bậc  nhất,  nhưng  pháp 
Sa-môn,  Bà-la-môn  thật  quá  khó,  quá  khó!  Sa-môn  cũng  khó  biết,  Bà- 
la-môn  cũng  khó  biết31.” 

Phật  nói: 

“Ưu-bà-tắc  cũng  có  thể  tu  hành  được  pháp  ấy,  nói  rằng:  ‘Tôi,  kể 
từ  hôm  nay,  có  thể  khỏa  thân  cởi  bỏ  y  phục,  cho  đến,  bằng  vô  số 
phương  tiện  gieo  khổ  cho  thân  này.’  Không  thể  do  hành  vi  này  mà 
được  gọi  là  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Nếu  chỉ  do  hạnh  này  mà  có  thể  được 
gọi  là  Sa-môn,  Bà-la-môn;  thì  không  thể  nói  pháp  Sa-môn  là  quá 
khó,  pháp  Bà-la-môn  là  quá  khó.  Nhưng  không  vì  hạnh  ấy  mà  được 
gọi  là  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cho  nên  nói  rằng  Sa-môn  rất  khó,  Bà-la- 
môn  rất  khó.” 

Phật  lại  nói  với  Ca-diệp: 

“Xưa,  một  thời,  Ta  ở  tại  Duyệt-kỳ32,  trong  hang  Thất  diệp  trên 
Cao  sơn33,  đã  từng  giảng  về  khổ  hạnh  thanh  tịnh  cho  Phạm  chí  Ni-câu- 


31'  Tham  chiếu  Paơli:  Dujja0no  bho  Gotama  samaòo,  dujja0no  braơhmaòo:  khó  biết 
Sa-môn,  khó  biết  Bà-la-môn. 

32,  La-duyệt-kỳ  gg  51  ÍR,  tức  vương  xá  5E  Paơli:  Raơjagaha. 

33  Cao  sơn  Thất  diệp  khốt  iSỊ  LU  t  M  18,  hang  núi  (Paơli:  Sattapaòòi-guhaơ),  trên 
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đà34.  Khi  ấy  Phạm  chí  sanh  tâm  hoan  hỷ,  được  tín  tâm  thanh  tịnh;  cúng 
dường  Ta,  xưng  tán  Ta,  cúng  dường,  tán  thán  Ta  một  cách  tối  thượng.” 

Ca-diệp  nói: 

“Thưa  Cù-đàm,  ai  đối  với  Cù-đàm  mà  không  phát  sanh  hoan  hỷ, 
tịnh  tín,  cúng  dường,  xưng  tán  một  cách  tối  thượng?  Tôi  nay  đối  Cù- 
đàm  cũng  phát  sanh  hoan  hỷ,  tịnh  tín,  cúng  dường,  xưng  tán  một  cách 
tối  thượng.  Tôi  quy  y  Cù-đàm.” 

Phật  nói  với  Ca-diệp: 

“Những  gì  là  giới  trong  thế  gian,  không  có  giới  nào  sánh  bằng 
tăng  thượng  giới  này,  huống  hồ  muốn  nói  hơn.  Những  gì  là  tam-muội, 
trí  tuệ,  giải  thoát  kiến,  giải  thoát  tuệ35,  không  có  cái  gì  sánh  ngang  với 
tăng  thượng  tam-muội,  trí  tuệ,  giải  thoát  kiến,  giải  thoát  tuệ;  huống  hồ 
muôn  nói  là  hơn. 

“Này  Ca-diệp,  được  nói  là  sư  tử,  là  chỉ  cho  Như  Lai,  Chí  Chân, 
Đẳng  Chánh  Giác.  Như  Lai,  khi  ở  giữa  đại  chúng  tuyên  bô"  Chánh 
pháp  một  cách  rộng  rãi,  tự  tại,  vô  úy.  Do  đó  được  gọi  là  sư  tử.  Thế 
nào,  Ca-diệp,  Như  Lai  khi  rông  tiếng  sư  tử,  lúc  ấy  không  dũng  mãnh36 
sao?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  cất  tiếng  rống  sư  tử 
một  cách  dũng  mãnh.  Ca-diệp,  ngươi  bảo  rằng  Như  Lai  ở  giữa  đại 
chúng  cất  tiếng  rống  sư  tử  một  cách  dũng  mãnh,  nhưng  không  thể 
thuyết  pháp  chăng?37  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Như  Lai  ở  giữa  đại 
chúng  cất  tiếng  rông  sư  tử  một  cách  dũng  mãnh  và  thuyết  pháp  một 
cách  thiện  xảo. 


một  ngọn  núi  phía  Nam  thành  vương  xá.  Bản  Paoli:  Gijjha-ku0cơta  pabbata,  núi 
Linh  thứu,  phía  Đông  bắc  thành  vương  xá. 

34  Phạm  chí  Ni-câu-đà  JẼ  ÍH  PÈ;  Paơli:  tapasa-brahmacaơrì  Nigrodha,  một  người 
Phạm  chí  tu  khổ  hạnh  tên  Nigrodha.  Xem  kinh  số  8  “Tán-đà-na”. 

35  Giới,  tam-muội,  trí  tuệ,  giải  thoát  kiến,  giải  thoát  tuệ,  tức  giới,  định,  tuệ,  giải 
thoát  và  giải  thoát  tri  kiến.  Bản  Paoli  nêu  bốn:  ariyam  param  sìlam,  tối  thượng 
thánh  giới,  ariyao  paramao  tapo-jiguccha0,  tối  thượng  thánh  khổ  hạnh,  ariyao 
paramao  paóóao,  tối  thượng  thánh  tuệ,  ariyao  paramao  vimutti,  tối  thượng  thánh 
giải  thoát. 

3Ỏ-  Hán:  dũng  hãn  ii  1®;  Paoli:  visaorada,  tự  tin,  vô  úy. 

37  Paoli:  visaorado  ca  nadati  (...)  na  ca  kho  naỏ  paóhaỏ  pucchanti,  cất  tiếng  sư  tử  một 
cách  tự  tín,  nhưng  không  có  ai  hỏi  câu  hỏi  nào. 
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“Thế  nào,  Ca-diệp,  ngươi  bảo  rằng  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng 
dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng  rống  sư  tử,  thuyết  pháp  một  cách  thiện 
xảo,  nhưng  thính  giả  trong  chúng  hội  không  nhất  tâm  chăng?  Chớ  nghĩ 
vậy.  Vì  sao?  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng 
rống  sư  tử,  thuyết  pháp  một  cách  thiện  xảo,  những  người  đến  hội  đều 
nhất  tâm  lắng  nghe.  Thế  nào,  Ca-diệp,  ngươi  bảo  rằng  Như  Lai  ở  giữa 
đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng  rống  sư  tử,  thuyết  pháp  một 
cách  thiện  xảo,  những  người  đến  hội  đều  nhất  tâm  lắng  nghe,  nhưng 
không  hoan  hỷ  tín  thọ  phụng  hành  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao? 
Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng  rống  sư  tử, 
thuyết  pháp  một  cách  thiện  xảo,  những  người  đến  hội  thảy  nhất  tâm 
lắng  nghe  và  hoan  hỷ  tín  thọ.  Ca-diệp,  ngươi  bảo  rằng  Như  Lai  ở  giữa 
đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng  rông  sư  tử,  thuyết  pháp  một 
cách  thiện  xảo,  những  người  đến  hội  đều  nhất  tâm  lắng  nghe  và  hoan 
hỷ  tín  thọ,  nhưng  không  cúng  dường  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao? 
Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng  rống  sư  tử, 
thuyết  pháp  một  cách  thiện  xảo,  những  người  đến  hội  đều  nhất  tâm 
lắng  nghe,  hoan  hỷ  tín  thọ  và  thi  thiết  cúng  dường. 

“Ca-diệp,  ngươi  bảo  rằng,  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm, 
vô  úy  mà  cất  tiếng  rông  sư  tử,  cho  đến,  tín  kính  cúng  dường,  nhưng 
không  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo  chăng?  Chớ  nghĩ 
như  vậy.  Vì  sao?  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất 
tiếng  rống  sư  tử,  cho  đến,  tín  kính  cúng  dường,  rồi  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc 
ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo. 

“Ca-diệp,  ngươi  bảo  rằng  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm, 
vô  úy  mà  cất  tiếng  rống  sư  tử,  cho  đến,  tín  kính  cúng  dường,  rồi  cạo 
bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  nhưng  không  cứu  cánh 
phạm  hạnh38,  đến  chỗ  an  ổn,  vô  dư  Niết-bàn  chăng?  Chớ  nghĩ  như  vậy. 
Vì  sao?  Như  Lai  ở  giữa  đại  chúng  dũng  cảm,  vô  úy  mà  cất  tiếng  rống 
sư  tử,  cho  đến,  tín  kính  cúng  dường,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y, 
xuất  gia  tu  đạo,  rồi  cứu  cánh  phạm  hạnh,  đến  chỗ  an  ổn,  vô  dư  Niết- 
bàn.” 


38'  Cứu  cánh  phạm  hạnh  %  ^  ÍT;  Paoli:  anuttaraỏ  brahma-cariya-pariyosaonaỏ, 
hoàn  thành  phạm  hạnh  vô  thượng. 
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Bấy  giờ,  Ca-diệp  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  tôi  có  thể  xuất  gia  thọ  Cụ  giới  trong 
pháp  này  được  chăng?39” 

Phật  bảo  Ca-diệp: 

“Nếu  dị  học  muôn  đến  xuất  gia  tu  đạo  trong  giáo  pháp  của  Ta, 
phải  lưu  bốn  tháng  quán  sát40,  làm  hài  lòng  chúng  Tăng,  sau  đó  mới  có 
thể  xuất  gia  thọ  giới.  Ca-diệp,  tuy  có  pháp  như  vậy,  nhưng  cũng  xét 
theo  người.41” 

Ca-diệp  nói: 

“Nếu  dị  học  muôn  đến  xuất  gia  tu  đạo  trong  Phật  pháp,  phải  lưu 
bốn  tháng  quán  sát,  làm  hài  lòng  chúng  Tăng,  sau  đó  mới  có  thể  xuất 
gia  thọ  giới.  Con  nay  có  thể  ở  trong  Phật  pháp  bốn  năm  quán  sát,  làm 
hài  lòng  chúng  Tăng,  sau  đó  mới  xuất  gia  thọ  giới.” 

Phật  bảo  Ca-diệp: 

“Ta  đã  có  nói,  cũng  còn  xét  theo  người.” 

Bấy  giờ,  Ca-diệp  liền  ở  trong  Phật  pháp  xuất  gia  thọ  Cụ  túc  giới. 
Rồi  thì,  Ca-diệp  xuất  gia  thọ  giới  chưa  bao  lâu,  bằng  tín  tâm,  tu  phạm 
hạnh  vô  thượng,  ở  ngay  trong  đời  này  mà  tự  thân  chứng  ngộ:  sanh  tử 
đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  đứng  vững,  điều  cần  làm  đã  làm  xong,  không 
còn  tái  sanh  nữa;  tức  thời  thành  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Ca-diệp  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 


39  Pa0li:  Labheyya0haỏ  bhante  Bhagavato  santike  pabbajjaỏ,  labheyyaỏ  upasam- 
padati,  bạch  Thế  Tôn,  ngay  đây,  con  xin  được  xuất  gia,  xin  được  thọ  giới  Cụ  túc. 

40'  Hán:  lưu  tứ  nguyệt  quán  sát  @  |Z3  H  m  S;  Paoli:  so  cattaoro  maose  parivasati, 
người  ấy  sống  biệt  trú  bốn  tháng. 

41  Paoli:  Api  ca  m’ettha  puggala-vemattatao  viditao  ti,  nhưng  ở  đây  Ta  cũng  nhận  biết 
cá  tánh  của  con  người. 


26.  KINH  TAM  MINH1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Câu-tát-la,  du  hành  nhân  gian,  cùng 
với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người,  đến  Y-xa- 
năng-già-la,  thôn  Bà-la-môn  ở  Câu-tát-la.  Ngài  nghỉ  đêm  trong  rừng 
Y-xa.2 

Bấy  giờ,  có  Bà-la-môn  tên  Phất-già-la-sa-la,  Bà-la-môn  tên  Đa- 
lê-xa3,  có  duyên  sự  nên  cùng  đến  thôn  Y-xa-năng-già-la.  Bà-la-môn 
Phất-già-la-sa-la  này,  từ  bảy  đời  nay  cha  mẹ  chân  chánh  không  bị 
người  khinh  chê,  tụng  đọc  thông  suốt  ba  bộ  dị  điển,  có  khả  năng  phân 
tích  các  loại  kinh  thư,  lại  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân,  quán  sát  cát 
hung,  tế  tự  nghi  lễ.  Ông  có  năm  trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ  không  bỏ  phế. 
Trong  số  đó  có  một  đệ  tử  tên  Bà-tất-tra4,  từ  bảy  đời  nay  cha  mẹ  chân 
chánh  không  bị  người  khinh  chê,  tụng  đọc  thông  suốt  ba  bộ  dị  điển,  có 
khả  năng  phân  tích  các  loại  kinh  thư,  lại  giỏi  phép  xem  tướng  đại 
nhân,  quán  sát  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ;  cũng  có  năm  trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ 
không  bỏ  phế. 

Bà-la-môn  Đa-lê-xa  cũng  từ  bảy  đời  nay  cha  mẹ  chân  chánh 
không  bị  người  khinh  chê,  tụng  đọc  thông  suốt  ba  bộ  dị  điển,  có  khả 
năng  phân  tích  các  loại  kinh  thư,  cũng  giỏi  phép  xem  tướng  đại  nhân, 


'■  Bản  Hán,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm,  “Đệ  tam  phần,  Tam  Minh  kinh  Đệ  thất”, 
Đại  I,  tr.  104c.  Tương  đương  Paơli,  D.  13,  Dig  i.  13  Tevijja-Sutta. 

2  Xem  kinh  số  20  “A-ma-trú”.  Bản  Paơli,  Phật  trú  tại  Manasaơkaaea,  bên  bờ  sông 
Aciravatì.  Chuùng  Tyơ-kheo  naêm  traêm  người. 

3  Phất-già-la-sa-la  ữn  Si  lí  Si,  được  đeà  cập  trong  kinh  soá  20  “A-ma-trú”; 
Paơli:  Pokkharasaơti;  Đa-lê-xa  #  ỊỊị  :ặ;  Paơli:  Taơrukkha.  Bản  Paơli  còn  kể  thêm: 
Ja0Ờussoni,  Todeyya. 

4'  Bà-tất-tra;  Paơli:  Vaơseaeaeha.  Xem  cht.3,  kinh  số  5  “Tiểu  duyên”. 
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quán  sát  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ.  Ông  cũng  có  năm  trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ 
không  bỏ  phế.  Trong  số  đó  có  một  đệ  tử  tên  Phả-la-đọa5  từ  bảy  đời 
nay  cha  mẹ  chân  chánh  không  bị  người  khinh  chê,  tụng  đọc  thông  suốt 
ba  bộ  dị  điển,  có  khả  năng  phân  tích  các  loại  kinh  thư,  lại  giỏi  phép 
xem  tướng  đại  nhân,  quán  sát  cát  hung,  tế  tự  nghi  lễ;  cũng  có  năm 
trăm  đệ  tử,  dạy  dỗ  không  bỏ  phế. 

Lúc  bấy  giờ,  Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa,  hai  người  vào  lúc 
tảng  sáng  đi  đến  khu  vườn  cùng  nhau  bàn  luận.  Bà-tất-tra  nói 
vđi  Phả-la-đọa: 

“Con  đường  của  ta  chân  chánh,  có  khả  năng  xuất  yếu,  dẫn  đến 
Phạm  thiên.  Đó  là  điều  mà  Đại  sư  Phất-già-la-sa-la  Bà-la-môn  dạy.” 

Phả-la-đọa  lại  nói: 

“Con  đường  của  ta  chân  chánh,  có  khả  năng  xuất  yếu,  dẫn  đến 
Phạm  thiên.  Đó  là  điều  mà  Đại  sưĐa-lê-xa  Bà-la-môn  dạy.” 

Như  vậy,  Bà-tất-tra  ba  lần  tự  khen  đạo  mình  chân  chánh.  Phả-la- 
đọa  cũng  ba  lần  tự  khen  đạo  mình  chân  chánh.  Hai  người  cùng  bàn 
luận  mà  không  thể  quyết  định. 

Rồi  Bà-tất-tra  nói  với  Phả-la-đọa  rằng: 

“Ta  nghe  nói  Sa-môn  Cù-đàm,  con  nhà  dòng  họ  Thích,  xuất  gia 
và  đã  thành  đạo,  ở  Câu-tát-la,  du  hành  nhân  gian,  nay  đang  nghỉ  tại 
rừng  Y-xa-năng-già-la.  Ngài  có  tiếng  tăm  lớn,  lưu  truyền  khắp  thiên 
hạ,  rằng,  Ngài  là  Bậc  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác,  đầy  đủ 
mười  hiệu,  ở  giữa  chư  Thiên,  người  đời,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tự  mình 
chứng  ngộ,  rồi  thuyết  pháp  cho  người  khác;  lời  nói  khoảng  đầu, 
khoảng  giữa,  khoảng  cuối  thảy  đều  chân  chánh,  nghĩa  vị  đầy  đủ,  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Bậc  Chân  Nhân  như  vậy,  ta  nên  đến  thăm  viếng.  Ta 
nghe  nói  Sa-môn  Cù-đàm  kia  biết  con  đường  Phạm  thiên,  có  thể  giảng 
thuyết  cho  người.  Ngài  thường  nói  chuyện,  trao  đổi  với  Phạm  thiên. 
Chúng  ta  hãy  cùng  nhau  đi  đến  Cù-đàm  để  giải  quyết  ý  nghĩa  này. 
Nếu  Sa-môn  có  nói  điều  gì,  chúng  ta  sẽ  vâng  nhớ.” 

Bấy  giờ,  Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa,  hai  người  theo  nhau  đi  vào 
rừng  Y-xa-năng-già-la,  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống 
một  bên. 


Phả-la-đọa;  Pa0li:  Bha0radva.  Xem  cht.  3,  kinh  sô'  5  “Tiểu  duyên”. 
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Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  trong  lòng  hai  người,  bèn  hỏi  Bà-tất-tra: 

“Các  ngươi  hai  người  vào  lúc  tảng  sáng  đi  vào  khu  vườn,  cùng 
nhau  thảo  luận  như  vậy,  cùng  bài  bác  lẫn  nhau.  Một  người  nói: 
‘Con  đường  của  ta  chân  chánh,  có  khả  năng  xuất  yếu,  dẫn  đến 
Phạm  thiên.  Đó  là  điều  mà  Đại  sư  Phất-già-la-sa-la  Bà-la-môn 
dạy.’  Người  kia  nói:  ‘Con  đường  của  ta  chân  chánh,  có  khả  năng 
xuất  yếu,  dẫn  đến  Phạm  thiên.  Đó  là  điều  mà  Đại  sư  Đa-lê-xa  Bà- 
la-môn  dạy.’  Như  vậy  ba  lần,  các  ngươi  bài  bác  nhau.  Có  sự  việc 
như  vậy  không?” 

Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa  khi  nghe  lời  này  của  Phật  thảy  đều 
kinh  ngạc,  lông  tóc  dựng  đứng,  trong  lòng  nghĩ  thầm:  ‘Sa-môn  Cù- 
đàm  có  đại  thần  đức,  biết  trong  tâm  người.  Những  điều  mà  chúng 
ta  muốn  thảo  luận,  Sa-môn  Cù-đàm  đã  nói  trước  rồi.  Rồi  Bà-tất-tra 
bạch  Phật: 

“Con  đường  này  và  con  đường  kia,  đều  tự  xưng  là  chân  chánh, 
đều  có  khả  năng  xuất  yếu,  dẫn  đến  Phạm  thiên.  Điều  mà  Bà-la-môn 
Phất-già-la-sa-la  nói  đúng  hay  điều  mà  Đa-lê-xa  nói  đúng?” 

Phật  nói: 

“Giả  sử,  Bà-tất-tra,  con  đường  này,  con  đường  kia  đều  chân 
chánh,  xuất  yếu,  dẫn  đến  Phạm  thiên,  các  ngươi  sao  lại  đi  vào  khu 
vườn  lúc  tảng  sáng  mà  bài  bác  lẫn  nhau,  cho  đến  ba  lần?” 

Bà-tất-tra  bạch  Phật: 

“Có  những  Bà-la-môn  thông  ba  minh6  giảng  thuyết  các  con 
đường  khác  nhau,  con  đường  tự  tại  dục,  con  đường  tự  tác,  con  đường 
Phạm  thiên,  cả  ba  con  đường  ấy  đều  dẫn  đến  Phạm  thiên7.  Cũng 
như  những  con  đường  trong  xóm,  tất  cả  đều  dẫn  về  thành,  các  Bà-la- 
môn  tuy  nói  những  con  đường  khác  nhau,  nhưng  đều  hướng  đến 
Phạm  thiên.” 

Phật  hỏi  Bà-tất-tra: 

“Có  phải  các  con  đường  kia  thảy  đều  thú  hướng  Phạm  thiên?” 


6'  Tam  minh  Bà-la-môn  H  EỊỊJ  ¥  Si  H;  Paali:  tevijja-bra0hmaòa,  Bà-la-môn  tinh 
thông  ba  bộ  Veda. 

7  D.13  (Dig  I  13  tr.  200)  không  kể  tên  các  học  thuyết,  mà  kể  tên  các  người  đề 

xướng:  Addhacriyaa,  Tittiriyac,  Chandoka,  Chandavac. 
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Đáp:  “Thảy  đều  thú  hướng”. 

Phật  lặp  lại  câu  hỏi  ba  lần: 

“Có  phải  các  con  đường  kia  thảy  đều  thú  hướng  Phạm  thiên?” 

Đáp:  “Thảy  đều  thú  hướng”. 

Thế  Tôn  sau  khi  đã  xác  định  lời  ấy  rồi,  bèn  hỏi  Bà-tất-tra: 

“Thế  nào,  trong  sô"  các  Bà-la-môn  thông  tam  minh  có  ai  đã  từng 
thây  Phạm  thiên  chưa?” 

Đáp:  “Không  có  ai  thấy”. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  tiên  sư  của  Bà-la-môn  thông  tam  minh  có 
từng  thây  Phạm  thiên  chưa?” 

Đáp:  “Không  ai  thấy”. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  các  Bà-la-môn  kỳ  cựu,  các  tiên  nhân  thông 
tam  minh  thời  cổ,  đọc  tụng  thông  suốt,  có  thể  thuyết  cho  người  khác 
nghe  các  tán  tụng  cổ,  các  ca  vịnh,  thi  thư,  những  vị  có  tên  là  A-tra-ma 
Bà-la-môn,  Bà-ma-đề-bà  Bà-la-môn,  Tỳ-bà-thẩm-tra  Bà-la-môn,  Y- 
ni-la-tư  Bà-la-môn,  Xà-bà-đề-già  Bà-la-môn,  Bà-bà-tất  Bà-la-môn, 
Ca-diệp  Bà-la-môn,  A-lâu-na  Bà-la-môn,  Cù-đàm-ma  Bà-la-môn, 
Thủ-chỉ  Bà-la-môn,  Bà-la-tổn-đà  Bà-la-môn8;  những  vị  này  có  được 
thây  Phạm  thiên  không?” 

Đáp:  “Không  có  ai  thấy”. 

Phật  nói: 

“Nếu  Bà-la-môn  thông  tam  minh  kia  không  thấy  Phạm  thiên,  tiên 
sư  của  Bà-la-môn  thông  tam  minh  cũng  không  thây  Phạm  thiên,  các 
Bà-la-môn  thông  tam  minh,  những  cựu  tiên  nhân,  như  A-tra-ma  v.v..., 
cũng  không  một  ai  thây  Phạm  thiên,  thế  thì  biết  rằng  những  điều  mà 
Bà-la-môn  thông  tam  minh  nói  không  phải  là  sự  thật9.” 

Phật  lại  nói  với  Bà-tất-tra: 

“Như  có  một  người  dâm,  nói  rằng:  ‘Tôi  cùng  với  người  nữ  đẹp 
đẽ  kia  thông  giao,  ca  ngợi  dâm  pháp.’  Những  người  khác  liền  hỏi: 
‘Ông  có  biết  người  nữ  ấy  không?  Cô  ấy  ở  đâu?  Phương  Đông,  phương 
Tây,  phương  Nam,  hay  phương  Bắc?’  Đáp:  ‘Không  biết.’  Lại  hỏi: 
‘Ông  có  biết  đất,  đai,  thành  ấp,  chòm  xóm  mà  người  nữ  ấy  ở  không?’ 


8'  Danh  sách  các  Bà-la-môn  cổ:  xem  kinh  số  20  “A-ma-trú”,  cht.89. 

9 ■  Sở  thuyết  phi  thật,  D.13  sđd.:  appaeasihìrakatae,  lời  nói  ngu  ngốc. 


KINH  TAM  MINH 


501 


Đáp:  ‘Không  biết.’Lại  hỏi:  ‘Ông  có  biết  cha  mẹ  cô  ấy  tên  gì  không?’ 
Đáp:  ‘Không  biết.’  Lại  hỏi:  ‘Ông  có  biết  người  nữ  ấy  là  Sát-ly,  hay 
Bà-la-môn,  hay  Cư  sĩ,  hay  Thủ-đà-la  không?’  Đáp:  ‘Không.’  Lại  hỏi: 
‘Ông  có  biết  người  nữ  ấy  cao  hay  thấp,  mập  hay  gầy,  đen  hay  trắng, 
đẹp  hay  xấu  không?’  Đáp:  ‘Không.’  Thế  nào,  Bà-tất-tra,  sự  ca  ngợi 
của  người  kia  có  phải  sự  thật  không?” 

Đáp:  “Không  thật”. 

“Như  vậy,  Bà-tất-tra,  những  điều  mà  Bà-la-môn  thông  tam  minh 
nói  cũng  như  vậy,  không  có  sự  thật.  Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Bà-la-môn 
thông  tam  minh  của  ngươi  thấy  nơi  chốn  mà  mặt  trời,  mặt  trăng  mọc, 
lặn,  du  hành,  chắp  tay  cúng  dường  và  có  thể  nói  như  vầy:  ‘Con  đường 
này  chân  chánh,  có  thể  dẫn  đến  xuất  yếu,  đến  chỗ  mặt  trời,  mặt  trăng’ 
được  chăng?” 

Đáp:  “Thật  vậy,  Bà-la-môn  thông  tam  minh  thấy  nơi  chốn  mà 
mặt  trời,  mặt  trăng  mọc,  lặn,  du  hành,  chắp  tay  cúng  dường,  nhưng 
không  thể  nói  như  vầy:  ‘Con  đường  này  chân  chánh,  có  thể  dẫn  đến 
xuất  yếu,  đến  chỗ  mặt  trời,  mặt  trăng.’  ” 

Phật  nói: 

“Như  vậy,  Bà-tất-tra,  Bà-la-môn  thông  tam  minh  thấy  nơi  chốn 
mà  mặt  trời,  mặt  trăng  mọc,  lặn,  du  hành,  chắp  tay  cúng  dường,  nhưng 
không  thể  nói  như  vầy:  ‘Con  đường  này  chân  chánh,  có  thể  dẫn  đến 
xuất  yếu,  đến  chỗ  mặt  trời,  mặt  trăng.’  Nhưng  lại  thường  chắp  tay 
cúng  dường  cung  kính,  há  không  phải  là  hư  dối  sao?” 

Đáp:  “Thật  vậy,  thưa  Cù-đàm,  kia  thật  sự  hư  dối”. 

Phật  nói: 

“Ví  như  có  người  dựng  thang  nơi  khoảng  đất  trống;  những 
người  khác  hỏi:  ‘Ngươi  bắc  thang  làm  gì?’  Đáp:  ‘Tôi  muôn  lên  nhà 
trên’.  Hỏi:  ‘Nhà  ở  chỗ  nào?  Đông,  hay  Tây,  hay  Nam,  hay  Bắc?’ 
Đáp  rằng:  ‘Không  biết.’ 

Thế  nào,  Bà-tất-tra,  người  ấy  dựng  thang  để  lên  nhà,  há  không 
phải  là  hư  dối  sao?’ 

Đáp:  ‘Thật  vậy,  kia  thật  sự  hư  dối’. 

Phật  nói: 

“Bà-la-môn  thông  tam  minh  cũng  vậy,  hư  dối  không  thật. 
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“Bà-tất-tra,  năm  dục  khiết  tịnh,  rất  đáng  yêu  thích10.  Những  gì 
là  năm?  Mắt  thấy  sắc,  rất  đáng  yêu  thích.  Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi 
hương,  lưỡi  nếm  vị,  thân  xúc  chạm,  rất  đáng  yêu  thích,  ở  trong 
pháp  Hiền  thánh  của  Ta,  được  gọi  là  dính  mắc,  là  trói  buộc,  là 
xiềng  xích.  Bà-la-môn  thông  tam  minh  kia  bị  nhiễm  bởi  năm  dục, 
ái  dục  dính  chặt,  nhưng  không  thấy  lỗi  lầm,  không  biết  lối  xuất 
yếu.  Kia  đã  bị  năm  dục  trói  buộc,  giả  sử  có  phụng  sự  nhật,  nguyệt, 
thủy,  hỏa  và  xướng  lên  rằng:  ‘Xin  tiếp  đỡ  tôi  sanh  lên  Phạm 
thiên.’  Không  có  trường  hợp  ấy.  Ví  như  con  sông  A-di-la11,  có  mức 
nước  ngang  bờ12.  Có  người  ở  bờ  bên  này,  mình  bị  quấn  chặt,  kêu 
suông  bờ  bên  kia  rằng:  ‘Lại  đây,  đưa  tôi  sang.’  Bờ  kia  có  đến  đưa 
người  ấy  sang  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Bà-tất-tra,  năm  dục  khiết  tịnh,  rất  đáng  yêu  thích,  ở  trong  pháp 
Hiền  thánh  của  Ta,  được  gọi  là  dính  mắc,  là  trói  buộc,  là  xiềng  xích. 
Bà-la-môn  thông  tam  minh  kia  bị  nhiễm  bởi  năm  dục,  ái  dục  dính 
chặt,  nhưng  không  thấy  lỗi  lầm,  không  biết  lối  xuất  yếu.  Kia  đã  bị 
năm  dục  trói  buộc,  giả  sử  có  phụng  sự  nhật,  nguyệt,  thủy,  hỏa  và 
xướng  lên  rằng:  ‘Xin  tiếp  đỡ  tôi  sanh  lên  Phạm  thiên’,  thì  cũng  giống 
như  vậy.  Trọn  không  thể  xảy  ra. 

“Bà-tất-tra,  ví  như  con  sông  A-di-la,  nước  tràn  ngang  bờ,  con 
quạ  có  thể  uống  được.  Có  người  muôn  sang,  không  bằng  vào  sức 
của  tay  chân,  thân  mình,  không  nhân  thuyền  bè,  mà  có  thể  sang 
được  không?” 

Đáp:  “Không”. 

“Bà-tất-tra,  Bà-la-môn  thông  tam  minh  cũng  vậy,  không  tu  hạnh 
thanh  tịnh  của  Sa-môn,  lại  tu  theo  hạnh  không  thanh  tịnh  của  đạo 


10  D.  13  sđd.:  (...)  ime  ka0ma-guòa0  ariyassa  vinaye  andu0ti  pi  vuccanti,  bandhanan  ti 
pi  vuccanti,  năm  phẩm  chất  của  dục  này,  trong  luật  của  Thánh,  được  gọi  là  xiềng 
xích,  là  trói  buộc. 

n'  A-di-la  hà  H  J§  gi  ;pj,  tên  sông,  một  trong  năm  sông  lớn;  các  phiên  âm  khác:  A- 
trí-la-phiệt-để,  Y-la-bạt-đề,  A-di-na-hòa-đề;  Paoli:  Aciravatì. 

12  D.  13:  Aciravatì  nadì  puorao  udakassa  samatittikao  kaokapeyyao:  con  sông 
Aciravatì  đầy  với  lượng  nước  tràn  bờ,  con  quạ  có  thể  uống. 
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khác,  mà  muôn  cầu  sanh  Phạm  thiên,  không  có  trường  hợp  đó. 

“Bà-tất-tra,  cũng  như  nước  trong  núi  vọt  mạnh  ra,  cuốn  trôi  khá 
nhiều  nhân  dân,  vả  lại  không  có  thuyền,  bè,  cũng  không  có  cầu  bến. 
Người  kia  nghĩ  thầm:  ‘Ta  nên  thâu  lượm  thật  nhiều  cỏ  và  cây,  buộc 
thành  chiếc  bè  thật  chắc  chắn,  rồi  bằng  sức  của  thân  mình  mà  sang  bờ 
một  cách  an  ổn.  Bà-tất-tra,  cũng  vậy,  nếu  Tỳ-kheo  xả  hạnh  bất  tịnh 
phi  Sa-môn,  tu  hành  phạm  hạnh  thanh  tịnh  của  Sa-môn,  muốn  sanh 
Phạm  thiên;  trường  hợp  ấy  có  xảy  ra. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  nhuế  tâm13  hay  không  có 
nhuế  tâm?” 

Đáp:  “Không  có  nhuế  tâm”. 

Lại  hỏi: 

“Bà-la-môn  thông  tam  minh  có  nhuế  tâm  hay  không  có  nhuế  tâm?” 

Đáp:  “Có  nhuế  tâm”. 

“Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  không  có  nhuế  tâm.  Bà-la-môn  thông 
tam  minh  có  nhuế  tâm.  Nhuế  tâm  và  không  nhuế  tâm  không  cùng 
sống  chung,  không  cùng  giải  thoát,  không  thú  hướng  đến  nhau.14  Vậy 
Phạm  thiên  và  Bà-la-môn  không  sống  chung. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  sân  tâm,  hay  không  có 
sân  tâm15.” 

Đáp:  “Không  có  sân  tâm”. 

Lại  hỏi: 

“Bà-la-môn  thông  tam  minh  có  sân  tâm,  hay  không  có  sân  tâm?” 

Đáp:  “Có  sân  tâm.” 

“Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  không  có  sân  tâm.  Bà-la-môn  thông  tam 
minh  có  sân  tâm.  Sân  tâm  và  không  sân  tâm  không  cùng  sống  chung, 
không  cùng  giải  thoát,  không  thú  hướng  đến  nhau.  Vậy  Phạm  thiên  và 
Bà-la-môn  không  sống  chung. 


13'  Nhuế  tâm,  xem  cht.16. 

14-  Hán:  bất  cộng  đồng,  bất  câu  giải  thoát,  bất  tương  thú  hướng  T  |ọ|  T-  ÍM  IK 
T'  li  |ạj;  D.13:  (...)  saddhiỏ  saỏsandati  sametìti?  no  h’idaỏ  (...),  có  tương  giao,  có 
tương  đồng  không?  Không. 

15  Sân  tâm,  xem  cht.  16. 
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“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  hận  tâm,  hay  không  có 
hận  tâm16?” 

Đáp:  “Không  có  hận  tâm.” 

Lại  hỏi: 

“Bà-la-môn  thông  tam  minh  có  hận  tâm,  hay  không  có  hận  tâm? 

Đáp:  “Có  hận  tâm”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  không  có  sân  tâm.  Bà-la-môn  thông  tam  minh  có 
sân  tâm.  Sân  tâm  và  không  sân  tâm  không  cùng  sống  chung,  không 
cùng  giải  thoát,  không  thú  hướng  đến  nhau.  Vậy  Phạm  thiên  và  Bà-la- 
môn  không  sống  chung. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp 
không17?” 

Đáp:  “Không” 

Lại  hỏi: 

“Bà-la-môn  tam  minh  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp  không?” 

Đáp:  “Có”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  không  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp.  Bà-la-môn  thông 
tam  minh  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp.  Người  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp  và 
người  không  gia  thuộc,  sản  nghiệp  không  cùng  sống  chung,  không 
cùng  giải  thoát,  không  thú  hướng  đến  nhau.  Vậy  Phạm  thiên  và  Bà-la- 
môn  không  sống  chung. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  được  tự  tại  hay  không  được 
tự  tại18?” 

Đáp:  “Được  tự  tại”. 

Lại  hỏi: 

“Bà-la-môn  tam  minh  có  được  tự  tại,  hay  không  được  tự  tại? 

Đáp:  “Không  được  tự  tại”. 

Phật  nói: 


16  Bản  Pa0li,  D.13,  sđd.:  liệt  kê  hai  trạng  thái  sân:  savera-citta,  tâm  có  oán  hận,  thù 
nghịch;  savya0pajjha-citta,  tâm  có  các  hại,  có  ý  muốn  gây  hại  cho  người. 

17  Gia  thuộc  sản  nghiệp,  có  thể  Paoli  (D.13):  sapariggaha,  có  sở  hữu,  có  thê  thiếp. 
18'  Tự  tại,  Paoli:  vasavattin,  người  có  quyền  lực  chi  phối. 
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“Phạm  thiên  được  tự  tại.  Bà-la-môn  thông  tam  minh  không  được 
tự  tại.  Người  được  tự  tại  và  người  không  được  tự  tại  cùng  sống  chung, 
không  cùng  giải  thoát,  không  thú  hướng  đến  nhau.  Vậy  Phạm  thiên  và 
Bà-la-môn  không  sống  chung.” 

Phật  lại  nói: 

“Bà-la-môn  tam  minh  kia,  giả  sử  có  người  đến  hỏi  ý  nghĩa  sâu 
xa,  không  thể  trả  lời  đầy  đủ,  có  thật  như  vậy  không?” 

Đáp:  “Thật  như  vạy”. 

Bấy  giờ,  Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa,  hai  người  đều  bạch  Phật  rằng: 

“Hãy  gác  qua  một  bên  các  đề  tài  khác.  Tôi  nghe  Sa-môn  Cù- 
đàm  biết  rõ  con  đường  Phạm  thiên19,  có  thể  giảng  thuyết  điều  đó  cho 
người  khác;  lại  đã  cùng  Phạm  thiên  gặp  gỡ,  qua  lại  chuyện  trò.  Cúi 
mong  Sa-môn  Cù-đàm  vì  lòng  từ  mẫn,  xin  thuyết  con  đường  Phạm 
thiên,  xin  khai  thị,  phô  diễn.” 

Phật  nói  với  Bà-tất-tra: 

“Ta  nay  hỏi  ngươi.  Hãy  tùy  ý  trả  lời.  Thế  nào,  Bà-tất-tra,  nước 
Tâm  niệm20 kia  cách  đây  gần  xa?” 

Đáp:  “Gần”. 

“Giả  sử  có  người  sanh  trưởng  ở  nước  này  được  người  khác 
hỏi  đường  đi  đến  nước  này.  Thế  nào,  Bà-tất-tra,  người  sanh 
trưởng  ở  nước  ấy  trả  lời  đường  đi  cho  người  hỏi  kia,  há  có  đáng 
nghi  ngờ  chăng?” 

Đáp:  “Không  nghi.  Vì  sao?  Vì  y  sanh  trưởng  ở  nước  này”. 

Phật  nói: 

“Dù  cho  người  sanh  trưởng  ở  nước  này  kia  cũng  có  thể  đáng  nghi 
ngờ,  nhưng  nếu  có  người  hỏi  Ta  về  con  đường  Phạm  thiên,  không  có 
điều  gì  nghi  ngờ.  Vì  sao?  Ta  đã  từng  nhiều  lần  nói  về  con  đường  Phạm 
thiên  ấy.” 


19'  Hán:  minh  thức  Phạm  thiên  đạo  EỊD  31  %  ^  M;  D.13:  Brahmaonaỏ  sahavyataoya 
maggaỏ  ja0na0titi:  ngài  biết  rõ  con  đường  dẫn  đến  cộng  trú  (làm  bạn)  với 
Phạm  thiên. 

20-  Tâm  niệm  quốc  /0  ít;  H,  dịch  nghĩa  địa  danh  Manasaokaaaa.  Bản  Hán  nói  là 
quốc,  nhưng  D.13:  Manasaokaseaỏ  naoma  Kosalaonaỏ  braohmaòa-gamo:  làng 
Bà-la-môn  ở  Kosala  tên  là  Manasaokaaaa. 
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Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa,  cả  hai  cùng  bạch  Phật: 

“Hãy  gác  qua  một  bên  các  đề  tài  khác.  Tôi  nghe  Sa-môn  Cù- 
đàm  biết  rõ  con  đường  Phạm  thiên,  có  thể  giảng  thuyết  điều  đó  cho 
người  khác;  lại  đã  cùng  Phạm  thiên  gặp  gỡ,  qua  lại  chuyện  trò.  Cúi 
mong  Sa-môn  Cù-đàm  vì  lòng  từ  mẫn,  xin  thuyết  con  đường  Phạm 
thiên,  xin  khai  thị,  phô  diễn.” 

Phật  nói: 

“Hãy  lắng  nghe,  hãy  suy  ngẫm  kỹ.  Ta  sẽ  nói  cho  ngươi  nghe.” 

Đáp:  “Kính  vâng.  Xin  vui  lòng  được  nghe.” 

Phật  nói: 

“Nếu  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  đời, 
đầy  đủ  mười  hiệu,  cho  đến,  Tứ  thiền,  ở  ngay  trong  đời  này  mà 
hưởng  thọ  an  lạc.  Vì  sao?  Ay  do  tinh  cân,  chuyên  niệm  không  quên, 
ưa  sông  một  mình  nơi  thanh  vắng,  không  buông  lung  vậy.  Vị  ấy  với 
Từ  tâm  tràn  khắp  một  phương;  các  phương  khác  cũng  vậy,  rộng 
khắp  không  biên  tế,  không  hai,  vô  lượng,  không  hận,  vô  hại21,  du  hí 
với  tâm  ấy  và  hưởng  thọ  an  lạc22.  Bi,  Hỷ,  xả  tâm  biến  mãn  một 
phương,  phương  khác  cũng  vậy,  rộng  khắp  không  biên  tế,  không 
hai,  vô  lượng,  không  kết  hận,  không  có  ý  não  hại23,  du  hí  với  tâm 
ấy  và  hưởng  thọ  an  lạc. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  nhuế  tâm  không?” 

Đáp:  “Không”. 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  có  nhuế  tâm,  hay  không  có  nhuế  tâm?” 

Đáp:  “Không  có  nhuế  tâm”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  không  có  nhuế  tâm.  Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  không 
có  nhuế  tâm.  Không  nhuế  tâm  và  không  nhuế  tâm  cùng  hướng  đến 
nhau,  đồng  giải  thoát.  Vì  vậy,  Phạm  thiên  và  Tỳ-kheo  cùng  sống 


21'  Tham  chiếu,  D.13.  (...)  metta0-sahagayena  cetasao  vipulena  mahaggatena 
appamaoòa  avereòa  avya0pajjena  pharitvao,  làm  tràn  đầy  với  tâm  song  hành  với 
từ,  rộng  lớn,  bao  la,  không  lượng,  không  hận,  không  ác  hại. 

22-  Hán:  du  hí  thử  tâm  nhi  tự  ngộ  lạc  M  ề%  itL  L  ffn  Ẽ 
23  Đối  chiếu  đoạn  trên,  xem  cht.  22. 
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chung.24 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  sân  tâm,  hay  không  có 
sân  tâm?” 

Đáp:  “Không”. 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  có  sân  tâm,  hay  không  có  sân  tâm?” 

Đáp:  “Không  có  sân  tâm”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  không  có  sân  tâm.  Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  không  có 
sân  tâm.  Không  sân  tâm  và  không  sân  tâm  cùng  hướng  đến  nhau, 
đồng  giải  thoát.  Vì  vậy,  Phạm  thiên  và  Tỳ-kheo  cùng  sông  chung. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  hận  tâm,  hay  không  có 
hận  tâm?” 

Đáp:  “Không”. 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  có  hận  tâm,  hay  không  có  hận  tâm?” 

Đáp:  “Không  có  hận  tâm”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  không  có  hận  tâm.  Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  không  có 
hận  tâm.  Không  hận  tâm  và  không  hận  tâm  cùng  hướng  đến  nhau,  đồng 
giải  thoát.  Vì  vậy,  Phạm  thiên  và  Tỳ-kheo  cùng  sống  chung. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  gia  thuộc  sản  nghiệp  hay  không?” 

Đáp:  “Không”. 

Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp  hay  không?” 

Đáp:  “Không  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  không  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp.  Tỳ-kheo  hành  Từ 
tâm  không  có  gia  thuộc,  sản  nghiệp.  Không  gia  thuộc,  sản  nghiệp  và 
không  gia  thuộc  sản  nghiệp  cùng  hướng  đến  nhau,  đồng  giải  thoát.  Vì 
vậy,  Phạm  thiên  và  Tỳ-kheo  cùng  sông  chung. 

“Thế  nào,  Bà-tất-tra,  Phạm  thiên  có  được  tự  tại  không?” 

Đáp:  “Được  tự  tại”. 


24  Câu  cộng  đồng;  Pacli,  D.13:  sahavyucpago  bhavissati,  sẽ  sống  chung  với  nhau. 
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Lại  hỏi: 

“Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  có  được  tự  tại  không?” 

Đáp:  “Được  tự  tại”. 

Phật  nói: 

“Phạm  thiên  được  tự  tại.  Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm  được  tự  tại.  Được 
tự  tại  và  được  tự  tại  cùng  hướng  đến  nhau,  đồng  giải  thoát.  Vì  vậy, 
Phạm  thiên  và  Tỳ-kheo  cùng  sống  chung.” 

Phật  lại  nói  với  Bà-tất-tra: 

“Nên  biết,  Tỳ-kheo  hành  Từ  tâm,  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
trong  khoảnh  khắc  như  mũi  tên  được  bắn  đi,  sanh  lên  Phạm  thiên.” 

Khi  Phật  nói  kinh  này,  Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa  ngay  trên  chỗ  ngồi 
mà  xa  lìa  trần  cấu,  ở  trong  các  pháp  phát  sanh  con  mắt  thấy  pháp25. 

Bấy  giờ,  Bà-tất-tra  và  Phả-la-đọa  sau  khi  nghe  những  điều  Phật 
dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 


□ 


Bản  Minh:  ư  chư  pháp  trung,  đắc  pháp  nhãn  sanh  gf  ;'Ề  T  í#  /Ề  iic  Ế;  các  bản 
khác:  chư  pháp  pháp  nhãn  sanh  )Ề  /Ề  01 ÍỄ..  Đây  chỉ  trường  hợp  chứng  quả 
Dự  lưu;  D.13  không  đề  cập  sự  kiện  này.  Văn  cú  tương  đương  Paơli,  tham  chiếu 
D.3  Ambaaaaaha-sutta  (21):  aơsane  virajaỏ  vimalaỏ  dhamma-cakkhuỏ  udapaơdi: 
ngay  tại  chỗ,  sạch  bụi  bặm,  sạch  cáu  bẩn,  con  mắt  thấy  pháp  khởi  lên. 


27.  KINH  SA-MÔN  QUẢ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  trú  tại  La-duyệt-kỳ,  trong  vườn  Am-bà  của  Kỳ 
Cựu  đồng  tử2,  cùng  với  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  A-xà-thế,  con  trai  bà  Vi-đề-hi3,  vào  ngày  rằm,  lúc  trăng 
tròn,  sai  gọi  một  phu  nhân  đến,  bảo  rằng: 

“Đêm  nay  trong  sáng  không  khác  gì  ban  ngày.  Ta  nên  làm  gì?” 
Phu  nhân  tâu: 

“Đêm  nay  rằm  trăng  tròn,  như  ban  ngày  không  khác.  Nên  tắm 
gội  sạch  sẽ,  cùng  các  thể  nữ  hưởng  thụ  ngũ  dục.” 

Vua  lại  lệnh  gọi  thái  tử  thứ  nhất  là  Ưu-da-bà-đà4đến  hỏi: 


'■  Bản  Hán,  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  17,  “Đệ  tam  phần  Sa-môn  Quả  kinh  Đệ 
bát”.  Tham  chiếu,  Phật  Thuyết  Tịch  Chí  Quả  kinh,  Đông  Tấn,  Trúc  Đàm-vô-sấm 
dịch  (Đại  I,  tr.  270);  Tàng  nhất  A-hàm,  “Thiên  Tử  phẩm  Đệ  thất  kinh”  (Đại  II,  tr. 
762a),  Tạp  A-hàm,  quyển  7,  kinh  số  156-165.  Tương  đương  Paoli,  D.  2,  Dig  i.  2, 
Samaóóaphala-sutta. 

2'  La-duyệt-kỳ  li  m  15;  Paoli:  Ra0jagaha  (thành  Vương  xá,  thủ  phủ  của  Magadha); 
Kỳ  Cựu  đồng  tử  Am-bà  viên  iltĩtll;  Paoli:  ơìvaka-komaorabhaccassa 
ambavane,  trong  vườn  xoài  của  Ơìvaka-Komaorabhacca,  hay  nhi  khoa  y  sĩ  Jìvaka; 
y  sĩ  của  vua  Bimbisaora,  người  nuôi  nấng  thái  tử  Ajaotasattu;  Paoli: 
Komaorabhacca,  Skt.:  Kaumaora-bhttya,  chỉ  nghề  nghiệp,  trong  bản  Hán  được 
đọc  là,  Skt.:  Kaumaora  (Paoli:  Kumaora):  người  niên  thiếu.  Đoạn  sau,  Haùn  dòch 
là  Thọ  Mạng  đoàng  tử;  xem  cht.19  sau.  Tịch  Chí  Quả  kinh:  đồng  tử  y  vương 
danh  Kỳ-vực. 

3'  A-xà-thế  Vi-đề-hi  Tử  H  H  ỉk  #  íi  #  T-;  Paoli:  Aja0tasattu  Vedehi-putta,  dịch 
nghĩa:  Vị  Sanh  Oán,  con  trai  của  vua  Bimbisaora  (Tần-bà-sa-la)  và  bà  Vedehi 
(Vi-đề-hi),  giết  cha,  cướp  ngôi,  làm  vua  nước  Magadha  (Ma-kiệt-đà). 

4'  ưu-da-bà-đà  (5  f|3  (H  PÈ,  hoặc  âm  ưu-bà-da,  dịch  nghĩa:  Bạch  Hiền  É3  M;  Paoli: 
Udayìbhadda  (Udaya-bhadra),  con  trai  của  A-xà-thế,  sau  này  cũng  giết  cha  để 
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“Đêm  nay  rằm  trăng  tòn,  không  khác  gì  ban  ngày.  Ta  nên  làm 

gì?” 

Thái  tử  tâu: 

“Đêm  nay  rằm  trăng  tròn,  như  ban  ngày  không  khác.  Nên  tập 
họp  bốn  thứ  quân,  cùng  bàn  mứu  chinh  phạt  phản  nghịch  biên  cương, 
sau  đó  trở  về  cùng  hưởng  thụ  dục  lạc.” 

Vua  lại  ra  lệnh  triệu  đại  tướng  Dũng  Kiện  đến  hỏi: 

“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  làm  gì?” 

Đại  tướng  tâu: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  gì  ban  ngày,  nên  tập  họp  bôn 
thứ  quân,  đi  tra  xét  thiên  hạ  để  biết  có  sự  thuận  hay  nghịch5.” 

Vua  lại  sai  triệu  Bà-la-môn  Vũ-xá6  đến  hỏi: 

“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm 
ta?” 

Khi  ấy  Vũ-xá  tâu  vua: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  ban  ngày.  Có  Bất-lan  Ca-diệp7, 
là  người  lãnh  đạo,  đứng  đầu  chúng  lớn,  được  nhiều  người  biết  đến, 
tiếng  tăm  đồn  xa,  cũng  như  biển  cả  dung  nạp  được  nhiều,  được  mọi 
người  cúng  dường8.  Đại  vương,  nên  đến  kia  thăm  viếng.  Nếu  Đại 
vương  gặp  vị  ấy,  hoặc  giả  tâm  được  khai  ngộ.” 

“Vua  lại  lệnh  gọi  em  Vũ-xá  là  Tu-ni-đà9  đến  hỏi:  “Nay  ngày 
rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban  ngày.  Ta  nên  đến 


cướp  ngôi. 

5'  Từ  đoạn  hỏi  phu  nhân,  cho  đến  đại  tướng,  không  có  trong  bản  Paoli  D.2. 

6'  Vũ-xá  HI  hoặc  dịch  là  Vũ  Hành,  Vũ  Thế;  Paoli:  Vassakaora,  đại  thần  phụ 
chính  của  A-xà-thế.  Trong  bản  Hán,  các  đề  nghị  kể  sau  đều  có  nêu  tên  người 
đề  nghị;  D.  2  chỉ  nói  chung  là  một  đại  thần  nào  đó,  không  nêu  tên.  Tham  chiếu 
D.  2  (2ff):  aóóataro  ra0ja0macco. 

7  Bất-lan  Ca-diệp  T  li!  $E  nt,  hoặc  âm  Phú-lâu-na  Ca-diệp;  Paoli:  Puotaòa- 
Kassapa.  Một  trong  lục  sư  ngoại  đạo.  Chủ  trưong  được  thuật  đoạn  sau. 

Chúng  sở  cúng  dường  'Ẹ.  p/f  f±t  H;  Paoli:  saodhu-sammato  bahu-janassa,  được 
nhiều  người  tôn  kính. 

Tu-ni-đà,  hay  Tu-ni-đề;  Paoli:  Sunidha;  D.  2  không  nêu  tên  này. 
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Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm  ta?” 

Khi  ấy  Tu-ni-đà  tâu  vua: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  ban  ngày.  Có  Mạt-già-lê  Cù- 
xá-lê10,  là  người  lãnh  đạo,  đứng  đầu  chúng  lớn,  được  nhiều  người  biết 
đến,  tiếng  tăm  đồn  xa,  cũng  như  biển  cả  dung  nạp  được  nhiều,  được 
mọi  người  cúng  dường.  Đại  vương,  nên  đến  kia  thăm  viếng.  Nếu  Đại 
vương  gặp  vị  ấy,  hoặc  giả  tâm  được  khai  ngộ.” 

Vua  lại  sai  triệu  Điển  tác  đại  thần11  đến  hỏi: 

“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm 
ta?” 

Khi  ấy  Điển  tác  đại  thần  tâu  vua: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  ban  ngày.  Có  A-kỳ-đa  Sí-xá- 
khâm-bà-la12,  là  người  lãnh  đạo,  đứng  đầu  chúng  lớn,  được  nhiều 
người  biết  đến,  tiếng  tăm  đồn  xa,  cũng  như  biển  cả  dung  nạp  được 
nhiều,  được  mọi  người  cúng  dường.  Đại  vương,  nên  đến  kia  thăm 
viếng.  Nếu  Đại  vương  gặp  vị  ấy,  hoặc  giả  tâm  được  khai  ngộ.” 

Vua  lại  sai  triệu  tướng  thủ  thành  môn  là  Già-la13đến  hỏi: 

“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm 
ta?” 

Khi  ấy  tướng  thủ  thành  môn  là  Già-la  tâu  vua: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  ban  ngày.  Có  Bà-phù-đà  Già- 
chiên-na14,  là  người  lãnh  đạo,  đứng  đầu  chúng  lớn,  được  nhiều  người 
biết  đến,  tiếng  tăm  đồn  xa,  cũng  như  biển  cả  dung  nạp  được  nhiều, 
được  mọi  người  cúng  dường.  Đại  vương,  nên  đến  kia  thăm  viếng.  Nếu 
Đại  vương  gặp  vị  ấy,  hoặc  giả  tâm  được  khai  ngộ.” 

Vua  lại  sai  triệu  Ưu-đà-di  Mạn-đề  Tử15  đến  hỏi: 


10'  Mạt-già-lê  Cù-xá-lê,  hay  Mạt-già-lê  Câu-xá-lợi;  Pa0li:  Makkhali-Gosa0la. 

"■  Điển  tác  tì.  fT,  hay  điển  chế  đại  thần;  chỉ  quan  hàn  lâm.  Không  tìm  thấy  Paơli 
tương  đương. 

12  A-kỳ-đa  Sí-xá-khâm-bà-la  |5ặJ  lí  ¥  Si;  Paơli:  Ajita-Kesakambala. 

13  Già-la  thủ  môn  tướng  tìn  M  \F  H  Không  tìm  thấy  Paơli  tương  đương. 

14'  Bà-phù-đà  Già-chiên-na  ¥  19  PẼ  ftn  R  ilk  Paơli:  Pakudha-Kaccaơyana. 

15  Ưu-đà-di  Mạn-đề  Tử  f!  PB  5t  /Ễ  £§  ?p;  D.  2  không  đề  cập. 
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“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm 
ta?” 

Khi  ấy  ưu-đà-di  tâu  vua: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  ban  ngày.  Có  Tán-nhã-di  Tỳ- 
la-lê-phất16,  là  người  lãnh  đạo,  đứng  đầu  chúng  lớn,  được  nhiều  người 
biết  đến,  tiếng  tăm  đồn  xa,  cũng  như  biển  cả  dung  nạp  được  nhiều, 
được  mọi  người  cúng  dường.  Đại  vương,  nên  đến  kia  thăm  viếng.  Nếu 
Đại  vương  gặp  vị  ấy,  hoặc  giả  tâm  được  khai  ngộ.” 

Vua  lại  sai  triệu  em  là  Vô  úy17  đến  hỏi: 

“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm 
ta?” 

Khi  ấy  Vô  Úy  tâu  vua: 

“Đêm  nay  trong  sáng,  không  khác  ban  ngày.  Có  Ni-kiền  Tử18,  là 
người  lãnh  đạo,  đứng  đầu  chúng  lớn,  được  nhiều  người  biết  đến,  tiếng 
tăm  đồn  xa,  cũng  như  biển  cả  dung  nạp  được  nhiều,  được  mọi  người 
cúng  dường.  Đại  vương,  nên  đến  kia  thăm  viếng.  Nếu  Đại  vương  gặp 
vị  ấy,  hoặc  giả  tâm  được  khai  ngộ.” 

Vua  lại  sai  triệu  Thọ  Mạng  đồng  tử19  đến  hỏi: 

“Nay  ngày  rằm  trăng  tròn,  đêm  sáng  trong  không  khác  gì  ban 
ngày.  Ta  nên  đến  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào,  để  có  thể  khai  ngộ  tâm 
ta?” 

Thọ  Mạng  đồng  tử  tâu: 

“Có  Phật,  Thế  Tôn,  nay  đang  ở  trong  vườn  xoài  của  tôi.  Đại  vương 
nên  đến  đó  thăm  hỏi.  Nếu  Đại  vương  gặp  Phật,  tâm  tất  khai  ngộ.  ” 

Vua  bèn  sắc  lệnh  Thọ  Mạng: 

“Hãy  thắng  kiệu  con  voi  báu  mà  ta  thường  cưỡi,  cùng  với  năm 


16-  Tán-nhã-di  Tỳ-la-lê-phất  iỉ  Tr  Bít  s  ĨH  /H;  Pa0li:  Saójaya  Balaaaaahi-putta. 

17  Vô  Úy,  hay  Vô  úy  vương  tử  te  IU  3£  -p;  Paơli:  Abhaya-ra0jakuma0ra;  D.  2  không 
nêu  tên  này. 

18'  Ni-kiền  Tử,  hay  Ni-kiền  Thân  Tử,  Jb  ệẵ  IM  T;  hay  Ni-kiền-đà  Nhã-đề  Tử  ệẳ  Rỉ 
ỉi  T-;  Paơli:  Nigaòaaha-Naơaaa-putta. 

19'  Thọ  Mạng  đồng  tử  HP  Ểp  M  Ty  cùng  nhân  vật  trên  kia  dịch  là  Kỳ  Cựu  đồng  tử; 
Paơli:  Jìvaka-Koma0rabhacca. 
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trăm  thớt  voi  trắng.  ” 

Thọ  Mạng  vâng  lệnh,  cho  trang  nghiêm  con  voi  của  vua  cùng 
với  năm  trăm  thớt  voi  xong,  tâu  vua  rằng: 

“Xa  giá  đã  trang  nghiêm.  Xin  Đại  vương  biết  thời.” 

A-xà-thế  tự  mình  cưỡi  voi  báu;  cho  năm  trăm  phu  nhân  cưỡi 
năm  trăm  voi  cái,  tay  mỗi  người  đều  cầm  một  bó  đuốc,  thể  hiện  uy 
nghi  của  vua,  ra  khỏi  La-duyệt-kỳ,  chậm  rãi  tiến  đi  trên  con  đường 
hướng  đến  chỗ  Phật.  Vua  bảo  Thọ  Mạng: 

“Ngươi  nay  gạt  ta,  hãm  hại  ta,  dẫn  ta  và  đại  chúng  đến  cho  kẻ  thù.” 

Thọ  Mạng  tâu: 

“Đại  vương,  thần  không  dám  lừa  dối  Đại  vương.  Không  dám 
hãm  hại  Đại  vương,  dẫn  Đại  vương  và  đại  chúng  đến  cho  kẻ  thù.  Đại 
vương  cứ  tiến  về  phía  trước,  tất  thu  hoạch  được  phúc  khánh.” 

Rồi  thì,  tiến  tới  một  quãng  ngắn,  vua  lại  bảo  Thọ  Mạng: 

“Ngươi  nay  gạt  ta,  hãm  hại  ta,  dẫn  ta  và  đại  chúng  đến  cho  kẻ  thù.  ” 

Vua  nói  ba  lần  như  vậy. 

“Vì  sao?  Kia  có  một  ngàn  hai  ưăm  năm  mươi  người,  nhưng  lại  vắng 
lặng  không  tiếng  động.  Hẳn  là  có  âm  mưu  rồi.” 

Thọ  Mạng  ba  lần  tâu: 

“Đại  vương,  thần  không  dám  lừa  dối  Đại  vương.  Không  dám 
hãm  hại  Đại  vương,  dẫn  Đại  vương  và  đại  chúng  đến  cho  kẻ  thù.  Đại 
vương  cứ  tiến  về  phía  trước,  tất  thu  hoạch  được  phúc  khánh.  Vì  sao? 
Sa-môn  kia  theo  pháp  thường  ưa  sự  thanh  vắng,  do  đó  không  có  tiếng 
động.  Đại  vương  cứ  tiến  tới.  Khu  vườn  đã  xuất  hiện20.” 

Vua  A-xà-thế  đi  đến  cổng  vườn21,  xuống  voi,  giải  kiếm,  cất  lọng, 
dẹp  bỏ  năm  thứ  uy  nghi22,  bước  vào  cổng  vườn,  nói  với  Thọ  Mạng: 

“Phật,  Thế  Tôn  đang  ở  đâu?” 

Thọ  Mạng  trả  lời: 


20  Pa0li  (D.  2  Dig,  I,  tr.43):  Ete  maònala-maôe  dìpa0  jha0yanti,  những  ngọn  đèn 
đang  cháy  sáng  trong  ngôi  nhà  hình  tròn. 

21-  Paoli  (D.  2  §1 1 ):  maóhala-maôaossa  dvaora,  cửa  của  ngôi  nhà  hình  tròn. 

22  Ngũ  uy  nghi,  tức  năm  nghi  trượng  của  vua:  kiếm,  lọng,  mão  (thiên  quan),  phất 
trần  cán  cẩn  ngọc  và  giày  thêu.  Bản  Paoli  không  có  chi  tiết  này. 
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“Đại  vương,  Phật  đang  ở  trên  cao  đường  kia23,  phía  trước  Ngài  có 
ngọn  đèn.  Thế  Tôn  ngồi  trên  tòa  sư  tử24,  mặt  hướng  về  phía  Nam.  Đại 
vương  đi  tới  một  chút,  tự  mình  gặp  Thế  Tôn.” 

Bấy  giờ,  A-xà-thế  đi  đến  chỗ  giảng  đường,  rửa  chân  ở  bên 
ngoài,  sau  đó  mới  bước  lên  giảng  đường,  im  lặng  nhìn  bôn  phía,  sanh 
tâm  hoan  hỷ,  miệng  tự  phát  lên  lời: 

“Nay  các  Sa-môn  yên  tĩnh  lặng  thinh,  đầy  đủ  chỉ  quán25.  Mong 
sao  thái  tử  Ưu-đà-di  của  tôi  cũng  chỉ  quán  thành  tựu26,  như  thế  này 
không  khác.” 

Khi  ấy,  Phật  nói  với  vua  A-xà-thế: 

“Đại  vương  nghĩ  đến  con,  nên  từ  miệng  mình  phát  ra  lời27: 
‘Mong  sao  thái  tử  Ưu-đà-di  cũng  chỉ  quán  thành  tựu  như  vậy  không 
khác.’  Đại  vương  hãy  ngồi  phía  trước  đó.” 

A-xà-thế  bèn  đảnh  lễ  Phật,  rồi  ngồi  sang  một  bên,  bạch  Phật  rằng: 

“Nay  có  điều  muôn  hỏi,  nếu  Ngài  có  rảnh,  tôi  mới  dám  hỏi.” 

Phật  nói: 

“Đại  vương,  có  điều  gì  muôn  hỏi,  xin  cứ  hỏi.” 

A-xà-thế  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  như  nay  người  cưỡi  voi,  xe  ngựa,  tập  luyện  đao,  mâu, 
kiếm,  cung  tên,  binh  khí,  phép  chiến  đấu;  vương  tử,  lực  sĩ,  đại  lực  sĩ, 


23  Cao  đường,  tức  giảng  đường.  Trong  bản  Paoli:  ngôi  nhà  hình  tròn,  hay  viên 
đường  (maònla-maoôa). 

24  Paoli  (D.  2  §1 1 ):  majjhimaỏ  thambhaỏ  nissaoya,  ngồi  dựa  cột  giữa. 

25'  Hán:  tịch  nhiên  tĩnh  mặc,  chỉ  quán  cụ  túc  M  fằ  ft  lft  ít  m  lã,  tham  chiếu 

Paoli,  D.  2  §  12:  rahadaỏ  iva  vippasanaỏ,  như  hồ  nước  tĩnh  lặng;  Paoli:  vippasana 
(hai  chữ  p  một  s):  tĩnh  lặng,  trong  suốt,  trong  bản  Hán  đọc  là  vipassanao  (một 
chữ  p  hai  s):  quán  hay  quán  chiếu.  Liên  hệ  câu  tiếp  theo,  Hán:  chỉ  quán  cụ  túc; 
Paoli:  vipassanaỏ  (...)  upasamena  samannaogato:  trong  suốt,  (...),  một  cách  tĩnh 
lặng. 

26'  Hán:  (...)  chỉ  quán  thành  tựu  ít  li  pỉc  Ít;  Paoli,  sđd.:  iminao  me  upasamena 
Udaoyi-bhaddo  kumaori  samannaogato:  mong  cho  vương  tử  Udaoyi-bhadda  cũng 
trầm  lặng  như  vậy. 

27-  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  Agamao  kho  tvaỏ  maha0-ra0ja  yathao  peman  ti?  Đại 
vương  cũng  tràn  ngập  yêu  thương  như  vậy  sao?  Ý  Phật  muốn  nhắc  vua  về  việc 
giết  cha. 
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tôi  tớ,  thợ  da,  thợ  hớt  tóc,  thợ  bện  tóc,  thợ  đóng  xe,  thợ  gốm,  thợ  đan, 
thợ  dệt  cói;  mỗi  người  đều  sinh  sống  bằng  các  kỹ  thuật  khác  nhau,  tự 
mình  hưởng  thụ  dục  lạc;  và  cùng  với  cha,  mẹ,  vợ  con,  nô  bộc  vui 
hưởng  lạc  thú.  Các  nghề  nghiệp  như  vậy  đều  có  quả  báo  hiện  tại.  Nay 
các  Sa-môn  hiện  tại  tu  hành,  được  những  quả  báo  hiện  tại28  gì?” 

Phật  nói  với  vua  A-xà-thế: 

“Đại  vương  đã  từng  đến  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  để  hỏi  ý  nghĩa 
như  vậy  chưa?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Tôi  đã  từng  đi  đến  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  để  hỏi  ý  nghĩa 
như  vậy. 

“Nhớ  lại,  một  thời  tôi  đến  Bất-lan  Ca-diệp,  hỏi  rằng:  ‘như  người 
cưỡi  voi,  xe  ngựa,  tập  luyện  binh  pháp...  cho  đến,  bằng  các  sự  mưu  sinh 
khác  nhau,  hiện  tại  có  quả  báo.  Nay  chúng  đây  hiện  tại  tu  đạo,  hiện 
tại  có  được  quả  báo  không?’  Bất-lan  Ca-diệp  kia  trả  lời  tôi  rằng:  ‘Đại 
vương  nếu  tự  mình  làm  hay  sai  bảo  người  khác  làm.  Chặt,  bửa,  tàn 
hại,  nấu,  nướng,  cắt,  xẻ,  não  loạn  chúng  sanh,  khiến  cho  sầu  ưu,  than 
khóc;  sát  sanh,  trộm  cắp,  dâm  dật,  vọng  ngữ,  trèo  tường  cướp  bóc, 
phóng  lửa  thiêu  đốt,  chận  đường  làm  chuyện  ác.  Đại  vương,  hành 
động  như  vậy  không  phải  là  ác.  Đại  vương,  nếu  lấy  kiếm  bén  mà  lóc 
thịt  chúng  sanh,  làm  thành  một  đông  thịt,  ngập  tràn  cả  thế  gian;  đó 
không  phải  là  sự  ác,  cũng  không  tội  báo.  Ớ  bờ  Nam  sông  Hằng,  lóc 
thịt  chúng  sanh,  cũng  không  có  ác  báo.  Ớ  phía  Bắc  sông  Hằng,  thiết 
hội  bố  thí  lớn,  bô"  thí  tất  cả  chúng  sanh,  lợi  cho  tất  cả  mọi  người,  cũng 
không  có  quả  báo  của  tội  phước29’.” 

Rồi  vua  bạch  Phật: 

“Cũng  như  một  người  hỏi  về  dưa  thì  trả  lời  về  mận;  hỏi  mận  thì 
trả  lời  dưa.  Kia  cũng  vậy.  Tôi  hỏi  hiện  tại  có  được  quả  báo  không, 
nhưng  kia  trả  lời  tôi  là  không  có  tội  phước.  Tôi  bèn  suy  nghĩ  rằng:  ‘Ta 
là  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  không  duyên  cớ  mà  lại  giết  người  xuất 


28  Pa0li,  sđd.:  §  14:  diaeaeh’  eva  dhamme  sandiaaaahikam  sa0maóóa-phalam:  kết  quả 
thiết  thực  của  Sa-môn  trong  hiện  tại. 

29  Paoli:  akiriyaỏ  vyakaosi,  thuyết  minh  về  sự  không  có  hành  động,  thuyết  phi 
nghiệp,  hay  vô  tác. 
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gia,  bắt  trói,  đuổi  đi.30  ’  Khi  ấy,  trong  lòng  tôi  phẫn  nộ,  suy  nghĩ  như 
vậy  rồi,  bèn  bỏ  mà  đi31.” 

Rồi  nhà  vua  lại  bạch  Phật: 

“Nhớ  lại,  một  thời  tôi  đến  Mạt-già-lê  Câu-xá-lê,  hỏi  rằng:  ‘như 
người  cưỡi  voi,  xe  ngựa,  tập  luyện  binh  pháp  v.v...,  cho  đến,  bằng  các 
sự  mưu  sinh  khác  nhau,  hiện  tại  có  quả  báo.  Nay  chúng  đây  hiện  tại  tu 
đạo,  hiện  tại  có  được  quả  báo  không?’  Kia  trả  lời  tôi  rằng:  ‘Đại  vương, 
không  có  bô"  thí,  không  có  sự  cho32,  không  có  pháp  tế  tự33.  Cũng  không 
có  thiện  ác;  không  có  quả  báo  của  thiện  ác.  Không  có  đời  này,  không 
có  đời  sau.  Không  có  cha,  không  có  mẹ,  không  có  chư  Thiên,  không 
có  sự  hóa  sanh,  không  có  chúng  sanh34,  ơ  đời  không  có  Sa-môn,  Bà- 
la-môn,  bình  đẳng  hành  giả35  và  họ  cũng  không  tự  mình  chứng  ngộ  đời 
này  hay  đời  sau,  rồi  phô  diễn  cho  người  hay.  Những  ai  nói  có,  thảy 
đều  hư  dối.36  ’ 


30'  Tham  chiếu  Paoli,  D.  2,  sđd.:  tr.  46:  Kathaỏ  hi  naoma  maodiso  samanaỏ  va0 
braohmaòanỏ  va0  vijite  vasaon  taỏ  apasao-detabbaỏ  maóóeyyaoti:  Làm  sao  một 
người  như  tôi  lại  có  thể  làm  cho  Sa-môn  hay  Bà-la-môn  sống  trong  lãnh  thổ  tôi 
không  hài  lòng? 

31'  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  anabhinanditvao  appaseikkositvao  anattamano 
anattamana-vaocaỏ  anicchaoretvao  (...):  không  tán  thành,  không  chỉ  trích,  dù 
không  hài  lòng  cũng  không  nói  lời  làm  phật  lòng  (...). 

32-  Hán:  vô  dữ  te  JS;  Paoli:  n’atthi  yiaeaehaỏ,  không  có  sự  hiến  tế  sinh  vật;  đôi  khi 
cũng  dùng  theo  nghĩa  bố  thí,  cấp  dưỡng.  Xem  cht.  36. 

33'  Hán:  tế  tự  pháp  n  IE  /Ề;  Paoli:  huta,  phẩm  vật  cúng  tế,  vật  cúng  hy  sinh. 
Xem  cht.  36. 

34-  Hán:  vô  hóa,  vô  chúng  sanh  M  lb  M  ẪR  Paoli:  n’  atthi  sattao  opapaotikao, 
không  có  chúng  sanh  hóa  sanh.  Bản  Hán  đọc  sattao  và  oppaotikao  thành  hai  danh 
từ  độc  lập. 

35'  Hán:  bình  đẳng  hành  giả  Pa0li  (D.  2  Dig  I,  tr.49):  sammao- 

paseipannao:  những  người  đang  hướng  thẳng  đến  (Thánh  quả);  Paoli:  sammao- 
paseipanna  (chánh  hành),  bản  Hán  đọc  là  sama-paseipanna  (bình  đẳng  hành). 

3Ỏ'  Trong  bản  Paoli,  trên  đây  là  phần  đầu  học  thuyết  của  Ajita-Kesakambali  (A-kỳ- 
đa-xí-xá-khâm-bà-la),  được  gọi  là  đoạn  diệt  luận  (Paoli:  uccheda-vaoda);  phần 
sau,  xem  đoạn  kế  tiếp,  ở  đây,  dẫn  phần  đầu:  D.  2,  sđd.:  N’  atthi  dinnaỏ  n’  atthi 
yiaeaehaỏ  n’  atthi  hutaỏ  n  ‘atthi  sukasea-dukkaseaonaỏ  kammaonaỏ  phalaỏ  vipako,  n’ 
atthi  ayaỏ  loko  n’  atthi  paraỏ  loko,  n’atthi  maotao,  n’  atthi  pitao,  n’  atthi  sattao 
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“Cũng  như  một  người  hỏi  về  dưa  thì  trả  lời  về  mận;  hỏi  mận  thì 
trả  lời  dưa.  Kia  cũng  vậy.  Tôi  hỏi  hiện  tại  có  được  quả  báo  không, 
nhưng  kia  trả  lời  bằng  thuyết  vô  nghĩa37.  Tôi  bèn  suy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  là 
vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  không  duyên  cớ  mà  lại  giết  người  xuất 
gia,  bắt  trói,  đuổi  đi.’  Khi  ấy,  trong  lòng  tôi  phẫn  nộ,  suy  nghĩ  như  vậy 
rồi,  bèn  bỏ  mà  đi.” 

Rồi  nhà  vua  lại  bạch  Phật: 

“Một  thời,  tôi  đến  A-kỳ-đa  Sí-xá-khâm-bà-la,  hỏi  rằng:  ‘Đại 
đức,  như  người  cưỡi  voi,  ngựa  xe,  luyện  tập  binh  pháp,  cho  đến,  các 
loại  mưu  sinh  khác  nhau,  đều  có  quả  báo  hiện  tại.  Nay  đây  chúng  hội 
này  hiện  tại  tu  đạo,  hiện  tại  có  được  quả  báo  không?’  Kia  trả  lời  tôi 
rằng:  ‘Con  người  lãnh  thọ  bốn  đại,  khi  mạng  chung,  đất  trở  về  đất, 
nước  trở  về  nước,  lửa  trở  về  lửa,  gió  trở  về  gió;  thảy  đều  hư  rã,  các 
căn  trở  về  hư  không.  Khi  người  chết,  nhà  đồ  khiêng  xác  để  trong  bãi 
tha  ma,  lửa  đốt  cháy  thành  xương  như  màu  bồ  câu,  hoặc  biến  thành  tro 
đất.  Hoặc  ngu,  hoặc  trí,  đến  lúc  mạng  chung,  thảy  đều  hư  rã,  là  pháp 
đoạn  diệt38’. 


opapa0tika0,  n’  atthi  loke  samaòa-bra0hmaòa0  sammaggata0  sammao- 
paseipaòòa0  ye  imaó  ca  lokaỏ  paraó  ca  lokaỏ  sayaỏ  abhióóa0  sacchikatva0 
pavedenti:  không  có  bố  thí,  không  có  lễ  hy  sinh,  không  có  cúng  tế,  không  có 
kết  quả  chín  muồi  của  các  nghiệp  tịnh  hay  bất  tịnh,  không  thế  gian  này,  không 
có  thế  gian  khác,  không  có  cha,  không  có  mẹ,  không  có  hữu  tình  hóa  sanh, 
trong  đời  này  không  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  chánh  hành  chánh  hướng,  không 
có  những  vị  đã  tự  mình  chứng  nghiệm  thế  gian  này  và  thế  gian  khác,  sau  khi 
chứng  ngộ  rồi  tuyên  thuyết  điều  ấy. 

37-  Hán:  nãi  dĩ  vô  nghĩa  đáp  Th  JT  ìí  Paoli,  sđd.:  §  24:  uccheda-vaodaỏ 
vyaokaosi:  thuyết  minh  chủ  nghĩa  đoạn  diệt.  Xem  thêm  cht.  36. 

38'  Trong  bản  Paoli,  đây  là  phần  hai  chủ  nghĩa  đoạn  diệt  (uccheda-vaoda)  của  Ajita- 
Kesakambali  (phần  đầu,  xem  cht.  36),  D.  2  Dig  I,  tr.48:  Caotum-mahaobhuotiko 
ayaỏ  puriso,  yadao  kaolaỏ  karoti  pasehavì  paaehavi-kaoyaỏ  anupeti  anupagacchati, 
aopo  aopo-kaoyaỏ  anupeti  anupagacchati,  tejo  tejo-ka0yaỏ  anupeti  anupagacchati, 
vaoyo  vaoyo-kaoyaỏ  anupeti  anupagacchati,  aokaosaỏ  indriyaoni  saỏkamanti. 
A0sandi-paócama0  purisao  mataỏ  aodaoya  gacchanti,  yaova  aoôaohanao  padaoni 
paóóaopenti,  kaopotakaoni  aaeaehìni  bhavanti,  bhassantaohutiyo.  Dattu-paóóattaỏ 
yadidaỏ  daonaỏ,  tesaỏ  tucchaỏ  musao  vilaopo  ye  keci  atthika-vaodaỏ  vadanti.  Baole 
ca  paònite  ca  kaoyassa  bhedao  ucchijjanti  vinassanti,  na  honti  param  maraòao  ti: 
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“Cũng  như  một  người  hỏi  về  dưa  thì  trả  lời  về  mận;  hỏi  mận 
thì  trả  lời  dưa.  Kia  cũng  vậy.  Tôi  hỏi  hiện  tại  có  được  quả  báo 
không,  nhưng  kia  trả  lời  bằng  thuyết  đoạn  diệt39.  Tôi  bèn  suy  nghĩ 
rằng:  ‘Ta  là  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  không  duyên  cđ  mà  lại 
giết  người  xuất  gia,  bắt  trói,  đuổi  đi.’  Khi  ấy,  trong  lòng  tôi  phẫn 
nộ,  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  bèn  bỏ  mà  đi.” 

Rồi  nhà  vua  lại  bạch  Phật: 

“Một  thời,  tôi  đến  Ba-phù-đà  Già-chiên-diên,  hỏi  rằng:  ‘Đại 
đức,  như  người  cưỡi  voi,  ngựa  xe,  luyện  tập  binh  pháp,  cho  đến,  các 
loại  mưu  sinh  khác  nhau,  đều  có  quả  báo  hiện  tại.  Nay  đây  chúng  hội 
này  hiện  tại  tu  đạo,  hiện  tại  có  được  quả  báo  không?’  Kia  trả  lời  tôi 
rằng:  ‘Không  có  lực,  không  có  tinh  tấn,  con  người  không  sức  mạnh, 
không  phương  tiện.  Chúng  sanh  nhiễm  trước  không  do  nhân  gì  hay 
duyên  gì.  Chúng  sanh  thanh  tịnh  không  do  nhân  gì  hay  duyên  gì.  Hết 
thảy  chúng  sanh,  những  loài  có  mạng,  thảy  đều  không  sức  mạnh, 
không  được  tự  tại,  không  có  cái  gì  được  gọi  là  oán  là  thù40,  ở  trong  sáu 
sanh  loại41  mà  thọ  các  khổ  hay  lạc.’42 


con  người  vốn  là  sản  phẩm  của  bốn  đại,  khi  thời  gian  đến,  thân  thuộc  đất  đi  theo 
đất  trở  về  đất,  thân  thuộc  nước  đi  theo  nước  trở  về  với  nước,  thân  thuộc  lửa  đi 
theo  lửa  trở  về  với  lửa,  thân  thuộc  gió  đi  theo  gió  trở  về  với  gió;  các  căn  hội 
nhập  hư  không.  Với  người  thứ  năm  trong  quan  tài,  người  ta  khiêng  xác  đến  giàn 
hỏa,  đặt  ra  những  vần  tho.  xưong  trắng  sẽ  trở  thành  màu  bồ  câu,  vật  cúng  tế 
biến  thành  tro.  Sự  bố  thí  là  thuyết  cho  kẻ  ngu  độn.  Những  ai  chủ  trưong  chủ 
nghĩa  tồn  tại,  người  ấy  hư  ngụy,  dối  trá,  hý  luận.  Kẻ  ngu  hay  người  trí,  khi  thân 
xác  tan  rã,  sẽ  tiêu  diệt,  không  còn  tồn  tại  sau  khi  chết. 

39-  Hán:  đáp  ngã  dĩ  đoạn  diệt  §  @  iff  Ã;  Paoli:  ucchedavaodaỏ  vyaokaosi.  Xem  cht. 
37. 

40'  Hán:  vô  hữu  oan  thù  định  tại  số  trung  te  ^  %  ti  ĨE  ÍE  9k  T. 

41'  Hán:  lục  sanh  ý\  Paoli:  chass’  abhija0ti,  chỉ  sáu  giống  người,  phân  biệt  theo 
màu  da:  đen,  xanh,  đỏ,  vàng,  trắng,  thuần  trắng. 

42'  Trong  bản  Paoli,  D.  2  Dig.  I,  tr.47,  là  phần  đầu  thuyết  luân  hồi  tịnh  hóa 
(saỏsaora-suddhi)  của  Makkhali  Gosaola:  N’  atthi  hetu  n’  atthi  paccayo  sattaonaỏ 
saỏkilesaoya,  ahetu-apaccayao  sattao  saỏkilissanti.  N’  atthi  hetu  n’  atthi  paccayo 
sattaonaỏ  visuddhiyao,  ahetu-apaccayao  sattao  visujjhanti.  N  ‘atthi  attakaore  n’  atthi 
parakaore,  n’  atthi  purisa-kaore;  n’  atthi  balaỏ  n’  atthi  viriyaỏ.  N’  atthi  purisa-thaomo 
n’atthi  purisa-parakkamo.  Sabbe  sattao  sabbe  paoòao  sabbe  bhuotao  sabbe  jìvao 
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“Cũng  như  một  người  hỏi  về  dưa  thì  trả  lời  về  mận;  hỏi  mận  thì 
trả  lời  dưa.  Kia  cũng  vậy.  Tôi  hỏi  hiện  tại  có  được  quả  báo  không, 
nhưng  kia  trả  lời  bằng  thuyết  Vô  lực43.  Tôi  bèn  suy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  là 
vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  không  duyên  cớ  mà  lại  giết  người  xuất 
gia,  bắt  trói,  đuổi  đi.’  Khi  ấy,  trong  lòng  tôi  phẫn  nộ,  suy  nghĩ  như  vậy 
rồi,  bèn  bỏ  mà  đi.” 

Rồi  nhà  vua  lại  bạch  Phật: 

“Một  thời,  tôi  đến  Tán-nhã  Tỳ-la-lê  Tử,  hỏi  rằng:  ‘Đại  đức,  như 
người  cưỡi  voi,  ngựa,  xe,  luyện  tập  binh  pháp,  cho  đến,  các  loại  mưu 
sinh  khác  nhau,  đều  có  quả  báo  hiện  tại.  Nay  đây  chúng  hội  này  hiện 
tại  tu  đạo,  hiện  tại  có  được  quả  báo  không?’  Kia  trả  lời  tôi  rằng:  ‘Đại 
vương,  hiện  tại  có  quả  báo  của  Sa-môn.  Hỏi  như  vậy,  đáp  sự  việc  ấy 
như  vậy.  Sự  việc  này  là  thật,  sự  việc  này  là  khác;  sự  việc  này  không 
phải  khác  cũng  không  phải  không  khác.  Đại  vương,  hiện  tại  không  có 
quả  báo  của  Sa-môn.  Hỏi  như  vậy,  đáp  sự  việc  ấy  như  vậy;  sự  việc 
này  là  thật,  sự  việc  này  là  khác;  sự  việc  này  không  phải  khác  cũng 
không  phải  không  khác.  Đại  vương,  hiện  tại  vừa  có  vừa  không  có  quả 
báo  của  Sa-môn.  Hỏi  như  vậy,  đáp  sự  việc  ấy  như  vậy;  sự  việc  này  là 
thật,  sự  việc  này  là  khác;  sự  việc  này  không  phải  khác  cũng  không 
phải  không  khác.  Đại  vương,  hiện  tại  không  phải  có  cũng  không  phải 
không  có  quả  báo  của  Sa-môn.  Hỏi  như  vậy,  đáp  sự  việc  ấy  như  vậy; 
sự  việc  này  là  thật,  sự  việc  này  là  khác;  sự  việc  này  không  phải  khác 


avasa0  abala0  aviriya0  niyatí-saígati-bha0va-pariòata0  chass’  eva0bhija0Ìsu  sukha- 
dukkhaỏ  paaeisaỏvedenti:  không  có  nguyên  nhân,  không  có  điều  cho  sự  ô  nhiễm 
của  chúng  sanh.  Chúng  sanh  bị  nhiễm  ô  không  do  nhân  duyên  gì.  Không  có 
nguyên  nhân,  không  có  điều  kiện  cho  sự  thanh  tịnh  của  chúng  sanh.  Chúng 
sanh  được  thanh  tịnh  không  do  bởi  nhân  duyên  gì.  Không  có  cái  tự  tác,  không 
có  cái  tha  tác,  không  có  cái  nhân  tác.  Không  có  lực,  không  có  tinh  tấn,  không 
có  nghị  lực  của  con  người,  không  có  sự  nỗ  lực  của  con  người.  Tất  cả  chúng 
sanh,  tất  cả  loài  có  hơi  thở,  tất  cả  loài  có  sự  sống,  tất  cả  loài  có  linh  hồn,  đều 
không  tự  do,  bất  lực,  không  tinh  tấn,  được  biến  đổi  theo  định  mệnh,  kết  hợp,  tính 
cách,  cảm  thọ  khổ  và  lạc  trong  sáu  giống. 

43-  Hán:  bỉ  dĩ  Vô  lực  đáp  ÍỊỄ  ỳX  #K  ýj  í?.  Vô  lực,  tức  Paoli:  Akiriya,  mà  trong  bản 
Paoli,  là  thuyết  của  Puoraòa-Kassapa  tức  Bất-lan  Ca-diệp.  Xem  đoạn  trên,  cht. 
29. 
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cũng  không  phải  không  khác.  Hỏi  như  vậy,  đáp  sự  việc  ấy  như  vậy;  sự 
việc  này  là  thật,  sự  việc  này  là  khác;  sự  việc  này  không  phải  khác 
cũng  không  phải  không  khác44.’  Thế  Tôn,  cũng  như  một  người  hỏi  về 
dưa  thì  trả  lời  về  mận;  hỏi  mận  thì  trả  lời  dưa.  Kia  cũng  vậy.  Tôi  hỏi 
hiện  tại  có  được  quả  báo  không,  nhưng  kia  trả  lời  bằng  thuyết  dị  luận. 
Tôi  bèn  suy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  là  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  không 
duyên  cớ  mà  lại  giết  người  xuất  gia,  bắt  trói,  đuổi  đi.’  Khi  ấy,  trong 
lòng  tôi  phẫn  nộ,  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  bèn  bỏ  mà  đi.” 

Rồi  nhà  vua  lại  bạch  Phật: 

“Một  thời,  tôi  đến  Ni-kiền  Tử,  hỏi  rằng:  ‘Đại  đức,  như  người 
cưỡi  voi,  ngựa  xe,  luyện  tập  binh  pháp,  cho  đến,  các  loại  mưu  sinh 
khác  nhau,  đều  có  quả  báo  hiện  tại.  Nay  đây  chúng  hội  này  hiện  tại  tu 
đạo,  hiện  tại  có  được  quả  báo  không?’  Kia  trả  lời  tôi  rằng:  ‘Đại  vương, 
tôi  là  bậc  Nhất  thiết  trí,  là  người  thấy  tất  cả,  biết  thấu  suốt  không  sót. 
Hoặc  đi,  hoặc  đứng,  hoặc  nằm,  hoặc  ngồi,  hoặc  ngủ,  hoặc  thức,  bất  cứ 
lúc  nào,  trí  thường  hiện  tiền.’  Thế  Tôn,  cũng  như  một  người  hỏi  về  dưa 
thì  trả  lời  về  mận;  hỏi  mận  thì  trả  lời  dưa.  Kia  cũng  vậy.  Tôi  hỏi  hiện 
tại  có  được  quả  báo  không,  nhưng  kia  trả  lời  bằng  thuyết  dị  luận.  Tôi 
bèn  suy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  là  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  không  duyên  cớ 
mà  lại  giết  người  xuất  gia,  bắt  trói,  đuổi  đi.’  Khi  ấy,  trong  lòng  tôi 
phẫn  nộ,  suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  bèn  bỏ  mà  đi. 

“Thế  Tôn,  hôm  nay  tôi  đến  đây  để  hỏi  ý  nghĩa  như  vầy:  như 
người  cưỡi  voi,  ngựa  xe,  luyện  tập  binh  pháp,  cho  đến,  các  loại  mưu 
sinh  khác  nhau,  đều  có  quả  báo  hiện  tại.  Nay  đây  Sa-môn  hiện  tại  tu 
đạo,  hiện  tại  có  được  quả  báo  không?” 

Phật  nói  với  vua  A-xà-thế: 

“Nay  Ta  trở  lại  hỏi  Đại  vương,  xin  tùy  ý  trả  lời.  Thế  nào,  Đại 


44  Chủ  trương  ngụy  biện  (vikhepaỏ  vyaokaosi)  cuũa  Saójaya  Belaaeaehi-putta,  Hán 
và  Paoli  đại  thể  tương  đồng,  tham  chiếu,  D.  2  Dig  I,  tr.51:  “Atthi  paro  loko”  ti  iti  ce 
taỏ  pucchasi,  “atthi  paro  loko”  ti  iti  ce  me  assa,  “atthi  paro  loko”  ti  iti  te  naỏ 
vyaơkareyyeỏ.  Evam  pi  me  no.  Tathaơ  ti  pi  me  no,  aóóathaơ  ti  pi  me  no  no  ti  pi  me 
no  no  no  ti  pi  me  no:  Nếu  ngươi  hỏi  Ta,  “Có  thế  giới  khác  hay  không”  và  nếu  ta 
nghĩ  rằng  “Có  thế  giới  khác”,  Ta  sẽ  trả  lời  ngươi  rằng  “Có  thế  giới  khác”.  Nhưng, 
Ta  không  nghĩ  như  vậy.  Ta  không  nghĩ  sự  thật  như  vậy.  Ta  không  nghĩ  một  cách 
khác.  Không  nghĩ  không  phải  như  vậy.  Không  nghĩ  không  phải  không  như  vậy. 
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vương,  có  đồng  bộc  của  Đại  vương,  người  làm  các  công  việc  trong  và 
ngoài,  đều  thấy  Đại  vương  vào  ngày  rằm,  lúc  trăng  tròn,  tắm  gội  sạch 
sẽ,  ở  trên  điện  cao  cùng  hưởng  thụ  dục  lạc  với  các  thể  nữ,  bèn  suy 
nghĩ  như  vầy:  ‘Lạ  thay,  quả  báo  của  hành  vi45  đến  như  thế  sao?  Vua  A- 
xà-thế  này  vào  ngày  rằm,  lúc  trăng  tròn,  tắm  gội  sạch  sẽ,  ở  trên  điện 
cao  cùng  hưởng  thụ  dục  lạc  với  các  thể  nữ.  Ai  có  thể  biết  được  đấy  lại 
là  quả  báo  của  hành  vi?’  Người  kia,  một  thời  gian  sau,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  thực  hành  pháp  bình  đẳng46.  Thế  nào, 
Đại  vương,  Đại  vương  từ  xa  thấy  người  ấy  đi  đến,  há  có  khởi  lên  ý 
nghĩ  rằng:  Đấy  là  nô  bộc  của  ta?” 

Vua  bạch  Phật: 

“Không,  bạch  Thế  Tôn.  Nếu  thấy  người  ấy  đến,  phải  đứng  dậy 
nghinh  đón,  mời  ngồi.  ” 

Phật  nói: 

“Đó  không  phải  là  Sa-môn  được  quả  báo  hiện  tại  sao?” 

Vua  đáp:  “Đúng  như  vậy,  Thế  Tôn,  đó  là  hiện  tại  được  quả  báo 
Sa-môn  vậy”. 

“Lại  nữa,  Đại  vương,  có  người  khách47  cư  ngụ  trong  cương  giới 
của  Đại  vương,  ăn  thóc  lúa  mà  Đại  vương  ban  cho.  Người  ấy  thấy  Đại 
vương  vào  ngày  rằm  trăng  tròn,  tắm  gội  sạch  sẽ,  ở  trên  điện  cao  cùng 
các  thể  nữ  vui  thú  ngũ  dục,  bèn  nghĩ  thầm  rằng:  ‘Lạ  thay,  quả  báo  của 
hành  vi  kia  đến  như  vậy  sao?  Ai  có  thể  biết  đó  là  quả  báo  của  hành 
vi?’  Một  thời  gian  sau,  người  ấy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất 
gia  tu  đạo,  hành  bình  đẳng  pháp.  Thế  nào,  Đại  vương?  Nếu  Đại  vương 
từ  xa  thấy  người  ấy  đi  đến,  có  khởi  lên  ý  nghĩ  rằng;  ‘Người  ấy  là 
khách  dân  của  Ta,  ăn  thóc  lúa  mà  Ta  ban  cho’  hay  không?” 

Vua  nói:  “Không.  Nếu  tôi  thấy  người  ấy  từ  xa  đến,  tôi  sẽ  đứng 
dậy  nghinh  đón,  chào  hỏi,  mời  ngồi”. 

“Thế  nào,  Đại  vương,  đó  không  phải  là  Sa-môn  hiện  tại  được 


45'  Hán:  bỉ  hành  chi  báo;  Paoli  (D.  2  §  35):  puóóaonaỏ  gati  puóóaonaỏ  vipaoko,  thú 
hướng  của  phước  đức,  kết  quả  của  phước  đức. 

46-  Xem  cht.  35. 

47  Paoli  (D.  2  §  37):  assa  puriso  kassako  gahapatiko,  một  người  kia,  là  nông  phu,  là 
gia  chủ. 
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quả  báo  chăng?” 

Vua  nói:  “Đúng  như  vậy,  hiện  tại  được  quả  báo  của  Sa-môn  vậy”. 

“Lại  nữa,  Đại  vương,  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác  xuất 
hiện  ở  đời,  vào  trong  pháp  Ta,  cho  đến  tam  minh,  diệt  trừ  các  tôi  tăm, 
phát  sanh  ánh  sáng  đại  trí,  gọi  là  lậu  tận  trí  chứng.  Vì  sao?  Ay  là  do 
tinh  cần,  chuyên  niệm  không  quên,  ưa  sống  một  mình  nơi  thanh  vắng, 
không  buông  lung  vậy.  Thế  nào,  Đại  vương,  đó  không  phải  là  quả  báo 
hiện  tại  của  Sa-môn  sao?” 

Vua  đáp:  “Thật  vậy,  Thế  Tôn,  đó  thật  là  quả  báo  hiện  tại  của 
Sa-môn”. 

Bấy  giờ,  vua  A-xà-thế  rời  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đầu  mặt  lễ  chân 
Phật,  bạch  Phật  rằng: 

“Cúi  mong  Thế  Tôn  nhận  sự  hối  hận  của  con.  Con  vì  cuồng,  ngu 
si,  tối  tăm,  không  nhận  thức.  Cha  con  là  Bình-sa  vương,  vua  nước  Ma- 
kiệt-đà,  cai  trị  bằng  chánh  pháp,  không  có  thiên  vạy.  Nhưng  con  bị 
ngũ  dục  mê  hoặc,  thật  sự  đã  hại  phụ  vương.  Cúi  mong  Thế  Tôn  rũ 
lòng  thương  xót,  nhận  sự  sám  hôi  của  con.” 

Phật  bảo  vua: 

“Ngươi  ngu  si,  không  nhận  thức.  Nhưng  đã  tự  mình  hối  cải. 
Ngươi  vì  mê  say  ngũ  dục  mà  hại  phụ  vương.  Nay  trong  pháp  Hiền 
thánh  mà  biết  hối  cải,  tức  là  tự  làm  ích  lợi  cho  mình.  Ta  vì  thương 
tưởng  ngươi,  nhận  sự  sám  hối  của  ngươi.” 

Bấy  giờ,  vua  A-xà-thế  sau  khi  lễ  Phật,  được  Phật  giảng  pháp  cho 
nghe,  được  chỉ  bày,  khuyến  khích,  làm  cho  ích  lợi,  hoan  hỷ.  Sau  khi 
nghe  những  điều  Phật  dạy,  vua  liền  bạch  Phật: 

“Con  nay  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Xin  chấp  nhận 
con  là  Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  về  sau,  suốt  đời  không 
giết,  không  trộm,  không  dâm,  không  dối,  không  uống  rượu.  Cúi  mong 
Thế  Tôn  cùng  đại  chúng  sáng  ngày  mai  nhận  lời  thỉnh  của  con.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  nhận  lời.  Rồi  thì,  vua  thấy  Phật  im 
lặng  nhận  lời,  liền  đứng  dậy  lễ  Phật,  đi  quanh  ba  vòng  sau  đó  cáo  lui. 

Vua  đi  chưa  bao  lâu,  Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo  rằng: 

“Vua  A-xà-thế  này,  tội  lỗi  đã  vơi  bớt,  đã  nhổ  trọng  tội.  Nếu  A- 
xà-thế  không  giết  cha,  thì  ngay  tại  chỗ  này  đã  được  con  mắt  thanh  tịnh 
thấy  pháp.  Nhưng  vua  A-xà-thế  nay  đã  hôi  lỗi,  tội  lỗi  đã  vơi  bớt,  đã 
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nhổ  trọng  tội.” 

Bấy  giờ,  A-xà-thế,  đang  trên  đường  đi,  gọi  Thọ  Mạng  đồng  tử 
bảo  rằng: 

“Lành  thay,  lành  thay!  Ngươi  nay  làm  được  nhiều  điều  lợi  ích 
cho  ta.  Ngươi  trước  đã  tán  thán  Như  Lai,  chỉ  dẫn,  khơi  mở,  sau  đó  đưa 
ta  đến  gặp  Thế  Tôn,  nhờ  thế  ta  được  khai  ngộ.  Ta  rất  cám  ơn  ngươi, 
trọn  không  bao  giờ  quên.” 

Rồi  thì,  vua  trở  về  cung  sửa  soạn  các  món  hào  soạn,  các  loại 
thức  ăn.  Sáng  hôm  sau,  khi  đã  đến  giờ,  báo  Đức  Thánh  biết  đã  đến 
giờ. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  khoác  y  cầm  bát,  cùng  với  chúng  đệ  tử  một 
ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người,  đi  đến  vương  cung,  ngồi  trên  chỗ  ngồi 
dọn  sẩn.  Rồi,  vua  tự  tay  châm  chước,  cúng  Phật  và  Tăng.  Ăn  xong,  cất 
bát,  dùng  nước  rửa  xong,  vua  đảnh  lễ  Phật,  bạch  rằng: 

“Con  nay  ba  lần  xin  sám  hối.  Con  vì  cuồng  dại,  ngu  si,  tối  tăm, 
không  nhận  thức.  Cha  con  là  Bình-sa  vương,  vua  nước  Ma-kiệt-đà,  cai 
trị  bằng  chánh  pháp,  không  có  thiên  vạy.  Nhưng  con  vì  mê  say  ngũ 
dục,  thật  sự  đã  hại  phụ  vương.  Cúi  mong  Thế  Tôn  rủ  lòng  thương  xót, 
nhận  sự  sám  hối  của  con.” 

Phật  bảo  vua: 

“Ngươi  ngu  si,  không  nhận  thức.  Ngươi  vì  mê  say  ngũ  dục  mà 
hại  phụ  vương.  Nay  trong  pháp  Hiền  thánh  mà  biết  hối  cải,  tức  là  tự 
làm  ích  lợi  cho  mình.  Ta  vì  thương  tưởng  ngươi,  nhận  sự  sám  hối  của 
ngươi.  ” 

Rồi  thì,  sau  khi  đảnh  lễ  Phật,  vua  lấy  một  ghế  nhỏ  ngồi  trước 
Phật.  Phật  giảng  pháp  cho  vua  nghe,  chỉ  bày,  khuyến  khích,  khiến  cho 
được  ích  lợi,  hoan  hỷ.  Sau  khi  nghe  Phật  dạy,  vua  lại  bạch  Phật: 

“Con  nay  ba  lần  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Cúi 
mong  nhận  con  làm  Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  cho  đến 
trọn  đời,  không  giết,  không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không 
uống  rượu.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  sau  khi  giảng  pháp  cho  vua  nghe,  chỉ  bày, 
khuyến  khích,  khiến  cho  được  ích  lợi,  hoan  hỷ,  bèn  rời  chỗ  ngồi  ra  về. 

Vua  A-xà-thế  và  Thọ  Mạng  đồng  tử  sau  khi  nghe  những  điều 
Phật  dạy,  hoan  hỷ  phụng  hành. 
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□ 


28.  KINH  BỐ-TRA-BÀ-LÂƯ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  tại  nước  Xá-vệ2,  trong  vườn  Kỳ  thọ  cấp  cô 
độc3,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi 
người4. 

Bấy  giờ,  vào  lúc  sáng  sớm,  Thế  Tôn  khoác  y  cầm  bát  vào  thành 
Xá-vệ  khất  thực.  Khi  ấy,  Thế  Tôn  nghĩ  rằng: 

“Ngày  hôm  nay  khất  thực,  thời  gian  còn  sớm,  Ta  hãy  đến  thăm 
khu  rừng  của  Phạm  chí  Bố-tra-bà-lâu5;  đợi  đến  giờ  rồi  hãy  đi  khất 
thực”.  Rồi  Ngài  đi  đến  rừng  của  Phạm  chí.  Phạm  chí  Bcí-tra-bà-lâu  từ 
xa  trông  thấy  Phật  đi  đến,  liền  đứng  dậy  nghinh  đón  rằng: 

“Hoan  nghinh,  Sa-môn  Cù-đàm!  Lâu  nay  không  đến.  Nay  vì 
duyên  cớ  gì  lại  khuất  mình  chiếu  cố?  Xin  mời  ngồi  phía  trước  đây.” 

Thế  Tôn  ngồi  xuống  chỗ  ấy,  nói  với  Bố-tra-bà-lâu  rằng: 

“Các  ông  tập  họp  tại  đây,  để  làm  gì?  Để  bàn  chuyện  gì?” 


'■  Bản  Hán:  Phật  thuyết  Trường  A-hàm,  đệ  tam  phần  “Bố-tra-bà-lâu  kinh  đệ  cửu”; 
Paoli;  D.9,  Dig.  I.  9  Poasashapaoda-suttsa. 

2'  Xá-vệ  (Paoli:  Saovatthì;  Skt.:  Zra0vasti)  hoặc  âm  Tất-la-phiệt-để,  thủ  phủ  của 
nước  Câu-tát-la  (Paoli:  Kosaka,  Skt.:  Kauzalya). 

3  Kỳ  thọ  Cấp  cô  độc  viên  (Paoli:  Jetavana  Anaothapiònikaoraoma,  Skt.:  Jetavane’ 
naothapiònadaya-aoraoma),  tịnh  xá  do  ông  Cấp  Cô  Độc  (Anaothapiòhika)  xây 
dựng  trong  khu  rừng  của  Jeta  (Hán  dịch:  Thắng  lâm). 

4'  Bản  Paoli,  D.9,  sđd.:  không  ghi  số  lượng  Tỳ-kheo. 

5'  Trong  bản  Paoli,  D.9,  sđd.:  Poasaehapaodo  pabba0jako  samayappavaodake 
tindukaocìre  eka-saolake  Malikaoya  aoraome  paasivasati  mahatiyao  paribba0jaka- 
parisaoya  saddhiô  timattehi  paribba0jaka-satehi,  du  sĩ  Poasashapaoda  ngụ  cư  trong 
khu  vườn  của  hoàng  hậu  Mallika,  trong  đại  giảng  đường  luận  nghị  được  bao 
quanh  bởi  cây  tinduka,  cùng  với  giáo  đoàn  du  sĩ  gồm  ba  trăm  người. 
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Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Thế  Tôn,  ngày  hôm  qua6  có  nhiều  Sa-môn,  Bà-la-môn  tập 
họp  tại  giảng  đường,  bàn  luận  sự  việc  như  vậy7.  Những  vấn  đề  chống 
trái  nhau. 

“Cù-đàm,  hoặc  có  Phạm  chí  nói  như  vầy:  ‘Con  người  phát  sanh 
tưởng  không  do  nhân  gì  duyên  gì.  Tưởng  có  đến,  có  đi.  Đến  thì  tưởng 
sanh.  Đi  thì  tưởng  diệt.8’ 

“Cù-đàm,  hoặc  có  Phạm  chí  nói  như  vầy:  ‘Do  mạng,  có  tưởng 
sanh;  do  mạng,  có  tưởng  diệt.  Tưởng  kia  đi,  đến.  Đến  thì  tưởng  sanh. 
Đi  thì  tưởng  diệt.9  ’ 

“Cù-đàm,  hoặc  có  Phạm  chí  nói  như  vầy:  ‘Các  thuyết  nói  trước 
đó  không  đúng  sự  thật.  Có  vị  đại  quỷ  thần,  có  uy  lực  lớn,  mang  tưởng 
đi;  mang  tưởng  đến.  Khi  vị  ấy  mang  tưởng  đi  thì  tưởng  diệt.  Khi  vị  ấy 
mang  tưởng  đến  thì  tưởng  sanh.10’ 

“Tôi  nhân  đó  có  suy  nghĩ,  nghĩ  rằng  Sa-môn  Cù-đàm  tất  biết  rõ 
ý  nghĩa  này,  tất  có  thể  biết  rõ  tưởng  tri  diệt  định11.” 


6'  Hán:  tạc  nhật  0;  Paoli,  D.  9  §  6:  purimaoni  divasaoni  purimataraoni:  vài 
ngày  trước  đây. 

7'  Hán:  thuyết  như  thị  sự  ýn  li  ặĩ,  không  nói  rõ  nội  dung.  Paoli,  sđd.: 
abhisaóóao-nirodha,  sự  diệt  tận  của  tăng  thượng  tưởng. 

8'  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  Ahetu-apaccayao  purisassa  saóóao  upajjanti  pi  nirujjanti  pi. 
Yasmiỏ  samaye  uppajjanti  saóóì  tasmiỏ  samaye  hoti,  yasmiỏ  samaye  nirujjanti, 
asaóóì  tasmiỏ  samaye  hotìti:  các  tưởng  của  con  người  sanh  khởi  hay  hủy  diệt 
không  do  bởi  nhân  gì  duyên  gì.  Khi  chúng  sanh  khởi,  lúc  đó  con  người  có  tưởng. 
Khi  chúng  diệt,  lúc  đó  con  người  không  có  tưởng. 

9-  Tham  chiếu  Paoli,  nt.:  Saóóao  hi  bho  purussa  attao,  sao  ca  kho  upeti  pi  apeti  pi. 
Yasmiỏ  samaye  (...),  tưởng  là  tự  ngã  của  con  người.  Tự  ngã  có  đến,  có  đi.  Khi  nó 
đến,  tưởng  sanh  (...).  Trong  bản  Hán:  mạng  (Paoli:  jìva);  trong  bản  Paoli:  attao 
(tự  ngã).  Phổ  thông,  jìva  hay  attao  đều  chỉ  chung  là  linh  hồn. 

10-  Tham  chiếu  Paoli,  nt.:  Santi  hi  bho  devatao  mahaddhikao  mahaonubhaovao.  Tao 
purissa  saóóaoỏ  upakannhanti  pi  apakannhanti  pi.  Yasmiỏ  samaye  upakannhanti 
saóóì  (...),  có  những  Thiên  thần  có  đại  thần  thông,  có  đại  uy  lực  đưa  vào  và  đưa 
ra  tưởng  của  con  người.  Khi  đưa  vào  thì  có  tưởng  (...). 

n-  Hán:  tưởng  tri  diệt  định;  có  lẽ  muốn  nói  đến  tưởng  thọ  diệt  tận  định  (Paoli: 
saóóao-vedayita-nirodha,  Skt.:  sajóao-vedita-nirodha),  thiền  định  trong  đó  ý  tưởng 
và  cảm  giác  bị  đình  chỉ.  Paoli,  D.9  sđd.  nt.:  chỉ  nói:  Bhagavao  pakataóóuo 
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Bấy  giờ  Thế  Tôn  nói  với  Phạm  chí  rằng: 

“Các  luận  thuyết  ấy  đều  có  chỗ  sai  lầm.  Tức  là  nói  không  do 
nhân,  không  do  duyên  mà  có  tưởng  sanh;  không  do  nhân,  không  do 
duyên  mà  có  tưởng  diệt;  tưởng  có  đến,  đi;  đến  thì  tưởng  sanh,  đi  thì 
tưởng  diệt.  Hoặc  nói  nhân  bởi  mạng  mà  tưởng  sanh,  nhân  bởi  mạng 
mà  tưởng  diệt;  tưởng  có  đến,  đi;  đến  thì  tưởng  sanh,  đi  thì  tưởng 
diệt.  Hoặc  nói,  không  hề  có  chuyện  đó,  mà  là  có  một  vị  đại  quỷ  thần 
mang  tưởng  đến  và  mang  tưởng  đi;  khi  vị  ấy  mang  đến  thì  tưởng  sanh; 
khi  mang  đi  thì  tưởng  diệt.  Những  lời  như  vậy  thảy  đều  sai  lầm.  Vì 
sao?  Này  Phạm  chí,  có  nhân,  có  duyên  để  tưởng  sanh.  Có  nhân,  có 
duyên  để  tưởng  diệt. 

“Nếu  Như  Lai  xuất  hiện  ở  đời;  là  Bậc  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác, 
mười  hiệu  đầy  đủ.  Có  người  ở  trong  Phật  pháp  mà  xuất  gia  tu  đạo,  cho 
đến,  diệt  năm  triền  cái  che  lấp  tâm,  trừ  khử  dục,  ác  bất  thiện  pháp,  có 
giác  có  quán,  hỷ  lạc  do  định  sanh,  nhập  Sơ  thiền.  Trước  diệt  tưởng  về 
dục,  rồi  phát  sanh  tưởng  về  hỷ  và  lạc.  Phạm  chí,  vì  vậy  biết  có  nhân 
duyên  cho  tưởng  sanh,  có  nhân  duyên  cho  tưởng  diệt. 

“Diệt  giác,  quán,  nội  tâm  hoan  hỷ12,  nhất  tâm,  không  giác, 
không  quán,  hỷ  và  lạc  do  định  sanh,  nhập  đệ  Nhị  thiền.  Phạm  chí,  kia 
tưởng  của  Sơ  thiền  diệt,  tưởng  của  Nhị  thiền  sanh,  vì  vậy  nên  biết  có 
nhân  duyên  để  tưởng  diệt;  có  nhân  duyên  để  tưởng  sanh. 

“Dứt  hỷ,  an  trú  xả13,  chuyên  niệm  nhất  tâm14,  tự  biết  thân  lạc,  điều 
mà  Hiền  thánh  mong  cầu,  hộ  niệm  thanh  tịnh15,  nhập  đệ  Tam  thiền.  Phạm 


abhisaóóa0-nirodhassa:  Thế  Tôn  là  người  thấu  rõ  sự  diệt  tận  của  tăng  thượng 
tưởng. 

12'  Hán:  nội  tín  F*3  fjt,  tức  nội  đẳng  tịnh  ập  /ậ  (Huyền  Tráng),  trạng  thái  nội  tâm  trong 
sáng;  Paoli:  ajjhattaỏ  sampasa-danaỏ.  Xem  cht.  123,  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”. 

13'  Hán:  xả  hỷ  tu  hộ  Sr  fỉ§  Si,  Tham  chiếu,  Phấp  uẩn  Túc  luận,  quyển  6  (Đại 
XXXVI,  tr.482):  ly  hỷ  trú  xả  m  §  fì  £1;  Paoli:  pìtiyao  ca  viraogao  upekkhako  ca 
viharati.  Xem  cht.124,  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”. 

1  ■  Tham  chiếu  Pháp  uẩn  sđd.  nt.:  chánh  niệm  chánh  tri  IE  1Ế.  IE  K?;  Paoli:  sato  ca 
sampaja0no. 

Hán:  tự  tri  thân  lạc,  Hiền  thánh  sở  cầu,  hộ  niệm  thanh  tịnh  ÌẼỊ  lí  n  dĩ  iS 

lè  'M  Tham  chiếu  Pháp  uẩn,  sđd.  nt.:  thân  thọ  lạc,  Thánh  thuyết  Ung  xả  H'  |j§ 
li  i£  M  thân  thể  có  cảm  giác  khoái  lạc,  điều  mà  Thánh  nói  là  cần  phải  xả;  Paoli: 


15. 
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chí,  kia  tưởng  của  Nhị  thiền  diệt,  tưởng  của  Tam  thiền  sanh.  Vì  vậy  nên 
biết  có  nhân  duyên  để  tưởng  diệt,  có  nhân  duyên  để  tưởng  sanh. 

“Dứt  khổ,  dứt  lạc,  ưu  và  hỷ  từ  trước  đã  diệt,  xả  niệm  thanh  tịnh, 
nhập  đệ  Tứ  thiền16.  Phạm  chí,  kia  tưởng  Tam  thiền  diệt,  tưởng  Tứ 
thiền  sanh.  Vì  vậy  biết  rằng  có  nhân  duyên  để  tưởng  diệt;  có  nhân 
duyên  để  tưởng  sanh. 

“Xả17  hết  thảy  tưởng  về  sắc,  diệt  nhuế18,  không  niệm  dị  tưởng19, 
nhập  không  xứ20.  Này  Phạm  chí,  tưởng  về  hết  thảy  sắc  diệt,  tưởng  về 
không  xứ  sanh.  Vì  vậy  biết  rằng  có  nhân  duyên  để  tưởng  sanh,  có 
nhân  duyên  để  tưởng  diệt. 

“Vượt  hết  thảy  không  xứ,  nhập  thức  xứ.  Này  Phạm  chí,  tưởng  về 
không  xứ  diệt,  tưởng  về  thức  xứ  sanh.  Vì  vậy  biết  rằng  có  nhân  duyên 
để  tưởng  sanh,  có  nhân  duyên  để  tưởng  diệt. 

“Vượt  hết  thảy  thức  xứ,  nhập  bất  dụng  xứ21.  Này  Phạm  chí, 


sukhaó  ca  ka0yena  paseisaỏvedeti  yan  taỏ  ariya0  a0cikkhanti  upekkhako  satima0  sukha- 
viha0rì  ti:  thân  thể  cảm  giác  lạc,  điều  mà  bậc  Thánh  gọi  là  xả,  an  trú  với  niệm. 

16'  Tham  chiếu  Phấp  uẩn,  sđd.  n?.;đoạn  khổ,  đoạn  lạc;  tiên  hỷ  ưu  một;  bất  khổ  bất 
lạc,  xả  niệm  thanh  tịnh,  đệ  tứ  tĩnh  lự  cụ  túc  trú  iíf  ÌẼ  Hí  n  /X  T  TẼr  T  ®  íế 

^  s§  E3  i ặ  ỊẼ  Jtr  íẫ  fì;  Paoli:  sukhassa  pahaonao  dukkhassa  pahaonao  pubb’ 
eva  somanassa-domanassaonaỏ  atthagamao  adukkham  asukhaỏ  upekhao-sati- 
paorisuddhiỏ  upasampajja  viharati,  dứt  trừ  lạc,  dứt  trừ  khổ,  hỷ  và  Ưu  từ  trước  đã  biến 
mất,  sau  khi  thành  tựu  xả  và  niệm,  vị  ấy  sống  với  trạng  thái  không  khổ  không  lạc. 

17  Xả,  Pháp  Uẩn,  sđd.:  tr.  488b:  siêu  ÈE;  Paoli:  samatikamà:  vượt  qua. 

Is  Diệt  nhuế,  Pháp  uẩn,  sđd.  nt. :  diệt  hữu  đối  tưởng  >Ji  ^  *;  Paoli:  paaeigha- 

saóóaonaỏ  atthagamao.  Hán  dịch  không  chính  xác.  Mặc  dù  Paoli:  paaaigha,  hay 
Skt,:  pratigha,  có  nghĩa  là  sân  và  cũng  có  nghĩa  bị  đổi  ngại,  chỉ  đặc  tính  bị  cản 
trở  của  vật  chất. 

19'  Hán:  bất  niệm  dị  tưởng  ĩẳẫ  M.  Pháp  uẩn  sđd.  nt.:  bất  tư  duy  chủng  chủng 
tưởng  T  s  DỀ  11  ÍẼ  ÍB;  Paoli:  naonatta-saóóaonaỏ  amanasi-kaorà:  không  tác  ý  về 
tưởng  sai  biệt,  tức  ý  tưởng  hay  ấn  tượng  về  tính  đa  dạng  của  vật  chất. 

20  Pháp  Uẩn,  sđd.  nt.:  nhập  vô  biên  không;  không  vô  biên  xứ  cụ  túc  trú  À  s 

ỉẵ  iM  lã  fì;  Paoli:  “ananto  aokaoso  ti”  aokaosaonaócaoyatanaỏ 
upasampajja  viharati:  (có  ý  tưởng  rằng)  hư  không  là  vô  biên;  thành  tựu  và  an 
trú  không  vô  biên  xứ. 

21  Pháp  Uẩn,  sđd.  nt.:  siêu  nhất  thiết  chủng  thức  xứ,  nhập  vô  sở  hữu;  vô  sở  hữu  xứ 
cụ  túc  trú  ®  —  w  IU  IM  À  M  w  M  IM  £  fì;  Paoli:  sabbaso 
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tưởng  về  thức  xứ  diệt,  tưởng  về  bất  dụng  xứ  sanh.  Vì  vậy  biết  rằng  có 
nhân  duyên  để  tưởng  sanh,  có  nhân  duyên  để  tưởng  diệt. 

“Xả  bất  dụng  xứ,  nhập  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ22.  Này  Phạm 
chí,  tưởng  về  bất  dụng  xứ  diệt,  tưởng  về  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ 
sanh.  Vì  vậy  biết  rằng  có  nhân  duyên  để  tưởng  sanh,  có  nhân 
duyên  để  tưởng  diệt. 

“Kia  xả  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  nhập  tưởng  tri  diệt  định.  Này 
Phạm  chí,  tưởng  về  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  diệt;  nhập  tưởng  tri  diệt 
định.  Vì  vậy  biết  rằng  có  nhân  duyên  để  tưởng  sanh,  có  nhân  duyên 
để  tưởng  diệt. 

“Vị  ấy  khi  đạt  đến  tưởng  này  rồi23,  suy  nghĩ  như  vầy:  có  niệm  là 
ác,  không  niệm  là  thiện.  Vị  ấy  khi  suy  nghĩ  như  vậy,  tưởng  vi  diệu  của 
vị  ấy  không  diệt,  mà  tưởng  thô  lại  sanh24.  Vị  ấy  lại  suy  nghĩ:  Nay  ta 
không  nên  niệm  hành,  không  khởi  tư  duy25.  Vị  ấy  khi  không  niệm 
hành,  không  khởi  tư  duy,  tưởng  vi  diệu  diệt,  tưởng  thô  không  sanh.  Khi 
vị  ấy  không  niệm  hành,  tưởng  vi  diệu  diệt,  tưởng  thô  không  sanh,  liền 
nhập  định  tưởng  tri  diệt26. 

“Thế  nào,  Phạm  chí,  từ  trước  đến  nay  ông  đã  bao  giờ  nghe  nhân 
duyên  của  thứ  tự  diệt  tưởng27  này  chưa?” 


Vióóa0naóca0yatanaỏ  samatikkamma  “n’atthi  kiócì  ti”  a0kiócaóóa0yatanaỏ  upasam- 
pajja  viharati. 

22  Bản  Pa0li  không  có  đoạn  bất  dụng  xứ;  đoạn  tưởng  tri  diệt,  xem  phần  dưới. 

23'  Tham  chiếu  Paoli,  D.9:  so  tato  amutra  tato  amutra  anupubbena  saóóaggaỏ  phusati. 
Tassa  saóóagge  aehitassa  evaỏ  hoti:  vị  ấy  theo  thứ  tự  từ  tưởng  này  đến  tưởng 
khác,  đạt  đến  đỉnh  cao  của  tưởng.  Khi  đã  đạt  đến  đỉnh  cao  của  tưởng,  vị  ấy  nghĩ 
rằng...” 

24'  Tham  chiếu  Paoli,  D.9  nt.:  Ahaó  ceva  kho  pana  ceteyyaỏ  abhisaỏkhareyyaỏ,  imao 
ca  me  saóóao  nirujjheyyaỏ,  aóóao  ca  oôaorukao  saóóao  uppajjeyyaỏ:  Nếu  ta  tư  lự, 
tác  ý,  tưởng  này  của  ta  diệt,  tưởng  thô  khác  sanh.  Trong  bản  Hán,  vi  diệu  tưởng, 
đối  lại  với  thô  tưởng. 

25'  Hán:  Bất  vi  niệm  hành,  bất  khởi  tư  duy  T  1Ế.  ÍT  T-  ỀB  s  DỄ.  Paoli,  sđd.  nt. : 
ceteyyaỏ  abhisaỏkharyeyyaỏ. 

26  Paoli,  nt. :  so  nirodhaỏ  phusati:  vị  ấy  đạt  đến  trạng  thái  diệt  tận  (của  các  tưởng). 

27-  Thứ  đệ  diệt  tưởng  -X  M  M  Í8;  Paoli:  anupubba0bhisaóóa0-nirodha-sampaja0na- 
samapatti:  trạng  thái  tập  trung  tư  tưởng  do  nhận  thức  về  sự  diệt  tận  của  tăng 
thượng  tưởng  theo  thứ  tự  lần  lượt. 
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Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Tôi  tin  là  từ  trước  đến  nay  chưa  bao  giờ  nghe  đến  nhân  duyên 
của  thứ  tự  diệt  tưởng  này.” 

Phạm  chí  lại  bạch  Phật: 

“Nay  tôi  có  ý  nghĩ  như  vầy,  tức  là,  đây  là  có  tưởng;  đây  là  không 
có  tưởng.  Hoặc  lại  có  tưởng.  Sau  khi  có  tưởng  như  vậy  rồi,  vị  ấy  suy 
nghĩ  như  vầy:  có  niệm  là  ác,  không  niệm  là  thiện.  Vị  ấy  khi  suy  nghĩ 
như  vậy,  tưởng  vi  diệu  của  vị  ấy  không  diệt,  mà  tưởng  thô  lại  sanh.  Vị 
ấy  lại  suy  nghĩ:  Nay  ta  không  nên  niệm  hành,  không  khởi  tư  duy.  Vị 
ấy  khi  không  niệm  hành,  không  khởi  tư  duy,  tưởng  vi  diệu  diệt,  tưởng 
thô  không  sanh.  Khi  vị  ấy  không  niệm  hành,  tưởng  vi  diệu  diệt,  tưởng 
thô  không  sanh,  liền  nhập  định  tưởng  tri  diệt28.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Lành  thay,  lành  thay,  đó  là  theo  thứ  tự  đạt  diệt  tưởng  định  trong 
pháp  của  Hiền  thánh.” 

Phạm  chí  lại  bạch  Phật: 

“Trong  các  tưởng  này,  tưởng  nào  là  tối  thượng  bậc  nhất?” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Những  gì  được  nói  là  có  tưởng  và  những  gì  được  nói  là  không 
có  tưởng,  ở  khoảng  trung  gian  đó  mà  có  thể  thứ  tự  đạt  được  tưởng  tri 
diệt  định,  đó  là  tưởng  tối  thượng  bậc  nhất.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Là  một  tưởng,  hay  nhiều  tưởng29?” 

Phật  nói: 

“Có  một  tưởng.  Không  có  nhiều  tưởng30.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Trước  có  tưởng  sanh  sau  đó  mới  trí,  hay  trước  có  trí  sanh  sau  đó 


28  Phạm  chí  lặp  lại  lời  Phật.  Nội  dung  đoạn  này  và  đoạn  trên  giống  nhau,  nhưng 
văn  cú  hoi  khác. 

29'  Tham  chiếu  Paoli,  D.9:  Ekaỏ  yeva  nu  kho  bhante  Bhagavao  saóóaggaỏ 
paóóaopeti,  udaohu  puthu  pi  saóóagge  paóóaopetìti:  Thế  Tôn  cho  biết  một  cực 
điểm  của  tưởng  hay  nhiều  cực  điểm  của  tưởng  khác  nhau? 

30-  Tham  chiếu  Paoli:  Ekaỏ  pi  kho  Poaaaahapaoda  saóóaggaỏ  paóóaopemi,  phuthu  pi 
saóóagge  paóóaopemìti:  Ta  nói  đến  một  cực  điểm  của  tưởng  và  cũng  nói  đến 
nhiều  cực  điểm  của  tưởng. 
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mới  tưởng?” 

Phật  nói: 

“Trước  có  tưởng  sanh,  sau  đó  mới  trí.  Do  tưởng  mà  có  trí.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Tưởng  tức  là  ngã31  chăng?” 

Phật  hỏi: 

“Ngươi  nói  con  người  như  thế  nào  là  ngã?” 

Phạm  chí  nói: 

“Tôi  không  nói  con  người  là  ngã.  Tôi  tự  nói,  sắc  thân  với  bôn 
đại,  sáu  nhập,  do  cha  mẹ  sanh,  được  nuôi  nấng  mà  lớn,  trang  sức  bằng 
y  phục,  nhưng  là  pháp  vô  thường,  biến  hoại.  Tôi  nói,  con  người  đó  là 
ngã.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Ngươi  nói,  sắc  thân  với  bốn  đại,  sáu  nhập,  do  cha  mẹ  sanh, 
được  nuôi  nấng  mà  lớn,  trang  sức  bằng  y  phục,  nhưng  là  pháp  vô 
thường,  biến  hoại.  Nói  con  người  đó  là  ngã.  Này  Phạm  chí,  hãy  gác 
qua  tự  ngã  đó32.  Nhưng,  tưởng  của  con  người  sanh,  tưởng  của  con 
người  diệt33.  ” 

Phạm  chí  nói: 

“Tôi  không  nói  con  người  là  ngã.  Tôi  nói,  Dục  giới  thiên  là  ngã34.” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí,  hãy  gác  qua  Dục  giới  thiên  là  tự  ngã  đó.  Nhưng, 
tưởng  của  con  người  sanh,  tưởng  của  con  người  diệt35.” 


31  Pa0li:  purisassa  atta0:  tự  ngã  (linh  hồn)  của  con  người. 

32-  Tham  chiếu  Paoli,  D.9:  Tadiminao  p’  etaỏ  Poaaaahapaoda  pariyaoyena  veditabbaỏ, 
yathao  aóóao  va  saóóao  bhavissati  aóóo  attao:  Theo  lý  thú  đó,  cần  phải  hiểu  rằng 
tưởng  khác  và  tự  ngã  khác. 

■  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.  nt. :  atha  imasa  purisassa  aóóao  va  saóóao  uppajjanti, 
aóóao  vao  saóóao  nirujjha0nti:  thế  thì,  đối  với  con  người  này,  những  tưởng  khác 
sanh,  những  tưởng  khác  diệt. 

34  Paoli,  sđd.:  Manomayaỏ  (...)  attaonaỏ  paccemi  sabbaíga-paccaígiỏ  ahìnindriyan  ti: 
tôi  hiểu  rằng  ngã  là  do  ý  sanh,  có  đầy  đủ  các  chi  thể  và  quan  năng. 

35-  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.  nt. :  atha  imassa  purisassa  aóóao  va  saóóao  uppajjanti, 
aóóao  vao  saóóao  nirujjha0nti:  thế  thì,  đối  với  con  người  này,  những  tưởng  khác 
sanh,  những  tưởng  khác  diệt. 
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Phạm  chí  nói: 

“Tôi  không  nói  con  người  là  ngã.  Tôi  tự  nói,  sắc  giới  thiên  là 
ngã36.” 

Phật  nói: 

“Này  Phạm  chí,  hãy  gác  qua  sắc  giới  thiên  là  tự  ngã  đó.  Nhưng, 
tưởng  của  con  người  sanh,  tưởng  của  con  người  diệt.” 

Phạm  chí  nói: 

“Tôi  không  nói  con  người  là  ngã.  Tôi  tự  nói  không  xứ,  thức  xứ, 
bất  dụng  xứ,  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  vô  sắc  thiên,  là  ngã.” 

Phật  nói: 

“Hãy  gác  qua  không  xứ,  thức  xứ,  vô  sở  hữu  xứ37,  hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ,  vô  sắc  thiên,  là  ngã.  Nhưng,  tưởng  của  con  người  sanh, 
tưởng  của  con  người  diệt.” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Thế  nào,  thưa  Cù-đàm,  tôi  có  thể  biết  được  tưởng  của  con 
người  sanh,  tưởng  của  con  người  diệt  không38?  ” 

Phật  nói: 

“Ngươi  muôn  biết  tưởng  của  con  người  sanh,  tưởng  của  con 
người  diệt.  Thật  quá  khó!  Thật  quá  khó!  Vì  sao  vậy?  Vì  do  ngươi,  y 
pháp  khác  mà  có  kiến  giải  khác,  tập  hành  khác,  nhẫn  khác,  thọ 
khác39.” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Thật  vậy,  thưa  Cù-đàm,  tôi  y  theo  pháp  khác  mà  có  kiến  giải 
khác,  tập  hành  khác,  nhẫn  khác,  thọ  khác,  cho  nên,  muốn  biết  tưởng 
của  con  người  sanh,  tưởng  của  con  người  diệt,  thật  quá  khó!  Thật  quá 


3Ỏ'  Trong  bản  Pacli,  không  có  quan  điểm  tự  ngã  này. 

37  Vô  sở  hữu  xứ,  trong  bản  dịch  Hán;  cũng  trong  bản  Hán  này,  những  noi  khác  và 
ngay  trong  câu  trên,  dịch  là  bất  dụng  xứ;  xem  đoạn  trên,  cht.  21 . 

38  Paoli,  D.  9,  Sakkao  (...)  mayao  óaotuỏ:  “saóóao  purisassa  attao”  ti  vao,  “aóóao 
saóóao  aóóo  attao”  ti  vao:  Tôi  có  thể  hiểu,  tưởng  của  người  là  tự  ngã,  hay  tưởng 
và  tự  ngã  khác  nhau”  hay  không? 

39  Dị  kiến,  dị  tập,  dị  nhẫn,  dị  thọ,  y  dị  pháp  cố  i  I,  i  s  1 1  i  f  f  i  ;ỉ 

Pacli:  aóóa-diaeaehena  aóóa-khantikena  aóóa-rucikena  aóóatracyogena 

aóóatthaccari-yakena:  bởi  vì  ngưci  y  theo  sở  kiến  khác,  tín  nhẫn  khác,  chấp  nhận 
khác,  học  tập  khác,  hành  trì  khác. 
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khó!  Vì  sao  vậy?  Ngã,  thế  gian  là  thường  hằng:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là 
dối.  Ngã,  thế  gian  là  vô  thường:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Ngã,  thế 
gian  vừa  thường  vừa  vô  thường:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Ngã,  thế 
gian  không  phải  thường  không  phải  vô  thường:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là 
dối.  Ngã,  thế  gian  là  hữu  biên:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Ngã,  thế 
gian  là  vô  biên:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Ngã,  thế  gian  vừa  hữu 
biên  vừa  vô  biên:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Ngã,  thế  gian  không  phải 
hữu  biên  không  phải  vô  biên:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Thân  tức  là 
mạng:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Mạng  khác  thân  khác:  đây  là  thật, 
ngoài  ra  là  dối.  Thân,  mạng  không  phải  khác  không  phải  không  khác: 
đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Không  mạng,  không  thân:  đây  là  thật, 
ngoài  ra  là  dối.  Như  Lai  có  tận  cùng:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Như 
Lai  không  có  tận  cùng:  đây  là  thật,  ngoài  ra  là  dối.  Như  Lai  không 
phải  có  tận  cùng  không  phải  không  có  tận  cùng:  đây  là  thật,  ngoài  ra 
là  dối.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Thế  gian  là  thường  hằng,  cho  đến,  Như  Lai  không  phải  có 
tận  cùng  không  phải  không  có  tận  cùng:  là  những  câu  hỏi  Ta  không 
trả  lời40” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Cù-đàm,  vì  sao  không  trả  lời,  ngã  và  thế  gian  là  thường  hằng, 
cho  đến,  Như  Lai  không  phải  có  tận  cùng  không  phải  không  có  tận 
cùng?” 

Phật  nói: 

“Vì  chúng  không  phù  hợp  ý  nghĩa41,  không  phù  hợp  pháp,  không 
phải  phạm  hạnh,  không  phải  vô  dục,  không  phải  vô  vi,  không  phải  tịch 
diệt,  không  phải  chỉ  tức,  không  phải  Chánh  giác,  không  phải  Sa-môn, 
không  phải  Nê-hoàn.  Vì  vậy  Ta  không  trả  lời.” 

Phạm  chí  lại  hỏi: 

“Thế  nào  là  phù  hợp  nghĩa,  phù  hợp  pháp42?  Thế  nào  là  phạm 


■  Hán:  ngã  sở  bất  ký  Ịị  ffr  iẼ;  Pa0li:  avya0kataỏ  (...)  maya0. 

41-  Hán:  bất  dữ  nghĩa  hợp  T  n  ií  o-;  Pa0li:  na  h’  ethaỏ  attha-saỏhitaỏ:  không  phù 
hợp  với  mục  đích  (giải  thoát).  Đối  chiếu  từ  ngữ,  xem  các  chú  thích  tiếp  dưới. 

42'  Hán:  nghĩa  hiệp  pháp  hiệp  u  -Q  ỈỀ  -oi  Paoli:  attha-saỏhita,  dhamma-saỏhita,  có 
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hạnh  sơ43?  Thế  nào  là  vô  vi44?  Thế  nào  là  vô  dục45?  Thế  nào  là  tịch 
diệt46?  Thế  nào  là  chỉ  tức47?  Thế  nào  là  Chánh  giác48?  Thế  nào  là  Sa- 
môn49?Thế  nào  là  Nê -hoàn50?  Thế  nào  là  vô  ký51?  ” 

Phật  nói: 

“Ta  trả  lời  về  Khổ  đế,  về  Khổ  tập,  Khổ  diệt,  Khổ  xuất  yếu 
đế.  Vì  sao  vậy?  Vì  phù  hợp  nghĩa,  phù  hợp  pháp,  là  phạm  hạnh  sơ  thủ, 
là  vô  dục,  vô  vi,  tịch  diệt,  chỉ  tức,  Chánh  giác,  Sa-môn,  Nê-hoàn.  Vì 
vậy  Ta  trả  lời.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  thuyết  pháp  cho  Phạm  chí  nghe  xong,  chỉ  bày, 
khuyến  khích,  làm  cho  ích  lợi,  hoan  hỷ,  Ngài  đứng  dậy  mà  đi. 

Phật  đi  chưa  bao  lâu,  sau  đó  các  Phạm  chí  khác  nói  với  Phạm  chí 
Bô'-tra-bà-lâu  rằng: 

“Tại  sao  ngươi  nghe  theo  những  lời  của  Sa-môn  Cù-đàm?  Chấp 
nhận  những  lời  của  Cù-đàm  rằng:  ‘Ngã  và  thế  gian  là  thường  hằng, 
cho  đến,  Như  Lai  không  phải  có  tận  cùng  không  phải  không  có  tận 
cùng,  là  những  vấn  đề  không  phù  hợp  nghĩa  nên  Ta  không  trả  lời.’  Tại 
sao  ngươi  ấn  khả  những  lời  như  vậy?  Chúng  ta  không  chấp  nhận  sở 
thuyết  như  vậy  của  Sa-môn  Cù-đàm52.” 

Bố-tra-bà-lâu  trả  lời  các  Phạm  chí: 


liên  hệ  với  mục  đích  (giải  thoát),  có  liên  hệ  với  pháp. 

43-  Phạm  hạnh  sơ  5Ẽ  ũ  W;  Paơli:  aơdibrahmacariyaka,  căn  bản  phạm  hạnh,  thuộc 
về  những  nguyên  tắc  căn  bản  hay  nền  tảng  của  đời  sống  đạo  đức. 

44  Vô  vi  te  lặ,  thông  thường  dịch  từ  Skt.:  asaỏskíta  hay  Paơli:  saỏkhata;  nhưng  trong 
đoạn  Paơli  tưong  đưong  (D.  9,  Dig  I,  tr.157):  nibbidaơ  (yểm  ly,  nhàm  tởm  thế 
gian),  Skt.:  nirveda. 

45  Vô  dục  te  Paơli:  viraơga,  ly  tham,  ly  dục  hay  dứt  trừ  tham  dục. 

4Ỏ'  Tịch  diệt  'M;  Paơli:  nirodha,  diệt,  huỷ  diệt,  diệt  tận,  tiêu  diệt. 

47,  Chỉ  tức  ik  ;it,  nghĩa  đen:  dừng  nghỉ;  Paơli:  upasama:  an  tĩnh,  bình  an,  trầm  lặng. 

48-  Chánh  Giác  IE  M:  Paơli:  sambodha 

49'  Không  đề  cập  trong  đoạn  Paơli  tương  đương. 

50'  Nê-hoàn  /ih/S,  tức  Niết-bàn;  Paơli:  nibbaơna. 

51'  Vô  ký  te  15;  Paơli:  avyaơkata,  không  được  trả  lời,  không  được  giải  thích. 

52'  Tham  chiếu  Paơli  (D.  9,  sđd.:  nt.):  Na  kho  pana  mayaỏ  kióci  Samanassa 
Gotamassa  ekaísikaỏ  dhammaỏ  desitaỏ  (...):  chúng  ta  nhận  thấy  rõ  rằng  đối  Sa-môn 
Gotama  pháp  (những  vấn  đề  thường  và  vô  thường  của  ngã  và  thế  giới,  v.v...)  không 
được  thuyết  minh  một  cách  xác  quyết. 
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“Sa-môn  Cù-đàm  nói  rằng:  ‘Ngã  và  thế  gian  là  thường  hằng,  cho 
đến,  Như  Lai  không  phải  có  tận  cùng  không  phải  không  có  tận  cùng,  là 
những  vấn  đề  không  phù  hợp  nghĩa  nên  Ta  không  trả  lời.’  Tôi  cũng 
không  ấn  khả  lời  ấy.  Nhưng  Sa-môn  Cù-đàm  kia  y  trên  Pháp,  trụ  trên 
Pháp53,  đúng  Pháp  mà  nói,  đúng  theo  Pháp  mà  xuất  ly;  làm  sao  tôi  có 
thể  chống  lại  lời  nói  có  trí  tuệ  ấy?  Pháp  ngôn  vi  diệu  như  thế  của  Sa- 
môn  Cù-đàm,  không  thể  chống  trái  được.” 

Rồi,  một  lúc  khác54,  Phạm  chí  Bố-tra-bà-lâu  cùng  với  Tượng  Thủ 
Xá-lợi-phất55  đến  chỗ  Thế  Tôn,  chào  hỏi  xong,  ngồi  xuống  một  bên. 
Tượng  Thủ  lễ  Phật  xong  rồi  ngồi  xuống.  Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Trước  đây  Phật  tại  chỗ  tôi.  Khi  Ngài  đi  chưa  lâu,  sau  đó  các 
Phạm  chí  khác  nói  với  tôi  rằng:  ‘Tại  sao  ngươi  nghe  theo  những  lời 
của  Sa-môn  Cù-đàm?  Chấp  nhận  những  lời  của  Cù-đàm  rằng:  ‘Ngã  và 
thế  gian  là  thường  hằng,  cho  đến,  Như  Lai  không  phải  có  tận  cùng 
không  phải  không  có  tận  cùng,  là  những  vấn  đề  không  phù  hợp  nghĩa 
nên  Ta  không  trả  lời.’  Tại  sao  ngươi  ấn  khả  những  lời  như  vậy?  Chúng 
ta  không  chấp  nhận  sở  thuyết  như  vậy  của  Sa-môn  Cù-đàm.’Tôi  trả 
lời  các  Phạm  chí:  ‘Sa-môn  Cù-đàm  nói  rằng:  ‘Ngã  và  thế  gian  là 
thường  hằng,  cho  đến,  Như  Lai  không  phải  có  tận  cùng  không  phải 
không  có  tận  cùng,  là  những  vấn  đề  không  phù  hợp  nghĩa  nên  Ta 
không  trả  lời.’  Tôi  cũng  không  ấn  khả  lời  ấy.  Nhưng  Sa-môn  Cù-đàm 
kia  y  trên  Pháp,  trụ  trên  Pháp,  đúng  Pháp  mà  nói,  đúng  theo  Pháp  mà 
xuất  ly;  làm  sao  chúng  ta  có  thể  chống  lại  lời  nói  có  trí  tuệ  ấy?  Pháp 
ngôn  vi  diệu  như  thế  của  Sa-môn  Cù-đàm,  không  thể  chông  trái 
được’.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Các  Phạm  chí  nói:  ‘Ngươi  tại  sao  nghe  những  điều  Sa-môn  Cù- 
đàm  nói  mà  ấn  khả?’  Lời  ấy  sai  lầm.  Vì  sao  vậy?  Pháp  mà  Ta  nói,  có 


53'  Hán:  y  pháp,  trụ  pháp  ftx  /Ề  fì  /Ề;  Pa0li:  dhammaasaehita,  dhamma-niya0ma  (Skt.: 
dharmavvashita,  dharmaniya0ma,  xem  Pháp  hoa,  phẩm  “Phương  tiện”:  pháp  trụ, 
pháp  vị.) 

54-  Paoli  (D.  9,  Dig  I,  tr.  1 58):  Atha  kho  dvìha-tìhassa  accayena,  rồi  hay,  ba  ngày  sau. 
55'  Tượng  Thủ  Xá-lợi-phất;  Paoli:  Citta  Hatthisaoriputta,  tên  Tỳ-kheo.  Xuất  gia,  rồi  hoàn 
tục,  rồi  xuất  gia  lại;  cuối  cùng  chUng  A-la-hán.  Trong  kinh  này,  ông  là  Cư  sĩ. 
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trường  hợp  được  ghi  nhận  xác  quyết,  có  trường  hợp  không  được  ghi 
nhận  xác  quyết5*.  Thế  nào  gọi  là  không  ghi  nhận  xác  quyết?  Ngã,  thế 
gian  thường  hằng,  cho  đến,  Như  Lai  không  phải  có  tận  cùng  không 
phải  không  có  tận  cùng.  Ta  cũng  nói  lời  ấy,  nhưng  không  ghi  nhận  xác 
ký.  Sở  dĩ  như  vậy,  vì  những  lời  ấy  không  phù  hợp  nghĩa,  không  phù 
hợp  pháp,  không  phải  là  phạm  hạnh  sơ,  không  phải  vô  dục,  không 
phải  vô  vi,  không  phải  tịch  diệt,  không  phải  chỉ  tức,  không  phải  Chánh 
giác,  không  phải  Sa-môn,  không  phải  Nê-hoàn.  Vì  vậy,  này  Phạm  chí, 
Ta  tuy  nói  những  lời  ấy  nhưng  không  ghi  nhận  xác  quyết.  Thế  nào  gọi 
là  ghi  nhận  xác  quyết?  Ta  ghi  nhận  Khổ  đế,  Khổ  tập,  Khổ  diệt,  Khổ 
xuất  yếu  đế.  Vì  sao  vậy?  Điều  đó  phù  hợp  nghĩa,  phù  hợp  pháp,  là 
phạm  hạnh  sơ  thủ,  vô  dục,  vô  vi,  tịch  diệt,  chỉ  tức,  Chánh  giác,  Sa- 
môn,  Nê-hoàn.  Vì  vậy,  Ta  nói  được  ghi  nhận  xác  quyết. 

“Hoặc  có  Sa-môn,  Bà-la-môn,  chủ  trương  ở  một  nơi  thế  gian  chỉ 
có  hoàn  toàn  lạc57.  Ta  nói  với  vị  ấy  rằng:  ‘Các  ông  có  thật  chủ  trương 
ở  một  nơi  thế  gian  chỉ  có  hoàn  toàn  lạc  chăng?’  Những  vị  ấy  trả  lời  Ta 
rằng:  ‘Thật  vậy.’  Ta  lại  nói  với  họ  rằng:  ‘Các  ông  có  thấy,  biết  một 
nơi  thế  gian  chỉ  có  hoàn  toàn  lạc  không?’  Họ  trả  lời:  ‘Không  thấy, 
không  biết.’  Ta  lại  nói  với  họ:  ‘Chư  Thiên  ở  một  nơi  thế  gian  chỉ  có 
hoàn  toàn  lạc58;  các  ông  đã  từng  thấy  chưa?’  Kia  đáp:  ‘Không  biết, 
không  thấy.’  Ta  lại  hỏi:  ‘Chư  Thiên  ở  một  nơi  thế  gian  kia,  có  bao  giờ 
các  ông  từng  cùng  đứng  ngồi  trò  chuyện,  tinh  tấn  tu  định  chưa?’  Đáp 
rằng:  ‘Chưa.’  Ta  lại  hỏi:  ‘Chư  Thiên  ở  một  nơi  thế  gian  hoàn  toàn 
sung  sướng  kia,  có  bao  giờ  đến  nói  với  các  ông  chưa,  rằng:  ‘Việc  làm 
của  ngươi  chất  trực,  ngươi  sẽ  sanh  lên  cõi  trời  hoàn  toàn  sung  sướng 
kia.  Ta  do  việc  làm  chất  trực,  nên  được  sanh  lên  kia  cùng  hưởng  thọ 


5Ỏ'  Hán:  hữu  quyết  định  ký,  bất  quyết  định  ký  ^  Je  IS  T-  ỈẤ  5Ẽ  !£.  Pa0li  (D.  9,  Dig 
I,  tr.1 59):  ekaísika0  pi  hi  Poaaaahapacda  maya0  dhamma0  desita0  paóóatta0, 
anekaísika0  pi  hi  kho  Poaaaahapacda  mayac  dhammac  desitac,  có  những  pháp 
được  Ta  công  bố  một  cách  xác  quyết,  có  những  pháp  được  Ta  công  bố  một 
cách  không  xác  quyết. 

57'  Tham  chiếu  Pacli  (D.9  sđd.  nt.):  Ekanta-sukhì  attac  arogo  paraỏ  maraònac  hoti: 
Sau  khi  chết,  tự  ngã  hoàn  toàn  sung  sướng  không  bịnh. 

58'  Pacli,  sđd.  nt,:  tac  devatac  ekanta-sukhaỏ  lokaỏ  upannac:  chư  Thiên  kia  sanh  vào 
thế  giới  hoàn  toàn  sung  sướng. 
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dục  lạc?’  Kia  đáp  rằng:  ‘Chưa’.  Ta  lại  hỏi:  ‘Các  ông  có  thể  ở  nơi  thân 
của  mình,  khởi  tâm  biến  hóa  thành  thân  tứ  đại  khác,  thân  thể  đầy  đủ, 
các  căn  không  khuyết,  hay  không?’  Kia  đáp:  ‘Không  thể’.  Thế  nào, 
Phạm  chí,  những  điều  mà  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  nói  có  thành  thật 
chăng?  Có  thích  ứng  với  pháp  chăng?” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Đấy  không  phải  là  thành  thật;  không  phải  là  lời  nói  đúng 
pháp.” 

Phật  bảo  Phạm  chí: 

“Như  có  người  nói:  ‘Tôi  đã  giao  thông  với  người  nữ  xinh  đẹp  kia, 
khen  ngợi  dâm  nữ  kia.’  Người  khác  hỏi:  ‘Ngươi  có  biết  người  nữ  ấy 
không?  Ớ  tại  địa  phương  nào:  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc?’  Đáp:  ‘Không 
biết.’  Lại  hỏi:  ‘Ngươi  có  biết  đất  đai,  thành  ấp,  chòm  xóm  mà 
người  nữ  ấy  cư  ngụ  không?  ’Đáp:  ‘Không  biết’.  Lại  hỏi:  ‘Ngươi  có 
biết  người  kia  là  Sát-lỵ,  hay  Bà-la-môn,  hay  Cư  sĩ,  hay  Thủ-đà-la 
không?’  Đáp:  ‘Không.’  Lại  hỏi:  ‘Ngươi  có  biết  người  kia  cao  hay 
thấp,  thô  kệch  hay  thanh  lịch.  Đen  hay  trắng,  xấu  hay  đẹp  không?’ 
Đáp:  ‘Không.’  Thế  nào,  Phạm  chí,  những  điều  mà  người  này  nói  có 
thành  thật  chăng?’ 

Đáp:  ‘Không’. 

“Phạm  chí,  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  cũng  vậy,  không  có  sự  chân 
thật.  Phạm  chí,  cũng  như  có  người  dựng  thang  nơi  khoảng  đất  trống. 
Những  người  khác  hỏi:  ‘Dựng  thang  để  làm  gì?’  Đáp:  ‘Tôi  muôn  leo 
lên  nhà  trên.’  Thế  nào,  Phạm  chí,  người  dựng  thang  kia  há  không  phải 
là  dối  sao?” 

Đáp:  “Kia  thật  sự  hư  dối”. 

Phật  nói: 

“Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  kia  cũng  vậy,  hư  dối,  không  thật.” 

Phật  bảo  Bcí-tra-bà-lâu: 

“Thân  ta59,  sắc  gồm  bôn  đại,  sáu  nhập,  do  cha  mẹ  sanh,  được 


59'  Đoạn  này  nói  về  bốn  loại  ngã  chấp  (Paoli  phân  biệt  chỉ  có  ba:  atta-paaailaobha 
(ngã  đắc):  1.  Thân  tứ  đại  là  ngã;  Paoli:  oôaorika  atta-paaailaobha  (thô  ngã  đắc);  2. 
Thân  dục  giới  thiên;  3.  sắc  giới  thiên  là  ngã  (Paoli:  manomaya  atta-paaailaobha:  ý 
sở  thành  ngã  đắc);  4.  Thân  vô  sắc  là  ngã  (Paoli:  aruopo  atta-paaeilaobha:  vô  sắc 
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nuôi  lớn  bằng  bú  mớm,  trang  sức  bằng  y  phục,  vô  thường  hoại  diệt; 
thân  đó  được  cho  là  ngã.  Ta  nói  đó  là  ô  nhiễm,  là  thanh  tịnh,  là  được 
giải  thoát60.  Ý  của  ngươi  hoặc  giả  cho  rằng  pháp  nhiễm  ô  không  thể 
diệt,  pháp  thanh  tịnh  không  thể  sanh,  luôn  luôn  tồn  tại  trong  đau  khổ61. 
Chớ  nghĩ  như  vậy.  Vì  sao?  Vì,  pháp  nhiễm  ô  có  thể  bị  diệt  tận,  pháp 
thanh  tịnh  có  thể  xuất  sanh,  an  trú  nơi  lạc  địa,  hoan  hỷ,  ái  lạc,  chuyên 
niệm,  nhất  tâm,  trí  tuệ  rộng  lớn62.  Phạm  chí,  Ta  đối  với  Dục  giới  thiên, 
Sắc  giới  thiên,  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ,  Hữu  tưởng  vô  tưởng 
thiên,  nói  là  ô  nhiễm  và  cũng  nói  là  thanh  tịnh,  cũng  nói  là  được  giải 
thoát.  Ý  ngươi  có  thể  cho  rằng  pháp  nhiễm  ô  không  thể  diệt,  pháp 
thanh  tịnh  không  thể  sanh,  luôn  luôn  tồn  tại  trong  đau  khổ.  Chớ  nghĩ 
như  vậy.  Vì  sao?  Vì,  pháp  nhiễm  ô  có  thể  bị  diệt  tận,  pháp  thanh  tịnh 
có  thể  xuất  sanh,  an  trú  nơi  lạc  địa,  hoan  hỷ,  ái  lạc,  chuyên  niệm,  nhất 
tâm,  trí  tuệ  rộng  lớn63.  ” 

Bấy  giờ  Tượng  Thủ  Xá-lợi-phất  bạch  Phật  rằng: 

“Thế  Tôn,  khi  đang  hiện  hữu  thân  người  thuộc  Dục  giới,  với  bôn 
đại  và  các  căn,  khi  ấy  thân  thuộc  Dục  giới  thiên,  thân  thuộc  sắc  giới 
thiên,  thân  thuộc  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ,  Hữu  tưởng  vô 


ngã  đắc). 

60'  Tham  chiếu  Paoli  (D.  9,  Dig  I,  tr.  1 63) :  Oôaorikassa  kho  ahaỏ  Poaeaehapaoda  atta- 
paseilaobhassa  pahaonaoya  dhammaỏ  desemi,  yathao  paaeipannaonaỏ  vo 
saỏkilesikao  dhammao  pahìyissanti,  vodaoniyao  dhammao  abhivannhissanti, 
paóóao-paoripuoriỏ  vepullataó  ca  diaeaehe  va  dhamma  sayaỏ  abhióóao 
sacchikatvao  upasampajja  vihararissathaoti:  Ta  thuyết  pháp  để  đoạn  trừ  tự  ngã 
thô.  Nhu  thế  mà  thực  hành,  các  pháp  ô  nhiễm  sẽ  bị  đoạn  trừ,  các  pháp  thanh 
tịnh  sẽ  đuợc  tăng  truởng  và  ngay  trong  đời  này  mà  tự  mình  thắng  tri  và  chứng 
ngộ  trí  tuệ  viên  mãn  và  quảng  đại,  thông  đạt  và  an  trú. 

61  Đối  chiếu  Paoli,  sđd.  nt.:  Siyao  kho  pane  te  Poaeaehapaoda  evam  assa: 
‘Saỏkilesao  dhammao  pahìyissanti  (...),  dukkho  ca  khi  vihaoro  ti:  Các  ngUdi  có  thể 
nghĩ  rằng:  các  pháp  nhiễm  ô  diệt  (...)  nhung  vẫn  sống  trong  đau  khổ. 

62  Xem  cht.  60. 

63  Paoli,  sđd.  nt.:  Saỏkilesikao  c’  eva  dhammao  pahìyissanti,  vodaoniyao  dhammao 
abhivannhissanti  (...)  pa0mujjaỏ  c’  eva  bhavissati  pìti  ca  passaddhi  ca  sati  ca 
sampajaóóaó  ca  sukho  ca  vihaoro:  khi  các  pháp  nhiễm  ô  bị  diệt  trừ,  pháp  thanh 
tịnh  đuợc  tăng  truởng  (...),  khoái  lạc  sẽ  sanh,  cùng  với  hỷ,  khinh  an,  chánh  niệm, 
chánh  tri  và  sống  an  lạc. 
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tưởng  xứ  thiên,  lúc  ấy  có  đồng  thời  cùng  hiện  hữu  không64? 

“Bạch  Thế  Tôn,  khi  đang  hiện  hữu  thân  thuộc  Dục  giới  thiên, 
khi  ấy  thân  người  thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  thân  thuộc 
Sắc  giới  thiên,  thân  thuộc  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ,  Hữu 
tưởng  vô  tưởng  xứ  thiên,  lúc  ấy  có  đồng  thời  cùng  hiện  hữu  không? 

“Bạch  Thế  Tôn,  khi  đang  hiện  hữu  thân  thuộc  sắc  giới  thiên,  khi 
ấy  thân  người  thuộc  Dục  giới  với  bôn  đại  và  các  căn,  thân  thuộc  Dục 
giới  thiên,  thân  thuộc  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ,  Hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ  có  đồng  thời  cùng  hiện  hữu  không? 

“Cũng  vậy,  cho  đến,  khi  đang  hiện  hữu  thân  thuộc  Hữu  tưởng  vô 
tưởng  xứ,  khi  ấy  thân  người  thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn, 
thân  thuộc  Dục  giới  thiên,  thân  thuộc  sắc  giới  thiên,  thân  thuộc  Không 
xứ,  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ  thiên  có  đồng  thời  cùng  hiện  hữu  không?” 

Phật  nói  với  Tượng  Thủ  Xá-lợi-phất : 

“Khi  đang  hiện  hữu  thân  người  thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và 
các  căn,  thì  ngay  khi  ấy  là  thân  người  thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và 
các  căn,  chứ  không  phải  là  thân  thuộc  Dục  giới  thiên,  thân  sắc  giới 
thiên,  thân  Không  xứ  thiên,  thân  Thức  xứ  thiên,  thân  Vô  sở  hữu  xứ 
thiên,  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên.  Cũng  vậy,  cho  đến,  nếu  khi 
đang  hiện  hữu  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên,  thì  ngay  khi  ấy  là  thân 
Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên,  chứ  không  phải  là  thân  người  Dục  giới  với 
bôn  đại  và  các  căn,  không  phải  là  thân  Dục  giới  thiên,  thân  sắc  giới 
thiên,  thân  Không  xứ,  Thức  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  thiên. 

“Này  Tượng  Thủ,  ví  như  sữa  bò.  Sữa  biến  thành  tô.  Tô  biến 
thành  lạc.  Lạc  biến  thành  sanh  tô.  Sanh  tô  biến  thành  thục  tô.  Thục  tô 
biến  thành  đề  hồ.  Đề  hồ  là  bậc  nhất.  Khi  là  sữa,  thì  chỉ  được  gọi  là  sữa 
mà  không  gọi  là  lạc,  tô,  đề  hồ.  Cũng  vậy,  lần  lượt  cho  đến  khi  là  đề 
hồ,  thì  khi  ấy  chỉ  được  gọi  là  đề  hồ  mà  không  gọi  là  lạc,  tô. 

“Tượng  Thủ,  ở  đây  cũng  vậy,  khi  đang  hiện  hữu  thân  người 
thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  thì  ngay  khi  ấy  là  thân  người 


64'  Tham  chiếu  Paoli  (D.  9  §  38):  Yasmiỏ  bhante  samaye  oôaoriko  atta-pasilaobho  hoti, 
mogh’  assa  tasmiỏ  samaye  manomayo  atta-pseilacbho  hoti,  mogho  aruopo  atta- 
paseilacbho  hoti:  Bạch  Đại  Đức,  trong  khi  sở  đắc  ngã  thô  tồn  tại,  thì  có  đồng  thời 
tồn  tại  sở  đắc  ngã  do  ý  sanh  và  sở  đắc  ngã  vô  sắc  không? 
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thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  chứ  không  phải  là  thân  thuộc 
Dục  giới  thiên,  cho  đến,  không  phải  là  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên. 
Cũng  vậy,  lần  lượt  cho  đến,  khi  đang  hiện  hữu  thân  Hữu  tưởng  vô 
tưởng  thiên,  thì  ngay  khi  ấy  chỉ  có  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên,  chứ 
không  phải  là  thân  người  Dục  giới  với  bôn  đại  và  các  căn,  cho  đến, 
thân  Vô  sở  hữu  xứ  thiên. 

“Tượng  Thủ,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Nếu  có  người  hỏi  ngươi:  ‘Khi 
đang  hiện  hữu  thân  quá  khứ;  khi  ấy  thân  vị  lai  và  thân  hiện  tại  có 
cùng  nhất  thời  hiện  hữu  không?  Khi  đang  hiện  hữu  thân  vị  lai,  khi  ấy 
thân  quá  khứ  và  thân  hiện  tại  có  đồng  thời  hiện  hữu  không?  Khi  đang 
hiện  hữu  thân  hiện  tại,  khi  ấy  thân  quá  khứ  và  thân  vị  lai  có  đồng  thời 
hiện  hữu  không?’  Giả  sử  được  hỏi  như  vậy,  ngươi  sẽ  trả  lời  như  thế 
nào?” 

Tượng  Thủ  đáp: 

“Giả  sử  có  người  hỏi  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  người  ấy  rằng:  ‘Khi 
đang  hiện  hữu  thân  quá  khứ,  khi  ấy  duy  chỉ  là  thân  quá  khứ,  mà  không 
phải  là  thân  hiện  tại  và  vị  lai.  Khi  đang  hiện  hữu  thân  vị  lai,  khi  ấy 
duy  chỉ  là  thân  vị  lai.  Chứ  không  phải  là  thân  quá  khứ  và  hiện  tại.  Khi 
đang  hiện  hữu  thân  hiện  tại,  khi  ấy  chỉ  là  thân  hiện  tại,  chứ  không 
phải  là  thân  quá  khứ  và  thân  vị  lai’.” 

Phật  nói: 

“Tượng  Thủ,  ở  đây  cũng  vậy,  khi  đang  hiện  hữu  thân  người 
thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  thì  ngay  khi  ấy  là  thân  người 
thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  chứ  không  phải  là  thân  thuộc 
Dục  giới  thiên,  cho  đến,  không  phải  là  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên. 
Cũng  vậy,  lần  lượt  cho  đến,  khi  đang  hiện  hữu  thân  Hữu  tưởng  vô 
tưởng  thiên,  thì  ngay  khi  ấy  chỉ  có  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên,  chứ 
không  phải  là  thân  người  Dục  giới  với  bôn  đại  và  các  căn,  cho  đến, 
thân  Bất  dụng  xứ  thiên65. 

“Lại  nữa,  Tượng  Thủ,  giả  sử  có  người  hỏi  ngươi:  ‘Có  phải 
ngươi  trong  quá  khứ  đã  từng  hiện  hữu  và  đã  diệt;  vị  lai  sẽ  sanh  và 
hiện  tại  đang  tồn  tại  chăng?’  Nếu  được  hỏi  như  vậy,  ngươi  sẽ  trả 


65  Bản  Hán,  khi  nói  là  Bất  dụng  xứ,  khi  nói  lả  Vô  sở  hữu  xứ,  không  dùng 
một  từ  chuẩn. 
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lời  như  thế  nào?” 

Tượng  Thủ  bạch  Phật: 

“Giả  sử  có  người  hỏi  như  vậy,  con  sẽ  trả  lời  người  ấy  rằng: 
‘Trong  quá  khứ  tôi  đã  từng  hiện  hữu;  không  phải  không  hiện  hữu. 
Trong  vị  lai,  tôi  sẽ  sanh,  chứ  không  phải  không  có;  trong  hiện  tại,  tôi 
đang  tồn  tại.  Chứ  không  phải  không  có.” 

Phật  nói: 

“Tượng  Thủ,  ở  đây  cũng  vậy,  khi  đang  hiện  hữu  thân  người 
thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  thì  ngay  khi  ấy  là  thân  người 
thuộc  Dục  giới  với  bốn  đại  và  các  căn,  chứ  không  phải  là  thân  thuộc 
Dục  giới  thiên,  cho  đến,  không  phải  là  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên. 
Cũng  vậy,  lần  lượt  cho  đến,  khi  đang  hiện  hữu  thân  Hữu  tưởng  vô 
tưởng  thiên,  thì  ngay  khi  ấy  chỉ  có  thân  Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên,  chứ 
không  phải  là  thân  người  Dục  giới  với  bôn  đại  và  các  căn,  cho  đến, 
thân  Vô  sở  hữu  xứ  thiên.” 

Bấy  giờ,  Tượng  Thủ  bạch  Phật: 

“Con  nay  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Xin  nhận  con  là 
Ưu-bà-tắc  trong  Chánh  pháp.  Từ  nay  đến  trọn  đời,  nguyện  không  giết, 
không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không  uống  rượu.” 

Khi  ấy  Phạm  chí  Bcí-tra-bà-lâu  bạch  Phật: 

“Con  có  thể  ở  trong  Phật  pháp  xuất  gia,  thọ  giới  Cụ  túc  được 
không?” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Nếu  có  người  dị  học  muôn  được  xuất  gia  thọ  giới  trong  Pháp 
của  Ta,  trước  hết  phải  cần  bôn  tháng  quán  sát,  làm  hài  lòng  đại  chúng, 
sau  đó  mới  được  xuất  gia  thọ  giới.  Tuy  có  quy  định  như  vậy,  nhưng 
cũng  còn  nhận  xét  tùy  người.” 

Phạm  chí  bạch  Phật: 

“Nếu  có  các  người  dị  học  muôn  được  xuất  gia  thọ  giới  trong  Phật 
Pháp,  trước  hết  phải  cần  bôn  tháng  quán  sát,  làm  hài  lòng  đại  chúng, 
sau  đó  mới  được  xuất  gia  thọ  giới.  Như  con  nay,  có  thể  ở  trong  Phật 
pháp  qua  bốn  tháng  quan  sát,  khi  đại  chúng  hài  lòng,  con  mới  xin  xuất 
gia  thọ  giới  Cụ  túc.” 

Phật  nói  với  Phạm  chí: 

“Ta  đã  có  nói  với  ngươi  trước  rồi.  Tuy  có  quy  định  như  vậy, 
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nhưng  cũng  còn  nhận  xét  tùy  người.” 

Bấy  giờ  Phạm  chí  liền  được  xuất  gia  thọ  giới  Cụ  túc  ở  trong 
Chánh  pháp.  Như  vậy  không  bao  lâu,  do  tín  tâm  kiên  cố,  tịnh  tu  phạm 
hạnh,  ở  ngay  trong  đời  này  mà  tự  thân  tác  chứng,  sanh  tử  đã  dứt,  điều 
cần  làm  đã  làm  xong,  không  còn  tái  sinh  nữa;  tức  thành  A-la-hán. 

Bấy  giờ,  Bô'-tra-bà-lâu  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy  hoan 
hỷ  phụng  hành. 

□ 


29.  KINH  LỘ -GIÀ1 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  Câu-tát-la2,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một 
ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người3,  du  hành  nhân  gian,  đi  đến  thôn  Bà-la- 
môn  Bà-la-bà-đề4,  dừng  nghỉ  ở  phía  Bắc  khu  rừng  Thi-xá-bà5. 

Khi  ấy,  có  Bà-la-môn  tên  là  Lộ-già6  trú  ở  trong  rừng  Bà-la7. 
Thôn  ấy  giàu  có,  an  vui,  nhân  dân  đông  đúc.  Vua  Ba-tư-nặc  phong 
thôn  này  cho  Bà-la-môn  để  làm  phạm  phần.  Vị  Bà-la-môn  này,  bảy 
đời  cha  mẹ  trở  lại  đây  chân  chánh,  không  bị  người  khác  khinh  chê, 
phúng  tụng  thông  suốt  ba  bộ  dị  điển,  có  khả  năng  phân  biệt  hết  các 
loại  kinh  sách,  lại  giỏi  về  tướng  pháp  đại  nhân  bói  xem  kiết  hung,  nghi 
lễ  tế  tự,  nghe  Sa-môn  Cù-đàm  là  con  dòng  họ  Thích  xuất  gia  thành 
đạo  đang  ở  nước  Câu-tát-la,  du  hành  nhân  gian,  đến  lại  rừng  Thi-xá- 
bà,  có  đại  danh  xưng  lưu  truyền  thiên  hạ,  là  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác,...  đầy  đủ  mười  hiệu,  ở  trong  chúng  chư  Thiên,  Người  đời, 
Ma  hoặc  Ma  thiên,  Sa-môn,  Bà-la-môn,  tự  thân  tác  chứng,  rồi  thuyết 
pháp  cho  người  khác;  pháp  ấy  có  khoảng  đầu  khoảng  giữa,  khoảng 
cuối  đều  thiện,  nghĩa  vị  đầy  đủ,  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  “Với  vị  Chân 
nhân  như  vậy,  nên  đến  thăm  hỏi.  Nay  ta  phải  đến  để  tương  kiến”. 


'■  Bản  Hán,  Phật  thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  “Đệ  tam  phần  Lộ-già  kinh  Đệ  thập”. 

Tương  đương  Paơli,  D.12,  Dig  i.  12,  Lohicca-sutta. 

2-  Xem  kinh  20  “A-ma-trú”. 

3  Paơli,  D.12:  năm  trăm  người. 

4'  Bà  (Tống-Minh:  sa)-la-bà-đề  ễj|  G£)  ii  H;  Paơli:  Saơlavatika. 

5-  Xem  kinh  số  23  “Cứu-la-đàn-đầu”.  Bản  Paơli  không  có  chi  tiết  địa  điểm  này. 

6'  Lộ-già  B  ÌÊ;  Paơli:  Lohicca. 

7  Bà-la,  xem  cht.  4. 
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Khi  ấy,  Bà-la-môn  liền  ra  khỏi  thôn,  đến  rừng  Thi-xá-bà,  tới  chỗ 
Thế  Tôn,  thăm  hỏi  rồi,  ngồi  một  bên.  Phật  vì  ông  thuyết  pháp,  chỉ 
dạy,  làm  cho  lợi  ích,  hoan  hỷ.  Bà-la-môn  nghe  pháp  rồi,  bạch  Phật: 
“Cúi  xin  Thế  Tôn  và  chư  đại  chúng  ngày  mai  nhận  lời  thỉnh  mời  của 
con!”  Bấy  giờ,  Thế  Tôn  im  lặng  thọ  thỉnh.8 

Bà-la-môn  kia  thấy  Phật  im  lặng,  biết  là  đã  chấp  thuận, 
liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  vòng  quanh  Phật  rồi  lui.  Đi  cách  Phật 
không  xa,  bèn  khởi  ác  kiến:  “Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  biết  nhiều 
thiện  pháp9,  chứng  đắc  thành  tựu  nhiều  thiện  pháp.  Nhưng  không 
nên  nói  cho  người  khác,  mà  chỉ  nên  tự  biết  an  nghỉ10.  Chẳng  khác 
nào  một  người  đã  phá  ngục  cũ  rồi,  lại  tạo  ngục  mới11.  Đó  chỉ  là 
pháp  tham,  ác  bất  thiện”. 

Khi  ấy,  Bà-la-môn  về  đến  rừng  Bà-la  rồi,  ngay  trong  đêm  ấy 
bày  biện  đủ  loại  thức  ăn  thức  uống  ngon  lành.  Đến  giờ,  bảo  người 
thợ  cạo12: 

“Ngươi  mang  lời  ta  đến  rừng  Thi-xá-bà  bạch  với  Sa-môn  Cù- 
đàm:  ‘Ngày  giờ  đã  đến,  nên  biết  đúng  thời13.” 

Người  thợ  hớt  tóc  vâng  lời  ra  đi,  đến  chỗ  Phật,  lạy  chân  Thế 
Tôn,  bạch:  “Thời  giờ  đã  đến,  nên  biết  đúng  thời”. 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  liền  khoác  y  mang  bát,  cùng  các  đệ  tử,  một 


8-  Trong  bản  Pacli,  Lohicca  không  thân  hành  thỉnh  Phật,  mà  sai  người  thợ  cạo 
thỉnh,  sau  đó  lại  sai  đi  báo  tin  đã  đến  giờ  ăn. 

9'  Đa  tri  thiện  pháp  %r  n  /Ề;  Paoli:  kusalaỏ  dhammaỏ  adhigantvao,  sau  khi  chứng 
đắc  pháp  thiện. 

10-  Paoli,  Dig  i.  12,  tr.  1 91 :  (...)  na  parassa  aoroceyya-Kióhi  paro  parassa  karissati, 
không  nên  giảng  nói  cho  người  khác;  vì  có  ai  làm  được  gì  cho  ai?  Trong  bản 
Paoli,  đây  là  chủ  trUdng  của  Lohicca  trước  khi  gặp  Phật.  Quan  điểm  này  sau  đó 
được  người  thợ  cạo  thuật  lại  với  Phật. 

n-  Pacli,  sđd.:  seyyacthacpi  nacma  puracòaỏ  bandhanaỏ  chinditvac  aóóaỏ 
bandhanaỏ  kareyya,  cũng  như  đã  bứt  sợi  dây  trói  cũ  rồi,  lại  tạo  ra  sợi  dây  trói 
mới. 

12'  Thế  đầu  sư  3>Ịj  m  Ễrh;  Pacli,  bản  Deva:  Rosikaỏ  Nahàpitaỏ,  bản  Ro:  Bhesikaỏ 
nahacpitaỏ,  người  thọ  hớt  tóc  tên  Rosika  (hay  Bhesika). 

13'  Cũng  trong  bản  Hán,  những  noi  khác  thường  dịch  là:  duy  Thánh  tri  thời  PỆ  1?  £ũ  Hệ- ; 
Pacli:  kaclo  bhante  niaaaahitaỏ  bhattaỏ. 
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ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người,  đến  rừng  Bà-la. 

Người  thợ  cạo  theo  hầu  Thế  Tôn,  để  trần  vai  phải,  quỳ  thẳng 
chắp  tay  bạch  Phật: 

“Bà-la-môn  Lộ-già  kia  khi  đi  cách  Phật  chưa  xa,  khởi  sanh  ác 
kiến  rằng:  ‘Có  các  Sa-môn,  Bà-la-môn  biết  nhiều  thiện  pháp, 
chứng  đắc  nhiều  điều,  nhưng  không  nên  nói  cho  người  khác,  mà  chỉ 
tự  mình  biết  an  nghỉ.  Cũng  như  một  người  phá  ngục  cũ,  rồi  lại  tạo 
ngục  mới.  Đó  chỉ  là  pháp  tham,  ác  bất  thiện.’  Cúi  xin  Thế  Tôn  trừ 
ác  kiến  ấy!” 

Phật  bảo  người  thợ  cạo: 

“Đây  là  việc  nhỏ,  dễ  khai  hóa  thôi.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  đến  nhà  Bà-la-môn,  ngồi  lên  chỗ  ngồi  dọn 
sẩn.  Khi  ấy,  Bà-la-môn  với  đủ  các  loại  ngon  ngọt,  tự  tay  phục  dịch, 
cúng  Phật  và  Tăng.  Ăn  xong,  cất  bát  và  sau  khi  dùng  nước  rửa,  bắc 
một  cái  gường  nhỏ  ngồi  trước  Phật.  Phật  bảo  Lộ-già: 

“Hôm  qua,  ngươi  đi  cách  Ta  chẳng  xa,  phát  sanh  ác  kiến  rằng: 
‘Các  Sa-môn,  Bà-la-môn  biết  nhiều  thiện  pháp,  chứng  đắc  nhiều  điều, 
nhưng  không  nên  nói  cho  người  khác,...  cho  đến,  chỉ  là  pháp  tham,  ác 
bất  thiện.’  Có  thật  nói  như  vậy  chăng?” 

Lộ-già  đáp: 

“Vâng!  Thật  có  việc  đó.” 

Phật  bảo  Lộ-già: 

“Ngươi  chớ  sanh  ác  kiến  như  thế  nữa.  Vì  sao?  Đời  có  ba  hạng 
thầy  có  thể  để  tự  răn  dạy.  Những  gì  là  ba? 

“Hạng  thầy  thứ  nhất,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia 
tu  đạo,  để  rồi  ngay  trong  đời  này  mà  có  thể  trừ  các  phiền  não,  lại 
có  thể  tăng  trưởng  được  pháp  thượng  nhân;  nhưng  vị  ấy  ở  trong  đời 
này  mà  không  thể  trừ  các  phiền  não,  không  chứng  đắc  pháp  thượng 
nhân;  đạo  nghiệp  của  mình  chưa  thành  mà  lại  thuyết  pháp  cho  đệ 
tử.  Các  đệ  tử  ấy  không  cung  kính  phụng  thờ,  nhưng  lại  chỉ  nương 
tựa,  cùng  sống  chung  với  nhau.  Này  Lộ-già!  Các  đệ  tử  ấy  nói  với 
thầy  rằng:  ‘Nay  thầy  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu 
đạo,  ở  trong  đời  này  đã  có  thể  trừ  được  các  phiền  não,  được  pháp 
thượng  nhân;  nhưng  nay  ở  trong  đời  này  mà  không  thể  trừ  các 
phiền  não,  không  chứng  đắc  pháp  thượng  nhân;  đạo  nghiệp  của 
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mình  chưa  thành  tựu  mà  lại  nói  pháp  cho  đệ  tử,  khiến  các  đệ  tử 
chẳng  cung  kính,  thờ  phụng,  cúng  dường,  mà  chỉ  cùng  sống  chung, 
nương  tựa  nhau  mà  thôi.’” 

Phật  nói : 

“Này  Lộ-già,  cũng  như  có  người  đã  phá  bỏ  ngục  tù  cũ,  rồi  lại 
xây  ngục  tù  mới.  Như  thế  gọi  là  pháp  tham,  ô  trược,  xấu  xa.  Đó  là 
hạng  thầy  thứ  nhất;  có  thể  lấy  đó  mà  tự  răn.  Đó  là  giới  của  Hiền 
thánh,  luật  giới,  nghi  giới,  thời  giới14.” 

Phật  lại  nói  với  Lộ-già: 

“Hạng  thầy  thứ  hai,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu 
đạo,  để  rồi  ngay  trong  đời  này  mà  có  thể  trừ  các  thứ  phiền  não,  lại  có 
thể  tăng  trưởng  được  pháp  thượng  nhân.  Nhưng  vị  ấy  ở  trong  đời  này 
mà  không  thể  trừ  các  phiền  não;  tuy  có  chứng  đắc  một  ít  pháp  thượng 
nhân,  nhưng  đạo  nghiệp  của  mình  chưa  thành  tựu  mà  lại  thuyết  pháp 
cho  đệ  tử.  Các  đệ  tử  ấy  không  cung  kính  phụng  thờ,  nhưng  lại  chỉ 
nương  tựa,  cùng  sống  chung  với  nhau  mà  thôi.  Này  Lộ-già!  Các  đệ  tử 
ấy  nói  với  thầy  rằng:  ‘Thầy  nay  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y, 
xuất  gia  tu  đạo,  đáng  lẽ  ở  trong  đời  này  đã  có  thể  trừ  được  các  phiền 
não,  được  pháp  thượng  nhân;  nay  ở  trong  đời  này  mà  lại  không  thể  trừ 
các  phiền  não,  tuy  đã  có  chứng  đắc  một  ít  pháp  thượng  nhân,  nhưng 
đạo  nghiệp  của  mình  chưa  thành  tựu,  mà  lại  nói  pháp  cho  đệ  tử,  khiến 
các  đệ  tử  chẳng  cung  kính,  thờ  phụng,  cúng  dường,  mà  chỉ  cùng  sống 
chung,  nương  tựa  nhau  mà  thôi’.” 

Phật  nói: 

“Này  Lộ-già!  Giống  như  có  người  đi  theo  sau  người  khác,  đưa 
tay  xoa  lưng  kẻ  ấy,  đây  gọi  là  pháp  tham,  ô  trược,  xấu  xa.  Đó  là  hạng 
thầy  thứ  hai,  có  thể  lấy  đó  tự  răn  dạy.  Đó  là  giới  của  Hiền  thánh,  luật 
giới,  nghi  giới,  thời  giới.” 

Lại  bảo  Lộ-già: 

“Hạng  thầy  thứ  ba  là,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia 


Hiền  thánh  giới,  luật  giới,  nghi  giới,  thời  giới  K  1?  iS  ÍỆ  ĨẺ  ÍÉ  ỉR  ỉ®,  ỷ  nghĩa 
không  rõ.  Tham  chiếu  Paoli,  sđd.:  tr.  1 96:  yo  ca  panevaruõpaỏ  satthaoraỏ  codeti 
sa0  codanao  bhu0ta0  tacchao  dhammikao  anavajja0,  ai  chỉ  trích  vị  Đạo  sư  như 
vậy,  sự  chỉ  trích  ấy  chân  thật,  đúng  pháp,  không  lỗi  lầm. 
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tu  đạo,  ở  trong  đời  này,  đáng  lẽ  có  thể  trừ  phiền  não,  lại  có  thể 
tăng  trưởng  được  pháp  thượng  nhân;  nhưng  ở  trong  đời  này  lại 
không  thể  trừ  các  thứ  phiền  não;  tuy  có  chứng  đắc  một  ít  pháp 
thượng  nhân,  nhưng  việc  lợi  mình  chưa  thành  tựu,  mà  lại  nói  pháp 
cho  đệ  tử.  Các  đệ  tử  ấy  không  cung  kính  phụng  thờ,  mà  chỉ  là 
nương  tựa,  cùng  sống  chung  vậy  thôi.  Này  Lộ-già,  các  đệ  tử  kia 
nói  với  thầy  rằng:  ‘Thầy  nay  đã  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y, 
xuất  gia  tu  đạo,  ở  trong  đời  này  đáng  lẽ  có  thể  trừ  được  các  thứ 
phiền  não,  được  ít  nhiều  pháp  thượng  nhân;  nhưng  nay  ở  trong  đời 
này  đã  chẳng  thể  trừ  các  phiền  não,  tuy  được  ít  nhiều  pháp 
thượng  nhân,  nhưng  việc  lợi  mình  chưa  thành  tựu  mà  lại  nói  pháp 
cho  đệ  tử.  Các  đệ  tử  không  cung  kính  phụng  thờ,  mà  chỉ  nương 
tựa,  cùng  sống  chung  thôi’.” 

Phật  nói: 

“Lộ-già,  cũng  như  có  người  bỏ  lúa  của  mình,  đi  cày  ruộng  người 
khác.  Đó  gọi  là  pháp  tham  ô  trược,  xấu  xa.  Đó  là  hạng  thầy  thứ  ba,  có 
thể  lấy  đó  tự  răn  dạy.  Đó  là  giới  của  Hiền  thánh,  luật  giới,  nghi  giới, 
thời  giới. 

“Này  Lộ-già  một  Thế  Tôn  chẳng  ở  thế  gian,  chẳng  thể  khuynh 
động15.  Sao  gọi  là  một?  Nếu  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng  Chánh  Giác 
xuất  hiện  ở  đời,...  cho  đến,  chứng  đắc  ba  minh,  diệt  trừ  vô  minh,  sanh 
trí  tuệ  minh,  trừ  bỏ  các  tối  tăm,  phát  sanh  ánh  sáng  đại  pháp;  gọi  là 
lậu  tận  trí  chứng.  Vì  sao?  Vì  đây  là  do  tinh  cần,  chuyên  niệm  không 
quên,  ưa  một  mình  ở  chỗ  thanh  vắng  mà  sở  đắc.  Này  Lộ-già,  đó  là 
một  Đức  Thế  Tôn  chẳng  ở  thế  gian,  chẳng  thể  khuynh  động. 

“Lộ-già,  có  bôn  quả  Sa-môn.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là  quả  Tu-đà- 
hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán. 

“Lộ -già,  ý  ngươi  nghĩ  sao?  Có  người  nghe  pháp,  có  thể  chứng 
đắc  bốn  quả  Sa-môn  này;  nếu  có  người  ngăn  lại  nói:  ‘Chớ  nói  pháp 
cho  người  này.’  Giả  sử  nghe  theo  lời  ấy  thì  người  nghe  pháp  có  chứng 
đắc  quả  chăng? 

Đáp:  “Không  được”. 


15. 


Pa0li,  sđd.  nt. :  atthi  (...)  sattha0  yo  loke  nacodana0raho,  trong  đời,  có  vị  Đạo  sư 
không  thể  bị  chỉ  trích. 
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Phật  lại  hỏi: 

“Nếu  không  chứng  đắc  quả,  nhưng  có  thể  sanh  thiên  chăng? 

Đáp:  “Không  thể”. 

Lại  hỏi: 

“Ngăn  người  khác  nói  pháp,  khiến  người  không  chứng  đắc  quả, 
khiến  người  chẳng  được  sanh  thiên;  đó  là  thiện  tâm  chăng?  Hay  là  bất 
thiện  tâm?” 

Đáp:  “Bất  thiện  tâm”. 

Lại  hỏi: 

“Người  có  tâm  bất  thiện,  sanh  về  cõi  thiện  hay  sanh  cõi  ác?” 

Đáp:  “Sanh  cõi  ác”. 

Phật  nói: 

“Lộ-già,  cũng  như  có  người  nói  với  vua  Ba-tư-nặc:  “Tất  cả  tài 
vật  thuộc  trong  lãnh  thổ  mà  Đại  vương  sở  hữu,  thảy  đều  do  Đại  vương 
tự  mình  sử  dụng,  chớ  ban  phát  cho  người  khác.’  Lộ -già,  ý  ngươi  nghĩ 
sao,  nếu  nghe  theo  lời  người  kia  thì  có  cắt  đứt  sự  cung  cấp  cho  người 
khác  chăng?” 

Đáp:  “Sẽ  cắt  đứt”. 

Lại  hỏi: 

“Cắt  đứt  sự  cung  cấp  cho  người  là  tâm  thiện  hay  là  tâm  bất  thiện?” 

Đáp:  “Tâm  bất  thiẹn”. 

Lại  hỏi: 

“Người  có  tâm  bất  thiện  sẽ  sanh  vào  cõi  thiện  hay  đọa  vào 
đường  ác?” 

Đáp:  “Đọa  vào  đường  ác”. 

Phật  nói: 

“Lộ-già,  người  kia  cũng  vậy.  Có  người  nghe  pháp,  có  thể  chứng 
đắc  bôn  quả  Sa-môn,  nhưng  nếu  có  người  nói:  ‘Chớ  nên  nói  pháp  cho 
nó.’  Nếu  nghe  theo  lời  nói  ấy,  thì  người  kia  có  thể  nghe  pháp  để 
chứng  đắc  quả  chăng?” 

Đáp:  “Không  được”. 

Lại  hỏi: 

“Nếu  không  chứng  đắc  quả,  nhưng  có  được  sanh  thiên  chăng?” 

Đáp:  “Không  được”. 

Lại  hỏi: 
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“Ngăn  người  khác  nói  pháp,  khiến  người  không  chứng  đắc 
đạo  quả,  chẳng  được  sanh  thiên,  thì  người  ấy  có  tâm  thiện,  hay  là 
tâm  bất  thiện?” 

Đáp:  “Bất  thiện”. 

Lại  hỏi: 

“Người  có  tâm  bất  thiện  sẽ  sanh  cõi  thiện  chăng?  Sẽ  đọa  vào  ác 
đạo  chăng?” 

Đáp:  “Đọa  vào  ác  đạo”. 

“Lộ-già,  nếu  có  người  nói  với  ngươi  rằng:  ‘Trong  thôn  Bà-la-bà- 
đề  này,  tất  cả  những  tài  vật  được  phong  tặng  kia,  này  ông  Lộ-già,  hãy 
nên  tự  mình  dùng,  chớ  có  cấp  phát  cho  người  khác.  Có  tài  vật  thì  nên 
tự  mình  dùng,  sao  lại  cấp  phát  cho  người?  Ý  ngươi  nghĩ  sao,  Lộ-già, 
nếu  nghe  lời  khuyên  của  người  ấy,  có  phải  là  cắt  đứt  sự  cung  cấp  cho 
các  người  khác  chăng?” 

Đáp:  “Sẽ  cắt  đứt”. 

Lại  hỏi: 

“Khiến  người  cắt  đứt  sự  cung  cấp  cho  người  khác  là  tâm  thiện 
hay  tâm  bất  thiện?” 

Đáp:  “Bất  thiện”. 

Lại  hỏi: 

“Người  có  tâm  bất  thiện  được  sanh  cõi  thiện  hay  đọa  đường  ác?” 

Đáp  rằng:  “Đọa  đường  ác”. 

Phật  nói: 

“Lộ-già,  người  kia  cũng  vậy.  Có  người  nghe  pháp,  đáng  lẽ 
chứng  đắc  bốn  quả  Sa-môn.  Nhưng  nếu  có  người  nói:  ‘Chớ  có 
nói.’  Nếu  nghe  lời  ấy,  thì  người  kia  có  thể  nghe  pháp,  chứng  đắc 
quả  chăng?” 

Đáp:  “Không  thể”. 

Lại  hỏi: 

“Nếu  không  đắc  quả,  nhưng  có  được  sanh  thiên  chăng?” 

Đáp:  “Không  được”. 

Lại  hỏi: 

“Ngăn  người  khác  nói  pháp,  khiến  người  không  đắc  quả,  không 
được  sanh  thiên,  là  tâm  thiện  hay  tâm  bất  thiện?” 

Đáp:  “Bất  thiện”. 
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Lại  hỏi: 

“Người  có  tâm  bất  thiện  sanh  cõi  thiện  hay  đọa  ác  đạo?” 

Đáp:  “Đọa  ác  đạo”. 

Bấy  giờ,  Bà-la-môn  Lộ-già  bạch  Phật: 

“Con  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng.  Xin  nhận  con  ở  trong 
Chánh  pháp  làm  Ưu-bà-tắc!  Từ  nay  về  sau,  trọn  đời,  không  giết, 
không  trộm,  không  tà  dâm,  không  dối,  không  uống  rượu.” 

Phật  nói  pháp  này  rồi,  Bà-la-môn  Lộ-già  nghe  những  điều  Phật 
thuyết,  hoan  hỷ  phụng  hành. 

□ 
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30.  KINH  THE  KY 

Phẩm  1:  CHÂU  DIÊM-PHÙ-ĐỀ 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời,  Phật  ở  trong  hang  Câu-lỵ2,  rừng  Kỳ  thọ,  vườn  cấp  cô 
độc,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ,  số  đông  Tỳ-kheo,  sau  bữa  ăn3,  tập  trung  trên  giảng  đường 
cùng  bàn  luận  rằng: 

“Chư  Hiền!  Thật  chưa  từng  có,  nay  đây  trời  đất  này  do  đâu 
mà  tan  hoại?  Do  đâu  mà  hình  thành?  Quốc  độ  mà  chúng  sanh  ở  là 
như  thế  nào?” 

Khi  ấy,  Thế  Tôn  ở  chỗ  thanh  vắng,  bằng  thiên  nhĩ  nghe  suốt, 
nghe  các  Tỳ-kheo,  sau  bữa  ăn,  tập  trung  tại  giảng  đường,  bàn  luận  như 
thế.  Rồi  thì,  Thế  Tôn  rời  tĩnh  thất,  đi  đến  giảng  đường  và  ngồi  xuống. 
Tuy  đã  biết  nhưng  Thế  Tôn  vẫn  hỏi  các  Tỳ-kheo: 

“Vừa  rồi  các  thầy  đang  bàn  luận  về  vấn  đề  gì?” 

Các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Sau  bữa  ăn,  chúng  con  tập  trung  tại  pháp  giảng  đường  bàn  luận 
rằng:  ‘Chư  Hiền!  Thật  chưa  từng  có,  nay  đây  trời  đất  này  do  đâu  mà 
tan  hoại?  do  đâu  mà  hình  thành?  Quốc  độ  mà  chúng  sanh  ở  là  như  thế 


'■  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  18,  “Đệ  tứ  phần  Thế  Ký  kinh 
Diêm-phù-đề  phẩm  Đệ  nhất”  không  có  Paoli  tương  đương. 

2'  Câu-lợi  (lỵ)  khốt  fM  PJ  n,  tên  một  am  cốc  trong  vườn  Cấp  cô  độc;  kinh  số  1  “Đại 
Bản”  dịch  là  Hoa  lâm  khốt  ậl  tẶ  H;  Paơli:  Kareri-kuaeikaơ.  Trong  bản  Hán, 
Kuaaikao,  am  cốc  nhỏ,  được  hiểu  là  hang  động  (Paoli:  guhao,  Skt.:  guhya) 

■  Thực  hậu  Paoli:  pacchao-bhattaỏ.  Xem  cht.  3  kinh  số  1  ”Đại  Bản”. 
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nào?’  Chúng  con  tập  trung  tại  giảng  đường  bàn  luận  vấn  đề  như  thế.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Phàm  người  xuất  gia  nên  hành  hai  pháp: 
một  là  sự  im  lặng  của  Hiền  thánh,  hai  là  giảng  luận  pháp  ngữ.  Các  thầy 
tập  trung  tại  giảng  đường  cũng  nên  hành  sự  im  lặng  của  Hiền  thánh 
hoặc  giảng  luận  Chánh  pháp.  Này  các  Tỳ-kheo!  Các  thầy  muốn  nghe 
Như  Lai  nói  về  việc  trời  đất  thành,  hoại  và  quốc  độ  mà  chúng  sanh  ở 
chăng?” 

Khi  ấy,  các  Tỳ-kheo  bạch  Phật: 

“Kính  vâng,  bạch  Thế  Tôn!  Nay  thật  là  phải  thời.  Chúng  con 
mong  ước  được  nghe.  Thế  Tôn  nói  xong,  chúng  con  sẽ  phụng  trì!” 

Phật  nói: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Hãy  lắng  nghe!  Hãy  lắng  nghe!  Hãy  suy 
nghĩ  chính  chắn.  Ta  sẽ  nói  cho  các  thầy  nghe.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Như  trong  chỗ  mà  một  mặt  trời,  mặt  trăng  vận  hành  khắp 
bôn  thiên  hạ4,  tỏa  ánh  sáng  chiếu;  có  một  ngàn  thế  giới  như  vậy. 
Trong  ngàn  thế  giới  có  một  ngàn  mặt  trời,  mặt  trăng;  có  một  ngàn 
núi  chúa  Tu-di5;  có  bôn  ngàn  thiên  hạ,  bôn  ngàn  đại  thiên  hạ,  bôn 
ngàn  biển,  bôn  ngàn  biển  lớn,  bôn  ngàn  rồng,  bôn  ngàn  rồng  lớn, 
bốn  ngàn  chim  cánh  vàng6,  bôn  ngàn  chim  cánh  vàng  lđn,  bôn  ngàn 
đường  ác7,  bôn  ngàn  đường  ác  lớn,  bốn  ngàn  vị  vua,  bôn  ngàn  vị 
vua  lớn,  bảy  ngàn  cây  lớn,  tám  ngàn  địa  ngục  lớn8,  mười  ngàn  núi 
lớn,  ngàn  Diêm-la  vương9,  ngàn  Tứ  thiên  vương10,  ngàn  trời  Đao-lợi11, 


4-  Tứ  thiên  hạ,  hay  tứ  châu  thiên  hạ  |Z3  ỷ'['[  ^  ~f,  chỉ  bốn  đại  lục  nằm  chung  quanh 
núi  Tu-di;  Paơli:  cattaro  dìpà;  Skt.:  catvaro  dvìpaơ. 

5'  Tu-di  sơn  vương  ịẸ,  [_L[  3l;  Paơli:  Sumeru-pabbata-ra0ja0;  Skt.:  Sumeru-parvata- 
raơjan. 

6-  Kim-sí  điểu  ầỉ  M Paơli:  garuna  hay  garuôa;  Skt.:  garuna. 

7'  Ác  đạo  51  n,  chỉ  các  định  hướng  tái  sinh  xấu  ở  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh; 
Paơli:  duggata,  Skt. :  durgata. 

8'  Trong  bản,  Đại  Nê-lê  /iẼ  K;  Paoli:  Mahao-niraya  hay  Mahao-niraka,  Skt.: 
Naraka. 

9'  Diêm-la  vương  nu  n  zE,  gọi  tắt  là  Diêm  vương,  vua  địa  ngục;  Paơli:  Yaơma. 

10'  Tứ  thiên  vương  thiên  E3  ^  3i  tầng  thấp  nhất  trong  sáu  tầng  trời  Dục  giới;  Paơli: 
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ngàn  trời  Diệm-ma12,  ngàn  trời  Đâu-suất13,  ngàn  trời  Hóa  tự  tại14,  ngàn 
trời  Tha  hóa  tự  tại15,  ngàn  trời  Phạm16;  đó  là  tiểu  thiên  thế  giới17.  Như 
một  tiểu  thiên  thế  giới,  ngàn  tiểu  thiên  thế  giới  như  thế  là  một  trung 
thiên  thế  giới18.  Như  một  trung  thiên  thế  giới,  một  ngàn  trung  thiên  thế 
giới  như  vậy  là  một  tam  thiên  đại  thiên  thế  giới19.  Phạm  vi  thế  giới 
thành  hoại  như  thế  là  nơi  chúng  sanh  cư  trú,  gọi  là  một  cõi  Phật20.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Cõi  đất  này  dày  mười  sáu  vạn  tám  ngàn  do-tuần21,  biên  giới  vô 
hạn.  Đất  nương  trên  nước.  Nước  sâu  ba  ngàn  ba  mươi  do-tuần,  biên 
giới  vô  hạn.  Nước  ở  trên  gió;  gió  dày  sáu  ngàn  bốn  mươi  do-tuần,  biên 
giới  vô  hạn. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Nước  của  biển  lớn  ấy  sâu  tám  vạn  bốn 
ngàn  do-tuần,  biên  giới  vô  hạn.  Núi  chúa  Tu-di,  phần  chìm  xuống 


Ca0tumaha0ra0jika0  Deva0  hay  Ca0tummaha0ra0jika0  Deva0,  Skt.: 
Ca0turmaha0ra0jaka0yika. 

n'  Đao-lợi  (lỵ)  thiên  iJj  dòch  là  Tam  thập  tam  thiên  H  +  H  cõi  của  ba 

mươi  ba  vị  trời.  Tầng  thứ  hai,  Dục  giới  thiên;  Paoli:  Taovatiỏsa. 

12  Diệm-ma  thiên  ỈẼ  Hí  ỹị,  taàng  thưù  ba  trong  Dục  giới;  Paoli:  Yaomao  devao. 

13  Đâu-suaát  thiên  ỉp  taàng  thưù  tư  trong  saùu  tầng  trời  Dục  giới;  Paoli: 
Tusitao  devao,  Skt.:  Tuvvita. 

14'  Hoùa  tự  tại  thiên  fb  Ẽ  ÍE  hay  Hoùa  lạc  thiên  fb  taàng  thưù  5  trong  6 
tầng  Dục  giới  thiên;  Paoli:  Nimmaonaratì  devao,  Skt.:  Nirmaoòarati. 

15'  Tha  hóa  tự  tại  thiên  ftb  lb  Ê  ÍE  Tb  tầng  thứ  saùu  trong  saùu  tầng  Dục  giới  thiên; 
Paoli:  Paranimmitavasavattin,  Skt.:  Paranirmitavavvavartin.  j. 

16  Phạm  thiên  Brahma-devao. 

17'  Tiểu  thiên  thế  giới  /j\  =p  ik  #,  ngàn  thế  giới  số  nhỏ,  Skt. :  saohasra  cuonika 
lokadhaotu;  Paoli:  sahassadhao  lokadhaotu. 

18'  Trung  thiên  thế  giới  T1  T1  tk  ngàn  thế  giới  số  trung,  Skt.:  dvisaohasra 
madhyama  lokadhaotu;  dvisahassì  majjhimika0  lokadhaotu  hay  sahassa 
majjhimaka0  lokadhaotu. 

19'  Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới  H  T"  ỹk  T"  ik  #,  ba  ngàn  thế  giới  số  lớn,  Skt.: 
trisaohasramahaosaohasra  lokadhaotu;  Paoli:  ti-sahassì  mahaosahassì  lokadhaotu. 

20  Phật-saùt  {%  id,  quoác  độ  Phật,  phạm  vi  mà  giaùo  phaùp  của  một  vò  Phật  coù 
hiệu  naang  giaùo  hoùa,  Skt.:  Buddhakvvetra;  Paoli:  Buddhakhetta. 

21  Do-tuần  Ẻ  'kỉ,  đơn  vị  đo  đường  dài,  Skt.  =  Paoli:  yojana;  một  yojana  =  bốn  hay 
tám  krosa  (câu-lô-xá),  khoảng  bảy  hay  tám  dặm  Anh. 
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biển  là  tám  vạn  bốn  ngàn  do-tuần;  phần  trên  mặt  nước  cao  tám  vạn 
bốn  ngàn  do-tuần;  chân  núi  sát  đất,  phần  lớn  là  phần  đất  cứng 
chắc.  Núi  ấy  thẳng  đứng,  không  có  lồi  lõm,  sanh  các  loại  cây;  cây 
tỏa  ra  các  mùi  hương,  thơm  khắp  núi  rừng,  là  nơi  mà  phần  nhiều 
các  Hiền  thánh,  các  trời  đại  thần  diệu.  Móng  chân  núi  toàn  là  cát 
vàng  ròng.  Bôn  phía  núi  có  bốn  mô  đất  rắn  doi  ra,  cao  bảy  trăm  do- 
tuần,  nhiều  màu  đan  xen,  được  tạo  thành  bởi  bảy  báu.  Bôn  mô  đất 
thoai  thoải,  uốn  cong  sát  mặt  biển. 

“Núi  chúa  Tu-di  có  đường  cấp22  bằng  bảy  báu;  đường  cấp  ở 
dưới  núi  rộng  sáu  mươi  do-tuần;  sát  hai  bên  đường  có  bảy  lớp 
tường  báu,  bảy  lđp  lan  can23,  bảy  lớp  lưới  giăng,  bảy  lớp  hàng  cây; 
tường  vàng  thì  cửa  bạc,  tường  bạc  thì  cửa  vàng;  tường  thủy  tinh  thì 
cửa  lưu  ly,  tường  lưu  ly  thì  cửa  thủy  tinh;  tường  xích  châu  thì  cửa 
mã  não;  tường  mã  não  thì  cửa  xích  châu;  tường  xa  cừ  thì  cửa  các 
báu.  Còn  lan  can  thì  cây  ngang  vàng  thì  cây  dọc  bạc,  cây  ngang  bạc 
thì  cây  dọc  vàng;  cây  ngang  thủy  tinh  thì  cây  dọc  lưu  ly,  cây  ngang 
lưu  ly  thì  cây  dọc  thủy  tinh;  cây  ngang  xích  châu  thì  cây  dọc  mã 
não,  cây  ngang  mã  não  thì  cây  dọc  xích  châu;  cây  ngang  xa  cừ  thì 
cây  dọc  các  báu.  Trên  lan  can  ấy,  có  lưới  báu.  Ớ  dưới  lưới  vàng  ấy 
có  treo  linh  bạc.  Dưới  lưới  bạc,  treo  linh  vàng.  Dưới  lưới  lưu  ly  treo 
linh  thủy  tinh.  Dưới  lưới  thủy  tinh  treo  linh  lưu  ly.  Dưới  lưới  xích 
châu  treo  linh  mã  não.  Dưới  lưới  mã  não  treo  linh  xích  châu. 
Dưới  lưới  xa  cừ  treo  linh  các  báu.  Còn  cây  vàng  thì  rễ  vàng, 
nhánh  vàng,  lá,  hoa,  quả  bạc.  Còn  cây  bạc  thì  rễ  bạc,  cành  bạc,  lá 
hoa  quả  vàng.  Còn  cây  thủy  tinh  thì  rễ,  nhánh  thủy  tinh;  hoa,  lá,  lưu 
ly.  Còn  cây  lưu  ly  thì  rễ,  nhánh  lưu  ly;  hoa,  lá  thủy  tinh.  Còn  cây 
xích  châu  thì  rễ,  nhánh  xích  châu;  hoa,  lá  mã  não.  Còn  cây  mã  não 
thì  rễ  nhánh  mã  não;  hoa,  lá  xích  châu.  Còn  cây  xa  cừ  thì  rễ,  nhánh 
xa  cừ;  hoa  lá  các  báu. 

“Về  bảy  lớp  tường  ấy,  tường  có  bôn  cửa;  cửa  có  lan  can.  Trên 


22  Câu-xá  luận,  quyển  11:  núi  Tô-mê-lô  (Skt.:  Sumeru)  có  bốn  tầng  bậc  (Skt,: 

pariwaòna0z  catasro,  Hán:  tằng  cấp  11 15).  Đại  XXIX,  tr.59b. 

23'  Hán:  lan  thuẫn  U3  tu,  lan  can  với  thanh  gỗ  ngang  để  vịn  tay  gọi  là  lan;  thanh  gỗ 
đứng  gọi  là  thuẫn;  Pacli,  Skt.:  vedikac. 


KINH  THẾ  KÝ 


557 


bảy  lớp  tường  đều  có  lầu,  gác,  đài,  quán;  bao  bọc  chung  quanh  là  vườn 
cảnh,  ao  tắm,  mọc  các  loài  hoa  lá  báu.  Cây  báu  sắp  thành  hàng.  Hoa 
quả  tốt  tươi.  Gió  hương  tỏa  bôn  phía  làm  vui  lòng  người.  Chim  le  le, 
nhạn,  uyên  ương,  các  loại  chim  kỳ  lạ,  có  hàng  ngàn  giống  loại  không 
kể  xiết,  cùng  hòa  âm  kêu  hót.  Lại  nữa,  đường  cấp  ở  giữa  núi  chúa  Tu- 
di  rộng  bôn  mươi  do-tuần,  sát  hai  bên  đường  có  bảy  lớp  tường  báu, 
bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây  báu...  cho  đến  vô  số 
các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót,  cũng  như  đường  cấp  ở  dưới  núi.  Còn 
đường  cấp  ở  trên  rộng  hai  mươi  do-tuần,  sát  hai  bên  đường  có  bảy  lớp 
tường,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây  báu...  cho  đến 
vô  số  các  loài  chim,  cùng  nhau  ca  hót,  cũng  như  đường  cấp  ở  giữa.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Đường  cấp  ở  dưới  có  quỷ  thần  tên  là  Già-lâu-la  Túc24  ở.  Đường 
cấp  ở  giữa  có  quỷ  thần  tên  là  Trì  Man25  ở.  Đường  cấp  ở  trên  có  quỷ 
thần  tên  là  Hỷ  Lạc26  ở.  Bốn  doi  đất  cao  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần.  Ớ 
đó  có  cung  điện,  chỗ  ở  của  Tứ  thiên  vương;  có  bảy  hàng  thành,  bảy 
hàng  lan  can,  bảy  hàng  lưới,  bảy  hàng  cây  báu,  các  linh  báu...  cho  đến 
vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót,  cũng  lại  như  thế. 

“Trên  đảnh  núi  Tu-di  có  cung  trời  Tam  thập  tam27,  có  bảy  vòng 
thành,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây  báu...  cho  đến 
vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót,  cũng  lại  như  thê". 

“Vượt  lên  trời  Tam  thập  tam  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Diệm- 
ma;  qua  khỏi  cung  trời  Diệm-ma  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Đâu- 
suất;  qua  khỏi  cung  trời  Đâu-suâ"t  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Hóa  tự 
tại;  qua  khỏi  cung  trời  Hóa  tự  tại  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Tha  hóa 
tự  tại;  qua  khỏi  trời  Tha  hóa  tự  tại  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Phạm- 


24'  Haùn:  Già-lâu-la  Tuùc  ữD  s  Si  íi,  nghóa  đen:  chân  của  Già-lâu-la.  Câu-xaù  luận, 
quyển  11:  có  thần  Dược-xoa  tên  là  Kiên  Thủ  1?  (bàn  tay  cứng),  Đại  XXIX 
tr.59c2,  Koza  iii  Kaerikae  63-64:  có  yakwa  tên  là  Karoaeapaeòi. 

25-  Trì  Man  ịặỹẾ',  Koza,  sđd.:  Maelaedhara. 

26'  Hỷ  lạc  H  §ặị;  Koza ,  sđd.:  Sadaematta,  Huyền  Tráng  (Câu-xá  luận,  sđd.):  Hằng 

kiêu  ts  n. 

27'  Tam  thập  tam  thiên  H  +  H  tức  Đao-lợi  (lỵ)  thiên  'f Jj  flj  Skt.:  Tra0yastríỏza, 
Paeli:  Taevatiỏsa. 
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gia-di28. 

“Khoảng  giữa  trời  Tha  hóa  tự  tại  và  trời  Phạm-gia-di  có  cung 
điện  Ma  thiên29,  cao  rộng  sáu  ngàn  do-tuần,  có  bảy  lớp  tường  cung, 
bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây...  cho  đến  vô  số  các 
loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  cũng  lại  như  thế.  Qua  khỏi  cung  trời  Phạm- 
gia-di  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Quang  âm30;  qua  khỏi  cung  trời 
Quang  âm  một  do-tuần  lại  có  cung  trời  Biến  tịnh31;  qua  khỏi  cung  trời 
Biến  tịnh  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Quả  thật32;  qua  khỏi  cung  trời 
Quả  thật  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Vô  tưởng33;  qua  khỏi  cung  trời 
Vô  tưởng  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Vô  tạo34;  qua  khỏi  cung  trời  Vô 
tạo  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Vô  nhiệt35;  qua  khỏi  cung  trời  Vô 
nhiệt  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Thiện  hiện36;  qua  khỏi  cung  trời 


Phạm-gia-di  ÍJŨ  n,  Skt,;  Pa0li:  Brahmaka0yika,  thường  dịch  là  Phạm  chúng 
thiên  K  ^  tầng  thấp  nhất  trong  ba  tầng  Sd  thiền. 

29-  Ma  thiên  Bt  TT  trong  trời  Tha  hóa  tự  tại  (Paoli:  Paranimmitavasavatta)  có  một  số 
chư  Thiên  gọi  là  Ma  thiên  (Paoli:  devaputta-maora,).  Đại  Trí  Độ,  quyển  56,  SA.  I. 
158  (Dict.  Paoli  Proper  Names). 

30'  Quang  âm  thiên  TỂ  gf  Ti,  bản  Hán,  ndi  khác,  dịch  âm:  A-ba-hội  |5õJ  ìg  !§-;  tầng  thứ 
ba  thuộc  Sắc  giới  Nhị  thiền  thiên.  Huyền  Tráng:  Cực  quang  thiên  li  Tt  TĨ;  Chân 
Đế:  Biến  quang  thiên  M  Tí  Ti,  Skt.:  AQbhaosvarao;  Paoli:  AQbhassara.  Theo  ngữ 
nguyên,  bản  Hán,  A0bha0  (ánh  sáng)  +  svara  (âm  thanh);  Huyền  Tráng:  Abhaos 
(ánh  sáng)  +  vara  (hạng  nhất);  Chân  Đế  có  dạng  Skt,:  gần  với  Paoli:  AQbhaos 
(ánh  sáng)  +  Sara  (sự  đi). 

31'  Bieán  tònh  thiên  M  }'#  taàng  thưù  ba  thuộc  Saéc  giơùi  Tam  thieàn  thiên,  Skt.: 
Zubha0kftsnà;  Paoli:  Subhakiòòao. 

32  Quả  thật  thiên  n  M  Haùn,  Huyền  Tráng:  Quảng  quả  thiên  Hr  n  Tr,  tầng  thứ 
ba  thuộc  Sắc  giới  Tứ  thiền  thiên,  Skt.:  Bthatphalao;  Paoli:  Vehapphalao  devao. 

33,  Vô  tưởng  thiên  Tk,  hoặc  noùi  đủ:  Vô  tưởng  hữu  tình  thiên  M  ỉ®  'M  'ỈM  Ti,  một 
hạng  chư  Thiên  đặc  biệt  trong  Quảng  quả  thiên,  hay  được  xếp  bên  trên  Quảng 
quả  thiên;  Paoli:  Asaóóao-sattao  devao. 

34-  Vô  tạo  thiên  Tị,  Huyền  Tráng:  Vô  phiền  thiên  fU  Paoli:  Avihao  devao; 
Skt.:  Abtha;  taàng  thưù  tư  thuộc  Saéc  gitíùi  TƯÙ  thieàn;  một  trong  năm  Tịnh  cư 
thiên  (Skt. :  Zuddha0va0sika;  Paoli:  Suddhaovaosa). 

35'  Vô  nhiệt  thiên  tầng  thứ  tư,  sắc  giới  Tứ  thiền,  một  trong  năm  Tịnh  CƯ 

thiên.  Skt,;  Paoli:  Atapao. 

3  ■  Thiện  hiện  thiên  #  ĨỊ|  Tị,  tầng  thứ  sáu  sắc  giới  Tứ  thiền,  một  trong  năm  Tịnh  cư 
thiên,  Skt.:  Sudfza;  Paoli:  Sudassì  devao. 
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Thiện  hiện  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  Đại  thiện  hiện37;  qua  khỏi 
cung  trời  Đại  thiện  hiện  một  do-tuần,  lại  có  cung  trời  sắc  cứu  cánh38, 
qua  khỏi  trời  sắc  cứu  cánh,  trên  có  trời  Không  xứ  trí39,  trời  Thức  xứ 
trí40,  trời  Vô  sở  hữu  xứ  trí41,  trời  Hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  trí42,  ngang  đây 
gọi  là  giới  hạn  của  chúng  sanh,  thế  giới  chúng  sanh,  tất  cả  chúng  sanh 
sanh,  lão,  bệnh,  tử,  thọ  ấm,  thọ  hữu  ngang  đây,  không  vượt  qua. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo:  Phía  Bắc  núi  Tu-di  có  một  thiên  hạ  tên  là 
uất-đan-viết43.  Lãnh  thổ  vuông  vức,  ngang  rộng  một  vạn  do-tuần;  mặt 
người  cũng  vuông,  giông  như  hình  đất. 

“Phía  Đông  núi  Tu-di  có  một  thiên  hạ  tên  là  Phất-vu-đãi44;  lãnh 
thổ  tròn  trịa,  ngang  rộng  chín  ngàn  do-tuần.  Mặt  người  cũng  tròn, 
giông  như  hình  đất. 

“Phía  Tây  núi  Tu-di  có  thiên  hạ  tên  là  Câu-da-ni45,  địa  hình  như 
nửa  mặt  trăng,  ngang  rộng  tám  ngàn  do-tuần;  mặt  người  cũng  vậy, 
giông  như  hình  đất. 


37  Đại  thiện  hiện  =§  ĨM,  Huyền  Tráng:  Thiện  kiến  thiên  f  tầng  thứ  bảy  sắc 
giới  Tứ  thiền,  một  trong  năm  Tịnh  cư,  Skt. :  Sudarzanà;  Paoli:  Sudassanao. 

38'  Sắc  cứu  cánh  Ê  %  M,  hoặc  Hữu  đảnh  ^  li,  thường  phiên  âm  A-ca-nị-trá  thiên 
|5ặJ  ®  IẼ  ní,  tầng  cao  nhất  của  sắc  giới,  Skt.:  Akanivvashao;  Paoli:  Akaniasashao. 

39  Không  XƯÙ  trí  thiên  ÍỄE  M  í?  Huyeàn  Traùng:  Hư  không  vô  biên  xưù  thiên  Jĩt 
ÍỄ  M  5Ễ  ỂL  Skt.:  A0ka0zananta0yatana;  Paoli:  AOkaosaonaócaoyatanuopagao 
devao. 

40'  Thức  xứ  trí  thiên  11  ỄỄ  Huyền  Tráng:  Thức  vô  biên  xứ  thiên  I!  M  3Ễ  IẼ 
Skt.:  vyóaoòaontaoyatana;  Paoli:  Vióóaoòaócaoyatanuopagao. 

41-  Vô  sở  hữu  trí  thiên,  Huyền  Tráng:  Vô  sở  hữu  xứ  thiên  te  w  M  Tt,  Skt.: 
A0kiócanayaya0tana;  Paoli:  A0kiócaóóa0yatanu0paga0. 

42'  Hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  trí,  Huyền  Tráng:  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thiên  #  #  ịụ 

ỉ®  IỀ  Skt.:  Naivasaỏjóa0saỏjóa0yatana;  Paoli: 

Nevasaóóaosaóóaoyayanuopagao. 

43'  uất-đan-viết  (việt)  |ẸH  (S);  Huyền  Tráng:  Bắc  Câu-lô  châu  it  ÍM  (1&J)  J®  TI; 
Skt.,  Paoli:  uttara-kuru. 

44'  Phaát-vu-đãi  '/%  T  ỉẵ,  hoặc  Đông-tỳ-đeà-ha  ^  fflth  li  iộT,  Huyền  Tráng:  Đông 
thaéng  thân  châu  s  #  ỷll;  Skt.:  Puorva-videha,  Paoli:  Pubba-videha. 

45'  Câu-da-ni  fM  Jg,  hoặc  Cù-đà-ni-da  II  PẼ  Jfa  IP,  Huyền  Tráng:  Tây  Ngưu  hóa 
châu  M  41  M  TI:  Skt.,  Paoli:  Godaonìya. 
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“Phía  Nam  núi  Tu-di  có  thiên  hạ  tên  là  Diêm-phù-đề46,  đất  đai 
phía  Nam  hẹp,  phía  Bắc  rộng,  ngang  rộng  bảy  ngàn  do-tuần,  mặt 
người  cũng  vậy,  giồng  như  hình  đất. 

“Mặt  Bắc  núi  Tu-di  có  ánh  sáng  được  tạo  thành  do  bởi  vàng 
chiếu  sáng  phương  Bắc.  Mặt  Đông  núi  Tu-di  có  ánh  sáng  tạo  thành 
bởi  bạc  chiếu  sáng  phương  Đông.  Mặt  Tây  núi  Tu-di  có  ánh  sáng  tạo 
thành  bởi  thủy  tinh  chiếu  sáng  phương  Tây.  Mặt  Nam  núi  Tu-di  có  ánh 
sáng  tạo  thành  bởi  lưu  ly  chiếu  sáng  phương  Nam. 

“Ớ  uất-đan-viết  có  một  đại  thọ  chúa  tên  gọi  là  Am-bà-la47, 
vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao  một  trăm  do-tuần,  cành  lá  tỏa  ra  bôn 
phía  năm  mươi  do-tuần.  Cõi  Phất-vu-đãi  có  một  đại  thọ,  tên  là  Gia- 
lam-phù48,  vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao  một  trăm  do-tuần,  cành  lá 
tỏa  ra  bôn  phía  năm  mươi  do-tuần.  Cõi  Câu-da-ni  có  một  đại  thọ, 
tên  là  Cân-đề49,  vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao  một  trăm  do-tuần,  cành 
lá  tỏa  ra  bôn  phía  năm  mươi  do-tuần;  dưới  cây  ấy,  có  tảng  thạch 
ngưu  tràng50,  cao  một  do-tuần.  Cõi  Diêm-phù-đề  có  một  đại  thọ  tên 
là  Diêm-phù51,  vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao  trăm  do-tuần,  cành  lá 
tỏa  ra  bôn  phía  năm  mươi  do-tuần.  Điểu  vương  cánh  vàng  và  Long 
vương  có  cây  tên  là  Câu-lợi-thiểm-bà-la52,  vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao 
trăm  do-tuần,  cành  lá  tỏa  ra  bôn  phía  năm  mươi  do-tuần.  A-tu-la 
vương  có  cây  tên  là  Thiện-trú53,  vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao  trăm  do- 
tuần,  cành  lá  tỏa  ra  bốn  phía  năm  mươi  do-tuần.  Trời  Đao-lợi  có  cây 
tên  là  Trú -độ54,  vòng  thân  bảy  do-tuần,  cao  trăm  do-tuần,  cành  lá  tỏa 
ra  bôn  phía  năm  mươi  do-tuần. 


46-  Diêm-phù-đeà  H  /ặ  g§  Huyền  Tráng:  Nam  Thiệm-bộ  châu  ]Ệf  li  ỉl'1'l;  Skt.: 

Jambudvìpa,  Paoli:  Jambudìpa. 

47'  Am-bà-la  ặlli. 

48-  Gia-lam-phù  ỉn  M  /¥•■ 

49-  Cân-đề  ff  n. 

50'  Thạch  ngưu  tràng  s  d1  Ệi. 

51  Diêm-phù  H  }ặ. 

52'  Câu-lợi  (lỵ)-thiểm-bà-la  IM  tíỉj  ỉ||  n. 

53-  Thiện  truù  #  II;  Paoli:  cittapaoòali? 

54'  Trú  độ  (đạc)  H  Huyeàn  Traùng:  viên  sanh  thọ  H  llí;  Skt.:  pa0rija0taka 
(hoặc  paoriyaotra);  Paoli:  paoricchattaka. 
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“Bên  núi  Tu-di  có  núi  tên  là  Già-đà-la55,  cao  bốn  vạn  hai  ngàn 
do-tuần,  ngang  dọc  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  hai  bên  rất  rộng,  nhiều 
màu  đan  xen,  do  bảy  báu  tạo  thành;  núi  này  cách  núi  Tu-di  tám  vạn 
bôn  ngàn  do-tuần,  khoảng  giữa  mọc  toàn  hoa  ưu-bát-la,  hoa  Bát-đầu- 
ma,  hoa  Câu-vật-đầu,  hoa  Phân-đà-lỵ56,  lau,  tùng,  trúc  mọc  trong  đó, 
tỏa  ra  các  loại  hương,  mùi  thơm  lan  khắp.  Cách  núi  Khư-đà-la57  không 
xa,  có  núi  tên  là  Y-sa-đà-la58,  cao  hai  vạn  một  ngàn  do-tuần,  ngang 
dọc  hai  vạn  một  ngàn  do-tuần,  hai  bên  rất  rộng  nhiều  màu  đan  xen, 
bảy  báu  tạo  thành;  cách  núi  Khư-đà-la  bôn  vạn  hai  ngàn  do-tuần, 
khoảng  giữa  mọc  toàn  hoa  Ưu-bát-la,  hoa  Bát-đầu-ma,  hoa  Câu-vật- 
đầu,  hoa  Phân-đà-lỵ;  lau,  tùng,  trúc  mọc  trong  đó,  tỏa  ra  các  loại 
hương,  mùi  thơm  lan  khắp.  Cách  núi  Y-sa-đà-la  không  xa,  có  núi  tên 
là  Thọ-cự-đà-la59,  cao  một  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  ngang  dọc  một  vạn 
hai  ngàn  do-tuần,  hai  bên  rất  rộng,  nhiều  màu  đan  xen,  bảy  báu  tạo 
thành;  cách  núi  Y-sa-đà-la  hai  vạn  một  ngàn  do-tuần,  khoảng  giữa 
mọc  thuần  bôn  loài  hoa  tạp;  lau,  tùng,  trúc  cũng  mọc  trong  đó,  tỏa  ra 
các  loại  hương,  mùi  thơm  lan  khắp.  Cách  núi  Thọ-cự-đà-la  không 
xa,  có  núi  tên  là  Thiện  kiến60,  cao  sáu  ngàn  do-tuần,  ngang  dọc  sáu 
ngàn  do-tuần,  hai  bên  rất  rộng,  nhiều  màu  đan  xen,  bảy  báu  tạo  thành, 
cách  núi  Thọ-cự-đà-la  một  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  khoảng  giữa  mọc 
toàn  bốn  loại  tạp  hoa;  lau,  tùng,  trúc  cũng  mọc  trong  đó,  tỏa  ra  các 
loại  hương,  mùi  hương  xông  khắp. 


55'  Già-đà-la  íin  PẼ  H,  đoạn  dưới  nói  là  Khư-đà-la.  Có  lẽ  nhầm  lẫn  tự  dạng  khư 
{Ề  với  già  ữD;  Huyền  Tráng:  Du-kiện-đạt-la  81  nt  ỉH  Si;  Skt.,  Paoli:  Yugandhara. 

5Ỏ'  Ưu-bát-la  ÍS  ịị  n,  Skt.:  utpala,  Paoli:  Uppala.  Bát-đầu  ma  iị  n  Skt.:  Padma, 
Paoli:  Paduma.  Câu-vật-đầu  f6j  Hi,  Skt.:  Kumuda.  Phân-đà-lỵ  PB  f[J,  Skt., 
Paoli:  Puònarìka. 

57-  Khư-đà-la,  ở  trên  nói  là  Già-đà-la.  Có  lẽ  do  lẫn  lộn  tự  dạng.  Xem  cht.  55. 

58'  Y-sa-đà-la  Kỉ  n,  Huyền  Tráng:  Y-sa-đà-la  @3-  ỳỳ  ÍT  H;  Skt.:  ìvvaodhara; 

Paoli:  ìsadhara. 

59'  Thọ-cự-đà-la  ftf  E  Kỉ  Si,  Huyền  Tráng:  Kiết-địa-lạc-ca  II  ÍẾ  /ề  ă5,  Skt.: 
Khadiraka,  Paoli:  Karavìka. 

60'  Thiện  kiến  #  .H;  Huyền  Tráng:  Tô-đạt-lê-xá-na  n  5Ễ  s  #  IP.  Skt.:  Sudarzana; 
Paoli:  Sudassana. 
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“Cách  núi  Thiện  kiến  không  xa,  có  núi  tên  là  Mã  thực61,  cao  ba 
ngàn  do-tuần,  ngang  dọc  ba  ngàn  do-tuần,  hai  bên  rất  rộng,  nhiều  màu 
đan  xen,  bảy  báu  tạo  thành;  cách  núi  Thiện  kiến  sáu  ngàn  do-tuần,  ở 
khoảng  giữa  mọc  toàn  bôn  loại  tạp  hoa;  lau,  tùng,  trúc  cũng  mọc  trong 
đó,  tỏa  ra  các  loại  hương,  mùi  thơm  lan  khắp.  Cách  núi  Mã  thực  không 
xa,  có  núi  tên  là  Ni-dân-đà-la62,  cao  một  ngàn  hai  trăm  do-tuần,  ngang 
dọc  một  ngàn  hai  trăm  do-tuần,  bảy  báu  tạo  thành;  cách  núi  Mã  thực 
ba  ngàn  do-tuần,  ở  khoảng  giữa  mọc  toàn  bốn  loại  tạp  hoa;  lau,  tùng, 
trúc  cũng  mọc  trong  đó,  tỏa  ra  các  loại  hương,  mùi  thơm  lan  khắp. 
Cách  núi  Ni-dân-đà-la  không  xa,  có  núi  tên  là  Điều  phục63,  cao  sáu 
trăm  do-tuần,  ngang  dọc  sáu  trăm  do-tuần,  hai  bên  rất  rộng,  nhiều 
màu  đan  xen,  bảy  báu  tạo  thành;  cách  núi  Ni-dân-đà-la  một  ngàn  hai 
trăm  do-tuần,  khoảng  giữa  mọc  toàn  bôn  loại  tạp  hoa;  lau,  tùng,  trúc 
cũng  mọc  trong  đó,  tỏa  ra  các  loại  hương,  mùi  thơm  lan  khắp.  Cách 
núi  Điều  phục  không  xa,  có  núi  tên  là  Kim  cang  vi64,  cao  ba  trăm  do- 
tuần,  ngang  dọc  ba  trăm  do-tuần;  hai  bên  rất  rộng,  nhiều  màu  đan  xen, 
bảy  báu  tạo  thành;  cách  núi  Điều  phục  sáu  trăm  do-tuần,  khoảng  giữa 
mọc  toàn  bôn  loại  tạp  hoa;  lau,  tùng,  trúc  cũng  mọc  trong  đó,  tỏa  ra 
các  loại  hương  mùi  thơm  lan  khắp. 

“Cách  núi  Đại  kim  cang65  không  xa,  có  biển  lớn,  bờ  phía  Bắc  của 
biển  lớn  có  cây  đại  thọ  vương  tên  là  Diêm-phù66,  vòng  thân  bảy  do- 
tuần,  cao  một  trăm  do-tuần,  cành  lá  tỏa  ra  bôn  phía  năm  mươi  do-tuần, 
khoảng  đất  trông  hai  bên  lại  có  khu  rừng  tên  là  Am-bà-la67,  ngang  dọc 


61-  Mã  thực  n  Huyeàn  Traùng:  A-thaáp-phược-kiết-noa  H  /1  M  M-  Skt.: 
Azvakaròa,  Assakaòòa. 

62'  Ni-dân-đà-la  Ib  s  I  i;  Huyền  Tráng:  Ni-dân-đạt-la  jb  s  Ễ  i,  Skt. : 
Nimindhara;  Paoli:  Nemindhara. 

63-  Điều  phục  n  tk;  Huyền  Tráng:  Tỳ-na-đát-ca  Bth  It>  ti.  j$D;  Skt.,  Paoli:  Vinataka. 

64'  Kim  cang  vi  áẰ  BU  BI,  đoạn  dưới  ghi  là  Đại  kim  cang.  Huyền  Tráng:  Thiết  luân  vi 
í!  ỆỀ  B,  Skt.:  Cakravaona,  Paoli:  Cakkavaoôa. 

65  Đoạn  trên  noùi  là  Kim  cang  vi.  Xem  cht.  64. 

66-  Đại  thọ  vưong  Diêm-phù  A  ĨE  H  /#,  Huyền  Tráng:  Thiệm-bộ  lâm  thọ  PH  g|3  # 
tlt;  Skt.,  Paoli:  Jambu. 
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năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Diêm-bà68,  ngang  dọc  năm 
mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Sa-la69,  ngang  dọc  năm  mươi  do- 
tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Đa-la70,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại 
có  khu  rừng  tên  là  Na-đa-la71,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu 
rừng  tên  là  Nam72,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là 
Nữ73,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Tán-na74, 
ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Chiên-đàn75, 
ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Khư-châu-la76, 
ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Ba-nại-bà-la77, 
ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Tỳ-la78,  ngang  dọc 
năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Hương  nại79,  ngang  dọc  năm 
mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Lê80,  ngang  dọc  năm  mươi  do- 
tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  An-thạch-lưu81,  ngang  dọc  năm  mươi  do- 
tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Cam82,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại 
có  khu  rừng  tên  là  Ha-lê-lặc83,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có 
khu  rừng  tên  là  Tỳ-hê-lặc84,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu 
rừng  tên  là  A-ma-lặc85,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng 


68  Diêm-bà  IU  m. 

69  Sa-la  gg,  các  bản  khác:  Bà-la  HI  Si. 
70'  Đa-laá^gi. 

71-  Na-đa-la  ||3  ỷ  n. 

72,  Nam  J§. 

73-  NỮA:. 

74-  Tán-naM. 

75-  Chiên-đàn  |g  u. 

76  Khư-châu-la  1Ề 1111  Si. 

77'  Ba-nại-bà-la  ìg  ẵj|  fg. 

78-  Tỳ-la  fflth  IS. 

79-  Hương  nại  § 

80-  Lê  m. 

81  An-thạch-lưu  ặt  Ẹ 

82-  Cam#. 

83-  Ha-lê-lặc  D6J  ® 

84-  Tỳ-hê-lặc  IthSilừ. 
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tên  là  A-ma-lê86,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là 
Nại87,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Cam-giá88, 
ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Vi89,  ngang  dọc 
năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Trúc90,  ngang  dọc  năm  mươi 
do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Xá-la91,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần; 
lại  có  khu  rừng  tên  là  Xá-la-nghiệp92,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần; 
lại  có  khu  rừng  tên  là  Mộc  qua93,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có 
khu  rừng  tên  Đại  mộc  qua94,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu 
rừng  tên  là  Giải  thoát  hoa95,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu 
rừng  tên  là  Chiêm-bà96,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng 
tên  là  Bà-la-la97,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là 
Tu-ma-na98,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Bà- 
sư",  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  Đa-la-lê100, 
ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Già-da101,  ngang 
dọc  năm  mươi  do-tuần;  lại  có  khu  rừng  tên  là  Bồ-đào102,  ngang  dọc 
năm  mươi  do-tuần. 

“Qua  khỏi  đó  thì  đất  trống.  Trong  khoảng  đất  trống  ấy  lại  có  ao 
hoa,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần.  Lại  có  ao  hoa  Bát-đầu-ma,  ao  hoa 
Câu-vật-đầu,  ao  hoa  Phân-đà-lỵ;  rắn  độc  đầy  trong  đó.  Mỗi  ao  ngang 


86  Am-ma-lê  |55J  0  Ịy. 

87-  Nại  5$. 

88-  Cam-giá  "H-  IS. 

89-  Vi 

90-  Trúc  tí. 

91'  Xá-la  #  n. 

92  Xá-la-nghiệp  #  s  n. 
93 ■  Mộc  qua  X  /ỊL 
94  Đại  mộc  qua  X  ?k  /ấ. 
95,  Giải  thoát  hoa  lỉỉ  Tb. 
9Ỏ-  Chiêm-bà  Biềf. 

97,  Bà-la-la  iSi. 

98-  Tu-ma-na  fi  m  3. 

"■  Bà-sư  M  ffi. 

10°'  Đa-la-lê  ỷmĩH- 
101-Già-daM. 
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dọc  năm  mươi  do-tuần. 

“Qua  khỏi  đó,  đất  trống.  Trong  khoảng  đất  trông  ấy  có  biển  lớn 
tên  là  uất-thiền-na103.  Dưới  biển  này  có  con  đường  của  Chuyển  luân 
thánh  vương,  rộng  mười  hai  do-tuần;  sát  hai  bên  đường  có  bảy  lớp 
tường,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây.  Các  trang  hoàng 
chung  quanh  đều  do  bảy  báu  tạo  thành.  Khi  Chuyển  luân  thánh  vương 
ra  đời  trên  cõi  Diêm-phù-đề  thì  nước  tự  nhiên  rút  đi,  đường  ấy  hiện  ra. 

“Cách  biển  không  xa,  có  núi  tên  là  Kim  bích104.  Trong  núi  có 
tám  vạn  cái  hang.  Tám  vạn  tượng  vương  sống  ở  trong  hang  ấy.  Thân 
chúng  thuần  trắng;  đầu  có  nhiều  màu;  miệng  có  sáu  ngà,  giữa  các 
răng  có  trám  vàng. 

“Qua  khỏi  núi  Kim  bích  rồi,  có  núi  tên  là  Tuyết  sơn105,  ngang  dọc 
năm  trăm  do-tuần,  sâu  năm  trăm  do-tuần,  phía  Đông  và  Tây  nhập  vào 
biển.  Ớ  giữa  núi  Tuyết  có  núi  báu,  cao  hai  mươi  do-tuần. 

“Doi  đất  núi  Tuyết  trồi  lên  một  trăm  do-tuần,  trên  đảnh  núi 
ấy  có  ao  A-nậu-đạt106,  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  nước  ao  trong 
mát,  lóng  sạch  không  cáu  bẩn;  có  bảy  bậc  bờ  thềm,  bảy  lđp  lan 
can,  bảy  lớp  lưới  giăng,  bảy  lớp  hàng  cây,  nhiều  loại  màu  sắc  khác 
lạ,  do  bảy  báu  tạo  thành.  Lan  can  thì  trụ  vàng,  tay  nắm  bạc;  trụ 
bạc,  tay  nắm  vàng;  trụ  lưu  ly,  tay  nắm  thủy  tinh;  trụ  thủy  tinh,  tay 
nắm  lưu  ly;  trụ  xích  châu,  tay  nắm  mã  não;  trụ  mã  não,  tay  nắm 
xích  châu;  trụ  xa  cừ,  tay  nắm  bằng  các  báu.  Lưới  vàng,  linh  bạc; 
lưới  bạc,  linh  vàng;  lưới  lưu  ly,  linh  thủy  tinh;  lưới  thủy  tinh,  linh 
lưu  ly;  lưới  xa  cừ,  linh  bằng  bảy  báu.  Cây  Đa-la107  vàng,  gốc  vàng, 
nhánh  vàng,  lá  bạc,  quả  bạc;  cây  Đa-la  bạc,  gốc  bạc,  nhánh  bạc,  lá 
vàng,  quả  vàng;  cây  thủy  tinh,  gốc,  nhánh  thủy  tinh,  hoa,  quả  lưu 
ly;  cây  xích  châu,  gốc,  nhánh  xích  châu,  lá  mã  não,  hoa,  quả  mã 
não;  cây  xa  cừ,  gốc,  nhánh  xa  cừ,  hoa,  quả  bằng  các  báu.  Bên  cạnh 


103  uất-thiền-na  if  fặ  ||3. 

104'  Kim  bích 

105  Tuyết  sơn  11 LÌI;  Skt.:  Himavat;  Paơli:  Himavaơ  hay  Himavanta,  tưùc  Himalaya. 

106  A-nậu-đạt  |55J  n  li;  Huyeàn  Traùng:  Vô  nhiệt  trì  fiỊ,  Skt. :  Anavatapta; 
Paơli:  Anotatta. 

107  Đa-la  thọ  n  ftf. 
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ao  A-nậu-đạt  có  vườn  cảnh,  ao  tắm,  các  hoa  tích  tụ,  các  loại  cây  lá 
hoa  quả  đều  tốt  tươi;  các  loại  hương  thơm,  lan  tỏa  bôn  phương,  các 
loài  chim  lạ  cùng  cất  tiếng  hót  họa  nhau  buồn  bã.  Dưới  đáy  ao  A- 
nậu-đạt  cát  vàng  đầy  ắp,  bốn  phía  ao  đều  có  thềm  bậc;  bậc  vàng, 
thềm  bạc,  bậc  bạc,  thềm  vàng;  bậc  lưu  ly,  thềm  thủy  tinh,  bậc 
thủy  tinh,  thềm  lưu  ly;  bậc  xích  châu,  thềm  mã  não,  bậc  mã  não, 
thềm  xích  châu;  bậc  xa  cừ,  thềm  bằng  các  báu,  bao  bọc  chung 
quanh  đều  có  lan  can,  có  bôn  loài  hoa:  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng  nhiều 
màu  đan  xen;  hoa  như  bánh  xe,  rễ  như  ổ  trục  xe;  rễ  hoa  ra  nhựa  màu 
trắng  như  sữa,  vị  ngọt  như  mật.  Phía  Đông  ao  A-nậu-đạt  có  sông 
Hằng-già108,  từ  miệng  trâu  chảy  ra,  dẫn  theo  năm  trăm  con  sông,  chảy 
vào  biển  Đông.  Phía  Nam  ao  A-nậu-đạt,  có  sông  Tân-đầu109,  từ  miệng 
sư  tử  chảy  ra,  dẫn  theo  năm  trăm  dòng  sông  chảy  vào  biển  Nam.  Phía 
Tây  ao  A-nậu-đạt  có  sông  Bà-xoa110,  từ  miệng  ngựa  chảy  ra,  dẫn  theo 
năm  trăm  dòng  sông  nhập  vào  biển  Tây.  Phía  Bắc  ao  A-nậu  đạt  có 
sông  Tư-đà111,  từ  miệng  voi  chảy  ra,  dẫn  theo  năm  trăm  dòng  sông 
chảy  vào  biển  Bắc.  Trong  cung  A-nậu-đạt  có  nhà  năm  cột,  Long 
vương  A-nậu-đạt112 thường  ở  trong  đó.” 

Phật  nói: 

“Vì  sao  gọi  là  A-nậu-đạt?  A-nậu-đạt  nghĩa  là  gì?  Các  Long 
vương  ở  Diêm-phù-đề  này  có  đủ  ba  hoạn  nạn,  chỉ  có  A-nậu-đạt 
không  có  ba  hoạn  nạn.  Những  gì  là  ba?  Một  là,  toàn  thể  Long 
vương  ở  Diêm-phù-đề  đều  bị  gió  nóng,  cát  nóng  chạm  vào  thân, 
thiêu  đốt  da  thịt  và  thiêu  đốt  xương  tủy  làm  cho  khổ  não;  chỉ  có 
Long  vương  A-nậu-đạt  không  có  hoạn  này.  Hai  là,  toàn  thể  long 
cung  ở  Diêm-phù-đề  bị  gió  dữ  thổi  mạnh,  thổi  vào  trong  cung,  làm 
mất  y  báu  phục  sức,  thân  rồng  lộ  ra,  làm  cho  khổ  não;  chỉ  có  Long 
vương  A-nậu-đạt  không  có  hoạn  nạn  như  thế.  Ba  là  toàn  thể  Long 
vương  ở  Diêm-phù-đề,  khi  ở  trong  cung  vui  chơi  đều  bị  chim  lớn 


108,  Hằng-già  tSÍÍD;  Huyền  Tráng:  Căng-già  JD,  Skt.:  Gaíga0. 

109,  Tân-đầu  íff  31;  Huyền  Tráng:  Tín-độ  fs  SẼ,  Skt.:  Sindhu. 
lin'  Bà-xoa  ỉ||  X;  Huyền  T ráng:  Phược-sô  m  Skt.:  Vakvvu. 
m'  Tư-đà  Rí;  Huyền  Tráng:  Tỉ-đa  ÍỄ  #;  Sìta0. 

1 12  A-nậu-đạt  Long  vương  |Ỉ5J  H  gi  f|  X. 
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cánh  vàng  bay  vào  cung  dắt  đi,  hoặc  mới  nghĩ  cách  muôn  bắt  rồng 
để  ăn  thịt;  các  rồng  sợ  hãi,  thường  ôm  lòng  lo  sầu;  chỉ  có  Long 
vương  A-nậu-đạt  không  bị  hoạn  này;  nếu  chim  cánh  vàng  khởi 
niệm  muôn  ở  thì  liền  mạng  chung,  cho  nên  gọi  là  A-nậu-đạt. ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Bên  phải  núi  Tuyết  có  thành  tên  là  Tỳ-xá-ly113,  phía  Bắc  của 
thành  ấy  có  bảy  núi  đen114.  Phía  Bắc  của  bảy  núi  đen  có  núi 
Hương115,  núi  ấy  thường  có  tiếng  âm  nhạc,  ca  xướng,  kỹ  nhạc.  Núi  có 
hai  hang116,  một  hang  tên  là  Trú117,  hang  thứ  hai  tên  là  Thiện  trụ118,  do 
bảy  báu  trời  tạo  thành,  mềm  mại  thơm  sạch,  giông  như  áo  trời.  Diệu 
âm  Càn-thát-bà119  vương  cùng  năm  trăm  Càn-thát-bà  ở  trong  hang  Trú 
đó.  Phía  Bắc  hang  Thiện  trú  có  cây  đại  thọ  vương  Ta-la,  tên  là  Thiện 
trụ120,  có  bốn  ngàn  thọ  vương  vây  quanh  bốn  phía.  Dưới  Thiện  trụ  thọ 
vương  có  tượng  vương,  cũng  tên  là  Thiện  trụ121,  ở  dưới  cây  này,  thân 
thể  toàn  trắng,  bảy  chỗ  đầy  đặn122,  có  thể  bay  đi;  đầu  nó  màu  đỏ,  lông 
có  nhiều  màu;  sáu  ngà  đều  thon,  giữa  được  trám  vàng,  có  tám  ngàn 
voi  vây  quanh  tùy  tùng.  Dưới  tám  ngàn  thọ  vương  ấy,  có  tám  ngàn  voi, 
cũng  lại  như  thế. 

“Phía  Bắc  thọ  vương  Thiện  trụ  có  ao  tắm  lớn,  tên  là  Ma-đà- 
diên123;  ngang  dọc  năm  mươi  do-tuần;  có  tám  ngàn  ao  tắm  bao  bọc 
chung  quanh,  nước  ao  trong  mát,  không  có  cáu  bẩn,  được  bao  quanh 
các  bờ  lũy  đắp  bằng  bảy  báu.  Ao  có  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy 


113,  Tỳ-xá-li  fflth  #  H;  Skt.:  Vaiza0li;  Pa0li:  Vesa0li. 

114'  Hắc  sơn  M  lLi,  Skt.:  Kìseaơdri,  núi  con  kiến;  Chân  Đế:  Nghị  sơn  íi  Lil. 

115'  Hương  sơn;  Huyền  Tráng:  Hương  túy  sơn  §  |ệ  lLi,  Skt.:  Gandhamaơdana. 

116  Truyền  thuyết  Paơli,  trong  núi  Gandhamaơdana  có  ba  hang:  Suvasesea-guơha 
(hang  vàng),  Maaei-guơha  (hang  ngọc),  Rajata-guơha  (hang  bạc). 

117,  Trú  ®  (hang  Ban  ngày). 

118-  Thiện  trú  #  ®. 

1  ly  Diệu  âm  Càn-thát-bà  vương  Ịỷ  lẵ  ệz  HI  ¥  ĩ£,  thủ  lãnh  thần  âm  nhạc. 

120'  Thiện  trụ  Ta-la  thọ  vương  #  fì  Hề  Si  @1  3E. 

121  Thiện  trụ  tượng  vương  #  fì  3Í. 

122'  Thất  xứ  bình  trụ  t  M  d2  fì.  Bảy  chỗ:  lòng  hai  bàn  chân,  hai  bàn  tay,  hai  vai  và 
chỏm  đầu. 
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lớp  hàng  cây  đều  do  bảy  báu  tạo  thành:  tay  nắm  vàng  thì  trụ  bạc,  tay 
nắm  bạc  thì  trụ  vàng;  tay  nắm  thủy  tinh  thì  trụ  lưu  ly,  tay  nắm  lưu 
ly  thì  trụ  thủy  tinh;  tay  nắm  xích  châu  thì  trụ  mã  não,  tay  nắm  mã 
não  thì  trụ  xích  châu;  tay  nắm  xa  cừ  thì  trụ  bằng  các  báu;  dưới  lưới 
vàng  treo  linh  bạc,  dưới  lưới  bạc  treo  linh  vàng;  lưới  thủy  tinh  treo 
linh  lưu  ly,  lưới  lưu  ly  treo  linh  thủy  tinh;  lưới  xích  châu  treo  linh 
mã  não,  lưới  mã  não  treo  linh  xích  châu;  lưới  xa  cừ  treo  linh  các 
báu.  Cây  vàng  thì  rễ  vàng,  nhánh  vàng,  lá  hoa  quả  bạc;  cây  bạc  thì 
rễ  bạc,  nhánh  bạc,  lá  hoa  quả  vàng;  cây  thủy  tinh  thì  rễ,  nhánh 
thủy  tinh,  hoa  quả  lưu  ly;  cây  lưu  ly  thì  rễ,  nhánh  lưu  ly,  hoa  quả  thủy 
tinh;  cây  xích  châu  thì  rễ,  nhánh  xích  châu,  hoa  quả  mã  não;  cây  mã 
não  thì  rễ,  nhánh  mã  não,  hoa  quả  xích  châu;  cây  xa  cừ  thì  rễ  nhánh 
xa  cừ,  hoa,  quả  các  báu. 

“Lại  nữa,  dưới  đáy  ao  ấy,  cát  vàng  rải  khắp,  bọc  chung  quanh  ao 
có  đường  thềm  cấp  bằng  bảy  báu;  thềm  vàng  cấp  bạc,  thềm  bạc  cấp 
vàng;  thềm  thủy  tinh  cấp  lưu  ly,  thềm  lưu  ly  cấp  thủy  tinh;  thềm  xích 
châu,  cấp  mã  não,  thềm  mã  não,  cấp  xích  châu;  thềm  xa  cừ,  cấp  các 
báu.  Sát  hai  bên  thềm  có  lan  can  báu.  Lại  trong  ao  ấy,  sanh  bốn  loài 
hoa:  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng  nhiều  màu  đan  xen;  hoa  như  bánh  xe,  rễ 
như  ổ  trục  xe.  Rễ  hoa  ra  nhựa  màu  trắng  như  sữa,  vị  ngọt  như  mật. 
Vòng  quanh  bốn  phía  ao  có  vườn  cảnh,  rừng,  ao  tắm,  mọc  đủ  các  loại 
hoa;  cây  cối  xanh  tươi,  hoa  quả  dồi  dào,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau 
ca  hót,  cũng  giống  như  trước.  Tượng  vương  Thiện  trụ  khi  nghĩ  muôn 
dạo  chơi  vào  ao  tắm  thì  liền  nghĩ  đến  tám  ngàn  voi  khác.  Khi  ấy  tám 
ngàn  voi  lại  tự  nghĩ:  “Tượng  vương  Thiện  trụ  đang  nghĩ  đến  chúng  ta, 
chúng  ta  nên  đến  chỗ  tượng  vương”.  Bầy  voi  liền  đi  đến  đứng  trước 
tượng  vương. 

“Bấy  giờ,  tám  ngàn  voi  theo  tượng  vương  Thiện  trụ  đến  ao  Ma- 
đà-diên.  Trong  bầy  voi  ấy,  có  con  cầm  lọng  che  tượng  vương,  có  con 
cầm  quạt  báu  quạt  tượng  vương;  trong  đó  có  con  tấu  xướng  kỹ  nhạc  đi 
trước  mở  đường.  Tượng  vương  Thiện  trụ  vào  ao  tắm  rửa,  tấu  xướng  kỹ 
nhạc,  cùng  nhau  vui  chơi;  có  con  rửa  vòi  cho  tượng  vương,  có  con  rửa 
miệng,  gội  đầu;  rửa  ngà,  rửa  tai,  rửa  bụng,  kỳ  lưng,  rửa  đuôi,  rửa 
chân;  trong  đó  có  con  nhổ  gốc  hoa  rửa  sạch  dâng  voi  ăn,  có  con  lấy 
bôn  loại  hoa  rải  trên  voi. 
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“Tượng  vương  Thiện  trụ  tắm  rửa,  ăn  uống,  cùng  nhau  vui  chơi 
xong,  liền  lên  bờ,  đi  đến  đứng  ở  cây  Thiện  trụ.  Tám  ngàn  con  voi,  sau 
đó,  mới  vào  ao  tắm  rửa,  ăn  uống,  cùng  nhau  vui  chơi,  xong  rồi  trở  ra, 
đến  chỗ  tượng  vương. 

“Khi  ấy,  tượng  vương  cùng  tám  ngàn  voi  tùy  tùng  sau  trước,  đến 
chỗ  thọ  vương  Thiện  trụ;  trong  đó  có  con  cầm  lọng  che  tượng  vương; 
có  con  cầm  quạt  quạt  tượng  vương;  trong  đó  có  con  tấu  xướng  kỹ  nhạc 
đi  trước  mở  đường.  Khi  tượng  vương  Thiện  trụ  đến  chỗ  thọ  vương  rồi, 
ngồi  nằm  đi  đứng  tùy  ý,  tám  ngàn  voi  khác  ở  dưới  các  cây,  tự  do  ngồi 
nằm  đi  đứng  tùy  ý.  Trong  rừng  cây  ấy,  có  cây  chu  vi  tám  tầm,  có  cây 
chu  vi  chín  tầm,  cho  đến  mười  tầm,  mười  lăm  tầm,  chỉ  có  thọ  vương 
Ta-la  của  voi  chúa  Thiện  trụ  chu  vi  mười  sáu  tầm.  Khi  cành  lá  của  tám 
ngàn  cây  Ta-la  rơi  rụng  thì  có  luồng  gió  mát  thổi  bay  xa  ra  ngoài  khu 
rừng.  Lại  khi  tám  ngàn  voi  đại  tiểu  tiện  thì  các  quỷ  Dạ-xoa  hốt  bỏ 
ngoài  rừng.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tượng  vương  Thiện  trụ  có  đại  thần  lực,  công  đức  như  thế;  tuy 
là  loài  súc  sanh  mà  hưởng  phước  như  vậy.” 

□ 


KINH  THẾ  KÝ 


570 


Phẩm  2:  UẤT-ĐAN-VIẾT 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Cõi  uất-đan-viết  có  nhiều  núi.  Bên  cạnh  các  núi  ấy,  có  các 
vườn  cảnh,  ao  tắm,  mọc  nhiều  loài  hoa,  cây  cối  mát  mẻ,  hoa  quả  dồi 
dào,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  hót.  Lại  trong  các  núi  ấy  có  nhiều 
dòng  nước;  nước  ấy  xuôi  dòng  ra  biển,  không  chảy  xiết;  các  loại  hoa 
phủ  trên  mặt  nước,  chảy  bình  lặng  êm  ả.  Sát  hai  bên  bờ,  có  nhiều  cây 
cối,  cành  nhánh  mềm  mại,  hoa  quả  sum  suê.  Đất  mọc  cỏ  mềm  xoay 
về  bên  phải,  màu  như  đuôi  công124,  mùi  thơm  như  bà-sư125,  mềm  như 
áo  trời.  Đất  ở  đó  mềm;  dùng  chân  đạp  đất,  đất  lún  bôn  tấc,  dở  chân 
lên,  trở  lại  như  cũ,  mặt  đất  bằng  như  bàn  tay,  không  có  cao  thấp. 

“Này  Tỳ-kheo!  Cõi  uất-đan-viết  kia  bốn  phía  có  bốn  ao  A-nậu- 
đạt;  mỗi  ao  ngang  dọc  một  trăm  do-tuần.  Nước  ao  lắng  trong,  không 
có  cáu  bẩn.  Có  hào  cùng  bậc  thềm  bằng  bảy  báu  chung  quanh...  cho 
đến,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  cất  tiếng  hót  buồn  bã,  giống  như 
sự  trang  trí  của  ao  Ma-đà-diên  không  khác.  Bốn  ao  lớn  ấy,  rộng  mười 
do-tuần,  nước  sông  xuôi  dòng  ra  biển,  không  có  xiết;  các  loại  hoa  phủ 
trên  mặt  nước,  chảy  từ  từ  êm  ả.  Sát  hai  bên  bờ  sông  có  nhiều  cây  cối, 
cành  nhánh  mềm  mại,  hoa  quả  dồi  dào.  Đất  mọc  cỏ  mềm,  xoay  về 
phía  phải,  màu  như  đuôi  công,  hương  như  bà-sư,  mềm  mại  như  áo  trời. 
Đất  đó  mềm  mại,  dùng  chân  đạp  đất,  đất  lún  bôn  tấc,  giở  chân  lên,  trở 
lại  như  cũ.  Đất  bằng  như  bàn  tay,  không  có  cao  thấp.  Lại  đất  đai  kia 
không  có  ngòi  rãnh,  khe  suối,  hầm  hố,  gai  góc,  gốc  cây,  cũng  không 
có  muỗi  mòng,  rắn,  rết,  ong,  bò  cạp,  cọp,  beo,  thú  dữ.  Đất  thuần  châu 


124  Khổng  thúy  sắc  ỈL  Sậ  Ê. 

125  Bà-sư,  tức  Bà-sư-ca  ẼSi  ®Ị;  Skt.:  Vaosikao,  một  loaĩi  hoa  Lài. 
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báu,  không  có  đất  cát;  âm  dương  điều  độ,  bốn  mùa  thuận  hòa,  chẳng 
lạnh  chẳng  nóng,  không  có  các  sự  não  hoạn.  Đất  đai  thấm  ướt,  bụi  dơ 
không  dậy,  như  dầu  bôi  trên  đất,  không  có  bụi  bay.  Trăm  thứ  cây  cỏ 
thường  mọc,  không  có  mùa  Đông  rét  mướt,  mùa  Hạ  nóng  bức.  Cây  cối 
tốt  tươi;  hoa  trái  xum  xuê.  Đất  mọc  cỏ  mềm,  xoay  về  phía  phải,  màu 
như  lông  công,  hương  như  bà-sư,  mềm  như  áo  trời.  Đất  ở  đó  mềm  mại; 
dùng  chân  đạp  đất,  đất  lún  bốn  tấc,  dở  chân  lên  lại,  trở  lại  như  cũ.  Đất 
bằng  như  bàn  tay,  không  có  chỗ  cao,  chỗ  thấp. 

“Cõi  ấy  thường  có  lúa  thơm  tự  nhiên,  chẳng  gieo  trồng  mà  tự 
mọc,  không  có  vỏ  trấu,  như  đóa  hoa  trắng,  giông  như  thức  ăn  trời  Đao- 
lợi,  đầy  đủ  các  vị.  Cõi  ấy  luôn  có  nồi,  vạc  tự  nhiên;  có  ngọc  ma-ni  tên 
là  Diệm  quang126  được  đặt  dưới  nồi  nấu.  Khi  cơm  chín  thì  ánh  sáng  tắt, 
chẳng  cần  lửa  củi,  không  nhọc  sức  người.  Cõi  ấy  có  cây  tên  là  Khúc 
cung127,  lá  cây  dày  đặc  chồng  lên  nhau  theo  thứ  lớp,  trời  mưa  không 
dột.  Đàn  ông,  đàn  bà  cư  ngụ  dưới  cây  đó.  Lại  có  cây  hương128  cao  bảy 
mươi  dặm,  hoa  quả  đầy  cành.  Khi  quả  ấy  chín,  vỏ  nó  tự  nứt,  tự  nhiên 
xuất  ra  các  loại  hương.  Hoặc  có  cây  cao  sáu  mươi  dặm,  hoặc  năm 
mươi  dặm,  bốn  mươi  dặm;  cây  nhỏ  nhất  cao  năm  dặm,  hoa  quả  đầy 
cành.  Khi  quả  ấy  chín,  vỏ  nó  tự  nứt,  tự  nhiên  hương  tỏa. 

“Lại  có  cây  Y129  cao  bảy  mươi  dặm,  hoa  quả  đầy  cành;  khi  quả 
ấy  chín  vỏ  tự  nứt  ra,  tuôn  ra  các  loại  y  phục;  hoặc  có  cây  cao  sáu  mươi 
dặm,  năm  mươi,  bốn  mươi,  nhỏ  nhất  là  năm  dặm,  hoa  quả  đầy  cành, 
tuôn  ra  các  loại  y  phục.  Lại  có  cây  trang  nghiêm130,  cao  bảy  mươi  dặm, 
hoa  quả  đầy  cành;  khi  quả  ấy  chín,  vỏ  tự  nứt  ra,  tuôn  ra  các  thứ  đồ 
trang  nghiêm  thân  thể;  hoặc  có  cây  cao  sáu  mươi  dặm,  năm  mươi 
dặm,  đều  đầy  cành  hoa  quả,  tuôn  ra  đủ  các  đồ  trang  nghiêm  thân  thể. 
Lại  có  cây  hoa  man131  cao  bảy  mươi  dặm,  hoa  quả  đầy  cành;  khi  quả 
ấy  chín,  vỏ  tự  nứt  ra,  xuất  ra  các  loại  tràng  hoa;  hoặc  có  cây  cao  sáu 


Diệm  quang  iẼ 
127  Khúc  cung  f§. 

128,  Hương  thọ  §  Hí. 

129-  Y  thọ  *  m. 

13°'  Trang  nghiêm  thọ  !±  M III. 
131'  Hoa  man-thọ  ?b  M  fff. 
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mươi  dặm,  năm  mươi,  bốn  mươi  dặm,  cây  nhỏ  nhất  cao  năm  dặm,  hoa 
quả  cũng  đầy  cành,  xuất  ra  các  loại  tràng  hoa.  Lại  có  cây  khí132,  cao 
bảy  mươi  dặm,  hoa  quả  đầy  cành.  Khi  quả  ấy  chín  vỏ  tự  nứt  ra.  Xuất 
ra  các  khí  cụ;  hoặc  có  cây  sáu  mươi  dặm,  năm  mươi,  bốn  mươi,  cây 
nhỏ  nhất  cao  năm  dặm,  hoa  quả  đều  đầy  cành,  xuất  ra  các  loại  khí  cụ. 
Lại  có  cây  quả133  cao  bảy  mươi  dặm,  hoa  quả  đầy  cành;  khi  quả  ấy 
chín,  vỏ  tự  nứt  ra,  xuất  ra  các  loại  quả;  hoặc  có  cây  cao  sáu  mươi  dặm, 
năm  mươi,  bốn  mươi,  cây  nhỏ  nhất  cao  năm  dặm,  hoa  quả  đều  đầy 
cành,  xuất  ra  các  loại  quả.  Lại  có  cây  nhạc  khí134  cao  bảy  mươi  dặm, 
hoa  quả  đầy  cành;  quả  ấy  khi  chín,  vỏ  tự  nứt  ra,  xuất  ra  các  loại  nhạc 
khí,  hoặc  có  cây  cao  sáu  mươi  dặm,  năm  mươi,  bôn  mươi,  cây  nhỏ 
nhất  cao  năm  dặm,  đều  đầy  cành  hoa  quả,  xuất  ra  các  loại  nhạc  khí. 

“Cõi  ấy  có  ao  tên  là  Thiện  kiến135,  ngang  dọc  một  trăm  do-tuần, 
nước  ao  trong  vắt,  không  có  cáu  bẩn.  Các  bên  ao  được  xây  lát  bằng 
hào  bảy  báu.  Bốn  mặt  quanh  ao  có  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy 
lớp  hàng  cây...  cho  đến,  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót,  cũng 
giông  như  trước. 

“Phía  Bắc  ao  Thiện  kiến  có  cây  tên  là  Am-bà-la136,  vòng  thân 
bảy  dặm,  cao  một  trăm  dặm,  cành  lá  tỏa  ra  bôn  phía  năm  mươi  dặm. 
Phía  Đông  của  ao  Thiện  kiến  phát  xuất  sông  Thiện  đạo137,  rộng  một 
do-tuần,  nước  sông  chảy  chậm,  không  có  dòng  xoáy,  có  nhiều  loại  hoa 
phủ  trên  mặt  nước;  sát  hai  bên  bờ  cây  côi  tốt  tươi,  cành  nhánh  mềm 
mại,  hoa  quả  đầy  cành;  đất  mọc  cỏ  mềm,  xoay  về  phía  phải,  màu  như 
lông  công,  hương  như  bà-sư,  mềm  như  áo  trời;  đất  ở  đó  mềm  mại,  khi 
đạp  chân  xuống,  đất  lún  bốn  tấc,  dở  chân  lên,  trở  lại  như  cũ;  đất  bằng 
như  bàn  tay,  không  có  cao  thấp. 

“Lại  nữa,  trong  sông  ấy,  có  các  thuyền  báu.  Nhân  dân  ở  nơi  ấy 
khi  muốn  vào  sông  tắm  rửa  vui  chơi,  cởi  y  phục  để  trên  bờ.  Lên 


132  Khí  thọ  tilsí. 

133  Quả  thọ  n  fif. 

134'  Nhạc  khí  thọ  tsl. 

135-  Thiện  kiến  trì  #  JH  >tẼ- 
136'  Am-bà-la  thọ  íi  ỉg-  s  III. 
137,  Thiện  đạo  hà  n  ỉl  /Df. 
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thuyền  ra  giữa  dòng;  nô  đùa  vui  vẻ  xong,  lên  bờ  gặp  y  phục  thì  mặc, 
lên  trước  mặc  trước,  lên  sau  mặc  sau,  chẳng  tìm  lại  y  phục  cũ.  Sau  đó, 
đi  đến  cây  hương.  Cây  cong  mình  xuống;  những  người  ấy  lấy  các  loại 
tạp  hương  để  xoa  trên  mình.  Rồi  đến  cây  y  phục.  Cây  cong  mình 
xuống;  những  người  ấy  lấy  các  loại  y  phục,  tùy  ý  mặc  vào.  Tiếp  đến, 
đi  đến  cây  trang  nghiêm,  cây  cong  mình  xuống,  những  người  ấy  lấy 
các  thứ  trang  nghiêm  để  tự  trang  sức.  Xong,  đến  cây  hoa  man;  cây 
cong  mình  xuống,  những  người  ấy  lấy  các  thứ  tràng  hoa,  để  đội  trên 
đầu.  Rồi  đến  cây  khí,  cây  cong  mình  xuống;  những  người  ấy  lấy  các 
loại  khí  vật  báu;  lấy  khí  vật  báu  xong,  tiếp  theo,  đến  cây  quả,  cây 
cong  mình  xuống,  những  người  ấy  hái  các  quả  đẹp,  hoặc  có  người  ăn 
nuốt,  có  người  ngậm,  có  người  vắt  nước  uống.  Kế  tiếp,  đến  cây  nhạc 
khí;  cây  cong  mình  xuống,  những  người  ấy  lấy  các  loại  nhạc  khí,  chơi 
đàn,  đánh  trống  và  dùng  âm  thanh  vi  diệu  hòa  với  tiếng  đàn  mà  đi  đến 
khu  vườn,  tùy  ý  vui  chơi,  hoặc  một  ngày,  hai  ngày  cho  đến  bảy  ngày, 
sau  đó  lại  đi,  không  có  chỗ  nhất  định. 

“Phía  Nam  ao  Thiện  kiến,  phát  xuất  sông  Diệu  thể138.  Phía  Tây 
ao  Thiện  kiến,  phát  xuất  sông  Diệu  vị139.  Phía  Bắc  ao  Thiện  kiến,  phát 
xuất  sông  Quang  ảnh140,  cũng  giông  như  trên.  Phía  Đông  ao  Thiện  kiến 
có  khu  vườn  tên  là  Thiện  kiến141,  ngang  dọc  một  trăm  do-tuần;  vòng 
quanh  bôn  bên  khu  vườn  có  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  nhiều  màu  đan  xen  bảy  báu  tạo  thành.  Bốn  phía  vườn  ấy 
có  bốn  cửa  lớn,  lan  can  bao  quanh,  đều  do  bảy  báu  tạo  thành;  trong 
vườn  sạch  sẽ,  không  có  gai  góc,  đất  đai  bằng  phẳng,  không  có  ngòi 
rãnh  khe  suối,  hầm  hô",  đồi  gò,  cũng  không  có  muỗi  mòng,  ruồi,  rệp, 
rận,  rắn  rết,  ong,  bò  cạp,  hổ  báo,  ác  thú;  đất  toàn  các  báu,  không  có 
cát,  âm  dương  điều  độ,  bốn  mùa  thuận  hòa,  chẳng  lạnh  chẳng  nóng, 
không  có  các  hoạn  nạn;  đất  đai  nhuận  thấm,  không  có  bụi  bặm,  như  có 
dầu  xoa  đất,  đi  bụi  không  bốc  lên,  hằng  trăm  loài  cỏ  thường  mọc, 
không  có  Đông  rét  Hạ  bức;  cây  cối  tươi  tốt,  hoa  quả  đầy  cành;  đất 


138  Diệu  thể  hà  ịỷ  Hf  ?Dj. 

139  Diệu  vị  hà  ỳỷ  Dậ  }Df. 

140  Quang  ảnh  hà  ýt  M. 

141'  Thiện  kiến  viên  lâm  #  M  H 
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mọc  cỏ  mềm,  xoay  về  phía  phải,  màu  như  lông  công,  hương  nhưbà-sư, 
mềm  như  áo  trời;  đất  đai  mềm  mại,  khi  đạp  chân  xuống,  đất  lún  bốn 
tấc,  dở  chân  lên,  đất  lại  như  cũ. 

“Vườn  ấy  thường  mọc  lúa  thơm  tự  nhiên,  không  có  vỏ  trấu,  trắng 
như  đóa  hoa,  đầy  đủ  các  vị,  như  cơm  trời  Đao-lợi.  Vườn  ấy  thường  có 
nồi  chõ  tự  nhiên;  có  ngọc  ma-ni,  tên  là  Diệm  quang  đặt  dưới  nồi  chõ; 
khi  cơm  chín,  ánh  sáng  tắt,  chẳng  cần  lửa  củi,  chẳng  nhọc  công  người. 
Vườn  ấy  có  cây  tên  là  khúc  cung,  lá  chồng  lên  nhau  theo  thứ  lớp,  trời 
mưa  không  dột.  Các  nam  nữ  ấy  cư  ngụ  ở  đó.  Lại  có  cây  hương,  cao 
bảy  mươi  dặm,  hoa  quả  đầy  cành;  khi  quả  ấy  chín,  vỏ  tự  nứt  ra,  xuất  ra 
các  loại  hương,  có  cây  cao  sáu  mươi  dặm,  năm  mươi,  bôn  mươi,  cho 
đến  cao  năm  dặm,  hoa  quả  đầy  cành,  xuất  ra  các  loài  hương...  cho  đến 
cây  khí,  cũng  giông  như  trên. 

“Nhân  dân  ở  cõi  ấy  đến  vườn  ấy  vui  chơi  giải  trí,  một  ngày,  hai 
ngày...  cho  đến  bảy  ngày.  Vườn  Thiện  kiến  ấy  không  người  bảo  vệ, 
tùy  ý  dạo  chơi,  sau  đó  lại  đi. 

“Phía  Nam  ao  Thiện  kiến  có  khu  vườn  tên  là  Đại  thiện  kiến, 
phía  Tây  ao  Thiện  kiến  có  khu  vườn  tên  là  Ngu  lạc142;  phía  Bắc  ao 
Thiện  kiến  có  khu  vườn  tên  là  Đẳng  hoa143,  cũng  giông  như  thế. 

“Ớ  cõi  ấy,  vào  nửa  đêm,  cuối  đêm,  Long  vương  A-nậu-đạt 
thường  thường  vào  lúc  thích  hợp  khởi  mây  lành  cùng  khắp  thế  giới  rồi 
mưa  nước  ngọt  xuống,  giống  như  khi  vắt  sữa  bò;  nước  đủ  tám  vị,  thấm 
nhuận  khắp  nơi;  nước  không  đọng  lại,  đất  không  bùn  lầy.  Giống  như 
thợ  làm  tràng  hoa  dùng  nước  rưới  hoa,  khiến  không  khô  héo,  thấm  ướt 
tốt  tươi.  Khi  ấy,  ở  cõi  đó  vào  lúc  gần  sáng  không  có  mây  che,  bầu  trời 
trong  vắt;  biển  nổi  gió  mát,  trong  lành  hiu  hiu,  chạm  nhẹ  vào  người, 
toàn  thân  sảng  khoái. 

“Cõi  ấy  trù  mật,  nhân  dân  sung  túc.  Nếu  khi  cần  ăn  thì  dùng  gạo 
thơm  tự  nhiên  bỏ  vào  trong  chõ,  dùng  ngọc  Diệm  quang  để  ở  dưới 
chõ;  cơm  tự  nhiên  chín,  ánh  sáng  ngọc  tự  tắt.  Các  người  đi  đến,  tự  do 
ăn  cơm.  Người  ăn  không  đứng  dậy  thì  cơm  không  hết;  người  ăn  đứng 
dậy  thì  cơm  cũng  hết.  Cơm  ấy  tinh  khiết  như  đóa  hoa  trắng,  đầy  đủ 


142-  Ngu  lạc  ịg 
143  Đẳng  hoa  Ip  ?b. 
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mùi  vị  như  cơm  cõi  trời  Đao-lợi.  Người  ăn  cơm  đó  không  có  các  bệnh, 
khí  lực  dồi  dào,  nhan  sắc  tươi  vui,  không  có  gầy  còm. 

“Lại  ở  cõi  ấy,  thân  thể  con  người  như  nhau,  hình  mạo  giống 
nhau,  không  thể  phân  biệt.  Dáng  người  trẻ  trung,  như  người  khoảng 
hai  mươi  tuổi  ở  Diêm-phù-đề.  Người  cõi  ấy,  răng  họ  bằng  đều,  trắng 
sạch,  kín  sát  không  hở;  tóc  màu  xanh  biếc,  không  có  cáu  bẩn;  tóc  xõa 
xuống  bằng  tám  ngón  tay,  ngang  vai  thì  dừng,  không  dài  không  ngắn. 
Người  ở  cõi  đó  nếu  khi  khởi  tâm  dục  thì  nhìn  chăm  chăm  nữ  nhân  rồi 
bỏ  đi;  người  nữ  ấy  theo  sau  vào  trong  vườn.  Nếu  nữ  nhân  và  người 
nam  kia  là  cha,  mẹ  hoặc  liên  hệ  trong  cốt  nhục,  không  phải  là  người 
nên  hành  dục  thì  cây  không  cong  xuống  che  lại,  thì  họ  tự  chia  tay.  Nếu 
chẳng  phải  cha,  mẹ  và  nhiều  liên  hệ  đến  cốt  nhục,  đúng  là  đối  tượng 
hành  dâm  thì  cây  cong  xuống  che  phủ  thân  họ,  tùy  ý  hưởng  lạc,  một 
ngày,  hai  ngày...  hoặc  đến  bảy  ngày,  khi  ấy  mới  thôi.  Người  nữ  ấy 
mang  thai;  bảy  hoặc  tám  ngày  thì  sanh.  Sanh  ra  con  trai  hay  con  gái, 
cũng  mang  đặt  ở  ngã  tư  đường,  đầu  trục  lộ  giao  thông,  bỏ  đó  rồi  đi. 
Các  người  đi  đường,  đi  ngang  qua  bên  nó,  đưa  ngón  tay  cho  nó  mút, 
ngón  tay  chảy  ra  sữa  ngọt,  nuôi  lớn  thân  bé.  Qua  bảy  ngày  rồi,  bé  ấy 
trưởng  thành,  bằng  với  người  lớn;  nam  thì  theo  nhóm  nam,  nữ  thì  theo 
nhóm  nữ. 

“Người  cõi  ấy  khi  mạng  chung,  không  ai  khóc  lóc,  trang  nghiêm 
tử  thi,  đặt  ở  ngã  tư  đường,  bỏ  đó  rồi  đi.  Có  loài  chim  tên  là  Ưu-úy 
thiền-già144gắp  tử  thi  ấy  để  ở  phương  khác. 

“Lại  nữa,  người  ở  cõi  ấy  khi  đại  tiểu  tiện,  đất  liền  nẻ  ra;  đại  tiểu 
tiện  rồi,  đất  khép  trở  lại.  Nhân  dân  cõi  ấy  không  lệ  thuộc  sự  tham 
luyến,  cũng  không  cất  chứa,  thọ  mạng  có  hạn  định;  chết  rồi  sanh  lên 
trời.  Vì  sao  người  cõi  ấy  thọ  mạng  luôn  có  hạn  định?  Đời  trước  người 
cõi  ấy  tu  mười  hạnh  thiện,  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  vào  cõi 
uất-đan-viết,  thọ  mạng  ngàn  tuổi,  chẳng  hơn  chẳng  kém.  Vì  thế, 
người  cõi  ấy  thọ  mạng  như  nhau. 

“Lại  nữa,  người  sát  sanh  đọa  vào  đường  ác;  người  không  sát 
sanh  sanh  vào  nẻo  thiện.  Kẻ  trộm  cắp,  tà  dâm,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  nói 
dối,  nói  thêu  dệt,  tham  lam,  ganh  ghét,  tà  kiến  đều  đọa  vào  đường  ác. 


144'  Ưu-úy  thiền-già  31  n  lặ  tìo, 
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Người  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  hai  lưỡi,  không  ác  khẩu, 
không  nói  dối,  không  nói  thêu  dệt,  không  tham  lam,  không  ganh  ghét, 
không  tà  kiến  thì  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  cõi  uất-đan-viết,  thọ 
mạng  ngàn  năm,  chẳng  hơn  chẳng  kém.  Vì  vậy,  người  ở  cõi  kia  thọ 
mạng  bằng  nhau.  Lại  nữa,  tham  lam  keo  kiệt  chẳng  thường  bố  thí  thì 
chết  đọa  đường  ác;  tâm  thoáng  không  keo  thường  hành  bố  thí  sanh 
chốn  thiện.  Có  người  bô"  thí  cho  Sa-môn,  Bà-la-môn  và  bố  thí  cho 
người  bần  cùng,  ăn  xin,  bệnh  ghẻ,  khôn  khổ,  cho  họ  y  phục,  thức  ăn 
uống,  xe  cộ,  tràng  hoa,  hương  thơm,  giường  chõng,  phòng  xá;  lại  tạo 
lập  tháp  miếu,  đèn  đuốc  cúng  dường,  thì  người  ấy  khi  mạng  chung 
sanh  vào  cõi  uất-đan-viết,  thọ  mạng  ngàn  tuổi,  chẳng  hơn  chẳng  kém, 
vì  vậy,  người  cõi  kia  thọ  mạng  bằng  nhau.  Vì  sao  gọi  người  uất-đan- 
viết  là  hơn  hết?  Vì  nhân  dân  cõi  ấy  chẳng  thọ  thập  thiện  nhưng  toàn 
bộ  hành  động  của  họ  tự  nhiên  hợp  với  thập  thiện,  khi  thân  hoại  mạng 
chung,  sanh  vào  cõi  lành.  Vì  vậy,  người  ở  đó  được  khen  là  uất-đan- 
viết  hơn  hết.  uất-đan-viết,  ý  nghĩa  như  thế  nào?  Đôi  với  ba  cõi  kia, 
cõi  này  là  tôl  thắng,  tối  thượng  cho  nên  gọi  là  uất-đan-viết145. 

□ 


145. 


Do  từ  uttara:  trên  hết. 
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Phẩm  3:  CHUYỂN  LUÂN  THÁNH  VƯƠNG146 


Phật  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  có  Chuyển  luân  thánh  vương147,  thành  tựu  bảy  báu,  có 
bôn  thần  đức. 

“Những  gì  là  bảy  báu  mà  Chuyển  luân  thánh  vương  thành 
tựu148?  Một,  báu  bánh  xe  vàng;  hai,  báu  voi  trắng;  ba,  báu  ngựa 
xanh;  bốn,  báu  thần  châu;  năm,  báu  ngọc  nữ;  sáu,  báu  cư  sĩ;  bảy, 
báu  chủ  binh. 

“Chuyển  luân  thánh  vương  thành  tựu  báu  bánh  xe  vàng  như 
thế  nào? 

Nếu  Chuyển  luân  thánh  vương  hiện  trong  cõi  đất  Diêm-phù-đề; 


146.  «0ệ  phần,  Qhuyển  Luân  Thánh  vương  phẩm  Đệ  tam”. 

147  Chuyển  luân  thánh  vương;  Skt.:  Cakravarti(-ra0jan);  Paơli:  (raơja)  cakkavattin. 
Hán,  các  phiên  âm:  Chước-ca-la-phạt-lạt-để  ®T  âẵ  Si  í %  M  JS,  Chước-ca-la-phạt- 
lạt-để  5Jf  iẵ  Si  bc  M  Is,  Chước-ca-ra-bạt-để  5/í  âs  Si  Í8  ls,  Già-ca-la-bạt-đế  31  gọ 
li  iK  Ti?;  dịch  nghĩa:  Chuyển  luân  vương  ậậ  Ệịằ  j£,  Chuyển  luân  thánh  đế  ệậ  ỆiẰ  li 
Tị?,  Phi  hành  luân  đế  fx  lít  Ti?,  Phi  hành  hoàng  đế  ff  M  Ti?.  Caùc  tư  liệu 
khaùc  liên  quan  Chuyển  luân  vương,  Hán:  Trung  A-hàm,  quyển  13,  15;  Tàng 
nhất  A-hàm  quyển  13,  33;  Phật  bản  hành  tập  kinh  1-15;  Hiền  ngu  kinh  quyển,  13; 
Dại  tỳ  bà  sa  quyển  150,  183;  Dại  trí  độ  quyển  4,  24,  82.  Tài  liệu  Paơli:  các  kinh 
thuộc  Dìgha-Nikaơya:  Mahaơsudassana,  Mahaơpadaơna,  Cakkavattisìhanaơda, 
Ambaiha  và  thuộc  Majjhíma-Nika0ya:  Baơlapaònita. 

148,  Thành  tựu  thất  bảo  JTỈC  IỀ  t  H;  Paơli:  sattaratanasamannaơgato:  kim  luân  bảo 
Ểfif,  bạch  tượng  bảo  0  JỊ,  cám  mã  bảo  ,n  JỊ,  thần  châu  bảo  fệ  Ị|, 
ngọc  nữ  bảo  TE  ịb  n,  cư  sĩ  bảo  dr  ỊỊ,  chủ  binh  bảo  ì  &  n.  Tham  chieáu 
Paoli  (D.  III.  59):  tasslmaoni  satta  ratanaoni  ahesuỏ,  seyyathìdaỏ  cakka-ratanaỏ, 
hatthi-rata-naỏ,  assa-ratanaỏ,  maòi-ratanaỏ,  itthi-ratanaỏ,  gahapati-ratanaỏ, 
pariòaoyaka-ratanam  eva  sattamaỏ. 


KINH  THẾ  KÝ 


578 


khi  ấy,  vua  Quán  đảnh  thuộc  dòng  Sát-lỵ149,  vào  ngày  rằm  trăng 
tròn,  tắm  gội  bằng  nước  thơm,  rồi  lên  điện  cao,  cùng  với  thể  nữ  hưởng 
thụ  hoan  lạc.  Bảo  vật  là  bánh  xe  trời  bằng  vàng150  bỗng  nhiên  xuất 
hiện  trước  mặt.  Bánh  xe  có  ngàn  căm,  với  màu  sắc  sáng  chói,  được 
làm  bằng  vàng  trời,  do  thợ  trời  chế  tạo,  không  phải  người  đời  làm 
được.  Đường  kính  bánh  xe  là  bôn  trượng.  Khi  nhìn  thấy  bánh  xe, 
Chuyển  luân  thánh  vương  thầm  nghĩ:  Ta  từng  nghe  từ  các  bậc  tiên 
túc,  kỳ  cựu  nói  rằng:  ‘Nếu  vua  Sát-lỵ  quán  đảnh,  vào  ngày  rằm  lúc 
trăng  đầy,  tắm  gội  bằng  nước  thơm,  lên  ngồi  trên  Pháp  điện,  với  thể 
nữ  vây  quanh.  Bánh  xe  vàng  tự  nhiên  xuất  hiện  trước  mặt.  Bánh  xe 
có  ngàn  căm,  vđi  màu  sắc  sáng  chói,  được  làm  bằng  vàng  trời,  do 
thợ  trời  chế  tạo,  không  phải  người  đời  làm  được.  Đường  kính  bánh 
xe  là  bốn  trượng.  Bấy  giờ  được  gọi  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’ 
Nay  bánh  xe  này  xuất  hiện,  há  không  phải  là  điều  ấy  chăng?  Ta 
nay  hãy  thử  bảo  vật  là  bánh  xe  này. 

“Rồi  Chuyển  luân  vương  bèn  triệu  tập  bôn  binh  chủng,  hướng 
về  bảo  vật  bánh  xe  vàng,  bày  vai  phải,  quỳ  gối  phải  xuống  đất,  lấy 
tay  phải  sờ  bánh  xe  vàng  mà  nói  rằng:  ‘Ngươi  hãy  nhắm  hướng 
Đông,  đúng  như  pháp  mà  chuyển,  chớ  có  trái  qui  tắc  thông  thường’. 
Bánh  xe  liền  chuyển  về  phương  Đông.  Khi  ấy  Chuyển  luân  vương 
liền  dẫn  bôn  binh  chủng  đi  theo  sau.  Phía  trước  bảo  vật  bánh  xe 
vàng  có  bôn  vị  thần  dẫn  đường.  Bánh  xe  ngừng  chỗ  nào,  vua  đình 
giá  chỗ  đó.  Bấy  giờ  các  Tiểu  quốc  vương  thấy  Đại  vương  đến,  lấy 
bát  vàng  đựng  đầy  thóc  bạc;  bát  bạc  đựng  đầy  thóc  vàng  đi  đến 
chỗ  Đại  vương,  cúi  đầu  bạch  rằng:  ‘Lành  thay,  Đại  vương!  Nay,  ở 
phương  Đông  này,  đất  đai  phong  phú,  vui  tươi,  có  nhiều  trân  bảo, 
nhân  dân  đông  đúc,  tâm  chí  nhân  ái,  hòa  thuận,  từ  hiếu,  trung 
thuận.  Cúi  nguyện  Thánh  vương  hãy  ở  đây  mà  trị  chính.  Chúng  tôi 
sẽ  gần  gũi  hầu  hạ,  cung  cấp  những  thứ  cần  dùng.’  Khi  ấy,  Chuyển 
luân  vương  nói  với  các  Tiểu  vương:  ‘Thôi,  thôi!  Này  các  hiền,  các 


149'  Nguyên  Hán:  Sát-lỵ  (lợi)  thủy  nhiễu  đầu  chủng  7ftlJ  f[J  7jc  M  51  fl,  vua  Sát-lỵ 
được  truyền  ngôi  bằng  phép  quán  đỉnh  (rưới  nước  lên  đầu);  Paoli:  khattiya- 
abhiseka-ra0ja. 

1  Thiên  luân  bảo  ^  ỆiẰ  JỊ;  Paoli:  dibba-cakka-ratana. 
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người  như  vậy  là  đã  cúng  dường  ta  rồi.  Nhưng  hãy  theo  chánh  pháp 
mà  cai  trị  giáo  hóa,  chớ  để  thiên  lệch;  không  để  quốc  nội  có  hành  vi 
phi  pháp.  Tự  mình  không  sát  sanh;  khuyên  bảo  người  khác  không  sát 
sanh,  trộm  cướp,  tà  dâm,  hai  lưỡi,  ác  khẩu,  nói  dôi,  thêu  dệt,  tham 
lam,  tật  đố,  tà  kiến.  Đó  gọi  là  sự  cai  trị  của  ta  vậy.’ 

“Các  Tiểu  vương  sau  khi  nghe  lời  dạy,  liền  đi  theo  Đại  vương, 
tuần  hành  các  nước.  Cho  đến  tận  cùng  bờ  biển151  phía  Đông. 

“Sao  đó,  lần  lượt  đi  về  phương  Nam,  phương  Tây,  phương  Bắc. 
Bất  cứ  chỗ  nào  mà  bánh  xe  lăn  đến,  các  Quốc  vương  ở  đó  đều  dâng 
hiến  quốc  thổ;  cũng  như  các  Tiểu  vương  ở  phương  Đông  vậy. 

“Tất  cả  đất  đai  có  trong  Diêm-phù-đề  này,  màu  mỡ,  phong  phú, 
sản  xuất  nhiều  trân  bảo,  những  nơi  có  rừng,  có  nước  trong  sạch,  bánh 
xe  đều  lăn  khắp;  ấn  định  biên  giới,  vẽ  bản  đồ152,  Đông  Tây  mười  hai 
do-tuần,  Nam  Bắc  mười  do-tuần.  Vào  ban  đêm,  các  thần  ở  trong  đó 
xây  dựng  thành  quách.  Thành  có  bảy  lớp,  với  bảy  lớp  lan  can153,  bảy 
lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  những  trang  hoàng  chung  quanh,  đều  được 
làm  bằng  bảy  báu...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim  cùng  họa  nhau  mà 
hót.  Thành  được  xây  xong,  bánh  xe  vàng  lại  xuất  hiện  trong  thành,  qui 
định  địa  giới  Đông  Tây  bốn  do-tuần,  Nam  Bắc  hai  do-tuần.  Vào  ban 
đêm,  các  thần  ở  trong  đó  xây  dựng  cung  điện.  Tường  cung  có  bảy  lớp, 
được  làm  bằng  bảy  báu...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim  cùng  họa  nhau 
mà  hót,  như  đã  kể  trên. 

“Cung  điện  được  dựng  xong,  khi  ấy  bảo  vật  bánh  xe  vàng  trụ 
giữa  hư  không,  ngay  phía  trước  cung  điện,  hoàn  toàn  không  chuyển 
động.  Chuyển  luân  vương  phấn  khởi  nói:  ‘Nay  bảo  vật  bánh  xe 
vàng  này  thật  sự  là  điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển 
luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  bánh  xe  vàng. 

“Voi  trắng  được  thành  tựu154  như  thế  nào?  Chuyển  luân  thánh 


m'  Hải  biểu  Paali:  sa0gara-pariyanta. 

152,  Phong  họa  đồ  độ  ậjf  Ít  HI  JS;  Khởi  Thế  kinh  (Đại  I,  tr.  31 8a):  qui  độ  vi  giới  phận 

WL  m  i  # 

153'  Hán:  lan  thuẫn  ffi  Ui,  tức  câu  lan  k|  1S,  hay  lan  can  11  Ỷf ;  Paoli:  vedikao. 

154  Bạch  tượng  bảo  thành  tựu  É3  ít  SỀ;  Paoli:  (seta-)hatthi-ratana-samanna0gata. 


KINH  THẾ  KÝ 


580 


vương,  vào  buổi  sáng  sớm,  ngồi  trên  chánh  điện.  Tự  nhiên  voi  trắng 
bỗng  xuất  hiện  trước  mặt.  Lông  của  nó  thuần  trắng,  bảy  chỗ  bằng 
phẳng155,  có  khả  năng  phi  hành.  Đầu  của  có  nhiều  màu;  sáu  ngà  thon 
dài  được  cẩn  bằng  vàng  ròng.  Thấy  thế  vua  liền  nghĩ  thầm:  ‘Con  voi 
này  khôn.  Nếu  khéo  huấn  luyện,  có  thể  cưỡi.’  Bèn  cho  huấn  luyện 
thử,  đầy  đủ  các  kỹ  năng.  Khi  ấy,  Chuyển  luân  vương  muôn  thử  voi, 
bèn  cưỡi  lên  nó,  vào  buổi  sáng  sớm,  xuất  thành,  đi  quanh  khắp  bốn 
biển.  Cho  đến  giờ  ăn  trưa  thì  trở  về.  Chuyển  luân  vương  phấn  khởi 
nói:  ‘Bảo  vật  voi  trắng  này  thật  sự  là  một  điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay 
thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  báu  voi. 

“Thế  nào  là  sự  thành  tựu  ngựa  xanh156  của  Chuyển  luân  vương? 
Khi  ấy,  Chuyển  luân  thánh  vương,  vào  buổi  sáng  sớm,  ngồi  tại  chánh 
điện,  tự  nhiên  bảo  vật  là  ngựa  bỗng  xuất  hiện  trước  mặt.  Màu  nó  xanh 
thẫm,  bờm  và  đuôi  đỏ157.  Thấy  thế,  vua  liền  nghĩ  thầm:  ‘Con  ngựa  này 
khôn.  Nếu  khéo  huấn  luyện,  có  thể  cưỡi.’  Bèn  cho  huấn  luyện  thử, 
đầy  đủ  các  kỹ  năng.  Khi  ấy,  Chuyển  luân  vương  muốn  thử  ngựa,  bèn 
cưỡi  lên  nó,  vào  buổi  sáng  sớm,  xuất  thành,  đi  quanh  khắp  bốn  biển. 
Cho  đến  giờ  ăn  trưa  thì  trở  về.  Chuyển  luân  vương  phấn  khởi  nói: 
‘Bảo  vật  ngựa  xanh  này  thật  sự  là  một  điềm  lành  cho  ta.  Ta  nay  thật 
sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  ngựa  xanh. 

“Báu  thần  châu  được  thành  tựu158  như  thế  nào?  Chuyển  luân 
Thánh  vương,  vào  buổi  sáng  sớm,  ngồi  trên  chánh  điện.  Tự  nhiên  thần 
châu  bỗng  xuất  hiện  trước  mặt.  Màu  chất159  trong  suốt,  không  có  tỳ 
vết.  Sau  khi  thấy,  vua  tự  nghĩ:  ‘Châu  này  thật  tuyệt  vời.  Nếu  có  ánh 


5'  Thất  xứ  bình  trụ  t  ÍÈ  d2  fì.  cũng  nói  là  thất  xứ  bình  mãn  chỉ  thịt  nơi 

hai  bàn  tay,  hai  bàn  chân,  hai  vai  và  cổ  đầy  đặn,  gồ  lên  cao;  Skt.:  saptotsada, 
Paoli:  sattussada. 

156  Cám  mã  bảo  thành  tựu  ậh  n  n  st;  Paoli:  (nila-)assa-ratana-samanna0gata. 
Cám  Ih,  hay  cám  thanh  ịỵ  màu  xanh  thẫm,  xanh  pha  đỏ.  Paoli,  Skt.:  nìla. 

157  Chu  tông  vĩ  dỉ  IS  M;  các  bản  TNM:  châu  mao  vĩ  ĨỆ:  %  H:  đuôi  có  lông  (màu) 
hạt  châu. 

158'  Thần  châu  bảo  thành  tựu  Ỹậ  Ẹfc  ỊỊ  )$  SỀ;  Paoli:  maòi-ratana-samannaogata. 

159  Chất  sắc  ft  Ế;  các  bản  TNM:  kỳ  sắc  s.  -(£. 
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sáng,  có  thể  rọi  cung  nội.’  Rồi  Chuyển  luân  thánh  vương  muốn  thử  hạt 
châu  này,  bèn  triệu  tập  bôn  binh  chủng.  Đặt  bảo  châu  trên  cây  phướn 
cao.  Trong  lúc  đêm  tối,  cầm  cây  phướn  xuất  thành.  Ánh  sáng  của  hạt 
châu  này  rọi  đến  một  do-tuần.  Những  người  ở  trong  thành  đều  thức 
dậy  làm  việc,  cho  rằng  bây  giờ  là  ban  ngày.  Chuyển  luân  vương  khi 
ấy  phấn  khởi  nói:  ‘Nay  thần  châu  này  thật  sự  là  điềm  lành  cho  ta.  Ta 
nay  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương’. 

“Đó  là  sự  thành  tựu  báu  thần  châu. 

“Báu  ngọc  nữ  được  thành  tựu160  như  thế  nào?  Khi  ấy,  báu  ngọc 
nữ  bỗng  nhiên  xuất  hiện,  nhan  sắc  thung  dung,  diện  mạo  đoan  chánh; 
không  dài,  không  vắn;  không  thô,  không  nhỏ;  không  trắng,  không  đen; 
không  cương,  không  nhu;  mùa  đông  thì  thân  ấm,  mùa  hè  thì  thân  mát. 
Từ  các  lỗ  chân  lông  khắp  mình  phát  ra  mùi  hương  Chiên-đàn;  miệng 
phát  ra  mùi  hương  của  hoa  Ưu-bát-la;  nói  năng  dịu  dàng;  cử  động 
khoan  thai;  đứng  dậy  trước  (vua)  nhưng  ngồi  xuống  sau  (vua),  không 
mất  nghi  tắc.  Chuyển  luân  thánh  vương  sau  khi  thấy,  tâm  không  mê 
đắm,  không  chút  mơ  tưởng,  huống  hồ  gần  gũi.  Chuyển  luân  vương  sau 
khi  thấy,  phấn  khởi  mà  nói:  ‘Báu  ngọc  nữ  này  thật  sự  là  điềm  lành  cho 
ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển  luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  báu  ngọc  nữ. 

“Báu  cư  sĩ  được  thành  tựu161  như  thế  nào?  Khi  ấy,  người  đàn  ông 
cư  sĩ162  bỗng  nhiên  tự  xuất  hiện;  kho  báu  tự  nhiên,  tài  sản  vô  lượng.  Cư 
sĩ  do  phước  báu  đời  trước  có  cặp  mắt  có  thể  nhìn  thấu  suốt  các  hầm 
mỏ163  dưới  lòng  đất;  biết  rõ  hết  thảy  có  chủ  hay  vô  chủ.  Kho  nào  có 
chủ,  ông  có  thể  giữ  gìn  hộ.  Kho  nào  vô  chủ,  ông  lấy  lên  cho  vua  tiêu 
dùng.  Rồi  thì,  báu  cư  sĩ  đi  đến  tâu  vua:  ‘Đại  vương,  cần  cung  cấp  thứ 
gì,  xin  đừng  lo  lắng.  Tôi  tự  mình  có  thể  giải  quyết.’ 

“Khi  ấy,  Chuyển  luân  thánh  vương  muôn  thử  báu  cư  sĩ,  bèn  ra 
lệnh  sửa  soạn  thuyền  để  du  ngoạn  thủy,  bảo  cư  sĩ  rằng:  ‘Ta  cần  bảo  vật 
vàng,  ngươi  hãy  đưa  nhanh  đến  cho.’  Báu  cư  sĩ  tâu  rằng:  ‘Đại  vương 


'  Ngọc  nữ  bảo  thành  tựu  u  ổc  Paoli:  itthi-ratana-samannaogata. 
161,  Cư  só  bảo  thành  tựu  JH  dr  9  Jịỉc  ÌẾ;  Paoli:  gahapati-ratana-samannaogata. 

162  Cư  sĩ  trượng  phu  Js  ±  Skt.:  gthapati  (mauvvya);  Paoli:  gahapati. 

163  Phục  tạng  ịiỗ;  Paoli:  aokara. 
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đợi  một  chút;  cần  phải  lên  bờ  đã.’  Vua  lại  hối  thúc:  ‘Ta  nay  đang 
cần  dùng.  Ngươi  hãy  mang  đến  liền  cho  ta.’  Khi  báu  cư  sĩ  bị  vua  ra 
nghiêm  lệnh,  bèn  quỳ  mọp  trên  thuyền,  dùng  tay  mặt  thọc  xuống 
nước.  Khi  ông  rút  tay  lên  thì  một  cái  bình  báu  từ  trong  nước  cũng 
lên  theo.  Giông  như  con  sâu  leo  cây.  Báu  cư  sĩ  kia  cũng  vậy.  Khi 
rút  bàn  tay  lên  khỏi  nước  thì  bình  báu  cũng  lên  theo,  để  đầy  cả 
thuyền.  Rồi  ông  tâu  vua:  ‘Vừa  rồi  vua  cần  bảo  vật  để  dùng.  Mà  cần 
bao  nhiêu?’  Chuyển  luân  thánh  vương  khi  ấy  nói  với  cư  sĩ:  ‘Thôi,  thôi! 
Ta  không  cần  dùng  gì.  Vừa  rồi,  ta  chỉ  muôn  thử  mà  thôi.  Ngươi  nay 
như  thế  là  đã  cúng  dường  ta  rồi.’  Cư  sĩ  nghe  vua  nói  như  vậy,  liền  đem 
bảo  vật  trả  lại  trong  nước.  Khi  ấy,  Chuyển  luân  thánh  vương  phấn  khởi 
nói  rằng:  ‘Báu  cư  sĩ  này  thật  sự  là  điềm  lành  của  ta.  Ta  nay  thật  sự  là 
Chuyển  luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  báu  cư  sĩ. 

“Báu  chủ  binh  được  thành  tựu164  như  thế  nào?  Khi  ấy,  báu  chủ 
binh  bỗng  nhiên  xuất  hiện,  đủ  trí  mưu,  hùng  mãnh,  sách  lược  sáng 
suốt,  quyết  đoán;  đi  ngay  đến  chỗ  vua,  tâu  rằng:  ‘Đại  vương,  cần 
chinh  phạt  chỗ  nào,  xin  đừng  lo.  Tôi  có  thể  đảm  trách.’  Rồi  Chuyển 
luân  thánh  vương  muôn  thử  báu  chủ  binh,  bèn  tập  hợp  bôn  binh 
chủng,  bảo  rằng:  ‘Ngươi  nay  hãy  điều  binh.  Chưa  tập  họp  thì  tập  họp 
lại.  Đã  tập  họp  thì  giải  tán.  Chưa  nghiêm,  hãy  làm  cho  nghiêm.  Đã 
nghiêm,  hãy  cởi  mở.  Chưa  đi,  hãy  khiến  đi.  Đã  đi,  hãy  khiến  dừng.’ 
Báu  chủ  binh  nghe  vua  nói  xong,  bèn  điều  động  bôn  binh  chủng,  Chưa 
tập  họp  thì  tập  họp  lại.  Đã  tập  họp  thì  giải  tán.  Chưa  nghiêm,  làm  cho 
nghiêm.  Đã  nghiêm,  thì  cởi  mở.  Chưa  đi,  thì  khiến  đi.  Đã  đi,  thì  khiến 
dừng.  Khi  ấy  Chuyển  luân  thánh  vương  phấn  khởi  nói  rằng:  ‘Báu 
chủ  binh  này  thật  sự  là  điềm  lành  của  ta.  Ta  nay  thật  sự  là  Chuyển 
luân  thánh  vương.’ 

“Đó  là  sự  thành  tựu  báu  chủ  binh. 

“Thế  nào  là  bôn  thần  đức165?  Một  là  không  ai  bì  kịp  về  tuổi  thọ, 
không  yểu  số.  Hai,  không  ai  bì  kịp  về  thân  thể  cường  tráng,  không 


164  Chủ  binh  bảo  thành  tựu  ì  M  %  iỀ;  Paoli:  pariòaoyaka-ratana-samannaogata. 
15'Tứ  thần  đức  El  f§;  Paoli:  catu-iddhi-samannaogata,  thành  tựu  bốn  năng  lực 
(phồn  vinh)  siêu  tự  nhiên. 
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bệnh  hoạn.  Ba,  không  ai  bì  kịp  về  nhan  mạo  đoan  chánh.  Bôn,  không 
ai  bì  kịp  về  sự  giàu  có,  kho  tàng  châu  báu  đầy  dẫy. 

“Đó  là  Chuyển  luân  thánh  vương  thành  tựu  bảy  báu  và  bôn 
thần  đức. 

“Vào  một  lúc,  rất  lâu  về  sau,  Chuyển  luân  thánh  vương  ra  lệnh 
ngự  giá  xuất  du  ở  hậu  viên,  bèn  bảo  người  đánh  xe:  ‘Ngươi  hãy  đánh 
xe  đi  cho  khéo.  Ta  muốn  quan  sát  rõ  nhân  dân  trong  quốc  thổ  có  an 
lạc,  không  tai  họa  gì  chăng.’ 

“Bấy  giờ  nhân  dân  trong  nước  đứng  dọc  các  con  đường,  nói  với 
người  đánh  xe  rằng:  ‘Ông  cho  xe  đi  chậm  lại.  Chúng  tôi  muôn  nhìn 
ngắm  rõ  uy  nhan  của  Thánh  vương.’ 

“Chuyển  luân  thánh  vương  thương  yêu  chăm  sóc  nhân  dân  như 
cha  yêu  con.  Quốc  dân  mến  mộ  vua  cũng  như  con  trông  lên  cha.  Có 
những  gì  trân  quý  đều  đem  cống  vua,  tâu  rằng:  ‘Xin  nguyện  hạ  cố  thọ 
nhận,  tùy  ý  sử  dụng.’  Khi  ấy  vua  trả  lời:  ‘Thôi  đủ  rồi,  các  người!  Ta 
tự  mình  có  đủ  tài  bảo.  Các  người  hãy  tự  thọ  dụng  của  mình.’ 

“Khi  Chuyển  luân  thánh  vương  cai  trị  Diêm-phù-đề  này,  cõi  đất 
ấy  bằng  phẳng,  không  có  gai  góc,  hầm  hố,  gò  nổng;  cũng  không  có 
muỗi  mòng,  ruồi  nhặng,  ong,  bò  cạp,  rắn  rết,  sâu  độc,  đá  cát,  sạn  sỏi; 
tất  cả  lặn  mất.  Vàng,  bạc,  báu  ngọc  hiện  lên  mặt  đất.  Bôn  mùa  điều 
hòa,  không  nóng,  không  lạnh.  Đất  ấy  mềm  mại,  không  có  bụi  bẩn. 
Như  đất  được  bôi  dầu,  sạch  sẽ,  trơn  láng,  không  có  bụi  bẩn.  Khi 
Chuyển  luân  thánh  vương  cai  trị  ở  đời,  cõi  đất  cũng  như  vậy.  Từ  đất 
tuôn  ra  các  dòng  suối,  trong  sạch,  không  bao  giờ  cạn,  sanh  loại  cỏ 
mềm  mại,  mùa  đông  vẫn  xanh  tươi.  Cây  cối  sầm  uất,  hoa  trái  xum 
xuê.  Đất  sanh  cỏ  mềm,  màu  như  đuôi  lông  công,  mùi  hương  hoa  bà- 
sư166,  mềm  mại  như  lụa  trời.  Khi  đạp  chân  xuống  đất;  đất  lõm  xuống 
bốn  tấc.  Khi  dở  chân  lên,  đất  trở  lại  như  cũ,  không  có  chỗ  khuyết 
rỗng.  Có  loại  lúa  tẻ  mọc  tự  nhiên167,  không  có  vỏ  trấu168,  đủ  các  mùi 


166,  Bà-sư  hay  bà-sư-ca  ìg-  ®  ỈE;  Pa0li:  vassika  hay  vessika  (Skt.:  va0rwika),  hoa  mùa 
mưa  hay  mùa  hè  (hạ  sanh  hoa  J|  TẼ). 

167,  Tự  nhiên  canh  mễ  g  IM  dt;  Paoli:  asesehapaokasaoli,  loại  lúa  thom  mọc,  vàng 
chín  tự  nhiên,  không  cần  cày  cấy. 

168  Vô  hữu  khang  khoái  Tí  n  iil;  Paoli:  akaòo  athuso. 
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vị.  Bấy  giờ  có  cây  hương,  hoa  trái  xum  xuê.  Khi  trái  chín,  trái  tự  nhiên 
nứt,  tỏa  ra  mùi  hương  tự  nhiên;  hương  thơm  sực  nức.  Lại  có  cây  vải, 
hoa  trái  xum  xuê.  Khi  trái  chín,  vỏ  nó  tự  nứt  ra,  cho  ra  các  loại  vải 
khác  nhau.  Lại  có  cây  trang  sức,  hoa  trái  xum  xuê.  Khi  trái  chín,  vỏ  nó 
tự  nứt  ra,  cho  ra  các  đồ  trang  sức  khác  nhau.  Lại  có  cây  tràng  hoa,  hoa 
trái  xum  xuê.  Khi  trái  chín,  vỏ  nó  tự  nứt  ra,  cho  ra  các  loại  tràng  hoa 
khác  nhau.  Lại  có  cây  dụng  cụ,  hoa  trái  xum  xuê.  Khi  trái  chín,  vỏ  nó 
tự  nứt  ra,  cho  ra  các  thứ  dụng  cụ  khác  nhau.  Lại  có  cây  nhạc  cụ,  hoa 
trái  xum  xuê.  Khi  trái  chín,  vỏ  nó  tự  nứt  ra,  cho  ra  các  loại  nhạc  cụ 
khác  nhau. 

“Khi  Chuyển  luân  thánh  vương  cai  trị  ở  đời,  Long  vương  A-nậu- 
đạt169,  vào  lúc  giữa  đêm  và  cuối  đêm,  nổi  lên  đám  mây  lớn  dày  đặc, 
giăng  bủa  khắp  cả  thế  giới,  trút  xuống  cơn  mưa  lớn.  Như  trong  khoảng 
thời  gian  vắt  sữa  bò;  mưa  xuống  thứ  nước  có  tám  vị,  thấm  ướt  khắp 
nơi.  Đất  không  đọng  nước,  cũng  không  bùn  sình170,  thấm  nhuần,  đẫm 
ướt,  sanh  trưởng  các  loại  cỏ  cây.  Cũng  như  thợ  hớt  tóc,  rưới  nước  tràng 
hoa,  khiến  hoa  tươi  thắm,  không  để  héo  úa.  Những  cơn  mưa  phải  thời 
thấm  nhuần  cũng  như  vậy. 

“Lại  nữa,  bấy  giờ  vào  lúc  giữa  đêm  và  cuối  đêm,  bầu  trời  trong 
sáng,  tịnh  không  chút  mây,  từ  biển  nổi  cơn  gió  mát,  trong  sạch  mát 
dịu,  chạm  đến  thân  thể  khiến  sanh  khoan  khoái. 

“Khi  Thánh  vương  cai  trị,  trong  cõi  Diêm-phù-đề  này  ngũ  cốc 
dồi  dào,  nhân  dân  đông  đúc,  tài  bảo  phong  phú,  không  thiếu  thôn  thứ 

gì- 

“Đương  thời,  Chuyển  luân  thánh  vương  trị  nước  bằng  Chánh 
pháp,  không  có  dua  vạy,  tu  mười  hành  vi  thiện.  Lúc  bấy  giờ,  nhân  dân 
cũng  tu  chánh  kiến,  đủ  mười  hành  vi  thiện. 

“Một  thời  gian  lâu,  rất  lâu  về  sau,  vua  nhuốm  bệnh  nặng  mà 


169  A-nậu-đạt  Long  vương  H  #  i  ti  I;  Paoli:  Anotatta-na0gara0ja  (Skt,: 
Anavatapta-na0gara0jan),  một  trong  tám  đại  Long  vương  hay  rắn  thần,  sống 
trong  hồ  A-nậu-đạt  (Anotatta,  Anavatapta),  nơi  phát  nguyên  bốn  con  sông  lớn 
của  Ấn  Độ. 

I7°'  Hán:  nê  hoàn  /jb  /0;  cùng  tự  dạng  với  nê-hoàn  >Jh  /0,  không  nhầm  với  phiên  âm 
khác  của  Niết-bàn. 
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mạng  chung.  Cũng  như  một  người  do  sung  sướng  mà  ăn  hơi  nhiều, 
thân  thể  có  hơi  không  thích  hợp171,  cho  nên  mạng  chung,  sanh  lên  cõi 
trời.  Khi  ấy,  báu  ngọc  nữ,  báu  cư  sĩ,  báu  chủ  binh,  cùng  nhân  dân  trong 
nước  tấu  các  kỹ  nhạc,  làm  lễ  tẩn  táng  thân  vua.  Rồi  báu  ngọc  nữ,  báu 
cư  sĩ,  báu  chủ  binh  và  sĩ  dân  trong  nước,  tắm  gội  thân  thể  vua  bằng 
nước  thơm,  quấn  quanh  bằng  năm  trăm  tấm  lụa  kiếp-bốì;  theo  thứ  lớp 
mà  quấn.  Rồi  khiêng  thi  thể  vua  đặt  vào  quan  tài  bằng  vàng,  rưới  lên 
dầu  thơm,  bọc  bên  ngoài  cỗ  quách  bằng  sắt;  rồi  lại  dùng  một  cỗ  quách 
bằng  gỗ  bao  ngoài  bằng  lớp  vải.  Chất  các  củi  thơm,  phủ  lên  nhiều  lớp 
vải.  Sau  đó  thì  hỏa  táng172.  Ớ  ngã  tư  đường  dựng  tháp  bảy  báu173,  dọc 
ngang  một  do-tuần,  xen  kẽ  nhiều  màu  sắc  được  tạo  thành  bởi  bảy  báu. 
Ớ  bốn  mặt  tháp,  mỗi  mặt  có  một  cửa,  bao  quanh  bằng  lan  can  được 
làm  bằng  bảy  báu.  Khoảng  đất  trông  chung  quanh  bôn  mặt  tháp  dọc 
ngang  năm  do-tuần.  Có  bảy  lớp  tường  bao  quanh  vườn,  với  bảy  lớp  lan 
can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây.  Tường  bằng  vàng,  cửa  bằng  bạc; 
tường  bằng  bạc,  cửa  bằng  vàng.  Tường  lưu  ly,  cửa  thủy  tinh;  tường 
thủy  tinh,  cửa  lưu  ly.  Tường  xích  châu,  cửa  mã  não;  tường  mã  não,  cửa 
xích  châu.  Tường  xa  cừ,  cửa  bằng  các  loại  báu. 

“Về  lan  can,  thanh  ngang  bằng  vàng,  thanh  đứng  bằng  bạc; 
thanh  ngang  bằng  bạc,  thanh  đứng  bằng  vàng.  Thanh  ngang  thủy  tinh, 
thanh  đứng  lưu  ly;  thanh  ngang  lưu  ly,  thanh  đứng  thủy  tinh.  Thanh 
ngang  xích  châu,  thanh  đứng  mã  não;  thanh  ngang  mã  não,  thanh  đứng 
xích  châu.  Thanh  ngang  bằng  xa  cừ,  thanh  đứng  bằng  các  thứ  báu 
khác. 

“Dưới  lớp  lưới  bằng  vàng  treo  linh  bằng  bạc,  dưới  lưới  bạc  treo 
linh  vàng.  Dưới  lưới  lưu  ly  treo  linh  thủy  tinh,  dưới  lưới  thủy  tinh  treo 


171'  Thời  do  như  lạc  nhân,  thực  như  tiểu  quá,  thân  tiểu  bất  thích  ÍM  ýn  §^r  A  ♦ 

/J'N  ỉi  ll  /J\  T  S;  nghĩa  không  rõ  ràng. 

172,  Trong  bản  Hán:  xà  (đồ)  duy  m  Paoli:  jha0peti,  hỏa  táng,  ta  quen  gọi  là  trà 
(đồ)  trì  2?  Bth. 

173  Thất  bảo  t  ỊỊ;  Paoli:  satta  ratanaoni  (Skt,:  sapta  ratnaoni):  kim  ầẾ  hay  vàng 
(suvaòòa/  suvaròa),  ngân  II  hay  bạc  (ruopìya  /ruopya),  lưu  ly  ĩjị  ĩịl  hay  thủy  tinh 
(veôuriya  /  vaihurya),  pha-lê  (phalika  /  sphaaeika),  xa  cừ  íậ  Si  (  masaoragalla/ 
musaoragalva),  xích  châu  5^  ỈỆ.  (lohitanka/  lohitamukaeika),  mã  não  í,f  ĩg  (asama/ 
azmagarbha). 


KINH  THẾ  KÝ 


586 


linh  lưu  ly.  Dưới  lưới  xích  châu  treo  linh  mã  não,  dưới  lưới  mã  não  treo 
linh  xích  châu.  Dưới  lưới  xa  cừ  treo  linh  bằng  các  thứ  báu  khác. 

“Cây  bằng  vàng  thì  lá,  hoa,  trái  bằng  bạc.  Cây  bạc  thì  lá,  hoa, 
trái  vàng.  Cây  lưu  ly,  hoa  lá  thủy  tinh;  cây  thủy  tinh,  hoa  lá  lưu  ly.  Cây 
xích  châu,  hoa  lá  mã  não;  cây  mã  não,  hoa  lá  xích  châu.  Cây  xa  cừ, 
hoa  lá  bằng  các  thứ  báu  khác. 

“Bốn  vách  tường  của  vườn  lại  có  bốn  cửa,  bao  quanh  bằng  lan 
can.  Trên  tường  đều  có  lầu  các,  đài  báu.  Bôn  mặt  tường  có  các  vườn 
cây,  suối,  hồ  tắm,  sinh  nhiều  loại  hoa  khác  nhau;  cây  cối  sầm  uất,  hoa 
trái  xum  xuê,  các  loại  hương  thơm  sực  nức.  Nhiều  giống  chim  lạ  ca  hót 
điệu  buồn.  Khi  tháp  được  dựng  xong,  báu  ngọc  nữ,  báu  cư  sĩ,  báu  điển 
binh  và  sĩ  dân  cả  nước  đều  đến  cúng  dường  tháp  này.  Họ  bô"  thí  cho 
những  người  nghèo  khốn,  cần  ăn  thì  cho  ăn;  cần  mặc  thì  cho  mặc.  Voi, 
ngựa,  xe  cộ,  các  thứ  cần  dùng  đều  được  chu  cấp,  tùy  ý  mà  cho. 

“Công  đức  oai  thần  của  Chuyển  luân  thánh  vương,  sự  tích  là 
như  vậy.” 


□ 
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Phẩm  4:  ĐỊA  NGỤC 


Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bên  ngoài  của  bốn  châu  thiên  hạ  này,  có  tám  ngàn  thiên  hạ 
bao  quanh.  Lại  có  biển  lớn  bao  quanh  tám  ngàn  thiên  hạ.  Kế  đó  có  núi 
Đại  Kim  cang174  bao  bọc  biển  lớn.  Bên  ngoài  núi  Đại  kim  cang  này  lại 
có  núi  Đại  kim  cang  thứ  hai.  Giữa  hai  núi  này  là  một  cảnh  giới  mờ 
mịt,  tối  tăm;  mặt  trời,  mặt  trăng,  các  vị  thần,  trời  dù  có  uy  lực  cũng 
không  thể  dùng  ánh  sáng  soi  chiếu  đến  đó  được. 

“Ớ  nơi  này  có  tám  địa  ngục  lớn175,  mỗi  địa  ngục  lớn  có  mười 
sáu  địa  ngục  nhỏ.  Địa  ngục  lđn  thứ  nhất  gọi  là  Tưởng176.  Thứ  hai  là 
địa  ngục  Hắc  thằng177.  Thứ  ba  là  địa  ngục  Đôi  áp178.  Thứ  tư  là  địa 
ngục  Khiếu  hoán179.  Thứ  năm  là  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán180.  Thứ 
sáu  là  địa  ngục  Thiêu  chích181.  Thứ  bảy  là  địa  ngục  Đại  thiêu 


174  Xem  cht.64,  65  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 

175  Địa  ngục  iẺ  M,  Skt.:  naraka,  hay  niraya,  Huyền  Tráng,  âm:  nại-lạc-ca  ^  ỈỊỊỊ, 
hoặc  nơi  khác  âm:  nê-lê  /jb  Paoli:  niraya.  Thứ  tự  trong  bản  Hán  này  nguợc  với 
thứ  tự  trong  Câu-xá  luận  11  (Koza-ka0rika0  iii.  58)  và  trong  các  tài  liệu  Paoli, 

176'  Tưởng  3§;  Huyền  Tráng:  Đẳng  hoạt  Ip  /Ễ;  Skt.,  Paoli:  Saỏjìva.  Bản  Hán  đọc  Skt.: 

lao  Saỏjóì(va),  hoặc  Paoli:  Saóóì(va). 

177,  Hắc  thằng  M  li;  Skt.:  Kaolasuotra;  Paoli:  Kaolasutta. 

178  Đôi  áp  iịỀ  B;  Huyền  Tráng:  Chúng  hợp  X|Ẵ  A;  Skt.:  Saỏghaota,  Paoli  đồng.  Bản 
Haùn  đọc  Skt,:  là  Saỏkata. 

179  Khiếu  hoán  Dl|  DỊ|;  Huyền  Tráng:  Hào  khiếu  ŨL|;  Skt.:  Raurava;  Paoli: 
Jaolaroruva. 

180,  Đại  khiếu  hoán  A  D4  Huyền  Tráng:  Đại  khiếu  A  D[l;  Skt.:  Mahaoraurava; 
Paoli:  Dhuomaroruva. 

181'  Thiêu  chích  M  Huyền  Tráng:  Viêm  nhiệt  jj§.  Skt.:  Tapana;  Paoli  đồng. 
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chích182.  Thứ  tám  là  địa  ngục  Vô  gián183. 

“Trong  địa  ngục  Tưởng  có  mười  sáu  ngục  nhỏ184;  mỗi  địa  ngục 
nhỏ  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Ngục  nhỏ  thứ  nhất  là  Hắc  sa,  hai  là 
Phất  thỉ,  ba  là  Ngũ  bách  đinh,  bốn  là  Cơ,  năm  là  Khát,  sáu  là  một 
Đồng  phủ,  bảy  là  Đa  đồng  phủ,  tám  là  Thạch  ma,  chín  là  Nùng  huyết, 
mười  là  Lượng  hỏa,  mười  một  là  Hôi  hà,  mười  hai  là  Thiết  hoàn,  mười 
ba  là  Cân  phủ,  mười  bôn  là  Sài  lang,  mười  lăm  là  Kiếm  thọ,  mười  sáu 
là  Hàn  băng. 

“Vì  sao  gọi  là  địa  ngục  Tưởng?  Vì  chúng  sanh  ở  trong  đó,  trên 
tay  của  chúng  mọc  móng  sắt;  móng  này  vừa  dài  vừa  bén.  Chúng  thù 
hận  nhau,  luôn  có  ý  tưởng  độc  hại,  dùng  móng  tay  cào  cấu  lẫn  nhau, 
chạm  tay  vào  chỗ  nào  là  chỗ  đó  thịt  rớt  xuống,  tưởng  là  đã  chết;  có 
cơn  gió  lạnh  thổi  đến,  da  thịt  sinh  ra  trở  lại,  giây  lát  chúng  sống  lại, 
đứng  dậy,  tự  mình  có  ý  tưởng  rằng:  ‘Ta  nay  đã  sông  lại.’  Chúng  sanh 
khác  nói:  ‘Ta  có  ý  tưởng  ngươi  đang  sống.’  Vì  sự  tưởng  này  cho  nên 
gọi  là  địa  ngục  Tưởng185. 


182  Đại  thiêu  chích  Huyền  Tráng:  Cực  nhiệt  15  ft&;  Skt.:  Prataopana; 

Paoli:  Pataopana. 

183  Vô  gián  PH;  Huyền  Tráng,  phiên  âm:  A-tỳ-chỉ  |SJ  nịt  Ịjf;  Skt.:  Avìci,  Paoli: 
Mahaovici. 

184, Thập  lục  tiểu  ngục  +  ý\  /J\  Huyền  Tráng:  thập  lục  tăng  T  7a  íg;  Chân  Đế: 

thập  lục  viên  -f- A  I;  Skt.:  azseau  zohawtsada0h.  Danh  sách  theo  bản  Hán:  Hắc 
sa  n  ỳỳ  (cát  đen),  Phất  (Phí)  thỉ  s  (phân  sôi),  Ngũ  bách  đinh  (năm  trăm  đinh) 
s  ÌT  U,  Cơ  (đói)  fl,  Khát  }(§,  Đồng  phủ  i!  3S  (nồi  đồng),  Đa  đồng  phủ  #  iH  ii 
(nhiều  nồi  đồng),  Thạch  ma  s  IU  (mài  bằng  đá),  Nùng  huyết  li  rrn  (máu  mủ), 
Lượng  hỏa  M  %  (đống  lửa),  Hôi  hà  ;nf  (sông  tro),  Thiết  hoàn  il  Oi  (hòn  sắt), 

Cân  phủ  #f  (búa  rìu),  Sài  lang  Id  íl  (chó  sói),  Kiếm  thọ  ỀO IIÍ  (rừng  cây  bằng 
gươm),  Hàn  băng  iặ  ',Ậ  (băng  lạnh).  Câu-xaù  luận  1 1  (Koza-ka0rika0  iii  59):  ngoài 
bốn  cửa  ngục  lớn,  mỗi  cửa  có  bốn  ngục  nhỏ,  danh  sách,  Huyền  Tráng:  Đường 
ôi  ut  )§  (Skt.:  Kukuola),  Thi  phẩn  fi  i!  (Skt.:  Kuòapa),  Phong  nhẫn  fậ  30  (Skt.: 
Kwura),  Liệt  hà  (Skt,:  Vaitaraòì).  Trong  đó,  Phong  nhẫn  có  ba:  Đao  nhẫn  lộ  7J 
30  ĩề  (Skt.:  Kvvuramaorga,  hay  Kvvuradhaoraomaorga),  Kiếm  diệp  lâm  ill  ^  # 
(Skt,:  Asipattravana),  Kiếm  thích  lâm  M  ậ[j  #  (Skt.:  Ayahzalmalìvana). 

185,  Định  nghĩa  của  Câu-xá  luận  11  (Koza-ka0rika0  iii  58):  Đẳng  hoạt  (Saỏjìva),  chúng 
sanh  trong  đó  bị  hành  hạ  cho  đến  chết,  sau  đó  có  ngọn  gió  mát  thổi  qua,  chúng 
sống  lại  để  tiếp  tục  chịu  hình  phạt. 
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“Lại  nữa,  chúng  sanh  ở  trong  địa  ngục  Tưởng  này,  lúc  nào  cũng 
nghĩ  đến  sự  độc  hại,  phá  hại  lẫn  nhau.  Tay  họ  cầm  một  loại  đao  kiếm 
tự  nhiên,  vừa  nhọn  vừa  bén,  đâm  chém  lẫn  nhau,  lóc  da  xẻ  thịt,  bằm 
nát  thân  thể  rớt  xuống  đất  và  họ  tưởng  mình  đã  chết,  nhưng  bỗng  một 
cơn  gió  lạnh  thổi  đến,  da  thịt  sanh  ra  lại,  làm  cho  họ  sống  lại  đứng 
dậy,  tự  nghĩ  và  nói:  ‘Ta  nay  đã  sống  lại.’  Chúng  sanh  khác  nói:  ‘Ta 
cũng  nghĩ  là  ngươi  đã  sống  lại.’  Vì  lý  do  đó  nên  gọi  là  địa  ngục 
Tưởng. 

“Lại  nữa,  những  chúng  sanh  ở  trong  địa  ngục  Tưởng  đó,  lúc  nào 
cũng  ôm  trong  lòng  ý  tưởng  độc  hại;  chúng  quấy  phá  lẫn  nhau.  Tay 
chúng  cầm  một  loại  đao  kiếm  tự  nhiên186,  vừa  nhọn  vừa  bén,  đâm 
chém  lẫn  nhau,  lóc  da  xẻ  thịt,  thân  thể  rã  rời  dưới  đất,  tưởng  là  đã 
chết,  nhưng  một  cơn  gió  lạnh  thổi  đến,  da  thịt  sanh  ra  lại,  giây  lát  sống 
lại,  đứng  dậy,  tự  có  ý  tưởng  rằng:  ‘Ta  nay  đã  sống  lại.’  Chúng  sanh 
khác  nói:  ‘Ta  có  ý  tưởng  ngươi  đang  sông.’  Vì  lý  do  đó  nên  gọi  là  địa 
ngục  Tưởng. 

“Lại  nữa,  địa  ngục  Tưởng  là  nơi  mà  những  chúng  sanh  lúc  nào 
cũng  ôm  lòng  độc  hại,  quấy  phá  lẫn  nhau.  Tay  chúng  cầm  một  loại 
đao  kiếm,  vừa  nhọn  vừa  bén,  đâm  chém  lẫn  nhau,  lóc  da  xẻ  thịt  và 
tưởng  là  đã  chết,  nhưng  bỗng  một  cơn  gió  lạnh  thổi  đến,  da  thịt  sanh  ra 
lại,  giây  lát  sống  lại  đứng  dậy,  tự  có  ý  tưởng  rằng:  ‘Ta  nay  đã  sống 
lại.’  Chúng  sanh  khác  nói:  ‘Ta  có  ý  tưởng  ngươi  đang  sống.’  Vì  lý  do 
đó  nên  gọi  là  địa  ngục  Tưởng. 

“Lại  nữa,  địa  ngục  Tưởng  là  nơi  mà  những  chúng  sanh  lúc  nào 
cũng  ôm  ý  tưởng  độc  hại,  quấy  phá  lẫn  nhau.  Tay  chúng  cầm  một  loại 
dao  bóng  dầu187,  vừa  nhọn  vừa  bén,  đâm  chém  lẫn  nhau,  lóc  da  xẻ  thịt, 
tưởng  là  đã  chết,  nhưng  bỗng  một  cơn  gió  lạnh  thổi  đến,  da  thịt  sanh  ra 
lại,  giây  lát  sống  lại,  đứng  dậy,  tự  có  ý  tưởng  rằng:  ‘Ta  nay  đã  sống 
lại.’  Chúng  sanh  khác  nói:  ‘Ta  có  ý  tưởng  ngươi  đang  sống.’  Vì  lý  do 
đó  nên  gọi  là  địa  ngục  Tưởng. 

“Lại  nữa,  địa  ngục  Tưởng  là  nơi  mà  những  chúng  sanh  lúc  nào 
cũng  ôm  ý  tưởng  độc  hại,  quấy  phá  lẫn  nhau.  Tay  chúng  cầm  một  loại 


186,  Tự  nhiên  đao  kiếm  Ẽ  ệ$73  Ề!ỉ. 
187  Du  ảnh  đao  ;'Ế  ỵ>  73. 
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dao  nhỏ,  vừa  nhọn  vừa  bén,  đâm  chém  lẫn  nhau,  lóc  da  xẻ  thịt,  tưởng 
là  đã  chết,  nhưng  bỗng  một  cơn  gió  lạnh  thổi  đến,  da  thịt  sanh  ra  lại, 
giây  lát  sống  lại,  đứng  dậy,  tự  mình  có  ý  tưởng  rằng:  ‘Ta  nay  đã  sống 
lại.’  Chúng  sanh  khác  nói:  ‘Ta  có  ý  tưởng  ngươi  đang  sống.’  Vì  lý  do 
đó  nên  gọi  là  địa  ngục  Tưởng. 

“Những  chúng  sanh  ở  trong  đó,  sau  khi  chịu  khổ  lâu,  ra  khỏi  địa 
ngục  Tưởng,  hoảng  hốt  chạy  càn  để  tự  cứu  mình.  Nhưng  vì  tội  quá  khứ 
lôi  kéo,  nên  bất  ngờ  lại  đến  địa  ngục  Hắc  sa.  Bấy  giờ,  có  một  cơn  gió 
nóng  dữ  dội  bốc  lên,  thổi  cát  đen  nóng  dính  vào  thân  nó,  khiến  toàn 
thân  đều  đen,  giông  như  đám  mây  đen.  Cát  nóng  đốt  da,  hết  thịt,  vào 
tận  xương.  Sau  đó,  trong  thân  tội  nhân  có  một  ngọn  lửa  đen  bộc  phát, 
đốt  cháy  quanh  thân  rồi  vào  bên  trong,  chịu  các  khổ  não,  bị  thiêu 
nướng,  cháy  nám.  Vì  nhân  duyên  tội,  nên  chịu  khổ  báo  này.  Nhưng  vì 
tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  khá  lâu  ở  trong  đó,  nó  ra  khỏi  địa 
ngục  Hắc  sa,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình.  Nhưng  vì  tội  quá 
khứ  lôi  kéo,  nên  bất  ngờ  lại  đến  địa  ngục  Phất  thỉ.  Trong  địa  ngục  này 
có  những  hòn  sắt  là  phân  sôi  tự  nhiên  đầy  dẫy  trước  mặt,  đuổi  bức  tội 
nhân  phải  ôm  hòn  sắt  nóng,  đốt  cháy  thân  và  tay,  đến  đầu  và  mặt  tội 
nhân;  không  đâu  là  không  bị  đốt  cháy;  lại  khiến  cho  tội  nhân  bốc  hòn 
sắt  bỏ  vào  miệng,  đốt  cháy  cả  môi,  lưỡi,  từ  yết  hầu  đến  bụng,  từ  trên 
đến  dưới  đều  bị  cháy  tiêu  hết.  Có  một  loài  trùng  mỏ  sắt  ăn  da  thịt,  tận 
cả  xương  tủy,  đau  đớn  nhức  nhối,  lo  sợ  vô  cùng.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết, 
nên  khiến  cho  tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu  ở  trong  địa  ngục  Phất  thỉ,  tội 
nhân  ra  khỏi  địa  ngục  này,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  không 
ngờ  lại  đến  địa  ngục  Thiết  đinh188.  Sau  khi  đã  vào  đó,  ngục  tốt  đánh  tội 
nhân  cho  té  xuống,  nằm  mọp  trên  sắt  nóng,  căng  thẳng  thân  thể  nó  ra, 
dùng  đinh  đóng  tay,  đóng  chân,  đóng  vào  tim.  Toàn  thân  bị  đóng  hết 
thảy  năm  trăm  cái  đinh.  Nó  đau  đớn  nhức  nhôi,  kêu  la  rên  xiết.  Nhưng 
vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Thiết 
đinh,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  không  ngờ  lại  đến  địa  ngục 


188,  Thiết  đinh  i!  0,  đinh  sắt;  trên  kia  nói  là  Ngũ  bách  đinh.  Xem  cht.1 84. 
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Cơ.  Ngục  tốt  đến  hỏi:  ‘Các  người  đến  đây  muốn  điều  gì?’  Tội  nhân 
đáp:  ‘Tôi  đói  quá.’  Tức  thì  ngục  tốt  bắt  tội  nhân  quăng  lên  bàn  sắt 
nóng,  căng  thân  thể  ra,  dùng  móc  câu  cạy  miệng  cho  mở  ra,  rồi  lấy 
hòn  sắt  nóng  bỏ  vào  trong  miệng,  đốt  cháy  môi  lưỡi,  từ  cổ  cho  đến 
bụng,  chạy  tuốt  xuống  dưới,  không  chỗ  nào  không  đốt  cháy,  đau  rát 
nhức  nhôi,  khóc  la  rên  xiết.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội 
nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Cơ, 
hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  không  ngờ  lại  đến  địa  ngục  Khát. 
Ngục  tốt  liền  hỏi:  ‘Các  ngươi  đến  đây,  muôn  cầu  điều  gì?’  Tội  nhân 
đáp:  ‘Tôi  khát  quá.’  Ngục  tốt  liền  bắt  tội  nhân  quăng  lên  bàn  sắt 
nóng,  căng  thân  thể  ra  rồi  dùng  móc  câu  cạy  miệng  tội  nhân  ra,  lấy 
nước  đồng  sôi  rót  vào  trong  miệng  đốt  cháy  môi,  lưỡi,  từ  cổ  cho  đến 
bụng,  suôi  từ  trên  xuống  dưới,  không  chỗ  nào  không  đốt  cháy,  đau  rát 
nhức  nhôi,  khóc  la  rên  xiết.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội 
nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Khát, 
hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  không  ngờ  lại  đến  địa  ngục  một 
Đồng  phúc189.  Ngục  tốt  trợn  mắt  giận  dữ,  nắm  chân  tội  nhân  ném  vào 
trong  vạc  đồng,  theo  nước  sôi  sùng  sục,  trồi  lên  hụp  xuống,  từ  đáy  đến 
miệng,  rồi  từ  miệng  cho  đến  đáy,  hoặc  ở  giữa  vạc,  cả  thân  thể  bị  nấu 
nhừ.  Cũng  như  nấu  đậu,  hạt  đậu  tùy  theo  nước  sôi,  trào  lên  lộn  xuống, 
các  hạt  đậu  cả  trong  ngoài  đều  được  nấu  nhừ.  Tội  nhân  trồi  lên  sụp 
xuống  trong  vạc  dầu  sôi  cũng  như  vậy.  Kêu  gào  bi  thảm,  hàng  vạn 
độc  hại  cùng  đến;  nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội  nhân 
không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục 
một  Đồng  phúc,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  nhưng  bị  tội 
đời  trước  lôi  kéo,  bất  ngờ  lại  rơi  vào  địa  ngục  Đa  đồng  phúc.  Địa 
ngục  này  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Ngục  tốt  trợn  mắt  giận  dữ, 
nắm  chân  tội  nhân  ném  vào  trong  vạc  đồng,  theo  nước  sôi  sùng 
sục,  trồi  lên  hụp  xuống,  từ  đáy  đến  miệng,  rồi  từ  miệng  cho  đến 
đáy,  hoặc  ở  giữa  vạc,  cả  thân  thể  bị  nấu  nhừ.  Cũng  như  nấu  đậu, 


1X9  Đồng  phúc  fọ|  11;  trên  kia  dịch  là  Đồng  phủ,  cùng  nghĩa.  Xem  cht.184. 
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hạt  đậu  tùy  theo  nước  sôi,  trào  lên  lộn  xuống,  các  hạt  đậu  cả  trong 
ngoài  đều  được  nấu  nhừ.  Tội  nhân  trồi  lên  sụp  xuống  trong  vạc  dầu 
sôi  cũng  như  vậy,  tùy  theo  nước  sôi  mà  trồi  lên  sụp  xuống,  từ 
miệng  vạc  cho  đến  đáy  vạc,  rồi  từ  đáy  cho  đến  miệng,  hoặc  tay 
chân  nổi  lên,  hoặc  lưng  bụng  nổi  lên,  hoặc  đầu  mặt  nổi  lên.  Ngục 
tốt  dùng  lưỡi  câu  móc  để  trong  vạc  đồng  khác.  Nó  kêu  khóc  thảm 
thiết,  đau  đớn  nhức  nhối.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội 
nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Đa 
đồng  phúc,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  nhưng  bị  tội  đời  trước 
lôi  kéo,  không  ngờ  lại  rơi  vào  địa  ngục  Thạch  ma.  Địa  ngục  này  ngang 
dọc  năm  trăm  do-tuần.  Ngục  tốt  thịnh  nộ,  bắt  tội  nhân  quăng  lên  tảng 
đá  nóng,  căng  tay  chân  ra,  dùng  đá  tảng  nóng  lớn  đè  trên  thân  tội 
nhân,  mài  tới  mài  lui  làm  cho  xương  nát  vụn,  máu  mủ  chảy  ra,  đau 
đớn  nhức  nhối,  khóc  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến 
cho  tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục 
Thạch  ma,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  nhưng  bị  tội  đời  trước 
lôi  kéo,  không  ngờ  lại  rơi  vào  địa  ngục  Nùng  huyết.  Địa  ngục  này 
ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Trong  địa  ngục  này  tự  nhiên  có  máu  mủ 
nóng  sôi  sục  trào  vọt.  Tội  nhân  ở  trong  đó  chạy  Đông,  chạy  Tây,  bị 
máu  mủ  sôi  nóng  luộc  chín  toàn  thân,  đầu,  mặt,  tay,  chân,  tất  cả  đều 
nát  nhừ.  Tội  nhân  còn  phải  ăn  máu  mủ  nóng,  miệng,  môi  đều  bị  bỏng, 
từ  cổ  cho  đến  bụng,  suốt  trên  xuống  dưới  không  chỗ  nào  không  nát 
nhừ,  đau  đớn  nhức  nhối,  không  thể  chịu  nổi.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết, 
nên  khiến  cho  tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Nùng 
huyết,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  nhưng  bị  tội  đời  trước  lôi 
kéo,  không  ngờ  lại  rơi  vào  địa  ngục  Lượng  hỏa.  Địa  ngục  này  ngang 
dọc  năm  trăm  do-tuần.  Trong  địa  ngục  này  có  một  đống  lửa  lớn,  tự 
nhiên  xuất  hiện  trước  mặt,  lửa  cháy  hừng  hực.  Ngục  tốt  hung  dữ, 
bắt  tội  nhân  tay  cầm  cái  đấu  bằng  sắt,  để  đong  đông  lửa  ấy.  Khi  họ 
đong  lửa,  thì  lửa  đốt  cháy  tay  chân  và  cả  toàn  thân,  họ  đau  đớn  vô 
cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho  tội 
nhân  không  chết  được. 
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“Sau  một  thời  gian,  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục 
Lượng  hỏa,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  nhưng  bị  tội  đời  trước 
lôi  kéo,  không  ngờ  lại  rơi  vào  địa  ngục  Hôi  hà.  Địa  ngục  này  ngang 
dọc  năm  trăm  do-tuần,  sâu  năm  trăm  do-tuần.  Tro  sôi  sùng  sục,  độc 
khí  xông  lên  phừng  phực,  các  dòng  xoáy  vỗ  nhau,  âm  vang  thật  đáng 
SỢ,  từ  đáy  lên  bên  trên  có  gai  sắt  dọc  ngang  với  mũi  nhọn  dài  tám  tấc. 
Bên  bờ  sông  lại  có  một  loại  dao  kiếm  dài,  có  cả  ngục  tốt,  sài  lang.  Hai 
bên  bờ  sông  mọc  những  đao  kiếm  dài,  nhánh,  lá,  hoa,  trái  đều  là  đao 
kiếm,  vừa  nhọn  vừa  bén,  cỡ  tám  tấc,  đứng  bên  là  những  ngục  tốt,  sài 
lang.  Trên  bờ  sông  có  rừng  mà  cây  là  gươm  với  cành,  lá,  hoa,  trái  đều 
là  đao  kiếm,  mũi  nhọn  tám  tấc.  Tội  nhân  vào  trong  sông,  tùy  theo  lượn 
sóng  lên  xuống,  mà  trồi  lên  hụp  xuống.  Toàn  thân  đều  bị  gai  sắt  đâm 
thủng  từ  trong  ra  ngoài,  da  thịt  nát  bét,  máu  mủ  dầm  dề,  đau  đớn 
muôn  chiều,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho 
tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Hôi 
hà,  lên  được  trên  bờ,  nhưng  ở  trên  bờ  lại  có  nhiều  gươm  giáo  sắc 
bén  đâm  thủng  toàn  thân,  tay  chân  bị  thương  tổn.  Bấy  giờ  quỷ  sứ 
hỏi  tội  nhân:  ‘Các  ngươi  đến  đây  muôn  cầu  điều  chi?  Tội  nhân  đáp: 
‘Chúng  tôi  đói  quá.’  Ngục  tốt  liền  bắt  tội  nhân  quăng  lên  sắt  nóng, 
căng  thân  thể  ra  rồi  dùng  móc  câu  cạy  miệng  tội  nhân  ra,  lấy  nước 
đồng  sôi  rót  vào,  cháy  bỏng  môi,  lưỡi,  từ  cổ  đến  bụng,  suốt  trên 
xuống  dưới,  không  chỗ  nào  không  rục.  Lại  có  loài  lang  sói  răng 
nanh  vừa  dài  vừa  bén  đến  cắn  tội  nhân,  ăn  thịt  khi  tội  nhân  đang 
sống.  Rồi  thì,  tội  nhân  bị  sông  tro  đun  nấu,  bị  gai  nhọn  đâm  thủng, 
bị  rót  nước  đồng  sôi  vào  miệng  và  bị  sài  lang  ăn  thịt  xong,  thì  lại 
leo  lên  rừng  kiếm;  khi  leo  lên  rừng  kiếm  thì  bị  đao  kiếm  chỉa 
xuống;  khi  tuột  xuống  rừng  kiếm  thì  bị  đao  kiếm  chỉa  lên,  khi  tay 
nắm  thì  cụt  tay,  chân  dẫm  lên  thì  cụt  chân;  mũi  nhọn  đâm  thủng 
toàn  thân  từ  trong  ra  ngoài,  da  thịt  rơi  xuống,  máu  mủ  đầm  đìa,  chỉ 
còn  xương  trắng,  gân  cốt  liên  kết  vđi  nhau.  Bấy  giờ,  trên  cây  kiếm 
có  một  loại  quạ  mỏ  sắt  đến  mổ  nát  đầu  và  xương  để  ăn  não  của  tội 
nhân.  Nó  đau  đớn  nhức  nhôi  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  chưa 
hết,  nên  khiến  cho  tội  nhân  không  chết  được,  lại  bị  trở  lại  địa  ngục 
Hôi  hà.  Tội  nhân  này  theo  lượn  sóng  lên  xuống,  mà  trồi  lên  sụp 
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xuống,  gươm  giáo  đâm  thủng  toàn  thân  trong  ngoài,  da  thịt  tan  nát, 
máu  mủ  đầm  đìa,  chỉ  còn  xương  trắng  trôi  nổi  bên  ngoài.  Bấy  giờ, 
có  một  cơn  gió  lạnh  thổi  đến  làm  cho  da  thịt  phục  hồi,  giây  lát  nó 
đứng  dậy  đi,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình,  nhưng  vì  tội  quá  khứ 
lôi  kéo,  tội  nhân  lại  không  ngờ  sa  vào  địa  ngục  Thiết  hoàn.  Địa  ngục 
này  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Khi  tội  nhân  vào  đây,  thì  tự  nhiên 
có  những  hòn  sắt  nóng  hiện  ra  trước  mặt.  Ngục  quỷ  cưỡng  bức  tội 
nhân  nắm  bắt,  tay  chân  rã  rời,  toàn  thân  lửa  đốt,  đau  đớn  kêu  la  thảm, 
muôn  vàn  khổ  độc  dồn  đến  chết.  Nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  khiến  cho 
tội  nhân  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Thiết 
hoàn,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi 
kéo,  tội  nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Cân  phủ.  Địa  ngục  này 
ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Khi  tội  nhân  vào  địa  ngục  này,  ngục  tốt 
hung  dữ,  bắt  tội  nhân  để  trên  bàn  sắt  nóng,  dùng  búa  rìu  bằng  sắt 
nóng  chặt  thân  thể,  tay,  chân,  cắt  tai,  xẻo  mũi,  làm  cho  đau  đớn  nhức 
nhối,  kêu  la  thảm  thiết;  nhưng  vì  tội  chưa  hết,  nên  họ  không  chết 
được. 

“Sau  một  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Cân 
phủ,  hoảng  hốt  chạy  càn,  để  tự  cứu  mình;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi 
kéo,  tội  nhân  không  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Sài  lang.  Địa  ngục  này 
ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Khi  tội  nhân  vào  địa  ngục  này,  thì  có 
bầy  lang  sói  tranh  nhau  cắn  xé  tội  nhân,  làm  cho  da  thịt  nhầy  nhụa, 
xương  gãy,  thịt  rơi,  máu  chảy  đầm  đìa,  làm  đau  đớn  muôn  vàn,  kêu  la 
thảm  thiết;  nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  họ  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Sài 
lang,  hoảng  hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ 
lôi  kéo,  tội  nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Kiếm  thọ.  Địa  ngục  này 
ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Khi  tội  nhân  vào  địa  ngục  này,  thì  có 
một  cơn  gió  mãnh  liệt,  thổi  lá  cây  bằng  gươm  dao  rớt  trên  thân  thể  tội 
nhân,  hễ  chạm  vào  tay  thì  cụt  tay,  dính  vào  chân  thì  cụt  chân,  thân  thể, 
đầu  mặt  không  đâu  là  không  bị  thương  hoại.  Có  một  loại  quạ  mỏ  sắt, 
đứng  trên  đầu  mổ  đôi  mắt  tội  nhân,  làm  cho  đau  đớn  muôn  vàn,  kêu  la 
thảm  thiết;  nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  không  chết  được. 

“Sau  một  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Kiếm 
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thọ,  hoảng  hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi 
kéo,  tội  nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hàn  băng.  Địa  ngục  này 
ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Khi  tội  nhân  vào  địa  ngục  này,  thì  có 
một  cơn  gió  lạnh  buốt,  thổi  đến  làm  cho  thân  thể  bị  lạnh  cóng,  máu 
huyết  đông  đặc,  da  thịt  nứt  nẻ,  rớt  ra  từng  mảnh,  làm  họ  đau  đớn  vô 
cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Sau  đó  thì  mạng  chung.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  lớn  Hắc  thằng  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao  bọc 
chung  quanh,  mỗi  địa  ngục  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Vì  sao  gọi  là 
địa  ngục  Hắc  thằng?  Vì  ở  đó  các  ngục  tốt  bắt  tội  nhân  quăng  lên  bàn 
sắt  nóng,  căng  thân  hình  ra  rồi  dùng  sợi  dây  sắt  kéo  ra  cho  thẳng,  rồi 
dùng  búa  bằng  sắt  nóng  xẻ  theo  đường  sợi  dây,  xẻ  tội  nhân  kia  thành 
trăm  ngàn  đoạn.  Giống  như  thợ  mộc  dùng  dây  kẻ  vào  cây  rồi  dùng 
búa  bén  theo  đường  mực  mà  bổ  ra  thành  trăm  ngàn  đoạn,  thì  cách 
hành  hạ  tội  nhân  ở  đây  cũng  như  vậy,  đau  đớn  vô  cùng,  không  thể 
diễn  tả  hết  được.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể 
chết  được.  Vì  thế  nên  gọi  là  địa  ngục  Hắc  thằng. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Hắc  thằng  bắt  tội  nhân  quăng  lên 
bàn  sắt  nóng,  căng  thân  hình  ra,  dùng  dây  sắt  nóng  kéo  ra  cho  thẳng, 
dùng  cưa  để  cưa  tội  nhân.  Giống  như  người  thợ  mộc  dùng  dây  mực  kẻ 
trên  thân  cây,  rồi  dùng  cưa  để  cưa  cây,  thì  cách  hành  hạ  tội  nhân  ở 
đây  cũng  như  vậy,  đau  đớn  vô  cùng,  không  thể  diễn  tả  hết  được. 
Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  thế  gọi 
là  địa  ngục  Hắc  thằng. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Hắc  thằng  bắt  tội  nhân  quăng  lên 
bàn  sắt  nóng,  căng  thân  thể  ra,  dùng  dây  sắt  nóng  để  trên  thân  tội 
nhân,  làm  cho  da  thịt  bị  thiêu  đốt,  tiêu  xương  chảy  tủy  đau  đớn  vô 
cùng,  không  thể  diễn  tả  hết  được.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội 
nhân  không  thể  chết  được.  Vì  thế  gọi  là  địa  ngục  Hắc  thằng. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Hắc  thằng  dùng  vô  số  dây  sắt 
nóng  treo  ngang,  rồi  bắt  tội  nhân  đi  giữa  những  sợi  dây  này,  lúc  đó  lại 
có  cơn  gió  lốc  nổi  lên,  thổi  những  sợi  dây  sắt  nóng  quấn  vào  thân,  đốt 
cháy  da  thịt,  tiêu  xương  chảy  tủy  đau  đớn  vô  cùng,  không  thể  diễn  tả 
hết  được.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được. 
Vì  thế  gọi  là  địa  ngục  Hắc  thằng. 
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“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  trong  địa  ngục  Hắc  thằng  buộc  tội  nhân  mặc 
áo  bằng  dây  sắt  nóng,  đốt  cháy  da  thịt,  tiêu  xương  chảy  tủy  đau  đớn 
vô  cùng,  không  thể  diễn  tả  hết  được.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội 
nhân  không  thể  chết  được.  Vì  thế  gọi  là  địa  ngục  Hắc  thằng. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Hắc  thằng, 
hoảng  hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo, 
tội  nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn 
băng.  Sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  lớn  Đôi  áp  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao  bọc  chung 
quanh;  mỗi  ngục  nhỏ  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Vì  sao  gọi  là  địa 
ngục  Đôi  áp?  Vì  trong  ngục  đó  có  núi  đá  lớn,  từng  cặp  đối  nhau.  Khi 
tội  nhân  vào  giữa  thì  hai  hòn  núi  tự  nhiên  khép  lại,  ép  thân  thể  tội 
nhân,  xương  thịt  nát  vụn,  xong  rồi  trở  lại  vị  trí  cũ,  giống  như  hai  thanh 
củi  cọ  vào  nhau,  khi  cọ  xong  dang  ra,  thì  cách  trị  tội  nhân  của  địa  ngục 
này  cũng  như  vậy,  đau  đớn  vô  cùng,  không  thể  diễn  tả  hết  được. 
Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy 
nên  gọi  là  địa  ngục  Đôi  áp. 

“Lại  nữa,  ở  địa  ngục  Đôi  áp,  có  voi  sắt  lớn,  toàn  thân  bốc  lửa, 
vừa  kêu  rống,  vừa  chạy  đến  dày  xéo  thân  thể  tội  nhân,  dẫm  đi  dẫm 
lại,  làm  cho  thân  thể  bị  nghiền  nát,  máu  mủ  tuôn  chảy,  đau  đớn  muôn 
vàn,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không 
thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đôi  áp. 

“Lại  nữa,  các  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đôi  áp,  bắt  tội  nhân  đặt  lên 
bàn  đá  mài,  rồi  lấy  đá  mài  mà  mài,  làm  cho  xương  thịt  vụn  nát, 
máu  mủ  chảy  dầm  dề,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng 
vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên 
gọi  là  địa  ngục  Đôi  áp. 

“Lại  nữa,  các  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đôi  áp,  bắt  tội  nhân  nằm  trên 
tảng  đá  lớn,  rồi  lấy  một  tảng  đá  khác  đè  lên,  làm  cho  xương  thịt  vụn 
nát,  máu  mủ  chảy  đầm  đìa,  đau  đớn  nhức  nhối,  kêu  la  thảm  thiết. 
Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy 
nên  gọi  là  địa  ngục  Đôi  áp. 

“Lại  nữa,  các  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đôi  áp,  bắt  tội  nhân  nằm  trong 
các  cối  sắt,  rồi  dùng  chày  sắt  để  giã  tội  nhân,  từ  đầu  đến  chân,  làm 
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cho  xương  thịt  vụn  nát,  máu  mủ  chảy  đầm  đìa,  đau  đớn  nhức  nhối,  kêu 
la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết 
được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đôi  áp. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  Đôi  áp, 
hoảng  hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo, 
tội  nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn 
băng,  rồi  sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  lớn  Khiếu  hoán  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao  quanh; 
mỗi  ngục  nhỏ  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Vì  sao  gọi  là  địa  ngục 
Khiếu  hoán?  Vì  các  ngục  tốt  trong  ngục  này  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trong 
vạc  lớn,  với  nước  nóng  sôi  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến  chúng  kêu  la 
gào  thét,  đau  đớn  nhức  nhối,  muôn  vàn  độc  hại.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa 
hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục 
Khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  bỏ  vào 
trong  vò  sắt  lớn,  dùng  nước  nóng  sôi  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến  chúng 
đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội 
nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  bỏ  vào 
trong  nồi  sắt  lớn,  dùng  nước  nóng  sôi  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến  họ 
đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội 
nhân  không  thể  chết  được.  Vì  thế  nên  gọi  là  địa  ngục  Khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  ném  vào 
trong  nồi  nhỏ,  dùng  nước  nóng  sôi  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến  chúng 
đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội 
nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  bỏ  lên 
trên  cái  nồi  hầm,  hầm  đi  hầm  lại,  khiến  cho  kêu  gào,  la  thét,  đau  đớn 
vô  cùng.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được. 
Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Khiếu  hoán. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  này,  hoảng 
hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo,  tội 
nhân  không  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn 
băng  và  sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 
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Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  Đại  khiếu  hoán  lớn  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao 
quanh;  mỗi  ngục  nhỏ  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Vì  sao  gọi  là  địa 
ngục  Đại  khiếu  hoán?  Vì  các  ngục  tốt  trong  ngục  này  bắt  tội  nhân  bỏ 
vào  trong  nồi  sắt  lớn,  dùng  nước  nóng  sôi  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến 
chúng  kêu  la  gào  thét,  khóc  lóc  thảm  thiết,  đau  đớn  vô  cùng.  Nhưng  vì 
tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là 
địa  ngục  Đại  khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  bỏ 
vào  trong  vò  sắt  lớn,  dùng  nước  sôi  sùng  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến 
họ  đau  đớn  vô  cùng.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể 
chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  bỏ 
vào  trong  vạc  sắt,  dùng  nước  sôi  sùng  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến 
chúng  đau  đớn  vô  cùng.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không 
thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán  bắt  tội  nhân  bỏ 
vào  trong  nồi  nhỏ,  dùng  nước  sôi  sùng  sục,  nấu  nhừ  tội  nhân,  khiến 
chúng  đau  đớn  vô  cùng.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không 
thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán,  bắt  tội  nhân  ném 
lên  trên  chảo  lớn,  rồi  trở  qua  trở  lại  tội  nhân,  khiến  kêu  la  gào  thét, 
kêu  la  lớn,  đau  đớn  vô  cùng.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân 
không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  khiếu  hoán. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  này,  hoảng 
hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo,  tội 
nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn  băng, 
rồi  sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  lđn  Thiêu  chích,  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao  bọc 
chung  quanh.  Vì  sao  gọi  là  địa  ngục  lớn  Thiêu  chích?  Vì  các  ngục 
tốt  trong  địa  ngục  đó  bắt  tội  nhân  vào  trong  thành  sắt.  Thành  này 
bốc  cháy,  cả  trong  lẫn  ngoài  đều  đỏ  rực,  thiêu  nướng  tội  nhân,  da 
thịt  tiêu  tan,  đau  đđn  vô  cùng  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ 
chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  gọi  là  địa  ngục 
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Thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trong 
nhà  sắt,  rồi  cho  nhà  này  bốc  cháy,  trong  ngoài  đều  đỏ  rực,  thiêu 
nướng  tội  nhân,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết. 
Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy 
nên  gọi  là  địa  ngục  Thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trên  lầu 
sắt,  rồi  cho  lầu  bốc  cháy,  trong  ngoài  đỏ  rực,  thiêu  nướng  tội  nhân,  da 
thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa 
hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục 
Thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trong  lò 
gốm  sắt  lớn,  rồi  cho  lò  này  cháy,  trong  ngoài  đỏ  rực,  thiêu  nướng  tội 
nhân,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội 
cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa 
ngục  Thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trong  nồi 
hầm  lớn,  rồi  cho  nồi  này  bốc  cháy,  trong  ngoài  đều  đỏ  rực,  thiêu 
nướng  tội  nhân,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết. 
Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy 
nên  gọi  là  địa  ngục  Thiêu  chích. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  này,  hoảng 
hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo,  tội 
nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn  băng 
và  sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  Đại  thiêu  chích  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao  bọc 
chung  quanh;  mỗi  ngục  nhỏ  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Vì  sao 
gọi  là  địa  ngục  Đại  thiêu  chích?  Vì  các  ngục  tốt  trong  địa  ngục  này, 
bắt  tội  nhân  vào  trong  thành  sắt,  rồi  cho  thành  này  bốc  cháy,  cả  trong 
lẫn  ngoài  đều  đỏ  rực,  thiêu  nướng  tội  nhân,  thiêu  nướng  nhiều  lần, 
da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ 
chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa 
ngục  Đại  thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trong  nhà 
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Sắt,  rồi  cho  nhà  này  bốc  cháy,  trong  ngoài  đều  đỏ  rực,  thiêu  nướng  tội 
nhân,  thiêu  nướng  nhiều  lần,  da  thịt  tiêu  tan,  khiến  họ  đau  đớn  vô 
cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không 
thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trên  lầu 
sắt,  rồi  cho  lầu  bốc  cháy,  trong  ngoài  đỏ  rực,  thiêu  nướng  tội  nhân, 
thiêu  nướng  nhiều  lần,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm 
thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì 
vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ngục  tốt  ở  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  bỏ  vào  trong  lò 
gốm  sắt  lớn,  rồi  cho  lò  này  bốc  cháy,  trong  ngoài  đều  đỏ  rực,  thiêu 
nướng  tội  nhân,  thiêu  nướng  nhiều  lần,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô 
cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không 
thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Đại  thiêu  chích. 

“Lại  nữa,  ở  địa  ngục  này,  thiêu  nướng  nhiều  lần,  tự  nhiên  có 
hầm  lửa  lớn,  lửa  cháy  phừng  phừng,  hai  bên  bờ  hầm  có  núi  lửa  lớn. 
Các  ngục  tốt  ở  đây  bắt  tội  nhân  ghim  vào  trên  chĩa  sắt,  rồi  dựng 
đứng  trong  lửa  đỏ,  làm  cho  thân  thể  bị  thiêu  nướng,  thiêu  nướng 
nhiều  lần,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng 
vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là 
địa  ngục  Đại  thiêu  chích. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  này,  hoảng 
hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo,  tội 
nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn  băng 
và  sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Địa  ngục  lớn  Vô  gián,  có  mười  sáu  địa  ngục  nhỏ  bao  bọc  chung 
quanh,  mỗi  địa  ngục  ngang  dọc  năm  trăm  do-tuần.  Vì  sao  gọi  là  địa 
ngục  lớn  Vô  gián?  Vì  các  ngục  tốt  trong  địa  ngục  này,  bắt  tội  nhân  lột 
da  từ  đầu  đến  chân,  rồi  dùng  da  ấy  cột  thân  tội  nhân  vào  bánh  xe  lửa, 
rồi  cho  xe  lửa  chạy  đi  chạy  lại  trên  nền  sắt  nóng,  làm  cho  thân  thể  nát 
tan,  da  thịt  rời  ra  từng  mảnh,  khiến  đau  đớn  vô  cùng  kêu  la  thảm  thiết. 
Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy 
nên  gọi  là  địa  ngục  Vô  gián. 
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“Lại  nữa,  ở  địa  ngục  này,  có  thành  sắt  lớn190,  bốn  mặt  thành  lửa 
cháy  dữ  dội,  ngọn  lửa  từ  Đông  lan  sang  Tây,  ngọn  lửa  từ  Tây  lan  sang 
Đông,  ngọn  lửa  từ  Nam  lan  đến  Bắc,  ngọn  lửa  từ  Bắc  lan  đến  Nam, 
ngọn  lửa  từ  trên  lan  xuống  dưới,  ngọn  lửa  từ  dưới  lan  lên  trên,  lửa 
cháy  vòng  quanh,  không  có  một  chỗ  nào  trống.  Tội  nhân  ở  Long  đây  cứ 
chạy  Đông  chạy  Tây,  toàn  thân  bị  thiêu  nướng,  da  thịt  cháy  nám,  đau 
đớn  vô  cùng,  kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân 
không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Vô  gián. 

“Lại  nữa,  ở  địa  ngục  Vô  gián  này  có  thành  bằng  sắt,  lửa  cháy 
hừng  hực,  tội  nhân  bị  lửa  đốt  thân,  da  thịt  tiêu  tan,  đau  đớn  vô  cùng, 
kêu  la  thảm  thiết.  Nhưng  vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể 
chết  được.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Vô  gián. 

“Lại  nữa,  tội  nhân  ở  địa  ngục  Vô  gián  này,  sau  thời  gian  chịu 
khổ  lâu,  thì  cửa  mở  và  tội  nhân  liền  chạy  về  hướng  cửa  mở,  trong 
khi  chạy  thì  các  bộ  phận  của  thân  đều  bốc  lửa,  cũng  như  chàng  lực 
sĩ  tay  cầm  bó  đuốc  lớn  bằng  cỏ,  chạy  ngược  gió,  lửa  ấy  cháy  phừng 
phực,  thì  khi  tội  nhân  chạy  lửa  cũng  bộc  phát  như  vậy.  Khi  chạy 
đến  gần  cửa,  thì  tự  nhiên  cửa  khép  lại.  Tội  nhân  bò  càng,  nằm 
phục  trên  nền  sắt  nóng,  toàn  thân  bị  thiêu  nướng,  da  thịt  tiêu  tan, 
đau  đđn  vô  cùng,  như  muôn  thứ  độc  cùng  kéo  đến  một  lúc.  Nhưng 
vì  tội  cũ  chưa  hết,  nên  tội  nhân  không  thể  chết  được.  Vì  vậy  nên 
gọi  là  địa  ngục  Vô  gián. 

“Lại  nữa,  tội  nhân  ở  địa  ngục  Vô  gián  này,  những  gì  mà  mắt 
thấy,  chỉ  thấy  toàn  là  màu  ác;  những  gì  tai  nghe,  toàn  là  âm  thanh  ác; 
những  gì  mũi  ngửi,  toàn  là  mùi  thối  ác;  những  gì  thân  xúc  chạm,  toàn 
là  những  sự  đau  đớn;  những  gì  ý  nhớ,  chỉ  nghĩ  điều  ác.  Lại  nữa,  tội 
nhân  ở  nơi  đây,  trong  khoảnh  khắc  búng  tay,  không  có  một  giây  phút 
nào  là  không  khổ.  Vì  vậy  nên  gọi  là  địa  ngục  Vô  gián. 

“Sau  thời  gian  chịu  khổ  lâu,  tội  nhân  ra  khỏi  địa  ngục  này,  hoảng 
hốt  chạy  càn,  mong  cầu  cứu  hộ;  nhưng  vì  bị  tội  quá  khứ  lôi  kéo,  tội 
nhân  bất  ngờ  lại  sa  vào  địa  ngục  Hắc  sa...  cho  đến  địa  ngục  Hàn  băng 
lạnh  và  sau  đó  thì  tội  nhân  mạng  chung.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 


ly"  Đại  thiết  vi  thành  ®  111  Ịgc. 
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Thân  làm  nghiệp  bất  thiện, 
Miệng,  ý  cũng  bất  thiện, 

Đều  vào  địa  ngục  Tưởng, 

Sợ  hãi,  lông  dựng  đứng. 

Ý  ác  đối  cha  mẹ, 

Phật  và  hàng  Thanh  văn, 

Thì  vào  ngục  Hắc  thằng, 

Khổ  đau  không  thể  tả. 

Chỉ  tạo  ba  nghiệp  ác, 

Không  tu  ba  hạnh  lành, 

Thì  vào  ngục  Đôi  áp, 

Khổ  đau  nào  tả  được. 

Ôm  lòng  sân  độc  hại, 

Sát  sanh  máu  nhơ  tay, 

Tạo  lỉnh  tinh  hạnh  ác, 

Vào  địa  ngục  Khiếu  hoán. 
Thường  tạo  những  tà  kiến, 

Bị  lưới  ái  phủ  kín; 

Tạo  hạnh  thấp  hèn  này, 

Vào  ngục  Đại  khiếu  hoán. 
Thường  làm  việc  thiêu  nướng, 
Thiêu  nướng  các  chúng  sanh; 
Sẽ  vào  ngục  Thiêu  chích, 

Bị  thiêu  nướng  luôn  luôn. 

Từ  bỏ  nghiệp  thiện  quả, 

Quả  thiện,  đạo  thanh  tịnh; 
Làm  các  hạnh  tệ  ác, 

Vào  ngục  Đại  thiêu  chích. 
Tạo  tác  tội  cực  nặng, 

Tất  sinh  nghiệp  đường  ác; 
Vào  địa  ngục  Vô  gián, 

Chịu  tội  không  thể  tả. 

Ngục  Tưởng  và  Hắc  thằng, 
Đôi  áp,  hai  Khiếu  hoán; 
Thiêu  chích,  Đại  thiêu  chích, 
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VÔ  gián  là  thứ  tám. 

Tám  địa  ngục  lớn  này, 

Hoàn  toàn  rực  màu  lửa; 

Tai  họa  clo  ác  xưa, 

Có  mười  sáu  ngục  nhỏ. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Giữa  hai  ngọn  núi  Đại  kim  cương  kia  có  cơn  gió  lớn  trỗi  lên, 
tên  là  Tăng-khư191.  Nếu  như  ngọn  gió  này  thổi  đến  bôn  châu  thiên  hạ 
và  tám  mươi  ngàn  thiên  hạ  khác,  thì  gió  sẽ  thổi  đại  địa  này  và  các 
danh  sơn  cùng  chúa  Tu-di  bay  khỏi  mặt  đất  từ  mười  dặm  cho  đến  trăm 
dặm,  tung  lên  bay  liệng  giữa  trời;  tất  cả  thảy  đều  vỡ  vụn.  Giống  như 
tráng  sĩ  tay  nắm  một  nắm  trấu  nhẹ  tung  lên  giữa  hư  không.  Dưới  ngọn 
gió  lớn  kia,  giả  sử  thổi  vào  thiên  hạ  này,  cũng  giống  như  vậy.  Vì  có 
hai  ngọn  núi  Đại  kim  cương  ngăn  chận  ngọn  gió  ấy,  nên  gió  không 
đến  được.  Này  Tỳ-kheo,  nên  biết,  hai  ngọn  núi  Đại  kim  cương  này  có 
rất  nhiều  lợi  ích  và  cũng  do  nghiệp  báo  của  chúng  sanh  chiêu  cảm 
nên. 

“Lại  nữa,  gió  ở  khoảng  giữa  hai  núi  này  nóng  hừng  hực;  nếu 
như  gió  này  thổi  đến  bôn  châu  thiên  hạ,  thì  những  chúng  sanh  trong  đó 
và  những  núi  non,  biển  cả,  sông  ngòi,  cây  cối,  rừng  rậm  đều  sẽ  bị 
cháy  khô.  Cũng  như  giữa  cơn  nắng  mùa  hè,  cắt  một  nắm  cỏ  non  để 
ngay  dưới  mặt  trời,  cỏ  liền  khô  héo,  thì  ngọn  gió  kia  cũng  như  vậy; 
nếu  ngọn  gió  đó  thổi  đến  thế  giới  này,  thì  sức  nóng  đó  sẽ  tiêu  rụi 
tất  cả.  Vì  có  hai  ngọn  núi  Kim  cương  này  ngăn  chận  được  ngọn  gió 
đó,  nên  không  thể  đến  đây  được.  Các  Tỳ-kheo,  nên  biết,  ngọn  núi 
Kim  cương  này  có  rất  nhiều  lợi  ích  và  cũng  do  nghiệp  báo  của  chúng 
sanh  chiêu  cảm  nên  vậy. 

“Lại  nữa,  gió  giữa  hai  núi  này  hôi  thôi,  bất  tịnh,  tanh  tưởi  nồng 
nặc;  nếu  như  ngọn  gió  này  thổi  đến  bôn  châu  thiên  hạ  này,  thì  sẽ  xông 
lên  làm  cho  chúng  sanh  bị  mù  lòa.  Nhưng  vì  có  hai  núi  Đại  kim  cương 
này  ngăn  chận  nên  ngọn  gió  ấy  không  thể  đến  được.  Tỳ-kheo,  nên 
biết,  núi  Kim  cương  này  có  rất  nhiều  lợi  ích  và  cũng  do  nghiệp  báo 
của  chúng  sanh  chiêu  cảm  nên  vậy. 


191'  Tăng-khư  ÍỀ,  trên  kia  âm  là  tăng-già  ftf  ij]ữ. 
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“Lại  nữa,  giữa  hai  núi  này  lại  có  mười  địa  ngục192:  một  là  Hậu 
vân,  hai  là  Vô  vân,  ba  là  Ha  ha,  bốn  là  Nại  hà,  năm  là  Dương  minh, 
sáu  là  Tu-càn-đề,  bảy  là  Ưu-bát-la,  tám  là  Câu-vật-đầu,  chín  là 
Phân-đà-lỵ,  mười  là  Bát-đầu-ma.  Vì  sao  gọi  là  địa  ngục  Hậu  vân193? 
Vì  tội  nhân  trong  ngục  này  tự  nhiên  sinh  ra  thân  thể  như  đám  mây 
dày,  cho  nên  gọi  là  Hậu  vân.  Vì  sao  gọi  là  Vô  vân?  Vì  chúng  sanh 
chịu  tội  trong  ngục  này,  tự  nhiên  thân  thể  sinh  ra  như  một  cục  thịt 
nên  gọi  là  Vô  vân194.  Vì  sao  gọi  là  Ha  ha?  Vì  chúng  sanh  chịu  tội 
trong  ngục  này,  thường  thì  thân  thể  đau  đớn,  rồi  rên  la  ‘ối  ối! ’ ,  nên 
gọi  là  Ha  ha.  Vì  sao  gọi  là  Nại  hà?  Vì  chúng  sanh  chịu  tội  trong 
ngục  này,  thường  thân  thể  đau  khổ  vô  cùng,  không  có  nơi  nương 
tựa,  nên  thốt  lên  ‘Sao  bây  giờ!’,  nên  gọi  là  Nại  hà!  Vì  sao  gọi  là 
Dương  minh?  Vì  chúng  sanh  chịu  tội  trong  ngục  này,  thường  thân 
thể,  đau  đớn  vô  cùng,  muôn  thốt  lên  lời  nhưng  lưỡi  không  cử  động 
được,  chỉ  giống  như  dê  kêu,  nên  gọi  là  Dương  minh.  Vì  sao  gọi  là 
Tu-càn-đề195?  Vì  trong  ngục  này  chỉ  toàn  là  màu  đen,  cũng  như  màu 
hoa  Tu-càn-đề,  nên  gọi  là  Tu-càn-đề.  Vì  sao  gọi  là  Ưu-bát-la?  Vì 
trong  ngục  này  chỉ  toàn  là  màu  xanh,  như  màu  hoa  Ưu-bát-la,  nên 
gọi  là  ưu-bát-la.  Vì  sao  gọi  là  Câu-vật-đầu?  Vì  trong  ngục  này 
toàn  là  màu  hồng,  như  màu  hoa  Câu-vật-đầu,  nên  gọi  là  Câu-vật- 
đầu.  Vì  sao  gọi  là  Phân-đà-lỵ?  Vì  trong  ngục  này  toàn  là  màu 
trắng,  như  màu  hoa  Phân-đà-lỵ,  nên  gọi  là  Phân-đà-lỵ.  Vì  sao  gọi 
là  Bát-đầu-ma?  Vì  trong  ngục  này  toàn  là  màu  đỏ,  cũng  như  màu 
hoa  Bát-đầu-ma,  nên  gọi  là  Bát-đầu-ma.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 


192'  Mười  địa  ngục:  Hậu  vân  ỈẸ.  f|,  Vô  vân  te  u,  Ha  ha  Hộf  ÍỊ6Ị,  Nại  hà  Dương 
minh  ĩậ  B|,  Tu-càn-đề  ệẵ  ỉf,  Ưu-bát-la  f!  iẶ  Hf,  Câu-vật-đầu  íặ  %  si,  Phân- 
đà-lỵ  ỷỳ  PẼ  f[J,  Bát-đầu-ma  iậ  II  Ip.  So  sánh  tám  ngục  lạnh,  Câu-xá  luận  11 
(Koza-ka0rikà  59c-d),  Huyền  Tráng:  An-bộ-đà  (Skt.:  Arbuda),  Ni-lạt-bộ-đà 
(Niratbuda),  An-tích-tra  (Aaeaaea),  Hoẳc-hoẳc-bà  (Hahava),  Hổ-hổ-bà  (Huhuva), 
Ôn-bát-la  (Utpala),  Bát-đặc-ma  (Padma).  Xem  các  cht.  tiếp  theo. 

193  Hậu  vân:  mây  dày;  Arbuda  (Paoli:  Abbuda)  ở  đây  được  đọc  là  ambuda  (mây). 

194  Vô  vân:  không  mây;  Skt.:  Nirambuda,  thay  vì  Nirarbuda;  xem  cht.19. 

195  Tu-càn-đề,  Skt,;  Paoli:  Sugandha  (hoặc  Sugandhi). 
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“Thí  dụ196  như  có  một  cái  thùng  có  sáu  mươi  bôn  hộc,  mỗi  hộc 
đựng  đầy  hạt  mè  và  có  một  người  cứ  một  trăm  năm  lấy  đi  một  hột, 
như  vậy  cho  đến  hết.  Thời  gian  này  vẫn  chưa  bằng  thời  gian  chịu  tội 
trong  địa  ngục  Hậu  vân.  Chúng  sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục  Hậu  vân 
bằng  một  tuổi  ở  địa  ngục  Vô  vân;  chúng  sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục 
Vô  vân  bằng  chúng  sanh  một  tuổi  ở  địa  ngục  Ha  ha;  chúng  sanh  hai 
mươi  tuổi  ở  địa  ngục  Ha  ha,  bằng  chúng  sanh  một  tuổi  ở  địa  ngục  Nại 
hà;  chúng  sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục  Nại  hà,  bằng  chúng  sanh  một 
tuổi  ở  địa  ngục  Dương  minh;  chúng  sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục 
Dương  minh  bằng  một  tuổi  ở  ngục  Tu-càn-đề;  chúng  sanh  hai  mươi 
tuổi  ở  địa  ngục  Tu-càn-đề,  bằng  một  tuổi  ở  địa  ngục  Ưu-bát-la;  chúng 
sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục  Ưu-bát-la,  bằng  một  tuổi  ở  địa  ngục 
Câu-vật-đầu;  chúng  sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục  Câu-vật-đầu,  bằng 
một  tuổi  ở  địa  ngục  Phân-đà-lỵ;  chúng  sanh  hai  mươi  tuổi  ở  địa  ngục 
Phân-đà-lỵ,  bằng  một  tuổi  ở  địa  ngục  Bát-đầu-ma;  chúng  sanh  hai 
mươi  tuổi  ở  địa  ngục  Bát-đầu-ma,  thì  gọi  là  một  trung  kiếp;  hai  mươi 
trung  kiếp  thì  gọi  là  một  đại  kiếp. 

“Trong  địa  ngục  Bát-đầu-ma  lửa  cháy  hừng  hực,  dù  tội  nhân  còn 
cách  ngọn  lửa  khoảng  trăm  do-tuần  cũng  đã  bị  lửa  thiêu  nướng;  nếu 
cách  tội  nhân  sáu  mươi  do-tuần,  thì  hai  tai  bị  điếc,  không  còn  nghe  gì 
cả;  nếu  cách  năm  mươi  do-tuần,  thì  đôi  mắt  bị  mù  lòa,  không  còn  thấy 
gì  cả.  Tỳ-kheo  Cù-ba-lê 197  dùng  tâm  độc  ác,  hủy  báng  Tôn  giả  Xá-lợi- 
phất  và  Mục-kiền-liên,  nên  sau  khi  mạng  chung  phải  đọa  vào  địa  ngục 
Bát-đầu-ma  này.” 

Bấy  giờ,  vị  Phạm  vương198 liền  nói  bài  kệ: 


196  Tham  chiếu,  Câu-xá  luận  11  (Huyền  Tráng),  Koza-ka0rika0  iii.  84:  Lượng  một 
vaoha  mè  (Huyền  Tráng:  ma-bà-ha)  của  nước  Magadha  là  20  khaor  (Huyền 
Tráng:  khư-lê)  đựng  đầy  mè.  Cứ  một  trăm  năm  lấy  đi  một  hạt  mè.  Cho  đến  khi 
vaoha  mè  hết  nhưng  tuổi  thọ  ở  ngục  lạnh  Arbuda  chưa  hết.  Hai  mươi  lần  tuổi  thọ 
của  Arbuda  bằng  một  lần  tuổi  Nirbuda. 

197  Cù-ba-lê  u  Paoli:  Kokaolika  (hoặc  Kokaoliya).  Đề  cập  trong  s.  i.  149,  A.  V. 

171. 

198  Tài  liệu  Paoli,  Kokaolika  là  đệ  tử  của  Tudu.  Tỳ-kheo  Tudu  chưùng  quả  A-na-hàm 
roài  taùi  sinh  lên  thiên  giơùi  là  vị  Pacceka  Brahamao  (Phạm  thiên  độc  hành). 
Chính  Tudu  khuyên  Kokaolika  sám  hối  vì  đã  nói  xấu  hai  vị  Đại  Tôn  giả.  Nhưng 
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Phàm  con  người  ở  đời, 

Búa  rìu  từ  cửa  miệng; 

Sở  dĩ  giết  chết  mình, 

Là  do  lời  nói  độc. 

Người  đáng  chê  thì  khen, 

Người  đáng  khen  thì  chê; 

Miệng  làm  theo  nghiệp  ác. 

Thân  phải  chịu  tội  ấy. 

Mánh  lới  cướp  của  cải, 

Tội  ấy  cũng  còn  nhẹ; 

Nếu  hủy  báng  Thánh  hiền, 

Thì  tội  ấy  rất  nặng. 

Vô  vân,  tuổi  trăm  ngàn, 

Hậu  vân,  tuổi  bốn  mốt; 

Hủy  Thánh  mắc  tội  này, 

Do  tâm,  miệng  làm  ác. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Vị  Phạm  thiên  đã  nói  bài  kệ  như  vậy,  đó  là  lời  nói  chân  chánh, 
được  Đức  Phật  ấn  khả.  Vì  sao?  Vì  nay  Ta  là  Đấng  Như  Lai,  Chí  Chân, 
Đẳng  Chánh  Giác,  cũng  nói  ý  nghĩa  như  vậy: 

Phàm  con  người  ở  dời, 

Búa  rìu  từ  cửa  miệng; 

Sở  dĩ  giết  chết  mình, 

Là  do  lời  nói  độc. 

Người  đáng  chê  thì  khen, 

Người  đáng  khen  thì  chê; 

Miệng  làm  theo  nghiệp  ác. 

Thân  phải  chịu  tội  ấy. 

Mánh  lới  cướp  của  cải, 

Tội  ấy  cũng  còn  nhẹ; 

Nếu  hủy  báng  Thánh  hiền, 

Thì  tội  ấy  rất  nặng. 


Kika0lika  không  chịu,  dù  phải  đọa  địa  ngục. 
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Vô  vân,  tuổi  trăm  ngàn, 

Hậu  vân,  tuổi  bốn  mốt; 

Hủy  Thánh  mắc  tội  này, 

Do  tâm,  miệng  làm  ác” . 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“về  phía  Nam  cõi  Diêm-phù-đề,  trong  núi  Đại  kim  cương  có 
cung  điện  của  vua  Diêm-la,  chỗ  vua  cai  trị  ngang  dọc  sáu  ngàn  do- 
tuần.  Thành  này  có  bảy  lớp,  với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây  và  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như 
vậy.  Tại  chỗ  vua  Diêm-la  cai  trị,  ngày  đêm  ba  thời  đều  có  vạc  đồng 
lớn,  tự  nhiên  xuất  hiện  trước  mặt.  Nếu  vạc  đồng  đã  xuất  hiện  ở  trong 
cung  thì  nhà  vua  cảm  thấy  sợ  hãi,  liền  bỏ  ra  ngoài  cung;  nếu  vạc  đồng 
xuất  hiện  ngoài  cung  thì  vua  cảm  thấy  sợ  hãi,  liền  bỏ  vào  trong  cung. 
Có  ngục  tốt  to  lớn  bắt  vua  Diêm-la  nằm  trên  bàn  sắt  nóng,  dùng  móc 
sắt  cạy  miệng  cho  mở  ra  rồi  rót  nước  đồng  sôi  vào,  làm  cháy  bỏng 
môi,  lưỡi  từ  cổ  đến  bụng,  thông  suốt  xuống  dưới,  không  chỗ  nào 
không  chín  nhừ.  Sau  khi  chịu  tội  xong,  nhà  vua  cùng  thể  nữ  vui  đùa. 
Các  vị  đại  thần  ở  đây  lại  cũng  cùng  hưởng  phúc  báo  như  vậy.” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  vị  sứ  giả.  Những  gì  là  ba?  Một  là  già,  hai  là  bệnh,  ba  là 
chết.  Nếu  có  chúng  sanh  nào  thân  làm  ác,  miệng  nói  lời  ác,  ý  nghĩ 
điều  ác,  thì  sau  khi  qua  đời  bị  đọa  vào  địa  ngục.  Lúc  này,  ngục  tốt  dẫn 
tội  nhân  đến  chỗ  vua  Diêm-la.  Đến  nơi  rồi,  thưa  rằng:  ‘Đây  là  người 
Thiên  sứ  cho  đòi.  Vậy  xin  Đại  vương  hỏi  cung  hắn.’  Vua  Diêm-la  hỏi 
người  bị  tội:  ‘Ngươi  không  thấy  sứ  giả  thứ  nhất  sao?’  Người  bị  tội  đáp: 
‘Tôi  không  thấy.’  Vua  Diêm-la  nói  tiếp:  ‘Khi  nhà  ngươi  còn  ở  trong 
loài  người,  có  thấy  người  nào  già  nua,  đầu  bạc,  răng  rụng,  mắt  lờ,  da 
thịt  nhăn  nheo,  lưng  còm  chống  gậy,  rên  rỉ  mà  đi,  hay  thân  thể  run  rẩy, 
vì  khí  lực  hao  mòn;  ngươi  có  thấy  người  này  không?’  Người  bị  tội  đáp: 
‘Có  thấy.’  Vua  Diêm-la  nói  tiếp:  ‘Tại  sao  ngươi  không  tự  nghĩ  rằng 
mình  cũng  sẽ  như  vậy?’  Người  kia  đáp:  ‘Vì  lúc  đó  tôi  buông  lung, 
không  tự  hay  biết  được.’  Vua  Diêm-la  nói:  ‘Ngươi  buông  lung  không 
tu  tập  thân,  miệng  và  ý,  bỏ  ác  mà  làm  lành.  Nay  Ta  sẽ  cho  ngươi  biết 
cái  khổ  của  sự  buông  lung.’  Vua  lại  nói  tiếp:  ‘Nay  ngươi  phải  chịu  tội, 
không  phải  là  lỗi  của  cha  mẹ,  không  phải  là  lỗi  của  anh  em,  cũng 
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không  phải  là  lỗi  của  Thiên  đế,  cũng  không  phải  là  lỗi  của  tổ  tiên, 
cũng  không  phải  là  lỗi  của  hàng  tri  thức,  đầy  tớ,  sứ  giả;  cũng  không 
phải  là  lỗi  của  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Chính  ngươi  làm  ác,  nên  chính 
ngươi  phải  chịu  tội’. 

“Bấy  giờ,  vua  Diêm-la  cho  hỏi  tội  nhân  về  vị  Thiên  sứ  thứ 
nhất  xong,  lại  hỏi  về  Thiên  sứ  thứ  hai:  ‘Thế  nào,  nhà  ngươi  có  thấy 
vị  Thiên  sứ  thứ  hai  không?’  Đáp  rằng:  ‘Không  thấy.’  Vua  lại  hỏi: 
‘Khi  nhà  ngươi  còn  ở  trong  loài  người,  ngươi  có  thấy  kẻ  bị  bệnh  tật, 
khôn  đôn,  nằm  lăn  lóc  trên  giường,  thân  thể  lăn  lộn  trên  phẩn  dãi 
hôi  thôi,  không  thể  đứng  dậy  được;  cần  phải  có  người  đút  cơm  cho; 
đau  nhức  từng  lóng  xương,  nước  mắt  chảy,  rên  rỉ,  không  thể  nói 
năng  được;  ngươi  có  thấy  người  như  thế  chăng?’  Tội  nhân  đáp:  ‘Có 
thấy.’  Vua  Diêm-la  nói  tiếp:  ‘Tại  sao  nhà  ngươi  không  tự  nghĩ:  rồi 
đây  ta  cũng  sẽ  bị  tai  hoạn  như  vậy?’  Tội  nhân  đáp:  ‘Vì  khi  ấy 
buông  lung  tôi  không  tự  hay  biết  được.’  Vua  Diêm-la  nói  tiếp:  ‘Vì 
chính  ngươi  buông  lung,  nên  không  thể  tu  tập  thân,  miệng  và  ý, 
không  bỏ  việc  ác  mà  làm  điều  lành.  Nay  ta  sẽ  cho  ngươi  biết  thế 
nào  là  cái  khổ  của  sự  buông  lung.’  Vua  lại  nói:  ‘Nay  ngươi  phải 
chịu  tội,  không  phải  là  lỗi  của  cha  mẹ,  không  phải  là  lỗi  của  anh 
em,  cũng  không  phải  là  lỗi  của  Thiên  đế,  cũng  không  phải  là  lỗi 
của  tổ  tiên,  cũng  không  phải  là  lỗi  của  hàng  tri  thức,  đầy  tổ,  sứ  giả, 
cũng  không  phải  là  lỗi  của  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Chính  ngươi  làm 
ác,  nên  chính  ngươi  phải  chịu  tội.’ 

“Khi  vua  Diêm-la  hỏi  người  bị  tội  về  Thiên  sứ  thứ  hai  xong, 
bấy  giờ  lại  hỏi  về  Thiên  sứ  thứ  ba:  ‘Thế  nào,  nhà  ngươi  không  thấy 
vị  Thiên  sứ  thứ  ba  chứ?’  Đáp:  ‘Không  thấy.’  Vua  Diêm-la  hỏi  tiếp: 
‘Khi  còn  làm  người,  ngươi  có  thấy  người  chết,  thân  hư  hoại,  mạng 
chung,  các  giác  quan  đều  bị  diệt  hẳn,  thân  thể  ngay  dơ  cũng  như 
cây  khô,  vứt  bỏ  ngoài  gò  mả  để  cho  cầm  thú  ăn  thịt,  hoặc  để  trong 
quan  tài,  hoặc  dùng  lửa  thiêu  đốt  chăng?’  Tội  nhân  đáp:  ‘Có  thấy.’ 
Vua  Diêm-la  nói  tiếp:  ‘Tại  sao  nhà  ngươi  không  tự  nghĩ:  rồi  đây  ta 
cũng  sẽ  bị  chết  như  người  đó  không  khác  gì?’  Người  bị  tội  đáp:  ‘Vì 
khi  ấy  buông  lung  tôi  không  tự  hay  biết  được.’  Vua  Diêm-la  nói 
tiếp:  ‘Vì  chính  ngươi  buông  lung,  nên  không  thể  tu  tập  thân,  miệng 
và  ý,  không  cải  đổi  việc  ác  mà  thực  hành  điều  thiện.  Nay  ta  sẽ  cho 
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ngươi  biết  thế  nào  là  cái  khổ  của  sự  buông  lung.’  Vua  lại  nói:  ‘Nay 
ngươi  phải  chịu  tội,  không  phải  là  lỗi  của  cha  mẹ,  không  phải  là  lỗi 
của  anh  em,  cũng  không  phải  là  lỗi  của  Thiên  đế,  cũng  không  phải  là 
lỗi  của  tổ  tiên,  cũng  không  phải  là  lỗi  của  hàng  tri  thức,  đầy  tớ,  sứ 
giả,  cũng  không  phải  là  lỗi  của  Sa-môn,  Bà-la-môn.  Chính  ngươi  làm 
ác,  nên  chính  ngươi  phải  chịu  tội.’  Bấy  giờ,  vua  Diêm-la  hỏi  về  Thiên 
sứ  thứ  ba  xong,  bèn  giao  lại  cho  ngục  tốt.  Khi  đó  ngục  tốt  liền  dẫn 
đến  địa  ngục  lớn.  Địa  ngục  lđn  này  ngang  dọc  một  trăm  do-tuần, 
sâu  một  trăm  do-tuần.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  liền  nói  bài  kệ: 

Bốn  hướng  có  bốn  cửa, 

Ngõ  ngách  đều  như  nhau; 

Dùng  sắt  làm  tường  ngục, 

Trên  che  võng  lưới  sắt; 

Dùng  sắt  làm  nền  ngục, 

Tự  nhiên  lửa  bốc  cháy; 

Ngang  dọc  trăm  clo-tuần, 

Đứng  yên  không  lay  động. 

Lửa  đen  phừng  phực  cháy, 

Dữ  dội  khó  mà  nhìn; 

Có  mười  sáu  ngục  nhỏ, 

Lửa  cháy  do  ác  hạnh. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Khi  ấy  vua  Diêm-la  tự  nghĩ:  ‘Chúng  sanh  ở  thế  gian,  vì  mê 
lầm  không  ý  thức,  nên  thân  làm  ác,  miệng  nói  lời  ác,  ý  nghĩ  điều 
ác.  Do  đó  sau  khi  lâm  chung,  ít  có  ai  không  chịu  khổ  này.  Nếu  như 
những  chúng  sanh  ở  thế  gian,  sửa  đổi  điều  ác,  sửa  thân,  miệng,  ý 
để  thực  hành  theo  điều  lành,  thì  sau  khi  lâm  chung  sẽ  được  an  vui 
như  hàng  chư  Thiên  vậy.  Sau  khi  ta  lâm  chung  được  sinh  vào  trong 
cõi  người,  nếu  gặp  được  Đức  Như  Lai,  thì  sẽ  ở  trong  Chánh  pháp, 
cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  tu  đạo,  đem  lòng  tin  trong 
sạch  để  tu  hành  Phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Những  điều  cần  làm  đã  làm 
xong,  đã  đoạn  trừ  sanh  tử,  tự  mình  tác  chứng  ngay  trong  hiện  tại, 
không  còn  tái  sinh’.” 
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Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  đọc  bài  kệ: 

Tuy  là  thấy  Thiên  sứ, 
Nhưng  vẫn  còn  buông  lung; 
Người  ấy  thường  âu  lo, 
Sanh  vào  nơi  ti  tiện. 

Nếu  người  có  trí  tuệ, 

Khi  gặp  thấy  Thiên  sứ, 

Gần  gũi  pháp  Hiền  thánh, 
Mà  không  còn  buông  lung. 
Thấy  thụ  sinh  mà  sợ, 

Do  sanh,  già,  bệnh,  chết. 
Không  thụ  sinh,  giải  thoát, 
Hết  sanh,  già,  bệnh,  chết. 
Người  đó  được  an  Ổn. 

Hiện  tại  chứng  vô  vỉ, 

Đã  vượt  qua  lo  sợ, 

Chắc  chắn  nhập  Niết-bàn. 


□ 
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Phẩm  5:  LONG  ĐIỂU 


Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  loại  rồng199.  Những  gì  là  bôn?  Một,  sanh  ra  từ  trứng; 
hai,  sanh  ra  từ  bào  thai;  ba,  sanh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp;  bôn,  sanh  ra  từ  hóa 
sinh.  Đó  là  bốn  loại  rồng. 

“Có  bôn  loại  Kim  sí  điểu200.  Những  gì  là  bôn?  Một,  sinh  ra  từ 
trứng;  hai,  sinh  ra  từ  bào  thai;  ba,  sinh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp;  bốn,  sinh  ra 
từ  hóa  sinh.  Đó  là  bôn  loại  Kim  sí  điểu. 

“Ớ  dưới  đáy  nước  đại  dương  có  cung  điện  của  vua  rồng  Ta- 
kiệt201,  ngang  dọc  là  tám  vạn  do-tuần.  Tường  cung  điện  có  bảy  lớp  với 
bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  chung  quanh  trang 
hoàng  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca 
hót  líu  lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Giữa  hai  ngọn  núi  chúa  Tu-di  cùng  núi  Khư-đà-la202  có  hai 
cung  điện  của  vua  rồng  Nan-đà  và  Bạt-nan-đà203.  Mỗi  cung  điện 
ngang  dọc  sáu  mươi  do-tuần.  Tường  cung  điện  có  bảy  lớp  với  bảy 
lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  chung  quanh  trang 
hoàng  bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim  ca  hót  líu 
lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Phía  Bắc  bờ  đại  dương  có  một  cây  lớn  tên  là  Cứu-la-thiểm- 


199  Long,  naoga,  rắn  thần. 

200  Kim  sí  điểu,  chim  cánh  vàng;  Pacli:  garuna. 

201  Sa-kiệt-la  Long  vưcng  ^ilii  3E,  Skt.:  Sa0gara-na0gara0jan,  loại  rắn  thần 
ở  dưới  biển. 

202  Xem  cht.55,  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 

203 '  Nan-đà  ®  |Ỉ'L;  Skt.,  Paoli:  Nanda.  Bạt-nan-đà  Ị®  itl  PL;  Skt.,  Paoli:  Upananda.  Hai 
anh  em  Long  vưong. 
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ma-la204.  Loại  cây  này  cả  vua  rồng  và  Kim  sí  điểu  cũng  có,  gốc  cây  to 
bảy  do-tuần,  cao  trăm  do-tuần,  tàn  cây  phủ  chung  quanh  năm  mươi 
do-tuần.  Phía  Đông  của  cây  lổn  này  có  cung  điện  của  loài  vua  rồng 
sinh  ra  từ  trứng  và  cung  điện  của  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  trứng.  Mỗi 
cung  điện  ngang  dọc  là  sáu  ngàn  do-tuần,  tường  của  cung  điện  có  bảy 
lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  chung  quanh 
trang  hoàng  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  vô  sô"  các  loài  chim  ca  hót 
líu  lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Phía  Nam  của  cây  lớn  này  có  cung  điện  của  loài  vua  rồng  sinh 
ra  từ  thai  và  cung  điện  của  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  thai.  Mỗi  cung 
điện  ngang  dọc  là  sáu  ngàn  do-tuần;  tường  của  cung  điện  có  bảy  lớp, 
bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  chung  quanh  trang 
hoàng  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim  ca  hót  líu  lo, 
lại  cũng  như  vậy. 

“Phía  Tây  của  cây  lớn  này  có  cung  điện  của  loài  vua  rồng  sinh 
ra  từ  nơi  ẩm  thấp  và  cung  điện  của  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  nơi  ẩm 
thấp.  Mỗi  cung  điện  ngang  dọc  sáu  ngàn  do-tuần;  tường  của  cung  điện 
có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  chung 
quanh  trang  hoàng  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim 
ca  hót  líu  lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Phía  Bắc  của  cây  lớn  này  có  cung  điện  của  loài  vua  rồng  sinh 
ra  từ  hóa  sinh  và  cung  điện  của  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  hóa  sinh. 
Mỗi  cung  điện  ngang  dọc  là  sáu  ngàn  do-tuần;  tường  của  cung  điện  có 
bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  chung  quanh 
trang  hoàng  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  vô  sô"  các  loài  chim  ca  hót 
líu  lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  trứng,  nếu  muôn  bắt  loài 
rồng  để  ăn,  thì  từ  nhánh  phía  Đông  của  cây  Cứu-la-thiểm-ma-la  bay 
xuống,  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên 
rộng  hai  trăm  do-tuần,  mới  bắt  loài  rồng  cũng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn 
một  cách  tùy  ý  tự  tại.  Nhưng  không  thể  bắt  loài  rồng  được  sinh  ra  từ 
thai,  từ  nơi  ẩm  thấp,  từ  hóa  sinh  được. 

“Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  thai,  nếu  muôn  bắt  loài 


204,  Cứu-la-thiểm-ma-la  %  gi  @  n. 
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rồng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn,  thì  từ  nhánh  phía  Đông  cây  này  bay 
xuống,  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên 
rộng  hai  trăm  do-tuần,  mới  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn  một 
cách  tùy  ý  tự  tại.  Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  thai  muôn  ăn 
loài  rồng  sinh  ra  từ  thai,  thì  từ  nhánh  phía  Nam  của  cây  này  bay 
xuống  và  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai 
bên  rộng  bôn  trăm  do-tuần,  mới  bắt  loài  rồng  cũng  sinh  ra  từ  thai 
để  ăn  một  cách  tùy  ý  tự  tại.  Nhưng  không  thể  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ 
ẩm  thấp,  từ  hóa  sinh  được. 

“Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp,  nếu  muốn  bắt 
loài  rồng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn,  thì  từ  nhánh  phía  Đông  bay  xuống, 
dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên  rộng  hai 
trăm  do-tuần,  mới  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn  một  cách  tùy 
ý  tự  tại.  Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp,  nếu  muôn  bắt 
loài  rồng  sinh  ra  từ  thai  để  ăn,  thì  từ  nhánh  phía  Nam  cây  này  bay 
xuống,  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên 
rộng  bôn  trăm  do-tuần,  thì  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ  thai  để  ăn  một 
cách  tùy  ý  tự  tại.  Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp 
muốn  ăn  loài  rồng  sinh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp,  thì  từ  nhánh  phía  Tây  của 
cây  này  bay  xuống  và  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ 
ra  hai  bên  rộng  tám  trăm  do-tuần,  thì  bắt  loài  rồng  cũng  sinh  ra  từ  nơi 
ẩm  thấp  để  ăn  một  cách  tùy  ý  tự  tại.  Nhưng  không  thể  bắt  loài  rồng 
sinh  ra  từ  hóa  sinh  được. 

“Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  biến  hóa,  nếu  muôn  bắt 
loài  rồng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn,  thì  từ  nhánh  phía  Đông  bay  xuống, 
dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên  rộng  hai 
trăm  do-tuần,  thì  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ  trứng  để  ăn  một  cách  tùy  ý 
tự  tại.  Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  biến  hóa,  nếu  muôn  bắt 
loài  rồng  sinh  ra  từ  thai  để  ăn,  thì  từ  nhánh  phía  Nam  cây  này  bay 
xuống,  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên 
rộng  bôn  trăm  do-tuần,  thì  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ  thai  để  ăn  một 
cách  tùy  ý  tự  tại.  Khi  nào  loài  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  biến  hóa  muôn 
ăn  loài  rồng  sinh  ra  từ  nơi  ẩm  thấp,  thì  từ  nhánh  phía  Tây  của  cây 
này  bay  xuống  và  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ 
ra  hai  bên  rộng  tám  trăm  do-tuần,  thì  bắt  loài  rồng  sinh  ra  từ  nơi 
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ẩm  thấp  để  ăn.  Khi  nào  Kim  sí  điểu  sinh  ra  từ  biến  hóa,  nếu  muôn 
ăn  loài  rồng  sinh  ra  từ  biến  hóa,  thì  từ  nhánh  phía  Bắc  cây  này  bay 
xuống,  dùng  đôi  cánh  quạt  nước  đại  dương;  khi  nước  rẽ  ra  hai  bên 
rộng  một  ngàn  sáu  trăm  do-tuần,  thì  bắt  loài  rồng  sanh  ra  từ  biến 
hóa  để  ăn  một  cách  tùy  ý  tự  tại.  Đó  là  loài  rồng  bị  loài  Kim  sí  điểu 
ăn  thịt. 

“Tuy  nhiên  có  những  loại  rồng  lớn  mà  loài  Kim  sí  điểu  không 
thể  ăn  thịt  được.  Đó  là205:  Vua  rồng  Ta-kiệt-la,  Nan-đà,  Bạt-nan-đà,  Y- 
na-bà-la,  Đề-đầu-lại-tra,  Thiện-kiến,  A-lô,  Ca-câu-la,  Ca-tỳ-la,  A-ba- 
la,  A-nậu-đạt,  Thiện-trú,  Ưu-diệm-ca-bà-đầu,  Đắc-xoa-ca.  Đó  là  các 
loài  vua  rồng  lớn  không  bị  loài  Kim  sí  điểu  bắt  ăn  thịt.  ” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  chúng  sanh  nào  thọ  trì  giới  rồng206,  tâm  ý  nghĩ  đến 
loài  rồng,  đầy  đủ  pháp  của  rồng,  thì  sẽ  sinh  về  trong  loài  rồng.  Nếu 
có  chúng  sanh  nào  trì  giới  Kim  sí  điểu,  tâm  ý  nghĩ  đến  loài  Kim  sí 
điểu,  đầy  đủ  pháp  của  Kim  sí  điểu,  thì  sẽ  sinh  về  trong  loài  Kim  sí 
điểu.  Hoặc  có  chúng  sanh  trì  giới  của  thỏ,  tâm  ý  nghĩ  về  loài  thỏ, 
cắt207;  đầy  đủ  pháp  của  thỏ,  thì  sẽ  sinh  vào  loài  thỏ,  cắt.  Hoặc  có 
chúng  sanh  trì  giới  của  chó,  hoặc  trì  giới  của  trâu,  hoặc  trì  giới  của 
nai,  hoặc  trì  giới  câm,  hoặc  trì  giới  Ma-ni-bà-đà208,  hoặc  trì  giới  lửa, 
hoặc  trì  giới  mặt  trăng,  hoặc  trì  giới  mặt  trời,  hoặc  trì  giới  nước, 
hoặc  trì  giới  cúng  dường  lửa,  hoặc  trì  pháp  khổ  hạnh  ô  uế209.  Những 
người  ấy  nghĩ  rằng:  ‘Ta  trì  pháp  câm  này,  pháp  Ma-ni-bà-đà,  pháp 


■  Danh  sách  các  đại  long:  Sa  (Ta)-kiệt-la  Ềặ  n  (Skt.,  Paoli:  Saogara- 
na0gara0jan),  Nan-đà  II  Kỉ  (Nanda-na0gara0jan),  Bạt-nan-đà  IK  II  Kỉ 
(Upananda),  Y-na-bà-la  IP  ỉ||  li  (?),  Đề-đầu-lại-tra  tl  i  i  BÍ  (Skt.: 
Dhatarawseha,  Paoli:  Dhataraaaaaha),  Thiện  Kiến  II (Skt.:  Sudarzana),  A-lô  |SJ 
si  (?),  Già-câu-la  tìn  íặ  li  (?),  Già-tỳ-la  tìn  Bth  II  (?),  A-ba-la  |55J  n  (?),  Già-nậu 
tìn  li  (?),  Cù-già-nậu  H  tìn  n  (?),  A-nậu-đạt  |55J  n  01  (Anavatapta),  Thiện  Trụ  # 
fì  (Skt.:  Vaosuki?),  Ưu-thiểm-già-bà-đầu  f!  0$  ữn  Sẵ  (?),  Đắc-xoa-già  í#  X  ữn 
(Skt.:  Takvvaka  ). 

206,  Long  giới  II  Paoli:  naoga-sìla,  naoga-vata. 

207'  Thố  kiêu  giới  MMM. 

208'  Ma-ni-bà-đà  0  Jb  Kỉ;  Paoli:  Maòibhadda,  tên  một  Dạ-xoa  (Yakkha),  s.  208. 

2119  Khổ  hành  ueá  ô  phaùp  ^  fr  81  /T  /Ề;  Paoli:  tapa-jiguccha0-dhamma. 
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lửa,  pháp  mặt  trăng,  mặt  trời,  pháp  nước,  pháp  cúng  dường  lửa,  các 
pháp  khổ  hạnh;  ta  trì  công  đức  này  là  để  sinh  lên  cõi  Trời.’  Đây  là 
những  thứ  tà  kiến.  ” 

Phật  dạy: 

“Ta  nói  những  người  tà  kiến  này  chắc  chắn  sẽ  đi  vào  hai  nơi: 
Hoặc  sinh  vào  địa  ngục,  hay  sinh  vào  hàng  súc  sanh.  Nếu  có  Sa-môn, 
Bà-la-môn  nào  có  những  lý  luận  như  vầy,  những  quan  điểm  như  vầy: 
‘Ngã  và  thế  gian  là  thường  còn,  đây  là  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dối’,  hoặc 
‘Ngã  và  thế  gian  là  vô  thường,  đây  là  thật,  ngoài  ra  đều  hư  dối’, 
hoặc  ‘Ngã  và  thế  gian  vừa  thường  vừa  là  vô  thường,  đây  là  thật  ngoài 
ra  đều  hư  dôi’,  hoặc  ‘Ngã  và  thế  gian  chẳng  phải  thường  cũng  chẳng 
phải  vô  thường,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dôi’;  ‘Ngã  và  thế  gian  là 
hữu  biên,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dối’,  hoặc  ‘Ngã  và  thế  gian  là  vô 
biên,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dối’,  hoặc  ‘Ngã  và  thế  gian  vừa  hữu 
biên  vừa  vô  biên,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dối’,  hoặc  ‘Ngã  và  thế 
gian  chẳng  phải  hữu  biên  cũng  chẳng  phải  vô  biên,  đây  là  thật  ngoài 
ra  đều  hư  dối’;  ‘Thân  tức  mạng210,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dối’ 
hoặc  ‘Thân  khác  mạng  khác,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dôi’,  hoặc 
‘Chẳng  phải  có  mạng  chẳng  phải  không  mạng,  đây  là  chắc  thật 
ngoài  ra  đều  là  hư  dối’;  hoặc  ‘Không  mạng  không  thân,  đây  là  thật 
ngoài  ra  đều  là  hư  dối.’ 

“Hoặc  có  người  nói:  ‘Có  cái  chết  của  đời  khác  như  vậy211,  đây  là 
thật  ngoài  ra  đều  là  hư  dối.’  Có  người  nói:  ‘Không  có  cái  chết  của  đời 
khác  như  vậy,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  là  hư  dôi.’  Hoặc  có  người  nói: 
‘Vừa  có  cái  chết  đời  khác  như  vậy  và  không  có  cái  chết  đời  khác  như 
vậy,  đây  là  thật  ngoài  ra  đều  hư  dối.’  Lại  có  người  nói:  ‘Chẳng 
phải  có  chẳng  phải  không  cái  chết  đời  khác  như  vậy,  đây  là  thật  ngoài 
ra  đều  hư  dối.’ 


Mạng  pp;  Skt.,  Pa0li:  jìva,  thường  chỉ  linh  hồn. 

Hán:  hữu  như  thị  tha  tử  M  #0  ®  fịf l  ỹE,  văn  dịch  tối  nghĩa.  Có  lẽ  Paoli  chính  xác 
của  câu  này  được  đọc  là:  Tathao  paraỏ  maraòao  hoti,  thay  vì  đọc  là:  Tathaogato 
paraỏ  maraòao  hoti:  Như  Lai  tồn  tại  sau  khi  chết;  trong  đó,  Tatha0:  như  vậy,  thay 
cho  Tathaogata:  Như  Lai;  paraỏ  maraòao,  thay  vì  hiểu:  sau  khi  chết,  ở  đây  hiểu 
“tha  tử:  cái  chết  khác”. 


KINH  THẾ  KÝ 


616 


“Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  có  những  lý  luận  như  vầy,  những 
kiến  giải  như  vầy:  ‘Thế  gian  là  thường,  đây  là  lời  nói  chắc  thật 
ngoài  ra  đều  hư  dôi’,  những  người  ấy  hành  với212  kiến  chấp  về  ngã, 
kiến  chấp  về  thân,  kiến  chấp  về  mạng,  kiến  chấp  về  thế  gian,  cho 
nên  nói  rằng:  ‘Ngã  và  thế  gian  là  thường’.  Những  ai  chủ  trương  là 
vô  thường,  những  người  ấy  hành  với  kiến  chấp  về  ngã,  kiến  chấp 
về  mạng,  kiến  chấp  về  thân,  kiến  chấp  về  thế  gian  cho  nên  nói 
rằng:  ‘Ngã  và  thế  gian  là  vô  thường’.  Những  ai  chủ  trương  là  vừa 
thường  vừa  vô  thường,  những  người  ấy  hành  với  kiến  chấp  về  ngã, 
kiến  chấp  về  mạng,  kiến  chấp  về  thân,  kiến  chấp  về  thế  gian,  cho 
nên  nói  rằng:  ‘Thế  gian  vừa  thường  vừa  vô  thường’.  Những  ai  chủ 
trương  rằng  chẳng  phải  thường  cũng  chẳng  phải  vô  thường,  những 
người  ấy  hành  với  kiến  chấp  về  ngã,  có  kiến  chấp  về  mạng,  có 
kiến  chấp  về  thân,  có  kiến  chấp  về  thế  gian,  cho  nên  nói  rằng: 
‘Ngã  và  thế  gian  chẳng  phải  thường  chẳng  phải  vô  thường’. 

“Những  ai  chủ  trương  thế  gian  là  hữu  biên,  những  người  ấy 
hành  với  kiến  chấp  về  ngã,  kiến  chấp  về  mạng,  kiến  chấp  về  thân, 
kiến  chấp  về  thế  gian,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Mạng  là  hữu  biên;  thân 
là  hữu  biên;  thế  gian  là  hữu  biên’.  Từ  lúc  mới  thụ  thai  cho  đến  khi 
bị  vứt  bỏ  nơi  gò  mả,  thì  những  gì  thuộc  về  thân  bôn  đại  đều  chuyển 
di  như  vậy  tối  đa  cho  đến  bảy  đời.  Khi  các  hành  thân,  mạng  đã  hết  thì 
ngã  nhập  vào  thanh  tịnh  tụ213,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Ngã  là  có  biên’. 
Những  người  chủ  trương  ngã  và  thế  gian  là  vô  biên,  những  người  này 
hành  với  kiến  chấp  về  ngã,  kiến  chấp  về  mạng,  kiến  chấp  về  thân, 
kiến  chấp  về  thế  gian,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Mạng  là  vô  biên,  thân  là  vô 
biên,  thế  gian  là  vô  biên.’  Từ  lúc  mới  thụ  thai  cho  đến  khi  bị  vứt  bỏ 
nơi  gò  mả,  những  gì  thuộc  về  thân  bốn  đại  đều  chuyển  di  như  vậy  tối 
đa  cho  đến  bảy  đời.  Khi  các  hành  thân,  mạng  đã  hết  thì  ngã  nhập 
thanh  tịnh  tụ,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Ngã  và  thế  gian  là  vô  biên’.  Những 
ai  chủ  trương  thế  gian  này  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên,  những  người  ấy 
hành  với  kiến  chấp  về  ngã,  kiến  chấp  về  mạng,  kiến  chấp  về  thân, 


212,  Bản  Cao-ly:  hành  ư  fr  5$-;  các  bản  TNM:  ư  hành  ỉj§  ff,  đối  với  (các)  hành  (mà  có 
những  kiến  chấp). 

213'  Thanh  tịnh  tụ  }'ff  35;  Pacli:  suddha-racsi  (?). 
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kiến  chấp  về  thế  gian,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Mạng  vừa  hữu  biên  vừa  vô 
biên.’  Từ  lúc  mđi  thụ  thai  cho  đến  khi  bị  vứt  bỏ  nơi  gò  mả,  những 
gì  thuộc  về  thân  bôn  đại  đều  chuyển  di  như  vậy  tối  đa  cho  đến  bảy 
đời.  Khi  các  hành  thân,  mạng  đã  hết  thì  ngã  nhập  thanh  tịnh  tụ,  cho 
nên  nói  rằng:  ‘Ngã  vừa  hữu  biên  vừa  vô  biên’.  Những  ai  chủ  trương 
ngã  và  thế  gian  là  không  phải  hữu  biên  không  phải  vô  biên,  những 
người  ấy  hành  với  kiến  chấp  về  ngã,  kiến  chấp  về  mạng,  kiến  chấp 
về  thân,  kiến  chấp  về  thế  gian,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Mạng  và  thân 
chẳng  phải  hữu  biên  chẳng  phải  vô  biên.’  Từ  lúc  mới  thụ  thai  cho 
đến  khi  bị  vứt  bỏ  nơi  gò  mả,  những  gì  thuộc  về  thân  bôn  đại  đều 
chuyển  di  như  vậy  tôi  đa  cho  đến  bảy  đời.  Khi  các  hành  thân,  mạng 
đã  hết  thì  ngã  nhập  thanh  tịnh  tụ,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Ngã  chẳng 
phải  hữu  biên  chẳng  phải  là  vô  biên’. 

“Những  người  chủ  trương  mạng  tức  là  thân,  thì  đối  với  thân  này 
có  kiến  chấp  về  mạng;  đối  với  thân  khác,  có  kiến  chấp  về  mạng,  cho 
nên  nói  rằng:  ‘Mạng  tức  là  thân’.  Những  người  chủ  trương  mạng  khác 
với  thân,  thì  đối  với  thân  này  có  kiến  chấp  về  mạng,  đôi  với  thân  khác 
không  có  kiến  chấp  về  mạng,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Mạng  khác  với  thân’. 
Những  ai  chủ  trương  mạng  chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không,  thì  đối 
với  thân  này  không  có  kiến  chấp  về  mạng,  đôi  với  thân  khác  lại  có 
kiến  chấp  về  mạng,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Chẳng  phải  có,  chẳng  phải 
không’.  Những  ai  chủ  trương  không  có  thân,  mạng,  thì  đối  với  thân 
này  họ  không  có  kiến  chấp  về  mạng,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Không  có 
mạng,  không  có  thân’. 

“Có  người  bảo:  ‘Có  cái  chết  của  đời  khác  như  vậy214,  vì  thấy 
hiện  tại  có  thân  mạng  và  đời  sau  cũng  có  thân  mạng  du  hành215,  cho 
nên  họ  bảo  rằng:  ‘Có  cái  chết  đời  khác  như  vậy.’  Có  người  bảo: 
‘Không  có  cái  chết  của  đời  khác  như  vậy’,  vì  người  này  bảo  đời 
hiện  tại  có  mạng,  nhưng  đời  sau  không  có  mạng,  cho  nên  nói  rằng: 
‘Không  có  cái  chết  của  đời  khác  như  vậy.’  Có  người  bảo:  ‘Vừa  có 
cái  chết  của  đời  khác  như  vậy,  vừa  không  có  cái  chết  của  đời  khác 
như  vậy’,  vì  người  ấy  bảo  đời  hiện  tại  mạng  bị  đoạn  diệt,  đời  sau 


214  Xem  cht.  211. 

215  Hán:  du  hành  M  ít;  Skt.,  Paeli:  viharati:  an  trú,  sống,  tồn  tại  hay  lưu  ngụ. 
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mạng  du  hành216,  cho  nên  nói  rằng:  ‘Vừa  có  mạng21*  của  đời  khác 
như  vậy,  không  có  mạng  của  đời  khác  như  vậy.’  Có  người  bảo: 
‘Chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không  cái  chết  của  đời  khác  như  vậy’,  vì 
người  ấy  bảo  thân,  mạng  hiện  tại  bị  đoạn  diệt;  thân,  mạng  đời  sau 
bị  đoạn  diệt,  cho  nên  bảo  rằng:  ‘Chẳng  phải  có,  chẳng  phải  không 
cái  chết  của  đời  khác  như  vậy’.” 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Lâu  xa  về  thời  quá  khứ  có  vị  vua  tên  là  Kính  Diện218.  Một 
hôm  nhà  vua  tập  họp  những  người  mù  lại  một  chỗ  và  hỏi:  ‘Này  những 
người  mù  từ  khi  mới  sinh,  các  ngươi  có  biết  con  voi  không?’  Họ 
đáp:  ‘Tâu  đại  vương,  chúng  tôi  không  biết!’  Nhà  vua  lại  hỏi:  ‘Các 
ngươi  có  muôn  biết  hình  loại  con  voi  ra  sao  không?’  Họ  đáp:  ‘Muôn 
biết.’  Bấy  giờ  nhà  vua  ra  lệnh  cho  người  hầu  dắt  con  voi  đến  và 
bảo  những  người  mù  này  dùng  tay  của  mình  sờ  thử.  Trong  đó  có 
người  sờ  trúng  vòi  voi,  thì  vua  nói  rằng  đấy  là  con  voi;  có  người  sờ 
trúng  ngà  voi,  có  người  sờ  trúng  tai  voi,  có  người  sờ  trúng  đầu  voi,  có 
người  sờ  trúng  lưng  voi,  có  người  sờ  trúng  bụng  voi,  có  người  sờ  trúng 
bắp  đùi  voi,  có  người  sờ  trúng  chân  voi,  có  người  sờ  trúng  bàn  chân 
voi,  có  người  sờ  trúng  đuôi  voi,  thì  vua  cứ  theo  chỗ  sờ  được  của  họ  mà 
bảo:  ‘Đó  là  con  voi.’ 

“Rồi  vua  Kính  Diện  liền  ra  lệnh  dắt  voi  lui  và  hỏi  những 
người  mù:  ‘Voi  giông  như  cái  gì?’  Trong  những  người  mù  này, 
người  sờ  trúng  vòi  thì  bảo  voi  giông  như  cái  càng  xe  bị  cong;  người 
sờ  trúng  ngà  thì  bảo  voi  giông  như  cái  chày;  người  sờ  trúng  tai  thì 
bảo  voi  giông  như  cái  nia;  người  sờ  trúng  đầu  thì  bảo  voi  giông  như 
cái  vạc;  người  sờ  trúng  lưng  thì  bảo  voi  giống  như  gò  đất;  người  sờ 
trúng  bụng  thì  bảo  voi  giống  như  bức  tường;  người  sờ  trúng  bắp  đùi 
thì  bảo  voi  giông  như  gốc  cây;  người  sờ  trúng  cái  chân  thì  bảo  voi 
giống  như  trụ  cột;  người  sờ  trúng  bàn  chân  thì  bảo  voi  giông  như 
cái  cối;  người  sờ  trúng  đuôi  thì  bảo  voi  giông  như  cây  chổi.  Họ 
tranh  cãi  nhau  về  việc  đúng  sai,  người  này  bảo  như  vậy,  người  kia 


216'  Xem  cht.  215. 

217  Trong  bản  Hán:  mạng  Ểp;  có  lẽ  tử  ỹE  nhưng  chép  nhầm.  Xem  cht.  21 1 . 
218,  Kính  Diện  iỀ  ffi;  Pacli:  A0da0samukha,  J.  ii.  297-31 0. 
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bảo  không  phải  như  vậy,  vân  vân  và  vân  vân  không  dứt,  đưa  đến 
việc  đấu  tranh  nhau.  Lúc  ấy  nhà  vua  thấy  vậy,  hoan  hỷ  cười  to.  Rồi 
thì,  vua  Kính  Diện  nói  bài  tụng: 

Những  người  mù  tụ  tập, 

Tranh  cãi  tại  nơi  này, 

Thân  voi  vốn  một  thể, 

Tưởng  khác  sinh  thị  phi”. 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  dị  học  ngoại  đạo  lại  cũng  như  vậy;  không  biết  Khổ  đế, 
không  biết  Tập  đế,  Tận  đế  và  Đạo  đế,  sinh  ra  những  kiến  giải  khác 
nhau,  tranh  chấp  thị  phi  với  nhau,  họ  tự  cho  mình  là  đúng,  nên  đưa  đến 
mọi  việc  tranh  tụng.  Nếu  có  Sa-môn,  Bà-la-môn  nào  có  thể  biết 
như  thật  về  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập  thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh  đế  và 
Khổ  xuất  yếu  thánh  đế,  những  vị  ấy  sẽ  tự  tư  duy  và  khéo  cùng 
nhau  hòa  hợp,  cùng  một  lãnh  thọ,  cùng  một  Thầy  học,  như  nước  với 
sữa,  thì  pháp  Phật  mới  rực  rỡ,  sống  an  lạc  lâu  dài.” 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  nói  bài  kệ: 

Nếu  người  không  biết  khổ, 

Không  biết  chỗ  khổ  sinh; 

Lại  cũng  không  biết  khổ, 

Sẽ  diệt  tận  ở  đâu; 

Lại  cũng  không  thể  biết, 

Con  đường  diệt  khổ  tập; 

Thì  mất  tâm  giải  thoát, 

Tuệ  giải  thoát  cũng  mất; 

Không  thể  biết  gốc  khổ, 

Nguồn  sanh,  già,  bệnh,  chết. 

Nếu  biết  thật  về  khổ, 

Biết  nhân  sinh  ra  khổ; 

Cũng  biết  rõ  khổ  kia, 

Sẽ  diệt  tận  nơi  nào; 

Lại  hay  khéo  phân  biệt, 

Con  ctường  diệt  khổ  tập; 

Thì  được  tâm  giải  thoát, 
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Tuệ  giải  thoát  cũng  vậy. 

Người  này  chấm  dứt  được, 

Cội  gốc  của  khổ  ấm; 

Hết  sanh,  già,  bệnh,  chết, 

Nguồn  gốc  của  thọ,  hữu219.  ” 

Này  các  Tỳ-kheo,  cho  nên  các  Thầy  nên  siêng  cầu  phương  tiện 
tư  duy  về  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập  thánh  đế,  Khổ  diệt  thánh  đế  và  Khổ 
xuất  yếu  thánh  đế. 

□ 


219. 


Thọ  hữu,  tức  thủ  (Pacli:  upacdacna)  và  hữu  (bhava). 
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Phẩm  6:  A-TU-LUÂN  220 


Phật  bảo  các  Tỳ -kheo: 

“Trong  đáy  nước  biển  lớn  ở  phía  Bắc  của  núi  Tu-di,  có  một 
thành  của  La-ha  A-tu-luân221,  bề  ngang  rộng  khoảng  tám  vạn  do- 
tuần,  thành  của  nó  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy 
lớp  hàng  cây,  trang  điểm  chung  quanh  đều  bằng  bảy  thứ  báu  tạo 
thành.  Chiều  cao  của  thành  là  ba  ngàn  do-tuần,  rộng  hai  ngàn  do- 
tuần.  Cửa  thành  của  nó  cao  một  ngàn  do-tuần,  rộng  cũng  một  ngàn 
do-tuần.  Thành  vàng  thì  cửa  bạc,  thành  bạc  thì  cửa  vàng,...  cho  đến, 
vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ríu  rít  cũng  lại  như  trên222.  Tiểu 
thành,  chỗ  ngự  trị  của  vị  vua  A-tu-luân  này  ở  ngay  trong  thành  lớn 
có  tên  là  Luân-thâu-ma-bạt-tra223,  dọc  ngang  sáu  vạn  do-tuần. 
Thành  của  nó  gồm  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  trang  điểm  chung  quang  bằng  bảy  thứ  báu  tạo  thành. 
Thành  cao  ba  ngàn  do-tuần,  rộng  hai  ngàn  do-tuần.  cửa  thành  của 
nó  cao  hai  ngàn  do-tuần,  rộng  một  ngàn  do-tuần.  Thành  vàng  thì 
cửa  bạc,  cửa  bạc  thì  thành  vàng,...  cho  đến,  vô  sô"  các  loài  chim 
cùng  nhau  ríu  rít  cũng  lại  như  trên. 

“Ớ  trong  thành  này,  xây  dựng  riêng  nhà  hội  nghị  có  tên  là  Thất- 
thi-lợi-sa224,  bảy  lớp  tường  hào,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 


220  Bản  Hán:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  20,  “Đệ  tứ  phần  Thế  Ký  kinh,  A-tu- 
luân  phẩm  Đệ  lục”.  A-tu-luân  pnj  ậjg  fí%5  phiên  âm  thông  dụng:  A-tu-la  |®J  f|§  m. 

221,  La-ha  A-tu-luân  li  DnỊ  pnj  fí%;  có  lẽ  Paoli:  Raohu-asura,  A-tu-la  gây  nguyệt  thực. 
222  Như  các  mẫu  mô  tả  trong  phẩm  1 . 

223,  Luân-thâu  (du)-ma-bạt-tra  ệíù  ím  ỉ?  ĩk  n=É. 

224'  Thất-thi-lỵ  (lợi)-sa  t  F  flj  Ỳỳ. 
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hàng  cây,  trang  điểm  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu  tạo  thành.  Nền 
nhà  hội  nghị  hoàn  toàn  dùng  bằng  xa  cừ;  cột  nhà,  sà  nhà  hoàn  toàn 
đều  dùng  bảy  báu.  Chu  vi  những  trụ  cột  ở  chính  giữa  một  ngàn  do- 
tuần,  cao  một  vạn  do-tuần.  Ớ  dưới  những  trụ  cột  này  có  tòa  Chánh 
pháp225,  dọc  ngang  bảy  trăm  do-tuần,  đều  dùng  bảy  báu  chạm  trổ  mà 
thành.  Nhà  này  có  bốn  cửa,  được  bao  quanh  bằng  bảy  lớp  đình  thềm 
lan  can226,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng 
chung  quanh  bằng  bảy  báu,...  cho  đến,  các  loài  chim  cùng  nhau  ríu  rít, 
cũng  lại  như  đã  kể. 

“Ớ  phía  Bắc  nhà  hội  nghị  này  có  cung  điện  A-tu-luân,  dọc  ngang 
một  vạn  do-tuần.  Cung  điện  có  bảy  lớp  tường,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp 
lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  báu,  cho 
đến,  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ríu  rít,  cũng  như  đã  kể. 

“Phía  Đông  nhà  hội  nghị  này  có  một  khu  rừng  vườn  tên  là  Sa- 
la227,  dọc  ngang  một  vạn  do-tuần.  Vườn  có  bảy  lớp  tường,  bảy  lớp 
lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh 
bằng  bảy  báu,...  cho  đến,  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ríu  rít,  cũng 
lại  như  đã  kể. 

“Phía  Nam  nhà  hội  nghị  này  có  một  khu  vườn  rừng  tên  là  Cực 
diệu228,  dọc  ngang  một  vạn  do-tuần  như  vườn  Sa-la. 

“Phía  Tây  nhà  hội  nghị  có  một  khu  vườn  rừng  tên  là  Thiểm- 
ma229,  dọc  ngang  một  vạn  do-tuần  cũng  như  vườn  rừng  Ta  la. 

“Phía  Bắc  nhà  hội  nghị  này  có  một  khu  vườn  rừng,  tên  là  Nhạc 
lâm230,  bề  ngang  một  vạn  do-tuần  cũng  như  vườn  rừng  Sa-la. 

“Giữa  hai  khu  vườn  Sa-la  và  Cực  diệu  có  cây  Trú  độ231,  thấp 
là  bảy  do-tuần,  cao  thì  một  trăm  do-tuần,  cành  lá  vươn  ra  bôn  phía 
cỡ  năm  mươi  do-tuần,  cây  có  bảy  lớp  bờ  tường,  bảy  lđp  lan  can, 
bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy 

225  Chánh  pháp  tòa  IE  /Ề  M. 

226,  Lan  thuẫn  giai  đình  tl  tg  pg 

227  Sa-la  viên  lâm 

228  Cực  diệu  viên  lâm  15  ỳỳ  BI  1Ạ. 

229-  Thiểm-ma  H<£  JỆE. 

23<x  Nhạc  lâm  IU. 

231'  T rú  độ  (đạc)  thọ  n  m  IU;  Pacli:  pacricchattaka.  Xem  cht.  54. 
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báu,...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ríu  rít,  cũng  lại  như  đã 
kể.  Lại  nữa,  giữa  hai  khu  vườn  Thiểm-ma  và  Nhạc  lâm  này  có  ao 
Bạt-nan-đà232,  nước  của  nó  trong  mát,  không  có  cáu  bẩn,  hào  báu 
bảy  lớp,  chung  quanh  cạnh  thềm  là  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới, 
bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu.  Ớ 
trong  ao  này  sinh  ra  bôn  loài  hoa,  lá  hoa  bề  ngang  rộng  một  do- 
tuần,  hương  thơm  bay  phảng  phất  cũng  một  do-tuần;  rễ  như  ổ  trục 
xe,  nhựa  của  nó  lưu  xuất  ra  có  màu  trắng  như  sữa,  vị  ngọt  như  mật 
và  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  hót  líu  lo.  Hơn  nữa,  bên  cạnh  ao 
này  có  bảy  lớp  đình  thềm,  bảy  lớp  tường  cửa,  bảy  lớp  lan  can,  bảy 
lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ 
báu,...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  hót  líu  lo,  cũng  lại 
như  vậy. 

“Cung  điện  thần  hạ  của  vua  A-tu-luân,  dọc  ngang  một  vạn  do- 
tuần,  rồi  chín  ngàn,  tám  ngàn  và  cho  đến  cung  điện  nhỏ  nhất  là  một 
ngàn  do-tuần.  Cung  điện  có  bảy  lớp  tường,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp 
lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ 
báu,...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  hót  líu  lo,  cũng  lại 
như  vậy. 

“Cung  điện  của  Tiểu  A-tu-luân,  dọc  ngang  một  ngàn  do-tuần,  rồi 
chín  trăm,  tám  trăm  và  cho  đến  cung  điện  cực  nhỏ  là  một  trăm  do- 
tuần.  Cung  điện  có  bảy  lớp  tường,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy 
lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu,...  cho  đến, 
vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Phía  Bắc  nhà  hội  nghị  có  bảy  đường  cấp  báu  dẫn  vào  trong 
cung  điện;  lại  có  đường  cấp  dẫn  đến  vườn  Sa-la;  có  đường  cấp 
dẫn  đến  vườn  Cực  diệu;  có  đường  dẫn  đến  vườn  Thiểm-ma;  có 
đường  cấp  dẫn  đến  vườn  Nhạc  lâm;  có  đường  cấp  dẫn  đến  cây 
Trú  độ;  có  đường  cấp  dẫn  đến  ao  Bạt-nan-đà;  có  đường  cấp  dẫn 
đến  cung  điện  đại  thần;  có  đường  cấp  dẫn  đến  cung  điện  của  Tiểu 
A-tu-luân. 

“Nếu  khi  nào  vua  A-tu-luân  muốn  đến  vườn  Sa-la  để  ngoạn 


232,  Bạt-nan-đà  Ị®  n  PẼ. 
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cảnh,  chỉ  cần  nghĩ  đến  vua  Tỳ-ma-chất-đa  A-tu-luân233,  thì  vua  Tỳ-ma- 
chất-đa  A-tu-luân  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘vua  La-ha  A-tu-luân  đang  nghĩ 
đến  ta.’  Liền  tự  sửa  soạn  trang  bị,  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  vô 
sô"  người  hầu  kẻ  hạ  vây  quanh  theo  sau,  đến  trước  vua  La-ha  A-tu- 
luân,  đứng  một  bên. 

“Lại  khi  vua  A-tu-luân  lại  nghĩ  đến  vua  Ba-la-ha  A-tu-luân234,  thì 
vua  Ba-la-ha  A-tu-luân  nghĩ  rằng:  ‘Nay  vua  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự 
sửa  soạn  trang  bị,  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  với  vô  sô"  kẻ  hầu  người 
hạ  vây  quanh  theo  sau  đến  đứng  một  bên  trước  vua  La-ha. 

“Khi  vua  A-tu-luân  lại  nghĩ  đến  vua  Thiểm-ma  A-tu-luân235, 
thì  vua  Thiểm-ma  A-tu-luân  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay  vua  đang 
nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  sửa  soạn  trang  bị  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng 
vô  sô"  kẻ  hầu  người  hạ  vây  quanh  theo  sau,  đến  đứng  một  bên  trước 
vua  La-ha. 

“Khi  vua  lại  nghĩ  đến  đại  thần  của  vua  A-tu-luân,  thì  đại  thần 
của  A-tu-luân  lại  nghĩ  rằng:  ‘Nay  vua  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự 
sửa  soạn  trang  bị  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  vô  sô"  kẻ  hầu  người 
hạ  vây  quanh  theo  sau,  đến  đứng  một  bên  trước  vua  La-ha.  Lúc  này, 
vua  lại  nghĩ  đến  Tiểu  A-tu-luân,  thì  Tiểu  A-tu-luân  lại  nghĩ  rằng: 
‘Nay  vua  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  sửa  soạn  trang  bị  cùng  mọi  người 
đến  đứng  một  bên  trước  vua  La-ha. 

“Lúc  này,  vua  La-ha  mình  mặc  áo  báu,  đóng  ngựa  vào  xe 
báu,  cùng  với  vô  sô"  mọi  người  vây  quanh  trước  sau  đến  trong  rừng 
Sa-la,  thì  tự  nhiên  có  gió  thổi  cửa  tự  mở,  tự  nhiên  gió  thổi  đâ"t  sạch, 
tự  nhiên  gió  thổi  hoa  rụng  xuống  đâ"t,  ngập  đến  đầu  gốì.  Sau  khi 
vua  La-ha  vào  vườn  này  rồi,  thì  cùng  nhau  vui  đùa  từ  một  ngày,  hai 
ngày,  ...  cho  đến  bảy  ngày.  Sau  khi  vua  đùa  xong,  liền  trở  về  lại 
cung  điện  mình.  Sau  đó  việc  ngoạn  cảnh  đôi  với  vườn  Cực  diệu, 
vườn  Thiểm-ma,  vườn  Nhạc  lâm,  thì  cũng  lại  như  vậy.  Lúc  này, 
vua  La-ha  luôn  luôn  có  năm  Đại  A-tu-luân  hầu  cận  và  bảo  vệ  hai 


233,  Tỳ-ma-chất-đa  A-tu-luân  Ith  )í  M  #  l®J  ỈM  ÍỀ;  Pa0li:  Vepacitti  Asura. 

234  Ba-la-ha  A-tu-luân  /Ễ  li  BặJ  |Ỉ5J  ặji  Pa0li:  Paha0ra0da  Asura,  một  trong  ba  thủ 
lãnh  của  Asura. 

235'  Thiểm-ma  A-tu-luân  B<§  Ip  H  ÍI ÍỀ;  Paoli:  Sambara  Asura. 
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bên:  một  tên  là  Đề  Trì,  hai  tên  là  Hùng  Lực,  ba  tên  là  Võ  Di,  bôn 
tên  là  Đầu  Thủ,  năm  tên  là  Tồi  Phục236.  Năm  Đại  A-tu-luân  này  luôn 
luôn  hầu  cận  bảo  vệ  hai  bên.  Cung  điện  của  vua  La-ha  này  ở  dưới 
nước  biển  lớn.  Nước  biển  ở  trên  được  duy  trì  bởi  bôn  thứ  gió:  một  là 
trụ  phong,  hai  là  trì  phong,  ba  là  bất  động,  bôn  là  kiên  cố237;  chúng  giữ 
cho  nước  biển  lớn,  treo  ngược  giữa  hư  không,  giống  như  mây  nổi,  cách 
cung  điện  A-tu-luân  một  vạn  do-tuần,  không  bao  giờ  bị  rớt.  Oai  thần, 
công  đức  và  phước  báo  của  vua  A-tu-luân  là  như  vậy.” 

□ 


236  Ngũ  đại  A-tu-luân  E  A  H  M  íấ:  Đề  Trì  li  ÍA  Hùng  Lực  tề  ýj ,  Võ  Di  JỊ,  Đầu 
Thủ  31 U,  Tồi  Phục  li  tt 

237,  Tứ  phong  £3  JS:  trụ  phong  fì  IU,  trì  phong  íf  M,  bất  động  phong  T  fij  B,  kiên 
cố  phong  !?  HI  s. 
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Phẩm  7:  TỨ  THIÊN  VƯƠNG238 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Cách  phía  Đông  Tu-di  sơn  vương  một  ngàn  do-tuần  có  thành 
của  Đề-đầu-lại-tra239  Thiên  vương,  tên  là  Hiền  thượng240,  dọc  ngang 
sáu  ngàn  do-tuần.  Thành  này  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới, 
bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho 
đến,  có  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  đã 

kể. 

“Cách  phía  Nam  Tu-di  sơn  vương  một  ngàn  do-tuần  có  thành  của 
Tỳ-lâu-lặc241  Thiên  vương,  tên  là  Thiện  kiến242,  dọc  ngang  sáu  ngàn 
do-tuần.  Thành  này  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  có 
vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Cách  phía  Tây  Tu-di  sơn  vương  một  ngàn  do-tuần  có  thành  Tỳ- 
lâu-bà-xoa243  Thiên  vương,  tên  là  Chu-la  Thiện  kiến244,  dọc  ngang  sáu 
ngàn  do-tuần.  Thành  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  có 
vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Cách  phía  Bắc  Tu-di  sơn  vương  một  ngàn  do-tuần  có  thành  của 


238'  TƯÙ  thiên  vương  |Z3  ^  3Ĩ;  Paơli:  Ca0tummmaha0ra0jikà. 

239  Đề-đầu-lại-tra  01 51  n  n=É,  Hán  dịch:  Trì  Quốc;  Paơli:  Dhataraaaaaha. 

24<x  Hiền  thượng  M  _k. 

241'  Tỳ-lâu-lặc  I[t  #  Hán  dịch:  Tăng  Trưởng  iặ  -H;  Paơli:  Viruơôhaka. 

242,  Thiện  kiến  #  Paơli:  Sudassana,  Skt,:  Sudarzana. 

243,  Tỳ-lâu-bà(baùc)-xoa  B[t  íể(tỆ)X.  Haùn  dòch:  Quảng  Mục  Ur  Paơli: 
Viruơpakkha. 

244  Chu  (châu)-la  Thiện  kieán  HỊ  n  n  M.;  Paơli:  Cuơla-Sudassana. 
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Tỳ-sa-môn245  Thiên  vương.  Vua  có  ba  thành246:  một  tên  là  Khả  úy,  hai 
là  Thiên  kính,  ba  là  Chúng  quy;  mỗi  thành  dọc  ngang  sáu  ngàn  do- 
tuần.  Thành  này  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến,  có 
vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Phía  Bắc  thành  Chúng  quy  có  vườn  rừng,  tên  là  Già-tỳ-diên- 
đầu247,  dọc  ngang  bốn  ngàn  do-tuần,  tường  của  vườn  có  bảy  lớp,  bảy 
lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh 
bằng  bảy  thứ  báu, ...  cho  đến,  có  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót 
líu  lo,  cũng  lại  như  vậy.  ơ  quãng  giữa  vườn  và  thành  có  ao  tên  là  Na- 
lân-ni248  rộng  bôn  mươi  do-tuần.  Nước  của  nó  lắng  trong  không  bợn 
nhơ.  Ven  hồ  được  lát  bằng  bảy  báu  làm  thành  mương  nước;  bảy  lớp 
lan  can,  bảy  lớp  võng  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh 
bằng  bảy  thứ  báu;  hoa  sen  xanh,  vàng,  đỏ,  trắng,  lẫn  lộn  màu  sắc  ở 
trong  đó,  ánh  sáng  phản  chiếu  cả  nửa  do-tuần,  hương  thơm  phảng  phất 
nghe  khắp  cả  nửa  do-tuần.  vả  lại  rễ  của  nó  lớn  như  ổ  trục  xe.  Nhựa 
của  nó  lưu  xuâ"t  ra  màu  trắng  như  sữa  và  có  vị  ngọt  như  mật,  ...  cho 
đến,  có  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Trừ  cung  điện  mặt  trời,  mặt  trăng  ra,  cung  điện  của  các  Tứ 
thiên  vương,  rộng  độ  bôn  mươi  do-tuần.  Tường  cung  điện  có  bảy  lớp 
với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung 
quanh  bằng  bảy  thứ  báu,  ...  cho  đến  có  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau 
ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Các  cung  điện  này  rộng  bôn  mươi  do-tuần,  hai  mươi  do-tuần  và 
nhỏ  nhất  bề  ngang  rộng  năm  do-tuần.  Từ  thành  Chúng  quy  có  đường 
câ"p  báu  dẫn  đến  thành  Hiền  thượng;  lại  có  đường  cấp  dẫn  đến  thành 
Thiện  kiến;  lại  có  đường  câ"p  dẫn  đến  thành  Chu-la  Thiện  kiến;  lại  có 
đường  câ"p  dẫn  đến  thành  Khả  úy,  thành  Thiên  kính;  lại  có  đường  câ"p 
dẫn  đến  vườn  Già-tỳ-diên-đầu;  lại  có  đường  câ"p  dẫn  đến  ao  Na-lân- 
ni,  lại  có  đường  cấp  dẫn  đến  cung  điện  đại  thần  của  Tứ  thiên  vương. 


s'  Tỳ-sa-môn  Bth  Ỳỳ  H,  Hán  dịch:  Đa  Văn  KỊ;  Pacli:  Vessavaòa. 
246'  Ba  thành:  Khả  úy  õj  n,  Thiên  kính  ^  Chúng  quy  XJẴ  i§. 

247'  Già-tỳ-diên-đầu  tìn  1Ề  n. 

248'  Na- lân -ni 
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“Khi  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  muốn  đến  ngoạn  cảnh  tại  vườn 
Già-tỳ-diên-đầu,  thì  lập  tức  nghĩ  đến  Đề-đầu-lại-tra  Thiên  vương;  Đề- 
đầu-lại-tra  Thiên  vương  lại  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  tại  Tỳ-sa-môn  Thiên 
vương  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  mình  sửa  soạn  trang  bị,  đóng  ngựa 
vào  xe  báu,  cùng  với  vô  số  thần  Kiền-đạp-hòa249  vây  quanh  trước  sau, 
đến  đứng  một  bên  trước  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương.  Khi  vua  Tỳ-sa-môn 
nghĩ  đến  Tỳ-lâu-lặc  Thiên  vương,  thì  Tỳ-lâu-lặc  Thiên  vương  lại  tự  nghĩ 
rằng:  ‘Nay  vua  Tỳ-sa-môn  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  mình  sửa  soạn  trang 
bị  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  với  vô  số  thần  Cứu-bàn-trà250  vây  quanh 
trước  sau,  đến  đứng  một  bên  trước  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương.  Khi  vua  Tỳ- 
sa-môn  nghĩ  đến  Tỳ-lâu-bà-xoa,  thì  Tỳ-lâu-bà-xoa  lại  tự  nghĩ  rằng: 
‘Hiện  tại  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  mình  sửa 
soạn  trang  bị,  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  với  vô  số  Long  thần  vây 
quanh  trước  sau,  đến  đứng  một  bên  trước  vua  Tỳ-sa-môn.  Khi  vua  Tỳ- 
sa-môn  nghĩ  đến  đại  thần  của  Tứ  thiên  vương,  thì  đại  thần  của  Tứ 
thiên  vương  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Nay  vua  Tỳ-sa-môn  đang  nghĩ  đến  ta.’ 
Liền  tự  mình  sửa  soạn  trang  bị,  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  dẫn  theo 
với  vô  số  chư  Thiên,  đến  đứng  một  bên  trước  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương. 

“Lúc  này,  Tỳ-sa-môn  Thiên  vương  liền  sửa  soạn  trang  bị,  mặc  y 
báu,  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  với  vô  số  trăm  ngàn  Thiên  thần  đến 
vườn  Tỳ-diên-đầu,  tự  nhiên  có  gió  thổi  cửa  tự  mở,  tự  nhiên  có  gió  thổi 
sạch  đất,  tự  nhiên  có  gió  thổi  hoa  rụng  khắp  mặt  đất,  ngập  đến  đầu  gối. 
Nhà  vua  ở  trong  vườn  này  cùng  nhau  vui  đùa,  từ  một  ngày,  hai  ngày, ... 
cho  đến  bảy  ngày;  sau  khi  ngoạn  cảnh  xong  trở  về  cung  điện  của  mình. 
Vua  Tỳ-sa-môn  luôn  luôn  có  năm  vị  đại  quỷ  thần251  hầu  cận  bảo  vệ  hai 
bên:  một  là  Bát-xà-lâu,  hai  là  Đàn-đà-la,  ba  là  Hê-ma-bạt-đề,  bốn  là 
Đề-kệ-la,  năm  là  Tu-dật-lộ-ma,  năm  vị  quỷ  thần  này  luôn  luôn  theo  hầu 
bảo  vệ.  Oai  thần,  công  đức,  phước  báo  của  vua  Tỳ-sa-môn  là  như  vậy.” 


249'  Càn-đạp-hòa  ệg  §  ^0;  thần  âm  nhạc  của  Đế  Thích,  nhưng  do  Đề-đầu-lại-tra 
quản  lãnh;  Paoli:  Gandhabba,  Skt.:  Gandharva. 

250  Cứu-(cƯu)-bàn-trà  %  (ít!)  Ễẳ  3L  các  thần  thuộc  hạ  của  Tỳ-lâu-lặc;  Paoli: 
Kumbaònha. 

251,  Ngũ  đại  quỷ  thần  E  V  ỳí  |ip  (Paoli:  Paóca  mahaoyakkhao);  Bàn-xà-lâu  Ễi.  H  S; 
Đàn-đà-la  II  PÈ  gi;  Hê-ma-bạt-đà  II  @  6S;  PB;  Đề-kệ-la  lễ  fir  H;  Tu-dật-lộ-ma 
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Phẩm  8:  ĐAO-LỢl  thiên252 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Trên  đỉnh  Tu-di  sơn  vương  có  thành  của  trời  Tam  thập  tam. 
Thành  dọc  ngang  rộng  tám  vạn  do-tuần;  có  bảy  lớp  với  bảy  lớp  lan 
can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng 
bảy  thứ  báu.  Thành  cao  một  trăm  do-tuần,  phần  trên  rộng  sáu  mươi 
do-tuần.  Cửa  thành  cao  sáu  mươi  do-tuần,  rộng  ba  mươi  do-tuần.  Cách 
nhau  năm  trăm  do-tuần  là  có  một  cái  cửa;  tại  mỗi  cửa  này  có  năm 
trăm  quỷ  thần  giữ  gìn  bảo  vệ  trời  Tam  thập  tam.  Thành  bằng  vàng  thì 
cửa  bằng  bạc,  thành  bạc  thì  cửa  vàng...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim 
cùng  nhau  ca  hót  bi  thương,  cũng  lại  như  vậy. 

“Trong  thành  lớn  này  lại  có  thành  nhỏ,  dọc  ngang  rộng  sáu  vạn 
do-tuần.  Thành  có  bảy  lớp  với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu.  Thành  cao  một 
trăm  do-tuần,  rộng  sáu  mươi  do-tuần.  cửa  thành  cách  nhau  năm  trăm 
do-tuần,  cao  sáu  mươi  do-tuần,  rộng  ba  mươi  do-tuần;  tại  mỗi  cửa 
thành  có  năm  trăm  quỷ  thần  thị  vệ  tại  bên  cửa,  để  giữ  gìn  trời  Tam 
thập  tam.  Thành  bằng  vàng  thì  cửa  bằng  bạc,  thành  bằng  bạc  thì  cửa 
bằng  vàng;  thành  bằng  thủy  tinh  thì  cửa  bằng  lưu  ly,  thành  bằng  lưu  ly 
thì  cửa  bằng  thủy  tinh;  thành  bằng  xích  châu  thì  cửa  bằng  mã  não, 
thành  bằng  mã  não  thì  cửa  bằng  xích  châu;  thành  bằng  xa  cừ  thì  cửa 
bằng  các  thứ  báu  khác. 

“Về  lan  can  này:  nếu  lan  can  bằng  vàng  thì  tam  cấp  bằng  bạc, 
lan  can  bằng  bạc  thì  tam  cấp  bằng  vàng;  lan  can  bằng  thủy  tinh  thì  tam 


252  Đao-lợi  (lỵ)  thiên,  Hán  dịch:  Tam  thập  tam  thiên;  Pacli:  Tacvatiỏsa,  Skt.: 
Traoyastiỏsa. 
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Cấp  bằng  lưu  ly,  lan  can  bằng  lưu  ly  thì  tam  cấp  bằng  thủy  tinh;  lan  can 
bằng  xích  châu  thì  tam  cấp  bằng  mã  não,  lan  can  bằng  mã  não  thì  tam 
cấp  bằng  xích  châu;  lan  can  bằng  xa  cừ  thì  tam  cấp  bằng  các  thứ  báu 
khác.  Trên  những  lan  can  này  có  lưới  báu;  dưới  lưới  vàng  thì  treo  linh 
bạc,  dưới  lưới  bạc  thì  treo  linh  vàng;  lưới  bằng  lưu  ly  thì  treo  linh  bằng 
thủy  tinh,  lưới  bằng  thủy  tinh  thì  treo  linh  bằng  lưu  ly;  lưới  bằng  xích 
châu  thì  treo  linh  bằng  mã  não,  lưới  bằng  mã  não  thì  treo  linh  bằng 
xích  châu;  lưới  bằng  xa  cừ  thì  treo  linh  bằng  các  thứ  báu  khác,  về  cây 
vàng:  nếu  rễ  vàng,  cành  vàng  thì  lá  hoa  bằng  bạc  ròng,  về  cây  bạc: 
nếu  rễ  bạc,  cành  bạc  thì  lá  hoa  bằng  vàng  ròng,  về  cây  thủy  tinh:  nếu 
rễ,  cành  bằng  thủy  tinh  thì  lá,  hoa  bằng  lưu  ly.  về  cây  lưu  ly:  nếu  rễ, 
cành  bằng  lưu  ly  thì  lá  hoa  bằng  thủy  tinh,  về  cây  xích  châu:  nếu  rễ, 
cành  bằng  xích  châu  thì  lá  hoa  bằng  mã  não.  về  cây  mã  não:  nếu  rễ, 
cành  bằng  mã  não  thì  lá  hoa  bằng  xích  châu,  về  cây  xa  cừ:  nếu  rễ, 
cành  bằng  xa  cừ  thì  lá  hoa  bằng  các  thứ  báu  khác. 

“Về  bảy  lớp  thành  này:  thành  có  bốn  cửa,  cửa  có  lan  can.  Trên 
bảy  lớp  thành  đều  có  đền  đài,  lầu  các  bao  bọc  chung  quanh,  có  vườn 
rừng  ao  tắm,  sinh  ra  các  loài  hoa  quý  nhiều  màu  sắc  xen  lẫn  nhau,  cây 
báu  thành  hàng,  hoa  trái  tốt  tươi  đầy  dẫy,  hương  thơm  bay  phảng  phất 
khắp  nơi  làm  đẹp  lòng  mọi  người.  Có  chim  le,  chim  nhạn,  uyên  ương, 
cùng  các  loài  chim  kỳ  lạ,  vô  số  hàng  ngàn  loại,  cùng  nhau  ca  hót. 

“Khoảng  giữa  bên  ngoài  thành  nhỏ  này  có  cung  điện  của  Long 
vương  Y-la-bát253,  dọc  ngang  rộng  sáu  ngàn  do-tuần.  Vách  tường  của 
cung  điện  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây, 
trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu  ...  cho  đến  vô  sô"  các  loài 
chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Trong  thành  Thiện  kiến254  này  có  Thiện  pháp  đường255,  dọc 
ngang  một  trăm  do-tuần;  có  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu.  Nền  nhà  hoàn 
toàn  bằng  vàng  ròng,  trên  mặt  phủ  lưu  ly.  Chu  vi  những  cây  cột  trong 


253,  Y-la-bát  Long  vương  Í5&  n  lị  li  3E;  Paoli:  Erakapatta. 

254'  Thiện  kiến  thành  #  M  Paoli:  Sudassana-devanagara;  Skt.:  Sudarzana. 

255,  Thiện  pháp  đường  li  /Ề  |S;  Paoli:  Sudhamma-saolao,  Skt.:  Sudharmao 
devasabhao. 
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nhà  này  là  mười  do-tuần,  cao  một  trăm  do-tuần,  dưới  những  trụ  cột 
của  ngôi  nhà  này  là  nơi  đặt  ngự  tòa  của  Thiên  đế256,  bề  ngang  rộng  độ 
một  do-tuần,  có  nhiều  màu  sắc  xen  lẫn  nhau  được  tạo  thành  bởi  bảy 
thứ  báu.  Ngự  tòa  này  êm  ái,  mềm  mại  như  lụa  trời  và  bên  tả  bên  hữu, 
giáp  hai  bên  tòa,  có  mười  sáu  chỗ  ngồi. 

“Pháp  đường  này  có  bốn  cửa;  chung  quanh  là  lan  can  bằng  bảy 
thứ  báu.  Đường  cấp  của  ngôi  nhà  này  dọc  ngang  năm  trăm  do-tuần,  có 
bảy  lớp  cửa  ngoài,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây, 
trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến,  vô  số  các  loài 
chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Phía  Bắc  ngôi  nhà  Thiện  kiến  có  cung  điện  Đế  Thích,  dọc 
ngang  một  ngàn  do-tuần;  tường  vách  cung  điện  có  bảy  lớp  với  bảy  lớp 
lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng 
bảy  thứ  báu...  cho  đến,  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo, 
cũng  lại  như  vậy. 

“Phía  Đông  ngôi  nhà  Thiện  kiến  có  vườn  rừng  tên  là  Thô  sáp257, 
ngang  rộng  độ  một  ngàn  do-tuần;  tường  vách  cung  điện  có  bảy  lớp  với 
bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung 
quanh  bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca 
hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy.  Trong  vườn  Thô  sáp  có  hai  ụ  đá  do  vàng 
trời  trang  sức,  một  gọi  là  Hiền,  hai  gọi  là  Thiện  hiền258,  bề  ngang 
mỗi  ụ  rộng  năm  mươi  do-tuần,  đá  này  mềm  mại,  độ  mềm  mại  của 
nó  như  vải  trời. 

“Phía  Nam  cung  điện  Thiện  kiến  có  khu  vườn  tên  là  Họa  lạc259, 
ngang  rộng  một  ngàn  do-tuần;  vách  tường  của  khu  vườn  có  bảy  lớp 
với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung 


256,  Thiên  đế  ^  tì.  tức  Thiên  Đế  Thích  tì  tì  fẸ,  hay  Thích  Đề-hoàn  Nhân  fẸ  11  Hí  H, 
chúa  tể  các  Thiên  thần  trời  Đao-lợi  (Paoli:  Taovatiỏsa);  Paoli:  Sakka  devaonaỏ 
Inda. 

257,  Thô  sáp  viên  lâm  H  s  BI  tì;  một  trong  bốn  công  viên  trên  trời  Đao-lợi;  Huyền 
Tráng,  tứ  uyển  El  ỹẽ:  Chúng  xa  tì  (Skt.:  Caitraratha),  Thô  ác  II  (Skt.: 
Paoruvvyaka),  Tạp  lâm  n  tì  (Skt.:  Mizraka),  Hỷ  lâm  15  tì  (Nandana). 

258'  Hiền  n,  Skt.:  Bhadra;  Thiện  hiền  II K,  Skt.:  Subhadra. 

259  Họa  lạc  n  Hán  dịch  từ  Skt,:  Caitrarata,  thay  vì  Skt.:  Caitraratha  mà  Huyền 
Tráng  dịch  là  Chúng  xa.  Xem  cht.  257. 
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quanh  bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca 
hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy.  Trong  vườn  này  có  hai  ụ  đá  bằng  bảy  thứ 
báu,  một  là  Họa,  hai  là  Thiện  họa260,  bề  ngang  mỗi  ụ  rộng  độ  năm 
mươi  do-tuần,  ụ  đá  này  mềm  mại,  độ  mềm  mại  của  nó  như  thiên  y. 

“Phía  Tây  ngôi  nhà  Thiện  kiến  có  khu  vườn  tên  là  Tạp261,  ngang 
rộng  một  ngàn  do-tuần,  bờ  tường  của  khu  vườn  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan 
can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng 
bảy  thứ  báu...  cho  đến  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo, 
cũng  lại  như  vậy.  Trong  khu  vườn  này  có  hai  ụ  đá,  một  là  Thiện  kiến, 
hai  là  Thuận  thiện  kiến,  do  vàng  trời  trang  sức  và  do  bảy  báu  tạo 
thành,  bề  ngang  mỗi  ụ  rộng  độ  năm  mươi  do-tuần,  ụ  đá  này  mềm  mại 
và  độ  mềm  mại  của  nó  như  thiên  y. 

“Phía  Bắc  ngôi  nhà  Thiện  kiến  có  khu  vườn  tên  là  Đại  hỷ262, 
ngang  rộng  một  ngàn  do-tuần,  bờ  tường  của  khu  vườn  có  bảy  lớp,  bảy 
lớp  lan  can,  bảy  lớp  võng  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung 
quanh  bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca 
hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy.  Trong  vườn  này  có  hai  ụ  đá,  một  gọi  là 
Hỷ,  hai  gọi  là  Đại  hỷ,  do  xa  cừ  trang  sức,  ngang  rộng  năm  mươi  do- 
tuần,  ụ  đá  này  mềm  mại,  độ  mềm  mại  của  nó  như  thiên  y. 

“Ớ  quãng  giữa  vườn  Thô  sáp  và  vườn  Họa  nhạc  có  ao  Nan-đà263, 
ngang  rộng  một  trăm  do-tuần;  nước  của  nó  lắng  trong,  không  có  một 
chút  bợn  nhơ,  chung  quanh  bên  cạnh  thềm  là  bảy  lớp  hào  báu,  bảy  lớp 
lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng 
bảy  thứ  báu.  Bôn  phía  hồ  này  có  bốn  bậc  thang,  chung  quanh  lan  can 
làm  bằng  bảy  báu, ...  cho  đến  có  vô  số  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót 
líu  lo,  lại  cũng  như  vậy. 

“Lại  nữa  trong  ao  này  lại  sinh  ra  bôn  loại  hoa  xanh,  vàng,  đỏ, 
trắng,  hồng,  xanh  nhạt,  nhiều  màu  xen  lẫn  nhau;  bóng  1’Ợp  của  một  lá 
hoa  này  che  một  do-tuần;  hương  thơm  phảng  phất  khắp  một  do-tuần; 


260  Họa  Ít,  Skt,:  Caitra?  Thiện  họa  n  Skt,:  Sucaitra? 

261'Tạp,  tức  Tạp  lâm;  xem  cht.  257. 

262  Đại  hỷ,  tức  Hỷ  lâm;  xem  cht.  257. 

263,  Nan-đà  trì  ®  ẸỶi  >'tk  Đoạn  dưới,  dịch  nghĩa  là  vườn  Đại  hỷ;  Paoli:  Nandae- 
pokkharaòì. 
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rễ  của  nó  như  ổ  trục  xe,  nhựa  của  nó  lưu  xuất  ra  có  màu  trắng  như  sữa, 
vị  ngọt  như  mật.  Bốn  phía  ao  này  lại  có  những  khu  vườn. 

“Giữa  hai  khu  vườn  Tạp  và  khu  vườn  Đại  hỷ  có  cây  tên  là  Trú 
độ264,  chu  vi  độ  bảy  do-tuần,  cao  một  trăm  do-tuần,  cành  lá  bao  trùm 
ra  bốn  phía  độ  năm  mươi  do-tuần,  ngoài  cây  có  ngôi  đình  trông,  bề 
ngang  rộng  năm  trăm  do-tuần,  bờ  tường  của  cung  điện  có  bảy  lớp,  bảy 
lớp  lan  can,  bảy  lớp  võng  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung 
quanh  bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca 
hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Ngoài  ra  các  cung  điện  khác  của  Đao-lợi  thiên,  ngang  rộng  một 
ngàn  do-tuần,  tường  cung  điện  có  bảy  lớp  với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp 
võng  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ 
báu...  cho  đến  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như 
vậy.  Những  cung  điện  này  ngang  rộng  từ  chín  trăm,  tám  trăm  cho  đến 
nhỏ  nhất  là  một  trăm  do-tuần,  bờ  tường  cung  điện  có  bảy  lớp,  bảy  lớp 
lan  can,  bảy  lớp  võng  lưới,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh 
bằng  bảy  thứ  báu...  cho  đến  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu 
lo,  cũng  lại  như  vậy.  Những  cung  điện  nhỏ,  ngang  rộng  từ  một  trăm 
do-tuần,  chín  mươi,  tám  mươi,  cho  đến  cực  nhỏ  là  mười  hai  do-tuần, 
bờ  tường  của  cung  điện  có  bảy  lớp,  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  võng  lưới, 
bảy  lớp  hàng  cây,  trang  hoàng  chung  quanh  bằng  bảy  thứ  báu...  cho 
đến  vô  sô"  các  loài  chim  cùng  nhau  ca  hót  líu  lo,  cũng  lại  như  vậy. 

“Phía  Bắc  ngôi  nhà  Thiện  kiến  có  hai  đường  câ"p  dẫn  đến  cung 
điện  Đê"  Thích.  Phía  Đông  ngôi  nhà  Thiện  kiến  có  hai  đường  câ"p  dẫn 
đến  khu  vườn  Thô  sáp;  lại  có  hai  đường  câ"p  dẫn  đến  vườn  Họa  lạc;  lại 
có  đường  câ"p  dẫn  đến  trong  khu  vườn  Tạp;  lại  có  đường  câ"p  dẫn  đến 
khu  vườn  Đại  hỷ;  lại  có  đường  câ"p  dẫn  đến  ao  Đại  hỷ265;  lại  có  đường 
câ"p  dẫn  đến  cây  Trú  độ;  lại  có  đường  câ"p  dẫn  đến  cung  điện  Tam 
thập  tam  thiên;  lại  có  đường  câ"p  dẫn  đến  cung  điện  chư  Thiên;  lại  có 
đường  câ"p  dẫn  đến  cung  điện  Y-la-bát  Long  vương.  Nếu  khi  Thiên  Đê" 
Thích  muôn  du  ngoạn  đến  trong  vườn  Thô  sáp,  liền  nghĩ  đến  vị  đại 
thần  của  trời  Tam  thập  tam,  thì  đại  thần  Tam  thập  tam  thiên  lại  tự  nghĩ 


264,Trú  độ  (đạc)  n  Jg;  Pacli:  Pacricchattaka,  Skt. :  Pa0rija0taka. 
265  Trên  kia,  âm  là  Nan-đà. 
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rằng:  ‘Hiện  nay  Đế  Thích  đang  nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  mình  sửa  soạn 
trang  bị,  đóng  ngựa  vào  xe  báu,  cùng  với  vô  số  mọi  người  vây  quanh 
trước  sau  đến  đứng  một  bên  trước  Đế  Thích.  Khi  Đế  Thích  nghĩ  đến 
chư  Thiên  khác,  thì  chư  Thiên  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay  Đế  Thích  đang 
nghĩ  đến  ta.’  Liền  tự  mình  sửa  soạn  trang  bị,  cùng  với  vô  số  chúng  chư 
Thiên  theo  nhau  đến  đứng  một  bên  trước  Đế  Thích.  Khi  Đế  Thích  nghĩ 
đến  Y-la-bát  Long  vương,  thì  Y-la-bát  Long  vương  lại  tự  nghĩ  rằng: 
‘Hiện  nay  Đế  Thích  đang  nghĩ  đến  ta.’  Long  vương  liền  tự  biến  hóa 
thân  hình  ra  ba  mươi  ba  cái  đầu,  mỗi  cái  đầu  có  sáu  cái  răng,  mỗi  cái 
răng  có  bảy  hồ  tắm,  mỗi  hồ  tắm  có  bảy  hoa  sen  lớn,  mỗi  hoa  sen  có 
một  trăm  lá,  mỗi  lá  hoa  có  bảy  ngọc  nữ,  ca  nhạc,  múa  xướng,  đánh 
trông,  khảy  đàn,  vỗ  nhịp  ở  trên  đó.  Sau  khi  vị  Long  vương  biến  hóa 
như  vậy  rồi,  đi  đến  đứng  một  bên  trước  Đế  Thích. 

“Lúc  này,  Thích-đề-hoàn  Nhân  mặc  vào  thân  mình  những  đồ 
trang  sức  quý  báu  cùng  anh  lạc,  ngồi  trên  đầu  thứ  nhất  của  Y-la-bát 
Long  vương,  kế  đó,  hai  bên  mỗi  đầu  còn  có  mười  sáu  vị  Thiên  vương 
ở  trên  đỉnh  đầu  Long  vương  này,  theo  thứ  tự  mà  ngồi.  Bấy  giờ,  Thiên 
Đế  Thích  cùng  với  vô  số  quyến  thuộc  chư  Thiên  vây  quanh  đến  vườn 
Thô  sáp,  tự  nhiên  có  gió  thổi  cửa  tự  động  mở,  tự  nhiên  có  gió  thổi 
khiến  cho  đất  sạch;  tự  nhiên  có  gió  thổi  làm  những  đóa  hoa  rơi  khắp 
mặt  đất  và  tích  tụ  hoa  rụng  lại  ngập  đến  cả  đầu  gối.  Lúc  này  Thiên  Đế 
Thích  ngồi  trên  hai  ụ  đá  Hiền  và  Thiện  hiền  theo  ý  thích,  còn  Ba  mươi 
ba  vị  Thiên  vương  mỗi  người  tự  theo  thứ  tự  mà  ngồi.  Lại  nữa,  có 
những  chư  Thiên  không  được  phép  theo  hầu  để  đến  tham  quan  viên 
quán  này,  không  được  vào  vườn  để  vui  đùa  ngũ  dục.  Vì  sao?  Vì  công 
đức  mà  họ  vốn  thực  hành  không  đồng.  Lại  có  những  chư  Thiên  thấy 
được  khu  vườn  mà  không  vào  được  và  không  được  cùng  nhau  vui  đùa 
ngũ  dục.  Vì  sao?  Vì  công  đức  mà  họ  vốn  thực  hành  không  đồng.  Lại 
có  những  chư  Thiên  thấy  được,  vào  được,  nhưng  không  được  cùng 
nhau  vui  đùa  ngũ  dục.  Vì  sao?  Vì  công  đức  mà  họ  vốn  thực  hành 
không  đồng.  Lại  có  những  chư  Thiên  vào  được,  thấy  được  và  vui  đùa 
ngũ  dục  được.  Vì  sao?  Vì  công  đức  mà  họ  vốn  thực  hành  đồng  nhau. 

“Sau  thời  gian  du  hí  trong  vườn,  chư  Thiên  đã  tự  vui  ngũ  dục,  từ 
một  ngày,  hai  ngày,  cho  đến  bảy  ngày,  họ  đã  cùng  nhau  vui  đùa  xong 
và  mỗi  người  tự  trở  về  cung  điện.  Khi  Thiên  Đế  Thích  du  ngoạn  vườn 
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Họa  lạc,  vườn  Tạp,  vườn  Đại  hỷ  cũng  lại  như  vậy. 

“Vì  sao  gọi  là  vườn  Thô  sáp?  Vì  lúc  vào  trong  vườn  này,  thì  thân 
thể  trở  nên  thô  nhám266.  Vì  sao  gọi  là  vườn  Họa  lạc?  Vì  lúc  vào  vườn 
này,  thì  thân  thể  tự  nhiên  có  những  sắc  màu  như  vẽ267  dùng  để  vui  đùa. 
Vì  sao  gọi  là  vườn  Tạp?  Vì  thường  những  ngày  mùng  tám,  ngày  mười 
bôn,  ngày  mười  lăm  của  mỗi  tháng,  ngoại  trừ  người  nữ  A-tu-luân,  các 
thể  nữ  được  thả  tự  do  để  cùng  các  Thiên  tử  ở  trong  vườn  này  cùng  du 
hí  hỗn  tạp268  với  nhau,  cho  nên  gọi  là  vườn  Tạp.  Vì  sao  gọi  là  vườn  Đại 
hỷ?  Vì  lúc  vào  vườn  này,  thì  có  thể  vui  đùa  một  cách  hoan  hỷ,  cho  nên 
gọi  là  Đại  hỷ269.  Vì  sao  gọi  là  nhà  Thiện  pháp?  Vì  ở  trên  ngôi  nhà  này 
mà  tư  duy  về  pháp  vi  diệu270,  nhận  lãnh  cái  vui  thanh  tịnh,  cho  nên  gọi 
là  nhà  Thiện  pháp.  Vì  sao  gọi  là  cây  Trú  độ?  Vì  cây  này  có  vị  thần  tên 
là  Mạn-đà271  thường  thường  tấu  nhạc  để  tự  vui  đùa,  cho  nên  gọi  là  Trú 
độ.  Lại  nữa,  cành  nhánh  của  cây  lớn  này  vươn  ra  bôn  phía,  hoa  lá  rậm 
rạp  tốt  tươi  như  đám  mây  báu  lớn,  cho  nên  gọi  là  Trú  độ272. 

“Hai  bên  tả  hữu  của  Thích  Đề-hoàn  Nhân  thường  có  mười  đại 
Thiên  tử273  theo  sau  để  hầu  hạ  và  bảo  vệ  đó  là:  một  tên  là  Nhân-đà-la, 
hai  tên  là  Cù-di,  ba  tên  là  Tỳ-lâu,  bốn  tên  là  Tỳ-lâu-bà-đề,  năm  tên  là 
Đà-la,  sáu  tên  là  Bà-la,  bảy  tên  là  Kỳ-bà,  tám  tên  là  Linh-hê-nậu, 
chín  tên  là  Vật-la,  mười  tên  là  Nan-đầu.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  có  thần 
lực  lớn  và  oai  đức  như  vậy. 


266,  Thô  sáp  H  /g,  Skt.:  pa0ruwya.  Xem  cht.  257. 

267  Caitrarati,  tên  vườn  theo  bản  Hán  (Xem  cht.  257),  do  ghép  citra,  hình  dung  từ,  có 
màu  sắc  sặc  sỡ;  và  rati,  danh  từ,  sự  vui  thích.  Những  giải  thích  này  gần  với  từ 
Pacli:  Cittalatac-vana  hon. 

268  Tên  vườn  Mizraka  (Xem  cht.  257)  do  hình  dung  từ  mizra,  được  pha  trộn. 

269  Tên  vườn  Nandanavana  (Xem  cht.  257)  do  hình  dung  từ  nandana,  làm  cho  vui 
vẻ. 

27<x  Hán:  diệu  pháp  ịỳ  /Ề;  Skt.:  sudharma,  Pacli:  sudhamma. 

271'  Mạn-đà  )#  K. 

272  Định  nghĩa  này  gần  với  từ  Pacli:  Pacricchattaka,  hon  là  Skt.:  Pa0rija0taka  hay 
Pacriyactra.  Do  động  từ  Pacli:  pari-cchaodeti:  che  phủ  khắp. 

273'  Thập  đại  thiên  tử  T  A  Tv  T,  Nhân-đà-la  H  PÈ  li,  Cù-di  n  Tỳ-lâu  Đth  s,  Tỳ- 
lâu-bà-đề  Bịrh  s  ¥  íl,  Đà-la  PẼ  Si,  Bà-la  (H  li,  Kỳ-bà  lí  ễ||,  Linh-hê-nậu  I!  II  li, 
Vật-la  m,  Nan-đầu  II  gf. 
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Các  loại  hoa  mọc  trong  nước  mà  người  Diêm-phù-đề  quý  như: 
Ưu-bát-la,  Bát-đầu-ma,  Câu-vật-đầu,  Phân-đà-lỵ,  Tu-càn-đầu,  hương 
thơm  của  chúng  thanh  khiết  nhẹ  nhàng.  Cũng  vậy,  các  loại  hoa  mọc  ra 
trên  đất  liền;  đó  là:  Giải  thoát  hoa,  Đảm-bặc-hoa,  Bà-la-đà-hoa,  Tu- 
mạn-châu-na  hoa,  Bà-sư  hoa,  Đồng  nữ  hoa.  Giống  như  những  hoa  sinh 
ra  ở  nước,  ở  đất  liền,  thì  những  hoa  sinh  ra  ở  Câu-da-ni,  uất-đan- 
viết,  Phất-vu-đãi,  Long  cung,  Kim  sí  điểu  cung  cũng  lại  như  vậy. 
Những  hoa  sinh  ra  ở  trong  thủy  cung  của  A-tu-luân:  hoa  Ưu-bát-la, 
hoa  Bát-đầu-ma,  hoa  Câu-vật-đầu,  hoa  Phân-đà-lỵ,  hương  thơm  của 
chúng  nhẹ  nhàng  thanh  khiết.  Những  hoa  sinh  ra  nơi  đất  liền:  hoa 
Thù-hảo,  hoa  Tần-phù,  hoa  đại  Tần-phù,  hoa  Già-già-lợi,  hoa  đại 
Già-già-lợi,  hoa  Mạn-đà-la,  hoa  đại  Mạn-đà-la.  Những  hoa  sinh  ra  ở 
nước,  ở  đất  liền  này  được  Tứ  thiên  vương,  Tam  thập  tam  thiên, 
Diễm-ma  thiên,  Đâu-suất  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại 
thiên  yêu  quý  cũng  lại  như  vậy. 

“Cõi  Trời  có  mười  loại  pháp;  đó  là:  một,  bay  đi  không  hạn  số; 
hai,  bay  đến  không  hạn  số;  ba,  đi  vô  ngại;  bốn,  đến  vô  ngại;  năm,  thân 
Trời  không  có  da,  xương,  gân,  mạch,  máu,  thịt;  sáu,  thân  không  có 
việc  đại,  tiểu  tiện  bất  tịnh;  bảy,  thân  không  mệt  nhọc;  tám,  Thiên  nữ 
không  sinh  đẻ;  chín,  mắt  Trời  không  nháy;  mười,  thân  tùy  thuộc 
vào  màu  sắc  của  ý  mình,  như  thích  xanh  thì  hiện  xanh,  thích  vàng 
thì  vàng,  đỏ,  trắng  và  các  màu  khác  tùy  theo  ý  mình  mà  hiện.  Đó  là 
mười  pháp  của  chư  Thiên. 

“Con  người  có  bảy  màu  sắc,  đó  là:  có  người  màu  lửa,  có  người 
màu  xanh,  có  người  màu  vàng,  có  người  màu  đỏ,  có  người  màu  đen, 
có  người  màu  trắng.  Chư  Thiên,  A-tu-luân  cũng  có  bảy  màu  sắc  như 
vậy. 

“Các  Tỳ-kheo,  ánh  sáng  của  con  đom  đóm  không  bằng  đèn,  nến; 
ánh  sáng  của  đèn,  nến  không  bằng  bó  đuốc;  ánh  sáng  của  bó  đuốc 
không  bằng  đông  lửa;  ánh  sáng  của  đống  lửa  không  bằng  ánh  sáng 
của  sắc  thân,  y  phục,  anh  lạc,  thành  quách,  cung  điện  của  Tứ  thiên 
vương;  ánh  sáng  của  sắc  thân,  y  phục,  anh  lạc,  thành  quách,  cung  điện 
của  Tứ  thiên  vương  không  bằng  ánh  sáng  của  Tam  thập  tam  thiên;  ánh 
sáng  của  Tam  thập  tam  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của  Diệm-ma 
thiên;  ánh  sáng  của  Diệm-ma  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của  Đâu- 
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suất  thiên,  ánh  sáng  của  Đâu-suất  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của  Hóa 
tự  tại  thiên;  ánh  sáng  của  Hóa  tự  tại  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của 
Tha  hóa  tự  tại  thiên;  ánh  sáng  của  Tha  hóa  tự  tại  thiên  không  bằng 
ánh  sáng  của  sắc  thân,  y  phục,  cung  điện  Phạm-ca-di  thiên;  ánh  sáng 
của  sắc  thân,  y  phục,  cung  điện  Phạm-ca-di  thiên  không  bằng  ánh 
sáng  của  Quang  âm  thiên;  ánh  sáng  của  Quang  âm  thiên  không  bằng 
ánh  sáng  của  Biến  tịnh  thiên;  ánh  sáng  của  Biến  tịnh  thiên  không 
bằng  ánh  sáng  của  Quả  thật  thiên;  ánh  sáng  của  Quả  thật  thiên  không 
bằng  ánh  sáng  của  Vô  tưởng  thiên;  ánh  sáng  của  Vô  tưởng  thiên 
không  bằng  ánh  sáng  của  Vô  tạo  thiên;  ánh  sáng  của  Vô  tạo  thiên 
không  bằng  ánh  sáng  của  Vô  nhiệt  thiên;  ánh  sáng  của  Vô  nhiệt  thiên 
không  bằng  ánh  sáng  của  Thiện  kiến  thiên;  ánh  sáng  của  Thiện  kiến 
thiên  không  bằng  ánh  sáng  của  Đại  Thiện  kiến  thiên;  ánh  sáng  của 
Đại  Thiện  kiến  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của  Cứu  cánh  thiên;  ánh 
sáng  của  Cứu  cánh  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của  Tha  hóa  tự  tại 
thiên;  ánh  sáng  của  Tha  hóa  tự  tại  thiên  không  bằng  ánh  sáng  của 
Phật.  Từ  ánh  sáng  của  con  đom  đóm  đến  ánh  sáng  của  Phật,  mà 
kết  hợp  những  thứ  ánh  sáng  như  vậy  lại,  thì  cũng  không  bằng  ánh 
sáng  của  Khổ  đế,  Tập  đế,  Diệt  đế  và  Đạo  đế.  Cho  nên,  các  Tỳ-kheo! 
Muôn  tìm  cầu  ánh  sáng,  thì  phải  cầu  ánh  sáng  của  Khổ  đế,  Tập  đế, 
Diệt  đế  và  Đạo  đế.  Các  ngươi  nên  như  vậy  mà  tu  hành. 

“Thân  người  ở  cõi  Diêm-phù-đề  cao  ba  khuỷu  tay  rưỡi;  y  dài 
bảy  khuỷu  tay,  rộng  ba  khuỷu  tay  rưỡi274.  Thân  người  ở  Cù-da-ni,  Phất- 
vu-đãi  cũng  cao  ba  khuỷu  tay;  y  dài  bảy  khuỷu  tay,  rộng  ba  khuỷu  tay 
rưỡi.  Thân  người  uất-đan-viết  cao  bảy  khuỷu  tay;  y  dài  mười  bôn 
khuỷu  tay,  rộng  bảy  khuỷu  tay.  Thân  A-tu-luân  cao  một  do-tuần;  y  dài 
hai  do-tuần,  rộng  một  do-tuần,  y  dày  sáu  lạng.  Thân  của  Tứ  thiên 
vương  cao  nửa  do-tuần;  y  dài  một  do-tuần,  rộng  nửa  do-tuần,  y  dày 
nửa  lạng.  Thân  của  Đao-lợi  thiên  cao  một  do-tuần;  y  dài  hai  do- 
tuần,  rộng  một  do-tuần,  y  dày  sáu  lạng.  Thân  của  Diệm-ma  thiên 
cao  hai  do-tuần;  y  dài  bốn  do-tuần,  rộng  hai  do-tuần,  y  dày  ba  lạng. 
Thân  của  Đâu-suất  thiên  cao  bốn  do-tuần;  y  dài  tám  do-tuần,  rộng 
bôn  do-tuần,  y  dày  một  lạng  rưỡi.  Hóa  tự  tại  thiên  cao  tám  do-tuần; 


274  Kích  thước  trung  bình  khăn  quấn  của  người  Ân. 
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y  dài  mười  sáu  do-tuần,  rộng  tám  do-tuần,  y  dày  một  lạng.  Thân 
của  Tha  hóa  tự  tại  thiên  cao  mười  sáu  do-tuần;  y  dài  ba  mươi  hai 
do-tuần,  rộng  mười  sáu  do-tuần,  y  dày  nửa  lạng.  Từ  chư  Thiên  trở 
lên,  mỗi  nơi  tùy  theo  thân  hình  của  họ  mà  mặc  y  phục. 

“Tuổi  thọ  của  người  Diêm-phù-đề  là  một  trăm  năm,  ít  ai  vượt 
qua  khỏi;  mà  phần  nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ  của  người  Câu-da-ni  là 
hai  trăm  năm,  ít  ai  vượt  qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ 
của  người  Phất-vu-đãi  là  ba  trăm  năm,  ít  ai  vượt  qua  khỏi,  mà  phần 
nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ  của  người  uất-đan-viết  là  một  ngàn  năm, 
không  có  tăng  hay  giảm.  Tuổi  thọ  của  ngạ  quỷ  là  bảy  vạn  năm,  ít  ai 
vượt  qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ  của  loài  rồng  và  Kim 
sí  điểu  là  một  kiếp,  hoặc  có  giảm  đi.  Tuổi  thọ  của  A-tu-luân  là  một 
ngàn  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt  qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới. 
Tuổi  thọ  của  Tứ  thiên  vương  là  năm  trăm  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt 
qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ  của  Đao-lợi  thiên  là  một 
ngàn  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt  qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới. 
Tuổi  thọ  của  Diệm-ma  thiên  là  hai  ngàn  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt 
qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ  của  Đâu-suất  thiên  là  bôn 
ngàn  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt  qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới. 
Tuổi  thọ  của  Hóa  tự  tại  thiên  là  tám  ngàn  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt 
qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới.  Tuổi  thọ  của  Tha  hóa  tự  tại  thiên  là 
sáu  ngàn  năm  của  cõi  trời,  ít  ai  vượt  qua  khỏi,  mà  phần  nhiều  là  dưới. 
Tuổi  thọ  của  Phạm-ca-di  thiên  là  một  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi 
thọ  của  Quang  âm  thiên  là  hai  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của 
Biến  tịnh  thiên  là  ba  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Quả  thật 
thiên  là  bốn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Vô  tưởng  thiên  là 
năm  trăm  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Vô  tạo  thiên  là  một 
ngàn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Vô  nhiệt  thiên  là  hai  ngàn 
kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Thiện  kiến  thiên  là  ba  ngàn 
kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Đại  Thiện  kiến  thiên  là  bôn 
ngàn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  sắc  cứu  cánh  thiên  là  năm 
ngàn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Không  xứ  thiên  là  một  vạn 
kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Thức  xứ  thiên  là  hai  vạn  một 
ngàn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Bất  dụng  xứ  thiên  là  bôn 
vạn  hai  ngàn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Tuổi  thọ  của  Hữu  tưởng  vô 
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tưởng  thiên  là  tám  vạn  bốn  ngàn  kiếp,  hoặc  có  giảm  bớt.  Trong  giới 
hạn  ấy,  được  gọi  là  chúng  sanh;  trong  giới  hạn  ấy  được  gọi  là  tuổi 
thọ;  trong  giới  hạn  ấy  được  gọi  là  thế  giới;  trong  giới  hạn  ấy  là  sự 
luân  chuyển  của  tập  hợp  uẩn,  xứ,  giới,  qua  lại  trong  các  cõi,  sanh, 
già,  bệnh,  chết.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  chúng  sanh  do  bốn  loại  thức  ăn  mà  tồn  tại.  Một  là  đoàn 
tế  hoạt  thực275.  Hai  là  xúc  thực.  Ba  là  niệm  thực.  Bôn  là  thức  thực. 
Những  loại  thức  ăn  này  chúng  sanh  ăn  không  giống  nhau.  Như  người 
cõi  Diêm-phù-đề  dùng  các  loại  cơm,  bún  mì,  cá  thịt,  gọi  là  loại  đoàn 
thực276.  Y  phục,  tắm  giặt,  được  gọi  là  tế  hoạt  thực277.  Người  Câu-da-ni, 
Phất-vu-đãi  cũng  ăn  các  loại  cơm,  bún  mì,  cá  thịt  được  gọi  là  đoàn 
thực;  y  phục,  tắm  giặt  là  tế  hoạt  thực.  Người  uất-đan-viết  thì  chỉ  ăn 
lúa  gạo  chín  tự  nhiên,  đầy  đủ  vị  trời  lấy  là  đoàn  thực;  cũng  lấy  y  phục, 
tắm  giặt  làm  tế  hoạt  thực.  Loài  rồng,  Kim  sí  điểu,  thì  ăn  các  con  giải, 
con  đà,  con  cá,  con  ba-ba  lấy  làm  đoàn  thực  và  tắm  gội,  y  phục  làm  tế 
hoạt  thực.  A-tu-luân  thì  ăn  đoàn  thực  sạch278  lấy  làm  đoàn  thực  và  lấy 
tắm  giặt,  y  phục  làm  tế  hoạt  thực.  Tứ  thiên  vương,  Đao-lợi  thiên, 
Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên 
ăn  loại  đoàn  thực  sạch  lấy  làm  đoàn  thực  và  tắm  giặt,  y  phục  làm  tế 
hoạt  thực.  Chư  Thiên  từ  đây  trở  lên  dùng  hỷ  lạc  thiền  định  làm  thức 
ăn. 

“Những  chúng  sanh  nào  dùng  xúc  thực?  Những  chúng  sanh,  sinh 
ra  từ  trứng  dùng  xúc  thực. 

“Những  chúng  sanh  nào  dùng  niệm  thực?  Có  chúng  sanh  nhờ 
vào  niệm  thực  mà  được  tồn  tại,  tăng  trưởng  các  căn,  tuổi  thọ  không 


275  Hán:  đoàn  tế  hoạt  thực  ÍỆ  I0Ị  ;'-jf  Paoli:  kabaôikaoro  aohaoro  oôaoriko  vao 
sukhumo.  Xem  cht.43,  kinh  số  9  “Chúng  Tập”. 

276  Chỉ  thực  phẩm  vật  chất:  thức  ăn  được  nắn  thành  viên,  do  tục  ăn  bốc  của 
người  Ấn. 

277,  Tham  chiếu,  Câu-xá  luận  10:  đoạn  thực  ệ_x  #  (Skt.:  kavanìkaora  aohaora;  Paoli: 
kabaôikaoro  aohaoro)  có  hai  loại:  thô  (Skt.:  audaorika;  Paoli:  oôaoriko)  và  tế  (Skt,: 
su0kwuma;  Paoli:  sukhumo):  (...)  như  thức  ăn  chư  Thiên  được  gọi  là  tế,  vì  không 
phải  bài  tiết. 

278,  Tịnh  đoàn  thực  ỈỆ  |Ệ  #. 
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dứt,  đó  là  niệm  thực. 

“Những  chúng  sanh  nào  dùng  thức  thực?  Những  chúng  sanh  ở 
địa  ngục  và  cõi  Vô  sắc  thiên,  những  loại  chúng  sanh  này  dùng  thức 
thực. 

“Người  cõi  Diêm-phù-đề  dùng  các  thứ  vàng  bạc,  đồ  quý  báu, 
lúa  gạo,  lụa  là,  nô  bộc  để  mứu  sinh  buôn  bán  mà  tự  nuôi  sống.  Người 
Câu-da-ni  dùng  bò,  dê,  châu  báu  để  trao  đổi  mà  nuôi  sống.  Người 
Phất-vu-đãi  dùng  thóc,  vải,  châu  ngọc279  để  trao  đổi  mà  tự  nuôi  sống. 
Người  uất-đan-viết  tuy  không  dùng  cách  trao  đổi  nhưng  cũng  mưu 
sinh  để  tự  nuôi  sống. 

“Người  cõi  Diêm-phù-đề  có  sự  mai  mối  hôn  nhân,  con  trai  lấy 
vợ,  con  gái  lấy  chồng.  Người  Câu-da-ni  và  người  Phất-vu-đãi,  cũng  có 
mai  mối  hôn  nhân,  con  trai  lấy  vợ,  con  gái  lấy  chồng.  Người  uất-đan- 
viết,  thì  không  có  vấn  đề  hôn  nhân,  không  có  sự  lấy  chồng,  lấy  vợ  của 
con  trai  và  con  gái.  Loài  rồng  và  Kim  sí  điểu  cùng  A-tu-luân,  thì  cũng 
có  hôn  nhân,  có  giá  thú  giữa  con  trai  và  con  gái.  Tứ  thiên  vương,  Đao- 
lợi  thiên...  cho  đến  Tha  hóa  tự  tại  thiên  cũng  có  hôn  nhân  và  có  giá  thú 
giữa  người  nam  và  người  nữ.  Chư  Thiên  từ  đây  trở  lên  không  còn  có 
nam  và  nữ. 

“Người  cõi  Diêm-phù-đề,  vì  giữa  nam  và  nữ  giao  hội  nhau,  thân 
và  thân  xúc  chạm  nhau,  nên  sanh  ra  âm  dương.  Những  người  Câu-da- 
ni,  người  Phất-vu-đãi,  người  uất-đan-viết  cũng  dùng  thân  với  thân  xúc 
chạm  nhau  nên  cũng  sanh  ra  âm  dương.  Các  loài  rồng,  Kim  sí  điểu 
cũng  dùng  thân  với  thân  xúc  chạm  nhau  nên  cũng  sanh  ra  âm  dương. 
Loài  A-tu-luân  thì  thân  với  thân  gần  gũi  nhau  phát  sanh  khí  mà  trở 
thành  âm  dương.  Tứ  thiên  vương,  Đao-lợi  thiên  thì  cũng  lại  như  vậy. 
Diệm-ma  thiên,  thì  gần  gũi  nhau  mà  thành  âm  dương.  Đâu-suất  thiên 
thì  cầm  tay  nhau  mà  thành  âm  dương.  Hóa  tự  tại  thiên  thì  nhìn  kỹ  nhau 
mà  thành  âm  dương.  Tha  hóa  tự  tại  thiên  thì  láy  mắt  nhìn  nhau  mà 
thành  âm  dương.  Chư  Thiên  từ  đây  trở  lên  thì  không  còn  dâm  dục  nữa. 

“Nếu  có  chúng  sanh  nào,  với  thân  làm  ác,  miệng  nói  lời  ác,  ý 
nghĩ  điều  ác,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  thức  người  đời  diệt 
mất;  thức  nê-lê  bắt  đầu  sinh  ra.  Nhân  thức  nên  có  danh  sắc.  Nhân 


219‘  Hán:  châu  ky  ĨỆ.  ỉ§,  chỉ  chung  cho  các  kim  loại  quý  làm  vật  ngang  giá. 
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danh  sắc  nên  có  sáu  nhập.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân  làm  ác,  miệng 
nói  lời  ác,  ý  nghĩ  điều  ác,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  bị  đọa 
vào  trong  loài  súc  sanh;  sau  đó  thức  người  đời  bị  diệt;  thức  súc  sanh 
bắt  đầu  sinh  ra;  nhân  thức  nên  có  danh  sắc;  nhân  danh  sắc  nên  có  sáu 
nhập.  Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân  làm  ác,  miệng  nói  lời  ác,  ý  nghĩ 
điều  ác,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  đọa  vào  trong  ngạ  quỷ; 
sau  đó  thức  người  đời  bị  diệt,  thức  ngạ  quỷ  bắt  đầu  sinh  ra;  nhân  thức 
nên  có  danh  sắc;  nhân  danh  sắc  nên  có  sáu  nhập.  Hoặc  có  chúng  sanh 
với  thân  làm  thiện,  miệng  nói  những  lời  thiện,  ý  nghĩ  điều  thiện,  thì 
sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  được  sinh  vào  trong  cõi  người;  sau 
đó  thức  đời  trước  diệt,  thức  loài  người  bắt  đầu  sinh  ra;  nhân  thức  nên 
có  danh  sắc;  nhân  danh  sắc  nên  có  sáu  nhập. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân  làm  thiện,  miệng  nói  lời  thiện,  ý 
nghĩ  điều  thiện,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sẽ  sinh  về  cõi  Tứ 
thiên  vương;  sau  đó  thức  đời  trước  diệt;  thức  loài  trời  Tứ  thiên 
vương  bắt  đầu  sinh  ra;  nhân  thức  nên  có  danh  sắc;  nhân  danh  sắc  nên 
có  sáu  nhập. 

“Lúc  bắt  đầu  sinh  ở  cõi  Trời,  hình  dạng  cũng  giống  hệt  như  con 
nít  chừng  hai,  ba  tuổi  của  cõi  người  này,  tự  nhiên  hóa  hiện,  ngồi  trên 
đầu  gối  Trời.  Vị  Trời  ấy  liền  nói:  ‘Đây  là  con  ta.’  Do  quả  báo  của 
hành  vi,  nên  tự  nhiên  mà  có  nhận  thức;  liền  tự  nghĩ  rằng:  ‘Ta  do  đã 
làm  những  gì,  mà  nay  ta  sinh  ra  nơi  này?’  Rồi  tự  nhớ  lại:  ‘Đời  trước  ta 
ở  nhân  gian,  thân  làm  việc  thiện,  miệng  nói  lời  thiện,  ý  nghĩ  điều 
thiện.  Vì  đã  làm  những  việc  này  nên  nay  được  sanh  về  cõi  Trời.  Giả 
như  ở  đây  ta  mạng  chung,  mà  sinh  vào  cõi  nhân  gian  trở  lại,  thì  phải 
thanh  tịnh  thân,  khẩu,  ý  và  siêng  năng  gấp  đôi  trong  việc  tu  tập  các 
hạnh  lành.’  Sau  khi  sinh  ra  chưa  lâu,  hài  nhi  tự  biết  đói,  thì  tự  nhiên 
trước  mặt  hài  nhi  này  có  đồ  đựng  quý,  trong  đó  đựng  thức  ăn  thanh 
tịnh  của  cõi  Trời,  tự  nhiên  có,  đủ  cả  trăm  mùi  vị.  Nếu  phước  báo  nhiều 
thì  thức  ăn  màu  trắng.  Nếu  phước  báo  vừa  thì  thức  ăn  có  màu  xanh. 
Còn  nếu  phước  báo  ít  thì  thức  ăn  có  màu  đỏ.  Đứa  trẻ  này  dùng  tay  lấy 
thức  ăn  đưa  vào  miệng,  thức  ăn  tự  nhiên  tiêu  mất,  như  váng  sữa  được 
chế  vào  trong  lửa.  Khi  đứa  trẻ  ăn  xong,  mới  tự  cảm  thấy  khát,  thì  tự 
nhiên  có  đồ  đựng  quý,  đựng  đầy  nước  cam  lồ.  Nếu  là  người  có  nhiều 
phước  báo  thì  nước  này  có  màu  trắng;  nếu  người  này  phước  báo  vừa 


KINH  THẾ  KÝ 


643 


vừa  thì  nước  này  có  màu  xanh;  nếu  là  ngưới  có  phước  báo  ít  thì  nước 
này  có  màu  đỏ.  Đứa  trẻ  này  lấy  nước  uống;  nước  tự  động  tiêu  mất  như 
váng  sữa  được  chế  vào  lửa  vậy. 

“Đứa  trẻ  này  sau  khi  ăn  uống  xong,  thì  thân  thể  cao  lớn  cũng 
như  các  chư  Thiên  khác,  liền  vào  trong  hồ  nước  mà  tự  mình  thưởng 
thức  sự  tắm  gội  rửa  ráy.  Khi  đã  tự  mình  thưởng  thức  xong  thì  ra  khỏi 
hồ  tắm,  đến  dưới  cây  hương.  Cây  hương  sẽ  cong  xuống;  nó  dùng  tay 
lấy  các  loại  hương  tự  thoa  vào  thân  mình.  Sau  đó  lại  đến  cây  y-kiếp- 
bốì.  Cây  cong  xuống,  nó  lấy  các  loại  y  mặc  vào  thân  mình.  Tiếp  đến 
nơi  cây  trang  nghiêm.  Cây  cong  xuống,  nó  lấy  các  thứ  đồ  trang  sức,  để 
tự  trang  điểm  thân.  Tiếp  đến  cây  Hoa  man280,  cây  nghiêng  xuống  một 
bên,  lấy  tràng  hoa  đội  lên  đầu.  Tiếp  đến  cây  đồ  vật,  cây  nghiêng 
xuống  một  bên,  để  lấy  các  thứ  đồ  vật  báu.  Tiếp  đến  cây  có  trái,  cây 
nghiêng  xuống  một  bên,  hái  trái  tự  nhiên,  hoặc  ăn  hay  ngậm,  hoặc  lọc 
nước  mà  uống.  Tiếp  đến  cây  nhạc  khí,  cây  nghiêng  xuống  một  bên, 
lấy  nhạc  khí  Trời,  khảy  lên  âm  thanh  trong  trẻo  vi  diệu  hòa  cùng  lời 
ca.  Khi  đứa  trẻ  cõi  Trời  hướng  đến  các  khu  vườn,  thì  thấy  vô  số  Thiên 
nữ  đang  khảy  đàn  đánh  trống  ca  hát  nói  cười  với  nhau.  Bấy  giờ  đứa  trẻ 
cõi  Trời  dạo  chơi  thấy  những  cảnh  như  vậy,  bèn  sinh  lòng  đắm  nhiễm, 
nhìn  Đông  mà  quên  Tây,  nhìn  Tây  mà  quên  Đông.  Lúc  mà  đứa  trẻ 
này  mới  sinh,  tự  biết  mà  tự  nghĩ  rằng:  ‘Do  hành  vi  gì  mà  nay  ta  được 
sinh  ra  nơi  này?  Khi  đang  dạo  chơi  xem  cảnh  nơi  kia,  thì  lại  quên  hết  ý 
nghĩ  này.  Thế  rồi,  liền  có  thể  nữ  theo  hầu. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân  làm  thiện,  miệng  nói  lời  thiện,  ý 
nghĩ  điều  thiện,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  về  cõi  Đao- 
lợi  thiên;  sau  đó  thức  đời  trước  diệt;  thức  kia  bắt  đầu  sinh  ra;  nhân 
thức  này  nên  có  danh  sắc,  nhân  danh  sắc  nên  có  sáu  nhập.  Kẻ  mới  bắt 
đầu  sinh  của  cõi  Trời  kia,  giống  như  đứa  trẻ  hai  hay  ba  tuổi  ở  cõi 
Diêm-phù-đề,  tự  nhiên  biến  hiện  ra  ở  trên  đầu  gối  của  Trời  và  vị  Trời 
ấy  nói:  ‘Đây  là  con  trai  của  ta.  Đây  là  con  gái  của  ta.’  Cũng  lại  như  đã 
kể  trên. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân,  miệng,  ý  đều  thiện,  thì  sau  khi 
thân  hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  về  cõi  Diệm-ma  thiên;  kẻ  mới  bắt  đầu 


280'  Man  thọ  xem  cht.131,  “phẩm  uất-đan-viết”. 
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sinh  của  cõi  trời  kia,  giông  như  đứa  trẻ  ba,  bôn  tuổi  ở  cõi  Diêm- 
phù-đề  này. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân,  miệng,  ý  đều  thiện,  sau  khi  thân 
hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  về  cõi  Đâu-suất  thiên;  kẻ  mới  sinh  ở  cõi  Trời 
này,  giông  như  đứa  trẻ  bôn,  năm  tuổi  ở  thế  gian  này. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân,  miệng,  ý  đều  thiện,  sau  khi  thân 
hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  về  cõi  Hóa  tự  tại  thiên;  kẻ  mới  sinh  ở  cõi 
trời  này,  giông  như  đứa  trẻ  năm,  sáu  tuổi  ở  thế  gian  này. 

“Hoặc  có  chúng  sanh  với  thân,  miệng,  ý  đều  thiện,  sau  khi  thân 
hoại  mạng  chung  sẽ  sinh  về  cõi  Tha  hóa  tự  tại  thiên;  kẻ  mới  sinh  ở 
cõi  Trời  này,  giống  như  đứa  trẻ  sáu,  bảy  tuổi  ở  thế  gian  này,  cũng 
lại  như  vậy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Mỗi  nửa  tháng  có  ba  ngày  trai281,  đó  là:  ngày  mồng  tám,  ngày 
mười  bốn  và  ngày  mười  lăm.  Đó  là  ba  ngày  trai.  Vì  sao  trong  mỗi  nửa 
tháng  lấy  ngày  mùng  tám  làm  ngày  trai?  Vì  vào  ngày  mồng  tám  của 
mỗi  nửa  tháng  là  ngày  Tứ  thiên  vương  thường  bảo  sứ  giả  rằng:  ‘Các 
ngươi  nên  đi  khảo  sát  thế  gian,  xem  xét  mọi  người,  có  biết  hiếu  thuận 
với  cha  mẹ,  có  kính  thuận  với  Sa-môn,  Bà-la-môn,  có  tôn  kính  các  bậc 
trưởng  lão,  có  trai  giới,  bố  thí,  có  cứu  giúp  người  nghèo  thiếu  hay 
không?’  Sau  khi  sứ  giả  nghe  những  lời  dạy  này  rồi,  liền  đi  khảo  sát 
khắp  trong  thiên  hạ,  để  biết  có  người  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  tôn  kính 
Sa-môn,  Bà-la-môn,  kính  trọng  các  bậc  trưởng  lão,  trì  giới  giữ  trai,  bố 
thí  cho  người  nghèo  thiếu.  Sau  khi  xem  xét  đầy  đủ  rồi,  thấy  có  những 
người  bất  hiếu  với  cha  mẹ,  bất  kính  sư  trưởng,  không  tu  trai  giới, 
không  cứu  giúp  người  nghèo  thiếu,  về  thưa  với  nhà  vua  rằng:  ‘Tâu 
Thiên  vương,  ở  thế  gian  những  người  hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  kính 
trọng  sư  trưởng,  tịnh  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu  thì 
rất  ít!  rất  ít!’  Sau  khi  Tứ  thiên  vương  nghe  xong,  sầu  lo  không  vui,  đáp 
rằng:  ‘Than  ôi!  nếu  người  thế  gian,  có  nhiều  kẻ  ác,  bất  hiếu  với  cha 
mẹ,  không  kính  trọng  sư  trưởng,  không  tu  tập  trai  giới,  không  giúp  đỡ 
người  nghèo  thiếu!  thì  chúng  chư  Thiên  sẽ  tổn  giảm  và  chúng  A-tu- 


281'  Trai  thường  dịch  âm  là  bố-tát  ff  (Skt.:  upavasatha  hay  upovvanha;  Pacli: 
uposatha). 
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luân  sẽ  tăng  thêm.’  Trường  hợp  nếu  sứ  giả  thấy  ở  thế  gian  mà  có 
người  hiếu  kính  mẹ  cha,  kính  trọng  sư  trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp 
đỡ  người  nghèo,  thì  trở  về  bạch  với  Thiên  vương  rằng:  ‘Ớ  thế  gian  có 
người  hiếu  thuận  mẹ  cha,  kính  trọng  sư  trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp 
đỡ  người  nghèo  thiếu.’  Thì  Tứ  thiên  vương  sau  khi  nghe  xong  rất  là 
hoan  hỷ,  xướng  lên  rằng:  ‘Lành  thay!  Ta  đã  nghe  những  lời  tốt  lành, 
thế  gian  nếu  có  những  người  có  thể  hiếu  thuận  mẹ  cha,  kính  trọng  sư 
trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu,  thì  chúng 
chư  Thiên  sẽ  tăng  thêm  và  chúng  A-tu-luân  sẽ  giảm  bớt.’ 

“Vì  sao  lấy  ngày  mười  bốn  làm  ngày  trai?  Vì  ngày  mười  bốn  là 
ngày  mà  Tứ  thiên  vương  bảo  thái  tử  rằng:  ‘Ngươi  nên  đi  khảo  sát  khắp 
thiên  hạ,  xem  xét  mọi  người,  để  biết  có  người  hiếu  thuận  mẹ  cha,  kính 
trọng  sư  trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  người  nghèo  thiếu  hay 
không?’  Sau  khi  vâng  lời  dạy  của  vua  xong,  thái  tử  liền  đi  khảo  sát 
thiên  hạ,  xem  xét  mọi  người,  có  biết  hiếu  thuận  mẹ  cha,  tôn  trọng  sư 
trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  người  nghèo  thiếu  hay  không.  Khi  đã 
quán  sát  tất  cả  rồi,  nhận  thấy  thế  gian  có  người  không  hiếu  thuận  mẹ 
cha,  không  kính  sư  trưởng,  không  tu  trai  giới,  không  giúp  đỡ  người 
nghèo  thiếu,  trở  về  thưa  vua  rằng:  ‘Tâu  Thiên  vương,  ở  thế  gian  người 
hiếu  thuận  với  cha  mẹ,  tôn  kính  sư  trưởng,  tu  hành  trai  giới  thanh  tịnh, 
giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu  thì  rất  ít!  rất  ít!’  Tứ  thiên  vương  nghe 
xong,  sầu  lo  không  vui,  bảo  rằng:  ‘Than  ôi!  Nếu  thế  gian  có  nhiều  kẻ 
ác,  không  hiếu  thuận  mẹ  cha,  không  tôn  trọng  sư  trưởng,  không  tu  tập 
trai  giới,  không  giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu,  thì  chúng  chư  Thiên 
sẽ  giảm  bớt,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tăng  thêm.’  Nếu  thái  tử  nhận  thấy  thế 
gian  có  người  hiếu  thuận  mẹ  cha,  tôn  kính  sư  trưởng,  siêng  tu  trai  giới, 
giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu,  thì  liền  trở  về  thưa  vua  rằng:  ‘Tâu 
Thiên  vương,  ở  thế  gian  có  người  hiếu  thuận  với  mẹ  cha,  kính  trọng  sư 
trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu.’  Tứ  thiên 
vương  nghe  xong,  lòng  rất  vui  mừng,  xướng  lên  rằng:  ‘Lành  thay!  Ta 
nghe  được  những  lời  tốt  lành,  là  ở  thế  gian  nếu  có  những  người  hiếu 
thuận  với  mẹ  cha,  tôn  trọng  sư  trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  những 
người  nghèo  thiếu,  thì  chúng  chư  Thiên  sẽ  tăng  thêm,  chúng  A-tu-luân 
sẽ  giảm  bớt.’  Cho  nên  ngày  mười  bốn  là  ngày  trai. 

“Vì  sao  lấy  ngày  mười  lăm  làm  ngày  trai?  Vì  ngày  mười  lăm  là 
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ngày  Tứ  thiên  vương  đích  thân  tự  đi  khảo  sát  thiên  hạ,  xem  xét  mọi 
người  ở  trong  thế  gian,  có  hiếu  thuận  mẹ  cha,  kính  trọng  sư  trưởng, 
siêng  tu  trai  giới,  giúp  đỡ  những  người  nghèo  thiếu  hay  không?  Nếu 
nhận  thấy  người  thế  gian  phần  nhiều  bất  hiếu  với  mẹ  cha,  không  tôn 
trọng  sư  trưởng,  không  siêng  trai  giới,  không  giúp  đỡ  kẻ  nghèo  thiếu, 
thì  Tứ  thiên  vương  đến  điện  Thiện  pháp  thưa  với  Đế  Thích:  ‘Đại 
vương  biết  cho,  chúng  sanh  ở  thế  gian  phần  nhiều  bất  hiếu  với  mẹ  cha, 
không  kính  trọng  sư  trưởng,  không  tu  trai  giới,  không  giúp  đỡ  kẻ 
nghèo  thiếu!’  Sau  khi  Đế  Thích  và  chư  Thiên  Đao-lợi  nghe  xong  lòng 
buồn  lo  không  vui  nói  rằng:  ‘Than  ôi!  Nếu  chúng  sanh  ở  thế  gian  phần 
nhiều  là  ác,  không  hiếu  thuận  mẹ  cha,  không  tôn  kính  sư  trưởng, 
không  tu  trai  giới,  không  giúp  kẻ  nghèo  thiếu,  thì  chúng  chư  Thiên  sẽ 
giảm  bớt,  chúng  A-tu-luân  sẽ  tăng  lên.’  Nếu  Tứ  thiên  vương  nhận  thấy 
thế  gian  có  người  hiếu  thuận  với  mẹ  cha,  tôn  kính  sư  trưởng,  siêng  tu 
trai  giới,  giúp  đỡ  kẻ  nghèo  thiếu,  thì  trở  về  điện  Thiện  pháp  tâu  với 
Đế  Thích:  ‘Người  thế  gian  có  kẻ  hiếu  thuận  với  mẹ  cha,  tôn  kính  sư 
trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  kẻ  nghèo  thiếu.’  Sau  khi  Đế  Thích  và 
chư  Thiên  Đao-lợi  nghe  xong  lòng  rất  là  hoan  hỷ,  xướng  lên  rằng: 
‘Lành  thay!  Nếu  ở  thế  gian  mà  có  kẻ  hiếu  thuận  mẹ  cha,  tôn  kính  sư 
trưởng,  siêng  tu  trai  giới,  giúp  kẻ  nghèo  thiếu,  thì  chúng  chư  Thiên  sẽ 
tăng,  chúng  A-tu-luân  sẽ  giảm.’  Cho  nên  lấy  ngày  mười  lăm  là  ngày 
trai  giới.  Vì  lý  do  trên  nên  có  ba  ngày  trai.  Bấy  giờ,  Đế  Thích  muôn 
cho  chư  Thiên  càng  thêm  hoan  hỷ  hơn,  liền  nói  bài  kệ: 

Thường  lấy  ngày  mồng  tám, 

Mười  bốn,  rằm  mỗi  tháng, 

Cải  hóa,  tu  trai  giới, 

Người  này  đồng  với  Ta.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Đế  Thích  nói  bài  kệ  này,  không  phải  là  khéo  thọ,  không  phải  là 
khéo  nói;  Ta  cũng  không  ấn  khả.  Vì  sao?  Vì  Đế  Thích  chưa  dứt  hết 
dâm  dục,  sân  hận,  si  mê,  chưa  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi, 
khổ  não.  Ta  bảo  người  này  chưa  lìa  khỏi  gốc  khổ.  Tỳ-kheo  nào  của 
Ta,  nếu  lậu  hoặc  đã  hết,  được  A-la-hán,  những  gì  cần  làm  đã  làm 
xong,  đã  trút  bỏ  gánh  nặng,  đã  được  tự  lợi,  đã  hết  kết  sử  các  hữu,  bình 
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đẳng  giải  thoát,  thì  Tỳ-kheo  đó  mới  đáng  nói  bài  kệ  này: 

Thường  lấy  ngày  mồng  tám, 

Mười  bốn,  rằm  mỗi  tháng, 

Vâng  lời  tu  trai  giới, 

Người  này  đồng  với  Ta.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo  kia  nói  bài  kệ  này  mới  gọi  là  khéo  thọ,  mới  gọi  là 
khéo  nói,  được  Ta  ấn  khả.  Vì  sao?  Vì  Tỳ-kheo  kia  đã  dứt  sạch  dâm 
dục,  sân  hận,  si  mê,  đã  thoát  khỏi  sanh,  già,  bệnh,  chết,  ưu,  bi,  khổ 
não.  Ta  bảo  người  kia  đã  lìa  khỏi  gốc  khổ.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  chỗ  ở  như  nhà  cửa  của  mọi  người  đều  có  quỷ  thần, 
không  có  chỗ  nào  là  không  có  cả.  Tất  cả  mọi  đường  sá,  mọi  ngã  tư, 
hàng  thịt,  chợ  búa,  cùng  bãi  tha  ma  đều  có  quỷ  thần,  không  có  chỗ  nào 
là  không  có  cả.  Phàm  các  loài  quỷ  thần  đều  tùy  thuộc  vào  chỗ  nương 
náu  mà  có  tên.  Như  nếu  nương  vào  người  thì  gọi  là  người;  nương  vào 
thôn  thì  gọi  là  thôn;  nương  vào  thành  thì  gọi  là  thành;  nương  vào  nước 
thì  gọi  là  nước;  nương  vào  đất  thì  gọi  là  đất;  nương  vào  núi  thì  gọi  là 
núi,  nương  vào  sông  thì  gọi  là  sông.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  mọi  loại  cây  côi  dù  là  cực  nhỏ  như  trục  xe  cũng  đều  có 
quỷ  thần  nương  tựa,  không  có  chỗ  nào  là  không  có.  Tất  cả  mọi  người 
nam,  người  nữ  khi  mới  bắt  đầu  sinh  ra  đều  có  quỷ  thần  theo  bên  ủng 
hộ;  nếu  khi  nào  họ  chết  thì  quỷ  thần  giữ  gìn  họ,  thu  nhiếp  tinh  khí  của 
họ,  nên  người  này  sẽ  chết  ngay.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Giả  như  có  Phạm-chí  ngoại  đạo  hỏi  rằng:  ‘Chư  Hiền!  Nếu  như 
tất  cả  nam  nữ  khi  bắt  đầu  sinh  ra  đều  có  quỷ  thần  theo  bên  giữ  gìn, 
ủng  hộ;  khi  người  kia  sắp  chết,  quỷ  thần  giữ  gìn  ủng  hộ  kia  sẽ  thu 
nhiếp  tinh  khí  họ,  thì  người  này  chết.  Nhưng  tại  sao  người  hiện  nay  lại 
có  người  bị  quỷ  thần  quấy  nhiễu,  có  người  không  bị  quỷ  thần  quấy 
nhiễu?’  Nếu  có  người  hỏi  câu  này,  thì  các  Thầy  nên  trả  lời  cho  họ 
rằng:  ‘Người  thế  gian  hành  động  phi  pháp,  tà  kiến  điên  đảo,  tạo  ra 
mười  nghiệp  ác,  những  người  như  vậy,  thì  trong  trăm  hay  ngàn  mới  có 
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một  thần  theo  bảo  hộ  thôi.  Giông  như  đàn  bò,  đàn  dê,  trong  trăm  hay 
ngàn  con  cũng  chỉ  có  một  người  chăn  giữ;  thì  việc  này  cũng  như  vậy, 
vì  hành  động  phi  pháp,  tà  kiến  điên  đảo,  tạo  ra  mười  nghiệp  ác,  nên 
những  người  như  vậy,  trong  trăm  hay  ngàn  người  mới  có  một  thần  bảo 
hộ  thôi.  Nếu  có  người  nào  tu  hành  pháp  thiện,  chánh  kiến,  chánh  tín, 
chánh  hạnh,  đầy  đủ  mười  nghiệp  thiện,  chỉ  một  người  như  vậy,  thì  cũng 
có  trăm  ngàn  thần  bảo  hộ  rồi.  Giông  như  quốc  vương,  đại  thần  của 
quốc  vương  có  trăm  ngàn  người  hộ  vệ  một  người;  thì  việc  này  cũng 
như  vậy,  người  tu  hành  pháp  thiện,  đầy  đủ  mười  nghiệp  thiện,  như  một 
người  có  trăm  ngàn  thần  hộ  vệ.  Vì  nhân  duyên  này  cho  nên,  người  thế 
gian  có  người  bị  quỷ  thần  quấy  nhiễu,  có  người  không  bị  quỷ  thần 
quấy  nhiễu. 

“Người  cõi  Diêm-phù-đề  có  ba  điều  hơn  người  Câu-da-ni,  đó  là: 
một,  dõng  mãnh,  nhớ  dai,  có  khả  năng  tạo  nghiệp  hành;  hai,  dõng 
mãnh,  nhớ  dai,  siêng  tu  phạm  hạnh;  ba,  vì  dõng  mãnh,  nhớ  dai,  nên 
Phật  ra  đời  ở  cõi  này.  Do  có  ba  điều  này  nên  hơn  người  Câu-da-ni. 
Người  Câu-da-ni  có  ba  điều  hơn  người  Diêm-phù-đề,  đó  là:  một, 
nhiều  bò;  hai,  nhiều  dê;  ba,  nhiều  châu  ngọc.  Do  có  ba  điều  này  nên 
hơn  người  Diêm-phù-đề. 

“Người  Diêm-phù-đề  có  ba  điều  hơn  người  Phất-vu-đãi,  đó  là: 
một,  dõng  mãnh,  nhớ  dai,  có  khả  năng  tạo  ra  nghiệp  hành;  hai,  dõng 
mãnh,  nhớ  dai,  thường  tu  phạm  hạnh;  ba,  dõng  mãnh,  nhớ  dai,  Phật  ra 
đời  ở  cõi  này.  Vì  ba  điều  này  nên  hơn  Phất-vu-đãi.  Người  Phất-vu-đãi 
có  ba  điều  hơn  người  Diêm-phù-đề,  đó  là:  một,  cõi  này  rất  rộng;  hai, 
cõi  này  rất  lớn;  ba,  đất  đai  cõi  này  rất  vi  diệu.  Vì  ba  điều  này  nên  hơn 
người  Diêm-phù-đề. 

“Người  Diêm-phù-đề  có  ba  điều  hơn  người  uất-đan-viết,  đó  là: 
một,  mạnh  mẽ,  nhớ  dai,  có  khả  năng  tạo  ra  hành  nghiệp;  hai,  mạnh 
mẽ,  nhớ  dai,  thường  tu  hành  phạm  hạnh;  ba,  mạnh  mẽ,  nhớ  dai,  Phật 
ra  đời  ở  cõi  này.  Đó  là  ba  điều  hơn  người  uất-đan-viết.  Người  uất- 
đan-viết  có  ba  điều  hơn  người  Diêm-phù-đề,  đó  là:  một,  không  bị  ràng 
buộc  lệ  thuộc;  hai,  không  có  vật  sở  hữu  của  ngã;  ba,  tuổi  thọ  cô"  định 
là  ngàn  năm.  Vì  ba  điều  này  nên  hơn  người  Diêm-phù-đề.  Người 
Diêm-phù-đề  cũng  vì  ba  điều  trên  mà  hơn  đường  ngạ  quỷ.  Đường  ngạ 
quỷ  có  ba  điều  hơn  Diêm-phù-đề,  đó  là:  một,  sông  lâu;  hai,  thân  to 
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lớn;  ba,  người  khác  làm  mà  mình  chịu.  Vì  ba  điều  này  nên  hơn  Diêm- 
phù-đề. 

“Người  Diêm-phù-đề  cũng  vì  ba  điều  trên  nên  hơn  loài  rồng, 
Kim  sí  điểu.  Loài  rồng,  Kim  sí  điểu  lại  có  ba  điều  hơn  người  Diêm- 
phù-đề,  đó  là:  một,  sống  lâu;  hai,  thân  to  lớn;  ba,  cung  điện.  Vì  ba 
điều  này  nên  hơn  người  Diêm-phù-đề. 

“Người  Diêm-phù-đề  vì  ba  điều  trên  nên  hơn  A-tu-luân.  A-tu- 
luân  lại  có  ba  điều  hơn  người  Diêm-phù-đề,  đó  là:  một,  cung  điện  cao, 
rộng;  hai,  cung  điện  trang  nhiêm;  ba,  cung  điện  thanh  tịnh.  Vì  ba  điều 
này  nên  hơn  người  Diêm-phù-đề. 

“Người  Diêm-phù-đề  vì  ba  điều  trên  mà  hơn  Tứ  thiên  vương.  Tứ 
thiên  vương  lại  có  ba  điều  hơn  người  Diêm-phù-đề,  đó  là:  một,  sống 
lâu;  hai,  đoan  chánh;  ba,  an  vui  nhiều;  vì  ba  điều  này  nên  hơn  người 
Diêm-phù-đề. 

“Người  Diêm-phù-đề  cũng  vì  ba  điều  trên  mà  hơn  Đao-lợi  thiên, 
Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên. 
Các  hàng  chư  Thiên  này  lại  có  ba  điều  hơn  người  Diêm-phù-đề,  đó  là: 
một,  sống  lâu;  hai,  đoan  chánh;  ba,  an  vui  nhiều.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Chúng  sanh  cõi  Dục  có  mười  hai  loại,  đó  là: 

“1.  Địa  ngục. 

“2.  Súc  sanh. 

“3.  Ngạ  quỷ. 

“4.  Người. 

“5.  A-tu-luân. 

“6.  Tứ  thiên  vương. 

“7.  Đao-lợi  thiên. 

“8.  Diệm-ma  thiên. 

“9.  Đâu-suất  thiên. 

“10.  Hóa  tự  tại  thiên. 

“11.  Tha  hóa  tự  tại  thiên. 

“12.  Ma  thiên. 

“Chúng  sanh  cõi  sắc  có  hai  mươi  hai  loại,  đó  là: 

“1.  Phạm  thân  thiên. 

“2.  Phạm  phụ  thiên. 
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“3.  Phạm  chúng  thiên. 

“4.  Đại  Phạm  thiên. 

“5.  Quang  thiên. 

“6.  Thiểu  quang  thiên. 

“7.  Vô  lượng  quang  thiên. 

“8.  Quang  âm  thiên. 

“9.  Tịnh  thiên. 

“10.  Thiểu  tịnh  thiên. 

“11.  Vô  lượng  tịnh  thiên. 

“12.  Biến  tịnh  thiên. 

“13.  Nghiêm  sức  thiên. 

“14.  Tiểu  nghiêm  sức  thiên. 

“15.  Vô  lượng  nghiêm  sức  thiên. 

“16.  Nghiêm  thắng  quả  thật  thiên. 

“17.  Vô  tưởng  thiên. 

“18.  Vô  phiền  thiên. 

“19.  Vô  nhiệt  thiên. 

“20.  Thiện  kiến  thiên. 

“21.  Đại  Thiện  kiến  thiên. 

“22.  A-ca-nị-trá  thiên. 

“Chúng  sanh  cõi  Vô  sắc  có  bốn  loại,  đó  là: 

“1.  Không  trí  thiên. 

“2.  Thức  trí  thiên. 

“3.  Vô  sở  hữu  trí  thiên. 

“4.  Hữu  tưởng  vô  tưởng  trí  thiên.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Có  bôn  loại  Đại  Thiên  thần,  đó  là: 

“1.  Địa  thần. 

“2.  Thủy  thần. 

“3.  Phong  thần. 

“4.  Hỏa  thần. 

Xưa  kia  Địa  thần  nảy  sinh  ra  nhận  thức  sai  lầm  rằng:  ‘Trong  đất 
không  có  nước,  lửa  và  gió.’  Lúc  đó  Ta  biết  rõ  tâm  niệm  của  thần  đất 
này,  liền  đến  bảo  rằng:  Ngươi  đang  nảy  sanh  ra  ý  nghĩ:  ‘Trong  đất 
không  có  nước,  lửa  và  gió  phải  không?’  Địa  thần  đáp:  ‘Trong  đất  quả 
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thực  không  có  nước,  lửa  và  gió.’  Lúc  ấy  Ta  bảo  rằng:  ‘Ngươi  chớ  nảy 
sanh  ý  niệm  này  là  trong  đất  không  có  nước,  lửa  và  gió.  Vì  sao?  Vì 
trong  đất  có  nước,  lửa  và  gió,  chỉ  vì  yếu  tố  đất  nhiều  nên  lấy  đất  mà 
gọi  tên’.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lúc  ấy  Ta  vì  Địa  thần  mà  lần  lượt  nói  pháp,  để  dứt  trừ  nhận 
thức  sai  lầm  này  và  chỉ  bày,  khuyến  khích,  làm  cho  lợi  ích,  làm  cho 
hoan  hỷ;  nói  về  thí,  về  giới,  về  sinh  thiên;  nói  dục  là  bất  tịnh,  là  ô 
nhiễm,  là  tai  họa;  xuất  yếu  là  trên  hết  và  trình  bày  khai  mở  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Lúc  ấy  Ta  biết  rõ  tâm  niệm  Địa  thần  đã  thanh  tịnh, 
nhu  nhuyến,  không  còn  năm  ấm  cái,  dễ  dàng  khai  hóa.  Như  pháp 
thường  của  chư  Phật,  Ta  chỉ  bày  giảng  rộng  về  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập 
đế,  Khổ  diệt  đế  và  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế.  Bấy  giờ  Địa  thần  liền  ngay 
tại  chỗ  xa  lìa  trần  cấu,  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Ví  như  áo  trắng  sạch 
sẽ  dễ  được  nhuộm  màu,  Địa  thần  cũng  như  vậy,  lòng  tin  đã  thanh  tịnh, 
nên  được  mắt  pháp,  không  còn  hồ  nghi,  thấy  pháp  quyết  định,  không 
còn  rơi  vào  đường  ác,  không  theo  đường  khác,  thành  tựu  được  pháp  vô 
úy,  mà  bạch  với  Ta  rằng:  ‘Nay  con  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y 
Tăng,  suốt  đời  không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không 
nói  dối,  không  uống  rượu,  cho  phép  con  được  làm  Ưu-bà-di  ở  trong 
Chánh  pháp’.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Xưa  kia,  Thủy  thần  nảy  sanh  ác  kiến,  nói  rằng:  ‘Trong  nước 
không  có  đất,  lửa  và  gió.’  Lúc  ấy  Địa  thần  biết  rõ  tâm  niệm  Thủy  thần 
sinh  ra  nhận  thức  này,  nên  đến  nói  với  Thủy  thần  rằng:  ‘Thật  sự  ngươi 
có  sinh  ra  kiến  giải  này,  là  trong  nước  không  có  đất,  lửa  và  gió  phải 
không?’  Đáp  rằng:  ‘Có  thật  như  vậy.’  Địa  thần  nói:  ‘Ngươi  chớ  sinh  ra 
kiến  giải  này,  là  trong  nước  không  có  đất,  lửa  và  gió.  Vì  sao?  Vì  trong 
nước  có  đất,  lửa  và  gió,  nhưng  chỉ  vì  yếu  tô"  nước  nhiều  quá,  nên  dùng 
yếu  tô"  nước  để  gọi  tên.’  Bấy  giờ,  Địa  thần  liền  vì  y  mà  nói  pháp,  dứt 
trừ  kiến  giải  sai  lầm  này  và  chỉ  bày,  khuyến  khích,  làm  cho  lợi  ích, 
làm  cho  hoan  hỷ;  nói  về  thí,  về  giới,  về  sinh  thiên;  nói  dục  là  bất  tịnh, 
là  ô  nhiễm,  là  tai  họa;  xuất  yếu  là  trên  hết  và  trình  bày  khai  mở  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Lúc  â"y  Địa  thần  biết  rõ  tâm  niệm  Thủy  thần  đã  thanh 
tịnh,  nhu  nhuyến,  không  còn  năm  â"m  cái,  dễ  dàng  khai  hóa.  Như 
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pháp  thường  của  chư  Phật,  chỉ  bày  giảng  rộng  về  Khổ  thánh  đế, 
Khổ  tập  đế,  Khổ  diệt  đế  và  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế.  Bấy  giờ  Thủy 
thần  liền  ngay  tại  chỗ  xa  lìa  trần  cấu,  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Ví 
như  áo  trắng  sạch  sẽ  dễ  được  nhuộm  màu,  Thủy  thần  cũng  như  vậy, 
lòng  tin  đã  thanh  tịnh,  nên  được  mắt  pháp,  không  còn  hồ  nghi,  thấy 
pháp  quyết  định,  không  còn  rơi  vào  đường  ác,  không  theo  đường  khác, 
thành  tựu  được  pháp  vô  úy,  mà  bạch  với  Địa  thần  rằng:  ‘Nay  tôi  xin 
quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  suốt  đời  không  sát  sanh,  không 
trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối,  không  uống  rượu,  xin  nhận  tôi 
là  Ưu-bà-di  ở  trong  Chánh  pháp’.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Xưa  kia  Hỏa  thần  nảy  sanh  ra  ác  kiến,  nói  rằng:  ‘Trong  lửa 
không  có  đất,  nước  và  gió.’  Lúc  ấy  Địa  thần  và  Thủy  thần  biết  rõ  tâm 
niệm  Hỏa  thần  sinh  ra  nhận  thức  này,  nên  cùng  nói  với  Hỏa  thần  rằng: 
‘Thật  sự  ngươi  có  sinh  ra  kiến  giải  này  phải  không?’  Đáp  rằng:  ‘Có 
thật  như  vậy.’  Hai  thần  nói:  ‘Ngươi  chớ  sinh  ra  kiến  giải  này.  Vì  sao? 
Vì  trong  lửa  có  đất,  nước  và  gió,  nhưng  chỉ  vì  yếu  tô"  lửa  nhiều  quá, 
nên  dùng  yếu  tô"  lửa  để  gọi  tên.’  Bâ"y  giờ,  hai  vị  thần  Địa  và  Thủy  liền 
vì  y  mà  nói  pháp,  dứt  trừ  kiến  giải  sai  lầm  này  và  chỉ  bày,  khuyến 
khích,  làm  cho  lợi  ích,  làm  cho  hoan  hỷ;  nói  về  thí,  về  giới,  về  sinh 
thiên;  nói  dục  là  bất  tịnh,  là  ô  nhiễm,  là  tai  họa;  xuất  yếu  là  trên  hết 
và  trình  bày  khai  mở  phạm  hạnh  thanh  tịnh.  Lúc  ấy  hai  thần  biết  rõ 
tâm  niệm  Hỏa  thần  đã  thanh  tịnh,  nhu  nhuyến,  không  còn  năm  ấm  cái, 
dễ  dàng  khai  hóa.  Như  pháp  thường  của  chư  Phật,  chỉ  bày  giảng  rộng 
về  Khổ  thánh  đế,  Khổ  tập  đế,  Khổ  diệt  đế  và  Khổ  xuất  yếu  thánh  đê". 
Bấy  giờ  Hỏa  thần  liền  ngay  tại  chỗ  xa  lìa  trần  câu,  được  mắt  pháp 
thanh  tịnh.  Ví  như  áo  trắng  sạch  sẽ  dễ  được  nhuộm  màu,  Hỏa  thần 
cũng  như  vậy,  lòng  tin  đã  thanh  tịnh,  nên  được  mắt  pháp,  không  còn 
hồ  nghi,  thấy  pháp  quyết  định,  không  còn  rơi  vào  đường  ác,  không 
theo  đường  khác,  thành  tựu  được  pháp  vô  úy,  mà  bạch  với  hai  thần 
rằng:  ‘Nay  tôi  xin  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  suốt  đời  không 
sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dôi,  không  uống 
rượu,  xin  nhận  tôi  là  Ưu-bà-di  ở  trong  Chánh  pháp’.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Xưa  kia  Phong  thần  nảy  sanh  ra  nhận  thức  sai  lầm  rằng:  ‘Trong 
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gió  không  có  đất,  nước  và  lửa.’  Lúc  ấy  Địa  thần,  Thủy  thần,  Hỏa  thần 
biết  rõ  tâm  niệm  Phong  thần  sinh  ra  nhận  thức  này,  nên  đến  nói  rằng: 
‘Thật  sự  ngươi  có  sinh  ra  kiến  giải  này  phải  không?’  Đáp  rằng:  ‘Có  thật 
như  vậy.’  Ba  vị  thần  nói:  ‘Ngươi  chớ  sinh  ra  kiến  giải  này.  Vì  sao?  Vì 
trong  gió  có  đất,  nước  và  lửa,  nhưng  chỉ  vì  yếu  tố  gió  nhiều  quá,  nên 
dùng  yếu  tô"  gió  để  gọi  tên.’  Bây  giờ,  ba  vị  thần  liền  vì  y  mà  nói  pháp, 
dứt  trừ  kiến  giải  sai  lầm  này  và  chỉ  bày,  khuyến  khích,  làm  cho  lợi  ích, 
làm  cho  hoan  hỷ;  nói  về  thí,  về  giới,  về  sinh  thiên;  nói  dục  là  bất  tịnh, 
là  ô  nhiễm,  là  tai  họa;  xuất  yếu  là  trên  hết  và  trình  bày  khai  mở  phạm 
hạnh  thanh  tịnh.  Lúc  ấy  ba  thần  biết  rõ  tâm  niệm  của  Phong  thần  đã 
thanh  tịnh,  nhu  nhuyến,  không  còn  năm  ấm  cái,  dễ  dàng  khai  hóa.  Như 
pháp  thường  của  chư  Phật,  chỉ  bày  giảng  rộng  về  Khổ  thánh  đế,  Khổ 
tập  đế,  Khổ  diệt  đế  và  Khổ  xuất  yếu  thánh  đế.  Bấy  giờ  Phong  thần 
liền  ngay  tại  chỗ  xa  lìa  trần  câu,  được  mắt  pháp  thanh  tịnh.  Ví  như  tấm 
vải  trắng  sạch  sẽ  dễ  được  nhuộm  màu,  Phong  thần  cũng  như  vậy,  lòng 
tin  đã  thanh  tịnh,  nên  được  mắt  pháp,  không  còn  hồ  nghi,  thấy  pháp 
quyết  định,  không  còn  rơi  vào  đường  ác,  không  theo  đường  khác, 
thành  tựu  được  pháp  vô  úy,  mà  bạch  với  ba  thần  rằng:  ‘Nay  tôi  xin 
quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  suốt  đời  không  sát  sanh,  không 
trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dôi,  không  uống  rượu,  xin  nhận  tôi 
là  Ưu-bà-di  ở  trong  Chánh  pháp’.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Mây  có  bốn  thứ,  đó  là:  một  là  màu  trắng;  hai  là  màu  đen;  ba  là 
màu  đỏ;  bốn  là  màu  hồng.  Mây  có  màu  trắng  vì  yếu  tố  đất  đặc  biệt 
nhiều;  mây  có  màu  đen  vì  yếu  tố  nước  đặc  biệt  nhiều  hơn;  mây  có 
màu  đỏ  vì  yếu  tô"  lửa  đặc  biệt  nhiều  hơn;  mây  có  màu  hồng  vì  yếu  tố 
gió  đặc  biệt  nhiều  hơn.  Mây  cách  mặt  đất  từ  hai  mươi  dặm,  ba  mươi 
dặm,  bôn  mươi  dặm...  cho  đến  bôn  ngàn  dặm;  ngoại  trừ  kiếp  sơ,  còn 
sau  đó  thì  mây  lên  đến  cõi  Quang  âm  thiên.  Chớp  có  bốn  loại,  đó  là: 
Chớp  ở  phương  Đông  gọi  là  thân  quang;  chớp  ở  phương  Nam  gọi  là 
nan  hủy;  chớp  ở  phương  Tây  gọi  là  lưu  diễm;  chớp  ở  phương  Bắc  gọi 
là  định  minh282.  Vì  sao  mây  ở  trong  hư  không  có  hiện  tượng  ánh  chớp 


282  Bốn  loại  chớp:  thân  quang  ^  yt.  ánh  sáng  của  thân;  nan  hủy  il  §x:  khó  hủy  diệt; 
lưu  diêm  /;1l  tẽ'  ngọn  lửa  trôi;  định  minh  5e  EỊT  ánh  sáng  cố  định. 
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này?  Có  lúc  thân  quang  cùng  nan  hủy  chạm  nhau,  có  khi  thân  quang 
cùng  với  lưu  diễm  chạm  nhau,  có  khi  thân  quang  cùng  với  định  minh 
chạm  nhau,  có  khi  nan  hủy  cùng  với  lưu  diễm  chạm  nhau,  có  khi  nan 
hủy  cùng  với  định  minh  chạm  nhau,  có  khi  lưu  diễm  cùng  vđi  định 
minh  chạm  nhau;  vì  những  nhân  duyên  này  nên  mây  giữa  hư  không 
sinh  ra  ánh  chớp.  Và  vì  sao  mây  ở  giữa  hư  không  lại  sinh  ra  sấm 
chớp?  Vì  ở  giữa  hư  không  có  khi  địa  đại  cùng  với  thủy  đại  chạm  nhau, 
có  khi  địa  đại  cùng  với  hỏa  đại  chạm  nhau,  có  khi  địa  đại  cùng  với 
phong  đại  chạm  nhau,  có  khi  thủy  đại  cùng  với  hỏa  đại  chạm  nhau,  có 
khi  thủy  đại  cùng  với  phong  đại  chạm  nhau;  vì  những  nhân  duyên  này 
mà  mây  giữa  hư  không  sinh  ra  sấm  chớp. 

“Có  năm  lý  do  mà  các  thầy  tướng  không  thể  tiên  đoán  và  không 
thể  biết  được  một  cách  chắc  chắn  về  mưa  nên  dẫn  đến  việc  sai  lầm 
trong  lúc  đoán,  đó  là:  một,  trong  mây  có  sấm  chớp,  đoán  rằng  sắp 
mưa;  nhưng  vì  hỏa  đại  nhiều  nên  nó  thiêu  hủy  mây  đi,  vì  vậy  mà 
không  mưa.  Đó  là  lý  do  thứ  nhất  khiến  cho  các  thầy  tướng  đoán  sai 
lầm.  Hai,  trong  mây  có  sấm  chớp,  đoán  rằng  sắp  mưa,  nhưng  vì  phong 
đại  nổi  lên,  thổi  mây  bay  tứ  tán  vào  trong  các  núi,  vì  lý  do  này  nên 
khiến  cho  các  thầy  tướng  đoán  sai  lầm.  Ba,  trong  mây  có  sấm  chớp, 
đoán  rằng  sắp  mưa,  nhưng  bấy  giờ  Đại  A-tu-luân  đem  phù  vân  đặt 
giữa  biển  cả,  vì  lý  do  này  mà  thầy  tướng  đoán  sai  lầm.  Bốn,  trong  mây 
có  sấm  chớp,  đoán  rằng  sắp  mưa,  nhưng  vì  thần  mây,  thần  mưa  đang 
buông  lung  dâm  loạn,  nên  rốt  cùng  không  làm  mưa,  vì  lý  do  này  nên 
thầy  tướng  đoán  sai  lầm.  Năm,  trong  mây  có  sấm  chớp,  đoán  rằng  sắp 
mưa,  nhưng  vì  mọi  người  trong  thế  gian  hành  động  buông  lung  phi 
pháp,  làm  hạnh  bất  tịnh,  tham  lam,  keo  kiệt,  ghen  ghét,  kiến  giải  điên 
đảo,  nên  khiến  trời  không  mưa  xuống,  vì  lý  do  này  nên  thầy  tướng 
đoán  sai.  Đó  là  năm  lý  do  làm  cho  các  thầy  tướng  không  thể  biết  để 
đoán  mưa  môt  cách  chắc  chắn  đươc.” 
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Phẩm  9:  TAM  TAI283 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Có  bốn  sự  kiện284  trường  cửu,  không  lường,  không  giới  hạn, 
không  thể  dùng  năm,  tháng,  ngày  để  mà  tính  kể  được.  Bốn  sự  kiện,  đó 
là:  Một,  ở  thế  gian  có  những  thứ  tai  nạn  khởi  lên  từ  từ;  khi  thế  giới 
này  tan  hoại,  trung  gian  là  một  khoảng  thời  gian  trường  cửu,  không 
lường,  không  giới  hạn,  không  thể  dùng  năm,  tháng,  ngày  để  mà  tính 
kể  được.  Hai,  sau  khi  thế  giới  này  tan  hoại  rồi,  thì  trung  gian  là  một 
khoảng  trống  vắng  mênh  mông,  không  có  thế  giới;  thời  gian  này  là  mịt 
mù  trường  cửu,  không  thể  dùng  số  lượng  năm,  tháng,  ngày  để  mà  tính 
được.  Ba,  khi  trời  đất  mới  bắt  đầu  khởi  hướng  nhắm  đến  sự  hình  thành 
tựu,  thì  khoảng  thời  gian  này  là  trường  cửu,  không  thể  dùng  số  lượng  năm, 
tháng,  ngày  để  mà  tính  được.  Bốn,  sau  khi  trời  đất  đã  hoàn  thành  rồi,  tồn 
tại  lâu  dài  không  hoại,  không  thể  dùng  số  lượng  năm,  tháng,  ngày  để 
mà  tính  được.  Đó  là  bốn  sự  kiện  trường  cửu,  không  lường,  không  có 
giới  hạn,  không  thể  dùng  số  lượng  năm,  tháng,  ngày  để  tính  toán 
được.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“ở  thế  gian  có  ba  thứ  tai  kiếp285;  đó  là:  Một,  tai  kiếp  lửa.  Hai,  tai 


283  Hán,  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  21,  “Đệ  tứ  phần,  Thế  Ký  kinh,  Tam  Tai  phẩm 
Đệ  cửu”.  Tam  tai  H  Skt.:  saỏvartanayah  tisro,  ba  sự  hủy  diệt. 

284,  Hán:  tứ  sự  IZ3  chỉ  bốn  sự  kiện,  hay  bieán  coá  lơùn  xảy  ra  cho  theá  giơùi,  gọi  là 
bốn  đại  kiếp  E3  A  Ễử  (Paoli:  cattaoro  mahaokappao):  thành  kiếp  (Paoli:  vivaasasa- 
kappa,  Skt. :  vivarta-kalpa),  trụ  kiếp  (Paoli:  vivaasasaasashaoyin,  Skt,: 
vivíasasaovasthao),  hoại  kiếp  (Paoli:  saỏvaasasa-kappa,  Skt.:  saỏvartna-kalpa), 
không  kiếp  (Paoli:  saỏvaasasathaoyin,  Skt. :  saỏvíasasaovasathao). 

285  Tam  tai  H  iè  (Skt.:  tisro  saỏvartanyah):  hỏa  tai  yc  (Skt,:  tejahsaỏvartanì),  thủy 
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kiếp  nước.  Ba,  tai  kiếp  gió.  Có  giới  hạn  phía  trên  của  ba  tai  kiếp.  Thế 
nào  là  ba?  Đó  là:  một,  Quang  âm  thiên286;  hai,  Biến  tịnh  thiên287;  ba, 
Quả  thật  thiên288.  Khi  tai  kiếp  lửa  khởi  lên,  cháy  lên  cho  đến  Quang 
âm  thiên,  thì  Quang  âm  thiên  là  giới  hạn.  Khi  tai  kiếp  nước  khởi  lên, 
ngập  cho  đến  Biến  tịnh  thiên,  thì  Biến  tịnh  thiên  là  giới  hạn.  Khi  tai 
kiếp  gió  khởi  lên,  thổi  cho  đến  Quả  thật  thiên,  thì  Quả  thật  thiên  là 
giới  hạn. 

“Thế  nào  là  tai  kiếp  lửa?  Khi  tai  kiếp  lửa  bắt  đầu  sắp  sửa  khởi, 
thì  con  người  thế  gian  này  lúc  đó  đều  thực  hành  chánh  pháp,  đều 
chánh  kiến  không  điên  đảo,  đều  tu  thập  thiện  hành289.  Khi  thực  hành 
pháp  này,  có  người  đạt  được  Nhị  thiền,  liền  có  thể  cất  mình  bay  lên  ở 
giữa  hư  không,  trụ  vào  Thánh  nhơn  đạo,  Thiên  đạo,  Phạm  đạo290  và 
lớn  tiếng  xướng  lên  rằng:  ‘Các  Hiền  giả!  Sung  sướng  thay,  đệ  Nhị 
thiền  không  giác  không  quán!  Sung  sướng  thay,  đệ  Nhị  thiền!291’  Lúc 
ấy,  người  thế  gian  nghe  những  lời  này  rồi,  liền  ngửa  mặt  lên  trời  nói 
với  họ  rằng:  ‘Lành  thay!  Lành  thay!  xin  vì  tôi  mà  nói  đạo  của  đệ  Nhị 
thiền  không  giác,  không  quán.’  Lúc  này,  người  ở  giữa  hư  không 
nghe  những  lời  của  người  kia  rồi  liền  nói  về  đạo  của  Nhị  thiền 
không  giác,  không  quán.  Sau  khi  người  thế  gian  nghe  nói  rồi,  liền  tu 
đạo  của  Nhị  thiền  không  giác,  không  quán,  nên  khi  thân  hoại  mạng 
chung  được  sinh  về  Quang  âm  thiên. 


tai  7k  (apsaỏvartanì),  phong  tai  JK,  'ỷi  (vaoyusaỏvartanì). 

286  Quang  âm  thiên  ýt  Hf  T:,  cao  nhất  trong  ba  tầng  trời  Nhị  thiền;  Skt.: 

AQbhaosvara;  Paoli:  AQbhassara,  Huyền  Tráng:  Cực  quang  tịnh  thiên  tjS  %  ỈỆ  T;. 
287,  Bieán  tònh  thiên  M  >'p  ỹị,  cao  nhaát  trong  ba  taàng  Tam  thieàn  thiên;  Skt.: 
Zubhakftsana,  Paoli:  Subhakiòòa. 

288  Quả  thật  thiên  n  ff  ỹị,  tầng  thứ  ba  Tứ  thiền  thiên;  Skt.:  Bthatphala;  Paoli: 

Vehapphala;  Huyền  Traùng:  Quảng  quả  thiên  f 
289,  Thập  thiện  hành  -T  #  ÍT,  tức  thập  thiện  nghiệp  T  #  H;  Skt.:  daza  kusala 
karmao;  Paoli:  dasa-kusala-kammao. 

290  Thiên  đạo  ^  11  (Paoli:  deva-yaoniyo  maggo)  xem  cht.13,  kinh  số  24  “Kiên  cố”; 
Phạm  đạo  ỉ!  (Paoli:  Brahma-yaoniyo  maggo),  xem  cht.19,  kinh  số  24  “Kiên 
Cố”. 

291‘  Tham  chiếu  Hán  dịch,  Huyền  Tráng,  Câu-xá  luận,  q.12:  “Định  sanh  hỷ  lạc,  thậm 
lạc,  thậm  tĩnh!”  IẼ  ÍỄ.  9  ®  n  if. 
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“Lúc  ấy,  những  chúng  sanh  có  tội  trong  địa  ngục,  sau  khi  mạng 
chung  lại  được  sinh  vào  cõi  người  và  tu  tập  pháp  của  đệ  Nhị  thiền 
không  giác,  không  quán,  nên  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sinh 
về  Quang  âm  thiên.  Những  chúng  sanh  ở  trong  các  loài  Súc  sanh, 
Ngạ  quỷ,  A-tu-la,  Tứ  thiên  vương,  Đao-lợi  thiên,  Diệm-ma  thiên, 
Đâu-suất  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  Phạm  thiên, 
sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  sanh  lại  cõi  nhân  gian;  sau  đó  tu  tập 
Nhị  thiền  không  giác,  không  quán,  thì  sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung  sẽ  sinh  về  Quang  âm  thiên.  Vì  những  nhân  duyên  này  nên 
đường  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ,  A-tu-la,  cho  đến  Phạm  thiên  tất 
cả  đều  diệt.  Ngay  lúc  bấy  giờ,  trước  tiên  là  địa  ngục  diệt,  sau  đó 
súc  sanh  diệt;  súc  sanh  diệt  rồi  thì  ngạ  quỷ  diệt;  ngạ  quỷ  diệt  rồi  thì 
A-tu-la  diệt;  A-tu-la  diệt  rồi  thì  Tứ  thiên  vương  diệt;  Tứ  thiên 
vương  diệt  rồi  thì  Đao-lợi  thiên  diệt;  Đao-lợi  thiên  diệt  rồi  thì  Diệm- 
ma  thiên  diệt;  Diệm-ma  thiên  diệt  rồi  thì  Đâu-suất  thiên  diệt;  Đâu- 
suất  thiên  diệt  rồi  thì  Hóa  tự  tại  thiên  diệt;  Hóa  tự  tại  thiên  diệt  rồi  thì 
Tha  hóa  tự  tại  thiên  diệt;  Tha  hóa  tự  tại  thiên  diệt  rồi  thì  Phạm 
thiên  diệt;  Phạm  thiên  diệt  rồi  thì  sau  đó  con  người  diệt,  không  còn 
sót  gì  lại  sau  này.  Khi  con  người  đã  diệt,  không  còn  gì  nữa,  thì  thế  gian 
này  sẽ  hủy  hoại  cho  đến  thành  là  tai  nạn.  Sau  đó  trời  không  mưa,  trăm 
thứ  lúa  thóc,  cỏ  cây  tự  nhiên  chết  khô.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm 
tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát,  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó,  qua  một  thời  gian  rất  lâu,  có  một  trận  bão  lớn292  bạo 
khởi,  thổi  nước  biển  lớn,  làm  cho  nước  biển,  sâu  tám  vạn  bốn  ngàn  do- 
tuần,  bị  tách  làm  hai;  mang  cung  điện  mặt  trời  đem  đặt  lưng  chừng  núi 
Tu-di;  cách  mặt  đất  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  đặt  làm  quỹ  đạo  của 
mặt  trời293.  Do  nhân  duyên  này  mà  thế  gian  có  hai  mặt  trời  xuất  hiện. 
Sau  khi  hai  mặt  trời  xuất  hiện,  thì  những  giồng  sông,  ngòi,  kênh,  rạch 
nhỏ  có  được  trên  thế  gian  này,  đều  khô  kiệt.” 


292,  Hán:  đại  hắc  phong  A  n  H;  Paoli:  mahao-kaola-vaota. 

293,  Hán:  an  nhật  đạo  trung  ậ?  H  ÌỀ  T. 
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Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm 
tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó  một  thời  gian  rất  lâu  có  một  trận  bão  lớn  bạo  khởi,  thổi 
nước  biển  lớn,  làm  cho  nước  biển,  sâu  tám  vạn  bôn  ngàn  do-tuần,  bị 
tách  làm  hai;  mang  cung  điện  mặt  trời,  đem  đặt  lưng  chừng  núi  Tu-di; 
cách  mặt  đất  bôn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  an  trí  quỹ  đạo  mặt  trời.  Do 
nhân  duyên  này  mà  thế  gian  có  ba  mặt  trời  xuất  hiện.  Sau  khi  ba  mặt 
trời  xuất  hiện,  thì  những  nơi  có  nước  nhiều  như:  sông  Hằng,  sông  Da- 
bà-na,  sông  Bà-la,  sông  A-di-la-bà-đề,  sông  A-ma-khiếp,  sông  Tân- 
đà,  sông  Cô'-xá  tất  cả  đều  khô  cạn,  không  còn  một  giọt. 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ,  Các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm 
tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó  một  thời  gian  rất  lâu  có  một  trận  bão  lớn  bạo  khởi,  thổi 
nước  biển  lớn,  làm  cho  nước  biển,  sâu  tám  vạn  bốn  ngàn  do-tuần,  bị 
tách  làm  hai;  mang  cung  điện  mặt  trời,  đem  đặt  lưng  chừng  núi  Tu-di; 
cách  mặt  đất  bôn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  an  trí  quỹ  đạo  mặt  trời.  Do 
nhân  duyên  này  mà  thế  gian  có  bôn  mặt  trời  xuất  hiện.  Sau  khi  bôn 
mặt  trời  xuất  hiện,  thì  những  con  suối,  nguồn  nước,  hồ,  vực,  trong  thế 
gian  như  ao  lớn  Thiện  kiến,  ao  lớn  A-nậu-đạt,  ao  Tứ-phương-đà-diên, 
ao  Ưu-bát-la,  ao  Câu-vật-đầu,  ao  Phân-đà-lỵ,  ao  Ly;  dọc  ngang  rộng 
năm  mươi  do-tuần,  thảy  đều  khô  cạn  hết. 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm 
tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó,  một  thời  gian  lâu  dài,  có  một  trận  bão  lớn  bạo  khởi, 
thổi  nước  biển  lớn,  làm  cho  nước  biển,  sâu  tám  vạn  bôn  ngàn  do-tuần, 
bị  tách  làm  hai;  mang  cung  điện  mặt  trời,  đem  đặt  lưng  chừng  núi  Tu- 
di;  cách  mặt  đất  bôn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  an  trí  quỹ  đạo  mặt  trời.  Do 
nhân  duyên  này  mà  thế  gian  có  năm  mặt  trời  xuất  hiện.  Sau  khi  năm 
mặt  trời  xuất  hiện,  thì  nước  trong  biển  lớn  bị  vơi  dần  từ  một  trăm  do- 
tuần  cho  đến  bảy  trăm  do-tuần. 

“Vì  vậy  nên  biết  rằng:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục 
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nát  hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Bấy  giờ,  nước  biển  lớn  vơi  dần  hết  chỉ  còn  có  từ  bảy  trăm  do- 
tuần,  rồi  sáu  trăm  do-tuần,  rồi  năm  trăm  do-tuần,  rồi  bôn  trăm  do- 
tuần,  và...  cho  đến  chỉ  tồn  tại  một  trăm  do-tuần.  Vì  vậy  nên  biết  rằng: 
Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát  hư  hoại,  không  thể  tin 
cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên 
tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Bấy  giờ,  nước  biển  lớn  từ  từ  vơi  dần  chỉ  còn  từ  bảy  do-tuần,  rồi 
sáu  do-tuần,  rồi  năm  do-tuần  và...  cho  đến  chỉ  còn  tồn  tại  một  do-tuần.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  ‘Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó  nước  biển  vơi  dần  chỉ  còn  từ  bảy  cây  Đa-la,  rồi  sáu  cây 
Đa-la,  và...  cho  đến  chỉ  còn  bằng  một  cây  Đa-la.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy,  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó  nước  biển  chuyển  cạn  dần  từ  bảy  người,  rồi  sáu  người, 
rồi  năm  người,  rồi  bôn  người,  rồi  ba  người,  rồi  hai  người,  rồi  một 
người,  cho  đến  chỉ  còn  từ  thắt  lưng,  rồi  đầu  gối,  rồi  đến  ...  mắt  cá 
chân  người.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
để  cho  con  người  chán  nản  và  lo  sợ,  nên  tìm  đạo  giải  thoát  độ  thế 
gian. 

“Sau  đó,  nước  biển  chỉ  còn  giống  như  sau  cơn  mưa  xuân;  cũng 
giông  như  nước  trong  dấu  chân  trâu,  từ  từ  cạn  hết,  không  đủ  thấm  ướt 
ngón  tay  người’.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
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nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó,  qua  một  thời  gian  lâu  dài,  có  trận  bão  lớn  bạo  khởi,  thổi 
cát  đáy  biển,  độ  sâu  tám  vạn  bốn  ngàn  do-tuần,  dạt  lên  hai  bờ;  mang 
cung  điện  mặt  trời  đem  đặt  lưng  chừng  núi  Tu-di,  an  trí  quỹ  đạo  mặt 
trời.  Do  nhân  duyên  này  mà  thế  gian  có  sáu  mặt  trời  xuất  hiện.  Sau 
khi  sáu  mặt  trời  xuất  hiện,  thì  bốn  châu  thiên  hạ,  cùng  tám  vạn  núi 
trong  thiên  hạ,  núi  lớn,  Tu-di  sơn  vương...  đều  bốc  khói  cháy  xém, 
giông  như  thợ  gốm  khi  bắt  đầu  đun  đồ  gốm,  thì  lúc  sáu  mặt  trời  xuất 
hiện  lại  cũng  như  vậy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  đó,  qua  một  thời  gian  lâu  dài,  có  trận  bão  lớn  bạo  khởi,  thổi 
cát  đáy  biển,  độ  sâu  tám  vạn  bốn  ngàn  do-tuần,  dạt  lên  hai  bờ;  mang 
cung  điện  mặt  trời  đem  đặt  lưng  chừng  núi  Tu-di,  an  trí  quỹ  đạo  mặt 
trời.  Do  nhân  duyên  này  mà  thế  gian  có  bảy  mặt  trời  xuất  hiện.  Sau 
khi  bảy  mặt  trời  xuất  hiện,  thì  bốn  châu  thiên  hạ  này,  cùng  tám  vạn 
núi  trong  thiên  hạ,  các  núi  lớn,  Tu-di  sơn  vương...  tất  cả  đều  rực  lửa. 
Cũng  như  thợ  gốm  khi  đốt  to,  ngọn  lửa  bốc  lên,  lúc  bảy  mặt  trời  xuất 
hiện  lại  cũng  như  vậy.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian.  Bôn 
châu  thiên  hạ  này,  cùng  tám  vạn  núi  trong  thiên  hạ,  các  núi  lớn,  Tu-di 
sơn  vương...  tất  cả  đều  rực  lửa.  Cùng  lúc,  cung  điện  Tứ  thiên  vương, 
cung  điện  Đao-lợi  thiên,  cung  điện  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất  thiên, 
Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  cung  điện  Phạm  thiên  cũng 
đều  rực  lửa.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  khi  bốn  châu  thiên  hạ  này...  cho  đến  Phạm  thiên,  thảy  đều 
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rực  lửa,  gió  thổi  ngọn  lửa  đến  cõi  Quang  âm  thiên.  Các  Thiên  tử  sơ 
sinh  khi  thấy  ngọn  lửa  này  đều  sanh  lòng  sợ  hãi,  nói  rằng:  ‘Ôi!  Vật  gì 
đây?’  Chư  Thiên  sinh  trước  nói  với  chư  Thiên  sinh  sau  rằng:  ‘Chớ  sợ 
hãi!  Lửa  kia  đã  từng  đến  và  dừng  lại  ngang  đó.’  Vì  nghĩ  đến  ánh  lửa 
trước  nên  gọi  là  Quang  niệm  thiên294. 

“Khi  bốn  thiên  hạ  này,  ...  cho  đến  Phạm  thiên,  bốc  lửa,  thì  Tu-di 
sơn  vương  dần  dần  sụp  lở,  từ  một  trăm  do-tuần,  hai  trăm  do-tuần...  cho 
đến  bảy  trăm  do-tuần.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát 
hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian. 

“Sau  khi  bôn  châu  thiên  hạ  này...  cho  đến  Phạm  thiên  đều  bị  lửa 
đốt  sạch,  sau  đó  đại  địa  cùng  Tu-di  sơn  không  còn  chút  tro  tàn  nào  hết. 
Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát  hư  hoại, 
không  thể  tin  cậy  nương  nhờ.  Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm 
tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  qua  thế  gian.” 

“Sau  khi  đại  địa  bị  lửa  đốt  cháy  sạch  rồi,  thì  nước  ở  bên  dưới  đất 
cũng  hết;  gió  ở  bên  dưới  nước  cũng  hết.  Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành 
là  vô  thường,  biến  dịch,  mục  nát  hư  hoại,  không  thể  tin  cậy  nương  nhờ. 
Phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải 
thoát  vượt  qua  thế  gian.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Khi  tai  kiếp  lửa  khởi  lên,  thì  trời  không  mưa  xuống,  trăm  thứ 
lúa,  cỏ,  cây  tự  nhiên  bị  khô  chết.  Ai  sẽ  tin?  Chỉ  có  ai  đã  thấy  thì  sẽ  tự 
biết  mà  thôi!  Cũng  vậy,  cho  đến,  nước  ở  bên  dưới  đất  hết,  gió  ở  bên 
dưới  nước  cũng  hết;  ai  sẽ  tin?  Chỉ  có  ai  đã  thấy  thì  sẽ  tự  biết  mà  thôi! 

“Đó  là  tai  kiếp  lửa. 

“Thế  nào  là  sự  phục  hồi  của  kiếp  lửa295  ?  Sau  đó  rất  lâu,  rất  lâu, 


294  Quang  niệm  thiên  tè  ík,  các  đoạn  trên  Hán  dịch  Quang  âm  thiên,  cho  thấy 
Skt.:  AQbhaosvara  (Paoli:  AQbhassara)  liên  hệ  giữa  svara:  âm  thanh  và  smara,  ký 
ức.  Xem  cht.30,  kinh  Thế  Ký,  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 

295  Kiếp  hỏa  hoàn  phục  Ềủ  A  s  H:  nội  dung,  diễn  tả  chu  kỳ  thế  giới  đuợc  tái  tạo 
sau  tai  kiếp  của  lửa;  Paoli:  tep-vivaaeaeana,  Skt.:  tejo-vivartani. 
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CÓ  đám  mây  đen  lớn  ở  giữa  hư  không,  cho  đến  cõi  Quang  âm  thiên; 
mưa  đổ  xuống  khắp  nơi,  giọt  mưa  như  bánh  xe.  Mưa  như  vậy  trải  qua 
vô  số  trăm  ngàn  năm,  nước  mưa  lớn  dần,  cao  đến  vô  số  trăm  ngàn  do- 
tuần,  cho  đến  cõi  Quang  âm  thiên. 

“Bấy  giờ,  có  bôn  trận  gió  lớn  nổi  lên,  giữ  nước  này  trụ  lại. 
Những  gì  là  bôn?  Một  là  Trụ  phong,  hai  là  Trì  phong,  ba  là  Bất  động, 
bốn  là  Kiên  cố296.  Sau  đó  nước  này  vơi  bớt  một  trăm  ngàn  do-tuần,  rồi 
vô  số  trăm  ngàn  vạn  do-tuần.  Bôn  mặt  của  nước  này  khởi  lên  trận  gió 
lớn  tên  gió  là  Tăng  già297,  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi  dậy  ba 
đào,  tạo  thành  bọt  nước  mà  tích  tụ  lại;  đám  bọt  nước  tích  tụ  này  bị  gió 
thổi  lìa  khỏi  mặt  nước  bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng  rắn 
chắc,  biến  thành  Thiên  cung.  Thiên  cung  trang  sức  bằng  bảy  báu.  Do 
nhân  duyên  này  mà  có  thiên  cung  Phạm-ca-di298.  Khi  nước  kia  vơi  mãi 
cho  đến  vô  số  trăm  ngàn  vạn  do-tuần,  thì  bôn  mặt  của  nước  này  lại  nổi 
lên  gió  lớn,  được  gọi  là  tăng  già,  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi 
dậy  ba  đào,  tạo  thành  bọt  nước  mà  tích  tụ  lại;  đám  bọt  nước  tích  tụ  này 
bị  gió  thổi  lìa  khỏi  mặt  nước  bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng 
rắn  chắc,  biến  thành  Thiên  cung.  Thiên  cung  này  trang  sức  bằng  bảy 
báu.  Do  nhân  duyên  này  mà  có  thiên  cung  Tha  hóa  tự  tại. 

“Khi  nước  kia  vơi  bớt  mãi  cho  đến  vô  số  ngàn  vạn  do-tuần,  thì 
bôn  mặt  nước  này  nổi  lên  gió  lớn,  có  gió  tên  là  tăng  già,  thổi  nước 
khiến  chúng  dao  động,  nổi  dậy  ba  đào,  tạo  thành  bọt  nước  mà  tích  tụ 
lại;  đám  bọt  nước  tích  tụ  này  bị  gió  thổi  lìa  khỏi  mặt  nước  bắn  lên 
không  trung  và  tự  nhiên  chúng  rắn  chắc,  biến  thành  Thiên  cung.  Thiên 
cung  này  trang  sức  bằng  bảy  báu.  Do  nhân  duyên  này  mà  có  thiên 
cung  Hóa  tự  tại. 

“Khi  nước  kia  rút  xuống  vô  số  trăm  ngàn  do-tuần,  thì  có  gió  tên 
là  tăng  già,  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi  dậy  ba  đào,  tạo  thành 
bọt  nước  mà  tích  tụ  lại;  đám  bọt  nước  tích  tụ  này  bị  gió  thổi  lìa  khỏi 
mặt  nước  bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng  rắn  chắc,  biến  thành 
Thiên  cung.  Thiên  cung  này  trang  sức  bằng  bảy  báu.  Do  nhân  duyên 


296'  Tứ  đại  phong  123  JH:  trụ  phong  fì  HI,  trì  phong  J®,,  bất  động  T'  #J,  kiên  cố  M  @. 

297,  Tăng  già  ít  ữn. 

298,  Phạm-ca-di,  Skt,,  Paoli:  Brahmakaoyika. 
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này  mà  có  thiên  cung  Đâu-suất. 

“Khi  nước  kia  rút  xuống  vô  số  trăm  ngàn  do-tuần,  thì  có  gió  tên 
là  tăng  già,  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi  dậy  ba  đào,  tạo  thành 
bọt  nước  mà  tích  tụ  lại;  đám  bọt  nước  tích  tụ  này  bị  gió  thổi  lìa  khỏi 
mặt  nước  bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng  rắn  chắc,  biến  thành 
Thiên  cung.  Thiên  cung  này  trang  sức  bằng  bảy  báu.  Do  nhân  duyên 
này  mà  có  thiên  cung  Diệm-ma. 

“Khi  nước  kia  rút  xuống  vô  sô"  trăm  ngàn  do-tuần,  thì  trên  nước 
có  bọt  và  sâu  sáu  mươi  vạn  tám  ngàn  do-tuần,  các  biên  của  nó  không 
có  bờ  mé.  Cũng  như  dòng  nước,  suối,  nguồn,  hang,  động  ở  thế  gian 
này,  trên  nước  của  nó  có  bọt;  thì  kia  cũng  như  vậy. 

“Vì  nhân  duyên  gì  mà  có  núi  Tu-di?  Vì  có  cuồng  phong  nổi  dậy, 
nên  thổi  bọt  nước  này  tạo  thành  núi  Tu-di,  cao  sáu  mươi  vạn  tám  ngàn 
do-tuần,  dọc  ngang  tám  vạn  bôn  ngàn  do-tuần  và  do  bôn  báu  tạo 
thành:  vàng,  bạc,  thủy  tinh,  lưu  ly. 

“Vì  nhân  duyên  gì  mà  có  bốn  cung  điện  A-tu-luân?  Sau  đó, 
cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn,  ở  tại  bôn  mặt  của  núi  Tu-di  nổi 
lên  cung  điện  lớn;  mỗi  cung  điện  dọc  ngang  tám  vạn  do-tuần,  tự  nhiên 
biến  thành  cung  điện  bảy  báu. 

“Lại  vì  nhân  duyên  gì  mà  có  cung  điện  của  Tứ  thiên  vương?  về 
sau,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  lưng  chừng  nửa  núi  Tu-di, 
độ  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  tự  nhiên  biến  thành  cung  điện  bảy  báu. 
Vì  vậy  cho  nên  gọi  là  cung  điện  Tứ  thiên  vương. 

“Vì  nhân  duyên  gì  có  cung  điện  Đao-lợi  thiên?  về  sau,  cuồng 
phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  tới  đỉnh  núi  Tu-di,  tự  nhiên  biến 
thành  cung  điện  bảy  báu. 

“Lại  vì  nhân  duyên  gì  mà  có  núi  Già-đà-la299?  về  sau,  cuồng 
phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  cách  núi  Tu-di  không  xa,  tự  nhiên 
hóa  thành  núi  báu,  chân  núi  ăn  sâu  vào  trong  đất  bôn  vạn  hai  ngàn  do- 
tuần,  dọc  ngang  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  biên  ngoài  thì  không  hạn, 
sắc  tạp  bên  cạnh  do  bảy  báu  mà  thành,  vì  nhân  duyên  này  nên  có  núi 
Già-đà-la. 


299  Xem  cht.  55,  kinh  Thế  Ký,  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 
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“Lại  vì  nhân  duyên  gì  mà  có  núi  Y-sa300?  về  sau,  cuồng  phong 
thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  cách  núi  Già-đà-la  không  xa,  tự  nhiên  hóa 
thành  núi  Y-sa,  cao  hai  vạn  một  ngàn  do-tuần,  dọc  ngang  hai  vạn  một 
ngàn  do-tuần,  ngoài  biên  thì  không  hạn,  nhiều  màu  sắc  xen  nhau,  do 
bảy  báu  mà  thành.  Vì  nhân  duyên  này  nên  có  núi  Y-sa.  Sau  khi  cuồng 
phong  thổi  đám  bọt  nước  lđn  lên  cách  núi  Y-sa  không  xa,  tự  nhiên 
hóa  thành  núi  Thọ-thần-đà-la301,  cao  một  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  dọc 
ngang  một  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  ngoài  biên  thì  không  hạn,  nhiều  màu 
xen  nhau,  do  bảy  báu  mà  thành.  Vì  nhân  duyên  này  nên  có  núi  Thọ- 
thần-đà-la. 

“Về  sau,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  cách  núi  Thọ 
thần-đà-la  không  xa,  tự  nhiên  hóa  thành  núi  A-bát-ni-lâu302,  cao  sáu 
ngàn  do-tuần,  dọc  ngang  sáu  ngàn  do-tuần,  biên  ngoài  thì  không  hạn, 
nhiều  sắc  xen  nhau,  do  bảy  báu  mà  thành.  Vì  nhân  duyên  này  nên  có 
núi  A-bát-ni-lâu. 

“Sau  đó,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  cách  núi  A-bát- 
ni-lâu  không  xa,  tự  nhiên  hóa  thành  núi  Ni-lân-đà-la303,  cao  ba  ngàn 
do-tuần,  dọc  ngang  ba  ngàn  do-tuần,  biên  ngoài  thì  không  hạn,  nhiều 
sắc  tạp  xen,  do  bảy  báu  mà  thành.  Vì  nhân  duyên  này  nên  có  núi  Ni- 
lân-đà-la. 

“Sau  đó,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  cách  núi  Ni- 
lân-đà-la  không  xa,  tự  nhiên  hóa  thành  núi  Tỳ-ni-đà304,  cao  một  ngàn 
hai  trăm  do-tuần,  dọc  ngang  một  ngàn  hai  trăm  do-tuần,  biên  ngoài  thì 
không  hạn,  sắc  tạp  xen  nhau,  do  bảy  báu  mà  thành,  vì  nhân  duyên  này 
nên  có  núi  Tỳ-ni-đà. 

“Sau  đó,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn  lên  cách  núi  Tỳ-ni-đà 


300  Tức  Y-sa-đa-la,  xem  cht.  58,  kinh  Thế  Ký,  phẩm  1 ,  châu  Diêm-phù-đề. 

301,  Các  bản:  Thọ-thần-đà-la  111  fg  K  Si;  trên  kia,  Thọ-cự-đà-la  Hf  M  K  gi.  Có  lẽ 
nhầm  lẫn  tự  dạng.  Xem  cht.59,  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 

303  A-bát-ni-lâu  H  Sỉ  SẼ  ®,  có  lẽ  trên  kia  gọi  là  núi  Mã  thực  ,n  Skt.:  Azvakaròa. 
Xem  cht.  61,  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 

303 '  Ni  (bản  Cao-ly:  di)-lân-đà-la  JẼ  (31)  HP  Kỉ  n,  trên  kia  âm  là  Ni-dân-đà-la  Jb  ^ 
Kỉ  H.  Xem  cht.  62,  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 

304,  Tỳ-ni-đà  llh  jb  PẼ,  ở  trên  gọi  là  nuùi  Đieàu  phục  IU  {Ạ  xem  cht.  63,  phẩm  1 ,  châu 
Diêm-phù-đề. 
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không  xa,  tự  nhiên  hóa  thành  núi  Kim  cương  luân305,  cao  ba  trăm  do-tuần, 
dọc  ngang  ba  trăm  do-tuần,  biên  ngoài  thì  không  hạn,  sắc  tạp  xen  nhau, 
do  bảy  báu  mà  thành,  vì  nhân  duyên  này  nên  có  núi  Kim  cương  luân. 

“Vì  sao  có  một  cung  điện  mặt  trăng,  bảy  cung  điện  mặt  trời? 
Một  thời  gian  sau,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn,  thì  tự  nhiên 
biến  thành  một  cung  điện  mặt  trăng,  bảy  cung  điện  mặt  trời,  sắc  tạp 
xen  nhau,  do  bảy  báu  mà  thành,  vì  bị  bão  thổi  ngược  trở  lại  chỗ  cũ  nên 
vì  nhân  duyên  này  mà  có  cung  điện  mặt  trời  và  cung  điện  mặt  trăng. 

“Sau  đó,  cuồng  phong  thổi  đám  bọt  nước  lớn,  thì  tự  nhiên  biến 
thành  bôn  châu  thiên  hạ,  cùng  tám  vạn  thiên  hạ.  Vì  nhân  duyên  này 
nên  có  bốn  châu  thiên  hạ  cùng  tám  vạn  thiên  hạ. 

“Sau  đó,  cuồng  phong  thổi  bọt  nước  lớn,  thì  tại  tứ  thiên  hạ  cùng 
tám  vạn  thiên  hạ,  tự  nhiên  biến  thành  núi  Đại  Kim  cương  luân,  cao 
mười  sáu  vạn  tám  ngàn  do-tuần,  dọc  ngang  rộng  mười  sáu  vạn  tám 
ngàn  do-tuần,  biên  giới  của  nó  thì  không  có  hạn;  kim  cương  rắn 
chắc  không  thể  hủy  hoại.  Vì  nhân  duyên  này  nên  có  núi  Đại  Kim 
cương  luân. 

“Sau  đó  một  thời  gian  rất  lâu,  rất  lâu,  có  mây  tự  nhiên  phủ 
đầy  không  trung  và  mưa  lđn  khắp  nơi,  những  giọt  nước  mưa  như 
bánh  xe;  nước  này  tràn  đầy  khắp  nơi  dìm  bôn  châu  thiên  hạ  cùng 
núi  Tu-di  v.v... 

“Sau  đó,  cuồng  phong  thổi  đất  làm  thành  hầm  hô"  lớn;  nước  khe 
suôi  đều  chảy  vào  hết  trong  đó,  nhân  đây  mà  làm  thành  biển.  Vì  nhân 
duyên  này  nên  có  bôn  biển  nước  lớn.  Nước  biển  mặn  đắng  có  ba  nhân 
duyên.  Những  gì  là  ba?  Một,  mây  tự  nhiên  giăng  khắp  hư  không  cho 
đến  Quang  âm  thiên,  mưa  khắp  mọi  nơi,  tẩy  rửa  cung  trời,  rửa  sạch 
thiên  hạ;  từ  cung  trời  Phạm-ca-di,  cung  trời  Tha  hóa  tự  tại  xuống  đến 
cung  trời  Diệm-ma,  bôn  thiên  hạ,  tám  vạn  thiên  hạ,  các  núi,  núi  lớn, 
Tu-di  sơn  vương,  thảy  đều  được  tẩy  rửa  sạch  sẽ;  trong  những  nơi  này, 
tất  cả  các  thứ  nước  dịch  bất  tịnh,  dơ  dáy  và  mặn,  đều  trôi  xuôi  xuống 
mà  vào  trong  biển  cả  hợp  thành  một  vị,  nên  nước  biển  có  vị  mặn.  Hai, 
vì  xưa  kia  có  vị  Đại  tiên  trì  cấm  chú  vào  nước  biển,  muôn  cho  lúc  nào 


305  Kim  cang  luân  4ề  bí  ệ«,  ở  trên  dịch  là  Kim  cang  vi  JỀ  su  H.  Xem  cht.64,  phẩm  1, 
châu  Diêm-phù-đề. 
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nó  cũng  mặn  đắng,  người  không  uống  được,  cho  nên  chúng  mặn  đắng. 
Ba,  vì  trong  nước  biển  lớn  này  có  nhiều  loại  chúng  sanh  cư  trú,  thân 
hình  chúng  to  dài  đến,  hoặc  trăm  do-tuần,  hai  trăm  do-tuần...  cho  đến 
bảy  trăm  do-tuần,  thở  hít,  ăn  vào  mửa  ra,  đại  tiểu  tiện  đều  ở  trong  đó, 
nên  nước  biển  mặn. 

“Đó  là  tai  kiếp  lửa306.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  là  tai  kiếp  nước? 

“Khi  tai  kiếp  nước  bắt  đầu,  con  người  trong  thế  gian  này  đều 
phụng  hành  chánh  pháp,  đều  chánh  kiến,  không  theo  tà  kiến,  mà  tu 
tập  mười  thiện  nghiệp.  Sau  khi  tu  tập  thiện  hành,  có  người  đạt  được  đệ 
Tam  thiền  không  có  hỷ,  thân  họ  có  thể  cất  lên  ở  giữa  hư  không,  an  trụ 
Thánh  nhơn  đạo,  Thiên  đạo,  Phạm  đạo  và  lớn  tiếng  xướng  lên  rằng: 
‘Các  Hiền  giả!  Sung  sướng  thay,  đệ  Tam  thiền  không  có  hỷ!’  Lúc  ấy, 
người  thế  gian  nghe  những  lời  này  rồi,  liền  ngửa  mặt  lên  trời  nói  với 
họ  rằng:  ‘Lành  thay!  Lành  thay!  xin  vì  tôi  mà  nói  đạo  của  Tam  thiền 
không  có  hỷ.’  Lúc  này,  người  ở  giữa  hư  không  nghe  những  lời  của 
người  kia  rồi  liền  nói  về  đạo  của  Tam  thiền  không  có  hỷ.  Sau  khi 
người  thế  gian  nghe  nói  rồi,  liền  tu  đạo  của  Tam  thiền  không  có  hỷ, 
nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  họ  được  sinh  về  Biến  tịnh  thiên. 

“Bấy  giờ,  những  chúng  sanh  ở  trong  địa  ngục,  sau  khi  tội  nghiệp 
của  họ  đã  mãn,  thân  hoại  mạng  chung  tái  sinh  vào  nhân  gian.  Rồi 
cũng  tu  tập  đạo  của  đệ  Tam  thiền;  sau  khi  tu  tập  đạo  thiền,  thân  hoại 
mạng  chung,  được  sinh  về  Biến  tịnh  thiên.  Những  chúng  sanh  của  các 
loài  súc  sanh,  ngạ  quỷ,  A-tu-luân,  Tứ  thiên  vương,  Đao-lợi  thiên, 
Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên, 
Phạm  thiên,  Quang  âm  thiên  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  cũng  tái 
sinh  vào  cõi  nhân  gian;  nếu  họ  cũng  tu  tập  đạo  của  đệ  Tam  thiền,  khi 
thân  hoại  mạng  chung  họ  cũng  sẽ  được  sinh  về  Biến  tịnh  thiên.  Vì 
nhân  duyên  này  nên  đạo  địa  ngục  bị  diệt  tận  và  súc  sanh,  ngạ  quỷ,  A- 
tu-luân,  Tứ  thiên  vương...  cho  đến  cõi  Quang  âm  thiên  cũng  đều  diệt 
tận.  Vào  lúc  bấy  giờ,  trước  tiên  là  địa  ngục  biến  mất,  sau  đó  súc  sanh 
biến  mất;  súc  sanh  biến  mất  rồi,  thì  ngạ  quỷ  biến  mất;  ngạ  quỷ 
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biến  mất  rồi,  thì  A-tu-luân  biến  mất;  khi  A-tu-luân  biến  mất  rồi,  thì 
Tứ  thiên  vương  biến  mất;  khi  Tứ  thiên  vương  biến  mất  rồi,  thì  Đao- 
lợi  thiên  biến  mất,  khi  Đao-lợi  thiên  biến  mất  rồi,  thì  Diệm-ma 
thiên  biến  mất;  Diệm-ma  thiên  biến  mất  rồi,  thì  Đâu-suất  thiên 
biến  mất;  khi  Đâu-suất  thiên  biến  mất  rồi,  thì  Hóa  tự  tại  thiên  biến 
mất;  khi  Hóa  tự  tại  thiên  biến  mất  rồi,  thì  Tha  hóa  tự  tại  thiên  biến 
mất;  khi  Tha  hóa  tự  tại  thiên  biến  mất  rồi,  thì  Phạm  thiên  biến  mất; 
khi  Phạm  thiên  biến  mất  rồi,  thì  Quang  âm  thiên  biến  mất;  khi 
Quang  âm  thiên  biến  mất,  sau  đó  thì  loài  người  hoàn  toàn  biến  mất. 
Sau  khi  loài  người  hoàn  toàn  biến  mất,  thế  gian  này  hủy  diệt.  Như  thế 
là  hoàn  thành  tai  kiếp307. 

“Rất  lâu  sau  đó,  rất  lâu,  có  đám  mây  đen  lớn  bạo  khởi,  trên  cho 
đến  Biến  tịnh  thiên,  mưa  khắp  mọi  nơi,  mưa  xuống  hoàn  toàn  là  nước 
nóng.  Thứ  nước  này  sôi  sục,  đun  nấu  thiên  hạ,  làm  cho  các  cung  điện 
cõi  trời  thảy  đều  bị  tiêu  hết,  không  còn  sót  thứ  gì,  giông  như  đặt  chất 
béo  váng  sữa308  vào  trong  lửa,  đều  bị  chảy  tiêu  hết,  không  còn  sót  thứ 
gì,  thì  cung  điện  Quang  âm  thiên  cũng  lại  như  vậy.  Vì  vậy  nên  biết: 
Tất  cả  hành  là  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  không  đáng  tin  cậy;  phàm 
các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát 
vượt  khỏi  thế  gian. 

“Sau  đó,  mưa  này  lại  xâm  phạm  đến  cung  điện  cõi  trời  Phạm-ca- 
di,  cũng  đun  chảy  tiêu  hết,  không  sót  thứ  gì,  giống  như  chất  béo  váng 
sữa  đem  đặt  vào  trong  lửa,  không  còn  sót  thứ  gì,  thì  cung  điện  Phạm- 
ca-di  lại  cũng  như  vậy. 

“Sau  đó,  nước  mưa  này  lại  xâm  phạm  đến  các  cung  điện  Tha 
hóa  tự  tại  thiên,  Hóa  tự  tại  thiên,  Đâu-suất  thiên,  Diệm-ma  thiên, 
cũng  bị  đun  chảy  tiêu  hết,  không  còn  sót  thứ  gì,  giông  như  chất  béo 
váng  sữa  đem  đặt  vào  trong  lửa,  không  còn  sót  thứ  gì,  thì  các  cung 
điện  chư  Thiên  lại  cũng  như  vậy. 

“Sau  đó,  nước  mưa  này  lại  xâm  phạm  đến  bốn  châu  thiên  hạ,  cùng 


307 ■  Nãi  thành  vi  tai  ĩị,  Trong  bản  Hán,  từ  tai  và  bại  đồng  một  từ  gốc 
Skt.:  saỏvartanì.  Tham  chiếu,  Câu-xá  luận  12,  Huyền  Tráng:  Nãi  chí  khí  tận,  tổng 
danh  hoại  kiếp  75  s  #§  ỉi  m  M  ỉù. 
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tám  vạn  thiên  hạ,  các  núi,  núi  lớn,  Tu-di  sơn  vương  cũng  đều  bị  đun  nấu 
tiêu  hết,  không  còn  sót  thứ  gì,  giống  như  chất  béo  váng  sữa  đem  đặt  vào 
trong  lửa,  đều  bị  nung  chảy  tiêu  hết,  không  còn  sót  thứ  gì,  thì  những 
thứ  này  lại  cũng  như  vậy.  Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường, 
là  pháp  biến  dịch,  không  đáng  tin  cậy;  phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  khỏi  thế  gian. 

“Sau  đó,  nước  này  đã  đun  nấu  đại  địa  không  còn  sót  gì  nữa  rồi, 
thì  nước  bên  dưới  đất  cũng  hết,  gió  bên  dưới  nước  cũng  hết.  Vì  vậy 
nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  không  đáng  tin 
cậy;  phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  đạo  giải 
thoát  vượt  khỏi  thế  gian.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Sự  nung  chảy,  tiến  tận  ngang  đến  cung  điện  Biến  tịnh  thiên 
này,  ai  là  người  có  thể  tin?  Chỉ  có  ai  thấy  mới  có  thể  biết  mà  thôi! 

“Từ  cung  điện  Phạm-ca-di  bị  nung  chảy  tiêu  hết...  cho  đến,  nước 
bên  dưới  đất  cũng  hết,  gió  bên  dưới  nước  cũng  hết,  ai  là  người  có  thể 
tin?  Chỉ  có  ai  thấy,  mới  có  thể  biết  mà  thôi! 

“Đó  là  tai  họa  do  nước. 

“Thế  nào  là  sự  hồi  phục  của  tai  kiếp  nước?  Sau  đó  một  thời  gian 
rất  lâu,  rất  lâu,  xuất  hiện  đám  mây  đen  lđn  bao  phủ  khắp  hư  không, 
lên  đến  cõi  Biến  tịnh  thiên,  mưa  khắp  nơi,  những  giọt  nước  mưa 
như  bánh  xe.  Mưa  kéo  dài  vô  số  trăm  ngàn  vạn  năm  như  vậy,  nước 
mưa  này  lớn  dần  dần  cho  đến  cõi  Biến  tịnh  thiên.  Có  bôn  loại  gió  lớn 
giữ  nước  này  lại  một  chỗ  đó  là:  một  là  trụ  phong,  hai  là  trì  phong, 
ba  là  bất  động,  bốn  là  kiên  cố309. 

“Sau  đó,  nước  này  vơi  giảm  vô  số  trăm  ngàn  do-tuần,  bốn  mặt 
gió  lớn  nổi  dậy  gọi  là  tăng-già,  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi 
dậy  ba  đào,  tạo  thành  bọt  nước  mà  tích  tụ  lại,  rồi  bị  gió  thổi  lìa  khỏi 
mặt  nước  bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng  biến  thành  cung  điện 
Quang  âm  thiên,  trang  sức  bằng  bảy  báu.  Vì  nhân  duyên  này  mà  có 
cung  điện  Quang  âm  thiên. 

“Khi  nước  kia  vơi  giảm  dần  cho  đến  vô  số  trăm  ngàn  do-tuần, 
thì  gió  tăng  già  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi  dậy  ba  đào, 
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tạo  thành  bọt  nước  mà  tích  tụ  lại,  rồi  bị  gió  thổi  lìa  khỏi  mặt  nước 
bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng  biến  thành  cung  điện  Phạm- 
ca-di,  trang  sức  bằng  bảy  báu.  Như  đã  kể,  cho  đến,  nước  biển  có 
cùng  một  vị  mặn  đắng,  cũng  như  lúc  tai  họa  do  lửa  phục  hồi,  đó  là 
tai  kiếp  nước.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  là  tai  kiếp  gió310?  Khi  tai  kiếp  gió  bắt  đầu  khởi,  con 
người  trong  thế  gian  này  đều  phụng  hành  chánh  pháp,  đều  chánh  kiến, 
không  theo  tà  kiến,  mà  tu  tập  mười  thiện  nghiệp.  Khi  tu  tập  hành  vi 
thiện,  thì  có  người  đạt  được  đệ  Tứ  thiền  với  xả  và  niệm  thanh  tịnh311, 
họ  ở  giữa  hư  không,  trụ  vào  Thánh  nhơn  đạo,  Thiên  đạo,  Phạm  đạo  và 
lớn  tiếng  xướng  lên  rằng:  ‘Các  Hiền  giả!  Nên  biết,  sung  sướng  thay, 
đệ  Tứ  thiền  với  xả  và  niệm  thanh  tịnh!  Sung  sướng  thay,  đệ  Tứ  thiền 
với  xả  và  niệm  thanh  tịnh!’  Lúc  ấy,  người  thế  gian  nghe  những  lời  này 
rồi,  liền  ngửa  mặt  lên  trời  nói  với  họ  rằng:  ‘Lành  thay!  Lành  thay!  Xin 
vì  tôi  mà  nói  về  đạo  của  Tứ  thiền  với  xả  và  niệm  thanh  tịnh!’  Lúc  này, 
người  ở  giữa  hư  không  nghe  những  lời  của  người  kia  rồi  liền  nói  về 
đạo  của  Tứ  thiền.  Sau  khi  người  thế  gian  nghe  nói  rồi,  liền  tu  đạo  của 
Tứ  thiền,  nên  khi  thân  hoại  mạng  chung  được  sinh  về  Quả  thật 
thiên312. 

“Bấy  giờ,  những  chúng  sanh  ở  trong  địa  ngục,  sau  khi  tội  nghiệp 
đã  mãn,  thân  hoại  mạng  chung,  tái  sinh  vào  nhân  gian.  Rồi  cũng  tu  tập 
đạo  của  đệ  Tứ  thiền;  sau  khi  tu  tập  đạo  thiền,  thân  hoại  mạng  chung, 
tái  sinh  về  Quả  thật  thiên.  Còn  những  chúng  sanh  của  các  loài  súc 
sanh,  ngạ  quỷ,  A-tu-luân,  Tứ  thiên  vương,  ...  cho  đến  Biến  tịnh  thiên, 
sau  khi  thân  hoại  mạng  chung  cũng  sẽ  tái  sinh  vào  cõi  nhân  gian;  nếu 
cũng  tu  tập  đạo  của  đệ  Tứ  thiền,  khi  thân  hoại  mạng  chung  cũng  sẽ  tái 
sinh  về  Quả  thật  thiên.  Vì  nhân  duyên  này  nên  đạo  địa  ngục  được  diệt 
tận  và  súc  sanh,  ngạ  quỷ,  A-tu-luân,  Tứ  thiên  vương...  cho  đến  cõi 
Biến  tịnh  thiên  cũng  đều  diệt  tận. 


310,  Thủy  tai  7jc  ỵi,  Skt.:  apsaỏvartanì. 

311,  Hán:  hộ  niệm  thanh  tịnh  §8  /H  }'#;  Pa0li:  upekkha0sa0ti  parisuddhim.  Xem 
cht.126  kinh  số  2  “Du  Hành  iii”. 
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“Vào  lúc  bấy  giờ,  trước  tiên  là  địa  ngục  diệt  tận,  sau  đó  súc  sanh 
diệt  tận;  súc  sanh  diệt  tận  rồi,  thì  ngạ  quỷ  diệt  tận;  khi  ngạ  quỷ  diệt 
tận  rồi,  thì  A-tu-luân  diệt  tận;  khi  A-tu-luân  diệt  tận  rồi,  thì  Tứ  thiên 
vương  diệt  tận;  khi  Tứ  thiên  vương  diệt  tận  rồi...  như  vậy  lần  lượt  cho 
đến  Biến  tịnh  thiên  diệt  tận;  khi  Biến  tịnh  thiên  diệt  tận  rồi,  thì  sau  đó, 
con  người  bị  diệt  tận  không  còn  sót.  Khi  con  người  đã  bị  diệt  tận 
không  còn  sót,  thì  thế  gian  này  bị  tan  hoại,  thế  là  hoàn  thành  tai  kiếp. 

“Rất  lâu,  rất  lâu  sau  đó,  có  gió  lớn  nổi  lên,  tên  là  đại  tăng  già, ... 
cho  đến  Quả  thật  thiên.  Gió  lan  khắp  mọi  nơi,  thổi  cung  điện  Biến  tịnh 
thiên,  Quang  âm  thiên,  khiến  cho  các  cung  điện  va  chạm  nhau  tan  vỡ 
ra  thành  phấn  bụi,  giông  như  lực  sĩ  cầm  hai  cái  chày  đồng,  làm  cho 
chúng  va  chạm  nhau,  cả  hai  đều  vỡ  vụn  không  còn  gì  hết,  thì  hai  cung 
điện  va  chạm  nhau  cũng  lại  như  vậy.  Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là 
vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  không  đáng  tin  cậy;  phàm  các  pháp  hữu 
vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  đạo  giải  thoát  vượt  khỏi  thế  gian.’ 

“Sau  đó,  gió  này  thổi  cung  điện  Phạm-ca-di  thiên,  Tha  hóa  tự  tại 
thiên,  các  cung  điện  va  chạm  nhau,  tan  vỡ  ra  thành  phấn  bụi  không 
còn  gì  hết,  giống  như  lực  sĩ  cầm  hai  cái  chày  đồng,  làm  cho  chúng  va 
chạm  nhau,  cả  hai  đều  vỡ  không  còn  gì  hết,  thì  hai  cung  điện  va  chạm 
nhau  cũng  lại  như  vậy.  Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  là 
pháp  biến  dịch,  không  đáng  tin  cậy;  phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng 
nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  đạo  giải  thoát  vượt  thế  gian. 

“Sau  đó,  gió  này  thổi  cung  điện  Hóa  tự  tại  thiên,  Đâu-suất  thiên, 
Diệm-ma  thiên,  các  cung  điện  này  va  chạm  nhau,  tan  vỡ  ra  thành 
phấn  bụi  không  còn  lại  gì  hết,  giông  như  lực  sĩ  cầm  hai  cái  chày  đồng, 
làm  cho  chúng  va  chạm  nhau,  cả  hai  đều  vỡ  vụn  không  còn  gì  hết,  thì 
những  cung  điện  này  va  chạm  nhau  không  còn  gì  hết  cũng  lại  như  vậy. 
Vì  vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  không 
đáng  tin  cậy;  phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm 
con  đường  giải  thoát  vượt  khỏi  thế  gian.’ 

“Sau  đó,  gió  này  thổi  bốn  thiên  hạ,  cùng  tám  vạn  thiên  hạ,  các 
núi,  núi  lớn,  Tu-di  sơn  vương  đem  đặt  giữa  hư  không,  cao  trăm  ngàn 
do-tuần,  những  ngọn  núi  này  va  chạm  nhau,  tan  vỡ  ra  thành  phấn  bụi, 
giông  như  lực  sĩ  tay  cầm  vỏ  trấu  nhẹ  rải  vào  không  trung,  thì  tứ  châu 
thiên  hạ,  Tu-di,  các  núi  này  vỡ  vụn,  phân  tán  ra,  cũng  lại  như  vậy.  Vì 
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vậy  nên  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  là  pháp  biến  dịch,  không  đáng 
tin  cậy;  phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm.  Hãy  nên  tìm  con 
đường  giải  thoát  vượt  khỏi  thế  gian. 

“Sau  đó,  gió  thổi  đại  địa;  nước  bên  dưới  đất  hết,  gió  bên  dưới 
nước  hết.  Cho  nên  phải  biết:  Tất  cả  hành  là  vô  thường,  là  pháp  biến 
dịch,  không  đáng  tin  cậy;  phàm  các  pháp  hữu  vi  rất  đáng  nhàm  tởm 
nên  tìm  con  đường  giải  thoát  vượt  khỏi  thế  gian.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Khi  hai  cung  điện  Biến  tịnh  thiên  và  Quang  âm  thiên  va  chạm 
nhau,  tan  vỡ  ra  thành  phấn  bụi,  ai  là  người  có  thể  tin?  Chỉ  có  độc  nhất 
người  thấy  mới  có  thể  biết  mà  thôi.  Như  vậy  cho  đến  nước  bên  dưới 
đất  hết,  gió  bên  dưới  nước  hết,  ai  là  người  sẽ  tin?  Chỉ  có  độc  nhất 
người  thấy  mới  có  thể  biết  mà  thôi. 

“Đó  là  tai  kiếp  gió. 

“Thế  nào  là  sự  hồi  phục  của  tai  kiếp? 

“Sau  một  thời  gian  rất  lâu  xuất  hiện  đám  mây  đen  lớn  bao  phủ 
khắp  hư  không,  lên  đến  cõi  Quả  thật  thiên.  Rồi  mưa  xuống  khắp  nơi; 
những  giọt  nước  mưa  như  bánh  xe,  mưa  kéo  dài  vô  sô"  trăm  ngàn  vạn 
năm,  nước  này  lớn  dần,  cho  đến  Quả  thật  thiên.  Lúc  bây  giờ,  có  bôn 
loại  gió  lớn  giữ  nước  này  lại  một  chỗ.  Những  gì  là  bốn?  Một  là  trụ 
phong,  hai  là  trì  phong,  ba  là  bất  động,  bôn  là  kiên  cô".  Sau  đó,  nước 
này  dần  dần  rút  xuống  vô  sô"  trăm  ngàn  do-tuần;  bôn  phía  mặt  nước 
gió  lớn  nổi  dậy,  gọi  là  tăng  già,  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi 
dậy  ba  đào,  tạo  thành  bọt  nước  mà  tích  tụ  lại,  bị  gió  thổi  lìa  khỏi  mặt 
nước  bắn  lên  không  trung  và  tự  nhiên  chúng  biến  thành  cung  điện 
Biến  tịnh  thiên,  được  trang  sức  bằng  bảy  báu,  xen  lẫn  các  loại  tạp  sắc. 
Vì  nhân  duyên  này  mà  có  cung  điện  Biến  tịnh  thiên. 

“Khi  nước  kia  rút  dần  cho  đến  vô  sô"  trăm  ngàn  do-tuần,  thì  gió 
tăng  già  kia  thổi  nước  khiến  chúng  dao  động,  nổi  dậy  ba  đào,  tạo 
thành  bọt  nước  mà  tích  tụ  lại,  bị  gió  thổi  lìa  khỏi  mặt  nước  bắn  lên 
không  trung  và  tự  nhiên  chúng  biến  thành  cung  điện  Quang  âm  thiên, 
được  trang  sức  bằng  bảy  báu,  xen  lẫn  các  loại  tạp  sắc...  cho  đến  nước 
biển  có  cùng  một  vị  mặn  đắng,  cũng  như  đã  nói  về  tai  kiếp  lửa. 
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“ĐÓ  là  tai  kiếp  gió.  Đó  là  ba  tai  kiếp  và  là  ba  lần  phục  hồi313.” 

□ 


313. 


Tức  ba  đợt  hủy  diệt  (Skt.:  saỏvartana)  và  ba  đợt  sáng  tạo  (Skt. :  vivartana). 
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Phẩm  10:  CHIẾN  ĐẤU 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vào  thuở  xưa,  khi  chư  Thiên  cùng  A-tu-luân  chiến  đấu.  Bấy  giờ 
Thích  Đề-hoàn  Nhân314  lệnh  gọi  chư  Thiên  Đao-lợi  đến  bảo  rằng:  ‘Nay 
các  ngươi  đi  đánh  nhau  với  bọn  chúng.  Nếu  thắng,  hãy  bắt  A-tu-luân 
Tỳ-ma-chất-đa-la315,  trói  với  năm  chỗ  trói316,  rồi  mang  đến  giảng 
đường  Thiện  pháp317.  Ta  muốn  nhìn  thấy.’  Rồi,  chư  Thiên  Đao-lợi  sau 
khi  vâng  lệnh  Đế  Thích,  mỗi  người  tự  trang  bị  cho  mình. 

“Lúc  bấy  giờ,  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la  ra  lệnh  các  A-tu- 
luân  rằng:  ‘Nay  các  ngươi  hãy  đi  đánh  nhau  với  bọn  chúng.  Nếu 
thắng,  hãy  bắt  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  trói  với  năm  chỗ  trói,  rồi  mang 
đến  giảng  đường  Thất  diệp318.  Ta  muốn  nhìn  thấy.’  Rồi,  các  A-tu-luân 
sau  khi  vâng  lệnh  của  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa,  mỗi  người  tự  trang  bị 
cho  mình. 

“Bấy  giờ,  chư  Thiên  cùng  chúng  A-tu-luân  chiến  đấu  với 
nhau.  Chư  Thiên  đắc  thắng  và  A-tu-luân  bại  trận.  Chư  Thiên  Đao- 
lợi  bắt  vua  A-tu-luân  trói  lại  vđi  năm  chỗ  trói,  mang  về  chỗ  Thiện 
pháp  đường,  cho  Thiên  Đế  Thích  nhìn  thấy.  Khi  ấy  vua  A-tu-luân 
thấy  sự  khoái  lạc  ở  trên  Trời,  sanh  lòng  quyến  luyến  vui  thích,  liền 
tự  nghĩ:  ‘Nơi  này  thù  thắng,  khả  dĩ  ở  được;  trở  lại  cung  điện  A-tu- 


314'  Thích  Đề-hoàn  Nhân  fẸ  n  11  H;  Paoli:  Sakka  devaonaỏ  Inda,  Sakka,  chúa  tể  của 
các  Thiên  thần. 

315  Tỳ-ma-chất-đa-la  B[t  ®  11  H;  Paoli:  Vepacitta,  một  trong  các  thủ  lãnh  của 
A-tu-la. 

316,  Ngũ  phược  2  ậj:  cột  cổ,  trói  hai  tay  và  hai  chân. 

317,  Thiện  phaùp  giảng  đường  #  /Ề  3f  Paoli:  Sudhamma-saolao. 

318,  Thất  diệp  giảng  đường  t  st  31 1Ế',  Paoli:  Sattapatta-saolao,  hay  Cittapaoaaali? 
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luân  làm  gì?’  Khi  khởi  lên  ý  nghĩ  này,  thì  năm  nơi  đang  bị  trói  trên 
thân  lập  tức  được  mở  ra  và  năm  thứ  dục  lạc  ở  trên  Trời  hiện  ra 
trước  mắt.  Nhưng  nếu  A-tu-luân  nghĩ  đến  việc  trở  lại  cung  điện 
trước  kia,  thì  năm  nơi  trên  thân  liền  bị  trói  chặt  trở  lại  và  năm  thứ 
dục  lạc  tự  biến  mất.  Khi  ấy  những  nơi  bị  trói  buộc  trên  thân  của  A- 
tu-luân  trở  nên  bền  chắc  hơn.  Sự  trói  buộc  của  Ma  còn  hơn  thế  nữa. 
Chấp  ta  và  người,  là  sự  trói  buộc  của  Ma.  Không  chấp  ta  và  người  thì 
sự  trói  buộc  của  Ma  được  cởi  mở.  Chấp  thủ  ngã319  là  bị  trói,  chấp  thủ  ái 
là  bị  trói,  ‘tự  ngã  sẽ  tồn  tại’  là  bị  trói,  ‘tự  ngã  sẽ  không  tồn  tại’  là  bị 
trói;  ‘tự  ngã  có  sắc320  ’  là  bị  trói,  ‘tự  ngã  không  sắc’  là  bị  trói,  ‘tự  ngã 
vừa  có  sắc  vừa  không  có  sắc’  là  bị  trói,  ‘tự  ngã  có  tưởng’  là  bị  trói,  ‘tự 
ngã  không  có  tưởng’  là  bị  trói,  ‘tự  ngã  vừa  có  tưởng  vừa  không  có 
tưởng’  là  bị  trói;  tự  ngã  là  tai  hoạn  lớn,  là  ung  nhọt,  là  gai  nhọn. 
Cho  nên,  đệ  tử  Hiền  thánh  biết  rằng  tự  ngã  là  tai  hoạn  lớn,  là  ung 
nhọt,  là  gai  nhọn,  nên  xả  bỏ  ý  tưởng  về  tự  ngã  mà  tu  vô  ngã 
hành321.  Hãy  quán  sát  tự  ngã  kia  là  một  gánh  nặng,  là  buông  lung, 
là  hữu322;  ‘sẽ  tồn  tại  tự  ngã’  là  hữu  vi,  ‘sẽ  không  tồn  tại  tự  ngã’  là 
hữu  vi;  ‘tự  ngã  có  sắc’  là  hữu  vi,  ‘tự  ngã  không  có  sắc’  là  hữu  vi,  ‘tự 
ngã  vừa  có  sắc  vừa  không  có  sắc’  là  hữu  vi;  ‘tự  ngã  có  tưởng’  là  hữu 
vi;  ‘  tự  ngã  không  có  tưởng’  là  hữu  vi;  ‘tự  ngã  vừa  có  tưởng  vừa 
không  có  tưởng’  là  hữu  vi;  hữu  vi  là  tai  hoạn  lớn,  là  ung  nhọt,  là 
gai  nhọn.  Cho  nên,  đệ  tử  Hiền  thánh  biết  rằng  hữu  vi  là  tai  hoạn 
lớn,  là  ung  nhọt,  là  gai  nhọn,  nên  xả  bỏ  hữu  vi  mà  thực  hành  vô  vi 
hành.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Vào  thuở  xưa,  khi  chư  Thiên  cùng  A-tu-luân  chiến  đấu.  Bấy  giờ 
Thích  Đề-hoàn  Nhân  lệnh  gọi  chư  Thiên  Đao-lợi  đến  bảo  rằng:  ‘Nay 
các  ngươi  đi  đánh  nhau  với  bọn  chúng.  Nếu  thắng,  hãy  bắt  A-tu-luân 
Tỳ-ma-chất-đa-la,  trói  với  năm  chỗ  trói,  rồi  mang  đến  giảng  đường 


319  Các  bản  TNM:  thọ  ngã  §  S;  bản  Cao-ly:  ái  ngã  5f  gt 

320  Bản  Hán  chỉ  nói:  hữu  sắc  vi  phược  ^  ra  s  IU;  theo  nội  dung,  đây  thêm  ‘tự  ngã’ 
cho  rõ.  Caùc  mệnh  đeà  tiếp  theo  cũng  thế. 

321  Vô  ngã  hành  gc  ít;  Paoli:  anatta-saỏkhaora. 

322,  Hữu  M  (Paoli:  bhava),  một  chi  trong  muời  hai  chi  duyên  khởi. 
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thiện  pháp.  Ta  muôn  nhìn  thấy.’  Rồi,  chư  Thiên  Đao-lợi  sau  khi  vâng 
lệnh  Đế  Thích,  mỗi  người  tự  trang  bị  cho  mình. 

“Lúc  bấy  giờ,  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la  ra  lệnh  các  A-tu-luân 
rằng:  ‘Nay  các  ngươi  hãy  đi  đánh  nhau  với  bọn  chúng.  Nếu  thắng,  hãy 
bắt  Thích  Đề-hoàn  Nhân,  trói  với  năm  chỗ  trói,  rồi  mang  đến  giảng 
đường  Thất  diệp.  Ta  muôn  nhìn  thấy.’Rồi,  các  A-tu-luân  sau  khi  vâng 
lệnh  của  A-tu-luân  Tỳ-ma-chất-đa-la,  mỗi  người  tự  trang  bị  cho  mình. 

“Rồi  thì,  chư  Thiên  cùng  chúng  A-tu-luân  chiến  đấu  với  nhau. 
Chư  Thiên  đắc  thắng  và  A-tu-luân  bại  trận.  Chư  Thiên  Đao-lợi  bắt  vua 
A-tu-luân  trói  chặt  với  năm  chỗ  trói,  mang  về  chỗ  Thiện  pháp  đường, 
cho  Thiên  Đế  Thích  nhìn  thấy.  Lúc  ấy,  Thiên  Đế  Thích  thong  thả  dạo 
trên  Thiện  pháp  đường.  Vua  A-tu-luân  từ  xa  trông  thấy  Đế  Thích,  tuy 
đang  bị  trói  chặt  với  năm  chỗ  trói,  mở  miệng  mắng  chửi. 

“Lúc  đó,  người  hầu  của  Thiên  đế,  ở  trước  mặt  Thiên  đế  liền 
nói  kệ  rằng: 

Việc  gì  Thiên  đế  sợ, 

Tự  lộ  yếu  kém  mình. 

Bị  mắng  thẳng  vào  mặt, 

Sao  lặng  nghe  lời  ác?” 

“Bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  đáp  lại  người  hầu  bằng  bài  kệ  rằng: 

Nó  cũng  không  sức  mạnh, 

Ta  cũng  không  sợ  hãi. 

Việc  gì,  người  đại  trí, 

Hơn  thua  với  kẻ  ngu. 

“Lúc  bấy  giờ,  người  hầu  lại  làm  bài  tụng  tâu  Đế  Thích  rằng: 

Nay  không  bẻ  đứa  ngu, 

E  sau  càng  khó  nhịn. 

Hãy  đánh  nó  bằng  gậy, 

Khiến  kẻ  ngu  hối  lỗi. 

“Bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  lại  làm  bài  tụng  trả  lời  người  hầu 

rằng: 

Ta  thường  bảo,  người  trí 
Không  tranh  cùng  kẻ  ngu; 
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Nếu  ngu  mắng,  trí  ỉm, 

Thì  thắng  kẻ  ngu  này. 

“Khi  ấy,  người  hầu  lại  làm  bài  tụng  tâu  Đế  Thích  rằng: 

Thiên  vương  sở  dĩ  ỉm, 

Vì  e  giảm  đức  trí; 

Nhưng  kẻ  ngu  độn  kia, 

Cho  vua  lòng  sợ  hãi. 

Kẻ  ngu  không  tự  lượng, 

Cho  có  thể  địch  vua; 

Liều  chết  đến  xúc  phạm, 

Muốn  vua  lui  như  trâu. 

“Bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  lại  làm  bài  tụng  trả  lời  người  hầu 

rằng: 

Người  ngu  không  tri  kiến, 

Bảo  ta  lòng  sợ  hãi. 

Ta  quán  đệ  nhất  nghĩa: 

Nhẫn  nhục  là  tối  thượng. 

Điều  xấu  trong  các  xấu: 

Trong  sân  lại  nổi  sân; 

Ớ  trong  sân  không  sân, 

Là  chiến  đấu  tối  thượng. 

Con  người  có  hai  duyên, 

Vì  mình  cũng  vì  người; 

Mọi  người  có  tranh  tụng, 

Ai  không  tranh  là  thắng. 

Con  người  có  hai  duyên, 

Vì  mình  cũng  vì  người; 

Thấy  người  không  tranh  tụng, 

Lại  cho  là  ngu  đần. 

Nếu  người  có  sức  lớn, 

Nhịn  được  người  không  sức; 

Sức  này  là  đệ  nhất, 

Là  tối  thượng  trong  nhẫn. 

Ngu  tự  cho  mình  mạnh, 
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Sức  này  chẳng  là  sức; 

Người  mạnh  nhẫn  như  pháp, 

Sức  này  không  ngăn  được. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lúc  bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  há  là  người  nào  khác  sao?  Không 
nên  có  ý  nghĩ  như  vậy.  Lúc  ấy,  Thiên  Đế  Thích  chính  là  bản  thân  Ta 
vậy.  Vào  lúc  bấy  giờ,  Ta  tu  tập  nhẫn  nhục,  không  hành  động  nóng  vội, 
thường  thường  khen  ngợi  người  hay  nhẫn  nhục.  Nếu  có  người  trí  nào 
muôn  hoằng  dương  đạo  của  Ta,  thì  phải  tu  tập  nhẫn  nhục  im  lặng,  chớ 
ôm  lòng  phẫn  hận  đấu  tranh.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thuở  xa  xưa,  chư  Thiên  Đao-lợi  cùng  A-tu-luân  đánh  nhau. 
Bấy  giờ  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  với  A-tu-luân  Chất-đa  rằng:  ‘Tại 
sao  các  khanh  lại  ôm  lòng  sân  hại,  trang  bị  binh  khí,  đánh  nhau  để 
làm  gì?  Nay  sẽ  cùng  ngươi  giảng  luận  đạo  lý,  để  biết  rõ  thắng 
thua.’  Lúc  ấy,  Chất-đa  A-tu-luân  kia  nói  với  Đế  Thích  rằng:  ‘Giả  sử, 
nếu  vất  bỏ  binh  khí,  chỉ  bàn  luận  tranh  tụng  về  nghĩa  lý  thôi,  vậy  thì 
ai  biết  thắng  bại?’  Đế  Thích  dạy  rằng:  ‘Chỉ  cần  bàn  luận  thôi,  hiện  tại 
trong  chúng  của  ngươi  và  trong  chúng  chư  Thiên  của  Ta,  tự  có  người 
có  trí  tuệ  biết  rằng  ai  thắng,  ai  bại.’  Lúc  ấy,  A-tu-luân  nói  với  Đế 
Thích  rằng:  ‘Nhà  ngươi  nói  kệ  trước  đi.’  Đế  Thích  trả  lời:  ‘Nhà  ngươi 
là  Cựu  thiên323,  nhà  ngươi  nên  nói  trước  đi.’  Bấy  giờ,  Chất-đa  A-tu- 
luân  liền  vì  Đế  Thích  mà  làm  kệ: 

Nay  không  bẻ  đứa  ngu, 

E  sau  càng  khó  nhịn. 

Hãy  đánh  nó  bằng  gậy, 

Khiến  kẻ  ngu  hối  lỗi. 

“Sau  khi  A-tu-luân  nói  bài  kệ  này  xong,  thì  chúng  A-tu-luân 
phấn  khởi  vui  mừng,  cao  tiếng  khen  hay.  Chỉ  có  chúng  chư  Thiên  là 
im  lặng  không  nói.  Rồi  vua  của  A-tu-luân  nói  với  Đế  Thích  rằng:  ‘Đến 
lượt  ngươi  nói  kệ’.  Bấy  giờ,  Đế  Thích  liền  nói  kệ  cho  A-tu-luân  nghe: 


323  Cựu  thiên  ff  yị,  một  danh  hiệu  khác  chỉ  A-tu-la,  vì  nguyên  trước  là  chư  Thiên 
Đao-lợi;  Pacli:  Pubbadevac. 


KINH  THẾ  KÝ 


678 


Ta  thường  bảo,  người  trí 
Không  tranh  cùng  kẻ  ngu; 

Nếu  ngu  mắng,  trí  ỉm, 

Thì  thắng  kẻ  ngu  này. 

“Sau  khi  Thiên  Đế  Thích  nói  bài  kệ  này  xong,  thì  chư  Thiên 
Đao-lợi  đều  rất  đỗi  vui  mừng,  cất  tiếng  khen  hay.  Lúc  này  chúng  A-tu- 
luân  im  lặng  không  nói.  Bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  nói  với  A-tu-luân 
rằng:  ‘Đến  lượt  nhà  ngươi  nói  kệ.’ 

Lúc  này,  A-tu-luân  lại  nói  kệ: 

Thiên  vương  sở  dĩ  ỉm, 

Vì  e  giảm  đức  trí; 

Nhưng  kẻ  ngu  độn  kia, 

Cho  vua  lòng  sợ  hãi. 

Kẻ  ngu  không  tự  lượng, 

Cho  có  thể  địch  vua; 

Liều  chết  đến  xúc  phạm, 

Muốn  vua  lui  như  trâu. 

“Sau  khi  A-tu-luân  nói  bài  kệ  này  xong,  thì  chúng  A-tu-luân 
nhảy  nhót  vui  mừng,  lớn  tiếng  khen  hay.  Lúc  này  chúng  Đao-lợi  thiên 
im  lặng  không  nói.  Bấy  giờ,  A-tu-luân  vương  nói  với  Đế  Thích  rằng: 
‘Đến  lượt  nhà  ngươi  nói  kệ.’ 

Thiên  Đế  Thích  bèn  nói  kệ  cho  A-tu-luân  nghe  rằng: 

Người  ngu  không  tri  kiến, 

Bảo  Ta  lòng  sợ  hãi. 

Ta  quán  đệ  nhất  nghĩa: 

Nhẫn  nhục  là  tối  thượng. 

Điều  xấu  trong  các  xấu: 

Trong  sân  lại  nổi  sân; 

Ớ  trong  sân  không  sân, 

Là  chiến  đấu  tối  thượng. 

Con  người  có  hai  duyên, 

Vì  mình  cũng  vì  người; 

Mọi  người  có  tranh  tụng, 

Ai  không  tranh  là  thắng. 
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Con  người  có  hai  duyên, 

Vì  mình  cũng  vì  người; 

Thấy  người  không  tranh  tụng, 

Lại  cho  là  ngu  đần. 

Nếu  người  có  sức  lớn, 

Nhịn  được  người  không  sức; 

Sức  này  là  đệ  nhất, 

Là  tối  thượng  trong  nhẫn. 

Ngu  tự  cho  mình  mạnh, 

Sức  này  chẳng  là  sức; 

Người  mạnh  nhẫn  như  pháp, 

Sức  này  không  ngăn  được. 

“Sau  khi  Thích  Đề-hoàn  Nhân  nói  bài  kệ  này  xong,  thì  chúng 
Đao-lợi  thiên  nhảy  nhót  vui  mừng,  cất  tiếng  khen  hay;  chúng  A-tu- 
luân  thì  im  lặng  không  nói.  Lúc  này,  chúng  Trời  và  chúng  A-tu-luân, 
tạm  thời  tự  rút  lui,  cùng  bảo  nhau  rằng:  ‘Những  bài  kệ  tụng  của  A-tu- 
luân  nói  ra  có  điều  xúc  phạm,  dấy  lên  sự  đáp  trả  bằng  đao  kiếm,  làm 
nảy  sinh  ra  gốc  rễ  của  đấu  tranh  và  kiện  tụng,  nuôi  lớn  các  oán  kết, 
dựng  lập  gốc  cây  tam  hữu.  Còn  những  bài  kệ  tụng  của  Thiên  Đế 
Thích  nói  ra  không  gây  xúc  nhiễu,  không  đưa  đến  đao  kiếm,  không 
sinh  ra  tranh  đấu  kiện  tụng,  không  nuôi  lớn  oán  kết,  tuyệt  gốc  tam 
hữu.  Những  lời  nói  của  Thiên  Đế  Thích  là  tốt  lành;  chư  Thiên  đã 
thắng,  A-tu-luân  đã  bại.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lúc  bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  là  người  nào  khác  sao?  Chớ  có 
quan  niệm  này!  Vì  sao?  Vì  đó  chính  là  bản  thân  Ta.  Vào  lúc  bấy  giờ, 
Ta  dùng  những  lời  nhu  hòa  mà  thắng  chúng  A-tu-luân.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thuở  xa  xưa,  khi  chư  Thiên  lại  đánh  nhau  với  A-tu-luân  lần 
nữa.  Bấy  giờ  A-tu-luân  thắng,  chư  Thiên  bại.  Lúc  ấy,  Thích  Đề-hoàn 
Nhân  sợ  hãi  cưỡi  xe  báu  ngàn  căm  bỏ  chạy;  giữa  đường  thấy  trên  cây 
Thiểm-bà-la  có  một  tổ  chim,  trong  tổ  có  hai  con  chim  con,  liền  dùng 
kệ  tụng  bảo  người  điều  khiển  xe  rằng: 

Cây  này  có  hai  chim, 
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Người  nên  lui  xe  tránh, 

Chẳng  thà  giặc  hại  ta, 

Chớ  thương  tổn  hại  chim. 

“Sau  khi  người  điều  khiển  xe  nghe  Đế  Thích  nói  kệ,  liền  dừng 
xe  và  quay  xe  tránh  chim  trên  cây.  Khi  ấy,  đầu  xe  quay  về  phía  A-tu- 
luân.  Chúng  A-tu-luân  từ  xa  nhìn  thấy  xe  báu  quay  đầu  lại,  quân  của 
chúng  bảo  nhau:  ‘Giờ  Thiên  Đế  Thích  cưỡi  xe  báu  ngàn  căm  quay  đầu 
nhắm  về  phía  chúng  ta,  có  lẽ  muốn  giao  đấu  trở  lại.  Chúng  ta  không 
thể  dượng  cự  được!’  Chúng  A-tu-luân  liền  thôi  lui  và  tan  rã,  nhân  đây 
mà  chư  Thiên  chiến  thắng  và  A-tu-luân  bại  tẩu.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Lúc  bấy  giờ,  Đế  Thích  há  là  người  nào  khác  sao?  Chớ  có  quan 
niệm  như  vậy!  Vì  sao?  Vì  chính  đó  là  bản  thân  Ta.  Vào  lúc  bấy  giờ, 
Ta  đối  với  chúng  sanh  phát  khởi  lòng  thương  xót.  Này  các  Tỳ-kheo, 
các  Thầy  ở  trong  pháp  của  Ta  xuất  gia  tu  đạo,  thì  nên  phát  khởi  lòng 
từ  bi,  thương  xót  chúng  sanh.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thuở  xa  xưa,  khi  chư  Thiên  cùng  A-tu-luân  đánh  nhau.  Bấy 
giờ  chư  Thiên  đắc  thắng  và  A-tu-luân  bại  trận.  Sau  khi  chiến  thắng, 
Thiên  Đế  Thích  trở  về  cung,  xây  dựng  một  ngôi  nhà  đặt  tên  là  Tối 
thắng324,  Đông  Tây  dài  một  trăm  do-tuần,  Nam  Bắc  rộng  sáu  mươi 
do-tuần.  Ngôi  nhà  này  gồm  trăm  gian,  trong  mỗi  gian  có  bảy  đài 
giao  lộ325.  Trên  mỗi  đài  có  bảy  ngọc  nữ;  mỗi  ngọc  nữ  có  bảy  người 
để  sai.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  cũng  không  lo  cung  cấp  các  thứ  trang 
điểm,  áo  chăn,  đồ  ăn  thức  uống;  mà  tất  cả  tùy  theo  hành  vi  đã  tạo  từ 
trước,  mỗi  người  tự  thọ  lãnh  phước  báo  ấy.  Do  chiến  thắng  A-tu- 
luân,  nên  nhân  đây  lòng  sinh  vui  mừng  mà  xây  dựng  ngôi  nhà  này, 
cho  nên  gọi  là  Tối  thắng  đường.  Lại  nữa,  những  ngôi  nhà  có  được 
trong  ngàn  thế  giới  xem  ra  không  có  ngôi  nhà  nào  bằng  ngôi  nhà 
này,  cho  nên  gọi  là  Tối  thắng.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thuở  xa  xưa,  A-tu-luân  tự  nghĩ  rằng:  ‘Ta  có  oai  đức  lớn,  thần 


324'  Tối  thắng  đường  II  S;  Pa0li:  Vejayanta-pa0sa0da. 
325  Giao  lộ  đài  ỵ.  B  H;  Paoli? 
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lực  không  phải  ít,  nhưng  Đao-lợi  thiên,  mặt  trời,  mặt  trăng,  chư 
Thiên  thường  ở  nơi  hư  không,  du  hành  tự  tại  trên  đỉnh  đầu  ta.  Nay  ta 
hãy  lấy  mặt  trời,  mặt  trăng  này  làm  ngọc  đeo  tai,  thử  chúng  có  còn 
du  hành  tự  tại  được  không?’ 

“Rồi,  vua  A-tu-luân  nổi  lòng  sân  hận  cực  độ,  liền  nghĩ  đến  A-tu- 
luân  Chùy  Đỏa326;  A-tu-luân  Chùy  Đỏa  lại  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay,  vua 
A-tu-luân  đã  nghĩ  đến  ta,  chúng  ta  nên  nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra 
lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  binh  khí  đầy  đủ,  cưỡi  cỗ  xe  báu,  cùng  với  vô  số 
chúng  A-tu-luân  theo  dẫn  đường  trước  sau,  đến  trước  vua  A-tu-luân, 
đứng  một  bên. 

“Bấy  giờ,  vua  lại  nghĩ  đến  A-tu-luân  Xá-ma-lê327.  A-tu-luân  Xá- 
ma-lê  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay,  vua  đã  nghĩ  đến  ta,  chúng  ta  nên 
nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  binh  khí  đầy  đủ, 
cưỡi  cỗ  xe  báu,  cùng  với  vô  sô"  chúng  A-tu-luân  theo  dẫn  đường  trước 
sau,  đến  trước  chỗ  vua  A-tu-luân,  đứng  một  bên. 

“Bấy  giờ,  vua  lại  nghĩ  đến  Tỳ-ma-chất-đa  A-tu-luân328.  Tỳ-ma- 
chất-đa  A-tu-luân  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay,  vua  đang  nghĩ  đến  ta, 
chúng  ta  nên  nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  binh 
khí  đầy  đủ,  cưỡi  cỗ  xe  báu,  cùng  với  vô  sô"  chúng  A-tu-luân  theo  dẫn 
đường  trước  sau,  đến  trước  chỗ  vua  A-tu-luân,  đứng  một  bên. 

“Bấy  giờ,  vua  lại  nghĩ  đến  Đại  thần  A-tu-luân;  Đại  thần  A-tu- 
luân  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay,  vua  đang  nghĩ  đến  ta.  Chúng  ta  nên 
nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  binh  khí  đầy  đủ, 
cưỡi  cỗ  xe  báu,  cùng  với  vô  sô"  chúng  A-tu-luân  theo  dẫn  đường  trước 
sau,  đến  trước  vua  A-tu-luân,  đứng  một  bên. 

“Bây  giờ,  vua  lại  nghĩ  đến  các  Tiểu  A-tu-luân.  Các  Tiểu  A-tu- 
luân  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  nay,  vua  đang  nghĩ  đến  ta.  Chúng  ta  nên 
nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  binh  khí  đầy  đủ, 
cưỡi  cỗ  xe  báu,  cùng  với  vô  sô"  chúng  A-tu-luân  theo  dẫn  đường  trước 
sau,  đến  trước  vua  A-tu-luân,  đứng  một  bên. 


326'  Chùy  Đỏa  A-tu-luân  MỸĨ  M  M  ÍÉ;  Pa0li:? 

327  Xá-ma-lê  A-tu-luân  "ế  Bỉ  M  PặJ  M  ÍỀ;  Pa0li:  Sambara? 

328,  Tỳ-ma-chất-đa  A-tu-luân  Htt  0  M  #  l®I  M  ÍÉ;  Pa0li:  Vepacitti. 
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“Bấy  giờ,  vua  A-tu-luân  là  La-ha329  liền  tự  mình  trang  bị,  mình 
mặc  áo  giáp  đồng  báu,  đóng  ngựa  vào  các  cỗ  xe  báu,  cùng  với  vô  số 
trăm  ngàn  chúng  A-tu-luân  và  binh  khí  trang  bị,  vây  quanh  trước  sau, 
ra  khỏi  chỗ  ở  của  chúng,  muốn  đến  đánh  nhau  cùng  chư  Thiên. 

“Bấy  giờ,  Nan-đà  Long  vương330  và  Bạt-nan-đà  Long  vương331 
dùng  thân  mình  quấn  quanh  núi  Tu-di  bảy  vòng  làm  chấn  động  cả 
sơn  cốc,  trải  một  lớp  mỏng  mây  mờ,  lơ  thơ  từng  giọt  mưa  rơi  và  dùng 
đuôi  đập  vào  nước  biển  làm  cho  nước  biển  dậy  sóng,  dâng  đến  đỉnh 
núi  Tu-di.  Lúc  bấy  giờ,  Đao-lợi  thiên  liền  tự  nghĩ:  ‘Nay,  mây  mờ 
giăng  mỏng,  lơ  thơ  từng  giọt  mưa  rơi,  nước  biển  dậy  sóng,  lên  đến 
tận  nơi  này,  chắc  thế  nào  A-tu-luân  cũng  muôn  đến  đây  gây  chiến, 
nên  có  những  điềm  lạ  này  chăng!’ 

“Lúc  này,  nhiều  vô  sô"  ức  vạn  binh  chúng  các  loài  rồng  trong 
biển,  đều  cầm  giáo  mác,  cung  tên,  đao  kiếm,  áo  giáp  đồng  dày  và 
trang  bị  binh  khí  tề  chỉnh,  đôi  đầu  cùng  quân  binh  A-tu-luân  chiến 
đấu.  Khi  binh  chúng  các  loài  rồng  mà  thắng,  thì  lập  tức  đuổi  A-tu- 
luân  vào  trong  cung  điện  của  chúng.  Nếu  các  loài  rồng  mà  bị  bại,  thì 
các  loài  rồng  không  trở  lại  cung  điện,  mà  sẽ  chạy  đến  chỗ  quỷ  thần 
Già-lâu-la332  báo  cáo  rằng:  ‘Chúng  A-tu-luân  muôn  đánh  nhau  với 
chư  Thiên.  Chúng  tôi  đã  đón  đánh,  nhưng  hiện  chúng  đang  đắc 
thắng.  Các  ngươi  nên  chuẩn  bị  các  thứ  binh  khí,  binh  chúng  cùng  sức 
mạnh,  để  chiến  đấu  cùng  với  chúng.’  Sau  khi  các  quỷ  thần  nghe 
xong,  liền  tự  trang  bị,  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  áo  giáp  đồng  dày, 
cùng  các  loài  rồng  hợp  tác  chiến  đâu  chông  lại  A-tu-luân.  Nếu  mà 
thắng,  thì  lập  tức  đuổi  A-tu-luân  vào  trong  cung  điện  của  chúng.  Nếu 
mà  bị  bại,  thì  không  trở  lại  cung  điện,  mà  sẽ  chạy  lui  đến  chỗ  quỷ 
thần  Trì  Hoa333  báo  cáo  rằng:  ‘Chúng  A-tu-luân  muôn  chiến  đâu  cùng 


329  La-ha  A-tu-luân  vương  gi  BõỊ  |j'pj  ịg  Paoli:  Raohu. 

330  Nan-đà  Long  vương  ®  PÈ  !i  một  trong  tám  đại  Long  vương,  anh  em  với  Bạt- 
nan-đà  Long  vương,  Skt. :  Nanda-naơgara0jan. 

331,  Bạt-nan-đà  Long  vương  ÍỊê  -SI  Ẹ<ú  11  3£,  một  trong  tám  đại  Long  vương,  anh  em 
với  Na-đà  Long  vương,  Skt.:  Upananda. 

332,  Già-lâu-la  ữn  ®  Si;  Skt.:  Karoseapaoòi.  Xem  cht.  24,  phẩm  1 ,  châu  Diêm-phù-đề. 
333  T rì  Hoa  ậl,  trên  kia  dịch  là  Trì  Man  Ịặ  jt;  Skt.:  Maolaodhara.  Xem  cht.25, 

phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 
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chư  Thiên.  Chúng  tôi  đã  đón  đánh.  Nhưng  hiện  chúng  đang  thắng. 
Các  ngươi  nên  chuẩn  bị  các  thứ  binh  khí,  binh  chúng  cùng  sức  mạnh, 
để  đánh  nhau  với  chúng.’ 

“Sau  khi  các  quỷ  thần  Trì  Hoa  nghe  các  loài  rồng  nói  rồi,  liền 
tự  trang  bị,  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  áo  giáp  đồng  dày,  binh  chúng 
cùng  sức  mạnh,  cùng  chiến  đấu  lại  A-tu-luân.  Nếu  mà  thắng,  thì 
lập  tức  đuổi  A-tu-luân  vào  trong  cung  điện  của  chúng.  Nếu  mà  bị 
bại,  thì  không  trở  lại  cung  điện,  mà  sẽ  chạy  đến  chỗ  quỷ  thần 
Thường  Lạc334  báo  cáo  rằng:  ‘Chúng  A-tu-luân  muôn  đánh  nhau 
cùng  chư  Thiên.  Chúng  tôi  đã  đón  đánh.  Nhưng  hiện  chúng  đang 
thắng.  Các  ngươi  nên  chuẩn  bị  các  thứ  binh  khí,  cùng  sức  mạnh,  để 
đánh  nhau  với  chúng.’ 

“Sau  khi  các  quỷ  thần  Thường  Lạc  nghe  nói  rồi,  liền  tự  trang  bị, 
chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  áo  giáp  đồng  dày,  binh  chúng  cùng  sức 
mạnh,  cùng  chiến  đấu  lại  A-tu-luân.  Nếu  mà  thắng,  thì  lập  tức  đuổi  A- 
tu-luân  vào  trong  cung  điện  của  chúng.  Nếu  mà  bị  bại,  thì  không  trở 
lại  cung  điện,  mà  sẽ  chạy  đến  Tứ  thiên  vương  báo  cáo  rằng:  ‘Chúng 
A-tu-luân  muốn  chiến  đấu  cùng  chư  Thiên.  Chúng  tôi  đã  đón  đánh. 
Nhưng  hiện  chúng  đang  thắng.  Các  ngài  nên  chuẩn  bị  các  thứ  binh  khí, 
binh  chúng  cùng  sức  mạnh,  để  đánh  nhau  với  chúng.’ 

“Sau  khi  Tứ  thiên  vương  nghe  những  lời  này  rồi,  liền  tự  trang  bị, 
chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  áo  giáp  đồng  dày,  binh  chúng  cùng  sức 
mạnh,  cùng  chiến  đấu  lại  A-tu-luân.  Nếu  mà  thắng,  thì  lập  tức  đuổi  A- 
tu-luân  vào  trong  cung  điện  của  chúng.  Nếu  không  thì  Tứ  thiên  vương 
sẽ  đến  giảng  đường  Thiện  pháp,  tâu  Thiên  Đế  Thích  và  chư  Thiên 
Đao-lợi  rằng:  ‘Chúng  A-tu-luân  muốn  chiến  đấu  cùng  chư  Thiên.  Nay 
chư  Thiên  Đao-lợi  hãy  tự  trang  bị,  chuẩn  bị  binh  khí,  binh  chúng  cùng 
sức  mạnh,  để  đi  đánh  nhau  với  chúng.’ 

“Bấy  giờ,  Thiên  Đế  Thích  ra  lệnh  cho  người  hầu  rằng:  ‘Ngươi 
đem  lời  nói  của  ta  đến  báo  lại  cho  Diệm-ma  thiên,  Đâu-suất  thiên, 
Hóa  tự  tại  thiên,  Tha  hóa  tự  tại  thiên  rằng:  ‘A-tu-luân  cùng  vô  số 
chúng  muôn  đến  chiến  đấu.  Nay  chư  Thiên  nên  tự  trang  bị,  chuẩn  bị 


334,  Thường  Lạc  ^  m,  trên  kia  dịch  là  Hỷ  Lạc  ®  Skt.:  Sadaematta.  Xem  cht.  26, 
phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề. 
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các  đồ  binh  khí  để  hỗ  trợ  ta  chiến  đấu.’ 

“Bấy  giờ,  người  hầu  này  vâng  lệnh  của  Đế  Thích,  liền  đến 
Diệm-ma  thiên...  cho  đến  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  đem  những  lời  của 
Đế  Thích  mà  báo  cáo  rằng:  ‘A-tu-luân  cùng  vô  số  chúng  muốn  đến 
chiến  đấu.  Nay  chư  Thiên  nên  tự  trang  bị,  chuẩn  bị  binh  khí  để  hỗ 
trợ  ta  chiến  đấu.’ 

“Sau  khi  Diệm-ma  thiên  nghe  những  lời  này  rồi,  liền  tự  trang 
bị,  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  áo  giáp  đồng  dày,  đóng  xe  báu  vào 
ngựa,  cùng  vô  sô"  trăm  ngàn  Thiên  chúng  trước  sau  vây  quanh,  đóng 
binh  tại  phía  Đông  của  núi  Tu-di.  Sau  khi  thiên  tử  Đâu-suất  nghe 
những  lời  này  rồi,  cũng  liền  tự  trang  bị,  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  áo 
giáp  đồng  dày,  đóng  xe  báu  vào  ngựa,  cùng  vô  sô"  trăm  ngàn  Thiên 
chúng,  đóng  binh  tại  phía  Nam  của  núi  Tu-di.  Sau  khi  thiên  tử  Hóa  tự 
tại  thiên  nghe  những  lời  này  rồi,  cũng  trang  bị  binh  chúng,  đóng  binh 
tại  phía  Tây  của  núi  Tu-di.  Sau  khi  thiên  tử  Tha  hóa  tự  tại  thiên  nghe 
những  lời  này  rồi,  cũng  trang  bị  binh  chúng,  đóng  binh  tại  phía  Bắc 
của  núi  Tu-di. 

“Khi  Thiên  Đê"  Thích  nghĩ  đến  ba  mươi  ba  vị  Thiên  thần  của 
Đao-lợi  thiên,  thì  ba  mươi  ba  vị  Thiên  thần  của  Đao-lợi  thiên  tự  nghĩ 
rằng:  ‘Hiện  tại  Thiên  Đê"  Thích  đang  nghĩ  đến  ta.  Vậy  chúng  ta  nên 
nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí, 
cưỡi  cỗ  xe  báu,  cùng  vô  sô"  chúng  chư  Thiên  trước  sau  vây  quanh,  đến 
trước  Thiên  Đê"  Thích,  đứng  một  bên. 

“Khi  Thiên  Đê"  Thích  nghĩ  đến  các  Thiên  thần  khác  của  Đao-lợi, 
thì  các  Thiên  thần  khác  của  Đao-lợi  liền  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  tại  Đê" 
Thích  đang  nghĩ  đến  ta.  Vậy  chúng  ta  nên  nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền 
ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí,  đóng  xe  báu  vào  ngựa,  cùng 
vô  sô"  chúng  chư  Thiên  trước  sau  vây  quanh,  đến  trước  Đê"  Thích,  đứng 
một  bên. 

“Khi  Thiên  Đê"  Thích  nghĩ  đến  quỷ  thần  Diệu  Tượng335,  thì  quỷ 
thần  Diệu  Tượng  liền  tự  nghĩ  rằng:  ‘Hiện  tại  Đê"  Thích  đã  nghĩ  đến  ta. 
Vậy  chúng  ta  nên  nhanh  chóng  trang  bị.’  Liền  ra  lệnh  tả  hữu  chuẩn  bị 
các  đồ  binh  khí,  đóng  xe  báu  vào  ngựa,  cùng  vô  số  Thiên  chúng  trước 


335'  Diệu  Tượng  ịỷ  E. 
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sau  vây  quanh,  đến  đứng  trước  Đế  Thích. 

“Khi  Đế  Thích  nghĩ  đến  Long  vương  Thiện  Trụ336,  thì  Long 
vương  Thiện  Trụ  tự  nghĩ  rằng:  ‘Nay  Thiên  Đế  Thích  nghĩ  đến  ta,  nay 
ta  nên  đến.’  Long  vương  Thiện  Trụ  liền  đi  đến  đứng  trước  Đế  Thích. 

“Lúc  này,  Đế  Thích  liền  tự  trang  bị,  chuẩn  bị  các  đồ  binh  khí, 
mình  mặc  áo  giáp  đồng  báu,  cưỡi  trên  đỉnh  đầu  Long  vương  Thiện 
Trụ,  cùng  vô  số  chư  Thiên,  quỷ  thần  trước  sau  vây  quanh,  tự  ra  khỏi 
thiên  cung,  đánh  nhau  với  A-tu-luân.  Đồ  vật  trang  bị  như  các  thứ  binh 
khí,  đao  kiếm,  giáo,  mác,  cung  tên,  rìu,  đục,  búa  lớn,  búa  nhỏ,  bánh  xe 
quay,  dây  tơ  cột,  binh  khí,  áo  giáp  đồng,  tất  cả  đều  dùng  bảy  báu  để 
tạo  thành.  Lại  dùng  mũi  nhọn  đâm  thêm  vào  người  A-tu-luân,  nhưng 
thân  ông  ta  vẫn  không  bị  thương  tổn,  chỉ  chạm  vào  bên  ngoài  khi  đâm 
mà  thôi.  Chúng  A-tu-luân  tay  cũng  cầm  đao  kiếm  bảy  báu,  giáo  mác, 
cung  tên,  rìu  đục,  búa  lớn,  búa  nhỏ,  bánh  xe  quay,  dây  cột  bằng  tơ  và 
dùng  mũi  nhọn  đâm  thêm  vào  thân  chư  Thiên,  nhưng  cũng  chỉ  chạm 
đến  bên  ngoài  mà  thôi,  không  gây  bất  cứ  thương  tổn  nào. 

“Như  vậy,  dục  khiến  chư  Thiên  cùng  A-tu-luân  đánh  nhau;  do 
bởi  nhân  là  dục  như  vậy.  ” 


□ 


336'  Thiện  Trụ  Long  vương  #  fì  II EE. 
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Phẩm  11:  BA  TRUNG  KIẾP 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Có  ba  trung  kiếp337.  Những  gì  là  ba?  Một  là  kiếp  đao  binh.  Hai 
là  kiếp  đói  kém.  Ba  là  kiếp  tật  dịch338. 

“Thế  nào  là  kiếp  đao  binh339? 

“Người  thế  gian  này  vốn  thọ  bốn  vạn  tuổi.  Sau  đó  giảm  xuống, 
thọ  hai  vạn  tuổi.  Sau  đó  lại  giảm  nữa,  thọ  một  vạn  tuổi.  Lần  lượt  giảm, 
thọ  một  ngàn  năm,  năm  trăm  năm,  ba  trăm  năm,  hai  trăm  năm.  Như 
nay  con  người  thọ  một  trăm  tuổi,  với  số  ít  vượt  quá,  mà  phần  nhiều  là 
dưới.  Sau  đó,  tuổi  thọ  con  người  giảm  dần  xuống  còn  mười  tuổi.  Khi 
đó,  người  nữ  sinh  ra  chừng  năm  tháng  là  đi  lấy  chồng.  Bấy  giờ,  các 
loại  mỹ  vị  có  được  trong  thế  gian  như  bơ  sữa,  mật,  đường  thẻ,  đường 
đen340,  những  gì  có  vị  ngon,  tự  nhiên  biến  mất;  ngũ  cốc  không  sinh  sản, 
chỉ  còn  có  loại  lúa  hoang341  mà  thôi.  Lúc  này,  các  loại  y  phục  cao  cấp 
như  gấm  vóc,  lụa  là342,  kiếp-bối343,  sô-ma344,  tất  cả  đều  không  còn  nữa, 


337,  Trung  kiếp  tp  gj,  Skt.:  antara-kalpa,  kiếp  trung  gian;  nhưng  đối  lại  với 
maha0kalpa,  đại  kiếp  A  ịỊj,  nên  cũng  thường  gọi  là  tiểu  kiếp  /Jn  ỆỊj. 

338,  Đao  binh  7J  Jặ,  cốc  quý  i£  jt,  tật  dịch  kt  Tham  chieáu,  Câu-xaù  luận,  q.  12 
(Huyền  Tráng):  ba  tiểu  tam  tai  trung  kiếp:  đao  binh,  tật  dịch,  cơ  cẩn.  Cf.  Koza- 
kaorikao  iii.  99:  kalpasya  zastraroga0bhya0ỏ  durbhikvveòa  nirgamah. 

339  Đao  binh  kiếp  7J  ỉịịịj,  Skt.:  zastra-kalpa,  Paoli:  sattha-kappa. 

34°'  Tô  du  iặ  /Ẻ  (Skt.,  Paoli:  navanìta),  mật  f!  (madhu),  thạch  mật  s  s?  (Paoli:  madhu- 
phaoòita),  hắc  thạch  mật  M  Ẹ  Ịg  (kaoôamadhuphaoòita,  kaoôa-loòa?). 

341,  Hán:  để  bại  f-ệ,  chỉ  loại  cỏ  có  hạt  nhỏ  như  hạt  lúa. 

342-  Hán:  cẩm  $§,  lăng  tẳng  quyến  |g. 

343  Kiếp-bối  ịỉj  JK;  Paoli:  kappaosa,  Skt.:  karpaosa,  vải  bông  (gòn). 

344  Sô-ma  n  Paoli:  khoma,  Skt.:  kvvauma,  vải  gai. 
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mà  chỉ  còn  có  loại  vải  dệt  thô  sơ  bằng  cỏ.  Bấy  giờ,  mặt  đất  này  hoàn 
toàn  chỉ  sinh  gai  góc,  muỗi  mòng,  ong,  bọ  cạp,  rắn,  rết,  trùng  độc;  còn 
vàng  bạc,  lưu  ly,  bảy  báu,  châu  ngọc,  tự  nhiên  chúng  bị  vùi  vào  đất 
hết  và  chỉ  có  đá,  cát,  các  thứ  xấu  xí  là  dẫy  đầy.  Lúc  này  chúng  sanh 
chỉ  làm  mười  điều  ác  càng  ngày  càng  tăng,  không  còn  nghe  đến  danh 
từ  mười  điều  thiện,  cho  đến  không  có  cả  danh  từ  thiện,  huống  chi  là  có 
người  làm  việc  thiện?  Bấy  giờ,  trong  loài  người  ai  không  có  hiếu  với 
cha  mẹ,  không  kính  trọng  sư  trưởng,  hay  làm  việc  ác  thì  được  cúng 
dường,  được  mọi  người  cung  kính  hầu  hạ.  Cũng  như  người  nay  ai  hiếu 
thuận  mẹ  cha,  kính  trọng  sư  trưởng,  thường  làm  việc  lành,  thì  được 
cúng  dường,  được  mọi  người  cung  kính  hầu  hạ,  thì  người  làm  việc  ác 
kia  lại  cũng  được  cúng  dường  như  vậy.  Bây  giờ,  con  người  thân  hoại 
mạng  chung  bị  đọa  vào  trong  súc  sanh,  cũng  như  con  người  hiện  tại 
được  sinh  lên  cõi  trời.  Lúc  đó  con  người  gặp  nhau  thường  ôm  lòng  độc 
hại,  chỉ  muốn  giết  nhau;  cũng  giống  như  thợ  săn  gặp  được  đàn  nai,  chỉ 
muôn  giết  chúng,  không  có  bất  cứ  một  ý  nghĩ  thiện  nào;  con  người  lúc 
đó  cũng  như  vậy,  chỉ  muốn  giết  nhau,  không  có  một  chút  ý  nghĩ  thiện 
nào.  Bấy  giờ,  mặt  đất  này  chỉ  là  sông  ngòi,  khe  suối,  núi  đồi,  đất 
đống,  không  có  chỗ  đất  nào  bằng  phẳng  cả.  Khi  có  người  đi  đến,  tức 
thì  kinh  sợ,  run  rẩy,  lông  tóc  dựng  đứng. 

“Bấy  giờ,  trong  vòng  bảy  ngày  có  sự  nổi  lên  của  kiếp  đao 
kiếm.  Lúc  ấy,  những  thứ  cỏ,  cây,  ngói,  đá  mà  con  người  cầm  trong 
tay  đều  biến  thành  đao  kiếm;  những  thứ  đao  kiếm  này  rất  bén 
nhọn,  đụng  đến  vật  gì  thì  vật  đó  đều  sẽ  bị  cắt  đứt.  Chúng  sát  hại 
lẫn  nhau.  Trong  lúc  này  có  người  có  trí  tuệ  thấy  đao  binh  sát  hại 
nhau  nên  hoảng  sợ  tránh  vào  núi  rừng,  hang  động,  khe  suối,  những 
chỗ  không  người.  Trốn  tránh  trong  vòng  bảy  ngày,  tâm  nghĩ  miệng 
tự  nói:  ‘Ta  không  hại  người,  người  chớ  hại  ta.’  Trong  vòng  bảy 
ngày  người  này  chỉ  ăn  rễ  cây  cỏ  để  tự  nuôi  sống  mình.  Qua  bảy 
ngày,  sau  đó  mđi  lại  ra  khỏi  rừng  núi.  Lúc  này,  gặp  được  một 
người,  vui  mừng  nói  rằng:  ‘Nay  gặp  được  người  còn  sống!  Nay  gặp 
được  người  còn  sống!’  Cũng  giông  như  cha  mẹ  vì  gặp  lại  một  người 
con  bị  thất  lạc  lâu  ngày  không  thấy  nhau,  nên  vui  mừng  nhảy  nhót 
mà  không  thể  tự  kiềm  chế  chính  mình  được,  thì  sự  kiện  người  này 
cũng  như  vậy,  vì  sự  vui  mừng  nên  nhảy  nhót  mà  không  thể  tự  kiềm 
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chế  được  cảm  xúc  vui  nơi  chính  mình.  Khi  ấy  thì  người  dân  trong 
vòng  bảy  ngày  chỉ  có  khóc  lóc  mà  thôi;  cũng  trong  vòng  bảy  ngày 
này  họ  lại  cùng  gặp  vui  nên  vui  vẻ  chúc  mừng  nhau.  Người  lúc  bấy 
giờ  khi  thân  hoại  mạng  chung  đều  đọa  vào  địa  ngục.  Vì  sao?  Vì  con 
người  ấy  luôn  luôn  ôm  lòng  sân  hận  và  phẫn  nộ,  họ  chỉ  có  một  tâm 
hại  nhau  mà  thôi,  vì  không  có  tâm  nhân  từ  nên  gọi  là  kiếp  đao  binh.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  gọi  là  kiếp  đói  kém345?  Con  người  bấy  giờ  phần  nhiều 
làm  những  việc  phi  pháp,  tà  kiến  điên  đảo,  làm  mười  nghiệp  ác.  Vì 
làm  mười  nghiệp  ác  nên  trời  không  mưa  xuống,  làm  cho  trăm  thứ  cỏ 
cây  chết  khô,  ngũ  cốc  không  thành,  mà  chỉ  có  gốc  rạ  mà  thôi. 

“Thế  nào  gọi  là  đói  kém?  Vì  lúc  bấy  giờ,  người  dân  phải  thu 
quét  những  hạt  thóc  còn  rơi  rớt  lại  các  nơi  như  ruộng  vườn,  đường  sá, 
đầu  ngõ  và  trong  phân  đất  để  tự  sông  còn,  nên  mới  gọi  là  đói  kém346. 

“Lại  nữa,  lúc  đói  kém,  người  bấy  giờ  lượm  nhặt  xương  cốt  từ 
những  nơi  như  lò  sát  sanh,  chợ  búa,  các  đường  sá  và  các  bãi  tha  ma, 
rồi  nấu  nước  trấp  mà  uống,  nhờ  vậy  mà  họ  sông,  nên  gọi  là  ‘đói 
xương  trắng’347. 

‘Lại  nữa,  vào  kiếp  đói  kém,  ngũ  cốc  được  gieo  trồng  đều  biến 
thành  cỏ  cây.  Con  người  lúc  này  lấy  bông  nấu  nước  trấp  để  uống.  Lại 
nữa,  vào  thời  đói  kém,  bông  của  các  loài  cây  cỏ  rụng  phủ  kín  cả  mặt 
đất,  lúc  ấy  mọi  người  phải  đào  đất  lấy  bông  để  nấu  ăn,  nhờ  vậy  mà  tự 
tồn  tại,  nên  gọi  là  ‘đói  cây  cỏ348’.  Bấy  giờ,  chúng  sanh  thân  hoại  mạng 
chung  đọa  vào  trong  ngạ  quỷ.  Sao  vậy?  Vì  những  người  sông  trong 


345'  Cơ  ngạ  kiếp  il  ịỷj;  Skt.:  durbhikvva-kalpa,  Paơli:  dubbhikkha-kappa;  ở  trên  gọi  là 
cốc  quý  kiếp. 

346  Cơ  ngạ;  định  nghĩa  từ  đồng  nghĩa  của  Skt,:  durbhikvva  (Paơli:  dubbhikkha);  Koza- 
kaơrikaơ  iii.  99:  caócu  (sự  mổ  baèng  moũ  chim),  Chân  Đế:  chiên  giá  lương  ỵ  M 
m,  Huyền  Tráng:  tụ  tập  S;  Câu-xá  luận  q.12:  thời  kỳ  đói  kém  cũng  được  gọi 
là  tư  tập,  vì  con  người  bấy  giờ  cực  đói,  thây  chết  gom  thành  đống;  cũng  vì  người 
sau,  người  ta  cất  các  thứ  hạt  giống  trong  những  cái  giỏ. 

347  Bạch  cốt  cơ  ngạ  s  #  #1  Câu-xá  luận,  sđd.:  Koza-ka0rika0,  sđd.:  Skt.: 
zvetaơsthi;  Paơli:  setaaeaahika. 

348,  Thảo  mộc  cơ  ngạ  ¥  7k  iíl  18;  koza-ka0rika0,  sđd.:  zala0ka0vftti,  Huyền  Tráng: 
vận  trù  11  n,  Chân  Đế:  trù  lương  n  II. 
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kiếp  đói  kém  này,  thường  ôm  lòng  tham  lam  keo  bẩn,  không  có  lòng 
bô"  thí  nhân  ái,  không  chịu  chia  xẻ  cùng  người  và  không  nhớ  nghĩ  đến 
những  tai  ách  của  người  khác. 

“Đây  là  kiếp  đói  kém.  ” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Thế  nào  là  kiếp  tật  dịch349?  Người  đời  bấy  giờ,  tu  hành  chánh 
pháp,  chánh  kiến  không  điên  đảo,  đầy  đủ  thập  thiện  hành.  Có  quỷ 
thần  thế  giới  phương  khác  đến,  mà  quỷ  thần  ở  đây  thì  buông  lung  dâm 
loạn,  không  thể  hộ  vệ  con  người  được.  Quỷ  thần  thế  giới  khác  xâm 
lấn,  nhiễu  loạn  con  người  thế  gian  này,  họ  dùng  tay  đánh  đập,  dùng 
gậy  quật  ngã,  rồi  hút  lấy  tinh  khí,  khiến  cho  tâm  người  loạn  lên,  rồi 
cưỡng  bức  mang  đi.  Giống  như  quốc  vương  ra  lệnh  cho  các  tướng  soái 
những  thứ  phải  bảo  vệ,  nhưng  giặc  cướp  ở  phương  khác  đến  xâm 
phạm  quây  nhiễu,  mà  các  tướng  soái  ở  đây  lại  buông  lung,  nên  nước 
nhà  bị  chúng  cướp  mất.  Ớ  đây  cũng  vậy,  những  quỷ  thần  ở  thế  giới 
khác  đến  bắt  giữ  mọi  người  ở  thế  gian  này,  chúng  đánh  đập,  quật  ngã, 
rồi  hút  lấy  tinh  khí  mọi  người  và  cưỡng  bức  mang  đi.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Giả  sử  quỷ  thần  ở  thế  gian  này  dù  không  buông  lung  dâm 
loạn,  nhưng  khi  quỷ  thần  có  sức  mạnh  lớn  ở  thế  giới  khác  đến,  thì 
quỷ  thần  ở  thế  gian  này  cũng  phải  sợ  hãi  mà  đi  trôn.  Các  đại  quỷ 
thần  kia  bèn  xâm  lấn,  quấy  nhiễu  người  ở  đây,  đánh  đập,  quật  ngã, 
hút  lấy  tinh  khí,  giết  chết  rồi  bỏ  đi.  Giống  như  quốc  vương,  hay  đại 
thần  của  quốc  vương  sai  khiến  các  tướng  soái  bảo  vệ  nhơn  dân;  tuy 
tất  cả  các  tướng  lãnh  này  đều  trong  sạch  thận  trọng,  không  buông 
lung,  nhưng  khi  các  tướng  soái  mạnh  bạo,  có  binh  lính  đông  đảo  kia 
lại  đến  khuây  phá  thành  ấp,  làng  xóm,  mà  cướp  đoạt  người  vật.  Thì 
ở  đây  lại  cũng  như  vậy,  nếu  quỷ  thần  ở  thế  gian  này  dù  không  dám 
buông  lung  đi  nữa,  nhưng  khi  các  quỷ  thần  có  sức  mạnh  lớn  ở  thế 
giới  khác  đến,  thì  các  quỷ  thần  thế  gian  này  cũng  sẽ  sợ  hãi  tránh  đi 
và  những  hàng  quỷ  thần  lớn  mạnh  kia  sẽ  xâm  đoạt,  nhiễu  hại  người 
thế  gian  này;  đánh  đập,  quật  ngã,  hút  lấy  tinh  khí  và  giết  hại  mọi 
người  rồi  bỏ  đi. 


349'  Tật  dịch  kiếp  $1  ísE  Ễủ;  Skt.:  roga-kalpa,  rogacbhyac,  Pacli:  roga-kappa. 
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“Khi  ấy,  người  dân  trong  kiếp  tật  dịch,  sau  khi  thân  hoại  mạng 
chung  đều  sinh  lên  cõi  trời.  Vì  sao?  Vì  con  người  lúc  ấy  đều  hướng 
tâm  từ  bi  đến  nhau,  thăm  hỏi  nhau:  ‘Bệnh  tật  của  bạn  có  giảm  không? 
Thân  thể  có  được  an  ổn  không?’  Vì  những  nhân  duyên  này,  nên  họ 
được  sinh  lên  cõi  trời.  Cho  nên  gọi  là  kiếp  tật  dịch. 

“Đó  là  ba  trung  kiếp.  ” 

□ 
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Phẩm  12:  THẾ  BổN  DUYÊN 350 


Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Sau  khi  qua  khỏi  hỏa  tai,  khi  trời  đất  của  thế  gian  này  sắp 
sửa  thành  tựu  trở  lại,  một  số  chúng  sanh  khác  phước  hết,  hành 
hết,  mạng  hết,  mạng  chung  ở  cõi  trời  Quang  âm  thiên,  sinh  vào 
cung  điện  Phạm  thiên  trông  không351,  rồi  sinh  tâm  đắm  nhiễm  chỗ 
đó,  yêu  thích  chỗ  đó,  nên  nguyện  cho  chúng  sanh  khác  cũng  sinh 
vào  nơi  này.  Sau  khi  phát  sanh  ý  nghĩ  này  rồi,  thì  những  chúng 
sanh  khác  phước  hết,  hành  hết,  mạng  hết,  từ  cõi  trời  Quang  âm 
thiên,  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  sinh  vào  cung  điện  Phạm 
thiên  trông  không.  Bấy  giờ,  vị  Phạm  thiên  sinh  ra  trước  liền  tự 
nghĩ  rằng:  ‘Ta  là  Phạm  vương,  là  Đại  Phạm  thiên  vương,  không  có 
ai  sáng  tạo  ra  ta,  ta  tự  nhiên  mà  có,  không  bẩm  thọ  cái  gì  từ  ai 
hết;  ở  trong  một  ngàn  thế  giới  ta  hoàn  toàn  tự  tại,  thông  rõ  các 
nghĩa  lý,  giàu  có  sung  mãn,  có  khả  năng  tạo  hóa  vạn  vật;  ta  là 
cha  mẹ  của  tất  cả  chúng  sanh.’ 

“Các  Phạm  thiên  sanh  sau  lại  tự  nghĩ  rằng:  ‘Vị  Phạm  thiên 
sanh  trước  kia  là  Phạm  vương,  là  Đại  Phạm  thiên  vương.  Vị  ấy  tự 
nhiên  mà  có,  không  do  ai  có  sáng  tạo;  là  đấng  Tôi  tôn  ở  trong  một 
ngàn  thế  giới,  không  bẩm  thọ  từ  ai  cái  gì,  thông  rõ  các  nghĩa  lý, 
giàu  có  sung  mãn,  có  khả  năng  sáng  tạo  vạn  vật,  là  cha  mẹ  của  tất 
cả  chúng  sanh.  Ta  từ  vị  ấy  mà  có.’ 

“Nhan  sắc  dung  mạo  của  vị  Phạm  thiên  vương  này  thường  như 


350  Tham  chiếu,  kinh  số  4,  “Tiểu  Duyên”. 

351  Không  Phạm  xứ  ÍỄEỈÍÍĨÍỄ;  Pacli:  suóóa  Brahma-vimacna. 
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đồng  tử,  cho  nên  Phạm  vương  được  gọi  là  Đồng  tử352. 

“Hoặc  có  lúc,  khi  thế  giới  này  chuyển  thành  trở  lại353,  phần  lớn 
chúng  sanh  có  kẻ  sinh  về  Quang  âm  thiên,  bằng  hóa  sinh  tự  nhiên354, 
sống  bằng  thức  ăn  là  sự  hoan  hỷ355,  mình  phát  ra  ánh  sáng356,  có  thần 
túc  bay  trong  hư  không,  an  vui  không  ngại,  mạng  sống  lâu  dài.  Sau  đó 
thế  gian  này  biến  thành  đại  hồng  thủy,  tràn  ngập  khắp  nơi.  Vào  lúc 
bấy  giờ  thiên  hạ  hoàn  toàn  tối  tăm,  không  có  mặt  trời,  mặt  trăng,  tinh 
tú,  ngày  đêm  và  cũng  không  có  năm  tháng  hay  con  số  bôn  mùa.  Sau 
đó,  khi  thế  gian  này  bắt  đầu  sắp  chuyển  biến,  một  số  chúng  sanh  khác 
phước  hết,  hành  hết,  mạng  hết,  từ  cõi  Quang  âm  thiên  sau  khi  mạng 
chung  sinh  đến  thế  gian  này,  bằng  hóa  sinh  và  ăn  bằng  sự  hoan  hỷ,  tự 
thân  phát  sáng,  có  thần  túc  bay  trong  hư  không,  an  vui  không  ngại, 
sống  lâu  dài  ở  đây.  Khi  ấy,  không  có  nam  nữ,  tôn  ty,  trên  dưới,  cũng 
không  có  những  tên  khác  nhau.  Các  chúng  cùng  sinh  ở  thế  gian  này, 
cho  nên  gọi  là  chúng  sanh. 

“Bấy  giờ,  đất  này  tự  nhiên  phát  sinh  ra  vị  đất357,  ngưng  tụ  trong 
đất.  Cũng  như  đề  hồ358,  vị  đất  khi  xuất  hiện  cũng  như  vậy;  giống  như 
sanh  tô359,  vị  ngọt  như  mật.  Sau  đó  chúng  sanh  dùng  tay  nếm  thử  để 
biết  vị  ra  sao.  Vừa  mới  nếm,  liền  có  cảm  giác  ngon,  nên  sanh  ra  mê 
đắm  vị  ấy.  Như  vậy,  lần  lượt  nếm  mãi  không  thôi  nên  sanh  ra  tham 
đắm,  bèn  lấy  bàn  tay  mà  vốc,  dần  thành  thói  ăn  bốc360.  Ăn  bốc  mãi 
như  thế,  những  chúng  sanh  khác  thấy  vậy  lại  bắt  chước  ăn  và  cách  ăn 
này  không  bao  giờ  chấm  dứt.  Khi  ấy,  những  chúng  sanh  này  thân  thể 
trở  nên  thô  kệch,  ánh  sáng  mất  dần,  không  còn  có  thần  túc,  không  thể 
bay  đi.  Bấy  giờ,  chưa  có  mặt  trời  mặt  trăng.  Ánh  sáng  của  chúng  sanh 


352  Các  chỗ  khác,  bản  dịch  Hán  gọi  là  Phạm  đồng  tử  jf  -p;  Paoli:  Sanaòkumaora, 
Thường  Đồng  hình  lệ  M.  ịffk 

353,  Hán:  hoàn  thành  Skt.:  vivartnana,  Paoli:  vivaaaaaana. 

354'  Tự  nhiên  hóa  sanh  g  ^  íb  Ế;  Paoli:  manomaya.  Được  sáng  tạo  do  ý. 

355,  Haùn:  hoan  hỷ  vi  thực  11  llt:  Paoli:  pìtibhakkha,  aen  baèng  hỷ. 

356,  Hán:  thân  quang  tự  chiếu  ẽ  Paoli:  sayaỏpabhao. 

357  Đòa  vị  B£;  Paoli:  rasa-pasehavì. 

35S-  Đề  hồ  II  H;  Paoli:  sappi-maòna,  chế  phẩm  thượng  hạng  từ  sữa. 

359  Sanh  tô  ẼL  iặ;  Paoli:  navanìta,  chế  phẩm  từ  sữa,  váng  sữa  để  nguội,  sữa  đông. 

360  Đoàn  thực  ÍH  1^,  giải  thích  ngữ  nguyên  của  ý  niệm  thực  phẩm  vật  chất. 
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biến  mất.  Khi  ấy,  trời  đất  hoàn  toàn  tối  om,  không  khác  như  trước. 
Một  thời  gian  lâu,  rất  lâu  về  sau,  có  một  trận  cuồng  phong  mạnh  nổi 
lên  thổi  nước  biển  lớn,  sâu  tám  vạn  bốn  ngàn  do-tuần,  khiến  cho  biển 
bị  tách  làm  hai,  mang  cung  điện  mặt  trời  đặt  ở  lưng  núi  Tu-di,  an  trí 
quỹ  đạo  mặt  trời,  mọc  ở  phương  Đông  và  lặn  ở  phương  Tây,  đi  quanh 
khắp  thiên  hạ. 

“Nhật  cung  điện  thứ  hai  mọc  từ  phương  Đông,  lặn  phương  Tây. 
Chúng  sanh  khi  ấy  nói:  ‘Đấy  là  ngày  hôm  qua’361  hoặc  nói:  ‘Không 
phải  ngày  hôm  qua.’ 

“Nhật  cung  điện  thứ  ba  đi  quanh  núi  Tu-di,  mọc  ở  phương  Đông, 
lặn  ở  phương  Tây.  Chúng  sanh  khi  ấy  bảo  rằng:  ‘Nhất  định  là  một 
ngày’.  Ngày,  có  nghĩa  là  nhân  của  ánh  sáng  đi  trước362,  do  đó  gọi  là 
ngày.  Mặt  trời  có  hai  nghĩa:  một,  trụ  thường  độ  363;  hai,  cung  điện364. 
Nhìn  xa  từ  bôn  hướng,  cung  điện  có  hình  tròn.  Nóng  lạnh  dễ  chịu, 
được  tạo  thành  bởi  vàng  của  trời;  được  xen  bằng  pha  lê.  Hai  phần  là 
vàng  trời,  thuần  chân  không  pha  tạp;  trong  suốt  từ  trong  ra  ngoài, 
ánh  sáng  rọi  xa.  Một  phần  là  pha  lê,  thuần  chân  không  tạp,  trong  suốt 
từ  trong  ra  ngoài,  ánh  sáng  rọi  xa. 

“Nhật  cung  điện  rộng  năm  mươi  mốt  do-tuần.  Đất  và  vách  tường 
của  cung  điện  mỏng  như  bẹ  lau365. 

“Tường  cung  điện  có  bảy  lớp,  với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới, 
bảy  lớp  chuông  báu,  bảy  lớp  hàng  cây,  các  trang  trí  chung  quanh  đều 
được  làm  bằng  bảy  báu.  Tường  bằng  vàng  thì  cửa  bằng  bạc,  tường 
bạc  thì  cửa  vàng;  tường  lưu  ly  thì  cửa  thủy  tinh,  tường  thủy  tinh  thì 
cửa  lưu  ly;  tường  ngọc  đỏ  thì  cửa  mã  não,  tường  mã  não  thì  cửa 
ngọc  đỏ;  tường  xa  cừ  thì  cửa  bằng  các  thứ  báu,  tường  bằng  các  thứ 
báu  thì  cửa  xa  cừ.  Lại  nữa,  các  lan  can  kia,  nếu  thanh  ngang  bằng 
vàng  thì  cọc  bằng  bạc,  thanh  ngang  bạc  thì  cọc  vàng;  thanh  ngang 


361'  Hán:  tạc  nhật  E. 

362  Định  nghĩa  từ  Skt. :  divasa,  ngày,  Hán:  nhật  B;  theo  ngữ  nguyên,  do  động  từ 
căn:  dìv,  chiếu  sáng. 

363 1  Hán:  trú  thường  độ  fì  ^  Jg;  cùng  định  nghĩa  với  mặt  trăng.  Xem  đoạn  sau. 

364'  Cung  điện  g  gỉ;  cùng  đònh  nghĩa  với  mặt  trăng,  xem  đoạn  sau. 

366,  Các  bản  TNM:  vi  thác  1Ệ  ÍỆ;  bản  Cao-ly:  tử  bá  lí  1Ẻ. 
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lưu  ly  thì  cọc  thủy  tinh,  thanh  ngang  thủy  tinh  thì  cọc  lưu  ly;  thanh 
ngang  ngọc  đỏ  thì  cọc  mã  não,  thanh  ngang  mã  não  thì  cọc  ngọc 
đỏ;  thanh  ngang  bằng  các  loại  báu  thì  cọc  bằng  xa  cừ,  thanh  ngang  xa 
cừ  thì  cọc  là  các  loại  báu.  Lưới  vàng  thì  linh  bạc,  lưới  bạc  thì  linh 
vàng;  lưới  thủy  tinh  thì  linh  lưu  ly,  lưới  lưu  ly  thì  linh  thủy  tinh;  lưới 
ngọc  đỏ  thì  linh  mã  não,  lưới  mã  não  thì  linh  ngọc  đỏ;  lưới  xa  cừ  thì 
linh  bằng  các  loại  báu,  lưới  bằng  các  loại  báu  thì  linh  xa  cừ.  Những 
cây  bằng  vàng  này  thì  lá,  hoa  quả  bạc;  cây  bằng  bạc  thì  lá,  hoa  quả 
vàng;  cây  bằng  lưu  ly  thì  hoa  quả  thủy  tinh,  cây  thủy  tinh  thì  hoa  quả 
lưu  ly;  cây  bằng  ngọc  đỏ  thì  hoa  quả  mã  não,  cây  mã  não  thì  hoa  quả 
ngọc  đỏ;  cây  bằng  xa  cừ  thì  hoa  quả  các  loại  báu,  cây  là  các  loại  báu 
thì  hoa  quả  là  xa  cừ.  Tường  của  cung  điện  có  bôn  cửa,  cửa  của  nó  có 
bảy  bậc  thềm,  bao  quanh  bằng  lan  can;  có  lầu  các  đền  đài,  ao  tắm, 
vườn  rừng  đều  theo  thứ  lớp  đối  nhau,  sanh  các  loại  hoa  báu,  hàng  nào 
hàng  nấy  đều  xứng  nhau;  có  nhiều  loại  cây  ăn  trái,  hoa  lá  nhiều  màu 
sắc,  hương  thơm  ngạt  ngào  của  cây  cỏ  lan  tỏa  xa  khắp  bốn  phương, 
cùng  các  loài  chim  ríu  rít  hòa  vang. 

“Nhật  cung  điện  kia,  được  duy  trì  bởi  năm  loại  gió366.  Một  là  trì 
phong,  hai  là  dưỡng  phong,  ba  là  thọ  phong,  bốn  là  chuyển  phong, 
năm  là  điều  phong.  Điện  chính,  nơi  Nhật  thiên  tử  ngự,  hoàn  toàn  được 
xây  dựng  bằng  vàng  ròng,  cao  mười  sáu  do-tuần.  Điện  có  bôn  cửa, 
đều  có  lan  can  bao  quanh.  Tòa  của  Nhật  thiên  tử  rộng  nửa  do-tuần, 
làm  bằng  bảy  báu,  trong  sạch  mềm  mại,  giống  như  thiên  y.  Nhật  thiên 
tử  tự  thân  phóng  ra  ánh  sáng  chiếu  điện  vàng;  ánh  sáng  điện  vàng 
chiếu  khắp  nhật  cung;  ánh  sáng  của  nhật  cung  lại  chiếu  ra  khắp  bôn 
phương  thiên  hạ.  Tuổi  thọ  của  Nhật  thiên  tử  năm  trăm  năm  nhà  trời; 
con  cháu  đều  kế  thừa  nhau  không  bao  giờ  gián  đoạn.  Cung  điện  này 
không  bao  giờ  bị  hoại  diệt,  trong  vòng  thời  gian  là  một  kiếp.  Khi  cung 
điện  mặt  trời  di  chuyển,  thì  Nhật  thiên  tử  không  có  ý  di  chuyển  rằng: 
‘Ta  đi.  Ta  dừng.’  Mà  chỉ  luôn  luôn  hưởng  thụ  ngũ  dục.  Lúc  mà  cung 
điện  mặt  trời  vận  hành  thì  vô  số  trăm  ngàn  chư  Thiên,  Thiên  thần  đi 
theo  dẫn  đường  trước,  hoan  hỷ  không  mệt  mỏi,  thích  đi  nhanh  nhẹn,  vì 


366  Ngũ  phong  £  B:  trì  phong  íf  B,  dưỡng  phong  n  JJ,  thọ  phong  -g  B,  chuyển 
phong  II  s,  điều  phong  IU  JH. 
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vậy  Nhật  thiên  tử  được  gọi  là  ‘Nhanh  nhẹn’367. 

“Thân  Nhật  thiên  tử  phát  ra  ngàn  tia  sáng;  năm  trăm  tia  sáng 
chiếu  xuống  và  năm  trăm  tia  sáng  chiếu  chung  quanh,  đó  là  vì  công 
đức  của  nghiệp  đời  trước  nên  có  ngàn  tia  sáng  này.  Thế  nên  Nhật 
thiên  tử  còn  gọi  là  Thiên  Quang368.  Thế  nào  là  công  đức  của  nghiệp 
đời  trước?  Hoặc  có  một  người  phát  tâm  cúng  dường  Sa-môn,  Bà-la- 
môn,  cùng  cứu  giúp  những  người  đói  khát  cùng  khôn,  cho  họ  đồ  ăn 
thức  uống,  y  phục,  thuốc  thang,  voi  ngựa,  xe  cộ,  phòng  xá,  đèn  đuốc, 
tùy  thời  ban  phát,  tùy  theo  nhu  cầu,  không  trái  ý  người  và  cúng  dường 
cho  các  vị  Hiền  thánh  trì  giới.  Do  bởi  nhân  duyên  vô  số  pháp  hỷ 
quang  minh  khác  nhau  kia,  mà  thiện  hoan  hỷ.  Như  vua  Quán  đảnh 
dòng  Sát-lỵ  lúc  bắt  đầu  lên  ngôi,  thiện  tâm  hoan  hỷ  cũng  lại  như 
vậy.  Do  nhân  duyên  này,  thân  hoại  mạng  chung  làm  Nhật  thiên  tử, 
được  Nhật  cung  điện,  có  ngàn  tia  sáng,  cho  nên  nói  là  nghiệp  lành 
được  ngàn  tia  sáng. 

“Lại  nữa,  do  duyên  gì  mà  gọi  là  ánh  sáng  của  nghiệp  đời  trước? 
Hoặc  có  người  không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không 
hai  lưỡi,  không  ác  khẩu,  không  nói  dối,  không  thêu  dệt,  không  tham 
giữ,  không  sân  nhuế,  không  tà  kiến,  vì  những  nhân  duyên  này  mà  tâm 
lành  hoan  hỷ.  Giông  như  đầu  ngã  tư  đường  có  hồ  tắm  lớn  trong  mát 
không  nhơ,  có  người  đi  xa,  mệt  mỏi  nóng  khát,  lại  vào  trong  hồ  nước 
này  tắm  rửa  cho  mát  mẻ  rồi  cảm  thấy  vui  mừng  yêu  thích;  thì  người 
thực  hành  mười  điều  lành,  tâm  lành  vui  mừng  của  họ  lại  cũng  như  vậy. 
Thân  người  này  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung,  làm  Nhật  thiên  tử, 
sống  ở  Nhật  cung  điện,  có  ngàn  tia  sáng,  vì  nhân  duyên  này  cho  nên 
gọi  là  ánh  sáng  nghiệp  lành. 

“Lại  nữa,  vì  duyên  gì  gọi  là  ngàn  tia  sáng?  Hoặc  có  người 
không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  dối,  không 
uống  rượu;  do  những  nhân  duyên  này,  mà  thiện  tâm  hoan  hỷ;  thân 
hoại  mạng  chung,  làm  Nhật  thiên  tử,  sống  ở  Nhật  cung  điện,  có 
ngàn  tia  sáng.  Do  những  nhân  duyên  như  vậy  nên  gọi  là  ngàn  tia 
sáng  nghiệp  lành. 


367,  Hán:  tiệp  tật  Í8  liên  hệ  ngữ  nguyên:  su0riya  (do  SVAR)  và  jvala. 

368,  Thiên  Quang  =p  vt;  Skt.? 


KINH  THẾ  KÝ 


696 


“Trong  sáu  mươi  niệm  khoảnh369  gọi  là  một  la-da370,  ba  mươi  la- 
da  gọi  là  ma-hầu-đa371,  trăm  ma-hầu-đa  gọi  là  ưu-ba-ma372.  Nhật  cung 
điện  mỗi  năm  có  sáu  tháng  đi  theo  hướng  Nam,  mỗi  ngày  di  chuyển 
ba  mươi  dặm;  cực  Nam  không  vượt  qua  khỏi  Diêm-phù-đề.  Mặt  trời  di 
chuyển  về  hướng  Bắc,  cũng  vậy. 

“Vì  duyên  gì  nên  ánh  sánh  mặt  trời  nóng  bức?  Có  mười  nhân 
duyên.  Những  gì  là  mười? 

“1.  Ngoài  núi  Tu-di  có  núi  Khư-đà-la373  cao  bốn  vạn  hai  ngàn  do- 
tuần,  rộng  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  biên  núi  không  ước  lượng  được; 
núi  được  tạo  thành  bởi  bảy  báu.  Khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  đến  núi, 
xúc  chạm  mà  phát  sinh  ra  nhiệt.  Đây  là  duyên  thứ  nhất  ánh  sáng  mặt 
trời  nóng  bức. 

“2.  Bên  ngoài  núi  Khư-đà-la  có  núi  Y-sa-đà374  cao  hai  vạn  một 
ngàn  do-tuần,  rộng  cũng  hai  vạn  một  ngàn  do-tuần,  chu  vi  là  vô  lượng, 
tạo  thành  bởi  bảy  báu,  khi  ánh  sáng  chiếu  đến  núi  này,  xúc  chạm  mà 
phát  sinh  ra  nhiệt.  Đó  là  duyên  thứ  hai  ánh  sáng  mặt  trời  nóng  bức. 

“3.  Bên  ngoài  núi  Y-sa-đà  có  núi  Thọ-đề-đà-la375,  bên  trên  cao 
một  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  rộng  một  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  chu  vi  là  vô 
lượng,  tạo  thành  bởi  bảy  báu.  Khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  đến  núi 
này,  xúc  chạm  mà  phát  sinh  ra  nhiệt.  Đó  là  duyên  thứ  ba  ánh  sáng 
mặt  trời  nóng  bức. 

“4.  Ớ  ngoài  cách  núi  Thọ-đề-đa-la  không  xa  có  núi  gọi  là  Thiện 
kiến376,  cao  sáu  ngàn  do-tuần,  rộng  sáu  ngàn  do-tuần,  chu  vi  là  vô  lượng, 
núi  được  hình  thành  bởi  bảy  báu,  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  đến  sẽ 
phát  sinh  ra  nhiệt,  đó  là  duyên  thứ  tư  để  ánh  sáng  mặt  trời  nóng  bức. 


369  Niệm  khoảnh  ^  tl,  Skt.:  kwaòa,  Paơli:  khaòa.  Nhưng,  Câu-xaù  luận  q.12:  120 
kwaòa  (sát-na)  là  một  tatkvvaòa  (Huyền  Tráng:  đát-sát-na  fJ3  ịf[J  ip)  saùu  mươi 
tatkvvaòa  là  một  lava  (Huyền  Tráng:  lạp  phược  Xem  cht.  dưới. 

37(1  La-da  ii  f[ỉ,  Huyền  Tráng:  lạp  phược  li  ậf,  Skt.:  lava. 

371'  Ma-haâu-đa  IỆI  Huyeàn  Traùng:  mâu-hô-lật-đa  ỷ:  Skt.:  muhuơrta. 

373  Ưu-ba-ma  s  ỈỂ  Ip,  Huyeàn  Traùng:  truù  dạ  Hi  Ịg,  ahoraơtra. 

373  Khư-đà-la  sơn,  xem  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề,  cht.  55.  57. 

374  Y-sa-đà  sơn,  xem  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề,  cht.  58. 

375'  Thọ-đề-đà-la  têf  li  PẼ  Si,  ở  trên  là  Thọ-cự-đà-la  ịỆị  M  PẼ  Si.  Có  lẽ  do  nhầm  tụ  dạng. 

376  Thiện  kiến  sơn  xem  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề,  cht.  60. 
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“5.  ở  ngoài  núi  Thiện  kiến  có  núi  Mã  tự377  cao  ba  ngàn  do-tuần, 
ngang  rộng  cũng  ba  ngàn  do-tuần,  chu  vi  là  vô  lượng,  núi  được  hình 
thành  bởi  bảy  báu,  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  đến  sẽ  phát  sinh  ra 
nhiệt,  đó  là  duyên  thứ  năm  để  ánh  sáng  mặt  trời  nóng  bức. 

“6.  ơ  ngoài  cách  núi  Mã  tự  không  xa  có  núi  Ni-di-đà-la378,  cao 
một  ngàn  hai  trăm  do-tuần,  rộng  một  ngàn  hai  trăm  do-tuần,  chu  vi  thì 
vô  lượng,  núi  được  hình  thành  bởi  bảy  báu,  khi  ánh  sáng  mặt  trời 
chiếu  đến  sẽ  phát  sinh  ra  nhiệt,  đó  là  duyên  thứ  sáu  để  ánh  sáng  mặt 
trời  nóng  bức. 

“7.  Ớ  ngoài  cách  núi  Ni-di-đà-la  không  xa  có  núi  Điều  phục379, 
cao  sáu  trăm  do-tuần,  rộng  cũng  sáu  trăm  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng, 
núi  được  hình  thành  bởi  bảy  báu,  khi  áng  sáng  mặt  trời  chiếu  đến  sẽ 
phát  sinh  ra  nhiệt.  Đó  là  duyên  thứ  bảy  để  ánh  sáng  mặt  trời  nóng 
bức. 

“8.  Ớ  ngoài  núi  Điều  phục  có  núi  Kim  cương  luân380,  cao  ba  trăm 
do-tuần,  rộng  ba  trăm  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng,  tạo  thành  bởi  bảy 
báu,  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  đến  sẽ  phát  ra  nhiệt.  Đó  là  duyên 
thứ  tám  để  ánh  sáng  mặt  trời  nóng  bức. 

“9.  Lại  nữa,  bên  trên  một  vạn  do-tuần  có  cung  điện  Trời  gọi 
là  Tinh  tú,  tạo  thành  bởi  lưu  ly.  Khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  vào  nó, 
xúc  chạm  mà  phát  sinh  ra  nhiệt.  Đó  là  duyên  thứ  chín  để  ánh  sáng 
mặt  trời  nóng  bức. 

“10.  Lại  nữa,  ánh  sáng  cung  điện  mặt  trời  chiếu  xuống  đại  địa, 
xúc  chạm  mà  phát  sinh  ra  nhiệt. 

“Đó  là  mười  duyên  thứ  mười  làm  cho  ánh  sáng  mặt  trời  nóng  bức.” 

Bấy  giờ,  Thế  Tôn  nói  bài  tụng: 

Do  mười  nhân  duyên  này, 

Mặt  trời  gọi  Thiên  quang; 

Ánh  sáng  phát  nóng  bức: 


377  Mã  tự  sơn  ,H  fE  lLi,  ở  trên  là  Mã  thực  sơn,  xem  phẩm  1 ,  châu  Diêm-phù-đề,  cht.  61 . 
378,  Ni-di-đà-la  JẼ  5Sf  PL  n,  ở  trên  là  Ni-dân-đà-la;  xem  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề, 
cht.  62. 

379  Xem  phẩm  1 ,  châu  Diêm-phù-đề,  cht.  63. 

380  Xem  phẩm  1,  châu  Diêm-phù-đề,  cht.  64. 
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Được  nói  mặt  trời  Phật. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Tại  sao  cung  điện  mặt  trời  mùa  đông  thì  lạnh  để  không  thể  ở 
gần  được?  Có  ánh  sáng  mà  sao  lạnh?  Có  mười  ba  duyên,  tuy  có  ánh 
sáng  nhưng  vẫn  lạnh.  Những  gì  là  mười  ba? 

“1.  Giữa  hai  núi  Tu-di  và  Khư-đà-la  có  nước,  rộng  tám  vạn  bôn 
ngàn  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng.  Nước  này  sinh  ra  rất  nhiều  loại  hoa 
khác  nhau  như:  hoa  Ưu-bát-la,  hoa  Câu-vật-đầu,  hoa  Bát-đầu-ma,  hoa 
Phân-đà-lỵ,  hoa  Tu-kiền-đề;  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống,  xúc 
chạm  mà  sinh  ra  lạnh.  Đó  là  duyên  thứ  nhất  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“2.  Khoảng  cách  giữa  hai  núi  Khư-đà-la  và  Y-sa-đà-la  có  nước, 
rộng  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần,  dọc  ngang  bốn  vạn  hai  ngàn  do-tuần, 
chu  vi  thì  vô  lượng.  Nước  này  sinh  ra  các  loài  hoa  khác  nhau.  Khi  ánh 
sáng  chiếu  đến,  xúc  chạm  mà  sinh  ra  lạnh.  Đó  là  duyên  thứ  hai  để  ánh 
sáng  mặt  trời  lạnh. 

“3.  Giữa  hai  núi  Y-sa-đà-la  và  Thọ-đề-đà-la  có  nước,  rộng  hai 
vạn  một  ngàn  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng,  sinh  ra  các  loài  hoa  khác 
nhau.  Khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống,  xúc  chạm  mà  sinh  ra  lạnh. 
Đó  là  duyên  thứ  ba  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“4.  Giữa  hai  núi  Thiện  kiến  và  núi  Thọ-đề  có  nước,  rộng  hai 
ngàn  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng,  nơi  này  có  nước,  sinh  ra  các  loài  hoa 
khác  nhau;  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống  thì  sinh  ra  lạnh,  đó  là 
duyên  thứ  tư  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“5.  Giữa  hai  núi  Thiện  kiến  và  núi  Mã  tự  có  nước,  rộng  sáu 
ngàn  do-tuần,  sinh  ra  các  loài  hoa  khác  nhau;  khi  ánh  sáng  mặt  trời 
chiếu  xuống  thì  sinh  ra  lạnh,  đó  là  duyên  thứ  năm  để  ánh  sáng  mặt 
trời  lạnh. 

“6.  Giữa  hai  núi  Mã  tự  và  núi  Ni-di-đà-la  có  nước,  rộng  một 
ngàn  hai  trăm  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng,  sinh  ra  các  loài  hoa  khác 
nhau;  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống  thì  sinh  ra  lạnh,  đó  là  duyên 
thứ  sáu  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“7.  Giữa  hai  núi  Ni-di-đà-la  và  núi  Điều  phục  rộng  sáu  trăm  do- 
tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng,  sinh  ra  các  loài  hoa  khác  nhau;  khi  ánh  sáng 
mặt  trời  chiếu  xuống  thì  sinh  ra  lạnh,  đó  là  duyên  thứ  bảy  để  sinh  ra 
ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 
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“8.  Giữa  hai  núi  Điều  phục  và  núi  Kim  cương  luân  có  nước,  rộng 
ba  trăm  do-tuần,  chu  vi  thì  vô  lượng,  sinh  ra  các  loài  hoa  khác  nhau; 
khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống  thì  sinh  ra  lạnh,  đó  là  duyên  thứ 
tám  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“9.  Giữa  núi  Kim  cang  luân  và  đất  Diêm-phù-đề  có  nước381,  khi 
ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống  một  lần  chạm  nhau  thì  sinh  ra  lạnh,  đó 
là  duyên  thứ  chín  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“10.  Đất  Diêm-phù-đề  có  sông  ít,  đất  Câu-da-ni  có  nước  nhiều. 
Khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống,  xúc  chạm  mà  sinh  ra  lạnh.  Đó  là 
duyên  thứ  mười  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“11.  Sông  ngòi  của  cõi  Câu-da-ni  thì  ít,  nước  của  cõi  Phất-vu-đãi 
thì  nhiều;  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống,  xúc  chạm  mà  sinh  ra 
lạnh.  Đó  là  duyên  thứ  mười  một  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“12.  Sông  ngòi  của  Phất-vu-đãi  thì  ít,  sông  ngòi  của  uất-đơn- 
viết  thì  nhiều;  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu  xuống,  xúc  chạm  nhau  thì 
sinh  ra  lạnh,  đó  là  duyên  thứ  mười  hai  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh. 

“13.  Ánh  sáng  của  cung  điện  mặt  trời  chiếu  xuống  nước  của  biển 
cả,  thì  khi  ánh  sáng  mặt  trời  chiếu,  xúc  chạm  mà  sinh  ra  lạnh,  đó  là 
duyên  thứ  mười  ba  để  ánh  sáng  mặt  trời  lạnh.” 

Bấy  giờ,  Phật  nói  bài  tụng: 

Do  mười  ba  duyên  này. 

Mặt  trời  gọi  Thiên  quang 

Ánh  sáng  này  lạnh  trong: 

Được  nói  Mặt  trời  Phật. 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Cung  điện  mặt  trăng,  chất  tròn  khi  đầy  khi  vơi382,  ánh  sáng  sút 
giảm,  cho  nên  nguyệt  cung  được  gọi  là  Tổn383.  Mặt  trăng  có  hai  nghĩa: 
một  là  trụ  thường  độ,  hai  gọi  là  cung  điện384.  Do  từ  bôn  phương  xa  mà 
nhìn,  thấy  là  tròn.  Lạnh  ấm  điều  hòa,  được  tạo  thành  bởi  bạc  trời  và 


381  Câu  này  dịch  theo  bản  TNM;  trong  bản  Cao-ly:  Diêm-phù-lợi  địa,  đại  hải 
giang  hà. 

382,  Bản  Cao-ly:  tổn  chất  ỉ!  các  bản  TNM:  viên  chất  m  Ịị. 

383,  Tổn  íit;  định  nghĩa  indu  theo  ngữ  nguyên  là  uona? 

384  Xem  cht.  365. 
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lưu  ly.  Hai  phần  là  thuần  bạc  trời  ròng  không  pha  tạp,  trong  suốt  trong 
ngoài,  ánh  sánh  chiếu  xa;  một  phần  bằng  lưu  ly  ròng  không  pha  tạp, 
trong  suốt  trong  ngoài,  ánh  sáng  chiếu  xa.  Cung  điện  mặt  trăng,  rộng 
bôn  mươi  chín  do-tuần,  tường  cung  điện  cùng  đất  mỏng  như  tử  bách385. 
Tường  cung  điện  có  bảy  lớp,  với  bảy  lớp  lan  can,  bảy  lớp  lưới,  bảy  lớp 
linh  báu,  bảy  lớp  hàng  cây,  trang  sức  chung  quanh  bằng  bảy  báu...  cho 
đến,  vô  số  các  loài  chim  ríu  rít  hòa  vang. 

“Cung  điện  mặt  trăng  này  được  năm  thứ  gió  giữ  gìn386:  một  là  trì 
phong,  hai  là  dưỡng  phong,  ba  là  thụ  phong,  bốn  là  chuyển  phong, 
năm  là  điều  phong.  Chánh  điện,  nơi  ngự  của  Nguyệt  thiên  tử,  làm 
bằng  lưu  ly,  cao  mười  sáu  do-tuần.  Điện  có  bôn  cửa,  chung  quanh  là 
lan  can.  Tòa  của  Nguyệt  thiên  tử,  rộng  nửa  do-tuần,  được  làm  thành 
bởi  bảy  báu,  trong  sạch  và  mềm  mại,  giống  như  thiên  y.  Nguyệt  thiên 
tử  trên  thân  phóng  ra  ánh  sáng,  chiếu  soi  điện  lưu  ly;  ánh  sáng  của 
điện  lưu  ly  chiếu  soi  cung  điện  mặt  trăng  và  ánh  sáng  cung  điện  mặt 
trăng  chiếu  soi  bôn  cõi  thiên  hạ.  Tuổi  thọ  của  Nguyệt  thiên  tử  là  năm 
trăm  năm,  con  cháu  thừa  kế  nhau  không  hề  khác387.  Cung  điện  này 
không  bị  hủy  hoại  trong  vòng  một  kiếp.  Lúc  cung  điện  mặt  trăng  di 
chuyển,  Nguyệt  thiên  tử  này  không  có  ý  niệm  di  chuyển,  rằng:  ‘Ta  đi. 
Ta  dừng.’  Mà  chỉ  luôn  luôn  hưởng  thụ  ngũ  dục.  Khi  cung  điện  mặt 
trăng  di  chuyển,  thì  có  vô  số  trăm  ngàn  các  Đại  Thiên  thần,  thường  ở 
trước  dẫn  đường,  hoan  hỷ  không  mệt  mỏi,  ưa  thích  nhanh  nhẹn,  vì  vậy 
nên  Nguyệt  thiên  tử  được  gọi  là  ‘Nhanh  nhẹn’388. 

“Thân  Nguyệt  thiên  tử  phát  ra  ngàn  tia  sáng,  năm  trăm  tia  sáng 
chiếu  xuống  và  năm  trăm  tia  sáng  chiếu  hai  bên.  Đó  là  do  công  đức 
của  nghiệp  đời  trước  nên  có  ánh  sáng  này,  thế  nên  Nguyệt  thiên  tử 
còn  gọi  là  Thiên  Quang389.  Thế  nào  là  công  đức  nghiệp  đời  trước?  Thế 
gian  có  một  người  phát  tâm  cúng  dường  Sa-môn,  Bà-la-môn,  cùng  bố 
thí  cho  những  người  đói  khát  cùng  cực,  cho  họ  đồ  ăn  thức  uống,  y 


385  Xem  cht.  366. 

386  Xem  cht.  367. 

387'  Trong  bản  Hán:  dị  hệ  n  {%■,  các  bản  TNM:  dị  kế. 

388  Xem  cht.  368. 

389  Xem  cht.  369. 
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phục,  thuốc  thang,  voi  ngựa,  xe  cộ,  phòng  xá,  đèn  đuốc,  tùy  thời  ban 
phát,  tùy  theo  nhu  cầu,  mà  không  trái  ý  người  và  cúng  dường  cho  các 
vị  Hiền  thánh  trì  giới.  Do  vô  sô"  pháp  hỷ  khác  nhau  ấy,  thiện  tâm 
quang  minh.  Như  vị  vua  Quán  đảnh  dòng  Sát-lỵ,  khi  mới  đang  vương 
vị,  thiện  tâm  hoan  hỷ,  cũng  lại  như  vậy.  Vì  nhân  duyên  này,  nên  thân 
hoại  mạng  chung  làm  Nguyệt  thiên  tử,  cung  điện  mặt  trăng  có  ngàn 
tia  sáng,  cho  nên  nói  là  nghiệp  lành  được  ngàn  tia  sáng. 

“Lại  nữa,  do  nghiệp  gì  được  ngàn  ánh  sáng?  Thế  gian  có  người 
không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  hai  lưỡi,  không 
ác  khẩu,  không  nói  dôi,  không  thêu  dệt,  không  tham  giữ,  không  sân 
nhuế,  không  tà  kiến;  do  những  nhân  duyên  này  mà  thiện  tâm  hoan  hỷ. 
Giông  như  đầu  ngã  tư  đường  có  hồ  tắm  lớn  trong  mát  không  nhơ,  có 
người  đi  xa,  mệt  mỏi  nóng  khát,  vào  trong  hồ  nước  này,  tắm  rửa  mát 
mẻ,  hoan  hỷ  khoái  lạc;  người  thực  hành  mười  điều  lành,  thiện  tâm 
hoan  hỷ,  lại  cũng  như  vậy.  Người  này  sau  khi  thân  hoại  mạng  chung, 
sẽ  làm  Nguyệt  thiên  tử,  sống  ở  cung  điện  mặt  trăng,  có  ngàn  tia  sáng. 
Do  nhân  duyên  này  cho  nên  gọi  là  ngàn  ánh  sáng  nghiệp  lành. 

“Lại  nữa,  do  duyên  gì  được  ngàn  tia  sáng?  Thế  gian  có  người 
không  sát  sanh,  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  lừa  dối,  không 
uống  rượu,  vì  những  nhân  duyên  này,  thiện  tâm  hoan  hỷ;  thân  hoại 
mạng  chung,  làm  Nguyệt  thiên  tử,  sống  ở  cung  điện  mặt  trăng,  có 
ngàn  tia  sáng.  Do  những  nhân  duyên  như  vậy  nên  gọi  là  ngàn  tia  sáng 
nghiệp  lành. 

“Trong  sáu  mươi  niệm  khoảnh390  gọi  là  một  la-da,  ba  mươi  la-da 
gọi  là  ma-hầu-đa,  trăm  ma-hầu  đa  gọi  là  ưu-bà-ma.  Nếu  cung  điện 
mặt  trời  mỗi  năm  có  sáu  tháng  đi  về  phía  Nam,  mỗi  ngày  di  chuyển  ba 
mươi  dặm,  cực  Nam  không  vượt  qua  khỏi  Diêm-phù-đề;  thời  gian  ấy, 
cung  điện  mặt  trăng  nửa  năm  đi  về  phía  Nam,  không  vượt  qua  khỏi 
Diêm-phù-đề.  Nguyệt  Bắc  hành  cũng  như  vậy. 

“Vì  duyên  gì  mà  cung  điện  mặt  trăng  khuyết  giảm  mỗi  khi  một 
ít?  Có  ba  nhân  duyên  nên  cung  điện  mặt  trăng  khuyết  giảm  mỗi  khi 
một  ít:  Một,  mặt  trăng  phát  xuất  từ  phương  góc,  là  duyên  thứ  nhất  để 
mặt  trăng  tổn  giảm.  Lại  nữa,  trong  cung  điện  mặt  trăng  có  các  đại 


390  Xem  các  cht.  370-373. 
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thần  đều  mặc  y  phục  màu  xanh,  theo  thứ  tự  mà  lên,  trú  xứ  cũng  trở 
thành  xanh,  cho  nên  mặt  trăng  bị  tổn  giảm;  đó  là  duyên  thứ  hai  để  mặt 
trăng  mỗi  ngày  mỗi  giảm.  Lại  nữa,  cung  điện  mặt  trời  có  sáu  mươi  tia 
sáng,  tia  sáng  này  chiếu  vào  cung  điện  mặt  trăng,  ánh  chiếu  khiến  cho 
không  hiện,  do  đó  nơi  có  ánh  chiếu,  nơi  ấy  của  mặt  trăng  bị  tổn  giảm; 
đó  là  duyên  thứ  ba  để  ánh  sáng  mặt  trăng  tổn  giảm. 

“Lại  nữa,  vì  duyên  gì  mà  ánh  sáng  cung  điện  mặt  trăng  đầy  dần? 
Có  ba  nhân  duyên  khiến  cho  ánh  sáng  mặt  trăng  đầy  dần.  Những  gì  là 
ba?  Một,  mặt  trăng  hướng  về  phương  vị  chánh  cho  nên  ánh  sáng  mặt 
trăng  đầy.  Hai,  các  thần  cung  điện  mặt  trăng  hết  thảy  đều  mặt  y  phục 
màu  xanh  và  Nguyệt  thiên  tử  vào  ngày  rằm  ngồi  vào  giữa,  cùng  nhau 
hưởng  lạc,  ánh  sáng  chiếu  khắp,  lấn  át  ánh  sáng  chư  Thiên,  nên  ánh 
sáng  đầy  khắp.  Giống  như  bó  đuốc  lớn  được  đốt  lên  trong  đám  đèn 
đuốc,  sẽ  át  hẳn  ánh  sáng  các  ngọn  đèn.  Nguyệt  thiên  tử  cũng  lại  như 
vậy.  Vào  ngày  rằm,  ở  giữa  chúng  chư  Thiên,  át  hẳn  tất  cả  các  ánh 
sáng  khác,  chỉ  có  ánh  sáng  của  ông  độc  chiếu,  cũng  như  vậy.  Đó  là 
duyên  thứ  hai.  Ba,  Nhật  thiên  tử  tuy  đã  có  sáu  mươi  tia  sáng  chiếu  soi 
cung  điện  mặt  trăng,  nhưng  trong  vào  ngày  rằm,  Nguyệt  thiên  tử  cũng 
có  thể  dùng  ánh  sáng  chiếu  nghịch  lại,  khiến  cho  nó  không  thể  che 
khuất  được.  Đó  là  ba  nhân  duyên  cho  cung  điện  mặt  trăng  tròn  đầy  mà 
không  bị  tổn  giảm. 

“Lại  nữa  vì  duyên  gì  mà  mặt  trăng  có  bóng  đen?  Vì  cái  bóng  cây 
Diêm-phù  in  vào  trong  mặt  trăng,  nên  mặt  trăng  có  bóng.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Tâm  hãy  như  mặt  trăng,  trong  mát  không  nóng  bức,  khi  đến 
nhà  đàn-việt391,  chuyên  niệm  không  tán  loạn. 

“Lại  vì  duyên  gì  mà  có  các  sông  ngòi?  Vì  mặt  trời  mặt  trăng  có 
độ  nóng.  Do  độ  nóng  này  mà  có  nung  đốt.  Do  có  nung  đốt  nên  có  mồ 
hôi.  Do  mồ  hôi  mà  thành  sông  ngòi.  Do  đó  thế  gian  có  sông  ngòi. 

“Vì  nhân  duyên  gì  mà  thế  gian  có  năm  loại  hạt  giống?  Có  cuồng 
phong  dữ  từ  thế  giới  chưa  bị  hủy  diệt  thổi  hạt  giống  đến  sanh  ở  quốc 
độ  này.  Một  là  hạt  từ  rễ;  hai,  hạt  từ  cọng;  ba,  hạt  từ  đốt;  bốn,  hạt  từ 
ruột  rỗng;  năm,  hạt  từ  hạt.  Đó  là  năm  loại  hạt.  Vì  nhân  duyên  này  mà 


391  Đàn-việt  ti  s,  phiên  âm  của  Skt.,  Pacli:  dacna-pati,  Hán  dịch:  thí  chủ  M  ì. 
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thế  gian  có  năm  loại  hạt  giông  xuất  hiện. 

“Lúc  ở  Diêm-phù-đề  đang  là  giữa  trưa  thì  ở  Phất-vu-đãi  mặt  trời 
lặn.  Ớ  Câu-da-ni  mặt  trời  mọc,  ở  uất-đơn-viết  là  nửa  đêm.  Câu-da-ni 
giữa  trưa  thì  ở  Diêm-phù-đề  mặt  trời  lặn.  uất-đơn-viết  mặt  trời  mọc,  ở 
Phất-vu-đãi  là  nửa  đêm;  ở  uất-đơn-viết  giữa  trưa  thì  ở  Câu-da-ni  mặt 
trời  lặn;  ở  Phất-vu-đãi  mặt  trời  mọc,  thì  Diêm-phù-đề  là  nửa  đêm. 
Nếu  ở  Phất-vu-đãi  là  giữa  trưa,  thì  ở  uất-đơn-viết  mặt  trời  lặn;  ở 
Diêm-phù-đề  mặt  trời  mọc,  thì  ở  Câu-da-ni  là  nửa  đêm.  Phương  Đông 
của  Diêm-phù-đề,  thì  là  phương  Tây  ở  Phất-vu-đãi;  phương  Tây  của 
Diêm-phù-đề  là  phương  Đông  của  Câu-da-ni;  phương  Tây  của  Câu-da-ni 
là  phương  Đông  của  uất-đơn-viết;  phương  Tây  của  uất-đơn-viết  là 
phương  Đông  của  Phất-vu-đãi. 

“Diêm-phù-đề392,  sở  dĩ  được  gọi  là  Diêm-phù  vì  ở  dưới  có  núi 
vàng  cao  ba  mươi  do-tuần,  do  cây  Diêm-phù393  sanh  ra  nên  được  gọi  là 
vàng  Diêm-phù394.  Cây  Diêm-phù  có  trái  của  nó  như  tai  nấm395,  vị  của 
nó  như  mật;  cây  có  năm  góc396  lớn,  bôn  mặt  bốn  góc,  ở  trên  có  một 
góc.  Những  trái  ở  bên  góc  phía  Đông  của  nó  được  Càn-thát-bà397ăn. 
Trái  ở  góc  phía  Nam  của  nó  được  người  bảy  nước  ăn.  Bảy  nước398  là: 
một,  nước  Câu-lâu;  hai,  Câu-la-ba;  ba,  Tỳ-đề;  bốn,  Thiện-tỳ-đề;  năm, 
Mạn-đà;  sáu,  Bà-la;  bảy,  Bà-lệ.  Trái  ở  góc  phía  Tây  được  hải  trùng399 
ăn.  Trái  ở  góc  phía  Bắc  được  cầm  thú  ăn.  Trái  ở  phía  góc  trên  được 


393  Diêm-phù-đề  ỊitỊ  /Ạ  H;  Skt.:  Jambudvìpa,  Pa0li:  Jambudìpa.  Các  bản  TNM:  Diêm- 
phù-địa  HI  ÍẾ. 

393,  Diêm-phù-thọ  H  }'#  tlí;  Skt.,  Paoli:  jambu,  tên  loại  cây  lớn  ở  An  Độ,  tên  khoa 
học:  Eugenia  Ịambolana. 

394,  Diêm-phù  kim,  noùi  đủ:  Diêm-phù-đàn  kim  H  /ặ  II  4ề.  (Skt.:  Jambonada-suvama; 
Paoli:  Jambonada-suvaòòa),  thưù  vàng  xuaát  xưù  từ  caùt  của  con  sông  chảy  qua 
rừng  cây  Jambu. 

391  Tẩm  ®;TNM:  đan  n. 

396  Cô  M;  TNM:  M. 

397  Càn-thát-bà  ệg  HI  Paoli:  Gandhabba,  Skt.:  Gandharva. 

398  Bảy  nươùc:  1 .  Câu-lâu  |&J  U;  2.  Câu-la-bà  n  ỵ I;  3.  Tỳ-đề  Hth  01;  4.  Thiện-tỳ-đề 

n  Bth  lễ;  5.  Mạn-đà  Ị#  PẼ;  6.  Bà-la  2||  H;  7.  Bà-lê  m 

399,  Hải  trùng  Mẵầ,  loài  sâu  biển  (?). 
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Tinh  tú  thiên  ăn.  Phía  Bắc  của  bảy  nước  lớn  có  bảy  hòn  núi  đen  lớn400, 
một  là  Lõa  thổ,  hai  là  Bạch  hạc,  ba  là  Thủ  cung,  bốn  là  Tiên  sơn,  năm 
là  Cao  sơn,  sáu  là  Thiền  sơn,  bảy  là  Thổ  sơn.  Trên  mặt  của  bảy  núi 
đen  này  có  bảy  vị  Tiên  nhơn  Bà-la-môn.  Trú  xứ  của  bảy  Tiên  nhơn401 
này,  một  là  Thiện  đế,  hai  là  Thiện  quang,  ba  là  Thủ  cung,  bôn  là  Tiên 
nhơn,  năm  là  Hộ  cung,  sáu  là  Già-na-na,  bảy  là  Tăng  ích.” 

Phật  bảo  Tỳ-kheo402: 

“Khi  kiếp  sơ403,  chúng  sanh  sau  khi  nếm  vị  đất,  rồi  tồn  tại  một 
thời  gian  lâu  dài.  Những  ai  ăn  nhiều,  nhan  sắc  trở  nên  thô  kệch,  khô 
héo.  Những  ai  ăn  ít,  nhan  sắc  tươi  sáng,  mịn  màng.  Từ  đó  về  sau  mới 
phân  biệt  nhan  sắc  tướng  mạo  của  chúng  sanh  có  hơn  có  kém  và  sinh 
ra  thị  phi  với  nhau,  nói  rằng:  ‘Ta  hơn  ngươi;  ngươi  không  bằng  ta.’  Do 
tâm  của  chúng  phân  biệt  kia  và  ta,  ôm  lòng  cạnh  tranh,  cho  nên  vị  đất 
tiêu  hết.  Sau  đó  sinh  ra  một  loại  da  đất404,  hình  dáng  giống  như  cái 
bánh  mỏng;  màu  sắc,  hương  vị  của  nó  rất  là  thanh  khiết.  Bấy  giờ 
chúng  sanh  tụ  tập  lại  một  chỗ,  tất  cả  đều  áo  não  buồn  khóc,  đấm  ngực 
mà  nói:  ‘Ôi  chao  là  tai  họa!  Vị  đất  nay  bỗng  biến  mất.’  Giông  như 
hiện  nay  người  được  đầy  ắp  vị  ngon,  bảo  là  ngon  lành,  nhưng  sau  đó 
lại  bị  mất  đi  nên  lấy  làm  buồn  lo.  Kia  cũng  như  vậy  buồn  lo  hôi  tiếc. 
Sau  đó,  chúng  ăn  lớp  da  đất,  dần  quen  cái  vị  của  nó.  Những  ai  ăn 
nhiều  thì  nhan  sắc  trở  thành  thô  kệch  khô  héo.  Những  ai  ăn  ít  thì  nhan 
sắc  tươi  sáng  mịn  màng.  Từ  đó  mới  phân  biệt  nhan  sắc  tướng  mạo  của 
chúng  sanh  có  xấu  có  đẹp  và  sinh  chuyện  thị  phi  với  nhau,  nói  rằng: 
‘Ta  hơn  ngươi.  Ngươi  không  bằng  ta.’  Do  tâm  chúng  phân  biệt  kia  và 
ta,  ôm  lòng  cạnh  tranh,  nên  nấm  đất  cạn  tiêu  hết. 


4Hn'  Bảy  Hắc  sơn  M  LỈi:  1.  Lõa  thổ  Ịặ  ±_;  2.  Bạch  hạc  0  ®§;  3.  Thủ  cung  H;  4.  Tiên 
sơn  f[I|  lL[;  5.  Cao  sơn  iU  lL[;  6.  Thiền  sơn  Lli:  7.  Thổ  sơn  ±  lLi. 

4m'  Thất  tiên  nhân  trú  xứ  t  flil  X  íì  1ỂL:  1  ■  Thiện  đế  u  ĩU ;  2.  Thiện  quang  #  A; 
3.  Thủ  cung  Ẽ;  4.  Tiên  nhân  íth  A;  5.  Hộ  cung  ti  6.  Già-na-na  ÍỈD I|3  13; 
7.  Tăng  ích  íff  ầắ. 

402  Từ  đây  trở  xuống,  tham  chiếu  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”. 

403  Kiếp  sơ  Aừ  íd,  thời  kỳ  nguyên  thủy;  Paơli:  aggaóóa;  Skt,:  kalpaơgra. 

404'  Hán:  địa  bì  ÍẾ  J5;  ở  trên,  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”:  địa  phì  iẾ  IE.  Huyeàn  Traùng: 
đòa  bì  bính  ÍẺ  Ẽ.  Chân  Đế:  địa  bì  càn  ỈẺ  Ẽ.  lễ;  Paơli:  bhuơmipappaasaka; 
Skt.:  píthivìparpaasaka.  Xem  cht.17,  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”. 
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“Sau  đó  lại  xuất  hiện  một  loại  da  ngoài  của  đất405,  càng  lúc  càng 
dày  thêm,  màu  của  nó  như  thiên  hoa406,  mềm  mại  của  nó  như  thiên  y, 
vị  của  nó  như  mật.  Bấy  giờ,  các  chúng  sanh  lại  lấy  nó  cùng  ăn,  sống 
lâu  ngày  ở  thế  gian.  Những  ai  càng  ăn  nhiều  thì  nhan  sắc  càng  sút 
kém.  Những  ai  ăn  ít  thì  nhan  sắc  tươi  sáng  mịn  màng.  Từ  đó  phân  biệt 
nhan  sắc  tướng  mạo  của  chúng  sanh  có  xấu  có  đẹp  và  do  thế  mà  sinh 
chuyện  thị  phi  với  nhau  rằng:  ‘Ta  hơn  ngươi.  Ngươi  không  bằng  ta.’  Vì 
tâm  chúng  phân  biệt  ta  và  người,  sinh  lòng  cạnh  tranh,  nên  lớp  da 
ngoài  của  đất  tiêu  hết. 

“Sau  đó,  lại  xuất  hiện  loại  lúa  tẻ407  mọc  tự  nhiên,  không  có  vỏ 
trấu408,  không  cần  phải  gia  thêm  chế  biến  mà  chúng  đã  đầy  đủ  các  thứ 
mỹ  vị.  Bây  giờ,  chúng  sanh  tụ  tập  nhau  lại  nói:  ‘Oi  chao  là  tai  họa! 
Nay  màng  đất  bỗng  nhiên  biến  mất.’  Giông  như  hiện  tại  người  gặp 
họa  gặp  nạn  thì  than  rằng:  ‘Khổ  thay!’  Bấy  giờ  chúng  sanh  áo  não, 
buồn  than,  cũng  lại  như  vậy. 

“Sau  đó,  chúng  sanh  cùng  nhau  lấy  lúa  tẻ  tự  nhiên  này  ăn  và 
thân  thể  chúng,  trở  nên  thô  xấu,  có  hình  dáng  nam  nữ,  nhìn  ngắm 
nhau,  sinh  ra  dục  tưởng;  họ  cùng  nhau  tìm  nơi  vắng  làm  hành  vi  bất 
tịnh,  các  chúng  sanh  khác  thấy  than  rằng:  ‘Ôi,  việc  làm  này  quấy! 
Tại  sao  chúng  sanh  cùng  nhau  sinh  ra  chuyện  này?’  Người  nam  làm 
việc  bất  tịnh  kia,  khi  bị  người  khác  quở  trách,  tự  hối  hận  mà  nói  rằng: 
‘Tôi  đã  làm  quấy.’Rồi  nó  gieo  mình  xuống  đất.  Người  nữ  kia  thấy 
người  nam  này  vì  hối  lỗi  mà  gieo  mình  xuống  đất,  không  đứng  lên, 
liền  đưa  thức  ăn  đến.  Chúng  sanh  khác  thấy  vậy,  hỏi  người  nữ  rằng: 
‘Ngươi  đem  thức  ăn  này  để  cho  ai?’  Đáp:  ‘Chúng  sanh  hôi  lỗi  kia  đọa 
lạc409  thành  kẻ  làm  điều  bất  thiện,  tôi  đưa  thức  ăn  cho  nó.’  Nhân  lời 
nói  này,  nên  thế  gian  liền  có  danh  từ  ‘người  chồng  bất  thiện’410  và  vì 


405 '  Hán:  địa  phu  IẾ  IU;  Huyền  Tráng,  Chân  Đế:  lâm  đằng  bfc  n,  dây  leo  rừng;  Paoli: 
badaolatao;  Skt,:  vanalatao. 

406,  Thiên  hoa  ^  ật. 

407,  Hán:  canh  mễ  fg  Huyền  tráng:  huơng  đạo  §  Chân  Đế:  xá-lỵ  (lợi)  #  flj; 
Skt.:  za0li,  Paoli:  saoli.  Xem  cht.  18,  kinh  số  5  “Tiểu  duyên”. 

408,  Haùn:  khang  khoaùi  n  ifj;  Paoli:  kaòa-thusa. 

409,  Hán:  đọa  H;  Paoli:  patti,  nghĩa  đen:  té,  đọa  lạc;  chuyển  thành  nghĩa:  tội  lỗi. 

41(X  Hán:  phu  chủ  bất  thiện  ^  Tí  T  #.  Định  nghĩa  danh  từ  chồng  (Hán:  phu  chủ); 
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việc  đưa  cơm  cho  chồng  nên  được  gọi  là  vỢ411. 

“Sau  đó,  chúng  sanh  bèn  làm  chuyện  dâm  dật,  pháp  bất  thiện 
tăng.  Để  tự  che  giấu,  chúng  tạo  ra  nhà  cửa.  Do  vì  nhân  duyên  này,  bắt 
đầu  có  danh  từ  ‘nhà’412. 

“Sau  đó,  sự  dâm  dật  của  chúng  sanh  càng  ngày  càng  tăng,  nhân 
đây  đã  trở  thành  chồng  vợ.  Có  các  chúng  sanh  khác,  khi  tuổi  thọ 
hết,  hành  hết,  phước  hết,  từ  cõi  trời  Quang  âm  sau  khi  mạng  chung  lại 
sinh  vào  thế  gian  này,  ở  trong  thai  mẹ,  nhân  đây  thế  gian  có  danh  từ 
‘mang  thai’413. 

“Bấy  giờ,  trước  tiên  tạo  thành  Chiêm-bà,  kế  đến  tạo  thành  Già- 
thi,  Ba-la-nại  và  tiếp  theo  là  thành  Vương  xá414.  Lúc  mặt  trời  mọc 
thì  bắt  đầu  kiến  tạo,  tức  thì  lúc  mặt  trời  mọc  hoàn  thành415.  Do  nhân 
duyên  này  nên  thế  gian  liền  có  tên  thành,  quách,  quận,  ấp,  là  chỗ  nhà 
vua  cai  trị. 

“Bấy  giờ,  khi  chúng  sanh  bắt  đầu  ăn  lúa  tẻ  mọc  tự  nhiên,  sáng 
sớm  gặt  thì  chiều  tối  lại  chín,  chiều  tối  gặt  thì  sáng  sớm  lại  chín.  Sau 
khi  được  gặt,  lúa  sinh  trở  lại,  hoàn  toàn  không  có  thân  cuống  lúa. 

“Rồi  thì,  có  chúng  sanh  thầm  nghĩ  rằng:  ‘Sao  ta  mỗi  ngày  mỗi 
gặt  chi  cho  mệt  nhọc?  Nay  hãy  gom  lấy  đủ  cho  nhiều  ngày.’  Nó  bèn 
gặt  gộp  lại,  chứa  số  lương  đủ  cho  nhiều  ngày.  Người  khác  sau  đó  gọi 
nó:  ‘Nay  chúng  ta  hãy  cùng  đi  lấy  lúa.’  Người  này  bèn  trả  lời:  ‘Tôi  đã 
chứa  đủ  sẩn  rồi,  không  cần  lấy  thêm  nữa.  Anh  muôn  lấy,  cứ  tùy  ý  đi 
lấy  một  mình.’  Người  kia  bèn  nghĩ  thầm:  ‘Gã  này  có  thể  lấy  đủ  lương 
cho  hai  ngày,  sao  ta  không  thể  lấy  đủ  cho  ba  ngày?’  Người  ấy  bèn  chứa 
dư  ba  ngày  lương.  Lại  có  những  người  khác  gọi  nó:  ‘Hãy  cùng  đi  lấy 
lương.’  Nó  liền  đáp:  ‘Ta  đã  lấy  dư  ba  ngày  lương  rồi.  Các  người  muốn 
lấy,  tùy  ý  đi  mà  lấy.’  Các  người  kia  bèn  nghĩ:  ‘Người  kia  có  thể  lấy  ba 


Pa0li:  pati  (người  chồng),  coi  như  đồng  âm  với  patti,  do  gốc  động  từ  PAD:  rơi, 
té,  đọa  lạc. 

4n'  Nguồn  gốc  của  danh  từ  VỢ;  bhariyao  (vọ),  do  động  từ  bharati:  mang  cho. 

412  Nguồn  gốc  của  từ  Paoli:  gaha  (nhà),  do  guohati:  che  dấu. 

413,  Hán:  xử  thai  iM  lử;  Paoli:  gabba. 

414,  Caùc  thành:  Chiêm-bà  n  (H;  Paoli:  Campao;  Già-thi  djn  P;  Paơli:  Kaosi;  Bà- 
la-nại  (H  HI  Paơli:  Baoraoòasì;  vưong  xá  EE  Paoli:  Raojagaha. 

415  Có  lẽ  xác  định  ngữ  nguyên  của  nagara,  thành  trì  hay  đô  thị,  là  do  Naga:  mặt  trời. 
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ngày  lương,  sao  ta  không  thể  lấy  năm  ngày  lương?’  Rồi  chúng  lấy  năm 
ngày  lương.  Bấy  giờ,  chúng  sanh  tranh  nhau  cất  chứa  lương  dư,  nên 
lúa  tẻ  ấy  bèn  sanh  ra  vỏ  trấu;  sau  khi  được  gặt,  không  mọc  trở  lại  nữa; 
chỉ  còn  trơ  cọng  khô  mà  thôi. 

“Bấy  giờ  chúng  sanh  tụ  tập  lại  một  chỗ,  áo  não  buồn  khóc,  đấm 
ngực  than:  ‘Ôi,  đây  là  một  tai  họa!’  và  tự  thương  trách  rằng:  ‘Chúng  ta 
vốn  đều  do  biến  hóa  mà  sinh,  ăn  bằng  niệm,  tự  thân  phát  ánh  sáng,  có 
thần  túc  bay  trên  không,  an  vui  không  ngại.  Sau  đó  vị  đất  bắt  đầu  sinh 
ra,  sắc  vị  đầy  đủ.  Khi  ấy  chúng  ta  nếm  thử  vị  đất  này,  rồi  tồn  tại  lâu 
trong  đời  này.  Những  ai  ăn  nhiều  thì  nhan  sắc  trở  thành  thô  xấu. 
Những  ai  ăn  nó  ít  thì  nhan  sắc  tươi  sáng,  mịn  màng;  từ  đó  tâm  chúng 
sanh  có  phân  biệt  ta  và  người,  sinh  tâm  kiêu  mạn,  bảo  rằng:  ‘Sắc  ta 
hơn.  Sắc  ngươi  không  bằng.’  Do  kiêu  mạn,  tranh  nhau  sắc,  nên  vị  đất 
tiêu  diệt.  Lại  sanh  ra  lớp  da  đất,  có  đầy  đủ  sắc  hương  vị.  Chúng  ta  lúc 
ấy  cùng  thu  lấy  để  ăn,  tồn  tại  lâu  dài  ở  thế  gian.  Những  ai  ăn  nhiều  thì 
da  sắc  trở  thành  thô  xấu.  Những  ai  ăn  ít  đi  thì  da  sắc  tươi  sáng  mịn 
màng,  từ  đó  có  phân  biệt  ta  và  người,  sinh  tâm  kiêu  mạn  bảo  rằng: 
‘Sắc  ta  hơn,  sắc  ngươi  không  bằng.’  Vì  tranh  nhau  về  sắc  mà  kiêu  mạn 
nên  lớp  da  đất  biến  mất  và  xuất  hiện  lớp  da  ngoài  của  đất,  càng  lúc 
càng  dày  lên,  đủ  cả  sắc,  hương,  mùi  vị.  Chúng  ta  khi  ấy  lại  cùng  nhau 
thu  lấy  ăn,  tồn  tại  dài  ở  thế  gian.  Những  ai  ăn  nhiều  thì  sắc  da  trở 
thành  thô  xấu.  Những  ai  ăn  ít  thì  sắc  da  tươi  sáng  mịn  màng,  từ  đó  có 
phân  biệt  ta  và  người,  sinh  tâm  kiêu  mạn  bảo  rằng:  ‘Sắc  ta  hơn,  sắc 
ngươi  không  bằng.’  Vì  sắc  tranh  nhau  mà  kiêu  mạn,  nên  lớp  da  ngoài 
của  đất  biến  mất,  để  rồi  sinh  ra  loại  lúa  tẻ  mọc  tự  nhiên,  đầy  đủ  sắc, 
hương,  vị.  Chúng  ta  lúc  ấy  lại  cùng  nhau  thu  lấy  ăn,  sớm  mai  thu 
hoạch  buổi  chiều  lại  chín,  buổi  chiều  thu  hoạch  sáng  mai  lại  chín,  vì 
thu  hoạch  xong  thì  sinh  trở  lại  nên  không  cần  phải  gom  thu.  Nhưng  vì 
chúng  ta  lúc  này  tranh  nhau  tích  lũy,  nên  lúa  này  sinh  ra  vỏ  trấu  và 
sau  khi  thu  gặt  xong  không  sinh  trở  lại  nữa,  mà  hiện  tại  chỉ  còn  có 
rễ  và  thân  mà  thôi.  Nay  chúng  ta  hãy  cùng  nhau  phân  phối  ruộng 
nhà,  phân  chia  bờ  cõi.’ 

“Rồi  chúng  phân  chia  ruộng  đất,  vạch  bờ  cõi  khác  nhau,  phân 
biệt  của  người  và  của  ta.  Sau  đó  mọi  người  tự  cất  giấu  lúa  thóc  của 
mình,  trộm  lấy  lúa  ruộng  người  khác.  Các  chúng  sanh  khác  trông  thấy, 
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nên  nói:  ‘Việc  ngươi  làm  là  quấy!  Việc  ngươi  làm  là  quấy!  Tại  sao  cất 
giấu  vật  của  chính  mình,  mà  đi  trộm  tài  vật  của  người?’  Liền  quở 
trách  rằng:  ‘Từ  nay  về  sau  không  được  tái  phạm  việc  trộm  cắp 
nữa!’  Nhưng  những  việc  trộm  cắp  như  vậy  vẫn  tái  phạm  không  dứt, 
mọi  người  lại  phải  quở  trách:  ‘Việc  ngươi  làm  sai  quấy!  Tại  sao  không 
chịu  bỏ?’  Bèn  lấy  tay  mà  đánh,  lôi  đến  giữa  đám  đông,  báo  cáo  cùng 
mọi  người  rằng:  ‘Người  này  tự  cất  giấu  thóc  lúa,  đi  trộm  lúa  ruộng  của 
người.’  Người  ăn  trộm  nói  lại:  ‘Người  kia  đã  đánh  tôi.’  Mọi  người 
nghe  xong,  ấm  ức  rơi  lệ,  đấm  ngực  nói  rằng:  ‘Thế  gian  trở  nên  xấu  ác, 
nên  đã  sinh  ra  pháp  ác  này  chăng?’  Nhân  đấy  mà  sinh  ra  ưu  kết  nhiệt 
não  khổ  báo;  rằng:  ‘Đây  là  cội  nguồn  của  của  sinh,  già,  bệnh,  chết; 
là  nguyên  nhân  rơi  vào  đường  ác.  Do  có  ruộng  nhà,  bờ  cõi  riêng 
khác,  nên  sinh  ra  tranh  giành  kiện  tụng,  đưa  đến  oán  thù,  không  ai 
có  thể  giải  quyết.  Nay  chúng  ta  hãy  lập  lên  một  người  chủ  bình 
đẳng416,  để  khéo  léo  giữ  gìn  nhơn  dân,  thưởng  thiện  phạt  ác.  Mọi 
người  trong  chúng  ta  đều  cùng  nhau  giảm  bớt  phần  của  mình  để 
cung  cấp  cho  người  chủ  này.’ 

“Lúc  đó,  trong  chúng  có  một  người  hình  thể  vạm  vỡ,  dung 
mạo  đoan  chánh,  rất  có  oai  đức.  Mọi  người  bảo  rằng:  ‘Nay,  chúng 
tôi  muôn  tôn  bạn  lên  làm  chủ,  để  khéo  léo  giữ  gìn  nhơn  dân, 
thưởng  thiện  phạt  ác.  Chúng  tôi  sẽ  giảm  bớt  phần  của  mình  mà  cung 
cấp.’  Người  này  nghe  xong,  liền  nhận  làm  chủ.  Ai  đáng  thưởng  thì 
thưởng;  ai  đáng  phạt  thì  phạt.  Từ  đây  mới  bắt  đầu  có  danh  từ  dân 
chủ417.  Dân  chủ  ban  đầu  có  con  tên  là  Trân  Bảo418;  Trân  Bảo  có  con 
tên  là  Hảo  Vị;  Hảo  Vị  có  con  tên  là  Tĩnh  Trai;  Tĩnh  Trai  có  con  tên 


416,  Bình  đẳng  chủ  V  ặp  ì,  xem  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”1  cht.20. 

417  Xem  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”:  bắt  đầu  có  danh  từ  vuơng  3i;  Paoli:  ra0ja. 

418,  Phả  hệ  dòng  vua  đầu  tiên:  Dân  Chủ  Eẽ  ì,  Trân  Bảo  ĩậ  Jf,  Hảo  Vị  ỌtL  Tĩnh 
Trai  fệ  u,  Đảnh  Sanh  ]Jf  dr  Thiện  Hành  n  ff,  Trạch  Hành  Tỉ  ff.  Diệu  Vị  ịỷ  ọ£, 
Vị  Đế  ọậ  Thủy  Tiên  7ÌC  f[il,  Bách  Trí  15  H1,  Thị  Dục  gL  Thiện  Dục  #  SL 
Đoạn  Kết  Hí  !Ễ,  Đại  Đoạn  Kết  A  lí  s,  Bảo  Tạng  JỊ  n.  Đại  Bảo  Tạng  A  #  M, 
Thiện  Kiến  n  TL,  Đại  Thiện  Kiến  A  n  M,  Vô  Ưu  te  U,  Châu  Chử  /ỷH  /#,  Thực 
Sanh  ỹj|  3=,  Nhạc  Son  Ểf  [±I,  Thần  Thiên  %  Khiển  Lực  ỉl  ýj,  Lao  Xa  ^  :ặ, 
Thập  Xa  +  :ặ,  Bách  Xa  U  Lao  Cung  ^  T,  Bách  Cung  IẼÍ  Dưỡng  Mục 
H  Thiện  Tư  n  n. 
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là  Đảnh  Sanh;  Đảnh  Sanh  có  con  tên  là  Thiện  Hành;  Thiện  Hành 
có  con  tên  là  Trạch  Hành;  Trạch  Hành  có  con  tên  là  Diệu  Vị;  Diệu 
Vị  có  con  tên  là  Vị  Đế;  Vị  Đế  có  con  tên  là  Thủy  Tiên;  Thủy  Tiên 
có  con  tên  là  Bách  Trí;  Bách  Trí  có  con  tên  là  Thị  Dục;  Thị  Dục  có 
con  tên  là  Thiện  Dục;  Thiện  Dục  có  con  tên  là  Đoạn  Kết;  Đoạn  Kết 
có  con  tên  là  Đại  Đoạn  Kết;  Đại  Đoạn  Kết  có  con  tên  là  Bảo  Tạng; 
Bảo  Tạng  có  con  tên  là  Đại  Bảo  Tạng;  Đại  Bảo  Tạng  có  con  tên  là 
Thiện  Kiến;  Thiện  Kiến  có  con  tên  là  Đại  Thiện  Kiến;  Đại  Thiện 
Kiến  có  con  tên  là  Vô  ưu;  Vô  ưu  có  con  tên  là  Châu  Chử;  Châu  Chử 
có  con  tên  là  Thực  Sanh;  Thực  Sanh  có  con  tên  là  Sơn  Nhạc;  Sơn 
Nhạc  có  con  tên  là  Thần  Thiên;  Thần  Thiên  có  con  tên  là  Khiển  Lực; 
Khiển  Lực  có  con  tên  là  Lao  Xa;  Lao  Xa  có  con  tên  là  Thập  Xa;  Thập 
Xa  có  con  tên  là  Bách  Xa;  Bách  Xa  có  con  tên  là  Lao  Cung;  Lao  Cung 
có  con  tên  là  Bách  Cung;  Bách  Cung  có  con  tên  là  Dưỡng  Mục; 
Dưỡng  Mục  có  con  tên  là  Thiện  Tư. 

“Từ  Thiện  Tư  trở  về  sau  có  mười  họ,  Chuyển  luân  thánh  vương 
nôi  tiếp  nhau  không  dứt:  Một  tên  là  Già-nậu-thô,  hai  tên  là  Đa-la-bà, 
ba  tên  là  A-diệp-ma,  bôn  tên  là  Trì-thí,  năm  tên  là  Già-lăng-già,  sáu 
tên  là  Chiêm-bà,  bảy  tên  là  Câu-la-bà,  tám  tên  là  Bác-đồ-la,  chín  tên 
là  Di-tư-la,  mười  tên  là  Thanh  Ma. 

“Giòng  Vua  Già-nậu-thô  có  năm  vị  Chuyển  luân  thánh  vương. 
Giòng  vua  Đa-la-bà  có  năm  vị  Chuyển  luân  thánh  vương.  Giồng  vua 
A-diếp-ma  có  bảy  vị  Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Trì-thí  có 
bảy  vị  vua  Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Già-lăng-già  có  chín 
vị  vua  Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Chiêm-bà  có  mười  bôn  vị 
Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Câu-la-bà  có  ba  mươi  mốt  vị 
Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Bát-xà-la  có  ba  mươi  hai  vị 
Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Di-tư-la  có  tám  vạn  bốn  ngàn  vị 
Chuyển  luân  thánh  vương.  Giòng  vua  Thanh  Ma  có  một  trăm  lẻ  một  vị 
Chuyển  luân  thánh  vương.  Và  vị  vua  cuối  cùng  có  tên  là  Đại  Thiện 
Sanh  Tùng. 

“Vua  Thanh  Ma419  của  giòng  thứ  mười  có  vương  tử  tên  là  Ô-la- 
bà.  Vua  Ô-la-bà  có  vương  tử  tên  là  Cừ-la-bà.  Vua  Cừ-la-bà  có  vương 


419,  Thanh  Ma  vương,  xem  kinh  số  20:  “A-ma-trú”. 
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tử  tên  là  Ni-cầu-la.  Vua  Ni-cầu-la  có  vương  tử  tên  là  Sư  Tử  Giáp. 
Vua  Sư  tử  Giáp  có  vương  tử  tên  là  Bạch  Tịnh  vương420.  Vua  Bạch  Tịnh 
vương  có  vương  tử  tên  là  Bồ-tát421.  Bồ-tát  có  con  tên  là  La-hầu-la.  Do 
bản  duyên  này  mà  có  tên  gọi  Sát-lỵ422. 

“Bấy  giờ,  có  một  chúng  sanh  suy  nghĩ  như  vầy:  ‘Tất  cả  mọi  sở 
hữu  như  gia  đình,  quyến  thuộc,  muôn  vật  ở  thế  gian  đều  là  gai  nhọn, 
ung  nhọt,  nay  nên  lìa  bỏ,  vào  núi  hành  đạo,  ở  nơi  vắng  vẻ  mà  tư  duy.’ 
Rồi  thì,  người  liền  lìa  bỏ  gai  nhọn  là  gia  đình,  vào  núi,  ở  nơi  vắng  vẻ, 
ngồi  dưới  gốc  cây  mà  tư  duy,  hằng  ngày  ra  khỏi  núi,  vào  thôn  xóm  mà 
khất  thực.  Mọi  người  trong  thôn  thấy  vậy,  càng  cung  kính  cúng  dường. 
Mọi  người  đều  cùng  khen  ngợi  rằng:  ‘Người  này  có  thể  lìa  bỏ  hệ  lụy 
của  gia  đình  để  vào  núi  tìm  đạo.’  Vì  người  này  có  thể  xa  lìa  được  pháp 
ác  bất  thiện,  nên  nhân  đó  mà  gọi  là  Bà-la-môn423. 

“Trong  chúng  Bà-la-môn  có  người  không  hành  Thiền  được,  nên 
ra  khỏi  rừng  núi,  du  hành  trong  nhân  gian  và  tự  nói:  ‘Ta  không  thể  tọa 
thiền.’  Nhân  đó  gọi  là  Vô  Thiền  Bà-la-môn424.  Rồi  đi  qua  các  thôn 
xóm,  nó  làm  pháp  bất  thiện,  thi  hành  pháp  độc,  nhân  đó  tương  sinh, 
nên  được  gọi  đó  là  độc425.  Do  nhân  duyên  này  mà  có  chủng  tánh  Bà- 
la-môn  ở  thế  gian. 

“Trong  chúng  sanh  kia,  chúng  học  tập  các  thứ  nghề  để  tự  mưu 
sống,  nhân  đây  nên  có  chủng  tánh  Cư  sĩ  ở  thế  gian. 

“Trong  chúng  sanh  kia,  chúng  học  tập  các  kỹ  nghệ  để  tự  nuôi 
sống,  nhân  đây  mới  có  chủng  tánh  Thủ-đà-la  ở  thế  gian. 

“Trước  đó  trong  thế  gian  đã  có  giòng  họ  Thích  này  xuất  hiện 
rồi,  sau  đó  mới  có  giòng  Sa-môn.  Trong  giòng  Sát-lỵ  có  người  tự  tư 
duy:  ‘Thế  gian  ân  ái  là  ô  uế,  bất  tịnh,  đáng  gì  mà  tham  đắm?’  Rồi 


Bạch  Tịnh  vương  Ể3  '/Ệ  zE,  hoặc  dịch  là  Tịnh  Phạn  vương  '/Ệ  3Ĩ;  Paơli: 

Sudhodana,  vua  nước  Ca-tỳ-la-vệ  (Paơli:  Kapilavatthu),  phụ  vương  của  Đức 
Thích  Tôn. 

421  Chỉ  Đức  Thích  Tôn. 

422  Ngữ  nguyên  của  từ  Sát-lỵ,  xem  cht.22,  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”. 

423  Ngữ  nguyên  của  tu  Bà-la-môn,  xem  cht.23  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”. 

424'  Vô  thiền  Bà-la-môn  te  fặ  ®  H,  kinh  Tiểu  Duyên:  Bất  thiền  Bà-la-môn;  xem 
cht.24,  kinh  số  5  “Tiểu  Duyên”. 

425,  Hán:  độc  % 
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người  ấy  lìa  bỏ  gia  đình,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp  phục  mà  cầu  đạo 
và  nói:  ‘Ta  là  Sa-môn!  Ta  là  Sa-mônF 

“Trong  chủng  tánh  Bà-la-môn,  chủng  tánh  Cư  sĩ,  chủng  tánh 
Thủ-đà-la,  có  người  suy  nghĩ:  ‘Thế  gian  ân  ái  là  ô  uế,  bất  tịnh,  đáng  gì 
mà  tham  đắm?’  Rồi  người  ấy  lìa  bỏ  gia  đình,  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp 
phục  mà  cầu  đạo  và  nói:  ‘Ta  là  Sa-môn!  Ta  là  Sa-môn! 

“Nếu  trong  chúng  Sát-lỵ,  có  người  thân  hành  bất  thiện,  khẩu 
hành  bất  thiện,  ý  hành  bất  thiện;  sau  khi  hành  bất  thiện  rồi,  thân 
hoại  mạng  chung  nhất  định  sẽ  phải  thọ  khổ.  Hoặc  có  Bà-la-môn, 
Cư  sĩ,  Thủ-đà-la  thân  hành  bất  thiện,  khẩu  hành  bất  thiện,  ý  hành 
bất  thiện;  sau  khi  hành  bất  thiện  rồi,  thân  hoại  mạng  chung  nhất 
định  sẽ  phải  thọ  khổ. 

“Chủng  tánh  Sát-lỵ  thân  hành  thiện,  khẩu  hành  thiện,  ý  hành 
thiện,  khi  thân  hoại  mạng  chung  nhất  định  sẽ  thọ  lạc.  Bà-la-môn,  Cư 
sĩ,  Thủ-đà-la  thân  hành  thiện,  khẩu  hành  thiện,  ý  hành  thiện,  khi  thân 
hoại  mạng  chung  nhất  định  sẽ  được  thọ  lạc. 

“Thân  của  người  Sát-lỵ  thân  có  hai  loại  hành,  miệng  và  ý  cũng 
có  hai  loại  hành.  Sau  khi  thân,  miệng  và  ý  đã  hành  hai  loại  ấy  rồi, 
thân  hoại  mạng  chung  nhất  định  sẽ  thọ  báo  hoặc  khổ  hoặc  lạc.  Bà-la- 
môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la,  thân,  miệng,  ý  có  hai  loại  hành.  Sau  khi  thân, 
miệng  và  ý  đã  hành  hai  loại  này  rồi,  thân  hoại  mạng  chung  chắc  chắn 
sẽ  thọ  báo  hoặc  khổ  hoặc  vui. 

“Trong  chúng  Sát-lỵ,  như  có  người  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  ba  pháp 
y,  xuất  gia  cầu  đạo.  Vị  ấy  tu  tập  bảy  giác  ý.  Với  tín  tâm  kiên  cố  vị  ấy 
xuất  gia  hành  đạo,  tu  phạm  hạnh  vô  thượng,  ngay  trong  đời  này,  tự 
thân  tác  chứng:  ‘Sự  sanh  của  ta  đã  dứt,  phạm  hạnh  đã  vững,  những  gì 
cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn  tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Ớ  trong  chúng  Bà-la-môn,  Cư  sĩ,  Thủ-đà-la,  có  người  cạo  bỏ 
râu  tóc,  mặc  ba  pháp  y,  xuất  gia  cầu  đạo.  Vị  ấy  tu  tập  bảy  giác  ý.  Vị 
ấy  do  lòng  tin  kiên  cố  mà  xuất  gia  hành  đạo,  tu  phạm  hạnh  vô  thượng, 
ở  ngay  trong  đời  này  mà  tự  thân  tác  chứng:  ‘Sự  sanh  của  ta  đã  dứt, 
phạm  hạnh  đã  vững,  những  gì  cần  làm  đã  làm  xong,  tự  biết  không  còn 
tái  sanh  đời  sau  nữa.’ 

“Trong  bôn  chủng  tánh  này,  đều  có  thể  thành  tựu  Minh  và  Hành, 
chứng  đắc  A-la-hán,  là  đệ  nhất  tối  thượng.” 
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Bấy  giờ,  Phạm  thiên  liền  nói  kệ: 

Thọ  sanh,  Sát-lỵ  nhất, 

Hay  tập  các  chủng  tánh. 

Minh  Hạnh  thành  đầy  đủ, 

Là  nhất  trong  Trời,  Người.  ” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Phạm  thiên  kia  nói  bài  kệ  này  rất  hay,  chứ  không  phải  không 
hay;  là  khéo  lãnh  thọ,  chứ  không  phải  không  khéo  lãnh  thọ,  được  Ta 
ấn  chứng.  Vì  sao?  Vì  Ta  nay,  là  Như  Lai,  Chí  Chân,  là  Đẳng  Chánh 
Giác,  cũng  nói  như  bài  kệ  này: 

“Sát-lỵ  sanh  là  nhất, 

Hay  tập  các  chủng  tánh, 

Minh  Hạnh  thành  đầy  đủ, 

Là  nhất  trong  trời,  người.  ” 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  sau  khi  nghe  những  điều  Phật  dạy,  hoan 
hỷ  thực  hành. 

Trường  A-hàm  hoàn  tất. 

Quy  mạng  Nhất  thiết  trí. 

Tất  cả  chúng  an  vui. 

Chúng  sanh  trú  vô  vỉ, 

Tôi  cũng  ở  trong  đó. 


□ 
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SỐ  2 

KINH  THẤT  PHẬT1 


Hán  dịch:  Tống  Pháp  Thiên 


Tôi  nghe  như  vầy: 

Một  thời  Phật  ở  nước  Xá-vệ,  rừng  cây  Kỳ-đà,  vườn  cấp  cô  độc2. 

Bấy  giờ,  có  chúng  Đại  Bí-sô3  khi  ôm  bát  ăn4,  đến  đạo  tràng  Ca- 
lý-lê,  cùng  nhau  ngồi  suy  nghĩ5: 

“Trong  thời  quá  khứ  có  Đức  Phật  nào  xuất  hiện?  Dòng  họ,  danh 
hiệu,  tuổi  thọ  ngắn  dài  của  các  vị  ấy  như  thế  nào?” 

Sau  khi  suy  nghĩ  như  vậy,  họ  hỏi  nhau  nhưng  vẫn  không  thể 
biết  được. 


'■  Bản  hán:  Phật  Thuyết  Thất  Phật  kinh,  Tống  Pháp  Thiên  dịch  (Đại  I,  No. 2, 
tr.150a-154b).  Tham  chiếu:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  Hậu  Tần  Hoằng  Thỉ 
Phật-đà-da-xá  cọng  Trúc  Phật  Niệm  dịch,  "Đệ  nhất  phẩm  sd  Đại  Bản  kinh  Đệ 
nhất",  Đại  I,  No. 1(1),  tr.lb-IOc. 

2'  No. 2:  Kỳ  thọ  Cấp  cô  độc  viên  IK  fsf  15  5ã  @  B:  rừng  cây  Kỳ-đà  vườn  Cấp  Cô 
Độc;  No. 1(1):  Kỳ  thọ  hoa  lâm  khất,  dữ  Đại  Tỳ-kheo  chúng  thiên  nhị  bách  ngũ 
thập  nhân  câu  M  ặ  #  II,  f!  ỹk  bb  ô.  ẪR  T-  —  w  £  +  À  ÍM:  động  Hoa  lâm 
vườn  cây  Kỳ-đà,  cùng  với  chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mưoi. 

3'  Bí-sô  No.1  (1):  Tỳ-kheo  hay  Tỷ-khưu  fcb Tĩ. 

4'  Nguyên  văn:  trì  bát  thực  thời  iị  ^  ,  khi  ôm  baùt  aen;  chính  xác:  “sau  khi  ăn 

xong”.  Xem  “kinh  Dại  Bản",  cht.3. 

5'  No. 2:  nghệ  Ca-lý-lê  đạo  tràng  cọng  tọa  tư  duy  IM  Ã  M  ®  ii  ỊJ§,  ^  ẩẾ  s  'te,  “đến 
đạo  tràng  Ca-lý-lê,  cùng  nhau  ngồi  suy  nghĩ’;  No. 1(1):  U  khất  thực  thời  tập  Hoa 
lâm  đường  các  cọng  nghị  ngôn  “(Sau)  khi  khaát 

thực,  tụ  tập  ở  Hoa  lâm  đường,  cùng  nhau  bàn  luận  raèng:” 
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Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  biết  các  Bí-sô  này  suy  nghĩ  sự  việc  ấy. 
Ngài  rời  chỗ  ngồi,  đến  đạo  tràng  Ca-lý-lê,  ngồi  kiết  già. 

Các  Bí-sô  cúi  đầu  lạy  sát  chân  Phật,  rồi  đứng  qua  một  bên,  chắp 
tay  cung  kính,  nhất  tâm  chiêm  ngưỡng  Phật. 

Thế  Tôn  hỏi: 

“Này  các  Bí-sô!  Các  Thầy  đang  nghĩ  về  chuyện  gì?” 

Bí-sô  thưa: 

“Chúng  con  suy  nghĩ:  Trong  thời  quá  khứ  có  vị  Phật  nào  ra  đời, 
với  dòng  họ,  danh  hiệu,  tuổi  thọ  ngắn  dài  như  thế  nào,  nhưng  không  ai 
biết  được.  ” 

Phật  hỏi  các  Bí  sô: 

“Các  Thầy  muôn  biết  không?” 

Các  Bí  sô  thưa: 

“Nay  đã  đúng  lúc,  ngưỡng  mong  Thế  Tôn  dạy  cho  chúng  con.” 

Phật  dạy: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Ta  sẽ  nói  về  việc  đó. 

“Thời  quá  khứ,  cách  đây  chín  mươi  mốt  kiếp  có  Phật  Tỳ-bà-thi, 
là  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

“Cách  đây  ba  mươi  mốt  kiếp,  có  Phật  Thi-khí,  Phật  Tỳ-xá-phù6, 
là  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

“Vào  kiếp  thứ  sáu  trong  hiền  kiếp  có  Phật  Câu-lưu-tôn,  là  Bậc 
ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

“Vào  kiếp  thứ  bảy,  có  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni,  là  Bậc  ứng 
Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  ở  thế  gian. 

“Vào  kiếp  thứ  tám,  có  Phật  Ca-diếp-ba7,  là  Bậc  ứng  Cúng, 
Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  trong  thế  gian. 

“Vào  kiếp  thứ  chín,  Ta  là  Phật  Thích-ca  Mâu-ni,  xuất  hiện  ở  thế 
gian,  là  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác. 

“Trong  kiếp  quá  khứ,  Phật  Tỳ-bà-thi,  Phật  Thi-khí,  Phật  Tỳ-xá- 
phù  giảng  dạy  Thi-la8,  là  giới  luật  thanh  tịnh  và  công  hạnh  để  thành 
tựu  trí  tuệ  tối  thượng. 


6-  Tỳ-xá-phù  H  #  /#;  No.1(1):  Tỳ-xá-bà  gí  #  ¥. 

7'  Ca-diếp-ba  iỊỊ  ^  )Ể[;  No.1  (1):  Ca-diếp  il  M- 

8'  Thi-la  p  m.  phiên  âm  Skt.:  Zìla,  hay  Pa0li:  Sìla. 
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“Trong  hiền  kiếp,  Phật  Câu-lưu-tôn,  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni, 
Phật  Ca-diếp-ba,  cũng  giảng  dạy  luật  nghi  thanh  tịnh  và  pháp  thiền 
định  giải  thoát.  Pháp  của  Ta  giảng  dạy  cũng  như  vậy. 

“Này  các  Bí-sô!  Phật  Tỳ-bà-thi,  thời  quá  khứ,  thuộc  giòng  Sát- 
đế-lỵ,  phát  tâm  tịnh  tín,  mà  xuất  gia,  thành  đạo  Chánh  giác.  Phật  Thi- 
khí,  Phật  Tỳ-xá-phù  cũng  thuộc  giòng  Sát-đế-lỵ.  Phật  Câu-lưu-tôn, 
Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni,  Phật  Ca-diếp  thuộc  giòng  Bà-la-môn.  Ta 
sinh  trong  cung  vua  Tịnh  Phạn,  dòng  Sát-đế-lỵ.” 

Bấy  giờ,  để  trùng  tuyên  ý  nghĩa  này,  Thế  Tôn  bèn  nói  bài  kệ: 

Ta  nói  đời  quá  khứ, 

Vào  kiếp  chín  mươi  mốt; 

Có  Phật  Tỳ-bà-thi, 

Xuất  hiện  trong  thế  gian. 

Trong  kiếp  ha  mươi  mốt, 

Thi-khí,  Tỳ-xá-phù; 

Bậc  Chánh  Đẳng  Giác  ấy, 

Thuộc  gỉòng  Sát-đế-lỵ. 

Như  Lai  Câu-lưu-tôn, 

Câu-na-hàm,  Ca-cliếp; 

Cả  ba  Thế  Tôn  này, 

Đều  thuộc  Bà-la-môn. 

Ta  ở  cỗi  Diêm-phù, 

Con  đức  vua  Tịnh  Phạn; 

Tu  giác  ngộ  thành  Phật, 

Thuộc  gỉòng  Sát-đế-lỵ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  hãy  lắng  nghe:  Ta  lại  nói  về  tộc  họ  của  bảy  Phật, 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác.  Phật  Tỳ-bà-thi,  Phật  Thi- 
khí,  Phật  Tỳ-xá-phù,  thuộc  họ  Kiều-trần9.  Phật  Câu-lưu-tôn,  Phật 
Câu-na-hàm  Mâu-ni,  Phật  Ca-diếp-ba,  thuộc  họ  Ca-diếp.  Thích-ca 
Như  Lai  thuộc  họ  Cù-đàm.  ” 

Thế  Tôn  lặp  lại  bằng  kệ: 

9'  Kiều-trần  flt  KỆ,  No. 1(1):  Câu-lỵ-nhã  f6j  fíj  Tr. 
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Như  Lai  Tỳ-bà-thi, 

Thỉ-khí,  Tỳ-xá-phù; 

Cả  ba  vị  Phật  này, 

Đều  mang  họ  Kiều-trần. 

Như  Lai  Câu-ỉưu-tôn, 

Câu-na-hàm,  Ca-diếp; 

Cả  ba  vị  Phật  này, 

Đều  mang  họ  Ca-clỉếp. 

Ta  ở  cỗi  Diêm-phù, 

Sinh  trong  cung  Tịnh  Phạn; 

Nên  mang  họ  Cù-ctàm, 

Xuất  gia  chứng  Bồ-cĩề. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Ta  nói  về  tuổi  thọ  dài  ngắn  của  bảy  Phật 
Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác. 

“Phật  Tỳ-bà-thi,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  trong 
thế  gian,  sống  tám  vạn  tuổi.  Phật  Thi-khí,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng 
Giác,  xuất  hiện  trong  thế  gian,  sống  bảy  vạn  tuổi.  Phật  Tỳ-xá-phù, 
ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  trong  thế  gian,  sống  sáu  vạn 
tuổi.  Phật  Câu-lưu-tôn,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  xuất  hiện  trong 
thế  gian,  sống  bốn  vạn  tuổi.  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni,  ứng  Cúng, 
Chánh  Đẳng  Giác,  xuất  hiện  trong  thế  gian,  sống  ba  vạn  tuổi.  Phật 
Ca-diếp-ba,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  xuất  hiện  trong  thế  gian, 
sống  hai  vạn  tuổi.  Ta  hóa  độ  chúng  sanh  trong  đời  năm  trược,  sống 
một  trăm  tuổi.” 

Thế  Tôn  lặp  lại  bằng  kệ: 

Như  Lai  Tỳ-bà-thi, 

Thỉ-khí,  Tỳ-xá-phù; 

Đức  Phật  Câu-lưu-tôn, 

Câu-na-hàm,  Ca-diếp. 

Chư  Phật  khỉ  ra  đời, 

Đều  theo  tuổi  thọ  người; 

Tám  vạn  rồi  bảy  vạn, 

Sáu  vạn  xuống  bốn  vạn. 
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Ba  vạn  đến  hai  vạn, 

Phật  Thích-ca  cũng  vậy; 

Xuất  hiện,  đời  năm  trược, 

Loài  người  thọ  trăm  tuổi. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Nay  Ta  nói  về  tên,  danh  hiệu  cha  mẹ, 
quốc  gia,  thành  phô"  của  bảy  vị  Phật  Như  Lai.” 

“Phụ  vương  của  Phật  Tỳ-bà-thi  tên  là  Mãn-độ-ma10,  mẹ  tên 
Mãn-độ-ma,  kinh  thành  cũng  tên  Mãn-độ-ma. 

“Phụ  vương  Thi-khí  Như  Lai  tên  A-lỗ-noa11,  mẹ  cũng  tên  A-lỗ- 
noa;  kinh  thành  tên  A-lỗ-phược-đế 12. 

“Phụ  vương  Tỳ-xá-phù  Như  Lai  tên  Tô-bát-la-để-đô,  mẹ  tên 
Bát-la-bà-phược-để,  kinh  thành  tên  A-nỗ-bát-ma13. 

“Cha  của  Phật  Câu-lưu-tôn  tên  Dã-nghê-dã-na-đa,  hiệu  Sát-mô- 
sát-ma,  mẹ  tên  Vĩ-xá-khư,  kinh  thành  tên  Sát-ma14. 

“Cha  của  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  tên  Dã-nghê-dã-na-đỗ, 
mẹ  tên  Ô-đa-la;  vua  hiệu  Thâu-bộ,  kinh  thành  tên  Thâu-bà- 
phược-đế  915. 

“Cha  của  Ca-diếp  Như  Lai  tên  Tô-một-ra-hạ-ma,  mẹ  tên 
Một-ra-hạ-ma-ngu-bát-đa;  vua  hiệu  Ngật-lý-kế,  kinh  thành  tên 


10-  Tên  cha,  mẹ,  thành  phố  cùng  là  tên  Mãn-độ-ma  àíg  gỆ  0;  No. 1(1)  Bàn- 
đầu  tu  sf. 

“■  Tên  cha  A-lỗ-noa  |55J  ÍS;  No. 1(1)  Minh  Tướng  m  10.  hay  m  SI  (  M  IẼ.  13 
A-lô-na). 

12-  Tên  mẹ  và  kinh  thành  lúc  đó  là  A-lỗ-phưọc-đế  |Ỉ5J  nf|  ^  hay  A-lỗ-noa-phưọc- 
đế  H  “í  ss  ĩfr;  No. 2:  mẹ  là  Quang  Diệu  II,  thành  Quang  tướng  yt  10. 

u'  Tô-bát-la-để-đô  1$  ềị  ng  f|S,  Bát-la-bà-phưọc-để  iậ  ni  Js,  A-nỗ-bát-ma  H 
iậ  f&',  No.1  (1):  Thiện  Đăng  #  lê;  Xứng  Giới  li  Vô  dụ  ọdu. 

R  Cha  tên  Dã-nghê-dã-na-đa  if  §ã  tiỉ  I|3  mẹ  tên  Vĩ-xá-khư  M  #  1Ề,  vua  vào  lúc 
đó  hiệu  Sát-mô-sát-ma  Ix  IM  lx  IP,  thành  Sát-ma  lỗ  No. 1(1):  cha  tên  Tự  Đắc 
ÍE  í#;  mẹ  tên  Thiện  Chi  if  U,  hiệu  An  hòa  ^  1D;  thành  An  hòa  ặt  lo  í®. 

15'  Cha  tên  Dã-nghê-dã-na-đổ  fỷ  tk  I|3  SI,  tên  mẹ  Õ-đa-la  ,|§  #  tu,  vua  thời  đó 
hiệu  Thâu-bộ  fi  g|3,  thành  Thâu-bà-phưọc-đế  It  (H  7(7;  No. 1(1):  Cha  tên  Đại 
Đức  A  í!,  mẹ  Thiện  Thắng  #  |§;  vua  thời  đó  hiệu  Thanh  Tịnh  }'ặ,  đô  thành 
tên  là  Thanh  tịnh  ;'H  }'ặ  Jj5g. 
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Ba-la-nại1016. 

“Nay,  Ta  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  phụ  vương  ta  tên 
Tịnh  Phạn,  mẹ  tên  Ma-ha  Ma-da;  kinh  thành  tên  Ca-tỳ-la.” 

Thế  Tôn  lặp  lại  bằng  kệ: 

Bản  sinh  của  chư  Phật, 

Tỳ-bà-thi  Như  Lai; 

Cha  tên  Mãn-độ-ma, 

Mẹ  Mãn-độ-ma-đế. 

Kinh  ãô  thành  quách  lớn, 

Cũng  tên  Mãn-độ-ma; 

Lúc  đó  nước  ấy  giàu, 

Nhân  dân  sống  an  lạc. 

Phật  Thi-khí  Thế  Tôn, 

Phụ  vương  A-lỗ-noa; 

A-lỗ-noa-phược-ãế, 

Là  tên  của  mẹ  Phật. 

Thành  Ngài  ở  cùng  tên, 

A-lô-na-phược-đế; 

Nhân  dân  sống  phồn  thịnh, 

Giàu  có  thường  an  Ổn. 

Tỳ  -xá  -phù  Như  Lai, 

Phụ  vương  và  mẹ  tên; 

Tô-bát-ra-đế-đô, 

Bát-la-bà-phược-đế. 

Kinh  thành  của  nước  ấy, 

Tên  A-nỗ-ba-ma. 

Thời  đó  sống  an  Ổn, 

Không  có  các  tai  hại. 

Thế  Tôn  Câu-lưu-tôn, 

Tên  thân  phụ  của  Ngài; 


Cha  tên  Tô-một-ra-hạ-ma  /X  DỄ  K  mẹ  Một-ra-hạ-ma-ngu-bát-đa  /jị  D|5  jịj  IỆỄ 
n  iậ  ỷ,  vua  thời  đó  hiệu  Ngật-lý-kế  ỊẼ  M  lt,  thành  Ba-la-nại  li  ^5;  No.  1  ( 1 ): 
cha  tên  Phạm  Đức  í§,  mẹ  Tài  Chủ  ậA  ì;  vua  thời  đó  là  Cấp-tỳ  Btt;  thành 
Ba-la-nại  11  ^  như  No. 2. 


16. 
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Dã-nghê -dã-na-đa, 

Mẹ  tên  Vĩ -xá -khư. 

Vua  Sát-mô-sát-ma; 

Kinh  thành  tên  Sát-ma; 

Nhân  dân  sống  thời  ấy, 

Tôn  trọng  điều  hiền  thiện. 

Câu-na-hàm  Mâu-ni, 

Dã-nghê-dã-na-đổ, 

Là  tên  cha  của  Ngài; 

Mẹ  tên  Ô-đa-la. 

Quốc  vương  hiệu  Thâu-bộ, 

Thành  Thâu-bà-phược-đế; 

Cao  rộng  thật  tráng  lệ; 

Chúng  sanh  không  cực  nhọc. 

Cha  Phật  Ca-dỉếp-ba, 

T ô -mộ  t-  ra- hạ -ma ; 

Mẹ  tên  gọi  Một-ra, 

Hạ-ma-ngu-bát-đa. 

Quốc  vương  Ngật-lý-kế, 

Thành  đô  Ba-la-nạỉ; 

Chúng  sanh  trong  thành  ấy, 

Ngày  đêm  sống  an  ổn. 

Nay  chỗ  sinh  của  Ta, 

Phụ  vương  hiệu  Tịnh  Phạn; 

Mẹ  Ma-ha  Ma-da, 

Thành  tên  Ca-tỳ-la. 

Như  trên  phân  biệt  rõ, 

Tên  cha  mẹ,  nước,  thành; 

Của  bảy  Phật  Như  Lai, 

Chánh  Đẳng  Giác  như  vậy. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Ta  nói  về  đệ  tử  Thanh  văn  của  bảy  vị 
Phật  Như  Lai.  Đệ  tử  đại  trí  của  Tỳ-bà-thi  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh 
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Đẳng  Giác,  tên  Khiếm-noa-để-tả1117,  là  bậc  đệ  nhất  trong  chúng 
Thanh  văn. 

“Đệ  tử  đại  trí  của  Thi-khí  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng 
Giác,  tên  Bộ-tam-bà-phược1218,  là  bậc  đệ  nhất  trong  chúng  Thanh  văn. 

“Đệ  tử  đại  trí  của  Tỳ-xá-phù  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng 
Giác,  tên  Dã-thâu-đa-la1319,  là  bậc  đệ  nhất  trong  chúng  Thanh  văn. 

“Đệ  tử  đại  trí  của  Câu-lưu-tôn  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng 
Giác,  tên  Tán-nhĩ-phược1420,  là  bậc  đệ  nhất  trong  chúng  Thanh  văn. 

“Đệ  tử  đại  trí  của  Câu-na-hàm  Mâu-ni  Như  Lai,  ứng  Cúng, 
Chánh  Đẳng  Giác,  tên  Tô-lỗ-noa-đa-la1521,  là  bậc  đệ  nhất  trong  chúng 
Thanh  văn. 

“Đệ  tử  đại  trí  của  Ca-diếp-ba  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh 
Đẳng  Giác,  tên  Bà-ra-đặc-phược-nhạ  1622,  là  bậc  đệ  nhất  trong 
chúng  Thanh  văn. 

“Ta,  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  có  đệ  tử  đại  trí  tên  Xá- 
lợi-phất1723  là  bậc  đệ  nhất  trong  chúng  Thanh  văn.” 

Thế  Tôn  lặp  lại  bằng  kệ: 

Tỳ-bà-thi  Như  Lai, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 

Tên  Khiếm-noa-để-tả. 

Phật  Thi-khí  Thế  Tôn, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 

Tên  Bộ-tam-bà-phược. 

Tỳ  -xá  -phù  Như  Lai, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 


17  Khieám-noa-để-tả  ẴỆ1I;  No. 1(1):  có  hai  đệ  tử  Khiên-trà  n  (hay  Khiên- 
đồ  n  W)  và  Đề-xá  n  #  (hay  Chất-sa  ỈM  ỳỳ). 

18'  Bộ-tam-bà-phược  g|3  H  (H  I#;  No.1  (1):  A-tỳ-phù  |SJ  ữịl  và  Tam-bà-bà  H  (H  (H. 

19  Dã-thâu-đa-la  Sf  It  ỷ  DU;  No.1  (1):  Phù-du  M  và  uất-đa-ma  % 

20'  Tán-nhĩ-phược  H  ậậ;  No.1  (1):  Tát-ni  DS  /Ẽ  và  Tỳ-lâu  ith  s. 

21'  Tô-lỗ-noa-đa-la  SỆặ#  DU;  No.1  (1):  Thư-bàn-na  Ểi.  ||5  và  uất-đa-lâu 

22-  Bà-la-đặc-phược-nhạ  ^ ®  ỉg;  No.1  (1):  Đề-xá  lễ #  và  Bà-la-bà  ili. 

23  Xaù-lợi-phaát  #  TJ  No.1  (1 ),  ngoài  Xá-lợi-phất  TJ  kể  thêm  Mục-kiền- 
liên  g  jf  li. 


KINH  THẤT  PHẬT 


721 


Tên  Dã-thâu-đa-la. 

Câu-lưu-tôn  Như  Lai, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 

Tên  là  Tán-nhĩ-phược. 

Câu-na-hàm  Mâu-ni, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 

Tô-lỗ-noa-đa-la. 

Phật  Thế  Tôn  Ca-diếp, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 

Bà-la-đặc-phược-nhạ. 

Nay  Ta,  ứng  Chánh  Giác, 

Có  đệ  tử  đại  trí, 

Tên  là  Xá-lợỉ-phất. 

Bảy  vị  Phật  tử  ấy, 

Đều  đệ  nhất  đại  trí, 

Ớ  trong  chúng  Thanh  văn. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Ta  nói  về  đệ  tử  thị  giả  của  bảy  vị  Phật 
Như  Lai. 

“Thị  giả  của  Tỳ-bà-thi  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác, 
tên  A-thâu-ca1824. 

“Thị  giả  của  Thi-khí  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  tên 
Sát-ma-ca-rô1925. 

“Thị  giả  của  Phật  Tỳ-xá-phù,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  tên 
Ô-ba-phiến-đổ2026. 

“Thị  giả  của  Phật  Câu-lưu-tôn,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác, 
tên  Một-đề-du27. 

“Thị  giả  của  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng 
Giác,  tên  Tô-rô-đế-lý-dã2128. 


24  A-thâu-ca  |5Jlt  ăẵ;  No.  1  (1 ):  Vô  ưu  MÍỂ. 

25  Sát-ma-ca-lỗ  iLPỈi  D#;  No.1(1):  Nhãn  Hành  jgfj. 

26  Ô-ba-phiến-đổ  M  /Ể  s  i#;  No.1  (1):  Tịch  Diệt  £x  M. 

27  Một-đề-du  /xỉễỉẳ;  No.  1  ( 1 ):  Thiện  Giác 

28-  Tô-rô-đế-lý-dã  lí  uff  ĩí  M  Sĩ;  No. 1(1):  An  Hòa  $  ĨT 
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“Thị  giả  của  Ca-diếp  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  tên 
Tát-lý-phược  mật-đát-la2229. 

“Nay  Ta,  Bậc  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  có  thị  giả  tên  A- 
nan-đà30.  ” 

Thế  Tôn  lặp  lại  bằng  kệ: 

Phật  tử  A-thâu-ca, 

Và  Sát-ma-ca-rô; 

Với  Ô-ba-phiến-đổ, 

Tôn  giả  Một-đề-clu. 

Tô-rô-đế-lý-clã, 

Tát-phược-mật-đát-ra; 

Bí-sô  A-nan-đà, 

Đều  là  thị  giả  Phật. 

Thường  hành  tâm  từ  bi, 

Thành  tựu  được  chánh  định; 

Thông  đạt  các  pháp  tướng, 

Đầy  đủ  đại  trí  tuệ. 

Đa  văn  lại  thông  minh, 

Là  bậc  Thầy  dại  pháp; 

Đệ  nhất  ở  trong  chúng; 

Danh  tiếng  khắp  mười  phương, 

Trời  người  đều  quy  kính; 

Sức  tinh  tấn  kiên  cố; 

Đoạn  sạch  các  phiền  não. 

Chứng  quả  không  sinh  diệt. 

Thị  giả  Phật  Thế  Tôn, 

Tự  thân  thường  được  lợi; 

Thành  tựu  chơn  Phật  tử, 

Của  chư  Phật  là  vậy. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Ta  nói  về  chúng  Thanh  văn  do  bảy  Phật 
Như  Lai  hóa  độ. 


29'  Taùt-lyù-phạ-mật-đaùt-ra  Ẽi  M  s?  fJ3  ngi;  No.  1  ( 1 ):  Thiện  Hữu  # 
30'  A-nan-đà  |55JH|?B;  No.1(1),  cùng  tên. 
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“Hội  thuyết  pháp  thứ  nhất  của  Tỳ-bà-thi  Như  Lai  có  sáu  vạn  hai 
ngàn  Bí-sô  đắc  quả  A-la-hán;  hội  thuyết  pháp  thứ  hai  có  mười  vạn  Bí- 
sô  đắc  quả  A-la-hán;  hội  thuyết  pháp  thứ  ba  có  bảy  vạn  Bí-sô  đắc  quả 
A-la-hán. 

“Hội  thuyết  pháp  thứ  nhất  của  Thi-khí  Như  Lai  có  mười  vạn 
Bí-sô  đắc  quả  A-la-hán;  hội  thuyết  pháp  thứ  hai  có  tám  mươi  ức  Bí- 
sô  đắc  quả  A-la-hán;  hội  thuyết  pháp  thứ  ba  có  bảy  vạn  Bí-sô  đắc  quả 
A-la-hán. 

“Hội  thuyết  pháp  thứ  nhất  của  Tỳ-xá-phù  Như  Lai  có  tám  vạn 
Bí-sô  đắc  quả  A-la-hán;  hội  thuyết  pháp  thứ  hai  có  bảy  vạn  Bí-sô 
đắc  quả  A-la-hán;  hội  thuyết  pháp  thứ  ba  có  sáu  vạn  Bí-sô  đắc  quả 
A-la-hán. 

“Câu-lưu-tôn  Như  Lai  thuyết  pháp  một  hội  có  bốn  vạn  Bí-sô  đắc 
quả  A-la-hán. 

“Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  thuyết  pháp  một  hội  có  ba  vạn  Bí-sô 
đắc  quả  A-la-hán. 

“Phật  Ca-diếp  thuyết  pháp  một  hội  có  hai  vạn  Bí-sô  đắc  quả  A- 
la-hán. 

“Hiện  nay,  Ta  thuyết  pháp  một  hội  có  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  Bí-sô  đắc  quả  A-la-hán.” 

Thế  Tôn  lập  lại  bằng  kệ: 

Tỳ-bà-thi  Như  Lai, 

Thỉ-khí,  Tỳ-xá-phù, 

Thế  Tôn  Câu-lưu-tôn, 

Câu-na-hàm,  Ca-diếp, 

Và  Thích-ca  Mâu-ni. 

Khỉ  chư  Phật  ra  đời, 

Chúng  Thanh  văn  được  độ, 

Số  có  bảy  mươi  ức, 

Chín  vạn  thêm  ba  ngàn, 

Hai  trăm  năm  mươi  người, 

Đều  chứng  A-la-hán, 

Không  tái  sinh  đời  sau. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 
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“Các  Thầy  lắng  nghe!  Phật  Tỳ-bà-thi,  Phật  Thi-khí,  Phật  Tỳ-xá- 
phù,  cho  đến  nay  Ta  xuất  hiện  ở  thế  gian,  trụ  trì  giáo  hóa,  nêu  giảng 
giáo  pháp,  giáo  hóa,  dẫn  dắt  các  hữu  tình,  về  giới  hạnh  luật  nghi,  thọ 
trì  y  bát,  cầu  chứng  Bồ-đề,  không  có  pháp  nào  sai  khác  nhau  cả.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Kiếp  quá  khứ  đến  nay, 

Tỳ-bà-thi  các  Phật; 

Chúng  Bí-sô  được  độ, 

Thành  tựu  đại  trí  tuệ. 

Dốc  tu  nơi  Chánh  đạo, 

Các  phần  pháp  Bồ-cĩề; 

Năm  căn  và  Năm  lực, 

Bôn  niệm,  Bốn  thần  túc. 

Bảy  giác,  Tám  thánh  đạo, 

Cùng  với  Tam-ma-địa; 

Các  căn  được  tịch  tĩnh, 

Thông  đạt  nơi  pháp  tạng. 

Khai  ngộ  các  quần  sinh, 

Tuệ  mạng  được  tăng  trưởng; 

Trong  hiền  kiếp  như  vậy, 

Thật  là  chưa  từng  có. 

Phật  dùng  trí  đại  bi, 

Tự  giác  và  giác  tha; 

Đại  thần  thông  uy  đức, 

Được  nêu  bày  như  vậy. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  cùng  các  Bí-sô  rời  chỗ  ngồi,  trở  về  vườn 
Cấp  cô  độc. 

Qua  đêm  ấy,  đến  sáng  sớm  hôm  sau,  các  chúng  Bí-sô  rời  thất 
của  mình,  đi  đến  đạo  tràng  Ca-lý-lê.  Họ  hỏi  nhau  về  việc  các  Đức 
Như  Lai  trong  thời  gian  quá  khứ  nhập  Đại  Niết-bàn,  xa  lìa  hý  luận, 
đoạn  trừ  hẳn  luân  hồi,  không  còn  lỗi  lầm.  Bậc  Đại  Trượng  Phu  như 
vậy,  có  đại  trí  tuệ  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  thiền  định  như  vậy,  giải 
thoát  như  vậy,  uy  đức  như  vậy,  chủng  tộc  như  vậy,  giáng  thế  lợi  sinh, 
thật  ít  có,  không  thể  nghĩ  bàn. 
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Thế  Tôn  biết  ý  nghĩ  của  các  Bí-sô,  bèn  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đi 
đến  đạo  tràng  Ca-lý-lê,  ngồi  kiết  già,  hỏi  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  bàn  luận  về  việc  gì?” 

Các  Bí-sô  bạch: 

“Chúng  con  nghe  nói  Đức  Như  Lai  trong  quá  khứ  nhập  Đại  Niết- 
bàn,  xa  lìa  các  hý  luận,  cắt  đứt  luân  hồi,  không  còn  lỗi  lầm.  Bậc  Đại 
Trượng  Phu  như  vậy,  có  trí  tuệ  như  vậy,  trì  giới  như  vậy,  thiền  định 
như  vậy,  giải  thoát  như  vậy,  uy  đức  như  vậy,  chủng  tộc  như  vậy,  giáng 
thế  lợi  sinh,  rất  là  ít  có,  không  thể  nghĩ  bàn.” 

Phật  hỏi: 

“Này  các  Bí-sô !  Tại  sao  các  Thầy  nói  những  điều  như  thế?” 

Bí-sô  bạch  Phật: 

“Phật  có  pháp  giới  thanh  tịnh,  chứng  Chân  giác  trí,  hiểu  biết  tất 
cả,  ngưỡng  mong  giảng  giải.” 

Phật  dạy: 

“Này  các  Bí-sô!  Các  Thầy  lắng  nghe,  Ta  sẽ  nói  về  việc  ấy. 

“Vào  thời  quá  khứ,  có  quốc  vương  lớn  hiệu  Mãn-độ-ma; 
vương  phi  của  vua  tên  Mãn-độ-ma-đế.  Khi  ấy,  Phật  Tỳ-bà-thi  từ 
cung  trời  Đâu-suất  giáng  sinh  xuống  cõi  Diêm-phù,  nhập  vào  bụng 
mẹ,  an  trú  trong  thai,  phóng  ra  ánh  sáng  chiếu  khắp  các  cõi  trong 
thế  gian,  không  còn  chỗ  tối  tăm,  đến  cả  các  cảnh  giới  ác,  địa  ngục, 
nơi  ánh  sáng  mặt  trời  mặt  trăng  không  thể  chiếu  tới.  Ánh  sáng  của 
Phật  đến  đâu,  nơi  ấy  bỗng  sáng  rực  lên.  Hữu  tình  ở  những  nơi  ấy 
được  trông  thấy  nhau,  liền  lên  tiếng:  Tại  sao  ở  đây  lại  có  chúng 
sanh  khác?” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  từ  Đâu-suất, 

Khi  xuống  cõi  Diêm-phù; 

Như  mây  bay  gió  thổi, 

Nhanh  chóng  vào  thai  mẹ. 

Thân  phóng  ánh  sáng  lớn, 

Chiếu  rực  cỗi  trời  người; 

Địa  ngục  núi  Thiết  vỉ, 

Đều  không  còn  tối  tăm. 
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Tất  cả  chúng  Đại  tiên, 

Các  cảnh  giới  cõi  Phật; 

Đều  tập  hợp  nhau  lại, 

Hộ  vệ  thân  mẹ  ngài. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  thầy  lắng  nghe.  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  từ  trời  Đâu-suất  giáng 
sinh  xuống  Diêm-phù,  vào  thai  mẹ,  Dạ-xoa  Bộ-ma  lớn  tiếng  tuyên  bố: 
Vị  Đại  Bồ-tát  có  uy  đức  lớn,  Bậc  Đại  Trượng  Phu  này,  bỏ  thân  Trời, 
thân  A-tu-la,  ở  trong  thai  mẹ  để  thọ  thân  người.  Lần  lượt  trời  Tứ  thiên 
vương,  trời  Đao-lợi,  trời  Dạ-ma  cho  đến  các  cõi  trời  Phạm  phụ  v.v... 
nghe  lời  này,  đồng  xướng  lên:  Bồ-tát  giáng  thần  ở  trong  thai  mẹ,  tất  cả 
phải  vân  tập  đến.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  từ  Đâu-suất, 

Khi  giáng  thần  thai  mẹ; 

Đại  Dạ-xoa  Bộ -ma, 

Tuyên  bố:  đức  Bồ-tát. 

Từ  bỏ  thân  cõi  trời, 

Và  thân  A-tu-la; 

An  trú  trong  thai  mẹ, 

Để  thọ  báo  thân  người. 

Tứ  thiên,  Đao-lợỉ  thiên, 

Dạ-ma  và  Đâu-suất; 

Cho  đến  cõi  Phạm  thiên, 

Đều  nghe  rõ  việc  này. 

Bồ -tát  xuống  nhân  gian, 

Thân  sắc  vàng  vi  diệu; 

Chư  Thiên  đều  tập  hợp, 

Tâm  ý  rất  vui  mừng. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe:  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  từ  trời  Đâu-suất  giáng 
sinh  xuống  Diêm-phù,  có  bôn  Đại  thiên  tử  đầy  đủ  uy  đức,  thân  mặc  áo 
giáp,  tay  cầm  cung  đao,  hộ  vệ  Bồ-tát,  loài  người  và  phi  nhân  đều 
không  thể  gây  tổn  hại.” 
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Thế  Tôn  lặp  lại  bằng  kệ: 

Khi  Bồ-tát  giáng  sinh, 

Đế  Thích,  trời  Đao-lợi; 

Sai  Tứ  đại  thiên  vương, 

Đều  đủ  đại  uy  lực. 

Thân  mang  áo  giáp  vàng, 

Tay  cầm  cung  đao  thương, 

Luôn  luôn  hộ  vệ  Ngài; 

Loài  La-sát,  phi  nhân. 

Không  dám  gây  não  hại, 

Ngài  an  trú  thai  mẹ; 

Như  ở  cung  điện  lớn, 

Thường  thọ  các  clỉệu  lạc. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  từ  cõi  trời  Đâu-suất 
giáng  sinh  xuống  cõi  Diêm-phù,  ở  trong  thai  mẹ;  thân  Ngài  thanh  tịnh 
tỏa  ánh  sáng  rực  rỡ  như  ngọc  Ma-ni;  tâm  ý  mẹ  ngài  an  vui  không  có 
phiền  não.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  ở  trong  thai, 

Thanh  tịnh  không  vết  nhiễm; 

Trong  sáng  như  lưu- ly, 

Quý  báu  như Ma-ni. 

Ánh  sáng  chiếu  thế  gian, 

Như  mặt  trời  không  mây; 

Thành  tựu  đệ  nhất  nghĩa, 

Xuất  sinh  trí  tối  thượng. 

Khiến  mẹ  không  ưu  não, 

Thường  làm  các  việc  thiện; 

Hữu  tình  đều  quy  ngưỡng, 

Ngự  ngôi  Sát-đế-lỵ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  từ  trời  Đâu-suất 
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giáng  sinh  xuống  cõi  Diêm-phù,  ở  trong  thai  mẹ;  chưa  từng  nghe 
người  mẹ  có  dục  nhiễm  và  tham  đắm  năm  trần,  sắc  v.v...” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  ở  trong  thai, 

Khiến  tâm  mẹ  thanh  tịnh; 

Không  nghe  tên  nhiễm  ô, 

Xa  lìa  tội  năm  dục. 

Đoạn  trừ  gốc  tham  ái, 

Không  có  các  khổ  não; 

Thân  tâm  thường  an  Ổn, 

Luôn  luôn  được  an  lạc. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  từ  trời  Đâu-suất 
giáng  sinh  xuống  cõi  Diêm-phù  ở  trong  thai  mẹ;  người  mẹ  tự  thọ  trì 
năm  giới  cận  sự.  Một,  không  sát  sanh.  Hai,  không  trộm  cắp.  Ba, 
không  dâm  dục.  Bốn,  không  nói  dôi.  Năm,  không  uống  rượu.  Mẹ 
Bồ-tát  sinh  Ngài  nơi  hông  bên  phải.  Sau  đó  mệnh  chung,  sinh  lên 
cõi  trời.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  ở  trong  thai, 

Mẹ  ngài  giữ  năm  giới; 

Hông  phải  sinh  đồng  tử, 

Khi  sinh  không  khổ  não. 

Cũng  như  trời  Đế  Thích, 

Thọ  năm  dục  vỉ  clỉệu; 

Sau  đó,  khi  mạng  chung, 

Liền  sanh  lên  cỗi  trời. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  phải 
mẹ,  quả  đất  chấn  động.  Thân  Ngài  màu  sắc  như  vàng  ròng  không  có 
uế  nhiễm,  phóng  ánh  sáng  lớn  chiếu  khắp  tất  cả  cảnh  giới  trong  thế 
gian.  Những  cảnh  giới  ác,  nơi  tối  tăm  như  địa  ngục  bỗng  nhiên  sáng 
rực.  Những  chúng  sanh  nơi  đó  cũng  trông  thấy  nhau.  Tất  cả  đều  như 
ngỡ  ngàng  nói:  Tại  sao  nơi  đây  lại  có  chúng  sanh  khác?” 
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Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Bồ-tát  giáng  sinh, 

Cả  quả  đất  chuyển  động; 

Thân  thể  như  vàng  ròng, 

Không  nhiễm  những  trần  cấu. 

Đại  thần  thông,  uy  đức, 

Chiếu  sáng  khắp  nơi  nơi; 

Chúng  sanh  nơi  tối  tăm, 

Đều  được  nhìn  thấy  nhau. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải,  mẹ  ngài  không  mệt  nhọc,  không  ngồi  không  nằm.  Bồ-tát  với  đại 
uy  đức  của  Bậc  Đại  Trượng  Phu,  tâm  không  mờ  tôi,  chân  không  đạp 
đất,  có  bôn  Đại  thiên  vương  đỡ  thân  Đồng  tử.  ” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Bồ-tát  giáng  sinh, 

Tâm  mẹ  không  tán  loạn; 

Không  ngồi  cũng  không  nằm, 

Tự  tại  và  vui  thích. 

Uy  đức  Đại  Trượng  Phu, 

Tâm  lìa  các  ám  muội; 

Tứ  thiên  bồng  chân  Ngài, 

Chân  Ngài  không  đụng  đất. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông 
bên  phải,  thân  thể  Ngài  thanh  tịnh  như  ngọc  lưu  ly  quý  báu  không 
bị  dính  những  vật  bất  tịnh  như  máu,  mủ,  nước  dãi.  Cũng  như  ngọc 
Ma-ni,  như  y  phục  của  trời  Kiều-thi-ca,  tất  cả  bụi  bặm  không  thể 
dính  vào.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Bồ-tát  giáng  sinh, 

Thân  thể  Ngài  thanh  tịnh; 

Xa  lìa  những  bất  tịnh, 

Như  máu  mủ  nước  dãi. 
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Như  y  phục  vua  trời, 

Như  ngọc  quý  Ma-nỉ; 

Tâm  sạch  thân  sáng  rực, 

Bụi  bặm  không  dính  được. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải,  có  hai  vị  Thiên  tử  từ  trên  hư  không,  tuôn  hai  vòi  nước  một  mát, 
một  ấm  để  tắm  rửa  Đồng  tử.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Bồ-tát  giáng  sinh, 

Hai  vị  trời  trên  không; 

Tắm  rửa  thân  Đồng  tử, 

Bằng  hai  vòi  nước  sạch. 

Am,  mát  cho  thích  nghi, 

Biểu  thị  tròn  phước  tuệ; 

Thành  tựu  đại  vô  úy, 

Xem  khắp  cả  chúng  sanh. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải;  Ngài  đủ  ba  mươi  hai  tướng,  hình  dáng  đoan  nghiêm,  mắt  thanh 
tịnh  thấy  xa  mười  do-tuần.  ” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Bồ-tát  giáng  sinh, 

Các  tướng  cĩều  đầy  đủ; 

Mắt  trong  lại  đoan  nghiêm, 

Thấy  xa  mười  do-tuần. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải,  nhìn  đến  cõi  trời  Đao-lợi.  Thiên  Đế  Thích  cũng  thấy  Đồng  tử 
này  chính  là  thân  Phật,  liền  cầm  lọng  trắng  che  thân  Đồng  tử.  Lạnh 
nóng  gió  bụi,  tất  cả  các  vật  xấu  không  xâm  phạm  được.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Bồ-tát  mới  sinh, 

Nhìn  xa  hơn  Đao-lợi; 
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Đế  Thích  cũng  thấy  Ngài, 

Vội  cầm  lọng  trắng  lớn. 

Đến  che  thân  cho  Ngài, 

Lạnh  nóng  gió  bụi  nắng; 

Và  các  thứ  độc  hại, 

Không  thể  xâm  phạm  được. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải,  mẫu  hậu,  nhũ  mẫu  và  dưỡng  mẫu  cùng  các  cung  nhân  vây  quanh 
để  giữ  gìn,  che  chở,  tắm  rửa,  xoa  chất  thơm,  hầu  hạ  Ngài  chu  toàn.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Khi  Đồng  tử  mới  sinh, 

Ba  người  mẹ  nuôi  dưỡng; 

Cùng  với  các  cung  nhân, 

Thường  vây  quanh  bên  Ngài. 

Tắm  rửa  xoa  hương  thơm, 

Khiến  Ngài  luôn  an  Ổn; 

Hầu  cận  suốt  ngày  đêm, 

Không  lúc  nào  rời  khỏi. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải,  hình  dáng  Ngài  đoan  nghiêm  đủ  ba  mươi  hai  tướng.  Vua  Mãn- 
độ-ma  liền  triệu  vị  thầy  xem  tướng  đến  xem  tướng  cho  Đồng  tử.  Vị 
Bà-la-môn  ấy  tâu:  Nếu  Ngài  sông  tại  gia  thì  thọ  pháp  Quán  đỉnh,  giữ 
ngôi  vị  Chuyển  luân  vương,  làm  chủ  cả  thiên  hạ,  đủ  ngàn  người  con 
uy  đức  không  sợ  hãi.  Hàng  phục  các  quân  đội  khác  mà  không  cần  đến 
binh  đao  cung  kiếm.  Nếu  Ngài  xuất  gia  tu  hành  chắc  chắn  thành  Bậc 
Chánh  Đẳng  Giác.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tướng  sư Bà-la-môn, 

Xem  tướng  đồng  tử  này; 

Tâu  với  vua  cha  rằng, 

Bậc  đủ  ba  hai  tướng. 

Như  trăng  giữa  muôn  sao, 
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ít  CÓ  trong  thế  gian; 

Nếu  Ngài  ở  cung  điện, 

Tất  làm  vua  Chuyển  luân. 

Thống  lĩnh  cả  bốn  châu, 

Sinh  một  ngàn  thái  tử; 

Nếu  xuất  gia  tu  hành, 

Liền  chứng  Vô  thượng  giác. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  sinh  ra  nơi  hông  bên 
phải,  thân  Ngài  màu  vàng  ròng,  tướng  mạo  đoan  nghiêm,  như  hoa  sen 
mọc  trong  nước  không  dính  bụi  trần.  Tất  cả  mọi  loài  chiêm  ngưỡng 
Ngài  không  chán.  Âm  thanh  Ngài  nói  ra  dịu  dàng  nhỏ  nhẹ  thanh  nhã 
lưu  loát,  như  chim  Ca-vĩ-la  ở  Tuyết  sơn.  Chim  này  rất  thích  ăn  hoa,  hót 
lên  giọng  thanh  nhã  dịu  dàng.  Chúng  sanh  nghe  tiếng  hót  đều  ưa  thích. 
Âm  thanh  ngôn  ngữ  của  đồng  tử  cũng  vậy.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Đồng  tử  lúc  mới  sinh, 

Thân  thể  màu  vàng  ròng; 

Cũng  như  hoa  sen  hồng, 

Bụi  trần  không  dính  được. 

Tiếng  nói  Ngài  thanh  nhã, 

Như  tiếng  chim  Ca-vĩ; 

Mọi  người  khi  được  nghe, 

Ưa  thích  không  biết  chán. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  chúng  Bí-sô: 

“Các  Thầy  lắng  nghe!  Khi  Đại  Bồ-tát  ấy  còn  là  đồng  tử  đã  xa  lìa 
gian  tà  dối  trá,  tâm  ý  thuần  chính,  tự  giác  giác  tha  thường  hành  chánh 
pháp.  Mọi  người  đều  tôn  trọng  phục  vụ  như  Thiên  Đế  Thích  tôn  kính 
cha  mẹ.  Do  đó,  ngài  tên  là  Tỳ-bà-thi.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Tỳ-bà-thi  Như  Lai, 

Khi  còn  là  Đồng  tử; 

Thông  minh  đại  trí  tuệ, 

Xa  lìa  sự  dối  trá. 


Tự  giác  và  giác  tha, 

Tu  tập  theo  Chánh  pháp; 
Mọi  người  thường  ái  kính, 
Như  vị  trời  Đế  Thích. 

Kính  phụng  dưỡng  cha  mẹ, 
Danh  tiếng  khắp  thế  gian; 
Nên  hiệu  Tỳ-bà-thi, 

Lợi  ích  cho  chúng  sanh. 
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Hán  dịch:  Tống  Pháp  Thiên 

QUYỂN  THƯỢNG2 


Lúc  bấy  giờ,  Phật  bảo  các  Bí-sô: 

Thời  quá  khứ  có  đại  quốc  vương  tên  Mãn-độ-ma.  Vua  có  một 
Thái  tử  tên  Tỳ-bà-thi.  sống  lâu  ngày  trong  thâm  cung,  Thái  tử  muốn 
đi  dạo  xem  công  viên3,  nên  bảo  Du-nga4,  người  đánh  xe: 

“Hãy  bô"  trí  xe  ngựa  đàng  hoàng  để  ta  đi  du  ngoạn.” 

Du-nga  vâng  lệnh  đến  chuồng  ngựa,  xếp  đặt  xe  ngựa  đem  tới 
trước  Thái  tử.  Thái  tử  lên  xe,  ra  ngoài,  thấy  một  người  bệnh,  bèn  hỏi: 
“Tại  sao  người  này  hình  dáng  tiều  tụy,  sức  lực  bạc  nhược  như  vậy?” 
Du-nga  đáp: 

“Đây  là  người  bệnh.” 

Thái  tử  hỏi: 

“Bệnh  là  gì?  ” 


Bản  hán,  Tỳ-bà-thi  Phật  kinh,  Tống  Pháp  Thiên  dịch  (Đại  1,  No. 3,  tr.154b-159a). 
Tham  chiếu:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  Hậu  Tần  Hoằng  thỉ  Phật-đà- 
da-xá  cọng  Trúc  Phật  Niệm  dịch,  'Đệ  nhất  phần  sơ  Đại  Bản  kinh  Đệ  nhất1,  (Đại 
I,  No. 1(1),  tr.lb-IOc). 

2'  Hán,  quyển  thượng,  tiếp  theo  No. 2,  nói  về  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  từ  khi  dạo  bốn 
cửa  thành  cho  đến  khi  thành  Vô  thượng  chánh  đẳng  chánh  giác. 

3'  Hán:  Viên  lâm  BI  No.1  (1):  Viên  quán. 

4'  Du-nga  ĨỆ  Ẹg;  No.1  (1)  không  nói  tên  người  đánh  xe. 
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Du-nga  trả  lời: 

“Bốn  đại  giả  hợp,  hư  huyễn  không  thật,  chống  trái  nghịch  nhau, 
liền  sinh  khổ  não,  đó  gọi  là  bệnh.” 

Thái  tử  hỏi: 

“Ta  có  thoát  khỏi  bệnh  không?” 

Du-nga  đáp: 

“Thân  thể  huyễn  hóa  của  Ngài  cũng  là  tứ  đại  không  khác.  Nếu 
không  tự  bảo  hòa  cũng  không  thoát  bệnh.” 

Thái  tử  nghe  nói,  lòng  cảm  thấy  không  vui,  liền  bảo  quay  xe  trở 
về  hoàng  cung,  ngồi  trầm  tư  về  cái  khổ  của  bệnh  là  thật,  không  hư 
dối,  tâm  không  an  ổn.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thái  tử  Tỳ-bà-thi, 

Dạo  xem  quanh  vườn  rừng; 

Bỗng  thấy  người  bệnh  hoạn, 

Hình  sắc  rất  tiều  tụy. 

Liền  hỏi  người  đánh  xe. 

Biết  mình  không  thoát  bệnh, 

Ngồi  yên  tự  trầm  tư: 

Khổ  bệnh,  là  thật  có. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Vua  Mãn-độ-ma  hỏi  Du-nga: 

“Thái  tử  đi  ra  ngoài  trở  về,  tại  sao  không  vui?’ 

“Du-nga  đáp: 

“Thái  tử  ra  ngoài  dạo  xem  phong  cảnh,  thấy  một  người  bệnh 
hình  sắc  tiều  tụy.  Thái  tử  không  biết,  hỏi  ‘Người  ấy  là  người  gì?’  Du- 
nga  trả  lời:  ‘Đó  là  người  bệnh.’  Thái  tử  hỏi:  ‘Ta  có  thoát  khỏi  bệnh 
không?’  Du-nga  đáp:  ‘Thân  thể  của  Ngài  cũng  đồng  bốn  đại  huyễn 
hóa  không  khác;  nếu  không  tự  bảo  hòa  cũng  không  thoát  khỏi  bệnh.’ 
Thái  tử  liền  bảo  quay  xe  trở  về  cung;  suy  nghĩ  về  sự  khổ  của  bệnh  nên 
không  vui.” 

Vua  Mãn  Độ  Ma  nghe  việc  này,  nhớ  lại  lời  của  thầy  tướng  ngày 
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trước:  ‘Nếu  tại  gia  thì  thọ  phép  Quán  đảnh5  nối  ngôi  vua  Chuyển  luân. 
Nếu  xuất  gia  thì  dốc  chí  tu  hành  thì  chứng  đắc  quả  Phật.’  Nghĩ  vậy, 
nên  trong  cung  cho  bày  các  loại  ngũ  dục  tuyệt  vời  để  mua  vui  Thái  tử, 
làm  Ngài  say  đắm,  bỏ  chí  xuất  gia. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Phụ  vương  Mãn-độ-ma 
Biết  con  dạo  chơi  về, 

Thân  tâm  không  được  vui. 

Sợ  Thái  tử  xuất  gia; 

Dùng  thú  vui  tuyệt  diệu, 

Sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc; 

Làm  thỏa  lòng  Thái  tử, 

Để  sau  kế  nghiệp  vua. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Sau  đó,  Thái  tử  Tỳ-bà-thi  bảo  Du-nga: 

“Hãy  bô"  trí  xe  ngựa  đàng  hoàng  để  ta  đi  du  ngoạn.” 

Du-nga  vâng  lệnh,  đến  chuồng  ngựa,  xếp  đặt  xe  ngựa  đem  tới 
trước  Thái  tử.  Ra  khỏi  thành,  Thái  tử  thây  một  người  già,  tóc  râu  đều 
bạc,  thân  tâm  suy  nhược,  run  rẩy,  hơi  thở  phều  phào,  chống  gậy  đi  về 
phía  trước.  Thái  tử  hỏi: 

“Đây  là  người  gì?” 

Du-nga  đáp: 

“Đây  là  người  già.” 

Thái  tử  hỏi: 

“Sao  gọi  là  người  già?” 

Du-nga  đáp: 

“Thân  ngũ  uẩn  huyễn  hóa,  bốn  tướng  biến  đổi,  bắt  đầu  từ  đứa 
bé,  không  bao  lâu  trưởng  thành  rồi  già  lão,  mắt  mờ,  tai  điếc,  thân  tâm 
suy  tàn,  gọi  là  già.” 

Thái  tử  hỏi: 

“Ta  có  thoát  khỏi  già  không?” 

Du-nga  thưa: 


5'  Quán  đảnh  /8  JU,  nghi  thức  rưới  nước  lên  đỉnh  đầu  để  làm  lễ  tức  vị  cho  vua  hay 
lập  thái  tử  theo  pháp  cổ  xưa  của  An  Độ. 
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“Sang  hèn  tuy  khác  nhưng  thân  hư  giả  này  không  khác;  ngày  qua 
tháng  lại  cũng  phải  già  suy.” 

Thái  tử  nghe  nói  không  vui,  trở  về  cung,  ngồi  yên  trầm  tư  về  sự 
đau  khổ  của  già,  không  thể  nào  thoát  được. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thái  tử  Tỳ-bà-thi, 

Bỗng  thấy  một  người  già; 

Tóc  râu  ctều  bạc  phơ, 

Sức  suy  tàn,  chống  gậy. 

Ngài  nhập  định  tư  duy: 

Tất  cả  pháp  hữu  vỉ; 

Thay  đổi  từng  sát  na, 

Không  ai  thoát  khỏi  già. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Vua  Mãn-độ-ma  thấy  Thái  tử  không  vui,  hỏi  Du-nga: 

“Tại  sao  tâm  tình  con  ta  không  vui? 

Du-nga  đáp: 

“Thái  tử  ra  ngoài  thấy  một  người  già.  Ngài  hỏi:  ‘Đây  là  người 
gì?’  Du-nga  đáp:  ‘Đây  là  người  già.’  Thái  tử  lại  hỏi:  ‘Già  là  gì?’  Du- 
nga  đáp:  ‘Thân  năm  uẩn  huyễn  hóa,  bôn  tướng  biến  đổi,  bắt  đầu  từ 
đứa  bé,  không  bao  lâu  trưởng  thành  rồi  già  lão,  mắt  mờ,  tai  điếc,  thân 
tâm  suy  tàn,  gọi  đó  là  già.’  Thái  tử  hỏi:  ‘Ta  có  thoát  khỏi  già  không?’ 
Du-nga  thưa:  ‘Sang  hèn  tuy  khác  nhưng  thân  giả  hợp  này  không  khác. 
Ngày  qua  tháng  lại,  cũng  phải  già  suy.’  Thái  tử  nghe  nói  không  vui, 
trở  về,  ngồi  yên  lặng  trầm  tư,  thật  không  sao  thoát  khỏi  già.  Do  đó 
Ngài  không  vui.” 

Vua  cha  nghe  việc  này,  nhớ  đến  lời  của  thầy  tướng  ngày  trước: 
‘Nếu  tại  gia  làm  vua  Chuyển  luân.  Nếu  xuất  gia  chắc  chắn  chứng  quả 
Phật.’  Vua  Mãn-độ-ma  nghĩ  vậy,  nên  dùng  năm  dục  tuyệt  vời  mua  vui 
Thái  tử  làm  Ngài  ưa  thích  bỏ  chí  xuất  gia. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Phụ  vương  Mãn-độ-ma, 

Thấy  con  lòng  không  vui; 

Nhớ  lời  thầy  tướng  nói, 
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Sợ  Thái  tử  xuất  gia. 

Liền  dùng  vui  năm  dục, 

Thỏa  lòng  cho  Thái  tử; 

Như  vua  trời  Đê  Thích, 

Vui  trong  vườn  hoan  hỷ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Sau  đó,  Thái  tử  Tỳ-bà-thi  bảo  Du-nga: 

“Hãy  bô"  trí  xe  ngựa  đàng  hoàng,  ta  muôn  đi  du  ngoạn.” 

Du-nga  đến  chuồng  ngựa,  xếp  đặt  xe  cộ  đem  tới  trước  Thái  tử. 
Thái  tử  đi  ra  ngoài,  thây  có  nhiều  người  vây  quanh  một  chiếc  xe  tang, 
khóc  lóc  thảm  thiết.  Thái  tử  hỏi: 

“Đây  là  người  gì?” 

Du-nga  đáp: 

“Đây  là  người  chết.” 

Thái  tử  hỏi: 

“Người  chết  là  gì?” 

Du-nga  đáp: 

“Con  người  sông  trong  thế  giới  trôi  nổi  này,  tuổi  thọ  có  dài  ngắn. 
Ngày  nào  đó,  hơi  thở  dứt  thì  thần  thức  lìa  khỏi  xác,  vĩnh  biệt  thân 
quyến  ra  ở  luôn  nơi  gò  hoang,  thân  thuộc  buồn  khóc,  đây  là  chết.” 
Thái  tử  hỏi: 

“Ta  có  thoát  khỏi  chết  không?” 

Du-nga  đáp: 

“Ba  cõi  không  an,  làm  sao  thoát  khỏi  sinh  tử?  Cho  nên,  không  ai 
thoát  khỏi  chết  cả.” 

Thái  tử  nghe  nói,  thân  tâm  buồn  rầu,  bảo  quay  xe  trở  về  cung, 
ngồi  yên  lặng  suy  nghĩ  về  pháp  vô  thường,  chẳng  thể  ưa  thích,  làm  sao 
ta  thoát  được  khổ  này. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thái  tử  Tỳ-bà-thi, 

Thấy  người  chết  nên  hỏi. 

Người  đánh  xe  trả  lời, 

Không  ai  thoát  chết  được. 

Ngồi  yên  tự  suy  nghĩ, 
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Thật  đúng  không  nghi  ngờ; 

Ta  phải  làm  thế  nào, 

Để  thoát  khỏi  vô  thường. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Vua  Mãn-độ-ma  hỏi  Du-nga: 

“Tại  sao  Thái  tử  không  vui?” 

Du-nga  đáp: 

“Thái  tử  đi  ra  khỏi  thành  thấy  một  người  chết,  hỏi:  ‘Đó  là  người 
gì?  Du  Nga  đáp:  ‘Đó  là  thây  chết.’  Thái  tử  hỏi:  ‘Chết  là  gì?’  Du-nga 
đáp:  ‘Con  người  sống  trong  thế  giới  trôi  nổi  này,  tuổi  thọ  có  dài  ngắn. 
Ngày  nào  đó,  đứt  hơi  thở,  thần  thức  lìa  khỏi  xác,  vĩnh  biệt  thân  quyến 
ra  ở  luôn  nơi  gò  hoang,  thân  quyến  buồn  khóc,  đó  gọi  là  chết.’  Thái  tử 
hỏi:  ‘Ta  có  thoát  khỏi  chết  không?’  Du-nga  đáp:  ‘Ba  cõi  không  yên, 
làm  sao  thoát  được  sinh  tử?  Cho  nên  không  ai  thoát  khỏi  chết  cả.’ 
Thái  tử  nghe  nói,  bảo  quay  xe  trở  về  cung,  yên  lặng  trầm  tư,  thật 
không  thể  thoát  chết,  do  đó  không  vui.” 

Nhà  vua  nghe  lời  này  nhớ  đến  lời  thầy  tướng  ngày  trước: 
‘Nếu  tại  gia  làm  Luân  vương,  nếu  xuất  gia  chứng  quả  Phật.’  Nhà 
vua  đem  năm  loại  dục  để  mua  vui  cho  Thái  tử  ,  khiến  người  say 
đắm,  bỏ  chí  xuất  gia. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Quốc  vương  Mãn-độ-ma, 

Biết  Thái  tử  Tỳ -thỉ, 

Nhìn  thấy  người  qua  đời, 

Than  thở  lòng  không  vui. 

Vua  dùng  cảnh  vui  thú, 

Sắc,  thanh,  hương,  vị,  xúc; 

Làm  Thái  tử  ưa  thích, 

Bỏ  chí  nguyện  xuất  gia. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Sau  đó,  Thái  tử  Tỳ-bà-thi  bảo  Du-nga: 

“Hãy  bô"  trí  xe  ngựa  đàng  hoàng,  ta  muôn  đi  du  ngoạn.” 

Du-nga  nghe  xong,  liền  đến  chuồng  ngựa,  xếp  đặt  xe  cộ  đem  tới 
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cho  Thái  tử.  Thái  tử  lên  xe  ra  ngoài,  thấy  một  Bí-sô6,  cạo  bỏ  râu  tóc, 
mặc  ca  sa.  Thái  tử  hỏi: 

“Đây  là  người  gì?” 

Du-nga  đáp: 

“Đây  là  người  xuất  gia.” 

Thái  tử  hỏi: 

“Người  xuất  gia  là  gì?” 

Du-nga  đáp: 

“Người  giác  ngộ  lão  bệnh  tử,  vào  cửa  giải  thoát,  thực  hành  nhẫn 
nhục  từ  bi,  cầu  an  lạc  Niết-bàn,  vĩnh  viễn  cắt  đứt  sự  ân  ái  của  thân 
quyến,  chí  nguyện  làm  Sa-môn;  gọi  là  người  xuất  gia.” 

Thái  tử  nghe  xong  vui  mừng  đến  trước  vị  Bí-sô,  tán  thán: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Thực  hành  các  pháp  thiện  từ  bi,  nhẫn 
nhục,  bình  đẳng  thì  có  thể  dứt  bỏ  phiền  não  hướng  đến  an  lạc.  Ta  cũng 
mong  muốn  làm  như  vậy.  Thái  tử  nói  xong  trở  về  cung,  phát  lòng  tin, 
hành  pháp  xuất  gia,  tác  thành  tướng  mạo  Sa-môn.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thái  tử  ra  khỏi  thành, 

Dạo  xem  các  phong  cảnh. 

Chợt  thấy  người  già  bệnh, 

Hiện  tượng  vô  thường  kia. 

Tâm  tư  suy  nghĩ  mãi, 

Đau  khổ  vấn  vương  lòng. 

Lại  thấy  người  xuất  gia, 

Cạo  bỏ  sạch  râu  tóc; 

Mặc  ca  sa  hoại  sắc, 

Điềm  đạm  cláng  trang  nghiêm; 

Hành  từ  bi  bình  đẳng, 

Nhẫn  nhục  các  pháp  thiện. 

Nên  Ngài  xin  xuất  gia, 

Từ  bỏ  năm  dục  lạc, 

Cha  mẹ  cùng  quyến  thuộc, 

Quốc  thành  cùng  vật  quý. 


Bí-sô  ,j£  cũng  gọi  là  Tỷ-khưu;  No.1  (1):  gặp  một  Sa-môn  ỳỳ  H. 
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Mang  hình  tướng  Sa-môn, 

Nhẫn  nhục,  tự  điều  phục; 

Trừ  hẳn  tâm  tham  ái, 

Siêng  năng  cầu  giải  thoát. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Tại  thành  Mãn-độ-ma  có  tám  vạn  người  thấy  Tỳ-bà-thi  từ  bỏ 
ngôi  của  phụ  vương,  xuất  gia  cạo  tóc  mang  hình  tướng  Sa-môn,  nên 
họ  suy  nghĩ: 

“Thái  tử  thuộc  dòng  họ  cao  thượng  lại  từ  bỏ  năm  dục  để  tu  phạm 
hạnh.  Chúng  ta  nên  xuất  gia  theo.  Họ  nghĩ  như  thế  rồi,  liền  xuất  gia 
làm  Sa-môn.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Người  cĩạỉ  trí  tối  thượng, 

Số  này  có  tám  vạn; 

Tùy  thuận  Tỳ-bà-thi, 

Xuất  gia  tu  phạm  hạnh. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí  sô: 

Sau  khi  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  đã  xuất  gia  rồi,  cùng  với  tám  vạn  người 
kia,  rời  khỏi  thành  phô"  của  mình,  du  hành  các  nơi,  đến  một  làng  nọ 
kết  hạ  an  cư.  Sau  khi  mãn  hạ,  Ngài  suy  nghĩ:  ‘Tại  sao  Ta  lại  như  người 
say  mê  du  hành  các  nơi  vậy?’  Nghĩ  như  vậy  tâm  Ngài  thanh  tịnh  đi 
đến  chỗ  ở  cũ.  Nửa  đêm,  Ngài  lại  suy  nghĩ:  ‘Tại  sao  ta  sử  dụng  sự  phú 
quý  của  thế  gian?  Chúng  sanh  do  tham  ái  nên  luân  hồi  sanh  tử,  bị  khổ 
ràng  buộc  liên  tục  không  chấm  dứt.’  Ngài  lại  suy  nghĩ:  ‘Nguyên  nhân 
của  khổ  là  già  chết.  Già  chết  do  nhân  duyên  gì  phát  sinh?’  Ngài  nhập 
chánh  định7  quán  sát  kỹ  về  pháp  này,  thấy  có  già  chết  là  do  có  sự  sinh. 
Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ  của  sinh  do  nhân  duyên  gì  phát  sinh?  Ngài 
nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  thấy  từ  hữu  mà  có.  Ngài  lại 
suy  nghĩ:  Khổ  của  hữu  do  nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định 
quán  sát  kỹ  về  pháp  này,  do  thủ  sinh  ra  hữu.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ 
của  thủ  do  nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  kỹ  về 


7'  Hán:  Tam-ma-địa,  JỆĨ  iẾ:  chánh  định,  định  ý,  là  xa  lìa  hôn  trầm  trạo  cử, 
chuyên  tâm  trụ  vào  một  cảnh  (đối  tượng  quán  sát). 
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pháp  này,  do  ái  sinh  ra  thủ.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ  của  ái  do  nhân 
duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  kỹ  về  pháp  này,  do  thọ 
sinh  ra  ái.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ  của  thọ  do  nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài 
nhập  chánh  định  quán  sát  kỹ  về  pháp  này,  do  xúc  sinh  ra  thọ.  Ngài  lại 
suy  nghĩ:  Khổ  của  xúc  do  nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định 
quán  sát  kỹ  về  pháp  này,  do  lục  nhập  sinh  xúc.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ 
của  lục  nhập  do  nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát 
kỹ  về  pháp  này,  do  danh  sắc  sinh  lục  nhập.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ  của 
danh  sắc  do  nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  kỹ  về 
pháp  này,  do  thức  sanh  danh  sắc.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ  của  thức  do 
nhân  duyên  gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  kỹ  về  pháp  này, 
do  hành  sinh  ra  thức.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Khổ  của  hành  do  nhân  duyên 
gì  sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  pháp  này,  do  vô  minh  sanh 
hành.  Như  vậy,  vô  minh  duyên  hành,  hành  duyên  thức,  thức  duyên 
danh  sắc,  danh  sắc  duyên  lục  nhập,  lục  nhập  duyên  xúc,  xúc  duyên 
thọ,  thọ  duyên  ái,  ái  duyên  thủ,  thủ  duyên  hữu,  hữu  duyên  sanh,  sanh 
duyên  lão  tử  ưu  bi  khổ  não.  Như  vậy  là  sự  tập  hợp  thành  một  khối  khổ 
lớn8. 

Bấy  giờ  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của 
khổ  lão  tử?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này:  sinh  bị  diệt 
thì  lão  tử  diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của  khổ  về 
sinh?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do  hữu  diệt  thì  sinh 
diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của  khổ  về  hữu?  Ngài 
nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do  thủ  diệt  thì  hữu  diệt.  Ngài 
lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của  khổ  về  thủ?  Ngài  nhập  chánh 
định  quán  sát  về  pháp  này,  do  ái  diệt  thì  thủ  diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ: 
Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của  khổ  về  ái?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát 
về  pháp  này,  do  thọ  diệt  thì  ái  diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ 
nhân  của  khổ  về  thọ  này?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp 
này,  do  xúc  diệt  thời  thọ  diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân 
của  khổ  về  xúc  này?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do 
lục  nhập  diệt  thì  xúc  diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của 


Hán:  Tập  thành  nhất  đại  khổ  uẩn,  Ịặì  Ẽỉc  —  ý:  ĩlr  Sẵ;  No.1  (1 ):  Khổ  thạnh  ấm,  ^  §1  g; 
chỗ  khác:  thuần  đại  khổ  tụ  Mĩ  ĩlr  35;  hay  ngũ  ấm  xí  thạnh  khổ  £  |5#  ỉẵ  tL 
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khổ  về  lục  nhập?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do 
danh  sắc  diệt  thì  lục  nhập  diệt.  Ngài  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân 
của  khổ  về  danh  sắc?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do 
thức  diệt  thời  danh  sắc  diệt.  Ngài  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của 
khổ  về  thức?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do  hành 
diệt  thì  thức  diệt.  Ngài  lại  suy  nghĩ:  Làm  sao  diệt  trừ  nhân  của  khổ  về 
hành?  Ngài  nhập  chánh  định  quán  sát  về  pháp  này,  do  vô  minh  diệt  thì 
hành  diệt.  Như  vậy,  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt,  hành  diệt  thì  thức  diệt, 
thức  diệt  thì  danh  sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  thì  lục  nhập  diệt,  lục  nhập 
diệt  thì  xúc  diệt,  xúc  diệt  thì  thọ  diệt,  thọ  diệt  thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì 
sanh  diệt,  sanh  diệt  thì  lão  tử  ưu  bi  khổ  não  diệt.  ” 

Như  vậy,  một  khối  khổ  lớn,  tự  nó  không  sanh  nữa. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  Tỳ-bà-thỉ, 

Traầm  tư  khổ  già  chết, 

Dùng  trí  tìm  nhân  khổ, 

Duyên  gì  sanh  pháp  gì? 

Nhập  định  quán  sát  kỹ, 

Biết  rõ  khổ  do  sinh; 

Cho  đến  nhân  của  hành, 

Biết  từ  vô  minh  khởi. 

Lại  quán  diệt  từ  đâu, 

Vô  minh  diệt  hành  diệt; 

Cho  đến  hết  lão  tử, 

Thì  khổ  uẩn  không  còn. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Khi  ấy,  Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  lại  quán  về  sắc,  thọ,  tưởng,  hành,  thức 
sanh  diệt  không  ngừng,  như  huyễn  như  hóa  không  chân  thật.  Khi  ngài 
quán  như  vậy,  trí  quán  hiện  tiền,  tất  cả  nghiệp  tập  phiền  não  không  còn 
sinh  khởi,  đắc  đại  giải  thoát,  thành  Chánh  đẳng  giác.  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bồ-tát  Tỳ-bà-thỉ, 

Lại  quán  các  pháp  uẩn; 
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Nhập  vào  Tam-ma-địa 9 , 

Khi  trí  quán  hiện  tiền. 

Tập  khí  khổ  hoặc  nghiệp, 

Tất  cả  đều  không  sanh; 

Như  lụa  bị  gió  cuốn, 

Không  sát  na  nào  ngừng. 

Thành  tựu  Phật  Bồ -đề, 

Quả  Niết-bàn  an  lạc; 

Như  trăng  tròn  sáng  chiếu, 

Rạng  rỡ  khắp  mười  phương. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Bồ-tát  Tỳ-bà-thi  khi  chưa  giác  ngộ,  thứ  nhất  nghi  ngờ  về  sự 
mê  loạn  của  tự  thân.  Thứ  hai  nghi  ngờ  về  các  phiền  não  tham  sân 
cứ  phát  triển  mãi.  Ngài  quán  sát  về  các  pháp  duyên  sanh  như  vậy, 
đắc  đại  giải  thoát.” 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thân  Phật  Như  Lai  kia, 

Ngài  chứng  pháp  khó  chứng; 

Quán  sát  pháp  duyên  sinh, 

Đoạn  trừ  tham,  sân,  si. 

Tận  cùng  đến  bờ  giác, 

Thành  tựu  đại  giải  thoát; 

Như  mặt  trời  trên  núi, 

Chiếu  sáng  khắp  nơi  nơi10. 

□ 


9'  Tam-ma-địa,  chánh  định,  xem  cht,14. 

10  No. 3,  đoạn  này  là  phần  kết  của  quyển  thượng;  No. 1(1),  thì  không  có  đoạn  này. 
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KINH  PHẶT  TY -BA -THI 

QUYỂN  HẠ11 

Bấy  giờ,  Đức  Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Sau  khi  thành  đạo,  Phật  Tỳ-bà-thi  suy  nghĩ: 

“Nên  thuyết  pháp  nơi  nào  trước  để  đem  lại  lợi  lạc  cho  hữu  tình? 
Ngài  nghĩ  kỹ,  thấy  thành  lớn  chỗ  ngự  của  vua  Mãn-độ-ma,  nhân  dân 
phồn  thịnh,  cơ  duyên  thuần  thục.  Suy  nghĩ  như  vậy  rồi,  liền  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục  tay  cầm  bát,  lần  lượt  đi  khất  thực,  đến 
thành  Mãn-độ-ma,  vào  vườn  An  lạc  Lộc  dã,  tạm  trú  ở  đây  với  tâm  tự 
tại,  không  sợ  hãi. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Bậc  Nhị  Túc12,  Chánh  Biến, 

Tự  tại  hành  trì  bát; 

An  trú  vườn  Lộc  dã, 

Không  sợ,  như  sư  tử. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Phật  Tỳ-bà-thi  bảo  người  giữ  cửa: 

“Ta  muôn  gặp  thái  tử  Khiếm-noa  và  cận  thần  Đế-tô-rô.  Ta  đang 
ở  vườn  An  lạc  Lộc  dã,  muôn  gặp  hai  vị  đó.” 

Người  giữ  cửa  nghe  nói,  đến  chỗ  thái  tử  Khiếm-noa  và  cận  thần 


u'  Nói  về  việc  sự  truyền  giáo,  giáo  giới  độ  đệ  tử  của  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi. 

12'  Haùn:  Nhị  túc  Ĩ2  n,  gọi  đủ  là  Nhị  Túc  Tôn,  Z1  hay  có  chỗ  gọi  là  Lưỡng  Túc 
Tôn,  M  £  Hê  Tôn  quý  giữa  loài  hai  chân,  chỉ  cho  chư  Thiên  và  loài  người.  Có 
chỗ  giải  thích  là  đầy  đủ  Phước  và  Trí,  vì  chữ  Hán  li  vừa  có  nghĩa  là  'cái  chân' 
vừa  có  nghĩa  là  'đầy  đủ'. 
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Đế-tô-rô,  trình  bày  sự  việc: 

“Phật  Tỳ-bà-thi  thành  đạo  Chánh  giác,  đến  thành  Mãn-độ-ma,  ở 
trong  vườn  An  lạc  Lộc  dã,  muốn  gặp  các  ngài.” 

“Thái  tử  Khiếm-noa  nghe  tâu,  cùng  Đế-tô-rô  lên  xe  ra  khỏi 
thành  Mãn-độ-ma,  vào  vườn  An  lạc  Lộc  dã,  đến  trước  Phật  Tỳ-bà-thi, 
cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  mắt  chăm  chú  chiêm  ngưỡng  tôn  nhan 
của  Phật  không  rời. 

Bấy  giờ,  Phật  Tỳ-bà-thi  muốn  cho  Khiếm-noa  vui  vẻ  phát  lòng 
tin  nên  khai  thị  diệu  pháp.  Phật  dạy: 

“Như  Phật  quá  khứ  giảng  dạy,  nếu  bố  thí,  trì  giới,  tinh  tấn  tu  hành, 
xa  lìa  dục  sắc  phiền  não  lỗi  lầm,  sẽ  được  sinh  nơi  cõi  trời  thanh  tịnh.” 

Thái  tử  Khiếm-noa  cùng  Đế-tô-rô  nghe  lời  dạy,  tâm  được  thanh 
tịnh,  như  tâm  của  Phật  Tỳ-bà-thi  Chánh  đẳng  giác,  sinh  tâm  hiểu  biết 
chân  chính,  tâm  không  nghi  ngờ,  tâm  thiện,  tâm  nhu  hòa,  tâm  quảng 
đại,  tâm  vô  ngại,  tâm  vô  biên,  tâm  thanh  tịnh.  Đức  Phật  lại  giảng  nói, 
khai  thị  các  pháp  hành  của  Tứ  đế  là  khổ,  tập,  diệt,  đạo. 

Bấy  giờ,  thái  tử  Khiếm-noa  và  Đế-tô-rô  thông  đạt  Tứ  đế,  thấy 
pháp,  biết  pháp,  đắc  pháp,  được  pháp  kiên  cô",  nương  nơi  pháp,  trụ  nơi 
pháp,  bất  động  nơi  pháp,  không  xả  pháp,  không  luông  không  nơi 
pháp13.  Như  tấm  vải  trắng  không  có  các  vết  bẩn,  tâm  giác  ngộ  pháp 
cũng  như  vậy. 

Lúc  này,  thái  tử  Khiếm-noa  và  Đế-tô-rô  bạch  Phật  Tỳ-bà-thi: 

“Kính  bạch  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác,  con  mong 
được  xuất  gia  thọ  giới  của  Thiện  Thệ.” 

Phật  dạy: 

“Lành  thay!  Nay  đã  đến  lúc14.” 

“Đức  Phật  cho  cạo  tóc  và  truyền  giới  Cụ  túc  cho  hai  người.  Sau 
đó,  Ngài  vì  hai  người  này  hiện  ba  loại  thần  thông15,  làm  cho  họ  phát 


13'  Nghĩa  là:  không  còn  do  dự  đối  với  pháp. 

14'  Hán:  Thiện  tai!  Kim  chánh  thị  thời,  li  !  Ạ  IE  TỄ  ;  No. 1(1):  Thiện  lai  Tỳ-kheo 
#  ík  fcb  ÍL.  Theo  Luật  tạng,  lúc  bấy  giờ  các  Đức  Phật  quá  khứ  cũng  như  hiện  tại 
thường  trực  tiếp  truyền  giới  Cụ  túc  cho  đệ  tử  bằng  cách  nói  như  vậy. 

15'  Tức  ba  thị  đạo  H  7p  ằặ:  Thần  biến  thị  đạo  ii  lặ,  Ký  tâm  thị  đạo  t£  7Ũ  ặp 
và  Giáo  giới  thị  đạo 
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tâm  tinh  tấn  hướng  đến  Phật  tuệ.  Một,  hiện  biến  hóa  thần  thông.  Hai, 
hiện  thuyết  pháp  thần  thông.  Ba,  hiện  điều  phục  thần  thông.  Thấy  sự 
thị  hiện  như  vậy,  thái  tử  Khiếm-noa  và  Đế-tô-rô  càng  dũng  mãnh  tinh 
tấn,  không  bao  lâu  tương  ưng  với  chân  trí,  đoạn  sạch  các  lậu,  thành  A- 
la-hán.  Thế  Tôn  nói  kệ: 

Thế  Tôn  Tỳ-bà-thi, 

Thuyết  pháp  vườn  Lộc  dã; 

Khiếm-noa,  Đế- tô -rô, 

Đều  đến  nơi  Phật  ở. 

Cúi  đầu  sát  đảnh  lễ, 

Nhất  tâm  chiêm  ngưỡng  Ngài. 

Phật  dạy  thí,  trì  giới, 

Pháp  khổ,  tập,  diệt,  đạo. 

Nghe  xong  càng  tin  nhận, 

Hiểu  pháp  không  sanh  diệt; 

Đều  cầu  xin  xuất  gia, 

Thọ  giới  của  Thiện  Thệ. 

Lại  thấy  sức  thần  thông, 

Liền  phát  tâm  tinh  tấn; 

Không  lâu,  đoạn  hết  lậu, 

Chứng  quả  A-la-hán. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Các  Thầy  hãy  lắng  nghe!  Nhân  dân  thành  Mãn-độ-ma  phồn 
thịnh,  có  tám  vạn  người  gieo  trồng  gốc  thiện  đời  trước,  nghe  thái  tử 
Khiếm-noa  và  Đế-tô-rô  vì  lòng  tin  chân  chính  xuất  gia;  Đức  Phật 
thuyết  pháp,  hiện  thần  thông,  cả  hai  đều  chứng  thánh  quả.  Họ  đều  suy 
nghĩ:  ‘Thật  sự  có  xuất  gia  như  vậy,  có  phạm  hạnh  như  vậy,  có  thuyết 
pháp  như  vậy,  có  điều  phục  như  vậy.  Đây  là  sự  việc  hiếm  có  trên  thế 
gian,  được  nghe  việc  chưa  từng  nghe,  chúng  ta  nên  nguyện  xuất  gia.’ 
Sau  khi  nghĩ  như  thế,  tám  vạn  người  đều  xả  bỏ  gia  đình  duyên  sự,  ra 
khỏi  thành  Mãn-độ-ma,  vào  vườn  An  lạc  Lộc  dã,  đến  nơi  Phật  Tỳ-bà- 
thi,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  đứng  qua  một  bên,  chắp  tay  chăm 
chú  chiêm  ngưỡng  Phật.  Để  cho  họ  phát  sinh  lòng  tin,  Phật  nói: 

“Diệu  pháp  mà  chư  Phật  quá  khứ  đã  dạy:  người  bố  thí,  trì  giới, 
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tinh  tấn,  tu  hành,  thoát  ly  dục  sắc,  phiền  não,  các  lỗi  lầm,  thì  sinh  về 
cõi  trời  thanh  tịnh.  ” 

Tám  vạn  người  nghe  lời  dạy,  tâm  được  thanh  tịnh,  như  tâm  Phật 
Tỳ-bà-thi  Chánh  đẳng  giác,  sinh  tâm  hiểu  biết  chân  chính,  tâm  không 
nghi  ngờ,  tâm  thiện,  tâm  nhu  hòa,  tâm  quảng  đại,  tâm  vô  ngại,  tâm  vô 
biên,  tâm  thanh  tịnh.  Phật  lại  giảng  dạy,  khai  thị  các  pháp  hành  của 
Tứ  đế  là  khổ,  tập,  diệt,  đạo.  Tám  vạn  người  kia  thông  đạt  Tứ  đế,  thấy 
pháp,  biết  pháp,  đắc  pháp,  kiên  cố  nơi  pháp,  nương  dựa  nơi  pháp,  bất 
hoại  nơi  pháp,  trụ  nơi  pháp,  không  dao  động  nơi  pháp,  không  xả  pháp, 
không  luống  không  nơi  pháp.  Như  tấm  vải  trắng  không  bị  vết  nhớp; 
tâm  họ  cũng  như  vậy. 

Tám  vạn  người  đồng  bạch  Phật: 

“Cầu  xin  Đức  Như  Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Đẳng  Giác  thu 
nhận  chúng  con,  cho  phép  chúng  con  được  xuất  gia  thọ  trì  giới  của 
Thiện  Thệ.” 

Phật  cho  phép  họ  cạo  tóc  thọ  giới.  Ngài  lại  hiện  ba  loại  thần 
thông  làm  cho  họ  phát  khởi  tinh  tấn.  Một,  biến  hóa  thần  thông.  Hai, 
thuyết  pháp  thần  thông.  Ba,  điều  phục  thần  thông.  Sau  khi  Phật  thị 
hiện  như  thế,  tám  vạn  người  dũng  mãnh  tinh  tấn,  không  bao  lâu  đoạn 
tận  phiền  não,  tâm  ý  giải  thoát,  chứng  A-la-hán. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Trong  thành  Mãn-độ-ma, 

Tám  vạn  người  nghe  được; 

Khiếm-noa,  Đế-tô-rô, 

Xuất  gia  chứng  thánh  đạo. 

Đều  phát  tâm  thanh  tịnh, 

Đi  đến  nơi  Đức  Phật; 

Nghe  pháp  tâm  hoan  hỷ, 

Liền  phát  lòng  dũng  mãnh. 

Chắp  tay  bạch  Thế  Tôn, 

Cho  con  xỉn  xuất  gia; 

Thọ  trì  đối  giới  luật, 

Đã  đúng  lúc  nhận  họ. 

Cạo  tóc  cho  thọ  giới, 
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Rồi  lại  hiện  thần  thông; 

Đoạn  sạch  các  trói  buộc, 

Như  diệt  rừng  Thi  lợi. 

Cháy  sạch  không  còn  sinh, 

Thành  tựu  giải  thoát  lớn; 

Các  khổ  nương  như  vậy, 

Diệt  hết  không  còn  nữa. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Phật  Tỳ-bà-thi  độ  đại  chúng  kia  rồi,  ra  khỏi  vườn  An  lạc  Lộc  dã 
đến  thành  Mãn-độ-ma.  Tám  vạn  Bí-sô  cũng  đến  thành  Mãn-độ-ma, 
tới  trước  Thế  Tôn,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên. 
Phật  giảng  dạy  đầy  đủ  nhân  duyên  đắc  đạo,  làm  cho  họ  thêm  kiên  cố. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Làm  việc  rất  khó  làm, 

Luân  hồi  dứt  luân  hồi; 

Tám  vạn  người  như  vậy, 

Đoạn  sạch  các  trói  buộc. 

Cũng  như  Đế-tô-rô, 

Và  thái  tử  Khiếm-noa; 

Tinh  tấn  cầu  xuất  gia, 

Đều  được  quả  giải  thoát. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Phật  Tỳ-bà-thi  suy  nghĩ:  ‘Nên  giảm  bớt  sô"  đông  Bí-sô  đang  ở  nơi 
thành  Mãn-độ-ma;  bảo  sáu  vạn  hai  ngàn  Bí-sô  đi  khắp  nơi,  du  hóa  đến 
các  thôn  xóm,  tùy  ý  tu  tập.  Sau  sáu  năm  lại  trở  về  thành  Mãn-độ-ma, 
thọ  trì  Ba-la-đề-mục-xoa16.’  Khi  Phật  suy  nghĩ,  trên  hư  không  có  một 
vị  thiên  tử,  biết  tâm  niệm  của  Phật,  bạch  rằng: 

“Lành  thay!  Nay  đúng  lúc  bảo  sáu  vạn  hai  ngàn  Bí-sô  du  hóa 
các  thôn  xóm,  tùy  ý  tu  hành,  sau  sáu  năm  lại  trở  về  nước  cũ17,  thọ  trì 
Ba-la-đề-mục-xoa.  ” 

Đức  Phật  dạy: 

16'  Ba-la-đề-mục-xoa  ỈỄ1Ễ§X,  No.  1  (1 ) :  Cụ  túc  giới  n  £ 

17'  Hán:  phục  hoàn  bổn  quốc  ÌIỆ8;  No.1  (1):  hoàn  thử  thành,  ỉi  jfch  í®. 
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“Này  các  Bí-sô,  nên  sai  sáu  vạn  hai  ngàn  người  du  hóa  tới  các 
thôn  xóm,  tùy  ý  tu  hành,  sau  sáu  năm  lại  trở  về  nước  cũ,  thọ  trì  Ba-la- 
đề-mục-xoa.” 

Khi  ấy,  sáu  vạn  hai  ngàn  người  nghe  dạy,  đi  ra  khỏi  thành  Mãn- 
độ-ma,  du  hóa  các  phương. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Vô  Lậu,  Đẳng  Chánh  Giác, 

Điều  Ngự,  Đại  Trượng  Phu; 

Hướng  dẫn  chúng  quần  sinh, 

Đi  đến  đạo  tịch  tĩnh. 

Sai  đại  chúng  Bí-sô, 

Chúng  Thanh  văn  tối  thượng; 

Sáu  vạn  hai  ngàn  người, 

Ra  khỏi  thành  Mãn-độ. 

Du  hành  các  thôn  xóm, 

Như  rồng  uy  thế  lớn; 

Tùy  ý  tự  tu  hành, 

Sáu  năm  về  chỗ  cũ. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong  bảo  các  Bí-sô: 

“Sáu  vạn  hai  ngàn  Bí-sô  kia  ra  khỏi  thành,  đi  đến  các  làng  xóm 
tùy  ý  tu  hành.  Trải  qua  một  năm,  hai  năm,  cho  đến  sáu  năm,  các  Bí-sô 
ấy  bảo  nhau: 

“Đã  hết  sáu  năm,  nên  trở  về  nước  cũ.” 

“Khi  họ  nói  như  vậy,  Thiên  nhân  ở  không  trung  lên  tiếng: 

“Nay  đã  đúng  lúc  trở  về  thành  Mãn-độ-ma,  thọ  trì  Ba-la-đề- 
mục-xoa.  Sáu  vạn  hai  ngàn  Bí-sô  dùng  thần  lực  của  mình  và  uy  đức 
của  chư  Thiên,  trong  chốc  lát  đã  về  thành  Mãn-độ-ma. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Đại  Bí-sô  của  Phật, 

Sáu  vạn  hai  ngàn  người; 

Du  hóa  khắp  làng  xóm, 

Thời  gian  đủ  sáu  năm. 

Tự  nhớ  trở  về  nước, 

Thiên  nhân  lên  tiếng  nói; 
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Nên  về  thành  Mãn-độ, 

Thọ  trì  giới  thanh  tịnh. 

Nghe  vậy  rất  vui  mừng, 

Cảm  giác  cả  toàn  thân; 

Liền  dùng  sức  thần  thông, 

Như  cưỡi  voi  quý  lớn. 

Nhanh  chóng  về  thành  cũ, 

Tự  tại  không  trở  ngại; 

Vô  Thượng  Nhị  Túc  Tônv\ 

Xuất  hiện  ở  thế  gian. 

Khéo  giảng  các  luật  nghi, 

Độ  thoát  chúng  quần  sinh; 

Nay  Phật  sẽ  giảng  dạy, 

Ba-la-đề-mục-xoa. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

Sáu  vạn  hai  ngàn  Bí-sô  kia  vào  thành  Mãn-độ-ma,  đến  trước  Phật 
Tỳ-bà-thi  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  ngồi  qua  một  bên.  Phật  dạy: 
“Hãy  lắng  nghe!  Ta  sẽ  giảng  giải  về  Ba-la-đề-mục-xoa: 

Nhẫn  nhục  là  tối  thượng, 

Nhẫn  được  chứng  Nỉết-bàn; 

Phật  quá  khứ  đã  dạy: 

Xuất  gia  làm  Sa-môn, 

Từ  bỏ  sự  sát  hại, 

Bảy  chi  tội  thân,  miệng; 

Giữ  giới  Cụ  túc  này, 

Phát  sinh  đại  trí  tuệ. 

Được  thân  Phật  thanh  tịnh, 

Bậc  Tối  Thượng  thế  gian; 

Xuất  sinh  trí  vô  lậu, 

Chấm  dứt  khổ  sinh  tử. 

Khi  Thế  Tôn  nêu  giảng  về  giới  luật  này,  có  chư  Thiên,  Thiên  tử, 
dùng  uy  lực  chư  Thiên,  rời  khỏi  thiên  cung,  đến  trước  Phật  Tỳ-bà-thi, 

18'  Nhị  Túc  Tôn,  “  li  H,  xem  cht.20. 
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đảnh  lễ  chắp  tay,  lắng  nghe  Ba-la-đề-mục-xoa. 

Thế  Tôn  nói  kệ: 

Vô  lậu,  không  nghĩ  bàn, 

Phá  tối,  đến  bờ  giác; 

Tất  cả  trời  Thích,  Phạm, 

Đều  nghe  giới  Đại  Tiên. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Một  hôm,  trong  tịnh  thất,  cạnh  hang  Thất  diệp  ở  thành  Vương 
xá,  Ta  ngồi  suy  nghĩ:  ‘Khi  Phật  quá  khứ  Tỳ-bà-thi  tuyên  bô"  tạng  Tỳ- 
nại-da19,  e  rằng  có  chư  Thiên  không  đến  nghe  giới  của  Đại  tiên.  Nay 
Ta  đến  cõi  trời  để  hỏi  chúng  Phạm  thiên.’  Nghĩ  như  thế  rồi,  Ta  nhập 
chánh  định  đến  trời  Thiện  hiện20  nhanh  như  người  lực  sĩ  co  duỗi  cánh 
tay.  Thiên  tử  nơi  ấy,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật,  bạch:  ‘Lành  thay 
Thế  Tôn!  Đã  lâu  Ngài  không  đến  đây,  con  là  đệ  tử  Thanh  văn  của 
Phật  Tỳ-bà-thi  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác.  Ngài  thuộc  giòng  Sát-đế-lợi, 
họ  Kiều-trần,  xuất  gia  vì  lòng  tin,  sống  tám  vạn  tuổi.  Phụ  vương  tên 
Mãn-độ-ma,  mẫu  hậu  tên  Mãn-độ-ma-đế,  thái  tử  Khiếm-noa,  Đế-tô- 
rô,  xuất  gia  thọ  giới,  chứng  A-la-hán.  Vị  thị  giả  Hiền  thiện  đệ  nhất  tên 
A-thâu-ca.  Phật  thuyết  pháp  ba  hội,  độ  nhiều  Thanh  văn.  Đại  hội  thứ 
nhất  có  sáu  vạn  hai  ngàn  người  đắc  quả  A-la-hán.  Đại  hội  thứ  hai 
mười  vạn  người  đắc  quả  A-la-hán.  Đại  hội  thứ  ba  có  tám  vạn  người 
đắc  quả  A-la-hán.  Đức  Phật  Tỳ-bà-thi  có  sự  tối  thượng  như  vậy,  xuất 
gia  như  vậy,  chứng  Bồ-đề  như  vậy,  thuyết  pháp  như  vậy,  điều  phục 
như  vậy,  làm  cho  các  đệ  tử  mặc  y  mang  bát  như  vậy,  tu  hành  Phạm 
hạnh,  xa  lìa  năm  dục,  đoạn  phiền  não  đắc  giải  thoát,  chứng  pháp  Vô 
sanh,  chứng  A-na-hàm...  cũng  như  vậy. 

Sau  đó,  là  Phật  Thi-khí,  Phật  Tỳ-xá-phù,  Phật  Câu-lưu-tôn,  Phật 
Câu-na-hàm  Mâu-ni,  Phật  Ca-diếp  thuyết  giảng  pháp  điều  phục,  mặc 
y  mang  bát,  tu  các  phạm  hạnh,  xa  lìa  năm  dục,  đoạn  phiền  não  chứng 
pháp  vô  sanh,  chứng  A-na-hàm...  cũng  như  vậy. 

Bây  giờ,  có  vô  sô"  trăm  ngàn  Thiên  tử,  cung  kính  vây  quanh  Thê" 


19-  Tỳ-nại-da  H,  ^5  Ẹ5;  hay  Tỳ-ni;  No. 1(1)  không  có  sự  kiện  này. 

20'  Thiện  hiện  #  ĩjl,  một  trong  năm  cõi  Tịnh  cư  của  Thánh  giả  A-na-hàm;  No. 1(1) 
không  thấy  đề  cập. 
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Tôn  cùng  đi  đến  trời  Thiện  kiến21.  Chư  Thiên  ở  trời  Thiện  kiến  thấy 
Phật,  đầu  mặt  lạy  sát  chân  Phật,  rồi  cùng  vô  số  trăm  ngàn  Thiên  tử 
cung  kính  vây  quanh  Phật,  đi  đến  trời  sắc  cứu  cánh22.  Thiên  vương  kia 
từ  xa  thấy  Thế  Tôn,  đảnh  lễ  sát  chân  Thế  Tôn,  bạch: 

“Lành  thay  Thế  Tôn!  Đã  lâu  Ngài  không  đến  đây,  con  là  đệ  tử 
Thanh  văn  của  Phật  Tỳ-bà-thi  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác.  Ngài  thuộc 
dòng  Sát-đế-lỵ,  họ  Kiều-trần  sống  tám  vạn  tuổi.  Phụ  vương  tên  Mãn- 
độ-ma,  mẹ  tên  Mãn-độ-ma-đế.  Đô  thành  cũng  tên  Mãn-độ-ma.  Thái 
tử  Khiếm-noa,  Đế-tô-rô,  xuất  gia  thọ  giới,  chứng  A-la-hán.  Vị  thị  giả 
Hiền  thiện  đệ  nhất  tên  A-thâu-ca.  Phật  thuyết  pháp  ba  hội,  độ  nhiều 
chúng  Thanh  văn.  Đại  hội  thứ  nhất  độ  sáu  vạn  hai  ngàn  người  đắc  quả 
A-la-hán.  Đại  hội  thứ  hai  độ  mười  vạn  người  đắc  quả  A-la-hán.  Đại 
hội  thứ  ba  độ  tám  vạn  người  đắc  quả  A-la-hán.  Phật  Tỳ-bà-thi  có  sự 
tối  thượng  như  vậy,  xuất  gia  như  vậy,  phạm  hạnh  như  vậy,  chứng  Bồ- 
đề  như  vậy,  thuyết  pháp  như  vậy,  điều  phục  như  vậy,  quy  định  các  đệ 
tử  mặc  y  mang  bát,  tu  các  phạm  hạnh,  xa  lìa  năm  dục,  đoạn  phiền  não, 
chứng  pháp  Vô  sanh,  chứng  A-na-hàm... 

“Sau  đó  là  Phật  Thi-khí,  Phật  Tỳ-xá-phù,  Phật  Câu-lưu-tôn, 
Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni,  Phật  Ca-diếp,  mặc  y  mang  bát  thuyết  pháp 
điều  phục,  tu  các  phạm  hạnh,  xa  lìa  năm  dục,  chứng  pháp  vô  sanh, 
chứng  A-na-hàm... 

“Nay,  Bậc  Đại  Mâu-ni  thuyết  pháp  phạm  hạnh  điều  phục  chúng 
sanh  cũng  như  vậy.” 

Thiên  tử  nói  kệ: 

Vô  Thượng  Nhị  Túc  Tôn, 

Nhập  vào  tam-ma-địa; 

Dùng  sức  thần  thông  lớn, 

Ra  khỏi  cõi  Diêm-phù. 

Đến  cỗi  trời  Thiện  hiện, 

Chỉ  trong  một  chớp  nhoáng; 


21'  Thiện  kiến  n  M,  một  trong  năm  cõi  Tịnh  cư  của  Thánh  giả  A-na-hàm;  No. 1(1) 
có  đề  cập  đến  cõi  này. 

22  Sắc  cứu  cánh  Ê  %  n,  một  trong  năm  cõi  Tịnh  cư  của  Thánh  giả  A-na-hàm. 
No.1  (1):  Nhất  cứu  cánh  —  %  %. 
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Như  lực  sĩ  cluỗỉ  tay, 

Sát-na  đến  cỗi  ấy. 

Thế  Tôn  rất  hy  hữu, 

Vô  lậu,  không  chướng  ngại; 
Thân  thanh  tịnh  giải  thoát, 
Như  sen  không  dính  nước. 
Trong  trăm  ngàn  thế  giới, 
Không  ai  sánh  bằng  Phật; 
Hàng  phục  Đại  ma  vương, 

Như  sông  cuốn  cỏ  rác. 

Các  vị  trời  Thiện  hiện, 

Đều  đến  cúi  đầu  lạy; 

Quy  y  Bậc  Tối  Thượng, 

Chánh  Giác  Đại  Từ  Tôn. 

Điều  phục  các  chúng  sanh, 

Sáu  căn  đều  thanh  tịnh; 

Phát  sinh  tuệ  vô  thượng, 

Y pháp  tu  tinh  tấn. 

Quá  khứ  Tỳ-bà-thi, 

Bậc  Chánh  Đẳng  Chánh  Giác; 
Thuyết  diệu  pháp  ba  hội, 

Hóa  độ  chúng  Thanh  văn. 

Luật  nghi  và  phạm  hạnh, 

Giữ  gìn  không  khuyết  phạm; 
Thanh  tịnh  và  viên  mãn, 

Như  trăng  trong  đêm  rằm. 
Phật  Thỉ-khí  Thế  Tôn, 

Như  Lai  Tỳ-xá-phù; 

Hiền  kiếp  Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm  Mâu-ni. 

Cùng  với  Phật  Ca-clỉếp, 

Các  Như  Lai  như  vậy; 

Chúng  Thanh  văn  được  độ, 
Đều  chứng  đắc,  lậu  hết. 

Không  có  các  phiền  não, 
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Thường  tu  bảy  giác  chi; 

Hành  trì  Bát  chánh  đạo, 

Xa  lìa  lỗi  năm  dục. 

Thông  đạt  trí  tuệ  lớn, 

Đều  là  bậc  trì  thức; 

Như  vua  Tỳ-sa-môn, 

Thường  uống  vị  cam  lồ. 

Như  ánh  sáng  mặt  trời, 

Tất  cả  Phật,  Thế  Tôn. 

Uy  nghi  và  pháp  hành, 

Lợi  ích  chúng  quần  sanh; 

Mở  bày  các  phương  tiện, 

Hướng  dẫn  đều  giống  nhau. 

Thế  Tôn  nói  kệ  xong,  bảo  các  Bí-sô: 

“Ta  đến  chỗ  chư  Thiên  kia,  nghe  sự  việc  này,  biết  các  Thiên 
nhân,  đối  với  pháp  hội  của  chư  Phật,  đều  tùy  hỷ,  có  người  ưa  thích  thọ 
trì,  đi  đứng  nằm  ngồi,  tư  duy  đọc  tụng,  không  có  các  mê  hoặc,  đoạn 
trừ  hẳn  luân  hồi,  giải  thoát  an  lạc. 

Phật  thuyết  kinh  này  xong,  mọi  người  đều  hoan  hỷ,  tin  thọ 
phụng  hành. 


□ 


sô  4 


KINH  THẤT  PHẬT  PHỤ  MAU 
TÁNH  Tự1 

Hán  dịch:  Khuyết  danh 


Nghe  như  vầy2: 

Một  thời,  Phật  ở  nước  Xá-vệ.  Trong  nước,  có  người  phụ  nữ  có 
con  trai  tên  là  Vô  Diên  do  đó  được  gọi  là  Mẹ  Vô  Diên3.  Phật  cùng 
năm  trăm  Tỳ-kheo4  đến  nhà  bà  Vô  Diên,  ngồi  thọ  trai  trên  điện. 
Sau  khi  thọ  trai5,  có  khoảng  mười  Tỳ-kheo,  ở  chỗ  khuất6,  bàn  luận 
với  nhau:  Phật  là  bậc  chúng  ta  tôn  kính,  thần  uy  vô  cùng,  biến  hóa 
tự  tại  theo  ý  muôn,  lẽ  nào  Ngài  không  biết  Phật  quá  khứ  và  Phật 
tương  lai,  với  tuổi  thọ,  tên  họ  cha  mẹ,  bao  nhiêu  đệ  tử,  sự  tu  hành 
và  giáo  pháp  của  các  Ngài. 


'■  Bản  hán:  Thất  Phật  Phụ  Mầu  Tánh  Tự  kinh,  vô  danh  dịch,  thời  Tiền  Ngụy.  Đại  I, 
No. 4,  tr.159a-160a,  Tham  chiếu:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  Hậu  Tần 
Hoằng  thỉ  niên,  Phật-đà-da-xá  cọng  Trúc  Phật  Niệm  dịch,  'Đệ  nhất  phần  sơ  Đại 
Bản  kinh  Đệ  nhất'.  Đại  I,  No. 1(1)  tr.la-IOc. 

2'  Nguyên  Hán:  Văn  như  thị  HI  ýn  JỊt. 

3'  Vô  Diên  mẫu  te  M  tẸ,  phiên  âm  của  Mtgaoramaott  (Paoli:  Migaoramaotu),  dịch 
Lộc  Tử  mẫu  m  B  M,  tức  bà  Tỳ-xá-khư  (Paoli:  Visaokao). 

4'  Ngũ  bách  Tỳ-kheo  E  ÌT  fcb  Ế.  (năm  trăm  Tỳ-kheo);  No. 1(1):  Đại  Tỳ-kheo  chúng 
thiên  nhị  bách  ngũ  thập  nhơn  XfcbííẢiẴ=f  —  "Ẽ3ĨL  +  À  (chúng  đại  Tỳ-kheo 
một  nghìn  hai  trăm  năm  mươi  người). 

Hán:  phạn  dĩ  16  B,  (sau  khi  thọ  trai);  No. 1(1):  Ư  khất  thực  hậu  £  ♦  ÍỀ,  (sau 
khi  khất  thực). 

6'  Hán:  ư  bình  xứ  p  ỄỄ  (ở  chỗ  khuất );  No.1  (1):  ở  Hoa  lâm  đường  ?b  #  SI, 
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Phật  bằng  thiên  nhĩ  nghe  các  Tỳ-kheo  bàn  luận  về  việc  này; 
Ngài  đến  hỏi: 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  thầy  bàn  luận  về  việc  gì?” 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

“Chúng  con  nghĩ  rằng  Phật  có  thần  thông  tối  thượng,  đạo  đức  vi 
diệu,  hiểu  biết  cao  xa,  không  ai  có  thể  hơn  Ngài  được.  Phật  biết  rõ  chư 
Phật  quá  khứ,  chư  Phật  tương  lai,  với  tuổi  thọ,  tên  họ  cha  mẹ,  bao 
nhiêu  đệ  tử,  sự  tu  hành  và  ý  chí  giáo  lệnh.” 

Phật  nói: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Đúng  như  vậy.  Các  thầy  hành  pháp  Sa- 
môn,  nên  nhớ  nghĩ  những  việc  lành  như  vậy.  Các  thầy  muốn  nghe  tên 
họ  chư  Phật  quá  khứ  với  cha  mẹ,  đệ  tử  các  Ngài  không?” 

Các  Tỳ-kheo  thưa: 

“Chúng  con  muôn  nghe.” 

Phật  dạy: 

“Các  Thầy  hãy  lắng  nghe!  Đức  Phật  thứ  nhất  tên  Duy-vệ7,  nhập 
Niết-bàn  đến  nay  đã  chín  mươi  mốt  kiếp.  Phật  thứ  hai  tên  Thức8,  nhập 
Niết-bàn  đến  nay  cũng  đã  ba  mươi  mốt  kiếp.  Phật  thứ  ba  tên  Tùy- 
diệp9,  nhập  Niết-bàn  đến  nay  đã  ba  mươi  mốt  kiếp.  Trong  kiếp  Phi- 
địa-la10  sẽ  có  một  ngàn  Phật,  thứ  nhất  tên  Phật  Câu-lâu-tần11,  Đức 
Phật  thứ  hai  tên  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni12,  thứ  ba  tên  Phật  Ca-diếp13, 
thứ  tư  là  Ta,  Phật  Thích-ca  Văn-ni. 

“Phật  Duy-vệ  họ  Câu-lân14.  Phật  Thức  cũng  họ  Câu-lân.  Phật 
Tùy-diệp  cũng  họ  Câu-lân.  Phật  Câu-lâu-tần  họ  Ca-diếp.  Phật  Câu- 
na-hàm  Mâu-ni,  cũng  họ  Ca-diếp,  Phật  Ca-diếp  cũng  họ  Ca-diếp. 
Nay,  Ta,  Phật  Thích-ca  Văn-ni  họ  Cù-đàm15. 

7-  Duy-vệ  II  fậj;  No.1  (1):  Tỳ-bà-thi  ath  ¥  F- 

8-  ThƯùc  No. 1(1):  Thi-khí  p  HI. 

9-  Tùy-diệp  nt  H;  No.1  (1):  Tùy-xá-bà  #  ¥• 

10'  Phi-địa-la  kiếp  ỈSỈẾISỀÙ;  No.  1  (1 ) :  Hiền  kiếp  Jf  íủ. 
n-  Câu-lâu-tần  (Ị  No. 1(1):  Câu-lâu-tôn  g 
n'  Câu-na-hàm  Mâu-ni  1%  ||5  ÌẾ  ib. 

B-  Ca-diếp  Ss  li. 

14-  Câu-lân  fH5;  No.1  (1 ):  Câu-lỵ-nhã,  TJ  g. 

I5,  Cù-đàm  g  H;  Paoli:  Gotama. 
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“Phật  Duy-vệ  dòng  Sát-lỵ.  Phật  Thức  cũng  dòng  Sát-lỵ.  Phật 
Tùy-diệp  cũng  dòng  Sát-lỵ.  Phật  Câu-lâu-tần  dòng  Bà-la-môn.  Phật 
Câu-na-hàm  Mâu-ni  cũng  dòng  Bà-la-môn.  Phật  Ca-diếp  cũng  dòng 
Bà-la-môn.  Đến  nay,  Ta,  Phật  Thích-ca  Văn-ni  dòng  Sát-lỵ. 

“Phật  Duy-vệ,  cha  tên  Bàn-biểu,16  vua  dòng  Sát-lỵ;  mẹ  tên  Bàn- 
đầu-mạt-đà17,  trị  vì  đất  nước  tên  Sát-mạt-đề18. 

“Phật  Thức,  cha  tên  A-luân-noa19,  vua  dòng  Sát-lỵ;  mẹ  tên  Ba- 
la-ha-việt-đề20,  trị  vì  đất  nước  tên  A-lâu-na-hòa-đề21. 

“Phật  Tùy-diệp,  cha  tên  Tu-ba-la-đề-hòa22,  vua  dòng  Sát- 
lỵ;  mẹ  tên  Da-xá-việt-đề23,  trị  vì  đất  nước  tên  A-nâu-ưu-ma24. 
Phật  Câu-lâu-tần,  cha  tên  A-chi-vi-đâu25,  dòng  Bà-la-môn;  mẹ 
tên  Tùy-xá-ca26.  Quốc  gia  tên  Luân-ha-lợi-đề-na27.  Quốc  vương 
hiệu  Tu-ha-đề28. 

“Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni,  cha  tên  Da-thiểm-bát  đa29,  dòng  Bà- 
la-môn;  mẹ  tên  uất-đa-la30,  nước  tên  Sai-ma-việt-đề31.  Quốc  vương 
hiệu  Sai-ma32. 

“Phật  Ca-diếp,  cha  tên  A-chi-đạt-da33,  dòng  Bà-la-môn;  mẹ 


lỏ-  Bàn-biểu  s  ÍÉ;  No. 1(1):  Bàn-đầu  IS  sẵ. 

I7,  Bàn-đầu-mạt-đà  Ệệ.  gf  K;  No.1  (1),  Bàn-đầu-bà-đề  íj|  ãl  ÌỄ-  81. 

18  Saùt-mạt-đeâ  1x5881;  No.1  (1 ):  Bàn-đầu-bà-đề  (PHU  81. 

19'  A-luân-noa  Hlmíl;  No. 1(1),  Minh  Tướng  BỊ) 

20  Ba-la-ha-việt-đề  li  Hnf  U  81;  No. 1(1),  Quang  Diệu  ytỷỳ. 

21  A-lâu-na-hòa-đề  |55J  g  f|3  (ÍO+A')  81;  No.1(1),  Quang  Tướng 

“■  Tu-ba-la-đề-hòa  H  /Ễ  Si  81  (fO+T');  No. 1  (1  )d,  Thiện  Đăng  n  tà. 

23  Da-xá-việt-đề  f|5  #  81;  No.1(1),  Xứng  Giới  fp|  3ÍC. 

24-  A-nâu-ưu-ma  |PJ  (...)  36  Hỉ;  No. 1(1),  Vô  Dụ  te  B|ì. 

25  A-chi-vi-đâu  |SJ  g  jl  No.1  (1),  Tự  Đắc  tE  í#. 

2Ỏ'  Tùy-xá-ca  IU  #  âẵ;  No.1(1),  Thiện  Chi  u  IỀ. 

27'  Luân-ha-lọi-đề-na  lít  |nf  DfỉJ  81 118  No.1(1),  An  Hòa  thành  ^  83  iổt 
28-  Tu-ha-đề  n  |ộf  81;  No. 1(1),  An  Hòa,  ^  f0. 

29  Da-thiểm-baùt-đa  f|3  Bj£  Éậ  #;  No.1(1)d,  Đại  Đức  AIS. 

30-  uất-đa-la  n  #  gi;  No.1(1),  Thiện  Thắng  HI#. 

31'  Sai-ma-việt-đề  H  )p  ®  81  (có  lẽ  Skt.:  Kvvemavatì;  Paoli:  Khemavaotì);  No.1(1): 
Thanh  tịnh  thành,  /#■  tfịị{. 

32  Sai-ma  it  Ip  (có  lẽ  Skt.:  Kwema;  Pa0li:Khema);  No.1  (1),  Thanh  Tịnh  ì§. 
A-chi-đạt-da  H  tỄ  ®  118  No. 1(1),  Phạm  Đức  $£  ít.. 


33. 
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tên  Đàn-na-việt-đề-da34,  nước  hiệu  Ba-la-tư35.  Quốc  vương  hiệu 
Kỳ-thậm-đọa36. 

“Nay,  Ta  Phật  Thích-ca  Văn-ni,  cha  tên  Duyệt-đầu-đàn37,  vua 
dòng  Sát-lỵ;  mẹ  tên  Ma-ha  Ma-da38.  Nước  tên  Ca-duy-la-vệ39,  Đại 
vương  đời  trước  tên  Bàn-đề40. 

“Phật  Duy-vệ  thọ  tám  vạn  tuổi41.  Phật  Thức  thọ  bảy  vạn  tuổi42. 
Phật  Tùy-diệp  thọ  sáu  vạn  tuổi43.  Phật  Câu-lâu-tần  thọ  bốn  vạn  tuổi44. 
Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  thọ  ba  vạn  tuổi45.  Phật  Ca-diếp  thọ  hai  vạn 
tuổi46.  Ta,  Phật  Thích-ca  Văn  thọ  trên  dưới  một  trăm  tuổi. 

“Con  Phật  Duy-vệ  tên  Tu-viết-đa-kiện-đà47.  Con  Phật  Thức  tên 
A-đâu-la48.  Con  Phật  Tùy-diệp  tên  Tu-ba-la-viết49.  Con  Phật  Câu-lâu- 
tần  tên  uất-đa-la50.  Con  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  tên  Đọa-di-đà-tiên- 
na51.  Con  Phật  Ca-diếp  tên  Sa-đa-hòa52.  Nay,  con  Ta,  Phật  Thích-ca 
Văn-ni  tên  La-vân53. 

“Phật  Duy-vệ  đắc  đạo  thành  Phật  dưới  cây  Ba-đà-la54.  Phật  Thức 


34-  Đàn-na-việt-đề-da  ft  13  tì  ti  f[ỉ;  No.1  (1 ):  Tài  Chủ  lí  ±. 

35'  Ba-la-tư  ;'Ễ  II  No. 1(1),  Ba-la-nại  >Ễ  n  Ị$. 

3Ỏ-  Kỳ-thậm-đọa  a  2;  No. 1(1),  cấp-tỳ  /Ã  Bth. 

37  Duyệt-đầu-đàn  IU  n  ft;  No.1(1),  Tịnh  Phạn  16. 

38,  Ma-ha  Ma-da  0 !ộf  lp  f[ỉ;  No.1(1),  Đại  Thanh  Tịnh  Diệu 
39  Ca-duy-la-vệ  ăẵ  IỀ  ílí;  No.1  (1),  Ca-tỳ-la-vệ  Sẵ  ith  fậj. 

40-  Bàn-đề  iítíi,  không  rõ 

41  No. 4,  tuổi  thọ  của  Phật;  nhưng  No. 1(1),  tuổi  thọ  loài  người  đưong  thời. 
42-  Xemcht,41. 

43  No.1(1),  người  thời  bấy  giờ  thọ  bảy  vạn  tuổi. 

44-  Xem  cht,41 . 

45-  Xemcht.41. 

46'  Xemcht.41. 

47'  Tu-viết-đa-kiện-đà  ÍỊỊ  E3  li  PẼ;  No.1  (1),  Phưong  Ưng  ĨỊỊ. 

48-  A-đâu-la  H  5Ĩ  Si;  No.1(1)  sđd.:  Vô  Lượng,  ftJt. 

49'  Tu-ba-la-vieát  /Ễ  Si  0;  No.1(1)  sđd.:  Diệu  Giác  ỷỷtỊi. 

50  Uaát-đa-la  if  H;  No.1(1)  sđd.:  Thượng  Thắng  ±I#. 

51  Đọa-di-đà-tiên-na  2  M  K  9t  SI3;  No.1(1)  sđd.:  Đạo  sư  n 

52  Sa-đa-hòa  ỳỷ  ÍD;  No.1(1)  sđd.:  Tập  Quân 

53,  La-vângzỉ;  No.1  (1)  sđd.:  La-Hầu-La  li  íg  n. 

54  Ba-đà-la  ;)£  Ị5È  li;  No. 1(1)  sđd.:  Ba-ba-la  /S.  H. 
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đắc  đạo  thành  Phật  dưới  cây  Phân-đồ-lỵ55.  Phật  Tùy-diệp  đắc  đạo 
thành  Phật  dưới  cây  Tát-la56.  Phật  Câu-lâu-tần  đắc  đạo  thành  Phật 
dưới  cây  Tư-lợi57.  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  đắc  đạo  thành  Phật 
dưới  cây  Ô-tạm58.  Phật  Ca-diếp  đắc  đạo  thành  Phật  dưới  cây  Ni- 
câu-loại59.  Nay,  Ta  thành  Phật  Thích-ca  Văn-ni  dưới  cây  A-bái-đa60. 
Thị  giả  Phật  Duy-vệ  tên  A-luân61.  Thị  giả  Phật  Thức  tên  Sai-ma- 
yết62.  Thị  giả  Phật  Tùy-diệp  tên  Phục-chi-diệp63.  Thị  giả  Phật  Câu- 
lâu-tần  tên  Phù-đề64.  Thị  giả  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  tên  Tát- 
chất65.  Thị  giả  Phật  Ca-diếp  tên  Tát-ba-mật66.  Ta,  Phật  Thích-ca 
Văn-ni,  thị  giả  tên  A-nan67.68 

“Phật  Duy-vệ  có  đệ  tử  đệ  nhất  tên  Tắc,  đệ  nhị  tên  Chất- 
hàm69.  Phật  Thức  có  đệ  tử  đệ  nhất  tên  A-tỷ-vụ,  đệ  nhị  tên  Tam- 
tham70.  Phật  Tùy-diệp  có  đệ  tử  đệ  nhất  tên  Phật-đề,  đệ  nhị  tên  uất- 
đa71.  Phật  Câu-lâu-tần  có  đệ  tử  đệ  nhất  tên  Tăng-kỳ,  đệ  nhị  tên 


55-  Phân-đồ-lỵ  (É  TJ;  No. 1(1)  sđd.:  Phân-đà-lỵ  K  f[j. 

5Ỏ'  Tát-la  li;  No. 1(1)  sđd.:  Bà-la  ii. 

57-  Tư-lỢi  Ịtff  f[J;  No. 1(1)  sđd.:  Thi-lỵ-sa  p  MỲỳ. 

58  Ô-tạm  J§  No. 1(1)  sđd.:  Ô-tạm-bà-la  ,ij  w  ¥  18. 

59-  Ni-câu-loại  JẼ  |ẾJ  IM;  No. 1(1)  sđd.:  Ni-câu-luật  /g  ÍỆ. 

60  A-bái-đa  |SJ  >fh  #;  No. 1(1)  sđd.:  Bát-đa  iậ 
61'  A-luân  |55J  Ệtí;  No. 1(1),  sđd.:  Vô  ưu  Míl. 

62-  Sai-ma-yết  M  Ip  í|j;  No.1  (1)  sđd.:  Nhãn-Hành  ff. 

63-  Phục-chi-diệp  í! H;  No. 1(1)  sđd.:  Tịch  Diệt  g  'M. 

M-  Phù-đề  tễ;  No.1  (1)  sđd.:  Thiện  Giác  # 

65-  Tát-chất  @f  No.1  (1)  sđd.:  An  Hòa  3Ị  fp. 

66-  Tát-ba-mật  H /Jỉ  No.1(1)  sđd.:  Thiện  Hữu  IS  M. 

67  A-nan  H  II;  No. 1(1)  sđd.:  A-nan  |SJ  m, 

68  No. 4,  đoạn  văn  này  (từ  Thị  giả  đến  A-nan)  đề  cập  đến  những  người  hầu  cận  của 
các  Đức  Phật.  Nhưng  theo  bản  No. 1(1)  lại  đề  cập  đến  con  của  các  Đức  Phật,  ở 
đây,  nếu  đem  đối  chiếu  hai  đoạn  của  chủ  đề  này,  thì  chúng  ta  thấy  có  những 
điểm  đồng  dị  như  trên. 

69-  Tắc  và  Chất-hàm  i!  và  !f  -3-;  No.1  (1)  sđd.:  Khiên-trà  và  Đề-xá  1?  ^  và  íi  #. 

70'  A-tỷ-vụ  và  Tam-tham  põj  tb  và  H  #;  No. 1(1)  sđd.:  A-tỳ-phù  và  Tam-bà-bà  |5ộJ 

Btfc  vàHii. 

71  Phật-đeà  và  Uaát-đa  {%  li  và  No.1  (1 )  sđd.:  Phò-du  và  uất-đa-ma  M 

và  li  ^  0. 
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Duy-lưu72.  Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  có  đệ  tử  đệ  nhất  tên  Chuyển 
Luân,  đệ  nhị  tên  uất-đa73.  Phật  Ca-diếp  có  đệ  tử  đệ  nhất  tên  Chất- 
da-luân,  đệ  nhị  tên  Ba-đạt-hòa74.  Nay  đệ  tử  đệ  nhất  của  Ta,  Phật 
Thích-ca  Văn-ni  là  Xá-lợi-phất-la,  đệ  nhị  tên  Ma-ha  Mục-kiền-liên75. 

“Phật  Duy-vệ  thuyết  ba  hội  kinh  cho  các  Tỳ-kheo.  Hội  thuyết 
kinh  thứ  nhất  có  mười  vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán.  Hội  thuyết  kinh 
thứ  hai  có  chín  vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán.  Hội  thuyết  kinh  thứ  ba 
có  tám  vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán. 

“Phật  Thức  cũng  có  ba  hội  thuyết  kinh.  Hội  thuyết  Kinh  thứ  nhất 
có  chín  vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán.  Hội  thuyết  kinh  thứ  hai  có  tám 
vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán.  Hội  thuyết  kinh  thứ  ba  có  bảy  vạn  Tỳ- 
kheo  đắc  quả  A-la-hán. 

“Phật  Tùy-diệp  có  hai  hội  thuyết  kinh.  Hội  thuyết  kinh  thứ  nhất 
có  bảy  vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán.  Hội  thuyết  kinh  thứ  hai  có  sáu 
vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả  A-la-hán. 

“Phật  Câu-lâu-tần  thuyết  pháp  một  hội,  có  bôn  vạn  Tỳ-kheo  đắc 
quả  A-la-hán. 

“Phật  Câu-na-hàm  Mâu-ni  thuyết  pháp  một  hội,  có  ba  vạn  Tỳ- 
kheo  đắc  quả  A-la-hán. 

“Phật  Ca-diếp  thuyết  pháp  một  hội,  có  hai  vạn  Tỳ-kheo  đắc  quả 
A-la-hán. 

“Ta,  Phật  Thích-ca  Văn-ni  thuyết  pháp  một  hội,  có  một  ngàn  hai 
trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo  đều  đắc  quả  A-la-hán.” 

Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Không  thể  đo  lường  và  xưng  tán  hết  trí  của  Phật.  Các  Thầy 
nên  thọ  trì  về  sự  xuất  hiện,  cha  mẹ,  quốc  vương,  sự  giáo  hóa  của  bảy 
Đức  Phật.” 

72-  Taeng-kỳ  và  Duy-lưu  ít  lí  và  II  No. 1(1)  sđd.:  Tát-ni  và  Tỳ-lâu  @f  Jb 

và  mth  m. 

73  Chuyển  Luân  và  Uaát-đa  ệậ  lè  và  11  No.1  (1)  sđd.:  Thư-bàn-na  và  uất-đa-lâu 

êf  Ềẳ  m  và  íf  #  m. 

74'  Chất-da-luân  và  Ba-đạt-hòa  fí  f|5  lít  và  n  ÍP;  No.1(1)  sđd.:  Đề-xá  và  Bà-la- 

bà  ỉt  #  và  ®  n 

Xaù-lợi-phaát-la  và  Ma-ha  Mục-kieàn-liên  #  M  %  Si  và  )p  |5f  g  ệg  ỉi;  No.1(1) 
sđd.:  Xá-lợi-phất  và  Mục-kiền-liên  #  f!j  ^  và  Ị=Ị 


75. 
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Phật  lại  dạy  các  Tỳ-kheo: 

“Kinh  luật  không  thể  không  học.  Đạo  pháp  không  thể  không 
hành  trì.  Đức  Phật  như  người  lái  chiếc  thuyền  trong  biển  lớn,  cả 
ngàn  vạn  người  đều  nương  nhờ  vào  người  lái  để  đi  qua  biển.  Đức  Phật 
dạy  mọi  người  hành  pháp  thiện,  đắc  đạo  quả  và  hóa  độ  thế  gian  cũng 
như  vậy.” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  kinh  này  vui  mừng,  làm  lễ  rồi  lui  ra. 

□ 


KINH  PHẬT  BÁT-NÊ-HOÀN1 


Hán  dịch:  Tây  Tấn,  Bạch  Pháp  Tổ 

QUYỂN  THƯỢNG2 


Nghe  như  vầy3: 

Một  thời  Phật  ở  trong  núi  Diêu4,  nước  Vương  xá5  cùng  với  một 
ngàn  hai  trăm  năm  mươi  Tỳ-kheo. 

Bấy  giờ  vua  nước  Ma-kiệt6  tên  là  A-xà-thế7,  không  hài  lòng  với 
nước  Việt-kỳ8,  muôn  đem  quân  sang  chinh  phạt.  Nhà  vua  triệu  tập 
quần  thần  để  cùng  nhau  nghị  luận: 

“Nước  Việt-kỳ  giàu  có,  nhân  dân  đông  đúc,  sản  xuất  nhiều  châu 
báu,  không  chịu  thần  phục  ta,  vậy  hãy  đem  binh  chinh  phạt  nước  ấy.” 


'■  Bản  Hán,  Phật  Bát-nê-hoàn  kinh,  Tây  Tấn,  Bạch  Pháp  Tổ  dịch,  Đại  I,  No. 5, 
tr.160b-168a.  Tham  chiếu,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  2.  Hậu  Tần 
Hoằng  thỉ  niên  Phật-đà-da-xá  cọng  Trúc  Phật  Niệm  dịch  (Đại  I,  No.  1(2)  tr.1 1a-1 6b). 

2  Bản  Hán:  Quyển  thuọng,  No.1  (2)  sđd.:  “Đệ  nhất  phần  Du  Hành  kinh  Đệ  nhị,  so”. 

3'  Hán:  Văn  như  thị  MỊ  #0  JỊt. 

4-  Diêu  son  II  lL[  (núi  Kên  kên);  No.1  (2)  sđd.:  Kỳ-xà-quật  lí  í®. 

5'  Hán:  vuông  xaù  quốc  3£  #  H;  No.1  (2)  sđd.:  La-duyệt  thành  n  m  hay  La-duyệt- 

kỳ  Si  Kl  15,  tức  thành  vuông  xá,  thủ  phủ  nước  Ma-kiệt-đà  vào  lúc  bấy  giờ. 

6-  Ma-kiệt  lặ  ìặ. 

7-  A-xà-thế  H  H  iỄ;  No.1  (2),  cũng  vậy. 

S'  Việt-kỳ  s  15;  No. 1(2)  sđd.:  Bạt-kỳ  Ị®  ỈPc,  tên  một  thị  tộc,  nhà  nước  thị  tộc, 
vào  lúc  bấy  giờ. 


www .  daitangkinh.org 
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Trong  nước  có  một  hiền  thần  tên  là  Vũ-xá9  thuộc  dòng  dõi  Thệ 
tâm10.  Ông  Vũ-xá  tâu: 

“Xin  tuân  lệnh!” 

Vua  bảo  Vũ-xá: 

“Đức  Phật  ở  cách  đây  không  xa.  Hãy  đem  lời  của  ta  đến  chỗ 
Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Ngài,  hỏi  thăm  sức  khỏe  Ngài, 
‘Thân  thể  có  bình  an  không?  Ăn  uống  có  bình  thường  không?’  Hỏi 
thăm  và  đảnh  lễ  Đức  Phật  xong,  hãy  đem  ý  của  ta  mà  bạch  Ngài: 
‘Việt-kỳ  nước  lớn,  khi  dễ  vua.  Nhà  vua  muốn  đem  quân  sang  chinh 
phạt.  Vậy  có  thể  đắc  thắng  không?’” 

Ông  Vũ-xá  nhận  lệnh  vua,  liền  chuẩn  bị  năm  trăm  cỗ  xe,  hai 
ngàn  người  cưỡi  ngựa,  hai  ngàn  người  đi  bộ,  đến  nước  Vương  xá.  Tới 
con  đường  đi  bộ  liền  xuống  xe,  đến  trước  Đức  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ 
sát  chân  Ngài.  Đức  Phật  chỉ  cái  ghế  bảo  ông  ngồi,  rồi  hỏi: 

“Thừa  tướng  từ  đâu  đến  đây?” 

Ông  thưa: 

“Nhà  vua  bảo  con  đến  đây,  lạy  dưới  chân  Đức  Phật,  hỏi  thăm 
sức  khỏe  của  Ngài,  thân  thể  có  bình  an  không,  ăn  uống  có  bình 
thường  không?” 

Đức  Phật  liền  hỏi: 

“Nhà  vua  và  nhân  dân  trong  nước  có  an  hòa  không?  Được  mùa 
hay  mất  mùa?” 

Ông  thưa: 

“Nhờ  ơn  Đức  Phật  nên  tất  cả  đều  được  bình  an,  hòa  thuận,  mưa 
gió  đúng  thời,  nước  nhà  giàu  có.” 

Đức  Phật  bảo: 

“Ông  đi  đường,  người  ngựa  đều  bình  an  không?” 

Ông  thưa: 

“Nhờ  ơn  Đức  Phật,  tất  cả  đi  đường  đều  bình  an  không  có  gì  xảy  ra.  ” 

Rồi  ông  bạch  Phật: 

“Nhà  vua  và  nước  Việt-kỳ  có  sự  hiềm  khích  nên  nhà  vua  muốn 
đem  quân  chinh  phạt,  tiêu  diệt  nước  đó.  Vậy  ý  Phật  như  thế  nào?  Có 


9'  Vũ-xaù  M  như  No.l  (2). 

10'  Thệ  tâm  M  'L>;  No.1  (2)  sđd.:  dòng  dõi  Bà-la-môn,  ặg  n  H. 
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thể  thắng  được  không?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Nhân  dân  nước  Việt-kỳ  nếu  thọ  trì  bảy  pháp  này,  nhà  vua 
không  thể  chiến  thắng  được;  nếu  không  thọ  trì  bảy  pháp  này,  nhà  vua 
có  thể  chiến  thắng  được.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Ngày  trước  ta  từng  đến  nước  Việt-kỳ.  Nước  này  có  Thần  xá 
cấp-tật11,  thỉnh  thoảng  ta  dừng  chân  trong  ấy.  Các  trưởng  lão 
trong  nước  Việt-kỳ  đều  đến  nói  với  ta:  ‘Vua  A-xà-thế  muôn  đến 
chinh  phạt  nước  chúng  con.  Vậy  chúng  con  phải  phòng  thủ  nước 
thật  cẩn  thận’.” 

Đức  Phật  nói: 

“Ta  liền  bảo  các  trưởng  lão  chớ  có  sầu  lo,  chớ  có  sợ  sệt.  Nếu  thọ 
trì  bảy  pháp  sau  đây  vua  A-xà-thế  có  đến  cũng  không  thể  chiến  thắng 
được  các  ngươi.  ” 

Vũ-xá  hỏi  Đức  Phật: 

“Bảy  pháp  đó  là  những  gì?” 

Khi  ấy  Đức  Phật  đang  ngồi,  Tôn  giả  A-nan  đứng  quạt  hầu  phía 
sau,  Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  nghe  người  nước  Việt-kỳ  thường  cùng  nhau  tụ  hội,  giảng 
giải,  luận  bàn  về  chính  sự,  tu  chỉnh,  dự  bị  để  tự  phòng  thủ  không?” 

A-nan  thưa: 

“Con  có  nghe  họ  thường  cùng  nhau  tụ  hội,  giảng  giải,  luận  bàn 
về  chính  sự,  tu  chỉnh,  dự  bị  để  tự  phòng  thủ.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Như  vậy  nước  ấy  không  thể  suy  thoái  được.” 

“Ngươi  có  nghe  vua  tôi  nước  Việt-kỳ,  thường  hòa  thuận,  quan  lại 
trung  lương  giúp  đỡ  lẫn  nhau  không?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  ở  nước  ấy  vua  tôi  thường  hòa  thuận,  quan  lại  trung 
lương,  giúp  đỡ  lẫn  nhau.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  cùng  nhau  tôn  trọng 


Hán:  cấp-tật  Thần  xá  ■§;  ^  xem  cht.91.  Trong  bản  Paoli,  Phật  giảng  bảy 
pháp  bất  thối  này  cho  những  người  Vajjì  tại  miếu  thần  Saorandada. 
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luật  pháp,  hiểu  rõ  điều  quốc  cấm,  không  dám  trái  phạm  không12?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  dân  chúng  nước  ấy  cùng  nhau  tôn  trọng  luật  pháp, 
hiểu  rõ  điều  quốc  cấm,  không  dám  trái  phạm.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  kính  cẩn  lễ  hóa,  nam 
nữ  sống  riêng  biệt,  lớn  nhỏ  thờ  kính  lẫn  nhau  không?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  kính  cẩn  lễ  hóa,  nam  nữ 
sống  riêng  biệt,  lớn  nhỏ  thờ  kính  lẫn  nhau.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  hiếu  thảo  với  cha  mẹ, 
tôn  kính  Sư  trưởng,  nghe  lời  dạy  bảo  không?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  rằng  dân  chúng  nước  ấy  hiếu  thuận  cha  mẹ,  tôn 
kính  Sư  trưởng,  nghe  lời  dạy  bảo.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  tôn  trọng  đất  trời13,  kính 
SỢ  xã  tắc,  phụng  sự  bốn  mùa  không?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  tôn  trọng  đất  trời,  kính  sợ 
xã  tắc,  phụng  sự  bốn  mùa.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  chúng  nước  Việt-kỳ  tôn  thờ  đạo  đức,  có  các 
Sa-môn,  những  vị  ứng  chơn14  ở  trong  nước  hoặc  từ  các  nơi  đến,  thì 
được  cúng  dường  áo  quần,  giường  nằm,  ngọa  cụ  và  thuốc  men 
không?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  dân  chúng  nước  ấy  tôn  thờ  đạo  đức,  có  các  Sa- 
môn,  những  vị  ứng  chơn  ở  trong  nước  hoặc  từ  các  nơi  đến,  thì  được 
cúng  dường  quần  áo,  giường  nằm,  ngọa  cụ  và  thuốc  men.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Hễ  nước  nào  thực  hành  bảy  pháp  này,  khó  có  thể  làm  cho  nguy 
hại  được.” 


'2'  Hán:  vô  thủ  vô  nguyện  U  áãt  gi,  So  sánh  Paoli:  apaóóattaỏ  na  paóóaopenti, 
“không  thiết  chế  điều  không  đuợc  thiết  chế". 

13'  Hán:  thừa  thiên  tắc  địa  ^  ^  IU  ỈẾ. 

14'  Hán:  ứng  Chơn  Ui  Jl,  chỉ  Thánh  giả  A-la-hán. 
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Vũ -xá  thưa: 

“Giả  sử  nước  Việt-kỳ  chỉ  thực  hành  một  pháp  thôi,  còn  không 
thể  công  phạt  nổi,  huống  chi  là  thực  hành  bảy  pháp.” 

Rồi  ông  bạch  Phật: 

“Vì  việc  nước  quá  đa  đoan,  vậy  con  xin  cáo  từ  Thế  Tôn.” 

Phật  dạy: 

“Ông  nên  biết  thời.” 

Vũ-xá  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi  lui  ra. 
Ông  đi  chưa  bao  lâu,  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Hãy  đến  trong  Diêu  sơn  gọi  tất  cả  các  Tỳ-kheo  Tăng  tập  họp 
tại  giảng  đường.” 

A-nan  liền  vâng  lời  dạy,  đến  Diêu  sơn  bảo  các  Tỳ-kheo  Tăng: 

“Đức  Phật  cho  gọi  các  Tỳ-kheo.” 

Các  Tỳ-kheo  đều  đến  đảnh  lễ  Đức  Phật,  Đức  Phật  liền  đi  trước, 
vào  trong  giảng  đường,  tất  cả  đều  trải  tòa  rồi  ngồi.  Đức  Phật  bảo  các 
Tỳ-kheo: 

“Hãy  thọ  trì  bảy  giới  pháp15.  Những  gì  là  bảy? 

“Tỳ-kheo  nên  thường  xuyên  cùng  nhau  tụ  tập  để  tụng  đọc  kinh 
điển  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài16. 

“Lúc  ngồi,  lúc  đứng,  trên  dưới  vâng  thuận  lẫn  nhau17,  thì  Chánh 
pháp  được  lâu  dài. 

“Khi  ngồi,  khi  đứng  không  được  nghĩ  đến  nhà  cửa,  vợ  con,  thì 
Chánh  pháp  được  lâu  dài18. 

“Hoặc  trong  hốc  núi,  hoặc  ở  rừng  sâu,  dưới  bóng  cây,  nơi  gò  mả, 
phải  tự  suy  tư  về  năm  điều  hủy  diệt19,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Người  học  đạo  tuổi  nhỏ,  trước  phải  hỏi  các  Tỳ-kheo  trưởng 


■  Hán:  Giới  pháp  Ãg  >Ề;  No. 1(2)  sđd.:  bất  thối  pháp  T  ÌS  /Ề;  có  bảy  pháp  bất  thối 
của  quốc  vương  và  bảy  pháp  bất  thối  của  Tỳ-kheo. 

16  Pháp  khả  cửu  >Ề  õj  A;  No.1  (2)  sđd.:  Pháp  bất  khả  hoại  ;'Ề  T  ữĩ  M. 

'7'  Hán:  thượng  hạ  tương  thừa  dụng  khởi  tọa  T:  T  10  7?  ÍE  ẩá;  văn  Hán  tối 
nghĩa;  có  lẽ  Paoli  chuẩn:  sakkaroti  garukaroti  maoneti  pu0jeti:  cung  kính,  tôn 
trọng,  thừa  sự,  cúng  dường. 

18  So  sánh  Paoli:  (...)  uppannaoya  taòhaoya  ponobhavikaoya  na  vasaỏ  gacchanti, 
“các  Tỳ-kheo  không  bị  chi  phối  bởi  khát  ái  dẫn  đến  tái  sinh  đời  sau...” 

19-  Hán:  ngũ  diệt  E  M  (?) 
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lão,  kính  nể,  thừa  sự20,  học  hỏi  không  mệt  mỏi,  thì  Chánh  pháp  được 
lâu  dài. 

“Trong  tâm  phải  vâng  giữ  pháp,  kính  sợ  kinh  giới,  thì  Chánh 
pháp  được  lâu  dài. 

“Gìn  giữ  hai  trăm  năm  mươi  giới,  cứu  cánh  đắc  đạo  A-la-hán.  Ai 
muốn  đến  học  hỏi  thì  đừng  từ  chối;  các  bạn  đồng  tu21  thì  giúp  đỡ  lẫn 
nhau.  Người  mới  đến  thì  chia  xẻ  dùng  chung  áo,  chăn,  ẩm  thực;  bệnh 
hoạn  ốm  yếu  phải  chăm  sóc  cho  nhau. 

“Tỳ-kheo  trì  bảy  pháp  này  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Lại  có  bảy  pháp,  hãy  lắng  nghe.” 

Các  Tỳ-kheo  vâng  lời  lắng  nghe. 

“Tỳ-kheo  không  được  ham  nằm.  Khi  nằm  không  được  nghĩ  đến 
chuyện  khác22,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Thích  giữ  sự  thanh  tịnh,  không  thích  pháp  hữu  vi23,  thì  chánh 
pháp  được  lâu  dài. 

“Ưa  ngồi  chung  với  người  hiền,  giữ  hạnh  nhẫn  nhục,  cẩn  thận 
không  tranh  tụng,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Không  được  mong  người  đến  lễ  kính.  Giảng  kinh  cho  người 
không  được  coi  đó  là  điều  ân  huệ,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Hiểu  được  chút  đạo,  hay  có  tài  năng  chớ  tự  kiêu  mạn,  thì 
Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Không  được  nghĩ  đến  các  dục  tình,  tâm  không  bị  tác  động  bởi 
hành  nghiệp  hữu  dư24,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Không  tham  lợi  dưỡng,  thường  ưa  ở  ẩn,  lấy  cỏ  rơm  làm  giường. 
Tỳ-kheo  giữ  như  vậy  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài.25” 

“Lại  có  bảy  pháp,  các  ngươi  hãy  lắng  nghe.” 


2  ■  Hán:  kỉnh  úy  thừa  dụng  n  TỆ.  TI.  xem  cht.17. 

21'  Hán:  nhập  giả  A  #. 

22-  Hán:  tha  sự  ftfc  (í,  việc  của  người  khác. 

23'  Hữu  vi  đây  chỉ  pháp  thế  gian,  hay  chuyện  thế  sự.  Tham  chieáu  Paoli:  (...) 

na  kammaoraomao  bhavissanti. 

24'  Hán:  bất  đầu  dư  hành  T  ỈK.  tề  ũ:  không  bị  lôi  cuốn  bởi  các  hành  hữu  dư,  tác 
thành  đời  sống  khác;  đưa  đến  tái  sinh.  Tham  chiếu  Paoli:  na  paopicchao 
bhavissanti  na  paopikaoòaoỏ  icchaonaỏ  vasaỏ  gatao. 

25  Bảy  pháp  này,  giữa  hai  bản  No. 5  và  No. 1(2)  hoàn  toàn  không  giống  nhau. 
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Các  Tỳ-kheo  nói: 

“Kính  vâng  lời  dạy.” 

“Có  người  bố  thí  tài  vật  cho  người  khác,  không  vì  thế  khởi  tâm 
oán  hận,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Phải  biết  xấu  hổ  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Không  biếng  nhác  đối  với  kinh  giới26  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Khi  đứng,  hay  ngồi  tâm  không  quên  kinh  pháp27  thì  Chánh  pháp 
được  lâu  dài. 

“Lúc  ngồi,  hay  đứng  không  nhàm  chán  khổ  thì  Chánh  pháp  được 
lâu  dài. 

“Lúc  ngồi,  hay  đứng  đều  hiểu  rõ  kinh  pháp  thì  Chánh  pháp  được 
lâu  dài. 

“Khi  đọc,  học  kinh  điển  nên  đọc  lấy  nghĩa  sâu  của  nó,  thì  Chánh 
pháp  được  lâu  dài28. 

“Lại  có  bảy  pháp: 

“Lúc  Phật  ở  thế  gian  làm  thầy  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo  cung  kính 
giới  cấm  của  Phật  dạy,  thọ  trì  giới  pháp,  luôn  luôn  nhớ  ơn  thầy,  trì  giới 
pháp  của  thầy,  thì  chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Chưa  đạt  được  đạo  bậc  thấp29,  hãy  tùy  theo  Phật  pháp  mà  tự 
chế  ngự  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Cung  kính  Tỳ-kheo  Tăng,  thọ  nhận  lời  giáo  giới  của  các  ngài, 
phải  cung  kính,  thừa  sự30,  không  có  nhàm  chán,  thì  Chánh  pháp  được 
lâu  dài. 

“Tôn  trọng  người  giữ  giới,  hay  nhẫn  nhục,  thì  Chánh  pháp  được 
lâu  dài. 

“Tùy  thuận  kinh  giới,  tâm  không  tham  ái,  phải  nghĩ  mạng  người 
là  vô  thường,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Ban  ngày  không  được  ham  ăn  uống,  ban  đêm  nằm  ngủ  nghỉ 
không  được  ham  giường  tốt,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 


2  ■  Hán:  kinh  giới  IM  ĩS,  chỉ  Thánh  giới. 

27'  Hán:  kinh  pháp  IM /Ề,  chỉ  Thánh  Pháp. 

28  No. 2  và  No.1  (2)  sđd.:  có  một  vài  chi  tiết  giống  nhau,  ngoài  ra  hoàn  toàn  khác  nhau. 
29'  Hán:  bất  đắc  hạ  đạo  2fC  ệặ  T  ịg;  có  lẽ  Paoli:  na  oramattakena  (...)  a0pajjanti. 

30  Xemcht.17. 
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“Tự  mình  thường  xuyên  tư  duy,  thế  gian  là  rối  loạn,  tâm  niệm 
không  biếng  trễ,  không  theo  ác  tâm,  không  theo  tâm  tà;  lúc  tâm  tà  đến 
phải  tự  kiềm  chế,  không  để  bị  chi  phôi,  hãy  giữ  tâm  đoan  chánh. 
Người  thế  gian  bị  tâm  lừa  dối,  Tỳ-kheo  chớ  có  dua  theo  tâm  của  người 
ngu  trong  thiên  hạ. 

“Thọ  trì  bảy  pháp  này  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài.” 

“Lại  có  bảy  pháp.” 

Chúng  Tỳ-kheo  đáp: 

“Kính  vâng  lời  dạy.” 

“Tỳ-kheo  hãy  quý  trọng  kinh31  như  người  ngu  quý  trọng  châu 
báu  và  xem  kinh  như  cha  mẹ  vì  kinh  là  cha  mẹ  sinh  ra  ta.  Người  ta 
sống  có  một  đời  nhưng  kinh  điển  độ  thoát  vô  sô"  đời,  khiến  cho  người 
được  đạo  Nê-hoàn.  Do  vậy  mà  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Không  được  ham  chuộng  mùi  vị  ăn  uống,  không  được  ăn  nhiều, 
ăn  nhiều  làm  người  ta  sanh  bệnh,  ăn  ít  thì  bị  đói,  ăn  vừa  no  thì  thôi; 
không  được  tham  đắm  thức  ăn,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Nên  xem  thân  như  đất,  ban  ngày  ưu  tư  về  sự  chết,  không  thích  ở 
trong  đường  sanh  tử.  Đời  sông  có  nhiều  ưu  lo:  lo  cho  cha  mẹ,  anh  em, 
vợ  con,  thân  thuộc,  nô  tỳ,  quen  biết,  súc  sanh,  ruộng  nhà.  Những  ưu  tư 
như  vậy  đều  là  ưu  tư  của  kẻ  ngu  si.  Như  người  có  tội  bị  quan  bắt  giữ, 
tuy  có  những  người  thân  thuộc  cũng  không  thể  nhờ  cậy  được.  Bằng  sự 
ô  uế  ấy,  so  sánh  thân  này  với  đất,  đơn  độc  đến,  đơn  độc  đi32;  hãy  ganh 
đua  với  thân  này,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Tinh  tấn  siêng  tu,  đoan  nghiêm  nơi  thân,  khẩu,  ý,  hành  động 
không  lỗi  lầm,  giữ  đạo  không  cho  là  khó  khăn,  thì  Chánh  pháp  được 
lâu  dài. 

“Lo  sợ  mà  hàng  phục  tâm  ý,  không  nghe  theo  sáu  tình33,  kiềm 
chế  dâm,  nộ,  si,  không  có  tà  hạnh,  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Ngồi  giữa  chúng  hội  mà  không  thấy  xấu  hổ  với  chúng  hội,  được 
người  đời  kính  trọng.  Nhờ  tâm  đoan  chánh,  thanh  tịnh  nên  không  sợ  sệt, 
giữ  đạo  không  làm  điều  tà  vạy.  Như  có  người  bị  người  khác  vu  cáo, 


31-  Hán:  kinh  IM,  đây  chỉ  giáo  pháp  của  Phật. 

32'  Hán:  đương  dữ  thân  cạnh  n  JH  H' 

33'  Hán:  lục  tình  ý\  flr,  hay  lục  trần,  chỉ  sáu  ngoại  cảnh. 
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quan  bắt  giữ.  Tuy  bị  quan  cầm  giữ  nhưng  người  ấy  không  sợ,  vì  không 
có  phạm  tội.  Trì  giới  thanh  tịnh,  sợ  giới  ngữ  của  Phật,  ngồi  ở  trong  đại 
chúng  mà  không  lo  sợ  vì  tâm  thanh  tịnh.  Nhờ  vậy  mà  Chánh  pháp 
được  lâu  dài. 

“Thận  trọng  không  kiêu  mạn,  theo  người  trí  tuệ  thọ  trì  kinh  giới. 
Thấy  người  ngu  si  nên  dạy  giới  kinh  cho  họ. 

“Tỳ-kheo  trì  bảy  pháp  này  thì  Chánh  pháp  được  trụ  thế  lâu  dài. 

“Lại  có  bảy  pháp.” 

Các  Tỳ-kheo  đáp: 

“Kính  vâng  lời  dạy.” 

“Tỳ-kheo  phải  thường  niệm  kinh,  xả  bỏ  tánh  tham  dâm,  thường 
nghĩ  đến  con  đường  giải  thoát  khỏi  thế  gian.  Phải  tự  tư  duy  về  thân  thể 
thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Luôn  luôn  thọ  trì  kinh  của  Phật  dạy,  giữ  mãi  trong  tâm;  đã  giữ 
trong  tâm  rồi  hãy  khiến  tâm  mình  luôn  đoan  chánh,  bỏ  tâm  xấu,  giữ 
tâm  tốt.  Giống  như  áo  của  người  ta  có  nhiều  cáu  bẩn,  dùng  nước  tro 
tẩy  giặt  hai  ba  lần,  làm  cho  tất  cả  cáu  bẩn  sạch  hết.  Nhớ  nghĩ  lời  Phật 
dạy,  phải  trì  giới,  bỏ  ác  theo  thiện  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Hãy  khuất  phục  tâm34,  không  nên  thuận  theo  tâm;  tâm  hướng 
tới  dâm,  nộ,  si  thì  đừng  nghe  theo;  thường  tự  cấm  chế  tâm  mình, 
không  được  theo  tâm.  Như  người  tòng  quân,  kẻ  mạnh  thì  dẫn  đầu  mọi 
người,  làm  quân  tiền  phong,  khó  mà  quay  lui;  nếu  có  ý  hốì  muôn 
thôi  lui  liền  thấy  xấu  hổ  với  người  ở  sau  mình.  Người  đã  thọ  tịnh  giới 
phải  nên  giữ  tâm  đoan  chánh,  ý  ngay  thẳng,  hãy  đứng  trước  mọi 
người,  chớ  có  đứng  sau,  vị  ấy  có  thể  đắc  đạo  trước  tiên.  Như  vậy  thì 
Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Nên  biết  chỗ  thâm  nhập  của  đạo  hạnh  mình  nhiều  hay  ít,  sâu 
hay  cạn,  thành  thục  tâm  chí  ban  đầu.  Hãy  nên  càng  ngày  càng  vui  với 
kinh  giáo;  không  sợ  khổ,  không  kén  thức  ăn,  không  chọn  giường  nằm. 
Hãy  lấy  đạo,  tự  khuyến  khích  mình  và  tự  ưa  thích,  nhờ  đó  Chánh  pháp 
được  lâu  dài. 

“Nên  tôn  kính  người  đồng  học,  hãy  xem  bạn  đồng  học  như  anh 
em;  hãy  đoan  chánh  cả  trong,  ngoài;  bên  ngoài  là  lỗi  của  thân,  miệng, 


34'  Hán:  đương  dữ  tâm  tránh  li  JS  t§,  “hãy  cãi  nhau  với  tâm”. 
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bên  trong  là  lỗi  của  tâm.  Hãy  suy  tư  về  hai  việc  này  thì  Chánh  pháp 
được  lâu  dài. 

“Lúc  ngồi  hãy  tự  suy  nghĩ:  chín  lỗ  bài  tiết  dẫy  đầy  chất  dơ.  Một 
lỗ  đóng  vai  chủ  bên  trong,  chín  lỗ  đều  bài  tiết  đồ  bất  tịnh;  đói,  no, 
nóng,  lạnh  đều  làm  cho  ta  đau  khổ  cùng  cực;  thân  thể  khó  làm  cho 
thích  nghi,  đều  là  bất  tịnh;  bên  trong  chứa  đồ  bất  tịnh;  gió  nóng,  gió 
lạnh  hiện  ra  bên  ngoài;  đều  là  bất  tịnh  mà  tự  che  đậy;  lỗ  mũi  hiện  ra 
sự  lạnh  nóng  thì  trong  tâm  đều  không  hoan  hỷ;  nếu  có  mùi  hôi  thối 
cũng  không  ghét,  không  mừng.  Tỳ-kheo  nên  giữ  tâm  đoan  chánh  trong 
và  ngoài  như  vậy  thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Hãy  quán  xem  những  người  trong  thiên  hạ,  vua  chúa  cũng 
chết;  kẻ  nghèo,  người  giàu,  kẻ  sang  người  hèn  không  ai  thoát  khỏi 
cái  chết,  đồng  ở  trong  con  đường  sông  chết  như  nhau.  Như  người  nằm 
mộng  thấy  nhà  đẹp,  vườn  xinh,  giàu  sang  sung  sướng,  đến  lúc  tỉnh 
giấc  thì  chẳng  thấy  gì  cả.  Những  sự  giàu,  nghèo,  sang,  hèn  ở  thế  gian 
cũng  như  người  nằm  mộng.  Hãy  tự  suy  tư  về  thế  gian,  ví  như  người 
chiêm  bao  mà  thôi. 

“Tỳ-kheo  thọ  trì  bảy  pháp  này,  tư  duy  không  quên  thì  Chánh 
pháp  được  lâu  dài.” 

“Lại  có  bảy  pháp: 

“Tỳ-kheo  Tăng35  phải  có  tâm  từ  đối  với  mọi  người,  có  tâm  từ  đối 
với  Đức  Phật.  Người  ta  chửi  mắng  thì  không  chửi  mắng  lại,  không  sân 
hận.  Hãy  giữ  tâm  từ  đôi  với  mọi  người.  Ví  như  người  ở  trong  tù  thường 
có  lòng  từ  đối  với  nhau.  Người  ta  ở  trên  thế  gian  cũng  nên  bằng  từ  mà 
chiếu  cố  cho  nhau.  Tỳ-kheo  hãy  giữ  tâm,  bị  người  chửi  mắng  mà 
không  giận,  bình  thản  không  mừng  rỡ,  sanh  tâm  như  vậy,  khả  dĩ  không 
lo  lắng,  do  đó  không  tranh  chấp  với  người  thế  gian.  Thí  như  con  trâu 
cái  ăn  cỏ  non  thì  sanh  ra  sữa,  từ  sữa  tạo  ra  lạc,  từ  lạc  tạo  ra  tô,  từ  tô 
thành  đề  hồ.  Hãy  giữ  tâm  như  đề  hồ  mà  phụng  trì  Giới  pháp  của  Phật, 
có  thể  được  tồn  tại  lâu  dài. 

“Lưỡi  không  nói  dôi;  lời  nói  không  làm  thương  tổn  người  khác;  ý 
và  lưỡi  phải  đoan  chánh.  Lưỡi  không  đoan  chánh  khiến  người  ta  không 
thể  đắc  đạo.  Do  lưỡi  đưa  đến  việc  dao  gậy  hoặc  đưa  đến  sự  tàn  diệt. 


35'  Văn  đủ  có  lẽ  là  Tỳ-kheo  Tăng  ngôn  thọ  giáo  fcb  £01“  g  Sế  Wí  như  các  đoạn  trước. 
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Cho  nên  người  học  đạo  phải  luôn  luôn  nói  lời  đoan  chánh  thì  Chánh 
pháp  được  lâu  dài. 

“Hãy  giữ  tâm  mình  được  đoan  chánh,  chớ  có  nghĩ  ác,  chớ  nghĩ 
đến  dâm;  nếu  có  tâm  dâm  dục  thì  không  thành  đạo  A-la-hán.  Ban  đêm 
nằm  ngủ  mà  tâm  dâm  dục  muôn  khởi  lên  thì  hãy  nghĩ  đến  sự  nhơ  nhớp 
của  người  nữ,  ý  dâm  liền  được  loại  bỏ.  Khi  tâm  sân  hận  khởi  lên,  hãy 
nghĩ:  “Con  người  sông  trên  mặt  đất  này  có  bao  lâu  đâu”.  Làm  như  vậy 
thì  Chánh  pháp  được  lâu  dài. 

“Nếu  có  người  mời  Tỳ-kheo  thọ  trai,  những  người  khác  không 
được  thì  nghĩ  rằng:  ‘Chỉ  có  Tỳ-kheo  này  được  mời,  còn  ta  thì  không.’ 
Chớ  có  những  ý  nghĩ  như  vậy.  Có  Tỳ-kheo  bệnh,  có  người  mang  thuốc 
đến  cho;  những  Tỳ-kheo  khác  không  được  như  vậy,  bèn  nghĩ:  ‘Chỉ 
chăm  sóc  người  kia  mà  không  chăm  sóc  mình.’  Chớ  có  ý  nghĩ  như  vậy. 
Có  ngươi  mang  y  phục  đến  cho  Tỳ-kheo,  những  người  khác  không 
được,  không  nên  nghĩ:  “Riêng  ta  thì  không  được,  sao  lại  phải  đi  xin 
mới  có?”.  Khi  tín  thí  bỏ  đồ  ăn  vào  trong  bát,  không  được  nói  nhiều  hay 
ít.  Giữ  tâm  như  vậy  thì  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài. 

“Hãy  thọ  trì  giới  pháp,  thận  trọng  giới  pháp.  Nếu  đối  với  giới 
pháp  mà  không  biết  thì  nên  hỏi  vị  Tỳ-kheo  biết  giới.  Hãy  niệm  Phật, 
niệm  Pháp  và  niệm  Tỳ-kheo  Tăng  không  phút  nào  nghỉ.  Cung  kính 
thừa  sự  lẫn  nhau.  Nếu  trong  y  phục  có  chí  rận  nên  khởi  lòng  thương 
đối  với  chúng,  như  vậy  thì  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài. 

“Lúc  thấy  người  chết,  ta  nói:  ‘Người  này  đã  chết,  mà  không  biết 
kinh  đạo,  cả  nhà  khóc  lóc,  các  thân  thuộc  tri  thức  đều  không  biết 
người  chết  ấy  đi  về  đâu’,  nhưng  Tỳ-kheo  đã  đắc  đạo  có  thể  biết  người 
chết  ấy,  thần  thức  đi  về  đâu.  Đối  với  kinh  điển  thì  cần  phải  đọc,  đối 
với  đạo  thì  cần  phải  học.  Con  đường  tắt  trong  thiên  hạ  thì  nhiều,  nhưng 
đường  của  vua  là  lớn  nhất.  Phật  đạo  cũng  thế,  là  đạo  Tối  thượng. 
Giông  như  vài  chục  người,  ai  ai  cũng  cầm  cung  tên  bắn  vào  ụ  đất  để 
tập  bắn;  có  người  bắn  trúng  trước,  có  người  bắn  trúng  sau.  Cứ  bắn  liên 
tục,  sẽ  có  mũi  tên  trúng  ngay  giữa  ụ  đất.  Người  thực  hành  kinh  đạo 
của  Phật  cũng  giống  như  thế,  chớ  biếng  nhác,  chớ  suy  nghĩ  rằng  người 
trước  đã  đắc  đạo,  nay  ta  không  đắc  đạo;  không  được  có  sự  hối  tiếc 
này.  Giống  như  người  bắn  tên  không  dừng  nghỉ  rồi  được  trúng  đích. 
Hành  đạo  Tỳ-kheo  không  ngừng,  thì  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài. 
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“Khi  đi,  khi  đứng  phải  luôn  tôn  trọng,  cúng  dường  kinh  Phật;  hãy 
đọc  tụng  và  tư  duy  về  nghĩa  kinh. 

“Tỳ-kheo36,  Thanh  tín  sĩ  và  Thanh  tín  nữ  thực  hành  bảy  pháp  như 
vậy  thì  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài. 

“Phụng  trì  bảy  bảy  bốn  mươi  chín  pháp  này,  như  nước  từ  trên 
trời  đổ  xuống,  nước  của  khe  nhỏ  chảy  vào  khe  lớn,  nước  của  khe  lớn 
chảy  vào  sông,  nước  của  sông  chảy  vào  biển.  Tỳ-kheo  hãy  như  dòng 
nước  chảy  vào  biển;  hành  đạo  không  bao  giờ  dừng  nghỉ  sẽ  được  đạo 
quả  A-la-hán.” 

Đức  Phật  từ  thành  Vương  xá  bảo  A-nan: 

“Chúng  ta  hãy  đến  xóm  Ba-lân37.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Dạ.” 

Rồi  từ  nước  Ma-kiệt-đà,  đi  chưa  tới  xóm  Ba-lân,  giữa  đường  là 
xóm  La-trí38,  ở  đó  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo  Tăng  hãy  lắng  nghe,  các 
Tỳ-kheo  vâng  lời  dạy.  Đức  Phật  bảo: 

“Trong  thiên  hạ  có  bốn  sự  thông  khổ39,  Đức  Phật  biết  rõ  nhưng 
con  người  lại  không  biết.  Do  con  người  không  biết  cho  nên  cứ  bị  sanh 
tử  mãi  không  lúc  nào  dừng  nghỉ.  Những  gì  là  bốn?  Đó  là,  sanh  là 
thông  khổ,  già  là  thông  khổ,  bệnh  là  thông  khổ,  chết  là  thống  khổ.  Vì 
con  người  không  biết  suy  tư  để  chấp  nhận  bốn  sự  thông  khổ  này  một 
cách  dũng  mãnh  nên  mới  chịu  sự  sanh  tử  mãi  mãi  không  bao  giờ  dừng 
nghỉ.  Đức  Phật  vì  vậy  nêu  lên  bốn  sự  thông  khổ  này  cho  mọi  người 
biết.  Tuy  có  cha  mẹ,  vợ  con,  nhưng  đều  sẽ  bị  biệt  ly,  cùng  nhau  lo 


3Ỏ-  Hán:  trừ  cẩn  |5£  ®É,  “trừ  sự  đói  kém”.  Paoli:  dubhikkha  (?),  cùng  ngữ  nguyên  với 
Bhikkhu:  Tỳ-kheo. 

37'  Xóm  Ba-lân  E  còn  gọi  là  Ba-liên-phất  E  ỉi  hay  Hoa  thị  thành,  ậl  E 
No.1(1):  Phật  khởi  hành  từ  Ma-kiệt-đà  đi  đến  Ca-lan-đà  Trúc  viên;  rồi  từ  đây  đi 
tiếp  đến  Ba-lăng-phất.  Trong  bản  Paoli,  Phật  từ  Raojagaha  đi  Ambalatthika;  từ 
đây  đi  đến  Naolanda,  trú  trong  rừng  Paovaorikambavana;  rồi  từ  đây  đi  đến 
Paotaligaoma  (Ba-lăng-phất). 

38'  La  trí  m  ĨẮ  (?),  có  lẽ  là  Ambalatthi  trong  bản  Paoli;  nhưng  tại  đây  Phật  giảng 
về  thành  tựu  của  giới-định-tuệ,  chứ  không  giảng  về  bốn  sự  khổ  như  trong 
bản  Hán  này. 

39-  Hán:  tứ  thống  IH  ti. 
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buồn,  khóc  lóc  không  thôi.  Những  việc  xấu  xa  hằng  ngày  hiện  ra  ngay 
trước  mắt40.  Do  đó  Đức  Phật  công  bố  giáo  pháp  để  dứt  trừ  bốn  sự 
thống  khổ,  phụng  trì  tám  giới,  thân  này  đáng  nhàm  chán.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Một  là  thọ  lãnh  lời  Phật  dạy.  Hai,  xa  lìa  ái  dục,  đến  với  đạo 
không  có  ham  tranh  cãi.  Ba,  không  nói  dối,  nói  thêu  dệt,  nói  hai  lưỡi 
và  nói  lời  độc  ác.  Bôn,  không  được  sát  sanh,  trộm  cắp,  xâm  phạm  phụ 
nữ  của  người  khác.  Năm,  không  được  ganh  tị,  sân  hận  và  ngu  si.  Sáu, 
khi  ngồi,  tự  mình  tư  duy  về  bốn  sự  thống  khổ  ở  trong  tâm.  Bảy,  nghĩ 
tưởng  thân  thể  đều  là  nhơ  nhớp.  Tám,  quán  sự  sanh  tử,  thân  này  rồi  sẽ 
trở  thành  đất. 

“Đức  Phật  cũng  nghĩ  về  sự  hiện  hữu  của  bôn  thông  khổ  và  sự  ra 
đi  của  chúng.  Đức  Phật  cũng  đã  nói  tám  giới  này  và  Phật  cũng  sẽ  nói 
về  tám  giới.  Hãy  suy  niệm  ý  nghĩa  sâu  xa  của  kinh  Phật. 

“Các  Tỳ-kheo  nếu  có  nghĩ  tưởng  về  cha  mẹ,  vợ  con,  nghĩ  về 
sự  sanh  hoạt  của  thế  gian  thì  không  thể  đạt  được  đạo  giải  thoát 
khỏi  thế  gian.  Nếu  ưa  thích  thế  gian  thì  tâm  không  ưa  thích  đạo. 
Đạo  từ  tâm  mà  có,  chánh  tâm  mới  có  thể  đắc  đạo.  Có  chút  chánh 
tâm  thì  có  thể  sanh  lên  cõi  trời;  hiểu  kinh  pháp  có  thể  được  làm 
người.  Hãy  đoạn  trừ  con  đường  địa  ngục,  súc  sanh  và  ngạ  quỷ.  Đức 
Phật  vì  thiên  hạ  mà  sửa  trị  con  đường  sanh  tử.  Các  Tỳ-kheo  hãy 
nên  suy  tư  về  việc  này.” 

Đức  Phật  từ  xóm  La-trí41  bảo  Tôn  giả  A-nan  cùng  đi  đến  xóm 
Ba-lân42.  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Liền  đi  theo  sau  Đức  Phật.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  Tăng  có  một  ngàn 
hai  trăm  năm  mươi  vị.  Đức  Phật  đi  đến  xóm  Ba-lân,  ngồi  bên  gốc  cây. 


40-  Nguyên  văn  Hán:  Chư  sở  ác  kiến  nhựt  tại  mục  tiền,  |f  ?í\  n  M  H  ÍE  §  itĩ;  đây 
muốn  nói  đến  điều  mà  thành  ngữ  Hán  Phật  thường  gọi  là  oán  tẳng  hội  khổ:  phải 
hằng  ngày  tụ  hội  với  những  gì  mình  ghét.  Trong  tám  khổ,  đây  chỉ  kể  bốn  khổ  tự 
nhiên  và  chỉ  thêm  hai  khổ  xã  hội:  xa  lìa  người  mình  yêu,  chung  đụng  với  người 
mình  ghét. 

41'  La-trí  Hi  lỷ;  No.1  (2),  Phật  từ  Trúc  viên  Tr  BI  đi  đến  Ba-liên-phất  E  5ầ 
42-  Ba  lân  E  No.1  (2),  Ba-lăng-phất  E  IU  ị$.  Xem  cht.25. 
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Quỷ  thần43  của  xứ  Ba-lân  liền  báo  cho  cư  sĩ44  biết,  tất  cả  đều  mang 
hoặc  ghế,  nệm  lông,  đèn  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  trước  Đức  Phật 
rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  các  cư  sĩ: 

“Con  người  ở  thế  gian,  những  ai  tham  dục,  tự  mình  buông  lung, 
thì  có  năm  điều  xấu  ác45.  Những  gì  là  năm?  Một,  tài  sản  ngày  một  hao 
mòn.  Hai,  không  biết  ý  đạo.  Ba,  mọi  người  không  kính  nể;  lúc  chết  bị 
hối  hận.  Bốn,  tiếng  xấu  đồn  khắp,  thiên  hạ  đều  nghe.  Năm,  lúc  chết 
đọa  vào  địa  ngục,  trong  ba  đường  ác. 

“Nếu  ai  có  thể  hàng  phục  tâm  mình,  tự  mình  không  buông  lung, 
thì  có  năm  điều  lành.  Những  gì  là  năm?  Một,  tài  sản  ngày  một  tăng. 
Hai,  có  đạo  hạnh.  Ba,  mọi  người  kính  nể,  lúc  chết  không  hối  hận.  Bốn, 
tiếng  tốt  đồn  khắp  ai  cũng  nghe.  Năm,  lúc  chết  được  sanh  đến  cõi 
trên,  đầy  đủ  phước  đức. 

“Tự  mình  không  buông  lung  có  năm  điều  lành  như  vậy,  các 
ngươi  hãy  tự  mình  suy  tư  về  việc  ấy.” 

Đức  Phật  thuyết  pháp  cho  cho  các  gia  chủ  cư  sĩ,  tất  cả  đều  hoan 
hỷ,  lạy  Phật  rồi  đi. 

Đức  Phật  đi  đến  xóm  A-vệ46,  ngồi  bên  một  gốc  cây,  dùng  đạo 
nhãn  thấy  chư  Thiên  trên  trời  sai  các  thần  Hiền  thiện47  bảo  hộ  vùng 
đất  này.  Đức  Phật  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  ra  khỏi  xóm  A-vệ,  lại  ngồi 
xuống  một  chỗ  khác.  Hiền  giả  A-nan  sửa  lại  y  phục  ngay  thẳng,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  lạy  Phật  xong  đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  hỏi  A-nan: 

“Ai  tính  toán  để  xây  dựng  thành  quách  ở  xóm  Ba-lân  này?” 

Thưa: 

“Đại  thần  Vũ-xá  nước  Ma-kiệt  xây  dựng  thành  này  nhằm  ngăn 


43'  No. 5,  Quỷ  thẩn  W;  bản  No.1  (2)  không  có. 

44,  No. 5,  Thệ  tâm  lý  gia  íf  A  3  ỊS;  chỉ  Bà-la-môn  và  CƯ  sĩ  (hay  gia  chủ);  xem 
cht.10.  No. 1(2):  Thanh  tín  sĩ  /jf  í!  dr.  Tham  chiếu  Paoli:  assosuỏ  kho 
paoseaoligaomikao  upaosakao,  “các  Ưu-bà-tẳc  thôn  Paotaligaoma  nghe  đồn 
rằng”. 

45'  Tham  chiếu  Paoli:  paóócime  gahapatayo  aodìnavao  dussìlassa  sìlavipattiyao,  “Này 
các  gia  chủ,  có  năm  điều  tai  hại  cho  những  ai  ác  giới,  phá  giới”. 

46  A-vệ  |55J  fậj;  chưa  rõ  địa  danh  này. 

47'  Hiền  thiện  thần  if  li  có  lẽ  chỉ  chủng  loại,  chứ  không  phải  tên  riêng.  Các  bản 
khác  không  có  chi  tiết  này. 
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chận  quân  nước  Việt-kỳ.” 

Đức  Phật  nói: 

“Lành  thay!  Này  A-nan,  ông  Vũ-xá  là  người  hiền  mới  biết  mưu 
kế  ấy.  Ta  thấy  các  vị  Trời  thần  diệu  ở  trên  cõi  trời  Đao-lợi  đều  hộ  trì 
đất  này.  Ai  có  đất  đai  mà  được  chư  Thiên  trên  trời  hộ  trì,  vùng  đất  ấy 
chắc  chắn  sẽ  được  an  ổn,  giàu  có.  Lại  nữa,  vùng  đất  này  là  trung  tâm 
của  trời.  Vị  trời  làm  chủ  bôn  phân  dã48  này  tên  là  Nhân  Ý49.  Nước  nào 
được  Nhân  Ý  hộ  trì,  nước  ấy  càng  lâu  bền,  lại  càng  hưng  thịnh.  Nước 
đó  chắc  chắn  có  nhiều  bậc  Thánh  hiền,  mưu  trí  mà  các  nước  khác 
không  thể  bì  kịp,  cũng  không  thể  phá  hoại  được.  Thành  Ba-lân  này  sẽ 
bị  phá  hoại  bởi  ba  việc:  Một,  lửa  lớn;  hai,  nước  lớn;  ba,  người  trong  và 
ngoài  thành  thông  mưu  với  nhau.” 

Đại  thần  Vũ-xá  nghe  Đức  Phật  cùng  chúng  Tỳ-kheo  từ  nước  Ma- 
kiệt  du  hành  đến  đây,  bèn  nương  uy  của  vua,  trang  nghiêm  năm  trăm 
cỗ  xe  mà  ra  khỏi  xóm  Ba-lân,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật;  đến  phía  trước 
đảnh  lễ  rồi  ngồi  qua  một  bên,  bạch  Phật: 

“Ngày  mai  mong  ngài  cùng  đông  đủ  Tỳ-kheo  đến  nhà  con  để 
dùng  bữa  ăn  nhỏ50.” 

Đức  Phật  yên  lặng  không  trả  lời.  Ông  Vũ-xá  nói  như  vậy  đến  ba 
lần.  Sự  yên  lặng  trong  Phật  pháp  tức  là  nhận  lời.  Vũ-xá  liền  trở  về 
nhà  sửa  soạn,  đặt  bày  giường  ghế,  thắp  đèn  dầu,  đồ  ăn  thức  uống  đầy 
đủ  để  đón  rước  Đức  Phật  và  các  Tỳ-kheo  Tăng.  Sáng  mai,  Vũ-xá  đến 
thỉnh  Phật.  Bấy  giờ  Đức  Phật  cùng  đông  đủ  một  ngàn  hai  trăm  năm 
mươi  vị  Tỳ-kheo  Tăng  đi  đến.  Ăn  uống  xong,  Đức  Phật  liền  chú 
nguyện: 

“Mong  tín  chủ  được  đắc  đạo,  không  ham  thích  địa  vị  quốc 
công.  Tuy  đời  này  không  thể  từ  bỏ  quan  lại51,  nhưng  nay  tín  chủ 
cúng  cơm  cho  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng,  mong  cho  đời  sau  được  thoát 
khỏi  việc  quan  lại.  Thế  gian  có  người  sáng  suốt  nên  cúng  thức  ăn 


48'  Tứ  phần  dã  E3  ỷỳ  tức  tọa  đời  trời,  thuật  ngữ  thiên  văn  Trung  Quốc. 

49'  Hán:  nhân  ý  \z  M,  chưa  xác  định  được  ý  nghĩa  gì. 

50'  Hán:  tiểu  thực  /J\  #.  Chính  xác  là  ngọ  thực.  Phật  và  chúng  Tăng  chỉ  dùng  một 
bữa  (nhất  tọa  thực). 

51'  Hán:  huyện  quan  n  TÉT. 
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cho  đạo  nhân  Hiền  thiện,  đạo  nhân  chú  nguyện,  nếu  không  bỏ  được 
tâm  muôn  làm  quan,  thì  quan  không  nên  có  tâm  tham  lam,  tâm 
khốc  hại,  tâm  cầu  cạnh,  tâm  ham  thích  dục  lạc,  tâm  khuyên  làm 
điều  ác52.  Bỏ  năm  tâm  này,  người  giữ  việc  triều  chính  có  thể  sẽ 
không  có  lỗi;  sau  khi  chết  có  thể  trừ  được  tội  ác  nơi  địa  ngục.  Này 
Vũ -xá,  hãy  tự  suy  nghĩ  lấy.” 

Ông  thưa: 

“Dạ,  con  xin  thọ  giáo.” 

Đức  Phật  và  các  Tỳ-kheo  Tăng  đều  đứng  dậy  ra  đi.  Đức  Phật  đi 
ra  cửa  thành,  Vũ-xá  liền  đi  theo  sau  Phật  quan  sát  xem  Đức  Phật  đi  ra 
cửa  thành  nào  để  đặt  tên  cửa  thành  ấy  là  Phật  thành  môn53.  Còn  cái 
khe  nước  nhỏ  mà  Đức  Phật  đi  qua  thì  gọi  là  Phật  khê54. 

Đức  Phật  đi  đến  bên  bờ  sông.  Bấy  giờ  dân  chúng  nhiều  người 
muôn  qua  sông;  có  người  dùng  thuyền  lớn,  có  người  dùng  thuyền  nhỏ, 
có  người  dùng  bè  tre  để  vượt  qua.  Đức  Phật  ngồi  suy  nghĩ:  “Lúc  ta 
chưa  thành  Phật,  qua  sông  này,  cưỡi  lên  bè  tre  để  đi  qua.  Nay  thân  ta 
không  còn  cưỡi  lên  bè  tre  để  qua  sông”.  Đức  Phật  lại  tự  nghĩ:  “Ta  là 
thầy  đưa  đò  người,  đưa  người  vượt  qua  nẻo  đường  thế  gian,  không  còn 
để  ai  đưa  đò  nữa”.  Nghĩ  như  vậy  rồi  các  Tỳ-kheo  đều  vượt  qua. 

Đức  Phật  gọi  A-nan: 

“Tất  cả  hãy  đi  đến  xóm  Câu-lân55.” 

A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.  ” 

Đức  Phật  cùng  với  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  vị  Tỳ-kheo  liền 
đến  xóm  Câu-lân.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  hãy  lắng  nghe.  Hãy  khéo  giữ  gìn  tâm,  không  tranh  cãi 
với  thiên  hạ;  tự  suy  tư,  để  biết  vô  thường;  hãy  bằng  trí  tuệ  mà  lo  cho 
thân56.  Hãy  khéo  giữ  tâm,  không  tranh  cãi  với  thiên  hạ;  tự  suy  tư,  thì 


52-  Hán:  quan  bất  khả  hữu  tham  tâm,  khốc  tâm,  tiến  tâm,  lạc  tâm,  khuyến  tâm  Hr  T' 

ặf  M  i  ‘Ù,  IỄ  L,  m  ù,  m  >ù\  a  L. 

53-  Phật  thành  môn  ị%  í$ l  H;  No.1  (2):  Cù-đàm  môn,  n  U  H. 

54  Phật  khê,  /H;  No.1  (2):  bến  đò  mà  Phật  đi  qua  được  đặt  tên  là  “bến  Cù-đàm 

UM”. 

55-  Câu-lân,  fẾJ  S5;  No.1  (2):  Câu  lỵ,  flj. 

56'  Hán:  dĩ  tuệ  ưu  thân  iỉi  H  31  .§§',  ý  nói,  hãy  quán  sát  thân  bằng  trí  tuệ. 
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liền  được  sáng  suốt.  Người  sáng  suốt  liền  trừ  bỏ  được  trạng  thái  tham 
dâm,  sân  nhuế,  ngu  si.  Trừ  bỏ  được  ba  trạng  thái  này  rồi  liền  được 
vượt  khỏi  con  đường  thế  gian,  không  còn  sanh  trở  lại,  tâm  không  còn 
dong  ruổi  nữa.  Nhất  tâm,  không  bị  vướng  mắc.  Ví  như  quốc  vương  vui 
thích  độc  tôn57,  suy  nghĩ:  ‘Trong  quần  chúng  đông  người  này,  ta  là  ông 
chủ  độc  nhất.’  Người  đắc  đạo,  đã  vượt  qua  khỏi  thế  gian,  cũng  tự  nghĩ 
trong  lòng:  ‘Dù  có  trăm  ngàn  vạn  mối  rối  ren,  chỉ  có  tâm  là  chủ,  giống 
như  quốc  vương  làm  chủ  coi  sóc  muôn  dân’.” 

Đức  Phật  lại  từ  Câu-lân  bảo  A-nan: 

“Tất  cả  hãy  đến  nước  Hỷ  dự58.” 

A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Đức  Phật  cùng  các  Tỳ-kheo  đồng  đến  nước  Hỷ  dự,  ngồi  bên  gốc 
cây  Kiền-đề59.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo  Tăng: 

“Các  ngươi  hãy  đi  khất  thực  ở  nước  Hỷ  dự. 

Lúc  khất  thực  xong  trở  về,  các  Tỳ-kheo  bạch  Đức  Phật: 

“Nước  Hỷ  dự  có  nhiều  bệnh  tật  nên  dân  chúng  có  nhiều  người 
chết,  trong  đó  có  các  Ưu-bà-tắc60  tên  là  Huyền  Điểu,  Thời  Tiên,  Sơ 
Động,  Thức  Hiền,  Thục  Hiền,  Khoái  Hiền,  Bá  Tông,  Kiêm  Tông,  Đức 
Cử,  Thượng  Tịnh.  Mười  vị  này61  đều  là  Ưu-bà-tắc  thọ  trì  năm  giới,  nay 
đều  qua  đời.” 

Các  Tỳ-kheo  hỏi  Đức  Phật: 


57'  Hán:  lạc  độc  ỊỊỊg,  ưa  sự  độc  tôn  hay  độc  cư. 

5S'  Hán:  Hỷ  dự  quốc  ĩĩ  ĩH  H;  No.1  (2):  Na-đà  thôn  I[)  PẼ  H. 

59,  Kiền-đề  thọ  n  ỈỄ 111;  No.1  (2):  Kiền-chùy  xứ  11  Jjt;  Pa0li:  Ginjaka0vasatha,  ngôi 
nhà  gạch. 

60'  ưu-bà-tẳc  fl  ỉ||  H;  Skt.:  Upa0saka;  No. 1(2)  sđd.:  Cư  sĩ  Hi  dr;  Paoli:  Gaha-pati; 
Skt.:  Grha-pati. 

Danh  sách  mười  vị  ưu-bà-tắc  ở  nước  Hỷ  dự:  Huyền  Điểu  A Thời  Tiên  f[I|, 
Sd  Động  ĨO  ®J,  Thức  Hiền  A  n,  Thục  Hiền  M  Jf,  Khoái  Hiền  K,  Bá  Tông 
1É3  tk,  Kiêm  Tôn  U,  Đức  Cử  ÍK  ậl,  Thượng  Tịnh  Jt  ;ặ.  Danh  sách  mười  hai  vị 
cư  sĩ  ở  Na-đà,  theo  No. 1(2):  Già-già-la  ữn  ữn  Si,  Gia-lăng-gia  Jn  Pi  ỉn,  Tỳ-già-đà 
tt  ỉỉi\i  PÈ,  Già-lỵ-thâu  tìn  ^ỈJ  fi,  Giá-lâu  M  s,  Bà-da-lâu  ỈỈỊ-  Ilỏ  s,  Bà-đầu-lâu  (H  ãl 
s,  Tẩu-bà-đầu-lâu  iễ  íH  si  s,  Đà-lê-xá-nậu  PẼ  s  #  Tẩu-đạt-lỵ-xá-nậu  g  iit 
TJ  #  Da-thâu  Hì,  Da-thâu-đa-lâu  IỊỈ  It  #  s. 


61. 
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“Các  ưu-bà-tắc  này  chết  rồi  sanh  về  đâu?” 

Đức  Phật  trả  lời: 

“Huyền  Điểu  v.v...  cả  thảy  mười  người  này,  chết  rồi  được  sanh 
vào  trong  đạo  Bất  hoàn62.” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo  Tăng: 

“Các  ngươi  chỉ  biết  về  cái  chết  của  mười  người  này.  Phật  bằng 
thiên  nhãn  quán  sát  xem  thấy  năm  trăm  Ưu-bà-tắc  đã  chết  đều  sanh 
trong  đạo  Bất  hoàn.  Lại  có  ba  trăm  ưu-bà-tắc  như  Nan-đề,  lúc  còn 
sống  đã  không  còn  trạng  thái  dâm,  trạng  thái  phẫn  hận  và  trạng  thái 
ngu  si63,  thì  lúc  chết  được  sanh  lên  cõi  trời  Đao-lợi,  đắc  đạo  quả  Câu 
cảng64,  chỉ  còn  bảy  lần  sanh,  bảy  lần  tử  nữa  là  chứng  được  đạo  quả  A- 
la-hán.  Còn  Huyền  Điểu  v.v...  cả  thảy  năm  trăm  người  đều  được  đạo 
quả  Bất  hoàn,  tự  mình  ở  nơi  cõi  trời  đạt  được  đạo  ứng  chơn65.” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  người  đi  khất  thực66  về,  cớ  gì  lại  hỏi  đến  mười  vị  Ưu-bà- 
tắc  ấy?  Nếu  các  ngươi  muôn  cố  ý  quấy  rầy  Phật,  cho  rằng  Phật 
không  muôn  nghe  điều  xấu  này.  Nhưng  Phật  đâu  có  gì  e  sợ.  Đã  có 
sanh  thì  ai  cũng  phải  chết.  Các  Đức  Phật  quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại 
đều  Bát-nê-hoàn.  Nay  ta  đã  thành  Phật,  cũng  sẽ  Bát-nê-hoàn.  Nhờ 
thân  này  mà  được  làm  Phật.  Trải  qua  nhiều  kiếp  cầu  Phật  để  chấm 
dứt  con  đường  sanh  tử.  Khi  làm  Phật  thì  nhổ  sạch  gốc  rễ  của  sanh 
tử.  Biết  gốc  rễ  con  người  vốn  từ  si67,  từ  si  là  hành;  từ  hành  là  thức; 
từ  thức  là  danh  sắc68;  từ  danh  sắc  là  lục  nhập;  từ  lục  nhập  là  xúc69; 
từ  xúc  là  thọ70;  từ  thọ  là  ái;  từ  ái  nên  thủ71;  từ  thủ  là  hữu;  từ  hữu  là 


62  Bất  hoàn  T  Ỉ5;  đây  chỉ  các  cư  sĩ  đã  chứng  quả  Bất  hoàn,  sau  khi  chết  sinh  lên 
cõi  trời  Tịnh  cư  và  nhập  Niết-bàn  ở  đó. 

63  Chính  xác,  chỉ  trấn  áp,  làm  cho  voi  mỏng  đi,  chu  chưa  diệt  trừ  hoàn  toàn. 

64'  Câu-cảng  }f|  ;i=,  nghĩa  đen:  “ngòi  rãnh”  tUc  đạo  quả  Dự  lưu  BI  ì/lt,  hay  Tu-đà-hoàn. 

65 ■  ứng-chdn  SỀ  M,  còn  gọi  là  A-la-hán  n  ;H,  chứng  A-ha-hán  và  nhập  Niết-bàn 
trên  các  tầng  trời  Tịnh  cư. 

6Ỏ'  Nguyên  Hán:  phân-vệ  íli,  phiên  âm;  Paoli:  piònapaota. 

67'  Hán:  si  ii,  tUc  vô  minh. 

68-  Nguyên  Hán:  tự  sắc  ^  Ẽ. 

69'  Nguyên  Hán:  tài  “trồng  trọt”. 

70'  Hán;  thống  51,  “đau  nhUc”. 
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sanh;  từ  sanh  là  già  chết,  lo,  rầu,  khổ  não,  buồn  bã,  chẳng  như  ý. 
Như  là  sự  tập  khởi  của  khôi  lớn  đau  khổ  họp  lại72. 

“Phật  do  vậy  suy  tư  về  nguồn  gốc  sanh  tử,  như  chiếc  xe  có  bánh, 
khi  xe  chạy  thì  bánh  xe  không  thể  ngừng.  Con  người  từ  si  cho  nên  mới 
bị  sanh  tử.  Nếu  từ  bỏ  si  thì  si  diệt,  do  si  diệt  thì  hành  diệt,  do  hành  diệt 
nên  thức  diệt,  do  thức  diệt  nên  danh  sắc  diệt,  do  danh  sắc  diệt  nên  lục 
nhập  diệt,  do  lục  nhập  diệt  nên  xúc  diệt,  nhờ  xúc  diệt  nên  thọ  diệt,  do 
thọ  diệt  nên  ái  diệt,  do  ái  diệt  nên  thủ  diệt,  do  thủ  diệt  nên  hữu  diệt, 
do  hữu  diệt  nên  sanh  diệt,  do  sanh  diệt  nên  già  chết  diệt,  do  già  chết 
diệt  nên  ưu  bi  khổ  não,  bất  như  ý  diệt.  Như  vậy  sự  tập  khởi  của  khối 
lớn  đau  khổ  họp  lại  được  chấm  dứt. 

“Cho  nên  trước  tiên  Đức  Phật  nói  cho  các  ngươi  biết,  do  si  mê 
nên  có  sanh  tử;  người  có  trí  giữ  đạo  thì  không  còn  sanh  tử  nữa.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Hãy  nghĩ  tưởng  phụng  trì  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng  và  tịnh 
giới.  Cung  kính,  thừa  sự  lẫn  nhau  mà  dạy  dỗ  kinh  Phật.  Hãy  tư  duy, 
giữ  tâm  chánh  niệm,  thì  chẳng  còn  trở  lại  nẻo  sanh  tử,  không  còn  nỗi 
lo  lắng  ưu  sầu.” 

Đức  Phật  từ  xóm  Hỷ  dự  gọi  A-nan  đi  đến  nước  Duy-da-lê73,  Tôn 
giả  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Đức  Phật  từ  xóm  Hỷ  dự  đi  đến  nước  Duy-da-lê,  chưa  tới  bảy 
dặm,  thì  dừng  chân  nơi  vườn  Nại74.  Có  một  dâm  nữ  tên  Nại  nữ75,  với 
năm  trăm  đệ  tử  là  dâm  nữ,  ở  trong  thành  nghe  Đức  Phật  đi  đến  hiện 
ngụ  nơi  vườn  Nại,  liền  bảo  đám  đệ  tử  dâm  nữ  phải  lo  trang  điểm  mặc 
y  phục  và  chuẩn  bị  xe  cộ,  rồi  từ  trong  thành  đi  ra,  đến  chỗ  Phật,  muôn 


71'  Hán:  cầu  T,  “mong  cầu  (hay  tìm  cầu)”. 

72-  Hán:  hợp  đại  khổ  ấm  đọa  tập  -ê-  ýz  TẼr  p#  M  n. 

73  Duy-da-lê  quốc  it  13  ®  H;  No. 1(2),  Tỳ-xá-ly  B[h  #  SI.  hoặc  Tỳ-da-ly  ffi(t  13  SI. 

74,  Nại  viên  ^  BI  (vườn  xoài,  có  chỗ  nói  là  vườn  táo);  đây  chỉ  khu  vườn  của  kỹ  nữ 
Am-bà-bà-lê,  hay  Am-ma-la;  No. 1(2):  tại  Tỳ-da-ly,  Phật  ngồi  dưới  một  gốc  cây. 
Kỹ  nữ  Am-bà-bà-lê  đến  nghe  Pháp.  Sau  đoù  quy  y  và  cuùng  khu  vườn  sở 
hữu  cho  Phật. 

75,  Nại  nữ  ^  No.1  (2)  sđd.:  Am-bà-bà-lê  ìH  ễ||  ỉ||  s,  âm  khác:  Am-bà-ba-lỵ  1!  ^ 
>jg  TU,  Am-bà-la-bà-lỵ  ĩf  ¥  Si  (H  TU,  Am-bà-la  1  ii;  Paoli:  Ambapaoli-gaòikao. 
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yết  kiến  cùng  lễ  bái  Đức  Thế  Tôn. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  ở  nơi  vườn  Nại  cùng  với  hàng  ngàn  vị  Tỳ-kheo, 
đang  thuyết  giảng  kinh  cho  các  vị  ấy.  Đức  Phật  thấy  Nại  nữ  cùng  năm 
trăm  đệ  tử  dâm  nữ  đang  đi  tới,  tất  cả  đều  mặc  những  bộ  y  phục  đẹp 
đẽ,  có  trang  điểm.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  đã  thấy  Nại  nữ  cùng  với  năm  trăm  dâm  nữ  đệ  tử, 
thảy  đều  hãy  cúi  đầu,  tâm  đoan  chánh.  Họ  tuy  trang  điểm,  ăn  mặc  đẹp 
đẽ  đến  đây,  ví  như  cái  bình  vẽ,  bên  ngoài  tô  vẽ  rất  đẹp,  nhưng  bên 
trong  chứa  toàn  là  đồ  nhơ  nhớp,  đã  được  phong  kín  không  đáng  để  mở 
ra;  nếu  ai  mở  ra  thì  toàn  là  những  thứ  bất  tịnh  xú  uế.  Đó  chính  là  Nại 
nữ;  cả  đám  đều  là  những  cái  bình  vẽ.  Vậy  các  Tỳ-kheo  phải  có  khả 
năng  quán  sát76.  Quán  sát  những  gì?  Đó  là  bỏ  ác  theo  thiện,  không 
chạy  theo  trạng  thái  ham  muôn  của  lòng  dâm,  thà  tự  mình  bị  chẻ 
xương,  phá  tim,  thiêu  đốt  thân  thể  chớ  quyết  trọn  đời  không  bao  giờ 
đồng  lõa  với  vọng  tâm  làm  ác.  Không  chỉ  là  lực  sĩ  mới  có  nhiều  sức 
mạnh,  mà  tự  mình  giữ  tâm  chánh  niệm  thì  còn  hơn  cả  lực  sĩ.  Đức 
Phật  chế  ngự  tâm  mình  đến  nay  đã  trải  qua  vô  số  kiếp,  không  chạy 
theo  vọng  tâm,  siêng  năng  tinh  tấn  để  tự  đạt  đến  quả  Phật.  Vậy  các 
Tỳ-kheo  hãy  tự  làm  cho  tâm  mình  ngay  thẳng,  đoan  nghiêm.  Tâm  từ 
lâu  ở  trong  chỗ  bất  tịnh,  thì  hiện  tại  cũng  có  thể  tự  mình  nhổ  bỏ.  Hãy 
tự  tư  duy  năm  tạng  trong  thân  thể  cũng  có  thể  đình  chỉ  được  pháp  sanh 
tử.  Hãy  quán  xem  bên  ngoài  cũng  khổ,  bên  trong  cũng  khổ,  hãy  khiến 
cho  tâm  mình  luôn  chính  đáng.  ”77 

Nại  nữ  đến  nơi,  xuống  xe  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  rồi  ngồi 
qua  một  bên.  Các  Tỳ-kheo  đều  cúi  đầu.  Đức  Phật  hỏi: 

“Do  nhân  duyên  gì  mà  đến  đây?” 

Nại  nữ  thưa: 

“Con  thường  nghe  Phật  là  Bậc  tôn  quý  hơn  chư  Thiên  nên  con 
đến  để  lễ  bái.  ” 


76'  Hán:  kiến  lực  JH?7,tức  Paoli:  vipassana. 

77  Văn  dịch  không  rõ  ràng.  Nhưng,  trên  đây  là  bài  giảng  về  việc  Tỳ-kheo  tu  tập 
sống  trong  chánh  niệm,  chánh  trí,  bằng  cách  tu  bốn  niệm  xứ:  quán  nội  ngoại 
thân,  v.v...  Bài  giảng  có  mục  đích  khiến  các  Tỳ-kheo  nhiếp  tâm  để  sẽ  khỏi  bị 
sắc  đẹp  của  kỹ  nữ  Am-bà-bà-lê  tác  động. 
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Đức  Phật  nói: 

“Này  Nại  nữ!  Có  thích  làm  thân  người  nữ  chăng?” 

Nại  nữ  thưa: 

“Trời  bắt  con  làm  thân  người  nữ,  nhưng  con  không  thích.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Nếu  cô  không  thích  làm  thân  người  nữ,  vậy  ai  khiến  cô  nuôi  tới 
năm  trăm  đệ  tử  dâm  nữ?” 

Nại  nữ  thưa: 

“Họ  đều  là  những  dân  nghèo,  con  nuôi  dưỡng  và  bảo  hộ  cho 

họ.” 

Đức  Phật  nói: 

“Chẳng  phải  như  thế!  Nếu  không  nhàm  chán  về  bệnh  khổ  của 
người  nữ,  hoặc  như  kinh  nguyệt  bất  tịnh,  lại  bị  nhiều  thứ  ràng  buộc, 
đánh  đập,  không  được  tự  tại.  Đã  không  nhàm  chán  thân  nữ  của  cô  lại 
còn  nuôi  chứa  đến  năm  trăm  người  nữ  nữa?” 

Nại  nữ  thưa: 

“Con  ngu  si  nên  mới  như  vậy.  Người  có  trí  thì  không  làm  như  vậy.  ” 

Đức  Phật  nói: 

“Biết  suy  xét  như  thế  là  tốt.” 

Nại  nữ  liền  quỳ  mọp,  bạch  Phật: 

“Sáng  mai  con  mời  Đức  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  Tăng  đến  nhà 
con  thọ  trai.  ” 

Đức  Phật  yên  lặng  không  trả  lời.  Nại  nữ  rất  sung  sướng,  liền 
đứng  dậy  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi  đi  ra. 

Nại  nữ  ra  khỏi  chưa  bao  lâu  thì  các  Lý  gia78  thuộc  dòng  họ  danh 
giá  của  thành  Duy-da-lê,  nghe  Đức  Phật  cùng  đông  đủ  các  Tỳ-kheo 
Tăng  đang  đi  đến  đây,  cách  thành  bảy  dặm,  ở  trong  vườn  Nại,  liền  dựa 
vào  oai  lực  của  nhà  vua,  sửa  sang  xe  cộ  rồi  ra  đi,  muốn  đến  yết  kiến 
để  cúng  dường  Đức  Phật.  Trong  đó  có  toán  cưỡi  ngựa  xanh,  xe  xanh, 
áo  xanh,  dù  lọng  xanh,  tràng  phan  cũng  xanh,  các  viên  quan  đều  mặc 
màu  xanh.  Toán  cưỡi  ngựa  vàng,  xe  vàng,  áo  vàng,  lọng  vàng,  tràng 
phan  vàng,  quan  thuộc  đều  mặc  màu  vàng.  Có  toán  thì  cưỡi  ngựa  đỏ,  xe 


7S'  Lý  gia  ĩi  ^  tức  gia  chủ;  gần  âm  với  No.1  (2),  Lệ-xa  ật  :ặ  một  bộ  tộc  hùng  mạnh 
vào  lúc  bấy  giờ,  thủ  phủ  ở  Tỳ-xá-ly.  Xem  cht.10  và  44. 
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đỏ,  áo  đỏ,  lọng  đỏ,  tàng  phan  đỏ,  quan  thuộc  đều  dùng  màu  đỏ.  Có 
toán  thì  cưỡi  ngựa  trắng,  xe  trắng,  áo  trắng,  dù  lọng  trắng,  tràng  phan 
trắng,  quan  thuộc  đều  dùng  màu  trắng.  Có  toán  thì  cưỡi  ngựa  đen,  xe 
đen,  áo  đen,  lọng  đen,  tràng  phan  đen,  quan  thuộc  đều  mặc  màu  đen. 
Đức  Phật  từ  xa  trông  thấy  đoàn  xe  ngựa  khoảng  chừng  mười  vạn  người 
đang  đi  đến,  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  muốn  thấy  trong  vườn  của  Đế  Thích,  trên  cõi  trời 
Đao-lợi,  đám  thị  tùng  ra  vào  đông  đúc  ra  sao,  thì  hãy  nhìn  các  Lý  gia 
này.  Chúng  giống  nhau,  chẳng  khác  gì  cả.” 

Các  Lý  gia  tới  đầu  đường  đều  xuống  xe,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật. 
Người  đến  trước  gần  Đức  Phật  thì  quỳ,  người  ở  giữa  đều  cúi  đầu,  còn 
đám  người  sau  cùng  thì  đều  chắp  tay  rồi  ngồi  xuống. 

Đức  Phật  hỏi: 

“Các  vị  từ  đâu  đến  đây?” 

Các  Lý  gia  thưa: 

“Chúng  con  nghe  Đức  Phật  ở  chỗ  này  cho  nên  đến  đây  để  lễ  bái.” 

Trong  đoàn  có  một  người  tên  là  Tân  Tự79,  đứng  dậy  đi  đến  trước 
Đức  Phật,  nhìn  Ngài  thật  kỹ.  Đức  Phật  hỏi: 

“Ông  nhìn  những  gì  ở  nơi  ta?” 

Tân  Tự  thưa: 

“Khắp  trên  trời  dưới  đất  đều  rung  động  hướng  về  Ngài,  cho  nên 
con  nhìn  Đức  Phật  không  hề  biết  chán.” 

Đức  Phật  nói: 

“Này  Tân  Tự,  ông  hãy  nhìn  Phật  thật  kỹ.  về  lâu  xa  lại  có  Phật 
ra  đời  nữa.  Lúc  có  Phật  nên  theo  lời  Phật  dạy.” 

Trong  nhóm  có  bốn  năm  trăm  Lý  gia  nói: 

“Tân  Tự  có  phước  đức  lớn,  cùng  được  hầu  chuyện  Đức  Phật.” 

Tân  Tự  nói: 

“Từ  xa  tôi  được  nghe  nói  tới  kinh  Phật.  Tôi  nghĩ  kinh  ấy  từ 
lâu  rồi,  cho  đến  hôm  nay  tôi  mới  được  gặp.  Tôi  có  tâm  từ  hiếu  đối 
với  Đức  Phật.” 

Đức  Phật  nói: 

“Người  trong  thiên  hạ  ít  có  ai  như  Tân  Tự,  từ  hiếu  đối  với  thầy.” 
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Đức  Phật  bảo  Tân  Tự: 

“Phật  xuất  hiện  trong  thiên  hạ,  biết  rõ  con  đường  sanh  tử  của 
muôn  người,  thuyết  giảng  kinh  để  mở  bày,  giáo  hóa.  Trên  trời  dưới 
trời  và  các  loài  quỷ,  rồng  v.v...  không  ai  là  không  nghiêng  mình.  Đó  là 
oai  thần  thứ  nhất  của  Phật. 

“Nếu  ai  đọc  tụng  kinh  Phật,  tự  mình  giữ  tâm  ngay  thẳng,  thì  đạt 
được  đạo.  Đó  là  oai  thần  thứ  hai  của  Phật. 

“Phật  thuyết  giảng  kinh  cho  muôn  người.  Những  người  hiền  trí 
thảy  đều  hoan  hỷ.  Những  người  đến  nghe  không  ai  là  không  vui  mừng. 
Những  người  tu  học  cùng  chỉ  dạy  lẫn  nhau,  cùng  nhau  dẫn  dắt,  cùng 
nhau  giúp  cho  tâm  được  ngay  thẳng.  Đó  là  oai  thần  thứ  ba  của  Phật. 

“Ai  học  kinh  Phật  cũng  đều  hoan  hỷ,  như  người  ngu  được  vàng. 
Kẻ  thượng  trí  được  đạo  ứng  chơn.  Hạng  thứ  hai  có  thể  được  quả  Bất 
hoàn,  hạng  thứ  ba  có  thể  được  quả  Tần  lai80,  hạng  thứ  tư  có  thể  được 
Câu  cảng,81  hạng  thứ  năm  là  giữ  năm  giới  của  Ưu-bà-tắc,  có  thể  được 
sanh  lên  cõi  trời,  giữ  ba  giới  thì  có  thể  được  làm  người.  Đức  Phật  xuất 
hiện  ở  thế  gian,  nhân  đó  mới  xuất  hiện  đạo  này.  Đó  là  oai  thần  thứ  tư 
của  Đức  Phật.” 

Đức  Phật  bảo  Tân  Tự: 

“Ông  đến  nhìn  Phật  thật  kỹ.  Ông  nói  rằng  đã  từng  nghe  danh 
hiệu  của  Phật  nhưng  ít  thấy  Phật.  Lúc  bấy  giờ,  trong  số  hàng  chục  vạn 
người  đang  ngồi  ở  đó,  đều  không  hỏi  Phật,  mà  chỉ  riêng  ông  hỏi  Phật. 
Đó  là  oai  thần  thứ  năm  của  Phật.” 

Đức  Phật  bảo  Tân  Tự: 

“Người  có  trí  huệ  trong  thiên  hạ  rất  ít,  người  không  hiểu  đạo82 
thì  nhiều.  Thọ  trì  kinh  giáo  của  Phật,  thọ  trì  những  lời  hay  của  thầy, 
giữ  giới  pháp  của  thầy,  thì  các  loài  quỷ,  thần,  rồng  không  ai  là 


80'  Tần  lai  M  ík,  Nhất  lai  —  (dịch  âm:  Tư-đà-hàm,  Kỉ  "ÉT  “người  chỉ  tái  sinh 
dục  giới  nhiều  lần  (chính  xác:  một  lần  nữa)  trước  khi  đắc  quả  A-la-hán  và 
nhập  Niết-bàn. 

81'  ở  trên  là  Tứ  quả  Sa-môn  E3  n  ỳỳ  H:  Dự  lưu,  Nhất  lai,  Bất  hoàn,  A-la-hán  (Tu- 
đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán)  là  quả  vị  tu  đạo  của  các  hàng  Thanh 
văn  tiểu  thừa  Phật  giáo. 

82  Nguyên  Hán:  phản  phục  ist  |g,  có  lẽ  mượn  chữ  kinh  Dịch,  quẻ  Phục:  phản  phục 
chi  vị  đạo  “đi  rồi  trở  lại,  đó  là  Đạo”. 
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không  hộ  vệ,  chăm  sóc,  khiến  không  ai  dám  phỉnh  phờ,  dối  gạt83. 
Hãy  từ  hiếu  đối  với  thầy.  Làm  thầy  không  nên  theo  những  yêu 
sách  của  đệ  tử.  Trưđc  mặt  thầy  phải  nên  cung  kính,  sau  lưng  thì 
nên  khen  ngợi  thầy.  Thầy  chết  thì  luôn  luôn  tưởng  nhớ.  Hiện  nay 
Tân  Tự  là  người  tài  giỏi  trong  loài  người,  khéo  ưa  thích  pháp,  giđi 
thanh  tịnh.” 

Các  vị  Thệ  tâm  Lý  gia84  ở  Duy-da-lê  mời  Đức  Phật  sáng  mai 
cùng  các  Tỳ-kheo  vào  thành  để  cúng  dường.  Đức  Phật  nói: 

“Sáng  mai  Nại  nữ  đã  thỉnh  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng  rồi.” 

Các  Thệ  tâm  Lý  gia  đều  trở  về. 

Sáng  sớm,  Nại  nữ  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  thưa: 

“Con  đã  đặt  tòa  ngồi,  đồ  ăn  uống  cũng  đã  dọn  xong,  mong  đức 
Thiên  Tôn  thể  hiện  oai  thần  hạ  cố.” 

Đức  Phật  nói: 

“Hãy  về  đi,  ta  sẽ  đến!” 

Đức  Phật  đứng  dậy,  mặc  y  ôm  bát  cùng  đông  đủ  Tỳ-kheo  đi  vào 
thành.  Ớ  trong  thành  có  mấy  mươi  vạn  người  đến  xem,  trong  đó  có  các 
Ưu-bà-tắc  Hiền  thiện,  họ  đều  khen:  ‘Đức  Phật  như  trăng  sáng,  các  đệ 
tử  ngài  như  sao  sáng  vây  quanh  mặt  trăng.’ 

Đức  Phật  đến  nhà  Nại  nữ,  ngồi  xuống,  dùng  nước  rửa  tay  chân. 
Đức  Phật  và  các  Tỳ-kheo  Tăng  thọ  trai,  rửa  tay  xong  xuôi,  Nại  nữ  lấy 
một  chiếc  ghế  nhỏ  ngồi  trước  Đức  Phật.  Đức  Phật  bảo  Nại  nữ: 

“Các  bậc  Thánh  nhân  và  những  người  giàu  có,  phú  quý  được 
tôn  kính  trong  thiên  hạ  chỉ  thích  tịnh  giới,  rõ  biết  các  kinh  của  Phật; 
những  điều  họ  nói  ra  trong  chúng  hội,  ai  cũng  ưa  nghe;  những  việc  họ 
làm,  ai  cũng  kính  yêu.  Nay  được  làm  người  trong  thiên  hạ,  đừng  tham 
tiền,  sắc,  vâng  theo  sự  giáo  hóa  của  Phật,  lúc  chết  tất  được  sanh 
lên  cõi  trời.” 

Đức  Phật  bảo  Nại  nữ: 

“Hãy  khéo  giữ  mình,  thọ  trì  năm  giới.” 

Đức  Phật  và  chúng  Tỳ-kheo  ra  đi. 


83-  Hán:  bất  cảm  vọng  triệu  hô  T  Hr  s  lẸp,  có  lẽ  muốn  nói  “không  bị  ma  quỷ  ám 
ảnh  hay  quấy  nhiễu”. 

■  Thệ  tâm  lý  gia,  tức  Bà-la-môn  cư  sĩ,  hay  gia  chủ  Bà-la-môn.  Xem  cht.10. 
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Đức  Phật  ra  khỏi  nước  Duy-da-lê,  bảo  A-nan: 

“Tất  cả  hãy  đến  xóm  Trúc  phương85.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Lại  nghe  ở  xóm  Trúc  phương  bấy  giờ  lúa  thóc  khan  hiếm,  các 
Tỳ-kheo  đi  khất  thực  khó  khăn,  Đức  Phật  ngồi  suy  nghĩ:  ‘Nước  Duy- 
da-lê  đang  hồi  đói  kém,  lúa  thóc  ít  ỏi,  đắt  đỏ,  còn  ở  xóm  làng  này  thì 
nhỏ  hẹp,  không  đủ  để  các  Tỳ-kheo  đi  khất  thực.’  Đức  Phật  nghĩ,  muôn 
bảo  các  Tỳ-kheo  hãy  phân  bố  ra  nước  khác,  nơi  lúa  thóc  dồi  dào  hơn 
để  khất  thực.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo  Tăng: 

“Ớ  xóm  Trúc  phương  này  lúa  thóc  không  nhiều,  việc  khất  thực 
khó  khăn,  còn  bên  nước  Sa-la-đề86  thì  khá  giả,  sung  túc  hơn.  Chung 
quanh  nước  Duy-da-lê  này  thì  lúa  thóc  rất  đắt  đỏ.  Riêng  ta  cùng  A-nan 
thì  ở  lại  xóm  Trúc  phương.  ” 

Các  Tỳ-kheo  nghe  lời  Phật  dạy,  đều  đi  đến  nước  Sa-la-đề, 
còn  Đức  Phật  và  A-nan  thì  đến  xóm  Trúc  phương.  Lúc  này,  Đức 
Phật  bị  bệnh  nặng,  muôn  nhập  Nê-hoàn.  Đức  Phật  tự  nghĩ:  “Các 
Tỳ-kheo  đều  đi  khỏi  cả,  riêng  ta  nhập  Nê-hoàn,  không  có  lời  dạy 
dỗ  nào  sao?” 

A  Nan  ở  bên  một  gốc  cây,  đi  đến  chỗ  Đức  Phật  hỏi  thăm: 

“Thánh  thể  không  điều  hòa,  nay  có  bớt  không?” 

Phật  nói: 

“Chưa  bớt.  Bệnh  rất  nặng.  Ta  muốn  nhập  Nê-hoàn.” 

A-nan  thưa: 

“Xin  Phật  hãy  khoan  nhập  Nê-hoàn.  Hãy  chờ  các  Tỳ-kheo  tụ  tập 
đông  đủ  đã.” 

Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Ta  có  kinh  điển  và  giới  luật87.  Các  ngươi  hãy  vâng  theo  kinh, 
giới  mà  tu  hành  thì  cũng  như  ta  hiện  có  trong  chúng  Tỳ-kheo 
Tăng.  Các  Tỳ-kheo  Tăng  đều  đã  biết  sự  chỉ  dạy  của  Phật.  Ta  đã 
dạy  cho  đệ  tử  phép  thờ  thầy.  Các  đệ  tử  hãy  nên  thọ  trì,  dốc  tâm  tu 


85-  Trúc  phương  No.1(2)  sđd,:  Trúc  lâm,  Lr  IL 

86  Sa-la-đề  ỳỳ  II H;  No.1  (2)  sđd.:  đến  hai  nước,  Tỳ-xá-ly  fflth  #  m,  Việt-kỳ  M IK. 
87'  Hán:  kinh  giới  IM  chỉ  Pháp  và  Luật. 
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học.  Nay  toàn  thân  ta  đau  đđn.  Ta  đã  vận  dụng  oai  thần  của  Phật, 
trị  bệnh  không  cho  tái  phát;  trụ  tâm  nhiếp  phục  bệnh,  như  có  phần 
thuyên  giảm.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Nay  ta  đã  già  rồi,  tuổi  đã  tám  mươi.  Ví  như  chiếc  xe  cũ  kỹ 
không  còn  cứng  cáp.  Thân  thể  ta  cũng  như  vậy,  không  còn  cứng 
cáp  nữa.  Ta  há  chẳng  từng  nói  với  các  ngươi:  ‘Không  có  cái  gì 
trên  mặt  đất  này  mà  không  chết.  Có  một  cõi  trời  thật  cao  tên  là 
Bất  tưởng  nhập88,  thọ  đến  tám  mươi  ức  bôn  ngàn  vạn  kiếp,  cuối 
cùng  cũng  phải  chết.’  Do  đó  nên  ta  mới  giảng  kinh  chỉ  dạy  cho  mọi 
người  để  đoạn  trừ  cội  gốc  của  sanh  tử.  Sau  khi  ta  đã  Bát-nê-hoàn, 
các  ngươi  không  được  lìa  bỏ  kinh  giới  này;  hãy  cung  kính,  tôn  trọng 
nhau;  hãy  tự  quán  sát  nội  thân;  giữ  tâm  chánh  niệm,  thực  hành 
chân  chánh;  hãy  giữ  giới  pháp,  khiến  cho  trong  và  ngoài  vẫn  như 
thường.  Trong  bốn  chúng  đệ  tử,  ai  thọ  trì  giới  pháp,  thảy  đều  là 
đệ  tử  Phật.  Nếu  ai  học  kinh  giáo  của  Phật  cũng  đều  là  đệ  tử  của 
Phật.  Đức  Phật  đã  bỏ  ngôi  vị  Chuyển  luân  vương  lo  cho  mọi  người 
trong  thiên  hạ;  cũng  tự  lo  bệnh  tật  của  chính  mình;  luôn  xả  bỏ  mọi 
trạng  thái  dâm,  nộ,  si.” 

Đức  Phật  từ  xóm  Trúc  phương,  bảo  A-nan: 

“Chúng  ta  hãy  trở  lại  nước  Duy-da-lê89. 

A-nan  vâng  theo  lời  dạy.  Đức  Phật  trở  lại  nước  Duy-da-lê,  ôm 
bát  vào  thành  khất  thực,  tìm  đến  ngồi  ở  khoảng  đất  trông  dưới  một 
gốc  cây  cấp-tật  thần90  ở  khoảng  đất  trống  suy  tư  về  việc  sanh  tử.  A- 
nan  thì  ngồi  dưới  một  gốc  cây  khác  cách  xa  đó  mà  suy  nghĩ  về  những 
điều  ám  ảnh91;  rồi  đứng  dậy  đi  đến  chỗ  Đức  Phật;  đảnh  lễ  Phật  xong, 
đứng  bạch  Phật: 


88-  Bất-tưởng-nhập  n  A,  tức  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

89  Duy-da-lê  m  IP  No.1  (2)  sđd.:  đi  đến  tháp  Giá-bà-la  tháp  m  li  í|r. 

90'  Hán:  Cấp-tật  thần  thọ  hạ  í=|  $1  lậ  111  T  (xem  cht.4),  có  lẽ  muốn  nói  là  gốc  cây  ở 
gần  tháp  Giá-bà-la;  Pa0li:  Ca0pa0la-cetiya.  No. 1(2)  sđd.:  không  có  tên  này. 

91-  Nguyên  văn:  tư  duy  âm  phòng  chi  sự  s  'li  PH  n  A  nghĩa  đen:  “suy  nghĩ  về 
căn  buồng  bị  che  tối”.  Ý  muốn  nói,  A-nan  bị  Ma-vương  che  lấp  tâm  trí  nên  không 
biết  thỉnh  Phật  trụ  thế  lâu  hơn.  No.1  (2)  sđd.:  Ma  sở  tế  K  ffr  Sũ 
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“Sao  Ngài  chưa  nhập  Niết-bàn?92” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“An  vui  thay  nước  Duy-da-lê.  An  vui  thay  nước  Việt-da.93  An  vui 
thay  đất  của  thần  cấp  Tật.  An  vui  thay  cửa  thành  Sa-đạt-tránh.  An  vui 
thay  những  con  đường  trong  thành.  An  vui  thay  đền  thờ  Danh-phù- 
phất.  An  vui  thay  thiên  hạ  Diêm-phù-lợi.  An  vui  thay  nước  Việt-kỳ. 
An  vui  thay  nước  Giá-ba.  An  vui  thay  cửa  Tát-thành.  An  vui  thay  nước 
Ma-kiệt.  An  vui  thay  Mãn-phất.  An  vui  thay  uất-đề.  An  vui  thay  suối 
Tây-liên.  An  vui  thay  núi  Xuất  kim.  Năm  sắc94  sanh  ra  trong  nội  địa 
Diêm-phù-lợi  như  bức  họa;  an  vui  thay  những  ai  sanh  trong  đó.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  nào,  thọ  trì  bôn  pháp95,  tư  duy  cho 
thuần  thục,  chánh  tâm,  không  lệ  thuộc  vào  vọng  tâm,  bên  ngoài  cũng 
nghĩ  tốt,  bên  trong  cũng  nghĩ  tốt,  tâm  không  còn  tham  đắm  dục  lạc, 
không  kinh  sợ,  cũng  không  còn  dong  ruổi  nữa,  thì  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni  đó  đã  giữ  vững  ý  chí  mình.  Tu  tập  bốn  pháp  như  vậy  gọi  là  bốn  thần 
túc96;  nếu  muốn  sống  đến  một  kiếp  cũng  có  thể  được.” 

Bấy  giờ,  Ma  đã  nhập  vào  bụng97  của  A-nan.  Đức  Phật  lại  bảo 
A-nan: 

“Như  vậy  hãy  còn  có  thể  được.” 


92  Có  sự  nhầm  lẫn  trong  bản  Hán  dịch  này.  Thay  vì  là  ma  Ba-tuần  nói  câu  này, 
chứ  không  phải  A-nan. 

93  Danh  sách  các  địa  phưcng  Phật  đi  qua  và  khen  ngợi  vẻ  đẹp  của  chúng  như 
là  báo  hiệu  Ngài  sắp  nhập  Niết-bàn.  Việt-da  quốc  tì  lĩ  H;  Danh-phù- 
phaát  íg  /■#  /H;  Diêm-phù-lợi  nu  flj;  Việt-kỳ  tì  15;  Giá-ba  quốc  5ỄI  >jg  H;  Tát 
thành  jH  ỈJ$;  Ma  kiệt  JỆE  ồ§;  uất-đề  if  H;  Tây-liên-khê  II  ỉi  M;  Xuất-kim  sdn 
ttj  ầằ  lil.  So  sánh  liệt  kê  của  bản  Pacli:  thành  Vesacli,  miếu  Udena,  miếu 
Gotamaka,  miếu  Sattambaka,  miếu  Bahuputta,  miếu  Sacrandada,  miếu  Cacpala. 
No. 1(2)  không  nêu  danh  sách  này. 

94'  Hán:  ngũ  sắc  £  Ẽ;  đây  không  chỉ  màu  sắc  của  thị  giác,  mà  chính  xác  nói 
đến  màu  da,  tức  chỉ  năm  sắc  dân,  yếu  tố  phân  chia  đẳng  cấp  xã  hội  của  Ân 
Độ  cổ  đại. 

95-  Tứ  pháp  E3  ;Ề,  chỉ  cho  Tứ  thần  túc,  113  |Ệ  JẼỄ.. 

96  Xem  cht.88. 

97,  Nguyên  Hán:  A-nan  phúc  põf  n  IM. 
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A-nan  lại  nói: 

“Vì  sao  Phật  chưa  nhập  Nê-hoàn?  Bây  giờ  là  đúng  lúc  Nê- 
hoàn!” 

Đức  Phật  lại  nói: 

“An  vui  thay  Diêm-phù-lợi.  Nếu  ai  biết  bốn  thần  túc  này  thì  có 
thể  sống  trong  trời  đất  này  một  kiếp,  hoặc  hơn  thế  nữa.” 

Ngài  lại  bảo  A-nan  như  vậy  cho  đến  lần  thứ  ba  mà  A-nan  vẫn 
không  trả  lời  về  việc  bốn  thần  túc.  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Hãy  nên  ngồi  bên  gốc  cây  mà  tự  suy  tư.” 

Đức  Phật  đứng  dậy  đi  đến  bên  dòng  suôi  Hê-liên98,  ngồi  cạnh 
gốc  cây.  Ma"  đi  đến  chỗ  Phật  nói: 

“Tại  sao  Ngài  không  nhập  Nê-hoàn?” 

Đức  Phật  bảo: 

“Này  Tệ  ma100,  ta  chưa  thể  nhập  Nê-hoàn,  vì  còn  chờ  bốn  chúng 
đệ  tử  của  ta  có  trí  tuệ  sáng  suốt,  đắc  đạo;  còn  chờ  chư  Thiên  trên  trời, 
dân  chúng  nơi  thế  gian  và  các  hàng  quỷ  thần  đạt  được  trí  tuệ,  đắc  đạo; 
chờ  cho  kinh  pháp  của  ta  được  truyền  bá  khắp  mọi  nơi  chốn,  cho  nên 
ta  chưa  thể  nhập  Nê-hoàn.” 

Ma  biết  Phật  sẽ  nhập  Nê-hoàn  nên  vui  mừng  ra  đi.  Đức  Phật 
ngồi  tự  suy  tư:  ‘Ta  nay  có  thể  xả  bỏ  tuổi  thọ101.’  Khi  ngài  muốn  xả  bỏ 
tuổi  thọ,  bấy  giờ  trời  đất  chấn  động  mạnh,  hàng  quỷ  thần  thảy  đều 
kinh  hãi.  Lúc  đó,  A-nan  đang  ngồi  bên  gốc  cây  lo  sợ  vội  đứng  dậy  đi 
đến  chỗ  Phật  ngự,  cúi  đầu  đảnh  lễ  sát  chân  Phật  rồi  đứng  qua  một 
bên,  thưa: 

“Con  đang  ngồi  bên  gốc  cây,  bỗng  nhiên  trời  đất  chấn  động 
mạnh.  Con  kinh  hãi  đến  nỗi  lông  tóc  trong  người  đều  dựng  đứng.  Con 
không  biết  vì  lý  do  gì  mà  đại  địa  chấn  động  như  thế?” 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 


98-  Hê-liên  khê  II  ịi  /M,  phiên  âm  khác:  Hi-liên-thiền  hà  #  (  EB )  |§Ị  tức  Paoli: 
sông  Hiraóóavatì  (Kim  hà)  Kusinaora. 

"■  Ma  Bi;  No. 1(2)  sđd.:  Ma  Ba-tuần,  Bi  /Ễ  /ẼJ;  Paoli:  Maora  paopimant,  ma  ác,  hay 
thần  chế  kẻ  gây  ra  tội  ác,  xúi  dục  người  khác  làm  ác. 

10°'  Tệ  ma  Ệệ  K,  chỉ  ác  ma;  xem  cht.100. 

101'  Nguyên  văn:  Diệc  khả  phóng  khí  thọ  mạng  ỠJ  w  ếịĩ;  No. 1(2)  sđd.:  xả 
mạng  trụ  thọ  ổp  fì  ip. 
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“Phàm  đại  địa  rung  động  có  tám  nhân  duyên.  Những  gì  là  tám?  Vì 
đất  ở  trên  nước,  nước  ở  trên  gió,  gió  duy  trì  nước.  Như  từ  mặt  đất  mà 
nhìn  lên  trời,  hoặc  có  lúc  gió  làm  rung  động  nước,  nước  làm  rung  động 
đại  địa,  đại  địa  nhân  đó  bị  chấn  động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  nhất. 

“Hoặc  có  bậc  A-la-hán  tôn  quý,  muốn  thử  oai  thần  của  mình,  ý 
muôn  khiến  cho  đại  địa  chấn  động,  nên  lấy  hai  ngón  tay  ấn  trên  mặt 
đất  làm  cho  đất  trời  bị  chấn  động  mạnh.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  hai. 

“Trong  khoảng  không  có  vị  trời  oai  thần  lớn  lao  ý  muốn  làm  cho 
đại  địa  rung  động,  tức  thì  đại  địa  liền  bị  chấn  động  mạnh.  Đó  là 
nguyên  nhân  thứ  ba. 

“Khi  Đức  Phật  còn  làm  Bồ-tát  từ  cõi  trời  Đâu-thuật102  nhập  mẫu 
thai,  lúc  đó  đất  trời  bị  chấn  động  mạnh. 

“Khi  Bồ-tát  từ  hông  bên  hữu  của  mẹ  hạ  sanh  thì  đất  trời  bị  chấn 
động  mạnh. 

“Khi  Bồ-tát  đắc  đạo  thành  Phật,  đất  trời  bị  chấn  động  mạnh. 

“Lúc  Phật  bắt  đầu  thuyết  giảng  kinh  giáo  hóa  chúng  sanh  thì  đất 
trời  bị  chấn  động  mạnh.  ” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Sau  ba  tháng  nữa  thì  Phật  sẽ  Bát-nê-hoàn,  trời  đất  sẽ  lại  chấn 
động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  tám  khiến  cho  đại  địa  chấn  động.” 

A-nan  nghe  Đức  Phật  nói  thời  hạn  là  ba  tháng  nữa  sẽ  nhập  Nê- 
hoàn  liền  khóc  lóc,  hỏi: 

“Phải  chăng  Ngài  đã  xả  bỏ  thọ  mạng?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Ta  đã  xả  bỏ  thọ  mạng  rồi.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Con  từng  nghe  từ  kim  khẩu  của  Phật  nói:  Nếu  Tỳ-kheo  nào  có 
bốn  pháp  này,  gọi  là  bôn  thần  túc,  nếu  muốn  kéo  dài  mạng  sống  trong 
một  kiếp  cũng  có  thể  được.  Uy  đức  của  Đức  Phật  còn  cao  hơn  bôn 
thần  túc  nữa,  tại  sao  không  kéo  dài  mạng  sống  hơn  một  kiếp?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Đó  là  do  lỗi  của  ngươi,  là  điều  người  đã  làm.  Vì  ta  đã  ba  lần 
nói  với  ngươi:  ‘An  vui  thay  trong  cõi  Diêm-phù-lợi!’  nhưng  ngươi  vẫn 


102  Đâu-thuật  9T  #ĩ;  No. 2(1)  sđd.:  Đâu-suất  9u  ỉp;  Paoli:  Tusita;  Skt.:  Tusita. 
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im  lặng  không  trả  lời.  Ta  thấy  ngươi  tài  năng103,  tại  sao  lại  để  cho  Tệ 
ma  nhập  vào  trong  người  mình?  Ta  không  thể  dừng  lại  được,  sau  ba 
tháng  ta  sẽ  nhập  Nê-hoàn.” 

A-nan  liền  đứng  dậy  nói  với  các  Tỳ-kheo  Tăng: 

“Sau  ba  tháng  nữa  Đức  Phật  sẽ  nhập  Nê-hoàn.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Hãy  tập  hợp  tất  cả  các  Tỳ-kheo  lại  trong  đại  hội  đường. 

A-nan  bạch: 

“Tất  cả  các  Tỳ-kheo  Tăng  đã  ở  trong  đại  hội  đường  rồi.” 

Đức  Phật  liền  đứng  dậy  đi  vào  đại  hội  đường.  Các  Tỳ-kheo  đều 
đứng  dậy,  cung  kính  đảnh  lễ.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Mọi  vật  trong  trời  đất  đều  vô  thường,  không  có  gì  vững  chắc. 
Con  người  vẫn  ham  muốn  sanh  tử,  không  mong  tìm  con  đường  giải 
thoát  khỏi  thế  gian,  thảy  đều  do  si  mê  cả.  Cha  mẹ  rồi  cũng  phải  biệt 
ly,  tưởng  nhớ  đến  mà  buồn  thương.  Người  càng  ân  ái,  tham  luyến  nhau 
càng  nhiều  bi  ai.  Trong  thiên  hạ,  không  có  cái  gì  có  sanh  mà  không  có 
chết.  Ta  từng  giảng  nói  nơi  kinh:  Hễ  có  sanh  thì  phải  có  chết;  chết  rồi 
lại  sanh,  sầu  khóc  lẫn  nhau  chẳng  lúc  nào  thôi.  Núi  Tu-di  rồi  cũng  sụp 
đổ.  Chư  Thiên  trên  trời  cũng  phải  chết.  Làm  vua  cũng  chết;  nghèo, 
giàu,  sang,  hèn,  cho  đến  loài  súc  sanh  cũng  vậy.  Không  có  gì  sanh  mà 
không  chết.  Đừng  kinh  ngạc  khi  biết  Đức  Phật  sau  ba  tháng  nữa  sẽ  nhập 
Nê-hoàn.  Dù  Phật  không  còn,  hãy  thọ  trì  giới  kinh.  Phật  còn  tại  thế  cũng 
phải  thọ  trì  giới  luật  kinh  pháp,  mong  cầu  thoát  khỏi  cuộc  đời 
không  còn  trở  lại  nẻo  sanh  tử  nữa,  cũng  không  còn  ưu  sầu  khổ  nữa.  Để 
cho  kinh  Phật  được  trường  tồn,  sau  khi  Phật  diệt  độ,  các  bậc  Hiền  giả 
trong  khắp  mọi  nơi  hãy  cùng  nhau  thọ  trì  giới,  kinh.  Người  trong  thế 
gian  mà  tự  làm  cho  tâm  mình  được  ngay  thẳng  chính  đáng  thì  chư 
Thiên  trên  trời  thảy  đều  hoan  hỷ  hỗ  trợ,  khiến  người  đó  được  phước. 
Đôi  với  kinh  của  Phật  phải  đọc  phải  tụng,  phải  học,  phải  thọ  trì,  phải 
tư  duy,  phải  khiến  cho  tâm  ý  luôn  chân  chánh,  hãy  cùng  truyền  dạy 
cho  nhau. 

“Có  bôn  việc:  đoan  nghiêm  thân,  đoan  nghiêm  tâm,  đoan 
nghiêm  chí,  đoan  nghiêm  miệng. 


103,  Nguyên  văn:  Ngã  kiến  nhược  đầu  giác  81,^3 
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“Lại  có  bôn  việc:  lúc  muốn  sân  hận  thì  nhẫn,  niệm  ác  khởi  lên 
thì  diệt  trừ,  có  tham  dục  thì  diệt  bỏ,  phải  nên  luôn  luôn  lo  nghĩ  về  sự 
chết. 

“Lại  có  bôn  việc:  tâm  muốn  tà  vạy  thì  đừng  nghe  theo,  tâm 
muôn  dâm  dục  thì  đừng  nghe  theo,  tâm  muôn  làm  điều  ác  thì  đừng 
nghe  theo,  tâm  muốn  sự  giàu  sang,  phú  quý  cũng  đừng  nghe  theo. 

“Lại  có  bôn  việc:  tâm  phải  nên  lo  nghĩ  về  sự  chết,  tâm  muôn 
làm  điều  ác  thì  đừng  nghe  theo,  phải  kiềm  chế  tâm;  tâm  phải  tùy 
thuộc  người,  người  đừng  tùy  tâm;  tâm  làm  mê  hoặc  người;  tâm  giết 
thân,  tâm  làm  bậc  La-hán,  tâm  lên  trời,  tâm  làm  người,  tâm  làm  súc 
sanh,  trùng  kiến  chim  thú,  tâm  vào  địa  ngục,  tâm  làm  ngạ  quỷ.  Tất  cả 
hình  dạng  tướng  mạo  đều  do  tâm  làm  ra  cả. 

“Tâm,  thọ  và  mạng,  ba  thứ  theo  nhau.  Tâm  là  vị  thầy  dẫn  đầu. 
Mạng  tùy  tâm,  thọ  tùy  mạng.  Đó  là  ba  thứ  theo  nhau.  Nay  ta  làm  Phật, 
được  trên  trời  dưới  trời  tôn  kính,  cũng  đều  do  tâm  mà  ra.  Hãy  nên  nghĩ 
đến  sự  thông  khổ  của  sanh  tử,  lìa  bỏ  mọi  sự  ràng  buộc  của  gia  đình. 
Nên  nhớ  nghĩ  đến  tám  việc  để  suy  tư  về  kinh  Phật: 

“Một,  hãy  lìa  bỏ  vợ  con  mà  tìm  con  đường  vượt  khỏi  thế  gian; 
không  tranh  cãi  với  người  đời;  không  có  tâm  tham. 

“Không  được  nói  hai  lưỡi,  nói  lời  thô  ác,  nói  dối,  thêu  dệt,  ngâm 
vịnh  ca  hát. 

“Không  được  sát  sanh,  trộm  cắp  tài  vật  người  khác  và  nhớ  nghĩ 
đến  sự  dâm  dục. 

“Không  được  ôm  lòng  sân  hận,  ngu  si  và  tham  lam. 

“Không  được  ganh  ghét,  khinh  mạn  người  khác. 

“Không  được  nghĩ  tưởng  làm  ác,  làm  cho  người  khác  thêm  đau  khổ. 

“Không  nên  có  thái  độ  buông  lung;  không  được  biếng  trễ,  nằm 
dài,  nghĩ  tới  chuyện  ăn  uống. 

“Hãy  nên  lo  lắng,  thân  sanh  rồi  sẽ  già,  bệnh  và  chết. 

“Thọ  trì  tám  việc  này,  tự  đoan  nghiêm  tâm,  không  tranh  cãi  cùng 
mọi  người,  được  giải  thoát  khỏi  thế  gian. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Hãy  nên  suy  tư  về  tám  việc  này  và  bốn 
nguồn  gốc  thông  khổ  thì  kinh  Phật  được  tồn  tại  lâu  dài.” 

Đức  Phật  từ  nước  Duy-da-lê,  bảo  A-nan,  hãy  đi  đến  xóm  Câu- 
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lân104.  A-nan  bạch: 

“Dạ  vâng!” 

Đức  Phật  từ  nước  Duy-da-lê  ra  đi,  ngoái  nhìn  lại  thành.  A-nan 
liền  đến  trước  thưa: 

“Đức  Phật  đâu  có  vô  cớ  xoay  người  để  nhìn  lại  thành  này?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Ta  không  hề  vô  cớ  xoay  người  lại  để  ngắm.  Phàm  làm  Phật  thì 
không  vô  cớ  quay  lại  để  ngắm.” 

A-nan  thưa: 

“Vậy  Đức  Phật  quay  nhìn  như  vậy  là  ý  gì?” 

Đức  Phật  nói: 

“Hôm  nay  tuổi  thọ  của  ta  đã  dứt,  không  còn  trở  lại  để  vào  thành 
này  nữa,  cho  nên  ta  quay  lại  nhìn.” 

Có  một  vị  Tỳ-kheo  tiến  đến  trước,  gần  chỗ  Phật  hỏi: 

“Từ  hôm  nay  Thế  Tôn  không  còn  đi  vào  trong  thành  này  nữa  sao?” 

Đức  Phật  nói: 

“Ta  sắp  nhập  Nê-hoàn,  không  còn  thấy  lại  nước  Duy-da-lê  nữa. 
Ta  sẽ  đi  đến  đến  quê  hương  Hoa  thị105.” 

Đức  Phật  đến  xóm  Câu-lân,  trong  đó  có  khu  vườn  tên  là  Thi-xá- 
hoàn106.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  giữ  tâm  tinh  khiết,  an  tọa  luôn  tự  tư  duy,  biết  trong  cuộc 
sống  người  có  trí  tuệ  khiến  cho  tâm  đoan  chánh,  do  tâm  chánh  trực  mà 
ba  thứ  độc  là  dâm,  nộ,  si  được  trừ  sạch.  Tỳ-kheo  ấy  tự  nói  rằng  đã 
đoạn  trừ  cội  gốc  của  sanh  tử,  đắc  quả  A-la-hán,  nhất  tâm  không  còn  gì 
để  lo  lắng,  lại  không  còn  lo  sợ  về  sanh  tử.  Tuy  còn  khổ107  nhưng  vẫn 


104'  Câu-lân  xem  cht.55. 

105,  Hoa  thị  hương  thổ  có  lẽ  đồng  nhất  với  Lực  sĩ  sanh  địa  ýj  ±  dĩ  ite, 

tức  “quê  hương  của  những  người  lực  sĩ”  hay  cũng  gọi  là  Mạt-la  quốc,  mà  thủ 
phủ  là  thành  Câu-thi-na,  nơi  Phật  sẽ  nhập  Niết-bàn.  Phạm:  Malla:  lực  sĩ,  Malya: 
tràng  hoa. 

106  Thi-xá-hoàn  p  #  /H;  No. 2(2)  sđd.:  Thi-xá-bà  tên  một  loại  cây;  Paoli: 

Simĩsaopa;  teân  khoa  hoĩc:  Dalbergia  sisu;  No.  1(2):  Phật  dừng  lại  trong  rừng  cây 
Thi-xá-bà,  phía  Bắc  thành  Phụ-di.  (Theo  tài  liệu  Paoli,  coù  moăt  khu  ruong 
Sinsaopavana  taĩi  Kosambì). 

107,  Hán:  tuy  cánh  khổ  n  M 1Ẻ  ir,  không  rõ  ý. 
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đạt  được  con  đường  không  sanh  tử108.” 

Đức  Phật  từ  xóm  Câu-lân  bảo  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  xóm  Kiền- lê109. 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Đức  Phật  cùng  Tỳ-kheo  Tăng  đi  đến  xóm  Kiền-lê.  Từ  xóm 
Kiền-lê  Đức  Phật  bảo  A-nan  đồng  đi  đến  Kim  tụ110,  cùng  với  đông  đủ 
Tỳ-kheo  Tăng.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  Tỳ-kheo  nào  tâm  thanh  tịnh,  tâm  tư  duy,  tâm  có  trí  tuệ, 
tâm  tự  tư  duy,  thì  người  đó  có  trí  biết  kinh,  đó  là  gốc  của  tâm  trí  tuệ; 
và  tâm  dâm,  tâm  hận,  tâm  si  đều  được  trừ  diệt.  Ba  tâm  đã  thanh  tịnh, 
nếu  muôn  thoát  khỏi  cuộc  đời  thì  không  phải  là  chuyện  khó.  Khi  đắc 
quả  A-la-hán  thì  các  thứ  dâm,  nộ,  si  đều  được  tiêu  trừ.  Nên  tự  nói:  ‘Đã 
trừ  diệt  ba  thứ  này  thì  không  còn  tạo  pháp  sanh  tử  nữa’.” 

Đức  Phật  từ  Kim  tụ  bảo  A-nan  lại  đến  xóm  Thọ  thủ111.  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Liền  cùng  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  đi  đến  xóm  Thọ  thủ.  Đức  Phật 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  để  tâm  thanh  tịnh,  tâm  tư  duy,  tâm  trí  tuệ112.  Nếu  ai  tâm  ý 
được  thanh  tịnh  thì  tâm  liền  ngay  thẳng,  tâm  trí  tuệ  liền  sanh,  trí  tâm 
liền  hiểu  rõ,  khai  mở,  không  nghĩ  về  dâm,  không  nghĩ  đến  hận,  không 
còn  si  mê  nữa,  tâm  đã  được  khai  mở.” 

Các  Tỳ-kheo  tự  nói: 


108  Văn  dịch  không  chuẩn  về  thành  cú  chuẩn  liên  hệ  sự  chứng  quả  A-la-hán.  Hán 
dịch  thường  gặp:  sanh  dĩ  tận,  phạm  hạnh  dị  lập,  sở  tác  dĩ  biện,  bất  thọ  hậu  hữu 

±  E  m  K ÍT  E  ỉr  m  ÍT  È  m  d2  3  ÍỀ  w. 

109,  Kieàn-lê  m  No. 1(2)  sđd.:  Phật  từ  tháp  Giá-bà-la  đi  đến  thôn  Am-bà-la,  rồi 
đến  thôn  Chiêm-bà,  rồi  đến  thôn  Kiển-đồ.  Trong  bản  Paoli:  từ  miếu  Caopaolao- 
cetiya,  Phật  trở  vào  thành  Vesaoli,  từ  đó  đi  đến  thôn  Bhandagaoma,  đến  thôn 
Hatthigaoma,  thôn  Ambagaoma,  Jambuga0ma,  dừng  chân  tại  thị  trấn 
Bhoganagara... 

no'  Kim  tụ  áằ  ỈU;  tức  No. 2(2)  sđd.:  thôn  Chiêm-bà  DI  ỉ||;  PaolUambugaoma.  ở  đây, 
jambu  được  hiểu  là  jambunada  hay  jambodana,  Diêm-phù-đàn  kim,  tên  loại 
vàng  lấy  từ  cát  ở  Jambu,  do  đó  dịch  là  Kim  tụ,  hay  Xóm  vàng. 

m'Thọ  thủ  T;  Paoli:  Hatthigama. 

112  Chính  xác,  đoạn  này  Phật  giảng  về  sư  tu  tập  cùng  lúc  ba  môn  giới,  định  và  tuệ. 
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“Những  điều  mong  ước  của  ta  đã  đạt  được,  nhơn  đó  thấy  được 
đạo  A-la-hán.” 

Đức  Phật  từ  xóm  Thọ  thủ  bảo  A-nan  đi  đến  xóm  Yêm-mãn113,  A- 
nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Tôn  giả  liền  cùng  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  đi  đến  xóm  Yêm-mãn. 
Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo  Tăng114: 

“Phương  pháp  của  tâm  thanh  tịnh,  tâm  tư  duy,  tâm  trí  tuệ  dẫn 
tới  việc  dứt  hết  các  thứ  dâm,  nộ.  Đạt  được  con  đường  của  tâm 
thanh  tịnh,  cùng  với  tâm  tư  duy,  tâm  trí  tuệ  liền  sanh  ra  con  đường 
để  tâm  tư  duy115.  Nếu  có  tâm  thanh  tịnh,  tâm  trí  tuệ  liền  khai  mở 
được  con  đường  của  tâm  trí  tuệ.  Có  tâm  thanh  tịnh,  tâm  tư  duy  liền 
được  sáng  suốt116.  Người  đời  dùng  vải  dạ  để  nhuộm  màu,  nếu  vải 
dạ  sạch  sẽ  thì  màu  nhuộm  đẹp,  đó  là  do  dạ  sạch.  Tỳ-kheo  có  ba 
tâm:  tâm  thanh  tịnh,  tâm  tư  duy,  tâm  trí  tuệ.  Tâm  thanh  tịnh  là  thi- 
đại117,  tâm  tư  duy  là  tam-ma-đề118,  tâm  trí  tuệ  là  băng-mạn-nhã l19. 
Tâm  thi-đại  là  không  dâm,  không  giận  dữ,  không  tham.  Tam-ma-đề 
là  tâm  được  thu  nhiếp  khiến  không  còn  dong  ruổi.  Băng-mạn-nhã 
là  tâm  không  còn  ái  dục. 

“Người  thọ  trì  kinh  giới  của  Phật  ví  như  người  có  tấm  vải  dạ. 
Tấm  vải  ấy  nếu  bị  bẩn,  muôn  nhuộm  lấy  để  có  màu  sắc  thì  màu 
sắc  không  được  tươi  tốt.  Tỳ-kheo  nếu  chẳng  an  định  đôi  vđi  tâm 
thanh  tịnh,  tâm  tư  duy,  tâm  trí  tuệ  mà  muôn  đạt  đạo  thì  thật  là  khó. 


1 13  Yêm-mãn  15  /ii;  Pa0li:  Ambaga0ma. 

114'  Tham  chiếu  No.1  (2):  tại  thôn  Am-bà-la,  Phật  giảng,  tu  tập  giới-định-tuệ  đua  đến 
giải  thoát  dục  lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu.  Bản  Paoli,  tại  thôn  Bhandagaoma,  nội 
dung  cũng  tương  đồng. 

113  Tham  chiếu  No. 1(2):  tu  giới  đắc  định,  được  phước  lớn;  Paoli:  định  cùng  tu  với 
giới  đưa  đến  kết  quả  lớn. 

116  Tham  chiếu  No. 1(2):  do  tâm  (định)  và  trí  (tuệ)  được  tu  tập  đồng  thời,  sẽ  giải 
thoát,  dUt  sạch  các  lậu  hoặc:  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Bản  Paoli  cũng  vậy. 

117,  Hán:  thi  đại  p  A.  phổ  thông  phiên  âm  là  thi-la  p  U,  tức  Paoli:  giới. 

118,  Hán:  tam-ma-đề  H  ^  n,  phiên  âm  phổ  thông  là  tam-ma-địa  hay  tam-muội,  tức 
định  hay  chánh  định. 

119,  Hán:  băng-mạn-nhã  m  II  ír,  phiên  âm  phổ  thông:  bát-nhã,  tUc  tuệ  hay  trí  tuệ. 
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Vì  tâm  của  vị  ấy  không  được  cởi  mở.  Tỳ-kheo  tâm  tự  cởi  mở,  bằng 
tâm  tư  của  mình  vị  ấy  liền  thấy  cả  việc  trên  trời,  biết  rõ  ý  niệm  của 
tâm  người,  cũng  thấy  họ  sẽ  sanh  vào  các  cõi  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc 
sanh,  thiện,  ác.  Giống  như  dưới  nước  trong  có  cát,  đá  màu  xanh, 
vàng,  trắng,  đen...  tất  cả  đều  hiện  rõ  do  nhờ  nước  trong,  cầu  con 
đường  giải  thoát  khỏi  thế  gian,  phải  để  tâm  thanh  tịnh  như  vậy.  Thí 
như  khe  nước  đục  ngầu  thì  cát,  đá  ở  dưới  không  thể  thấy  được, 
cũng  không  thể  biết  là  nước  cạn  hay  sâu.  Tâm  Tỳ-kheo  mà  không 
thanh  tịnh  thì  không  thể  đạt  được  con  đường  giải  thoát,  vì  tâm  của 
Tỳ-kheo  ấy  luôn  bị  ô  trược.” 

Đức  Phật  từ  xóm  Yêm-mãn  bảo  Tôn  giả  A-nan  cùng  đi  đến 
xóm  Hỷ  dự120.  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Rồi  cùng  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  đi  đến  xóm  Hỷ  dự.  Đức  Phật  bảo 
các  Tỳ-kheo: 

“Nếu  có  tâm  thanh  tịnh,  tâm  tư  duy,  tâm  trí  tuệ  thì  đối  với  những 
điều  thầy  truyền  dạy,  đệ  tử  phải  nên  học.  Nếu  không  những  điều  suy 
nghĩ  của  thầy  không  thể  đi  vào  trong  tâm  của  đệ  tử,  làm  cho  tâm  của 
đệ  tử  được  đoan  nghiêm.  Tỳ-kheo  hãy  tự  làm  thanh  tịnh  lấy  mình,  tâm 
đoan  nghiêm  mới  là  tâm.  Tâm  đoan  nghiêm  thì  được  giải  thoát  khỏi 
thế  gian.  Hãy  tự  nói:  ‘Ta  đã  được  giải  thoát  khỏi  thế  gian,  đoạn  trừ  cội 
gốc  của  sanh  tử’.” 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Hãy  đi  đến  xóm  Hoa  thị121.” 

A-nan  thưa:  “Dạ  vâng!”  Liền  cùng  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  đi  đến 
xóm  Hoa  thị.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tâm  có  ba  thứ  cấu  uế,  đó  là  cấu  uế  về  tham  dâm,  cấu  uế  về 
giận  dữ  và  cấu  uế  về  si  mê.  Giữ  tâm  thanh  tịnh  thì  trừ  được  cấu  uế  về 
tham  dâm,  giữ  tâm  tư  duy  thì  trừ  được  cấu  uế  về  giận  dữ,  giữ  tâm 


120'  Hỷ  dự  K  Fê;  Pa0li:  A0nanda-cetiya,  chứ  không  phải  là  Naodika,  No. 1(1)  Na-đà 
thôn,  như  thấy  ở  cht.58. 

121,  Hoa  thị  tụ  ặ  Jg;  No. 2(2)  sđd.:  Ba-bà  /Ễ  (H;  Paoli:  Paovao.  theo  tài  liệu  Paoli, 
Paovao  là  một  đô  thị  của  bộ  tộc  Malla  (xem  cht.  106).  Phật  từ  Bhoagagaoma  đi 
đến  Paovao.  No. 1(2),  Phật  từ  Phù-di  (Paoli:  Bhogagaoma?)  đi  đến  Paovao. 
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trí  tuệ  thì  trừ  được  cấu  uế  về  si  mê.  Bấy  giờ  Tỳ-kheo  tự  tuyên  bô": 
Đã  thoát  khỏi  thế  gian,  đoạn  trừ  được  cội  gốc  của  bao  thứ  khổ  não 
nơi  sanh  tử.” 

Đức  Phật  lại  từ  xóm  Hoa  thị  bảo  A-nan  cùng  đi  đến  thành 
Phu-diên122. 

A-nan  thưa:  “Dạ  vâng!”  Rồi  cùng  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  đi  đến 
phía  Bắc  thành  Phu-diên,  ngồi  dưới  một  gốc  cây.  A-nan  ngồi  kế  bên 
gốc  cây,  dốc  tư  duy  quán  tưởng  nội  tâm,  thì  đại  địa  chấn  động  mạnh. 
A-nan  liền  đứng  dậy  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  thưa: 

“Đại  địa  vì  sao  lại  chân  động  mạnh?” 

Đức  Phật  đáp: 

“Đại  địa  chấn  động  có  bốn  nguyên  nhân: 

“Đất  ở  trên  nước,  nước  ở  trên  gió,  gió  động  làm  nước  chuyển 
động,  nước  chuyển  động  làm  cho  đất  chân  động.  Nhân  đó  đại  địa  rung 
động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  nhất. 

“Nếu  có  bậc  A-la-hán  muốn  tự  thử  đạo  lực  của  mình,  dùng  hai 
ngón  tay  ấn  xuống  mặt  đất,  khiến  đại  địa  rung  động.  Đó  là  nguyên 
nhân  thứ  hai. 

“Ớ  trong  khoảng  không  có  một  vị  trời  với  oai  thần  lớn  lao  muôn 
khiến  cho  đại  địa  rung  động,  tức  thì  đại  địa  liền  rung  động.  Đó  là 
nguyên  nhân  thứ  ba. 

“Đức  Phật  không  bao  lâu  nữa  sẽ  nhập  Nê-hoàn,  đại  địa  lại  chân 
động  mạnh.  Đó  là  bôn  nguyên  nhân  làm  đại  địa  rung  động123. 

A-nan  thưa: 

“Do  oai  thần  của  Phật,  Đức  Phật  nhập  Nê-hoàn  nên  đại  địa  mới 
chân  động  mạnh  như  vậy?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Oai  thần  của  Phật  vòi  vọi,  rất  tôn  quý,  hóa  độ  soi  sáng  cho  vô 
lượng  chúng  sanh.  Vậy  ngươi  có  muốn  biết  oai  thần  của  Phật  chăng?” 

A-nan  thưa: 

“Con  mong  muốn  được  nghe  biết  điều  ấy.” 

Đức  Phật  nói: 


122  Phu-diên  ýị  M;  No.  2(2)  sđd.:  Phụ-di  ^  ỈU.  Tức  Pacli:  Bhogagacma. 

123  Bốn  nguyên  nhân  khiến  cõi  đất  chấn  động:  ở  đây  được  lập  lại  như  trên. 
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“Ta  đi  khắp  mọi  nơi  chôn.  Dân  chúng  trong  quận  huyện  mà  Ta 
đến,  ai  biết  thì  đi  đến  chỗ  Đức  Phật.  Thân  Phật  tự  biến  hóa  theo  ngôn 
ngữ,  y  phục  của  dân  nước  ấy.  Ta  xem  thấy  dân  chúng  ở  nước  ấy  thực 
hành  những  pháp  gì,  biết  những  kinh,  giới  gì;  Phật  liền  thuyết  giảng 
kinh  giới  để  đem  lại  lợi  ích  cho  họ.  Nhưng  những  dân  chúng  ấy  đều 
chẳng  biết  Ta  là  ai,  cũng  chẳng  biết  Ta  từ  trên  trời  hay  dưới  đất  đến. 
Dân  chúng  đều  hết  sức  cung  kính  Ta. 

“Ta  lại  biến  hóa  đến  chỗ  các  quốc  vương,  quốc  vương  hỏi  Ta: 
‘Khanh  là  ai?’  Ta  đáp:  ‘Tôi  là  đạo  nhân  ở  trong  nước  này.’  Quốc 
vương  lại  hỏi:  ‘Ngài  nói  kinh  gì?’  Ta  nói:  ‘Ngài  muôn  hỏi  kinh  gì,  xin 
cứ  hỏi,  tôi  đều  trả  lời  tất  cả.’ Quốc  vương  rất  hoan  hỷ.  Ta  vì  nhà  vua 
thuyết  giảng  rộng  khắp  xong,  Ta  liền  biến  mất,  không  thấy.  Quốc 
vương  sau  đó  đều  chẳng  biết  Ta  là  ai. 

“Ta  đến  các  nước  Thệ  tâm124,  Ta  cũng  biến  hóa  thành  người  Thệ 
tâm  với  y  phục,  ngôn  ngữ  của  như  họ.  Ta  hỏi:  ‘Các  người  nói  những 
giới  kinh  gì?’  Ta  biết  tâm  của  các  họ,  biết  tiếng  nói  của  họ,  Ta  đem 
kinh  và  giới  ra  giáo  hóa  họ  rồi  biến  mất.  Những  người  ấy  sau  đó  suy 
nghĩ  về  lời  nói  và  hình  tướng  của  Ta,  họ  hỏi:  ‘Đó  là  người  gì?  Là  trời, 
là  quỷ  hay  là  thần?’  Họ  đều  chẳng  biết  Ta  là  ai.  Ta  cũng  không  nói 
với  họ  Ta  là  Phật. 

“Ta  đã  du  hành  khắp  thiên  hạ,  truyền  trao  kinh,  đạo  mọi  nơi  rồi 
lên  cõi  trời  thứ  nhất  chỗ  ở  của  Tứ  thiên  vương,  Ta  cũng  mặc  y  phục 
như  trời  và  nói  tiếng  của  trời.  Ta  hỏi  trời:  ‘Ngài  thọ  trì  kinh  gì?’  Trời 
thưa:  ‘Tôi  chẳng  biết  kinh.’  Ta  liền  thuyết  giảng  kinh  cho  họ  nghe 
xong  rồi  biến  mất,  trời  cũng  chẳng  biết  Ta  là  ai. 

“Ta  lại  lên  cõi  trời  thứ  hai  là  Đao-lợi  thiên,  hóa  ra  như  y  phục  và 
tiếng  nói  của  cõi  trời  Đao-lợi.  Ta  hỏi  trời  Đao-lợi:  ‘Ngài  đã  nói  những 
kinh  gì?’  Trời  Đao-lợi  thưa:  ‘Tôi  không  biết  kinh.’  Ta  liền  thuyết 
giảng  kinh  cho  họ  nghe  xong  rồi  biến  mất.  Trời  cũng  chẳng  biết  Ta  là 
ai. 

“Ta  lại  lên  cõi  trời  thứ  ba  là  Diêm125,  hóa  ra  y  phục  và  tiếng  nói 


124  Thệ  tâm  quốc,  chỉ  cho  chúng  hội  những  người  Bà-la-môn. 

I25,  Đệ  tam  Diêm  thiên  Diêm  cõi  trời  thứ  ba,  trong  sáu  cõi  trời  dục  giới, 
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của  cõi  trời  Diêm.  Ta  hỏi  trời  Diêm:  ‘Ngài  thọ  trì  kinh  gì?’  Trời  thưa: 
‘Tôi  không  biết  kinh.’  Ta  thuyết  giảng  kinh  cho  họ  nghe. 

“Ta  lại  lên  cõi  trời  thứ  tư  là  Đâu-thuật126,  hóa  ra  y  phục  và  tiếng 
nói  của  trời  ấy.  Ta  hỏi:  ‘Ngài  thọ  trì  những  kinh  gì?’  Vị  trời  ấy  thưa: 
Ngài  Di-lặc  nói  kinh  cho  tôi  nghe.’  Ta  cũng  lại  nói  kinh  cho  họ  nghe. 

“Ta  lên  cõi  trời  thứ  năm  là  Bất  kiêu  lạc127,  cũng  mặc  y  phục  và 
nói  tiếng  của  cõi  trời  ấy.  Ta  hỏi  trời  ấy:  ‘Ngài  có  biết  kinh  không?’  Vị 
trời  ấy  thưa:  ‘Tôi  không  biết  kinh.’  Ta  liền  giảng  nói  kinh  cho  vị  ấy 
nghe  rồi  biến  mất,  vị  trời  ấy  cũng  chẳng  biết  Ta  là  ai. 

“Ta  lại  lên  cõi  trời  thứ  sáu  là  ứng  hóa  thanh128,  cũng  mặc  y  phục 
và  nói  tiếng  của  cõi  trời  ấy.  Ta  hỏi  trời:  ‘Ngài  thọ  trì  những  kinh  gì?’ 
Trời  thưa:  ‘Tôi  không  biết  kinh.’  Ta  bèn  giảng  nói  kinh  cho  họ  nghe 
rồi  lại  biến  mất.  Sau  đó,  những  vị  ở  cõi  trời  thứ  sáu  đều  chẳng  biết  Ta 
là  ai  và  Ta  cũng  không  nói  với  họ  Ta  là  Phật. 

“Ta  lại  lên  các  cõi  Phạm  thiên,  Phạm  chúng  thiên,  Phạm  phụ 
thiên,  Đại  Phạm  thiên,  Thủy  hành  thiên,  Thủy  vi  thiên,  Vô  lượng  thủy 
thiên,  Thủy  âm  thiên,  Ước  tịnh  thiên,  Biến  tịnh  thiên,  Tịnh  minh  thiên, 
Thủ  diệu  thiên,  Cận  tế  thiên,  Khoái  kiến  thiên,  Vô  kết  ái  thiên129.  Các 


■  Đệ  tứ  Đâu-thuật  thiên  n  E3  %  fjjìj  Tv:  Đâu-thuật  cõi  trời  thứ  tư,  trong  sáu  cõi  trời 
Dục  giới,  tức  thường  gọi  Đâu-suất  thiên,  %  5^  Tk- 

127  Đệ  ngũ  Baát  kiêu  lạc  thiên  n  E  T  fft  Tị:  Bất  kiêu  lạc  cõi  trời  thứ  năm,  trong 
sáu  cõi  trời  Dục  giới,  còn  gọi  là  Hóa  tự  tại  thiên  fh  Ẽ  ÍE  Tz. 

128  Đệ  lục  ứng  hoùa  thanh  thiên  n  ý\  fb  #  Tk:  ứng  hoùa  thanh  là  cõi  trời  thUù 
saùu,  trong  saùu  cõi  trời  Dục  giới,  còn  gọi  là  Tha  hóa  tự  tại  thiên,  fb  Ẽ  ÍE  Vi- 

129  Liệt  kê  danh  hiệu  các  trời  thuộc  sắc  giới  caùc  cõi  trời  sắc  giới  Ê  Phạm  thiên 
$£  Ti,  Phạm  chúng  thiên  5Ẽ  ẴR  Phạm  phụ  thiên  K  li  Đại  phạm  thiên  V  $£ 

Thủy  hành  thiên  tK  ÍT  X,  Thủy  vi  thiên  7jc  'ệk  Tz.  Vô  lượng  thủy  thiên  |Ì7j( 
Tk,  Thủy  âm  thiên  tK  Ì3  Tk,  Ước  tịnh  thiên  jỆ  Ti,  Biến  tịnh  thiên  M  }'ặ  %  Tịnh 
minh  thiên  /Ệ  011  Tk,  Thủ  diệu  thiên  ỳỷ  Tị.,  Cận  tế  thiên  ÌỊT  pg  Tk,  Khoái  kiến 

thiên  Tị,  Vô  kết  ái  thiên  te  s.  Tham  chiếu  Trường  A-hàm  kinh  20 

(No.1  (20),  cõi  Sắc  giới  phân  ra  Nhị  thập  nhị  thiên,  tức:  Phạm  thân  thiên  Tị, 

Phạm  phụ  thiên  Ệf  Phạm  chúng  thiên  A|Ẵ  %  Đại  Phạm  thiên  V  % 

Quang  thiên  Tt  Tk,  Diệu  quang  thiên  ịỳ  %  Tk,  Vô  lượng  quang  thiên  te  Tt  Tk, 
Quang  âm  thiên  Tt  gf  Tị,  Tịnh  thiên  Tk,  Thiếu  tịnh  thiên  'ỳ  }'ặ  Ti,  Vô  lượng  tịnh 
thiên  te  Tk,  Biến  tịnh  thiên  s  /ậ  Tị,  Nghiêm  sUc  thiên  n  jlffl  Tị,  Tiểu  nghiêm 
sức  thiên  /J\  n  Tỉ.,  Vô  lượng  nghiêm  sUc  thiên  te  n  n  Tị.,  Nghiêm  sUc  quả 
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vị  trời  ấy  đều  đến  gặp  Ta.  Ta  hỏi:  ‘Các  vị  có  ai  biết  kinh  không?’ 
Trong  số  đó  có  người  biết  kinh,  có  người  không  biết  kinh.  Ta  đều 
thuyết  giảng  về  con  đường  sanh  tử  cho  họ  nghe,  lại  thuyết  giảng  về 
con  đường  đoạn  trừ  cội  gốc  của  sanh  tử.  Ai  thích  nghe  kinh,  Ta  đều 
giảng  nói  cho  họ  nghe.  Ta  cũng  mặc  y  phục  và  nói  tiếng  giống  như  các 
cõi  trời  ấy. 

“Ngoài  ra  còn  có  bốn  cõi  trời  không  thể  dùng  ngôn  ngữ130.  Ta 
muôn  lên  các  cõi  ấy  nhưng  họ  không  thể  trả  lời  những  điều  ta  hỏi;  đó 
là  cõi  trời  thứ  hai  mươi  lăm  là  Không  tuệ  thiên,  cõi  trời  thứ  hai  mươi 
sáu  là  Thức  tuệ  nhập,  cõi  trời  thứ  hai  mươi  bảy  là  Vô  sở  niệm  tuệ 
nhập  và  cõi  trời  thứ  hai  mươi  tám  là  Bất  tưởng  nhập131.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Chẳng  có  nơi  nào  mà  ta  không  thấy  biết,  nhưng  chỉ  có  Nê-hoàn 
là  an  lạc  tột  bực.” 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Oai  thần  của  Phật  không  chỉ  làm  cho  đại  địa  chấn  động,  mà  còn 
khiến  cho  cả  hai  mươi  tám  tầng  trời132  kia  cũng  rúng  động  mạnh.  Đức 
Phật  nhờ  chánh  tâm  mà  được  như  vậy.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Sau  khi  Ta  nhập  Nê-hoàn  rồi,  những  kinh  giới  pháp,  sư  pháp, 
mà  A-nan  đã  nghe  từ  miệng  Phật,  A-nan  nên  nói  rằng:  ‘Tôi  nghe 
pháp  này  từ  miệng  của  Đức  Phật’133.  Hãy  nói  lại  cho  các  Tỳ-kheo 


thật  thiên  R  Ềfs  M  M  M,  Vô  tưởng  thiên  te  31  A,  Vô  tạo  thiên  te  A,  Vô  nhiệt 
thiên  te  A,  Thiện  kiến  thiên  =§  A,  Đại  thiện  kiến  thiên  MU  M  A-ca-ni- 
tra  thiên  H  ®  E  DÍ  M. 

130  Chỉ  bốn  cõi  trời  thuộc  Vô  sắc  giới. 

131  Danh  sách  bốn  trời  thuộc  Vô  sắc  giới:  Không  tuệ  thiên  ^  s§  IM  ThUc  tuệ  nhập 
lẵl  H  à,  vô  sở  niệm  tuệ  nhập  te  Ẽ:  n  À,  Bất  tưởng  nhập  T  3®  À.  Danh  hiệu 
được  biết  nhiều  nhất:  Không  vô  biên  xU  thiên  ẼÌE  M  ỈỀ  ỄỀ  ThUc  vô  biên  xU 
thiên  li  te  A,  Vô  sở  hữu  xU  thiên  Mffr-ÊĩlM3Z'  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xU 

thiên  ịụ  31  ịụ  n  M  M. 

132'  Nhị  thập  bát  thiên  ~  +  A  M:  Sáu  trời  cõi  Dục,  mười  tám  trời  cõi  sắc  và  bốn  trời 
cõi  Vô  sắc  như  những  chú  thích  trên. 

133  Phật  chỉ  cho  A-nan,  khi  kết  tập  kinh  điển,  mở  đầu  kinh  bằng  “Tôi  nghe  như  vầy”. 
Văn  dịch  Hán  ở  đây  không  rõ. 
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Tăng  đời  sau  như  vậy.  Này  A-nan,  không  được  cất  giấu  kinh  Phật, 
phải  dốc  sức  nêu  bày  phổ  biến,  trong  kinh  không  có  gì  phải  nghi  ngờ. 
Sau  khi  ta  nhập  Nê-hoàn,  các  Tỳ-kheo  hãy  nên  cùng  nhau  giữ  gìn 
chánh  pháp.  Nếu  có  những  Tỳ-kheo  khác,  dối  muốn  làm  pháp  sư. 
Trong  kinh  những  kẻ  đó  không  có  giới  cấm,  nên  bỏ  chẳng  nên  giữ,  vì 
nó  hủy  hoại  Phật  pháp.  Hoặc  có  các  Tỳ-kheo  khác  tùy  tiện  thêm  bớt 
kinh  giới  của  Phật.  A-nan  ngươi  nên  nói  như  vầy:  ‘Tôi  từng  theo  Phật 
nhưng  không  nghe  Đức  Phật  giảng  nói  kinh  pháp  này.  Tại  sao  lại  tùy 
tiện  thêm  bớt  kinh  pháp  của  Phật?’  Nếu  có  Tỳ-kheo  không  hiểu  kinh 
Phật  thì  nên  hỏi  Tỳ-kheo  tôn  lão  là  A-nan.  Vì  đã  nhận  biết  đầy  đủ 
về  kinh  giới  của  Phật,  đã  nghe  chính  từ  miệng  Đức  Phật  nói  ra  và  nói 
cho  các  Tỳ-kheo  Tăng  nghe,  chớ  có  thêm  bớt.  Nếu  ai  muôn  thêm  bớt 
kinh  giới  thì  ngươi  hãy  sửa  lại  cho  đúng;  điều  là  phi  pháp  thì  hãy  bỏ 
đi  chớ  dùng. 

“Này  A-nan,  nếu  có  người  nói:  ‘Đức  Phật  không  nói  lời  này’,  thì 
hãy  nói  với  kẻ  ấy:  ‘Tại  sao  ông  muốn  hủy  hoại  giới  kinh  của  Phật?’. 
Hoặc  có  các  Tỳ-kheo  ngu  si  không  hiểu  giới  kinh  thì  nên  hỏi  các  Tỳ- 
kheo  tôn  lão,  Tỳ-kheo  không  được  tức  giận.  Nếu  có  Tỳ-kheo  không 
hiểu  kinh  ấy,  trong  số  đó  có  Tỳ-kheo  biết  kinh  giới,  biết  những  điều 
Phật  dạy  thì  hãy  nên  tới  đó  mà  học  hỏi.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nghi  ngờ  đối 
với  kinh  giới  đến  hỏi  Tỳ-kheo  Tăng,  thì  nên  nói  với  vị  ấy:  ‘Ông  theo 
thầy  nào  mà  nghe  như  vậy?’.  Vị  ấy  tự  nói  tên  của  thầy  mình.  Tỳ-kheo 
nói  giới  kinh  không  được  nghi:  ‘Đó  không  phải  do  Phật  chỉ  dạy  ngăn 
cấm.’  Tỳ-kheo  Tăng  đều  có  mặt  trong  lúc  kiết  tập  kinh.  Những  kinh 
nào  ở  trong  cuộc  kiết  tập  thì  dùng,  còn  những  gì  ở  ngoài  sự  kiết  tập  thì 
bỏ  đi  đừng  dùng.  Ai  không  hiểu  kinh  giới,  nên  hỏi  nơi  nào  có  Trưởng 
lão  Tỳ-kheo  thông  suốt  về  kinh  giới,  sẽ  đến  đó  để  hỏi  nghĩa  kinh.  Khi 
hỏi  kinh  không  được  nói  đúng,  sai.  Nếu  ai  có  nghi  ngờ,  A-nan  hãy  giải 
thích:  ‘Chính  tôi  được  nghe  Đức  Phật  dạy’.  Kinh  không  thuộc  trong 
cuộc  kiết  tập,  các  Trưởng  lão  Tỳ-kheo  đã  không  nói  thì  bỏ  đi  chớ 
dùng.  Các  Tỳ-kheo  nên  nói  cho  đúng  giới  kinh.  Các  Tỳ-kheo  sau  khi 
đã  nói  giới  kinh  nên  cùng  nhau  thọ  trì.  Nếu  có  Tỳ-kheo  nghi,  nói  rằng: 
‘Đó  chẳng  phải  là  kinh  Phật  chơn  thật,’  và  người  ấy  không  thích  kinh 
thì  các  Tỳ-kheo  nên  trục  xuất  kẻ  ấy  ra  ngoài.  Khắp  thiên  hạ,  từ  trong 
lúa  sanh  ra  cỏ,  cỏ  là  thứ  hủy  hoại,  lúa  là  chơn  thật,  người  ta  phải  nhổ 
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sạch  cỏ  đi  thì  lúa  mới  chắc  hạt.  Tỳ-kheo  xấu  ác  không  thích  kinh, 
không  giữ  giới,  làm  hư  hoại  các  Tỳ-kheo  tốt,  thì  chư  Tỳ-kheo  nên 
nhóm  họp  lại  để  trục  xuất  kẻ  ấy  ra.  Trường  hợp  có  những  vị  Tỳ-kheo 
Hiền  thiện,  thông  hiểu  kinh  giới,  thì  các  Tỳ-kheo  nên  đi  đến  chỗ  Tỳ- 
kheo  ấy  để  học  hỏi,  tu  tập.  ” 

Đức  Phật  nói: 

“Các  Tỳ-kheo  đã  thọ  trì,  đã  biết,  đã  học,  khi  truyền  trao  giới 
kinh  cho  Tỳ-kheo  nên  nói:  ‘Lúc  Đức  Phật  còn  tại  thế,  đôi  với  chôn 
kia,  làng  xóm  kia,  huyện  kia,  nước  kia,  bấy  giờ  có  Tỳ-kheo  kia  cùng  đi 
theo,  Ngài  đã  giảng  nói  kinh  giới  này,  vậy  thọ  trì  kinh  giới  này  không 
được  lớn  tiếng  giận  dữ  cho  rằng,  không  phải  do  Phật  nói.’  Những  điều 
được  nói  ra  nên  dạy  dỗ  lẫn  nhau,  tôn  trọng  và  cúng  dường  nhau,  kẻ 
lớn  người  nhỏ  hãy  cùng  nhau  kiềm  chế,  không  để  Phật  Bát-nê-hoàn 
rồi  mà  không  tôn  kính  cúng  dường  nhau.  Nếu  cùng  tôn  kính  cúng 
dường  nhau  thì  chư  Thiên  và  dân  chúng  hỗ  trợ,  hoan  hỷ,  tất  cả  đều 
được  phước,  có  thể  làm  cho  kinh  Phật  được  trụ  thế  lâu  dài.  Sau  khi  ta 
nhập  Niết-bàn,  A-nan  nên  nói:  ‘Ớ  chỗ  kia  có  Tỳ-kheo  thông  hiểu 
kinh,  trì  giới.  Tỳ-kheo  mới  tu  học  này  nên  đến  chỗ  vị  Tỳ-kheo  Trưởng 
lão  hiểu  kinh  kia  để  theo  vị  ấy  thọ  học  kinh  giới.’  Các  Tỳ-kheo  mới  tu 
học  đến  nghe  kinh  giới,  không  được  nói  rằng:  ‘Đây  không  phải  là  vị  trì 
kinh  giới  của  Phật’;  mà  hãy  tôn  kính  cúng  dường  nhau.  Nếu  các  Tỳ- 
kheo  hòa  hợp  cùng  nhau  giữ  đúng  giới  pháp  thì  bên  ngoài  có  các  hàng 
Thanh  tín  sĩ,  các  hàng  Thanh  tín  nữ  nghe  các  vị  Tỳ-kheo  Tăng  hòa  hợp 
giữ  giới  của  Phật  thì  đều  vui  mừng  lo  cúng  dường  đồ  ăn,  y  phục  và 
thuốc  men  trị  bệnh  cho  các  Tỳ-kheo  Tăng.  Như  vậy  là  kinh  Phật  có 
thể  được  trụ  thế  lâu  dài.  Tỳ-kheo  Tăng  nên  hòa  hợp,  tôn  kính  và  thừa 
sự  nhau,  trên  dưới  cùng  nhau  theo  đúng  giới  pháp.  Khắp  nơi  trong  cõi 
người,  các  nẻo  địa  ngục,  cầm  thú,  ngạ  quỷ,  do  vì  bất  hòa  cho  nên  rơi 
vào  ba  đường  ác.  Các  Tỳ-kheo  thọ  trì  kinh  giới  nên  hòa  hợp,  không 
được  cùng  nhau  tranh  chấp,  cười  nói  cho  rằng:  ‘Ta  nhiều  trí,  ông  ít  trí’. 
Dù  trí  nhiều,  trí  ít,  tất  cả  đều  phải  tu  hành.  Nếu  Tỳ-kheo  hòa  hợp  dốc 
thọ  trì  kinh  Phật,  khiến  cho  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài,  làm  cho 
người  trong  thiên  hạ  được  phước,  chư  Thiên  nơi  các  cõi  trời  đều  hoan 
hỷ.  Không  nên  ở  trong  kinh  giới  mà  lìa  bỏ  lời  Phật  dạy.  Đối  với  lời 
Phật  dạy,  Tỳ-kheo  đã  thọ  trì  thì  nên  phụng  hành.” 
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Đức  Phật  bảo  A-nan  nên  trở  lại  nước  Ba-tuần134.  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Đức  Phật  cùng  Tỳ-kheo  Tăng  từ  nước  Phu-diên  đi  đến  nước  Ba- 
tuần,  dừng  chân  trong  vườn  Thiền-đầu135.  Dân  chúng  của  nước  Ba-tuần 
gọi  là  Chư  hoa136.  Dân  chúng  Chư  hoa  nghe  Phật  đi  tới  đây,  dừng  chân 
trong  vườn  Thiền-đầu,  họ  đều  đến  phía  trước  đảnh  lễ  Phật,  rồi  tất  cả 
đều  ngồi  xuống.  Đức  Phật  thuyết  giảng  kinh  cho  họ  nghe.  Bấy  giờ  có 
một  người  tên  là  Thuần137.  Cha  của  Thuần  tên  là  Hoa  Thị138.  Con  của 
Hoa  Thị  lúc  này  vẫn  còn  ngồi  lại,  trong  khi  mọi  người  đã  đi  hết.  Một 
mình  Thuần  ở  lại  trong  giây  lát  thì  đứng  dậy,  đi  nhiễu  quanh  Đức  Phật 
ba  lần,  chắp  tay  thưa: 

“Sáng  mai  mong  Ngài  cùng  các  Tỳ-kheo  Tăng  đến  nhà  con  để 
thọ  trai.” 

Đức  Phật  yên  lặng  không  trả  lời.  Thuần  liền  đến  trước  Đức  Phật 
đảnh  lễ,  nhiễu  quanh  Phật  ba  vòng  rồi  trở  về  nhà,  trải  tòa,  thắp  đèn  để 
mời  Phật  và  chưTỳ-kheo. 

Sáng  mai,  Thuần  đi  đến  bạch  với  Đức  Phật  là  đã  chuẩn  bị  xong 
xuôi.  Đức  Phật  đứng  dậy  ôm  bát  cùng  với  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  đi  đến 
nhà  Thuần  để  thọ  trai.  Trong  sô"  các  Tỳ-kheo  đi  theo,  có  một  Tỳ-kheo 
có  ý  xâu,  lây  nước  uống  trong  bình  bát  đổ  đi.  Đức  Phật  liền  biết  và 
Thuần  cũng  thấy  như  vậy.  Đức  Phật  ăn  xong,  Thuần  lấy  một  cái  ghế 
nhỏ  ngồi  trước  Đức  Phật  và  bạch  Phật: 

“Con  muốn  hỏi  một  việc  là  khắp  trên  trời  dưới  trời,  không  ai  có 
trí  tuệ  hơn  Phật,  vậy  trong  thiên  hạ  có  mấy  hạng  Tỳ-kheo? 

Đức  Phật  dạy: 

“Có  bốn  hạng  Tỳ-kheo: 

“1.  Hành  đạo  thù  thắng. 

“2.  Hiểu  đạo,  có  thể  giảng  nói  được. 


134'  Ba-tuaàn  /Jg  ựj;  No.  2(2)  sđd.:  Ba-bà  /Ễ  (H;  Paoli:  Paovao. 

135-  Thieàn-đaàu  H;  No.  2(2)  sđd.:  Xà-đầu  IU  n. 

136  Tức  dân  Mạt-la,  tức  tiếng  Phạm  là  Malla,  thường  dịch  là  Lực  sĩ.  Trong  bản  Hán 
này,  hiểu  Malla  là  “bông  hoa”  do  liên  hệ  vời  từ  Mallikao:  hoa  Mạt-lỵ  hay  hoa  Lài. 

137,  Thuaàn  1$;  No. 2(2)  sđd.:  Châu-na  HỊ  I|3;  No. 7,  Thuần-đà  Mĩ  Rỉ. 

138,  Hoa  Thô  ậS  EC  No. 1(2)  sđd.:  Châu-na,  con  trai  một  người  thọ;  Paoli:  kammaoraputta 
Cunda,  Cunda  con  trai  người  thọ  sắt. 
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“3.  Nương  nơi  đạo  để  sống. 

“4.  Làm  ô  uế  đạo. 

“Sao  gọi  là  Tỳ-kheo  hành  đạo  thù  thắng? 

“Đó  là  đạo  nghĩa  mà  vị  ấy  thuyết  giảng  không  thể  nào  kể  xiết. 
Vị  ấy  thực  hành  đạo  lớn,  tối  thắng  không  thể  so  sánh,  đã  hàng  phục 
được  tâm  lo  sợ,  chế  ngự  các  pháp,  dẫn  dắt  thế  gian.  Đó  là  hạng  Sa- 
môn  hành  đạo  thù  thắng. 

“Sao  gọi  là  hạng  Sa-môn  hiểu  đạo,  có  thể  giảng  nói  được? 

“Đó  là  vị  ấy  nêu  bày  được  điều  cao  quý  thứ  nhất  của  Đức  Phật, 
lại  còn  phụng  hành  không  có  nghi  ngờ,  lại  cũng  có  thể  diễn  nói  đạo 
pháp  cho  người  khác  nghe.  Hạng  Sa-môn  như  vậy  gọi  là  hiểu  đạo  có 
thể  giảng  nói  được. 

“Sao  gọi  là  hạng  nương  nơi  đạo  để  sinh  sống? 

“Đó  là  hạng  luôn  nhớ  đến  việc  tự  giữ  gìn  cho  riêng  mình,  siêng 
năng  học  tập  một  mạch  không  lùi,  chăm  chăm  không  mỏi,  nhưng  bị 
người,  pháp  tự  che  lấp.  Đó  là  hạng  Sa-môn  nương  nơi  đạo  để  sinh 
sống. 

“Sao  gọi  là  hạng  làm  ô  uế  đạo? 

“Đó  là  hạng  chỉ  làm  những  điều  mình  ưa  thích,  ỷ  lại  vào  tộc 
họ  của  mình,  chuyên  tạo  hành  vi  ô  trược  làm  khiến  người  khác  bàn 
tán,  chẳng  nhớ  lời  Phật  dạy,  cũng  không  sợ  tội  lỗi.  Hạng  Sa-môn 
như  vậy  là  làm  ô  uế  đạo.  Kẻ  phàm  nhân  nghe  hạng  người  này  cho 
là  hàng  đệ  tử  có  trí  huệ  thanh  tịnh. 

“Vậy  Sa-môn  có  người  thiện,  có  người  ác,  không  phải  là  cùng 
một  hạng  giống  nhau.  Người  bất  thiện  thì  bị  người  thiện  chê  bai.  Thí 
như  trong  lúa  có  cỏ.  cỏ  là  xấu,  lúa  là  tốt.  Những  nhà  trong  thế  gian  có 
con  xấu  ác,  một  đứa  con  làm  ảnh  hưởng  cả  gia  đình.  Một  Tỳ-kheo 
xấu  ác  làm  bại  hoại  các  Tỳ-kheo  khác,  khiến  nhiều  người  cho  các  Tỳ- 
kheo  đều  là  xấu  ác.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Con  người  không  nên  cho  nhan  sắc,  y  phục  là  đẹp.  Ý  đoan 
nghiêm,  thanh  tịnh  mới  là  đẹp.  Con  người  không  nên  để  cho  hình 
tướng  lừa  dối.” 

Đức  Phật  dạy  Thuần: 

“Nếu  ai  cúng  cơm  cho  Phật  và  chư  Tỳ-kheo  Tăng,  lúc  chết 
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được  sanh  lên  cõi  trời.  Người  hiểu  biết  kinh  thì  trừ  bỏ  tâm  dâm,  tâm 
nóng  giận  và  tâm  si  mê.  Không  nên  vì  một  người  mà  chê  trách  tất  cả 
mọi  người. 

□ 
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KINH  PHẶT  BAT-NE-HOAN 

QUYỂN  HẠ139 


Đức  Phật  ra  khỏi  nhà  ông  Thuần,  bảo  Tôn  giả  A-nan  đến  nước 
Cưu-di-na-kiệt140.  Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Tôn  giả  liền  cùng  các  Tỳ-kheo  Tăng  từ  nước  Hoa  thị  đi  tới  nước 
Cưu-di-na-kiệt.  Đức  Phật  bảo: 

“Ta  đang  bệnh,  cần  phải  ngồi  nghỉ.” 

Ngài  gọi  A-nan.  A-nan  thưa:  “Dạ  vâng.” 

Đức  Phật  nói: 

“Gần  chỗ  này  có  một  con  suôi  tên  là  Cưu-đối141.  Hãy  cầm  bát 
đến  đó  múc  đầy  bát  nước  lại  đây.  Ta  muôn  uống  nước  và  rửa  mặt.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  đến  bên  suối.  Khi  ấy  có  năm  trăm  cỗ  xe  đi 
qua  trên  dòng  nước  làm  nước  rất  đục.  A-nan  liền  múc  nước  đục  đem 
đến,  bạch  Đức  Phật: 

“Trên  dòng  nước  có  đến  năm  trăm  cỗ  xe  đi  qua  làm  cho  nước 
rất  đục.  Nước  này  chỉ  có  thể  rửa  mặt,  rửa  chân  chứ  không  thể  uống. 
Ớ  vùng  ấy  lại  có  một  con  suôi  tên  là  Hê-liên142,  nước  rất  trong,  từ 


139  Bản  Hán:  Quyển  hạ,  No. 1(2)  sđd.:  'Du  Hành  kinh  Đệ  nhị1. 

140  Cưu-di-na-kiệt  M  33  No.  2(2)  sđd.:  Câu-thi-na-kiệt  J6j  p  33  Pa0li: 
Kusinagara. 

141,  Cưu-đối  ÍD  ft;  No. 1(2)  sđd.:  Câu-tôn  lnj  Jậ. 

142  Suối  Hê-liên  li  ỉi;  có  lẽ  là  sông  Hi-liên-thiền  (Paoli:  Hiraóóanavatì;  xem  cht.99, 
quyển  thượng).  Nhưng,  theo  No.1(2),  giữa  sông  Câu-tôn  (đây  gọi  là  Cưu-đối, 
xem  cht.3)  và  chỗ  Phật  dừng  chân  có  một  con  suối  nước  đục.  Sông  Hi-liên-thiền 
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đây  đến  đó  cũng  không  xa,  con  có  thể  tới  suối  kia  lấy  nước  cho  Thế 
Tôn  uống.” 

Đức  Phật  liền  dùng  nước  đục  để  rửa  mặt,  rửa  chân.  Bệnh  của 
Ngài  có  phần  thuyên  giảm.  Bấy  giờ  có  vị  đại  thần  tên  là  Bào-mân143, 
người  nước  Hoa  thị,  cùng  đi  trên  đường,  từ  xa  trông  thấy  oai  thần 
của  Đức  Phật,  dung  mạo  đoan  nghiêm,  đang  ngồi  một  cách  an  tịnh. 
Đại  thần  Bào-mân  liền  đến  trước  Đức  Phật  đảnh  lễ  rồi  ngồi  xuống. 
Đức  Phật  giảng  nói  kinh  cho  ông  nghe  và  ông  rơi  lệ  khóc  lóc.  Đức 
Phật  dạy: 

“Có  Tỳ-kheo  nào  đã  từng  nói  kinh  cho  ông  nghe  chưa.  Vì  sao 
nghe  kinh  mà  ông  lại  khóc?” 

Bào-mân  thưa: 

“Có  một  người  tên  là  La-ca-diêm144  tụng  kinh  cho  con  nghe,  khi 
ấy  nước  mắt  con  tuôn  trào.” 

Đức  Phật  hỏi: 

“Ông  ta  tụng  kinh  gì?” 

Bào  mân  thưa: 

“La-ca-diêm  ngồi  bên  gốc  cây,  tự  suy  tư  về  thân  thể.  Lúc  ấy  có 
năm  trăm  cỗ  xe  đi  qua.  Không  lâu  sau  đó  có  một  người  đến  hỏi:  ‘Vừa 
rồi  có  năm  trăm  cỗ  xe  chạy  qua,  Tôn  giả  không  nghe  tiếng  động  sao?’. 
Đáp:  ‘Ta  không  nghe’.  Người  ấy  nói:  ‘Gần  ngay  nơi  đây,  tiếng  xe  ầm 
ầm  như  vậy,  sao  lại  không  nghe?’  Đáp:  ‘Không  nghe’.  Người  ấy  nói: 
‘Khi  đó  Tỳ-kheo  ngủ  à?’  Đáp:  ‘Không  ngủ’.  Người  ấy  nói:  ‘Vậy  sao 
lại  không  nghe  tiếng  xe  chạy?’  Đáp  rằng:  ‘Ta  đang  nghĩ  đến  đạo,  tự  tư 
duy  về  năm  tạng  trong  thân  thể  mình.’  Kẻ  ấy  nói:  ‘Xe  chạy  qua  như 
vậy  mà  lại  không  nghe  tiếng  xe!’  ” 

Bào-mân  thưa: 

“Con  đi  nửa  đường  thì  gặp  một  người  đã  thuyết  pháp  cho  con 


còn  cách  xa  một  quãng  nữa. 

143,  Nguyên  văn:  Đại  thần  danh  Bào-mân  ẼS  &  H;  No. 2(2)  sđd.:  A-la-hán  đệ 
tử  danh  viết  Phúc-quý  |5J  li  s  T-  íi  H  ìi  M. 

1  4'  La-ca-diêm  n  5ỈỊỊ 1S;  chính  xác  phải  đọc  là  Ca-la-diêm,  tên  người  thường  biết  với 
phiên  âm  là  A-la-la  Ca-la-ma  (Paoli:  AOIaora-Kaolaoma),  vị  đạo  sĩ  mà  Đức  Thích 
Tôn  đã  từng  đến  tham  vấn  đạo  sau  khi  Ngài  rời  cung  vua.  Trong  bản  Paoli, 
Pakkusa  (tức  Bào-mân  ở  đây)  là  đệ  tử  của  AOIaora-Kaolaoma. 
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nghe.  Đó  là  Tỳ-kheo  La-ca-diêm,  người  giữ  đạo  thâm  diệu,  không 
nghe  tiếng  ầm  ầm  của  năm  trăm  cỗ  xe  chạy  qua.  Do  đấy  con  cảm 
phục  nên  khóc.” 

Đức  Phật  nói  với  Bào-mân: 

“Tiếng  của  năm  trăm  cỗ  xe  chạy  so  với  tiếng  sấm  sét,  tiếng  nào 
lớn  hơn?” 

Bào-mân  thưa: 

“Cho  dù  có  ngàn  cỗ  xe  chạy,  tiếng  động  vẫn  không  bằng  tiếng 
sấm  sét.” 

Đức  Phật  bảo  Bào-mân: 

“Ngày  trước  ta  ở  tại  xóm  Ưu-đàm145,  ngồi  tư  duy  về  nguồn  gốc 
sanh  tử  của  muôn  loài.  Bấy  giờ  trời  đang  mưa  ào  ào,  sấm  sét  vang  rền 
dữ  dội,  làm  chết  bôn  con  trâu  và  hai  anh  em  người  đi  cày.  Khi  ấy 
nhiều  người  xúm  lại  để  xem.  Có  một  người  đi  đến  chỗ  ta,  tới  phía 
trước  đảnh  lễ.  Ta  hỏi:  ‘Người  ta  làm  gì  mà  tụ  tập  đông  quá  vậy?’ 
Người  ấy  thưa:  ‘Vừa  rồi  sấm  sét  đã  giết  chết  bốn  con  trâu  và  anh  em 
người  đi  cày,  tại  sao  Phật  không  nghe;  hay  là  lúc  ấy  Phật  đang  ngủ 
chăng?’  Đức  Phật  trả  lời:  ‘Ta  không  ngủ.  Ta  đang  ngồi  tư  duy  về  đạo.’ 
Người  ấy  nói:  ‘Đạo  của  Phật  sâu  xa  như  vậy,  tuy  Ngài  không  ngủ  mà 
vẫn  không  nghe  tiếng  sấm  sét  vang  rền  dữ  dội,  là  do  Ngài  đang  suy  tư 
về  đạo  một  cách  sâu  xa.’  Người  đó  cũng  rơi  lệ.” 

Đại  thần  Bào-mân  thưa: 

“Đạo  của  Phật  sâu  xa  như  vậy,  từ  nay  về  sau  con  xin  thọ  trì  kinh 
giới  của  Phật.” 

Bào-mân  liền  gọi  kẻ  tùy  tùng  tới,  bảo  trở  về  lấy  tấm  vải  dạ  dệt 
bằng  kim  tuyến146  đem  đến  để  ông  dâng  cúng  Đức  Phật.  Kẻ  tùy  tùng 
liền  trở  về  nhà  đem  tấm  dạ  dệt  bằng  kim  tuyến  đến.  Bào-mân  dâng 
lên  Phật,  thưa: 

“Mặc  dù  con  biết  Đức  Phật  không  dùng  thứ  này  nhưng  mong 
Ngài  thương  xót  mà  nhận  cho  con.” 

Đức  Phật  liền  thọ  nhận.  Bào-mân  đảnh  lễ  Phật  rồi  đi.  Ông  đi 
chưa  bao  lâu,  Đức  Phật  bảo  A-nan: 


145  Ưu-đàm  fg  U;  No.1  (2)  sđd.:  A-việt  |55J  U;  Pa0li:  Atuma. 

146'  Nguyên  văn:  hoàng  kim  chức  thành  điệp  bố  if  áằ  ậsj§  #  (bộ  mao  %) 
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“Hãy  mang  tấm  dạ  dệt  bằng  kim  tuyến,  có  màu  vàng  lại  đây.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Con  đã  theo  hầu  Phật  trên  hai  mươi  năm  chưa  hề  thấy  tấm  dạ 
nào  đẹp  như  vậy.” 

Đức  Phật  nói: 

“Còn  có  cái  hết  sức  đẹp.” 

A-nan  thưa: 

“Sắc  mặt  của  Đức  Phật  ngày  hôm  nay  đẹp  như  sắc  tấm  dạ  vậy.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Đức  Phật  có  hai  lần  đạt  được  sắc  diện  đẹp  như  vậy.  Đó  là  lúc 
Đức  Phật  mới  thành  đạo,  sắc  diện  đẹp  như  thế.  Ngày  hôm  nay  vào  lúc 
nửa  đêm  ta  sẽ  nhập  Nê-hoàn  nên  sắc  diện  cũng  lại  đẹp  như  vậy.” 

Đức  Phật  lại  bảo  A-nan: 

“Hãy  đi  đến  bên  dòng  suối  Hê-liên,  ta  muốn  tắm  rửa  thân  thể.” 

A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng.” 

Đức  Phật  cùng  A-nan  đi  đến  bên  dòng  suôi  Hê-liên.  Đức  Phật 
cởi  y,  tự  mình  lấy  nước  để  tắm  rửa147.  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Sáng  nay  Ta  thọ  trai  nơi  nhà  con  ông  Hoa  Thị  tên  là  Thuần, 
rồi  vào  lúc  nửa  đêm  ta  sẽ  nhập  Nê-hoàn.  Hãy  nói  cho  ông  Thuần 
biết:  Đức  Phật  đã  thọ  trai  nơi  nhà  ông,  vào  nửa  đêm  hôm  nay  Ngài 
sẽ  nhập  Nê-hoàn.  Vậy  ông  nên  hoan  hỷ.  Hãy  bảo  ông  Thuần  đừng 
khóc  lóc.  Nếu  ai  cúng  cơm  cho  Đức  Phật  một  lần  sẽ  được  năm  thứ 
phước.  Đó  là  bữa  ăn  CUỐI  cùng  trước  khi  Phật  Bát-nê-hoàn.  Vậy 
ông  Thuần  sẽ  được  trường  thọ,  được  đoan  chánh,  được  phú  quý, 
được  tôn  trọng,  được  sanh  lên  cõi  trời.  Đức  Phật  là  Bậc  đáng  tôn 
kính,  ai  cúng  dường  cơm  nước  cho  Ngài  một  lần  là  được  năm  thứ 
phước  trên.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Chiên-đàn148,  tánh  tình  nóng  nảy,  ưa 


147  No.l  (2):  Phật  uống  nước  và  tắm  gội  nơi  sông  Câu-tôn  (Paơli:  Kakutthaơ). 

148'  Chiên-đàn  fg  tt;  No. 1(3)  sđd.:  Xiển-nộ  m  s,  còn  phiên  là  Xiển-đà  HB  IV  hay  là 
Xiển-na  M  ilỏ;  Paơli:  Channa;  Skt.:  Chandaka,  tức  là  Xa-nặc  :ặ  w  nguyên  quân 
hầu  mã  của  Thái  tử. 
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chửi  mắng,  thường  tranh  cãi  với  các  Tỳ-kheo.  Sau  khi  Phật  Bát-nê- 
hoàn,  con  gặp  các  Tỳ-kheo  như  vậy  làm  sao  để  cùng  nhau  phụng  sự 
kinh  giới  của  Phật?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Sau  khi  Ta  nhập  Nê-hoàn  rồi,  nếu  gặp  loại  Tỳ-kheo  như  vậy  thì 
hãy  đừng  quan  hệ,  các  Tỳ-kheo  hãy  đừng  nói  với  kẻ  ấy.  Như  vậy  Tỳ- 
kheo  Chiên-đàn  sẽ  phải  suy  nghĩ,  ôm  lòng  xấu  hổ,  hối  hận  vì  thường 
tranh  cãi  với  các  Tỳ-kheo.” 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Hãy  trải  giường  cho  ta,  đầu  quay  về  hướng  Bắc.  Lưng  ta  đau 
nhức,  ta  muốn  nằm.  ” 

A-nan  liền  trải  giường,  đặt  gối.  Đức  Phật  nằm  nghỉ,  nghiêng 
hông  về  phía  bên  phải,  hai  chân  chồng  lên  nhau.  Ngài  nằm  suy  tư  về 
đạo  vô  vi.  Đức  Phật  đang  nằm,  bảo  A-nan: 

“Ngươi  có  biết  bảy  sự  về  ý149  không?  Những  gì  là  bảy?  Một,  có 
chí.  Hai,  hiểu  rõ  kinh.  Ba,  siêng  tụng  kinh.  Bôn,  không  ham  nằm,  ưa 
thích  kinh.  Năm,  chánh  tâm.  Sáu,  tịnh  tâm.  Bảy,  thấy  trong  thân  toàn 
là  đồ  dơ  bẩn.  Tỳ-kheo  có  được  bảy  pháp  này  thì  tự  biết  là  mình  đã  giải 
thoát  khỏi  cuộc  đời.” 

A-nan  có  ý  nghĩ  là  Phật  đang  mệt  mỏi.  Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Ngươi  nghĩ  rằng  Phật  biếng  nhác  chăng?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Người  mà  không  biếng  nhác  đối  với  kinh,  không  biếng  nhác 
ngồi  dậy;  người  ấy  muốn  làm  Phật  thì  có  thể150.” 

Nói  xong,  Phật  ngồi  dậy. 

Bấy  giờ  có  một  Tỳ-kheo  tên  Kiếp-tân151,  đến  nói  với  A-nan: 

“Tôi  muôn  hỏi  một  việc.” 


149,  Hán:  thất  ý  chi  sự  t  M  2.  W-,  tức  bảy  Giác  ý,  cũng  gọi  là  Giác  chi,  hay  Bồ-đề 
phần  (Paoli:  satta  sambojjhaíga0),  theo  dịch  ngữ  thông  dụng:  1.  Niệm  ^  (Paoli: 
satti);  2.  Trạch  pháp  ỈẸ  /Ề  (dhamma-vicaya);  3.  Tinh  tấn  fi  ị§  (viriya);  4.  Hỷ  ỊẸ 
(pìti);  5.  Khinh  an  ỆM  ặc  (passaddhi);  6.  Định  /E  (samaodhi);  7.  xả  fj|  (upekkhao). 

150  Chính  xác,  đoạn  văn  mô  tả  trạng  thái  nghỉ  ngoi  của  Phật,  nhưng  bản  Hán  dịch 
dài  dòng  và  tối  nghĩa.  Tham  chiếu  Paoli:  (...)  sato  sampaja0no  utthaonasaóóaỏ 
manasikaritvao,  “chánh  niệm,  tỉnh  giác,  với  ý  tưởng  ngồi  dậy”. 

151  Kiếp-tân  ịỉj  H;  No.1  (2)  sđd.:  không  có  tên  cùng  sự  kiện  này. 
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Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Thánh  thể  của  Phật  không  điều  hòa,  vậy  nên  thôi  đi.” 

Đức  Phật  từ  bên  trong  biết  có  Tỳ-kheo  muốn  hỏi  chuyện,  Ngài 
bảo  A-nan: 

“Hãy  bảo  Tỳ-kheo  ấy  vào  gặp  ta.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Ngươi  muốn  hỏi  gì  cứ  hỏi.  ” 

Tỳ -kheo  thưa: 

“Ngài  đang  bị  bệnh,  xin  đừng  thuyết  giảng  kinh  nữa.  Phật  đã  nói 
về  bảy  sự.  Chúng  con  nghe  và  sẽ  thực  hành  theo.  Phật  không  cần 
thuyết  kinh  nữa.” 

“Vừa  rồi  ta  mới  nằm,  A-nan  nghĩ  rằng  Đức  Phật  có  ý  mệt  mỏi, 
sao  lại  nằm.  Do  đó  ta  ngồi  dậy  nói  về  bảy  việc.” 

Tỳ -kheo  thưa: 

“Đức  Phật  là  Bậc  tôn  quý  của  trời  và  người,  tại  sao  Ngài  không 
lên  trời  lấy  thuốc  để  trị  cho  hết  bệnh?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Như  ngôi  nhà  cũ,  thời  gian  lâu  đều  bị  hư  nát,  nhưng  đại  địa  thì 
sẽ  tiếp  tục  an  ổn.  Tâm  của  Phật  thì  an  ổn  như  đại  địa,  còn  thân  của 
Phật  thì  như  ngôi  nhà  cũ.  Tâm  ta  không  bệnh,  chỉ  có  thân  ta  mới  có 
bệnh  thôi.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Hãy  lo  về  bảy  sự,  lo  cho  thân  mà  giữ  giới.” 

Tỳ -kheo  thưa: 

“Nay  Phật  sắp  nhập  Nê-hoàn  vì  thân  có  bệnh,  huống  chi  là 
người  phàm  phu  có  xác  thịt!  ” 

Tỳ -kheo  thưa: 

“Loài  chim  yến  sanh  con,  nhờ  cha  mẹ  đút  mồi  mà  được  sống. 
Nay  Đức  Phật  bỏ  chúng  con  mà  nhập  Nê-hoàn,  vậy  chúng  con  biết 
nương  cậy  vào  ai.” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Ta  đã  từng  nói  rằng:  Có  sanh  thì  có  tử.  Tỳ-kheo  nên  nhớ  việc 
thọ  trì  trọng  giới  của  Đức  Phật.” 

Tỳ-kheo  ấy  lui  ra.  Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 
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“Hãy  đi  nhanh  đến  rừng  Diêm-kha-sa152  trải  giường,  đầu  quay  về 
hướng  Bắc,  vào  lúc  nửa  đêm  hôm  nay  Ta  sẽ  nhập  Nê-hoàn.” 

A-nan  vâng  lời  đi  đến  đó,  đặt  giường  ở  trong  rừng,  đầu  quay  về 
hướng  Bắc  xong,  trở  về  thưa: 

“Con  đã  trải  giường  xong.  ” 

Đức  Phật  đứng  dậy  đi  đến  Diêm-kha-sa,  nằm  lên  giường,  hông 
nghiêng  về  phía  hữu.  Có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Ưu-hòa-hoàn153,  đến 
đứng  ở  trước  Đức  Phật.  Đức  Phật  bảo: 

“Không  nên  đứng  phía  trước  Ta!” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Từ  khi  con  đích  thân  làm  thị  giả  đến  nay  là  hai  mươi  lăm  năm, 
con  chưa  từng  thấy  có  Tỳ-kheo  nào  đi  thẳng  đến  trước  Phật  mà  không 
hỏi  ý  con.” 

Đức  Phật  bảo: 

“Tỳ-kheo  này  có  oai  thần  lớn  hơn  cả  chư  Thiên,  nghe  Phật 
diệt  độ  cho  nên  mới  nóng  lòng  tự  mình  đến  thẳng  phía  trước,  muôn 
gặp  Phật154.” 

A-nan  hỏi: 

“Chỉ  có  vị  Thiên  này  biết  Phật  sắp  diệt  độ  hay  lại  có  các  vị 
Thiên  khác  cùng  biết?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Từ  cảnh  giới  nước  Cưu-di-na-kiệt,  trong  khoảng  bốn  trăm  tám 
mươi  dặm,  đầu  này  nối  tiếp  đầu  kia,  không  có  một  kẽ  hở,  đều  là  chư 
Thiên;  nghe  Phật  sắp  Nê-hoàn,  họ  đều  thương  tiếc,  khóc  lóc  mà  đi 
đến  đây.  Trong  đó  có  vị  cào  đầu,  bứt  tóc,  xé  áo,  tim  muốn  ngừng  đập, 
ngất  xỉu,  than  rằng:  ‘Sao  mà  buồn  quá !  Đức  Phật  đã  bỏ  chúng  ta.  Ngài 
đã  diệt  độ  vĩnh  viễn!  Sao  mà  nhanh  thế!  Phật  là  Bậc  sáng  suốt  tột  bậc, 
là  con  mắt  của  ba  cõi,  nay  Ngài  đã  nhập  Niết-bàn,  ba  cõi  thành  tối 


152  Diêm-kha-sa  18  ẸJ  Ỳỳ,  phiên  âm,  chỉ  rừng  Sa-la  song  thọ,  tức  rừng  cây  Sa-la  mọc 
đôi;  Paoli:  yamaka-saolao. 

152  Ưu-hòa-hoàn  fg  ^0  >0;  No.1  (2)  sđd.:  Phạm-ma-na  5Ẽ  IỆ1  i|3;  Paoli:  Upavaoòa. 

154  So  sánh  với  No. 1(2)  và  Paoli:  Bấy  giờ  rất  đông  chư  Thiên  muốn  hầu  Phật, 
nhưng  vì  uy  lực  của  Tỳ-kheo  này  quá  lớn  che  mất,  khiến  chư  Thiên  không  vào 
được.  Vì  vậy,  Phật  bảo  Tỳ-kheo  tránh  ra. 
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tăm’.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Ta  đã  từng  nói  rằng:  ‘Trong  trời  đất  này  chẳng  có  cái  gì  mà 
chẳng  bị  hủy  hoại;  có  sanh  thì  có  tử.  Kẻ  ngu  si  thì  cho  rằng  trời  đất 
này  là  thường  còn,  Phật  thì  cho  đó  là  hư  không.  Đất  trời  có  thành  thì 
có  hoại,  thân  này  rồi  cũng  phải  bỏ  đi.  Chỉ  có  thiện  hay  ác  đi  theo  thân. 
Cha  có  điều  xấu  ác,  con  không  bị  tai  ương.  Con  có  điều  xấu  ác,  cha 
cũng  không  bị  tai  ương.  Mỗi  người  phải  tự  nhận  lấy  sự  sống  chết,  thiện 
hay  ác,  tai  ương  hay  lỗi  lầm,  tất  cả  đều  tùy  thuộc  vào  mình.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Sau  khi  Phật  diệt  độ,  cách  thức  an  táng  thân  thể  của  Phật  phải 
làm  như  thế  nào?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Ngươi  hãy  im  lặng,  đừng  lo.  Sẽ  có  các  Thệ  tâm,  Lý  gia  cùng 
nhau  lo  việc  đó155.” 

A-nan  thưa: 

“Họ  theo  phương  thức  gì  để  an  táng  tôn  thể  của  Đức  Phật?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Phương  thức  an  táng  cũng  như  phương  thức  an  táng  của  hoàng 
đế  Phi  hành156.  Đức  Phật  còn  hơn  thế  nữa.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Phương  thức  an  táng  ấy  như  thế  nào?” 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Lấy  dạ  trắng  mới  quấn  quanh  thân,  tiếp  đến  lấy  mười  tấm  vải 
kiếp-ba  quấn  lên  trên  dạ  trắng,  rồi  đặt  vào  trong  kim  quan  bằng  bạc, 
dùng  nước  hoa  rưới  lên  vải  kiếp-ba;  lại  dùng  tất  cả  loại  hương  tốt  để 
lên  trên,  lấy  củi  cây  tử,  cây  chương,  cây  Chiên-đàn  chất  chung  quanh 
kim  quan.  Dùng  lọng  che  lên  kim  quan,  lấy  củi  chất  trên  dưới  rồi  trà- 
tỳ.  Trà-tỳ  xong  thì  thu  lấy  xá-lợi,  dựng  tháp,  treo  phan,  tại  ngã  tư 
đường,  đặt  cái  mâm  lên  trên;  trống  nhạc,  hoa  hương,  đốt  đèn  cúng 
dường.  Phương  thức  an  táng  của  Phi  hành  hoàng  đế  là  như  vậy.  Cách 
thức  an  táng  Đức  Phật  còn  hơn  thế  nữa.” 


155  Tức  việc  đó  để  cho  các  Bà-la-môn,  cư  sĩ  lo. 

156  Phi  hành  hoàng  đế  fPl  ÍT  M  ĩfr  tức  Chuyển  luân  thánh  vưong  Ệ|  ậjằ  1=  zE. 
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Khi  Đức  Phật  nói  như  vậy,  A-nan  đứng  ở  phía  sau  Ngài  tiếc 
thương  khóc  lóc,  đặt  đầu  trên  góc  giường,  thưa: 

“Ngài  diệt  độ  sao  mà  nhanh  quá !  Đất  trời  trở  nên  tối  tăm.  ” 

Khắp  bôn  phương,  các  Tỳ-kheo  Tăng  nghe  Đức  Phật  sắp  diệt  độ 
đều  khóc  lóc  trở  về.  Họ  nói  với  nhau:  ‘Sợ  không  còn  thấy  được  Phật.’ 
Có  Tỳ-kheo  Tăng  bước  đến,  Đức  Phật  hỏi: 

“Tỳ-kheo  A-nan  ở  đâu?” 

Thưa: 

“Tôn  giả  A-nan  ở  gần  sau  góc  giường,  đang  cúi  đầu  khóc 
nghẹn  ngào.” 

Các  Tỳ-kheo  chảy  nước  mắt  thưa: 

“Đức  Thế  Tôn  diệt  độ  sao  mà  nhanh  quá !  ” 

Đức  Phật  dạy: 

“Lúc  đi  qua  các  thôn  xóm,  ta  đã  có  cho  biết  trước  rằng:  ‘Khoảng 
chín  mươi  ngày  trở  lại  ta  sẽ  nhập  Nê-hoàn.  Lúc  này,  bốn  chúng  đệ  tử 
ở  xa  vài  ngàn  dặm,  tất  cả  đều  trở  về’.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Chớ  có  buồn  rầu.  sở  dĩ  như  vậy,  vì  ngươi  đã  hết  lòng  hầu  Phật 
trên  hai  mươi  năm;  có  tâm  từ  đối  với  Phật;  thân  thì  cung  kính,  miệng 
thì  thận  trọng;  có  lòng  đại  hiếu  đối  với  Phật.  Thị  giả  của  Phật  thời  quá 
khứ  cũng  như  A-nan,  thị  giả  của  Phật  thời  vị  lai  cũng  như  A-nan. 
Ngươi  biết  ý  Phật;  biết  lúc  nào  nên  cho  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Ưu-bà- 
tắc,  ưu-bà-di  vào  gặp  Phật,  lúc  nào  thì  không  nên  cho.  Trong  công 
việc  hầu  hạ  chuyện  ăn  uống,  lúc  nào  nên  ăn,  nên  uống,  khi  nằm,  khi 
đứng,  luôn  hợp  với  ý  của  Phật,  chưa  từng  mất  oai  nghi.  Tỳ-kheo  hay 
hàng  Thệ  tâm  nào  thích  nghe  kinh  hay  không  thích,  A-nan  nói  ra  đều 
chân  thật.  A-nan  đã  hết  lòng  hiếu  thuận  đối  với  Phật,  vậy  thì  khóc  lóc 
làm  gì?” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lắng  nghe  bậc  Phi  hành  hoàng  đế  có  bốn  đức  khó  làm. 
Những  gì  là  bốn  đức?” 

“Các  Tiểu  quốc  vương  và  các  Thệ  tâm,  Lý  gia  cùng  các  dân 
chúng,  đến  dưới  cửa  vua.  Phi  hành  hoàng  đế  đều  gặp  họ,  bằng  tâm 
hòa  thuận,  dịu  dàng  để  chỉ  dạy,  thuyết  giảng  phương  pháp  trị  nước  cho 
các  vua,  là  phải  tri  túc,  đừng  cầu  mong.  Còn  sự  hành  trì  của  hàng  Thệ 
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tâm  thì  lấy  sự  thanh  tịnh  làm  đầu.  Các  Lý  gia  và  dân  phải  đến  chỗ  thờ 
Phật  để  nghe  Sa-môn  giảng  dạy  về  cách  sống  chân  chánh,  nơi  nhà  thì 
phải  tu  hạnh  hiếu  thuận,  theo  chỗ  an  định,  dùng  tâm  từ  ban  bố  cho  tất 
cả.  Các  vua,  Thệ  tâm,  Lý  gia  và  thứ  dân  không  ai  là  không  hoan  hỷ, 
khen  ngợi  Thánh  đế  đã  làm  cảm  động  cả  chư  Thiên.  Phi  hành  hoàng 
đế  có  bôn  đức  như  vậy. 

“Tỳ-kheo  A-nan  cũng  có  bôn  đức:  Nếu  có  Trừ  cận  nam,  Trừ  cận 
nữ,  Thanh  tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ  đi  đến  chỗ  A-nan  để  hỏi  kinh  giới  thì  A- 
nan  có  thể  trình  bày  quảng  diễn  cho  họ  một  cách  đầy  đủ.  Bốn  chúng 
đệ  tử  chẳng  ai  là  chẳng  hoan  hỷ  cáo  từ  lui  ra.  Họ  đều  hết  lời  khen 
ngợi.  Đó  là  đức  thứ  nhất  trong  bốn  đức  của  A-nan. 

“Lại  có  bốn  chúng  đệ  tử  không  hiểu  sự  thâm  diệu  của  kinh,  đi 
đến  chỗ  của  A-nan  để  hỏi  những  điều  còn  nghi.  A-nan  giải  thích  rõ 
các  mối  nghi  của  họ,  chỗ  nào  cũng  được  khai  mở,  khiến  người  nghe 
không  chán,  khi  ra  về,  không  ai  là  không  khen  ngợi.  Đó  là  đức  thứ  hai 
trong  bốn  đức  của  Tôn  giả  A-nan. 

“Các  bậc  cao  đức  trong  bốn  chúng  nhìn  thấy  A-nan  đứng  hầu 
bên  trái  Đức  Phật,  ai  cũng  hết  lời  khen  ngợi.  Đó  là  đức  thứ  ba  trong 
bôn  đức  của  A-nan. 

“Đức  Phật  thuyết  giảng  kinh,  bất  luận  nhiều  hay  ít,  A-nan  đã 
nghe  qua  đều  nhớ  nằm  lòng  rồi  truyền  lại  cho  bốn  chúng,  hoàn  toàn 
không  thêm  bớt.  Đó  là  đức  thứ  tư  trong  bốn  đức  của  A-nan.” 

A-nan  bạch  Phật: 

“Cách  đây  không  xa  có  những  quốc  độ  như  nước  Xá-vệ,  nước 
Sa-chi,  nước  Đàn-ba,  nước  Vương  xá,  nước  Ba-la-nại,  nước  Duy-da- 
lê157.  Nơi  các  nước  lớn  ấy,  văn  minh  nghĩa  giáo  đầy  đủ,  mong  Đức 
Phật  nên  đến  những  chôn  đó  để  diệt  độ.  Sao  Ngài  không  tới  các  nước 
lớn  ấy  mà  chọn  một  huyện  nhỏ,  lại  còn  ở  ngoài  của  thành,  một  xóm 
thưa  thớt,  một  huyện  thấp  hèn,  để  nhập  Nê-hoàn?” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Đừng  bảo  đây  là  một  xóm  nhỏ.  Vì  sao  như  vậy? 

“Vào  thời  xa  xưa  ở  xứ  Cưu-di-na-kiệt  này  có  tên  là  Cưu-di- 


157. 


Các  đô  thị  lớn,  trù  phú,  thời  Phật. 
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việt-vương158.  Khi  ấy  trong  nước  hết  sức  an  lạc,  không  có  các  bệnh 
tật,  lúa  thóc  dồi  dào,  dân  chúng  đông  đúc,  cuộc  sống  sung  túc, 
trong  nhà  có  con  hiếu  thảo.  Thành  từ  Đông  sang  Tây  dài  bôn  trăm 
tám  mươi  dặm,  thành  Nam-Bắc  dài  hai  trăm  tám  mươi  dặm.  Thành 
có  bảy  lớp  đều  dùng  ngói  nung  nhiều  lớp  ghép  lại,  dùng  vàng  ròng, 
bạc  trắng,  lưu  ly,  thủy  tinh  để  làm  tường  thành,  cũng  dùng  bốn  loại 
báu  làm  ngói  lợp.  Thành  cao  sáu  trượng  bôn  thước,  ở  bên  trên  rộng 
hai  trượng  bốn  thước.  Trong  thành  có  cây  báu,  hoa  phát  ra  ánh  sáng 
năm  màu.  Đường  đi  có  ba  lối,  hai  bên  đều  dùng  bốn  báu  để  lót  đường, 
có  ngói  lợp  lên  trên,  hai  bên  là  nhà  ở,  điêu  khắc  chạm  trổ  đẹp  đẽ 
giống  như  trên  cõi  trời.  Có  các  thứ  âm  nhạc,  các  loại  đàn  cầm,  đàn 
sắt  do  nam  nữ  thuần  nhất  ca  ngợi  đạo  đức.  Nhạc  về  đạo  có  mục 
đích  giúp  cho  trí  tuệ  thêm  sáng  suốt,  khiến  dân  chúng  không  có  ưu 
sầu,  sợ  sệt,  tâm  thường  hoan  hỷ.  Trên  đầu  họ  không  có  trang  điểm 
nhưng  hương  trí  tuệ  tỏa  khắp.  Vị  Thánh  vương  ở  cõi  này  tên  là  Đại 
Khoái  Kiến159,  hiệu  là  Phi  hành  hoàng  đế,  điều  khiển  binh  đội 
thông  minh  nhất  thế  gian,  dùng  đạo  trị  dân,  dân  chúng  không  trái  với 
vương  pháp.  Nếu  dân  chúng  muốn  phi  hành,  hễ  nghĩ  thì  thân  liền  bay 
đến  đó.  Nhà  vua  có  bảy  báu,  tự  nhiên  sanh  ra:  Bánh  xe  bằng  vàng  báu 
bay  được.  Voi  trắng  có  thần  lực.  Ngựa  thần  màu  xanh.  Ngọc  Minh 
nguyệt.  Vợ  là  Ngọc  nữ  ở  trên  trời.  Quan  là  bậc  Thánh  chủ  kho  báu. 
Quan  là  bậc  Thánh  coi  về  binh. 

“Nhà  vua  có  bôn  đức.  Lúc  còn  thơ  ấu,  lúc  làm  Thái  tử,  lúc  lên 
ngôi  vua,  lúc  bỏ  nước,  lúc  diệt  dục  làm  Sa-môn,  đều  trải  qua  mỗi 
thời  kỳ  là  tám  vạn  bôn  ngàn  năm.  Đó  là  đức  khó  có  của  vua  Đại 
Khoái  Kiến. 

“Khi  ăn  uống  thì  tiêu  hóa,  thân  thể  không  có  bệnh  lâu,  lạnh 
nóng  điều  hòa,  thân  ý  thường  được  an  vui.  Đó  là  đức  thứ  hai  của  nhà 
vua. 

“Dung  mạo  oai  nghiêm,  khí  sắc  hơn  đời,  chỉ  kém  thua  Đế  Thích 


158  Cưu-di-việt  vương  ít!  n  s  3Ĩ;  No. 1(2)  sđd.:  Câu-xá-bà-đề  SỀil; 
Paoli:  Kusaovati. 

159  Đại  Khoái  Kiến  'f£  M;  No. 1(2)  sđd.:  Đại  Thiện  Kiến  n  .K;  Paoli: 
Mahaosudassana. 
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một  chút,  vua  cho  là  không  bằng.  Đó  là  đức  thứ  ba  của  nhà  vua. 

“Khắp  cả  vòm  trời,  trọn  cả  cõi  đất,  người  dân  từ  lớn  chí  nhỏ 
không  ai  là  không  yêu  kính  nhà  vua,  giông  như  người  con  chí  hiếu 
mong  cho  cha  mẹ  đều  được  an  lạc.  Nhà  vua  cũng  đem  tâm  thương 
yêu  chúng  sanh,  xem  tất  cả  như  con  đẻ.  Nếu  ai  nghèo  thì  vua  cho 
tiền  của,  đói  cho  ăn,  khát  cho  uống.  Già  mà  khốn  cùng,  nhỏ  mà  cô 
quạnh  đều  khiến  cho  ở  chung  như  là  quyến  thuộc  thân  thích.  Dùng 
nhà  cửa,  xe  cộ  để  cứu  tế  khẩn  cấp  cho  tất  cả.  Đó  là  đức  thứ  tư  của 
nhà  vua. 

“Trong  nước  thường  nghe  mười  hai  loại  âm  thanh,  đó  là  tiếng 
voi,  tiếng  ngựa,  tiếng  bò,  tiếng  xe,  tiếng  loa,  tiếng  trống,  tiếng  múa, 
tiếng  ca,  tiếng  nhạc,  tiếng  ca  tụng  nhân  nghĩa,  tiếng  khen  Phật  là  Bậc 
tôn  quý.  Dân  chúng  trang  sức  bằng  các  thứ  châu  báu  dệt  thành  như  vô 
số  loại  ngọc  Minh  nguyệt,  chuỗi  anh  lạc  chiếu  sáng,  ăn  uống  ca  nhạc 
giông  như  cõi  trời  Đao-lợi.  Dân  chúng  luôn  được  sống  trong  cảnh  yên 
vui,  sung  sướng. 

“Khi  nhà  vua  muôn  đi  du  ngoạn  thì  bảo  vị  quan  giữ  xa  giá  tên  là 
Tu  đạt160.  Nhà  vua  bảo:  ‘Hãy  chạy  xe  từ  từ!  Lâu  rồi  mà  ta  không  gặp 
các  Thệ  tâm,  Lý  gia.  Nay  ta  muốn  gặp  họ.’ 

“Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  nghe  nhà  vua  đang  đi;  người  có  đeo  ngọc 
minh  châu,  bạch  ngọc,  bích  ngọc,  thanh  ngọc,  san  hô,  Chiên-đàn,  các 
loại  hương  nổi  tiếng  liền  đem  dâng  cho  Thánh  vương.  Nhà  vua  không 
muôn  nhận,  nhưng  những  người  ấy  đều  thành  kính  van  nài,  do  đó  nhà 
vua  mới  nhận.  Vua  ra  lệnh  cho  vị  quan  coi  về  kho  báu  trả  giá  gấp  đôi 
những  vật  đó.  Dân  chúng  lớn  nhỏ  đều  dùng  các  thứ  hương  hoa  báu  rải 
khắp  trên  mặt  đất,  chúc  vua  sống  lâu  vô  lượng. 

“Các  Tiểu  vương  có  đến  tám  vạn  bôn  ngàn  người,  nghe  Phi  hành 
hoàng  đế  muôn  bố  thí  đều  đến  để  phụ  giúp.  Họ  đến  đại  điện,  Hoàng 
đế  muôn  cùng  các  vua  đều  lên  chánh  điện.  Các  vua  từ  chối,  thưa:  ‘Các 
nước  của  chúng  thần  đều  có  cung  điện  báu.’ 

“Hoàng  đế  nói:  ‘Cung  điện  nhỏ  của  các  vị  không  có  gì  đáng  để 
nói.  Hãy  xem  Minh  điện,  theo  ta  mà  lên,  đừng  sợ!’ 

“Hoàng  đế  có  chiếc  xe  báu  và  các  Tiểu  vương  cũng  vậy.  Xe  cao 


16(X  Tu-đạt  n  5Ét;  No. 2(2)  sđd.:  không  có  tên. 
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mười  trượng  có  bôn  bánh,  từ  trên  xuống  dưới  đều  làm  bằng  bảy  báu, 
bên  trên  thì  treo  tràng  phan  màu  sắc  sáng  chói  phản  chiếu  nhau.  Xe 
này  do  sáu  con  ngựa  kéo,  những  con  ngựa  ấy  đều  bay  được.  Đặc  biệt 
có  một  chiếc  xe  của  nhà  vua  đi  do  hai  con  ngựa  mình  trắng  bờm  và 
đuôi  đen  nhưng  xe  tự  nhiên  chạy.  Xe  đó  gọi  là  Câu-la-kiệt,  để  Thánh 
đế  cưỡi.  Tám  vạn  bôn  ngàn  xe  đều  đi  trước  dẫn  đường  cùng  đến  Minh 
điện.  Minh  điện  tên  là  Ba-la-sa-đàn,  ngang  dọc  bốn  mươi  dặm,  dùng 
hoàng  kim,  bạch  ngân,  lưu  ly,  thủy  tinh  làm  tường,  dùng  bốn  loại  báu 
làm  trụ,  lấy  ngói  vàng  ròng,  bạch  ngân,  lưu  ly,  thủy  tinh  lợp  lên.  Có 
năm  mươi  lớp  tam  cấp  đều  dùng  hoàng  kim,  bạch  ngân,  lưu  ly,  thủy 
tinh  tạo  thành.  Các  xà  nhà,  cột  chống  đều  làm  bằng  hoàng  kim,  bạch 
ngân,  lưu  ly,  thủy  tinh.  Trong  điện  có  tám  vạn  bôn  ngàn  cái  giường,  tất 
cả  đều  làm  bằng  vàng  ròng,  bạch  ngân,  lưu  ly,  thủy  tinh.  Các  thứ  màn 
che  cũng  được  làm  bằng  các  loại  báu  ấy.  Có  những  thứ  nệm  dệt  bằng 
vàng  ròng,  bạch  ngân,  lưu  ly,  thủy  tinh,  hoặc  dệt  bằng  nhung  đỏ,  tất  cả 
đều  dùng  để  trải  lên  giường.  Còn  gối  thì  do  những  tay  nghề  trên  cõi 
trời  dệt  thành. 

“Này  A-nan,  tường  vách  quanh  cung  điện  có  bôn  lớp:  tường 
bằng  vàng  ròng,  tường  bằng  bạch  ngân,  tường  bằng  lưu  ly,  tường  bằng 
thủy  tinh.  Ao  tắm  được  làm  bằng  bôn  thứ  báu,  chu  vi  bôn  mươi  dặm. 
Hễ  ao  bằng  vàng  ròng  thì  đường  cấp  lên  xuống  bằng  bạch  ngân.  Hễ 
ao  bằng  bạch  ngân  thì  đường  cấp  lên  xuống  vàng  ròng.  Hễ  ao  bằng 
lưu  ly  thì  cấp  bằng  thủy  tinh.  Hễ  ao  bằng  thủy  tinh  thì  cấp  bằng  lưu  ly. 
Trong  ao  tự  nhiên  sanh  hoa  sen  có  bốn  màu:  xanh,  hồng,  tía,  trắng 
thường  nở  trong  ao  suốt  mùa  hè.  Bên  ngoài  thì  có  cây  hoa  tỏa  hương 
thơm  ngát.  Phía  dưới  cung  điện  có  bốn  con  đường,  đều  dùng  bốn  báu 
để  làm  lan  can  cho  hai  bên  lối  đi,  mỗi  lan  can  dài  hai  mươi  dặm.  Trước 
cấp  bậc  của  cung  điện  có  bôn  cây  báu,  mỗi  cây  cao  bôn  mươi  dặm, 
bóng  cây  che  phủ  cả  mặt  đất.  Cây  bằng  vàng  ròng  thì  lá  bằng  bạch 
ngân,  cây  bằng  bạch  ngân  thì  lá  bằng  vàng  ròng,  cây  bằng  lưu  ly  thì  lá 
bằng  thủy  tinh,  cây  bằng  thủy  tinh  thì  lá  bằng  lưu  ly.  Nhà  vua  ở  dưới 
cung  điện  để  tự  suy  nghĩ,  không  ở  trên  điện,  dùng  lời  lẽ  ôn  hòa  nói  với 
các  vua,  các  vua  đều  không  dám  lên  điện. 

“Vua  Đại  Khoái  Kiến  ra  lệnh  cho  quan  hầu  cận  thỉnh  các  Sa- 
môn,  Thệ  tâm  hiểu  kinh,  trì  giới  lên  điện  trước  nhất.  Trên  điện  đã  dọn 
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đủ  thứ  đồ  ăn  thượng  vị,  lại  còn  ban  tặng  ngọc  báu  quý  giá.  Các  Sa- 
môn,  Thệ  tâm  đi  rồi  nhà  vua  liền  đắm  chìm  trong  tư  duy:  ‘Thọ  mạng 
là  vô  thường’.  Ngài  và  một  người  hầu  cùng  lên  Minh  điện,  bảo:  ‘Ta 
muốn  các  phu  nhân,  kỹ  nữ,  cận  thần,  các  vua  hãy  lui  ra.’ 

“Nhà  vua  ngồi  trên  giường  bằng  vàng  ròng,  chân  để  trên  ghế 
bằng  bạch  ngân,  tự  mình  suy  niệm  một  cách  sâu  xa  về  hành  động  của 
sự  dâm  dật,  nào  có  ích  gì  cho  ta  mà  kẻ  ngu  si  phần  nhiều  tham  đắm, 
không  biết  đó  là  tai  họa.  Nay  ta  tuy  thọ  đến  ba  mươi  ba  vạn  sáu  ngàn 
năm,  nhưng  cái  gì  có  thạnh  thì  sẽ  có  suy,  có  hợp  hội  thì  sẽ  có  sự  chia 
ly.  Thân  là  loại  mục  nát  rồi  trở  thành  tro  bụi  mà  thôi.  Nay  bôn  điện 
báu  này,  ai  có  thể  bảo  tồn  lâu  dài  được?  Đối  với  một  thân  ta  chỉ  cần 
một  cái  nhà  nhỏ  để  ở  là  đủ,  cần  gì  phải  dùng  đến  cung  điện  bôn  mươi 
dặm  và  tám  vạn  bôn  ngàn  cái  giường? 

“Nhà  vua  từ  nơi  giường  bằng  vàng  ròng  bước  đến  giường  bằng 
bạch  ngân,  để  chân  lên  ghế  bằng  vàng,  chỉ  suy  tư  về  con  người  để 
khiến  cho  tâm  tham  lam,  ganh  ghét,  giận  dữ,  ngu  si,  tà  dâm  được 
thanh  khiết,  vì  bôn  sự  phi  thường  luôn  hủy  diệt  nên  chẳng  cái  gì  tồn 
tại.  Quán  thấy  thế  gian  là  vô  thường,  vậy  thân  ta  làm  sao  mà  tồn  tại 
lâu  dài  được? 

“Nhà  vua  từ  giường  bằng  bạch  ngân  đi  đến  giường  bằng  lưu 
ly,  để  chân  lên  ghế  thủy  tinh,  nói:  ‘Ngọc  nữ  nơi  hậu  cung  của  ta  có 
đến  tám  vạn  bôn  ngàn  người,  ta  sẽ  bảo  lui  về  hết,  dùng  họ  chỉ  thêm 
sự  trói  buộc.  Người  nữ  chứa  đầy  sự  xấu  ác,  hãy  bỏ  đi  chớ  để  cho 
tâm  ý  bị  ô  uế.’ 

“Nhà  vua  từ  giường  lưu  ly  bước  đến  giường  thủy  tinh,  đặt  chân 
lên  ghế  lưu  ly,  lại  tư  duy  về:  ‘Vạn  sự  đều  xấu  ác,  chỉ  có  pháp  Vô  vi  là 
an  lạc.  Hãy  trừ  bỏ  tâm  ý  ô  trược  nơi  ta,  hãy  cầu  đạo  Vô  vi.  Nay  ta  tuy 
làm  Phi  hành  hoàng  đế  cao  quý  như  vậy,  nào  có  ích  gì  cho  thân?’ 

“Người  hầu  đến  trước  nhà  vua  thưa:  ‘Các  ngọc  nữ  báu  hỏi  nhà  vua 
ở  trong  điện  sao  lâu  quá,  họ  đều  muốn  tới  trước  để  bái  yết  nhà  vua.’ 

“Vua  bảo  người  hầu:  ‘Ra  lệnh  cho  vị  quan  coi  về  kho  báu  bảo 
với  các  phu  nhân  ai  về  nhà  nấy,  hãy  mang  theo  trong  người  các  thứ 
châu  báu  danh  tiếng  tùy  theo  ý  muôn.  Còn  các  vị  vua,  quần  thần,  ngựa 
trời,  voi  báu,  đều  bảo  là  lui  ra  hết.’ 

“Vua  Đại  Khoái  Kiến  liền  bước  lên  lầu  cao,  từ  xa  nghe  thấy  các 
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thứ  âm  thanh  ‘than  trời,  trách  đất’.  Vua  hỏi:  ‘Tiếng  gì  thế?’ 

“Người  hầu  thưa:  ‘Đó  là  tiếng  kêu  than  khóc  lóc  của  đám  ngọc 
nữ  nhà  trời,  các  vị  vua,  đám  quần  thần,  cả  voi  báu,  ngựa  trời.  Tất  cả  đều 
hết  lòng  luyến  mộ  Thiên  vương,  không  một  ai  có  thể  rời  bước  được.’ 

“Vua  bảo:  ‘Hãy  đem  cái  ghế  nhỏ  lại  đây,  đặt  ở  dưới  điện,  mời 
ngọc  nữ  báu,  các  vị  vua,  bá  quan,  các  thứ  voi  báu,  ngựa  báu  và  kẻ 
hầu.  Đệ  nhất  hoàng  hậu  ngồi  cạnh  nhà  vua.’ 

“Vua  lại  bảo  các  thể  nữ  xinh  đẹp  hầu  hạ  các  phu  nhân.  Hoàng 
hậu  giơ  tay  chỉ  các  nữ  báu,  nói:  ‘Dung  nhan  của  các  Thiên  nữ  tươi  đẹp 
lạ  thường,  thân  mặc  y  phục  của  trời,  thế  gian  thật  ít  thấy!  Mong  ngài 
hãy  nên  lưu  tâm!  Có  voi  báu,  ngựa  trời;  ngựa  tên  là  Hoàn  thanh161.  Các 
thứ  anh  lạc  báu  như:  Bạch  châu,  Dạ  quang  hiện  rõ  soi  sáng  cả  nước. 
Các  vị  vua  khắp  bốn  phương  đều  cần  có  ánh  sáng  của  bậc  Thánh  nhân 
để  họ  kính  thờ,  xưng  mình  là  bề  tôi,  hết  lòng  hiếu  thuận,  trung  hậu,  ái 
mộ  Thiên  vương.’ 

“Vua  Khoái  Kiến  bảo:  ‘Ta  đời  đời  vốn  có  tâm  từ  bi.  Người  nữ 
trong  thế  gian  ganh  ghét  nhau,  gây  tai  ương  xấu  ác  cùng  khắp,  làm 
ảnh  hưởng  lâu  dài  đến  thân  vua,  đó  chính  là  tai  họa  lđn.  Ta  muôn 
xa  lìa.  Từ  nay  về  sau,  nếu  gặp  các  người  nữ  thì  Ta  xem  họ  như  là 
em  gái  của  ta.’ 

“Các  phu  nhân  cùng  than  khóc,  thưa:  ‘Tại  sao  đang  lúc  còn  sống 
lại  nỡ  xa  lìa  chúng  tôi?’ 

“Tất  cả  đều  vứt  hết  đồ  trang  sức  nơi  thân,  ngã  nhào  xuống  đất. 
Hoàng  hậu  thì  càng  áo  não,  sầu  thảm,  nói:  ‘Này  Thiên  vương,  vậy 
chúng  tôi  biết  nương  tựa  vào  ai?’ 

“Vua  bảo:  ‘Mạng  người  rất  ngắn,  nhưng  sự  lo  buồn  lại  nhiều. 
Thân  là  vật  hư  nát,  chẳng  biết  chết  đi  lúc  nào.  Từ  nay  ta  giữ  tâm,  sùng 
kính  uy  đức  của  bậc  Sa-môn,  xa  lìa  cả  những  người  nữ  thân  thuộc,  chỉ 
có  đạo  là  tôn  quý,  tự  lo  tu  thân  không  thể  lo  các  chuyện  khác  được.’ 

“Ngài  lại  nói  với  các  vị  Tiểu  vương: 

“Mạng  người  ngắn  ngủi  nhưng  sự  lo  buồn  thì  dài,  nên  tự  thương 
lấy  thân  mình,  hễ  có  sanh  thì  có  tử.  Hãy  giữ  tâm  hạnh  chân  chánh,  từ 
ái,  hiếu  thuận,  sự  vinh  hoa  khó  giữ  mãi  được.” 


lỏl'  Hoàn  thanh  ti.  }Ịf,  phiên  âm  của  Vaolahaka? 
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“Các  Tiểu  vương  đều  cúi  đầu,  chí  thành  thưa:  ‘Các  nước  trong 
bốn  cõi  thiên  hạ  đều  trông  cậy  vào  Thiên  vương.  Thường  nghe  các  bậc 
Thánh  từng  khen  ngợi  về  vùng  đất  này,  không  thể  nêu  rõ  hết  được. 
Vua  và  trăm  quan  hẳn  là  thần  thánh  nên  châu  báu  của  đất  nước  này 
nhiều  khác  nào  như  trên  cõi  trời.  Vậy  Thiên  vương  nên  dốc  lòng 
thương  xót  chúng  dân  mà  thay  đổi  thánh  ý  đó  đi!’ 

“Nhà  vua  bảo  các  Tiểu  vương:  ‘Tuổi  thọ  con  người  rất  ngắn,  mà 
nỗi  lo  lắng  của  người  đời  thì  lại  nhiều.  Hãy  tự  lo  cho  thân  mình,  mạng 
người  chỉ  trong  hơi  thở.  Hễ  có  sanh  thì  có  tử,  hãy  lìa  bỏ  hành  vi  tham 
dâm,  uế  trược  đi!’ 

“Nhà  vua  đứng  dậy  đi  lên  cung  điện,  ngồi  trên  giường  bằng 
vàng  ròng,  giữ  tâm  từ  bi  rộng  lớn  hướng  về  các  phu  nhân,  trăm  quan, 
các  Tiểu  vương,  dân  chúng,  voi,  ngựa,  mọi  loài  lao  khổ  trong  mười 
phương;  đem  tâm  từ  bi  thương  xót,  muốn  khiến  cho  họ  biết  đến  Phật. 
Rồi  ngài  từ  giường  bằng  vàng  đi  đến  giường  bằng  bạc,  suy  tư  về  đạo 
Vô  vi.  Từ  giường  bằng  bạc  ngài  đi  tới  giường  bằng  lưu  ly,  suy  tư  về 
hạnh  từ  bi  nhằm  cứu  vớt  chúng  sanh.  Từ  giường  lưu  ly,  ngài  lại  đi  tới 
giường  thủy  tinh,  suy  tư  về  hạnh  đại  hiếu,  muốn  cứu  độ  những  người 
thân  trong  vô  số  kiếp.  Tự  mình  suy  tư  về  toàn  bộ  cơ  thể  trong  con 
người  là  dơ  nhớp.  Nhà  vua  bảo:  ‘Ngày  xưa  ta  đã  từng  mắc  một  chứng 
bệnh  như  có  sợi  dây  bằng  tre  siết  nơi  cổ,  như  dùi  gỗ  xuyên  qua  thân. 
Thân  là  đồ  chứa  sự  khổ,  đâu  đủ  để  làm  chỗ  nương  tựa?’ 

Đức  Phật  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Phi  hành  hoàng  đế  Đại  Khoái  Kiến  ấy  chính  là  thân  ta.  Nhà 
vua  sau  khi  mãn  tuổi  thọ  thì  sanh  lên  cõi  trời  Phạm  thiên.  Ai  biết  thân 
Phật  đã  từng  làm  Phi  hành  hoàng  đế,  tu  tập  Chánh  pháp?  Lại  có  bôn 
đức,  bảy  thứ  báu  tự  nhiên  xuất  hiện.  Từ  cảnh  giới  Cưu-di-na-kiệt  dài 
bôn  trăm  tám  mươi  dặm,  rộng  hai  trăm  tám  mươi  dặm,  đều  ở  tại  trong 
thành  này.  Trước  đây  ta  từng  bảy  lần  đem  thân  mình  gắn  bó  với  vùng 
đất  này.  Nay  ta  đã  đoạn  trừ  được.  Tâm  mong  cầu  các  định  về  niệm, 
không,  vô  tướng162,  cắt  đứt  nguồn  gốc  của  sanh  tử.  Từ  nay  về  sau  ta 
không  còn  tái  sinh  nữa. 


Hán:  niệm  không  vô  tướng  chi  định  ỈÈ  M  ti  ~z.  5Ẽ;  chỉ  ba  môn  giải  thoát: 
không,  vô  tướng,  vô  nguyện. 


KINH  PHẬT  BÁT-NÊ-HOÀN 


823 


“Này  A-nan,  ngươi  hãy  vào  thành  báo  cho  dân  chúng  biết: 

“Hôm  nay,  vào  lúc  nửa  đêm,  Như  Lai  sẽ  nhập  Bát-nê-hoàn.  Nếu 
ai  có  điều  gì  nghi  ngờ,  hãy  gấp  đi  đến  để  Đức  Phật  giảng  giải  cho, 
đừng  để  sau  này  phải  hối  hận  mãi.  Rằng  Phật  ở  tại  xóm  nhỏ,  mà 
chúng  không  đến  thọ  bẩm  lời  dạy.” 

A-nan  như  lời  Phật  dạy,  đi  báo  cho  dân  chúng  biết.  Dân  chúng 
vô  cùng  ngạc  nhiên,  thưa: 

“Đức  Phật  vì  sao  lại  ở  tại  một  xóm  nhỏ  để  diệt  độ?” 

Mọi  người  nghe  tin,  ai  cũng  than  thở,  khóc  lóc,  vừa  ngạc  nhiên, 
vừa  thương  tiếc,  cùng  bảo:  ‘Cớ  sao  như  vậy?’ 

Nhà  vua  nghe  biết  sự  việc  này,  ngạc  nhiên  hỏi: 

“Vì  sao  ở  đây  có  sự  than  khóc?” 

Vua  bèn  sai  quan  hầu  ra  ngoài  dò  hỏi?  Dân  chúng  nức  nở,  nghẹn 
ngào  tâu: 

“Tôn  giả  A-nan  cho  biết  là  Đức  Phật  sắp  diệt  độ,  ai  còn  nghi  ngờ 
điều  gì  hãy  đến  để  thưa  hỏi.  Do  đó  nên  chúng  tôi  than  khóc.” 

Quan  hầu  trở  về  tâu  với  vua: 

“Tôn  giả  A-nan  báo  cho  dân  chúng  vùng  này  biết  là  Đức  Phật 
sắp  nhập  Nê-hoàn,  hãy  đến  để  hỏi  những  chỗ  còn  nghi  ngờ.  Vì  thế 
nên  họ  khóc  lóc.” 

Nhà  vua  liền  cho  gọi  thái  tử  A-thần163,  bảo: 

“Con  hãy  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  đảnh  lễ  dưới  chân  Ngài,  cung 
kính  thăm  hỏi  tin  tức,  thỉnh  nguyện  Đức  Thế  Tôn  hãy  chọn  nơi  chánh 
điện  để  nhập  Nê-hoàn,  đừng  ở  chỗ  xóm  nhỏ  hẹp  ấy.” 

Thái  tử  thưa: 

“Nếu  Đức  Thế  Tôn  không  đồng  ý  thì  phải  làm  thế  nào?” 

Vua  bảo: 

“Hãy  thọ  giáo  và  trở  về  cung  thật  nhanh.” 

Thái  tử  đi  đến  chỗ  Đức  Phật.  Tôn  giả  A-nan  thưa  với  Đức  Phật: 

“Quốc  vương  nước  Cưu-di  sai  thái  tử  đến,  con  chưa  dám  cho  vào.” 

Đức  Phật  nói: 

“Hãy  cho  vào.” 


163  A-thần  |5õJ  H;  nhân  danh  và  sự  kiện  này  bản  No. 1(3)  sđd.:  không  có,  mà  chỉ  có 
sự  kiện  dòng  Mạt-la. 
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Thái  tử  vào,  gieo  năm  vóc  xuống  đất,  cung  kính  đảnh  lễ  sát  chân 
Phật  rồi  quỳ  dài  thưa: 

“Nhà  vua  bảo  con  đến  đảnh  lễ  Phật,  cung  kính  hỏi  thăm  tin  tức. 
Chúng  sanh  bị  đắm  chìm  nơi  vực  thẳm  mênh  mông,  chỉ  có  Đức  Phật 
mới  cứu  vớt  được.  Nay  Đức  Thế  Tôn  sắp  diệt  độ,  sao  mà  nhanh 
quá!  Ngài  nên  chọn  nơi  hoàng  cung  mà  nhập  Nê-hoàn,  chớ  nên  ở 
nơi  xóm  nhỏ.” 

Đức  Phật  bảo  A-thần: 

“Cám  ơn  phụ  vương  của  thái  tử.  Ta  đã  từng  nói  ngày  trước  Ta  là 
Phi  hành  hoàng  đế,  là  vị  Thánh  đế  sau  cùng,  tên  Đại  Khoái  Kiến.  Ta 
đã  từng  bảy  lần  gắn  bó  với  vùng  đất  này.  Lần  đây  nữa  là  thứ  tám.  Nay 
ta  đã  thành  đạo,  không  còn  thọ  thân  nữa  để  phải  an  táng  trong  đất. 
Cám  ơn  phụ  vương  của  ngươi,  cảm  phiền  thái  tử.” 

Thái  tử  im  lặng  trở  về  cung  ra  mắt  vua  cha  trình  bày  rõ  sự  việc. 
Nhà  vua  kinh  ngạc,  rơi  lệ  tiếc  thương,  rồi  ra  lệnh  cho  dân  chúng  trong 
nước  hãy  đến  chỗ  Phật  để  thọ  giáo  pháp  giác  ngộ.  Vua  lại  sai 
người  ấn  định  giờ  giấc  để  đến  chỗ  Đức  Phật.  Vua  cùng  với  mười 
bôn  vạn  người  tề  tựu  đông  đủ  bên  ngoài  chỗ  Đức  Phật.  Nhà  vua  thưa 
với  Tôn  giả  A-nan: 

“Tôi  cùng  với  mười  bốn  vạn  dân  muốn  đến  xin  thọ  giới  của  Phật.  ” 

Tôn  giả  A-nan  hướng  về  Đức  Phật  nêu  đầy  đủ  ý  của  vua.  Đức 
Thế  Tôn  liền  bảo: 

“Thật  tội  nghiệp  cho  vua  và  dân  chúng!” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Có  thể  nói  với  nhà  vua  như  thế  nào?” 

Đức  Phật  đáp: 

“Hãy  khoan!  Hãy  để  họ  lần  lượt  vào  gặp  Ta”. 

Nhà  vua  cùng  các  bậc  Hiền  giả  cao  đức  trong  nước  đồng  bước 
tới  chỗ  Phật.  Tất  cả  đều  cung  kính  đảnh  lễ  Phật  rồi  chắp  tay  mà  đứng. 
Lúc  này  nơi  phía  trước  Đức  Phật,  chẳng  có  đèn  đuốc  gì  cả.  Đức  Phật 
bèn  phóng  luồng  hào  quang  từ  giữa  đỉnh  đầu,  chiếu  sáng  đến  hai  ngàn 
dặm.  Đức  Phật  cám  ơn  nhà  vua  và  dân  chúng  của  vua  đã  khổ  cực  đến 
đây.  Nhà  vua  kính  lạy  Đức  Phật  và  bạch: 

“Đức  Thế  Tôn  có  những  lời  chỉ  dạy  gì  để  chúng  con  phụng  hành?” 

Đức  Phật  nói: 
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“Ta  đã  bảo  sứ  giả:  Phật  đã  thuyết  giảng  kinh  trong  bôn  mươi 
chín  năm,  quốc  vương  và  chư  vị  Hiền  thiện  đều  tự  chấp  hành.  Nhà  vua 
hãy  trở  về  hoàng  cung.  Vào  lúc  nửa  đêm  hôm  nay  ta  sẽ  nhập  Nê- 
hoàn.  Vua  và  trăm  quan,  dân  chúng  không  nên  khóc  lóc  thương  tiếc.” 

Đức  Phật  lại  bảo  nhà  vua: 

“Ta  thấy164  có  sanh  tất  phải  có  diệt  vong,  vậy  khóc  than  để  làm 
gì?  Hãy  dằn  lòng  mình  xuống,  theo  đúng  pháp,  xa  điều  ác,  tự  thương 
thân  mình,  siêng  năng  tu  điều  đức,  thân  cận  người  hiền.  Việc  gì 
xảy  đến  hãy  suy  nghĩ  kỹ,  đừng  nên  tàn  bạo.  Mạng  người  khó  được, 
phải  thương  yêu  muôn  họ.  Kẻ  sáng  suốt  thì  quý  trọng,  kẻ  ngu  si  thì 
ân  xá.  Thế  gian  có  nhiều  điều  tà  vạy,  hãy  tự  thương  mình,  hãy  tự 
làm  tốt  cho  mình.” 

Nhà  vua  và  các  bậc  hiền  đức  đều  xin  cáo  từ. 

Nhà  vua  ra  đi  cách  chỗ  Đức  Phật  năm  dặm  thì  cho  binh  lính 
dừng  lại. 

Trong  nước  này  có  vị  cao  niên,  thọ  một  trăm  hai  mươi  tuổi,  tên 
Tu-bạt165.  Bây  giờ  đang  đêm  khuya,  ông  chợt  thức  giấc  vì  thấy  hào 
quang  của  Phật  chiếu  sáng  cả  thành.  Nhà  lại  không  có  ai,  ông  liền  đi 
ra  khỏi  thành  bước  nhanh  về  chỗ  Đức  Phật,  thưa  với  Tôn  giả  A-nan: 

“Vì  tôi  mới  được  nghe  biết  về  việc  Đức  Thế  Tôn  sắp  nhập  Nê- 
hoàn,  tâm  tôi  có  chỗ  nghi  ngờ  muôn  được  nêu  bày  với  Đức  Thế  Tôn.” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Đã  gần  nửa  đêm,  Phật  sắp  vào  Nê-hoàn,  chớ  nên  làm  phiền 
Ngài.” 

Tu-bạt  thưa  lại: 

“Vậy  tôi  không  thể  được  lãnh  hội  gì  chăng?  Tôi  nghe  nói  hàng 
vô  số  kiếp  mới  có  một  Đức  Phật  ra  đời.  Nay  tôi  đến  đây  là  để  thưa  hỏi 
về  chỗ  còn  nghi  ngờ  mà  chỉ  có  Đức  Phật  mới  giải  thích  được.” 

Tôn  giả  A-nan  bảo: 

“Thôi  đi,  không  nên  hỏi  nữa.” 

Đức  Phật  biết  Tu-bạt  đang  ở  bên  ngoài  muốn  thưa  hỏi  về  chỗ 


164'  Hán:  Ngô  văn  g  KỊ. 

165  Tu-bạt-đa-la  ÍI  #  Si;  No.  2(3)  sđd.:  Tu-bạt-đa-la  M  ỈK  #  Si;  Paoli: 
Subhaddaparibba0jaka,  du  sĩ  Subhada. 
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nghi  ngờ,  nên  gọi  Tôn  giả  A-nan: 

“Sao  lại  không  cho  Tu-bạt  vào  để  nêu  bày  về  chỗ  còn  nghi  ngờ 

ấy?” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Con  thấy  đã  gần  nửa  đêm,  Phật  sắp  diệt  độ,  con  sợ  ông  ta 
vào  chỉ  làm  phiền  cho  Phật.  Nay  Ngài  sắp  bỏ  Dục  giới  ba  cõi  để 
nhập  vào  cõi  Vô  vi.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Hãy  để  cho  ông  ấy  vào.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  đưa  Tu-bạt  vào.  Biết  mình  được  vào  gặp 
Phật,  ông  ta  vô  cùng  sung  sướng,  toàn  thân  rung  động,  bước  đến  trước 
Đức  Phật,  cung  kính  đảnh  lễ.  Đức  Phật  thấy  Tu-bạt  tuổi  cao,  hơi  thở 
yếu  ớt,  bèn  chỉ  ghế  bảo  ngồi.  Đức  Phật  hỏi  Tu-bạt: 

“Ông  có  những  nghi  ngờ  gì?” 

Thưa: 

“Đức  Phật  là  vị  Trời  trên  các  Trời  trong  ba  cõi,  thần  thánh  không 
thể  lường  được,  là  Đấng  Chí  Tôn  không  gì  sánh  bằng;  đã  khai  thị  giáo 
hóa,  dẫn  dắt  muôn  loài  trong  bôn  mươi  chín  năm,  Tiên  thánh,  Phạm 
vương,  Đế  Thích  không  ai  là  không  kính  lễ.  Con  có  tám  người  đồng 
chí  hướng,  đó  là  Ccí-quy  thị,  Vô-tiên  thị,  Chí-hành  thị,  Bạch-lộ-tử  thị, 
Diên-thọ  thị,  Kế-kim-phàn  thị,  Đa-tích-nguyện  thị  và  Ni-kiền  Tử166. 
Đó  là  tám  người  thuộc  loại  có  trí  tuệ,  nhưng  đấy  chỉ  là  thứ  ánh  sáng 
yếu  ớt,  khéo  che  đậy  cuộc  sống  sung  mãn,  râu  tóc  tuy  mượt  mà  nhưng 
trong  lòng  chứa  đầy  ba  độc,  bên  ngoài  thì  chạy  theo  dục  lạc,  ngồi  lại 
thì  bàn  toàn  chuyện  xa  vời,  thư  tịch  hư  dối,  nói  điều  không  thật,  chẳng 


166'  Danh  sách  các  tông  sư  giáo  tổ  đương  thời:  cố-quy  thị  n  EC  Vô-tiên  thị  fiĩ  Ki, 
Chí-hành  thị  1Ẽ.  ũ  EV  Bạch-lộ-tử  thị  Ể3  ỈU  Ek,  Diên-thọ  thị  M  w  EC  Kế-kim- 
phàn  thị  ft  áz  K  EC  Đa-tích-nguyện  thị  #  m  SI  ES  và  Ni-kiền  Tử  /Ẽ  11  T\  Tham 
chiếu  bản  No.1  (3)  chỉ  có  sáu  vị,  như  các  ông  Phất-lan  Ca-diệp  %  M  ÍE  lí  (Paoli: 
Puoranĩa-Kassapa).  Mạc-già-lê  Kiêu-xá-lợi  %  ÍỈD  s  'IS  #  M  (Paoli:  Makkhali- 
Gosala).  A-phù-đà  Sí-xá-kim-bạt-la  |5J  w  K  3  #  áằ  ỈỀ  Si  (Paoli:  Ajita- 
Kesakambalao).  Ba-phù  Ca-chiên  /Ễ  /ặ-  ỉầ  ỈÊ  (Paoli:  Pakudha-Kaccaoyana).  Tát- 
nhã  Tỳ-da-lê-phất  Si  Ĩĩ  K  ^  (Saójaya  Belaasashi-Putta).  Ni-kiền  Tử  Jb  ệz  -F 
(Paoli:  Niganĩtĩha-Naosea-putta). 
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đưa  đến  chánh  đạo,  vậy  đó  là  duyên  gì?” 

Đức  Phật  bảo  Tu-bạt: 

“Ý  nghĩa  nơi  kinh  của  họ  trái  với  kinh  của  Phật.  Đó  là  con  đường 
sanh  tử,  chỉ  là  để  mong  cầu  phú  quý.  Chí  của  đạo  ta  là  dứt  mong  cầu, 
niệm  Không,  không  dua  theo  vinh  hoa  của  thế  gian,  thanh  tịnh  vô  vi, 
lấy  điều  ấy  làm  vui.” 

Tu-bạt  thưa: 

“Sao  gọi  là  đạo  Vô  vi?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Diệt  trừ  mọi  hệ  lụy  của  sanh  tử  trở  về  cội  nguồn,  không  còn  bị 
sanh  tử  nữa,  đó  là  Vô  vi.  Chí  hướng  của  những  người  kia  đều  có  tám 
thứ  ác.  Những  gì  là  tám?  Thờ  cúng  quỷ  thần,  bói  quẻ,  dối  trá  giết  hại, 
đó  là  một. 

“Đôi  với  những  người  trong  gia  đình  thì  tham  lam  keo  kiệt, 
không  phụng  thờ  đạo  hiếu,  tham  ái  đủ  thứ  một  cách  tà  vạy  mà  dục 
vọng  vẫn  chưa  dừng.  Đó  là  thứ  hai. 

“Nói  hai  lưỡi,  nói  lời  ác  độc,  mắng  nhiếc,  nói  dối,  nói  thêu 
dệt,  chưa  từng  nêu  bày  điều  thiện  khiến  cho  kẻ  ngu  si  bỏ  điều  ác. 
Đó  là  thứ  ba. 

“Sát  sanh,  trộm  cắp,  dâm  dật.  Đó  là  thứ  tư. 

“Thường  ôm  lòng  oán  hận,  bất  hiếu  với  cha  mẹ,  khinh  mạn  anh 
em,  vợ  con,  dòng  họ,  tâm  tà  vạy  làm  điều  ô  uế,  không  khéo  giáo  hóa, 
dẫn  dắt,  thường  tự  kiêu,  tự  đại  muốn  cho  người  ta  sợ  mình,  kính  mình. 
Đó  là  thứ  năm. 

“Ngày  đêm  ôm  lòng  tà,  không  sợ  pháp  luật,  khinh  chê  bậc  Hiền 
thiện,  tôn  quý  kẻ  ô  trược,  xa  lìa  người  chân  chánh,  giao  thiệp  với 
người  ác.  Đó  là  thứ  sáu. 

“Nghe  nói  có  bậc  Hiền  trí,  Sa-môn,  Phạm  chí  hiểu  kinh  thì  hoài 
nghi,  ganh  ghét,  hủy  báng  một  cách  hư  ngụy.  Đó  là  thứ  bảy. 

“Không  tôn  kính  tiên  tổ  và  không  hết  lòng  hiếu  thảo  với  cha  mẹ; 
không  tôn  kính  bậc  hiền  minh  mà  dua  theo  kẻ  phản  tặc;  hủy  bỏ  điều 
nhơn  từ  chân  chánh;  mê  muội  chạy  theo  thế  tục  ô  trược,  đáng  xấu  hổ. 
Đó  là  điều  ác  thứ  tám. 

“Ông  tự  nói  rõ  ra  rằng  Đức  Thế  Tôn  thuyết  giảng  kinh  bôn  mươi 
chín  năm,  mà  tám  người  ấy  không  đến  để  mong  được  giáo  hóa.  Họ  là 
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những  người  ôm  giữ  tám  điều  ác  này,  há  lại  thích  được  giáo  hóa  theo 
con  đường  thanh  tịnh  sao?  Nếu  họ  có  chính  thức  đến  thì  Phật  cũng  nhổ 
sạch  tám  sự  xấu  ác  ấy  trong  tâm  của  ông.  Vậy  hãy  thận  trọng  chớ  có 
hỏi  Phật.  Nếu  giữ  tám  giới  này167  thì  có  thể  chứng  được  bôn  đạo  Câu 
cảng,  Tần  lai,  Bất  hoàn,  ứng  chơn168.  Thực  hành  tám  giới  này  thì  tâm 
mình  phải  chân  chánh,  đó  mới  là  Phật  tử.  Nếu  có  kẻ  phàm  phu  chuyên 
làm  bậc  thầy  dẫn  đường,  đứng  đầu  việc  giáo  hóa  mà  phạm  tám  giới 
này  thì  đều  là  kẻ  yêu  tinh,  độc  hại,  hãy  nên  xa  lánh,  từ  bỏ,  cẩn  thận 
chớ  nghe  lời  dụ  dỗ.169” 

Đức  Thế  Tôn  bảo: 

“Nay  Ta  ở  trong  ba  cõi,  chỉ  một  mình,  giảng  nói  và  hành  hóa 
Chánh  pháp  không  có  người  thứ  hai  sánh  bằng.  Nếu  có  điều  gì  còn 
nghi  ngờ  cứ  hỏi,  đừng  ngại.” 

Tu-bạt  quỳ  mọp,  cúi  đầu,  bạch: 

“Đúng  như  Phật  nói.  Con  gần  như  để  mất  thân  mình,  lại  còn  rơi 
vào  nẻo  ngu  si,  cuồng  loạn.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói: 

“Ông  đã  hiểu  tám  giới  này  chưa?” 

Thưa: 

“Đã  hiểu”. 

Ông  lại  cúi  đầu  thưa: 

“Con  muốn  từ  bỏ  chí  thấp  kém  của  mình  để  xin  giữ  lấy  hạnh 
thanh  tịnh  của  hàng  Sa-môn.” 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói: 

“Ông  thành  tâm  chăng?” 

Thưa: 

“Mong  Phật  rũ  lòng  thương  xót,  cho  con  được  làm  Sa-môn.” 

Râu  tóc  Tu-bạt  liền  tự  rụng  xuống  đất,  mình  đắp  ca-sa,  tâm  dốc 


167  Theo  bản  No.1  (3),  đây  Phật  nói  về  tám  Thánh  đạo. 

168  Còn  gọi  là  Dự  lưu  JI  /jrt;  Paoli:  Sotaopanna.  Nhất  lai  —  Paoli:  Sakadaogaomin. 
Bất  hoàn  T7  S;  Paoli:  Anaogaomin.  A-la-hán  [5J  gi  ;H;  Paoli:  Arahant.  (dịch  là  Tu- 
đà-hoàn  ÍI  |?È'  /M,  T ư-đà-hàm  |fr  PẼ  “B\  A-na-hàm  [5J  g|3  A-la-hán  |55J  II  ;Jg). 

169  Đại  ý,  theo  No. 1(2)  và  bản  Paoli,  Phật  giảng  cho  Tu-bạt,  vì  các  noi  khác  không 
có  tám  Thánh  đạo,  nên  không  có  các  quả  Thánh. 
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suy  tư  về  điều  Phật  dạy,  bỗng  nhiên  dứt  hết  mọi  tưởng  niệm,  nhất  tâm 
thanh  tịnh,  giống  như  hạt  ngọc  minh  nguyệt,  liền  đạt  đạo  quả  ứng 
chơn.  Ông  lại  tự  suy  nghĩ: 

“Ta  không  nên  để  Thầy  ta  nhập  Nê-hoàn  trước.” 

Ngay  khi  đó  ông  liền  nhập  Nê-hoàn. 

Đức  Phật  gọi  các  Tỳ-kheo  vào  nói: 

“Sau  khi  Ta  diệt  độ,  nếu  có  người  thế  tục  bỏ  nhà,  dứt  trừ  mọi 
cấu  nhiễm,  muôn  làm  Sa-môn,  gia  nhập  vào  hàng  ngũ  Tỳ-kheo 
Tăng,  trước  hết  phải  thử  thách  trong  ba  tháng  để  biết  chí  nguyện 
của  kẻ  ấy  cao  hay  thấp170. 

“Ớ  thế  gian  có  bôn  loại  người: 

“1.  Hạng  nghèo  khổ  không  thể  tự  sinh  sống  được,  nên  muốn  làm 
Tỳ-kheo. 

“2.  Hạng  bị  nợ  nần  không  thể  trả  được  cho  nên  muốn  làm  Tỳ-kheo. 

“3.  Hạng  đang  ở  trong  quân  đội,  nhưng  lúc  đó  không  cần  thiết 
nữa,  cho  nên  muốn  làm  Tỳ-kheo. 

“4.  Hạng  là  bậc  cao  sĩ  đức  hạnh  thanh  tịnh,  nghe  rằng  trong  vô 
số  đời  mới  có  một  Đức  Phật  xuất  hiện,  lại  được  xem  kinh  điển  của 
Phật,  vô  cùng  vui  mừng,  tâm  đã  thức  tỉnh,  bỏ  nhà,  bỏ  dục,  không  ham 
sự  vinh  hoa  của  thế  gian,  để  làm  Tỳ-kheo. 

“Sau  khi  Ta  nhập  Nê-hoàn  rồi,  hễ  có  người  đến  xin  xuất  gia  tu 
tập  hãy  xem  chí  hướng  của  người  ấy,  nhìn  xem  lúc  ngồi  lúc  đứng,  để  ý 
về  lời  nói,  quán  sát  lúc  đi  bộ,  biết  được  hành  động  kẻ  ấy  hướng  về 
thiện  hay  ác,  dụng  tâm  cầu  đạo  có  thích  tinh  tấn  không?  Xét  kỹ  trong 
ba  tháng,  nếu  thấy  kẻ  ấy  chí  cao,  hạnh  thanh  tịnh,  có  thể  thưa  chúng 
cho  làm  Tỳ-kheo.  Thân  đã  làm  Tỳ-kheo  rồi  phải  chọn  bậc  kỳ  cựu 
thông  tỏ  giới  luật  để  làm  thầy.  Thọ  trì  mười  giới171,  tuân  giữ  giới  trong 
ba  năm,  siêng  năng  không  biếng  trễ,  các  bậc  Hiền  thiện  đều  có  thể 
chấp  nhận  trao  cho  vị  ấy  hai  trăm  năm  mươi  giới172,  mười  giới  là  căn 


170  Đoạn  này  trái  ngược  với  No. 1(2)  và  bản  Paoli,  theo  đó,  trước  kia  Phật  quy  định 
các  tu  sĩ  ngoại  đạo  muốn  xuất  gia  thọ  Tỳ-kheo,  phải  cho  bốn  tháng  biệt  trú  để 
tìm  hiểu  tâm  chí.  Sau  Phật  Niết-bàn,  quy  định  ấy  nên  bỏ. 

171  Sa-di  giới 

172'  Tỳ-kheo  giới  tfc  ÍL  cũng  gọi  là  Cụ  tuùc  giơùi  n  n.  (Upasamĩpadao). 
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bản,  hai  trăm  bốn  mươi  giới  là  lễ  nghi.  Nếu  ở  đời  sau  này  dốc  lòng  thi 
hành  pháp  ấy  thì  trời,  thần  các  bậc  đều  luôn  cung  kính,  hoan  hỷ.  Đối 
với  giới  pháp  của  Phật,  các  Tỳ-kheo  phải  suy  tư  thật  kỹ,  không  được 
cho  là  Phật  đã  nhập  Nê-hoàn  rồi  thì  sinh  lười  biếng,  làm  điều  trái  với 
pháp.  Những  việc  làm  của  Đức  Phật,  các  đệ  tử  phải  nên  nhớ  nghĩ, 
lãnh  hội,  kẻ  lớn  người  nhỏ  kính  nhường  lẫn  nhau,  không  được  làm  trái 
đạo  nghĩa.  Nếu  ai  không  ưa  thích  đắc  đạo,  ham  chuộng  sự  tôn  vinh  thì 
nên  đọc  kinh  này.  Ai  muốn  cầu  sông  lâu,  muôn  sanh  lên  cõi  trời  hãy 
đọc  kinh  này.  Nhưng  chủ  đích  quan  trọng  nhất  của  Đức  Phật  là  hướng 
về  đạo  giải  thoát.  Sau  khi  ta  nhập  Nê-hoàn,  đừng  để  vì  Phật  mất  rồi 
mà  nói  là  không  có  chỗ  nương  tựa.  Hãy  nương  tựa  vào  giới,  kinh.  Sau 
khi  ta  nhập  Nê-hoàn  rồi,  hãy  tôn  kính  cúng  dường  lẫn  nhau.  Hãy 
xem  kinh,  thờ  giới,  giữ  hai  trăm  năm  mươi  giới,  nên  thay  nhau  cung 
kính  phụng  trì,  giông  như  con  hiếu  thảo  phụng  sự  cha  mẹ.  Những  Tỳ- 
kheo  trưởng  thượng  phải  dạy  cho  kẻ  hậu  học,  giông  như  lúc  ta  còn  tại 
thế.  Hàng  Tỳ-kheo  đi  sau  nếu  bị  bệnh  tật  thì  các  Tỳ-kheo  kỳ  cựu  phải 
lưu  tâm  săn  sóc,  thăm  hỏi  tin  tức.  Người  đọc  giáo  lý,  hiểu  giáo  lý,  hãy 
dạy  bảo  trong  sự  hòa  thuận,  nên  dốc  thọ  trì  giới  của  Phật,  để  đạo  ta 
được  trụ  thế  lâu  dài. 

“Ta  nhập  Nê-hoàn  rồi,  hàng  vợ  con  của  các  bậc  Hiền  thiện,  tìm 
hiểu,  sau  đấy  thì  nhớ  nghĩ:  ‘Đời  của  ta  có  Phật,  có  kinh  điển  vi  diệu. 
Đức  Phật  ở  thế  gian  vừa  mới  nhập  Nê-hoàn.  Chúng  ta  đều  có  lòng 
chí  hiếu  đôi  với  Đức  Phật,  hết  lòng  đối  với  kinh.’  Những  người  ấy 
đến  lúc  mạng  chung  đều  được  sanh  lên  trời.  Các  ngươi  đừng  cho  là  Ta 
đã  mất  rồi  thì  không  phụng  hành  kinh  giới,  cẩn  thận  chớ  có  biếng  trễ, 
kiêu  mạn. 

“Này  các  Tỳ-kheo,  các  ngươi  hãy  nhìn  kỹ  dung  mạo  của  Phật. 
Phật  không  dễ  gặp  được.  Sau  mười  lăm  ức  bảy  ngàn  sáu  mươi  vạn 
năm  (1.570.600.000)  mới  có  Phật  ra  đời.  ở  đời  khó  gặp  Phật,  kinh 
pháp  khó  được  lãnh  hội,  chúng  Tăng  khó  được  nghe  biết.  Chỉ  có  Phật 
là  khó  thấy. 

“Trong  cõi  Diêm-phù-đề  có  loại  cây  được  tôn  quý  tên  là  Ưu- 
đàm-bát173,  có  quả  mà  không  hoa.  Cây  ưu-đàm-bát  hễ  có  hoa  vàng  thì 


173  ưu-đàm-bát  IU  II  iậ;  hay  ưu-đàm-bạt-la  IU  n  ig;  Pa0li:  Udumbara;  Skt. : 
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thế  gian  mới  có  Phật  ra  đời.  Ngay  bây  giờ  Ta  sẽ  Bát-nê-hoàn,  các 
ngươi  đối  với  kinh  nếu  có  điều  nghi  ngờ  gì  thì  đang  lúc  Phật  còn  tại 
thế  sẽ  giải  thích  cho.  Nay  các  mối  nghi  không  được  giải  tỏa  thì  về  sau  sẽ 
gây  ưanh  cãi  kéo  dài.  Đang  lúc  Ta  còn,  hãy  mau  hỏi  những  chỗ  còn  hồ 
nghi.” 

Bấy  giờ,  Tôn  giả  A-nan  ở  phía  sau  Đức  Phật,  cúi  đầu  thưa: 

“Từ  lúc  Đức  Phật  chỉ  dạy  đến  giờ,  các  Tỳ-kheo  Tăng  không  có 
nghi  ngờ  gì  cả.  Đệ  tử  tự  nói:  ‘Chúng  con  không  có  nghi  ngờ  gì  đối  với 
Đấng  Thiên  Trung  Thiên’.” 

Đức  Phật  bảo  Tỳ-kheo: 

“Đã  gần  nửa  đêm,  chớ  nên  gây  tiếng  động.” 

Đức  Phật  liền  đứng  dậy,  ngồi  thẳng,  suy  tư  một  cách  sâu  xa  về 
nguồn  đạo,  bỏ  mọi  thiện  ác  cả  trong  ba  cõi.  Ta  nay  tuổi  đã  hơn  bảy 
mươi  chín,  chỉ  đoạn  trừ  sanh  tử,  hô"  thẳm  của  nẻo  luân  hồi,  tư  duy  quán 
sát  một  cách  sâu  xa,  từ  Tứ  thiên  vương,  lên  đến  Bất  tưởng  nhập,  từ 
Bất  tưởng  chuyển  trở  về  nơi  thân,  tự  suy  tư  về  thân  bôn  đại  hiện  rõ  sự 
xấu  ác,  chẳng  có  gì  là  quý  giá174. 

Đầu  Đức  Phật  quay  về  hướng  Bắc,  co  tay  làm  gối,  nằm  nghiêng 
về  hông  bên  hữu,  hai  gối  chồng  lên  nhau,  liền  nhập  Bát-nê-hoàn. 
Đất  trời  chân  động  mạnh.  Chư  Thiên  rải  hương  hoa,  than  khóc 
thương  tiếc:  ‘Đấng  Pháp  vương  đã  diệt  độ,  chúng  ta  biết  nương  tựa 
vào  ai?’ 

Quốc  vương  cùng  bôn  mươi  vạn  dân  chúng  nghe  tin  hầu  như 
đều  ngất  xỉu,  hướng  về  chỗ  Phật  mà  than  khóc:  ‘Chúng  sanh  bị  suy 
tổn  lớn,  sao  mà  đau  đớn  đến  nỗi  này!’  Có  người  chết  giấc  rồi  sau  mới 
tỉnh  lại. 

Vua  Đế  Thích  thứ  hai  bảo  chư  Thiên:  ‘Đức  Phật  thường  dạy  đã 
sanh  ra  thì  không  ai  là  không  chết!  Các  vị  hãy  nhớ  nghĩ  đến  chơn  lý: 
Vô  thường-Khổ-Không-Vô  ngã,  đừng  có  than  khóc  nữa.’ 

Vị  Thiên  vương  thứ  bảy  cũng  hiện  xuống  bảo:  ‘Hào  quang  của 
Phật  đã  tắt.  Đức  Phật  còn  phải  xả  bỏ  thân,  các  vị  thì  mong  cầu  cái  gì? 


Udiumbara,  cũng  gọi  là  hoa  Linh  thụy. 

174'Trên  là  quá  trình  xuất-nhập  Thiền  định  trước  khi  Đức  Phật  vào  Niết-bàn.  Tham 
chiếu  bản  No.1  (3). 
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Khóc  thương  thảm  thiết  như  vậy  cũng  chẳng  được  chi  cả.’ 

Các  Tỳ-kheo  thì  vật  vã  trên  mặt  đất  gào  khóc  cùng  nói:  ‘Con 
mắt  của  ba  cõi  sao  mà  tắt  nhanh  thế?  Từ  nay  về  sau,  thế  gian  sẽ  tăm 
tối  mãi.’ 

Người  thì  đứng  khóc,  có  người  không  dám  nhìn  vào  thi  thể  của 
Đức  Phật,  có  người  suy  nghĩ  một  cách  sâu  xa:  Lúc  Phật  còn  tại  thế 
thường  dạy:  ‘Hễ  có  sanh  thì  có  tử,  khóc  lóc  cực  thân  như  vậy  đâu  có 
lợi  gì  cho  việc  hiểu  rõ  giáo  pháp.’ 

Tỳ-kheo  A-na-luật175  bảo  Tôn  giả  A-nan: 

“Thôi  đi!  Này  các  Tỳ-kheo,  không  ai  bảo  các  vị  phải  than  khóc. 
Cả  nhà  vua  và  trăm  quan,  dân  chúng,  cả  chư  Thiên  trên  trời,  xin  hết 
thảy  chư  vị  đừng  quá  buồn  sầu  xúc  động  nữa.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Hãy  nhìn  chư  Thiên  trên  trời  xem  thử  có  bao  nhiêu  vị?” 

Tôn  giả  A-na-luật  nói: 

“Trong  chu  vi  bốn  trăm  tám  mươi  dặm,  trước  sau  nối  tiếp  nhau 
đều  là  các  vị  chư  Thiên  tôn  quý.  Nếu  dùng  một  cây  kim  nhỏ  ném  lên 
trời  thì  cây  kim  ấy  cũng  không  có  chỗ  để  rơi  xuống  đất.” 

Tôn  giả  A-na-luật  khuyên  chư  Thiên  đừng  sầu  não  nữa,  nhưng 
chư  Thiên  càng  đau  lòng  gấp  bội.  Tôn  giả  A-na-luật  nói  với  Tôn 
giả  A-nan: 

“Đức  Phật  không  bảo  chúng  ta  làm  công  việc  khâm  liệm.  Tôn 
giả  hãy  đến  báo  cho  các  Thệ  tâm,  Lý  gia  biết:  ‘Chúng  ta  có  thể 
tẩm  liệm  nhục  thân  của  Đức  Thế  Tôn  được,  nhưng  Đức  Thế  Tôn  có 
bảo  hãy  để  các  Thệ  tâm,  Lý  gia  lo  liệu  công  việc  đó,  sau  này  khỏi 
phải  ân  hận’.” 

Tôn  giả  A-nan  liền  đến  chỗ  các  Thệ  tâm,  Lý  gia  thuật  lại  sự  việc 
như  vậy.  Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  khóc  lóc  thưa: 

“Đức  Thế  Tôn  diệt  độ,  chúng  con  hầu  như  bơ  vơ,  hàng  hiểu  biết 
lúc  nào  cũng  một  lòng  gắn  bó  với  Đức  Thế  Tôn.” 

Có  năm  trăm  người  đến  chỗ  đức  vua  tâu: 

“Xin  cho  chúng  tôi  được  quyền  an  táng  trọng  thể  Đức  Thế  Tôn.” 

Nhà  vua  nói: 


175. 


A-na-luật  M  §1$  f|t;  có  thiên  nhãn  đệ  nhất. 
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“Đức  Phật  mất  rồi,  chúng  sanh  cô  độc!  Nên  giữ  tâm  hòa  thuận, 
đừng  tranh  chấp,  hãy  giữ  lòng  hiếu  thuận.  Đức  Phật  luôn  thương 
xót  các  người  con  của  Ngài;  luôn  khiến  cho  tất  cả  được  hưởng 
phưđc  vô  lượng.” 

Nhà  vua  nói  như  vậy,  khiến  ai  cũng  nghẹn  ngào  nức  nở.  Các  Lý 
gia  và  dân  khiêng  kim  sàng  của  Phật  vào  thành  vua.  Chư  Thiên  dùng 
lọng  báu  trang  nghiêm  che  phía  trên  giường.  Cờ  phướn  dẫn  đường, 
hương  hoa  xen  lẫn  các  thứ  báu  vật  rơi  xuống  như  tuyết.  Mười  hai  loại 
nhạc  đều  cùng  tấu  lên,  trời,  người,  rồng,  quỷ  chẳng  ai  là  chẳng  thương 
tiếc.  Lý  gia  thưa: 

“Lúc  còn  tại  thế,  Đức  Thế  Tôn  có  bảo  cách  thức  khâm  liệm  thi 
thể  của  Ngài  như  thế  nào?” 

A-nan  đáp: 

“Lúc  Phật  còn  tại  thế  đã  dạy:  ‘Nên  khâm  liệm  nhục  thân  của 
Ngài  theo  cách  thức  an  táng  Phi  hành  hoàng  đế.  Đối  với  Đức  Phật  còn 
hơn  thế  nữa’.” 

Lý  gia  thưa: 

“Phương  pháp  khâm  liệm  Phi  hành  hoàng  đế  thì  như  thế  nào?” 

Đáp: 

“Dùng  dạ  mới  quấn  chặt  quanh  thân;  dùng  vải  kiếp-ba  mđi 
quấn  thêm  một  lđp  nữa,  rồi  đặt  vào  trong  quan  tài  bằng  bạc.  Dùng 
dầu  thơm  rảy  lên  thân,  lấy  lọng  báu  che  ở  trên.  Dùng  hương  Chiên- 
đàn,  củi  mật  hương,  củi  cây  tử,  củi  cây  chương  chất  ở  phía  trên 
dưới  quan  tài,  bôn  mặt  cao  rộng  đều  ba  mươi  trượng,  rồi  đốt  lửa  lên 
để  trà-tỳ176.  Mười  hai  thứ  âm  nhạc  cùng  lúc  hòa  tấu,  dùng  hoa  thơm 
tươi  tốt  tung  rải  trên  cao.  Trà-tỳ  xong,  thu  lấy  xá-lợi,  loại  bỏ  tro 
tàn,  dùng  nước  hoa  thơm  rửa  thật  sạch,  bỏ  trong  bát  vàng,  để  bát  ấy 
trên  giường  bằng  vàng,  nên  đặt  trong  cung,  trai  giới  trên  điện, 
xong  chín  mươi  ngày  thì  chọn  nơi  ngã  tư  đường,  dựng  tháp,  lập 
đàn  tràng,  treo  cờ  phướn,  hoa  hương,  âm  nhạc  để  cúng  dường. 
Đó  là  phương  thức  an  táng  Phi  hành  hoàng  đế.  Đối  với  Đức  Phật  thì 
phải  hơn  thế.” 


176. 


Nguyên  vaan:  Xà-duy  ẺÊ  lt;  No. 2(3)  sđd.:  Xà-duy  HI  ật;  hay  trà-tỳ  ỈỆ  hỏa 
táng;  Paoli:  Jha0petì. 
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Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  rơi  nước  mắt,  thưa: 

“Dạ  vâng,  chúng  con  sẽ  làm  đúng  như  lời  dạy  bảo  sáng  suốt  ấy. 
Xin  để  trong  bảy  ngày.” 

Các  Lý  gia  đồng  thưa  với  vua: 

“Chúng  thần  muôn  khâm  liệm  thánh  thể  của  Đức  Thiên  Tôn, 
kính  mong  vua  chiếu  cô".  ” 

Vua  đáp:  “Được”. 

Lý  gia  rước  cái  giường  vàng  trên  đặt  kim  quan  của  Phật,  trở  lại 
từ  cửa  thành  phía  Tây  đi  vào,  để  giữa  thành  trong  bảy  ngày.  Lúc  khâm 
liệm  Ngài  có  đến  ba  mươi  vạn  dân  chúng.  Dân  chúng  dùng  mười  hai 
bộ  nhạc  tấu  lên,  ngày  đêm  thắp  đèn  sáng  trưng  khắp  cả  thành  chu  vi 
mười  hai  dặm,  mỗi  bước  mỗi  bước  đều  có  đèn.  Vua  Đế  Thích  thứ  hai 
đem  theo  mười  vạn  chư  Thiên,  mang  theo  mười  hai  bộ  danh  nhạc  của 
trời  từ  cõi  trời  Đao-lợi  đến  viếng  Đức  Phật.  Hoa  hương,  các  thứ  châu 
báu  treo  ở  không  trung,  cách  mặt  đất  ba  dặm.  Chỉ  có  một  mình  trời  Đế 
Thích  đi  đến  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Đức  Phật  có  dạy  bảo  gì  không?” 

Tôn  giả  A-na-luật  thuật  lại  đầy  đủ  những  lời  Đức  Phật  dạy  cho 
Đế  Thích.  Trời  Đế  Thích  thưa: 

“Đã  có  đầy  đủ  các  vật  báu,  kỹ  nhạc,  hoa  hương  để  dùng  cho 
việc  liệm.  Tôi  muôn  đứng  ra  lo  việc  an  táng  cho  Đức  Phật,  vậy  có 
được  không?” 

Đáp: 

“Xin  để  tôi  hỏi  lại”. 

A-na-luật  đem  ý  của  trời  Đế  Thích  nói  với  Tôn  giả  A-nan.  Tôn 
giả  A-nan  đáp: 

“Khi  Phật  còn  tại  thế,  Ngài  không  nói  tới  trường  hợp  chư  Thiên 
và  Quốc  vương  lo  công  việc  khâm  liệm.  Ngài  chỉ  dành  sự  việc  đó  cho 
các  Thệ  tâm,  Lý  gia  thôi.  Vậy  xin  cám  ơn  các  vị  Phạm  thiên,  Đế 
Thích.  Mong  chư  vị  hiểu  rõ  ý  Phật.  Trời  Đế  Thích  bèn  cho  chư  Thiên 
biết  ý  kiến  của  Tôn  giả  A-nan.” 

Chư  Thiên  thưa: 

“Bậc  vua  trời  tôn  quý  của  ta  lo  liệu  công  việc  ấy  một  cách  chu 
đáo,  há  không  bằng  người  thế  gian  sao?” 

Đáp: 
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“Không  nên  nói  như  vậy?  Phải  tuân  giữ  theo  lời  dạy  của  Đức 
Thế  Tôn,  cẩn  thận  chớ  làm  điều  không  hay.” 

Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  liền  thưa: 

“Chúng  con  tính  nâng  cái  giường  xá-lợi  của  Đức  Phật  lên  để  đưa 
ra  theo  lôi  vào  cửa  thành  phía  Tây,  nhưng  cái  giường  ấy  vẫn  không 
nhúc  nhích.” 

Các  Lý  gia  đồng  thưa: 

“Nếu  cái  giường  không  nhấc  lên  được  thì  làm  sao  đưa  ra  khỏi  thành?” 

Tôn  giả  A-nan  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Cái  giường  vì  sao  lại  không  nâng  lên  được? 

Đáp: 

“Chư  Thiên  vì  muốn  được  làm  công  việc  khâm  liệm  nhục  thân 
của  Đức  Phật  nên  đã  khiến  cho  cái  giường  không  thể  lay  động.” 

Tôn  giả  A-na-luật  nói: 

“Tôi  sẽ  nói  cho  Phạm,  Thích  cùng  chư  Thiên  biết.” 

Tức  thì  Tôn  giả  A-na-luật  liền  lên  nói  với  Phạm,  Thích: 

“Tôn  giả  A-nan  xin  cám  ơn  ý  muốn  lo  việc  tông  táng  của  chư 
Thiên,  nhưng  việc  này  chính  là  ý  của  Đức  Phật.” 

Phạm,  Thích  và  chư  Thiên  thưa: 

“Chúng  tôi  đã  mang  theo  dụng  cụ  cho  việc  tông  táng  đến  đây, 
nên  để  cho  chúng  tôi  lo  việc  phía  phải,  còn  quốc  vương  và  dân  chúng 
thì  ở  phía  bên  trái  kim  sàng  của  Đức  Thế  Tôn,  dùng  nhạc  trời,  hoa 
hương  để  tiễn  đưa  được  không?” 

Đáp: 

“Tôi  sẽ  trở  về  báo  lại.” 

Tôn  giả  A-na-luật  trở  về,  đem  ý  của  chư  Thiên  nói  lại  đầy  đủ 
cho  Tôn  giả  A-nan.  Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Nếu  họ  muốn  làm  công  việc  khâm  liệm  thì  rõ  ràng  là  trái  với 
lời  dạy  của  Đức  Phật,  nhưng  vì  lòng  hiếu  mà  tiễn  đưa  thì  được.” 

Tôn  giả  A-na-luật  liền  báo  cho  Phạm,  Thích  biết  ý  kiến  của  Tôn 
giả  A-nan.  Chư  Thiên  đều  hoan  hỷ,  liền  hạ  xuống  đứng  nơi  phía  bên 
phải  kim  sàng  của  Đức  Phật.  Nhà  vua  và  dân  chúng  thì  đứng  ở  phía 
bên  trái.  Lý  gia  thưa: 

“Có  thể  khiêng  kim  sàng  của  Đức  Phật  ra  cửa  thành  phía  Tây 
không?” 
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Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Được!” 

Thế  là,  phía  bên  phải,  trước  là  Đế  Thích,  sau  là  Phạm  vương. 
Phía  trái  thì  trước  là  Tôn  giả  A-nan,  sau  là  quốc  vương  sở  tại.  Tất  cả 
cùng  đưa  tay  nắm  lấy  chân  của  kim  sàng.  Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  thì 
dùng  lụa  quấn  nơi  hai  chân  trước  của  kim  sàng.  Trời  người  cảm  động 
xót  thương  cùng  tiễn  đưa.  Chư  Thiên,  rồng,  quỷ  thần  rải  hoa,  các  thứ 
báu,  danh  hương,  kỹ  nhạc,  cờ  phướn,  lọng  hoa  tất  cả  đều  đi  theo  sau. 
Vua  và  dân  chúng  cũng  cúng  dường  đủ  thứ  như  vậy.  Bên  trên  thì  trời 
người  thương  tiếc,  ca  ngợi  công  đức  của  Phật,  dưới  thì  dân  chúng  tiếp 
tục  hát  những  bài  hát  buồn.  Trời,  rồng,  quỷ,  thần,  vua  quan,  dân  chúng 
cùng  một  lúc  bi  ai,  xúc  động,  đau  lòng  than:  ‘Đức  Phật  diệt  độ  như 
vậy,  chúng  sanh  biết  nương  cậy  vào  đâu?’ 

Đoàn  tiễn  đưa  đi  ra  theo  cửa  thành  phía  Tây177,  đến  điện  Châu- 
lê-ba-đàn178  có  giảng  đường  lớn,  họ  để  kim  sàng  của  Đức  Phật  ở  trên 
giảng  đường.  Các  Thệ  tâm,  Lý  gia,  như  lời  chỉ  dạy  để  lại  của  Đức 
Phật,  dùng  gấm  mới  quấn  quanh  nhục  thân,  lấy  vải  kiếp-ba  một  ngàn 
tấm  quấn  chéo  nhau  ở  phía  trên,  rồi  bỏ  vào  trong  cái  quan  bằng  bạc, 
dùng  dầu  thơm  rảy  khắp  thân  Ngài,  dùng  lọng  trời  che  ở  trên.  Các  Lý 
gia  cùng  đưa  kim  quan  xuống  khỏi  điện,  để  ở  giữa  sân,  lấy  củi  Chiên- 
đàn  hương,  củi  mật  hương,  tử  chương  và  củi  chiên  chất  cao  rộng  ba 
mươi  trượng.  Trời,  thần,  quỷ,  rồng,  các  vua  quan,  dân  chúng  đều  lấy 
hoa  hương  tung  rải  trên  củi.  Lý  gia  đốt  củi,  lửa  vẫn  không  cháy.  Họ 
hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Vì  cớ  gì  mà  lửa  đốt  không  cháy?” 

Đáp: 

“Có  bậc  đệ  tử  kỳ  cựu  của  Đức  Phật  là  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  đi 
khắp  nơi  để  giáo  hóa,  nay  đang  trên  đường  trở  về.  Tôn  giả  Đại  Ca- 
diếp  dẫn  hai  ngàn  đệ  tử  cùng  với  chư  Thiên  nhiều  vô  số,  tất  cả  đều 
muôn  được  nhìn  thấy  Đức  Phật  một  cách  trọn  vẹn,  vì  vậy  nên  khiến 
lửa  không  cháy.” 

177  No.l  (3)  sđd.:  ra  cửa  Bắc. 

178  Châu-lê-ba-đàn  n  f  s  #;  No. 2(3)  sđd.:  Thiên  quan  tự  ^  s  hay  Thiên 
quan  miếu;  Paoli:  Makutĩa-(bandhana)-cetiya. 
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Lý  gia  thưa: 

“Xin  vâng  theo  lời  dạy,  chờ  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp.” 

Lúc  này,  Đại  Ca-diếp  đang  cùng  bốn  chúng  đệ  tử,  mỗi  chúng  là 
năm  trăm  người,  tạm  nghỉ  mệt  trên  con  đường  trở  về. 

Có  kẻ  dị  học  tên  là  Ưu-vi179,  từ  chỗ  Đức  Phật  đi  đến,  tay  cầm 
một  cành  hoa  trời,  tên  là  Mạn-đà-lặc180,  thấy  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp 
cùng  với  hai  ngàn  đệ  tử  theo  sau.  ưu-vi  đến  trước  Tôn  giả  Đại  Ca- 
diếp  đảnh  lễ,  chào  hỏi.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  từ  đâu  đi  đến  đây?” 

Thưa  rằng: 

“Tôi  từ  nước  Na-kiệt  đến.” 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  hỏi: 

“Ông  có  biết  Đức  Phật  là  Bậc  Đại  Sư  của  tôi  chăng?” 

“Vâng,  tôi  có  biết.  Ngài  đã  diệt  độ  cách  nay  bảy  ngày.  Tôi  ở  chỗ 
đó  nên  có  được  cành  hoa  trời  này.” 

Bấy  giờ,  các  đệ  tử  có  người  chưa  thấy  được  chân  lý,  nghe  Đức 
Phật  diệt  độ  thảy  đều  kinh  ngạc,  hết  sức  đau  buồn  than:  ‘Tại  sao  lại 
như  vậy?  Chúng  sanh  biết  nương  cậy  vào  ai?’  Có  người  đã  thấy  được 
chơn  lý,  đã  hiểu  một  cách  sâu  xa  lời  dạy  của  Đức  Phật,  thì  nói:  ‘Thế 
gian  đều  là  vô  thường,  mọi  sự  thương  yêu  đều  như  huyễn  mộng,  có  ai 
sống  mãi  đâu!’ 

Trong  chúng  Tỳ-kheo  có  một  vị  Tỳ-kheo  tuổi  cao  nhưng  tâm  trí 
lại  tối  tăm,  không  đạt  được  Thánh  ý,  thấy  chúng  Tỳ-kheo  đau  lòng, 
xúc  động  như  vậy  thì  đứng  lại  và  nói: 

“Xin  chớ  buồn  sầu  nữa!  Lúc  Đức  Thế  Tôn  còn  tại  thế,  lúc  nào 
cũng  răn  dạy  cấm  đoán:  đây  là  điều  phi  pháp,  kia  là  điều  phi  nghĩa. 
Thọ  trì  cái  này,  làm  như  vậy  là  không  trái  phạm.  Nay  Thế  Tôn  đã  qua 
đời  thì  chúng  ta  được  tự  do,  há  lại  không  thích  thú  sao?” 

Chúng  Tỳ-kheo  đều  cho  lời  nói  như  vậy  là  sai,  nên  cùng  nhau 
thưa  với  trời.  Trời  bèn  nắm  Tỳ-kheo  già  ấy  bỏ  ra  ngoài  chúng.  Tôn  giả 


l79,  Hán:  Hữu  dị  học  giả  danh  Ưu-vi  w  s  ặ  #  ^  ỈI  â;  No. 1(3)  sđd.:  Ngộ  nhất  Ni- 
kiền  Tử  5§  —  JẼ  ậz  7P. 

18°'  Mạn-đà-lặc  5  PẼ  lừ;  sđd.:  Văn-đà-la  ~x  /È  Si;  TNM:  Mạn-đà-la  5  Kỉ  Si;  Paoli: 
Mandaraova. 
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Đại  Ca-diếp  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  lên  đường  gấp.” 

Bốn  chúng  đệ  tử,  vô  số  trời,  người  đều  buồn  khóc  mà  đi,  cùng 
đến  chỗ  Đức  Phật,  nhiễu  quanh  điện  ba  vòng,  cung  kính  đảnh  lễ,  đau 
đớn  thương  tiếc.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  nhìn  thật  kỹ  vào  kim  quan  của 
Đức  Phật,  trong  lòng  tự  nghĩ:  ‘Ta  trở  về  trễ,  không  thấy  được  Thầy 
ta.  Chẳng  biết  đầu,  chân  của  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  nào?’  Đức  Phật 
bèn  đáp  lại  bằng  cách  duỗi  hai  chân  ra  ngoài.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp 
liền  áp  nhẹ  đầu  mặt  mình  vào  chân  Đức  Phật,  ca  ngợi  công  đức  của 
Đức  Phật  bằng  bài  kệ: 

Ngài  vì  không  ‘sanh,  già’, 

Và  cũng  không  ‘già,  chết’ ; 

Ngài  vì  không  tụ  hội, 

Không  cùng  kẻ  ghét  chung; 

Ngài  cũng  vì  không  để 
Yêu  thương  mà  ly  biệt; 

Nên  mới  cầu  phương  tiện, 

Đế  đạt  đến  chỗ  này. 

Ngài  vì  năm  ấm  này, 

Rốt  ráo  không  tái  thọ; 

Cũng  không  còn  tạo  tác, 

Để  thọ  năm  ấm  ấy. 

Vì  chấm  dứt  khổ  đau, 

Và  trừ  luôn  gốc  hữu; 

Nên  mới  cầu  phương  tiện, 

Khiến  đạt  được  như  vậy. 

Phật  vì  đoạn  thế  gian, 

Ái  dục  đã  trừ  sạch; 

Nên  gọi  là  Nhẫn  nhục, 

Bỏ  phiền  não  thế  gian. 

Phật  vì  tự  an  lạc, 

Cùng  an  Ổn  thế  gian; 

Cho  nên  con  chắp  tay, 

Cung  kính  đảnh  lễ  Phật. 

Pháp  Phật  đã  giảng  nói, 
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Là  nguồn  sáng  thế  gian; 

Phật  Chí  Tôn  chỉ  nẻo, 

An  ổn  không  chướng  ngại; 

Cũng  hóa  độ  muôn  loài, 

Khiến  không  còn  già,  chết. 

Vì  sao  người  thế  gian, 

Lại  không  thọ  ân  Phật? 

Trăng  sáng  trên  bầu  trời, 

Để  phá  tan  đêm  tối. 

Mặt  trời  chiếu  trên  không, 

Để  soi  sáng  ban  ngày; 

Điện  xẹt  trên  trời  cao, 

Để  chiếu  soi  mây  sáng. 

Hào  quang  Phật  chiếu  ra, 

Để  sáng  soi  ba  cỗi; 

Tất  cả  các  sông  ngòi, 

Sông  Côn-lôn  hơn  hết. 

Tất  cả  vùng  nước  lớn, 

Biển  cả  là  lớn  nhất; 

Tất  cả  ngôi  sao  sáng, 

Mặt  trăng  là  sáng  nhất. 

Phật  là  mắt  thế  gian, 

Tối  tôn  trong  trời  đất; 

Phật  vì  cứu  độ  đời, 

Vì  ban  bố  phước  đức; 

Phật  chỉ  dạy,  giáo  hóa, 

Đến  nay  đã  phân  minh. 

Do  vậy  mà  hôm  nay, 

Đệ  tử  Phật  thọ,  hành; 

Tất  cả  trời  và  người, 

Cung  kính  cùng  đảnh  lễ. 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  tán  thán  Đức  Phật  xong,  thì  trời,  thần,  quỷ 
rồng,  vua  quan,  dân  chúng  đều  đảnh  lễ  nơi  chân  Phật.  Sau  đấy  thì  hai 
chân  Phật  thu  vào  kim  quan  trở  lại.  Trời,  người,  quỷ,  rồng  thấy  vậy 
đều  nức  nở,  thương  tiếc.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  và  các  Tỳ-kheo  cùng 
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nhau  thăm  hỏi,  chia  buồn.  Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  bèn  đốt  lửa  trà-tỳ.  Chư 
Thiên  tung  rải  hương  hoa,  đều  nói  rằng:  ‘Vì  sao  chúng  sanh  lại  cùng 
khốn  như  thế  này?’ 

Hào  quang  của  Đức  Phật  thường  chiếu  thẳng  lên  cõi  trời 
thứ  bảy  là  cõi  Phạm  thiên.  Những  chỗ  tôi  tăm,  khuất  kín  trong 
mười  phương,  nơi  mà  chúng  sanh  không  nhìn  thấy  nhau  được, 
nhờ  hào  quang  của  Đức  Phật  cùng  lúc  sáng  rực  nên  hân  hoan 
nói:  ‘Ánh  sáng  ở  đâu  thế?’ 

Các  Lý  gia  bàn  bạc,  khi  nhục  thân  của  Đức  Phật  đã  cháy  xong, 
họ  liền  lấy  nước  hoa  rưới  lên  cho  lửa  tắt,  rửa  sạch  xá-lợi,  đựng  đầy 
trong  bát  bằng  vàng.  Y  trong  và  ngoài  của  Đức  Phật  vẫn  còn  nguyên 
như  cũ.  Trong  khi  vải  kiếp-ba  quấn  quanh  thân  Ngài  đều  cháy  hết.  Họ 
lấy  bát  chứa  xá-lợi  để  trên  kim  sàng  rồi  đưa  vào  cung,  đặt  trên  chánh 
điện.  Trời  người  tung  rải  hoa,  ca  nhạc,  đốt  đèn  đi  bộ  quanh  thành,  đèn 
thắp  sáng  trên  mặt  đất  đến  mười  hai  dặm.  Tôn  giả  A-nan  nói  với 
Tôn  giả  A-na-luật: 

“Cám  ơn  các  vị  trời,  rồng,  xin  chư  vị  hãy  trở  về  nơi  chốn  của 
mình.” 

Trời,  rồng,  quỷ,  thần  đều  rơi  nước  mắt,  thưa: 

“Mặt  trời,  mặt  trăng  của  ba  cõi  đã  mất.  Thế  gian  sẽ  mãi  bị 
tăm  tối.  Lễ  an  táng  sắp  dứt  hay  còn  kéo  dài  trong  bao  lâu  nữa?  Dân 
chúng  đông  đảo  như  muốn  đuổi  gấp  chúng  ta  đi.  Vậy  chúng  ta  làm  gì 
bây  giờ?” 

Đáp: 

“Dân  chúng  nhao  nhao  muôn  dâng  hoa  hương,  vậy  chư  vị  nên 
tạm  thời  trở  về,  để  dân  chúng  được  giải  bày  tấm  lòng  của  mình.” 

Đế  Thích  hỏi  Tôn  giả  A-na-luật: 

“Ngày  nào  thì  sẽ  dựng  tháp  của  Đức  Thế  Tôn?” 

Tôn  giả  A-na-luật  hỏi  Tôn  giả  A-nan.  Tôn  giả  A-thưa: 

“Sau  chín  mươi  ngày,  sẽ  chọn  ở  giữa  ngã  tư  đường  dựng  tháp, 
lập  đàn  tràng.” 

Chư  Thiên  đồng  nói: 

“Vì  duyên  cớ  gì  chờ  đến  chín  mươi  ngày?” 

Tôn  giả  A-na-luật  đáp: 

“Bốn  chúng  đệ  tử  còn  ở  xa,  họ  đang  vội  vã  trở  về  để  mong  được 
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nhìn  thấy  xá -lợi  của  Đức  Phật.” 

Bấy  giờ,  chư  Thiên  cùng  một  lúc  cung  kính  lễ  bái.  Đế  Thích  đi 
trước,  chư  Thiên  theo  sau,  nhiễu  quanh  chánh  điện  ba  vòng,  buồn  khóc 
trở  về. 

Hai  vạn  Tỳ-kheo  lo  việc  gìn  giữ  xá-lợi  của  Phật.  Lại  cảm  tạ 
quốc  vương,  xin  vua  trở  lại  cung.  Vua  và  các  quan  lễ  bái  lần  nữa 
buồn  bã  nhiễu  quanh  chánh  điện  ba  vòng  rồi  trở  về  cung.  Nhà  vua 
bảo  các  phu  nhân,  thể  nữ  đều  phải  phụng  trì  giới  cấm  trong  suốt 
chín  mươi  ngày.  Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  cũng  thực  hành  trai  giới  trong 
thời  gian  ấy.  Dân  chúng  khắp  bôn  phương  xa  đều  nghe  Đức  Phật  đã 
diệt  độ. 

Bốn  chúng  đệ  tử  ở  nước  Cưu-di181,  đều  mang  theo  hương  hoa  để 
cúng  dường.  Ai  nấy  đều  khóc  thương  sầu  thảm,  chật  ních  đường  xá. 
Họ  nhiễu  quanh  chánh  điện  ba  lần,  cúi  lạy  dưới  đất,  giậm  chân  thương 
tiếc,  than  thở:  ‘Tại  sao  lại  như  thế  này?’  Các  vị  vua  ở  cách  xa  trong 
vòng  ngàn  dặm  thì  cùng  đi  với  thái  tử.  Các  vị  vua  ở  ngoài  ngàn  dặm 
thì  sai  thái  tử  đốc  suất  dân  chúng  cùng  đi  đến  chỗ  Đức  Phật,  nhiễu 
quanh  chánh  điện,  tiếc  thương,  dâng  hoa  hương  cúng  dường.  Ai  đến 
trước  thì  về  trước,  ai  đến  sau  thì  về  sau. 

Các  Tỳ-kheo  đồng  hỏi  Tôn  giả  A-nan: 

“Phương  pháp  an  táng  cúng  dường  xá-lợi  như  thế  nào?” 

Tôn  giả  A-nan  đáp: 

“Nên  đi  về  hướng  Đông,  cách  thành  ba  mươi  dặm,  ở  đấy  có 
thôn  Vệ-trí182,  sẽ  đến  chỗ  ngã  tư  đường  trông  trải  lập  tháp,  dựng  đàn 
tràng,  lấy  ngọc  làm  ngói,  viên  ngói  mỗi  bề  rộng  ba  thước,  tháp  cao 
rộng  mười  lăm  thước,  xá-lợi  đựng  trong  bát  vàng  để  ngay  chính  giữa. 
Dựng  tháp  xong  thì  lập  đàn,  treo  cờ  phướn  trên  cao,  thắp  hương  đốt 
đèn,  quét  sạch,  rải  hoa,  dùng  mười  hai  bộ  nhạc,  sáng  tối  tấu  lên  để 
cúng  dường.  Các  Thệ  tâm,  Lý  gia  hãy  cùng  nhau  lo  hoàn  thành  bảo 
tháp  để  Phạm  vương,  Đế  Thích,  quỷ,  rồng,  vua  quan  và  dân  chúng  tiễn 
đưa  xá -lợi  Phật.” 

Lý  gia  cung  kính  vâng  lời,  làm  đúng  như  lời  chỉ  dẫn  của  Tôn  giả 


181,  Cưu-di  Jt§  n  tức  Cưu-di-na-kiệt. 

182  Vệ-trí  fậj  ĩỷ;  bản  No.1  (3)  không  nói  đến  địa  danh  và  chi  tiết  này. 
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A-nan. 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  các  bậc  A-la-hán  và  Tôn  giả  A-na-luật 
cùng  nhau  bàn  luận:  Ba  mươi  vạn  dân  chúng,  vua  và  các  quan  hiện  tại 
khi  mạng  chung  sẽ  được  sanh  lên  chỗ  của  ngài  Di-lặc183  tại  trời  Đâu- 
thuật.  Khi  Đức  Di-lặc  thành  Phật,  thuyết  giảng  kinh  lần  thứ  nhất,  có 
chín  mươi  sáu  ức  Tỳ-kheo  chứng  quả  A-la-hán.  Ngài  Di-lặc  sẽ  thuyết 
giảng  kinh  cho  các  chúng  sanh  rằng:  ‘Các  thần  thông  này  đều  là  của 
Đức  Phật  Thích-ca  Văn!’  Bây  giờ  làm  tháp  thì  hãy  treo  cờ  phướn,  thắp 
hương,  đốt  đèn,  thực  hành  đúng  theo  giới  pháp  của  Phật,  công  việc 
này  đều  giao  cho  Thanh  tín  sĩ  và  Thanh  tín  nữ  vậy. 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  và  A-nan  cùng  các  vị  A-la-hán  luận  bàn 
tiếp:  ‘Vua  nước  Cưu-di  sau  khi  mạng  chung  sẽ  sanh  về  đâu?’.  Tôn  giả 
Đại  Ca-diếp  nói: 

“Vua  nước  ấy  mạng  chung  sẽ  sanh  lên  cõi  trời  thứ  mười  hai 
là  Thủy  vi184.  Sau  khi  Đức  Di-lặc  hạ  sanh,  thành  Phật,  ông  ấy  sẽ 
có  tên  là  Tu-đạt185,  tạo  dựng  cung  điện  cho  Phật  Di-lặc,  nhà  giảng 
dạy  đạo186,  như  tinh  xá  Văn  vật187,  vườn  cấp  cô  độc.  Y  phục,  thức 
ăn  uống,  thuốc  men  chữa  bệnh  luôn  cúng  dường  đầy  đủ  cho  Tỳ- 
kheo  Tăng.” 

Tôn  giả  A-nan  hỏi  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp: 

“Quốc  vương  nước  Cưu-di  tại  sao  không  ở  chỗ  Đức  Phật  Di-lặc 
mà  chứng  đạo  quả  ứng  chơn?” 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đáp: 

“Tâm  dục  của  vua  ấy  chưa  nhàm  chán  đối  vđi  các  khổ  của 
sanh,  lão,  bệnh,  tử,  buồn  sầu  cho  nên  không  đạt  được  đạo  quả  ứng 
chơn  vậy.” 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  nói  với  A-nan: 


l83,  Di-lặc  ỉ!  iừ;  Skt.:  Maitreya. 

1  4'  Thập  nhị  Thủy  vi  thiên  T*  ~  7jc  Ệk  cõi  trời  thứ  mười  hai,  tức  phổ  thông  gọi  là 
Quang  âm  thiên  hay  Cực  quang  thiên;  Paoli:  AQbhassara. 

185,  Tu  đạt  ỉit;  Paoli,  Skt.:  Sudatta. 

186,  Hán:  giảng  thọ  đạo  đường 

187  Văn  vật  tinh  xá  HỊ  $}  fi  có  lẽ  là  Kỳ-hoàn  tinh  xaù  IK  /0  /fi  #  (Paoli:  Jetavana), 
được  dùng  để  so  sánh. 
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“Ai  không  nhàm  chán  đối  với  bao  nỗi  khổ,  lo  của  sanh  tử  thì  rốt 
cuộc  chẳng  chứng  đắc  đạo.” 

Tôn  giả  A-nan  nói: 

“Tôi  đã  nhàm  chán  nó  từ  lâu  rồi,  tại  sao  không  đắc  đạo?” 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  đáp: 

“Tôn  giả  chỉ  vâng  giữ  giới  luật  mà  không  tư  duy  về  trong, 
ngoài  thân,  tư  duy  về  sự  ô  uế  của  thân  chuyển  biến  theo  dòng  sanh 
tử  nên  chưa  đạt  được.” 

Có  tám  nước  ở  ngoài  biên  giới188  nước  Cưu-di  nghe  tin  Đức  Phật 
đã  diệt  độ,  xá-lợi  hiện  đang  được  lưu  giữ  tại  nước  Cưu-di,  tức  thì  họ 
đều  huy  động  quân  binh  kéo  đến  đòi  chia  phần  xá-lợi.  Vua  nước 
Cưu-di  nói: 

“Đức  Phật  đã  ngự  tại  nước  tôi,  nay  Ngài  đã  diệt  độ,  thì  tôi  sẽ  lo 
việc  cúng  dường.  Các  vị  từ  chôn  xa  xôi  khổ  nhọc  tới  đây  mong  được 
chia  phần  xá-lợi,  điều  đó  không  thể  được.” 

Tám  vị  vua  kia  đáp: 

“Chúng  tôi  thành  thật  mong  muôn  được  chia  phần  xá-lợi.  Nếu 
ông  không  chia  cho  chúng  tôi,  chắc  chắn  chúng  tôi  phải  ra  lệnh  cho 
quân  binh  chông  cự  để  đoạt  lấy.” 

Trời  Đế  Thích  thấy  tám  vị  vua  cùng  nhau  tranh  cãi  để  được 
phần  xá-lợi  đem  về  nước  cúng  dường,  liền  hóa  thành  một  vị  Phạm 
chí  tên  là  Truân-khuất189,  chắp  tay  đến  trước  chỗ  tám  vị  vua  để 
giải  thích: 

“Xin  cho  tôi  nói  một  lời:  Lúc  Đức  Phật  còn  tại  thế,  các  vua 
luôn  phụng  hành,  tôn  kính  lời  dạy  của  Ngài  là  phải  luôn  từ  bi. 
Phàm  là  bậc  chủ  của  muôn  dân  thì  không  nên  tranh  chấp  mà  nên 
thực  hành  bôn  sự  bình  đẳng,  chia  đều  xá-lợi  của  Phật  ra,  khiến  cho 
các  nước  đều  có  bảo  tháp,  để  khai  mở  sự  tôi  tăm  của  dân  chúng, 


8  No. 5  không  liệt  kê  tên  các  nước.  Tham  chiếu  bản  No. 1(3):  Ba-bà  >JỄ  (H 
(Pacli:  Pacvac),  Giá-la-phả  5Ê  Si  lỉi  (Pacli:  Allakapa),  La-ma-già  ii  0  fÌjQ  (Pacli: 
Racmagacma),  Tỳ-lưu-đề  B[£  ®  m  (Pacli:  Vetĩhadìpa),  Ca-duy-la-vệ  M  IỀ  ®  fĩ 
(Pacli:  Kapila-vatthu;  Skt.:  Capila-vastu),  Tỳ-xá-ly  BỊt  #  n  (Skt.:  Vaiza0li)  vac  Ma- 
kiệt  )p  Ềặ  (Pacli,  Skt.:  Magadha). 

189,  Truân-khuất  IẼ;  No.1  (3)  sđd.:  Bà-la-môn  Hưcng  Tánh  ìg-  li  H  lr  14. 
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giúp  họ  được  biết  có  Phật,  lấy  đó  làm  giềng  mối  ngõ  hầu  đạt  được 
phước  đức  lđn  lao.” 

Trời,  thần,  quỷ,  rồng,  các  vua  và  dân  chúng  cùng  nhau  khen 

ngợi: 

“Lành  thay,  Truân-khuất!  Ngài  đã  rộng  thí  phước  điền  cho 
chúng  sanh.” 

Vậy  là  họ  cùng  nhau  nhờ  Truân-khuất  chia  xá-lợi  ra  làm  tám 
phần  bằng  nhau.  Truân-khuất  tự  lấy  bát  vàng  của  cõi  trời,  bên 
trong  bát  dùng  đường  mía190  bôi  lên  để  chứa  xá-lợi,  mỗi  vua  một 
phần.  Các  vua  được  xá-lợi  rồi  thì  buồn  vui  lẫn  lộn,  đều  lấy  hương 
hoa,  cờ  phướn  bằng  tơ  năm  sắc,  thắp  hương  đốt  đèn,  sáng  tối  tấu 
nhạc.  Truân-khuất  cung  kính  xin  sô"  mật  xá-lợi  còn  lại  ở  trong  bình 
để  đem  về  lập  tháp  thờ.  Các  vua  đồng  ý  cho,  ông  liền  bỏ  xá-lợi  vào 
hình.  Bấy  giờ  có  một  đạo  sĩ  tên  là  Hoàn-vi191  cũng  đến  chỗ  vua  để  xin 
xá-lợi.  Vua  bảo: 

“Đã  phân  chia  hết  cả  rồi,  hiện  chỉ  còn  sô"  cháy  thành  than,  nên  tự 
mình  đến  đó  mà  lấy.” 

Ông  đạo  sĩ  liền  đến  chỗ  trà -tỳ  lây  phần  cháy  thành  than  xong 
thì  dùng  hương  hoa  cúng  dường.  Lại  có  người  ở  vùng  Già-ca-kiệt192 
cũng  tới  để  xin  xá-lợi.  Nhà  vua  bảo  là  đã  phân  hết  rồi,  chỉ  còn  có 
phần  tro  thôi.  Người  â"y  liền  đến  lây  phần  tro  kia  thờ  cúng  trong 
chín  mươi  ngày. 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp,  A-na-luật,  Ca-chiên-diên  cùng  nhau  bàn 
bạc:  ‘A-nan  theo  hầu  Phật  rất  lâu,  riêng  được  gần  gũi  với  Đức  Phật. 
Những  gì  Đức  Phật  đã  giáo  hóa,  nêu  giảng,  chỉ  dạy  rộng  khắp,  A-nan 
đều  ghi  nhớ  kỹ  trong  tâm,  không  chỗ  nào  là  không  hiểu  rõ.  Chúng  ta 
hãy  nhờ  A-nan  đọc  tụng  lại  pháp  luật  để  đại  chúng  dựa  theo  đây  mà 
lãnh  hội,  ghi  chép.’ 

Tỳ-kheo  Tăng  cũng  cùng  nhau  bàn  luận:  ‘A-nan  chưa  chứng  đạo 


19°'  Hán:  thạch  mật  H  H?. 

191,  Hoàn-vi  f!  jg;  xem  cht.54. 

192  Già-ca-kiệt  5Ể  Ềặ;  No.1  (3)  chỉ  nói  người  ở  thôn  Tất-bát  iậ;  bản  Paeli:  nói 
người  Moryae  ở  Pipphala.  Các  phiên  âm  và  Paeli  không  gần  nhau,  nên  khó  xác 
định. 


KINH  PHẬT  BÁT-NÊ-HOÀN 


845 


quả  SỢ  còn  có  tâm  tham,  che  giấu  những  chỗ  ý  nghĩa  vi  diệu,  không 
chịu  nói  hết.’ 

Có  những  Tỳ-kheo  Tăng  thì  bảo:  ‘Nên  tạm  lập  ra  một  tòa  cao, 
chư  Thánh  vân  tập,  các  vị  Tỳ-kheo  Tăng  nhân  đó  nêu  câu  hỏi,  trên 
dưới  ba  lần,  hỏi  về  chỗ  cốt  yếu  của  kinh  thì  mới  có  thể  biết  được  sự 
thành  thật.’ 

Vua  nước  Cưu-di  lập  bảo  tháp  để  thờ  Phật,  lại  xây  phòng  ốc, 
thiền  thất  rộng  rãi  đẹp  đẽ  để  chứa  ba  ngàn  Tỳ-kheo  ở  trong  đó  tụng 
kinh,  tọa  thiền.  Nhà  vua  sai  vị  đại  thần  tên  là  Ma-nam  đem  ba  ngàn 
binh  lính  luân  phiên  lo  canh  gác  bảo  tháp.  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  và 
Tôn  giả  A-na-luật  cùng  báo  cho  các  Tỳ-kheo  Tăng  là  sẽ  kết  tập  kinh 
luật  của  Phật  là  bôn  bộ  A-hàm.  Tôn  giả  A-nan  theo  hầu  Phật,  một 
mình  luôn  được  gần  gũi  với  Đức  Phật.  Đức  Phật  vì  sự  phóng  túng 
không  biết  kiềm  chế  của  chúng  sanh  nên  tạo  ra  một  bộ  A-hàm;  vì 
những  người  hung  dữ  nóng  giận,  bội  nghịch,  nên  tạo  ra  một  bộ  A- 
hàm;  vì  hạng  người  ngu  si  tăm  tối,  xa  lìa  đường  chánh  nên  tạo  ra 
một  bộ  A-hàm;  vì  những  người  bất  hiếu  với  cha  mẹ,  xa  lìa  các  bậc 
Hiền  thiện,  không  ghi  nhớ  ân  sâu  của  Phật  nên  không  lo  báo  đền, 
do  đó  tạo  thành  một  bộ  A-hàm. 

Chúng  Sa-môn  thưa: 

“Chỉ  có  Tôn  giả  A-nan  là  bậc  biết  rõ  về  bốn  bộ  A-hàm,  cho  nên 
phải  nhờ  Tôn  giả  đọc  tụng.” 

Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  nói: 

“Tôn  giả  A-nan  chưa  chứng  đạo  quả,  sợ  còn  có  ý  tham  không 
nói  hết  các  kinh.” 

Chúng  Tỳ-kheo  thưa: 

“Hãy  đem  việc  trước  đây  để  chất  vấn  Tôn  giả  A-nan.  Nên  mời 
Tôn  giả  A-nan  lên  chỗ  ngồi  cao,  các  bậc  Hiền  thiện  ở  dưới  nêu  hỏi 
về  kinh.” 

Mọi  người  đều  nói: 

“Lành  thay!  Rất  hợp  với  việc  lớn.” 

Các  Sa-môn  trị  sự  liền  họp  Thánh  chúng  giục  Tôn  giả  A-nan  ra 
mắt.  Thánh  chúng  đều  an  tọa,  mời  Tôn  giả  A-nan  tiến  lên  mau.  A-nan 
bước  lên,  cung  kính  đảnh  lễ  Thánh  chúng. 

“Người  nào  được  quả  ứng  chơn  Sa-môn  thì  vẫn  ngồi  như  cũ. 
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Người  nào  chưa  đắc  quả  ứng  chơn  thì  hãy  đứng  dậy.” 

Sa-môn  trị  sự  mời  Tôn  giả  A-nan  lên  ngồi  trên  tòa  cao  ở  chính 
giữa.  A-nan  từ  chối,  nói: 

“Đó  không  phải  là  chỗ  ngồi  của  tôi.” 

Thánh  chúng  đều  nói: 

“Vì  để  đọc  tụng  kinh  Phật  nên  mời  Tôn  giả  ngồi  ở  chỗ  ấy,  nhằm 
nói  lại  giáo  pháp  tối  thượng  của  Đức  Phật  mà  Ngài  được  lãnh  hội  cho 
chúng  Tăng  nghe.” 

A-nan  liền  ngồi.  Chúng  Hiền  thiện  hỏi: 

“Tôn  giả  có  bảy  điều  lỗi  lầm,  vậy  Tôn  giả  có  biết  chăng?  Đức 
Thế  Tôn  lúc  còn  tại  thế  đã  bảo:  ‘An  vui  thay  trong  cõi  Diêm-phù-đề!’ 
Vậy  mà  ngài  vẫn  cứ  làm  thinh  không  đáp193.” 

Vị  Sa-môn  trị  sự  gọi  A-nan.  A-nan  liền  đáp: 

“Phật  là  Bậc  Thánh  Tôn  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng  Giác,  há  lại 
không  được  tự  tại  hay  sao  mà  phải  chờ  tôi  nói?  Giả  sử  Đức  Phật 
còn  trụ  thế  trong  một  kiếp,  thì  Đức  Di-lặc  Chí  Tôn  làm  sao  mà  sớm 
được  thành  Phật?” 

Thánh  chúng  im  lặng.  A-nan  thì  không  sợ  hãi.  Thánh  chúng 
cùng  nói: 

“Xin  ngồi  lại  chỗ  cũ  để  biết  giáo  pháp  mà  Ngài  tuyên  đọc  tụng 
cùng  với  Chánh  pháp  mà  đại  chúng  được  lãnh  hội  là  giống  nhau, 
không  gì  hơn  là  xin  mời  Ngài  ba  lần  lên  tòa  đọc  tụng  Chánh  pháp.” 

Tôn  giả  A-nan  ba  lần  xuống  tòa,  rồi  lại  lên  tòa  nói: 

“Y-diệm  ma  tu-đàn.  Y-diệm  ma  tu-đàn194  là:  ‘Tôi  nghe  từ  Phật.’ 
Các  Tỳ-kheo  Tăng  nghe  lời  nói  mở  đầu  của  Tôn  giả  A-nan:  ‘Y-diệm 
ma  tu-đàn’,  ‘Tôi  nghe  từ  Phật’,  tất  cả  đều  nghẹn  ngào  nức  nở,  nói: 
‘Biết  làm  sao  đây?’  Đức  Phật  mới  đây  vẫn  còn  tại  thế  mà  nay  lại  nói: 
‘Tôi  từ  Phật  nghe  như  vầy.’ 

Trời,  thần,  quỷ,  rồng,  đế  quan  và  muôn  dân,  bốn  chúng  đệ  tử, 
không  ai  là  không  thương  tiếc. 


193  Buộc  tội  A-nan  không  khuyến  thỉnh  Phật  trụ  thế  lâu  hơn,  dù  Phật  đã  có  gợi  ý. 

194'  Y-diệm  ma  tu-đàn  ÍT  Hí  ặjĩ  u,  phiên  âm  lời  mở  đầu  các  kinh,  gần  với  Skt,: 
hỗn  chủng,  hay  Pacli:  evaỏ  me  sutam,  hơn  là  gần  âm  với  Skt. :  tiêu  chuẩn:  evaỏ 
mayac  zrutam.  Hán  dịch  phổ  thông:  như  thị  ngã  văn  Si. 
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Tôn  giả  Đại  Ca-diếp  tuyển  chọn  trong  chúng  Hiền  thánh  được 
bốn  mươi  vị  A-la-hán195,  theo  Tôn  giả  A-nan  để  nghe  tụng  đọc  về 
bốn  bộ  A-hàm:  mỗi  bộ  A-hàm  sáu  mươi  xấp  lụa196.  Chép  kinh  chưa 
xong,  ở  trong  miếu  thờ  Phật  tự  nhiên  sanh  ra  bôn  cây  danh  mộc. 
Một  cây  tên  là  Ca-chiên,  một  cây  tên  là  Ca-tỉ-diên,  một  cây  tên  là 
A-hóa,  một  cây  tên  là  Ni-câu-loại197.” 

Các  Tỳ-kheo  Tăng  nói: 

“Chúng  ta  đem  tâm  từ  bi  chép  bốn  bộ  A-hàm,  tự  nhiên  sanh 
ra  bôn  cây  thần  diệu.  Bôn  bộ  A-hàm  chính  là  cây  đạo198  của  Đức 
Phật.  Do  đó  phải  cùng  nhau  hết  lòng  giữ  gìn.  Giới  của  Tỳ-kheo 
Tăng  gồm  có  hai  trăm  năm  mươi  giới  thanh  tịnh.  Giới  của  Tỳ-kheo- 
ni  gồm  có  năm  trăm  sự.  Giới  của  Ưu-bà-tắc  gồm  có  năm.  Giới  của 
ưu-bà-di  gồm  có  mười199. 

“Khi  chép  kinh  xong,  các  Tỳ-kheo  Tăng  mỗi  người  phải  tự 
thực  hành  kinh  giới,  cùng  nhau  trao  truyền  giáo  hóa  cho  đến  ngàn 
năm.  Trong  ngàn  năm  ấy,  có  người  giữ  đúng  giới  nên  được  ở  chỗ 
của  Phật  Di-lặc  là  cõi  trời  thứ  tư200. 

“Đức  Thế  Tôn  Di-lặc  sẽ  vì  chư  Thiên  giảng  nói  kinh  pháp. 
Nay,  trong  chúng  hội  đều  là  những  người  trì  giới  của  Đức  Phật 
Thích-ca  Văn,  tương  lai  sẽ  sanh  đến  cõi  ấy.  Đức  Phật  Di-lặc  nói: 
‘Các  vị  hãy  siêng  năng  tinh  tấn  thực  hành  đầy  đủ  những  điều  khó 


195  Truyền  thuyết  trong  các  Luật  tạng  nói:  năm  trăm  A-la-hán. 

I%'  Hán:  lục  thất  sất  tố  ý\  +  TE  M,  “sáu  mươi  xấp  lụa”.  Kết  tập  lần  đầu  bằng  khẩu 
truyền,  chưa  chép  thành  căn  tự;  cho  nên  Hán  dịch  ở  đây  không  chính  xác.  Có 
thể  hiểu:  mỗi  bộ  A-hàm  nguyên  thủy  được  tập  thành  gồm  sáu  mươi  tụng,  tức 
sáu  mươi  lần  đọc  mới  hết.  Truyền  thuyết  các  bộ  phái  không  giống  nhau. 

197  Ca-chiên  iỊỊ  Ca-tỉ-diên  iỉi  tb  ỈỄ,  A-hóa  H  Ni-câu-loại  JẼ  n.  Hai  cây  đầu, 
chưa  xác  định  được.  A-hóa,  phiên  âm  của  Skt.:  Azvattha  (Paơli:  assattha),  một 
cây  cung,  tên  khoa  học  Ficus  Religosa;  Đức  Thích  Tôn  thành  đạo  dưới  cây  này, 
nên  cũng  được  gọi  là  cây  Bồ-đề.  Ni-câu-loại;  Paơli:  nigrodha,  cây  bàng;  Phật 
Ca-diếp  thành  đạo  dưới  cây  này;  xem  No. 1(1). 

198,  Hán:  Đạo  thọ  ỉi  111,  tức  cây  Bồ-đề. 

199,  Nguyên  văn:  Ưu-bà-di  giới  hữu  thập  ÍK  lể  n  w  +  (?),  Hán  dịch  này  có  sự 
nhầm  lẫn.  Có  lẽ  muốn  nói  là  giới  của  Sa-di. 

200  Tầng  trời  thứ  tu  của  Dục  giới,  chỉ  trời  Đâu-suất. 
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làm,  nhiều  ít  cũng  phải  thọ  trì  giới  luật.  Sau  khi  Phật  đã  Nê-hoàn201 
hãy  tạo  tám  miếu  thờ202.  Cái  thứ  chín  là  tháp  thờ  cái  bình  chứa  xá- 
lợi.  Cái  thứ  mười  là  tháp  thờ  phần  xá-lợi  vụn  thành  than,  tháp  mười 
một  là  tháp  thờ  tro  dư.’ 

Kinh  nói203:  ‘Đức  Phật  đản  sinh  là  ngày  mồng  tám  tháng  tư, 
ngày  mồng  tám  xuất  gia,  ngày  mồng  tám  đắc  đạo,  ngày  mồng  tám 
diệt  độ.  Ngài  xuất  gia  học  đạo,  vào  tháng  sao  Phất204.  Ngài  thành 
đạo  vào  tháng  sao  Phất.  Ngài  Bát-nê-hoàn,  vào  tháng  sao  Phất205.’ 
Cỏ  cây  đều  sanh  hoa  lá,  cây  cối  khắp  cả  nước  đều  lại  xanh  tốt  um 
tùm.  Đức  Phật  đã  Bát-nê-hoàn  rồi,  Vị  Thiên  Trung  Thiên  của  ba 
cõi,  ánh  hào  quang  đã  tắt,  tất  cả  muôn  loài  trong  mười  phương  đều 
tự  quy  y  Phật.206” 


□ 


2  ■  Trong  bản  Hán:  nê-viết  >jb  B. 

202  Nguyên  Hán:  tông  miếu  7K lll . 

203 '  Trong  bản:  Kinh  viết  0. 

204  Nguyên  Hán:  Phất  tinh  S;  Skt.:  Puwya(-nakwatra),  tưong  đuong  sao  Quỷ 
trong  nhị  thập  bát  tú.  Tháng  sao  Puwya,  hay  tháng  Pauvvsa  tưong  đưong  khoảng 
tháng  12,  tháng  Giêng  dưong  lịch. 

205  Tham  chiếu  No. 2(3)  sđd.:  Phật  sinh  giờ  nào?  Thành  đạo  giờ  nào?  Diệt  độ  thời 
nào?  Sinh  khi  sao  Phất  mọc.  Xuất  gia  khi  sao  Phất  mọc.  Thành  đạo  khi  sao 
Phất  mọc. 

206  No. 5  đoạn  văn  từ:  “Quốc  vưong  cùng  bốn  mưoi  vạn  dân  chúng  nghe  tin  hầu  như 
ngất  xỉu,  cho  đến  tất  cả  muôn  loài  trong  mười  phưong  đều  quy  y  Phật.”  Đây  là 
những  sự  kiện  xảy  ra  sau  khi  Phật  vào  Niết-bàn:  Từ  vua  quan  sĩ  thứ  thưong 
khóc  xót  xa  cho  đến  những  bài  kệ  tán  thán  của  chư  Thiên  các  cõi  đối  với  ân  đức 
công  hạnh  của  Phật  đối  với  chúng  sanh  ba  cõi,  cùng  những  sự  kiện  sắp  xếp  dự 
liệu  cho  việc  trà-tỳ  làm  sao  cho  đúng  pháp,  cho  đến  mọi  sự  kiện  khác  xảy  ra 
quanh  việc  chia  phần  xá-lọi  cho  các  nước  phụng  thờ  giữa  hai  bản  trên  những  sự 
kiện  chính  thì  đồng,  nhưng  về  cách  diễn  tả  sự  kiện  chi  tiết  thì  không  giống  nhau. 
Đôi  khi  bản  này  có  sự  kiện  này  mà  bản  kia  lại  không  và  ngược  lại,  hay  những 
sai  khác  nhau  về  nhân  danh,  địa  danh  quốc  độ  vào  lúc  bấy  giờ  giữa  hai  bản  như 
những  chú  thích  đã  ghi  lại  ở  trên. 
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KINH  BÁT-NÊ-HOÀN1 


Hán  dịch:  Vô  Danh 

QUYỂN  THƯỢNG2 


Nghe  như  vầy3: 

Một  thời  Phật  du  hóa  tại  núi  Diêu4,  thuộc  thành  Vương  xá,  cùng 
chúng  Đại  Tỳ-kheo  một  ngàn  hai  trăm  năm  mươi  người. 

Bấy  giờ  vua  A-xà-thế  nước  Ma-kiệt,  cùng  với  nước  Việt-kỳ 
không  hòa  thuận.  Nhà  vua  tập  họp  quần  thần  cùng  bàn  bạc: 

“Nước  Việt-kỳ  cậy  mình  giàu  có,  dân  chúng  đông  đúc,  đất  đai 
phì  nhiêu,  lại  có  nhiều  châu  báu  nên  không  chịu  thần  phục  ta.  Vậy  hãy 
đem  binh  chinh  phạt  nước  ấy.” 

Trong  số  các  bậc  Hiền  thiện  của  nước  Ma-kiệt  có  một  đại 
thần  tên  Vũ-xá  vốn  thuộc  chủng  tộc  Phạm  chí.  Vua  A-xà-thế  sai 
ông  đến  đảnh  lễ  ra  mắt  Đức  Phật,  kính  hỏi  thăm  tin  tức,  Ngài  ngồi 
đứng  có  nhẹ  nhàng  không,  đi  lại  có  khỏe  mạnh  không,  đức  hóa 


'■  Bản  Hán,  Bát-nê-hoàn  kinh,  quyển  thượng,  Đông  Tấn,  vô  danh  dịch.  Đại  I,  No.  6 
tr.176a-183b.  Tham  chiếu,  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  kinh,  quyển  2,  Hậu  Tần 
Hoằng  thỉ  niên  Phật-đà-da-xá  cọng  Trúc  Phật  Niệm  dịch,  ‘Đệ  nhất  phần  sơ  Du 
Hành  kinh  Đệ  nhị’.  Đại  I,  No.  2(1)  tr.11a-16b. 

2  Bản  Hán:  Quyển  thượng  kinh  Bát-nê-hoàn. 

3-  Nguyên  văn:  Văn  như  thị  IU  ýn  JỊt. 

4  Diêu  sơn  II  Lil;  No.  1(2),  Kỳ-xà-quật  sơn.  Các  tên  riêng  phần  lớn  giống  như  No. 5. 
Xem  các  cht.  liên  hệ  từ  4->7,  số  hiệu  5  Kinh  Phật  Bát-nê-hoàn,  quyển  thượng. 
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ngày  có  càng  tốt  đẹp  không  và  thưa: 

“Vua  A-xà-thế  của  nước  Ma-kiệt  cùng  với  nước  Việt-kỳ  có  sự 
hiềm  khích,  vua  quan  cùng  bàn  luận  muốn  đem  quân  sang  đánh  nước 
ấy,  cúi  mong  Đức  Chúng  Hựu5  có  lời  gì  dạy  bảo  chăng?” 

Đại  thần  Vũ-xá  vâng  mệnh  vua,  liền  cho  năm  trăm  cỗ  xe,  hai 
ngàn  người  đi  bộ,  hai  ngàn  người  cưỡi  ngựa  tất  cả  cùng  đi  đến  núi 
Diêu.  Tới  chỗ  giáp  con  đường  nhỏ  Vũ-xá  liền  xuống  xe  đi  bộ.  Thấy 
Đức  Phật  hoan  hỷ,  sắc  diện  khiêm  cung,  từ  tốn;  thần  khí  trang 
trọng,  nhún  nhường,  Vũ-xá  liền  vái  chào  đúng  lễ  nghi  rồi  quỳ  mọp 
mà  bạch  rằng: 

“Vua  A-xà-thế  nước  Ma-kiệt,  sai  con  đến  đảnh  lễ  Đức  Phật, 
cung  kính  hỏi  thăm  tin  tức,  Ngài  ngồi  đứng  có  nhẹ  nhàng  không,  đi  lại 
có  khỏe  mạnh  không,  đức  hóa  ngày  có  càng  tốt  đẹp  không?” 

Đức  Phật  đáp: 

“Rất  tốt!  Nhà  vua,  dân  chúng  trong  nước  cùng  ông  thảy  đều  bình 
an  chăng?” 

Vũ-xá  bạch: 

“Nhà  vua  cùng  với  nước  Việt-kỳ  có  điều  hiềm  khích.  Vua  và  các 
quan  họp  lại  bàn  bạc:  ‘Vì  nước  ấy  cậy  mình  giàu  có,  dân  đông,  đất  đai 
phì  nhiêu,  sản  sanh  ra  nhiều  châu  báu,  nên  không  chịu  thuần  phục 
nước  Ma-kiệt.  Vì  vậy  vua  nước  Ma-kiệt  muôn  đem  quân  sang  đánh. 
Cúi  mong  Đức  Phật  dạy  bảo’.” 

Đức  Phật  nói  với  vị  đại  thần: 

“Ngày  xưa,  một  thời  ta  từng  du  hóa  ở  nước  Việt-kỳ,  dừng  chân 
nơi  miếu  thần  Chánh  táo6,  thấy  dân  chúng  nước  ấy  đều  hết  lòng  tuân 
theo  lệnh  vua.  Khi  ấy  ta  liền  nói  về  bảy  pháp  trị  nước,  là  con  đường 
không  nguy  vong.  Nếu  ai  thực  hành  được,  thì  ngày  càng  hưng  thịnh, 
không  hề  suy  tổn.” 

Đại  thần  Vũ-xá  liền  chắp  tay  bạch: 

“Con  muôn  được  nghe  bảy  pháp  ấy  và  cách  thức  thi  hành 


5'  Chúng  Hựu  ^  ÍẾ;  phổ  thông  dịch  là  Thế  Tôn. 

6-  Chánh  táo  thần  xá  IE  Ki  trong  bản  Paoli  tương  đưong,  Phật  đã  từng  giảng 
bảy  pháp  bất  thối  cho  người  Bạt-kỳ  tại  thần  miếu  Saorandada-cetiya.  Xem 
cht.1 1 ,  số  hiệu  5,  sđd. 
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như  thế  nào?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Hãy  lắng  nghe!” 

Đáp: 

“Con  xin  thọ  giáo.” 

Khi  ấy,  Hiền  giả  A-nan  đứng  phía  sau  quạt  hầu  Phật.  Đức  Phật 
bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Ngươi  có  nghe  người  nước  Việt-kỳ  thường  cùng  nhau  tụ  hội, 
bàn  luận  về  chính  sự,  tu  chỉnh  phòng  bị  để  tự  thủ  chăng? 

Đáp: 

“Con  có  nghe  người  nước  họ  thường  cùng  nhau  tụ  hội  để  bàn 
luận  về  chính  sự,  tu  chỉnh  phòng  bị  để  tự  thủ.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Nếu  như  vậy  thì  nước  ấy  không  thể  suy  thoái.” 

“Ngươi  có  nghe  ở  nước  Việt-kỳ,  vua  tôi  thường  hòa  thuận,  trung 
thành  với  trách  nhiệm,  cùng  tôn  kính,  cúng  dường  nhau7  chăng?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  vua  tôi  nước  ấy  thường  hòa  thuận,  trung  thành  với 
trách  nhiệm,  cùng  tôn  kính,  cúng  dường  nhau.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  nước  Việt-kỳ  cùng  nhau  tôn  trọng  pháp  luật, 
không  chấp  nhận  những  điều  không  đáng  được  chấp  thuận;  không 
dám  trái  phạm  chăng8?” 

Đáp: 

“Con  nghe  dân  chúng  nước  ấy  tôn  trọng  luật  pháp,  không 
chấp  nhận  những  điều  không  đáng  được  chấp  thuận;  không  dám 
trái  phạm.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  nước  Việt-kỳ  kính  cẩn  giữ  đúng  lễ,  nam  nữ 
sống  riêng  biệt,  lớn  nhỏ  kính  nhường  lẫn  nhau  chăng?” 

Đáp: 

“Con  có  nghe  dân  nước  Việt-kỳ  kính  cẩn  giữ  đúng  lễ,  nam  nữ 
sống  riêng  biệt,  lớn  nhỏ  kính  nhường  lẫn  nhau.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  nước  Việt-kỳ  hiếu  thuận  đối  với  cha  mẹ, 


Hán:  chuyển  tương  thừa  dụng  II lf  Tp;  Xem  cht.1 1 ,  sô'  hiệu  5,  sđd. 
Hán:  vô  thủ  vô  nguyện  te  te  Hi.  Xem  cht,12,  sđd.:  nt. 
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tôn  trọng  sư  trưởng,  luôn  nghe  lời  dạy  bảo  của  các  bậc  trưởng 
thượng  chăng?” 

Đáp: 

“Con  có  nghe  dân  nước  ấy  hiếu  thuận  đối  với  cha  mẹ,  tôn  kính 
sư  trưởng,  luôn  nghe  lời  dạy  bảo  của  các  bậc  trưởng  thượng.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  nước  Việt-kỳ  vâng  theo  phép  trời,  noi  theo 
phép  đất,  kính  sợ  quỷ  thần,  kính  thuận  bốn  mùa  chăng?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  dân  nước  ấy  vâng  theo  phép  trời,  noi  theo  phép 
đất,  kính  sợ  quỷ  thần,  kính  thuận  bôn  mùa.” 

“Ngươi  có  nghe  dân  nước  Việt-kỳ  tôn  thờ  đạo  đức,  trong  nước 
có  các  bậc  Sa-môn,  A-la-hán9  hoặc  chư  vị  ấy  từ  bôn  phương  đến  thì 
luôn  cúng  dường  y  phục,  thức  ăn  uống,  giường  nằm  và  thuốc  chữa 
bệnh  chăng?” 

Thưa: 

“Con  có  nghe  dân  nước  ấy  kính  thờ  đạo  đức,  trong  nước  có  các 
bậc  Sa-môn,  A-la-hán,  hoặc  chư  vị  ấy  từ  bốn  phương  đến  thì  luôn  cúng 
dường  y  phục,  thức  ăn  uống,  giường  nằm  và  thuốc  chữa  bệnh.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Phàm  nước  nào  thực  hành  bảy  pháp  này,  thì  khó  làm  cho  họ 
nguy  khốn  được.” 

Vũ -xá  thưa: 

“Nếu  dân  nước  Việt-kỳ  thực  hành  được  một  pháp  thôi  thì  hãy 
còn  không  thể  công  phá  nổi,  huống  chi  là  thực  hành  đủ  bảy  pháp  ấy.” 

Vũ-xá  lại  thưa: 

“Vì  việc  nước  quá  bề  bộn  nên  con  xin  cáo  từ.” 

Đức  Phật  bảo: 

“Ông  nên  biết  thời.” 

Vũ-xá  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi  ra  đi. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan,  hãy  báo  cho  các  Tỳ-kheo 
ở  trong  núi  Diêu  biết,  tất  cả  tập  họp  tại  giảng  đường. 

Hiền  giả  A-nan  liền  triệu  tập  đông  đủ  các  Tỳ-kheo  tại  giảng 
đường.  Đại  chúng  cung  kính  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi  ngồi  sang  một  bên. 


9'  Hán:  ứng  Chơn  )Jf  Jl,  tức  A-la-hán. 


KINH  BÁT-NỀ-HOÀN 


853 


Đức  Phật  dạy: 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Hãy  nghe  ta  nói,  hãy  khéo  suy  nghĩ,  lãnh 

hội.” 

Tất  cả  Tỳ-kheo  đều  bạch: 

“Chúng  con  xin  thọ  giáo.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Tỳ-kheo  có  bảy  giáo  pháp  thì  Chánh  pháp  không  suy  thoái. 
Những  gì  là  bảy? 

“1.  Thường  xuyên  tụ  hội  để  tụng  giảng  kinh  đạo,  không  được 
biếng  nhác. 

“2.  Phải  hòa  thuận,  trung  chánh,  dạy  bảo  lẫn  nhau,  cùng  tôn 
kính,  cúng  dường  nhau. 

“3.  Không  chấp  nhận  những  điều  không  đáng  được  chấp  thuận; 
vui  thích  ở  những  nơi  chôn  thanh  vắng10. 

“4.  Phải  dứt  bỏ  dâm  dục,  lớn  nhỏ  có  thứ  tự,  đối  xử  nhau  đúng  lễ. 
“5.  Phải  lấy  lòng  từ  hiếu  kính  thờ  các  bậc  Sư  trưởng,  nghe  lời 
dạy  bảo. 

“6.  Phải  phụng  thờ  giới  pháp,  kính  sợ  kinh  giới,  tu  tập  phạm  hạnh. 
“7.  Phải  tuân  theo  đạo  pháp,  cúng  dường  Thánh  chúng,  khai  mở 
cho  kẻ  mới  tu  học.  Người  đến  học,  phải  cung  cấp  y  phục,  thức  ăn 
uống,  giường  nằm  cùng  thuốc  chữa  bệnh  cho  họ. 

“Đó  là  bảy  pháp  có  thể  làm  cho  Chánh  pháp  được  trụ  lâu  dài. 
“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  có  bảy  điều  cần  phải  giữ  gìn  thì  Chánh  pháp 
không  suy  thoái.  Phải  khéo  suy  tư,  thực  hành: 

“1.  Giữ  sự  thanh  tịnh,  không  ưa  thích  các  pháp  hữu  vi11. 

“2.  Giữ  sự  vô  dục,  không  tham  lợi  dưỡng. 

“3.  Giữ  nhẫn  nhục,  không  có  tranh  tụng. 

“4.  Giữ  hạnh  Không12,  không  vào  chỗ  đông  người. 


10  Sơn  trạch  ƯJ  w. 

u'  Hán;  bất  lạc  hữu  vi  T  ®  Tí  s,  không  ham  thích  những  hoạt  động  thế  tục; 
Paoli:  na  kammaoraomao  bhavissanti. 

12-  Hán:  không  hạnh  ỈỀ  ff;  có  lẽ  chỉ  A-lan-nhã  hạnh,  tức  thích  sống  trong  rừng 
thanh  vẳng;  Paoli:  bhikkhuo  na  saígaòikaoraomao  bhavissanti,  nếu  các  Tỳ-kheo 
không  thích  quần  tụ. 
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“5.  Giữ  pháp  ý,  không  khởi  các  tưởng. 

“6.  Giữ  nhất  tâm,  tọa  thiền,  định  ý. 

“7.  Giữ  sự  kiệm  ước,  ăn  mặc  giản  dị,  lấy  cỏ  làm  giường. 

“Bảy  pháp  như  vậy,  có  thể  làm  cho  Chánh  pháp  được  trụ  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  này  các  Tỳ-kheo,  có  bảy  điều  cung  kính  thì  Chánh 
pháp  không  bị  suy  thoái.  Phải  khéo  suy  niệm,  thực  hành: 

“1.  Kính  Phật,  hãy  khéo  đem  tâm  lễ  bái,  không  nương  tựa  vào 
đâu  khác. 

“2.  Kính  pháp,  chí  ở  nơi  ý  đạo,  không  nương  tựa  vào  đâu  khác. 

“3.  Kính  chúng  Tăng,  vâng  theo  lời  dạy,  không  nương  tựa  vào 
đâu  khác. 

“4.  Kính  trọng  sự  tu  học,  kính  thờ  người  trì  giới,  không  nương  tựa 
vào  đâu  khác. 

“5.  Kính  trọng  những  điều  hiểu  biết,  kính  thờ  những  vị  giảng 
dạy,  không  nương  tựa  vào  đâu  khác. 

“6.  Kính  trọng  sự  thanh  tịnh,  vô  dục,  không  nương  tựa  vào  đâu 

khác. 

“7.  Kính  trọng  thiền  định,  dốc  thực  hành  việc  ngồi  thiền,  tĩnh 
lặng,  không  nương  tựa  vào  đâu  khác. 

“Hành  bảy  pháp  như  vậy  thì  Chánh  pháp  có  thể  được  trụ  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  có  bảy  thứ  tài  sản13,  khiến  cho  Chánh  pháp 
không  suy  thoái,  phải  khéo  nhớ  nghĩ,  thực  hành: 

“1.  Phải  có  tín  tâm,  thấy  biết  điều  chân  chánh  thì  vui  mừng. 

“2.  Phải  có  giới  pháp,  thận  trọng  giữ  gìn,  không  phạm. 

“3.  Phải  có  tâm  xấu  hổ,  quyết  sửa  đổi  lỗi  lầm,  tự  hối  hận  về  điều 
sai  quấy  đã  vấp  phải. 

“4.  Phải  có  tâm  hổ  thẹn,  nói  và  làm  phải  phù  hợp. 

“5.  Phải  gắng  học  hỏi  để  hiểu  biết,  đọc  tụng  không  nhàm  chán. 

“6.  Phải  có  trí  tuệ  để  sự  hành  hóa  đạt  đến  chỗ  sâu  xa,  vi  diệu. 

“7.  Phải  bô"  thí  giáo  pháp,  chớ  mong  được  mọi  người  kính  lạy. 


13'  Thất  tài  t 14,  hay  thất  Thánh  tài.  Đối  chiếu  Pacli:  satta-ariya-dhanacni:  bhikkhuc 
saddhac  bhavissanti  (Tỳ-kheo  có  tín),...  hirimanac  (có  tàm),...  ottappì  (có  quý),... 
bahussutac  (đa  văn),...  acraddhaviriyac  (có  tinh  cần  nghị  lực),...  upatthitassatì  (an 
trụ  chánh  niệm),...  paóóacvanto  (có  trí  tuệ). 
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“Thực  hành  bảy  pháp  như  vậy,  thì  Chánh  pháp  có  thể  được  trụ 
lâu  dài. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  có  bảy  pháp  giác  ý14  thì  Chánh  pháp  không 
suy  thoái,  phải  khéo  nhớ  nghĩ,  thực  hành: 

“1.  Chí  niệm  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  tịch  tĩnh,  phân  tán 

ý15- 

“2.  Pháp  giải  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  xả,  phân  tán  ý. 

“3.  Tinh  tấn  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  xả,  phân  tán  ý. 

“4.  Ái  hỷ  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  xả,  phân  tán  ý. 

“5.  Nhất  hướng  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  xả,  phân  tán  ý. 

“6.  Duy  định  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  xả,  phân  tán  ý. 

“7.  Hành  hộ  giác  ý,  thanh  tịnh  không  dâm,  xả,  phân  tán  ý. 

“Thực  hành  bảy  pháp  như  vậy,  có  thể  làm  cho  Chánh  pháp  được 
trụ  thế  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  có  bảy  điều  cần  phải  biết16,  thì  Chánh  pháp 
được  trụ  thế  lâu  dài,  phải  khéo  nhớ  nghĩ,  thực  hành: 

“1.  Phải  hiểu  biết  về  giáo  pháp,  đối  với  mười  hai  bộ  kinh  của 
Phật,  phải  thọ  trì,  tụng  đọc  thật  kỹ. 

“2.  Phải  hiểu  biết  về  ý  nghĩa,  cầu  các  pháp  để  mở  mang  trí  huệ, 
hiểu  rộng  chỗ  cốt  yếu. 

“3.  Phải  hiểu  biết  về  thời  gian,  hoàn  cảnh  lúc  nào  nên  tụng  kinh, 


14'  Thất  giác  ý  tf  i  (tức  Thất  giác  chi  tlí,  hay  Bồ-đề  phần  1?  n  77 ):  1  ■  Chí 
niệm  giác  ỷ  ;È  tầ  M  fọf;  2.  Pháp  giải  giác  ỷ  M  #  fọf;  3.  Tinh  tấn  giác  ỷ  /fi  n 
%  fọf;  4.  Ái  hỷ  giác  ỷ  s.  s  Si  lọi;  5.  Nhất  hướng  giác  ỷ  —  [Éo  M  íír;  6.  Duy  định 
giác  ỷ  fi  ĨE  M  fSf;  7.  Hành  hộ  giác  ỷ  fỹ  sS  M  Í7r.  Đối  chiếu  bản  Pacli: 
sattasambojjhaíga0:  bhikkhuc  satisambojjhaígaỏ  bhacvessanti  (Tỳ-kheo  tu  tập 
niệm  giác  chi);...  dhamma  vicayasambojjhaígaỏ  (trạch  pháp  giác  chi);... 
viriyasambojjhaígaỏ  (tinh  tấn  giác  chi);...  pìtisambojjhaígaỏ  (hỷ  giác  chi);... 
passaddhisambojjhaígaỏ  (khinh  an  giác  chi);...  ama0dhisambojjhaígaỏ  (chánh  định 
giác  chi),...  upekkha0sambojjhaígaỏ,.,(xả  giác  chi). 

15  Nguyên  Hán:  (...)  tịch  tĩnh,  phân  tán  ý;  No. 1(10)  kinh  Thập  thượng:  y  vô  dục,  y 
tịch  diệt,  y  viễn  ly. 

16'  Tham  chiếu,  No. 26(1)  Trung  A-hàm  “Thiện  Pháp  kinh”;  No. 27  Thất  Tri  kinh ; 
Paoli:  A.vii.  64  Dhamaóóuo. 
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lúc  nào  đi  kinh  hành,  lúc  nào  tham  thiền,  lúc  nào  nằm  nghỉ,  đừng  xáo 
trộn  thời  biểu. 

“4.  Phải  tự  tri,  đã  hội  nhập  nẻo  hành  hóa  đúng  pháp  nhiều 
hay  ít,  sâu  hay  cạn,  đã  thành  thục  hay  mới  thực  tập,  quyết  chí  ngày 
một  tiến  bộ. 

“5.  Phải  biết  tiết  chế,  chớ  tham  lam  các  vật  dụng  tốt  đẹp,  phải 
biết  thích  nghi  thân,  điều  độ  trong  việc  ăn  uống,  đừng  để  thân  mình 
bị  bệnh. 

“6.  Biết  rõ  về  các  chúng.  Khi  đi  vào  chỗ  những  chúng  Tỳ-kheo, 
Phạm  chí,  Thánh  nhân,  Quân  tử  và  đám  đông  dân  chúng,  phải  biết 
phân  biệt  biết  chỗ  nào  đáng  cung  kính,  chỗ  nào  nên  đứng,  chỗ  nào 
nên  ngồi,  chỗ  nào  nên  im  lặng,  chỗ  nào  nên  nói  năng. 

“7.  Biết  về  người.  Hãy  quán  về  chỗ  tốt  đẹp,  xem  xét  ý  chí,  khả 
năng  của  từng  người,  theo  đấy  mà  khuyến  khích,  dẫn  dắt,  khiến  mọi 
người  đều  biết  được  chỗ  giáo  hóa  của  bậc  Thánh. 

“Thực  hành  bảy  pháp  như  vậy,  có  thể  làm  cho  Chánh  pháp  được 
trụ  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  có  bảy  điều  suy  tưởng17,  khiến  cho  Chánh 
pháp  không  suy  thoái,  phải  khéo  lãnh  hội,  thực  hành: 

“1.  Nhớ  nghĩ  về  kinh  sách  đạo  pháp,  như  người  tưởng  nhớ  về  cha 
mẹ.  Cha  mẹ  sanh  con,  lo  lắng  cực  nhọc  cả  một  đời,  nhưng  Chánh  pháp 
thì  cứu  độ  người  trong  vô  số  đời,  đưa  con  người  thoát  khỏi  sanh  tử. 

“2.  Nhớ  nghĩ  về  cuộc  sống  của  con  người,  chẳng  ai  là  chẳng  khổ. 
Lo  nghĩ  về  vợ  con  trong  gia  đình  mình,  chết  rồi  mỗi  người  ly  tán  một 
ngả,  chẳng  biết  đọa  lạc  nơi  nào.  Nếu  thân  ta  có  tội  thì  quyến  thuộc 
cũng  không  thể  cứu.  Biết  nó  là  vô  thường,  nên  nhớ  nghĩ  như  vậy  mà 
hành  đạo. 

“3.  Nhớ  nghĩ  về  sự  tinh  tấn,  phải  khiến  cho  thân,  khẩu,  ý  luôn 
đoan  nghiêm  thì  giữ  đạo  không  khó  khăn. 

“4.  Nhớ  nghĩ  đến  sự  khiêm  cung,  không  tự  kiêu,  tự  đại,  phải 
vâng  theo  sự  chỉ  bảo  của  bậc  minh  triết,  kính  thuận  lời  răn  dạy  trước 
đây  chưa  được  nghe,  vì  đấy  là  do  lòng  từ  bi  mà  chỉ  dạy. 

“5.  Nhớ  nghĩ  về  sự  hàng  phục  tâm  ý,  không  chạy  theo  sáu  tình, 


17'  Thất  duy  t  '14.  Bản  Pa0li  có  satta-saóóac,  bảy  tưởng,  nhưng  nội  dung  hơi  khác. 
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nên  chế  ngự  ba  độc  tham  dâm,  giận  dữ,  si  mê,  không  tạo  tà  hạnh. 

“6.  Nhớ  nghĩ  biết  trong  thân,  toàn  là  đồ  xú  uế,  chỉ  là  hơi  lạnh 
máu  nóng,  có  gì  để  tham  đắm. 

“7.  Nhớ  nghĩ  về  việc  tự  quán  sát.  Thân  hình  như  đất  bụi,  nghĩ 
rằng  nó  có  thể  chết  vào  một  ngày  nào  đó,  kể  từ  mới  tạo  dựng  trời  đất, 
mạng  sống  con  người  từ  xưa  đến  nay,  không  ai  là  không  chết.  Thế 
gian  như  mộng,  nhìn  thấy  sự  vật  đáng  yêu,  đâu  biết  rằng  nó  chỉ  như  sự 
biến  hóa,  khi  tỉnh  ngộ  mới  rõ  là  không.  Nên  biết  đó  là  huyền  ảo,  đừng 
để  con  mắt  mình  bị  đánh  lừa. 

“Thực  hành  bảy  pháp  như  vậy  thì  Chánh  pháp  được  trụ  lâu  dài. 

“Lại  nữa,  này  các  Tỳ-kheo,  có  sáu  pháp  tôn  trọng18  nên  khéo 
nhớ  nghĩ,  thực  hành,  thì  Chánh  pháp  có  thể  được  trụ  lâu  dài. 

“1.  Tu  tập  về  thân  với  tâm  từ  ái19;  thực  hành  trọng  nhiệm  này, 
thảy  đều  lấy  sự  thanh  tịnh  hòa  hợp  của  Thánh,  bằng  sự  hòa  kính,  mà 
đối  sử  với  những  bạn  người  cùng  học,  đoàn  kết  không  tranh  cãi,  cùng 
xây  dựng  lẫn  nhau,  cùng  giữ  gìn  đạo  hạnh20. 

“2.  Tu  tập  thiện  hành  của  miệng21  mà  khởi  tâm  từ  ái. 

“3.  Tu  tập  về  ý,  mà  khởi  tâm  từ  ái. 

“4.  Thọ  nhận  được  các  thứ  y  phục,  thức  ăn  uống  bình  bát  và  những 
vật  dụng  khác  một  cách  đúng  pháp22  không  nên  tiếc  của,  che  giấu. 

“5.  Giữ  giới  không  phạm,  không  vi  phạm  giới  thì  mới  có  thể  dạy 
người  được. 


■  Lục  trọng  pháp  7\  /Ề,  thường  gọi  là  pháp  Lục  hòa,  hay  Sáu  pháp  hòa  kỉnh. 

Tham  chiếu,  No. 1(10)  Trường  A-hàm,  “10.  Thập  Thượng  kinh”  mục  sáu  thành 
pháp;  Paoli:  cha  saoraoònìyao  dhammao,  sáu  pháp  khả  niệm,  cần  ghi  nhớ. 

'9'  Hán:  tu  thân  dĩ  khởi  từ  tâm  ÍIỆ  M  iìẨÍẼM  ‘ừ,  nghĩa  là,  luôn  luôn  có  thái  độ  hay  cử 
tu  ái  đối  với  bạn  đồng  tu;  Paoli:  mettaỏ  kaoyakammaỏ,  thân  hành  tu,  hay  thân 
nghiệp  tu  ái. 

20-  Xem  cht.22. 

21'  Tu  khẩu  thiện  hành  dĩ  khởi  từ  tâm  u  □  n  fỹ  JT  ÉẼ  M  Ls  Paoli:  metteỏ 
vacìkammaỏ  paccupaaaaahaopenti,  xử  sự  khẩu  nghiệp  tu  hòa  với  bạn  đồng  tu. 

22-  Hán:  vị  sở  kiến  pháp  tế  ffị  M  /Ề  P5;  tham  chiếu  No. 1(10)  Trường  A-hàm  “10 
Thập  Thượng  kinh”  mục  sáu  thành  pháp.  Tham  chieáu  Paoli:  labhao  dhammikao 
dhamma-laddhao... 
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“6.  Bằng  chánh  kiến  để  thành  tựu  sự  xuất  yếu23  để  ra  khỏi  sinh 
tử,  chấm  dứt  khổ  đau,  đạt  được  tri  kiến  rốt  ráo.  Thực  hành  trọng 
nhiệm  này,  thảy  đều  lấy  sự  thanh  tịnh  hòa  hợp  của  Thánh,  bằng  sự 
hòa  kính,  mà  đối  xử  với  những  bạn  người  cùng  học,  đoàn  kết  không 
tranh  cãi,  cùng  xây  dựng  lẫn  nhau,  cùng  giữ  gìn  đạo  hạnh24. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  phải  thương  yêu  tất  cả  côn  trùng,  cho  đến  đối 
với  con  trùng,  con  kiến,  cũng  phải  thể  hiện  tâm  từ.  Đôi  với  sự  chết  của 
con  người  phải  nên  buồn  thương.  Kẻ  ấy  được  làm  người,  nếu  không 
hiểu  biết  về  đạo  thì  chỉ  khiến  cả  nhà  khóc  lóc,  cũng  chẳng  rõ  khi  chết 
rồi,  thần  thức  đi  về  đâu?  Chỉ  có  người  đắc  đạo  mới  có  thể  biết  được 
việc  ấy.  Đức  Phật  vì  mọi  người  cho  nên  mới  giảng  giải  rõ  trong  kinh 
pháp.  Vậy  kinh  không  thể  không  học,  đạo  không  thể  không  hành. 
Trong  thiên  hạ  có  nhiều  đạo,  chỉ  có  Vương  đạo  là  lớn.  Phật  đạo  như 
thế  là  tối  thượng.  Ví  như  vài  mươi  người  cùng  nhau  bắn  vào  một  cái 
đích,  có  người  bắn  trúng  trước,  có  người  bắn  trúng  sau,  cứ  bắn  liên  tục 
không  dừng  nghỉ  thì  chắc  chắn  sẽ  trúng  đích. 

“Lại  như  các  dòng  nước  trong  trời  đất  luôn  chảy  không  ngừng, 
thảy  đều  đổ  về  biển.  Tỳ-kheo  cũng  như  vậy,  hành  đạo  không  ngừng 
nghỉ,  sẽ  đạt  được  giải  thoát. 

“Đúng  như  giáo  pháp  của  Đức  Phật  mà  cùng  tôn  kính  cúng 
dường  lẫn  nhau.  Tụng  đọc  lời  Phật  dạy;  tùy  thời  mà  khuyên  bảo  nhau. 
Bốn  chúng  đệ  tử  chỉ  dạy  lẫn  nhau.  Như  vậy  kinh  giáo  của  Phật  có  thể 
được  tồn  tại  lâu  dài. 

Bấy  giờ,  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  cùng  đi  đến  xóm  Ba-liên- 
phất25.  Hiền  giả  liền  vâng  lời.  Đức  Phật  thu  xếp  y  bát,  đi  qua  thành 
Vương  xá,  mới  được  nửa  đường,  Ngài  bỗng  dừng  chân  nơi  vườn  vua26. 
Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 


23  Đắc  xuất  chánh  yếu  í#  íH  IE  5!;  xuất  yếu  hay  xuất  ly;  Paoli:  nissaraòìya. 

24-  Nói  về  ý  nghĩa  của  sáu  trọng  pháp,  tham  chiếu  No. 1(10):  Danh  viết  trọng  pháp, 
khả  kính  khả  trọng,  hòa  hợp  ư  chúng,  vô  hữu  tranh  tụng,  độc  hành  vô  tạp  rẵ  E3 

/Ề  õj  lặt  õj  II  ộ  ĩỉ'  AỈẴ  #K  !#  t£  ÍT  #£  íl;  Paoli:  ayaỏ  pi  dhammo 
saoraòìyo  piyakaraòo  garukaraòo  saígahaoya  avivaodaoya. 

25-  Ba-liên-phất  ấp  E5  @  ỄỀ;  No.1  (2)  sđd.:  Ba-lăng-phất  thành  Paoli:  Paoaealiputta. 
26  Vương  viên  EE  KI;  No. 1(2)  sđd.:  Trúc  viên;  Paoli:  Veôuvana.  Khu  rừng  trúc  nổi 

tiếng  ở  Ma-kiệt-đà  (Magadha). 
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“Tất  cả  hãy  lắng  nghe!  Người  hành  đạo  phải  biết  rõ  về  Bốn  đế. 
Phàm  người  không  biết  rõ  về  Bôn  đế  nên  mãi  trôi  lăn,  qua  lại  trong 
sanh  tử,  chẳng  khi  nào  dừng.  Vì  vậy,  ta  muốn  mở  mang  tâm  ý  cho  các 
ngươi.  Những  gì  là  bốn? 

“1.  Biết  khổ  của  khổ.  Đó  là  chân  đế. 

“2.  Khổ  do  tập  mà  sanh.  Đó  là  chân  đế. 

“3.  Sự  diệt  tận  tập  khởi  của  khổ.  Đó  là  chân  đế. 

“4.  Con  đường  đưa  đến  diệt  tận  tập  khởi  của  khổ.  Đó  là  chân  đế.27 

“Đốì  với  khổ  mà  không  nhận  biết  rõ  nên  mới  trôi  giạt  mãi  trong 
nẻo  sanh  tử  không  dừng.  Vậy  nên  phải  biết  rõ  về  khổ  đế.  Khổ:  sanh  là 
khổ,  già  là  khổ,  bệnh  là  khổ,  chết  là  khổ,  ưu  sầu  buồn  bực  là  khổ,  yêu 
thương  mà  xa  lìa  là  khổ,  mong  cầu  mà  chẳng  đạt  được  là  khổ.  Nói  tóm 
lại,  năm  thạnh  ấm  là  khổ28. 

“Đã  biết  rõ  về  khổ  như  vậy  rồi  thì  có  thể  đoạn  trừ  tập  khởi  tức  là 
ái.  Đó  gọi  là  được  con  mắt29,  cho  đến  hết  đời  này  về  sau  không  còn 
khổ  nữa.  Bởi  vì  tập  là  do  từ  ái;  đạo  đế  là  con  đường  đưa  đến  diệt  tận 
tập  khởi  của  khổ;  có  con  mắt  để  thấy  pháp,  chứng  pháp,  sự  sanh  đã 
dứt,  đời  sau  không  còn  thọ  sanh.  Đã  thấy  chân  đế  liền  đạt  được  đạo 
nhãn,  không  còn  trở  lại  nẻo  sanh  tử,  con  đường  dài  ấy  đã  vĩnh  viễn 
chấm  dứt.  Như  vậy,  này  Tỳ-kheo,  lại  còn  phải  biết  là  đạo  có  được  tám 
hạnh30.  Những  gì  là  tám? 

“1.  Chuyên  tâm  thọ  trì  kinh  pháp  của  Phật. 

“2.  Bỏ  ái  dục,  không  tranh  cãi  với  thế  gian. 

“3.  Trọn  đời  không  làm  các  việc  sát  sinh,  trộm  cắp,  dâm  dục. 

“4.  Không  được  lừa  dôi,  dua  nịnh,  chửi  mắng. 

“5.  Không  được  ganh  ghét,  tham  lam,  keo  kiệt,  bất  tín. 


27'  Bốn  thánh  đế:  1 ,  Tri  khổ  khổ  40  ^  íẼr;  2.  Khổ  do  tập  sanh  ẩ  Ẻ  f  4;  3.  Khổ  tập 
tận  diệt  Slil;  4.  Khổ  tập  tận  thọ  đạo  ẩSISi. 

28'  Ngũ  thạnh  ấm  khổ  E  n  PÉ  ĩlr:  năm  thạnh  ấm  tức  năm  thủ  uẩn  (Paoli:  paóca 
upaodaonakkhamdhao). 

29'  Hán:  đắc  nhãn  í#  m,  tức  có  được  con  mắt  thấy  pháp;  Paoli:  dhamma-cakkhuỏ 
paseilabhati. 

30  Bát  hạnh  A  fí.  Chính  xác  phải  là  tám  chi  (Paoli:  aasashaígika),  nhưng  nội  dung 
được  nêu  trong  đây  không  cùng  nội  dung  với  tám  chi  thường  được  biết. 
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“6.  Nhớ  nghĩ  đến  sự  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã31. 

“7.  Quán  trong  thân  người  toàn  là  các  thứ  xú  uế,  dơ  nhớp. 

“8.  Không  tham  đắm  về  thân  mạng,  biết  rằng  cuối  cùng  là  trở  về 
với  đất  bụi. 

“Các  vị  Phật  thời  quá  khứ  đều  thấy  rõ  về  Bốn  đế  này.  Các  vị 
Phật  thời  vị  lai  cũng  thấy  rõ  Bôn  đế  ấy.  Những  ai  tham  luyến  việc  ân 
ái,  nhà  cửa,  cùng  ưa  thích  về  tuổi  thọ,  vinh  hoa  phú  quý  của  thế  gian, 
cuối  cùng  không  thể  đạt  được  giải  thoát.  Đạo  do  tâm  sanh.  Tâm  thanh 
tịnh  thì  đạt  được  đạo.  Tiếp  theo,  giữ  tâm  đoan  chánh,  không  phạm 
năm  giới  sẽ  được  sanh  lên  cõi  Trời.  Thứ  nữa  là  tin  đạo,  thích  học  kinh 
pháp,  về  sau  có  thể  được  làm  người.  Nếu  muôn  đoạn  tuyệt  các  cõi  ác 
là  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ  thì  phải  nhất  tâm  phụng  hành  kinh  giới. 

“Nay  Phật  vì  mọi  người  trong  thế  gian,  khiến  họ  giải  thoát  khỏi 
sanh  tử,  nên  khai  mở  chánh  đạo.  Những  người  muốn  học  đạo  cần  phải 
suy  tư  đúng  đắn.” 

Phật  cùng  Hiền  giả  A-nan  trước  tiên  đến  Ba-liên-phất,  dừng 
chân  bên  một  gốc  cây  thần32  ở  ngoài  thành.  Các  Phạm  chí,  cư  sĩ  nghe 
tin  Đức  Phật  cùng  các  đệ  tử  đến,  họ  đều  ra  ngoài  thành,  muôn  đến 
để  được  gặp  và  cúng  dường  Đức  Phật.  Có  người  mang  chiếu,  có 
người  mang  nệm,  có  người  mang  nước  và  xách  đèn  cùng  đi  tới  chỗ 
Đức  Phật,  cung  kính  đảnh  lễ  rồi  đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  nói 
với  các  Phạm  chí,  cư  sĩ: 

“Con  người  ở  thế  gian,  ham  muốn  dục  lạc,  tâm  ý  buông  lung  thì 
có  năm  điều  hao  tổn: 

“1.  Tự  mình  phóng  túng,  tài  sản  ngày  một  giảm. 

“2.  Tự  mình  phóng  túng  làm  nguy  hại  đến  thân,  mất  đạo. 

“3.  Tự  mình  phóng  túng  nên  mọi  người  không  kính  nể,  lúc  chết 
phải  hối  hận. 

“4.  Tự  mình  phóng  túng  bị  nhơ  danh,  gây  tiếng  xấu,  thiên  hạ 
đều  nghe. 

“5.  Tự  mình  phóng  túng,  khi  chết  thần  thức  bị  đọa  vào  ba 


31-  Nguyên  Hán:  phi  thân  ịụ 

32'  Hán:  Thần  thọ  Ỹậ  tll;  No. 1(2),  Phật  ngồi  dưới  gốc  cây  Ba-lăng-phất  (Paoli: 
Paoseala)  ở  ngoại  thành. 
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đường  ác. 

“Nếu  ai  hàng  phục  được  tâm,  không  phóng  túng  thì  có  đầy  đủ 
năm  điều  phước  đức: 

“1.  Tự  mình  biết  kềm  chế,  giữ  gìn  thì  tài  sản  ngày  một  tăng. 

“2.  Tự  mình  biết  kềm  chế,  giữ  gìn  thì  được  gần  với  ý  đạo. 

“3.  Tự  mình  biết  kềm  chế,  giữ  gìn  thì  mọi  người  kính  yêu,  khi 
chết  không  hối  hận. 

“4.  Tự  mình  biết  kềm  chế,  giữ  gìn  thì  được  tiếng  tốt,  danh  thơm, 
mọi  người  đều  biết. 

“5.  Tự  mình  biết  kềm  chế,  giữ  gìn  thì  khi  chết  thần  thức  được 
sanh  lên  cõi  trời,  cảnh  giới  phước  đức. 

“Người  tự  mình  không  buông  lung  thì  có  năm  điều  thiện  ấy,  phải 
luôn  nhớ  nghĩ.  ” 

Đức  Phật  vì  mọi  người  thuyết  pháp,  giáo  hóa  họ  theo  con  đường 
chánh,  cùng  với  pháp  yếu,  khiến  ai  nấy  đều  hoan  hỷ.  Những  người 
nghe  cùng  đến  trước  đảnh  lễ  nơi  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi 
lui  ra. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  đi  đến  xóm  A-vệ33,  ngồi  cạnh  một  gốc  cây, 
dùng  tâm  thần  diệu  cùng  mắt  đạo  xem  thấy  chư  Thiên  nơi  cõi  trời 
đang  sai  khiến  hiền  thần  lo  bảo  vệ  vùng  đất  này. 

Hiền  giả  A-nan  từ  chỗ  ngồi  thiền  đứng  dậy,  cúi  lạy  Đức  Phật  rồi 
đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  hỏi  Hiền  giả  A-nan: 

“Ai  lo  liệu  công  việc  xây  cất  thành  quách  nơi  Ba-liên-phất 

này?” 

Thưa: 

“Đó  là  do  đại  thần  Vũ-xá  của  nước  Ma-kiệt  xây  cất,  nhằm  ngăn 
chặn  sự  xâm  phạm  của  nước  Việt-kỳ.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Vũ-xá  là  vị  quan  hiền  mới  biết  lo  tính 
như  vậy.  Ta  thấy  các  vị  trời  thần  diệu  ở  cõi  trời  Đao-lợi  cùng  nhau  hộ 
trì  đất  này.  Đất  đai  nào  được  Thiên  thần  bảo  vệ,  thì  đã  an  ổn  mà  lại 
sang  quý.  Lại  nữa,  cuộc  đất  này  nằm  trong  phạm  vi  gần  gũi  với  cõi 


33. 


A-vệ  tụ  M  fậj  Jg.  Không  rõ  địa  danh  này. 
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trời.  Vị  thần  chủ  đất  này  là  Nhân  Ý34  luôn  hộ  trì  nước  này  được  tồn  tại 
lâu  dài  và  càng  tăng  trưởng  hơn  nữa.  Chắc  chắn  xứ  này  có  nhiều  bậc 
Thánh  hiền,  nhân  trí,  hào  kiệt  hơn  các  nước  khác,  cho  nên  cũng  không 
thể  phá  hoại  được.  Thành  này  về  lâu  sau,  như  khi  muốn  phá  hoại  phải 
có  ba  nguyên  nhân:  Một,  lửa  lớn.  Hai,  nước  lớn.  Ba,  người  trong  nước 
và  bên  ngoài  cùng  âm  mưu  với  nhau  thì  mới  có  thể  phá  hoại  được.” 

Vũ-xá  nghe  Đức  Phật  cùng  chúng  đệ  tử  đi  đến  nơi  đây,  liền 
nương  oai  của  vua,  sửa  soạn  năm  trăm  cỗ  xe,  ra  khỏi  thành  nhằm  đến 
yết  kiến,  cúng  dường  Đức  Phật.  Khi  tới  nơi,  Vũ-xá  liền  xuống  xe,  đi 
bộ  vào  cửa  của  khu  vườn,  trông  thấy  Phật  hoan  hỷ,  sắc  diện  khiêm 
cung,  từ  tốn,  khí  sắc  đáng  tôn  quý,  Vũ-xá  liền  vái  chào  đúng  lễ  nghi 
rồi  đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  giảng  nói  pháp  cho  ông  nghe,  giáo 
hóa  theo  nẻo  chánh,  cùng  với  nhiều  pháp  yếu.  Ông  Vũ-xá  vui  mừng, 
bèn  rời  khỏi  chỗ  ngồi  mà  bạch  rằng: 

“Con  muôn  dâng  cúng  một  bữa  ăn  nhỏ35,  cúi  mong  Ngài  cùng 
Thánh  chúng  đồng  hạ  cố.” 

Đức  Phật  liền  im  lặng  nhận  lời. 

Ông  liền  đứng  dậy  đảnh  lễ  Đức  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi 
trở  về.  Đại  thần  trở  về  nhà  rồi,  suốt  cả  đêm  lo  sắm  đủ  các  thứ  đồ  ăn 
thức  uống  ngon,  bổ,  lại  sửa  sang  phòng  ốc,  bên  trong  đặt  ghế  ngồi. 
Sáng  sớm,  ông  đi  đến  bạch  Đức  Phật: 

“Trai  phạn  đã  chuẩn  bị  xong,  cúi  mong  Đức  Phật  biết  cho.” 

Đức  Phật  liền  khoác  y  cầm  bát,  cùng  chúng  đệ  tử  đồng  đi  đến 
nhà  Vũ-xá.  Ngài  ngồi  chỗ  cao  hơn  trước  đại  chúng.  Vũ-xá  tự  tay  mình 
bưng  dọn  thức  ăn  và  sớt  thức  ăn  vào  bát  Đức  Phật.  Khi  ăn  uống,  rửa 
tay  xong,  ông  đứng  lên  bạch  Phật: 

“Con  đã  tạo  phước  duyên  này,  cúi  mong  Đức  Phật  chú  nguyện 
cho  dân  chúng  cùng  tất  cả  trời,  người  ở  trong  nước  này  luôn  luôn  được 
an  lạc.” 

Đức  Phật  chú  nguyện: 

“Phật  tùy  hỷ  ngươi.  Vì  trời  và  người  mà  cúng  dường,  dẫn  dắt  dân 
chúng  trong  nước.  Những  ai  cúng  thức  ăn  cho  Phật  và  Tỳ-kheo  Tăng, 


34'  Nhân  ý  A  K  (?) 

35-  Nguyên  Hán:  vi  thực  • 
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tán  dương  Chánh  pháp,  thọ  nhận  giáo  pháp  trí  tuệ,  phụng  hành  kinh 
giới,  ta  đều  chú  nguyện  cho  họ:  ‘Đáng  kính  thì  biết  kính,  việc  đáng 
thờ  thì  biết  thờ,  bố  thí  rộng  rãi,  cùng  thương  yêu  cùng  khắp,  có  tâm  từ 
bi  thương  xót,  mong  cho  tất  cả  mọi  người  thường  được  phước  lợi,  thấy 
được  chánh  đạo’.” 

Đại  thần  Vũ-xá  vui  mừng.  Đức  Phật  lại  dạy: 

“Ông  ở  đời  này  tuy  mắc  việc  quan,  nhưng  nhờ  phước  đức  này, 
về  sau  chắc  chắn  được  giải  thoát.  Nếu  ai  cúng  dường  trai  phạn  cho 
Phật,  cùng  những  bậc  Hiền  thiện  chân  chính  trì  giới,  nhờ  Sa-môn  chú 
nguyện,  thì  trọn  đời  được  lợi  ích. 

“Lại  phải  nên  biết,  nếu  muốn  làm  quan  hay  chỉ  là  cư  sĩ,  đều 
không  nên  có  tâm  tham,  không  nên  có  tâm  xa  xỉ,  không  nên  khởi  tâm 
kiêu  mạn,  không  nên  có  tâm  bạo  ngược,  không  nên  có  tâm  khoái  lạc. 
Bỏ  năm  thứ  tâm  này  về  sau  sẽ  không  hối  hận  về  những  lỗi  lầm  của 
mình,  chết  được  sanh  lên  cõi  trời,  trừ  bỏ  tội  lỗi  trong  nẻo  ác. 

Đức  Phật  dạy  xong,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  ra  khỏi  cửa  thành  phía 
Đông.  Vũ-xá  gọi  kẻ  hầu  bảo: 

“Hãy  gọi  cửa  thành  này  là  cửa  Cù-đàm36,  bến  đò  Ngài  đi  qua  thì 
gọi  là  bến  Cù -đàm37. 

Khi  ấy,  dân  chúng  có  người  đi  thuyền  lớn,  có  người  đi  thuyền 
nhỏ,  có  người  đi  bè  tre,  có  người  dùng  bè  gỗ  để  qua  sông  rất  đông. 
Đức  Phật  ngồi  nhập  định  tư  duy:  ‘Ngày  xưa,  khi  ta  chưa  thành  Phật, 
muôn  qua  đây,  ta  đi  trên  bè  gỗ  không  biết  bao  nhiêu  lần.  Nay  ta  đã 
giải  thoát  rồi,  không  còn  dùng  bè  gỗ  ấy  nữa,  cũng  khiến  cho  các  đệ  tử 
được  xa  lìa  điều  ấy.’  Đức  Phật  xuất  định,  tự  nói  bài  tụng: 

Phật  là  Hải  Thuyền  Sư, 

Pháp  là  cầu  sang  sông; 

Là  cỗ  xe  Đại  thừa, 

Độ  hết  thảy  trời  người. 

Cũng  là  người  giải  thoát, 

Sang  bờ  thành  Phật  đạo; 

Khiến  tất  cả  đệ  tử, 


3Ỏ'  Cù-đàm  môn  n  j|  H;  Pa0li:  Gotama-dva0ra. 
37'  Cù-đàm  tân  II  u  Pa0li:  Gotama-titthamĩ. 


KINH  BÁT-NỀ-HOÀN 


864 


Giải  thoát  đạt  Nê -hoàn.™ 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Tất  cả  hãy  đi  đến  ấp  Câu-lợi39. 

Tôn  giả  vâng  lời  cùng  đi.  Đến  nơi,  ngồi  dưới  một  gốc  cây,  Đức 
Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Tất  cả  hãy  lắng  nghe.  Hãy  thọ  trì  giới  pháp  thanh  tịnh,  nên  tập 
trung  tâm  ý  tư  duy,  nên  tu  tập  để  phát  huy  trí  huệ.  Ba  điều  ấy40  một 
khi  tu  tập  đã  đầy  đủ41,  lại  xa  lìa  sự  cấu  uế  của  dâm  nộ  si;  đó  gọi  là 
chánh  thức  vượt  qua  tai  họa  của  dục42,  do  vậy,  bằng  tự  lực  mà  giải 
thoát,  bằng  nhất  tâm  mà  biết  rằng  ‘Sự  sanh  đã  dứt  hết,  hạnh  thanh 
tịnh  đã  trụ  vững,  điều  cần  làm  đã  làm’43,  do  tánh  Hiền  thiện  nên 
không  tranh  cãi  với  thế  gian.  Đã  biết  về  thế  sự,  phải  tự  lo  thân 
mình,  nên  ở  nơi  vắng  lặng  mà  tư  duy  bên  trong,  tâm  ý  liền  sáng,  ba 
thứ  cấu  nhiễm  đã  trừ,  liền  đạt  được  đạo,  tâm  không  còn  dong  ruổi, 
cũng  không  còn  tham  đắm  vướng  mắc.  Giông  như  vị  quốc  vương  là 
chủ  của  muôn  dân.  Tỳ-kheo  có  năng  lực  tự  tư  duy,  thấy  vạn  cảnh 
đều  do  tâm  làm  chủ.” 

Đức  Phật  cùng  Tôn  giả  A-nan  đi  đến  xóm  Hỷ  dự44  dừng  chân 


38  Bài  tụng  hoàn  toàn  giống  nhau  với  bài  tụng  ở  No. 1(2)  sđd.:  chỉ  khác  nhau  một 
vài  chữ  trên  cách  viết  nhưng  nghĩa  thì  đồng. 

39-  Như  No.1  (2). 

40-  Ba  điều  ấy,  chỉ  cho  Giới,  định,  tuệ. 

41'  Hán:  thiền  dự  ký  phong  *  lĩ  H,  không  rõ  nghĩa.  Nhưng,  tham  chiếu  Paoli: 
sìlaparibhaovito  samaodhi  mahapphalo  hoti:  định  được  tu  tập  cùng  với  giới  thì  có 
kết  quả  lớn. 

42-  Chánh  độ  dục  tật  IE  Sl  có  lẽ  tuông  đưong  Paoli:  (...)  sammadeva  aosavehi 
vimuccati  seyyathidaỏ  kaomaosavao  bhavaosavao  avijja0sava0,  “chân  chánh  giải 
thoát  khỏi  các  lậu,  là  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu”. 

43'  Hán:  dụng  tận  thị  sanh,  nhập  thanh  tịnh  hạnh,  vụ  như  Ung  tác,  nhi  tri  nhất 
tâm  ffl  i  I  í,  A  i  /f  ÍT,  B  #0  KI  ÍT,  M  Aũ  —  'ừ.  Đây  là  văn  chuẩn  khi  nói 
về  một  vị  chUng  quả  A-la-hán;  tuyên  bố  bốn  điều,  văn  Hán  dịch  ở  đây  chỉ 
có  ba.  Văn  chuẩn  Hán  thường  gặp  như  sau:  tụ  tri  sanh  dĩ  tận,  phạm  hạnh  dĩ 
lập,  sở  tác  dĩ  biện,  bất  thọ  hậu  hữu  g  £D  £  E  n  ÍT  E  E:  )fT  ÍT  E  E  § 
ÍỀ  M-  khìòao  ja0ti  vusitaỏ  brahmacariyaỏ  kataỏ  karaòìyaỏ  naoparaỏ 
itthattaoyaoti  paja0na0ti. 

44'  Hỷ  dự  ấp  n  ỈU  E;  Paoli:  Naodikao. 
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bên  cây  Kiền-kỳ45  gần  bờ  sông.  Các  đệ  tử  bèn  vào  thành  khất  thực, 
tắm  rửa  rồi  trở  về  đảnh  lễ  Đức  Phật  và  thưa: 

“Nước  này  đang  có  bệnh  dịch  khiến  nhiều  người  chết.  Sáng  nay 
chúng  con  đều  nghe  có  các  Thanh  tín  sĩ  như:  Huyền  Đảm,  Thời  Tiên, 
Sơ  Động,  Hoặc  Chấn,  Thục  Lương,  Khoái  Hiền,  Bá  Tông,  Kiêm  Đốc, 
Đức  Xứng,  Tịnh  Cao,  cả  thảy  mười  người  đều  qua  đời46,  những  người 
ấy  thân  chết  rồi  thì  thần  thức  sẽ  đi  về  đâu?” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Mười  người  ấy  đã  dứt  bỏ  thần  thức  tự  nhiên,  được  sanh  lên  trên 
mười  tám  cõi  Trời47,  vào  quả  vị  Bất  hoàn,  không  còn  sanh  trở  lại  để 
thọ  pháp  thế  gian  nữa.  vả  lại,  những  người  chết  trong  nước  này,  không 
phải  chỉ  như  vậy.  Phật  bằng  thiên  nhãn  quan  sát  thấy  năm  trăm  Thanh 
tín  sĩ,  tất  cả  đều  như  Nan-đề...  đã  xa  lìa  ba  thứ  cấu  uế,  đoạn  tuyệt  năm 
đạo48,  chết  đều  sanh  lên  địa  vị  của  Bất  hoàn  ở  bên  trên  mà  đạt  Nê- 
hoàn  ở  đó. 

“Lại  có  ba  trăm  Thanh  tín  sĩ,  đã  đoạn  trừ  ba  kết49,  không  còn 
dâm,  nộ,  si50,  thăng  lên  quả  vị  Tần  lai51,  sau  hạ  sanh  trở  lại  hạ  giới,  rồi 


45-  Hán:  Kiền-kỳ  thọ  hạ  18  15  lif  T;  Pa0 li:  Ginjaka0vasatha,  ngôi  nhà  lợp  ngói, 
hay  nhà  gạch. 

4  ■  Trên  là  danh  sách  mười  người  qua  đời  ở  Hỷ  dự:  Huyền  Đảm  II,  Thời  Tiên  H§ 
flh,  Sơ  Động  ịJỊ  fjj,  Hoặc  Chấn  ậỉ  u,  Thúc  Lương  IX  ỆL,  Khoái  Hiền  M,  Bá 
Tông  1Ẽ  7K,  Kiêm  Đốc  n  u,  Đức  Xứng  ít,  m,  Tịnh  Cao  >#■  jl5.  Tham  chiếu 
No. 1(2)  sđd.:  ở  Na-đà  gồm  mười  hai  người:  Già-già-la,  Già-lăng-già,  Tỳ-già-đà, 
Già-lỵ-thâu,  Giá-lâu,  Bà-da-lâu,  Bà-đầu-lâu,  Tẩu-bà-đầu-lâu,  Đà-lê-xá-nậu, 
Tẩu-đạt-lê-xá-đậu,  Gia-thâu,  Gia-thâu-đa-lâu.  Xem  sô'  hiệu  1(2),  cht,41. 

47-  Chỉ  mười  tám  tầng  trời  thuộc  sắc  giới. 

48'  Ngũ  đạo  đoạn  E  M  ií;  đây  chỉ  đoạn  trừ  năm  hạ  phần  kết,  tức  năm  loại  kết  sử 
phiền  não  khiến  tái  sanh  Dục  giới;  khi  ấy  được  gọi  là  Thánh  giả  Bất  hoàn  vì 
không  còn  tái  sanh  Dục  giới  nữa.  Paoli:  orambha0giya-samyojana. 

49-  Đoạn  tam  kết  |ff  H  lp,  đoạn  trừ  ba  kết  sử  (Paoli:  tiòòam  samyojanaỏ  parikkayao): 
hữu  thân  kiến  (Paoli:  sakkaoya-diasaehi),  giới  cấm  thủ  (Paoli: 
sìlabbataparaomaosa),  nghi  (Paoli:  vicikicchao),  chứng  quả  Tu-đà-hoàn  hay  Dự 
lưu. 

50  Vô  dâm,  nộ,  si  te  $1  s  ii,  bị  trấn  áp  không  còn  hoạt  động  chứ  không  phải  đoạn 
tuyệt;  (Paoli:  raogadosamohaonam  tanuttao). 

51'  Tần  lai  (K  ĩk  hay  còn  gọi  là  Nhất  lai,  Tư-đà-hàm  (Paoli:  Sakadaogaomi,  Skt.: 
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sẽ  thấy  được  biên  vực  tận  cùng  của  sự  khổ. 

“Lại  có  năm  trăm  Thanh  tín  nữ,  đều  đã  được  bôn  hỷ52,  đã  dứt  hết 
ba  kiết,  được  quả  Câu  cảng53,  xa  lìa  ba  cõi  xấu54,  sanh  trong  cõi  trời 
hay  nhân  gian,  không  quá  bảy  lần,  liền  đạt  được  đạo  quả  ứng  chơn55.” 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  ngươi  nói  về  sự  chết  của  những  người  ấy  như  thế  là  quấy 
rầy  Ta!  Nhưng  Ta  đã  là  Phật,  nên  không  còn  nhận  chịu  điều  đó,  cũng 
chẳng  còn  lo  sợ.  Thật  là  vi  diệu!  Sanh  tử  luôn  có  lúc. 

“Phàm  chư  Phật  xuất  hiện,  tuy  gọi  là  sanh  nơi  thế  gian,  nhưng 
không  có  Phật  pháp  tánh  vẫn  vậy56.  Vì  sao  vậy?  Như  Lai  đã  an  trụ 
pháp  tánh,  cho  nên  không  gì  không  biết.  Đã  rõ  về  sự  sanh  này,  trình 
bày  phân  minh,  cho  nên  gọi  là  Diệu.  Do  cái  này  có  nên  cái  kia  có,  do 
cái  này  không  nên  cái  kia  không,  do  cái  này  sanh  nên  cái  kia  sanh,  do 
cái  này  diệt  nên  cái  kia  diệt.  Vì  sao  vậy? 

“Vì  tham  dục  khởi  nên  mới  bị  vô  minh,  duyên  vô  minh  có  hành, 
duyên  hành  có  thức,  duyên  thức  có  danh  sắc,  duyên  danh  sắc  có  lục 
nhập,  duyên  lục  nhập  có  xúc,  duyên  xúc  có  thọ,  duyên  thọ  có  ái, 
duyên  ái  có  thủ,  duyên  thủ  có  hữu,  duyên  hữu  có  sanh,  duyên  sanh  có 
già  chết,  buồn  sầu,  khổ  bất  mãn,  bực  bội,  đưa  đến  toàn  bộ  sự  khổ  đau 
được  tạo  nên57.  Hữu  là  nguồn  gốc  của  sanh  tử,  nó  sẽ  xoay  chuyển  như 
bánh  xe,  vận  hành  không  bao  giờ  ngừng.  Do  si  vô  minh58  nên  mới  có 
sanh  tử.  Ví  như  khiến  cho  vô  minh  không  còn  dấu  vết;  vô  dục,  tức  vô 
minh  đã  diệt  thì  hành  diệt,  hành  diệt  nên  thức  diệt,  thức  diệt  nên  danh 


Sakri'da0ga0mi),  người  tái  sanh  Dục  giới  một  lần  nữa  mới  nhập  Niết-bàn. 

52-  Tứ  hỷ  113  U,  tức  bốn  Chứng  tịnh,  bốn  Bất  hoại  tín,  hay  bốn  Dự  lưu  chi. 

53'  Câu  cảng  ;H;§tức  Dự  lưu  hay  Tu-đà-hoàn  (Paoli:  Sotapanna). 

54'  Tam  ác  đạo  H  n  M. 

55'  ứng  chơn  Jjg  n  tức  A-la-hán. 

5Ỏ-  Nguyên  văn:  bất  Phật  pháp  tình  hỷ  T  /Ề  w  ềk.  Pháp  tình  tức  pháp  tánh;  Paoli: 
dhammatao. 

57'  Dụng  ngữ  mười  hai  chi  duyên  khởi  theo  bản  Hán  này:  duyên  bất  minh  hành 
A  ÍT,  duyên  hành  thức  Ệặ  ÍT  n,  danh  sắc  Ê,  lục  nhập  ýs  A,  cánh  lạc  jg 
thống  ;ls,  ái  ft,  thọ  Sế,  hữu  ,  sanh  lão  tử  ưu  bi  khổ  mạn  não  ỉg  ỹE  s  ÍS M 
ffi,  cụ  túc  khổ  tánh  tập  j|  Li  Ttĩ  Í4  n. 

58'  Nguyên  Hán:  si  bất  minh  li  A  0d. 
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Sắc  diệt,  danh  sắc  diệt  nên  lục  nhập  diệt,  lục  nhập  diệt  nên  xúc  diệt, 
xúc  diệt  nên  thọ  diệt,  thọ  diệt  nên  ái  diệt,  ái  diệt  nên  thủ  diệt,  thủ  diệt 
nên  hữu  diệt,  hữu  diệt  nên  sanh  diệt,  sanh  diệt  nên  già  chết,  buồn  sầu, 
khổ  não,  đưa  đến  toàn  bộ  khối  khổ  đau  được  tạo  thành  đều  bị  tiêu 
diệt. 

“Cho  nên  trước  đây  Ta  đã  nói,  kẻ  si  mê  thì  có  sanh  tử,  người  trí 
tuệ  giữ  đạo  nên  không  còn  sanh  tử  nữa.  Hãy  suy  niệm  về  điều  ấy, 
phải  kiềm  chế  tâm  mình  mới  không  còn  rơi  vào  đường  sanh  tử  nữa. 

“Lại  nữa  nếu  muôn  gần  với  đạo  nên  có  bốn  điều  hoan  hỷ59,  phải 
khéo  suy  tư,  thực  hành: 

“Niệm  Phật,  ý  hoan  hỷ,  không  xả  ly60. 

“Niệm  Pháp,  ý  hoan  hỷ,  không  xả  ly. 

“Niệm  Chúng,  ý  hoan  hỷ,  không  xả  ly. 

“Niệm  Giới,  ý  hoan  hỷ,  không  xả  ly. 

“Niệm  về  bôn  điều  hoan  hỷ  này,  khiến  luôn  đầy  đủ,  tự  thấy  rõ, 
mong  đạt  chánh  đạo,  dốc  cầu  giải  thoát,  chắc  chắn  có  thể  đoạn  trừ  ba 
đường  ác  là  địa  ngục,  súc  sanh  và  quỷ  thần61,  dẫn  đến  là  đạt  được  quả 
vị  Câu  cảng,  không  bị  đọa  vào  các  cõi  ác,  chỉ  còn  sanh  lại  ở  cõi  trời, 
người  không  quá  bảy  lần,  là  giải  thoát  khỏi  mọi  khổ  đau.” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  đi  đến  nước  Duy-da-ly62.  Hiền  giả 
liền  vâng  lời  cùng  đi.  Đức  Phật  vào  thành  Câu-lợi-lịch63,  rồi  dừng  chân 
trong  vườn  xoài  của  kỹ  nữ64  ở  ngoài  thành.  Nại  nữ65  nghe  Đức  Phật 
cùng  các  đệ  tử  từ  nước  Việt-kỳ  đến,  liền  sửa  soạn  xe  cộ,  y  phục,  cùng 
năm  trăm  nữ  đệ  tử  đồng  ra  khỏi  thành,  đi  đến  vườn  xoài  muốn  được 
gặp  và  lễ  bái.  Đức  Phật  từ  xa  trông  thấy  năm  trăm  người  nữ  đến,  liền 
bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Khi  thấy  họ  tất  cả  đều  phải  thu  nhiếp  tâm  ý,  nội  quán,  phải 


59  Xemcht.51. 

60-  Hán:  ý  hỷ  bất  ly  M  s  T  II.  cách  dịch  và  hiểu  khác  của  bất  hoại  tín,  hay  chứng 
tịnh;  Paoli:  avecca-pasaoda. 

61'  Hán:  quỷ  thần  ỹí  ỉậ;  đây  chỉ  ngạ  quỷ. 

62-  Duy-da-ly  quốc  Ilỏ  n  H;  No.1  (2):  Tỳ-xá-ly. 

63-  Câu-lợi-lịch  thành  TJ  Jfi  tầ;  No.1  (2)  Câu-lợi. 

64'  Hán:  Nại  thị  viên  ^  15;  BI,  khu  vuờn  của  Nại  nữ;  xem  cht.  duới. 

65 1  Nại  nữ  ^  ịt;  No.1  (2)  dâm  nữ  Am-bà-bà-lê;  Paoli:  Ambapaoli. 


KINH  BÁT-NỀ-HOÀN 


868 


tự  giữ  đoan  nghiêm  tâm.  Những  y  phục  cùng  trang  sức  của  họ  giông 
như  cái  bình  vẽ,  tuy  bên  ngoài  màu  sắc  đẹp  đẽ,  nhưng  bên  trong  toàn 
chứa  những  thứ  dơ  nhớp  hôi  thôi.  Nên  biết  các  người  con  gái  đẹp  đều 
là  những  cái  bình  vẽ  vừa  nói.  Người  hành  đạo  thì  không  nên  để  chúng 
mê  hoặc,  cho  nên  phải  tích  cực  chế  ngự66,  tập  trung  tư  duy67  và  phân 
biệt68.  Nàng  Nại  nữ  này  đến  đây  cũng  là  để  nghe  ta  chỉ  dạy. 

“Sao  gọi  là  phải  tích  cực  chế  ngự?  Là  nếu  pháp  ác  đã  sanh  thì 
phải  đoạn  trừ  liền,  tinh  tấn  thực  hiện,  tự  giữ  lấy  tâm  ý  cho  đoan 
nghiêm.  Nếu  pháp  ác  chưa  sanh  thì  đừng  cho  sanh,  tinh  tấn  thực  hiện, 
tự  thu  nhiếp  tâm  ý  cho  đoan  nghiêm.  Nếu  pháp  lành  chưa  sinh  thì 
khiến  nó  phát  sanh,  tinh  tấn  thực  hiện,  tự  giữ  vững  tâm  ý  cho  đoan 
nghiêm.  Nếu  pháp  lành  đã  sanh,  lập  chí  đừng  quên,  khiến  nó  luôn 
tăng  trưởng,  tinh  tấn  thực  hiện,  tự  giữ  tâm  ý  mình  cho  đoan  nghiêm. 
Đó  là  điều  phải  làm.  Thà  bị  gân  cốt  chặt  đứt,  thân  thể  bị  tan  nát,  chớ 
đừng  theo  vọng  tâm  mà  làm  ác.  Đó  gọi  là  kiên  quyết  kiềm  chế  vọng 
tâm. 

“Sao  gọi  là  tập  trung  tư  duy?  Là  quán  thân  trên  nội  thân69,  quán 
thân  trên  ngoại  thân;  quán  nội  ngoại  thân,  tư  niệm  phân  biệt,  đoạn  trừ, 
không  xao  lãng70.  Hãy  quán  thọ  trên  cảm  thọ  bên  trong71;  quán  thọ 
trên  cảm  thọ  bên  ngoài,  quán  thọ  trên  nội  ngoại  thọ,  tư  niệm  phân  biệt 
đoạn  trừ,  ý  không  xao  lãng.  Hãy  quán  tâm  trên  nội  tâm72,  quán  tâm 
trên  ngoại  tâm,  quán  tâm  trên  nội  ngoại  tâm,  tư  niệm  phân  biệt  đoạn 
trừ,  tâm  ý  không  xao  lãng.  Hãy  quán  pháp  trên  nội  pháp,  quán  pháp 
trên  ngoại  pháp;  quán  pháp  trên  nội  ngoại  pháp,  tư  niệm  phân  biệt, 


6Ỏ-  Hán:  Kiện  chế  n  (Ị)Ịj,  “mạnh  mẽ  mà  chế  ngự”;  đây  chỉ  Bốn  chánh  cần  hay  chánh 
đoạn,  nghị  lực  tu  tập;  Paơli:  cattaơro  sammappadhaơnaơ. 

67'  Chí-duy  fỀ;  đây  chỉ  Bốn  niệm  xứ;  Paơli:  Cattaơro  sati-paaeaehaơnaơni. 

68'  Xem  cht.  dưới. 

69-  Hán:  duy  nội  thân  tuần  thân  quán  tỄ  #  ÍM  #  R. 

70'  Hán:  tư  niệm  phân  biệt,  đoạn,  bất  sử  ý  s  ầ  YA  ISff  T-  fĩỄ  fi.  Tham  chiếu 
No. 1(2):  tinh  cần  không  biếng  nhác,  ức  niệm  không  quên,  trừ  bỏ  tham  ưu  ở  đời. 

71'  Hán;  duy  nội  thống  tuần  thống  quán  F*3  '11  íi  li  n,  “quán  thọ  trên  (nội)  thọ”. 

72-  Hán:  duy  nội  ý  tuần  ý  quán  m  F*3  ía  ỈẾ  M  ÌK.  Nhận  xét,  các  nơi  khác,  về  Bốn 
niệm  xứ,  chỉ  quán  thân  mới  có  quán  nội  thân,  ngoại  thân  và  nội  ngoại  thân.  Ba 
niệm  xứ  còn  lại  không  phân  biệt  nội  ngoại. 
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đoạn  trừ,  tâm  ý  không  xao  lãng.  Đó  gọi  là  chí  duy. 

“Sao  gọi  là  phân  biệt73?  Biết  trường  hợp  nên  làm;  trường  hợp 
không  nên  làm.  Vì  tùy  theo  trường  hợp  chân  chánh  mà  thực  hành 
riêng  biệt,  đó  gọi  là  phân  biệt. 

“Phàm  ai  có  thể  tích  cực  chế  ngự,  tập  trung  tư  duy  và  phân  biệt 
thì  đó  là  người  có  sức  mạnh,  chẳng  phải  chỉ  những  tráng  sĩ  có  thể  lực 
dồi  dào  mới  là  người  có  sức  mạnh.  Nếu  ai  có  thể  bỏ  ác  theo  thiện  thì 
gọi  đó  là  người  có  sức  mạnh  tối  thượng. 

“Từ  khi  Ta  cầu  quả  vị  Phật  đến  nay,  đã  tự  chiến  đấu  với  tâm74 
mình  trong  vô  số  kiếp,  nhờ  không  nghe  theo  tâm  tà  nên  nay  mới  đạt 
được  quả  vị  Phật  nơi  thế  gian  và  cũng  có  thể  an  nghỉ.  Tâm  ý  của  các 
ngươi  từ  lâu  đã  ở  trong  chỗ  bất  tịnh,  phải  tự  vươn  lên,  dứt  sạch  tâm  ý 
ấy  để  thoát  khỏi  các  khổ.  Nếu  thấy  những  người  nữ  đến,  hãy  như  lời 
dạy  của  Ta.” 

Bấy  giờ,  Nại  nữ  đi  đến,  cung  kính  đảnh  lễ  Đức  Phật  rồi  đứng  qua 
một  bên.  Đức  Phật  hỏi: 

“Hiện  giờ,  ý  người  nữ  các  ngươi  thế  nào?” 

Thưa: 

“Chúng  con  đã  thọ  lãnh  ơn  đức  lớn  của  Phật,  được  nghe  giáo 
pháp  khiến  cho  kẻ  ngu  si  tỉnh  ngộ,  sớm  tôi  luôn  tự  căn  dặn  lòng  mình 
không  dám  có  tâm  tà  nữa. 

Đức  Phật  bảo  Nại  nữ: 

“Người  nào  ham  thích  tà  dâm,  thì  có  năm  điều  tổn  hại: 

“1.  Nhiều  tiếng  không  tốt. 

“2.  Bị  phép  vua  theo  dõi. 

“3.  Ôm  lòng  lo  sợ,  có  nhiều  nghi  ngờ. 

“4.  Chết  bị  đọa  vào  địa  ngục. 

“5.  Tội  trong  địa  ngục  hết  rồi  phải  thọ  thân  hình  súc  sanh.  Tất  cả 
điều  đó  do  dục  mà  ra,  hãy  tự  diệt  trừ  tâm  dục. 

“Người  nào  không  tà  dâm  thì  có  năm  điều  làm  cho  phước  đức 


73'  Hán:  phân  biệt  JỊjỊ|.  Tham  chiếu  No. 1(2)  “10.  Kinh  Thập  Thượng”:  Thế  nào  là 
hai  tri  pháp?  Biết  thị  xứ  và  phi  xứ.  Tham  chiếu  Paoli,  D.iii.  Sangìti-sutta: 
sehaonakusalatao  ca  aseaehaonakusalatao  ca. 

74'  Hán:  dữ  tâm  tránh  Sã.  ;|y  fp. 
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tăng  trưởng: 

“1.  Được  nhiều  người  khen  ngợi. 

“2.  Không  sợ  phép  nước  theo  dõi. 

“3.  Thân  được  an  ổn. 

“4.  Lúc  chết  được  sanh  lên  trời. 

“5.  Được  đạo  Nê-hoàn  thanh  tịnh. 

“Do  đó,  tự  mình  cần  phải  nhàm  chán  những  tai  họa  do  dục  sanh 
ra.  Nữ  nhân  sanh  bệnh,  nguyệt  kỳ  bất  tịnh,  luôn  bị  gò  bó,  trói  buộc, 
đánh  đập,  không  được  tự  do.  Nếu  thọ  nhận,  thực  hành  kinh  luật  thì  có 
thể  đạt  được  đạo  thanh  tịnh  như  Phật.” 

Đức  Phật  thuyết  pháp,  giảng  nói  nhiều  pháp  yếu  cho  Nại  nữ 
nghe.  Nàng  rất  vui  mừng,  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  quỳ  mọp,  bạch  Phật: 

“Con  muốn  bày  biện  các  thứ  đồ  ăn  thức  uống  thịnh  soạn,  cúi 
mong  Đức  Phật  cùng  Thánh  chúng  đồng  thể  hiện  oai  thần  hạ  cố.” 

Đức  Phật  im  lặng  nhận  lời.  Nại  nữ  liền  đảnh  lễ  rồi  lui  ra  về. 
Nàng  đi  chưa  lâu  thì  các  tộc  họ  cao  quý  ở  Duy-da-ly,  có  các  Ly-xa75, 
nghe  Đức  Phật  cùng  các  đệ  tử  đến,  cách  thành  bảy  dặm,  họ  liền  vâng 
theo  oai  thần  của  vua,  sửa  soạn  loại  xe  bốn  màu,  đi  tới,  muốn  được  yết 
kiến  Đức  Phật.  Trong  các  Ly-xa  có  người  cưỡi  ngựa  xanh,  xe  xanh,  áo 
xanh,  lọng  xanh,  cờ  phướn  xanh,  đám  quan  thuộc  đều  dùng  màu  xanh. 
Có  người  cưỡi  ngựa  vàng,  xe  vàng,  y  vàng,  lọng  vàng,  cờ  phướn  vàng, 
đám  quan  thuộc  đều  dùng  màu  vàng.  Có  người  cưỡi  ngựa  đỏ,  xe  đỏ, 
áo  đỏ,  lọng  đỏ,  cờ  phướn  đỏ,  đám  quan  thuộc  đều  dùng  màu  đỏ.  Có 
người  cưỡi  ngựa  trắng,  xe  trắng,  y  phục  trắng,  lọng  trắng,  cờ  phướn 
trắng,  đám  quan  thuộc  đều  dùng  màu  trắng. 

Đức  Phật  thấy  đoàn  xe,  ngựa  cùng  hàng  mười  vạn  người  chật  cả 
đường  đi  đến,  liền  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Các  vị  muốn  thấy  đám  thị  tùng  ra  vào  nơi  vườn  của  Thiên  đế76 
trên  cõi  trời  Đao-lợi  như  thế  nào  thì  đoàn  người  ở  đây  cũng  như  vậy, 
không  khác.” 

Các  Ly-xa  đến  đều  xuống  xe  đi  bộ,  vào  vườn  xoài  đảnh  lễ  đức 


75 ■  Ly-xa  II  ĨỆL  No. 1(2),  Lệ-xa;  Paoli:  Licchavi,  thuộc  bộ  tộc  Vajji,  một  bộ  tộc  hùng 
mạnh  vào  thời  bấy  giờ  ở  Vesaoli  (Tỳ-xá-ly). 

7Ỏ'  Thiên  Đế  ^  'ậr,  tức  Thiên  Đế  Thích;  Paoli:  Sakka  Devao  Indaonam. 
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Phật  xong  thì  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  thuyết  pháp,  giảng  dạy,  chỉ 
bày  pháp  yếu  mọi  người  nghe.  Có  một  người  tên  là  Tịnh  Ký77,  từ  chỗ 
ngồi  đứng  dậy,  sửa  lại  y  phục,  hướng  về  Đức  Phật  tự  trình  bày: 

“Mỗi  khi  nghe  công  đức  của  Phật,  to  lớn  vòi  vọi,  trên  trời,  dưới 
trời  không  ai  là  không  ngưỡng  mộ,  kính  phục.  Con  thường  ở  chỗ  mình, 
sớm  tối  luôn  kính  ngưỡng,  lại  được  giáo  hóa  theo  nẻo  thanh  tịnh,  cho 
nên  không  dám  không  để  ý  đến.” 

Đức  Phật  bảo  Tịnh  Ký: 

“Những  người  hiền  trí  trong  thiên  hạ  mới  biết  kính  Phật.  Hễ  ai 
kính  Phật  liền  được  phước  đức,  khi  chết  đều  được  sanh  lên  cõi  trời, 
không  đọa  vào  đường  ác.” 

Bấy  giờ,  Tịnh  Ký  nói  bài  kệ  khen  ngợi  Phật: 

Kính  gặp  Đấng  Pháp  Vương, 

Tâm  chánh,  đạo  lực  an, 

Phật  là  Bậc  Tôi  Thắng, 

Danh  nêu  như  núi  Tuyết, 

Như  hoa  sạch,  không  nghi, 

Như  gần  hương  hoan  hỷ, 

Ngắm  thân  Ngài  không  chán, 

Sáng  chói  như  trăng  rằm, 

Trí  Phật  thật  cao  diệu, 

Sáng  tỏa  không  chút  bụi, 

Xin  giữ  giới  thanh  tín, 

Tự  quy  y  Tam  Tôn. 

Lúc  này,  trong  số  đông  đang  ngồi  quanh  có  năm  trăm  vị  trưởng 
giả  đều  cởi  áo  choàng  quý  giá  của  mình  tặng  cho  Tịnh  Ký.  Tịnh  Ký 
nhận  lấy  các  tấm  áo  choàng  quý  giá  ấy  đến  trước  Đức  Phật,  bạch: 

“Những  vị  gia  chủ  này  nghe  lời  giảng  nói  về  các  pháp  thiện  của 
Đức  Phật  nên  rất  hoan  hỷ,  cùng  nhau  đem  năm  trăm  áo  choàng  quý 
giá  này  dâng  lên  cúng  dường  Đức  Thế  Tôn,  mong  Ngài  thương  xót 
mà  thọ  nhận.” 

Đức  Phật  nhận  xong  liền  bảo: 

11  ■  Tịnh  ký  H(?). 
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“Các  vị  Hiền  sĩ  nên  biết!  Phật  là  Như  Lai,  Chí  Chân,  Đẳng 
Chánh  Giác,  Minh  Hạnh  Thành,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng 
Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Phật,  Chúng  Hựu,  xuất  hiện  ở  thế 
gian,  có  năm  pháp  tự  nhiên  rất  khó  có  được.  Những  gì  là  năm? 

Phật  xuất  hiện  giáo  hóa  khắp  mọi  nơi  chôn,  kể  cả  các  hàng  Đế 
Thích,  Phạm  vương,  Sa-môn,  Phạm  chí,  rồng,  thần,  đế  vương;  dùng  trí 
tuệ  tự  nhiên,  thể  hiện  sự  chứng  đắc  nơi  thế  gian,  khai  mở,  giảng  nói 
đạo  chân  thật,  lời  nói  đầu  cũng  thiện,  lời  nói  giữa,  lời  nói  cuối  cũng 
đều  thiện,  đầy  đủ  ý  nghĩa  thiết  yếu,  thanh  tịnh,  rốt  ráo.  Tất  cả  đều 
được  diễn  đạt  rõ  ràng.  Đó  là  pháp  tự  nhiên  khó  có  được  thứ  nhất. 

Phật  nói  kinh  cho  khắp  mọi  đôi  tượng,  người  nghe  đều  hoan  hỷ, 
tin  học,  đọc  tụng,  khiến  cho  thân,  miệng,  ý  được  đoan  nghiêm  bỏ  tà 
theo  chánh.  Đó  là  pháp  tự  nhiên  khó  có  được  thứ  hai. 

Dân  chúng  khắp  nơi  nghe  kinh  pháp  của  Phật,  tâm  ý  được  khai 
mở,  tư  duy  càng  sâu  xa,  đều  đạt  được  trí  tuệ  sáng  suốt.  Đó  là  pháp  tự 
nhiên  khó  có  được  thứ  ba. 

Muôn  người  nghe  lời  chỉ  dạy  của  Phật,  phần  nhiều  đều  tôn  kính, 
thực  hiện,  nhờ  đấy  thoát  khỏi  ba  cõi  ác,  sanh  nơi  cõi  trời,  người,  đạt 
được  lợi  ích  lớn.  Đó  là  pháp  tự  nhiên  khó  có  được  thứ  tư. 

Muôn  người  được  nghe  giáo  pháp  thâm  diệu,  uyên  áo  của  Phật, 
hiểu  được  nguồn  gốc,  duyên  cớ  của  sanh  tử,  đoạn  trừ  hẳn  tham  dục, 
đều  được  giải  thoát.  Hạng  tinh  tấn  thứ  nhất  đạt  được  đạo  quả  ứng 
chơn,  hạng  tinh  tấn  thứ  nhì  thì  được  đạo  quả  Bất  hoàn,  hạng  tinh  tấn 
thứ  ba  được  đạo  quả  Tần  lai,  hạng  tinh  tấn  thứ  tư  thì  được  đạo  quả  Câu 
cảng.  Đó  là  pháp  tự  nhiên  khó  có  được  thứ  năm. 

“Phàm  con  người  đối  với  Đức  Phật  phải  có  lòng  nhớ  tưởng  đền 
đáp  dù  là  cúng  dường  chút  ít  điều  lành  cũng  đạt  được  phước  lớn, 
không  bao  giờ  là  vô  ích.  Cho  nên,  này  Tịnh  Ký,  hãy  tự  mình  gắng  sức 
học  hỏi  để  đạt  được  điều  ấy.” 

Đức  Phật  nêu  dạy  như  vậy  xong,  các  Ly-xa  từ  chỗ  ngồi  đứng 
dậy,  sửa  lại  y  phục,  chắp  tay  thưa: 

“Chúng  con  muôn  cung  thỉnh  Đức  Phật  và  Thánh  chúng  thọ  trai, 
nhưng  Nại  nữ  đã  thỉnh  trước,  mong  rằng  sau  này  chúng  con  sẽ  được 
mời  Đức  Phật.  Hiện  nay  chúng  con  có  nhiều  việc  phải  trở  về,  vậy 
chúng  con  xin  cáo  từ.” 
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Đức  Phật  dạy: 

“Nên  biết  thời”. 

Khi  ấy,  các  Ly-xa  liền  cung  kính  đảnh  lễ  Đức  Phật,  nhiễu  quanh 
ba  vòng  rồi  ra  đi. 

Nại  nữ  thì  suốt  đêm  sửa  soạn  những  món  ăn  đặc  biệt,  trang  trí 
phòng  ốc,  buổi  sáng  sắp  đặt  chỗ  ngồi,  nằm,  xong  xuôi  rồi  đi  đến  bạch 
Đức  Phật: 

“Trai  phạn  đã  dọn  xong,  mong  Bậc  Thánh  biết  thời.” 

Đức  Phật  cùng  các  đệ  tử  đồng  đi  đến  nhà  Nại  nữ.  Ngài  an  tọa  chỗ 
ngồi  cao  trước  đại  chúng,  Nại  nữ  tự  tay  múc  dọn,  dâng  cúng.  Buổi  thọ 
trai  xong,  Nại  nữ  bưng  nước  rửa  tay  rồi  lấy  một  cái  ghế  nhỏ  ngồi  trước 
Đức  Phật,  muôn  hỏi  pháp. 

Đức  Phật  dạy: 

“Đời  ta  nhờ  ưa  thích  bố  thí,  về  sau  không  hề  có  oán  sợ,  phần 
nhiều  được  tiếng  khen,  tiếng  lành  ngày  một  nhiều,  được  mọi  người 
kính  yêu.  Con  người  không  keo  kiệt,  lấy  nhân  từ  làm  trí,  như  vậy  là 
không  bị  cấu  nhiễm,  được  an  ổn,  được  sanh  lên  cõi  trời,  cùng  được  mọi 
an  lạc  với  chư  Thiên.  ” 

Đức  Phật  vì  Nại  nữ  thuyết  giảng,  chỉ  dẫn  pháp  yếu,  khiến  tất  cả 
đều  hoan  hỷ. 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  cùng  đi  đến  ấp  Trúc-phương78, 
dừng  chân  cạnh  nơi  rừng  cây,  phía  Bắc  thành.  Năm  ấy  thôn  Trúc- 
phương  bị  đói  kém,  lúa  thóc  khan  hiếm.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hiện  nay  ở  đây  đang  lúc  đói  kém,  việc  khất  thực  khó  khăn,  các 
vị  nên  phân  bổ  đi  đến  các  thôn  xóm  của  các  nước  Duy-da  và  Việt-kỳ, 
có  thể  những  nơi  đó  lúa  thóc  dồi  dào  hơn.  Hãy  nghe  lời  chỉ  dẫn  và 
thực  hiện  đi.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Này  Tỳ-kheo!  Nên  biết  pháp  để  tự  chế  ngự  tâm  ý,  được  điều 
lành  không  mừng,  bị  điều  ác  không  buồn,  việc  ăn  uống  là  để  nuôi 
thân  thể,  chớ  tham  cầu  đồ  ngon,  tham  đắm  mùi  vị.  Do  ái  dục  tham  cầu 
cho  nên  sanh  tử  không  bao  giờ  chấm  dứt. 


78'  Trúc  phương  Tr  No. 1(2),  Trúc  lâm.  Trong  bản  Paoli,  Phật  từ  vườn  Ampaoli 
đến  làng  Beluva. 
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“Phàm  biết  giữ  thân  điều  độ,  tự  mình  chế  ngự  thì  có  thể  đạt  được 
tâm  định.  ” 

Đức  Phật  thuyết  giảng  cho  các  Tỳ-kheo  nghe,  chỉ  bày  pháp  yếu, 
khiến  cho  tất  cả  đều  vui  mừng.  Họ  đảnh  lễ  rồi  lui  ra. 

Các  Tỳ-kheo  phân  chia  đi  đến  các  vùng  lân  cận,  riêng  Đức  Phật 
và  Hiền  giả  A-nan  thì  cùng  đi  đến  xóm  Vệ-sa79.  Lúc  này,  Đức  Phật  bị 
bệnh,  toàn  thân  đau  nhức.  Đức  Phật  suy  nghĩ:  ‘Hiện  nay  Ta  bị  bệnh 
nặng,  nhưng  các  đệ  tử  đều  không  có  ở  đây,  Ta  hãy  chờ  tất  cả  trở  về 
đông  đủ,  Ta  sẽ  nhập  Nê-hoàn.  Vậy  Ta  nên  tự  dùng  lực  tinh  tấn  để  trị 
bệnh  này,  bằng  cách  nhập  môn  định  không  suy  niệm  về  các  tưởng80. 
Ngài  liền  bằng  tam-muội  chánh  thọ81  như  vậy82  mà  tư  duy,  nhập  môn 
định  không  suy  niệm  về  các  tưởng.  Bằng  tâm  ý  nhẫn  nại  này  mà  được 
tự  tại.’ 

Hiền  giả  A-nan  từ  một  gốc  cây  khác  đứng  dậy  đi  đến  chỗ  Đức 
Phật;  cúi  lạy  xong,  đứng  qua  một  bên,  hỏi  thăm  về  bệnh  tình  của  Đức 
Phật  có  thuyên  giảm  chăng. 

Tôn  giả  thưa: 

“Nghe  Thánh  thể  bị  bệnh,  con  thật  sự  vì  thế  mà  lo  và  sợ.  Há 
chẳng  phải  Đức  Thế  Tôn  muôn  nhập  Nê-hoàn?  Cúi  nguyện  Thế  Tôn 
có  điều  chỉ  dạy  chúng  đệ  tử.” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Phật  há  có  bao  giờ  cách  biệt  với  chúng  sao?  Ta  luôn  luôn  ở 
trong  chúng  Tỳ-kheo.  Những  điều  cần  nêu  bày  chỉ  dạy  thì  trước  sau 
đối  với  chúng  Tăng  Ta  đã  giảng  nói  đầy  đủ.  Các  vị  hãy  nên  tinh  tấn 


79-  Vệ-sa  tụ  ịặĩ  ỳỳ  chưa  xác  định  được  địa  danh  này.  Có  lẽ  phiên  âm  của  Trúc 
phương,  hay  Paoli:  Beluvagaoma.  Theo  bản  Paoli,  năm  đó  Phật  và  A-nan  an  CƯ 
tại  xóm  này. 

80'  Bất  niệm  chúng  tưởng  chi  định  T  ỂS  7jẴ  ÍỄ  A  TẼ;  không  thấy  đề  cập  nơi  các  bản 
khác.  Có  thể  muốn  nói  là  tưởng  thọ  diệt  tận  định  (Paơli:  saóóaơvedayita-nirodha- 
samaơpatti).  Hoặc  vô  tướng  định  (Paơli:  asaóóaơ-samaơpatti),  nhưng  đây  là  định 
của  ngoại  đạo  mà  Phật  chê. 

81'  Chánh  thọ  tam  muội  IE  §  H  chánh  thọ  và  tam  muội,  hay  đẳng  chí  Ip  M  và 
đẳng  trì  ập  Paoli:  samaopatti  vao  samaodhi. 

82'  Như  kỳ  tượng  ỷn  s  Paoli,  hoặc  Skt.:  evaruopam:  hình  dung  từ,  “có  hình  thức 
như  vậy”,  hay  “giống  như  vậy”. 
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theo  kinh  mà  làm.  Nay  Ta  bị  bệnh  toàn  thân  đau  đớn,  Ta  liền  tư  duy 
về  môn  định  không  suy  niệm  các  tưởng,  ý  không  gắn  vào  bệnh,  cố 
gắng  chịu  đựng  để  chấm  dứt  cơn  đau.  Này  A-nan!  Những  gì  Ta  đã 
thuyết  giảng  trong  ngoài  đều  đầy  đủ.  Phật  là  pháp  sư,  chẳng  hề  bỏ  sót 
điều  gì.  Những  sự  việc  cần  làm,  thì  tự  mình  đều  nhận  biết  một  cách 
rõ  ràng.  Nay  Ta  cũng  đã  già,  tuổi  đã  tám  mươi,  giông  như  chiếc  xe 
cũ  kỹ,  không  còn  vững  chắc  nữa.  Ta  vốn  có  nói:  Sanh  tử  có  lúc, 
không  có  cái  gì  có  sanh  mà  không  có  kết  thúc.  Có  một  cõi  trên  trời 
tên  là  Bất  tưởng  nhập83,  tuổi  thọ  đến  tám  mươi  bôn  ngàn  vạn  kiếp, 
cuối  cùng  thì  cũng  phải  chết.  Cho  nên  Phật  giảng  nói  kinh  pháp  cho 
muôn  người,  nhằm  chỉ  ra  con  đường  lớn  là  Nê-hoàn,  đoạn  trừ  cội  gốc 
của  sanh  tử.  Nay  Ta  điều  thân,  lấy  thân  làm  cây  đèn84  để  cho  thân 
là  chỗ  quy  y;  lấy  pháp  làm  cây  đèn,  để  cho  pháp  là  chỗ  tự  quy  y. 

“Sao  gọi  là  cây  đèn?  Sao  gọi  là  tự  quy  y?  Đó  là  chuyên  tâm  vào 
bôn  chí  duy85. 

“1.  Tư  duy  quán  thân. 

“2.  Tư  duy  quán  thọ. 

“3.  Tư  duy  quán  tâm. 

“4.  Tư  duy  quán  pháp,  tinh  cần,  chuyên  niệm,  tâm  ý  không  xao  lãng86. 

Đó  gọi  là  lấy  tất  cả  giáo  pháp  làm  ngọn  đèn  sáng,  làm  chỗ 
nương  tựa  cho  chính  mình.  Ta  vì  điều  này  nên  nói  lại  lần  nữa.  Nếu 
muôn  hiểu  rõ  phải  tinh  tấn  thực  hành  giới  pháp  trong,  ngoài,  khiến 
luôn  được  thành  tựu.  Còn  như  tự  mình  nương  tựa  nơi  giáo  pháp,  hiểu 
kinh  giáo  của  Phật  thì  đều  là  con  cháu  của  Đức  Như  Lai. 

“Nay  Ta  đã  lìa  bỏ  ngôi  vị  Chuyển  luân  vương,  vì  muôn  loài  mà 
làm  Bậc  Giác  Ngộ,  chuyên  lo  hóa  độ  để  thoát  khỏi  sinh  tử  nơi  ba  cõi. 
Các  vị  cũng  nên  tự  lo  cho  thân  mình  để  đoạn  trừ  các  khổ.” 

Bấy  giờ  là  an  cư  mùa  hạ87  mùa  mưa,  sau  khi  khâu  vá,  sửa  lại  y 


83'  Bất  tưởng  nhập  T  3®  À,  tức  cõi  trời  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

84  Đô  vi  hữu  thân  tác  đính  linh  thân  quy  M  ầ(  ÍT  iỄ  4"  Ệk  iff;  nói  rõ  hơn:  hãy  tự 
mình  là  ngọn  đèn;  tự  mình  là  nơi  nương  tựa  cho  mình. 

85  Xem  cht.66. 

86  Câu  chót  này  là  văn  chuẩn  cho  cả  ba  niệm  xứ  trên. 

87'  Hán:  tị  vũ  thời  iiỄ  P0  ,  vào  thời  kỳ  tránh  mưa. 
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phục  xong,  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  cùng  đi  đến  Duy-da-ly.  Hiền 
giả  vâng  lời,  lên  đường  dừng  chân  ở  quán  Viên  hầu88,  khất  thực  xong, 
rửa  bát,  tắm  rửa,  ngài  lại  cùng  với  Hiền  giả  A-nan  đến  chỗ  cấp  tật 
thần89.  Đức  Phật  dạy: 

“Này  A-nan!  Nước  Duy-da-ly  được  an  lạc.  Nước  Việt-kỳ  cũng 
được  an  lạc.  Nay  trong  thiên  hạ  này  có  mười  sáu  nước  lớn,  tất  cả  các 
vùng  đất  ấy  đều  được  an  lạc.  Sông  Hy-liên-nhiên90,  tạo  ra  nhiều  vàng 
ròng,  cõi  Diêm-phù-đề  như  bức  tranh  vẽ  có  năm  màu  sắc.  Con  người 
ở  đời  cho  sông  lâu  là  vui  sướng.  Nếu  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni  biết 
được  bôn  thần  túc,  thì  có  thể  dứt  trừ  hết  khổ,  tu  tập  thực  hành  nhiều, 
thường  nhớ  mãi  không  quên,  nếu  mong  muốn  thì  có  thể  đạt  được  bất 
tử,  không  chỉ  trong  một  kiếp. 

“Như  vậy,  này  A-nan,  bốn  thần  túc  của  Phật  đã  tu  tập  trong 
nhiều  thời  gian,  chuyên  niệm  không  quên,  tùy  theo  ý  muốn  Như  Lai 
có  thể  kéo  dài  tuổi  thọ  hơn  một  kiếp  cũng  được.” 

Đức  Phật  nói  điều  này  đến  lần  thứ  hai,  thứ  ba. 

Khi  ấy  tâm  ý  của  Hiền  giả  A-nan  như  chìm  đắm  đâu  đâu,  bị  ma 
che  khuất,  mịt  mờ  không  rõ,  nên  im  lặng  không  đáp. 

Đức  Phật  bảo: 

“Này  A-nan!  Ngươi  hãy  đến  dưới  một  gốc  cây  mà  tĩnh  tọa  tư 
duy.  Hiền  giả  liền  theo  lời  dạy  đi  tới  bên  gốc  cây,  an  tọa.  Lúc  này  ma 
Ba-tuần91  đến  nói  rằng: 

“Phật  nên  vào  Bát-nê-hoàn.  Việc  giáo  hóa  đã  hoàn  tất,  vậy  có 
thể  diệt  độ.  Ngày  xưa,  Phật  du  hóa  nơi  bờ  sông  ú-lưu92,  giảng  dạy  cho 
các  người  già  rằng93: 


88'  Viên  hầu  quán  ĨH  n  không  rõ  địa  danh  này. 

89'  Cấp-tật  thần  địa  !§;  w  ỈẺ;  No.1  (2),  Giá-bà-la  tháp;  Pa0li:  Ca0pa0la-cetiya. 

90'  Hi-liên-nhiên  hà  EB  3  ^  Pa0li:  Hiraòóavatì,  ở  Kusinàra,  nơi  Phật  nhập 
Niết-bàn. 

91'  Ma  Ba-tuần  IX  /jj  Ạ);  Pa0li:  Ma0ra  pa0pimant,  Ác  ma,  hay  tử  thần  kẻ  gây  tội  ác, 
xúi  nguời  khác  làm  ác. 

92  ủ-lưu  hà  {Om  §3  /ộj;  Paoli:  Uruvela0;  nhưng  đó  là  địa  phương  ở  bên  bờ  sông 
Neranlara0,  gần  cây  bồ-đề  nơi  Phật  thành  đạo.  Tham  chiếu  No. 1(2):  “Khi  xưa, 
Phật  ở  bên  bờ  sông  Ni-liên-thuyền,  thuộc  xứ  uất-tỳ-la”. 

93'  T rong  bản  Hán:  giải  thuyết  chư  lão  M  of  có  sự  nhầm  lẫn  nào  ở  đây  chăng? 
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“Ta  là  Phật,  tuy  được  tự  tại,  nhưng  không  tham  sống  lâu.  Vậy 
nay  chẳng  phải  là  đã  đúng  lúc,  công  việc  hóa  độ  đã  hoàn  tất,  có  thể 
Bát-nê-hoàn  được  rồi.” 

Đức  Phật  bảo  Ba-tuần: 

“Sở  dĩ  tới  bây  giờ  mà  ta  chưa  diệt  độ  là  vì  còn  chờ  cho  chúng 
Tỳ-kheo  và  Tỳ-kheo-ni  của  ta  đều  được  đầy  đủ  trí  tuệ  để  kế  thừa 
Chánh  pháp  khuyến  hóa  kẻ  chưa  đến  với  đạo  giải  thoát  cùng  khiến 
cho  kẻ  tu  học  được  thành  tựu.  Và  cũng  vì  chờ  cho  các  hàng  Thanh 
tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ  có  được  trí  tuệ  đầy  đủ  để  góp  phần  kế  thừa 
kinh,  giới.  Ai  chưa  hội  nhập  được  hội  nhập,  kẻ  thọ  pháp  thì  được 
thành  tựu.  Như  vậy,  này  Ba-tuần!  Ta  phải  chờ  cho  bốn  chúng  đệ  tử 
đều  đạt  được  diệu  lý  của  giáo  pháp,  thay  nhau  dạy  dỗ,  khai  mở  cho 
những  chúng  sanh  còn  mê  muội,  khiến  cho  kẻ  tu  học  được  thành 
tựu.  Vì  thế,  mãi  đến  nay  ta  vẫn  chưa  diệt  độ.” 

Ma  nói: 

“Đã  đủ  rồi,  thời  gian  đã  hết.  ” 

Đức  Phật  bảo: 

“Ngươi  hãy  im  lặng!  Không  bao  lâu,  sau  ba  tháng  nữa,  Như  Lai 
sẽ  nhập  Nê-hoàn.” 

Lòng  Ma  vui  sướng,  hoan  hỷ  ra  đi.  Đức  Phật  liền  ngồi  ngay 
thẳng,  nhập  định  tự  tư  duy,  ở  trong  pháp  tam-muội,  không  trụ  vào 
tánh  mạng,  xả  bỏ  thọ  hành  còn  lại.  Ngay  lúc  ấy,  đại  địa  chấn  động 
mạnh;  bầu  trời  trong  vắt,  ánh  hào  quang  của  Đức  Phật  soi  khắp 
mười  phương,  chư  Thiên,  thần  hiện  ra  khắp  hư  không.  Đức  Phật 
xuất  định,  tự  nói  kệ: 

Trong  vô  lượng  các  hành 
Ta  nay  bỏ  hữu  vỉ, 

Gần  xa  cần  hóa  độ, 

Ta  đã  hóa  độ  khắp. 

Hiền  giả  A-nan  trong  lòng  hoảng  hốt,  lông  tóc  dựng  đứng,  vội 
bước  nhanh  đến  chỗ  Đức  Phật,  cúi  lạy  xong,  đứng  qua  một  bên,  thưa: 

“Kỳ  lạ  thay,  bạch  Đức  Thế  Tôn!  Đại  địa  chấn  động  như  vậy  là 
do  nhân  duyên  gì?” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 
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“Đại  địa  ở  thế  gian  khi  chấn  động  có  tám  nguyên  nhân.  Những 
gì  là  tám? 

Trong  khắp  thiên  hạ,  đất  ở  trên  nước,  nước  trụ  trên  gió,  gió  trụ 
trên  hư  không.  Nơi  hư  không,  gió  lớn  có  lúc  nổi  lên  làm  cho  các  vùng 
nước  lớn  bị  nhiễu  loạn,  như  thế  thì  cả  đại  địa  đều  bị  chấn  động.  Đó  là 
nguyên  nhân  thứ  nhất. 

Có  lúc  một  bậc  Sa-môn  đắc  đạo,  hoặc  chư  Thiên  thần  diệu,  uy 
đức  to  lớn,  muốn  thể  hiện  diệu  lực  của  mình  nên  dùng  tay  ấn  xuống 
mặt  đất,  tức  thì  đại  địa  bị  chấn  động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  hai. 

Hoặc  như  vị  Bồ-tát  mới  từ  cõi  trời  thứ  tư  hạ  sanh,  nhập  vào  thai 
mẹ,  là  bậc  Minh  triết  sáng  suốt,  muốn  thị  hiện  đạo  lớn  để  giáo  hóa, 
khai  mở  cho  kẻ  mê  lầm,  bèn  phóng  luồng  hào  quang  kỳ  diệu  làm  chấn 
động  cả  đất  trời,  khiến  cho  các  Phạm  thiên,  Đế  Thích,  Ma,  Sa-môn, 
Phạm  chí,  tất  cả  đều  được  thấy  ánh  sáng  ấy.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  ba. 

Lúc  Bồ-tát  ra  khỏi  thai  mẹ,  đức  của  Ngài  cảm  hóa  chư  Thiên, 
bầu  trời  lúc  này  trong  lành  không  chút  mây  che,  hào  quang  kỳ  diệu 
tỏa  chiếu  khắp  nơi  khiến  cả  đại  địa  chấn  động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ 
tư. 

Đến  lúc  Bồ-tát  đạt  được  đạo  Vô  thượng,  chứng  đắc  quả  vị  Phật, 
khiến  cho  cả  đại  địa  chấn  động  mạnh,  trời  thần  bốn  phương  đều  tán 
dương  danh  hiệu  Phật.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  năm. 

Lúc  đã  thành  Phật,  nơi  pháp  hội  đầu  tiên,  ba  lần  Chuyển  pháp 
luân,  trời  người  hiểu  rõ  đấy  là  việc  Bồ-tát  đã  thành  tựu  được  đạo  lớn, 
hào  quang  tỏa  chiếu  khắp,  bấy  giờ  cả  đại  địa  đều  chấn  động.  Đó  là 
nguyên  nhân  thứ  sáu. 

Sự  nghiệp  giáo  hóa  của  Đức  Phật  sắp  hoàn  mãn,  muốn  bỏ  tuổi 
thọ,  không  trụ  nơi  tánh  mạng,  bèn  phóng  luồng  hào  quang  lớn,  như 
thông  báo  cho  trời  người  cùng  biết,  làm  cả  đại  địa  chấn  động.  Đó  là 
thứ  nguyên  nhân  thứ  bảy. 

Phật  là  Bậc  Chúng  Hựu,  lúc  sắp  xả  thân,  nhập  Bát-nê-hoàn,  hào 
quang  chiếu  nơi  nơi,  Thiên  thần  đều  đến  dự,  khiến  cho  đại  địa  chấn 
động.  Đó  là  nguyên  nhân  thứ  tám.” 

Tôn  giả  A-nan  thưa: 

“Nay  Đức  Phật  đã  xả  bỏ  tánh  mạng  rồi  sao?” 

Đức  Phật  đáp: 
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“Ta  đã  xả  bỏ.” 

A-nan  thưa: 

“Ngày  xưa  con  nghe  Phật  dạy:  ‘Nếu  có  đệ  tử  nào  biết  được  Bôn 
thần  túc,  tu  tập  thực  hành  nhiều  lần,  chuyên  niệm  không  quên,  tùy 
theo  ý  muôn,  có  thể  sống  tới  một  kiếp  hay  hơn.  Nhưng  uy  đức  của 
Phật  còn  thù  thắng  hơn  nhiều,  vậy  sao  Ngài  không  kéo  dài  tuổi  thọ?’.” 

Đức  Phật  bảo  A-nan: 

“Nay  lời  nói  của  ngươi,  há  chẳng  sai  lầm  sao?  Ta  đã  nói  với 
ngươi  về  bôn  thần  túc  ấy  cho  đến  hai  ba  lần,  nhưng  lúc  đó  ngươi  vẫn 
im  lặng,  đang  mãi  đắm  chìm  trong  mê  muội,  tâm  tưởng  không  sáng  tỏ, 
bị  ma  che  khuất,  bây  giờ  còn  hỏi  gì  nữa!  Như  thế  thì  lời  của  Phật  đã  nói 
ra  có  thể  đi  ngược  lại  chăng? 

A-nan  thưa: 

“Không  thể  được”. 

“Như  vậy,  này  A-nan!  Những  kẻ  không  trí  khi  đã  tự  mình  nói  ra 
rồi  có  thể  đi  ngược  lại,  còn  ta  thì  không  như  vậy.” 

A-nan  rơi  nước  mắt,  thưa: 

“Đức  Phật  sắp  nhập  Nê-hoàn  sao  mà  vội  thế!  Con  mắt  của  thế 
gian  chợt  tắt,  sao  mà  chóng  thế!” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Hãy  gọi  các  Tỳ-kheo  đang  du  hóa  ở  nước  Duy-da-ly  trở  về 
đông  đủ  ở  đây.” 

Tôn  giả  liền  vâng  lời  đi  gọi,  tất  cả  các  Tỳ-kheo  trở  về  tụ  tập  ở 
giảng  đường,  cung  kính  đảnh  lễ  Phật  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Thế  gian  là  vô  thường,  không  bền  chắc,  tất  cả  rồi  sẽ  ly  tán. 
Ớ  trong  sự  vô  thường  đó,  để  cho  tâm  thức  dong  ruổi  chỉ  là  tự  dối  mình 
mà  thôi.  Ân  ái  hội  họp  nào  có  bền  lâu?  Trời  đất,  núi  Tu-di  còn  phải 
sụp  đổ,  huống  chi  là  con  người,  sự  vật  mà  lại  muôn  trường  tồn  sao! 
Sanh  tử  sầu  khổ,  chỉ  là  điều  đáng  nhàm  chán.  Sau  ba  tháng  nữa, 
Phật  sẽ  nhập  Niết-bàn,  chớ  cho  là  lạ,  chớ  có  ưu  sầu.  vả  lại  tất  cả 
các  Đức  Phật  quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại  đều  do  pháp  mà  thành  tựu. 
Kinh  pháp  nếu  tồn  tại  đầy  đủ  thì  nên  tự  cố  gắng,  siêng  năng  nỗ  lực 
tu  học,  giữ  tâm  thanh  tịnh,  tất  được  giải  thoát.  Tình  của  tâm  thức 
ngưng  nghỉ  thì  không  chết,  mà  cũng  không  còn  sinh  trở  lại  nữa,  không 
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còn  phải  luân  lưu  trong  năm  đường  để  bỏ  thân  này,  thọ  thân  khác. 
Năm  ấm  đã  đoạn  trừ  thì  không  còn  tai  họa  đói,  khát,  lạnh,  nóng,  ưu 
sầu  khổ  não  nữa. 

“Con  người  biết  giữ  tâm  chân  chánh  thì  chư  Thiên  trên  cõi 
trời  thảy  đều  vui  mừng  cho  kẻ  ấy.  Hãy  hàng  phục  tâm,  khiến  luôn 
được  thuần  thục,  tự  chế  ngự,  chớ  có  theo  tâm  hành.  Hành  của  tâm, 
không  gì  là  không  làm.  Đắc  đạo  cũng  do  tâm  vậy.  Tâm  làm  trời, 
tâm  làm  người,  tâm  làm  quỷ  thần.  Súc  sanh,  địa  ngục  cũng  đều  do 
tâm  tạo  ra  cả.  Từ  sự  tạo  tác  của  tâm  mà  sanh  ra  các  pháp,  tâm  làm 
ra  thức,  thức  làm  ra  ý,  ý  chuyển  nhập  vào  tâm.  Tâm  ấy,  là  cái  dẫn 
đầu.  Tâm  chí  làm  ra  hành,  hành  làm  ra  mạng94.  Hiền  hay  ngu  cũng 
do  hành.  Thọ  hay  yểu  đều  từ  mạng.  Phàm  ba  cái  là  chí,  hành  và 
mạng  đều  tùy  thuộc  vào  nhau.  Việc  làm  tốt  hay  xấu,  thân  ta  phải 
thọ  lãnh  lấy.  Cha  làm  điều  bất  thiện,  con  không  chịu  thay.  Con  làm 
điều  bất  thiện,  cha  cũng  không  chịu  thay.  Làm  thiện  thì  tự  mình 
được  phước,  làm  ác  thì  tự  mình  nhận  lấy  tai  ương.  Nay  Phật  được  cả 
trời  người  tôn  kính  đều  do  chí  mà  ra.  Cho  nên  cần  phải  lấy  tâm 
chân  chính  để  hành  pháp.  Chỉ  có  người  thực  hành  đúng  theo  Chánh 
pháp  thì  đời  này  được  tịch  tĩnh95,  đời  này  được  an  ổn.  Vậy  hãy  khéo 
thọ  trì,  tụng  đọc  kinh,  giới,  giữ  tâm  ý  tĩnh  lặng  tư  duy  thì  giáo  pháp 
thanh  tịnh  của  Ta  mđi  được  an  trụ  lâu  dài,  mới  thể  hiện  lòng  từ  bi 
thương  xót  cứu  độ  các  nỗi  khổ  của  thế  gian,  dẫn  dắt  chư  Thiên  và 
muôn  người  đạt  được  an  lạc. 

“Các  Tỳ-kheo  nên  biết,  pháp  ấy  là  những  gì?  Là  Bôn  chí  duy, 
Bôn  ý  đoan,  Bốn  thần  túc,  Bốn  thiền  hạnh,  Năm  căn,  Năm  lực,  Bảy 
giác  và  Tám  đạo  đế96.  Theo  như  điều  đã  thọ  nhận  mà  hành  trì  thì  có 
thể  đạt  được  giải  thoát,  làm  cho  Chánh  pháp  không  suy  thoái. 


94,  Chí,  hành,  mạng  A  fỹ  ếịĩ;  chỉ  tư,  nghiệp  và  mạng  căn.  Tham  chiếu,  Câu-xá  luận, 
quyển  5:  thUc  khởi  nghiệp,  nghiệp  kết  thành  mạng  căn  tức  tuổi  thọ. 

95 '  Hán:  hưu  fk,  chỉ  sự  bình  an;  Paơli:  santi. 

96,  Bốn  chí  duy  IZ3  TẾC  'ÍIẼ  tức  bốn  niệm  xứ;  bốn  ý  đoan  123  s  ừrm  tức  bốn  chánh 
cầnhay  chánh  đoạn;  bốn  thần  túc  E3  boán  thieàn  hành  |Z3  fặ  fr  hay  bốn 

tĩnh  lự;  năm  căn  £  II;  năm  lực  £  ýj\  bảy  giác  t  iE  tUc  bảy  giác  chi;  tám  đạo 
đế  A  M  Sĩ  hay  thánh  đạo  tám  chi.  Trên  đây,  trừ  bốn  thiền,  còn  lại  là  ba  mươi 
bảy  thành  phần  bồ-đề. 
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“Sao  gọi  là  Bốn  chí  duy?  Là  tư  duy  quán  toàn  thân  trên  nội  thân; 
quán  toàn  thân  trên  ngoại  thân;  quán  toàn  thân  trên  nội  ngoại  thân, 
phân  biệt,  chuyên  niệm,  đoạn  trừ  tâm  ý  ngu  si  mê  lầm.  Quán  về  thọ,  ý 
và  pháp  cũng  giống  như  trên. 

“Sao  gọi  là  Bốn  ý  đoan?  Là  pháp  ác  đã  sanh  thì  nên  liền  đoạn 
trừ,  sửa  tánh  theo  hướng  tinh  tấn,  tự  thu  nhiếp  tâm  ý  đoan  chánh.  Pháp 
ác  chưa  sanh  thì  kiềm  chế  đừng  cho  khởi  lên,  sửa  tánh  cho  tinh  tấn  để 
tự  thu  nhiếp  tâm  ý  đoan  chánh.  Pháp  thiện  chưa  sanh  thì  nên  làm  cho 
phát  sanh,  sửa  tánh  theo  hướng  tinh  tấn,  để  tự  thu  nhiếp  tâm  ý  đoan 
chánh.  Pháp  thiện  đã  sanh,  thì  lập  chí  không  quên,  khiến  cho  luôn 
tăng  trưởng,  siêng  năng  làm  cho  tâm  ý  đoan  chánh. 

“Sao  gọi  là  Bốn  thần  túc?  Là  tư  duy  về  dục  định  để  diệt  các 
hành,  đầy  đủ  niệm  thần  túc97.  Dục  ấy  không  tà  vạy,  không  lấy  không 
bỏ,  thường  giữ  hạnh  thanh  tịnh.  Tư  duy  tinh  tấn  định,  tư  duy  ý  chí  định, 
tư  duy  giới  tập  định98,  đều  giông  như  trên  đã  nói. 

“Sao  gọi  là  Bốn  thiền?  Là  bỏ  dục,  pháp  ác,  duy  chỉ  niệm,  duy 
chỉ  hành99,  tâm  chí  an  lạc  vô  vi100  thành  thiền  hạnh  thứ  nhất.  Niệm, 
hành  đã  diệt,  bên  trong  giữ  nhất  tâm,  chí  ở  chỗ  tịch  tĩnh101  thành  thiền 
hạnh  thứ  hai.  Tư  duy  quán  sát,  không  dâm,  tâm  an,  thể  chánh,  phân 
biệt  thấy  rõ  ràng  thành  thiền  hạnh  thứ  ba.  Đã  đoạn  trừ  khổ,  vui,  không 
còn  tưởng  về  sự  buồn  vui,  ý  đã  thanh  tịnh,  thành  thiền  hạnh  thứ  tư102. 


97'  Tư  duy  dục  định  dĩ  diệt  chúng  hành  cụ  niệm  thần  túc  @  tỀ  5e,  ìỉả  'M  /K  ÍT,  H: 
^  fậ  lỄ.  Văn  chuẩn  (định  cú)  của  Huyền  Tráng:  dục  tam-ma-địa  thắng  hành 
thành  tựu  thần  túc;  Paoli:  chanda-samaodhi-padhaona-sankhaora-samanvaogata- 
iddhipaoda:  thần  thông  được  thành  tựu  bằng  dụng  công  không  ngừng  tập  trung 
tư  tưởng  trên  điều  ước  muốn.  Các  giai  đoạn  tiếp  theo,  tập  trung  tâm  chí  (citta), 
tập  trung  nghị  lực  (viriya)  và  tập  trung  quán  sát  (vìmaỏsa) 

98  Duy  tinh  tấn  định,  duy  ý  chí  định,  duy  giới  tập  định  ft  II  5Ễ  5e,  ti  M  *  IẼ,  m 
ISÊ  Xem  cht.96. 

99  Đản  niệm  đản  hành  ís  ^  {0  ff,  tUc  duy  tầm  duy  tứ,  hay  hữu  giác  hữu  quán; 
Paoli:  savitakka,  savicaora. 

100  Chí  lạc  vô  vi  ^  n  n,  nghĩa  là,  có  hỷ  và  lạc  phát  sanh  do  ly  dục. 

101'  Chí  tại  điềm  tĩnh  ^  ịt  f§  ff,  tUc  là  trạng  thái  hỷ  và  lạc  phát  sanh  do  định. 

102  Về  văn  chuẩn  (định  cú)  của  bốn  thiền,  tham  chiếu  No. 1(2),  bản  Việt,  “9.  Kinh 
Chúng  Tập”,  “10.  Kinh  Thập  Thượng”  và  các  chú  thích  rải  rác. 
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“Sao  gọi  là  Năm  căn? 

“1.  Tín  căn,  ý  hướng  về  bôn  điều  hoan  hỷ103. 

“2.  Tinh  tấn  căn,  phát  huy  bốn  ý  đoan. 

“3.  Niệm  căn  tức  niệm  về  bốn  chí  duy. 

“4.  Định  căn,  suy  tư  về  bôn  thiền  hạnh. 

“5.  Trí  căn,  thấy  Bốn  chân  đế. 

“Sao  gọi  là  Năm  lực? 

“1.  Tín  lực,  ý  hoan  hỷ  không  hoại. 

“2.  Tinh  tấn  lực,  thường  hay  kiềm  chế  dõng  mãnh. 

“3.  Niệm  lực,  được  quán  chí  duy. 

“4.  Định  lực,  thiền  ý  không  loạn. 

“5.  Trí  lực,  dùng  đạo  để  tự  chứng  đắc. 

“Sao  gọi  là  bảy  giác  chi?  Là  Niệm  giác  ý,  Pháp  giải  giác  ý,  Tinh 
tấn  giác  ý,  Ái  hỷ  giác  ý,  Nhất  hướng  giác  ý,  Duy  định  giác  ý,  Hành  hộ 
giác  ý.” 

“Sao  gọi  là  tám  đạo?  Là  Chánh  kiến,  Chánh  tư,  Chánh  ngôn, 
Chánh  hành,  Chánh  mạng,  Chánh  trị,  Chánh  chí,  Chánh  định.  Đó  là 
pháp  thanh  tịnh  để  thoát  khỏi  thế  gian. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  đồng  đến  ấp  Câu-lợi104. 
Hiền  giả  vâng  lời  cùng  đi.  Đức  Phật  mến  thích  thành  Duy-da.  Khi  đi 
ngang  qua  nước  này,  ra  khỏi  cửa  thành,  Ngài  quay  người  về  phía  bên 
phải,  nhìn  cửa  thành  mà  cười.  Hiền  giả  A-nan  liền  sửa  lại  y  phục,  gối 
bên  mặt  chạm  sát  đất,  quỳ  gối  thưa: 

“Từ  khi  con  được  hầu  hạ  Đức  Phật  cho  đến  nay  hơn  hai  mươi  năm, 
con  chưa  từng  thấy  Đức  Phật  làm  gì  mà  không  có  duyên  cớ.  Như  vậy 
việc  Ngài  quay  người  lại  nhìn  cửa  thành  mà  cười  là  do  nhân  duyên 
gì?” 

Đức  Phật  đáp: 

“Đúng  vậy,  đúng  vậy.  Này  A-nan!  Nghi  pháp  của  Phật  là  không 
bao  giờ  quay  người  một  cách  vọng  động  rồi  cười  suông.  Đây  là  lần 
cuối  cùng  ta  nhìn  thành  Duy-da-ly,  nên  Ta  nhìn  rồi  cười.” 


103  Chỉ  bốn  bất  hoại  tín. 

104  Câu-lợi  ấp  TJ  S;  Paoli:  koaagaoma.  Nhưng  trong  bản  Paoli,  ra  khỏi  Vesaoli, 
Phật  đi  đến  thôn  Bhandagaoma. 
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Bấy  giờ,  Đức  Phật  tự  nói  bài  tụng: 

Đây  là  lần  cuối  cùng, 

Ta  ngắm  Duy-da-ly, 

Ta  sắp  vào  Nê-hoàn, 

Không  còn  tái  sinh  nữa. 

Có  vị  Tỳ-kheo  khác  cũng  tán  thán  Ngài  bằng  bài  tụng: 

Phật  bảo  đây  cuối  cùng, 

Thân  hành  từ  đây  hết, 

Nếu  tâm  mãi  ruổi  dong, 

Làm  sao  thấy  được  Phật? 

Đức  Phật  cùng  Hiền  giả  A-nan  đồng  đến  Câu-lợi,  dừng  chân  ở 
khu  rừng  phía  Bắc  thành.  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  gìn  giữ  tịnh  giới,  nên  tư  duy  định  ý,  nên  phát  huy  trí  tuệ. 
Hễ  ai  giữ  giới  mà  có  cả  định,  tuệ,  thành  bậc  Đại  đức,  có  tiếng  tăm 
lớn105,  vĩnh  viễn  xa  lìa  dứt  tham  dâm,  sân  hận,  ngu  si,  có  thể  đạt  được 
đạo  quả  ứng  chơn.  Nếu  muốn  đời  hiện  tại  đạt  được  giải  thoát  chân 
chánh  thì  hãy  nỗ  lực  tự  giải  thoát,  khiến  cho  sự  sanh  đã  dứt  hết,  đã  an 
trú  hạnh  thanh  tịnh,  đã  làm  việc  cần  làm,  tự  mình  biết  rằng  sau  thân 
này  không  còn  thọ  thân  nào  nữa106.” 

Đức  Phật  lại  bảo  Hiền  giả  A-nan  cùng  đi  đến  ấp  Kiện-trì107,  đến 
nơi  thì  ngồi  bên  gốc  cây  phía  Bắc  thành.  Ngài  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Hãy  giữ  giới  thanh  tịnh,  tư  duy  định  ý,  để  mong  mở  mang  trí 
tuệ.  Người  giữ  giới  thanh  tịnh  thì  không  chạy  theo  ba  trạng  thái108; 
người  tư  duy  định  ý  thì  tâm  không  buông  lung  tán  loạn;  người  đã  mở 
mang  trí  tuệ  rồi  thì  lìa  bỏ  ái  dục,  hành  động  không  bị  chướng  ngại. 
Người  có  đủ  Giới,  Định,  Tuệ  thì  đức  lớn,  tiếng  tăm  vang  xa,  lại  lìa  dứt 


105  Tham  chiếu  Paoli:  sìlaparibhaovito  samaodhi  mahapphalo  hoti,  định  cùng  tu  với 
giới  thì  có  kết  quả  lớn. 

106  Tuyên  bố  của  một  vị  khi  chứng  quả  A-la-hán:  tận  thị  sanh,  nhập  thanh  tịnh  đạo, 

dĩ  nhu  Ung  hành,  nãi  tự  tri  thân,  hậu  bất  phục  thọ  n  n  IỄ.,  A  /H  /#  M,  E  ỷn  ÍT, 
Tỳ  Ẽ  ỹũ  ỈỀ  íẵ  S.  Văn  chuẩn,  xem  rải  rác  trong  bản  Việt,  No.1  (2). 

107  Kiện  trì  ấp  fit  Ẽ.  Phiên  âm  gần  giống  Kiền-chùy  xứ  (Paoli:  Giójaka0vasatha), 

là  ngôi  nhà  gạch  mà  Phật  đã  đi  qua  truớc  đó,  ở  Naodika,  tức  xóm  Hỷ  dự. 

108,  Tam  thái  H  m  chỉ  cho  tham,  sân,  si. 
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ba  cấu  uế109,  cuối  cùng  đạt  được  quả  ứng  chơn.  Nếu  muốn  đời  hiện  tại 
đạt  được  giải  thoát  chân  chánh  thì  hãy  nỗ  lực  tự  giải  thoát,  khiến  cho 
sự  sanh  đã  dứt  hết,  đã  an  trú  hạnh  thanh  tịnh,  đã  làm  việc  cần  làm,  tự 
mình  biết  rằng  sau  thân  này  sẽ  không  còn  thọ  thân  nữa.” 

Đức  Phật  lại  cùng  Hiền  giả  A-nan  đồng  qua  ấp  Yêm-mãn  và 
ấp  Xuất  kim,  ấp  Thọ  thủ,  ấp  Hoa  thị,  lại  đến  ấp  Thiện  tịnh110,  ở  chỗ 
nào  Ngài  cũng  vì  các  đệ  tử  nói  ba  điều  căn  bản  này:  Nên  giữ  giới, 
nên  tư  duy  thiền  định  và  nên  mở  mang  trí  tuệ.  Giữ  ba  điều  ấy  thì  uy 
đức,  tiếng  tốt  vang  xa,  tiêu  trừ  dâm,  nộ,  si.  Đó  gọi  là  sự  giải  thoát 
chân  chánh. 

“Đã  có  giới  thì  tâm  được  định,  tâm  định  đã  thành  tựu  thì  trí  tuệ 
liền  sáng  tỏ.  Như  nhuộm  tấm  dạ  sạch  thì  màu  sắc  sẽ  tươi  đẹp.  Ai  có  ba 
tâm  này  thì  dễ  đạt  được  đạo.  Chỉ  một  lòng  cầu  giải  thoát,  để  cho  sự 
sanh  đã  dứt  hết,  đã  an  trú  hạnh  thanh  tịnh,  đã  làm  việc  cần  làm,  tự 
mình  biết  rằng  sau  thân  sẽ  không  còn  thọ  thân  nữa.  Nếu  ai  không  thực 
hành  đầy  đủ  Giới,  Định,  Tuệ,  mà  muốn  thoát  khỏi  sanh  tử  nơi  thế  gian 
thì  thật  là  khó. 

“Nếu  có  đủ  ba  điều  ấy  thì  tâm  ý  tự  khai  mở,  an  tọa  tư  duy  liền 
thấy  rõ  năm  đường:  trời,  người,  địa  ngục,  súc  sanh,  ngạ  quỷ111;  biết  rõ 
những  điều  nhớ  nghĩ  trong  tâm  ý  của  chúng  sanh112.  Ví  như  khe  nước 
trong  sạch  thì  những  thứ  cát  sỏi  ở  dưới  đáy  có  màu  xanh,  vàng,  trắng, 
đen  đều  thấy  tất  cả.  Người  đắc  đạo  do  tâm  thanh  tịnh  nên  mọi  đối 
tượng  nhận  thức  đều  thấu  đạt.  Nếu  ai  muốn  đắc  đạo  thì  hãy  làm  cho 
tâm  mình  được  thanh  tịnh.  Như  nước  dơ,  đục  thì  không  thấy  gì  cả.  Nếu 
giữ  tâm  không  thanh  tịnh  thì  không  thể  giải  thoát  khỏi  thế  gian113. 

“Những  điều  Thầy  thấy  được  rồi  giảng  nói  ra  thì  đệ  tử  phải  nên 
thực  hành.  Thầy  không  thể  thực  hành  thay  cho  đệ  tử,  nên  giữ  niệm 


109,  Tam  cấu  H  i) p,  đây  chỉ  ba  lậu  hoặc:  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu. 
no'  Những  nơi  Phật  đi  qua:  ấp  Yêm-mãn  ỈẾ  ;H  g,  ấp  Xuất  kim  tB  ố  s,  ấp  Thọ  thủ 
ỉt  T-  s,  ấp  Hoa  thị  lịl  ES  e,  ấp  Thiện  tịnh  #  ê;  No.1  (2):  từ  Am-bà-la  đi  qua 
Chiêm-bà,  Kiển-trà,  Bệ-bà-la  và  thành  Phụ-di;  Paoli:  từ  Bhandagaoma  đi 
Hatthigaoma,  Ambagaoma,  Jambuga0ma,  Bhoganagara. 

111  Chỉ  sự  chứng  đắc  thiên  nhãn  trí. 

112  Chỉ  sự  chứng  đắc  tha  tâm  trí  (thay  vì  là  túc  mạng  trí). 

113  Theo  tuần  tự,  đoạn  này  nói  về  lậu  tận  trí,  nhưng  văn  dịch  không  rõ  ràng. 
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chân  chánh.  Nếu  ai  niệm  ý  được  ngay  thẳng  thì  liền  đắc  đạo.  Đức  Phật 
đã  đạt  được  an  lạc  trong  pháp  thiện  thanh  tịnh.” 

Đức  Phật  lại  bảo  Hiền  giả  A-nan  cùng  đi  đến  ấp  Phu-diên114, 
ngồi  bên  gốc  cây  nơi  phía  Bắc  thành.  Vào  lúc  xế  chiều,  Hiền  giả  A- 
nan  từ  chỗ  ngồi  thiền  đứng  dậy,  đến  trước  Đức  Phật  đảnh  lễ  rồi  chắp 
tay  thưa: 

“Con  thật  sự  muôn  biết  rõ  là  đại  địa  chấn  động  do  mấy 
nguyên  nhân?” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả: 

“Có  ba  nguyên  nhân: 

“1.  Đất  nương  trên  nước,  nước  nương  trên  gió,  gió  nương  trên  hư 
không.  Khi  gió  lớn  nổi  lên  khiến  nước  bị  chấn  động,  nước  chấn  động 
làm  cho  đại  địa  chấn  động. 

“2.  Bậc  Sa-môn  đắc  đạo  và  chư  Thiên  thần  diệu,  muôn  thể  hiện 
sự  cảm  ứng  cho  nên  đại  địa  chấn  động. 

“3.  Do  thần  lực  của  Phật.  Từ  lúc  Ta  thành  Phật  đến  nay,  trước 
và  sau  đại  địa  đều  chấn  động.  Ba  ngàn  mặt  trời  mặt  trăng,  một  vạn 
hai  ngàn  cõi  trời  đất  đều  cảm  ứng,  hầu  hết  trời,  người,  quỷ  thần  đều 
được  khai  mở.115” 

Hiền  giả  A-nan  tán  thán: 

“Kỳ  diệu  thay!  Không  ai  sánh  bằng  Phật!  Ngài  dùng  pháp  tự 
nhiên  mà  không  đâu  là  không  cảm  ứng,  chấn  động.  Đức  tột  bực,  đạo 
tột  cùng,  vòi  vọi  như  thế.” 

Đức  Phật  dạy: 

“Đúng  vậy!  Đúng  vậy,  này  A-nan!  Oai  đức  của  Phật  hết  sức  lớn 
lao,  vì  đã  tích  lũy  công  đức  từ  vô  số  kiếp,  phụng  hành  các  pháp  lành, 
tự  mình  tu  tập  thành  Phật,  có  pháp  hóa  tác  tự  nhiên  thần  diệu  như  vậy. 
Ngài  là  Bậc  biết  tất  cả,  thấy  tất  cả,  không  gì  là  không  hội  nhập,  không 
gì  là  không  cảm  hóa  được.  Nhớ  lại  xưa  kia  Ta  đã  dùng  tâm  từ  bi  đối 
với  hàng  trăm  ngàn  người  trong  thiên  hạ  gồm  các  bậc  vua  chúa,  các  vị 
quân  tử  đều  cùng  gặp  nhau  để  giáo  hóa,  tùy  theo  hình  tướng  của  họ 
mà  Ta  an  ủi,  giảng  nói  kinh  pháp,  giáo  hóa  cùng  khắp  khiến  họ  đạt 


114  Phu-diên  ấp  ÉỄ;  No. 1(2)  sđd.:  Phụ  di  thành;  Paoli:  Bhoganagara. 

115  Lập  lại  ba  trong  tám  nguyên  nhân  khiến  cho  cõi  đất  rung  động  ở  trên. 
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được  ý  lành.  Ta  hiện  thân  giáo  hóa  như  vậy,  khắp  cả  tám  phương116, 
tùy  theo  tiếng  nói,  phục  sức  và  phong  tục  của  nước  đó,  biết  họ  hành 
pháp  gì,  biết  kinh  gì  nên  Ta  đã  diễn  giảng  truyền  trao  để  đưa  họ  vào 
chánh  đạo.  Đối  với  người  ưa  thích  ngôn  từ  mang  nhiều  ý  nghĩa  thì  Ta 
nêu  bày  giáo  pháp  rõ  ràng,  dễ  lãnh  hội.  Đối  với  người  hiểu  đạo  lý  thì 
Ta  giảng  nói  về  những  điều  cốt  yếu  nhằm  làm  cho  ý  chí  của  họ  thêm 
vững  chắc  rồi  Ta  đi.  Các  vua,  các  vị  quân  tử  đều  chẳng  biết  Ta  là  ai, 
về  sau  họ  đều  hết  lòng,  cung  kính  vâng  theo  sự  giáo  hóa  đúng  pháp 
ấy.  Đó  là  pháp  tự  nhiên  thanh  tịnh  vi  diệu  của  Phật. 

“Lại  nữa,  này  A-nan!  Ta  có  được  Phật  lực,  hội  nhập  khắp  chôn 
để  hiện  thân  giáo  hóa,  dùng  oai  nghi  của  Phật  đi  vào  chúng  Sa-môn, 
làm  bậc  Đạo  sư,  sau  đó  hóa  nhập  vào  chúng  Phạm  chí,  lại  nhập  vào 
chúng  cư  sĩ,  cũng  như  các  nhóm  học  thuật  khác  nhau.  Tùy  theo  lối  ăn 
mặc,  âm  thanh,  ngôn  ngữ  của  họ  mà  Ta  giảng  dạy  kinh  pháp  cho  họ, 
khiến  cho  tất  cả  đều  được  thành  tựu,  làm  pháp  mẫu  mực  cho  họ,  rồi 
biến  mất.  Họ  đều  nghe  theo  lời  chỉ  dạy  của  Ta  mà  chẳng  biết  Ta  là  ai. 
Đó  là  pháp  tự  nhiên  khó  có  được  của  Phật. 

“Ta  cũng  nhập  vào  cõi  trời  thứ  nhất  là  Tứ  thiên  vương,  cõi  trời 
thứ  hai  là  Đao-lợi,  cõi  trời  thứ  ba  là  Diệm  thiên,  cõi  trời  thứ  tư  là  Đâu- 
thuật,  cõi  trời  thứ  năm  là  Bất  kiêu  lạc,  cõi  trời  thứ  sáu  là  Hóa  ứng 
thinh117,  chung  quanh  là  cõi  Ma. 

“Lại  lên  cõi  trời  thứ  bảy  là  Phạm  thiên,  cõi  trời  thứ  tám  là 
Phạm  chúng,  cõi  trời  thứ  chín  là  Phạm  phụ,  cõi  trời  thứ  mười  là  đại 
Phạm,  cõi  trời  thứ  mười  một  là  Thủy  hành,  cõi  trời  thứ  mười  hai  là 
Thủy  vi,  cõi  trời  thứ  mười  ba  là  Thủy  vô  lượng,  cõi  trời  thứ  mười 
bôn  là  Thủy  âm,  cõi  trời  thứ  mười  lăm  là  Ước  tịnh,  cõi  trời  thứ 
mười  sáu  là  Biến  tịnh,  cõi  trời  thứ  mười  bảy  là  Thanh  minh,  cõi  trời 
thứ  mười  tám  là  Thủy  diệu,  cõi  trời  thứ  mười  chín  là  Huyền  diệu, 
cõi  trời  thứ  hai  mươi  là  Phước  đức,  cõi  trời  hai  mươi  mốt  là  Ý  thuần 


116  Tám  phương;  No. 1(2)  và  bản  Paơli  đều  nói  là  tám  chúng  hội. 

117'  Trên  là  Sáu  cõi  trời  thuộc  Dục  giới:  Tứ  thiên  vương  |Z3  T:  ĩ;  Đao-lợi  thiên  'ịjj  PJ 
T:,  Diệm  thiên  tẼ  Tb  Đâu-thuật  thiên  3u  ®  Ti,  Bất  kiêu  lạc  thiên  T  'I®  TĨ,  Hóa 
Ung  thanh  thiên  fb  M  8  Ti-  Tham  chiếu  Trường  A-hàm  kinh  quyển  20;  Câu-xá 
luận  quyển  8,  quyển  21 ;  Đại  Trí  Độ  luận  quyển  9;  Thành  Duy  Thức  luận  quyển  5. 
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thứ,  cõi  trời  thứ  hai  mươi  hai  là  Cận  tế,  cõi  trời  thứ  hai  mươi  ba  là 
Khoái  kiến,  cõi  trời  thứ  hai  mươi  bôn  là  Vô  kết  ái118.  Tất  cả  các  cõi 
ấy  Ta  đều  đi  khắp,  gặp  hàng  trăm  ngàn  người,  hóa  hiện  theo  dung 
mạo  của  chư  Thiên  để  cùng  họ  gặp  gỡ.  Người  ưa  sự  thanh  tịnh  thì 
Ta  nói  về  sự  thanh  tịnh  cho  họ,  người  thông  đạt  ý  đạo  thì  Ta 
khuyên  nên  hóa  độ  rộng  rãi.  Với  người  nhân  từ  thuần  thục  thì  Ta 
để  họ  nơi  đại  đạo.  Ai  hiểu  rõ  về  các  pháp  ta  liền  trao  truyền  pháp 
quan  trọng.  Ta  khuyên  nhủ,  dẫn  dắt,  hóa  độ  thuận  hợp  nhanh  chóng, 
khiến  họ  đạt  đạo  xong  thì  liền  biến  mất,  mà  các  hàng  chư  Thiên  ấy 
chẳng  biết  Ta  là  ai.  Đó  là  pháp  tự  nhiên  khó  có  được  của  Phật. 

“Vì  bốn  cõi  trời  còn  lại  ở  trên  không  có  hình  tướng,  âm  thanh, 
nên  Phật  không  đến.  Đó  là  cõi  trời  thứ  hai  mươi  lăm  là  Không  tuệ 
nhập,  cõi  trời  thứ  hai  mươi  sáu  là  Thức  tuệ  nhập,  cõi  trời  thứ  hai 
mươi  bảy  là  Bất  dụng  tuệ  nhập  và  cõi  trời  thứ  hai  mươi  tám  là  Bất 
tưởng  nhập119. 

“Như  vậy,  này  A-nan!  Ân  đức  của  Phật  thật  là  rộng  lớn, 
không  ai  là  không  được  Phật  tế  độ,  nhưng  rất  khó  gặp.  Đức  Phật 
xuất  hiện  ở  thế  gian  như  hoa  Âu-ba-la120  đúng  thời  mới  nở.  Đức  Phật 
thuyết  pháp  cũng  khó  được  nghe;  đã  nghe  được  Kinh  pháp  thì  phải 
nên  thọ  nhận,  hộ  trì. 

“Hộ  trì  như  thế  nào?  Sau  khi  ta  diệt  độ,  nếu  có  Tỳ-kheo  nói: 

“Tôi  thấy  Phật,  tôi  thọ  lãnh  pháp  này,  luật  này,  sự  chỉ  dạy  này  từ 
miệng  Ngài  nói  ra.  Nhưng  lời  nói  của  người  ấy  không  gần  gũi  với 
Kinh  điển  lại  là  pháp  thiếu  sót  gây  tổn  hại.  Vậy  hãy  nên  đem  các  câu 


118'  Trên  là  mười  tám  cõi  trời  sắc  giới:  Phạm  thiên  %  A,  Phạm  chúng  thiên  5Ẽ  A, 
Phạm  phụ  thiên  Ệi  A,  Đại  phạm  thiên  A  $£  A,  Thủy  hành  thiên  7_K  ÍT  A,  Thủy 
vi  thiên  7jc  'ậằ.  A,  Thủy  vô  lượng  thiên  7jc  te  M  A,  Thủy  âm  thiên  7jc  !f  A,  Ước  tịnh 
thiên  iq  ÌỆ  A,  Tịnh  thiên  /#■  A,  Thanh  minh  thiên  ỳjf  01]  A,  Thủ  diệu  thiên  ỳỳ  A, 
Huyền  diệu  thiên  A  ỳỳ  A,  Phước  đức  thiên  ĩ§  ít,  A,  Ý  thuần  thiên  n  ỉặ.  A,  Cận 
thiên  A,  Khoái  kiến  thiên  ^  A,  Vô  kết  ái  thiên  te  g  g  A.Tham  chiếu  Câu- 
xá  luận  quyển  8. 

119,Trên  là  bốn  cõi  trời  Vô  sắc:  Không  tuệ  nhập  thiên  ỈỀ  n  À  Ai,  ThUc  tuệ  nhập 
thiên  ilÀ  A  Bất  dụng  tuệ  nhập  thiên  A  TI  n  À  A,  Bất  tưởng  nhập  thiên  A 
Ĩ8  À  A.  Tham  chiếu  Trường  A-hàm  kinh  quyển  20,  Đại  tỳ-bà-sa  luận  quyển  84. 

12(X  Âu-ba-la  m  ỈS  Si,  phiên  âm  phổ  thông  là  Ưu-đàm-bát-la,  dịch  là  hoa  Linh  thụy. 
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giáo  pháp  nơi  kinh,  nơi  luật  đã  thấy  đã  biết  để  giảng  giải  cho  vị  Tỳ- 
kheo  kia.  Nếu  những  lời  ấy  không  hợp  với  kinh,  luật,  so  sánh  xong  thì 
khuyên  can:  ‘Hiền  giả  hãy  nghe  đây!  Đức  Phật  không  giảng  nói  điều 
này.  Thầy  đã  thọ  lãnh  không  đúng  nên  không  hợp  với  ý  của  pháp, 
chẳng  phải  là  pháp,  chẳng  phải  là  luật,  không  giống  như  lời  Phật  dạy. 
Thầy  nên  biết  điều  đó  để  bỏ  đi’.” 

Nếu  có  Tỳ-kheo  bảo: 

“Tôi  ở  chỗ  đó,  được  nương  tựa  nơi  Thánh  chúng,  có  pháp  giới, 
tôi  trực  tiếp  thọ  pháp  này,  luật  này,  những  lời  giảng  dạy  này.  Nhưng 
nếu  lời  nói  của  người  đó  không  gần  với  kinh  điển,  gây  tổn  hại  cho 
Chánh  pháp,  thì  hãy  đem  giáo  pháp  nơi  kinh  nơi  luật  để  giải  thích  cho 
kẻ  ấy.  Nếu  những  lời  nói  kia  không  thích  hợp  với  giáo  pháp  nơi  kinh, 
nơi  luật  thì  nên  khuyên  can:  ‘Này  Hiền  giả,  hãy  lắng  nghe!  Chúng  Tỳ- 
kheo  biết  pháp  hiểu  luật,  còn  những  điều  ông  nói  thì  không  phải  là 
giáo  pháp,  giới  luật.  Thầy  đã  thọ  nhận  sai  lạc,  không  hợp  với  ý  nghĩa 
của  kinh,  pháp.  Điều  này  không  giống  như  lời  Phật  dạy,  nên  biết  điều 
đó  mà  bỏ  đi’ .  ” 

Nếu  có  Tỳ-kheo  nói: 

“Tôi  đích  thân  theo  các  bậc  Trưởng  lão  kỳ  cựu  được  nghe  từ 
miệng  chư  vị  ấy  nói  về  pháp  này,  luật  này,  giáo  này.  Nhưng  những  lời 
được  cho  là  kinh  giáo  ấy  không  gần  gũi  với  kinh  điển,  làm  tổn  hại 
Chánh  pháp;  hãy  đem  những  giáo  pháp  nơi  kinh  để  giải  thích  cho  kẻ 
ấy.  Nếu  những  lời  nói  kia  không  hợp  với  ý  nghĩa  nơi  kinh  luật  thì  nên 
khuyên  can:  ‘Này  Hiền  giả,  hãy  lắng  nghe!  Các  bậc  Trưởng  lão  kỳ 
cựu  là  người  biết  pháp  hiểu  luật,  còn  những  điều  Thầy  nói  ra  thì  chẳng 
phải  là  giáo  pháp,  giới  luật.  Thầy  đã  thu  nhận  sai  lạc,  không  phù  hợp 
với  kinh,  lại  ngược  với  ý  pháp,  không  đúng  như  lời  Phật  dạy;  nên  biết 
điều  đó  mà  bỏ  đi’.” 

Nếu  có  Tỳ-kheo  cho  rằng: 

“Tôi  được  ở  gần  các  bậc  hiền  tài,  cao  minh,  trí  tuệ  thông  tỏ, 
phước  đức,  được  nhiều  người  tôn  kính,  lãnh  thọ  từ  các  vị  ấy  những  lời 
dạy  về  kinh,  luật  giáo  pháp  này.  Nhưng  lời  nói  của  người  kia  không 
gần  với  kinh  lại  làm  tổn  hại  Chánh  pháp;  nên  đem  ý  nghĩa  của  giáo 
pháp  nơi  kinh  để  giải  thích  cho  vị  ấy.  Nếu  những  lời  nói  kia  không  hợp 
với  ý  nghĩa  kinh  pháp,  chống  trái  đưa  đến  tranh  cãi,  thì  nên  khuyên  vị 
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ấy:  ‘Này  Hiền  giả  hãy  lắng  nghe!  Các  bậc  hiền  triết  cao  minh  thì  hiểu 
biết  giáo  pháp  kinh  luật.  Còn  những  điều  này  thì  không  phải  là  giáo 
pháp  kinh  luật.  Thầy  đã  thu  nhận  sai  lạc  về  điều  này  không  phù  hợp 
với  kinh,  cùng  đi  ngược  lại  ý  nghĩa  giáo  pháp,  không  đúng  như  lời 
Phật  dạy;  nên  biết  điều  đó  mà  bỏ  đi’.” 

Lại  nữa,  này  A-nan!  Nếu  có  người  nói: 

“Tôi  được  theo  Phật  thụ  nhận  giáo  pháp  này.  Nhưng  lời  nói 
ấy  thì  sai  lầm,  không  hợp  với  kinh  pháp.  Hoặc  có  người  bảo:  ‘Tôi 
từng  nương  tựa  nơi  Thánh  chúng,  nên  được  phụng  lãnh  giáo  pháp 
như  vậy.’  Nhưng  lời  nói  của  người  kia  thì  sai  lầm,  không  hợp  với 
Kinh  pháp.  Hoặc  có  người  nói:  ‘Chính  miệng  của  tôi  nghe  điều  này 
từ  các  vị  Trưởng  lão  kỳ  cựu.’  Nhưng  lời  nói  ấy  lại  sai  lầm,  không 
hợp  với  kinh  pháp.’  Hoặc  nói:  ‘Tôi  thụ  lãnh  lời  nói  này  từ  các  bậc 
hiền  tài,  cao  minh,  trí  lớn,  phước  dày’.  Nhưng  lời  nói  ấy  sai  lầm, 
không  hợp  với  kinh  pháp;  hãy  nêu  lên  lời  dạy  của  Phật  để  giải  thích 
cho  những  kẻ  ấy  hiểu,  khiến  họ  hội  nhập  và  hiểu  biết  đúng  theo  kinh 
luật.  Nhờ  nói  rõ  về  giáo  pháp  kinh  luật  của  Phật  mà  Thánh  chúng  thừa 
hành,  các  vị  trưởng  lão  thấy  rõ,  các  bậc  hiền  tài  được  biết,  các  hàng 
Hiền  thiện  thọ  nhận  đúng  đắn.  Như  luật  dạy  là  không  được  tranh  cãi, 
nên  biết  để  thọ  trì  bôn  điều  này. 

“Này  A-nan,  hoặc  có  bốn  điều  tối  tăm121  làm  tổn  hại  Chánh 
pháp,  phải  biết  phân  biệt,  để  trừ  bỏ  điều  tà  vạy,  thọ  trì  bốn  chánh 
ý122.  Đó  gọi  là  thọ  trì,  giữ  gìn  Chánh  pháp.  Nếu  ai  không  vâng  theo 
kinh  giới,  thì  chúng  Tỳ-kheo  nên  trục  xuất  kẻ  ấy  ra  ngoài.  Các  thứ 
cỏ  xấu  nếu  không  nhổ  đi  thì  sẽ  làm  hại  đến  mầm  lúa  tươi  tốt.  Đệ  tử 
không  tốt  làm  tổn  hại  đến  đạo  pháp  của  ta.  Hãy  cùng  nhau  kiểm 
điểm,  sách  tấn,  đừng  để  sau  khi  Phật  diệt  độ  rồi  không  ai  kế  thừa 
giáo  pháp. 

“Ớ  đời  nếu  có  các  vị  Sa-môn  phụng  hành  kinh  giới  thì  khắp 
chôn  được  phước,  trời,  thần  đều  hoan  hỷ.  Nếu  nghe  ở  chỗ  nào  đó 
có  Tỳ-kheo  thông  hiểu  kinh,  các  Tỳ-kheo  khác  tuy  lớn  tuổi  mà  mới 
vào  đạo  thì  phải  tìm  đến  vị  kia  để  học  hỏi,  thọ  trì.  Như  vậy  thì  sẽ  được 


121'  Tứ  ám  El  Ba,  chưa  rõ. 

122'  Tứ  chánh  ý  E3  IE  ỉs,  chưa  rõ. 
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các  hàng  Thanh  tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ  vui  thích  cúng  dường  y  phục,  các 
thức  ăn  uống,  giường  nằm,  thuốc  chữa  bệnh.  Tỳ-kheo  đồng  đạo  thì 
không  nên  bất  hòa.  Những  người  bị  đọa  vào  địa  ngục,  ba  cõi  ác  đều  do 
bất  hòa  mà  ra.  Tỳ-kheo  không  nên  cùng  nhau  đùa  giỡn  cho  rằng:  ‘Ta 
biết  kinh  nhiều,  ông  biết  kinh  ít!’.  Biết  nhiều  hay  biết  ít  phải  tự 
mình  thực  hành.  Lời  nói  nào  phù  hợp  với  kinh  thì  dùng,  lời  nói  nào 
không  phù  hợp  với  kinh  thì  bỏ.  Điều  nào  do  Phật  nói  ra,  Tỳ-kheo 
đã  thọ  trì  thì  hãy  khéo  gìn  giữ.  Từ  nay  về  sau,  phàm  giảng  giải  về 
kinh  thì  nên  nói:  ‘Nghe  như  vậy!  Một  thời  Phật  ở  tại  nơi  nào,  nước 
nào,  cùng  đông  đủ  chúng  Tỳ-kheo  nào  giảng  nói  Kinh  này’.  Nếu 
kinh  đó  là  đúng  thì  không  được  khinh  suất  nói  rằng:  ‘Kinh  đó 
không  phải  do  Phật  nói.’  Nếu  các  Tỳ-kheo  cùng  nhau  vâng  làm  như 
vậy,  thì  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài123.” 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Tất  cả  hãy  đến  nước  Ba-tuần124.  Các  đệ  tử  vâng  lời  cùng  đi. 
Đức  Phật  muôn  vào  trong  thành  Phu-diên-lịch125,  rồi  dừng  chân  nơi 
vườn  Thiền  đầu126  bên  ngoài  thành.  Các  tộc  họ  phú  hào  ở  Ba-tuần  có 
những  người  thuộc  dân  Hoa  thị127,  nghe  Đức  Phật  đến,  họ  cùng  nhau 
kéo  tới  ra  mắt,  đảnh  lễ,  xong  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Đức  Phật  bảo  các 
Hoa  thị: 

“Hàng  trí  thức  ở  nhà,  tuân  thủ  sự  kiệm  ước,  phụng  hành  bôn 
việc,  để  luôn  được  vui  vẻ: 

“1.  Phụng  dưỡng  cha  mẹ  săn  sóc  vợ  con. 


123  No. 6  đoạn  văn  từ:  “Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan...  cho  đến  thì  chánh 
pháp  được  tồn  tại  lâu  dài”.  Ngoài  những  sự  kiện  đồng  dị  về  các  pháp  dạy  giữa 
hai  bản  ra,  như  những  chú  thích  trên,  chúng  cũng  còn  có  những  sự  kiện  sai  biệt 
khác  đó  là  có  những  sự  kiện  bản  này  có  mà  bản  kia  không  và  ngược  lại. 

124,  Ba-tuần  quốc  >jj  -Ịj  BI;  No.1  (2)  sđd.:  Ba-bà;  Paoli:  Paovao. 

123  Phu-diên-lịch  thành  No. 1(2)  sđd.:  Phụ-di;  Paoli:  Bhoganagara.  Xem 

cht.113. 

126  Thiền  đầu  viên  fặ  si  [SI;  No. 2(2)  sđd.:  Xà  đầu  viên;  Paoli:  Paovaoyamĩ  viharati 
Cundassa  cammaoraputtassa  ambavane,  trú  xứ  ở  Paovao  trong  vườn  xoài  của 
con  trai  người  thợ  sắt  tên  Cunda. 

127  Hoa  thị  ậl  tức  dòng  họ  Mạt-la  (Paoli:  Malla),  chủ  nhân  của  thị  trấn  Paovao  và 
Kusinaorao. 
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“2.  Trông  nom  khách  khứa,  nô  tỳ. 

“3.  Cung  cấp  bố  thí  cho  những  người  thân  thuộc,  bằng  hữu  tri  thức. 

“4.  Phụng  sự  các  bậc  vua,  trời,  thần,  Sa-môn,  đạo  sĩ. 

Nếu  làm  được  như  vậy  sẽ  biết  cuộc  sống  hiện  tại  thân  được  an, 
nhà  cửa  được  an,  có  sức  khỏe,  dung  mạo  tươi  đẹp,  giàu  có  sung  túc, 
hiểu  biết  rộng,  lúc  chết  được  sanh  lên  cõi  trời.” 

Đức  Phật  thuyết  pháp,  giáo  hóa  các  Hoa  thị,  với  những  lời  lẽ 
thiết  yếu  khiến  cho  tất  cả  đều  hoan  hỷ,  xin  cáo  từ.  Chỉ  có  người  con 
của  Hoa  thị  tên  là  Thuần128,  một  mình  ở  lại,  đứng  dậy  sửa  y  phục 
rồi  quỳ  gối  bạch  Đức  Phật: 

“Con  muốn  sửa  soạn  một  bữa  cơm  thịnh  soạn,  cúi  mong  Đức 
Phật  cùng  đại  chúng  đồng  thể  hiện  oai  thần,  hạ  cố.” 

Đức  Phật  vì  lòng  thương  xót  nên  im  lặng  nhận  lời. 

Thuần  vui  mừng  đảnh  lễ  rồi  về  nhà  sửa  soạn  các  thức  ăn  ngon, 
trang  hoàng  phòng  ốc.  Sáng  sớm,  trải  sàng  tọa  xong  đi  đến  bạch  Đức 
Phật: 

“Công  việc  đã  xong  xuôi,  cúi  mong  Đức  Thánh  biết  thời.” 

Đức  Phật  cùng  các  đệ  tử  đồng  đến  nhà  ông.  Đức  Phật  ngồi  chỗ 
ngồi  cao  trước  đại  chúng. 

Thuần  tự  tay  bưng  dọn  thức  ăn  và  phân  chia  vào  các  bình  bát. 
Có  vị  Tỳ-kheo  xấu  tính  đã  ăn  rồi  mà  vẫn  đưa  bình  bát.  Đức  Phật  biết 
điều  đó.  Thuần  nghĩ  đến  sự  tư  duy  của  Thánh,  thành  tâm  cúng  dường. 
Khi  lấy  nước  rửa  xong,  ông  cầm  một  cái  ghế  nhỏ  ngồi  trước  Đức  Phật, 
nói  bài  tụng  để  hỏi: 

Xin  hỏi  Bậc  Thánh  Trí, 

Đã  đến  bờ  bên  kia, 

Vị  Pháp  ngự  hết  nghi 
Có  mấy  loại  Sa-môn. 

Đức  Phật  bảo  Thuần: 

“Có  bôn  hạng  Sa-môn,  phải  biết  mà  phân  biệt: 

“1.  Loại  hành  đạo  thù  thắng. 

128  Hán:  Hoa  thị  tử  Thuần  ậl  X  /¥,  người  con  trai  dòng  họ  Mạt-la  tên  Thuần  (tức 
Thuần-đà,  hay  Châu-na);  No.1(2)  sđd.:  Châu-na,  con  trai  của  một  người  thọ;  Paoli: 
Cundo  kammaoraputto,  Cunda,  người  thợ  (hoặc  con  trai  người  thọ)  luyện  kim. 
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“2.  Đạt  đạo  có  thể  diễn  giảng. 

“3.  Nương  đạo  để  sanh  sống. 

“4.  Hạng  làm  ô  uế  đạo. 

“Sao  gọi  là  hạng  Sa-môn  hành  đạo  thù  thắng? 

“Là  Đức  Phật  thuyết  giảng  kinh  pháp  nhiều  vô  số,  vị  ấy  có  thể 
thực  hành  không  gì  sánh  kịp,  hàng  phục  được  tâm  luôn  lo  lắng  đối  với 
Chánh  pháp,  là  Bậc  chỉ  đường,  dẫn  dắt  cho  thế  gian.  Đó  là  loại  Sa- 
môn  hành  đạo  thù  thắng  bậc  nhất. 

“Sao  gọi  là  hạng  Sa-môn  đạt  đạo  có  thể  giảng  nói  được? 

“Những  pháp  thâm  diệu  được  Đức  Phật  thuyết  giảng,  tán  dương, 
vị  ấy  đều  có  thể  lý  giải  thông  suốt,  thực  hành  không  chút  nghi  ngờ,  lại 
cũng  có  thể  thuyết  giảng  kinh  pháp  cho  người  khác  nghe.  Đó  là  loại 
Sa-môn  đạt  đạo  và  có  thể  giảng  nói  được. 

“Sao  gọi  là  hạng  Sa-môn  nương  vào  đạo? 

“Là  kẻ  luôn  nhớ  nghĩ,  tự  giữ  gìn,  siêng  năng  học  tập  không  thoái 
lui,  luôn  nỗ  lực  không  mỏi,  lấy  pháp  để  tự  nuôi  sống.  Đó  là  hạng  Sa- 
môn  biết  nương  theo  đạo  để  sanh  sông. 

“Sao  gọi  là  hạng  Sa-môn  làm  ô  uế  đạo? 

“Là  kẻ  buông  lung  tâm  ý  theo  dục  lạc,  ỷ  lại  vào  tộc  họ,  dòng 
dõi,  chuyên  làm  ô  uế  đạo,  bị  chúng  dị  nghị,  không  tôn  kính  lời  Phật 
dạy,  cũng  không  sợ  tội  lỗi.  Hạng  Sa-môn  này  làm  ô  uế  đạo. 

“Phàm  con  người  khi  nghe  thấy  điều  gì  nên  đem  so  sánh  với  đạo, 
học  theo  bậc  trí  tuệ,  thanh  tịnh  như  họ  mới  thôi.  Nên  biết  trong  đó  có 
đúng  có  sai,  có  thiện  có  ác,  không  thể  giống  nhau,  cùng  một  loại. 
Người  bất  thiện  sẽ  bị  các  Hiền  giả  chê  trách;  cho  nên  trong  giới  luật 
của  Đức  Phật  luôn  gạt  bỏ  những  kẻ  xấu  ác,  ví  như  trong  lúa  non  sanh 
ra  cỏ,  nếu  không  nhổ  cỏ  đi  thì  lúa  bị  tổn  hại. 

“Thế  gian  có  rất  nhiều  hạng  người  này,  trong  thì  ôm  lòng  uế 
trược,  ngoài  thì  in  như  người  thanh  tịnh.  Nếu  có  người  biết  phước  đức, 
có  lòng  tin  tưởng,  dốc  phụng  sự  đạo  pháp,  thì  rốt  cuộc  không  bao  giờ 
vì  những  kẻ  xấu  ác  kia  mà  khởi  tâm  sân  hận.  Người  biết  điều  thiện,  tu 
thân,  xa  điều  ác,  trừ  bỏ  dục,  nộ,  si  cho  nên  được  đắc  đạo  nhanh.” 

Đức  Phật  giảng  nói  như  vậy  xong,  Thuần  hết  sức  vui  mừng. 

□ 
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QUYỂN  HẠ 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  đồng  đi  đến  ấp  Câu-di1. 
Sau  khi  đã  yên  ổn  trong  thành  Ba-tuần-lịch2,  đang  đi  nửa  đường  thì 
Đức  Phật  bị  bệnh,  toàn  thân  đau  đớn3.  Ngài  ngồi  bên  gốc  cây,  bảo 
Hiền  giả  A-nan: 

“Hãy  cầm  bát  đến  sông  Câu-di4  múc  một  ít  nước.” 

Hiền  giả  vâng  lời  ra  đi.  Lúc  này  có  năm  trăm  cỗ  xe  đang  chạy 
ầm  ầm  qua  phía  trên  dòng  sông  làm  cho  nước  bị  đục.  Tôn  giả  A-nan 
lấy  nước  xong  trở  về  bạch  Đức  Phật: 

“Vừa  rồi  có  rất  nhiều  xe  chạy  qua  làm  cho  nước  sông  bị  đục, 
chưa  được  trong,  vậy  Thế  Tôn  có  thể  dùng  nước  này  để  rửa  ráy.  Có 
con  sông  Hi-liên5  cách  đây  không  xa,  con  sẽ  đến  đó  lấy  nước  về  để 
Thế  Tôn  uống.” 

Đức  Phật  dùng  nước  trong  bát  rửa  mặt  và  rửa  chân.  Bấy  giờ  cơn 
đau  của  Đức  Phật  dịu  bớt. 


'■  Câu-di  ấp  fẾJ  g;  No.1  (2):  Câu-di-na-kiệt;  Pa0li:  Kusina0ra0  hay  Kusinagara. 

2  Ba-tuần-lịch  thành  ỈÈ  í]  i  Phiên  âm  cho  phép  đồng  nhất  với  Paoli 
Paovaorikamba,  khu  vườn  xoài  ở  Naolanda,  gần  Raojagaha  (Vưong  xá). 

3-  Trong  bản  Paoli,  Phật  sau  khi  dùng  món  nấm  suokara-maddave  do  Cunda  cúng, 
Ngài  phát  bịnh  lỵ  huyết. 

4-  Câu-di  hà  s  >5J;  No. 1(2)  và  bản  Paoli  đều  có  đề  cập  con  sông  này  nhưng 
không  nói  là  tên  gì. 

5-  Hi-liên  II  H;  tức  Hi-liên-thiền  EB  ỉ§  lặ  (Paoli:  Hiraóóavatì,  con  sông  có  vàng),  gần 
chỗ  Phật  diệt  độ.  Theo  lộ  trình,  còn  cách  xa  nữa;  No. 1(2):  A-nan  đề  nghị  Phật 
chờ  đến  sông  Câu  tôn  gần  đó;  Paoli:  Kakutthao. 
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Sau  đấy,  có  vị  đại  thần  người  Hoa  thị  tên  là  Phước-kế6  đang  đi 
qua  vùng  này;  từ  xa  trông  thấy  Đức  Phật  các  căn  vắng  lặng,  được  định 
tịch  tĩnh,  an  nhiên,  thần  sắc  quang  minh  rạng  rỡ,  trong  lòng  hoan  hỷ, 
nên  đến  trước  đảnh  lễ  Đức  Phật,  rồi  đứng  qua  một  bên.  Đức  Phật  hỏi 
Phước-kế: 

“Nhờ  đâu  mà  ông  có  được  pháp  hỷ.” 

Thưa: 

“Nhờ  Tỳ-kheo  Lực  Lam7.  Ngày  trước,  con  đang  đi  trên  đường 
trông  thấy  Lực  Lam  đang  an  tọa  ở  bên  một  gốc  cây.  Khi  ấy  ở  trên 
đường  có  năm  trăm  cỗ  xe  chạy  qua,  có  người  đến  sau,  xuống  xe  hỏi 
Tỳ-kheo: 

“-Ngài  có  thấy  đoàn  xe  chạy  ở  trước  không? 

“-Không  thấy. 

“-Vậy  Ngài  không  nghe  tiếng  xe  à? 

“-Không  nghe. 

“-Khi  đó  Ngài  đang  ngủ  sao? 

“-Không  ngủ,  do  vì  ta  đang  suy  nghĩ  về  đạo. 

“Người  ấy  khen: 

“-Tiếng  xe  chạy  ầm  ầm,  thức  nhưng  vẫn  không  nghe,  giữ  tâm 
sao  mà  chuyên  nhất  như  vậy,  thật  khó  có  người  làm  được.  Tiếng  của 
năm  trăm  cỗ  xe  chạy  qua  mà  còn  không  nghe,  há  lại  còn  nghe  tiếng  gì 
khác  sao? 

“Ông  liền  cúng  dường  vị  Tỳ-kheo  kia  một  tấm  y  bằng  vải 
nhuộm. 

“Lúc  ấy,  con  nghe  sự  việc  như  thế,  trong  lòng  hết  sức  sung 
sướng,  liền  được  pháp  hỷ  cho  đến  ngày  hôm  nay.” 

Đức  Phật  hỏi  Phước-kế: 

“Ông  xem  tiếng  sấm  sét  ầm  ầm  dữ  dội  so  với  tiếng  động  của 
năm  trăm  cỗ  xe  chạy  qua  thì  thế  nào?” 

“Cho  dù  có  một  ngàn  cỗ  xe  cùng  lúc  chạy  thật  nhanh  thì  tiếng 


Phước-kế  B#  ậg  15  T1  li  H;  No.l  (2):  Phúc-quỷ,  đệ  tử  A-la-hán;  Pa0li:  Pukkusa, 
đệ  tử  của  Alacra  Kaclacma. 

Tỳ-kheo  Lực  Lam  bb  É.  ýj  M;  No.1  (2);  Thầy  của  Phúc-quý,  A-la-hán;  Pacli:  Thầy 
của  Pukkus  là  Alacra  Kaclama. 
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động  ấy  cũng  không  thể  so  với  tiếng  sấm  sét  được.” 

Đức  Phật  nói: 

“Ngày  trước,  có  một  thời  Ta  du  hóa  ở  A-trầm8.  Hôm  đó  vào  lúc 
xế  chiều,  trời  đổ  mưa  to,  sấm  sét  dữ  dội,  làm  chết  hết  bốn  con  trâu  và 
hai  anh  em  người  đi  cày.  Dân  chúng  xúm  tới  chật  ních  để  xem.  Lúc  ấy 
Ta  vừa  ra  khỏi  pháp  định,  đang  thong  thả  đi  kinh  hành.  Có  một  người 
đến,  cúi  đầu  đảnh  lễ,  rồi  đi  theo  Ta.  Ta  hỏi: 

“-Người  ta  làm  gì  đông  vậy? 

“-Vừa  rồi  trời  sấm  sét,  đánh  chết  bốn  con  trâu  và  hai  anh  em 
người  đi  cày,  vậy  Thế  Tôn  không  nghe  sao? 

“-Không  nghe. 

“-LÚC  đó  ngài  đang  ngủ  chăng? 

“-Không  ngủ.  Ta  đang  ở  trong  tam-muội. 

“Người  ấy  khen  ngợi  nói: 

“ít  nghe  có  người  định  như  Đức  Phật.  Tiếng  sấm  sét  vang  rền 
trời  đất,  nhưng  Ngài  đã  được  định  tĩnh  lặng,  nên  không  còn  nghe  biết. 
Người  đó  trong  lòng  vui  mừng,  cũng  đạt  được  pháp  hỷ.” 

Phước-kế  tán  thán  bằng  kệ: 

Gặp  Phật,  xem  thấy  Phật, 

Ai  mà  không  hoan  hỷ; 

Phước  nguyện  cùng  gặp  thời, 

Khiến  con  được  pháp  lợi. 

Đức  Phật  đáp  lại  bài  tụng: 

Người  mến  pháp  ngủ  yên, 

Hoan  hỷ,  tâm  thanh  tịnh; 

Chân  nhân  đã  thuyết  pháp, 

Bậc  hiền  thường  làm  theo. 

Pháp  che  chở  người  tu, 

Như  mưa  làm  cây  tốt. 

Khi  ấy  đại  thần  Phước-kế  liền  sai  người  hầu  trở  về  lấy  tấm  dạ 
bằng  sợi  vàng  mới  dệt  dâng  lên  Đức  Phật,  bạch  rằng: 

“Con  biết  Đức  Phật  không  dùng  thứ  này,  nhưng  mong  Ngài 

8'  A-trầm  H  Ằfe;  No.1  (2)  sđd.:  A-việt;  Pa0li:  Atuma. 
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thương  xót  nhận  cho.” 

Đức  Phật  nhận  tấm  dạ  rồi  thuyết  pháp,  chỉ  dạy  nhiều  điều  pháp 
yếu.  Phước-kế  tránh  qua  một  bên  cung  kính  bạch: 

“Kể  từ  ngày  hôm  nay,  con  xin  tự  quy  y  Phật,  tự  quy  y  đạo  pháp, 
tự  quy  y  Thánh  chúng,  thọ  giới  của  hàng  Thanh  tín,  thân  không  sát 
sanh,  không  trộm  lấy  của  người,  không  dâm  dật,  không  lừa  dối  sai 
quấy,  không  uống  rượu,  không  ăn  thịt,  không  vi  phạm  những  giới  ấy. 
Vì  việc  nước  bận  rộn  vậy  con  xin  cáo  từ.  ” 

Ông  liền  lạy  sát  chân  Phật,  nhiễu  quanh  ba  vòng  rồi  đi  ra. 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  lấy  tấm  dạ  dệt  bằng  sợi  vàng  của 
Phước-kế  đem  đến.  Hiền  giả  vâng  lời  dâng  lên,  Đức  Phật  mặc  vào 
người.  Hiền  giả  A-nan  thấy  Đức  Phật  thần  sắc  rạng  ngời,  tươi  vui  chói 
lọi,  khác  nào  màu  sắc  vàng  ròng  nên  quỳ  gốì,  thưa: 

“Từ  khi  con  được  làm  thị  giả  đến  nay  hơn  hai  mươi  năm,  nhưng 
chưa  lúc  nào  thấy  thần  sắc  của  Đức  Phật  quang  minh  rực  rỡ  như  hôm 
nay.  Con  không  rõ  đó  là  ý  gì?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Này  A-nan!  Có  hai  nguyên  nhân  làm  cho  thần  sắc  của  Đức 
Phật  tươi  sáng.  Đó  là  đêm  đầu  tiên  khi  Ta  thành  tựu  đạo  Chân  chánh 
Vô  thượng,  Chánh  giác  vi  diệu  và  đến  đêm  sau  cùng  khi  Ta  xả  bỏ  tuổi 
thọ  còn  lại,  tâm  vô  vi  để  diệt  độ.  Vào  lúc  nửa  đêm  này  Ta  sẽ  Bát-nê- 
hoàn,  cho  nên  thần  sắc  tỏa  ra  ánh  sáng  như  vậy.” 

Hiền  giả  A-nan  than  khóc  và  thưa: 

“Đức  Phật  nhập  Nê-hoàn  sao  mà  vội  quá!  Con  mắt  của  thế  gian 
sẽ  tắt  mất,  sao  mà  nhanh  thế!” 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan  cùng  đi  tới  sông  Hi-liên. 
Đức  Phật  đến  bên  bờ  sông,  cởi  bỏ  y  phục,  lội  vào  nước,  tay  nâng  y,  tự 
tắm  rửa  thân  thể,  rồi  qua  đứng  ở  bờ  bên  kia,  sửa  lại  y  phục,  bảo  Hiền 
giả  A-nan: 

“Buổi  sáng  Ta  thọ  thực  ở  nhà  đệ  tử  Thuần,  đến  đêm  sẽ  diệt  độ. 
Hiền  giả  hãy  giải  thích  cho  Thuần  rõ  là  Ta  thọ  cơm  ở  nhà  ông  ấy,  tối 
nay  Ta  sẽ  diệt  độ.  Thiên  hạ  có  hai  điều  khó  gặp,  nếu  được  gặp  mà  lại 
đích  thân  cúng  dường  liền  được  dứt  trừ  hết  mọi  điều  nghi,  sợ,  lại  có 
phước  báo  chân  chánh. 

“Những  gì  là  hai?  Nếu  cúng  dường  trai  phạn  cho  Đức  Phật,  nhờ 
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bữa  cơm  đó  Ngài  được  khí  lực,  thành  tựu  đạo  quả  Vô  thượng  chánh 
chơn,  thành  Bậc  Giác  Ngộ  hoàn  toàn.  Hoặc  cúng  dường  trai  phạn  cho 
Đức  Phật,  sau  bữa  cơm  đó  Ngài  xả  bỏ  tuổi  thọ,  tâm  vô  vi  mà  diệt  độ. 

“Nay  Thuần  đã  cúng  dường  trai  phạn  cho  Đức  Phật  như  vậy  thì 
ông  ấy  sẽ  được  sông  lâu,  được  vô  dục,  được  phước  lớn,  được  mọi 
người  hết  sức  tôn  quý,  được  dự  vào  hàng  quan  viên,  sau  khi  mạng 
chung  được  sanh  lên  cõi  trời.  Được  năm  thứ  phước  đó,  nên  bảo  Thuần 
chớ  buồn,  phải  vui  mừng.  Ông  ta  cúng  dường  trai  phạn  cho  Đức  Phật 
một  lần,  đạt  được  nhiều  phước  báo  như  vậy.  Cho  nên  biết  rằng  đôi  với 
Phật  không  thể  không  cung  kính,  đôi  với  Kinh  pháp  không  thể  không 
học,  đối  với  Thánh  chúng  không  thể  không  tôn  thờ.” 

Hiền  giả  A-nan  bạch  Đức  Phật: 

“Tỳ-kheo  Như-diên9  tánh  tình  hung  dữ,  nóng  nảy,  thích  mắng 
chửi,  nói  nhiều,  sau  khi  Phật  Nê-hoàn  rồi  thì  phải  đối  trị  hạng  người 
ấy  như  thế  nào?” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Sau  khi  ta  nhập  Nê-hoàn  rồi,  đối  với  những  Tỳ-kheo  hung  dữ 
phải  phạt  bằng  pháp  Phạm-đàn10,  bảo  đại  chúng  hãy  im  lặng  lánh  đi, 
đừng  nói  chuyện  với  kẻ  ấy,  kẻ  ấy  sẽ  thấy  xấu  hổ  mà  tự  cải  hối.” 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Hãy  trải  giường  gối,  lưng  ta  đau  nhức.” 

Hiền  giả  liền  trải  giường  gối.  Đức  Phật  nằm  nghiêng  theo  phía 
hông  bên  hữu,  hai  chân  chồng  lên  nhau,  tư  duy  về  đạo  trí  tuệ  chân 
chánh.  Khi  ấy  Đức  Phật  gọi  Hiền  giả  A-nan,  bảo  nói  về  bảy  giác  ý. 

Hiền  giả  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng,  ngày  xưa  con  theo  Phật  được  nghe: 

“1.  Giác  là  chí  niệm.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô 
tỷ,  có  khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ  tâm  ý 
tán  loạn11. 


9'  Như-diên  ýLi  (diên  bộ  tâm),  xem  Trường  1(2)  sđd.:  cht.141. 

10'  Phạm-đàn  phạt  n  ffj;  xem  Trường  1  (2)  sđd.:  cht.142. 

Nội  dung  tu  tập  mỗi  giác  chi:  chí  niệm  chi  giác,  Phật  dụng  tự  giác,  thành  vô  tỷ 
Thánh  ỷ,  vô  vi,  chỉ,  bất  dâm,  xả  phân  tán  ý  2:  It  #|ỉ  jf|  Ẽlji)ĩ!c#Kfcbli:íặ#R 
ĩị,  ít  T-  M  ỉở  iè  fi.  Tham  chiếu,  No. 1(2):  tu  niệm  giác  ý,  nhàn  tĩnh,  vô  dục, 


11. 
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“2.  Giác  là  pháp  giải.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô 
tỷ,  có  khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ  tâm  ý 
tán  loạn. 

“3.  Giác  là  tinh  tấn.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô 
tỷ,  có  khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ 
tâm  ý  tán  loạn. 

“4.  Giác  là  ái  hỷ.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô  tỷ,  có 
khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ  tâm  ý  tán  loạn. 

“5.  Giác  là  nhất  hướng.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô 
tỷ,  có  khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ  tâm  ý 
tán  loạn. 

“6.  Giác  là  duy  định.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô 
tỷ,  có  khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ  tâm  ý 
tán  loạn. 

“7.  Giác  là  hành  hộ.  Đức  Phật  vì  mục  đích  tự  giác,  thành  vô 
tỷ,  có  khinh  an  của  bậc  Thánh,  vô  vi,  an  tĩnh,  không  dâm,  trừ  bỏ 
tâm  ý  tán  loạn.” 

Đức  Phật  nói: 

“A-nan  đã  có  thể  nói  được  như  thế,  vậy  phải  nên  tinh  tấn.” 

Bạch: 

“Xin  vâng,  con  đã  nói  được,  vậy  con  sẽ  tinh  tấn.” 

“Như  vậy,  này  A-nan!  Người  nỗ  lực  tu  hành  sẽ  mau  đắc  đạo.” 

Đức  Phật  đứng  dậy  khỏi  chỗ  ngồi,  tư  duy  về  ý  nghĩa  của  giáo 
pháp.  Có  Tỳ-kheo  nói  bài  tụng: 

Pháp  cam  lộ  xuất  từ  Phật; 

Khi  Ngài  bệnh,  đệ  tử  thuyết. 

Dạy  điều  này  khuyên  hậu  học: 

Thất  giác  ý  hỏi  Thánh  hiền. 

Phật  ra  đời  con  mới  hiểu, 

Hạnh  thanh  bạch,  không  tỳ  vết; 

Học  phải  biết,  niệm  chánh  chí, 

Ái  hỷ  pháp,  nhập  tỉnh  tấn. 


xuất  yếu,  vô  vi  f|§  íằ  M  w  i?  te  LỈl  3?  te  J|;  hoặc  rải  rác:  y  vô  dục,  y  tịch 
diệt,  y  viễn  ly  íĩc  M  fĩí  ỉ®  fẽ <  M  n. 
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Chuyên  nhất  hướng,  hộ,  định  ý, 

Như  pháp  giải  là  tịnh  trí. 

Người  có  bệnh  nên  nghe  đây, 

Tu  giác  ý,  trừ  tà  niệm. 

Vị  đang  bệnh  là  Pháp  vương, 

Đạo  báu  xuất  từ  nguồn  này. 

Bậc  như  vậy  còn  nghe  pháp, 

Huống  phàm  phu  mà  không  nghe? 

Đệ  tử  giỏi,  thông  minh  nhất, 

Đến  thăm  bệnh  để  hỏi  đạo. 

Nơi  Thánh  triết,  còn  không  chán, 

Huống  người  khác,  lại  không  nghe. 

Nếu  quá  khứ,  đã  nghe  đạo, 

Dấy  niệm  khác,  tâm  sai  trái; 

Ai  làm  thế,  không  ái  hỷ, 

Lời  Phật  dạy,  không  tạp  niệm. 

Do  ái  hỷ  mà  nhất  hướng, 

Sống  vô  vỉ,  tâm  vắng  lặng; 

Đã  an  tĩnh,  không  nghe  tưởng, 

Đó  gọi  là  pháp  giải  giác. 

Diệt  các  hành,  trí  thuần  thục, 

Tự  quy  y,  Tam  Thế  Tôn; 

Cầu  tất  cả  Trời,  Người,  Thần, 

Học  tâm  từ,  theo  đại  đạo. 

Nay  Thánh  sư  đã  diệt  độ, 

Các  Hiền  giả  tiếp  tục  dạy; 

Tùy  thời  giảng  tụng  pháp  âm, 

Mong  Thần  cốt  giúp  giáo  hóa. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Ngươi  hãy  đi  mắc  giường  dây  giữa  hai  cây  song  thọ  ở  Tô  liên12, 
đầu  quay  về  hướng  Bắc,  vào  lúc  nửa  đêm  hôm  nay  Ta  sẽ  diệt  độ.” 

Hiền  giả  thọ  giáo  liền  làm  như  lời  Phật  dạy,  rồi  trở  về  bạch  Phật 
là  đã  làm  xong.  Đức  Phật  đến  song  thọ,  nằm  lên  giường  dây,  hông 


12-  Tô  liên  song  thọ  II  ỉi  n  tff.  Xem  Trường  1  (2)  sđd.:  cht.1 1 1 . 
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nghiêng  về  phía  hữu.  Hiền  giả  A-nan  đứng  ở  sau  giường,  gục  đầu 
khóc,  tức  tối  thở  dài,  thưa: 

“Đức  Phật  nhập  Nê-hoàn  sao  mà  vội  quá!  Con  mắt  của  thế  gian 
sao  mà  tắt  nhanh  thế?  Các  bạn  đồng  tu  học  của  con  từ  bốn  phương  về, 
là  muôn  được  thấy  Phật,  không  còn  trông  mong  gì  nữa!  Khó  mà  được 
thấy  lại  Phật!  Khó  mà  được  hầu  hạ  lại  Phật!  Đến  mà  không  thấy  đức 
Thế  Tôn,  họ  sẽ  buồn  tủi.  Sao  lòng  con  buồn  quá !  ” 

Đức  Phật  hỏi  Tỳ-kheo: 

“Hiền  giả  A-nan  đang  làm  gì?” 

Thưa: 

“Hiền  giả  đang  đứng  phía  sau  buồn  khóc.” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Ngươi  chớ  khóc  lóc.  Vì  sao?  Từ  lúc  ngươi  hầu  Phật  cho  tới  nay, 
thân  hành  luôn  từ  bi,  khẩu  hành  cũng  từ  bi,  ý  hành  cũng  từ  bi,  mong 
sao  đem  lại  mọi  sự  an  lạc,  ý  nghĩ  suy  xét  rõ  ràng,  hết  lòng  đối  với  Đức 
Phật.  Tuy  các  thị  giả  của  Phật  ở  quá  khứ,  có  dốc  lòng  phụng  sự  cũng 
không  hơn  ngươi.  Các  thị  giả  của  Phật  ở  thời  vị  lai  và  hiện  tại  dù  có 
dốc  lòng  phụng  sự  cũng  không  thể  hơn  ngươi.  Vì  sao?  Vì  ngươi  đã 
hiểu  rõ  ý  của  Phật  nên  biết  lúc  nào  là  thích  hợp.  Nếu  có  chúng  Tỳ- 
kheo  mỗi  khi  đến  yết  kiến  Đức  Phật,  ngươi  đều  cho  vào  yết  kiến  luôn 
đúng  lúc.  Nếu  có  các  chúng  Tỳ-kheo-ni  và  Thanh  tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ, 
mỗi  khi  đến  xin  gặp  Đức  Phật,  ngươi  cũng  cho  vào  đúng  lúc.  Mỗi  khi 
các  chúng  dị  học,  các  Phạm  chí,  cư  sĩ,  đến  để  thưa  hỏi,  ngươi  cho  họ 
vào  gặp  luôn  đúng  thời.” 

Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Bậc  tôn  quý  nhất  trong  thiên  hạ  là  Chuyển  luân  thánh  vương. 
Vua  có  bôn  đức  tự  nhiên  khó  ai  bì  kịp. 

“Những  gì  là  bốn?  Nếu  lúc  các  vua  thuộc  giồng  Sát-lỵ  của  các 
nước  chư  hầu  đến  để  được  gần  gũi  chầu  vua,  Thánh  vương  hoan  hỷ 
thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  khiến  cho  tất  cả  đều  thích  lãnh  hội,  vâng  lời 
phụng  hành.  Đó  là  đức  thứ  nhất. 

“Nếu  có  các  vị  Phạm  chí  thờ  đạo,  thân  hành  đến  chầu  vua,  nhà 
vua  luôn  hoan  hỷ  xuất  hiện,  thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  khiến  họ  đều  ưa 
thích  lãnh  hội,  vâng  lời  phụng  hành.  Đó  là  đức  thứ  hai. 
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“Nếu  CÓ  các  hàng  Lý  gia13,  cư  sĩ  cùng  nhau  đến  để  chầu  vua, 
Thánh  vương  liền  hoan  hỷ  xuất  hiện,  thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  khiến 
họ  đều  ưa  thích  lãnh  hội,  vâng  lời  phụng  hành.  Đó  là  đức  thứ  ba. 

“Nếu  có  những  học  giả  thuộc  các  phái  dị  học14  đến  để  chầu  vua, 
Thánh  vương  liền  xuất  hiện,  thuyết  pháp  cho  họ  nghe,  khiến  họ  đều 
ưa  thích  lắng  nghe,  vâng  lời  phụng  hành.  Đó  là  đức  thứ  tư. 

“Lại  nữa,  Tỳ-kheo  Hiền  giả  A-nan  này  cũng  có  bốn  đức  tốt  đẹp 
khó  ai  bì  kịp.  Những  gì  là  bốn?  Nếu  các  Tỳ-kheo  đến  chỗ  A-nan,  liền 
hoan  hỷ  cùng  họ  gặp  gỡ  chào  hỏi,  thuyết  kinh  pháp  cho  họ  nghe, 
không  ai  là  không  được  thêm  phần  hiểu  biết,  ưa  thích  thọ  giáo,  phụng 
hành.  Các  Tỳ-kheo-ni,  các  Thanh  tín  sĩ  đến  chỗ  Hiền  giả  A-nan,  Hiền 
giả  liền  hoan  hỷ  cùng  họ  gặp  gỡ  chào  hỏi,  thuyết  kinh  pháp  cho  họ 
nghe,  khiến  không  ai  là  không  được  thêm  phần  hiểu  biết,  ưa  thích  thọ 
trì,  phụng  hành.  Đó  là  bốn  đức  thứ  nhất. 

“Lại  có  bôn  đức  khác.  Hiền  giả  A-nan  vì  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo- 
ni,  Thanh  tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ,  lúc  thuyết  kinh  pháp,  tâm  và  lời  đều 
đứng  đắn,  không  có  hai  ý,  khiến  cho  người  nghe  cung  kính,  im  lặng 
nghe.  Chính  nhờ  sự  tĩnh  lặng  cho  nên  Hiền  giả  A-nan  nhớ  rộng,  không 
quên  mất  một  cách  thình  lình.  Đó  là  bốn  đức  thứ  hai. 

“Lại  có  bôn  đức  khác.  Hoặc  có  các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  Thanh 
tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ,  không  hiểu  nghĩa  của  kinh  và  giới  luật,  đều  đến 
hỏi  Hiền  giả  A-nan.  Hiền  giả  A-nan  liền  phân  biệt  thuyết  giảng,  giúp 
họ  đều  được  hiểu  rõ.  Sau  khi  ra  về,  không  ai  là  không  khen  ngợi  Hiền 
giả  A-nan.  Đó  là  bốn  đức  thứ  ba. 

“Lại  có  bốn  đức  khác.  Phật  đã  nói  mười  hai  bộ  kinh,  Hiền  giả  A- 
nan  đều  đọc  tụng  nhớ  biết,  nên  nói  lại  cho  bôn  chúng  đệ  tử  như  Hiền 
giả  đã  được  nghe,  không  có  thêm  bớt,  cũng  chưa  từng  chán  mỏi.  Đó  là 
bốn  đức  thứ  tư  của  Hiền  giả  A-nan,  khó  ai  bì  kịp,  thế  gian  ít  có.” 

Bấy  giờ,  có  vị  Hóa  Tỳ-kheo15  đang  đứng  trước  Đức  Phật.  Đức 
Phật  bảo: 


13'  Lý  gia  ĩi  %  tức  gia  chủ. 

14'  Hán:  Nho  lâm  dị  học  f§  s  n. 

15'  Hóa  Tỳ-kheo  \ k  tb  Jỉ,  chỉ  Tỳ-kheo  hóa  thân,  không  phải  người  thật.  No.1  (2):  Tỳ- 
kheo  Phạm-ma-na;  Paoli:  Upavaoòa. 
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“Này  Tỳ-kheo!  Nên  tránh  đi,  đừng  đứng  ở  trước  ta.” 

Hiền  giả  A-nan  bạch  Phật: 

“Con  được  hầu  hạ  Đức  Thế  Tôn  hai  mươi  lăm  năm,  nhưng  chưa 
thấy  có  Tỳ-kheo  nào  như  vậy,  không  hỏi  ý  con  mà  lại  đi  thẳng  đến 
trước  Phật.  ” 

Đức  Phật  bảo: 

“Này  A-nan!  Đó  là  vị  Hóa  Tỳ-kheo.  vả  lại,  trong  nhiều  kiếp  vị 
ấy  là  bậc  Đại-tuân-thiên,  rất  thần  diệu,  có  oai  đức,  đã  trừ  sạch  mọi  sự 
buồn  lo,  sợ  hãi,  biết  Đức  Phật  vào  nửa  đêm  hôm  nay  sẽ  nhập  Nê- 
hoàn,  cho  nên  mới  đến  đây.  Vì  từ  nay  về  sau  sẽ  vĩnh  viễn  không  còn 
thấy  Đức  Phật  nữa.” 

A-nan  thưa: 

“Chỉ  có  một  vị  Trời  này  biết  Đức  Phật  sắp  diệt  độ  sao?” 

Đức  Phật  đáp: 

“Từ  Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  trong  chu  vi  bôn  trăm  tám  mươi 
dặm  của  thành  Câu-di,  chư  Thiên  hiện  ra  đầy  cả  hư  không,  đều  buồn 
than,  bôi  rối  không  an,  tâm  họ  đều  nghĩ:  ‘Đức  Phật  diệt  độ  sao  mà 
vội  quá!’” 

A-nan  thưa: 

“Gần  hai  bên  vùng  này  có  các  nước  lớn  như:  Văn  vật,  Vương  xá, 
Mãn-la,  Duy-da16,  sao  Đức  Phật  không  chọn  những  chỗ  ấy  mà  nhập 
Nê-hoàn  mà  lại  ở  nơi  thành  nhỏ  bé,  hẻo  lánh  này?” 

Đức  Phật  bảo: 

“Này  A-nan!  Đừng  gọi  thành  này  là  nhỏ  bé,  hẻo  lánh.  Vì  sao? 
Ngày  xưa  nước  này  tên  là  Câu-na-việt17,  là  kinh  đô  của  Đại  vương, 
thành  dài  bôn  trăm  tám  mươi  dặm,  rộng  hai  trăm  tám  mươi  dặm,  trang 
nghiêm  đẹp  như  tranh  vẽ,  có  bảy  lớp  tường  thành,  nền  thành  có  bôn 
bậc,  cao  tám  tầm,  bên  trên  rộng  ba  tầm,  đều  làm  bằng  hoàng  kim, 


'  Đô  thị  lớn  thời  Phật:  Văn  vật  đại  quốc  H  A  H  tức  Xá-vệ,  thủ  phủ  của  nước 
Câu-tát-la  (Paơli:  Kosala);  vương  xá  đại  quốc  5E  #  A  H;  thủ  phủ  của  Ma-kiệt-đà 
(Magadha);  Mãn-la  đại  quốc  >ìi  li  A  BI,  tức  Mạt-la;  Duy-da  đại  quốc  IP  A  H 
tức  Tỳ-xá-ly,  thủ  phủ  của  nhừng  người  Lệ-xa  (Licchavi).  Hán  dịch  nói  là  các  đại 
quốc,  là  lấy  tên  đô  thị  mà  gọi  thay  tên  nước. 

I7,  Câu-na-việt  fẾJ  i|3  tì;  No.1  (2):  Câu-xá-bà-đề. 
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bạch  ngân,  thủy  tinh,  lưu  ly,  dùng  bôn  thứ  báu  làm  ngói,  trên  tường  có 
xếp  nhiều  tường  ngắn  điêu  khắc,  chạm  trổ  tinh  vi,  dưới  đất  thì  lát  gạch 
nung  và  phòng  ốc  của  dân  chúng  đều  do  bôn  báu  tạo  thành.  Dọc  theo 
đường  đi,  tự  nhiên  sanh  trưởng  nhiều  cây  đứng  san  sát  nhau.  Cây  cũng 
bằng  bốn  báu.  Cây  bằng  vàng  thì  lá,  hoa,  quả  bằng  bạc.  Cây  bằng  bạc 
thì  lá  hoa,  quả  bằng  vàng.  Cây  bằng  lưu  ly,  thủy  tinh  cũng  giống  như 
vậy.  Gió  hiu  hiu  thổi  làm  cây  lay  động  thường  phát  ra  năm  thứ  âm 
thanh.  Âm  thanh  ấy  hiền  hòa,  dịu  dàng,  như  năm  dây  đàn  cầm  rung 
lên.  Ớ  giữa  hàng  cây  có  ao  tắm,  bên  bờ  ao  có  lát  ngói,  các  bờ  để  đi  bộ 
nôi  tiếp  nhau,  bên  trong  có  bôn  đài  báu,  bậc  thềm  của  đài  có  hàng  lan 
can.  Vách  tường,  giường,  ghế  trong  nhà,  tất  cả  đều  làm  bằng  bốn  báu. 
Trong  ao  thường  có  các  thứ  hoa  sen  đủ  màu,  sen  xanh  âu-bát,  sen  tía 
câu-điềm,  sen  vàng  văn-na,  sen  đỏ  phù-dung18,  nhìn  bốn  bên  đều 
thẳng  hàng.  Hai  bên  đường  đi  lại  có  bảy  thứ  hoa  lạ,  mùi  hương  thơm 
ngát,  thường  sanh  trong  mùa  đông,  mùa  hạ,  có  năm  màu  rực  rỡ.  ơ 
trong  đất  nước  ấy  thường  nghe  mười  ba  loại  tiếng:  tiếng  voi,  tiếng 
ngựa,  tiếng  bò,  tiếng  xe,  tiếng  loa,  tiếng  chuông,  tiếng  linh,  tiếng 
trông,  tiếng  múa,  tiếng  ca,  tiếng  đàn,  tiếng  nhạc,  tiếng  ca  tụng  nhân 
nghĩa,  tiếng  tán  thán  những  hạnh  cao  quý  của  Đức  Phật. 

“Bấy  giờ  có  vị  Chuyển  luân  thánh  vương  tên  là  Đại  Khoái 
Kiến19,  làm  vua  bốn  châu  thiên  hạ,  lấy  Chánh  pháp  để  trị  dân,  có  bảy 
báu  tự  nhiên: 

“1.  Xe  vàng  báu. 

“2.  Voi  trắng  báu. 

“3.  Ngựa  biếc  báu. 

“4.  Thần  giữ  kho  châu  báu. 

“5.  Ngọc  nữ  báu. 

“6.  Lý  gia  báu20. 

“7.  Thánh  đạo  báu.21 


18'  Thanh  liên  Âu-bát  #  s§  /1  iẶ  (Pa0li:  Uppala);  Tử  liên  Câu-điềm  gĩ  Ll  fỄ  (Pa0li: 
Kumuda),  Hoàng  liên  Văn-na  M  M  ~x  If>  (Mandaorava),  Hồng  liên  Phù-dung  ẵE  s 
H  w  (Paduma). 

19  Đại  Khoái  Kiến  X  '{£  JH;  No.1  (2):  Đại  Thiện  Kiến;  Paoli:  Mahaosudassana. 

20'  Lý  gia  bảo  ĨM  ^  9,  tức  cư  sĩ  bảo. 
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“Vua  có  bốn  thần  đức: 

“Lúc  còn  nhỏ  thời  gian  là  tám  vạn  bôn  ngàn  năm;  khi  làm  thái 
tử  là  tám  vạn  bôn  ngàn  năm;  lúc  làm  bậc  Chuyển  luân  vương  là  tám 
vạn  bôn  ngàn  năm;  lúc  bỏ  ngôi  vị  ở  thế  gian  mặc  pháp  y  là  tám  vạn 
bôn  ngàn  năm,  tuổi  thọ  của  vua  là  ba  mươi  ba  vạn  sáu  ngàn  năm.  Đó 
là  thần  đức  thứ  nhất  của  vua. 

“Ngài  có  thể  phi  hành,  chu  du  bôn  châu  thiên  hạ,  bảy  báu  đều  đi 
theo,  cùng  các  quan  tùy  tùng.  Đó  là  thần  đức  thứ  hai  của  vua. 

“Ngài  có  thân  tướng  đẹp  đẽ  đoan  nghiêm,  khỏe  mạnh  ít  bệnh, 
thân  nhiệt  điều  hòa,  không  lạnh,  không  nóng.  Đó  là  thần  đức  thứ  ba 
của  vua. 

“Ngài  có  oai  thần  thù  thắng,  tâm  luôn  hiền  hòa,  vui  vẻ,  thấy  rõ 
chánh  đạo,  lấy  Chánh  pháp  để  giáo  hóa  muôn  dân.  Đó  là  thần  đức  thứ 
tư  của  vua. 

“Mỗi  lần  nhà  vua  đi  dạo,  ngài  luôn  bố  thí  để  tạo  thêm  phước, 
đáp  ứng  những  mong  muôn  của  mọi  người,  ai  xin  nước  uống  thì  cho 
uống,  ai  cầu  thức  ăn  thì  cho  ăn,  ai  cầu  áo  quần  xe  ngựa,  hương  hoa 
tiền  bạc  châu  báu,  ngài  đều  cho  tất  cả.  Ngài  thương  yêu  người,  vật 
như  cha  mẹ  thương  yêu  con.  Sĩ  dân  kính  mến  vua  như  con  kính  mến 
cha.  Mỗi  khi  vua  đi  dạo,  bảo  người  đánh  xe  đi  từ  từ  để  cho  sĩ  dân  ở 
trong  nước  được  nhìn  vua  lâu  hơn.  Bản  tánh  của  vua  thì  thuần  hậu 
nhân  từ,  bôn  phương  thì  thái  bình.  Đó  chính  là  cái  đức  cùng  tột  của 
vua. 

“Nhà  vua  thống  lãnh  tiểu  vương  gồm  đến  tám  vạn  bôn  ngàn 
nước.  Các  vị  tiểu  vương  ấy  mỗi  lần  vào  chầu,  khi  ấy  vua  Đại  Khoái 
Kiến  đều  mời  lên  điện,  vui  vẻ  an  ủi,  giảng  nói  Chánh  pháp  cho  họ 
nghe,  hỏi  họ  trong  nước  có  thiếu  thôn  gì  không?” 

Các  tiểu  vương  đều  thưa: 

“Nhờ  thọ  ân  nặng  của  Thiên  vương,  nên  đất  nước  chúng  thần  tự 
thấy  đầy  đủ  mọi  điều  vui  sướng.” 

Nhà  vua  lại  ra  lệnh: 

“Các  vị  hãy  sửa  sang  lại  cung  điện  của  mình  như  cung  điện  của 
ta  vậy,  lấy  Chánh  pháp  giáo  hóa  dân  chúng,  chớ  làm  khổ  muôn  dân 


Thánh  đạo  bảo  1=  ặịi  JỊ,  tức  Chủ  binh  thần  bảo  (vị  tướng  quân). 
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của  Trời.  Ngài  lại  ban  cho  các  Tiểu  vương  áo  mão,  giày  dép,  xe  cộ, 
vật  báu.  Các  tiểu  vương  thọ  nhận  lời  dạy  bảo  của  nhà  vua  rồi  cáo  từ 
lui  ra,  ai  nấy  đều  hoan  hỷ. 

Bấy  giờ  đại  vương  sửa  lại  Pháp  điện,  dài  bôn  mươi  dặm,  có  bôn 
tầng  cấp  bậc,  tất  cả  đều  làm  bằng  hoàng  kim,  bạch  ngân,  thủy  tinh, 
lưu  ly.  Nhà,  tường,  lan  can,  cây  trụ,  xà  ngang  gác  trên  cao,  trụ  trên  cây 
vuông,  xà  ngắn,  đòn  dông  dưới  mái  hiên  che,  từ  trên  xuống  dưới, 
giường  tòa,  ghế,  chiếu  đều  làm  bằng  bốn  báu. 

Lại  ở  trên  Pháp  điện  có  tám  vạn  bôn  ngàn  thứ  xen  lẫn  phô  bày 
đẹp  đẽ,  nào  xe  cộ,  nhà  gác  đều  hiện  ra  như  sao  Bắc-đẩu,  có  dát  vàng 
nơi  các  khoảng  trống  giao  nhau,  phía  trước  bày  ra  cái  bệ  bằng  bạc.  Hễ 
nhà  gác  bằng  bạc  thì  bệ  bằng  vàng,  nhà  gác  thủy  tinh,  lưu  ly  thì  cấp 
bậc  cũng  lại  như  vậy.  Ớ  khoảng  giữa  của  vùng  châu  báu  tô  điểm  thì 
treo  hoa  kết  trái,  bốn  báu  xen  lẫn  che  trên  trướng,  do  vàng  bạc  dệt 
thành,  hoặc  nhung  đỏ  dệt  bằng  lông  thú  màu  sắc  rực  rỡ,  bốn  góc  thì 
làm  bằng  san  hô,  riêng  ở  trên  điện,  bốn  mặt  điện  đều  có  ao  tắm,  tất  cả 
vuông  vức  rộng  một  do-tuần. 

Chung  quanh  ao  tắm  sanh  ra  nhiều  cây  Đa-lân22,  có  tám  vạn  bôn 
ngàn  gốc,  cao  một  do-tuần,  mọc  dọc  theo  các  giao  lộ. 

Mỗi  lần  Đại  vương  đi  dạo  thì  dùng  xe  voi.  Khi  đó,  vua  Khoái 
Kiến  đem  những  vật  sở  hữu  của  mình  để  làm  phước  đối  với  dân 
chúng.  Buổi  sáng  ngài  mời  các  Sa-môn,  Phạm  chí  lên  trên  điện  để  thọ 
thực.  Nhà  vua  tự  suy  nghĩ:  ‘Ngày  tháng  trôi  mau  mà  ta  sắp  già  rồi,  ta 
đang  dùng  năm  thứ  dục  này,  cùng  tạo  ra  các  thứ  như  nhà  báu...  Ta  hãy 
kiềm  chế  lòng  dục,  tự  thân  tu  hạnh  thanh  tịnh’.  Nhà  vua  chỉ  đi  với  một 
người  hầu,  lên  Pháp  điện,  đi  vào  vùng  châu  báu  trang  sức  bằng  vàng, 
ngồi  trên  ngự  sàng  bằng  bạc,  suy  nghĩ:  ‘Thiên  hạ  tham  dâm  vô  độ,  đã 
có  sanh  thì  phải  có  tử,  hình  hài  rồi  trở  về  với  đất  bụi.  Tất  cả  vạn  vật 
đều  vô  thường.’  Nhà  vua  đứng  dậy,  đi  vào  vùng  trang  sức  bằng  bạc, 
ngồi  trên  giường  bằng  vàng,  suy  nghĩ:  ‘Hễ  có  gặp  gỡ  thì  phải  có  biệt 
ly,  mọi  luyến  mộ  đều  không  ích  gì.  Hãy  xả  bỏ  ân  ái,  dốc  tu  phạm 
hạnh.’  Suy  nghĩ  xong,  nhà  vua  đứng  dậy  đi  vào  vùng  trang  hoàng  bằng 
thủy  tinh,  ngồi  trên  giường  lưu  ly,  tự  nghĩ:  ‘Ta  chông  chọi  với  cái  già, 


22  Đa  lân  $3;  xem  No.1  (2),  bản  Việt,  cht.  116. 


KINH  BÁT-NỀ-HOÀN 


906 


bệnh,  chết,  sửa  tâm,  đổi  thay  hành  động  để  trừ  bỏ  dâm,  nộ,  si,  suy 
nghĩ  về  đạo  Vô  vi.’  Rồi  nhà  vua  lại  đứng  dậy  đi  vào  vùng  trang  hoàng 
bằng  lưu  ly,  ngồi  trên  giường  thủy  tinh,  chuyên  tâm  tư  duy,  để  trừ  bỏ 
pháp  ác,  tham  dục  của  thế  gian,  suy  nghĩ  về  đạo  Vô  vi,  giữ  tâm  thanh 
tịnh,  thành  hạnh  Nhất  thiền,  kéo  dài  như  vậy  thật  lâu,  bao  trùm  tất  cả. 

Bấy  giờ,  tám  vạn  bốn  ngàn  ngọc  nữ  cùng  thưa  với  ngọc  nữ  báu 
đệ  nhất  rằng: 

“Thiên  hậu  biết  cho,  chúng  tôi  nghe  tiếng,  nhưng  chưa  được 
thân  cận  đứng  hầu,  tỏ  lòng  cung  kính  đức  vua.  Chúng  tôi  muốn  được 
bái  kiến.” 

Đáp: 

“Các  em  hãy  trở  về  tự  trang  điểm,  chúng  ta  sẽ  cùng  đến  bái  kiến.  ” 

Bà  liền  bảo  Chủ  binh  báu  rằng: 

“Chị  em  phụ  nữ  chúng  tôi  đã  từ  lâu  chưa  được  thân  cận  hầu  hạ 
để  tỏ  lòng  kính  ngưỡng  Thánh  vương,  nay  chị  em  chúng  tôi  thảy  đều 
muôn  bái  kiến  đức  vua.” 

Quan  Chủ  binh  báu  liền  sửa  soạn  tám  vạn  bốn  ngàn  thớt  voi, 
trang  sức  bằng  chiến  giáp  da  tê  ngưu  dát  vàng,  dây  cương  bằng  châu 
báu  là  con  Bạch  tượng  vương  có  lông  đuôi  dài  màu  đỏ  là  thứ  nhất;  tám 
vạn  bôn  ngàn  con  ngựa,  trang  sức  bằng  chiến  giáp,  da  tê  ngưu  dát 
vàng,  dây  cương  bằng  ngọc  báu,  chỉ  có  con  Lực  mã  vương  thân  nó 
màu  xanh  biếc,  đuôi  dài  màu  đỏ  tía  là  thứ  nhất.  Tám  vạn  bốn  ngàn  cỗ 
xe,  dùng  chiến  giáp  da  tê  ngưu  bao  phủ,  trang  sức  bằng  bốn  báu, 
nhưng  Quan  chủ  binh  báu  là  thứ  nhất.  Có  tám  vạn  bôn  ngàn  người  nữ, 
mỗi  người  nữ  ngồi  một  xe,  nhưng  ngọc  nữ  báu  là  thứ  nhất.  Các  ngọc 
nữ  đi  theo  sau,  đến  Pháp  điện  thì  xuống  xe. 

Quân  hầu  thưa  với  đức  vua: 

“Các  voi,  ngựa,  xe  cộ,  phu  nhân  và  tiểu  vương  đều  muốn  đến 
bái  yết  nhà  vua.” 

Nhà  vua  ra  lệnh  quân  hầu  hãy  trải  tòa  ngồi  ở  dưới  điện.  Vua  đi 
xuống  Pháp  điện,  trông  thấy  tám  vạn  bốn  ngàn  người  nữ,  trang  sức 
đẹp  đẽ.  Khi  ấy  mọi  người  đều  trầm  trồ  khen  rằng:  ‘  Thật  không  có  bút 
mực  nào  diễn  tả  hết  vẻ  đẹp  của  các  người  nữ  thuộc  hàng  vua  chúa,  chỉ 
có  họ  mới  tuyệt  đẹp  như  vậy.’ 

Ngọc  nữ  thưa: 


KINH  BÁT-NỀ-HOÀN 


907 


“Chúng  tôi  xa  cách  vua  đã  lâu,  không  được  thân  cận  để  hầu  hạ, 
cho  nên  mới  trang  điểm  và  cùng  đến  đây,  mong  được  bái  kiến  đức  vua.  ” 

Lúc  này,  đức  vua  đang  ngồi.  Các  người  nữ  đều  đến  phía  trước,  cúi 
lạy  xong  rồi  ngồi  qua  một  bên.  Ngọc  nữ  báu  đến  trước  đức  vua,  thưa: 

“Nay  đây  tất  cả  voi,  ngựa,  xe,  ngọc  nữ,  tiểu  vương  đều  là  sở  hữu 
của  vua,  mong  Thiên  vương  lưu  tâm  chiếu  cô"  để  cùng  vui  thích.  Lại 
trong  tám  vạn  bốn  ngàn  nước  thì  Thiên  vương  đứng  đầu,  tám  vạn  bốn 
ngàn  chiếu  giường  đơn  thì  giường  Đại  chánh  là  bậc  nhất,  mong  Thiên 
vương  lưu  tâm  để  nuôi  dưỡng  tánh  mạng.” 

Đức  vua  đáp: 

“Này  các  muội!  sở  dĩ  ta  ngày  đêm  tự  chế  ngự  nơi  bản  thân, 
chánh  tâm,  hành  từ  là  chỉ  muốn  xa  lìa  cái  tham  dục  này  thôi.  Vì  sao? 
Vì  tánh  ganh  ghét  của  người  nữ  làm  hại  đến  thân  ta.  Cho  nên  ta  bỏ 
dục  để  xa  lìa  lỗi  lầm  ấy.” 

Ngọc  nữ  báu  rơi  lệ  thưa: 

“Này  Thiên  vương!  Vì  sao  đức  vua  lại  riêng  chọn  việc  cắt  bỏ  ái 
dục?  Gọi  chúng  tôi  là  các  em?  Lìa  bỏ  ân  tình,  khiến  cho  các  cung  nữ 
hầu  như  tuyệt  vọng?  Chúng  tôi  muốn  biết  Thiên  vương  giữ  giới,  chánh 
tâm,  hành  từ  là  để  làm  gì?  Chúng  tôi  cũng  nguyện  cùng  nhau  dốc  lòng 
tu  theo  đức  vua.” 

Vua  đáp: 

“Tâm  từ,  hạnh  chánh  thì  không  rơi  vào  các  lậu,  vứt  bỏ  dục  lạc, 
tu  đức  để  giữ  sự  thanh  tịnh,  vì  nghĩ  rằng  sự  sống  ngày  càng  rút  ngắn 
mà  mạng  người  thì  qua  mau,  người  và  vật  đều  là  vô  thường,  chỉ  có  đạo 
mới  là  chơn  thật.  Do  đó,  ta  đôi  với  các  thứ  voi,  ngựa,  xe,  cung  điện, 
quốc  độ,  tiểu  vương,  nữ  nhân,  ái  dục  đều  xa  lìa  tất  cả,  không  còn  trói 
buộc  tâm  ý  ta  nữa.  Nếu  ai  muôn  lo  cho  thân  mình  hãy  xem  trong 
khoảng  đất  trời  này  hễ  có  sanh  thì  không  tránh  khỏi  tử.  Vậy  các  muội 
hãy  nên  giữ  tâm  chân  chánh,  hành  từ  bi,  đừng  nên  buông  lung  tâm  ý 
mà  bị  đọa  lạc  vào  nẻo  phiền  não  sinh  tử.” 

Ngọc  nữ  báu  rơi  nước  mắt  tâu: 

“Nay  Thiên  vương  đã  tự  kiềm  chê"  thân  tâm,  không  muôn  rơi 
vào  nẻo  phiền  não  khổ  lụy,  vì  nghĩ  rằng  sự  sống  ngày  càng  rút  ngắn, 
mà  mạng  người  thì  qua  mau,  nên  ẩn  cư  để  lo  cho  thân,  giữ  tâm,  tu 
hạnh  thanh  tịnh.  Do  suy  biết,  con  người  và  vạn  vật,  hễ  có  sanh  thì 
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không  tránh  khỏi  tử,  nên  xa  lìa  mọi  thứ  sở  hữu,  để  tâm  ý  không  bị 
cấu  uế.  Chúng  em  nguyện  phụng  thờ  giới  sáng  suốt  ấy,  không  bao 
giờ  dám  quên.” 

Đức  vua  dùng  tâm  từ  đáp  tạ  các  người  nữ,  rồi  bảo  họ  lui  ra.  Ngài 
lên  Pháp  điện,  vào  chỗ  trang  hoàng  bằng  vàng,  ngồi  suy  nghĩ  về 
tâm  từ,  quên  hết  tất  cả  những  oán  hận,  không  còn  tâm  ganh  tỵ  xấu 
ác,  tiến  lên  suy  tư  về  đại  đạo,  vô  lượng  đức  hạnh,  lòng  từ  rải  khắp 
thế  gian,  để  tự  mình  thức  tỉnh,  chế  ngự.  Ngài  lại  đứng  dậy  đi  vào 
chỗ  trang  hoàng  bằng  bạc  ngồi  suy  nghĩ  về  tâm  bi,  quên  hết  sự  oán 
hận,  không  còn  tâm  ganh  ghét  xấu  xa,  tiến  lên  suy  tư  về  đại  đạo,  vô 
lượng  đức  hạnh,  lòng  bi  rải  khắp  thế  gian,  để  tự  kiềm  chế,  thức  tỉnh. 
Ngài  lại  đứng  dậy  đi  vào  chỗ  trang  hoàng  bằng  thủy  tinh,  ngồi  suy 
nghĩ  về  tâm  hỷ,  quên  hết  tất  cả  những  oán  hận,  không  còn  sự  ganh 
ghét  xấu  ác,  tiến  lên  suy  tư  về  đại  đạo,  dùng  vô  lượng  đức  hạnh,  lòng 
từ  rải  khắp  thế  gian,  để  tự  kiềm  chế  và  thức  tỉnh.  Ngài  lại  đứng  lên  đi 
vào  chỗ  trang  hoàng  bằng  lưu  ly,  ngồi  suy  nghĩ  về  sự  phòng  hộ  tâm, 
quên  hết  những  oán  hận,  không  còn  tâm  ganh  tỵ  xấu  xa,  tiến  lên  suy 
tư  về  đại  đạo,  dùng  vô  lượng  đức  hạnh  muốn  che  chở  cho  tất  cả,  để  tự 
chế  ngự,  thức  tỉnh. 

Nhờ  dốc  thực  hành  bôn  đại  phạm  hạnh  này  nên  bỏ  được  tâm  ái 
dục,  tu  nhiều  hạnh  thanh  tịnh.  Nhà  vua  thực  hành  như  vậy,  nên  liền 
được  tự  tại,  lúc  chết  được  an  ổn,  thân  không  đau  khổ,  giống  như  lực  sĩ, 
trong  khoảng  thời  gian  một  bữa  ăn  ngon,  thần  thức  đã  sanh  lên  cõi  trời 
thứ  bảy  là  Phạm  thiên.  Vua  Chuyển  luân  Đại  Khoái  Kiến  lúc  ấy  chính 
là  thân  ta  ngày  trước. 

“Như  vậy,  này  A-nan!  Ai  có  thể  biết  được  điều  này,  kiếp  trước 
của  Ta  là  Chuyển  luân  vương,  có  bảy  báu  tự  nhiên  thực  hành  Chánh 
pháp,  có  bôn  đức,  thường  không  tham  đắm. 

“Bấy  giờ,  từ  thành  Câu-di,  trải  rộng  ra  bốn  trăm  tám  mươi  dặm 
đều  ở  trong  phạm  vi  thành  của  Thiên  vương.  Thời  trước  của  Ta  lại  làm 
vua  Sát-lỵ,  đã  sáu  lần  bỏ  thân  trong  đất  này  và  nay  nữa  là  lần  thứ 
bảy.  Nay  ta  thành  Phật,  đã  đoạn  trừ  sanh  tử,  từ  đây  về  sau,  không 
còn  tạo  thân  nữa.  Ta  cũng  đôi  với  tất  cả  mọi  sự  việc  đều  đã  hoàn 
tất.  Ta  hiện  ở  phương  Đông,  phương  Nam,  phương  Tây,  phương 
Bắc,  tùy  phương  mà  giáo  hóa.  Sau  ba  tháng  nữa,  Ta  cũng  để  xương 
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Cốt  ở  nơi  đây.” 

Hiền  giả  A-nan  thưa  Đức  Phật: 

“Sau  khi  Phật  diệt  độ,  phải  làm  phép  an  táng  như  thế  nào?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Ngươi  hãy  im  lặng.  Các  Phạm  chí,  cư  sĩ  sẽ  tự  vui  thích  lo  liệu 
việc  ấy.” 

Lại  hỏi: 

“Các  Phạm  chí,  cư  sĩ  sẽ  an  táng  bằng  cách  nào?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Nên  làm  theo  phương  pháp  an  táng  của  Chuyển  luân  vương. 
Hãy  dùng  lụa  kiếp-ba  mới  quấn  quanh  thân  thể,  rồi  lấy  năm  trăm  xấp 
dạ  tiếp  tục  quấn  lên  trên,  đặt  vào  kim  quan,  rưới  dầu  mè,  làm  chất  dầu 
thấm  đều  xong  nâng  kim  quan  lên  đặt  vào  trong  cái  quách  lớn  bằng 
sắt.  Lấy  các  thứ  gỗ  thơm  chất  lên  trên  mà  xà-duy23,  xong  thì  thâu  xá- 
lợi,  đặt  ở  ngã  tư  đường,  lập  tháp,  dựng  đền,  lập  đàn  tràng,  treo  phan, 
dâng  cúng  hương  hoa,  bái  yết,  lễ  lạy.  Đó  là  phương  pháp  an  táng  của 
Chuyển  luân  vương.” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Nên  vào  thành  bảo  cho  các  Hoa  thị  biết:  ‘Nửa  đêm  hôm  nay, 
Đức  Phật  sẽ  diệt  độ,  ai  muốn  cúng  dường  thì  hãy  cô"  gắng  đến  đúng 
lúc,  đừng  để  sau  này  phải  hối  hận.  Ai  muốn  gặp  Đức  Phật  để  mong 
được  khai  mở,  hãy  nên  kịp  thời’.” 

Hiền  giả  liền  vâng  lời  vào  thành  Câu-di,  thây  năm  trăm  Hoa 
thị  đang  cùng  họp  nhau  bàn  luận.  Hiền  giả  A-nan  bèn  báo  cho  các  vị 
ấy  biết: 

“Nửa  đêm  hôm  nay,  Đức  Phật  sẽ  diệt  độ.  Ai  muôn  cúng  dường 
hãy  cố  gắng  cho  kịp  thời,  đừng  để  sau  này  phải  hôi  hận.  Ai  muôn  gặp 
Đức  Phật  để  được  khai  mở  thì  hãy  nên  đến  cho  đúng  lúc.” 

Mọi  người  đều  kinh  ngạc,  buồn  bã  than: 

“Sao  mà  nhanh  quá,  Đức  Phật  nhập  Nê-hoàn?  Con  mắt  của  thế 
gian  mất  đi,  sao  mà  nhanh  thế?” 

Tiếng  kêu  bi  ai  đã  lan  đến  cung  vua.  Vua  bảo  thái  tử  và  các  Hoa 
thị  hãy  đem  cả  quyến  thuộc  của  mình,  cùng  đến  Song  thọ,  bạch  với 


23  Xà-duy  K  ật;  xem  1(2)  ‘Du  Hành  Kinh  Đệ  nhị  hậu’  cht.154. 
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Hiền  giả  A-nan: 

“Chúng  con  muốn  đến  trước  để  đảnh  lễ  và  thăm  hỏi.” 

Hiền  giả  A-nan  vào  bạch  với  Đức  Phật: 

“Thái  tử  A  Thần24  cùng  các  vị  bà  con  hào  tộc  đồng  đến  để  xin 
thọ  Tam  tự  quy,  vì  không  còn  bao  lâu  nữa,  Đức  Phật  sẽ  diệt  độ.  Đức 
Phật  cho  vào.” 

Tất  cả  đều  đến  trước  cúi  lạy  xong  ngồi  qua  một  bên,  thái  tử 

thưa: 

“Đức  Phật  diệt  độ,  sao  mà  nhanh  quá.” 

Đức  Phật  đáp: 

“Ta  vốn  đã  nói:  ‘Thế  gian  là  không  chân  thật,  chẳng  có  gì  là  vui, 
hễ  ai  ham  sống  lâu,  tham  luyến  năm  dục  thì  sẽ  bị  mê  lầm  mà  chẳng 
còn  lợi,  chỉ  tăng  thêm  sự  sanh  tử,  thọ  khổ  vô  lượng.  Nay  Ta  là  Phật,  đã 
được  an  nhiên,  vô  dục  đối  với  các  thứ  ấy,  mà  lại  còn  phải  tự  mình 
siêng  năng.  Những  bậc  trí  giả  trong  thiên  hạ,  thường  muôn  gặp  Phật, 
ưa  nghe  kinh  pháp.  Ông  đã  có  ý  như  vậy  cốt  phải  an  lập  trên  sự  tin 
tưởng,  an  lập  trên  giới,  bố  thí,  nghe  nhiều,  học  rộng  phát  huy  trí  tuệ; 
xây  dựng  năm  chí  này  để  xa  lìa  tham  đắm  cấu  uế.  Như  vậy  đời  đời  sẽ 
được  phú  quý,  tiếng  lành  đồn  xa,  mạng  chung  sanh  lên  cõi  trời,  được 
an  lạc,  có  thể  đạt  được  Nê-hoàn.” 

“Đức  Phật  giảng  nói  như  vậy,  thái  tử  và  các  Hoa  thị  đều  đảnh  lễ 
Phật  rồi  cáo  lui.” 

Bấy  giờ,  vua  và  mười  bôn  vạn  người  nam  nữ  lớn  nhỏ  trong  nước, 
theo  giờ  đã  định,  liền  đi  đến  Song-lâm,  thưa  với  Hiền  giả  A-nan: 

“Cho  phép  chúng  tôi  đến  bái  yết  Đức  Phật  để  nghe  lời  Ngài  dạy.” 

Hiền  giả  xin  Đức  Phật  cho  phép  họ  được  vào.  Nhà  vua  liền  dẫn 
các  bậc  Hiền  giả  trong  nước  tiến  lên  đảnh  lễ  Đức  Phật,  xong  rồi  ngồi 
qua  một  bên.  Lúc  này,  nơi  phía  trước  không  có  đèn  đuốc  gì  cả.  Đức 
Phật  bèn  phóng  một  luồng  hào  quang  từ  trên  đỉnh  đầu  chiếu  sáng  đến 
hai  ngàn  dặm.  Đức  Phật  dạy: 

“Thật  là  cực  nhọc  cho  Đại  vương  và  các  quần  thần  đã  đến  đây.” 

Vua  thưa: 

“Đức  Phật  sắp  diệt  độ,  vậy  Ngài  có  dạy  bảo  gì  không?” 


24  A  Thần  |5f  n,  giống  như  No. 5;  nhưng  chưa  thấy  nơi  khác  chép. 
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Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

“Từ  khi  Ta  thành  Phật  đến  nay  là  bôn  mươi  chín  năm;  những 
kinh,  giới  Ta  giảng  nói,  tất  cả  đã  đầy  đủ.  Các  bậc  hiền  tài  ở  trong 
nước  của  vua  đều  đã  lãnh  hội.” 

“Nhà  vua  cùng  quần  thần  đều  tỏ  ra  thương  cảm,  buồn  bã.” 

Đức  Phật  bảo  nhà  vua: 

“Từ  xưa  đến  nay,  trời,  thần,  người,  vật,  hễ  đã  sanh  thì  không 
tránh  khỏi  chết.  Chết  mà  không  diệt,  duy  chỉ  Nê-hoàn  là  an  vui.  Vua 
không  nên  buồn  bã  làm  gì,  chỉ  nên  nghĩ  đến  điều  lành,  cải  đổi  những 
lỗi  lầm  ở  quá  khứ,  tu  tỉnh  ở  tương  lai,  để  sửa  trị  việc  nước,  đừng  vô  cớ 
tăng  thêm  bạo  ác,  phải  hậu  đãi  kẻ  hiền  lương,  hãy  ân  xá,  khoan  thứ 
kẻ  bị  mắc  các  lỗi  nhỏ,  thi  hành  bôn  ân  để  an  ủi  vỗ  về  lòng  người. 
Những  gì  là  bốn? 

“1.  Thường  bố  thí  cứu  giúp,  không  lúc  nào  thấy  đủ. 

“2.  Nên  lấy  lòng  nhân  ái  xem  dân  như  con  của  mình. 

“3.  Vì  lợi  người  nên  giáo  hóa  họ  theo  đường  lành. 

“4.  Nên  chia  lợi  cho  kẻ  dưới  để  cùng  vui  hưởng. 

“Nếu  nhà  vua  làm  được  như  vậy  thì  thường  được  phước  đức  lớn. 
Kiếp  trước  của  Ta,  nhờ  thực  hành  bôn  ân  này25,  tích  lũy  qua  nhiều  đời 
cho  nên  mới  được  thành  Phật.” 

Đức  Phật  nói  kệ: 

Đã  ngộ,  Phật  Chí  Tôn, 

Bỏ  dâm,  sạch,  vô  lậu; 

Bậc  trí,  thầy  trời,  người, 

Theo  Ngài  được  an  vui. 

Phước  báo  được  diệu  lạc, 

Nguyện  lớn  dốc  thành  tựu; 

Dõng  mãnh  đạt  giải  thoát, 

Ta  sắp  nhập  Nê-hoàn. 

Vua  cùng  mọi  người  đồng  đứng  dậy  lạy  Phật,  nhiễu  quanh  ba 
vòng  rồi  lui  ra. 


25'  Tức  chỉ  bốn  nhiếp  sự  hay  bốn  nhiếp  pháp:  bố  thí,  ái  ngữ,  lợi  hành  vào  đồng  sự; 
Paoli:  samgrahavatthu,  cùng  ngữ  căn  với  anugraha:  ân  huệ,  nên  Hán  dịch  là  bốn 
ân  đức. 
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Bấy  giờ,  ở  trong  thành  có  một  dị  học  già,  tuổi  đã  một  trăm  hai 
mươi,  tên  là  Tu-bạt26,  nghe  Đức  Phật  vào  nửa  đêm  nay  sẽ  diệt  độ,  ông 
tự  nghĩ:  ‘Ta  có  sự  nghi  ngờ  về  pháp,  thường  mong  được  Đức  Cù-đàm 
một  lần  khai  mở,  ý  của  ta  đã  đúng  lúc!’  Khi  ấy,  ông  liền  đứng  dậy,  tự 
gắng  sức  đi  đến  Song  thọ,  thưa  với  Hiền  giả  A-nan: 

“Tôi  nghe  Đức  Cù-đàm,  vào  nửa  đêm  hôm  nay  sẽ  diệt  độ,  vậy 
tôi  muốn  được  gặp  Ngài  để  xin  giải  quyết  sự  nghi  ngờ.” 

Hiền  giả  A-nan  đáp: 

“Thôi  đi,  thôi  đi!  Này  Tu-bạt!  Đừng  có  gây  phiền  hà  cho  Đức 
Phật.” 

Tu-bạt  năn  nỉ  đến  hai,  ba  lần: 

“Tôi  nghe  Đức  Phật  là  Bậc  Như  Lai,  Chí  Chân  Chánh  Đế  Giác, 
Minh  Hạnh  Thành  Dĩ,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo 
Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân  Sư,  Hiệu  Phật,  Chúng  Hựu27,  rất  khó  được  gặp, 
như  hoa  âu-đàm28,  trăm  ngàn  vạn  năm  mới  nở  một  lần.  Xin  được  gặp 
Ngài  một  lần  để  gỡ  mối  nghi. 

“Hiền  giả  A-nan  vì  sợ  làm  phiền  đến  Đức  Như  Lai  cho  nên 
không  muôn  thưa  lại  Đức  Thế  Tôn.  Trí  huệ  của  Phật  luôn  thông  tỏ, 
thanh  tịnh  hơn  người  thường,  do  đó  Ngài  biết  được,  liền  bảo  Hiền 
giả  A-nan: 

“Đừng  ngăn  chận,  hãy  cho  ông  ấy  vào.  Đây  là  lúc  cuối  cùng  ta 
sẽ  hóa  độ  cho  ông  cụ  ngoại  đạo  Tu-bạt. 

“Tu-bạt  được  vào,  trong  lòng  vui  mừng,  phát  sanh  thiện  tâm, 
thấy  Phật  hoan  hỷ,  cung  kính,  thăm  hỏi  đúng  lễ  rồi,  đứng  qua  một  bên, 
bạch  Đức  Phật: 

“Tôi  có  điều  muốn  hỏi,  vậy  Ngài  có  vui  lòng  giải  đáp  điều  nghi 
cho  tôi  được  không?” 


2Ỏ-  Tu-bạt  M  iS,  xem  1  (2),  bản  Việt,  cht.130. 

27'  Trên  là  mười  hiệu  của  Như  Lai:  Như  Lai,  Chí  Chân  Chánh  Đế  Giác,  Minh  Hạnh 
Thành  Dĩ,  Thiện  Thệ,  Thế  Gian  Giải,  Vô  Thượng  Sĩ,  Đạo  Pháp  Ngự,  Thiên  Nhân 
Sư,  Hiệu  Phật,  Chúng  Hựu  #0  M  JC  IE  !it  íf,  0d  ũ  E,  #  ỉi,  tt  [Mỉ  M,  #£ 
±  ±,  /Ề  M,  X  À  êỉp,  ĩẵ  \%.  A|Ẵ  ỉế.  Bản  dịch  này  có  nhiều  chỗ  không  giống 
với  nơi  khác.. 

28  Âu-đàm  hoa  /IM  n  ậS.  Xem  No.1  (2),  bản  Việt,  cht.131 . 
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Đức  Phật  nói: 

“Cứ  hỏi,  tùy  theo  ý  ông  muốn,  nghe  rồi  sẽ  giải  thích.” 

Tu-bạt  thưa: 

“Kẻ  học  thức  đời  nay  ai  cũng  tự  xứng  là  thầy.  Đó  là  cổ-quy  Thị, 
Vô-thất  Thị,  Chí-hành  Thị,  Bạch-lộ-tử  Thị,  Diên-thọ  Thị,  Kế-kim- 
phàn  thị,  Đa-tích-nguyên  thị  và  Ni-kiền  Tử29.  Tám  người  ấy  là  do 
người  khác  truyền  lại,  hay  do  tự  biết  được?” 

Đức  Phật  bảo  Tu-bạt: 

“Họ  khác  với  Phật.  Những  người  ấy  tự  tạo  ra  con  đường  tà  vạy, 
tham  sanh,  mê  tưởng30. 

“1.  Gọi  là  tà  kiến  tức  không  biết  đời  này  đời  sau,  việc  làm  tự  cho 
là  đúng,  ưa  thích  bói  toán  để  cầu  phước  sống  lâu. 

“2.  Tà  tư,  nhớ  nghĩ  ái  dục,  dấy  tâm  tranh  cãi,  sân  hận. 

“3.  Tà  ngôn,  nói  lời  gièm  pha  một  cách  hư  dối,  dua  nịnh,  bêu 
xấu,  nói  lời  thêu  dệt. 

“4.  Tà  hạnh,  có  ý  sát  sanh,  trộm  cắp,  dâm  dật. 

“5.  Tà  mạng  tức  cầu  lợi  lộc,  cơm  áo  không  đúng  chánh  đạo. 

“6.  Tà  trị  tức  không  thể  ngăn  chận  điều  ác,  không  thể  thực  hành 
điều  thiện. 

“7.  Tà  chí,  tâm  tham  chuyện  dục  lạc,  thân  đau  khổ  mà  cho  là 
thanh  tịnh. 

“8.  Tà  định,  chú  tâm  mong  cầu,  không  thấy  được  con  đường 
giải  thoát.31 

“Như  vậy,  này  Tu-bạt!  Ngày  trước,  Ta  xuất  gia  tìm  đạo,  trải 
mười  hai  năm,  được  đắc  đạo  thành  Phật,  giảng  nói  kinh  pháp  trải  qua 
năm  mươi  năm.  Từ  lúc  Ta  từ  bỏ  gia  đình,  có  định,  có  tuệ,  có  giải  thoát, 
giải  thoát  tri  kiến.  Người  giảng  nói  chánh  đạo  chỉ  có  Phật  Sa-môn,  chứ 
không  phải  kẻ  phàm  phu,  ngoại  đạo  thực  hiện  được.  Ta  vốn  có  tám 


29  Danh  sách  các  giáo  tổ  đương  thời,  thường  kể  sáu;  đây  kể  tám:  cổ-quy  Thị,  Vô- 
thất  Thị,  Chí-hành  Thị,  Bạch-lộ-tử  Thị,  Diên-thọ  Thị,  Kế-kim-phàn  Thị,  Đa-tích- 
nguyên  Thị  và  Ni-kiền  Tử  ~Ề  ềấ  R,,  M  E&,  lề  ũ  R,,  0  st  3P  ỈỄ  m  R,,  ft  ử 
EG  #  ít  Si  R,,  E  ft  Ỡ7  Danh  sách  này  giống  với  No. 5.  Tham  chiếu  No.1  (2),  bản 
Việt,  xem  cht.133,  134,  135,  136,  137  138. 

30'  Tham  sanh  ỷ  tưởng  M  ĨM- 

31'  Trên  đây  là  tám  tà  đạo,  trái  với  Tám  chánh  đạo  của  Phật. 
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chơn  đạo.  Quả  vị  Sa-môn  thứ  nhất  nhờ  đó  mà  đắc  đạo,  quả  vị  Sa-môn 
thứ  hai,  thứ  ba,  cho  đến  thứ  tư  đều  từ  đó  mà  thành  tựu.  Nếu  ai  không 
thấy  tám  chơn  đạo  này  thì  kẻ  ấy  không  thể  chứng  đắc  được  bôn  đạo 
quả  Sa-môn.  Tám  chơn  đạo  là: 

“1.  Chánh  kiến:  là  thấy  đời  này  và  đời  sau,  làm  thiện  thì  có 
phước,  làm  ác  thì  bị  tai  họa,  hiểu  biết  khổ,  tập,  hành  diệt,  được  đạo. 

“2.  Chánh  tư:  nghĩ  đến  sự  xuất  gia  đạt  an  lạc,  bỏ  tâm  tranh  chấp, 
sân  hận. 

“3.  Chánh  ngôn:  lời  nói  chân  thật  chí  thành,  hòa  dịu,  trung  tín. 

“4.  Chánh  hạnh:  không  sát  sanh,  không  tà  vạy,  không  có  tâm 
dâm  dục. 

“5.  Chánh  mạng:  cầu  lợi  ích  cơm  áo,  theo  đúng  đạo  không  tà 

vạy. 

“6.  Chánh  trị:  ngăn  chận,  kiềm  chế  hạnh  ác,  phát  khởi  ý  thiện. 

“7.  Chánh  chí:  Quán  về  bôn  pháp:  quán  về  thân,  thọ,  ý,  pháp, 
hiểu  vô  thường,  khổ,  vô  ngã,  bất  tịnh. 

“8.  Chánh  định:  một  mực  vô  vi,  thành  tựu  bôn  thiền  hạnh.32 

“Sa-môn,  Phạm  chí,  thực  hành  tám  điều  chân  chánh  này,  mới 
thành  tựu  bốn  đạo  quả,  có  thể  rống  lên  tiếng  rống  của  sư  tử.  Đệ  tử 
Hiền  thiện  của  Ta  thực  hành  không  buông  lung,  ý  niệm  về  thế  gian  đã 
diệt,  cho  nên  được  quả  A-la-hán.” 

Bấy  giờ  Tu-bạt  nói  với  Hiền  giả  A-nan: 

“Vui  thay,  này  Hiền  giả!  Sự  lợi  lạc  này  vừa  rộng  lớn  vừa  tốt 
đẹp.  Thật  chưa  từng  có.  Phàm  là  hàng  đệ  tử  thượng  tôn,  được  gặp  điều 
này,  há  chẳng  vi  diệu  sao?  Nay  tôi  đã  thọ  ân  của  bậc  Thánh,  được 
nghe  pháp  này,  mong  được  xuất  gia,  thọ  giới  thành  tựu33.” 

Hiền  giả  A-nan  thưa  Đức  Phật: 

“Phạm  chí  Tu-bạt  mong  được  thọ  giới  luật  giải  thoát  của  Đức 
Thế  Tôn34,  xuất  gia,  thành  tựu  hạnh  Sa-môn.” 

Đức  Phật  dùng  giới  thành  tựu  trao  cho  Phạm  chí  nói: 


32'  Bát  chân  đạoA  X  31:  chánh  kiến  IE  M,  chánh  tư  IE  s,  chánh  ngôn  IE  1Èf,  chánh 
hành  IE  ÍT  chánh  mạng  IE  np,  chánh  trị  IE  /□,  chánh  chí  IE  A,  chánh  định  IE  /E. 
33'  Thành  tựu  giới  st  $c,  tức  Cụ  túc  giới,  chỉ  giới  pháp  Tỳ-kheo. 

34'  Hán:  Chúng  Hựu  X|Ẵ  ÍẺ. 
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“Người  cuối  cùng  chứng  đắc  giới  pháp  thanh  tịnh  của  ta  chính  là 
dị  học  Tu-bạt.  Ngài  liền  trao  giới  cho  Tu-bạt  làm  Tỳ-kheo.  Tu-bạt 
nhất  tâm  lãnh  thọ,  không  buông  lung,  bằng  chánh  cần,  bằng  niệm 
xứ35,  đoạn  trừ  các  thứ  phiền  não,  để  đạt  được  mục  đích  vì  đó  mà  đã 
cạo  bỏ  râu  tóc,  khoác  cà-sa,  từ  gia  đình  do  tín  tâm  mà  lìa  bỏ  gia  đình, 
vì  muốn  đắc  pháp  với  đạo,  thành  tựu  tịnh  hạnh,  tự  biết  đã  được  chứng 
ngộ,  thành  tựu  giải  thoát,  cứu  cánh  an  lạc,  làm  những  điều  nên  làm, 
tâm  ý  đã  thông  suốt.  Hiền  giả  Tu-bạt  đã  vượt  khỏi  mọi  trói  buộc  của 
thế  gian,  đắc  quả  ứng  chơn.  Hiền  giả  tự  suy  nghĩ:  ‘Ta  không  thể  chờ 
Đức  Phật  Bát-nê-hoàn.’  Hiền  giả  liền  diệt  độ  trước  Đức  Phật. 

Bấy  giờ,  Đức  Phật  bảo  các  Tỳ-kheo: 

“Sau  khi  Ta  diệt  độ,  như  có  kẻ  ngoại  đạo  học  theo  phái  khác 
học,  trong  hàng  dị  sanh,  muốn  cắt  bỏ  đầu  tóc  bện,  bước  chân  lên  bến 
pháp,  tắm  rửa  để  trở  nên  thanh  tịnh,  xuất  gia  xin  thọ  giới,  thì  nên  cho 
kẻ  ấy  làm  Sa-môn.  Tại  sao?  Vì  kẻ  ấy  có  chí  lớn.  Trước  hết  phải  tập  sự 
trong  ba  tháng36  để  biết  kẻ  ấy  có  thật  sự  dụng  tâm  hay  không?  Nếu  lời 
nói  và  hành  động  của  người  ấy  phù  hợp  nhau  thì  có  thể  xả  bỏ  các  lỗi 
lầm,  trước  trao  cho  mười  giới,  nếu  ba  năm  không  sai  phạm  thì  mới  trao 
cho  hai  trăm  năm  mươi  giới,  trong  đó  mười  giới  là  gốc,  hai  trăm  bôn 
mươi  giới  là  phần  oai  nghi  phép  tắc37.  Nếu  ai  có  thể  làm  được  như  vậy 
thì  chư  Thiên  luôn  hoan  hỷ. 

“Lại  nữa,  phàm  người  mong  muốn  trì  luật  thị  giới  làm  Sa-môn  là 
do  có  bốn  nhân  duyên,  đều  do  có  ý  muốn  gần  đạo  thích  an  lạc  mà  ra. 
Sau  khi  ta  diệt  độ,  hoặc  có  người  lìa  bỏ  chức  quan  mong  làm  Sa-môn; 
hoặc  có  người  vì  tuổi  cao,  già  cả  nên  mong  làm  Sa-môn;  hoặc  có 
người  bần  cùng,  nghèo  khốn  nên  muôn  làm  Sa-môn;  hoặc  có  người  vì 
muôn  tu  tập  theo  chánh  hạnh  nên  muôn  làm  Sa-môn.  Nếu  là  người 
hiền  tài  muôn  tu  tập  chánh  hạnh,  kẻ  già  cả,  bần  cùng  khôn  khổ,  kẻ  lìa 
bỏ  quan  chức  đến  mà  tu  đạo,  những  người  ấy  đối  với  y  phục,  thức  ăn 
uống  đã  đầy  đủ  rồi  thì  phải  thọ  tụng  lời  pháp.  Như  có  người  tu  tập 


35'  Hán:  dĩ  kiện  chế,  dĩ  chí  duy  ÊẢ  ®  $'1  ỀẮ  ĨÈ  ft.  Xem  cht.65,  66. 

3Ỏ-  Theo  các  Luật  tạng,  sống  biệt  trú  giữa  các  Tỳ-kheo  trong  bốn  tháng.  Nhưng, 
No. 1(2)  Nói:  quy  định  này  không  áp  dụng  sau  khi  Phật  Niết-bàn. 

37  Phân  tích  này  không  thấy  nói  đến  trong  Luật  tạng  nào. 
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hạnh  thanh  tịnh,  thì  có  thể  làm  cho  Chánh  pháp  được  tồn  tại  lâu  dài, 
vì  nhờ  người  ấy  nên  khiến  cho  nhiều  người  được  an  ổn,  được  độ 
thoát,  thế  gian  được  nương  nhờ,  lợi  lạc  khắp  trời,  người.  Cho  nên  mới 
nói:  ‘Người  theo  pháp  thì  đời  này  được  an  lạc,  đời  này  được  giải 
thoát.’  Vậy  nên  dốc  tâm  thọ  trì. 

“Người  đó  nhờ  pháp  gì  mà  đời  này  được  an  lạc,  được  giải  thoát? 
Là  mười  hai  bộ  kinh  mà  Phật  đã  nói:  Văn,  Ca,  Ký,  Tụng,  Thí  dụ,  Bổn 
ký,  Sự  giải,  Sanh  truyện,  Quảng  bác,  Tự  nhiên,  Đạo  hạnh,  Lưỡng 
hiện38.  Đó  gọi  là  pháp.  Nếu  ai  phụng  trì,  gìn  giữ  đúng  như  pháp  thì  đời 
này  được  an  lạc,  có  thể  được  giải  thoát.  Vậy  nên  dốc  tâm  thọ  lãnh,  hộ 
trì,  đọc  tụng,  chánh  tâm  suy  nghĩ,  khiến  cho  đạo  thanh  tịnh  được  trụ 
thế  lâu  dài. 

“Này  các  đệ  tử,  hãy  nên  tự  nỗ  lực,  tinh  tấn,  đừng  có  biếng  nhác, 
xem  thường,  rồi  bảo:  ‘Đức  Phật  đã  diệt  độ,  không  còn  ai  để  nương 
tựa.’  Nên  vâng  theo  giáo  pháp,  cứ  mỗi  nửa  tháng,  vào  ngày  rằm  và 
ngày  ba  mươi  hãy  giảng  giới,  các  ngày  lục  trai,  ngồi  trên  tòa  cao  tụng 
kinh,  để  tâm  nơi  kinh,  giông  như  Đức  Phật  còn  tại  thế. 

“Lại  nữa,  các  vị  tộc  tánh  tử  và  tộc  tánh  nữ,  hãy  nên  nhớ  nghĩ 
bôn  việc  sau  đây: 

“1.  Khi  Đức  Phật  làm  Bồ-tát,  mới  hạ  sanh. 

“2.  Lúc  Đức  Phật  mới  đắc  đạo  Chánh  giác  vi  diệu. 

“3.  Lúc  thuyết  kinh  chuyển  Pháp  luân  đầu  tiên. 

“4.  Lúc  bỏ  tuổi  thọ  còn  lại,  tâm  vô  vi  nhập  Nê-hoàn. 

“Hãy  nên  bàn  luận,  tư  duy  các  việc  này.  Nhớ  Đức  Phật  lúc  sanh 
ra,  phước  đức  như  vậy.  Lúc  Đức  Phật  đắc  đạo,  thần  lực  như  vậy.  Lúc 
chuyển  Pháp  luân  độ  người  như  vậy.  Lúc  sắp  diệt  độ,  để  lại  giáo  pháp 
như  vậy. 

“Tiếp  theo,  thời  trung  gian,  thời  cuối  cùng,  nếu  ai  suy  tư  nhớ 


38  Mười  hai  bộ  phận  Thánh  điển:  1.  Văn;  2.  Ca;  3.  Ký;  4.  Tụng;  5.  Thí  dụ;  6.  Bổn 
ký;  7.  Sự  giải;  8.  Sanh  truyện;  9.  Quảng  bác;  10.  Tự  nhiên;  11.  Đạo  hạnh;  12. 
Lưỡng  hiện  +  n  g|3  M:  —  ~x,  —  ỊR,  H  tfi,  E3  íl,  £  í  IỊÉ,  À  Ạ 15,  t  V  Ã¥,  A  4.  ÍÍL 

ýl  M  w.  +  ẽ  fằ,  d - ỉl  ÍT,  +  —  M  ĨJL  Tham  chiếu  Trường  1(2)  sđd.:  Quán 

kinh,  Kỳ  dạ  kinh,  Thọ  ký  kinh,  Kệ  kinh,  Pháp  cú  kinh,  Tương  ưng  kinh,  Bản 
duyên  kinh,  Thiên  bản  kinh,  Quảng  kinh,  Vị  tằng  hữu  kinh,  Chứng  dụ  kinh,  Đại 
giáo  kinh. 
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nghĩ  về  điều  này,  khởi  ý  thực  hành  đều  được  sanh  lên  cõi  Trời.  Nếu  ai 
thọ  trì  điều  này  mà  có  nghi  ngờ  về  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng  và  về 
Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo,  thì  này  các  Tỳ-kheo,  hãy  nên  giải  đáp  những 
nghi  vấn  cho  kẻ  ấy  như  lúc  Ta  còn  tại  thế.  Vậy  nay  hãy  đem  lời  nói  ấy 
hỏi  Đức  Phật  và  chơn  đệ  tử,  hãy  tự  mình  đến  hỏi  Ta  và  nghe  Ta  giải 
thích.” 

Hiền  giả  A-nan  đứng  ở  sau,  quạt  Đức  Phật,  thưa: 

“Dạ  vâng!  Tất  cả  đều  đã  mong  chờ  ân  Phật  mà  được  an  lạc. 
Không  có  một  Tỳ-kheo  nào  có  ý  nghi  về  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng  và 
Bốn  đế.” 

Đức  Phật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Tất  cả  đều  đã  được  an  lạc,  nhờ  Như  Lai  giáo  hóa,  dẫn  dắt,  nên 
đối  với  Phật,  Pháp,  Thánh  chúng  và  Bốn  đế  là  Khổ,  Tập,  Tận,  Đạo, 
không  còn  nghi  ngờ  nữa.  Vậy  hãy  bỏ  tâm  tham  dục,  khinh  mạn,  vâng 
theo  lời  Phật  dạy,  bằng  tâm  tinh  tấn  để  thọ  trì,  tư  duy  tĩnh  lặng  mà 
hành  đạo.  Đó  là  những  lời  khuyên  dạy  cuối  cùng  của  Đức  Phật,  hãy 
cung  kính  tùy  thuận. 

“Này  các  Tỳ-kheo!  Hãy  quan  sát  dung  mạo,  uy  nghi  của  Đức 
Phật,  khó  có  dịp  để  nhìn  lại  Ngài,  về  sau,  hơn  một  ức  bốn  ngàn 
năm  nữa  mới  lại  có  Đức  Phật  Di-lặc39  ra  đời.  Thật  khó  mà  luôn 
được  gặp  Phật.  Trong  thiên  hạ  có  cây  Âu-đàm-bát40,  không  hoa  mà 
có  trái.  Nhưng  nếu  khi  cây  ấy  ra  hoa  thì  thế  gian  mới  có  Phật.  Đức 
Phật  là  mặt  trời  của  thế  gian,  luôn  lo  trừ  diệt  bóng  tối  cho  chúng 
sanh.  Chính  Ta  là  Bậc  Thánh  Sư,  tuổi  đã  bảy  mươi  chín,  điều  cần 
làm  thì  đã  làm  xong,  các  vị  hãy  siêng  năng,  tinh  tấn.  Giờ  cũng  đã 
nửa  đêm  rồi.” 

Rồi  thì,  Đức  Phật  nhập  Sơ  thiền.  Rồi  xuất  Sơ  thiền,  Ngài  khởi 
thiền  thứ  hai.  Xuất  thiền  thứ  hai,  Ngài  khởi  thiền  thứ  ba.  Xuất  thiền 
thứ  ba,  Ngài  khởi  thiền  thứ  tư.  Xuất  thiền  thứ  tư,  Ngài  nhập  Không 
vô  tế41.  Xuất  Không  vô  tế,  Ngài  nhập  Thức  vô  lượng.  Xuất  Thức  vô 
lượng,  Ngài  nhập  Vô  sở  dụng.  Xuất  Vô  sở  dụng,  Ngài  nhập  Bất 


39  Di-lặc  Phật  51  § I;  Pa0li:  Metteyya. 

40'  Âu-đàm-bát,  ỈẼ I!  iậ. 

41'  Không  vô  tế  te  pg,  tức  Không  vô  biên  xứ  định. 
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tưởng  nhập42.  Xuất  Bất  tưởng  nhập,  Ngài  nhập  Tưởng  tri  diệt43.” 

Bấy  giờ,  Hiền  giả  A-nan  hỏi  Hiền  giả  A-na-luật44: 

“Đức  Phật  đã  diệt  độ  rồi  chăng?” 

A-na-luật  nói: 

“Chưa  diệt  độ.  Đức  Phật  mđi  tư  duy  nhớ  nghĩ  về  định  Tưởng 
tri  diệt.” 

Hiền  giả  A-nan  nói: 

“Trước  đây  tôi  nghe  Đức  Phật  bảo:  ‘Từ  chỗ  nhập  Tứ  thiền  cho 
đến  vô  tri,  xả  trạng  thái  vô  vi  hữu  dư  y  thì  nhập  Nê-hoàn45’.” 

Khi  ấy,  Đức  Phật  xả  Tưởng  tri  diệt,  trở  lại  tư  duy  Bất  tưởng 
nhập;  xả  Bất  tưởng  nhập  tư  duy  Vô  sở  dụng;  xả  Vô  sở  dụng  tư  duy 
Thức  vô  lượng;  xả  Thức  vô  lượng  tư  duy  Không  vô  tế;  xả  Không  vô  tế 
tư  duy  Thiền  thứ  tư;  xả  Thiền  thứ  tư  tư  duy  Thiền  thứ  ba;  xả  Thiền  thứ 
ba  tư  duy  Thiền  thứ  hai;  xả  Thiền  thứ  hai  tư  duy  Thiền  thứ  nhất.  Từ 
Thiền  thứ  nhất  nhập  trở  lại  cho  đến  Thiền  thứ  ba,  rồi  Thiền  thứ  tư,  trở 
lại  Vô  tri,  xả  bỏ  trạng  thái  Nê-hoàn  hữu  dư  y,  liền  Bát-nê-hoàn. 
Ngay  lúc  ấy,  đại  địa  chấn  động,  chư  Thiên,  Rồng,  Thần,  hiện  ra 
đầy  cả  không  trung,  tung  hoa  như  mưa,  chẳng  ai  là  chẳng  than  thở, 
luyến  tiếc,  đi  đến  cúng  dường.” 

Bấy  giờ  Đế  Thích  ở  tầng  trời  thứ  hai  hiện  ra  đọc  bài  tụng: 

Am,  hành  đêu  vô  thường, 

Chỉ  là  pháp  hưng,  suy; 

Có  sanh  thì  có  tử, 

Phật  diệt  độ,  an  lạc. 

Vị  Phạm  thiên  nơi  cõi  trời  thứ  bảy  hiện  ra  đọc  bài  tụng: 


2'  Bất  tưởng  nhập  T  n  À,  tức  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

43-  Tưởng  tri  diệt  rư  £D  tức  Tưởng  thọ  diệt  tận  định.  Tham  chiếu  No. 1(2),  Việt, 
xem  cht.150. 

44'  A-na-luật  |j'5J  f|3  |Ệ5  tham  chiếu  No.1  (2),  bản  Việt,  xem  cht.149. 

45'  Hán:  chí  ư  vô  tri,  khí  xả  sở  thọ  dư  vô  vi  chi  tình  M  J|§  g  Im. 

Trạng  thái  vô  tri  ở  Tứ  thiền  là  trạng  thái  nhập  vô  tưởng  định  (Paoli:  asaóóao- 
samaopatti),  nhưng  các  Thánh  giả  không  nhập  loại  định  này.  “Sở  thọ  dư  vô  vi” 
chỉ  hữu  dư  y  Niết-bàn. 
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Tuyệt  thay,  Phật  đã  bỏ, 

Điều  thế  gian  mê  đắm; 

Rộng  dạy  pháp  thanh  tịnh, 

Ba  cõi  không  ai  bằng. 

Thần  lực  diệu,  Vô  úy, 

Ánh  sáng  mất  từ  nay. 

Hiền  giả  A-na-luật  đọc  bài  tụng: 

Phật  đã  trụ  Vô -vi, 

Hơi  ra  vào  đã  dứt; 

Vốn  từ  tự  nhiên  đến, 

Nay  trở  về  Lỉnh  clỉệu. 

Ý  tịnh,  không  tham  đắm, 

Vì  người,  chịu  thân  bệnh; 

Giáo  hóa  đã  hoàn  tất, 

Mới  trở  về  Tịch  diệt. 

Từ  khỉ  được  gặp  Phật, 

Ai  cũng  đội  ơn  sâu; 

Nay  vào  cỗi  thanh  hư, 

Biết  lúc  lại  xuất  hiện. 

Bấy  giờ,  các  Tỳ-kheo  đều  rối  loạn,  bồi  hồi,  than  thở:  ‘Đức  Phật 
Bát-nê-hoàn,  sao  mà  nhanh  quá!  Con  mắt  của  thế  gian  đã  tắt  mất,  sao 
mà  nhanh  quá !  ’  Trong  số  ấy  có  người  buồn  bã  than  khóc,  tự  nghĩ  đến 
cái  khổ  của  thế  gian  không  đạt  được  đạo.  Có  người  nhìn  vào  thi  thể 
Đức  Phật  chú  tâm  tư  duy  về  hữu  là  từ  nhân  duyên  sanh,  tạo  tác  không 
ngừng,  phải  chịu  sự  vô  thường,  khổ,  đã  sanh  thì  phải  tử,  tử  rồi  lại  sanh, 
sanh  tử  qua  lại,  nhưng  tinh  thần  bất  diệt,  không  bị  chi  phối.  Hiền  giả 
A-na-luật  nói: 

“Thôi  đi,  thôi  đi!  Này  A-nan!  Hãy  bảo  cho  các  Tỳ-kheo  biết,  chư 
Thiên  trên  trời  thấy  việc  đó  sẽ  cho  là  mê  mờ.  Vì  có  ai  xuất  gia  nhập 
vào  luật  giải  thoát  mà  lại  không  thể  dùng  pháp  lợi  để  tự  giải  thoát?” 

Hiền  giả  A-nan  gạt  nước  mắt  thưa: 

“ơ  trên  đó  có  bao  nhiêu  vị  trời?” 
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“Từ  Uy-da-việt46  cho  đến  miếu  Âu-đồ47  và  sông  Hi-liên48, 
khoảng  cách  bốn  trăm  tám  mươi  dặm,  chư  Thiên  hiện  ra  đầy  khắp, 
chẳng  có  khoảng  hư  không  nào  là  chẳng  có  họ  đang  bồi  hồi,  rối  loạn, 
cùng  nói:  ‘Đức  Phật  Bát-nê-hoàn  sao  mà  nhanh  quá!  Con  mắt  của  thế 
gian  đã  tắt  mất,  sao  mà  nhanh  quá!’  Trong  đó  có  người  lo  lắng  than 
thở,  thương  nỗi  khổ  của  thế  gian  bị  tham  dục  che  lấp,  không  thấy  được 
chánh  đạo.  Hoặc  họ  cùng  bảo  nhau  rằng:  Đức  Phật  dạy:  ‘Sanh  tử  vốn 
từ  duyên  khởi,  ý  luôn  tạo  tác,  thọ  nhận  sự  vô  thường,  khổ,  đã  sanh  thì 
phải  tử,  tử  rồi  lại  sanh,  thức  theo  hành  mà  di  chuyển,  đâu  biết  được 
Nê-hoàn?  Đức  Phật  đã  độ  thoát  thế  gian,  vậy  mọi  người  phải  nên  tinh 
tấn,  đã  quá  nửa  đêm  rồi!”’ 

Hiền  giả  A-na-luật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Hãy  vào  trong  thành  bảo  cho  mọi  người  biết  là  Đức  Phật  đã 
diệt  độ,  ai  muôn  khâm  liệm,  hãy  nên  kịp  thời.” 

Hiền  giả  A-nan  liền  vào  trong  thành,  báo  cho  mọi  người  biết. 
Các  Hoa  thị  nghe  được  điều  ấy,  ai  cũng  kinh  ngạc,  buồn  bã  thương 
tiếc,  nói: 

“Đức  Phật  Bát  nê-hoàn  sao  mà  nhanh  quá!  Con  mắt  của  thế  gian 
đã  tắt  mất,  sao  mà  nhanh  quá !  ” 

Người  trong  thành  cùng  nhau  tụ  hội,  mang  hương  hoa  đến  chỗ 
nhục  thân  của  Phật,  cúi  đầu  đảnh  lễ  để  thừa  sự  cúng  dường.  Họ  cùng 
hỏi  Hiền  giả  A-nan: 

“Phương  pháp  khâm  liệm  an  táng  Đức  Thế  Tôn  như  thế  nào?” 

Như  lời  Đức  Phật  dạy: 

“Phải  làm  như  phương  pháp  khâm  liệm  và  an  táng  của  Chuyển 
luân  vương,  đối  với  Đức  Phật  còn  phải  hơn  thế  nữa.” 

Các  hào  tánh  thưa: 

“Xin  hãy  để  trong  bảy  ngày,  chúng  con  muốn  dâng  cúng  kỹ 
nhạc,  hoa  hương,  đèn  đuốc  để  tâm  ý  được  khai  mở.” 

Hiền  giả  A-nan  đáp: 

“Tùy  ý  các  vị  mong  muôn.” 


46  Uy-da-việt  f|3  ®.  Có  lẽ  Pa0li:  Upavattana,  tên  khu  rừng  Sa0la  ở  Kusina0ra0. 
47,  Âu-đồ  miếu  /Ẽ  JH;  tức  chùa  Thiên  quan,  tham  chiếu  No.1  (2),  xem  cht.156. 
48'  Hi-liên  hà  EE  j@Ị  /ộf;  tham  chiếu  Trường  2(3)  sđd.:  xem  cht.155. 
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Các  Hoa  thị  liền  chung  sức  lại  để  lo  liệu.  Nào  làm  bình  bằng 
vàng,  linh  xa  bằng  vàng,  kim  quan  bằng  vàng,  quách  bằng  sắt,  đầy  đủ 
gấm  mới  kiếp-ba,  năm  trăm  xấp  dạ. 

Bấy  giờ,  dân  chúng  ở  bốn  phương,  chu  vi  trong  khoảng  bôn  trăm 
tám  mươi  dặm,  đều  mang  kỹ  nhạc,  hoa  hương  đi  đến  song  thọ,  đồng 
khiêng  nhục  thân  Đức  Phật  đặt  lên  trên  giường  bằng  vàng,  rồi  dùng  kỹ 
nhạc,  lễ  bái  cúng  dường. 

Bấy  giờ,  các  Hoa  thị  tuyển  chọn  các  đồng  nam  để  lo  việc  gìn  giữ 
linh  xa.  Họ  muốn  đưa  linh  cữu  đến  khoảnh  đất  Âu-đồ  để  trà -tỳ.  Nhưng 
các  đồng  nam  không  thể  đến  gần  phía  trước  linh  xa  của  Đức  Phật 
được,  họ  lại  tiến  lên  đến  hai  ba  lần,  nhưng  vẫn  không  thể  tới  được.” 

Hiền  giả  A-na-luật  nói  với  Hiền  giả  A-nan: 

“Sở  dĩ  không  thể  đến  gần  linh  xa  của  Đức  Phật,  vì  đó  là  ý  của 
chư  Thiên.  Họ  muôn  bảo  các  đồng  nam  của  Hoa  thị  hãy  vịn  vào  phía 
bên  trái,  còn  chư  Thiên  ở  phía  bên  phải,  dân  trong  nước  thì  đi  theo  sau, 
đồng  khiêng  kim  sàng  của  Đức  Phật  vào  cửa  thành  phía  Đông,  lúc  đi 
qua  trong  thành,  tấu  nhạc  trời  lên  để  cúng  dường,  xong  thì  đi  ra  cửa 
thành  phía  Tây,  đặt  trên  đất  Âu-đồ,  chất  các  thứ  gỗ  hương  nhiều 
lớp  rồi  trà -tỳ.” 

Hiền  giả  A-nan  thưa: 

“Xin  vâng,  kính  vâng  như  ý  nguyện  của  chư  Thiên.” 

Rồi  Hiền  giả  bảo  cho  các  Hoa  thị  biết  ý  nguyện  đó. 

Họ  đều  thưa: 

“Kính  tuân  lệnh.” 

Họ  liền  bảo  các  đồng  nam  ở  phía  bên  tả  dùng  nhiều  dây  lụa  cột 
chặt  góc  bên  trái,  còn  chư  Thiên  thì  thuộc  về  bên  phải,  dùng  dây  lụa 
cột  chặt  nơi  góc  phải  của  cái  giường.  Ngoài  ra,  có  vô  số  chư  Thiên  ở 
trên  hư  không,  rải  đủ  thứ  hoa  trời,  rưới  các  hương  thơm. 

Bấy  giờ,  đại  thần  Bà-hiền  cùng  đại  thần  Câu-di49  bàn  bạc:  Muôn 
dùng  âm  nhạc  của  loài  người  để  ca  ngợi,  tiếp  theo  nhạc  trời  cùng  đưa 
xá-lợi. 

“Liền  như  lời  bàn  bạc,  cả  đoàn  đi  từ  từ  vào  cửa  thành  phía 


49 '  Bà-hiền  đại  thần  ĩg;  Jf  A  ẼS,  chủ  quản  thành  Pa0va.  Câu-di  đại  thần  ÍẾJ  A  ẼL, 
vị  quan  của  thành  Kusinacrac. 
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Đông,  đi  khắp  trong  thành,  đến  ngã  tư  đường  lớn,  dừng  chân  nơi 
đường  hẻm,  rải  hương  hoa  và  trỗi  nhạc,  ra  khỏi  cửa  thành  phía  Tây, 
đến  vùng  đất  Âu-đồ,  lấy  lụa  kiếp-ba  quấn  quanh  thân  thể  Đức 
Phật,  dùng  năm  trăm  xấp  dạ  quấn  tiếp  theo  hơn  một  ngàn  lần,  rồi 
dùng  dầu  mè  dầu  thơm  để  tẩm,  rưới  đầy  kim  quan,  cùng  trên  nhục 
thân  Phật,  khiêng  kim  quan  lên  đặt  vào  trong  quách  bằng  sắt,  đậy 
kín  nắp  kim  quan,  chất  các  thứ  gỗ  hương  lên  xong,  đại  thần  Âu-tô50 
bắt  đầu  châm  lửa  đốt,  lửa  mới  hừng  lên  liền  tắt  ngay  đốt  tới  ba  lần 
vẫn  không  cháy.” 

Hiền  giả  A-na-luật  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Sở  dĩ  lửa  không  cháy  là  do  ý  của  chư  Thiên.  Họ  thấy  Hiền  giả 
Đại  Ca-diếp  đang  dẫn  năm  trăm  đồ  chúng  từ  Ba-tuần  trở  về  đây,  đã  đi 
được  nửa  đường,  muôn  về  gấp  để  được  thấy  mặt  cùng  đảnh  lễ  Đức 
Phật,  cho  nên  đã  khiến  lửa  không  cháy.” 

Hiền  giả  A-nan  thưa: 

“Dạ  vâng,  xin  tôn  kính  ý  nguyện  của  chư  Thiên. 

Bấy  giờ  có  đạo  sĩ  thuộc  học  phái  khác,  tên  là  A-di-duy51,  thấy 
Đức  Phật  diệt  độ,  ông  ta  nhặt  được  cành  hoa  trời  mạn-na-la,  ngược 
đường  đi  về  phía  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp.  Hiền  giả  Ca-diếp  thấy  vậy 
liền  đến  hỏi: 

“Ông  có  biết  Đức  Phật  là  Bậc  Thánh  Sư  mà  tôi  tôn  thờ  chăng? 

A-di-duy  đáp: 

“Tôi  biết  rõ  điều  này.  Ngài  đã  Bát-nê-hoàn  được  bảy  ngày.  Trời 
người  cùng  tụ  hội  để  cúng  dường  Ngài.  Tôi  từ  chỗ  đó  đến  đây  nên  có 
được  cành  hoa  trời  này.” 

Khi  ấy,  Hiền  giả  Ca-diếp  buồn  bã  không  vui.  Trong  số  năm 
trăm  vị  Tỳ-kheo,  nhiều  người  bồi  hồi,  rối  loạn,  ngẩng  mặt  lên  trời 
than  thở: 

“Đức  Phật  Bát-nê-hoàn  sao  mà  nhanh  quá!  Con  mắt  của  thế 
gian  đã  tắt  mất  rồi!  ” 

Có  người  thì  lo  lắng,  buồn  thương,  nghĩ  đến  nỗi  khổ  của  thế  gian 
do  ân  ái  trói  buộc,  không  thể  thấy  được  chánh  đạo. 


5H'  Âu-tô  đại  thần  IÌ^;Ẽ;  tham  chiếu  No.1  (2)  sđd.:  Lộ-di  châm  lửa. 
51  A-di-duy  |55J  n  IU;  No.1  (2),  ngoại  đạo  Ni-kiền  Tử. 
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Hiền  giả  Ca-diếp  bảo: 

“Các  Hiền  giả  chớ  lo  buồn.  Nên  biết  rằng  có  thân  là  do  duyên 
khởi,  tâm  ý  luôn  tạo  tác  không  dừng  nghỉ,  đều  là  vô  thường,  khổ,  có 
sanh  thì  có  tử,  có  tử  là  do  có  sanh,  ở  trong  năm  đường  bất  an,  chỉ  có 
Nê-hoàn  mới  là  cảnh  giới  hoàn  toàn  an  lạc.  Người  chưa  đắc  đạo,  hãy 
cầu  pháp  lợi,  lìa  bỏ  mọi  nẻo  tạo  tác  của  các  pháp  hữu  vi  thì  sẽ  đắc 
đạo.  Tất  cả  hãy  thu  gom  y  bát,  đi  nhanh  thì  mới  kịp  để  được  nhìn  thấy 
thân  sắc  của  Phật. 

Trong  chúng  này  có  một  Tỳ-kheo  tên  là  Đàn-đầu,  cũng  thuộc 
giòng  họ  Thích,  cùng  xuất  gia  theo  Phật,  nói  với  các  Tỳ-kheo: 

“Chuyện  gì  phải  lo  lắng  như  vậy?  Chúng  ta  từ  nay  được  tự  do. 
Ông  già  ấy  thường  bảo:  ‘Nên  làm  cái  này,  không  nên  làm  cái  kia.’ 
Nay  ông  ta  mất  rồi  há  không  phải  là  điều  hết  sức  tốt  sao?” 

Hiền  giả  Ca-diếp  nghe  lời  ấy  càng  buồn  bã  hơn,  nên  giục  đại 
chúng  mau  đến  Song  thọ  để  được  thấy  Phật.  Đến  nơi,  Hiền  giả  Ca- 
diếp  bảo  Hiền  giả  A-nan: 

“Nay  chưa  trà -tỳ  vậy  hãy  cho  tôi  thấy  thân  Đức  Phật.” 

Hiền  giả  A-nan  thưa: 

“Thân  của  Đức  Phật  đã  được  khâm  liệm,  ướp  bằng  dầu  mè,  để 
trong  kim  quan,  bên  ngoài  thì  chất  các  thứ  gỗ  hương,  chung  quanh  thì 
tẩm  dầu,  tuy  chưa  trà -tỳ,  nhưng  khó  có  thể  thấy  được. 

Hiền  giả  Ca-diếp  bày  tỏ  ý  muôn  của  mình  đến  lần  thứ  ba,  nhưng 
Hiền  giả  A-nan  vẫn  đáp  như  lúc  đầu. 

Bấy  giờ,  nhục  thân  của  Đức  Phật  từ  trong  nhiều  lớp  áo  quan  lộ 
ra  hai  chân.  Mọi  người  đều  thấy,  ai  cũng  hết  sức  vui  mừng.  Hiền  giả 
Ca-diếp  cúi  đầu  đảnh  lễ.  Thấy  trên  chân  của  Đức  Phật  có  màu  sắc  lạ, 
liền  hỏi  Hiền  giả  A-nan: 

“Thân  Phật  sắc  vàng,  vậy  do  cớ  gì  mà  đổi  khác?” 

A-nan  thưa: 

“Có  một  bà  cụ  già  yếu,  cúi  lạy  nơi  chân  Đức  Phật  làm  nhỏ  nước 
mắt  trên  chân  Ngài  nên  mới  có  màu  sắc  khác  như  vậy.” 

Hiền  giả  Đại  Ca-diếp  lại  không  vui,  cung  kính  đọc  bài  tụng: 

Ngài  tịch  diệt,  chẳng  sanh 
Chẳng  còn  thọ  già,  chết 
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Cũng  không  còn  hội  ngộ, 
Không  có  ghét  phải  gặp 
Vốn  đã  bỏ  ân  ái, 

Chẳng  bị  buồn  biệt  lỵ 
Do  dốc  cầu  phương  tiện, 

Nên  đạt  được  như  vậy 
Năm  ấm  Phật  thanh  tịnh, 

Đã  đoạn  trừ  hết  thảy 
Cũng  không  còn  tạo  tác, 

Đe  thọ  lại  năm  ấm. 

Khổ  đau  đã  hết  rồi, 

Gốc  hữu  cũng  trừ  sạch 
Do  dốc  cầu  phương  tiện, 

Mới  an  lạc  như  vậy. 

Phật  đã  đoạn  thế  gian, 

Trừ  bỏ  mọi  ái  dục 
Ngài  kham  nhẫn  tất  cả, 

Nên  lìa  các  hoạn  nạn 
Ngài  đã  đạt  an  định 
Đem  an  lạc  muôn  loài. 

Phải  nên  đảnh  lễ  Ngài, 

Vĩnh  viễn  thoát  ba  cõi. 

Kinh  giới  Phật  nói  ra, 

Tỏa  sáng  khắp  thế  gian 
Ngài  rộng  hiện  chánh  dạo, 
Chắc  thật,  dứt  mọi  nghi. 

Cứu  tất  cả  muôn  loài, 

Khiến  thoát  khỏi  già  chết. 
Những  người  gặp  được  Phật, 
Ai  chẳng  mang  ơn  lớn 
Như  trăng  chiếu  ban  đêm, 
Để  phá  tan  bóng  tối. 

Mặt  trời  chiếu  ban  ngày, 

Soi  sáng  mọi  nơi  chốn. 

Cũng  như  ánh  điện  chớp, 
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Mây  dày  liền  rực  sáng. 

Hào  quang  Phật  chiếu  ra, 

Ba  cõi  cùng  tỏ  rạng. 

Hết  thảy  sông  danh  tiếng, 

Sông  Côn-luân  lớn  nhất; 

Tất  cả  vùng  nước  lớn, 

Biển  cả  là  hơn  hết; 

Trong  tất  cả  tỉnh  tú, 

Mặt  trăng  là  sáng  nhất; 

Phật  dẫn  dắt  chúng  sanh, 

Trời  người  đều  tôn  quý. 

Phật  cứu  độ  thế  gian, 

Phước  đức  ban  rải  khắp. 

Giới  pháp  đã  thuyết  giảng, 

Mọi  chốn  đều  phân  minh. 

Cũng  đem  pháp  lưu  bổ, 

Đệ  tử  dốc  hành  trì, 

Khiến  trời,  người,  quỷ,  thần... 

Đều  cung  kính  đảnh  lễ. 

Hiền  giả  Đại  Ca-diếp  đọc  kệ  xong,  đảnh  lễ  nơi  chân  Phật,  nhiễu 
quanh  kim  quan  ba  vòng,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Các  Tỳ-kheo,  Tỳ-kheo-ni,  các  Thanh  tín  sĩ,  Thanh  tín  nữ,  Trời, 
Rồng,  Quỷ  thần,  thần  Thiên  nhạc,  thần  Chất-lược,  thần  Kim-sí  điểu, 
thần  Ái  dục,  thần  Xà-khu...  đều  đến  trước  đảnh  lễ  nơi  chân  Phật, 
nhiễu  quanh  kim  quan  ba  lần,  rồi  đứng  qua  một  bên. 

Bấy  giờ,  kim  quan  của  Đức  Phật  không  đốt  nhưng  tự  nhiên  bốc 
cháy.  Hiền  giả  A-nan  liền  đọc  bài  tụng: 

Phật  thanh  tịnh  trong  ngoài, 

Là  thân  của  Phạm  thế; 

Gốc  hành  hóa  thần  diệu, 

Nên  nay  mới  như  vậy. 

Hơn  ngàn  lớp  lụa,  dạ, 

Đâu  cần  áo  che  thân, 

Cũng  không  cần  giặt  giũ, 
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Như  trăng  trong  sáng  ngời. 

Cho  đến  hết  đêm  ấy,  công  việc  trà -tỳ  nhục  thân  Phật  xong  xuôi, 
thì  tự  nhiên  ở  nơi  đó  mọc  lên  bốn  cây:  cây  Tô-thiền-ni,  cây  Ca-duy- 
đồ,  cây  A-thế-đề,  cây  Ni-câu-loại52.  Các  vị  Cư  sĩ,  Lý  gia  trong  nước 
cùng  nhau  thu  nhặt  xá-lợi  của  Phật  đựng  đầy  nơi  bình  bằng  vàng,  đặt 
trên  linh  xa,  đưa  vào  thành  để  trên  đại  điện,  rồi  cùng  cho  tấu  kỹ  nhạc, 
rải  hoa,  đốt  hương,  lễ  bái  cúng  dường. 

Bấy  giờ,  các  tộc  họ  Hoa  thị  của  nước  Ba-tuần,  các  Câu-lân  của 
nước  Khả  Lạc,  các  Mãn-ly  của  nước  Hữu  hoành,  các  Phạm  chí  của 
nước  Thần  Châu,  các  Ly-kiền  của  nước  Duy-da,53  nghe  tin  Đức  Phật 
dừng  chân  ở  Song  thọ  để  Bát-nê-hoàn,  nên  họ  đều  sửa  soạn  bốn  thứ 
binh  đội  là  tượng  binh,  mã  binh,  xa  binh,  bộ  binh  cùng  kéo  đến  nước 
Câu-di,  dừng  chân  nơi  ngoài  thành,  bảo  sứ  vào  thưa: 

“Chúng  tôi  nghe  Đức  Phật  Chúng  Hựu  diệt  độ  ở  đây.  Ngài 
cũng  là  Thầy  của  chúng  tôi.  Chúng  tôi  có  lòng  kính  mộ  Ngài,  đồng 
đến  với  vua  xin  phân  chia  phần  xá-lợi,  đem  về  bản  quốc  lập  bảo  tháp 
cúng  dường.” 

Vua  nước  Câu-di  bảo: 

“Đức  Phật  tự  đến  nơi  đây,  vậy  nước  tôi  sẽ  chăm  lo  việc  cúng 
dường  Ngài.  Thật  là  cực  khổ  cho  các  vua  từ  xa  tới  muốn  chia  phần  xá- 
lợi,  điều  đó  thì  không  thể  được.” 

Các  người  thuộc  dòng  họ  Thích  nước  Xích  trạch54  cũng  kéo  bôn 
loại  binh,  đến  nói: 

“Chúng  tôi  nghe  Đức  Phật  Chúng  Hựu  diệt  độ  ở  đây.  Ngài  là 
Bậc  Thánh  đệ  nhất  của  giồng  họ  Thích,  xuất  thân  từ  bà  con,  đúng  là 


52  Bốn  giống  cây  Bồ-đề:  Tô-thiền-ni  II  |ặ  /Ẽ  fsf,  Ca-duy-đồ  MếềM  lẳf,  A-thế-đề  H 
tt  n  fẫf,  Ni-câu-loại  /0  ịtl  fêf.  Xem  No. 5,  bản  Việt,  cht.59. 

53'  Tám  nước  động  binh  yêu  cầu  được  phần  xá-lợi.  Đây  kể  năm  nước  trước:  Hoa  thị 
ở  Ba  tuần  ỈỄ  Id  H,  ¥  EC  tức  Paoli:  dòng  họ  Mallao  chi  nhánh  Paovao;  người 
Câu-lân  ở  Khả  lạc,õj  Ểậí  H,  !#  Hỉ;  Paoli:  người  Koli  ở  thôn  Raomagaoma;  người 
Mãn-ly  ở  Hữu  hoành  ^  Hr  H,  !#  /H  II;  Paoli:  Buli  ở  Allakappa;  các  Bà-la-môn  ở 
Thần  châu  |Ệ  ỷ['[  H,  ;Ẽ;  Paoli:  những  người  Bà-la-môn  ở  Vethadìpaka;  người 
Ly-tiệp  ở  Duy-da  li  IP  H,  si  it  ỉl;  Paoli:  những  người  Licchavi  ở  Vesaoli. 

54'  Xích  trạch  quốc  chư  Thích  thị  M  BI  !#  Ek:  những  người  họ  Thích  ở 
Kapilavatthu. 
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bậc  cha  ông  của  chúng  tôi.  Chúng  tôi  có  lòng  kính  mộ,  nên  đến  đây  để 
xin  chia  phần  xá-lợi  đem  về  dựng  bảo  tháp  cúng  dường. 

Nhà  vua  nước  Câu-di  vẫn  trả  lời  như  trước,  không  chịu  chia 

phần. 

Vua  nước  Ma-kiệt  là  A-xà-thế  lại  dẫn  bốn  loại  binh,  vượt  qua 
sông  lớn  để  đến,  bảo  Phạm  chí  Mao-quệ55  vào  để  hỏi  tin  tức,  rồi  ân 
cần  thưa: 

“Tôi  lâu  nay  vốn  có  lòng  tin  tưởng  vào  tình  bạn  của  nhà  vua, 
không  bảo  thủ,  không  tranh  chấp.  Nay  Đức  Phật  Chúng  Hựu  đã  diệt 
độ  nơi  đây.  Ngài  là  Bậc  Tôn  Quý  của  ba  cõi,  chính  là  Vị  Trời  của  tôi. 
Tôi  luôn  có  lòng  kính  mộ  nên  đến  đây  để  xin  chia  phần  xá-lợi.  Nếu 
nhà  vua  cho  tôi  phần  xá-lợi  của  Phật  thì  hai  nước  chúng  ta  nếu  có 
những  vật  báu  gì  thì  nguyện  cùng  trao  cho  nhau  để  chung  hưởng.” 

Vua  nước  Câu-di  đáp: 

“Đức  Phật  tự  đến  đây,  tôi  sẽ  lo  việc  cúng  dường  Ngài,  xin  cảm 
ơn  Đại  vương  chứ  không  thể  chia  phần  xá-lợi  cho  nhà  vua  được.” 

Khi  ấy  Mao-quệ  nhóm  mọi  người  lại,  làm  bài  tụng  thông  báo: 

Nay  những  người  thành  tâm, 

Từ  xa  đến  lễ  bái; 

Xin  được  chia  xá-lợi, 

Nếu  như  vua  không  cho. 

Sự  việc  ấy  động  chúng, 

Bốn  binh  chủng  sẵn  đây; 

Nếu  không  dùng  đạo  nghĩa, 

Không  tránh  khỏi  đao  binh. 

“Người  của  nước  Câu-di  cũng  đáp  lại  bằng  bài  tụng: 

Phiền  các  ngài  từ  xa, 

Nhọc  sức  đến  lễ  bái; 

Phật  để  thân  nơi  đây, 

Không  dám  hứa  cho  ai. 

Các  vị  muốn  động  bỉnh, 

Tôi  đây  cũng  sẵn  sàng; 

55'  Phạm  chí  Mao-quệ  $£  ĨÈ  Sĩ;  tham  chiếu  No.1  (2),  bản  Việt,  cht.161 . 
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Ta  cùng  nhau  sống  chết, 

Chưa  từng  biết  sợ  ai. 

Phạm  chí  Mao-quệ  giải  thích  với  mọi  người: 

“Các  vua  đều  vâng  theo  lời  dạy  của  Đức  Phật  một  cách  nghiêm 
túc;  ban  ngày  thì  tụng  lời  pháp,  tâm  cảm  phục  sự  giáo  hóa  nhân  từ  của 
Ngài.  Tất  cả  chúng  sanh  ai  cũng  nghĩ  đến  việc  muôn  được  an  ổn. 
Huống  chi,  Đức  Phật  vì  lòng  đại  từ  nên  thiêu  hình  để  lại  xá-lợi, 
muôn  rộng  làm  phước  báu  cho  khắp  thiên  hạ.  Vậy  sao  lại  muốn  hủy 
diệt  ý  nhân  từ  của  Ngài?  Cho  nên  xá-lợi  hiện  tại  phải  được  phân  chia 
ra  mà  thôi.  ” 

Mọi  người  đều  khen  là  hay,  nên  cùng  đến  chỗ  đặt  xá-lợi,  cung 
kính  đảnh  lễ  xong  thì  đứng  qua  một  bên,  rồi  bảo  Mao-quệ  chia  xá-lợi. 
Bấy  giờ  Mao-quệ  lấy  một  cái  bát  đá  dùng  mật  xoa  bên  trong,  chia  làm 
tám  phần,  rồi  thưa  với  mọi  người: 

“Tôi  đã  cung  kính  Đức  Phật  và  cũng  thuận  theo  ý  tốt  của  mọi 
người,  mong  được  đem  chiếc  bát  chia  xá-lợi  này  về  nước  để  dựng  bảo 
tháp  cúng  dường,  được  chăng?” 

Mọi  người  đều  nói: 

“Bậc  trí  tuệ  thì  nên  biết  thời.” 

Họ  liền  đồng  ý. 

Lại  có  Phạm  chí  tên  là  Ôn- vi56,  thưa  với  mọi  người: 

“Tôi  trộm  mến  ý  lành  của  chư  vị,  chỉ  xin  lấy  phần  than  đốt  ở 
dưới  đất  để  đem  về  dựng  bảo  tháp  cúng  dường.” 

Mọi  người  đều  đồng  ý. 

Sau  lại  có  đạo  sĩ  thuộc  học  phái  khác  ở  nước  Hữu  hoành57  đến 
xin  phần  tro  còn  lại  ở  dưới  đất. 

Lúc  này  tám  nước  đều  được  mỗi  phần  xá-lợi  nên  đều  trở  về 
nước  mình  để  dựng  tháp.  Những  tháp  ấy  đều  trang  nghiêm,  đẹp  đẽ. 

Phạm  chí  Mao-quệ,  đạo  nhân  Đại  Ôn-vi  ở  Chủng-ấp  trở  về  ấp 
Ty-phần,  đạo  sĩ  của  nước  Hữu  hoành,  thảy  đều  được  phần  tro  đất,  đều 
trở  về  dựng  bảo  tháp.  Tám  phần  xá-lợi  có  tám  bảo  tháp,  tháp  thờ  bát 
chia  xá-lợi  là  chín,  tháp  thờ  than  là  mười,  tháp  thờ  tro  là  mười  một. 


56  Ôn-vi,  người  ấp  Ty-phần;  /Jẵ  ìễ  8  {Ệ  n  S;  Pa0li:  người  Morya  ở  Pipphalavana. 
57'  Hữu  hoành,  tham  chiếu  No. 1(2),  bản  Việt,  cht.162. 
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Đức  Phật  đản  sanh  ngày  mồng  tám  tháng  tư,  xuất  gia  ngày  mồng 
tám  tháng  tư,  thành  đạo  ngày  mồng  tám  tháng  tư,  Bát-nê-hoàn  ngày 
mồng  tám  tháng  tư.  Tất  cả  đều  vào  tháng  sao  Phật  mọc58.  Khi  ấy  trăm 
thứ  hoa  cỏ  đều  xanh  tươi,  cây  cối  sầm  uất. 

Bấy  giờ  Đức  Phật  đã  Bát-nê-hoàn,  ánh  sáng  của  thiên  hạ  đã 
mất,  chư  Thiên,  thần  khắp  mười  phương,  thảy  đều  tự  quy  ngưỡng  Phật. 

Xá-lợi  đã  chia  rồi,  nhưng  bôn  chúng  đệ  tử  ở  phương  xa  có  người 
chưa  được  nghe  tin,  nên  phải  để  sau  chín  mươi  ngày  mới  xây  tháp.  Các 
vị  Quốc  vương  đến  tham  dự,  các  Lý  gia,  dân  chúng,  gia  đình  quyến 
thuộc  và  các  hàng  nô  tỳ  đều  trai  giới  trong  chín  mươi  ngày.  Bốn  chúng 
đệ  tử  ở  phương  xa  cùng  tụ  hội  ở  Câu-di,  đồng  hỏi  Hiền  giả  A-nan: 

“Nên  dựng  tháp  ở  đâu?” 

A-nan  đáp: 

“Nên  ra  khỏi  thành  bôn  mươi  dặm,  đến  ngã  tư  đường  của  khu  đất 
rộng  tạo  dựng  bảo  tháp.” 

Các  tộc  họ  phú  hào  của  nước  Câu-di  cùng  nhau  dùng  ngọc  làm 
ngói,  viên  ngói  bề  ngang  và  rộng  ba  thước  (tấc),  tập  trung  lại  dùng  để 
làm  tháp,  cao  và  rộng  đều  mười  lăm  thước,  lấy  bát  vàng  chứa  xá-lợi 
để  ngay  chính  giữa  tháp,  lập  đàn  pháp  luân,  treo  cờ  phướn  trên  cao, 
thắp  đèn  chưng  hoa,  đốt  hương,  ca  nhạc,  lễ  bái  cúng  dường,  để  dân 
chúng  trong  cả  nước  đều  được  tạo  lập  phước  đức. 

Hiền  giả  Đại  Ca-diếp,  Hiền  giả  A-na-luật  và  chúng  Tỳ-kheo 
cùng  nhau  hội  họp  bàn  bạc: 

“Trong  một  ngày,  ba  mươi  vạn  dân  chúng,  các  quan  lại,  các  tộc 
họ  quyền  quý  của  các  nước,  khi  gặp  được  Phật,  đều  hết  lòng  cung 
kính,  tạo  phước,  khi  chết  đều  được  sanh  lên  cõi  Trời  thứ  tư,  cùng  được 
gặp  Di-lặc  và  được  giải  thoát.  Quốc  vương  của  nước  Câu-di  sẽ  sanh 
lên  trên  cõi  Trời  thứ  mười  hai  là  Thủy  âm59,  chờ  khi  Bồ-tát  Di-lặc 
thành  Phật  sẽ  đầu  thai  xuống  tạo  dựng  tinh  xá  cho  Đức  Phật  còn  đẹp 
hơn  khu  lâm  viên  Kỳ-đà  cấp  cô  độc  hiện  nay.” 

Hiền  giả  A-nan  hỏi  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp: 


58  Phật  tinh  M;  xem  No. 5,  bản  Việt,  quyển  hạ,  cht.66. 

59'  Thủy  âm  thiên  7jc  gf  tức  Quang  âm  thiên,  hay  Cực  quang  thiên;  Paoli: 
AQbhassara. 
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“Vua  nước  Câu-di  vì  sao  không  ở  chỗ  Đức  Phật  Di-lặc  mà  mong 
đạt  đạo  quả  ứng  chơn?” 

Đáp: 

“Vì  vua  này  chưa  nhàm  chán  cái  khổ  về  sanh  tử.  Ai  không  nhàm 
chán  cái  khổ  của  sanh  thì  không  được  đạo  quả  ứng  chơn.” 

A-nan  thưa: 

“Tôi  đã  nhàm  chán  cái  khổ  của  thân,  sao  không  được  lìa  thế 
gian,  không  đạt  được  đạo  quả?” 

Hiền  giả  Đại  Ca-diếp  đáp: 

“Vì  Hiền  giả  chỉ  trì  giới  mà  không  hành  quán  về  thân,  vẫn 
còn  ham  thích  sanh  tử,  niệm  tưởng  thức  ăn,  nên  các  hành  về  sanh 
tử  chưa  dứt.  ” 

Đến  chín  mươi  ngày,  Hiền  giả  Đại  Ca-diếp,  Hiền  giả  A-na-luật 
và  chúng  Tỳ-kheo  cùng  nhau  bàn  luận: 

“Mười  hai  bộ  kinh  của  Đức  Phật  có  bốn  A-hàm,  chỉ  riêng  Hiền 
giả  A-nan  là  người  luôn  gần  gũi  hầu  hạ  Đức  Phật.  Đức  Phật  giảng  nói, 
Hiền  giả  A-nan  đều  ghi  nhớ,  vậy  chúng  ta  phải  nhờ  Hiền  giả  A-nan 
tụng  đọc  để  chép  lại,  nhưng  sợ  Hiền  giả  là  người  chưa  đắc  đạo  nên 
còn  có  tâm  tham  chăng.  Chúng  ta  nên  đem  việc  xưa  mà  chất  vấn  Hiền 
giả  A-nan.  Vậy  hãy  cho  đặt  tòa  ngồi  cao.  Ba  lần  bước  lên,  ba  lần  phải 
bước  xuống.  Làm  như  vậy  mới  có  thể  đạt  được  lời  thành  thật.” 

Mọi  người  đều  cho  là  hết  sức  hay. 

Đại  chúng  đã  tề  tựu  đông  đủ  và  ngồi  yên,  Tỳ-kheo  trị  sự  đuổi  A- 
nan  ra  ngoài,  giây  lát  lại  thỉnh  vào.  Hiền  giả  A-nan  đi  vào,  đảnh  lễ 
chúng  Tăng.  Các  Tỳ-kheo  chưa  đắc  đạo  thấy  thế  bèn  đứng  dậy  hết. 

Tỳ-kheo  trị  sự  bảo  A-nan  ngồi  nơi  tòa  cao  chính  giữa.  A-nan 
nhún  nhường  từ  chối: 

“Đây  không  phải  là  tòa  ngồi  của  A-nan.” 

Chúng  Tỳ-kheo  nói: 

“Do  vì  kinh  Phật,  cho  nên  hãy  mời  Hiền  giả  ngồi  vào  tòa  cao  để 
cho  chúng  Tăng  hỏi.” 

A-nan  ngồi  lên  ngồi  tòa. 

Chúng  Tăng  hỏi: 

“Hiền  giả  có  lỗi  lớn,  vậy  có  biết  chăng?  Ngày  ấy  Đức  Phật  nói: 
‘An  vui  thay,  Diêm-phù-đề !  Tại  sao  Hiền  giả  không  trả  lời?’  ” 
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Tỳ-kheo  trị  sự  bảo  Hiền  giả  A-nan  bước  xuống.  A-nan  bước 
xuống,  rồi  trả  lời: 

“Đức  Phật  không  được  tự  tại  sao  mà  phải  chờ  tôi  thỉnh  cầu?” 
Chúng  Tăng  im  lặng,  Tỳ-kheo  trị  sự  lại  bảo  lên  tòa.  Chúng  Tăng 
lại  hỏi: 

“Đức  Phật  nói  với  Hiền  giả,  ai  đạt  được  bôn  Thần  túc  thì  có  thể 
kéo  dài  tuổi  thọ  hơn  một  kiếp,  tại  sao  Hiền  giả  lại  làm  thinh?” 

Hiền  giả  A-nan  lại  xuống  tòa  để  trả  lời: 

“Đức  Phật  nói:  Bồ-tát  Di-lặc  sẽ  hạ  sanh  thành  Phật.  Người  nào 
mới  vào  đạo  theo  ngài  Di-lặc  để  tu  tập  mà  thành.  Giả  sử  Đức  Phật  tự 
lưu  lại  thì  Phật  Di-lặc  sẽ  thế  nào?” 

Tăng  chúng  lại  im  lặng.  Hiền  giả  A-nan  trong  lòng  sợ  hãi. 
Chúng  Tỳ-kheo  nói: 

“Hiền  giả  nên  theo  đúng  như  ý  của  Pháp  nói  đầy  đủ  về  Kinh 
của  Phật.” 

Hiền  giả  đáp: 

“Kính  vâng.” 

Ba  lần  lên  tòa  như  vậy.  Lần  sau  cùng  Hiền  giả  A-nan  lên  tòa 

nói: 

“Nghe  như  vầy,  một  thời...” 

Trong  chúng  hội  có  những  người  chưa  đắc  đạo  đều  rơi  nước  mắt 

nói: 

“Đức  Phật  vừa  mới  nói  Kinh,  nay  sao  đã  vội  mất?” 

Hiền  giả  Đại  Ca-diếp  liền  chọn  ở  trong  chúng  được  bôn  mươi  vị 
ứng  chơn  theo  Hiền  giả  A-nan  để  nghe  truyền  lại  bôn  bộ  A-hàm: 

1.  Trung  A-hàm. 

2.  Trường  A-hàm. 

3.  Tăng  nhất  A-hàm. 

4.  Tạp  A-hàm. 

Văn  của  bôn  bộ  này  là: 

1.  Vì  hàng  tham  dâm  mà  giảng  nói. 

2.  Vì  hàng  mừng  giận  mà  giảng  nói. 

3.  Hàng  ngu  si  mà  giảng  nói. 

4.  Vì  hàng  bất  hiếu,  không  thừa  sự  mà  giảng  nói. 

Văn  của  bốn  bộ  A-hàm,  mỗi  bộ  gồm  sáu  mươi  xấp. 
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Chúng  Tỳ-kheo  thưa  rằng: 

“Hãy  nên  chép  văn  bốn  bộ  A-hàm  để  phổ  biến  trong  thiên  hạ.” 
Do  vậy,  chỗ  trà-tỳ  Đức  Phật  tự  nhiên  mọc  lên  bốn  cây  danh 

mộc. 

Tăng  chúng  liền  cùng  nhau  kiểm  điểm,  phân  biệt  Kinh  Phật 
ra  thành  mười  hai  bộ  loại:  Giới,  Luật,  Pháp  đầy  đủ  để  lưu  lại  cả 
ngàn  năm. 

Những  ai  trì  kinh  giới  của  Phật  về  sau  đều  được  sanh  chỗ  Đức 
Phật  Di-lặc,  tu  học  với  Ngài  mà  được  giải  thoát  sanh  tử. 

□ 
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PHỤ  LỤC  I 
THƯ  MỤC  ĐỐI  CHIẾU 

TRƯỜNG  A-HÀM  -  DÌGHANIKA0YA 

- 4ÍỆ#' - 


No.l:  Phật  Thuyết  Trường  A-hàm  Kinh  $Ịỉ  síì  ũ  H  iề  lĩ,  22  quyển, 
Hậu  Tần  (Hoằng  thủy  14  -  15;  Tl.  412  -  413),  Phật-đà-da-xá 
ị%  PẼ  in  Ặ  (Buddhayasa)  và  Trúc  Phật  Niệm  ư  #  Ồ  dịch. 

1.  Sanskrit:  Dìrghaogama. 

2.  Pa0li:  Dìghanika0ya: 

(a)  Ân  bản  Devanagari,  3  tập,  Pa0li  Publication  Board 
(Bihar  Government),  1958. 

(b)  An  bản  Roman,  Trường  Bộ  Kinh  (Thích  Minh  Châu), 
Pàli-Việt  đối  chiếu,  Ban  Tu  thư,  Viện  Đại  học  Vạn 
hạnh,  4  tập;  tập  I,  1965,  tập  II,  1967,  tập  III,  1972,  tập 
IV,  1972. 


(c)  Ấn  bản  CD-ROM, 
(Verson  1.1). 

1 .  Đại  Bản  Kinh  Iv  2^  II 

2.  Du  Hành  Kinh  jg|  ff  II 

3.  Điển  Tôn  Kinh  He  15 

4.  Xà-ni-sa  Kinh  nu  1Ẽ  ỳỳ  lĩ 

5.  Tiểu  Duyên  Kinh  /J\  ỆỆ.  II 

6.  Chuyển  Luân  Thánh  Vương 

«  ú  m  i  m  ũ  lĩ 

7.  Tệ-tú  Kinh  ậậ  íi  II 

8.  Tán-đà-na  Kinh  PẺ  113 II 

9.  Chúng  Tập  Kinh  s  II 

10.  Thập  Thượng  Kinh  -p  _t  II 

1 1 .  Tăng  Nhất  Kinh  —  II 


Chaaeaeha  Saígaơyana  CD-ROM 

D.  14.  Mahaapadaana. 

D.  16.  Maha0parinibba0na; 
D.  17.  Mahaosudassana. 

D.  19.  Mahaagovinda. 

D.  18.  Janavasabha. 

D.  24.  Agaóóa. 

Hành  Kinh 

D.  26.  Cakkavattì. 

D.  23.  Payaosi. 

D.  25.  Udumbarikasìhana0da 
D.  33.  Saõgìti. 

D.  34.  Dasuttara. 
không 
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12.  Tam  Tụ  Kinh  A  M  II 

13.  Đại  Duyên  Phương  Tiện  Kinh 

14.  Thích  Đề-hoàn  Nhân  vấn  Kinh 
mmmm  II 

15.  A-nậu-di  Kinh  |35J  n  15 

16.  Thiện  Sinh  Kinh  n  ỀL  IM 

17.  Thanh  Tịnh  Kinh  /jf  /ặ  II 

18.  Tự  Hoan  Hỷ  Kinh  Ẽi  li  II 

19.  Đại  Hội  Kinh  #  II 

20.  A-ma-trú  Kinh  pSỊỆi 

21.  Phạm  Động  Kinh  %  ®J  II 

22.  Chủng  Đức  Kinh  m  í  lĩ 

23.  Cứu-la-đàn-đầu  %  n  11  gf 

24.  Kiên  cố  Kinh  n  il  lĩ 

25.  Lõa  Hình  Phạm  Chí  Kinh 

SiSS  II 

26.  Tam  Minh  Kinh  H  EỊF|  II 

27.  Sa-môn  Quả  Kinh  ỳỳ  ^  II 

28.  BốTra-bà-lâu  Kinh  lư  DÍ  I#  lĩ 

29.  Thế  Ký  Kinh  it  IS  lĩ 


không 

D.  15.  Maha0nida0na. 

D.  21.  Sakkapaóha. 

D.  24.  Pa0aeika. 

D.  31.  Siígalovaada. 
D.  29.  Paasaadika. 

D.  28.  Sampadaonìya. 
D.  20.  Mahaosamaya. 
D.  3.  Ambaaeaeha. 

D.  1.  Brahmaja0la. 

D.  4.  Soòanaòna. 

D.  5.  Ku0aeadanda. 

D.  11.  Kevada. 

D.  8.  Kassapa. 

D.  13.  Teviịịao. 

D.  2.  Saomaóóaphala. 
D.  9.  Poaeaehapa0da. 

không. 


□ 
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PHỤ  LỤC  II 

TRƯỜNG  A-HÀM  BIỆT  DỊCH  Đối  CHIẾU 

- - 

No. 2:  Phật  Thuyết  Thất  Phật  Kỉnh  ệ jỉ  t(È  t  {%  IM,  1  quyển,  Tống  (Khai 
bảo  6,  Tl.  973),  Pháp  Thiên  ;'Ề  A  (Dharmadeva)  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(1):  Đại  bản  kinh',  No. 3:  Tỳ-bà-thi  Phật  kỉnh. 
No. 4:  Thất  Phật  Phụ  Mầu  Tánh  Tự  Kinh. 

No. 3:  Tỳ-bà-thi  Phật  Kinh  iịt  w  ư  #  IM,  2  quyển,  Tống  (Khai  bảo  6, 
973),  Pháp  Thiên  )Ề  A  dịch. 

-Đối  chiếu:  xem  No. 2. 

No. 4:  Thất  Phật  Phụ  Mẫu  Tánh  Tự  Kinh  t  {$>  M  ỈẼ  ^  IM,  1  quyển, 
Tiền  Ngụy  (Tl.  220-265)  Vô  danh  dịch. 

-Đôi  chiếu:  xem  No. 2. 

No. 5:  Phật  Bát-nê-hoàn  Kỉnh  {%  Jf£  /H  ậM,  2  quyển,  Tây  Tấn  (Huệ 
đế,  Tl.  290-306),  Bạch  Pháp  Tổ  É3  /Ề  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(2):  Du  Hành  Kinh',  No. 6:  Bát-nê-hoàn  Kinh; 
No. 7:  Đại  Bát-niết-bàn  Kinh. 

No. 6:  Bát-nê-hoàn  Kinh  /M  /0  IM,  2  quyển,  Đông  Tấn  (Tl.  317- 
420),  vô  danh  dịch. 

-Đối  chiếu:  xem  No. 5. 

No. 7:  Đại  Bát-niết-bàn  Kinh  A  Jf£  tt  IM,  3  quyển,  Đông  Tấn 
(Nghĩa  hy  12-14;  Tl.  416-418),  Pháp  Hiển  }'Ề  nt  dịch. 

-Đối  chiếu:  xem  No. 5. 

No. 8:  Đại  Kiên  Cô  Bà-la-môn  Duyên  Khởi  Kinh  A  IK  tỄl  11  IỀ  ỀS 
IM,  Tống  (Thái  bình  hưng  quốc  5;  Tl.  980),  Thi  Hộ  Ư  5*  dịch. 

-Đối  chiếu:  No.  1(3):  Điển  tôn  kinh. 

-Tham  chiếu:  Mahaovastư.  “Mahaogovindiya”. 

No. 9:  Phật  Thuyết  Nhân  Tiên  Kinh  {$1  D>(  A  ftll  IM,  1  quyển,  Tống 
(Hàm  bình  4,  Tl.  1001),  Pháp  Hiền  R  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(4):  Xà-ni-sa  kinh. 
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No.  10 '.Phật  Thuyết  Bạch  Y,  Kim  Tràng  Nhị  Bà-la-môn  Duyên  Khởi 
Kinh  s  ử.  ỆỀ  —  ỵễ  M  P1  li  /ts  lĩ,  3  quyển,  Tống  (Thái 
bình  hưng  quốc  5;  Tl.  980),  Thi  Hộ  M  aầ  dịch. 

-Đối  chiếu:  No.  1(5):  Tiểu  duyên  kinh;  No.  26  (154):  Trung  A- 
hàm  Kinh,  kinh  sô"  154:  Bà-la-bà  đường  kinh  m  IM. 

No.ll:  Phật  Thuyết  Nỉ-câu-đà  Phạm  Chí  Kinh  {$]  §£  /Ẽ  PẺ  jẾ  IM, 
2  quyển,  Tông  (Thái  bình  hưng  quốc  5;  Tl.  980),  Thi  Hộ 
M  II  dịch. 

-Đối  chiếu:  No.  1(8)  “Tán-đà-na  Kinh”;  No.  26(104)  Trung  A- 
hàm  Kinh,  kinh  số  104  “Ưu-đàm-bà-la  Kinh ”(H  jjị  dễ  in  IM. 

No.  12:  Phật  Thuyết  Đại  Tập  Pháp  Môn  Kỉnh  Kí  ỹk  #1  /Ề  H  IM,  2  quyển, 
Tống  (Thái  bình  hưng  quốc  5;  Tl.  980),  Thi  Hộ  M  IU  dịch. 

-Đôl  chiếu:  No.  1(6):  Chuyển  Luân  Thánh  Vương  Tu  Hành  Kinh. 

No.  13:  Trường  A-hàm  Thập  Báo  Pháp  Kỉnh  M  H  1=3  ậê  /Ề  IM,  2 
quyển,  Hậu  Hán  (Kiến  hòa  2  -  Kiến  ninh  3;  Tl.  148-170),  An 
Thế  Cao  (ỉt  tỄ  ĩ#i  dịch. 

-Đối  chiếu:  No.  1(10):  Thập  Thượng  Kinh. 

No.  14:  Phật  Thuyết  Nhân  Bản  Dục  Sanh  Kinh  {%  ũịt  Ả  ^  ỈỀ.  IM,  1 
quyển,  Hậu  Hán  (Vĩnh  gia  2;  Tl.  146;  Nguyên  gia  2,  Tl.  152; 
Vĩnh  thọ  2,  Tl.  156),  An  Thế  Cao  ^  iỄ  ĩS  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(13):  Đại  Duyên  Phương  Tiện  Kinh;  No. 26(97): 
Trung  A-hàm,  kinh  số  97:  Đại  Nhân  Kinh  A  H  IM. 

-Tham  chiếu:  Phật  Thuyết  Đại  Sanh  Nghĩa  Kinh  ị%  D>(  A  43  li 
IM,  Tống  Thi  Hộ  M  t!  dịch;  No.  1693:  Nhân  Bản  Dục  Sanh 
Kinh  Chú  À  ^  Ẽĩ  IM  lì,  Đông  Tân,  Đạo  An  soạn. 

No.ỉ5:  Phật  Thuyết  Đê  Thích  Sở  vấn  Kinh  {%  pp  Pir  foỊ  IM,  1 

quyển,  Tông  (Hàm  bình  4;  Tl.  1001),  Pháp  Hiền  M  dịch. 

-Đối  chiếu:  No.l  (14):  Thích  Đề-hoàn  Nhân  vấn  Kinh;  No. 26  (134) 
Trung  A-hàm,  kinh  sô"  134:  Thích  Đề-hoàn  Nhân  vấn  Kinh. 

No.  16:  Phật  Thuyết  Thi-ca-la-việt  Lục  Phương  Lễ  Kinh  fffì  |£  .p  M  ễS  íi 
7\  dĩ  ĩễ  IM,  1  quyển,  Hậu  Hán  (Kiến  hòa  2  -  Kiến  ninh  3;  Tl. 
148-170),  An  The"  Cao  V;  -[4  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  17:  Phật  Thuyết  Thiện  Sinh  Tử  Kinh;  No. 26 
(135):  Trung  A-hàm,  kinh  135:  Thiện  Sinh  Kinh. 
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No.  17:  Phật  Thuyết  Thiện  Sinh  Tử  Kỉnh  ffjỉ  I IM,  1  quyển,  Tây 
Tấn  (Vĩnh  ninh  1,  Tl.  391),  Chi  Pháp  Độ  /Ề  JS  dịch. 

-Đôi  chiếu,  xem  No.  16. 

No.  1 8:  Phật  Thuyết  Tín  Phật  Công  Đức  Kỉnh  'f#h  Hy  (n  \%  ĩjj  ít  IM,  1 
quyển,  Tông  (Hàm  bình  4;  T1.1001),  Pháp  Hiền  }'Ề  R  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(18):  Tự  hoan  hỷ  kỉnh. 

No.  19:  Phật  Thuyết  Tam-ma-nhạ  Kỉnh  {%  @  M.  IM,  1  quyển,  Tống 

(Khai  bảo  6;  Tl.  973),  Pháp  Thiên  dịch. 

-Đối  chiếu:  No.  1(19):  Đại  Hội  Kỉnh;  No.  99  (1192):  Tạp  A-hàm, 
kinh  sô"  1192;  No.  100  (105):  Biệt  Dịch  Tạp  A-hàm,  kinh  sô"  105. 

No. 20:  Phật  Khai  Giải  Phạm  Chí  A-bạt  Kinh  {%  ịHỊ  M  H  Hẵ  IM,  1 
quyển,  Ngô  (Hoàng  vũ  2  -  Kiến  hưng  2;  Tl.  223-253),  Chi 
Khiêm  tit  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(20):  A-ma-trú. 

No.2 1 :  Phạm  Võng  Lục  Thập  Nhị  Kiến  Kinh  IH  /\  +  —  M  IM, 
1  quyển,  Ngô  (Hoàng  vũ  2  -  Khiến  hưng  2;  Tl.  223-253),  Chi 
Khiêm  jè;  iit  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(21):  Phạm  Động  Kinh. 

No. 22 -.Phật  Thuyết  Tịch  Chí  Quả  Kỉnh  {%  ®  ĨÈ  n  IM,  1  quyển, 

Đông  Tân  (Thái  nguyên  6-20;  Tl.  381-395),  Trúc  Đàm-vô-lan 
t  iỀi dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  (27):  Sa-môn  quả. 

No. 23:  Đại  Lâu  Thán  Kỉnh  t  tl  K  IM,  6  quyển,  Tây  Tấn  (Huệ  đê",  Tl. 
290-306),  Pháp  Lập  }'Ẻ  ỸL  và  Pháp  Cự  ;'Ề  dịch. 

-Đôi  chiếu:  No.  1(30):  Thế  Ký  Kinh;  No. 24:  Khởi  Thế  Kinh; 
No. 25:  Khởi  Thế  Nhân  Bản  Kinh. 

No. 24:  Khởi  Thế  Kỉnh  iẼ  iỄ  IM,  Tùy  (Khai  hoàng  5  -  29;  Tl.  585-600), 
10  quyển,  Xà-na-quật-đa  H  M  iẼ  #  dịch. 

-Đôi  chiếu:  xem  No. 23. 

No. 25:  Khởi  Thế  Nhân  Bản  Kỉnh  |EỊ  A  2ịv  IM,  10  quyển,  Tùy  (Đại 
nghiệp,  Tl.  605-616),  Đạt-ma-câ"p-đa  ĩỀVếỉíS7  dịch. 

-Đôi  chiếu:  xem  No.  23. 


□ 
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PHỤ  LỤC  III 
THƯ  MỤC  ĐỐI  CHIẾU 

DÌGHANIKA0YA  -  TRƯỜNG  A-HÀM 

- 4ỉ»t«í+ - 

1.  Brahmala0la-suttaõ 

(Skt.  Brahmaja0la-su0tra)  -No.  1(21)  Phạm  Động  Kinh. 

2.  Saomaóóaphala-suttaồ  -No.  1(27)  Sa-môn  Quả  Kinh. 

3.  Ambaaeaeha-suttam  -No.  1(20)  A-ma-trú  Kinh. 

4.  Soòadaòna-suttam  -No.  1(22)  Chủng  Đức  Kinh. 

5.  Kuoaeadanda-suttam  -No.  1(23)  Cứu-la-đàn-đầu  Kinh. 

6.  Maha0li-suttam  -Hán:  không  có. 

7.  Ja0liya-suttam  -Hán:  không  có. 

8.  Maha0sìhana0da-suttam 

(Kassapa-sìhanaoda)  -No.  1(25)  Lõa  Hình  Phạm  Chí 
Kinh. 

9.  Poaaaehapaada-suttam  -No.  1(28)  Bố-tra-bà-lâu  Kinh. 

10.  Subhasuttam  -Hán:  không  có. 

11.  Kevanna-suttam 

(Kevaddha-suttam)  -No.  1(24)  Kiên  Cô"  Kinh. 

12.  Lohicca-suttam.  -No.  1(29)  Lộ-già  Kinh. 

13.  Tevijja0-suttam.  -No.  1(26)  Tam  Minh  Kinh. 

14.  Mahaopadaona-suttam.  -No.  1(1)  Đại  Bản  Kinh. 

15.  Mahaanidaona-suttam.  -No.  1(13)  Đại  Duyên  Phương  Tiện  Kinh. 

16.  Maha0parinibba0na-suttam  -  No.  1(2)  Du  Hành  Kinh. 

17.  Mahaosudassana-suttam.  -No.  1(2)  Du  Hành  Kinh. 

18.  Janavasabha-suttam.  -No.  1(4)  Xà-ni-sa  Kinh. 

19.  Mahaogovinda-suttam.  -No.  1(3)  Điển  Tôn  Kinh. 

20.  Mahaosamaya-suttam.  -No.  1(12)  Đại  Hội  Kinh. 

21.  Sakkapaóhaa-suttam  —No.  1(14)  Thích  Đề-hoàn  Nhân  Vấn  Kinh. 

22.  Maha0satipaaeaeha0na-suttam  -Hán:  không  có. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 


Paoyasi  (ra0jaóóa)-suttam  -No.  1(7)  Tệ-tú  Kinh. 
Paothika-suttam 

(Paoaeika-suttam)  -No.  1(15).  A-nậu-di  Kinh. 

Udumbarika  -suttam. 

(Sìhanaoda-suttam)  -No.  1(8)  Tán-đà-na  Kinh. 

Cakkavatti-suttam.  -No.  1(6)  Chuyển  Luân  Thánh  Vương 

Tu  Hành  Kinh. 


Aggaóóa-suttam. 

Sampasadaon  ìya  -suttam. 

Pa0sa0dika-suttam. 

Lakkhaòa-suttam. 

Sìíga0lova0da-suttam 

(Siígaola). 

Aaeanaoaei-suttam. 

Saígìti-suttam. 

Dasuttara-suttam. 


—No.  1(5)  Tiểu  Duyên  Kinh. 
—No.  1(18)  Tự  Hoan  Hỷ  Kinh. 
—No.  1(17)  Thanh  Tịnh  Kinh. 
-Hán:  không  có. 

-No.  1(16)  Thiện  Sinh  Kinh. 
-Hán:  không  có. 

—No.  1(9)  Chúng  Tập  Kinh. 
—No.  1(10)  Thập  Thượng  Kinh. 


□ 
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SÁCH  DẪN  TỔNG  QUÁT 

- 4Ỉ3ỘKA - 


A 

A-ba-hội,  174,  558 
A-ba-la,  614 
A-bà  (thành),  150 
A-bàn  (thành),  150 
A-bàn-đề,  156,  378 
A-bát-ni-lâu,  663 
A-bạt,  387,  388 
A-ca-nị-sắc,  47 
A-ca-nị-trá  (Niết-bàn),  354 
A-ca-nị-trá  thiên,  48,  559,  649 
A-di-la,  502 
A-di-la-bà-đề,  657 
A-diệp-ma,  707 
A-du-ba  ni-câu-luật,  75,  82 
A-hê-vật-đa,  106 

A-kỳ-đa  Sí-xá-khâm-bà-la,  115, 
511,517 

A-la-hán  hướng,  173,  243 
A-la-hán  quả,  173,  235,  243,  250, 
270 

A-lâu-na,  410,  500 
A-lâu-na-hòa-đề,  757 
A-lô,  614 
A-ma-khiếp,  657 
A-ma-lặc,  563 
A-ma-lê,  563 

A-ma-trú,  387,  388,  389,  391,  394, 


414,  419,  445,  446,  449,  459, 
462,  497,  500,  543,  707,  934, 
937, 939 

A-na-hàm  hướng,  173,  242 

A-na-hàm  quả,  173,  235,  243,  250, 
270 

A-na-luật,  121,  123,  125,  126,  127, 
129,  831,  833,  834,  835,  839, 
840,  843,  844,  917,  918,  919, 
920,  921,929 

A-nan,  14,  52,  53,  57,  58,  60,  62, 

63,  64,  65,  70,  71,  72,  73,  74, 

76,  77,  79,  80,  82,  83,  86,  88, 

89,  91,  92,  93,  95,  96,  97,  98, 


99, 

100, 

105, 

106, 

107, 

109, 

112, 

113, 

114, 

115, 

116, 

117, 

118, 

119, 

120, 

121, 

123, 

126, 

128, 

129, 

130, 

131, 

155, 

156 

157, 

158, 

165 

281, 

282, 

283, 

284, 

285, 

286, 

287, 

288, 

289, 

290, 

291, 

292, 

293, 

343, 

344, 

359, 

443, 

720, 

759, 

765, 

767, 

774, 

775, 

776, 

777, 

778, 

779, 

781, 

786, 

787, 

788, 

789, 

790, 

791, 

792, 

793, 

794, 

795, 

797, 

798, 

801, 

802, 

803, 

806, 

808, 

809, 

810, 

811, 

812, 

813, 

814, 

815, 

818, 

821, 

822, 

823, 

824, 

825, 

830, 

831, 

832, 

833, 

834, 
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839,  840,  841,  843,  844,  845, 
851,  852,  858,  860,  861,  864, 
867,  873,  874,  875,  876,  877, 
878,  879,  882,  883,  884,  885, 
887,  888,  889,  890,  893,  896, 
897,  898,  899,  900,  901,  902, 
908,  909,  910,  912,  914,  916, 
917,  918,  919,  920,  921,  922, 
923,925,928,929,  930,  931 
A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, 
34 

A-nậu-đạt,  565,  566,  570,  574, 
584,614,  657 

A-nậu-đạt  (long  vương),  566 
A-nhiếp-bôl  (Mã  quốc),  378 
A-phù-đà  Sí-xá-kim-bạt-la,  115, 
825 

a-tăng-kỳ  kiếp,  39 
A-thấp-bà  (Mã  quốc),  378 
A-thấp-phưỢc-kiết-noa,  561 
A-thât-dĩ,  486 

A-thâu-ca,  719,  720,  751,  752 
A-tra-ma,  410,  411,  500 
A-tu-la,  42,  140,  141,  142,  144, 
160,  300,  302,  303,  310,  380, 
384,  560,  621,  656,  671,  675, 
724 

A-tỳ-chỉ,  588 

A-tỳ-đa  Sí-xá-khâm-bà-la,  115 
A-tỳ-phù,  13,718,759 
A-việt,  90,  808,  895 
A-xà-thế,  51,  52,  133,  135,  509, 
510,  512,  513,  514,  520,  521, 
522,  523,  763,  765,  849,  850, 
926 


A-xà-thế  Vi-đề-hi  Tử,  51,  509 
ác  đạo,  70,  91,  154,  158,  330,  549, 
550, 865 

ác  khẩu,  189,  218,  219,  267,  279, 
280,  396,  419,  470,  575,  579, 
693, 699 
ác  lộ  quán,  246 
ác  lưu  diễn,  35 
ách  (bôn),  236 
ai  loan  âm  tận  tri,  7 
ái,  227 

ái  ngữ,  235,339,911 
ái  thân  (ái),  239 
Am-bà,  67,  225,  509 
Am-bà-ba-lỵ,  64,  781 
Am-bà-bà-lê,  64,  65,  67,  68,  69, 
781,782,  867 

Am-bà-la  (thôn),  83,  295,  794,  795 
Am-bà-la  thọ,  572 
Am-bà-la-bà-lỵ,  64,781 
an  ẩn  quán,  38 
An-bộ-đà,  603 

An  Hòa,  14,  16,719,  757,759 
An  lạc  Lộc  dã,  744,  745,  746,  748 
An-thạch-lưu,  563 
an  tịnh  (nội  tâm),  109,  402,  807 
ấm  cái,  67,  401,  476,  650,  651, 
652 

ấm  cái  khinh  vi,  476 
âm  dương,  571,  573,  640 
ăn  bốc  (thói),  639,  690 
ân  điển,  195 

ánh  sáng  của  đại  pháp,  423,  426, 
429,  431,  433,  434,  436,  437, 
440 
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B 

ba  ác  hành,  228 
ba  ái,  228,  248,  270 
Ba-ba-la,  9,  758 
Ba-ba-lỵ-am-bà,  361 
Ba-bà,  86,  90,  92,  97,  132,  136, 
225,479,  797,  803,  842 
Ba-bà  thành  Xà-đầu  Am-bà  viên, 
225 

Ba-bà-lỵ-yểm,  479 
ba  bất  thiện  căn,  227,  248 
ba  biến  hóa,  229 

ba  bộ  dị  học,  452,  453,  457,  468, 
469 

ba  căn,  230 

ba  căn  bổn  dục  sinh,  229 
ba  cầu, 228 
ba  con  mắt,  231 
Ba-đầu-ma,  106,  122,  128 
ba  đường,  230 

ba  đường  ác,  43,  177,  407,  776, 
803, 860,  867 

ba  đường  dữ,  63,  64,  222,  370 
ba  giới,  228,229,  248,785 
ba  hạng  thầy,  545 
ba  hữu  lậu,  228 
ba  khổ,  230 
ba  khổ  tánh,  230 
Ba-la-ha  A-tu-luân,  624 
Ba-la-la,  106 
Ba-la-nại  (thành),  17,  716 
Ba-la-nại  (vải),  261,  262 
Ba-la-tỳ,  16 
Ba-lăng  (thọ),  58 


Ba-lăng-phất,  58,  60,  61,  774,  775, 
858 

ba  lạc  sinh,  230 
ba  lối  đi,  164 
ba  loại  phước  nghiệp,  228 
ba  luận,  231 

ba  minh,  229,  248,  270,  456,  475, 
482, 493, 499,  547 
Ba-nại-bà-la,  563 
ba  ngàn  thế  giới,  555 
ba  pháp,  227,  228,  229,  230,  231, 
248,  278,  453,  454,  459,  464, 
468,  473,  474,  475 
ba  pháp  y,  32,  153,  183,  185,  191, 
326,  327,  396,  427,  428,  433, 
455,  472,  473,  482,  495,  520, 
521,545,546,  609,  709 
Ba-phù  Ca-chiên,  115,  825 
Ba-phù-đà  Già-chiên-diên,  518 
ba  sự  phát  hiện,  230 
ba  tam-muội,  229 
ba  tăng  thịnh,  228 
Ba  tăng  thượng,  228 
ba  thiện  căn,  227,  248 
ba  thiện  hành,  228 
ba  thọ,  228,  248,  270,  289,  290 
ba  thứ  lửa,  228 
ba  trưởng  lão,  231 
ba  tụ,  229,  231,277,  280 
ba  tư  bất  thiện,  228 
Ba-tư-nặc,  173,  195,  387,  411, 
445,  448,  449,  450,  457,  460, 
462, 543,  548 
ba  tư  thiện,  228 
ba  tướng,  229,  248 
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ba  tưởng  bất  thiện,  228 
ba  tưởng  thiện,  228 
ba  ưu,  23 1 

Bà-bà-bà-tất-tra,  410 
Bà-bà-tất,  500 
Bà-da-lâu,  62,  155,  779,  865 
Bà-đầu-lâu,  62,  155,  779,  865 
Bà -la  (rừng),  543,  544 
Bà-la  (sông),  657 
Bà-la-bà,  13,718,760 
Bà-la-bà-đề,  543,  549 
Bà-la-la,  564 

Bà-la-môn  (ngữ  nguyên),  708 
Bà-la-môn  (pháp),  394,  395,  492, 
493 

Bà-la-môn  đại  thần,  469,  470 
Bà-la-đọa,  169,  180 
Bà-la-tổn-đà,  500 
Bà-lê-bà,  84 
Bà-lê-sa,  84 
Bà-ma,  410 
Bà-ma-đề-bà,  410,  500 
Bà-phù-đà  Già-chiên-na,  511 
Bà-sư(rừng),  564 
bà-sư-ca,  570,  583 
Bà-sư-ca,  106 
Bà-ta,  156 

Bà-tất-tra,  169,  170,  171,  172,  173, 
174,  175,  177,  178,  179,  180, 
497,  498,  499,  500,  501,  502, 
503,  504,  505,  506,  507,  508 
Bà-xoa,  566 
Bác-đồ-la,  707 
bác-lạc-xoa,  10 
Bách  cô, 191 


Bách  Cung,  706,  707 
Bách  Trí,  706,  707 
Bách  Xa,  706,  707 
Bạch  cốt  cơ  ngạ,  686 
Bạch  hạc,  701,  702 
Bạch  Hiền,  509 
Bạch  Tịnh  vương,  708 
bạch  tượng  bảo,  111,  577 
Bạch  Y  169,  936 
bạch  y  (đệ  tử),  214 
Ban-giá-dực,  139,  142,  153,  154, 
295,296,  298,299,312 
Ban-giá-dực  Tử,  139 
Ban-xà-la,  156 

bán  thường  bán  vô  thường,  426 
Bàn-đầu,  44 

Bàn-đầu  (thành),  40,  41,  44,  45, 
46 

Bàn-đầu  (vua),  15,  22,  40 
Bàn-đầu-bà-đề,  15,  757 
Bàn-đầu-ma-đa,  15 
Bàn-đầu-mạt-đà,  757 
Bản  duyên  kinh,  80,  916 
bản  ngã  và  thế  gian  hữu  biên  hay 
vô  biên,  430 

bản  ngã  và  thế  giới  thường  tồn, 
424 

bản  ngã  và  thế  giới  thường  tồn’, 
424 

Bản  sanh  xứ,  76,  98,  1 12 
Bản  sanh  xứ  Mạt-la  song  thọ,  98 
bánh  xe  vàng,  102,  182,  183,  184, 
185,  186,  191,389,577,  578,579 
Bảo  Tạng,  706,  707 
Bát-đa,  10,  11,759 
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bát  đạo, 398 
Bát-đặc-ma,  603 

Bát-đầu-ma  (hoa),  39,  404,  561, 
564,  604,  636,  696 
Bát-đầu-ma  (địa  ngục),  605 
Bát-la-bà-phược-để,  715 
Bát-nê-hoàn,  51,  780,  788,  803, 
809,  810,  821,  829,  830,  847, 
849,  878,  896,  918,  919,  922, 
926, 928, 935 
Bát-xà-la,  707 
Bát-xà-lâu,  628 

Bạt-kỳ,  51,  52,  53,  60,  62,  64,  70, 
72,  83,  84,  100,  156,  315,  450, 
462,  763,  850 
Bạt-ly,  133 
Bạt-nan-đà  (ao),  623 
Bạt-nan-đà  (Tỳ-kheo),  130 
Bạt-nan-đà  (vua  rồng),  61 1,  614 
Bạt-nan-đà  long  vương,  680 
Bạt-sa,  156 

bảy  chánh  pháp,  241,  256 
bảy  giác  chi,  242,  256,  754,  880 
Bảy  định  cụ,  163 

bảy  giác  ý,  255,  272,  273,  350, 
355,709,  810,  897 
bắc  thiên  niệm,  49 
bất  ác  lộ  quán,  246 
bất  dâm,  59,  897 

bất  dụng  xứ,  255,  262,  265,  272, 
274,  275,  359,  440,  528,  529, 
532,538 
bất  định  tụ,  231 

bất  động,  11,  43,  78,  127,  143, 
161,  238,  404,  405,  625,  667, 


670, 745 
Bất  động,  661 

bất  động  địa,  404,  405,  406,  407, 
408 

bất  động  tâm  giải  thoát,  247 
bất  động  tín,  64 
bất  động  trí,  246 

bất  hiếu  với  cha  mẹ,  188,  643, 
826, 844 

bất  hoại  tín,  64,  867,  881 
bất  hoài  hoại  tổn,  57 
Bất  hoàn,  45,  63,  239,  354,  415, 
477, 780, 785, 827,  865,  872 
bất  kính  (sáu  pháp),  254,  278 
bất  kính  với  sư  trưởng,  188 
Bất-lan  Ca-diệp,  510,  515,  518 
Bất  thiền,  178 
Bất  thiền  Bà-la-môn,  178 
Bất  thiền  Bà-la-môn,  708 
bất  thiện  giới,  228 
bất  thiện  hành,  227,  228,  267 
bất  thối  pháp,  767 
Bất  thối  pháp,  54 
Bất  thọ  giang  thực,  216 
bất  trung  bất  nghĩa,  188 
Bệ-tứ,  195 
bi  (trò  chơi),  210 
bi  giải  thoát,  240,  254 
bi  tâm,  1 10 
Bi  tâm,  193,  220,  221 
biến  dịch  khổ,  230 
biến  kiến,  1 1 
biên  kiến,  218,  219,  240 
Biến  quang  thiên,  558 
Biến  tịnh  thiên,  230,  241,  243, 
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255,  263,  272,  275,  292,  558, 
637,  638,  648,  655,  665,  666, 
667,  668,  669,  670,  800 
biện  tài  (bốn),  37,  132,  235,  250 
biết  đủ  trong  sự  ăn  mặc,  184 
biệt  trú  bốn  tháng,  496 
bình  ái  khanh,  376 
bình  đẳng  chủ,  177,  706 
bình  đẳng  hành,  516 
bình  đẳng  hành  giả,  516 
bình  đẳng  hộ,  371 
bình  đẳng  tín,  6 

Bình-sa,  157,  448,  449,  450,  460, 
462,521,522 
Bô-hòa,  150 

bố  thí,  15,37,40,  44,91,  109,211, 
212,  235,  297,  339,  470,  471, 
515,  516,  517,  576,  586,  643, 
687,  698,  745,  746,  769,  817, 
854,  862,  873,  890,  904,  910, 
911 

Bố-tra-bà-lâu,  525,  534,  535,  537, 
541,934,  939 
Bồ-đề  đạo  tràng,  361,  479 
bồ -đề  phần,  75,80,  490,810 
Bồ-tát,  17,  18,  19,  20,  21,  25,  27, 
28,  29,  30,  32,  33,  34,  37,  77,  78, 
144,  351,  708,  723,  724,  725, 
726,  727,  728,  729,  730,  741, 
742,  743,791,878,916,930 
bộc  lưu,  249 

bôn  ác  hành  do  miệng,  231 
Bôn  chân  đế,  47,  881 
bốn  chỗ  tưởng  nhớ,  118 
bôn  chủng  tánh,  171,  173,  178, 


179, 390,  709 
bôn  gai  nhọn,  232 
bôn  hạng  người  nên  dựng  tháp,  96 
bốn  đại,  404,  405,  439,  483,  484, 
485,  486,  517,  531,  537,  538, 
539,  540,  554,  616, 734,  830, 908 
bôn  đại  giáo  pháp,  84 
bôn  đại  kiếp,  654 
bôn  đôi  tám  bậc,  64,  173 
bốn  pháp,  62,  231,  232,  233,  234, 
235,  236,  250,  278,  331,  453, 
467,468,789,  791,914 
bôn  phược,  232 
bôn  sự  kiện  trường  cửu,  654 
Bôn  thần  túc,  80,  163,  363,  722, 
878,  880,  881 

bốn  thiền,  233,  350,  354,  880,  881, 
914 

bốn  thiên  hạ,  185,  389,  451,  463, 
554,  660,  664,  669 
bôn  thọ, 232 
bôn  thọ  chứng,  235 
bôn  thức  ăn,  232,  249,  270 
bôn  xứ,  235 
bốn  ý  đoạn, 233,  350 
bổn  kiếp  bổn  kiến,  357,  423,  424, 
425,  426,  428,  429,  430,  431, 
433,434,  435,441,442 

c 

Ca-câu-la,  614 
Ca-di,  93 
Ca-diếp,  7,  9 

Ca-diệp,  115,  410,  487,  488,  489, 
490,  492,  493,  494,  495,  496, 
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500,515,  825 

Ca-diệp  (lõa  hình  Phạm  chí),  487 
Ca-diếp  (đồng  nữ),  195,  196,  212 
Ca-duy  (rừng),  375,  376,  379,  384 
Ca-duy-la-vệ,  133,  136,  343,  758, 
842 

Ca-duy-việt,  390 
Ca-la-tần-già,  28 
Ca-lan-đà,  57,  213,  774 
Ca-lan-đà  trúc  viên,  57 
Ca-lăng-già,  155 
ca-lăng-tần-già  âm,  7 
Ca-lâu-la,  384 
Ca-quật-đa,  93 
Ca-thi,  156 
ca-thi  (vải),  107 

Ca-tỳ-la-vệ,  100,  343,  375,  377, 
390, 708 

cái  (triền  cái),  67,  267,  354,  355, 
401,402,  476 
Cam  (rừng),  563 
Cam  giá,  391 
cam  lộ  pháp  môn,  40 
cám  mã  bảo,  577 
Càn-đà-la,  156,  482 
Càn-đạp-hòa,  302,  312,  378,  628 
Càn-thát-bà,  378,  701 
canh  mễ,  583,  703 
cánh  sanh, 195,  218 
cạnh  tranh,  176,  702,  703 
Cao  sơn,  493,  701,  702 
Cao  sơn  Thất  diệp  khôt,  493 
căn  (năm),  80,  278,  363,  722,  880, 
881 

căn  bản  phạm  hạnh,  257,  533 


Căng-già,  566 
Cân-đề,  560 
Cân  phủ,  588,  594 
cần  chi,  237,  250,  262 
Cấp  Cô  Độc,  5,  525,  711 
Cấp  cô  độc  (vườn),  269,  277,  417, 
485,553,711 
cấp-tỳ,  16,  17,716,  758 
cật  vấn,  236 
cật  vấn  ký  luận,  236 
Câu-da-ni,  559,  560,  636,  638, 
639, 640, 647, 697,  701 
Câu-lâu,  7,  701,  756,  757,  758, 
759, 760 
Câu-lâu-tôn,  7 
Câu-la-ba,  701 
Câu-la-bà,  701,  707 
Câu-lỵ,  62,  133,  450,  462,  553 
Câu-lỵ-nhã,  9,  713,  756 
Câu-lợi-thiểm-bà-la,  560 
Câu-lưu,  417 

Câu-lưu-tôn,  7,  8,  9,  10,  11,  12, 
13,  14,  16,  47,  93,  712,  713, 
714,  715,  716,  718,  719,  721, 
751,752,  753 
Câu-ma-đầu,  122 
Câu-na-hàm,  7,  8,  9,  10,  11,  12, 
13,  14,  15,  16,  47,  49,  712,  713, 
714,  715,  717,  718,  719,  721, 
751,  752,  753,  756,  757,  758, 
759, 760 

Câu-na-việt,  100,  902 
Câu-tát-la,  173,  195,  196,  387, 
457,  458,  459,  497,  498,  525, 
543,  902 
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Câu-thi  (thành),  89,  90,  97,  98, 
100,  107,  113,  114,  130,  132, 
133,794 

Câu-thi-na  (thành),  113,  794 
Câu-thi-na-già-la,  90 
Câu-thi-na-kiệt  (thành),  89,  112 
Câu-thi-na-kiệt-la,  90 
Câu-tôn,  93,  94,  806,  809 
Câu-vật-đầu,  39,  106,  128,  404, 
561,  564,  603,  604,  605,  635, 
657, 696 

Câu-xá-bà-đề,  100,  102,  815,  902 
cấu  uế,  57,  70,  87,  217,  218,  219, 
406,  407,  408,  456,  797,  864, 
865,883,907,910 
chánh  cần,  80,  233,  363,  914 
chánh  chí,  163,  242,  257,  274,  882, 
898,914 

chánh  định,  231,  234,  242,  244, 
251,  257,  266,  268,  274,  276, 
279,  280,  368,  720,  740,  741, 
742,751,796,  855,914 
chánh  định  tụ,  231 
chánh  giác,  534 

chánh  giải  thoát,  244,  266,  268, 
276,280,  864 
chánh  hành  (mười),  266 
chánh  kiến,  163,  190,  226,  227, 
242,  243,  253,  257,  266,  268, 
271,  274,  276,  279,  280,  345, 
346,  370,  407,  471,  584,  646, 
655, 665, 668,  687,  857,  913, 914 
chánh  mạng,  163,  242,  243,  257, 
266,  268,  274,  276,  279,  280,  914 
chánh  nghiệp,  163,  242,  243,  257, 


266,  268,  274,  276, 279,  280,  337 
chánh  ngữ,  163,  242,  243,  257, 
266,  268,  274,  276,  279,  280 
chánh  niệm,  17,  54,  163,  183,  234, 
241,  242,  243,  249,  256,  257, 
266,  268,  274,  276,  279,  280, 
302,  371,  403,  428,  527,  538, 
781,782,  788,810,  854 
Chánh  pháp  điện,  106, 107,  108, 111 
Chánh  pháp  tòa,  622 
chánh  phương  tiện,  163,  242,  244, 
257,  266,  268,  274,  276 
chánh  tinh  tấn,  279,  280 
chánh  trí,  244,  249,  268,  276,  280, 
289,311,355,403,782 
chánh  tư  duy,  227,  242,  243,  266, 
268,276,  279,280,  309 
Chân  nhân,  70,  388,  447,  458, 
459, 498, 543, 895 
Chân-đà-la,  384 
chấp  sự  (đệ  tử),  14 
chấp  thủ  ái,  672 
chấp  thủ  ngã,  672 
chất  béo  của  đất,  175,  176 
Châu  Chử,  706,  707 
châu  ky,  640 
châu  mao  vĩ,  580 

Châu-na,  86,  87,  88,  89,  94,  95, 
343,  344,  345,  346,  347,  348, 
349,  804,  890 
chế  pháp  vô  thượng,  363 
chi  tiết  chú,  422 
chỉ  phần  định,  250 
chỉ  quán  cụ  túc,  514 
chỉ  quán  thành  tựu,  514 
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chỉ  tức,  230,  490,  533,  534,  536 
Chỉ  tức  lạc,  230 
chỉ  tức  tướng,  229,  248 
chỉ  tức  xứ,  235 
chỉ  trú  ký  luận,  236 
chỉ  và  quán,  247,  269,  277 
Chiêm-bà  (rừng),  564 
Chiêm-bà  (thành),  245,  445,  446, 
447,451,452,  704 
Chiêm-bà  (vua),  707 
Chiêm-bặc,  106 
chiên  giá  lương,  686 
Chiên-đàn  (rừng),  563 
chiên-đàn  thọ  nhĩ,  86 
Chiết-lộ-ca,  225 
chiêu-đề  tăng,  69,  474 
chim  cánh  vàng,  554,  566,  611 
chín  chánh  pháp,  243 
Chi-đề,  156 

chồng  (ngữ  nguyên),  703 
chơn  thật  bình  đẳng, 426 
Chu-la  Thiện  kiến,  626,  627 
Chu  tông  vĩ,  580 
chủ  binh  bảo,  577 
chủ  bình  đẳng,  706 
chúng  đệ  tử  của  Như  Lai,  173 
chúng  giải  thoát,  172 
chúng  giải  thoát  tri  kiến,  172 
Chúng  hợp,  587 
Chúng  quy  (thành),  627 
Chúng  Sa-môn,  844 
chúng  sanh  cư  (chín),  243,  274 
chúng  sanh  sanh, 195 
chúng  thành  tựu  giới,  172 
chúng  thành  tựu  định,  172 


chúng  thành  tựu  tuệ, 172 
Chúng  xa,  631 
chủng  chủng  quán,  1 1 
chủng  chủng  tưởng,  528 
Chủng  Đức,  445,  446,  447,  448, 
451,  452,  453,  454,  455,  456, 
462, 934 

Chùy  Đỏa  (A-tu-luân),  679 
Chuyển  luân  Thánh  vương,  22,  95, 
105,  112,  118,  128,  181,  184, 
185,  191,  192,  389,  564,  577, 
579,  580,  581,  582,  583,  584, 
586,  707,  900 

Chuyển  luân  Thánh  vương  có  bôn 
pháp  đặc  biệt,  118 
Chuyển  luân  vương,  22,  96,  97, 
181,  182,  185,  451,  463,  465, 
577,  578,  579,  580,  581,  729, 
788, 875, 904, 908,  909,  920 
Chuyển  pháp  luân  Tứ  đế,  41 
chuyển  phong,  692,  698 
chuyển  Vô  thượng  pháp  luân,  77 
chư  Phật  thường  pháp,  18 
Chứng  dụ  kinh,  80,  916 
chứng  ngộ,  39,  80,  154,  388,  396, 
445,  446,  447,  455,  458,  459, 
482,496,  498,516,537,915 
chứng  pháp,  91,  246,  247,  248, 
249,  250,  253,  254,  255,  256, 
262,  265,  266,  269,  270,  271, 
272,  273,  274,  275,  743,  751, 
752, 859 

chứng  tịnh,  64,  235,  867 
Chước-ca-la-phạt-lạt-để,  577 
Chước-ca-ra-bạt-để,  577 
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có  giới  và  có  kiến,  247 
có  quý,  55,  227,  241,  255,  256,  854 
có  tàm,  227,  241,  255,  256,  419,  854 
cỏ  cú,  217 
cỏ  lúa,  217 
cỏ  vực,  491 
cọng  thực  gia,  216 
cố-xá,  657 
Cổ  xa  thành,  387 
cốc  quý,  684,  686 
công  đức,  59,  60,  89,  93,  95,  109, 
117,  119,  162,  182,  183,  298, 
300,  310,  311,  352,  361,  362, 
448,  451,  459,  461,  464,  473, 
474,  479,  480,  481,  482,  569, 
615,  625,  628,  634,  693,  698, 
835, 837, 870, 885, 937 
công  cao,  218,  219,  400 
Cơ  (địa  ngục),  590,  591 
cơ  ngạ,  686 
cơ  ngạ  kiếp,  686 
Cù-ba-lê,  605 
Cù-da-ni,  637 
Cù-di,  300,  301,  302,  635 
Cù-đàm,  9,  61,  70,  97,  114,  115, 
116,  170,  173,  214,  215,  217, 
222,  313,  319,  320,  322,  323, 
325,  326,  327,  328,  352,  355, 
372,  388,  389,  391,  394,  395, 
410,  411,  412,  413,  419,  420, 
421,  422,  423,  445,  446,  447, 
448,  449,  450,  451,  452,  453, 
454,  458,  459,  461,  462,  463, 
464,  465,  473,  475,  487,  488, 
489,  490,  491,  492,  493,  494, 


495,  498,  499,  500,  501,  505, 
506,  525,  526,  532,  534,  535, 
543,  544,  713,  714,  756,  778, 
863,911,912 
Cù-đàm  môn,  61 
Cù-đàm  độ,  61 
Cù-đà-ni-da,  559 
Cù-già-nậu,  614 
Cù-ĩachú,  481 
cụ  tri  căn,  230 

cung  điện,  102,  105,  106,  107, 
108,  111,  185,  191,  308,  325, 
427,  557,  558,  579,  606,  611, 
612,  622,  623,  624,  627,  628, 
630,  631,  633,  634,  636,  647, 
656,  657,  658,  659,  662,  664, 
666,  667,  669,  670,  671,  680, 
681,  689,  691,  692,  693,  694, 
695,  696,  697,  698,  699,  700, 
725,  730,  817,  818,  819,  821, 
841,904,  907 

cung  kính  vô  thượng,  240,  254 
Cung-tỳ-la,  378 
Cư-lâu,  156 

cư  sĩ  (báu),  23,  101,  104,  107,  111, 
112, 182 

cư  sĩ  (chủng  tánh),  708,  709 
cư  sĩ  bảo,  577,  581,  903 
cư  sĩ  trượng  phu,  104 
Cư-tát-la,  156 
cư  trạch,  100 
Cứ  Xỉ,  449 
Cừ-la-bà,  707 
Cực  diệu,  622,  623,  624 
Cực  diệu  viên  lâm,  622 
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Cực  nhiệt,  587 

Cực  quang  thiên,  174,  558,  841,  929 
Cực  quang  tịnh  thiên,  230,  655 
Cước-cu-đa,  93 
ciíu-bàn-trà,  379 

Cưu-di-na-kiệt,  806,  812,  815, 
821, 840 

Cưu-di-việt,  100,  815 
Cưu-ma-la  Ca-diếp,  195 
Cưu-thi-bà-đế,  100 
cứu  cánh  phạm  hạnh,  153,  154, 
308, 495 

cứu  đầu  cháy,  45 

cứu  pháp  (mười),  266,  275 

Cứu-bàn-trà,  628 

Cứu-la-đàn-đầu,  449,  457,  458, 
459,  461,  464,  465,  470,  473, 
475, 476, 477, 543,  934,  939 
Cứu-la-thiểm-ma-la,  612 
cựu  điển  (ba  bộ),  388 

D 

Da-bà-na,  657 
Da-bà-đề-già,  410 
Da-du,  62,  155 
Da-du  (thâu)-đa-lâu,  62,  155 
da  đất,  702,  705 
da  ngoài  của  đất,  702 
Da-thâu  (du),  62 
Da-thâu  (du)-đa-lâu,  62 
Dạ-ma,  483,  724 
Dạ-ma  thiên,  161 

dạ-xoa,  157,  377,  378,  379,  569, 
614, 724 

danh  và  sắc,  247,  269 


dâm,  59 

dâm  dục  phi  pháp,  188 
dân  chủ  (ngữ  nguyên),  706 
Diêm-bà,  562 

Diêm-la,  606,  607,  608,  609 
Diêm-la  vương,  554 
Diêm-phù  kim,  701 
Diêm-phù  thôn,  84 
Diêm-phù-lỵ  địa,  199 
Diêm-phù-lợi  địa,  697 
Diêm-phù-đàn  kim,  701 
Diêm-phù-đề,  145,  199,  553,  559, 
560,  564,  566,  575,  577,  579, 
583,  584,  587,  606,  635,  637, 
638,  639,  640,  642,  647,  648, 
660,  662,  663,  680,  694,  695, 
697, 699, 701, 829,  845,  876 
Diêm  vương,  554 
Diệm-ma.  See  Dạ-ma 
Diệm-ma  (sông),  141 
Diệm-ma  thiên,  161,  555,  636, 
637,  638,  639,  640,  642,  648, 
656,  659,  665,  666,  669,  681, 
682 

Diệm  Man  (con  đại  thần),  144 
Diệm  quang,  571,  574 
Diệm  thiên,  161,  886 
Diện  Quang,  391,  392 
diệt  (bốn  thông  hành),  365 
diệt  nhuế,  528 

diệt  pháp,  246,  247,  248,  249,  250, 
251,  253,  254,  255,  256,  257, 
262,  263,  266,  267,  268,  269, 
270,  271,  272,  273,  274,  275,  276 
diệt  tận,  121,  156,  235,  237,  242, 
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248,  250,  251,  252,  253,  256, 
257,  265,  268,  271,  273,  275, 
293,  308,  314,  315,  327,  364, 
408,  426,  429,  431,  433,  442, 
483,  484,  485,  526,  529,  534, 
538,619,  665,  668,859,  874,917 
diệt  tận  chi,  237,  250,  27 1 
diệt  tận  lậu  hoặc,  256,  273 
diệt  thọ  tưởng,  121 
diệt  thọ  tưởng  định,  121,  122 
Diệu  âm  Càn-thát-bà,  567 
Diệu  Giác,  14,  15 
diệu  quán  sát,  1 1 
Diệu  thể,  573 
Diệu  Tượng,  682 
Diệu  vị,  573 

Di-lặc,  190,  191,  799,  840,  841, 
845,846,917,  929,  930,  931 
Di-tư-la,  707 
dị  chúng  sư,  488 
dị  học  ngoại  đạo,  372,  619 
dị  học  Phạm  chí,  116 
dị  học  tam  bộ,  445 
dị  kiến,  38,  195,  197,  199,  200, 
417 

dị  luận  (thuyết),  519,  520 
dị  nhẫn,  38,  532 
dị  tập,  417,  532 
dị  thọ,  38,  532 
dị  tưởng,  528 
dị  vấn  dị  đáp,  431 
dĩ  thủ  vi  y,  216 
dĩ  tri  căn,  230 

Dự  lưu,  63,  64,  120,  157,  235,  354, 
508, 785,  827,  865 


Dự  lưu 

chi,  64,  235 

i,  865 

do-tuần 

,  23, 

28, 

100, 

103, 

106, 

132, 

199, 

555, 

556, 

557, 

558, 

559, 

560, 

561, 

562, 

564, 

565, 

567, 

570, 

572, 

573, 

579, 

581, 

585, 

588, 

591, 

592, 

593, 

594, 

595, 

596, 

597, 

599, 

600, 

605, 

606, 

608, 

609, 

611, 

612, 

613, 

621, 

622, 

623, 

625, 

626, 

627, 

629, 

630, 

631, 

632, 

633, 

637, 

656, 

657, 

658, 

659, 

660, 

661, 

662, 

663, 

664, 

667, 

669, 

670, 

678, 

691, 

692, 

694, 

695, 

696, 

697, 

698,701,728,905 

dòng  dõi  Hiền  Thánh,  234 
Du  ảnh  đao,  589 


du  hành,  45,  153,  155,  181,  195, 
225,  245,  264,  293,  387,  408, 
414,  417,  445,  446,  447,  450, 
457,  458,  459,  463,  477,  497, 
498,  501,  543,  617,  678,  708, 
740, 777,  799 

Dục  ác  bất  tịnh  thượng  lậu  vi 
hoạn,  40 

dục  ái,  228,  248,  255,  270,  272, 
283,449,  461 
dục  cầu,  228,  267 
dục  giới,  63,  228,  439,  537,  785, 
799 

Dục  giới,  63,  248,  354,  483,  531, 
538,  539,  540,  554,  555,  799, 
800,  824,  865,  886 
Dục  giới  thiên,  483,  531,  538,  539, 
540,  554,  555 
Dục  giới  thiên  là  ngã,  531 
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dục  khổ,  230 
dục  là  ách,  236,  249 
dục  là  xấu  ác  bất  tịnh,  44 
dục  lậu,  58,  83,  228,  408,  795, 
796, 864,  883 
dục  sanh  bổn,  229 
dục  thái,  54 
dục  thọ, 232 

dục  thủ, 232,  249, 270, 283 
dục  tư,  228 

dục  tưởng,  19,  228,  703 
Duyệt- kỳ,  493 
duyệt-xoa,  377,  378,  379 
Dược-xoa,  557 
Dương  minh,  603,  604,  605 
Dưỡng  Mục,  706,  707 
dưỡng  phong,  692,  698 

Đ 

Đa  đồng  phủ,  588 
Đa  đồng  phúc,  591,  592 
đa-la  (cây),  443,  565,  658 
Đa-la  (rừng),  562 
Đa-la  thọ,  565 
Đa-la-bà,  707 
Đa-la-lê,  564 
đa-lân  (cây),  101 
Đa-lê-xa,  497,  498,  499 
Đa-lỵ-giá,  462 
Đa-lợi-già,  449 
đa  văn  là  tài  sản,  255,  272 
Đa  Văn  Thiên  vương,  379 
Đà-lê-xá-nậu,  62,  779,  865 
Đại  Bảo  Tạng,  706,  707 
Đại  bảo  tràng,  191 


Đại  Ca-diếp,  129,  130,  131,  132, 
835,  836,  838,  840,  841,  843, 
844,  845,  922,  923,  925,  929, 
931 

Đại  chánh  đường,  28 
Đại  chánh  lầu,  107,  108 
Đại  Điển  Tôn,  145,  146,  147,  148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154 
Đại  Đoạn  Kết,  706,  707 
Đại  Đức,  16,  538,  715 
Đại  giác  (chùa),  479 
Đại  giáo  kinh,  80,  352,  916 
đại  hắc  phong,  656 
Đại  Hóa,  17 
Đại  hỷ  (ao),  633 
Đại  hy  (ụ  đá),  632 
Đại  hy  (vườn),  632,  633,  634,  635 
Đại  khiếu  hoán,  587,  597,  598, 
602 

đại  kiếp,  605,  684 
Đại  Kim  cang,  562,  587 
Đại  lâm,  80,  157,316,  320 
Đại  long,  21 
Đại  mộc  qua,  564 
Đại  nê-lê,  554 

Đại  Phạm  thiên,  326,  484,  648, 
689, 800 

Đại  Phạm  vương,  143,  161,  325, 
383,484 

đại  tế  tự,  459,  464 
Đại  Thanh  Tịnh  Diệu,  17,  758 
Đại  thần  A-tu-luân,  679 
Đại  thiên,  150 

Đại  Thiện  Kiến,  51,  100,  101, 
102,  103,  104,  105,  106,  109, 
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706, 

707,  903 

637,  638,  639,  640,  642, 

648, 

Đại  Thiện  kiến  thiên, 

637, 

638, 

656,  659,  662,  665,  676, 

677, 

649 

678,  680,  682,  724,  799,  886 

Đại  Thiện  Sanh  Tùng,  707 

Đạo  đế,  193,302,619,  637 

Đại  thiết  vi  thành, 

600 

Đạo  Sư,  15,  42,  78,  131 

Đại  thiêu  chích, 

587, 

599, 

600, 

đạo  (trộm),  267 

602 

đạo  tặc  hoành  hành,  186 

Đại  thọ 

vương  Diêm-phù,  562 

đạo  tịnh  diệt  chi,  262,  274 

Đại  Tiên  bất  loạn, 

49 

đát  sát-na,  694 

Đại  Tiên  thứ  bảy,  ‘ 

48 

đắc  Cụ  túc  giới,  43 

đại  tự 

(thiết  lễ), 

459, 

465, 

466, 

đắc  pháp  nhãn  tịnh,  476 

467, 

471,  472 

đắc  thăng  tiên,  62 

Đàn-cu 

-ma-lê,  106 

Đắc-xoa-ca,  614 

Đàn-đặc,  150 

Đắc-xoa-già,  614 

đàn-việt,  700 

đặc  độc,  458 

Đảnh  Sanh,  706 

đặc  ngưu,  458 

đao  binh  (kiếp),  684,  686 

Đẳng  hoa,  574 

đao  binh  chiến  tranh,  214 

Đẳng  hoạt,  587,  588 

đao  kiếm  tự  nhiên, 

589 

đẳng  học,  192,  266 

Đao  nhẫn  lộ,  588 

đẳng  pháp  (sáu),  254 

Đao-lợi 

,  19,  27,  : 

28,  41,  66 

,  79, 

đẳng  trí,  235,  250 

106, 

122,  124, 

128, 

139, 

140, 

đất  rung  động,  19,  76,  77,  78, 

122, 

141, 

142,  143, 

144, 

153, 

159 

885 

160, 

161  162, 

164, 

165 

200, 

Đâu-suất,  17,  18,  19,  77,  161, 

555, 

201, 

212,  295, 

296, 

297, 

298, 

557, 723, 724,  725,  726,  846 

299, 

300,  301, 

302, 

311, 

312, 

Đâu-suất  giáng  thần,  17,  19,  77 

321, 

483,  554, 

557, 

560, 

571, 

Đâu-suất  thiên,  555,  636, 

637, 

574, 

629,  631, 

633, 

637, 

638, 

638,  639,  640,  642,  648, 

656, 

639, 

640,  642, 

645, 

648, 

656, 

659,665,666,  669,  681,799 

659, 

662,  665, 

671, 

672, 

673, 

Đâu-suất-đà  Thiên  vương,  124 

675, 

676,  677, 

678, 

680, 

681, 

Đầu  Thủ,  625 

682, 

724,  725, 

728, 

777, 

780, 

Đế  Thích,  17,  139,  140,  141, 

143, 

784, 

799,  817, 

833, 

861, 

870, 

159,  160,  164,  190,  295, 

296, 

886 

299,  300,  301,  302,  303, 

304, 

Đao-lợi 

thiên,  79, 

139, 

144, 

633, 

305,  306,  307,  308,  309, 

310, 
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311,  312,  628,  631,  633,  644, 
645,  671,  673,  674,  675,  676, 
677,  678,  681,  682,  683,  725, 
726,  729,  730,  731,  737,  784, 
816,  825,  830,  833,  834,  839, 
840,  842,  871,878,918,936 
đế  xứ,  235 

Đề-đầu-lại-tra,  159,  378,  614, 
626, 628 

Đề-đế-lại-tra,  140 
Đề -kệ -la,  628 

đề  hồ,  162,  174,  349,  350,  539, 
690, 772 
Đề  Trì,  624,  625 

Đề-xá,  13,  41,  45,  383,  718,  759, 
760 

Đề-xá  (vương  tử),  40,  41,  43 
để  bại  (cỏ),  684 
đệ  nhất  Phạm  vương,  383 
đệ  nhị  thiền,  192,  234,  265,  275, 
403,441,527,655 
đệ  thất  Đại  tiên,  48 
đệ  tử  áo  trắng,  214 
địa  bì,  702 
địa  bì  bính,  702 
địa  bì  càn,  702 
địa  bính,  175 
Địa  Chủ  (vua),  145 
địa  ngục  lớn,  321,  554,  587,  598, 
600, 602,  608 

địa  ngục  nhỏ,  587,  588,  595,  596, 
597,  598,  599,  600 
địa  phì,  175,  702 
địa  phu,  702 

Địa  thần,  377,  649,  650,  651 


điển  chế  đại  thần,  511 
Điển  tác  đại  thần,  511 
Điển  Tôn  (đại  thần),  144 
Điều  Ngự  Lưỡng  Túc,  42 
điều  phong,  692,  698 
Điều  phục  (núi),  562,  663,  695, 
696 

Điểu  vương  cánh  vàng,  560 

định,  213 

định  cụ,  163 

định  giác  chi,  242 

định  giác  ý,  56,  279,  855,  882 

định  minh,  652 

định  sanh  hỷ  lạc,  655 

định  tụ,  229,  231 

định  ý  tam-muội,  326,  364,  366, 
367,  368,  370,  371,  424,  425, 
427,  428,  429,  430,  434 
đoàn  (vo  tròn)  thực,  232 
đoàn  tế  hoạt  thực,  639 
đoạn  (mảnh  rời)  thực,  232 
đoạn  diệt,  207,  439,  440,  516,  517, 
617 

đoạn  diệt  luận,  438,  439,  516 

đoạn  thích,  376 

đoạn  thực,  639 

Đoạn  trừ  vô  phóng  dật,  37 

đói  cây  cỏ,  686 

đói  kém  (kiếp),  684,  686,  687 

đói  xương  trắng,  686 

Đồ-lô-na,  133 

độ  nghi  tịnh,  236,  262,  274 

độ  nghi  tịnh  diệt  chi,  262,  274 

độc  (ngữ  nguyên),  708 

độc  kiến,  214 
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Đôi  áp,  587,  596,  602 
Đông  thắng  thân  châu,  559 
Đông  viên  Lộc  tử  mẫu  giảng 
đường,  169 
Đông-tỳ-đề-ha,  559 
Đồng  phủ,  588,  591 
Đồng  phúc,  591 
đồng  sự,  235, 336,  337,  339 
Đồng  tử  đầu  ngũ  giác  kế,  143 
Đường  ôi,  588 

G 

gai  nhọn  dục,  233 
gai  nhọn  kiến,  233 
gai  nhọn  mạn,  233 
gai  nhọn  nhuế,  233 
gạo  lứt,  217,  491 

gia  thuộc,  113,1 14,  392,  504,  507 

Gia-lam-phù,  560 

Giá-bà-la,  74,  76,  82,  788,  794,  875 

giá  đạo  chi  ngôn,  421 

giá  đạo  pháp,  422 

Giá -la,  133,  136,  322,  842 

Giá-la-phả,  133,  842 

Giá -lâu,  62,  155,  779,  865 

Già-câu-la,  614 

Già-ca-la-bạt-đế,  577 

Già-da,  564 

Già-đà  la,  560,  561,662 
Già -già  trì,  245,  445 
Già-già-la,  62,  63,  155,  779,  865 
Già-la,  511 

Già-la  thủ  môn  tướng,  511 
Già-lâu-la  Túc,  557 
Già-lăng-già,  62,  707,  865 


Già-la-lâu,  316 
Già-lỵ-du  (thâu),  155 
Già-na-na,  702 
Già-nậu,  614 
Già -thi,  150,  704 
Già-tỳ-diên-đầu,  627 
Già-tỳ-la,  614 

giác  chi,  56,  75,  80,  242,  364,  490, 
810, 855, 897 

giác  pháp,  246,  247,  248,  249, 
250,  251,  253,  254,  255,  256, 
257,  262,  263,  266,  269,  270, 
271,272,  273,274,  275,276 
giác  và  quán,  109,  192,  234,  265, 
275 

giác  ý,  56,  75,  80,  179,  272,  279, 
363,  364,  490,  855,  882,  897, 
898, 899 

giải  thoát  (tám),  242,  262,  264, 
265,274,  293,  359 
Giải  thoát  hoa,  564,  636 
giải  thoát  hữu  học,  227 
giải  thoát  kiến,  494 
giải  thoát  đường,  362 
giải  thoát  tịnh  diệt  chi,  263,  274 
giải  thoát  trí,  370,  408 
giải  thoát  tuệ,  494 
giải  thoát  vô  học,  227 
giải  thoát  xứ,  238,  251 
giao  hội,  640 
Giao  lộ  đài,  678 
Giáo  giới  thị  đạo,  43,  480 
giới  (sáu),  240 

giới  cấm  thủ,  63,  232,  237,  249, 
270, 865 
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giới  cụ  túc,  492,  493 
giới  đạo,  232,  237 
giới  đức  tăng  thượng,  447,  460, 
468 

giới  là  tài  sản,  255,  272 

giới  loại  phước  nghiệp  sự,  228 

giới  thọ,  232 

giới  thủ,  283 

giới  tịnh,  236 

giới  tịnh  diệt  chi,  274 

giới  tụ,  229 

giới  vô  thượng,  240,  254 

H 

Ha  ha,  603,  604,  605 
Ha-lê-lặc,  563 
hạ  phần  kết,  63 

hạ  phần  kết  (năm),  63,  155,  156, 
237,354,  369,415,477,865 
hạ  sanh  hoa,  583 
hai  chánh  pháp,  227 
hai  duyên  sanh  nơi  sân  nhuế,  227 
hai  duyên  sanh  nơi  tà  kiến,  227 
hai  lưỡi,  171,  187,  189,  197,  199, 
218,  219,  231,  267,  279,  280, 
369,  396,  419,  470,  575,  579, 
693, 699, 775, 793,  826 
hai  nhân  hai  duyên  sanh  ra  ái  dục, 
227 

hải  biểu,  579 

Hải  Thuyền  Sư,  61,  863 

hải  trùng,  701 

hại  giới,  228 

hại  tư,  228 

Hàn  băng,  588,  594,  596,  597, 


598,  599,  600,  601 
hành  diệt  nên  thức  diệt,  34,  781, 
866 

hành  khổ,  230 

hành  khổ  tánh,  230 

hành  không  có  nên  thức  không,  34 

hành  trú,  226 

hạnh  nhổ  râu  tóc,  217 

Hào  khiếu,  587 

hào  vô  minh,  376 

hảo  thanh,  28 

Hảo  Vị,  706 

hạt  giống  (năm  loại),  700 
hắc  mật,  472 

Hắc  sa,  588,  590,  596,  597,  598, 
599, 600,  601 
Hắc  sơn,  566 
Hắc  sơn  (bảy),  701 
Hắc  thằng,  587,  595,  596,  602 
hắc  thạch  mật,  684 
Hằng  (sông),  133,  141,  515,  566, 
657 

Hằng  kiêu,  557 
hằng  trú  (đẳng  pháp),  254 
Hằng-già,  566 
hậu  hữu,  365,  369,  794,  864 
Hậu  vân,  603,  604,  605,  606 
Hê-ma-bạt-đề,  628 
hệ  tưởng  tại  minh,  402 
Hi-liên,  893,  896,  919 
Hi-liên  thiền,  127 
Hi-liên-thiền,  127,  130,  790,  806, 
893 

Hiền  (ụ  đá),  631 
Hiền  kiếp,  7,  8,  753,  756 
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Hiền  Thánh  đường,  230 
Hiền  Thánh  hành,  237 
Hiền  Thánh  nan  giải,  248 
Hiền  Thánh  vô  ái,  252 
Hiền  thiện,  109,  110,  717,  751, 
752,  776,  777,  786,  802,  823, 
826,  828,  829,  844,  849,  863, 
864,889,914 
Hiền  thượng,  626,  627 
hiện  dục,  229 

Hiện  tại  nê-hoàn  luận,  440 
hiện  tại  tối  thượng  Niết-bàn,  440, 
441 

hiếu  dưỡng  cha  mẹ,  53,  188,  190 
Hoa  lâm,  5,  6,  553,  711,  755 
hoa  man  (cây),  571,  573 
hoa  man-thọ,  57 1 
Hoa  thị  thành,  58 
Hoa  tử  thành,  58 
hóa  dục,  229 
Hóa  lạc,  483,  555 
Hóa  lạc  thiên,  555 
hóa  sinh,  172,  195,  196,  197,  611, 
612,613 

hóa  sinh  bởi  pháp,  172 
hóa  sinh  tự  nhiên,  690 


Hóa  tự 

tại, 

153, 

161, 

229, 

483, 

555,: 

557, 1 

661,799 

Hóa  tự  tại  Thiên  vương, 

125 

Hóa  tự 

tại  1 

thiên, 

229, 

555, 

636, 

637, 

638, 

639, 

640, 

648, 

656, 

659, 

665, 

666, 

669, 

681, 

682, 

799 

Hòa  Hợp  (trưởng  giả),  213 
hòa  kính  (sáu  pháp),  57 


hỏa  tai,  654,  689 
Hỏa  thần,  649,651 
Họa  lạc  (vườn),  633,  634,  635 
hoại  khổ  tánh,  230 
hoại  kiếp,  367,  370,  424,  425,  654, 
666 

hoan  hỷ  vi  thực,  690 

hoàng  kim  điệp,  91 

hoàng  điệp,  91 

Hoắc-hoắc-bà,  603 

học  giải  thoát,  227,  253,  271 

hố  ái,  376 

Hộ  cung,  702 

hộ  giác  ý,  56,  855,  882 

hộ  niệm  tâm  ý,  54 

hộ  niệm  thanh  tịnh,  354,  527,  668 

hộ  và  niệm  thanh  tịnh,  110 

Hôi  hà,  588,  592,  593 

hôn  trầm  và  thùy  miên,  401 

hợp  hoan,  10 

huệ  thí  là  tài  sản,  255,  272 
huệ  tụ, 229 
Hùng  Lực,  624,  625 
hủy  giới  và  phá  kiến,  247,  277 
hư  vô  chủ  nghĩa,  73 
hương  (cây),  571,  573,  574,  583, 
642 

Hương  (núi),  567 
Hương  nại,  563 
hương  đạo,  703 

Hương  Tánh,  133,  134,  135,  136 
Hương  thần.  See  Càn-đạp-hòa 
Hương  tháp,  80 
hương  thọ ,  57 1 
Hương  túy  sơn,  567 
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hữu  ái,  228,  248,  255,  269,  270, 
272, 283, 284 
hữu  cầu, 228 
Hữu  đảnh,  47,  3 1 1 ,  559 
Hữu  đỉnh,  48 

hữu  đối  tưởng,  242,  293,  359,  439, 
528 

hữu  giác  hữu  quán  tam-  muội,  247 
Hữu  hành  bát-niết-bàn,  239 
hữu  kiến,  227 
hữu  kiến  vô  kiến,  227 
hữu  là  ách,  236,  249 
hữu  lậu,  58,  83,  154,  228,  235, 
246,  269,  369,  408,  795,  796, 
864, 883 

hữu  thân  kiến,  63,  865 
hữu  tình  sanh  tử  trí,  370 
hữu  tưởng  luận,  434 
Hữu  tưởng  vô  tưởng  thiên,  538, 
539,  540,  638 

hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  262,  265, 
274, 275, 359, 440,  529,  532 
Hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  thiên,  538 
Hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ  trí,  559 
hỷ  bổn  (ngũ),  251 
hỷ  giác  chi,  242,  855 
hy  giác  ý,  56,  279,  882 
hy  giải  thoát,  240,  254 
hỷ  giải  thoát  nhập,  238,  251 
Hỷ  lâm,  631,632 
Hỷ  Lạc  (quỷ  thần),  557,  681 
hỷ  lạc  phát  sanh  do  định,  192 
hỷ  lạc  phát  sanh  do  viễn  ly,  192, 
233 

hỷ  tâm,  110,  193,220,  221,230 


K 

Kệ  kinh,  80,  352 
Kên  kên  (núi),  51,  763 
kết.  See  kết  sử. 

kết  sử,  5,  11,  12,  37,  38,  63,  78, 
154,  355,  358,  645,  865 
kết  tập  kinh  điển,  213,  801 
khả  niệm  (sáu  pháp),  253,  857 
Khả  úy  (thành),  626,  627 
khai  thanh  tịnh  hạnh,  396 
khang  khoái,  175,  583,  703 
khanh,  52,  105,  145,  147,  152, 
390, 458, 675 
Khát  (địa  ngục),  588,  591 
khẩu  hành  bất  thiện,  222,  228,  709 
khẩu  hành  thiện,  222,  370,  709 
khẩu  ưu,  231 
Khế  kinh,  80 
khí  (cây),  572 
khí  thọ,  790 
Khiển  Lực,  706,  707 
Khiên-đồ,  13,40,41,45,718 
Khiên-trà,  13,  718,  759 
khinh  an,  242,  267,  279,  364,  490, 
538,  810,  855,  897,  898 
khinh  an  giác  chi,  242,  855 
khinh  an  giác  ý,  279 
khỏa  thân,  490,  491,  492,  493 
Khổ  diệt  thánh  đế,  41,  44,  235, 
414,619,  620 
khổ  diệt  tốc  đắc,  365 
khổ  diệt  trì  đắc,  365 
khổ  đắc  chậm,  235 
khổ  đắc  nhanh,  235 
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khổ  hạnh  bậc  nhất,  221 

khổ  hạnh  là  dơ  dáy,  487 

khổ  hạnh  nhân,  488 

khổ  hạnh  ô  uế,  490,  491,  614 

khổ  hạnh  thanh  tịnh,  219,  220,  493 

khổ  hạnh  thù  thắng,  222 

khổ  hành  uế  ô  pháp,  614 

khổ  khổ  tánh,  230 

khổ  tập  ấm,  33 

Khổ  tập  thánh  đế,  41,  44,  69,  235, 
414,619,  620 

Khổ  thánh  đế,  41,  44,  69,  91,  235, 
408,  414,  476,  619,  620,  650, 
651,652 

khổ  thạnh  ấm,  33 
khổ  thọ,  228,  248,270,  284 
khổ  thọ  và  phi  khổ  phi  lạc  thọ, 
228 

khổ  tốc,  235,  365 
khổ  tốc  thông  hành,  365 
khổ  trí,  42 
khổ  trì,  235,  365 
khổ  trì  thông  hành,  365 
Khổ  xuất  yếu  thánh  đế,  41,  44, 
414,619,  620,  650,  651,652 
Khổ  xuất  yếu  thánh  đế,  235 
không  ác  khẩu, 171,  189, 397,  575 
không  biết  quý, 227 
không  biết  tàm,  227 
không  dối,  43,  44,  59,  60,  64,  70, 
92,  199,  200,  278,  413,  414, 
419,  456,  474,  475,  476,  522, 
523,541,550,  693 
không  giết,  59,  65,  70,  171,  199, 
211,  220,  221,  278,  280,  342, 


355,  396,  413,  414,  456,  472, 

474,  475,  476,  522,  523,  541, 
550 

không  hai  lưỡi,  171,  575 
không  kiếp,  654 
không  nhuế,  227,  404,  503,  506 
không  nói  dối,  59,  65,  76,  82,  171, 
189,  211,  219,  220,  221,  279, 
280,  342,  355,  369,  396,  576, 
650,  651,  652,  693,  699  726, 
772 

không  nói  thêu  dệt,  189,  199,  279, 
576 

Không  Phạm  xứ,  325,  689 
không  si,  227,  310,  406 
không  tật  đố,  171,  190,  193,  199, 
219,280 

không  tà  dâm,  59,  65,  70,  92,  171, 
189,  199,  200,  211,  220,  221, 
280,  342,  413,  414,  456,  474, 

475,  476,  523,  541,  550,  575, 
650,  651,652,  693,699,869 

không  tà  kiến,  171,  199,  219,  280, 
345,  346,  576,  693,  699 
không  tham,  54,  199,  219,  227,  234, 
256,  273,  285,  400,  693,  699, 
769,  796,  853,  876,908,919 
không  tham  lam,  54,  199,  219, 
267, 280,  576 
không  tham  trước,  326 
Khổng  thúy  sắc,  570 
không  tư  duy,  227,  236,  439,  841 
Không  trí  thiên,  649 
không  trộm  cắp,  189,  200,  220, 
221,  396,  471,  575,  650,  651, 
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652, 693, 699, 726 
không  trộm,  59,  65,  70,  92,  171, 
189,  199,  200,  211,  220,  221, 
278,  279,  280,  342,  396,  413, 
414,  456,  471,  474,  475,  476, 
522,  523,  541,  550,  575,  650, 
651,652,  693,699,  726,896 
không  uống  rượu,  59,  65,  70,  92, 
200,  211,  216,  278,  316,  342, 
413,  414,  456,  474,  475,  476, 
490,  522,  523,  541,  550,  650, 
651,652,  693,699,  726,896 
Không  vô  biên  xứ,  801,  917 
không  xan  tham,  171,  190 
không  xứ,  121,  122,  234,  241,  242, 
243,  255,  262,  263,  265,  272, 
274,  275,  292,  293,  359,  439, 
528,532,  538 
Không  xứ  trí,  559 
không  ỷ  ngữ,  171 
Khúc  cung,  571 
Khư-châu-la,  563 
khư- lê,  604 

Khư-nậu-bà-đề,  457,  458,  459,  464 
Khư-đà-la,  560,  561,  611,  694,  696 
Kiếm-bình  (TNM:  phù)-sa,  156 
Kiếm-phù-sa,  156 
Kiếm  thọ,  588,  594 
Kiên  Cố,  139,  182,  183,  479,  480, 
481,482,  483,486,  655,935 
Kiên  Cô"  Niệm,  182,  183 
kiến  bất  lưu  động,  257 
kiến  chấp  về  mạng,  616,  617 
kiến  chấp  về  ngã,  616 
kiến  chấp  về  thân,  616 


kiến  chấp  về  thế  gian,  616 
kiến  cụ  túc,  492,  493 
kiến  đạo  tích,  157 
kiến  động,  443 
kiến  định,  366 
kiến  giải  thông  đạt,  257 
kiến  là  ách,  236,  249 
kiến  thọ,  232 

kiến  thủ,  232,  249,  270,  283 

Kiên  Thủ,  557 

kiến  tịnh,  236 

kiến  tịnh  diệt  chi,  262,  274 

kiến  vô  thượng,  240,  254 

kiến  võng,  443 

kiến  xứ,  425 

Kiền-chùy,  62,  155,  158,  779,  883 
Kiền-chùy  tinh  xá,  62 
Kiền-chùy  trú  xứ,  155 
Kiền-chùy  xứ,  62,  779,  883 
Kiền-đạp-hòa,  628 
Kiền-đồ,  83,  84 

kiếp-ba  (vải),  813,  832,  835,  839 
kiếp  bối,  684 
Kiếp  hỏa  hoàn  phục,  660 
Kiếp  sơ,  702 
kiếp  tận,  173 
Kiết-địa-lạc-ca,  561 
kiêu  mạn,  170,  175,  183,  218,  219, 
318,  321,  323,  325,  400,  705, 
768,771,  829,  863 
Kiều-trần-như,  9 
Kim  bàn  Lộc  dã,  487 
Kim  bích,  565 
Kim  cang  vi,  562,  663 
Kim  cương  luân,  663,  664,  695, 
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696 

Kim-đa-lân,  110,  112 
Kim-đa-lân  viên,  1 10 
Kim  hà,  127,  790 
kim  luân,  107,  111,577 
kim  luân  bảo,  1 1 1 ,  577 
Kim  Tràng,  169,  936 
Kim  sí  điểu,  636,  638,  639,  640, 
647 

Kim-tỳ-la.  See  Cung-tỳ-la. 

Kính  Diện,  618 

kính  lộ,  164 

kính  thờ  sư  trưởng,  190 

kính  thuận  sư  trưởng,  53,  188 

Kỳ-bà,  635 

Kỳ  Cựu  đồng  tử,  509,  512 
Kỳ  Cựu  đồng  tử  arn-bà  viên,  509 
Kỳ  dạ  kinh,  80,  352,  916 
Ky-đà,5,  269,  485,711 
kỳ  niên  Xá-lợi-phất,  245 
Kỳ-xà-quật,  47,  51,  52,  139,  153, 
329, 763,  849 
ký  luận  (bôn),  236 
Ký  tâm  thị  đạo,  43,  480 
ký  vấn  (tứ),  236 

L 

la-da,  694 

La-duyệt,  47,  51,  213,  493,  509, 
763 

La-duyệt-kỳ,  51,  53,  57,  139,  213, 
329,493,509,512,  763 
La -ha  A-tu-luân,  621,  624,  679 
La-hầu-la,  15,  708 
La-ma-già,  133,  136,  842 


La-sát,  208,  379,  725 
lạc,  257 

Lạc  biến  hóa  thiên,  229 
lạc  diệt  tốc  đắc,  365 
lạc  diệt  trì  đắc,  365 
lạc  hành,  1 10 
lạc  đắc  chậm,  235 
lạc  đắc  nhanh,  235 
lạc  sanh,  230 
lạc  thọ, 228, 248 
lạc  tốc  thông  hành,  235,  365 
lạc  trì,  235,  365 
lạc  trì  thông  hành,  365 
lai  thọ  hôi,  119 
làm  giặc,  186,  187,  202,  204 
lan  thuẫn,  556,  579 
lan  thuẫn  giai  đình,  622 
Lao  Cung,  706,  707 
lạp  phược,  694 
lâm  đằng,  175,  702 
lậu  tận,  256 
lậu  tận  A-la-hán,  355 
lậu  tận  lực,  256 
Lậu  tận  thông,  255 
Lậu  tận  thông  chứng,  272 
lậu  tận  trí,  229,  248,  270,  493, 
521,547,  884 
lậu  tận  trí  chứng,  521,  547 
lậu  tận  trí  minh,  229 
Lê  (rừng),  563 
Lễ  Đức,  16 

Lệ-xa,  65,  66,  67,  68,  133,  313, 
322, 323, 783,  870,  902 
liêm  đạo,  491 
Liệt  hà, 588 
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Linh  thứu,  493 

Linh  thứu  sơn,  5 1 

linh  thụy,  10,  121,  829,  887 

Linh-hê-nậu,  635 

Lõa  thổ,  701,702 

loại  trí,  235,  250 

loạn  nhập  thai,  364 

Long  giới,  614 

Long  vương,  560,  566,  574,  630, 
633,  634,  680,  682,  683 
Lộ  Chỉ,  392 

Lộc  dã,  40,  41,  44,  46,  78,  744, 
746 

lộ  đầu  phát,  217 

Lộ-già,  543,  545,  546,  547,  548, 
549,  550,  939 
Lộ-lâu  thành,  150 
Lộc  mẫu  (giảng  đường),  169 
lợi  dưỡng  vô  thượng,  240,  254 
lợi  hành,  235,339,911 
lúa  hoang,  684 
lúa  liêm,  491 
lúa  tẻ,  583,  703,704,  705 
lúa  tự  nhiên,  176 
lửa  dục,  19,  228 
lửa  sân,  228 
lửa  si,  228 

luân  hồi  tịnh  hóa  (thuyết),  518 
luân  pháp,  249,  270 
Luân-thâu-ma-bạt-tra,  621 
luật  giới,  546,  547 
lục  hòa,  57,  253 
lục  trọng  pháp.  See  lục  hòa 
Luyện  ngõa  đường,  155 
lực  (năm),  237 


Lực  mã  bảo,  107 

Lực  sĩ  bản  sanh  xứ,  76 

Lực  sĩ  sanh  địa,  794 

Lực  sĩ  sanh  địa  sa-la  lâm,  98 

Lượng  hỏa,  588,  592 

lưỡng  bích  trung  gian,  216 

lưỡng  đao  trang  gian,  216 

Lưỡng  Túc,  21,23,  27,  77 

Lưỡng  Túc  Tôn,  21,  27,  28,  78,  136 

lưỡng  vu  trang  gian,  216 

lưu  diễm,  652 

lưu  đầu  phát,  217 

ly  hệ  (tứ),  236 

Ly  hệ  Thân  tử,  226 

Ly  Hữu,  49 

ly  hỷ  trú  xả,  527 

ly  hỷ  tu  xả  niệm  tiến,  234 

M 

ma  Ba-tuần,  74,  75,  76,  81,  224, 
788, 876 
ma-bà-ha,  604 
ma  du,  472 

Ma-đà-diên,  567,  568,  570 
Ma-đâu-lệ,  181 
Ma  động,  443 
ma-hầu-đa,  694,  699 
Ma-hầu-la-già,  384 
Ma-hê-lâu,  181 

Ma-kiệt  (nước),  51,  52,  133,  156, 
157,  158,  159,  302,  417,  479, 
763,  776,  777,  789,  849,  850, 
861,926 

Ma-kiệt  (Ưu-bà-tắc),  161,  162 
Ma-kiệt-đà,  51,  295,  296,  479,  509, 
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521,522,763,774,  858,  902 
Ma-la-hê-lâu,  181 
Ma-la-hê-siíu,  181 
Ma-la-lâu,  181 
Ma-lâu,  181 
ma  mễ  (mè),  491 

Ma-nạp,  388,  389,  390,  391,  393, 
394,  395,  396,  397,  398,  399, 
400,  401,  402,  403,  404,  405, 
406,  407,  408,  409,  410,  411, 
412,454,  462 
Ma-nạp  đệ  tử,  388 
ma-nạp  tử,  393 
Ma-ni-bà-đà,  614 
Ma  thiên,  388,  445,  446,  447,  458, 
459,  482,  543,  558,  648 
Ma  vương,  17,  383,  392,  394,  707 
Mã  quốc,  378 
Mã  thực,  561,  663,  695 
Mã  tự,  695 

Mãn  La  tiên  nhân,  89 
mạn,  123,  149,  170,  178,  218,  237, 
246,  255,  269,  272,  321,  323, 
331,  390,  394,  409,  410,  411, 
636,  685,  705,  793,  796,  826, 
866,917 

Mạn-đà,  635,  701 
mạn-đà-la,  122 
Mạn-đề  Tử,  511 
mạng  du  hành,  617 
Mạng  khác  thân  khác,  357,  533 
Mạt-già-lê  Câu-xá-lê,  515 
Mạt-già-lê  Câu-xá-lợi,  511 
Mạt-già-lê  Cù-xá-lê,  511 
Mạt-già-lê  Kiều-xá-lê,  115 


Mạt-già-lê  Kiều-xá-lợi,  1 15 
mạt  kiếp  mạt  kiến,  423,  434,  435, 
436,  437,  438,  439,  440,  441, 
442 

Mạt-la,  86,  97,  98,  112,  113,  114, 
126,  127,  128,  129,  130,  132, 
133,  134,  156,  225,  450,  462, 
794, 803,  822,  890,  902 
mắt  thịt,  202,  203,231 
mắt  trời,  231 
mắt  tuệ,  231,  403 
mật,  472 

Mật  Tích  lực  sĩ,  123,  393 

mâu-hô-lật-đa,  694 

minh  chú, 422,  482 

Minh-ninh,  313,  318,  450,  462 

Minh  Tướng,  15,  715 

minh  và  giải  thoát,  247,  269 

Minh  và  Hạnh,  395,  408 

Mộc  qua,  564 

một  chánh  pháp,  226 

Một-đề-du,  14,719,720 

mục  bất  huyến,  27 

Mục-kiền-liên,  13,  605,  718,  760 

Mục-liên,  14 

mười  chánh  pháp,  243 

mười  hai  nhân  duyên,  34,  281,  282 

N 

na-do-đa,  8 
na-do-tha,  8 
Na-duy,  8 
na-dữu-đa,  8 
Na-đa-la,  562 

Na-đà,  62,  63,  155,  158,  680,  779, 
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797, 865 

Na-đà  long  vương,  680 
Na-đà  thôn,  62,  779,  797 
Na-đề,  155,  158 
Na-đề-ca,  155 
Na-địa-ca,  155 
Na-già  (thành),  157 
Na-la,  158 

Na-lan-đà  (thành),  479,  480 
Na-lân-ni,  627 
Na-nan-đà,  361 
Nại  hà,  603,  604,  605 
nại-lạc-ca,  587 
Nam  (rừng),  563 
Nam  Thiệm-bộ  châu,  559 
Nan-đa,  614 
Nan-đà  (ao),  632 
Nan-đà  (vua  rồng),  611 
Nan-đà  long  vương,  680 
Nan-đà  trì,  632 
Nan-đầu,  635 

nan  giải  pháp,  246,  247,  248,  249, 
250,  251,  253,  254,  255,  256, 
260,  262,  264,  266,  267 
nan  hủy,  652 
nạn  đao  binh,  188 
năm  chủng  tánh,  179 
năm  dục  khiết  tịnh,  502 
năm  hạng  người,  239 
năm  phước  báo  nhà  trời,  159 
năm  thứ  báu  rất  khó  có  được,  68 
năm  thứ  phước,  140,  809,  897 
năng, 392 

Năng  Nhân  Ý  Tịch  Diệt,  12 
nấm  đất,  175,  702 


nê-lê,  587,  640 

Nê-hoàn,  533,  534,  536,  770,  787, 
789,  790,  791,  792,  794,  798, 

801,  809,  810,  811,  812,  814, 
815,  822,  823,  824,  827,  828, 
829,  846,  863,  865,  869,  874, 
875,  877,  879,  882,  896,  897, 
900,  902,  909,  910,  911,  916, 
920,  922 

ngã  cập  thế  gian  hữu  biên  vô 
biên,  429 

ngã  dục  giới  thiên,  439 
ngã  ngữ  thủ, 232,  249,  270 
ngã  sắc  giới  hóa  thân,  439 
ngã  tăng  thịnh,  228 
ngã  thọ, 232 
ngã  thủ, 283 

ngã  và  thế  gian  là  hữu  biên,  615 
ngã  và  thế  gian  là  vô  biên,  615, 
616 

ngàn  thế  giới,  325,  383,  427,  484, 
554,  555,  678,  689,  753 
nghe  từ  người  khác,  227,  473 
nghi,  22,  44,  87,  112,  114,  115, 
116,  302,  303,  304,  305,  306, 
308,  309,  344,  373,  374,  389, 
398,  412,  413,  421,  468,  480, 
505,  737,  743,  745,  747,  801, 

802,  804,  821,  822,  824,  825, 
827,  829,  830,  869,  891,  911 
912,916,917 

nghi  cái,  237,  251,  271 
nghi  giới,  419,  546,  547 
nghi  lễ  tế  tự,  388,  389,  445,  447, 
452, 460,  543 
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nghi  quỹ, 452 
Nghị  sơn,  566 
nghĩa  biện,  235,  250 
nghĩa  biện  tài,  236 
nghĩa  hiệp  pháp  hiệp,  533 
Nghĩa  điển,  427 
Nghĩa  động,  443 
nghĩa  vị  cụ  túc,  388,  482 
nghĩa  vị  thanh  tịnh,  482 
Nghĩa  võng,  443 
Nghiêm  sức  thiên,  649,  800 
Nghiêm  thắng  quả  thật  thiên,  649 
nghiệp  bình  đẳng,  228 
nghiệp  bô"  thí,  228 
nghiệp  tư  duy,  228 
ngọc  nữ,  104,  107,  109,  110,  111, 
112,  182,  191,  389,  577,  581, 
585,586,  634,  678,906,907 
ngọc  nữ  bảo,  577 
ngôn  thanh  tịnh,  365 
Ngu  lạc,  574 

ngu  si,  39,  154,  170,  172,  183,  196, 
227,  261,  278,  305,  318,  331, 
431,  433,  521,  522,  523,  770, 
771,  775,  778,  780,  783,  793, 
802,  813,  819,  824,  826,  827, 
844,869,  880,883,931 
ngũ  ấm  xí  thạnh  khổ,  33,  741 
Ngũ  bách  đinh,  588,  590 
Ngũ  đại  A-tu-luân,  625 
Ngũ  đại  quỷ  thần,  628 
Ngũ  Kế  Càn-đà-bà  tử,  139 
Ngũ  Kế  đồng  tử,  143 
ngũ  ngữ  lộ,  237 
ngũ  nhân,  239 


ngũ  phong,  692 
ngũ  phược,  671 
ngũ  thông, 382,  383 
ngục  ái  ân,  42 

ngụy  biện  (uốn  lượn  trườn  lươn), 
431 

nguyên  thuỷ  sáng  thế  luận,  423 
Nguyệt  thiên  tử,  698,  699,  700 
ngựa  xanh,  65,  182,  191,  389,  577, 
580,783,  870 
nhà  (ngữ  nguyên),  704 
nhà  là  gai  độc,  178 
nhà  là  đại  hoạn,  178 
nhạc  khí  (cây),  572,  573,  642 
nhạc  khí  thọ,  572 
Nhạc  lâm,  622,  623,  624 
nhãn,  34 

nhãn  nhập,  254,  272 

nhãn  ứng  chứng  sanh  tử  sự,  235 

nhãn  thượng  hạ  câu  huyến,  25 

nhãn  thức  thân,  239 

Nhanh  nhẹn  (mặt  trăng),  698 

Nhanh  nhẹn  (mặt  trời),  693 

nhân  dân  điêu  linh,  186 

nhân  duyên  thâm  diệu,  38 

Nhân-đà-bà-la,  295 

Nhân-đà-la,  299,  378,  379,  635 

Nhân-đề,  140,  143,  160 

Nhân  gian  Bà-la-môn,  178 

nhân  huệ,  184 

Nhân  Long,  21 

Nhân  Sư  Tử,  21 

nhân  tuệ,  184 

Nhân  và  Phi  nhân,  384 

Nhẫn  Hành,  14,  719 
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Nhẫn  nhục  là  bậc  nhất,  46 
nhập  xứ,  292 
Nhất  cứu  cánh,  48,  752 
nhất  hướng,  236,  362,  435,  898, 
899 

Nhất  lai,  63,  354,  785,  827,  865 
nhất  nhất  mao,  12 
nhất  nhất  pháp,  363 
Nhật  cung,  691,  692,  693,  694 
nhật  đạo, 656 
nhật  nguyệt  tuế  sô",  174 
Nhật  quang,  310 
Nhật  quang  tôn,  310 
Nhật  thiên  tử,  692,  693 
nhĩ  nhập,  254,  272 
nhĩ  thức  thân,  239 
nhị  thiền,  121,  122,  354,  368,  403, 
527, 528, 655 
nhiếp  hộ  chúng  Tăng,  72 
nhiếp  pháp, 235, 911 
nhũ, 472 

nhuế  bất  thiện  căn,  248,  278 
nhuế  tâm,  503,  506 
nhuế  tư,  228 

Như  Lai  bát  vô  đẳng  pháp,  141 
Như  Lai  nan  giải,  248 
như  thật  trí,  1 17,  252 
như  thị  tha  tử,  615 
như  ý  túc,  480 
nhược  can  tưởng,  436 
Nhương-khư,  191 
Ni-cầu-la,  707 

Ni-câu-loại,  25,  759,  846,  925 
Ni-câu-luật,  10,  759 
Ni-câu-đà,  213,  215,  217,  218, 


219,220,  223,224,  493,936 
Ni-dân-đạt-la,  562 
Ni-dân-đà-la,  562,  663,  695 
Ni-di-đà-la,  695,  696 
ni-do-đa,  8 

Ni-kiền  Tử,  115,  130,  226,  316, 
317,  318,  343,  344,  512,  520, 
825,835,913,922 
Ni-kiền-đà  Nhã-đề  Tử,  226,  512 
Ni-lạt-bộ-đà,  603 
Ni-lân-đà-la,  663 
Ni-liên-thuyền,  75,  82,  128,  876 
niệm,  25 1 
niệm  giác  chi,  855 
niệm  giác  ý,  279 
niệm  hành,  529,  530 
niệm  hộ  tâm  ý,  54 
niệm  khoảnh,  694,  699 
niệm  lạc,  110,310,403 
niệm  ứng  chứng  túc  trú,  235 
niệm  thân,  246,  269 
niệm  thực,  639,  690 
niệm  trụ  (niệm  xứ),  67 
Niết-bàn  là  tối  thượng,  46 
nói  dối,  187,  189,  197,  218,  220, 
221,  267,  278,  279,  280,  353, 
419,  432,  452,  470,  575,  579, 
775, 793,  826 
nội  hành  tịch  diệt,  402 
nội  đẳng  tịnh,  192 
nội  ngoại  dĩ  ngật,  73 
nội  nhập, 239 

nội  nhập  (sáu),  239,  254,  272 
nội  tâm  hoan  hỷ,  354,  527 
nội  thân  quán,  162 
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nội  tín,  109 

nội  tín  hoan  duyệt,  109 
nội  tín  hoan  lạc,  192 
nội  trừng  tịnh,  109 
nội  xứ,  239 
Nùng  huyết,  588,  592 
Nữ  (rừng),  563 

nương  tựa  nơi  Chánh  pháp,  181, 
182 

o 

Ô-ba-phiến-đổ,  14,  719,  720 
Ô-la-bà,  707 
Ô-tạm-bà-la,  10,  759 
ô-tạm-bà-lỵ,  213,214 
Ô-tạm-bà-lỵ  Phạm  chí  nữ  lâm, 
213 

Ôn-bạt-nặc-ca,  225 
ôn-bát-la,  603 
ông  chủ  bình  đẳng,  177 
oai  nghi  (oai),  66,  67,  116,  119, 
192,  236,  266,  275,  401,  419, 
814,886,915 

p 

Phả-la-đọa,  498,  499,  505,  508 
Phả-tháp  (TNM:  thấpl-ba,  156 
Phả-thấp-ba,  156 
Phạm,  427 

Phạm  âm,  25,  26,  161 
Phạm  Bà-la-môn,  449,  462 
Phạm-ca-di,  484,  637,  638,  661, 
664, 666,  667,  669 
Phạm  chí  dị  học,  1 19,  356 
Phạm  chí  thờ  phụng  thần  Lửa,  202 


Phạm  chúng  thiên,  230,  484,  557, 
648,  800,  886 
Phạm  của  thế  gian,  172 
phạm-đàn,  119 
phạm-đàn  phạt,  119 
Phạm  đạo,  484,  655,  665,  668 
Phạm  đồng  tử,  143,  147,  148,  149, 
150,  161,  162,  164,  165,  311, 
312,383,690 
Phạm  đồng  tử  Đề-xá,  383 
Phạm  động,  357,  417,  443,  934, 
937,  939 

phạm  đường,  230,  234 
Phạm  Đức,  16,716,  757 
Phạm-gia-di,  557 
phạm  giới,  59,  321,  857 
phạm  hạnh  cầu,  228 
phạm  hạnh  cụ  túc,  482 
phạm  hạnh  đã  vững,  58,  83,  117, 
154,  179,  265,  365,  369,  408, 
709 

phạm  hạnh  đầy  đủ,  55,  70,  264, 
347, 348, 482 

phạm  hạnh  sơ,  533,  534,  536 
Phạm-ma-đạt,  417,  418 
Phạm-ma-na,  99,  123,  812,  901 
Phạm  pháp,  45 1 ,  463 
phạm  phần,  387,  445,  457,  543 
Phạm  phụ  thiên,  648,  800,  886 
Phạm  quang  âm,  230,  241,  243, 
255, 263, 272,  274 
Phạm  thanh,  161 
Phạm  thân  thiên,  484,  648,  800 
Phạm  thiên  đạo,  505 
Phạm  thiên  độc  hành,  605 
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Phạm  thiên  sắc  tượng,  447,  460 
phản  nghịch  vô  đạo,  188 
Phạm  thiên,  17,  24,  38,  41,  79, 
112,  122,  139,  143,  146,  147, 
148,  149,  151,  152,  153,  154, 
170,  171,  172,  179,  180,  325, 
371,  377,  383,  390,  395,  405, 
411,  427,  428,  447,  451,  453, 
460,  463,  472,  473,  481,  482, 
484,  485,  498,  499,  500,  502, 
503,  504,  505,  506,  507,  508, 
555,  605,  606,  656,  659,  660, 
665,  689,  709,  710,  724,  751, 
800,  821,  833,  838,  878,  886, 
908,918 

pháp  ái,  238,  239,  252,  254,  272, 
284 

pháp  biện,  250 
pháp  biện  tài,  235 
Pháp  chứng  tịnh,  235 
Pháp  chủ  của  thế  gian,  172 
pháp  cú,  88,  234 
Pháp  cú  kinh,  80,  352,  916 
pháp  đại  quang  minh,  423 
Pháp  điện,  106,  578,  904,  905, 
906, 908 
Pháp  động,  443 

Pháp  đường,  139,  160,  296,  298, 
300, 631 

Pháp  giảng  đường,  139,  142 

Pháp  kính,  63,  64 

pháp  là  hòn  đảo,  181 

pháp  loại  cú,  363 

Pháp  luân  của  thế  gian,  172 

pháp  pháp  thành  tựu,  142,  345, 


487 

pháp  ở  đời  (tám),  242,  257,  274 

pháp  sát,  240 

pháp  tánh  thượng,  231 

pháp  tăng  thịnh,  228 

pháp  tăng  thượng,  228 

pháp  thứ  đệ,  363 

pháp  thượng  nhân,  355,  479,  480, 
481,482,  545,546,  547 
pháp  tích,  234 
pháp  trí,  235,  250,  862 
pháp  trụ,  534 
pháp  túc,  234 
pháp  vị,  534 
Pháp  võng,  443 
phát  ngôn  (năm  sự),  237 
phát  thô  khoáng  ngữ,  238 
phân  biệt,  7,  17 
phân  biệt  ký  luận,  236 
phân  biệt  tịnh  diệt  chi,  262,  274 
phân  chia  đất,  177 
Phân-đà-lỵ,  10,  39,  106,  122,  128, 
404,  561,  564,  603,  604,  605, 
635, 657, 696, 759 
Phất  (sao),  136,  847 
Phất-ca-sa,  89 

Phất-già-la-sa-la,  387,  388,  411, 
412,  414,  449,  450,  462,  497, 
498, 499 

Phất-lan  Ca-diếp,  1 15 
Phất  thỉ,  588,  590 
Phất  (Phí)  thỉ,  588 
Phất-vu-đãi,  559,  560,  636,  637, 
638, 639, 640, 647,  697, 701 
Phật  chứng  tịnh,  235 
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Phật  khiển  vô  loạn  chúng,  46 
Phật-sát,  555 

Phật  tất  vô  loạn  chúng,  46 
Phi  hành  hoàng  đế,  577,  813,  814, 
816, 817, 819, 821, 823, 832 
Phi  hành  luân  đế,  577 
phi  Hiền  Thánh  pháp,  488 
phi  hữu  tưởng  phi  vô  tưởng  xứ, 
440 

phi  khổ  phi  lạc  thọ,  248,  270 
phi  nghiệp  (thuyết),  515 
phi  pháp  (bảy),  241,  255 
phi  Thánh  ngôn,  231 
phi  tưởng  phi  phi  tưởng  luận,  437 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thiên, 
559, 801 

phỉ  báng  Hiền  Thánh,  222,  370, 
407 

phiền  não  là  nguy  hiểm,  40,  44 

Phò  (phù)-du,  13 

Phò -du,  13,759 

phong  họa  đồ  độ,  579 

Phong  nhẫn,  588 

phong  tai,  654 

Phong  thần, 649,  651 

phong  thụ, 195 

phong  trạch  địa,  60 

phòng  hộ  căn  môn,  400 

phu  chủ  bất  thiện,  703 

Phú-lan  Ca-diệp,  1 15 

Phú-lâu-na  Ca-diệp,  510 

Phụ -di,  84,  86,  794,  797,  883 

Phúc-quý,  89,  90,  91,  92,  807,  894 

phục  tạng,  581 

phước  nghiệp  sự,  228 


phước  thanh  tịnh,  211 
Phược-sô,  566 
Phương  Diện,  393 
Phương  Ưng,  14,  15,  758 

Q 

quả  (cây),  572,  573 
quả  báo  hiện  tại,  514,  517,  518, 
519,520,  521 
quả  báo  thanh  tịnh,  212 
quả  báo  thiện  ác,  195,  196,  197, 
407 

Quả  thật,  558 

Quả  thật  thiên,  558,  637,  638,  655, 
668, 669,  670 
quả  thọ, 572 
quạ  mỏ  sắt,  593,  594 
Quán,  1 1 

Quán  đảnh  (vua),  101,  143,  161, 
182,  184,  465,  471,  515,  517, 
519,520,  578,693,699 
Quán  đảnh  vương,  161 
quán  pháp,  67,  73,  163,  182,  401, 
868, 875 

quán  sát  tâm  người,  368,  480,  481 

quán  tha  tâm,  43,  44 

quán  thân  trên  ngoại  thân,  67, 

182.249,  270,  401 

quán  thân  trên  nội  thân,  66,  182, 

233.249,  270,359,  401,868 
Quán  thọ,  233,  249,  270,  359,  401 
quán  ý,  67,  73,  163,  182,  401 
Quang  ảnh,  573 

Quang  âm  (cõi  trời),  174,  689,  704 
Quang  âm  thiên,  174,  230,  426,  558, 
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637,  638,  648,  652,  655,  656, 
659,  660,  664,  665,  666,  667, 
669,  670,  690,  800,  841,  929 
Quang  Diệu,  15,  715,  757 
quang  minh  tưởng,  402 
Quang  niệm  thiên,  660 
Quang  thiên,  648,  800 
Quang  Tướng,  15 
Quảng  kinh,  80,  351,352,916 
Quảng  Mục  Thiên  vương,  159, 
379 

Quảng  nghiêm  thành,  64 
Quảng  quả  thiên,  558,  655 
quốc  độ  Phật,  555 
quốc  sự,  144,  145,  146,  147,  149, 
214 

quý  là  tài  sản,  255,  272 
Quỷ  thần  chú,  422 
quỷ  thần  sở  y,  397 
quỹ  đạo  mặt  trời,  657,  659 
quyết  định  ký,  236,  535 
quyết  định  ký  luận,  236 

R 

rắn  độc,  564 

ruộng  đất  (ngữ  nguyên),  177 
ruộng  phước  của  thế  gian,  173 

s 

Sa-kiệt-la  Long  vương,  611 
Sa-la  (cây),  10~  124 
Sa-la  (rừng),  125,  622,  624,  812 
Sa-la  (vườn),  76,  112,  622,  623 
Sa-la  viên  lâm,  622 
Sa-môn  (quả  vị),  115,  913 


Sa-môn  (thế  nào  là),  492,  534 
Sa-môn  pháp,  491,  492 
Sa-môn  quả,  235,  250,  270,  934, 
937, 939 
sa  thảo,  491 
sa  y,  217,  491 
sản  nghiệp,  456,  504,  507 
Sanh  bát-niết-bàn,  239 
sanh  hữu  biên  hữu  tưởng,  435 
sanh  không  có  nên  già  chết 
không, 33 

sanh  nhất  tưởng,  436 
sanh  niên  thượng  tọa,  231 
sanh  pháp,  246,  247,  248,  249, 
250,  252,  253,  254,  255,  256, 
261,262,  265,266,  268,742 
sanh  tô,  350,  472,  539,  690 
sanh  tử,  32,  117,  866,  874,  879, 
920, 937 

sanh  tử  đã  dứt,  1 17 
sanh  tử  trí  chứng,  407 
sanh  trung,  179 

Sát-đế-lỵ,  9,  178,  395,  713,  725, 
752 

sát  hành  (sáu),  240 
Sát-lỵ,  9  15,  16,  17,  102,  143, 
144,  146,  161,  171,  172,  173, 
178,  179,  182,  184,  465,  467, 
471,  515,  517,  519,  520,  578, 
693, 699, 757, 758 
Sát-lỵ  (ngữ  nguyên),  178 
Sát-lỵ  (lợi)  thủy  nhiễu  đầu  chủng, 
578 

Sát-lỵ  thủy  nhiễu  đầu  chủng,  161, 
182 
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Sát-lỵ  thủy  nhiễu  đầu  chủng 
Chuyển  luân  thánh  vuơng,  191 
Sát-lỵ  vương  thủy  nhiễu  đầu 
chủng,  465 
sát-ma-ca-rô,  14 
sáu  chánh  pháp,  239 
sáu  nhập,  358,  439,  531,  537,  640, 
641, 642 

sắc  ái,  237,  254,  272,  284 
Sắc  cứu  cánh,  48,  311,  559,  638, 
752 

sắc  giới,  47,  229,  248,  311,  439, 
800, 801 

Sắc  giới  nhị  thiền  thiên,  558 
Sắc  giới  tam  thiền  thiên,  558 
Sắc  giới  thiên  là  ngã,  531,  537 
sắc  nhập  (xứ),  266,  276 
sắc  thọ  ấm,  251,  271 
sắc  tịnh  diệu,  227 
sắc  xuất  ly,  238 
sân  giới,  228 

sân  nhuế,  43,  149,  183,  227,  228, 


232, 

237,  240, 

242, 

251, 

254, 

255, 

262,  271, 

272, 

274, 

354, 

355, 

432,  693,  699,  778 

sân  nhuế  cái,  237, 

251,  271 

sân  nhuế  tưởng, 

240, 

242, 

262, 

274 

sân  nhuế  xuất  ly,  238 
sân  tâm,  503,  504,  507 
sân  tưởng,  228,  234 
si,  227 

si  bất  thiện  căn,  248,  278 
si  diệt  nên  hành  diệt,  34 
sinh  nhãn,  33 


sinh  tử  vô  nghi  trí,  44 
song  thọ  (cây),  97,  98,  99,  112, 
114, 132 

Song  thọ  (rừng),  113 
sô-ma,  684 
số-di,  150 

sông  ngòi,  603,  685,  697,  700,  838 

sơ-ma  (vải),  107 

sở  canh  khổ  lạc,  5 

sở  đắc  phạm  hạnh,  257,  273 

sở  đắc  trí,  257,  273 

Sơn  Nhạc,  707 

sư  tử,  21,  24,  26,  40,  86,  98,  107, 
132,  181,  213,  226,  245,  324, 
377,494,566,  744,914 
Sư  Tử  Giáp  707 

sư  tử  (tiếng  rống),  324,  325,  362, 
494, 495 
sư  tử  (tòa),  513 

sứ  giả,  133,  135,  398,  607,  608, 
643,  823 
sử  (sáu),  255 

sự  hành,  259,  260,  470,  471,  814, 
854 

T 

Ta-kiệt  (vua  rồng),  611 
Ta-kiệt-la.  See  Sa-kiệt-la 
Ta-la.  See  Sa-la 

tà  dâm,  187,  189,  197,  218,  220, 
221,  280,  331,  470,  575,  579, 
819, 869 

tà  kiến,  171,  197,  198,  200,  205, 
206,  211,  218,  219,  226,  231, 
240,  241,  256,  257,  260,  267, 


973 


268,  274,  279,  280,  344,  345, 
358,  370,  407,  470,  575,  579, 
602,  615,  646,  665,  668,  686, 913 
tà  mạng,  258,  267,  274,  276,  279, 
398,399,  400,  421,422,423 
tà  tín  điên  đảo,  222 
tác  chứng,  70,  75,  80,  117,  179, 
191,  265,  350,  365,  369,  388, 
541,543,  609,  709 
tác  nghiệp,  55 

tai  hại,  209,  256,  273,  292,  293, 
332,  333,  426,  429,  431,  433, 
716,776 

tai  kiếp,  654,  655,  660,  665,  666, 
667, 668, 670 
tai  kiếp  gió,  655,  668,  670 
tai  kiếp  lửa,  654,  655,  660,  665, 
670 

tai  kiếp  nước,  655,  665,  667 
tài  bảo  phong  nhiêu,  192,  193 
Tài  Chủ,  16,716,  758 
tài  sản  (bảy),  255,  272 
Tam-bà-bà,  13,  718,  759 
tam  biến  hóa,  229 
tam  chủng  tế  tự,  459 
tam  cử  tội,  230 

Tam-da-tam-phật,  226,  344,  372, 
373 

tam  giới,  229,  310 
tam-ma-đề  khởi  tướng  nan  giải, 
248 

tam-ma-đề  tướng  nan  giải,  248 
tam-ma-đề  trú  tướng  nan  giải,  248 
Tam-miệu-tam-phật-đà  pháp,  311 
tam  minh,  500,  501,  502,  503,  504, 


505,521 

Tam  minh  Bà-la-môn,  499 
tam-muội  tâm,  326,  364,  366,  367, 
370,  371,  424,  425,  427,  428, 
429,  430,  434,  456,  493 
tam-muội  thành  tựu  (bảy),  242 
tam  phát,  230 
tam  tai,  654 
Tam  tam-muội,  229 
Tam  thập  tam,  300,  557,  629,  633 
Tam  thập  tam  thiên,  139,  554, 
557, 629, 633,  636 
tam  thị  đạo,  229 

Tam  thiên  đại  thiên  thế  giới,  555 
tam  thiền,  121,  122,  192,  234,  265, 
275,  354,  372,  403,  441,  527, 
528,558,  665 
tam  thượng  tọa,  231 
Tam  trưởng  lão,  231 
tam  trú,  230 
Tam  tụ,  231,277,  934 
Tam-phật,  6 
Tam-phật-đà,  6 
tám  chánh  pháp,  242 
tám  chúng,  79,  885 
Tám  đạo  Thánh  hiền,  47 
tám  pháp  vô  đẳng  về  Như  Lai, 
141, 142,  143 
tàm  là  tài  sản,  255,  272 
Tán-na  (rừng),  563 
Tán-đà-na,  213,  214,  215,  222, 
224,  490,  493,  933,  936,  940 
Tán-nhã  Tỳ-la-lê  Tử,  519 
Tán-nhã-di  Tỳ-la-lê-phất,  512 
tánh,  391 
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Tạp  (vườn),  633,  634,  635 
Tạp  lâm,  631,  632 
tạp  uế  ngữ,  231,  420 
Tát-la  thành,  150 
Tát-lý-phạ-mị-đát-ra,  14 
Tát-nhã  Tỳ-da-lê-phất,  115,  825 
Tát-ni,  13,718,760 
Tăng  chứng  tịnh,  235 
tăng  già,  661,  667,  669,  670 
Tăng  ích,  702 

tăng  pháp,  246,  247,  248,  249, 
250,  251,  253,  254,  255,  256, 
259,  262,  264,  266,  267 
tăng  thịnh  giới  (cấm),  229 
tăng  thịnh  ý,  229 
tăng  thượng  giới,  229,  494 
tăng  thượng  mạn,  149,  218 
tăng  thượng  tâm,  229 
tăng  thượng  tam-muội,  494 
tăng  thượng  tưởng,  526,  529 
tăng  thượng  tuệ,  229 
Tăng  Trưởng,  159,  378,  626 
Tăng  Trưởng  Thiên  vương,  159,  378 
Tăng-già,94,  98,  226,  245 
tăng-già-bà-thi-sa,  119 
Tăng-già-lê,  94,  98,  226,  245 
Tăng-khư,  603 
tằng  cấp,  556 
tâm  cụ  túc,  492 

tâm  giải  thoát  vô  lậu,  44,  180, 
288, 291 

tâm  hoang  vu,  251 
tâm  ngại  kết,  25 1 
Tâm  niệm  quốc,  505 
tâm  quyết  định,  361,  362 


tâm  sai  biệt  trí,  362 

tâm  thức,  60,  366,  879 

tâm  tịnh,  58,  83,  236,  274,  713 

tâm  tịnh  diệt  chi,  274 

Tân-đầu,  566 

Tân-đà,  657 

Tần-bà-sa-la,  157,  509 

Tần-tì-sa-la,  157 

tẩn  táng  (phép),  95,  128 

tận  (chín),  265,  275 

tận  giới,  229 

Tận  đế,  619 

tận  trí,  227 

Tập  diệt  thánh  đế,  476 
tập  khởi  của  thọ,  257,  273,  426, 
429,431,433 
Tập  Quân,  15,  758 
Tập  thánh  đế,  476 
Tất-bát,  135,  136,  843 
Tất-bát-la,  135 
Tất-la-phiệt-để,  525 
tật  dịch,  684,  687,  688 
tật  đố,  149,  171,  175,  190,  197, 
218,  238,  240,  254,  263,  267, 
275,  280,  284,  285,  303,  304, 
305,318,470,579 
tật  đố  (năm  sự),  238 
tật  đô"  xuất  ly,  238 
Tẩu-bà-đầu,  155 
Tẩu-bà-đầu-lâu,  62,  779,  865 
Tẩu-đạt-lê-xá-nậu,  62,  155 
Tây  Ngưu  hoá  châu,  559 
Tây-đà,  150 
Tỉ-đa,  566 
tế  cụ,  464,  473,  474 
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tế  tự  pháp,  516 
Tề  tượng  vương,  107 
Tệ-tú  (Bà-la-môn),  195,  196,  197, 
198,  199,  204,  209,  210,  211, 
212,933,939 

Tha  hoá  tự  tại  nhất  khởi,  230 


tha  hóa 

dục, : 

229 

Tha  hóa  tự  tại,  41 

,  153, 

161, 

230, 

483, 

555, 

557, 

558, 

636, 

637, 

638, 

639, 

640, 

648, 

656, 

659, 

661, 

664, 

665, 

666, 

669, 

681, 

682, 

800 

Tha  hóa  tự 

tại  thiên, 

483, 

555, 

636, 

637, 

638, 

639, 

640, 

648, 

656, 

659, 

665, 

666, 

669, 

681, 

682, 

800 

Tha  hóa  tự  tại  Thiên  vương,  125 
Tha-lê-xá-nậu,  155 
tha  tâm  trí,  235,  250,  382,  406, 
432, 884 
tha  thế,  195 
Thạch  ma,  588,  592 
thạch  mật,  472,  684,  843 
thạch  ngưu  tràng,  560 
tham  bất  thiện  căn,  248,  278 
tham  dục,  109,  164,  183,  190,  227, 
237,  241,  251,  256,  271,  331, 
355,  401,  533,  776,  792,  866, 
872,905,907,917,919 
tham  dục  cái,  237,  251,  271 
tham  lam,  188,  218,  267,  280,  303, 
304,  305,  369,  470,  575,  579, 
653,  687,  777,  793,  819,  826, 
856, 859 

tham  lam  phi  pháp,  188 


tham  thủ  tà  dâm,  187 
thanh  ái,  254,  272,  284 
Thanh  Ma,  391,  392,  394,  707 
Thanh  tín  viên  lâm  Lộc  mẫu  giảng 
đường,  169 

Thanh  tín  sĩ,  58,  59,  61,  95,  774, 
776,  803,  815,  841,  876,  889, 
901,925 

Thanh  tịnh,  16,  20,  131,  151,  343, 
359,  374,  616,  725,  753,  934, 
940 

thanh  tịnh  giải,  170,  753 
thanh  tịnh  tụ,  616 
Thanh  vương,  391,  393 
thanh  y,  393 

Thánh  đạo  (tám),  80,  722 
Thánh  ngôn,  232 
Thánh  nhơn  đạo,  655,  665,  668 
Thánh  sở  ái  giới,  235 
Thành  đạo,  10,  50,  78,  136,  847 
thành  kiếp,  367,  370,  424,  425, 
654 

thành  kiếp  bại  kiếp,  367 
thành  kiếp  và  hoại  kiếp,  367,  424, 
425 

thành  pháp,  246,  247,  249,  250, 
253,  255,  256,  262,  266,  269, 
270,  271,  272,  273,  274,  275, 
857 

thành  tựu  bảy  báu,  105,  577,  583 

thành  tựu  thất  bảo,  577 

thảo  mộc  cơ  ngạ,  686 

thắng  chi,  237 

Thắng  kết  sử,  157 

Thắng  lâm,  525 
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thắng  phần  định,  250 

thắng  quán,  1 1 

thân  bất  tịnh,  56,  238,  241 

thân  cận  thiện  hữu,  247,  270 

thân  diệt  thọ  chứng,  235 

thân  hành  bất  thiện,  221,  227,  709 

thân  hành  thiện,  222,  370,  709 

thân  kiến,  63,  237 

Thân  kiến  xuất  ly,  238 

thân  lạc,  110,  234,  354,  527 

thân  nhập,  254,  266,  272,  276 

thân  ưu,  231 

thân  ứng  chứng  bát  giải  thoát,  235 
thân  quang,  652,  690 
thân  quang  tự  chiếu,  690 
thân  thức  thân,  239 
Thân  tức  là  mạng,  533 
Thân  tức  mạng,  615 
thần  biến,  75,  164,  229,  347,  479, 
480,  481,482,  745 
thần  biến  thị  đạo,  229,  479,  745 
Thần  biến  thị  đạo,  43,  480 
thần  cảnh  trí  chứng  thông,  382, 
405 

thần  châu,  103,  107,  111,  112, 
182,  191,389,  577,580,581 
thần  châu  bảo,  107,  111,  577 
thần  thông,  5,  6,  45,  48,  75,  77,  82, 
119,  192,  314,  317,  320,  347, 
348,  363,  364,  365,  366,  367, 
368,  369,  370,  371,  377,  383, 
405,  412,  479,  480,  526,  722, 
727,  745,  746,  747,  748,  750, 
752,756,  841,  881 
thần  thông  (sáu),  254,  272 


thần  thông  trí  chứng,  405 
thần  thông  vô  dư,  363,  364,  365, 
366,  367,  368,  369,  370,  371 
thần  túc,  43,  44,  74,  82,  163,  164, 
174,  176,  192,  229,  233,  314, 
320,  322,  350,  361,  362,  371, 
377,  378,  379,  479,  480,  481, 
482,  483,  690,  705,  789,  790, 
791,  876,  878,  880,  881 
thần  túc  biến  hóa,  229,  314 
thần  túc  chứng,  37 1 
thần  túc  của  Hiền  Thánh,  371 
Thần  túc  thông,  255 
Thần  túc  thông  chứng,  272 
Thập  đại  thiên  tử,  635 
thập  đạo,  398 
thập  lục  tăng,  588 
Thập  lục  tiểu  ngục,  588 
Thập  lục  tự  cụ,  459 
thập  lục  viên,  588 
thập  mục  kỳ,  398 

thập  thiện,  188,  199,  576,  655,  687 
thập  thiện  hành,  655,  687 
thập  thiện  nghiệp,  655 
thập  thượng  (pháp),  246 
Thập  Xa,  706,  707 
Thất  diệp,  213,  214,  493,  671, 
673, 751 

Thất  diệp  giảng  đường,  67 1 
Thất  diệp  thọ  khối,  213 
thất  niệm,  428 
Thất-thi-lợi-sa,  621 
Thất  tiên  nhân  trú  xứ,  702 
thất  xứ  bình  mãn,  580 
thật  xứ,  235 
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Thật  Ý,  213 

Thế  gian  bất  cộng  pháp,  492 
thế  gian  học,  452 
Thế  gian  là  hữu  biên,  429 
Thế  gian  thường  tồn,  367 
Thế  gian  vừa  hữu  biên  vừa  vô 
biên,  357,  430 

thế  giới  khác,  195,  196,  197,  198, 
199,  200,  201,  202,  203,  204, 
205,431,432,519,  687 
thế  mạt  luận,  423 
thế  pháp,  242 
thế  tăng  thịnh,  228 
thế  tăng  thượng,  228 
thế  tục  thượng  tọa,  231 
thế  tục  trí,  235,  250 
thêu  dệt,  187,  190,  197,  218,  219, 
267,  279,  280,  420,  575,  579, 
693,699,  775,793,  826,913 
thí  loại  phước  nghiệp  sự,  228 
Thi  phẩn,  588 
thí  xứ,  235 
Thích,  392 

Thích-ca  Văn,  8,  11,  302,  756, 
757,758,759,760,  841,846 
Thích  Đề-hoàn  Nhân,  122,  140, 
141,  142,  160,  295,  296,  298, 
299,  309,  312,  631,  635,  671, 
672,  673,  675,  677,  678,  934, 
936 

Thích-kiều-sấu,  375 
Thích-kiều-sấu  quốc,  375 
Thích  sư,  48 

Thích  tử,  191,  296,  316,  318,  352, 
353,355,388,409,410,411 


Thiểm-bà-la,  677 

Thiểm-ma,  622,  623,  624 

Thiểm-ma  A-tu-luân,  624 

Thiệm-bộ  lâm  thọ,  562 

Thiên  bản  kinh,  80,  916 

Thiên  chánh  đường,  28 

Thiên  đạo,  655,  665,  668 

Thiên  kính  (thành),  627 

Thiên  luân  bảo,  578 

Thiện  Chi,  16,715,757 

Thiện  Dục,  706,  707 

Thiện  đạo,  572 

Thiện  đạo  hà,  572 

Thiện  Đăng,  16,  7 15,  757 

Thiên  đế,  31,  140,  607,  608,  631, 

673. 870 

Thiên  Đế  Thích,  18,  41,  143,  298, 
309,  312,  633,  634,  671,  673, 
674,  675,  676,  677,  678,  681, 

682. 728. 870 
thiên  đường,  230 

thiên  nhãn  thanh  tịnh,  60,  221, 
222, 371,  407 
thiên  nhãn  thông,  255 
thiên  nhãn  thông  chứng,  272 
thiên  nhãn  trí,  229,  248,  270,  370, 
382, 432, 884 
thiên  nhãn  trí  minh,  229 
thiên  nhĩ  thông,  255 
thiên  nhĩ  thông  chứng,  272 
thiên  nhĩ  trí,  382,  406 
Thiên  quan  miếu,  127,  835 
Thiên  quan  tự,  127,  835 
Thiên  quang,  695,  697,  698 
Thiên  Quang  (Nhật  thiên  tử),  693 
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Thiên  sứ,  607,  608,  609 

thiên  trú,  230 

thiền  thứ  ba,  1 10,  917 

thiền  thứ  hai,  110,  917 

thiền  thứ  nhất,  109 

thiền  thứ  tư,  1 10,  917 

Thiện  đế,  702 

thiện  gia  nam  tử,  118 

Thiện  già,  84 

Thiện  Giác,  14,  719,  759 

Thiện  Hành,  706 

Thiện  hiện,  48,  558,  751,  752,  753 
Thiện  hiền  (ụ  đá),  631 
Thiện  Hữu,  14,  720,  759 
Thiện  kiến,  48,  558,  561,  572, 
574,  626,  627,  630,  631,  632, 
633,  638,  657,  694,  752,  800 
Thiện  Kiến,  102,  103,  104,  105, 
106,  107,  110,  111,  112,  614, 
706, 707 

Thiện  kiến  (ao),  572,  573,  574 
Thiện  kiến  (núi),  561,  695,  696 
Thiện  kiến  (ụ  đá),  632 
Thiện  kiến  thiên,  48,  558,  637, 
638, 649,  800 
Thiện  kiến  trì,  572 
Thiện  kiến  viên  lâm,  573 
Thiện  lai  Tỳ-kheo,  43,  745 
thiện  nam  tử,  118 
Thiện  Niệm,  417,  418 
thiện  pháp  (chín),  279 
Thiện  pháp  (nhà),  635 
Thiện  pháp  giảng  đường,  671 
Thiện  pháp  đường,  106,  139,  630, 
671,673 


thiện  phát,  238 
Thiện  quang,  702 
Thiền  sơn,  701,  702 
Thiện  Thắng,  16,  715,  757 
thiện  thọ,  180 
thiện  thú  ác  thú,  370 
thiện  thuyết,  64,  449,  462 
Thiện  Tư,  706,  707 
Thiện  trí,  42 

Thiện  Trụ,  614,  682,  683 
Thiện  trụ  (cây),  567,  568 
Thiện  trụ  (hang),  567 
Thiện  trụ  (voi),  567,  568 
Thiện  Trụ  long  vương,  682 
Thiện  trụ  ta-la  thọ  vương,  567 
Thiện  trụ  tượng  vương,  567 
Thiện  trú,  560,  567 
Thiện-tỳ-đề,  701 
Thiết  hoàn,  588,  594 
Thiết  đinh,  590 
Thiết  luân  vi,  562 
thiệt  nhập,  254,  272 
thiệt  thức  thân,  239 
Thiêu  chích,  587,  598,  599,  602 
Thiểu  quang  thiên,  648 
Thiểu  tịnh  thiên,  648 
thiểu  tưởng,  436 
thiểu  xuất  đa  tiển  giảm,  8 
Thi-khí,  7,  8,  9,  10,  11,  13,  14,  15, 
47,  49,  712,  713,  714,  715,  716, 
718,  719,  721,  722,  751,  752, 
753, 756 

Thi-lỵ-sa,  10,  759 

Thi-nhiếp-hòa,  195 

Thi-xá-bà,  84,  195,  196,  457,  458, 
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459,  464,  543,  544,  794 
thị  (thị,  giáo,  lợi,  hỷ),  58 
Thị  Dục,  706,  707 
thị  giả,  14,  719,  720,  751,  752, 
759,812,814,  896,  900 
thị  đạo,  43,  229,  347,  480,  745 
thị  xứ  và  phi  xứ,  868 
Thọ, 432 

thọ  ấm,  237,  251,  257,  271,  273, 
559 

thọ  chứng  (bôn),  235 
Thọ-cự-đà-la,  561,  663,  694 
Thọ -đề -đà -la,  694,  696 
thọ  hành,  76,  77,  82,  877 
thọ  hữu,  559 

Thọ  ký  kinh,  80,  352,916 
Thọ  Mạng  đồng  tử,  5 12 
thọ  phong,  692 
thọ  thân  (sáu),  239 
Thọ-thần-đà-la,  663 
Thô  ác  (công  viên),  631 
thô  ngã  đắc,  537 
Thô  sáp  (thô  nhám),  635 
Thô  sáp  (vườn),  631,  632,  633, 
634 

Thô  sáp  viên  lâm,  631 
Thô"  kiêu  giới,  614 
Thổ  sơn,  701,702 
thối  pháp,  246,  247,  248,  249,  250, 
251,  253,  254,  255,  256,  258, 
262,  264,  266,  267 
thông,  33,  34 
thông  hành  (tứ),  235 
thời  giới,  546,  547 
thú  hướng  giải  thoát,  238 


thù  ghét,  227 
thủ,  432 

Thủ-ca-ma-nạp  Đô-da  Tử,  449 
Thủ-chỉ  Bà-la-môn,  500 
Thủ  cung,  701,  702 
Thủ  cung  (tiên  nhân  trú  xứ),  702 
Thủ-di-bà,  410 
Thủ-đà-hội,  45,  46,  47 
Thủ-đà-la,  171,  173,  178,  179, 
390,501,537,  708,709 
thủ  uẩn,  237,  251,859 
thụ  phong,  698 
thục  tô,  350,  539 
thùy  miên  cái,  237 
thủy  tai,  654 

Thủy  thần,  649,  650,  651 
Thủy  Tiên,  706,  707 
thuyết  Bồ-đề,  222 
Thư-bàn-na,  13,  718,  760 
thừa  tự  của  pháp,  172 
thứ  đệ  diệt  tưởng,  529 
thứ  tự  bôn  giai  đoạn  thuyết  pháp 
của  Phật,  44 
thứ  tự  thuyết  pháp,  79 
thức  ăn  bất  tịnh,  218,  238,  241 
thức  ăn  bởi  niệm,  232 
thức  ăn  bởi  thức,  232 
thức  ăn  bởi  xúc,  232 
thức  ăn  vo  nắm,  232 
thức  lưu,  366 
thức  nhập  thai,  287,  364 
thức  thân  (sáu),  239 
thức  thọ  ấm,  25 1 ,  27 1 
thức  thực,  639 
Thức  trí  thiên,  649 
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thức  trụ.  See  trú  xứ  của  thức 
thức  xứ,  121,  122,  234,  241,  242, 
243,  255,  262,  263,  265,  272, 
274,  275,  292,  293,  359,  440, 
528,532,  538 
Thức  xứ  trí,  559 
thực  bại  tử,  217 
thực  dữu,  217 
thực  quả,  217 
Thực  Sanh,  706,  707 
thực  thái,  217 

Thường  đồng  hình,  143,  395 

Thường  Đồng  hình,  690 

thường  luận,  367,  424 

thường  pháp,  21,91,  367,  414,  476 

thường  trú  luận,  367,  424,  442 

thượng  lậu,  40,  91,  476 

Thượng  lưu  sắc  cứu  cánh,  239 

thượng  ngữ  diệc  thiện,  396 

Thượng  Thắng,  15,  758 

Thường  Lạc,  681 

Thứu  lĩnh,  5 1 

Thứu  sơn,  5 1 

thuận  hạ  phần  kết,  354 

thuần  đại  khổ  tụ,  33,  741 

thuận  quyết  trạch  phần  định,  250 

thuận  thắng  tiến  phần,  250 

Thuận  thiện  kiến  (ụ  đá),  632 

thuận  thối  phần  (định),  250 

thuận  thượng  phần  kết,  237 

thuận  trú  phần  (định),  250 

tích  (lối  đi),  489 

tích  lũy,  333,705,  885,911 

tích  trữ  lương  thực,  176 

tịch  diệt,  14,  56,  78,  90,  122,  132, 


141,  252,  255,  260,  261,  272, 
426,  429,  431,  433,  490,  533, 
534,536,  855,897,  923 
Tịch  Diệt,  14,719,759 
tịch  tĩnh  xứ,  235 
Tiên  nhân,  8,  49,  384,  410,  702 
Tiên  nhân  ngũ  thông,  384 
Tiến  Quân,  15 
Tiên  sơn,  701,  702 
tiệp  tật,  425,  693 
tiệp  tật  tướng  trí,  425 
Tiểu  A-tu-luân,  623,  624,  679 
tiểu  kiếp,  684 
tiểu  kỹ,  210 

Tiểu  nghiêm  sức  thiên,  649,  800 

tiểu  tam  tai  trung  kiếp,  684 

Tiểu  thiên  thế  giới,  555 

Tín-độ,  566 

tín  là  tài  sản,  255,  272 

tinh  cần  (bảy  sự),  256 

tinh  cần  tướng,  229 

tinh  tấn  giác  chi,  242,  855 

tinh  tấn  giác  ý,  279 

tinh  tấn  định,  192,  881 

tinh  tấn  tướng,  248 

Tinh  tú,  695,  701 

Tĩnh  Trai,  706 

tĩnh  huyên,  38 

tịnh  (bốn),  236 

Tịnh  cư,  45,  47,  48,  63,  375,  376, 
415,477,  558,751,752,780 
Tịnh  cư  thiên,  45,  47,  48,  63,  375, 
376,415,558 
tịnh  diệt  chi,  262,  274 
Tịnh  giải  thoát,  242,  262,  274, 
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293, 327,  359 

Tịnh  Ký,  67,  68,  870,  871,872 
Tịnh  đoàn  thực,  639 
Tịnh  Phạn,  17,  708,  713,  714,  716, 
717,758 

tịnh  thí,  211,  212,  387 
Tịnh  thiên,  648,  800,  886 
tư  duy  (bốn),  236 

tư  duy  dục  định  diệt  hành  thành 
tựu,  233 

tư  duy  định,  192,  883 
tư  niệm  (sáu),  240 
tư  thân  (sáu),  239 
tô,  472 
tô  du,  398 
tô  mật,  174 
Tô-bạt-đa-la,  114 
Tô-đạt-lê-xá-na,  561 
Tô-ma,  450,  462 
Tô-mê-lô,  556 
Tô-rô-đế-lý-dã,  14,  719,  720 
tộc  tánh  tử,  118,  916 
Tồi  Phục,  625 
Tối  thắng  đường,  678 
tối  thượng  thánh  giải  thoát,  494 
tối  thượng  thánh  giới,  494 
tối  thượng  thánh  khổ  hạnh,  494 
tối  thượng  thánh  tuệ, 494 
Tổn  (nguyệt  cung),  410,  697 
Tổn-đà-la,  410 
tông  sư  dị  học,  488,  489 
Tổng  tướng  pháp, 363 
Tư-bà-hê,  195,  196,  209,  210,  212 
Tư-đà,  63,  64,  156,  161,  173,  235, 
242,  250,  309,  369,  547,  566, 


785, 827, 865 

Tư-đà-hàm,  63,  64,  156,  161,  173, 
235,  242,  250,  309,  369,  547, 
785, 827, 865 
Tư-đà-hàm  quả,  173,  242 
Tư-hòa-đề,  195 
tứ  ách,  249 

tứ  châu  thiên  hạ,  554,  669 
tứ  chánh  đoạn,  233 
Tứ  đại  giáo  pháp,  84 
tứ  luân,  249 
tứ  phương  tăng,  474 
tứ  phương  tiện,  408 
tứ  song  bát  bôi,  64 
Tứ  thần  đức,  582 
tứ  thánh  chủng,  234 
tứ  thiền,  121,  122,  192,  234,  264, 
265,  275,  296,  354,  404,  441, 
456,492,  506,528,558 
tứ  thiên  hạ,  664 

Tứ  thiên  vương,  41,  79,  142,  153, 
158,  161,  483,  554,  557,  626, 
627,  628,  636,  637,  638,  639, 
640,  641,  643,  644,  648,  656, 
659,  662,  665,  668,  681,  724, 
830, 886 

Tứ  thiên  vương  thiên,  554 
tứ  thọ,  232,  235,249 
tứ  thủ, 232 
tứ  uyển, 631 
tứ  ý  đoạn,  233 
Từ  Bi  (thái  tử),  144 
Từ  Bi  (vua),  145,  150,  151 
từ  biện,  250 
từ  biện  tài,  236 
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từ  tâm,  57,  110,  148,  189,  193, 
198,  220,  221,  238,  240,  254, 
475,  506,  507,  508,  775,  857 
từ  tâm  quảng  đại,  220,  221 
từ  tâm  rải  khắp  một  phương,  221 
từ  tâm  rộng  lớn,  221 
từ  tâm  tràn  khắp  một  phương,  506 
Từ  tử,  191 
Tự  Đắc,  16,  715 

tự  mình  là  hòn  đảo  của  mình,  181 
tự  nhiên  canh  mễ,  175 
tự  nhiên  hóa  sanh,  174,  690 
tự  nhiên  đao  kiếm,  589 
tự  nhiên  thành  biện,  230 
tự  tại,  38,  42,  43,  44,  81,  141,  293, 
390,  405,  427,  455,  480,  484, 
494,  504,  507,  508,  518,  557, 
612,  613,  636,  637,  638,  639, 
640,  648,  656,  659,  665,  666, 
669,  678,  681,  682,  689,  744, 
755,  783,  845,  874,  876,  908, 
930 

Tự  tại,  182,  427,484,  504 
tự  tại  dục,  499 
tự  tăng  thượng,  228 
tự  thân  tác  chứng,  179,  265 
tự  thắp  sáng,  73,  181,  182,  350 
tự  thức  túc  mạng  trí  chứng,  370 
tự  thức  túc  mạng  trí  minh,  229 
tự  tứ  sở  thuyết,  64 
tức  chỉ  tướng, 248 
tức  diệt,  38 

Tương  ưng  kinh,  80,  352,  916 
Tương-già,  191 

tướng  (ba  mươi  hai),  22,  24,  25, 


26,  58,  388,  389,  412,  413,  463, 
728, 729 

tướng  đại  nhân,  388,  389,  445, 
447,  452,  453,  457,  460,  468, 
470, 497 
tưởng,  526 

Tưởng  (địa  ngục),  588,  589,  590, 
601 

tưởng  diệt,  526,  527,  528,  529 
tưởng  sanh,  304,  526,  527,  528, 
529,530,531 
tưởng  thân, 239,  775 
tưởng  thọ  diệt  tận  định,  526 
Tưởng  tức  là  ngã,  531 
tưởng  tri  diệt  định,  526,  529,  530 
tưởng  về  sự  chết,  238,  241,  256 
Tượng  thôn,  84 

Tượng  Thủ  Xá-lợi-phất,  535,  538, 
539 

Tượng  Thực,  392 
trà  (đồ)  trì,  585 

trà -tỳ,  95,  127,  129,  130,  131,  813, 
832,  838,  843,  847,  920,  921, 
923,925,931 
Trạch  Hành,  706,  707 
trạch  pháp,  242,  279,  364,  810, 
855 

trạch  pháp  giác  chi,  242,  855 
trạch  pháp  giác  ý,  279 
trai  (ngày),  225,  643,  644,  645 
Trang  Nghiêm,  392 
trang  nghiêm  (cây),  571,  573,  642 
trang  nghiêm  thọ,  57 1 
tranh  cãi  (gốc  rễ),  239,  240 
tránh  bổn,  239 
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tránh  căn,  239 

trạo  cử  cái,  237 

trạo  cử  và  hôi  tiếc,  401,  402 

trạo  hôi,  237,  251,  271,  402 

trạo  hý,  354,  355,  402 

Trân  Bảo,  706 

trâu  đui  ăn  cỏ,  214 

tri  căn,  230 

tri  dĩ  căn,  230 

tri  pháp,  246,  247,  248,  249,  250, 
251,  252,  253,  254,  255,  256, 
261,262,  265,266,  268,868 
tri  tha  tâm  thông,  255 
Tri  tha  tâm  thông  chứng,  272 
tri  túc,  108,  234,  235,  261,  268, 
352,400,  814 
trí  minh  và  đức  hạnh,  179 
trí  thần,  186 
trí  túc  mạng,  7 

trí  tuệ  vô  dư,  363,  364,  365,  366, 
367,368,369,  370,  371 
trí  về  pháp  khác,  163 
trí  về  thân  khác,  163 
trí  về  thọ  khác,  163 
trí  về  ý  khác,  163 
trí  xứ,  235 
Trì  Hoa,  680 
Trì  Man,  557,  680 
trì  phong,  667 

trì  phong  (gió),  625,  661,  670,  692, 
698 

Trì  Quốc,  159,  378,  626 
Trì  Quốc  Thiên  vương,  159 
Trì-thí,  707 

triền  cái,  69,  91,  354,  402,  527 


trọng  pháp,  52,  253,  851,  857,  858 
trộm,  171,  177,  187,  189,  197,  218, 
220,  221,  278,  279,  280,  331, 
332,  353,  355,  396,  419,  454, 
470,  515,  575,  579,  705,  775, 
793,826,  859,913,928 
trộm  cắp,  171,  189,  197,  220,  221, 
331,  332,  353,  396,  419,  470, 
515,  575,  706,  775,  793,  826, 
859,913 
Trú  (hang),  567 
trú  dạ  (ưu-ba-ma),  694 
trú  đạc,  48 
Trú  đạc,  48 
trú  độ,  48 

Trú  độ  (cây),  622,  623,  633,  635 

Trú  độ  (đạc),  560,  633 

Trú  độ  (đạc)  thọ,  622 

trú  xứ  của  thức,  236,  255,  292 

trù  lương,  686 

trụ  kiếp,  654 

trụ  pháp,  148,  355,  534,  866 
trụ  phong  (gió),  625,  661,  667,  670 
trụ  thường  độ,  697 
Trúc  (rừng),  563 

Trúc  lâm,  57,  70,  213,  417,  786,  873 

Trúc  lâm  tinh  xá,  57,  213 

Trúc  thôn,  417 

Trúc  tòng,  70 

Trúc  viên,  57,  58,  774,  858 

Trung  bát-niết-bàn,  239 

trung  kiếp,  605,  684,  688 

trung  thiên  thế  giới,  555 

trung  tín  tiết  nghĩa,  188 

truyền  thuyết  lục,  452 


984 


trừ  tịnh  diệt  chi,  262,  274 
trực,  392 

Trưởng  lão,  126,  127,  129,  802, 
803~888 

Tu-bạt,  114,  115,  116,  117,  824, 
825,826,  827,911,912,913,914 
Tu-bạt-đa-la,  114,  824 
Tu-bạt-đà,  114 
Tu-bạt-đà-la,  114 
Tu-dật-lộ-ma,  628 
Tu-di  sơn  vương,  554,  626,  629, 
659,  660,  664,  666,  669 
Tu-đà  hoàn,  63,  64,  154,  156,  158, 
159,  161,  162,  173,  235,  242, 
250,  270,  309,  369,  370,  547, 
780, 785,  827,  865 
Tu-đà-hoàn  chi,  235 
Tu-đà-hoàn  hướng,  173,  242 
Tu-đà-hoàn  quả,  173,  242 
tu  giới  hoạch  định,  58,  83 
tu  khổ  hạnh,  216,  217,  219,  220, 
221,487,  488,493 
Tu-kiền-đề,  696 
tu  loại  phước  nghiệp  sự,  228 
Tu-mạn-đà,  106 
Tu-ma-na,  564 
Tu-ni-đà,  5 10 
Tu-ni-đề,  510 

tu  pháp,  246,  247,  249,  250,  251, 
253,  254,  255,  256,  257,  262, 
263,  266,  269,  270,  271,  272, 
273, 274,  275,  276 
tu  trí  tâm  tịnh  đắc  đẳng  giải  thoát, 
58 

tụ  bất  thiện,  223 


tù  và,  205 

Túc  mạng  thông  chứng,  272 
túc  mạng  trí,  17,  229,  248,  270, 
370,  382,  406,  884 
Túc  mạng  trí  chứng,  406 
túc  trú  tùy  niệm  trí,  370,  406 
tuệ, 33 

tuệ  cụ  túc,  492 
tuệ  ứng  chứng  lậu  tận,  235 
tuệ  xứ,  235 
tuổi  thọ  giảm  lần,  187 
Tuyết  sơn,  93,  94,  378,  392,  565, 
730 

Tỳ-ba-mật,  378 
Tỳ-bà-thẩm-tra,  500 
Tỳ-bà-thi,  5,  7,  8,9,  10,  11,  13,  14, 
15,  17,  18,  19,  20,  21,  26,  27, 
28,  37,  38,  40,  41,  44,  46,  47, 
49,  100,  712,  713,  714,  715, 
716,  717,  718,  719,  721,  722, 
723,  730,  733,  734,  735,  737, 
740,  742,  743,  744,  745,  746, 
748,751,753,756,  935 
Tỳ-da-ly,  64,  157,781 
Tỳ-đề, 701 

Tỳ-già-đà,  62,  155,  779,  865 
Ty-ha-la,  213 
Tỳ-hê-lặc,  563 
Tỳ-la  (rừng),  563 

Tỳ-lâu,  13,  140,  159,  299,  378, 
379,626,  628,635,718 
Tỳ-lâu-bà-đề,  635 
Tỳ-lâu-bà-xoa,  626,  628 
Tỳ-lâu-bác-xoa,  140,  159,  379 
Tỳ-lâu-bát-xoa,  159 
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Tỳ-lâu-ba-xoa,  159 
Ty-lâu-lặc,  140,  159,  299,  378, 
626, 628 

Tỳ-lưu-đề,  133,  136,  842 
Tỳ-ma-chất-đa  A-tu-luân,  623, 
679 

Tỳ-ma-chất-đa-la,  671,  672,  673 
Tỳ-na-đát-ca,  562 
Tỳ-ni-đà,  663 
Tỳ-phú-la,  378 

Tỳ-sa-môn,  123,  140,  158,  159, 
162,  165,  379,  626,  627,  628, 
754 

Tỳ-sa-đà-da,  70 

Ty-xá,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14, 
16,  47,  49,  64,  65,  68,  69,  70, 
72,  100,  133,  136,  315,  316, 

320,  321,  322,  380,  566,  712, 
713,  714,  715,  716,  718,  719, 
721,  722,  751,  752,  753,  755, 
781,  783,  787,  842,  867,  870, 
902 

Tỳ-xá-bà,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13, 
14,  16,47,712 

Tỳ-xá-ly,  64,  65,  68,  69,  70,  72, 
100,  133,  136,  315,  316,  320, 

321,  322,  380,  566,  781,  783, 
787,  842,  867,  870,  902 

Tỳ-xá  ly,  64 
tỷ  nhập,  254,  272 
tỷ  thức  thân,  239 
Tỷ-ba-mật-đa,  410 

u 

uất-bệ-la,  75,  82,  298 


uất-đa-lâu,  13,  718,  760 
uất-đa-la-tăng,  121 
uất-đa-ma,  13,  718,  759 
uất-đan-viết,  559,  560,  570,  575, 
576,  636,  637,  638,  639,  640, 
642, 647 
uất-đà-di,  373 
uất-thiền-na,  564 
úc-già-la,  387 
uế  ác  tụ,  35 
ứng  chứng  pháp,  235 
ứng  khí,  397 
ứng  lượng  khí,  397 
ứng  thuyết  biện  tài,  236 
Ương-già,  67,  150,  156,  245,  445, 
446,  447,  454 
ương-già  Ma-nạp,  454 
ưu-ba-ma,  694 
ưu-bà-da,  509 
ưu-bà-ma-na,  99 

ưu-bà-tắc,  58,  59,  75,  92,  118, 
142,  157,  158,  161,  162,  165, 
211,  342,  343,  348,  374,  413, 
414,  456,  475,  476,  493,  522, 
523,  541,  550,  776,  779,  814, 
846 

ưu-ba-tư-đa,  13 

Ưu-bát-la,  39,  104,  106,  122,  560, 
561,  581,  603,  604,  605,  635, 
657, 696 

ưu  bi  khổ  não  diệt,  34,  742 
ưu-da-bà-đà,  509 
ưu-diệm-ca-bà-đầu,  614 
ưu-đà-di  Mạn-đề  Tử,  511 
ưu-đàm-bà-la,  10 
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ưu-đàm-bà-la  lâm  dị  học  viên,  213 
ưu  não  (chín),  279 
ức  niệm  vô  thượng,  240 
Ưu-thiểm-già-bà-đầu,  614 
ưu-úy  thiền-già,  575 
ưu  viên,  317 

y 

vải  bông  (gòn),  684 

văn  pháp  nan  giải,  248 

văn  vô  thượng,  240,  254 

Văn-đà-la,  122,  128,  130,  836 

vận  trù,  686 

Vật-la,  635 

Vệ-đà,  178 

Vệ-đà  (ba  bộ),  388 

Vi  (rừng),  563 

vị  ái,  254,  272,  284 

vị  đất,  175,690,  702,  705 

Vị  Đế,  706,  707 

vị  ngọt,  199,  256,  273,  292,  293, 
326,  327,  426,  429,  431,  433, 
443,  566,  568,  623,  627,  632, 
690 

Vị  Sanh  Oán,  509 

Vị  tằng  hữu  kinh,  80,  352,  916 

vị  thọ  hối,  119 

vị  tri  dục  tri  căn,  230 

vị  tri  đương  tri  căn,  230 

vị  tri  trí,  235,  250 

việc  cần  làm  đã  làm  xong,  1 17, 
154, 365 
Viêm  nhiệt,  587 
viên  lâm,  29,  169 
viên  quán,  29,  313,  634 


viên  sanh  thọ,  560 
Việt-kỳ,  72,  387,  763,  764,  765, 
766,  767,  776,  787,  789,  849, 
850,  851,852,  861,867,  873,  875 
vô  ách  (bốn),  236,  249 
vô  biên  không,  528 
vô  biên  tưởng,  429,  430 
vô  do  xuất  yếu,  226 
Vô  dụ,  16,  715 

vô  dư  giải  thoát,  426,  429,  431, 
433 

vô  dư  Niết-bàn,  495 
vô  dữ,  516 

vô  dục,  56,  74,  255,  265,  272,  274, 
490,  533,  534,  536,  853,  854, 
855,  866,  897,910 
vô  dục  ách,  236 
vô  dục  tịnh  diệt  chi,  262,  274 
vô  dục  tưởng,  228 
vô  giác  hữu  quán  tam-muội,  247 
vô  giác  vô  quán  tam-muội,  247 
Vô  gián  (địa  ngục),  588,  600,  601, 
602 

vô  gián  định,  246 

vô  gián  tâm  định,  246 

vô  hại  giới,  229 

vô  hại  tưởng,  228 

Vô  hành  bát-niết-bàn,  239 

vô  học  (mười  pháp),  243 

vô  hữu  ách,  236 

vô  hữu  ái,  228,  248,  270,  284 

vô  hóa, 516 

vô  kiến,  48,  227 

vô  kiến  ách,  236 

vô  ký,  534 
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vô  lậu  tâm  giải  thoát,  44,  265 
Vô  lực,  518 
Vô  lực  (thuyết),  518 
Vô  Lượng,  14,  15,  758 
Vô  lượng  nghiêm  sức  thiên,  649, 
800 

Vô  lượng  quang  thiên,  648,  800 
Vô  lượng  tịnh  thiên,  648,  800 
vô  lượng  tưởng,  358,  436 
vô  minh,  36,  58,  83,  227,  228,  236, 
237,  249,  250,  255,  272,  282, 
283,  407,  408,  456,  547,  741, 
742,  780,  795,  796,  864,  866, 
883 

vô  minh  ách,  236 

vô  minh  lậu,  58,  83,  228,  408,  795, 
796, 864, 883 
vô  minh  là  ách,  236,  249 
vô  minh  và  ái,  247 
vô  ngại  biện,  250 
vô  ngại  tâm  giải  thoát,  247,  269 
vô  ngã  hành,  254,  672 
vô  nghi  trí,  44 
vô  nguyện  tam-muội,  229 
vô  nhân  nhi  xuất  hữu  thử  thế  gian, 
433 

Vô  nhiệt,  48,  558,  565,  638,  649, 
800 

Vô  nhiệt  thiên,  558,  637,  638,  649, 
800 

Vô  nhiệt  trì,  565 
Vô  Nhuế,  213 
vô  nhuế  thiện  căn,  248,  278 
Vô  phiền,  47,  48,  558,  649 
Vô  phiền  thiên,  48,  558,  649 


vô  sân  giới,  229 
vô  sân  tưởng,  228 
vô  sắc  ái,  237 
vô  sắc  giới,  229,  248 
vô  sắc  ngã  đắc,  537 
vô  sắc  định,  234 
vô  si  thiện  căn,  248,  278 
Vô  sở  hữu  trí  thiên,  559,  649 
Vô  sở  hữu  xứ  trí,  559 
vô  sở  úy,  414,  476 
Vô  tạo,  47,  48,558,638,800 
Vô  tạo  thiên,  558,  637,  638,  800 
vô  tác  (thuyết),  515 
vô  tác  tam-muội,  270,  278 
vô  tham  thiện  căn,  248,  278 
Vô  Thiền  Bà-la-môn,  708 
vô  thượng  (sáu),  240,  254 
Vô  thượng  chánh  đẳng  chánh 
giác,  34 

Vô  thượng  chiến  thắng,  443 
vô  tướng  định,  73,  874 
vô  tưởng  định,  73,  918 
vô  tướng  tâm  định,  73 
vô  tướng  tam-muội,  229,  270,  278 
Vô  tưởng,  73,  243,  263,  275,  292, 
293,  436,  558,  638,  649,  800 
vô  tưởng  hành,  254 
vô  tưởng  hữu  tình,  433 
Vô  tưởng  hữu  tình  thiên,  558 
vô  tưởng  luận,  436,  437 
Vô  tưởng  thiên,  558,  637,  638, 
649, 800 

Vô  Ưu,  14,  706,  707,  759 

Vô  Úy,  512 

Vô  Úy  vương  tử,  512 
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Vô  vân,  603,  604,  605,  606 
vô  vi,  49,  56,  123,  152,  227,  247, 
260,  261,  533,  534,  536,  610, 
672,  710,  810,  825,  881,  896, 
897,898,  899,914,916,918 
Võ  Di,  624,  625 

voi  trắng,  103,  182,  191,  389,  512, 
577,580 

vợ  (ngữ  nguyên),  704 
Vũ  Hành,  51,  510 
Vũ  Tác,  51 
Vũ  Thế,  51,  510 

Vũ-xá,  51,  52,  53,  61,  510,  764, 
765,  766,  767,  776,  777,  778, 
849, 850,  852,  861,  862,  863 
vương,  177 

Vương  xá,  51,  100,  213,  329,  343, 
378,  493,  509,  704,  751,  763, 
764,  774,  815,  849,  858,  893, 
902 

X 

Xa-nặc,  1 19,  809 
Xá -la,  378,  564 
Xá-la  thần,  378 
Xá-la-nghiệp,  564 
xá -lỵ  (lợi)  (lúa),  703 


-lợi, 

95, 

100, 

127, 

128, 

129, 

132, 

133, 

134, 

135, 

136, 

813, 

825, 

832, 

833, 

839, 

840, 

842, 

843, 

846, 

847, 

909, 

921, 

925, 

926, 

927,  < 

328,  929 

Xá-lợi  (lỵ)-phất,  13 
Xá-lợi-phất,  13,  14,  225,  226,  244, 
245,  268,  361,  362,  365,  372, 


373,374,  605,718,719,760 
Xá-ma-lê,  679 
Xá-ma-lê  A-tu-luân,  679 
Xá -vệ,  5,  100,  169,  269,  277,  299, 
411,  417,  485,  525,  711,  755, 
815,902 

Xà-bà-đề-già,  500 
xà-duy,  909 
xà  (đồ)  duy,  585 
Xà  đầu  viên,  86,  890 
Xà-đầu,  86,  225,  803 
Xà-ni-sa,  155,  157,  158,  160,  165, 
192,933,935,939 
xả  giải  thoát,  240,  254 
xả  hỷ  thủ  hộ,  110 
xả  hỷ  tu  hộ,  527 
xả  ly  tướng, 248 
xả-niệm-lạc,  192 

xả  niệm  thanh  tịnh,  110,  234,  441, 
528 

xả  phần  định,  250 
xả  tâm,  110,  193,220,  221,306 
xả  tướng,  229 
xả  trí,  236 

xả  và  niệm  thanh  tịnh,  192,  668 
xả  xứ,  235 
xét  xử  kiện  cáo,  177 
xí  tư,  39 1 
Xiển-na,  1 19,  809 
Xiển-đà,  119  809 
Xiển-nộ,  1 19,  809 
xuất  ly  giới,  229,  238,  240,  248, 
251 

xuất  ly  quán,  38 

xuất  yếu,  41,  44,  69,  91,  234,  235, 
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248,  252,  253,  254,  271,  326, 
327,  345,  364,  414,  426,  429, 
431,  433,  490,  498,  499,  501, 
502,  534,  536,  619,  620,  649, 
650,  651,857,  897 
xuất  yếu  giới,  248,  252,  254 
xúc  ái,  254,  272,  284 
xúc  hữu  lậu,  246 
xúc  thân  (sáu),  239 
xúc  thực,  639 
xúc  xắc,  210 
xử  thai,  704 
Xưng  Giới,  16 

Y 

Y  (cây),  571,  573,  642 
Y-đâu-lại-tất,  410 
Y-la-bát,  630,  633,  634 
Y-la-bát  long  vương,  630 
Y-na-bà-la,  614 
Y-ni-la-tư,  500 
y  pháp,  364,  373,  532,  534 


Y-sa-đà,561,  694,  696 
Y-sa-đà-la,  561,  696 
Y  thọ,  571 

y  tịch  diệt,  255,  272,  490 
y  viễn  ly,  56,  255,  272,  364,  855, 
897 

y  vô  dục,  255,  272,  490,  897 
Y-xa,  387,  388,  389,  413,  497,  498 
Y-xa-năng-già-la,  387,  388,  497, 
498 

ý  hành  bất  thiện,  222,  228,  709 
ý  hành  thiện,  222,  370,  709 
ý  nhập, 254,  272 
ý  định,  192 
ý  ưu,  231 

ý  sở  thành  ngã  đắc,  537 
ý  thức  thân,  239 
Ý  Tịch  Diệt,  12 
ỷ, 255, 272 
ỷ  giác  ý,  56 

ỷ  ngữ,  171,231,  397,  470 


□ 
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SAÙCH  DAÃN  PA0LI 

- 4»t«í+ - 


A 

Akaniaeaeha0,  47,  48,  311,  559 
aka0liko,  172 
akathaỏka0thì,  402 
akiócaóóa0yatana,  440 
akkhadhutta0,  210 
akuppam  Óa0nam,  246 
akuppa0  cetovimutti,  247 
akusalakammapatha,  266 
aggaóóa, 702 
Aggaóóa-suttanta,  169 
aggappatta,  220 
Aggidatta,  16 
aíga,  346 

Aíga,  150,  156,  445 
aíga-vijja,  422 
Aígirassa,  410 
accantabrahmaca0rì,  308 
accantanÍ3eaeha0,  308 
accantapariyosa0na,  308 
accantayogakkhemì,  308 
acelako,  216 

ajapa0la-nigrodha,  75,  298 
Ajita,  321 

Ajita-Kesakambala0,  115,  511,  825 
ajjham  sampasa0dana,  109 
ajjha0yaka,  178,  468 


ajjhattao  sampasaodaỏ,  403 
ajjhatta0yatana,  239 
ajjhattika0ni  a0yata0ni,  239 
ajjhosa0naõ,  284 
aójalikaraòìỵo,  173 
aóóad-atthu-daso,  427 
aóóa0ta0vindriyaõ,  230 
aóóa-titthiya  paribba0jaka,  352 
aóóaotindriyaỏ,  230 
aaeaeaka,  410 

aaeaeha  purisapuggala0,  173 
aaeaeha  vimokkha0,  359 
aaeaeha-padaỏ,  398 
aaeaehapa0kasa0li,  583 
aaeaehitadhamma,  355 
annha, 467 
Atapa0,  558 
Atappa,  48 
attadìpa0,  73,  181 
atta0  dibbo  ru0pì  ka0ma0vacaro, 
439 

atta0  dibbo  ru0pì  manomayo,  439 
atta0  ru0pì  ca0tum-maha0-bhutiko 
ma0ta0-pettìka-sambhavo,  439 
atta0dhipateyyam,  228 
atta-saraòa0,  73,181 
attha,  141, 261,  356 
atthacariya,  339 
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Atthaja0la,  443 
atthakaraòa,  28 
Atuma,  91 , 808,  895 
adhicca-samuppannaõ,  433 
adhicitta,  229 
adhisìla,  229 
adhivacanapatha,  288 
adhivacana-samphassa,  286 
adhiva0seti,  267 
adhivutti-pada0ni,  423 
adiae3eha0na0ni,  235 
anatta-saỏkha0ra,  672 
anabhibhu0to,  427,  484 
anaóóa0taóóassa0mìtindriyaỏ,  230 
Ana0ga0min,  45,  63,  477,  827 
ana0vilasankappo,  267 
animisanto  pekkhati,  28 
animittam  cetosamaedhim,  73 
animitta,  229 
aniyya0nika,  226,  345 
Anotatta,  584,  565 
Anotatta-na0gara0ja,  584 
antagga0hika,  218 
antalikkhacarae,  174 
antarahito  yakkho,  157 
anta-saóóì,  429,430 
anumati-pakkha0,  466 
anupa0da0ya  a0savehi  citta0ni 
vimucciõsu,  44 
Anurudha,  121 
anusa0sana,  368 
anuttara-samma0-sambodhi,  34 
anuttaro  saíga0mavijayo,  443 
anvaye  Óa0òaỏ,  235,  250 
apada0na, 351 


apariha0niya-dhamma,  54 
aparanta-kappika0  aparanta- 
diaeaehio,  423 

aparanta-sahagata-diaeaehi- 
nissaỵa,  357 

apariyositasaíkappo,  309 
appaaeisaovedano  me  attae,  289, 
290 

appam  va0  bhiyyo,  8 
appamaeòae-saóóì,  436 
appaòihito,  229 
abbhutadhamma,  351 
Abbuda,  604 
abhibhue,  13,  427,  484 
abhija0na0ti,  363 
abhijjha0ya  cittaỏ,  401 
abhióóa,  407 
abhiruepa,  467 
amaccae  parisajja0,  466 
amahaggataỏ  va0  cittaỏ,  406 
amatassa  dvaera,  40 
Ambaaeaeha,  388,  412 
Ambaaeaeha-sutta,  387,  508 
Ambagama,  84 
Ambalaaeaehika,  57,  417,  457 
Ambapa0li-gaòika0,  64,  781 
ayoniso  manasikaero,  246 
arahataõ,  388 
arakkha,  267 
ariya  nibbedhika,  237 
ariyaỏ  aeyatanaỏ,  60 
ariyavaesae,  267 
aruepa-bhava,  283 
aruepì  me  ananto  atta0,291 
aruepì  me  paritto  attae,  291 
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Ala0ra  Ka0la0ma,  90,  894 
Allakappa,  133,  842 
Avantì,  150,156,  378 
aveccappasaoda,  64, 235 
Avìha,  47,  48 
Aviha0  deva0,  558 
avijja0,  227,282 
avusitavao,  390 
asaíkhata0  dha0tu,  247 
asama,  585 

asamma0sambuddho  dhammo, 
345 

asaóóa0samapatti,  73 
Asaóóa0-satta0  deva0,  433,  558 
asaóóa0satta0yatanaõ,  292 
asevitabba,  306,  307,  488 
Asoka, 14 

Assaka,  150,  156,  378 
Assakaòòa,  561 
assa-ratanaõ,  577 
assa-ratana-samanna0gata,58O 
assattha,  10,  846 
Asura,  299,  319,  621,  623,  624 
aham  asmì  ti,  254,  290 
ahiỏ  karaòna  uddhareyỵa,  404 
A0bha0s,  558 

A0bhassara,  174,  230,  426,  558, 
655,660,  841,929 
a0cariyamuaeaehi,  73 
A0da0samukha,  618 
a0desana-vidha0,  368 
aodicca-bandhu,  310 
a0di-kalya0naỏ,  396 
a0huneyyo,  173 

A0ka0sa0naôca0yatanu0paga0 


deva0, 559 
a0kara,  581 

a0kiõcana0yatana,  359 
A0kiócaóóa0yatanu0paga0,  559 
A0nanda,  14,  60,  73,  797 
a0nantariko  cetosa0madhi,  246 
a0yasma0,  120,  245 
a0yatana0ni,  292 
a0yatana-paóóatti,  364 
a0rakkha,  267 
a0loka-saóóì  sato,  401 
a0vuso,  120,  290 
a0sava0nam  khayana0nam  vijja0, 
229 

I<*> 

ikha,  403 

lccha0naíkala,  387 
lccha0naíkalavana,  387 
itivuttaka,  351 
itthi-ratanaõ,  577 
Ìtthi-ratana-samanna0gata,  581 
ìdappaccayata0paaeiccasamuppa0 
da,  38 

iddhimanta,  377,  380,  381 
Ìddhi-pa0a3iha0riyam,  229 
iddhi-vidha0,  371, 405 
Indasa0la-gu0ha,  295 
indriyesu  gutta-dva0ro,  400 
ibbha, 390 
issara,  182,  235 
Ìssa0machariyasaõyojana,  303 
ìsadhara,  561 

u 
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Ukkaaeaeha,  387 
uccheda-va0da0,  438 
uịuppaaeipanno,  173 
uttama,  13 
uttara,  13 
uttara-kuru,  559 
uttarao,  16 
uttaraosaíga,  121 
uttarimanussadhamma,  314 
Uttarimanussadhamma0 
Ìddhipa0a3iha0riye,  314 
uttaruttario  paòìtapaòìtaỏ,  363 
udaka-rahado  ubbhidodako,  403 
Uda0na, 317 
uda0na, 351 

Uddaka-Ra0maputta,  349 
uddhacca-kukkucca,  402 
uddhaỏ  a0ghatana0,  434 
uddhaỏ  a0ghatanika0  asaóóì- 
va0da0, 436 
udumbara,  10,  114,  829 
Udumbarìka0-paribba0jaka0ra0ma, 
213 

Udumbarika-sìhana0da-suttanta, 

213 

upa, 403 

upaaaaeha0ka  aggupaaeaeha0ka, 

14 

upadesa,  351 
upakkilesa,  217 
Upananda,  611,  614,  680 
upa0da0na, 232, 432,  620 
Upa0da0na-bhaya0,  432 
upa0da0nakkhanda,  237,  251 
Upa0da0napaccaya0  bhavo,  282 


upa0da0na-parijeguccha0,  432 
Upaosaka,  58,  776,  779 
upasama,  235 
Upasanta,  14 
Upava0òna,  99,  812,  901 
Upavattana-Malla,  76,  98 
upekkhako  satima0  sukha-vihaorì, 
110,  527, 

upekkhao,  307,  371,  810 
upekkhako  satima0  sukhaviha0rì, 
117 

upekkhako  tattha  viharati,  371 
upekkha0sa0ti  parisuddhim,  110, 
668 

uposatha,  225,  643 
uppala,  39,  404,  561 , 903 
uppaodetabbo,  246 
ubbhataka,  225 
ubhatobha0ga-vimutti,  293 
uyya0nabhumi,  329 
Uruvela0,  75,  298,  876 

E 

ekaccaỏ  sassataỗ  ekaccaỏ 
asassataõ,  426 
ekanta-ajjhosa0na,  305 
ekantachanda0,  305 
ekanta-dukkhì  atta0,  436 
ekantasìla0,  305 
ekanta-sukhì,  435,  536 
ekantava0da0,  305 
eka0rakha,  267 
ekaổso  gahito,  362 
ekatta-saóóì,  436 
eôakam-antaraỏ,  216 
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ehipassiko,  172 
Erakapatta,  630 
evam  etassa  kevalassa 

dukkhakkhandassa  samudayo 
hoti,  283 

o 

Okkamukha,  392 
Okka0ka,  391,  392 
oôaoriko,  537,  538,  639 
oda0ta-vasana,  214 
opanayiko,  172 
opapa0tika0,  195,  431, 516 
orambha0giya-saỏyojana,  63,  354 

K 

Kakudha,  62 
Kakuttha0,  93,  809,  893 
kaòa-thusa,  703 
Kaòha0yana,  391 

kaòha-sukka-sappaaaibha0ga,  363 
Katissabha,  62 

Kapilavatthu,  17,  173,  343,  375, 
390,  708,  926 
kappa0sa, 206, 684 
kappaosika,  107 

kabaliíka0ra0ha0ra-bhakkha,  439 
kabalìkaora,  232 
kabaôika0ro  a0ha0ro,  639 
Kalakaója0,  319 
kalaviíka,  7 
Kamboja,  156 
kammakilesa,  330,  331 
kamma0ra0ma0,  55,  768,  853 
Kamma0sadhammaỏ,  281 


Kandaramasuko,  316 
Karakaòna,  391 
karavìka,  28,  561 
Kareri,  5,  553 
Karerikuaeika,  5 
Karerimaònalana0la,  5 
Karoaeapaoòi,  557,  680 
kasi,  156 

Kassapa,  7,  9,  1 15,  195,  410,  487, 
492,  510,  825 
ka0ma,  228 
ka0ma-bhava,  283 
ka0ma0nam  a0dinavam,  41 
ka0mesu  miccha0ca0ro,  59 
ka0imu0papatti,  229 
ka0mupa0da0naỏ,  283 
ka0ôamadhupha0òita,  684 
Ka0ôa0ramaae3eaka,  316 
Ka0lasutta,  587 
Ka0liíga,  62,  150 
Ka0SÌ,  150 
ka0sika,  107 
ka0yasaíkha0ra,  359 
ka0yasama0ca0ra,  306 
ka0yasamphassaja0,  284 
Kuaeaga0rasa0la,  80 
Kuma0ra-Kassapa,  195 
Kumbhaòna,  378 
kumbhathunanti,  333 
Kumbhila,  378 
kumuda,  39,  122,  561,  903 
Kuru,  156,  281, 417,  450 
Kusinagara,  76,  90,  127,  806,  893 
Kusina0ra0,  98,  225,  890,  893,  919, 
921 
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kesamassu-locaka,  217 
Ketumati,  191 
Kikin,  16 

kiỏpabhavaõ,  303 
Koa3iga0ma,  62 
Koka0lika,  605 
Koliya,  133 
Koònaóóa, 9 

Kosala,  156,  173,  387,  457,  505, 
902 

Kotakkhattiya,  318 
Khaòna, 13 

khattiya,  9,  161,  178,  179,  182,  395, 
578 

khattiya-abhiseka-ra0ja,  578 
khaya-óaoòa,  408 
khinda0-padu0sika,  326,  381 
Khinna0-padosika,  428 
khìòa-ka0ma-ra0ga,  449,  461 
khìòa0sava,  12 
khuddamadhuỏ,  174 
Khema,  16,  757 
Khemaỏkara,  14 
Khemavatì,  16 
khetta0naỏ  adhipati,  178 

G 

Gaggarao  pokkharaòì,  445 
Gaíga0,  566 

Gandhabba,  302,  378,  628,  701 
Gandhama0dana,  567 
Gandhara,  156 
gandhataòhao,  284 
gabbha0vakkantí,  364 
gambìra0vabha0so,  281 


garuna,  554,  61 1 

garuôa,  554 

gaha, 704 

gahapati,  581 

gahapati-necayikao,  466 

gahapati-ratanaỏ,  577 

gahapati-ratana-samannaogata, 
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Cittasama0dhi,  163 
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janapade  khattiya0,  466 
Janavasabha-suttanta,  155 
jataka,  351 
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ta0la,  101,  110 
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tiraccha0na-vijja0ya,  422 
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Tissa,  13,  383 
tisso  dukkhatao,  230 
tisso  vijja0,  229 
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tìòi  saỏỵojana0ni,  63 
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Tuttha,  62 

tejo-vivaaeaeana,  660 
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dakkhiòeỵyo,  173 
daònam-antaraõ,  216 
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Daôhanemi,  182 
dasa-a0ka0ra0,  470 
dasa-kusala-kamma0,  655 
dasa-padao  a0ka0sam,  398 
dassana-samaopatti,  366 
dasuttara-dhamma,  246 
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da0na,  339,700 
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da0si-putto,  391 
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diaaaehiaeaeha0na0,  425 
Diaeaehija0la,  443 
diaaaehiya0  samanna0gato,  218 
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Disa0,  392 
disa0-na0ha,  423 
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paaaipada0  ariya-sacca,  41 
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khippa0bhõóna0,  365 
dukkha-samudaya  ariya-sacca,  41 
duggata,  370,  488,  554 
duccarita,  228 
duppativijjho,  246 
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dubbhikkha,  686 
devaputta-maora,  558 
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Doòa,  133 
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Nandaa-pokkharaòì,  632 
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Naalanda,  361, 479,  774,  893 
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na0maru0papaccaya0  vióóaaòaỏ, 
282 
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paóca  anaagaamino,  239 
paóca  mahaayakkhaa,  628 
Paócala,  156 


1000 
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Paócasikha  Gandhabbaputta,  139 
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paóóattipatha,  288 
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parama-sakya0,  392 
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pariggaho,  284 
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paríòa0yaka-ratana-samanna0gata, 
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Paritta0-saõóì,  436 
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parivajjeti,  267 
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pariyesana0,  284 
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Pa0aeikaputta,  320 
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Bahuputta,  317,  789 
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Ba0lapaònita,  577 
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Buddhija,  14 
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Brahma-aobhassara,  230 
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Brahmaja0la-sutta,  417 
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brahma-vaccasì,  447,  453,  460 
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bha0radva,  498 
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mahaa-niraka,  554 
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Maha0pada0na,  577 
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yu0pa, 191 
yogakkhema,  347 
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rasataòhae,  284 
Ra0hu, 679 
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vaòippatha,  60 
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Va0seaeaeha,  169,  410,  497 
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Veôuvana,  329,  858 
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Viru0paka,  140 
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Visa0kha0,  16 
visaóóoga,  236 
visaỏyoga,  236 
Visesabha0giyo,  246,  250 
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vivaaeaeaaeaeha0yin,  654 
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Sanaíkuma0ra  Tissa,  383 
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